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NGUYỄN VĂN LINH 


Tồng bí thư BCHTƯ ĐCS Việt nam 


Các đồng chí thân mến, 


Trong những ngày này, nhân đân 
Việt nam cùng nhân loại tiễn bộ tiến 
hành nhiều hoạt động phong phú kỷ 
niệm 100 năm Ngậy sinh của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng 
dân tộc và nhà văn hóa lớn. Cùng 
với những hoạt động đó, những người 
làm báo Việt nam kỷ niệm ngày 
truyền thống báo chí, ngày ra đời tờ 
báo cách mạng đầu tiên cách đây 65 
năm, tờ Thanh niềa. do Bác Hồ kính 
yêu sáng lập. Chính từ tỉa lửa cách 
mạmg do báo Thanh riên phát ra đã 
bùng lên ngọn lửa cách mạng cháy 
sáng trong tâm hồn thế hệ trẻ yêu 
nước, lan tỏa đến các giới công nhân, 
nông dân lao động và trí thức cả 
nước góp phần chuẩn bị về tư tưởng, 
chỉnh trị và tổ chức cho sự ra đời của 


Đảng cộng sản Việt nam. Như vậy, 
ngay từ đầu sự nghiệp báo chí cách 
mạng Việt nam gần liền với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân ta. 65 năm 
qua, từ ngày báo Thanh niên ra đời, 
cách mạng nước ta đã đi được một 
quãng đường dài hế( sức vẻ vang. 
Đất nước ta được độc lập, thống nhất. 
Nhân dân ta được tự do, thoát khỏi 
ách ép bức bóc lột và tiễn lén xảy 
dựng cuộc sống mới. Đội ngũ những 
nzười làm báo cũng trưởng thành về 
nhiều mặt, oả về số lượng và chất 
lượng, đang cùng toàn đàn băng hái 
tiến hanh sự nghiệp xây dựng chủ 


w Bài nỏi tại Hội nhà báo Việt nam nhân 
Ngây báo chỉ Việt nam (21-6) va Kỷ niệm 
lần thứ 6ã ngày ra đòi của báo TÃĂønÀ niêa— 
tờ báo cách mạng đầu tiên của Ruướóc (ta 
(21-6-1923 —=21 -6- 0980) 
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- nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Tử chỗ chỉ có một tờ 
Thanh xiên phát hành bí mặt với SỐ 
lượng rất ít, kỹ thuật in thô sơ, ngày 
nay trên cả nước đã có mấy trăm tỜ 
báo và tạp chí cùng các phương tiện 
phát thanh, truyền hình, nghe, nhin 
đa dạng và tương đối hiện dại. Đó là 
những thành tựu rất to lớn và đáng 
tự hào. 

Nhàn cuộc gặp gỡ các đông chí 


hôm nay thay mặt Trùng ương Đăng,. 


tòi thản ái gửi lời chào và chúc sức 
khỏe đến tất cả các đồng chí — phóng 
viên, biên tập viên, phát thanh viên, 
cán bộ nghiệp vụ, quản lý và đào tạo, 
giảng dạy bảo chỉ có mặt ở đây cũng 
như đang công tác tại các cơ quan 
báo chí ở trung ương và địa phương: 


Các đồng chí thân mền, 


Những năm qua. nhất là từ sau Đại 
hội Đăng toàn quốc lần thứ `VỊ, bảo 
chí và các phương tiện thông tín đại 
chúng nước ta đạt dược những tiến 
bộ mới, được bạn dọc, bạn nghe, bạn 
xem hoan nghéềnh và ủng hộ. Những 
tiến bộ đó thê hiện trên những mặt 
chủ yếu sau đảy: 

Một là, thông tìn báo chí ngày càng 
phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu 
tỉnh thản nhiều mặt của nhân dân, 
từ những vấn đẻ chính trị quan trong 
ở trong nước đến các văn đề quốc tế 
nóng bóng, các lĩnh vực kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng và các mặt 
đời thường của các tầng lớp nhân đân. 

Hai là, trong khi mớ ròng thông 
tín nhiều chiều cho bạn đọc, báo chí 
coi trọng việc dưa đường lỗi, chính 
sách đồi mới của Đảng và Nhà nước 
đến nhàn dàn. Về mặt này, báo chí 
không chỉ truyền đạt đơn thuần, mà 
còn chủ trọng phản ánh sự vận động 
của đường lối, chính sách trong thực 
tiến và sự sáng tạo của nhân dân, qua 
đó góp phần bỏ sung, hoàn chỉnh 
đường lối và chỉnh sách, động viên 
nhàn dân hăng hái xâv dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Tôi cho 


X 


răng đây là một hướng rẮt quan 
trong cần được cô vũ, khuyến khích. 


Ba là, báo chí tham gia đắc lực vào 
cuộc đấu tranh chống tiêu cực cùng 
như đã chú ý nêu những gương sáng, 
những mô hình hay xuất hiện ở nhiều 
nơi và tren các lĩnh vực. 


Bến là, báo chí khòng chỉ là cơ 
quan ngôn luận của Đẳng và đoàn 
thể mà ngày càng trở thành diễn căn 
của nhân dân. 

Tiếng nói của nhân dân lao động 
người sáng tạo của cai vật chất và 
tỉnh thần, người làm chủ thực sự xã 
hội ta ngày càng được phần ảnh trực 
tiếp và rộng räi trên báo chí. Đây là 
một mặt quan trọng thê hiện quyền 
làm chủ, quyền đân chủ về chính trị 
của nhân dân lao động trong xã hội 
ta, một đặc trưng khác với các chế 
độ chính trị —xã hội khác. 

Năm là, báo chí đã cố gáng cải tiến 
về hình thức cùng như văn phong, 
tăng thêm tính hấp dàn đối với người 
đọc, người ngÌ và người xem. 

Điểm qua những kết quả tiến bộ 
chủ vếu kể trên, tòi muốn nói rằng 
những người làm báo Việt nam xứng 
đáng với sự tin cậy của Đảng và 
nhàn dàn ta, xứng đáng là lực lượng 
xung kích trên mặt trận tư tưởng 
trong còng cuộc dòi mới đất nước. 
Tòi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu 
đương các dòng chỉ, mong các động 
chí làm tốt hơn nữa chức năng của 
người chiến sĩ câm bút trên mặt trận 
thông tin. 

Các đồng chí thân mền, 

Chắc các đồng chí dồng ý với tôi 
rằng, chúng ta chưa thê bằng lòng 
_với những g: chúng ta đã làm được. 
Cách mạng luôn luôn là sự nghiệp 
tìm tôi, sáng tạo và đổi nới khôi 
ngừng. Có những việc làm đổi với 
ngày hôm qua là tiến bộ nhưng hôm 
nay đã trở thành lạc hậu. Có những 
việc đã bắt đầu làm nhưng chưa Ởư, 

cần phi làm tốt hơn. Huống hồ tong 
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công việc của chúng ta còn có những 
cai sót, khuyết điềm. 'ự nhận thức lại 
mình, đánh giá đúng mình, đòi hỏi ở 
m'nh eao hơn nữa, nhất là so với 
niliệm “vụ cách mạng đặt ra hôm nay 
và sắp tới, là những yếu tố không thê 
thiểu đề phát huy hơn nữa vai trò 


tích cực của báo chí cách mạng. Trên. 


tính thần đó, tòi muốn gợi Ý rtnột số 
vin đề đề chúng ta cùng nhau suy 
nơhï. 

Cầu hỏi lớn nhất, bao trùm 
đòi với nhũng người làm công tác 
láo chí là cầm phải tiếp tục đồi mới 
nnư thể nào trên lĩnh vực của mình. 


Đứng về nguyên tác chung, chúng ta ` 


dễ thống nhất với nhau rằng báo chí 
là một bộ phận của công tác tư tưởng 
địt dưới sự lãnh đạo của Dăng. Mục 
tiêu của báo chí là phục vụ lợi ích 
T3 quốc và nhân dân, thúc đầy công 
cuộc döi mới nhằm xây dựng và bảo 
vệ cau nghĩa xã hội ở Việt nam, góp 
phản tích cực vào cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, đọc lập dân tộc, dân chủ và 
tiền bộ xã họi trên thế giới. - 

Sự nghiệp đồi mới nói chung cũng 
như đôi mới báo chí là thực hiện tối 
hơn, có hiệu quả hơn mục tiêu và các 
nguyên tắc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, khúc phục cách suy nghĩ và cách 
làm cũ kỹ, lỗi thời hoặc sai trải. 

(Có một thời, báo chí ta nặng vẻ nói 
một chiều, thiên về nói cái hay, cái 
tốt, khòng íL trường hợp tô hỏng giản 
đơn. Đại hội Đăng lần thứ VI đòi hỏi 
nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng 
&W thật và nói rõ sự thật. Do đó, sau 
Đại hội VŨ, cùng với việc nêa ưu điềm, 
báo chí bất đầu chú ý nêu cả khuyết 
điểm, mặt sai trái, hư hỏng. Nhiều vụ 
tiệu cực được báo chí phát hiện đưa 
Ia ắnh sảng công luận. giún cho các 
€ơ quan chức năng điều tra, xử lý, có 
tác dụng giáo dục, răn de những 
người khác không di vào con đường 
8ai trái. Dó là việc dáng làm và cần 
tiếp tục làm tốt hơn. Nhưng gần đây, 
túi số báo, đài có xu hướng một 
€iieu nhấn mạnh khuyết điểm và tiêu 


nhất 


cực, gày cho người ta cảm giác xi hột 
nàv toàn một màu den. Nhân đây tôi 
muốn nói đến một xu hướng khác 
xuất hiện khòỏng chỉ trong bảo chí 
mà cá trong văn học nghệ thuật, 
trong cóng tác lý luận là phú định 
quá khứ. Những người theo xu hưởng 
mày cho răng trước dày báo chí, văn 
học nghệ thuật và công tác lý luận 
của ta đơn thuần chỉ làm nhiệm vụ 
minh họa, thuyết minh đường lỗi 
chính trị Theo tôi, đó không phút là 
toàn.bọ sự thật của quá khứ. Hơn nữa, - 
nếu từ bỏ nhiệm vụ giải thích, thuyết 
mỉnh có căn cứ xác thực và sẵng tạo 
các chỉ trương đường lôi,chỉnh sách 
của Đảng và Nhà nước thì cũng 
không đúng. Trước đày, hiện nay và 
cä sau này, nhiệm vụ đó văn luôn 
luôn cần thiết. Vấn đề là làm thể nào 
cho hay, cho hấp dẫn, có sức thuyết 
phục. 

Tôi nói như trên không có nghĩa là 
khuyên các nhà báo tử nay trở đi 
không nêu các mặt trái và tiêu cực 
nữa. Ngược lại cần phải làm và làm 
một cách kiên quyết hơn nữa. Chỉ có 
điều là cần xác định trọng tàm và 
mục tiêu, làm với động cơ trong sảng 
và thái độ trung thực, có trách 
nhiệm, đúng mức độ, không gặp đàu 
nói đỏ tràn lan, nêu vụ việc tiêu cực 
phải rõ địa ohÏ, tránh thôi phòng, nói 
chung chung hoặc «vơ đũa cả nắm », 
gày mơ hồ lân lòn, Đồng thời, không 
nên quên một sự thật khác là trong 
cuộc sống luôn luôn có và ngày càng 
xuất hiện nhiều hơn những tìm gương 
tốt, những người tốt và việc tỐt, 
những mô hình hay ở ghấp nơi và 
trên các lĩnh vực. Nhữing thành tựu 
đa! được trong hơn ba năm đỏi mới 
vừa qua không thê tách rời việc ra 
đời và khẳng định trong cuộc sống 
những nhân tố mới. Việc này báo chí 


đã bất đầu làm, nhưng chưa sảu và 
chưa có hệ thống, có báo còn phát 


hiện sai nhàn tố mới. Các nhà báo cần 
tiếp tục đi sâu phát hiện, phân tích; 
trình bày một cách thuyết phục những 


bộ 


nhân t6 mới (cả những mặt làm tốt 
và chưa tốt, những vấp váp và khó 
khăn, chỉ za nguyên nhàn và kinh 
nghiệm) đẻ các nơi học tập, nhân lên 
trên điện rộng. Như Lê-nin dòi hỏi, 
chúng ta phải biết cách làm thế nào 
đồ cho kinh nghiệm thực tế muôn 
mầu muôn vẻ, những kinh nghiệm địa 
phương những có ý nghĩa toàn quốc 
_ «trở thành phô biến và bắt buộc va. 

Không nen nghĩ là trong đời thường 
hiện nay chỉ toàn là tiêu cực như một 
số dòng chí quan niệm. Đời thường 
còn có nhiều mặt tốt và mặt đẹp nữa 
chứ I Hơn nữa, về mặt phương pháp 
công tác, echống » phải gắn liền với 
« xây *, «chống ® đề «xây » và «xùy ® 
đề « chống ®, đúng như càu thơ của 
Nguyễn Đình Chiều: « Vị chưng hay 
ghét cũng là hay thương ›l 

Vấn đề nói trên có quan hệ chặt 
chẽ với nhiệm vụ của báo chí là quán 
triệt đường lối chính sách của Đáng 
và Nhà nước trong các tàng lớp nhan 
dân. Ngoài lợi ích chung, mỗi tầng 
lớp nhân dân có lợi ích và mối quan 
tâm đặc thù. Tùy theo đòi tượng 
người đọc, người nghe cụ thẻ mà báo 
chí có cách trình bày đường lối, chính 
sách một cách phủ hợp. Quán triệt 
đường lõi, chính sách của Đăng và 
Nhà nước vào cuộc sống không chỉ 
là giới thiệu các văn bản, mà quan 
trọng hơn là phân tích sự vận động 
của đường lõi,'chính sách trong thực 
tiền với tất cả sự phong phú, đa dạng 
của nó, cả mẶt được và chưa được, 
những lệch lạc căn tránh và những 
mìt tốt căn phát huy, những bài học 
và kiến nghị Qua đó, báo chí góp 
phần bồ sung, hoàn chỉnh đường lối, 
chính sách. Chúng ta căn chú trọng 
ca hai hưởng: vừa có những bài 
phân tích tông hợp những mặt của 
đường lõi, chính sách thực hiện ở 
một địa phương, một ngành hoặc toàn 
quốc ; vừa có những bà: mò tả sinh 
động thực tiên hoạt động của Các cơ 
sở với những con người và sự việc 
cụ the, qua đó thẻ hiện những mối 
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quan hệ và tỉnh quy luật chung, phô 
biến. Những bài viết bay có thề tập 
hợp lại, in thành những cuốn sách 
móng, phát hành rộng rãi trong nhàn 
đản đề mọi người cùng biết, cùng làm. 
“Các đông chí đều biết hiện nay» 
cuộc đấu tranh (ren mặt trận tư 
tưởng ở nước ta có một ý nghĩa đặc 
biệt. Từ khi các nước xã hội chủ 
nghĩa lâm vào cuộc khủng hoảng toàn 
diện và nghiêm trọng, các thế lực 


"thủ địch quốc tế coi nước ta là mọi 


trọng điềm đề chúng chõng phá. 
Chúng ráo riết thực hiện âm mưu 
điển biến hòa bình bằng những thủ 
đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
văn hóa rất thâm đọc. Cùng với bọn 
phản động người Việt lưu vong, 
chúng mở nhiều chiến dịch tuyên 
truyền bảng đài phát thanh, báo chí. 
thư và truyền đơn đưa vào nước ta 
nhằm mục đích bôi nhọ Đăng, Nhà 
nước và chế độ xš hội chủ nghĩa, đòi 
thực hiện đa nguyên chính trị và 
đẳng đối lập: kích động các phần tử 
xấu, những người bãt mãn và eơ họi 
nồi dậy, lừa bịp quần chúng nhẹ dụ, 
chia rẽ Đăng với nhàn dàn. Bọn phần 
động đủ loại và những kể xấu Ở 
trong nước đang có mưu đỏ tạp hợp 
lực lượng dẻ chống Đảng và Nhà 
nước. Thủ đoạn nhàm hiềm của chúng 
là mị dâu, lợi dụng các chủ trương 
của Dăng và Nhà nước ta về.đồi mới, 
dân chủ hóa, đấu tranh chống tiẻu 
cực đề thực hiện âm mưu đen tỏi của 
chủng là xóa bỏ sự lãnh đạo của 
Đảng và lật đồ chế độ xã họi chủ 
nghĩu. Đáng tiếc là trên báo chí, đài 
phát thanh, các hoạt động thông tín, 


_văn hóa, hỏi thảo... ở nước la Vvừn 


qua cũng dã xuất hiện những bài 
viết, bài nói trắng trợn hoặc tỉnh vỉ 
phủ nhận sự lãnh đạo của Đăng và 
thành tựu xay dựng chủ nghĩa xã hội, 
bác bỏ chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đòi 
dàn chủ cực đoan, vì phạm nghiêm 
trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật 
Nhà nước. Tren mặt bảo và đài phát 
sóng, phát hình có những người lợi 


_—~ ~ — S: 


đụng diễn đàn nhân dân, mạo đanh 
là tiếng nói của nhân dân đề đưa ra 
những bài chứa đựng. các quan điềm 
8ai trái hoặc có nội dung kích động 
chống Đẳng và Nhà nước. Trong số 
người này, có những người tiước 
đây đã mắc sai lầm và bị thí hành 
kỷ luật lâu nay im hơi lặng tiếng, 
nay tưởng thời cơ đã đến, vội nhảy 
ra rao giảng những tư tưởng và quan 
điềm độc hại mà có thời kỷ xã hội 
ta lên án. Tham gia vào cbản hòa 
tấu » này còn có một số người n:ơ hồ 
hoặc cơ hội chủ nghĩa. Các nhà báo 
chúng ta, trước hết là tồng biên tập 
và phóng viên, biên tập viên phải 
tỈrh táo cảnh giác, không đề bị lôi 
kéo và phải ngăn chặn các hoạt động 
nói trên. ` 

Đó là chưa nói đến một số nơi cho 
Ín những tài liệu dưới danh nghĩa 
phụ trương hoặc lưu hành nội bộ, 
những bài viết chuyền tay đề loan 
truyền những quan điềm sai trái 
chống Đảng và chống chế độ. 

Thực tiễn hơn ba năm đồi mới vừa 
qua ở nước ta làm sáng tỏ một bài 
học lớn: xã hội cần có sự ồn định 
chính trị đề xây dựng và phát triền 
kinh tế, văn hóa, xã hội ; việc cải cách 
hệ thống chính trị phải tiến hành 


từng bước vững chắc và phục vụ. 


tích cực cho công cuộc phát triền 
kinh tế — xã hội. Trách nhiệm xã hội 
của những người làm báo nước ta 
là phải ủng hộ phương hướng đúng 
đắn đó. Kẻ thù không mong muốn 
gì hơn là tạo ra sự rối loạn trong 
nội bộ Đảng ta và xã hội ta đề chúng 
dễ bề thực hiện âm mưu «đục nước 
béo cÒ ». 

Trong việc đưa tin các sự kiện 
"quốc tế, nhất là các sự kiện xảy ra 
ở một số nước xã hội chủ nghĩa, một 
số báo ở trung tương và địa phương 
không có quan điểm chính trị vững 
vàng, lấy các nguồn tỉn sai lệch, bóp 
méo sự thật từ một số báo, đài nước 
nưoài đề thông tin, bình luận; về 
khách quan đã làm cái loa cho tuyên 


truyền tư sẵn phản động. Điều lạ 
lùng là trong khi các nhà báo tư sản 
có lương tâm và khách quan bác bỏ 
những tín xuyên tạc, thi một số báo 
chí chúng ta lại tiếp nhận một cách 
dễ dàng. Đến nay một số người đã 
thấy rõ sự ngộ nhận ban đầu của 
minh về các sự kiện xảy ra ở Đông 
Au là ấu trĩ biết chừng nào. Tôi nói 
những điều trên không phải với mục 
đích cấm đoán việc đưa tỉn của nước 
ngoài, nhưng trong mỗi trường hợp 
cần phải xem xét thận trọng, phải 
tính đến tác dụng và hiệu quả nhận 
thức và tư tưởng đối với công chúng ; 
khi cần thiết phải có những binh 
luận ngay sau đoạn tin đề hướng dẫn 
người đọc và người nghe. 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế 
và trong nước phức tạp hiện nay, 
tôi đề nghị báo chí của ta tăng cường . 
hơn nữa công tác tư tưởng, nàng 
cao hơn nữa tính chiến đấu trên mặt 
trận này. Cần xây dựng hệ thống các 
đề tài về từng chủ dề nhất dịnh, tập 
hợp những anh chị em có khả năng 
nghiên cứu và viết đề kịp thời giáng 
trả sắc bén những luận diệu xuyên 
tac, bác bỏ những quan điểm sai lầm 
bát cứ từ đủu đến, bảo vệ có sức 


thuyết phục đường lối và quan điềm 


của Đẳng ta, khẳng định niềm tỉn 
trong nhân đản vào công cuộc đöi 
mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. 

Các dỏ+g chí đều biết, Chủ tịch 
Eö ChÍ Minh là người khai sinh nên, 
báo chí cách mạtg Việt nam, là một 
nhà báo lớn. HBác Hồ luôn luôn coi 
hoạt động báo chỉ là hoạt động cách 
mạng, «bài báo là tờ hịch cách 
mạng », « củn bộ báo chí cũng là cán 
bộ cách mạng ». Nhiều bài báo luận 
chiến của Bác giản dị mà sắc bén, 
lời lẽ không đao to búa lớn mà có 
sức công phá mạnh mẽ. Lúc này, 
chúng ta cảng phải ra sức học tập 
Bác về mặt rày. 

Có mối quan tâm chung muốn cho 
mỗi tờ báo cùng như mỗi chương 


đrìnR phát thanh; truyền hình tăng 
thêm tỉnh hấp đân đối với công 
chúng. Đặc biệt đối với các tờ báo 
và tạp chí, tính hấp đẫn có liên quan 
đến số lượng phát hành, đến bù đắp 
chỉ phí và tiền lãi. Đó là mong muốn 
chính đáng. Vấn đè là bằng con 
đường nào đề thực hiện điều này. 
“Tất nhiên là bằng cải tiến nội dung 
cũng như hình thức tờ báo, viết sao 
cho hay hơn, đề tài đập ứng được 


.nhu cầu chính đáng của bạn đọc, tờ: 


báo trang nhã, in ấn rõ ràng, v.v. 
Điều dáng chê trách là có một số 
bài báo, tờ báo muốn tặng tính hấp 
dẫn bàng con đường khác không 
lành mạnh. Đó là việc câu khách 
bằng chuyện vụ án, tỉnh yêu, tình 
dục, trình bày sự việc tran trụi. 
khẻu gợi tỏ mò và kích thích những 
dục vọng thấp hèn. Thậm chí vừa 
rồi có tập san nói là dễ kỷ niệm 100 
năm Ngày sinh củi Bác llồ, nhưng 
nội dung quảng cáo trên bìa trước 
.và bia sau là cehùng thủ gày án đã 
bỏ trốn», một cái chết hai bìn án 
tử hình», «lá thư tỉnh giám đốc gửi 
bồ nhí»,. etiếng khóc trong ngày 
cưới» và còn nhiều dề mục khác 
tương tự. Có một số bài tít dẻ mang 
tính chất giật gàn, kích động. Một 


. số bài khác thi đề lộ bí mật quốc gia. 


về tình hình quản sự, an nình, về 
các sở liệu kinh tế. Liệu chúng ta có 
đồng tỉnh với những kiểu cách «hấp 
dẫn » trên mặẶt bảo như vậy không ? 
Những nhà báo dúng đắn, chính trực 
và họ chiếm số đòng trong làng báo 
chắc chắn không thê chấp nhận. 
Đề tiếp tục đôi mới báo chí, làm 
cho bảo chí ta ngày nav kể tục xứng 
đáng truyền thống tốt dẹp của báo 
chỉ cách mạng, một nhiệm vụ rất cơ 
bản là thường xuyên chăm lo xây dựng 
đội ngũ những người làm báo. Đội ngũ 
đó khòng những dủ về số lượng mà 
phải mạnh về chất lượng, ngàv càng 
có nhiều nhà báo xuất sắc, có thầm 
quvẻïi và uy tín trong dư luàn. Chất 
lượng của nhà báo bao gồm nhiều 


è 


mặt : từ vốn kiến. thức cung và kiên. 
thức chuyên môn, năng lực nghiệp vự, 
khả năng nhanh nhạy nắm bắt tình 
hình và định hướng dúng đắn suy 
nghĩ, cho đến đáo đức, tác phong và 
phảnr chất chính trị. là người có vai 
trò to iớn hướng dịn dư luận xã hội, 
tác động hằng ngày và rộng rãi đến 
các tầng lớp nhàn dàn, tôi muốn nhấn 
mạnh : cúc nhà báo trước hết phải 
là tấm gương sáng về phầm chất 
chính trị. Dó cũng là lời căn đặn tàm 


huyết của Bác Hồ đối *Xới những 


người làm báo. Bác nói: * Tất cả 
những người làm báo (người viết, 
người in, người sửa bài, người phát 
hành, v.v.) phải có lập trường chính 
trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. 
Đường lối chính trị đúng thì những 
việc khác mới đúng được ?. Tòi nghĩ 
rằng, chính trị đúng quyết định 
những vấn đề rất cơ bản của nghề 
làm bảo như viết cái gì, viết cho ai 
và viết như thế nào đề có lợi nhất 
cho sự nghiệp cách mạng, có bản lĩnh 
vững vàng trong tình hình chính trị 
biến dòng phức tạp, có khả năng dự 
kiến chiều hướng vận động của các 
sự kiện, v.v. Dï nhiên, đề trở thành - 
một nhà bảo giỏi, vều tố chíinE *irj 
phải gán liên với yếu tố chuyên mỏn 
và nghiệp vụ. Vân đề đạo đức của 
người làm bảo cũng không kém phân 
quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh 
phầm chất trung thực, nhất là trong 
việc dánh giá khen, chê. Vừa qua 
không phái không có hiện tượng trên 
một số báo «yêu ai nên tỏi, ghét ai 
nên xau®, vì động cơ không trong. 
sáng do nhiều nguyên nhân nẻn 
phan ảnh sự việc thiếu chân thật. Chỉ 
cần ưu điềm nói quá lên một chút, 
còn khuyết điểm thì hạ thấp đi mọt 
chút, hoặc ngược lại, thị việc phản 
ánh của báo chí đã mất đi tính khách 
quan cần thiết, Việc phần ánh thiếu 
chàn thật còn đo tác phong tâm việc 
khòng nghiêm túc, không đi sâu 
điều tra nghiên cứu kỷ càng hoặc 
do phương pháp còng tác sai, Đừ do 


nguyên nhân nào thi tác bại cũng như _ 


nhau, đều gây hậu quả xấu đối với 
xã hội và làm giảm uy tín của bảo chí. 

Tòi biết liội nhà báo Việt nam và 
các cơ quan báo chỉ đã có kế hoạch 
bòi dưỡng các nhà báo. Mong các 


đồng chí thực hiện tốt kế hoạch này. ` 


Tôi cho rằng điều cơ bản nhất văn là 
sự tự thân vận động, tự đòi hỏi vươn 
lên của các nhà báo. Tự học thêm qua. 
sách vở, trong thực tiễn cuộc sống, 
học ở đồng nghiệp, rút kinh nghiệm 
nghiêm túc sau mỗi bài viết của mình, 
đần dần trình độ của nhà báo sẽ được 
nàng lèn. ` 
Cuối cùng, tôi muốn nói thêm đôi 
điều về sự lĩnh đạo của Dáng và sự 
quản lý của Nhà nước đối với bảo 
chí. Diều đã dược xác định là báo chí 
đặt dưới sự lãnh đạo của Đang. Điều 
đó có nghĩa là báo chỉ hoạt dòng 
theo định hướng đường lỗi, quan điềm 
của Đảng ; Đẳng tạo điều kiện cho báo 
chí nằm vững các chủ trương chính. 
sách của Đảng {rong từng thời kỷ; 
bồi đưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán và 
kiểm tra hoạt động của báo chí trên 
góc độ chính trị tư tưởng nhằm biều 
dương và thúc đầy những mặt tốt, 
rút kinh nghiệm và uốn nắn những 
lệch lạc. Nguyên tác là như vậy 
nhưng tôi biết vừa qua mối quan hệ 
giữa: cấp ủy đẳng và báo chí ở một 
§ö địa phương và cơ quan trung 
ương chưa thật tốt. Có tỉnh trạng cấp 
ủy không quan tâm đến báo chí, 
khoán tráng cho anh em, khi báo chỉ 
xảy ra lệch lạc thì cấp ủv chỉ biết 
phê phán, thiếu sự giúp đỡ thường 
xuyên và chân tình. Cũng có những 
trường hợp cấp ủy can thiệp quá sàu 
vào nghiệp vụ báo chí. Một số đồng : 
chí lãnh đạo ban, ngành, đoàn thề, 
đơn vị, cơ quan chủ quản của báo, 
đài buông lỏng vai trò lãnh đạo và 
chỉ đạo. Về phía báo chí cũng có tình ' 
trạng thiếu tranh thú sự Hình đạo 
của cấp ủy và cấp lãnh đạo chủ 
quần, thậm chỉ cả biệt có quan niệm 
báo thí độc lập đổi với sự lãnh đạo 


\ 


của Đảng. Những lệch lạc từ hai phía 


- kề trên đều phải được sớm khắc phục. 


Trong việc xử lý những vấn đề cụ 
thể có ý kiến khác nhau, phương 
pháp tốt nhất là lắng nghe nhau, thủo - 
luận, thuyết phục trên tỉnh thần tòn 
trọng lẽ phải, tòn trọng sự thật và 
có lợi cho cách mạng. Có những văn 
đề phức tạp đòi khi phải chờ đợi, 
thực tế đản đần sẽ cung cấp những: 
căn cứ xác đáng đề kết luận. Những 
vấn đề hệ trọng liên quan đến bí mật 
quốc gỉa và an ninh đất nước, báo chí 
nhất thiết phải tôn trọng sự chỉ đạo 
của cấp ủy và cơ quan chính quyen. 

Chức năng của Nhà nước là quản 
lý hoạt động báo chí. Tôi dẻ nghị 
các cơ quan chức năng của Nhà nước 
tử trung ương đến địa phương tăng 
cường vai trỏ quản lý của mình, 
không buông lông như trước đây. Làm 


"thế nào đề sớm khắc phục tỉnh trạng 


xuất bản không có giấy phép hoặc 
cấp giấy phép không đúng, làm sai 
tôn chỉ mục dích của tờ bảo, tuyên 
truyernhững tư tưởng, quan điềm 
sai trải có hệ thống, v.v. *® Tiếng còi ® 
của các cơ quan quản lý phải thôi 
đúng lúc và đúng chỗ. Có tuyên dương 
những báo chí làm tốt và phê phản, 
xử lý những báo chí làm sai. Chỉ như 
vậy mới lập lại được trật tự kỷ cương 
trên mặt tràn thông tín. 

Các dônz chí thân mến, 

Trên đây là một số ý kiến tôi gợi 
ra đề các đóng chí suy nghĩ. Đảng và 
Nhà nước tin cậy ở đội ngũ những 
người làm báo, hy vọng báo chỉ ta 
sẽ tiếp tục tự đồi mới đề phát huy 
mạnh mẽ hơn nữa vai trò tích cực 
của mình trong sự nghiệp đöi mới 
của toàn dân. Chắc chắn răng truyện 
thống báo chỉ cách mạng Việt nam 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người 
đặt nền móng sẽ được thế hệ những 
người làm báo Việt nam hiện nay tiếp 
tục giữ gìn và -không ngừng bồi đắp 
thêm lên, xứng đáng với niềm tỉn yêu 
của Đảng, Nhà nước và nhàn dần ta. 
',Chúc các đồng chí thành công] 


_ Đấu tranh kiên quyết 


chống chủ nghĩa 


quan liêu 


I 


í( .- 
UAN liêu vốn có nghĩa là quyên 
lÑ  lự: văn phòng () của bộ máy 
quản lý. Từ khi có nhà nước, thì 
nhà nước nào cũng cần có bộ máy 
quản lý của minh. 

Chủ: nghĩa quan liêu là một hiện 
tượng xã hội gắn liền với sự ra đời 
và tôn tại của bộ máy quản lý nhà 
nước. Mức độ và hình thức biều hiện 
của chủ nghĩa quan liêu thay đồi tùy 
thuộc vào sự thay đồi của hình thải 
kinh tế — xã hội và cơ cấu tÔö chức 
bộ máy nhà nước. Chủ nghĩa quan 
liêu là căn bệnh mà người ta đã phát 
hiện khá sớm và đấu tranh chống 
lại trong thời gian đài với mức độ 
khác nhau, nhưng khòng dễ gì xóa 
bỏ được. : 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, theo 
đà phát triền của chế độ quản lý, của 
chế độ dàn chủ và tự quản, chủ 
nghĩa quan liêu sẽ mất đần cơ sở tồn 
tại. nước ta, mới trong chặng 
đường đầu xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, đương nhiên, chủ nghĩa quan 
liêu vẫn còn tồn tại và phát triền. 
Ở nước ta cũng như ở các nước Xã 
hội chủ nghĩa khác, chủ nghĩa quan 
liêu được hiều theo nghĩa lạ một hệ 
thống quản lý hoạt động trên cơ SỞ 


b) 


TRẦN TRỌNG HỰU Ỷ 


tách rời. quyền lực, ý chí và lợi ích 


của nhân dàn, xa rời dân chủ, công ; 


bằng và nhàn đạo- 


Khi nói dến chủ nghĩa quan liêu," 
chúng ta thường nhắc đến những dấu 
hiệu bên ngoài như: bộ máy công 
kềnh với nhiều tăng nấc và đầu mối 
trung gian không cần thiết, phô 
trương hình thức, boạt động không * 
theo những nhu cầu cần thiết của xä 
hội; cách làm việc nặng về giấy tỜ, 
xa thực tế, xa quần chúng; thích 
dùng chỉ thị. mệnh lệnh hành chính, 
không nắm được thực trạng công 
việc, có khi lại can thiệp thô bạo và 
vụn vặt vào công việc của cấp dưới 
và hoạt động của các đối tượng quản 
lý; tạo ra những thủ tục phức tạp; 
gây phiền hà cho việc thực hiện công 


việc ; nhiều khi vất và mà công việc 


vẫn kém hiệu quả hoặc không nắm 
chắc công việc mà gậy ra hậu quả 
xấu. 


Song thực chất của chủ nghĩa quan 
liêu là gì? C. Mác đã vạch rõ : « Quan 
liêu biến những mục đích hình thức 


* Giáo sư, phỏ tiến sĩ khoa học pháp lý 

(1) « Quan liệu Ð tiếng Pháp là ®« bureau- 
cratie », gồm « bureau » (tiếng Pháp) —= văn 
phòng và « kratos * (tiếng Hy lạp) ~= quyều 
lựe 


của mình thành nội dung của mình, 
cho nên bất kỷ ở đâu nó cũng vung 
đột với những mục đích chiện 
thực». VÌ thế nó buộc phải coi hình 


thức là nội dung và coi nội dung là. 


hình thức. Những nhiệm vụ của nhà 
nước biến thành những nhiệm vụ 
của bàn giấy, hay những nhiệm vụ 
của bàn giấy biến thành những nhiệm 
vụ của nhà nước? (2). Và, *đối với 
người quan liêu thì mục dích nhà 
nước biến thành mục đích cá nhân, 
thành việc chạy theo chức tước, thành 
việc mưu danh cầu lợi " @),. 


V.IE Lê-nin nhấn mạnh mặt khác 
của bản chất chủ nghĩa quan liệu. 
Đó là sự tách rời quyền lực khỏi Ý 
chí và các quyết định của đa số, có 
xu hướng biến bộ máy quan chức 
thành những người quan liêu, nghĩa 
là thành những nhàn vật có đặc 
quyền, thoát ly khỏi quàu chúng 
và đứng trẻn quân chúng. Người 
vạch rõ: «Chủ nghĩa quan liêu, 
tức là đem lợi ích của sự nghiệp phục 
tùng lợi ích của tư tưởng danh vị, 
tức là hết sức chú trọng đến địa vị 
mà không đếm xỉa đến công tác; tức 
là tranh giành nhau đẻ được bồ 
tuyền khi mà đáng lẽ phải đấu tranh 
cho những tư tưởng ° (4). 


Đồng chí Tông bí thư Nguyễn Văn 
Linh nhắc nhở: «Quan liêu là căn 
bệnh ngụy hiềm mà l.ê-nin nhiều lần 
lưu ý chúng ta phải cảnh giác và 
thường xuyên đấu tranh vi nó không 
_ ehÏ là đi sản của chế độ cũ đề lại mà 
còn là sự *hồi sinh một phần chủ 
nghĩa quan liêu trong lông chế độ xòỏ 
viết › (5). Chủ nghĩa quan liêu không 
chỈ ăn sâu, bám rẻ trong bộ máy nhà 
nước. Nó còn lày sang và thấm vào 
các cơ quan đảng, các tô chức xã hội. 
V.Ị. Lê-nin nói: «Chủ nghĩa quan 
liêu trong bộ máy xô viết không thê 
không lan sang Lộ máy của đảng, vì 
hai bộ máy này có quan hệ mật thiết 
với nhau » (6). Cuộc khủng hoàng xây 
ra ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa 


hiện nay cho chúng ta thấy chủ nghĩa 
quan liêu đã gây tác hại cho cách 
mạng, cho nhân dân biết chừng nào 
Chủ nghĩa quan liêu, đúng như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nói, là «kể thủ 
bên trỏng », “nằm trong các tö chức 
của ta ?, enưám ngầm ngăn trở, ngấm 
ngàm phá hoại sự nghiệp xây dựng 
của cách mạng » €7). 

Một trong những nguyên nhân chủ 
yếu làm cho chủ nghĩa quan' liêu 
(rong các nước xã hội chủ nghĩa có 
thể gảy tác hại dến thế là do nó được 
«nuôi dưỡng ® trong cơ chế kinh tế 
tập trung quan liêu bao cấp kéo đài 
hàng mấy chục năm, trong một cấu 
trúc thượng tẳng công kềnh, hình 
thức, có một đội ngũ cán bọ đông 
đảo quen sống Èao cấp, phần lửn nồi 
nhiều hơn làm, kém năñg lực hành 
động thực tế, ít đầu óc sáng tạo và 
có một sức ÿ lớn. Trên cơ sở kinh tẽ 
và chính trị như vày, một «tầng lớp 
quan liêu ® đã nãy sinh và phát triền. 
Tầng lớp này chỉ quan tàm đến lợi 


_Ích riêng, tạu ra và tìm cách hưởng 


đặc quyền, đặc lợi. Ilọ từ nhàn đân 
mà ra nhưng đứng trên nhân dân, 
thoát ly nhân dân và trong những 
trường hợp nhất định, họ đối lập với 
nhân dàn. Họ làm «tha hóa * bộ máy 
nhà nước, biến nó từ chỗ sinh ra đề 
gánh vác việc chung *®cho đân», 
«làm công bộc cho dân», vì lợi ích 
của xã hội, trở thành một bộ máy 
đứng trên nhân dân, trên xã hội, 
chống lại xã hội. 


(2) C. Mác—Ph. Ăng-ghen : Toàn tập. Nxb 
Sự thật, Hà nội, 1978, t. 1, tr. 360 

(3) C,. Mác—-Ph. Ăng-ghen : Sách 
tr. 361 

(4) V.I. Lê nin : 
Mát-xcơ-va, 1979, t. 8, tr, 424 

(5) Nguyễn Văn Linh : Phát huy truyền 
thống cẻ tang.. Tạp chí Cộng sản, số 2-1990, 
ự: 9 . 
(6) V.I, Lê-nin: Toàn tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, t. 42, tr. 39 

(7) Hồ Chỉ Minh : Toàn tập, Nxb Sự thât, 
Hà nọi, 1986, t, 6, tr, 266, 270 


đä đản, 


Toàn tập, NxÙb Tiên bộ, 


Chủ nghĩa quan liêu còn làm *tha 
hóa? các tô chức xã hội. Nó œnhà 
nước bóa * hoạt động của các tồ chức 
xã hội, làm cho các mỗi liên hệ sinh 
động và da đạng vốn có giữa các tồ 
chức ¿y với các tàng lớp, các giới và 
các nhóm chức nghiệp khác nhau 
trong nhàn đàn, cùng như giữa các 
bộ phận nhàn dân dược 
trong các tö chức đó với đảng ngày 
càng nghèo nàn và xơ cứng. Chủ 
nghĩa quan liêu xem thưởng lợi ích, 
khả năng sáng tạo và tính tích cực 
của người dàn. Nó làm cho họ trở nên 
thụ dòng, chỉ biết phục tùng, không 
còn khả năng tham gia công tác quản 
lý xã hội. 

Ở nước ta, khi nói đến «cơ sở” 
tòn tại của chủ nghĩa quan liêu, còn 
phải kẻ đến ảnh hưởng và tác động 
của các tàn dư phong kiến, tàn tích 
của bộ máy nhà nước thực dàn — 
phong kiến cũ và mới, trình độ văn 
hóa, khoa học và kỹ thuạt thấp 
kém v.v, 

Tất ca tỉnh hình nói trên là “miếng 
đất s tốt cho chủ nghĩa quan liêu còn 
có thê bám rẻ, đảm cành và gáy 
nhiều tác hại. 

Chủ nghĩa quan liêu là một hiện 
tượng xã hội hết sức phức tạp, có 
những còi rẻ kinh tế, chính trị, văn 
hóa và tâm lý trong đời sống hiện 
thực của xã hội. Đấu tranh chỏng chủ 
nghĩa quan liêu, vị vậy, không thê là 
một công việc đơn giản có thê làm 
xong trong thời gian ngắn, mà là một 
quá trình lầu dài, đòi hỏi nghị lực và 
sư bền bị của toàn xã hội trong rát 
nhiều năm. «Đó không phải là văn đề 
của một đại hội — đó là văn đề của 
e( một thời đại (8). 


I] 
Đề đấu tranh chống chủ nghĩa quan 


liêu có kết qua, cần tiến hành dòng 
bò các biện pháp kinh tế, tư tưởng 


10 


tập hợp 


chính trị, tộ chức, xã hội, pháp 
luật, v.v ~ 

Xét vẻ mặt pháp luật, nên đề ra 
phương hướng và biện pháp chủ yếu 
sau đây 


!, Trước hết và quan trọng nhất 
là thực hiện, phát huy đân chủ xã hội 
chủ nghĩa. *“ Thực hành dân chủ là cái 
chìa khóa vạn năng có thể giải quyết 
mọi khó khăn » (9). Ghỉ có thực hành 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, mới có thê 
khắc phục về cần bản sự tách rời bộ 
máy nhà nước với nhân dân, tách rời 
quyền lực chấp hành — thực hiện với 
quyền. lực nhàn đản, mới phát huy 
được cao độ tính tích cực, sáng tạo 
của nhàn đản trong sự nghiệp xúy, 
đựng chủ nghĩa xã hội. 

XU, đây, điều có ý nghĩa quyết định 
là bảo đảm vị trí, vai trò và thực 
quyền của hệ thống các cơ quan dại 
-điện nhàn dàn Quốc hội và hội đồng 
nhân dàn các cấp, làm cho các cơ 
quan này thật sự lì các cơ quan 
quvền lực của nhàn dân. Mặt khác, 
cần xác lập một cơ chế tô chức, pháp 
luật bảo đảm sự phụ thuộc trực tiếp 
và chặt chế của các cơ quan chấp- 
hành — hành chính nhà nước vào 
các cơ quan quyền lực nhà nước 
(kiềm tra, giám sát, báo cáo, v.v.).. 

Bên cạnh việc bảo đảm hiệu lực 
và hiệu quả hoạt động thực tế của 
các cơ quan đại điện nhân dàn, cần 
mở rộng mọi hình thức dân chủ trực 
tiếp đề ngày càng thủ hút động đảo 
nhàn dàn tham gia trực tiếp vào việc 
quyết định những vấn đề quan trọng 
nhất của nhà nước, của xã hội. Đầy 
là điều đảm báo thực tế cho việc xóa 
bỏ tỉnh trạng tách nhân đân khỏi 
hoạt động quản lý có tính chuyên 
nghiệp đổi với những công việc chung 
của xã hội, xem quản lý nhà nước là 


(3) V.I, Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, Q2, tr. 203 

(% Hỏ Chỉ Minh: 
Hà nội. 


Toàn Lập, 


NaÙ Wự thât, 
199, t1. 1U, tr, 950 


công việc riêng của bộ máy quản lý 
và những người quản lý chuyên 
nghiệp V.L, Lê-nin cho rằng: «Chỉ 
khi nào toàn thể nhàn dàn đều tham 
gia quản lỷ thì khi ấy mới có the da 
phá chủ nghĩa quan liêu đến cùng, 
đến thắng lợi hoàn toàn được » (10). 
Trong hoàn cảnh hiện nay, việc thực 
hiện những hình thức tự quản của 
nhân dân lao động trên mọt số lĩnh 
vực của đời sống xã hội, cùng là một 
biện pháp góp phần chống chủ nghĩa 
tuan liều. 


2. Tiến hành sự kiềm tra thường 
xuyên, bền bỉ. 
được sự thi hành quyền lực của bộ 
má y quản lỷ và những quyền lợi mà 
những người trong bộ máy quản lý 
được hưởng dẻ tạo điều kiện và môi 
trường cho chủ nghĩa quan liêu tồn 
tại và phát triền. Chí có thực hiện 
thường xuyên và nhất quán sự kiêm 
tra của nhân dân bằng nhiều cách, từ 
whiều phía và dưới nhiều hình thức 
phong phú, sinh động, mới có thẻ 
ngăn chặn được tình trạng biến dạng, 
tha hóa của bộ máy quản lý, mới khôi 
phục và giữ dược trật tự và kỷ cương 
trong việc quản lý mọi linh vực của 
đời sống xã hội. 


Sự kiềm tra của toàn thề nhân đân 
(trực tiếp hoặc thông qua các tồ chức 
của mình) đối với toàn bộ hoạt động 
của bộ máy quản lý từ dưới lên trên, 
là sự thề hiện và thực hiện trên thực 
tế đản chủ xã hội chủ nghĩa và là biện 
pháp hữu hiệu khác phục chủ nghĩa 
". liêu. 


. Thực hiện dân chủ về kinh tế và 
công bằng xã hội. Việc bảo đảm hoạt 
động của cơ cấu kinh tế nhiều thành 
phần và đöï mới các hình thức sở 
_hữu làm cho người lao động thật sự 
làm chủ đối với các tư liệu sản xuất 
và sản phầm làm ra, là những nội 
dung quan trọng của dân chủ về kinh 
tế. Nó làm cho người lao dòng vừa 
phát huy khả năng của mình, vừa 
đồng thời là người chủ trực tiếp tài 


Việc không kiểm tra: 


sản, gân bó với việc quản lý các târ 


"sản ấy. Một khi người lao động kiềm 


tra và đánh giá được hoạt động của 


những người thay mặt mình trực tiếp 


quản lý và định đoạt cụ thề các tài 
sản thì khi đó họ có dủ tư cách của 
người sở hữu thực tế đõi với tài sản 
nhàn đản. 


Việc xóa bỏ cơ chế kinh tế tập 
trung quan liêu, xác lập cơ chế kinh 
tẾ mới trên cơ sở tập trung dân chủ, 
sẽ tạo ra khá nàng thực tế khác phục 
tình trạng tách rời bộ máy quản lý 
với quá.trình kinh lế hiện thực, đách 
rời nhàn dân lao động với khả năng 
ảnh hướng thực tế đến các cơ quan 
quản lý được nhản đàn tỏ chức ra đề 
thực hiện quyền lực kinh tế của mình. 
Mặt khác, thực hiện dùn chủ và còng 
bằng trong phân phối, gạt bỏ những 
đặc quyền, đặc lợi, bảo đảm thực sự 
những lợi ích của người lao động có 
tác dụng quan trọng làm mất dân 
những cơ sở xũ hội của chủ nghĩa 
quan liêu 


4. Hoàn thiện bộ máy quản lý. Hướng 
hoàn thiện bộ máy quản lý là nhằm 
'bảo đấm cho việc quản lý nhà nước thề 
hiện được và thực hiện được trên thực 
tế quyền lực nhàn dàn, chịu sự kiếm 
tra và giám sát trực tiếp của nhàn dân ; 
nhằm bảo đảm cho việc dàn chủ hóa 
và công khai hóa sự quản lý nhà 
nước. Cơ cầu bộ máy cần được tô 
chức gọn nhẹ với một dòi nựi cán bộ 
quản lý tỉnh thông nghề nghiệp, có 
chức trách và nhiệm vụ rõ ràng, 
nghiêm chỉnh thi hành pháp luật của 
nhà nước. 


Việc tỉnh giản bộ náy quản lý và 
biên chế khỏòng chỉ đơn giản nhằm 
bỏ đi hoặc hợp nhất một số Kkhảu, mọi 
số tô chức, đơn vị, nhằm giảm hới sö 
người trong bộ máy đó. Điều quan 
trọng hơn, và cũng là cơ sở khách 
quan của sự bỏ đi, giảm bớt đó là 


(16) V.]I. Là-nin : Toàn tạp. 
Má(-xcơ-va, 1978, t, 38, tr, 205 
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& 


` 


nhải có đủ luận chứng cho sự tồn tại 
Của các cơ quan và các cán bộ ấy vì 


những nhu cầu hật sự của xã hội., 


Nếu không có nhu cầu xã hội cần 
thiết thì các cơ quan và cán bộ không 
thề biện minh cho sự ra đời và tồn 
tại của mình. Việc tồ chức lại các bó, 
các ủv ban nhà nước, các tỒồng cục 
trong bộ máy nhà nước có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thực hiện cơ 
chế kinh tế mới, bão đảm sự quản lý 
vỉ mô của nhà nước có hiệu quả và 
bảo đảm mở rộng thực sự quyền chủ 
động của địa phương và các đơn vị 
kinh tế cơ sở. Thực tế chứng minh 
rằng càng chia nhỏ các bộ thì sự can 
thiệp của nhà nước vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các địa phương 
Và cơ sở cảng sâu rộng, tính cục bộ, 
bản vị càng tăng, bệnh quan liêu 
càng nặng. 


9. Sử đụng tốt phắp luật. Việc Lạo ra 
một hệ thống pháp luật và thực hiện 
cơ chế bảo đảm thị hành pháp Iuật, 
cỏ tác dụng quan trọng đặc biệt đối 
với việc thực hiện quyền lực nhân 
dân trong cuộc sống, gạt bồ những 
lành vị đặt quyền lực nhà nước lên 
trên quyền lực nhân dân hoặc thoát 
ly quyền lực đó. Pháp luật bảo đảm 
cho các bộ phận của bộ máy quản lý 
được tô chức và quan hệ với nhau 
như một hệ thống dưới sự kiềm tra 
và giám sát thực tế của các cơ quan 
quyền lực của nhà nước và của toàn 
đân, tạo tiền đồ và bảo đảm hiệu quả 


t2 


(11) V.I, Lê-nin : 


cho sự tham gia thực tế của nh#n đân 
vào công việc quản lý nhà nước, 
quần lý xã hội. Chỉ có thề thực hiện 
dàn chủ hóa quản lý và xóa bỏ tình 
trạng độc đoán, chuyên quyên, đặc 
quyền, đặc lợi và bất công khi quản 
lỷ xã hội thật sự tuân theo pháp luật 
và pháp chế xã hội chủ nghĩa. khi 
nhân dân và cán bộ có ý thức tên 
trọng pháp luật, khi những hành vi 
vi phạm pháp luật được xử lý nghicm 
minh. Và chỉ khi đó mới có thề xóa Lỗ 
chủ nghĩa quan liêu. 


Ú. Nâng cao trình đệ văn hóa của 
nhân đân. Nói đến trình độ văn hóa, 
cần chú ý đến cả văn hóa chính trị, 
văn hóa pháp lý của cán bộ và nhìn 
dàn. Đây là điều kiện không thề 
thiếu đề mọi công đàn có thề tham 
gia quản lý nhà nước, kiềm tra heạt 
động của bộ máy quản lý, nêu cao Ý 
thức và trách nhiệm công đân, có thề 
đấu tranh đề bảo vệ những nguyên 
tắc dàn chủ và pháp chế của xã hội, 
bảo vệ những quyền và lợi ích hợp 
pháp của người lao động. Y.]. Lê-nin 
đã nói : “Chúng ta cũng vẫn chưa đạt - 
tới chỗ làm cho quần chúng lao động 
có thề tham gia quản lý. Ngoài pháp 
luật ra, còn có vấn đề trình độ văn 
hóa mà bất cứ một thứ pháp luật nào 
cũng không thê bắt buộc nó phải phục 
tùng được » (11). 


Toàn tập, Nxb 
Mát-xcơ-vn, 1973, (, 33, tr, 208 


Tiến bộ, 
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Mấy suy nghi về ngân hàng 
và nên kính tấ hàng hóa 


RONG điều kiện nước ta- 
Jf N muốn phát triên kinh tế hàng 
“€`*C hóa thì nhà nước xã hội chủ 

nghĩa cần sử dụng các công 
cụ điều hành vĩ mô như: lợi nhuận, 
thuế và tín dụng ngàn hàng. Thời 
gian qua việc thực hiện chủ trương 
phát triền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch của Đẳng và Nhà nước ta chưa 
đem lại hiệu quả mcng muốn. Điều 


đó do nhiều nguyên nhân, trong đó: 


có nguyên nhân chúng ta chưa có một 
hệ thống ngân hàng đủ mạnh đề thúc 
đầy phát triền kinh tế hàng hóa, khơi 
dậy tính năng động của nền kinh tế, 


- sử đụng tốt hơn các tiềm năng về lao - 


động, đất đai, vật tư đề sản xuất 
nhiều của cải cho xã hội và phục vụ 
đời sống nhân dân, góp phần tích cực 
vào quá trình chống lạm phát. 


xau khi đất nước được giải phóng, 
chúng ta đã xáy dựng được một hệ 
thống ngàn hàng có chỉ nhánh đến tận 
các tỉnh, huyện, nhưng nội dung hoạt 
động của nó còn nghèo nàn, vốn liếngp 
khô cạn dần, tính chất bao cấp: nặng 
nề, chủ yếu dựa vào nguồn tiền phát 
hành, chỉ mới làm được một phần 


vai trò quản lý nhà nước về mặt tiền - 


tệ, còn vai trỏ kinh doanh tiền tệ 
rãt yếu. 

Điều đáng lưu y là chúng ta chưa 
vận dụng được có hiệu quả kinh 
nghiệm của bệ thống ngân hàng thế 


: 


VĂN TƯ * 


giới và chưa tồ chức được một thị 
trường tiền tệ thống nhất trong cả 
nước. Vì vậy, hệ thống ngân hàng 
chưa giúp được r:hiêu trong việc phá 
bỏ nền kinh tế tự nhiên và chưa thề 
hiện được vai trỏ bà đỡ cho nền kinh 
tế hàng hóa ở nước ta phát triền. 
Trong nền kinh tế hàng hóa, một khi 
đã có thị trưởng hàng hóa thị phải 
có thị trường tiên tệ. Có cạnh tranh 
trên thị trường hàng hóa thì phải có 
cạnh tranh trên thị trường tiền tệ. 
Chính những cái đó tạo thành động lực 
thúc đầy kinh tế xã hội phát triền. Lâu 
nav, trong tư duy chúng ta thường 
thiên về kinh đoanh hàng hóa mà coi 
nhẹ kinh doanh tiền tệ. Điều đó gây 
thêm khó khán cho nền kinh tế 
nước ta: 

Quá trình sản xuất kính doanh bất 
k€ loại hàng hóa nào cũng đân tới một 
trong ba hệ quả: một là hòa vốn (lúc 
đó sẽ không tiếp tục sản Xuất, kinh 
doanh nữa), hai là thua lò (dẻ tiến 
tới phá sản) ba là có lãi (sẽ kích 
thích tiếp tục Lái sẵn xuất kinh đoanh), 
lính doanh Liên lệ cũng vậy. Trên 
thị trường tiền tệ có ¡:gười nắm vốn 
và người vav vốn, Cho vuy vốn là 
“bán ? tiên ra, còn huy động vốn là 
mua? liền vào. « Giá cá trong 
trường hợp mua bán này chính là lái 


W Phó tiến sĩ kinh tế học 


tẻ 


suất cho vay. Đặc điềm của thị trường 
liên tệ là tiên vay được hoàn lại cùng 
với lãi suất cho vay. Còn đặc điềm 
CỦa kinh doanh tiền tệ là việc cho vay 
vốn phải gắn với việc sử dụng vỏn 
vay nhằm tăng sản phầm xã hội. Lâu 
nay chúng ta thường xem nhẹ đặc 
điềm này, nghĩ rằng mọi khoản cho Vi 
đều là kinh doanh tiền tệ. nên đã quá 
để đãi trong việc cho vav tiền: cho 
vav đề trang trải nhú cầu phí sắn 
xuất, đề bủ đắp thiếu hụt ngàn sách, 
thậm chí đề dùng vào những việc 
không đúng mục đích đã ấn định. Cho 
vav tiên mà không tuần thủ nguyên 
tác kinh doanh tiền tệ thị chỉ làm 
tầng phương tiện thanh toán, không 
làm tăng của cái vật chất, như vậy 
chỉ gat ra hoặc làm Irâm trọng thêm 
nạn Tạm phát và dưa đến chỗ màt vốn. 


Nhin lại chặng đường đã qua, 
chúng 1a càng hiểu được căn bệnh 
không biết kinh doanh tiên tệ, Không 
biết sử dụng đồng tiên đề điều tiết vĩ 
Tnỏ nên kính tế quốc đân, Đã đến lúc 
phái tồ chức lại hệ thống ngàn hàng 
rên cơ sở vận dụng những tính quy 
Idạt và những thành tựu mà loài 
mười đã đạt được vẻ ngàn hàng. Dề 
chuyển hệ thông ngắn hàng sang hạch 
toàn kính doanh, theo tòi, cần tập 
qfu0ng vào điểm sau đây; 


Ngân hàng kinh doanh thực chất là 
ngân hàng thương mại. Nó được tô 
chức là do nhĩ câu tài trợ vòn xà kỹ 
(huật cho các cơ sở sản xuất kinh 
doanh. Nói cách khác: bên cạnh hệ 
thống thị trưởng sản xuất và lưu thông 
hàng hóa, cần có một hệ thông ngân 
hàng kinh doanh tiên tệ để cưng ứng 
vòn, kiểm soái và thúc đầy sản xuất, 
kinh doanh của các cơ sở kinh tế bằng 
các biện pháp kinh tế. Hệ thống ngân 
hàng thương mại ngàv càng có xu 
hướng kinh doanh tồng hợp đa 
mgành, Hoạt động của ngàn hàng kinh 
đoanh gản với hoạt dòng của thị 
trưởng. Nó khỏòng dựa vào địa giới 
hành chính đề: hữml:. thành: những tụ 


&: 


điềm thị trường, mà lan tỏa theo tiến 
trình phát triền kinh tế hàng hóa. 
Thời gian qua các ngàn hàng kinh 
doanh của ta vẫn giữ nguyên các đơn 
vị chỉ nhánh quận, huyện theo đơn 
vị hành chính. Đieu đó đã làm giảm 
hiệu qua kinh doanh tiên tệ — tín 
dụng; vì có những nơi đi ngành 
chỉ bó hẹp hoạt động ở một vài bút 
Loán cho vay hoặc nhận tiền gửi, làm 
giảm ý thức và kỹ năng kinh doanh 
của cán bộ ngàn hàng: Các đơn vị 
ngàn hàng ở những nơi này không 
những không tác động vào phát triên 
kinh tế, mà đòi khi còn dùng vốn phát 
hành đề trợ cấp cho ngàn sách, nên 
tạo ra sự dựa đảm của các đơn vị 
tài chỉnh địa phương. Thành lập nhiêu 
ngàn hàng mà khối lượng giao dịch H, 
có nghĩa là sẽ lỗ vốn, thậm chí có thề 
biến những ngàn hàng đó thành nơi 
đầu cơ trục lợi, gày thêm khó khăn 
cho nên kinh tế. 


Đã tô chức ngàn hàng kinh doanh, 
ngàn hàng thương mại, thì phải có 
vốn. Trong Khi vốn có hạn, lập ra 
nhiều ngàn hàng mà dựa vào vốn 
phát hành của nhà nước thì như vậy 
sẽ gàyv thêm lạm phải tín dụng, làm 
c1oØ đóng tiền thêm nát gi, 


Trong điều kiện thiểu vốn như hiện 
nay, việc lập các ngàn hàng eö phần bên 
cạnh các ngàn hàng quốc doanh là 
điều hợp lý. Chế độ có phần là sản 
phầm tất yếu của nền kinh tế hàng 


_ hóa. Nó góp phần làm sống động hoạt 


động của hệ thống ngân hàng, cho 
phép thực hiện chủ trương tách biệt 
quyền sở hữu và quyền quản lý, hạn 
chế dáng kế sự can thiệp trực tiếp 
của chính quyền vào hoạt dòng kinh. 
doanh của ngân hàng và do đó, tạo 
điều kiện đẻ ngàn hàng thực sự là 
chủ thê kinh đoanh có hiệu quả. Ngàn 
hàng cồ phần cho phép huy động và 
tập trung mọi nguòn vốn nhàn rồi 
trong xã hội đề phát triền sản xuất ; 
biện pháp huy động vốn thông qua 
chế dọ cô phân có, nhiền ưu diễm. bộ 


sũnØ có biệu quả cho các biện pháp 
khác. 


Trong điều kiện nước ta hiện nay, 
ngàn hàng cô phần có nhiều khả năng 
thực hiện được quyền chủ động kinh 
doanh như : làm chủ vốn vay và thu 
hỏi vốn theu hợp đông tín dụng, lìm 
tròn trách nhiệm bảo đắm vốn của 
khách hàng gửi vào, hạn chế đến mức 
thấp nhất nợ quá hạn của các đơn 
vị kinh tế. Ngàn hàng cô phần sẽ tạo 
thêm véu tố “đua tranh? trong hệ 
thòng ngàn hàng dể nàng cao chất 
lượng hoạt dòng và kỹ thuật nghiệp 
vụ ngàn hàng. Các ngàn hàng kinh 
doanh cạnh tranh trên thị trường 
không chỉ bằng con đường nàng cao 
hoạc hạ thấp lãi suất, mà còn thông 
qua con dường nâng cao chất lượng 
hoạt dòng và kỹ thuật nghiệp vụ ngân 
hàng. Chính diều này buộc các chuyên 
gia ngàn hàng phái có tài nghệ kinh 
doanh, không những nắm bắt nhanh 
nhị thông tín thị trường, năng dòng 
và thòng thạo nghiệp vụ ngân hàng, 
mà còn phái hiểu biết khoa học kỹ 
thuật ở mức độ cần thiết, đề làm tư 
văn cho đối tượng kinh doanh. Có * đua 
tranh » mới mong sớm chấm đứt tình 
trạng vếu kém như hiện nay (muốn 
gửi một món tiền phải chờ dợi hàng 
giờ ; muốn thanh toán tiền giao dịch 
hàng hóa nhanh nhưng chứng từ 
thanh toán gửi đi hàng tháng không 
thầy đến, hoặc đến không dúng 
địa chỉ). 


Hoạt động của ngàn hàng kinh 
doanh được cụ thê hóa dưới dạng ba 
loại nghiệp vụ: nghiệp vụ nợ (tức 
huy đọng vốn, nhận tiên gửi), nghiệp 
vụ có (tức cho vay) và nghiệp vụ 
môi giới kinh doanh, tư vấn cho các 
đơn vị sản xuất kinh doanh, bảo 
lĩnh, thông tin thị trường, giữ hộ 
chứng tử và vật quý giá v.v). Ha 
loại nghiệp vụ đó quan hệ mật thiết, 
hỗ trợ, thúc đầy nhau phát triên, tạo 
nên uy 'tín cho ngân hàng. Có huy 
động được vỏn thì mới có nguồn 


` 


cho vay; cho vay cở hiệu quả, phát 
triển kinh tế thì mới có nguồn vốn ` 
đề huy động vào; dòng thời, muốn ˆ 
cho vay và huy động vốn tốt thì 
ngàn hàng phái làm tốt nghiệp vụ 
mỏi giới trung gian của mình. Chính 
sự kết hợp đồng bộ đó đã trở thành 
tỉnh quv luật trong hoạt động ngàn 
hàng và tạo thành xu hướng kinh 
deanh tông hợp, da ngành của các 
ngàn hàng thương mại. Các ngân 
hàng chuyên doanh của ta hiện nay 
được giới hạn hoạt động theo ngành 
Kinh tế (công thương riêng, nông 
ngiiệp riêng v.v.), hoặc theo lĩnh 
vực hoạt đọng (ngoại thương), nên 
không có điều kiện cạnh tranh (ngàn 
hàng không chọn được bạn hàng, bạn ' 
hàng không chọn được ngàn hàng: 
phục vụ theo ý muốn), nghiệp vụ 
không phát triên, nội dung hoạt 
động nghèo nàn. Lâu nay, chúng ta 
chưa chú ý dúng mức đến kỹ thuật 
nghiệp vụ, tách rời ba loại nghiệp 
vụ ngân hàng một cách «ngây thơ ›; 
nên đã dẫn đến nhiều hậu quả tai hại. 
Ngàn hàng sử dụng kỹ thuật nghiệp 
vụ đề chỉ tiên đưới hình thức cho 
vay bút tệ ghỉ vào tài khoản cho vay 


-và khoản chuyên vào 'tài khoản của 


đơn vị vav biến thành «tiền gửi 
tưởng tượng» (thav thế việc đưa 
tiền mặt cho người vay bằng hình 
thức ghỉ chép trên tài khoản mà 
chưa trực tiếp hình thành các nghiệp 
vụ Sên nợ). Tỉnh trạng cho vay tiền 
ghỉ sô (chứ không phải cho vay vốn 
theo nghĩa đích thực của nó) dã tạo. 
ra sự khan hiếm tiên mặt giải tạo. Sự 
bành trướng tín dụng vô hạn độ như 
thể chính là một nguyên nhàn gây 
nẻn tình trạng trong tài khoản các 
don vị kinh tế còn rất, nhiều tiền 
thữa nhưng lại luôn luôn khao Khát - 
tiền mặt, còn ngàn hàng thì không cớ 
dủ tiên mặt đề thỏa mãn yêu cầu 
của khách hàng. Ngay từ thế ký 19, 
khi phán tích môi quan hệ giữa ba 
loại nghiệp vụ ngàn hàng, các nhà 
kinh (tế đã rút ra kết luận: các nghiệp 


-_ 
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vụ bên nợ 3 cơ sở đề phát triền cáp 

nghiệp vụ bên có; về nguyên tác, các 
nghiệp vụ bèn nợ xuất hiện trước, và 
số- lượng bên có phụ thuộc vào số 
lượng bên nợ. Từ đó mới bảo đẫm 
khả nàng thanh toán của ngàn hàng, 
giữ vững uy tín của ngàn hàng. Thực 
tê cho thấy ngàn hàng của ta lâu nay 
lại làm ngược lại: các nghiệp vụ có 
xuất hiện trước so với các nghiệp vụ 
nợ. cho vay tạo ra tiền gửi tưởng 
tượng. 


lnat động của ngắn hàng kinh 
doanh thường kết hợp giữa cho Vay 
và hùủn vốn. Ngân hàng của ta hiện 
nay thường chỉ đơn thuần cho vay 
mà chưa hủn vốn vào các ngành kính 
tế có tính chất chiến lược và các đơn 
vị sẵn xuất kinh đoanh lớn. Khi đã 
hủn vốn, ngân hàng sẽ cùng có trách 
nhiệm, cũng To liệu phản đầu cho sự 
lồn tại và phát triển kinh tế, kỹ 
thuật (và kính doanh của những 
đơn vị này; nếu những đơn vị này 
làm ăn thua lỏ, phá sản thì ngân 
hàng cũng mất luôn cá vốn đầu tư. 
Việc Kết hợp giữa cho vay và hùn 
vốn là tùy thuộc vào trình độ, nhất 
là khả năng nguôn vốn của ngân 
hàng: Nếu nguồn vốn ngàn hàng cho 
phép, cán bộ ngân hàng làm ăn giỏi, 
thì hùn $€ốn vào những đơn vị sản 
xuất kinh doanh lớn sẽ tác động 
lớn hơn vào việc Xây dựng cơ cấu 
kinh tế của đất nứớc. 


Về mối quan hệ giữa. ngân hàng nhà 
.nước và các ngân hàng kinh doanh. 
Ngàn hàng nhà nước sử dụng các 
công cụ đặc biệt đề điều tiết vĩ mò 
chính sách tiền tệ, tín dụng và các hoạt 
động của các ngàn hàng kinh doanh. 
Những công cụ chủ yếu của ngân 
hàng nhà nước bao göm: việc phát 
hành giấy bạc ngân hàng, chính sách 
chiết khẩu, chính sách thị trường 
mở. chính sách dự trữ tối thiêu, 
chính sách lưu ký. Đó là những 
công eœụu quan trọng, tạo diều kiện 
chủ yếa hình thành thị trường tiền 
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tệ, thị trường vốn (bao ôm thị 
trường những giấy tờ có giá như 
chứng khoán, cö phiều, v.v.) thống 
nhất trong cả nước thay thế các 
biện pháp truyện thống điều hành 
của ngân hàng nhà nước trước đày 
Thông qua những công cụ này, ngàn 
hàng nhà nước điều hành chính sách 
tiền tệ — tín dụng, điều hòa lãi suất. 
và khả năng thanh toán của hệ thống 
ngàn hàng, động viên có hiệu quả 
các nguồn tài chính của xã hội. Các 
công cụ nữ trong một thời gian dài 
không dược sử dụng ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, vi bị coi là các 
công cụ đặc trưng cúa nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa. Thực ra, các công 
cụ kinh tế được sử dụng đề dem lại 
lợi ích cho ai, còn tùy thuộc vào chế 
độ xã hội. Ngày nay chúng ta đã có 
những nhận thức mới về bản chất 
kinh tế của các công cụ này; chủ 
nghĩa xã hội khác về nguyên tắc với 
chủ nghĩa tư bản không phải ở hình 
thức, mà ở nội dung xã hội của các 
công cụ kinh tế. Tiêu chuần chủ yếu 
đề đánh giá tác dụng của các công 
cụ kinh tế phải là lợi ích của nền 
kinh tế. lợi ích của xã hội. Còn các 
vấn đề khác, như vấn đề thu nhập và . 
công bằng xã hội chẳng hạn, phải 
được giải quyết thông qua các 
phương tiện như chính sách thuế và 


-hệ thống bảo hiểm xã hội. Chủ nghĩa 


xã hội có khả năng sử dụng có hiệu 
quả chúng đề giải quyết những vấn 
đề tài chính — tín dụng và những vấn 
đề kinh tế cấp thiết như phân phối 
và phân phối lại nguồn vốn tài chính 
giữa các đơn vị sản xuất kinh đoanh, 
kích thích phát triền các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ. Với hinh thức đã 
được suy nøhï chín chắn và với mức 
độ hợp lý, các công cụ này sẽ tạo điều 
kiện cho hệ thống ngàn hàng đồi mới 
nội dung hoạt động của mình, giúp 
các đơn vị kinh tế thực hiện được 
nguyên tắc tự chủ kinh doanh và tự 


(Xem liếp trarg 13) 


Chủ nghĩa xã hội: : 


nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 


Phân phối thu nhập quốc dân - 


trong chặng đầu thời kỳ quá 
độ ở Việt nam 


RONG mấy năm qua, thực hiện 
nghị quyết Đại hội lần thứ VIcủa 
“Đẳng, Đẳng và Nhà nước ta đã 

đề ra những chủ trương điều chỉnh eơ 
cấu kỉnh tế, phát triền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phản. xóa bỏ cơ chế 
bao cấp, chuyền mạnh sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, mở rộng 
quan hệ đối ngoại cùng với một số 
đồi mới trong quản lý kinh tế vĩ mô 
về kế hoạch hóa, về chính sách lưu 
thông tiền tệ... Những chủ trương đó 
đã thu được kết quả bước đầu quan 
trọng. Nền kinh tế dang phát triền 
theo hướng năng động và hiệu quả 
hơn, sẵn xuất hàng hóa có tănz hơn; 
kiêm chế được lạm phát; ôn định 


dược sức mua của đồng tiền; giá cả 


không biến động lớn; và từng bước 
ồn định đời sống nhân dân. Trong 


tÊ NHƯ BÁCH * 


tỉnh hình như vậy, đáng lẽ chúng ta 
phải có sự thay đồi nhanh chóng về 
chính sách phản phối thu nhập quốc 
đàn, nhưng tiếc rằng, chúng ta chưa 
làm được điều đó mà còn mắc những 
khuyết điềm nghiêm trọng : 


Một là, không tính đủ khấu hao CÍ 
và C2 trong giá thành sản phầm dẫn 
đến ăn thâm cả vào vốn, tạo ra tỉnh 
trạng ® lãi giả, lỗ thật *, làm tăng thu 
nhập quốc dàân' mộ! cách giả. tạo. 


lai la, trcng khâu phân phối lần 
đầu, đề lại e€V® quá ít cho người lao 
động. Chế độ tiền lương mang nặng 
tính bình quản và bao cấp bảng hiện 
vật tử năm 1902 vẫn chưa thay đồi 
về cơ bản, nên không bảo đảm tái sẵn 
xuất sức lao động và không kích 


———————_—_nnD, 


® Cluyên viên cao cấp kinh tế 
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thích lao động có kỹ thuật, có năng 
suất và chất lượng. Mặt khác, nhà 
nước lại khòng có chính sách và biện 
pháp điều tiết những thu nhập quá 
cao và bất hợp lý, bất hợp pháp 
trong xã hội, nên công bằng xã hội 
không được bảo đảm, các hiện tượng 
tiêu cực phát triền. : 


Ba là, tiêu dùng xã hội 
nhanh và mang nặng tính bao cấp. Chi 
phí quản lý ngày càng tăng do bộ 
máy quản lý quá lớn, những hiện 
tượng, đặc quyền đặc lợi, tham nhũng 
và lãng phí của cải xã hội còn nặng. 


Bõn la, tích lũy kém hiệu quả. 


Đầu tư xây dựng cơ bản cho sản 
xuất chủ yếu bằng vốn đi vay, hiệu 
quả lại rất kém do bố trí cơ cấu 
không hợp lý, quản lý lỏng lẻo, mất 
mát nhiều, gây tôn thất lớn cho ngân 
sách nhà nước. 


Năm là, công tác kinh tế đối ngoại 
làm rất kém và có nhiều sơ hở sai 
sót, ngay từ khi ký kết... thu nhập 
quốc dàn sử dụng tăng lên chủ yếu 
là đo đi vay, do nhập siêu; phần 
ngoại thương mang lại rất íUL hoặc 
không có. Số vay nợ nước ngoài ngày 
càng nhiều, trả lãi và nợ quốc tế ngày 
càng khó khăn. 


Sáu là, động viên thu nhập quốc 
đàn vào ngân sách ngày càng giảm. 
Thu từ kinh tế quốc doanh, chiếm 
70% những năm 60, đến nay giảm còn 
khoảng 50X thị nhập quốc dân (nếu 
loại trừ các yếu tố thu chẻnh lệch 
giá, bù lỗ sản xuất kinh doanh, thì 
chỉ còn 30ÃX); động viên từ khu vực 
thủ công nghiệp và tiều công nghiệp 
chỈ còn 10%, từ thương nghiệp, dịch 
vụ chỉ còn 20, từ nòng nghiệp chỉ 
được khoảng 7—&2 sản lượng lương 
thực binh quản. 


Đã đến lúc phải nghiên cửu xảy 
dựng đường lỡi phân phối thu nhập 


‡§ 


lăng quá 


quốc đân một cách toàn điện và đồng 
bộ củng các chính sách cụ thê và các 
biện pháp có hiệu quả đưa đường lối 
đó vào cuộc sống, biến thành sức 
mạnh đề xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


H 


Đưởng lối phàn phối thư nhập 
quốc dân ở nước ta, trong chặng đầu 
của thời kỳ quá độ, cần quán triệt 
các quan điểm và nguyên tắc cơ bản 
sau đây : 


1 — Phục vụ đắc lực cho việc thực 
hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, « làm cho mục tiêu đó 
thực hiện có hiệu quả, băng những 
quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã 
hội, những bình thức, bước đi và 
biện pháp thích hợp » Ó). 


2— Bảo đảm thực hiện chiến lược 
kinh tế — xã hội của Đảng. 


3 — Thúc đâv sản xuất hàng hóa 
phát triển với năng suất, chất lượng 


.và hiệu quả ngày càng cao, huy động 


mọi nguồn vốn của các thành phần 
kinh tẻ trong nước vào sản xuất kinh 
đoanh theo đúng đường lối, chính 
sách của Đăng và Nhà nước, tranh 
thủ thu hút và sử dụng các nguồn 
vốn ngoài nước với hiệu quả cao, 
từng bước xày dựng cơ cấu kinh tế 
hợp lý. bảo dâm thu nhập quốc đàn 
tăng nhanh hơn tốc độ tăng số đàn 
(hạn chế tăng số dân ở mức thích 
hợp), giải quyết nhanh chóng việc 
làm cho số lao động dư thừa. 


4 -=Giải quyết hợp lý quan hệ 
giữa tích lũy và tiêu dùng theo 
nguyên tác: — 


(1) Nghị quyết Hội nghị lần thử sáu của 


BCH 1Ư Đăng (khoa VÌ) 


L 


.'—= Việc tăng quỹ tích lùy và tíng 
quỳ tiêu dùng không thề vượt quá 
mức tăng về thu nhập quốc dân 
sử dụng. 
— Ưu tiên cho tích lũy theo đà ồn 
định và phát triền sản xuất, không 


ngừng nâng cao hiệu quả của tích „ 


lũy và tăng nguồn vốn tích lũy từ 
nội bộ nền kinh tế quốc dân, đồng 
thời xóa bỏ bao cấp trong tiêu dùng 
xã hội và điều tiết tiêu dùng cá nhân 
giữa các tầng lớp dân cư theo hướng 
có lợi cho nhân dân lao động và thực 
hiện công bằng xã hội; nói chung, 
mức tiêu dùng phải tăng chạm hơn 
mức tăng năng suất lao động và tăng 
thu nhập quốc dân sản xuất. 


5 — Bảo đảm sự phát triền hài hòa 
của các ngành kinh tế, ưu tiên phát 
triền các ngành mũi nhọn và các 
ngành then chốt, bảo đảm quan hệ 
đúng đán giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa công nghiệp sản xuất 
tư liệu sản xuất và công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, trước mắt lấy 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu và 
sản xuất hàng xuất khầu là mũi đật 
phá cực kỳ quan trọng, coi trọng việc 
nghiên cứu, ứng dụng và nhập khẩu 
các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, 
việc xây dựng các cơ sở hạ tằng và 
kế hoạch hóa số dân. 

6 ¬ Bảo đảm sự phát triền hài hòa 
giữa các vùng, các địa phương, phát 
huy triệt đề thế mạnh của từng vùng, 
xây dựng các vùng kinh tế « mở» với 
bên ngoài và giải quyết tốt quan hệ 
giữa các đặc khu kinh tế và khu chế 
xuất với các vùng kinh tế trong 


nước, thu hẹp và xóa bỏ dần sự ˆ 


chênh lệch về kinh tế và đời sống 
giữa miền núi và miền xuòi, giữa 
thành thị và nông thôn. - 

7 — Bảo đảm thống nhất phân phối 
thu nhập quốc dân về hiện vật và 
phân phối thu nhận quốc dân bằng 
giá trị, tăng quỹ tích lũy phù hợp 
với khối lượng vật tư, thiết bị, nhân 
lực, hàng hóa... có thể có, tăng thu 


nhập bằng tiền của nhân dân phủ 
hợp với táng khối lượng hàng tiêu 
dùng trong xã hội, có biện pháp xử 
lý có hiệu quả khi xảy Ta mất 
cân đối. 


8 — Bảo đảm các chính sách thống 
nhất của các lĩnh vực tài chính, tin. 
dụng, tiền lương, giá cả... cùng tác 
động một cách đồng bộ theo mạc tiêu 
thống nhất, theO các bước đi thích 
hợp nhằm thực hiện sự phân phối 
hợp lý thu nhập quốc dân bảo đảm 
yêu cầu ön định và phát triền kinh 
tế xã hội, 


9 — Phát huy triệt đề chức năng 
phân phổi và phân phối lại, chức 
năng kiểm tra. kiềm soát bằng đồng 
tiền và chức năng đòn bầy của tài 
chính xã hội chủ nghĩa, bảo đảm vai 
trò chỉ phối của ngân sách Nhà nước 
(mà ngân sách trung ương là chỉ đạo) 
trong việc kích thích phát triền sẵn 
xuất, phân phối cho tích lũy và tiêu 
dùng xã hội và điều tiết tiêu dùng 
cá nhân, hình thành cơ cấu kinh tế 
hợp lý. 

10 — Phát động và tô chức phong 
trào quần chúng thực hiện triệt đề 
tiết kiệm trong san xuất, tiêu dùng 
và đời sống, bảo vệ nghiêm ngặt tài 
sản xãả hội chủ nghĩa, bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường, 
tăng cường công tác quản lý vĩ mô 
và công tác kiêm tra, kiêm soát, kiên 
quyết tiến hành chống tham ô, lãng 
phí, quan liêu, chống tham nhũng và 
các hiện tượng tiêu cực khác, đề 
phòng và đập tan âm mưu phá hoại 
của địch. 

Đường lối phân phối và phân phối 
lại thu nhập quốc dân của Đảng cần 
được cụ thề hóa thành các chính sách 


tích lũy, chính sách tiêu dùng, chính 


sách tài chính, giá cả, tiền lương, tiền 
tệ... và thề chế hóa thành pháp luật. 
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các chính sách 
này là xử lý đúng đắn các lợi ích 
kinh tế đề thúc đầy sản xuất hàng 
hóa phát triền, nâng cao năng suất 
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lao động, giảm tiêu hao vật chất, 
tăng nhanh thu nhập quốc dân, tăng 
cường cơ sở vật chất của chủ nghĩa 
xã hội, ồn định và từng bước cải 
thiện đời sống của nhân dân lao động. 

Phương hướng và biện pháp tăng 
nhanh nguồn tích lũy trong những 
năm tới gồm những điềm chính 
sau đây : | 

1 — Đầy mạnh tích tụ và tập trung 
vốn của các thành phần kinh tế cho 


nhu cầu phát triền sản xuất kinh - 


doanh đúng hướng, nhà nước có chính 
sách đồng bộ tạo môi trường sản 
xuất kinh doanh, thu hút nguồn vốn 
tiềm tàng trong dân cư vào tích lũy. 


2 — Sử dụng vốn đầu tư của nhà 
nhớc một cách tập trung, dứt điềm 
và có hiệu quả cao nhằm xây dựng 
cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Trong kinh tế quốc doanh, trên cơ 
sở sắp xếp lại sản xuất, đầu tư chiều 
sâu đề đồng bộ hóa dây chuyền sản 
xuất, đồi mới công nghệ, áp dụng 
khoa học kỳ thuật tiên tiến. 

Trong khu vực kinh tế tập thề, có 
chính sách thu hút vốn nhàn rỗi, phát 
triền ngành nghề, thu hút ngày càng 
nhiều lao động vào sản xuất. 


3—Coi trọng đầu tư cho khoa 
học — kỹ thuật và' kế hoạch hóa số 
dân, thu hẹp tiến đến xóa bỏ khoảng 
cách về khoa học kỹ thuật giữa nước 
ta và thế giới, giảm đần tốc độ tăng 
số dân xuống dưới 2X hằng năm. 

4á Đầy mạnh việc thu hút vốn 
đầu tư tử nước ngoài (kề cả vốn của 
Việt kiều) làm nguồn bồ sung rất 
quan trọng cho đầu tư trong nước và 
là đòn bầy đề thúc đầy sản xuất trong 
nước phát triền với tốc độ cao, đề 
tranh thủ kỹ thuật, công nghệ, cách 
quìn lý tiên tiến và, đề giải quyết 
công ăn việc làm cho lao động trong 
nước ; thực hiện liên doanh với nước 
ngoài ngày càng có hiệu quả 

Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả 
"của kinh tế đối ngoại, nhất là về 
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ngoại thương, gia công xuất khầu, và 
các dịch vụ đối ngoại... tăng các 
nguồn thư ngoại tệ và quản lý chặt 


-chẽ nguồn vốn này theo hướng nhà 


nước trung ương tập trung và chỉ 
phối được số ngoại tệ ở mức cần thiết. 
Chấm dứt hiện tượng các ngành; các 
địa phương sử dụng tủy tiện và lãng 
phí nguôn ngoại tệ này. 


5 —Mở rộng và tăng cường các 
mối quan hệ quốc tế đề tranh thủ 
viện trợ và vay nợ của các nước 
và các tồ chức kinh tế với điều 
kiện bình đẳng, hai bên. cùng có 
lợi, tính toán chặt chẽ, sử dụng có 
hiệu quả các khoản được viện trợ và 
cho vay, bảo đảm khả năng trả nợ 
và 1ã8i khi đến hạn. 


6 — Nang cao hiệu quả vốn đầu tư 
bằng cách xác định rõ phương hướng 
đầu tư và biệu quả đầu tư từng công 
trình. Nhà nước thực hiện tốt chức 
năng hướng “lẫn và khuyến khích đầu 
tư của tập thề và cá nhân theo 
phương hương của kế hoạch nhà nước 
và chức năng quản lý, cân đối toàn 
bộ vốn đầu tư trong xã hội, chấm dứt 
tình trạng đầu tư tràn lan. không có 
hiệu quả. 


7 — Dành phần lớn vốn tích lũy đủ 
dự trữ các vật tư kỹ thuật và hàng 
tiêu dùng cần thiết cho cả nước, tăng: 
cường dự trữ nhà nước về các vật tư 
chiến lược, lương thực, vàng và ngoại 
tệ, tổ chức tốt công tác bảo quản và 
luân chuyền, chống hư hao, mất mát 
và ăn cắp ; tăng nhanh tốc độ luàn 
chuyền vật tư, hàng hóa, phát hiện 
và giải quyết kịp thời tình trạng vật 
tư hàng hóa ứ đọng, kém phầm chất. 

_Chính sách tiêu dùng cần xác định 
phương hướng và biện pháp đúrg 
đắn đề giải quyết các mâu thuẫn và 
mất cân đối hiện nay trong bản thân 
quỹ tiêu dùng theo các định hướng 
sau đây : 


1 — Tốc độ tăng quỹ tiêu dùng phải _„ 
thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao 


động và tốc độ tăng thu nhập quốc 
dân sẵn xuất, chấm dứt việc đi vay 


nợ nước ngoài đề chỉ cho tiêu dùng, ` 


thực hiện các biện pháp có biệu quả 
đề thực hiện triệt đề tiết kiệm trong 
tiẻu dùng. : 


2È— Tốc độ tăng quỹ tiêu dùng xã 
hội phải tăng chậm hơh tốc độ tăng 
quỹ tiêu dùng cá nhàn. Xóa bỏ bao 
cấp trong tiêu dùng xã hội, giảm 
mạnh biên chế và chỉ tiêu hành chính, 


giảm chỉ tiêu đến mức hợp lý trong 


'quốc phòng, an nỉnh; chuyền các hoạt 
động sự nghiệp, văn hóa sang phương 
thức gắn thu bù chị, thề chế hóa 
phương thức nhà nước và nhân dân 
cùng làm, thực hiện chính sách xã 
hội trực tiếp đối với các đối tượng 
được hưởng chính sách. ˆ 


ở — Tiêu dùng xã hội phải bảo đảm 
phát triền đồng đều giữa các vùng, 
các địa phương, ưu tiên cho các vùng 
dân tộc ít người, cho miền núi, các 
vùng hẻo lánh và các vùng kinh tế 
mới. Chỉ cho tiêu dùng xã hội phải 
bảo đảm có hiệu quả và theo cá 
định mức chỉ tiêu hợp lý. 


4 — Tiêu dùng cá nhàn cần quán: 


triệt phương châm triệt đề tiết kiệm, 
đề cao nếp sống giản dị, lành mạnh, 
chống xa hoa, lãng phí, khuyến khích 
dùng hàng nội hóa, bài trừ tệ sủng 
bải hàng ngoại, chống dùng hàng 
xa xÌỈ. 

Quán triệt nguyên tác phân phối 
theo lao động trong kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thề, cải cách 
về cơ bản chế độ tiền lương, tiếp tục 
tăng thu nhập cho người lao động. 
Khuyến khích mọi người làm giàu 
bằng các con đường lảm ăn chính 
đáng. đi đôi với điều tiết thỏa đáng 
những thư nhập quá cao hoặc bất 
hợp lý. 


—= Nghiên cứu tồ chức bảo 
hiềm xã hội và bảo trợ xã hội thành 
quỹ riêng, thực hiện việc toàn dân 


~ 


đóng góp vào việc thực hiện các chính 
sách xã hội của Đẳng và Nhà nước. 
Phát triền hệ thống bảo hiềm của 
nhà nước trong các lĩnh vực của đời 
sống. 


IH 


Đề bảo đảm thực hiện đường lối 
phân phối thu nhập quốc dân như 
trên đã trình bày, cần sử dụng các 
chính sách và biện pháp tài chính 
thích hợp, kết hợp chặt chẽ với chính 
sách giá cả, tiền lương, trả công lao 
động... theo những bước đi thích hợp 
đề hình thành quỹ tích lũy và quÿ 
tiêu dùng hợp lý trong từng thời kỷ. 


Xây dựng và ban hành sớm chính 
sách tài chính quốc gia và các chính 
sách cụ thề về động viên tài chính 
trong nước, động viên vốn ngoài 
nước, chính sách đầu tư, chính sách 
tín dụng, tiền tệ, trong đó quan trọng 
nhất là luật ngân sách, hệ thống thuế, 
chính sách thuế thu nhập dàn cư (kề 
cả đối với các công dân nước ngoài 
làm việc ở nước ta và các công dàn 
nước ta làm việc trong các công ty 
nước ngoài liên doanh với nước ta), 
chính sách thống nhất quản lý ngoại 
hối, chính sách thuế xuất nhập khầu, 
chính sách lãi suất tín dụng và kinh: 
doanh tiền tệ. Mặt khác, đồi mới cơ 
chế quan lý tài chính, quản lý tiền 
tệ và tín dụng, đồi mới hệ thống tô 
chức tài chính, tắng cường cán bộ có 
phầm chất và năng lực cho bộ máy 
tài chỉnh ở trung ương, các ngành, 
các cấp và. các cơ sở, 


Về chính sách giá cả, tiếp tục xóa 
bỏ bao cấp trong giá thiết bị, vật tự, 
tài sản cố định, trong sản xuất kinh 
doanh, gắn với giá thị trường quốc tế. 
Chuyền từ cơ chế định giá trực tiếp 
sang cơ chế định giá gián tiếp. Nhà 


nước chỉ xác định giá một số sản 


di 


phầm do nhà nước độc quyền sản 
xuất kinh doanh thật cần thiết cho 
kinh tế xã hội của cả nước, nhưng 
không bao cấp qua giá: Xác định tỷ 
lệ tối ưu giữa giá hàng công nghệ 
và hàng nông sản và áp dụng 
các biện pháp kinh tế đề bảo hộ 
sản xuất. | 


Cải cách chế độ tiền lương theo 
hướng thực hiện phân phối theo lao 
động là chủ yếu, bảo đảm yêu cầu 
tái sản xuất sức lao động, xóa bỏ các 
hình thức cung cấp binh quân và 
« đặc quyền, đặc lợi »®, triệt đề tiền tệ 
hóa tiền lương. Có chênh lệch hợp lý 
giữa lao động khoa học — kỹ thuật; 
nghiệp vụ cao với lao động giản đơn; 
đãi ngộ thỏa đáng những tài năng, 
_ những người có năng suất cao; áp 
dụng các hình thức trả lương gắn với 
kết quả lao động và hiệu quả kính tế. 
Có cơ chế bảo đảm tiền lương tăng 
chậm hơn tốc độ tăng năng suất lao 
động; sớm chấn chỉnh và lập lại kỷ 
cương trong việc trả lương và thưởng 
(việc trả lương và thưởng bất chấp 
mọi nguyên tắc đang gây tác hại lớn 
đến tài chỉnh và tài sản của nhà nước, 
và tạo điều kiện cho các hiện tượng 
tiêu cực phát triền). 


- đâm 


Đối với khu vực nông nghiệp, tiếp 
tục hoàn thiện cơ chế khoán đề nâng 
cao múc thu nhập cho nông dân trong 
hợp tác xÄ,-sớm xây dựng quỹ bảo 
hiểm xã hội cho xã viên. 

Đường lối phân phối thu nhập quốc 
đân vàcác chính sách tích lũy, tiêu dùng 
cần được định lượng bằng các phương 
án cụ thê cho từng kế hoạch 5 năm 
và hằng năm,. trong đó việc xác định 
quan hệ tỷ lệ giữa tích lũy và tiêu dùng 
giữ vị trí trung tâm... cần được tiến 
hành trên cơ sở khoa học, có điều tra, 
nghiên cứu chu đáo, tránh lối làm chủ 
quan hoặc qua loa đại khái. 

Việc tô chức chỉ đạo thực hiện cần 
chặt chẽ, nhạy bén, đồng bộ và bảo 
thống nhất giữa phân phối thu 
nhập quốc dân bằng giá trị với phân 
phối thu nhập quốc dân bằng biện vật, 
xử lý kịp thời những sự mất cân đối 
khi xảy ra. Tăng cường công tác quản 
lý vĩ mô nền kinh tế quốc dàn, tăng 
cường công tác kiêm tra, kiềm kê và 
kiêm soát của nhà nước, tăng cường 
công tác thống kê, phân tích tỉnh hình 
sản xuất phân phối và sử dụng thu. 
nhập quốc dân hằng năm, đề có biện 
pháp giải quyết kịp thời và có hiệu 
quả. l 


Nghiên cứu - Trao đồi -_ 


® Nghiên cứu 
— 


Văn hóa truyền thống tron§ 


chiến lược phát triền quốc 6Ìa 


1 — Văn hóa truyền thống phải. 


là một động lực cơ bản cho sự 
phát triền quốc gia 


Một vấn đề cấp bách được đặt ra 
cho các nước đang phát triền trong 
các thập kỷ qua là: sau khi giành 
được độc lập dân tộc thì bằng con 
đường nào và 
đề có thể phát triền nhanh nhất 


thành một quốc gia phồn vinh; hiện 


đại. 
Trong quá trình mò mẫm tìm 
đường này. nhiều nước .đã thành 


công nhưng cũng không ít nước chưa 
thành công, thậm chí thất bại nặng 
nề. Một sỐ nước Ở 
Mỹ la tỉnh và Trung Cận Đông chẳng 
hạn, trai qua những bước thăng trảm 
không ồn định, có nước ngày càng 
bị phụ thuộc về kinh tế, thậm chí cả 
về văn hóa và chính trị vào các nước 
đế quốc phương Tây. Tình trạng đó 
xảy ra là do một số nước trong chiến 
lược phát triền của minh chỉ một 
chiều nhấn mạnh phát triền kinh kế 
(chủ nghĩa kinh tế), du nhập kỹ 
thuật tiên tiến một cách không chọn 
lọc, không quan tâm đến yêu cầu 


dựa vào động lực øÌ 


châu Phi, châu. 


- người làm cƠØ 


NGUYÊN VĂN HƯỜNG 


k¿ 


thực sự của con người, nguyện vọn§ 
của nhân dân, coi nhẹ những yếu tổ 
nội tại, tập quán đân tộc và nền văn 
hỏa truyền thống. Kết quả là thành 
tích kinh tế dẫu đạt được phần nào 
đó cũng thường là quẻ quật, không 
vững chắc, đất nước ngày càng lệ 
thuộc vào nước ngoài, bị tràn ngập 
bởi các luồng văn hóa ngoại lai, dẫn 
đến tình trạng Xã hội và chính trị 
không ồn định. 

Gần đây trên thế giới, đặc biệt là 
ở nhiều nước thuộc thế giới thứ ba, 
đang có trào lưu quan tâm hơn đến 
khía cạnh văn hóa của sự phát triển 
nhằm xảy đựng một xã hội phát triền 
cân đối về cả kinh tế, văn hóa và 
xã hội. Họ lấy việc xây dựng con 
sỡ>con người sống hài 
hòa trong một cộng đồng gắn bó với 
nhau bằng một nền văn hóa đồng 
nhất. Nền vấn hóa truyền thống phát 
triền không ngừng phù hợp với thời 
đại được coi là một dộng lực nội tại 
quan trọng của sự phát triền. Nghĩa 
là, các yếu tố văn hóa, xã hội đã dân 
dần được thừa nhận là những yếu tố 
_ rất quan trọng, là hiệu quả cuỗi cùng 
phải đạt được của sự phát triền. 
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Mỗi xã hội, cũng như mọi cơ thề 
sống, phải phát triền theo những quy 
luật riêng của nó và trong quá trình 
phát triền phải làm sao không đánh 
. mất bản sắc dân tộc của nó thì sự 
phát triền mới thật sự ôn định và 
vững chắc. °Ẳ 


Mỗi xã hội phải tim cho được mô 
thức phát triền riêng của mình, xuất 
phát từ tỉnh hình thực tại về mọi 
mặt của minh, tử những tiềm năng 
vật chất, tỉnh thần cũng như các 
ràng buộc đặc thù về đặc điềm văn 
hóa truyền thống của mình. 


Nền văn hóa truyền thống của một 
đân tộc, hiều theo nghĩa rộng là tập 
hợp kết quả của tác động qua lại 
trong bước tiến hóa lâu dài giữa 
con người (với mọi nhu cầu và khả 
năng của mình) và môi trường (môi 
trường thiên nhiên, môi trường xã 
hội) trong đó cop người sống và phát 
triền. Đó là tất cả các kiến thức khoa 
học — kỹ thuật, mọi kinh nghiệm 
trong lao động sản xuất, trong đấu 
tranh đề sinh tồn và phát triền. Đó 
là mọi giá trị tỉnh thần được cả cộng 
đồng chấp nhận gồm có tín ,gưỡng — 
phong tục tập quán, nguyên tắc đối 
xử xã hội, văn hóa —nghệ thuật, 
nhân sinh quan, thế giới quan — triết 
học, v.v. 
nàv bao gồm cả những dạng biến 
thiên từng bước cho thích ứng với 
thời đại, đã in sàu vào tập quán 
sống, nếp nghĩ, nếp làm của cả cộng 
đồng, đã trở thành chất keo tạo nên 
sự đoàn kết, sự đồng cảm trong 
cộng đồng, phải được biến thành 
một thực thề thuần nhất vững mạnh, 
đủ sức tiếp thu tỉnh hoa văn hóa 
nhân loại và chống lại những gi 
phương hại đến cốt cách dàn tộc, 
cộng đồng của nó. 


Tuy nhiên, đề xây dựng một nền 
văn hóa đân tộc phát triền tốt đẹp, 
cũng cần phải tránh khuynh hướng 
lý tưởng hóa truyền thống. Phản đối 
chủ nghĩa kỹ thuật đơn thuần, chủ 
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Nền văn hóa truyền thống: 


nghĩa hiện đại cực đoan, nhưng phải , 
không ngừng tiếp thu các giá trị văn 
hóa tiền tiến của thế giới. Kỹ thuật 
cũng thường mang màu sắc văn hóa 
của xã hội tạo ra nó, nên tiếp thu 
phải có chọn lọc cho: phù hợp với 
văn hóa, tập quán của dân tộc mình. 
Cần chú ý rằng văn hóa truyền thống 
thường không hoàn toàn. đồng nhất 
trong cộng đồng đối với mọi thành 
phần, mọi lứa tuồi, mọi đàn tộc (đối 
với các xã hội đa dàn tôc), vậy phai 
có chủ trương mềm dẻo đề vừa củng 
cố, xây dựng được cái chung đồng 
nhất, vừa phải tôn trọng đầy đủ các 
màu sắc, sở thích riêng của từng 
thành phần, lứa tuồi, dân tộc. Phải 
theo nguyên tắc cái riêng không mâu 
thuẫn với cái chung mà ngược lại, 
cải riêng làm phong phú cái chung, 
và cái chung làm cơ sở cho cái riêng 
phát triền. " 


II — Những nét đặc thù cửa nền 
văn hóa truyền thống Việt nam 
Dân tộc Việt nam đã trải qua hơn 


4 000 năm lịch sử tồn tại và phát triền 
trong một môi trường thiên nhiên 


_ khắc nghiệt của vùng nhiệt đới ầm 
với gió bão, lụt lội, khô hạn v.v. ở 


một vị trí quan trọng trên con đường 
đi dân quốc tế, nơi va chạm, hòa 
nhập các nền văn hóa lớn của xã 
hội loài người mà tượng trưng nhất 
là nền văn hóa các dân tộc Ấn độ và 
nền văn hóa các dân tộc Trung hoa. 
Vậy muốn tồn tại được, Việt nam tắt 
nhiên đã phải có một nền văn hóa 
truyền thống phong phú, đa dạng, 
đầy tính chiến đầu, đậm đà bản sắc 
dàn tộc, đủ sức tự bảo tồn và phát 
triền trong sự va chạm liên tục với 
những luông văn hóa đầy sức chỉnh 
phục — bành trướng. của các xã hội 
chung quanh. 


Nền văn hóa đó có bản sắc như thế 
nào, do đâu mà có được sức mạnh 
tồn tại và, phát triền như vậy? Đó 
là những vốn đề cần nghiên cứu đề 


tìm ra những ưu thể của dân tộc ta. 
- Chúng tôi muốn nêu lên một vài suy 
nghĩ ban đầu. 

1. Văn hóa Việt mam qua các phong 
tạc tập Quán 

Các hội hè của vùng đồng bằng Bắc 
bộ có nguồn gốc rất lâu đời và được 
duy trì cho đến ngày này với những 


nét khá độc đáo, đậm màu sắc từng -ˆ 


địa phương. Đề ca ngợi các anh hùng 
dân tộc — lặp lại một cách tượng 
trưng các hành động giữ nước, chống 
ngoại xâm, có những hội như Hội đền 
Gióng, Hội đền Hai bà Trưng, Hội 
đền Hùng, Hội đèn Kiếp bạc. Đề cồ 


vũ và duy trì tỉnh thần thượng võ,. 


e2 Hội vật Liễu đôi, hội võ các nơi. 
hội pháo v.v. Ngoài ra, còn rất 
nhiều hội mà nội dung chính là gặp 
gỡ, vui chơi, vừa mang màu sắc tôn 
giáo, vừa đề thưởng ngoạn thiên 
nhiên tươi đẹp nhự: Hội Lim, Hội 
chùa Hương, Hội rằm tháng Tám, v.V 

Mỗi hội hè thường có kèm theo 
nghỉ thức — văn nghệ (múa nhạc), tục 
lệ riêng rất đa đạng, phong phú, có 
tính truyền thống rất cao. Nói chung, 
bao giờ cũng có phần lễ (tức tôn 
giáo, nóhi thức) về phần hội (văn 
nghệ — vui chơi). : 

2. Văn hóa Việt nam qua nền kiến 
trúc công trình 

Vật liệu chính của kiến trúc Việt 
nam là gỗ và gạch. Kiến trúc bằng 
đá ít; đá chỉ dùng đề trang trí hơn 
là đề chịu lực. Các ưu thế và các hạn 
chế của kiến trúc bằng gỗ (hạn chế 
trong không gian do kích thước có 
hạn của cây gỗ, hạn chế trong thời 
gian đo vật liệu gỗ dễ bị phá hủy do 
thiên nhiên nhiệt đới ầm và bị cháy 
do chiến tranh) không thúc đầy sử 


dụng nhiều kiến thức cơ học như các - 


công trình bằng đá và kiển thức 
toán học làm cơ sở cho kiến thức cơ 
học. Do các hạn chế trên nên tuy đã 
có một nền kiến trúc rực rỡ- qua các 
thời đại nhưng nay không còn được 
bạo nhiêu đề nghiên cứu. 


Những thành tựu lớn cần ghi nhận 
là : kiến trúc sư của các lăng tầm 
cung điện Trung quốc cận đại, ví dụ 
Cố cung và Thiên an môn ở Bắc kinh, 
là một người Việt nam: Nguyễn An. 
Người Việt nam đã šáng tạo ra kỹ 
thuật câu thuyền » (đưa thuyền qua 
núi) từ những năm đầu của công 
nguyên, trước rất xa sự sáng tạo lại 
kỹ thuật này ở châu Âu. 


3. Văn hóa Việt nam qua nghệ thuậŸ 
quân sự chống ngoại xâm và giữ nước 


Các sách bỉnh pháp của các nhà 
quân sự lỗi lạc như Trần llưng Đạo, 
Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ v.v. là 
những kho tàng quý báu. Nghệ thuật 
trúc thành mà sáng tạo lớn nhất là 
dạng « Loa thành » bắt quân địch khi 
tấn công phải rải theo một hàng dọc 
giữa hai dãy tường cao đề tiêu diệt 
chúng. Các loại võ nghệ từ tay không 
đến cung kiếm, gậy gộc, gươm giáo, 
phi ngựa, lăn khiên, v.v. là trình 
độ võ thuật ở mức rất cao kết hợp cả 
cương thuật, như thuật, và gồng và 
điềm huyệt v.v. đề thực hiện chiến 
lược «lấy ít thắng nhiều», «lấy 
đoản bịnh thắng trường trận» nồi 
tiếng. Vận tải quân sự: dùng voi, 
dùng ngựa (cách nuôi ngựa độc đáo 
của đồng bào Bình định, cách tập 
ngựa đọc đáo của Việt nam: nước 
kiệu, v.v.). Các loại thuyeên chiến, 
thuyền, đua, các hệ kênh rạch liên 
hoàn với ao, hồ, vừa là hệ thống 
giao thông thời chiến cho chiến 
thuyền, thời binh cho vận tải, vừa 
là hệ thống phòng ngự chống bộ binh 
và ky binh. Trong việc chống vận 
tải quân sự và thủy quản của địch 
có sáng tạo lớn là dùng phương pháp 
đóng cọc (Bạch đằng), lợi dụng thủy 
triều và con nước (Rạch gầm — Xoài 
mút) đề phá thuyền địch. 


4. Văn hóa Việt nam qua nền y học 
dân tộc 


Vi là một nước nhiệt đới ầm nên 
dược học Việt nam thiên về dùng các 
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loại lá tươi và rễ cây, dùng các loại 
vi sinh: quế (thường phải ủ đề gây 
một môi trường vỉ sinh riêng), trầm 
kỳ, v.v. Vị là một nước hay bị xâm 
lược nên giỏi về chữa vết thương, 
chữa gãy xương, bấm huyệt, châm 
Cứu v.V.. 

Lý luận y học dựa vào sự hài hòa 


giữa con người và ngoại giới, coi: 


con người là một tồng thề khi chữa 
bệnh. Đó là khuynh hướng mà y học 
hiện đại đang hướng tới. 


§. Văn hóa Việt nam qua nghệ thuật 
chế biến món ăn 

Sử dụng rộng rãi các enzim sinh 
trưởng (măng, giá, nấm, trứng vịt lộn, 
chó bao tử, hươu bao tử...), các hệ 
men vi sinh đề chế biến thức ăn : chế 
biến prôtit động vật (nước mắm các 
loại, mắm các loại). Chế biến các prôtit 
thực vật (tương, chao). Các món ăn 
trong ngày tết, ngày lễ thường là 
món ăn tông hợp, hội tụ các chất 
dinh dưỡng cơ bản: prôtit, glucô, 
lipit. Ví dụ: bánh chưng (miền Dắc), 
bánh tét (miền Nam), bánh ồ (miền 
Nam Trung bộ), bánh giầy (miền Bắc), 
chè thịt quay (Huế) v.v. 


6. Văn hóa Việt nam qua các ngành 
nghề mỹ nghẹ : 

Thủ công: chạm trồ, khảm các 
loại, thêu dệt, sứ gốm (men thời Lý) 
sơn mài, đúc đồng (trống đồng), đúc 
đồng đen (các tượng), chứng tỏ những 
bàn tay nghệ nhân rất khéo léo tỉnh 
vi. Đã nắm được rất sớm kỹ thuật 
luyện kim, nhất là đúc dòng (các 
trống đồng nòi tiếng), nghề luyện sắt 
_théếp (mà có nhà khảo cỗ cho là có 
tử thời Hùng vương) dược tượng 
trưng hóa trong hình ảnh ngựa sat, 
roi sắt của Thánh Gióng. | 

7. Văn hóa Việt nam qua âm nhạc, 
văn học nghệ thuật 

Âm nhạc Việt nam thưởng gán 
rất chặt chẽ với các động tác lao 
động, chứng tỏ là phát xuất chính từ 
nhân dân lao đọng: hát chèo đò 
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(điệu đò đọc, đò ngang), hát phường 
vải (Nghệ tĩnh) theo nhịp xe vải kéo 
sợi, hát giã gạo (Huế — Tây nguyên) 
theo nhịp giã gạo, hò kéo gỗ, kéo 
lưới v.v. 


Nhạc cụ rất độc đáo từ đàn bầu 


một dây đến đàn đá có âm thanh 


trong như ngọc v.v. 
Các điệu múa, hát của các dân tộc. 


Khả năng làm thơ, về của Việt 
nam rất phong phú: mọi tầng lớp, 
mọi lứa tuồi, mọi hoàn cảnh đều có 
thề phát biều bằng thơ, vẻ, ca dao, 
ngạn ngữ, vì tiếng nói của Việt nam 
có 5 dấu nên bản thân tiếng nói đã 
mang âm điệu trầm bồng của thơ ca. 


II —- Làm gì đề phát huy thế 
mạnh của nền văn hóa cồ truyền 
có chiều dày 4000 năm lịch sử 
của Việt nam ? 


1. Chúng ta cần tìm tòi, khỏi phục» 
sử dụng có chọn lọc đề phát huy 
mặt mạnh và hạn chế mặt yếu, và 
không ngừng hiện đại hóa cho thích 
ứng với thời đại mà vẫn giữ dược 
bản sắc của mình. Có giữ được bản 
sicđ mới khỏi lai căng, mới có sức 
mạnh của truyền thống, sức mạnh 
hòa hợp được mọi người Việt nam. 
Có hiện đại hóa mới luôn luôn phù 
hợp với yêu cầu tiến lên của xã hội 


hiện đại, và mới thu hút được các. 


tỉnh hoa của nền văn hóa tiến bộ 
của nhân loại. 


2. Làm cho mọi người Việt nam từ 
già dến trẻ thấm nhuần nèn văn hóa 
dân tộc 

Muốn thế. mọi người phải được 
giáo đục từ bé, 

_— Trong nôi: qua những điệu ru 
hời của mẹ, của chị, 

— lrẻn ghế nhà trường, nhất là 
trường phỏ thông : phải có phần giáo 
dục những cái cơ bản nhất của văn 
hóa truyền thôống trong chính khóa 
hoặc ngoại khóa. llọce sinh phải biết 


những điệu hát cổ, điệu múa truyền 
thống dân tộc (cò lả ở miền Bắc, vọng 
cồ ở miền Nam, các điệu hát miền 
Trung, các điệu hát dân tộc của các 
dân tộc ít người). Nữ thì phải học ru 
em, học nấu nướng các món ăn dân 
tộc trong ngày thưởng và lễ tết ; nam 
thì học võ trong giờ thề thao. chơi 
các trò chơi dân tộc (đá cầu, nhảy 
nụ, V.V.). `. 

Dạy văn nên nặng về tính nghệ 
thuật đân tộc hơn nữa, không chỉ 
phân tích ý nghĩa chính trị trong văn 
chương cồ truyền một cách gò ép 
(học Kiều như thế nào? học ca đao 
ngạn ngữ như thế nào ?). 


— Trong ` gia đình: các thê hệ 
trong một gia đình (ông, bà, con 
cháu) hòa hợp được trong một nền 
văn hóa chung. Nhạc cô truyền phải 
“tìm cách hiện đại hóa đề lớp trẻ chấp 
nhận được, nhưng phải giữ bản sắc 
của nó đề có sức hấp dẫn đối với 
người già (ví dụ theo hướng nhạc 
kịch như Cô gái làng chèo). Phải giữ 
ở mức nhất định các hoạt động truyền 
thống của cả gia đình cùng tham gia— 
sự hòa hợp của cộng đồng gia đình— 


như ngày tết, ngày giỏ, cưới xin, 


ma chay, v.v., chỉ tước bỏ những chỉ 
tiết mang tính cách rườm rà, mê tín 
dị đoan, phan khoa học, không nên 
đơn giản hóa quá đáng hay tập thề 
hóa bừa bãi. 

— Trong làng mạc, xã hội: giữ 
các phong tục của các hội hè ca tụng 
anh hùng dân tộc hoặc cô vũ tỉnh 
thần thượng võ, tạo điều kiện cho sự 


ðặp gỡ nam nữ -trong những ngày 
xuân tại những di tích phong cảnh 
đẹp đẽ. Đó là những sinh ho¿$ văn 
hóa Íập thề rất văn minh, độc đáo, 
tạo sự hòa hợp với (tập thê, với thiên 
nhiên, quê hương làng mạc. 


* 


Đề kết luận, chúng ta có thề khẳng 
định rằng nếu trong gần nửa thế kỷ 
đấu tranh giành lại nền độc lập, bí 
quyết chiến thắng của chúng ta là đã 
nắm vững hai ngọn cờ : 

— Ngọn cờ dân tộc mà thực chất 
là độc lập dân tộc, và 

— Ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, 
thì trong giai đoạn xây dựng TÔ 
quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay,. 
chúng ta vẫn phải' kiên tri nêu cao 
hai ngọn cờ đó: 

— Ngọn cờ xã hội chủ nghĩa mà 


-ngày nay là «đồi mơi xã hội chủ 


nghĩa », và 

— Ngọn cờ dân tộc mà thực chất là 
văn hóa dân tộc. Dùng văn hóa dân 
tộc làm chất keo đoàn kết mọi tầng lớp 
nhân dân, mọi thế hệ, người trong 
nước và người Việt nam ở nước ngoài, 
đoàn kết bắc nam, đoàn kết mọi dản 
tộc, coi như một khối thuần nhất 
không gì phá vỡ nồi đề xây dựng Tồ 
quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu 


- mạnh, 
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Nghiên cứu — Treo đổi 


® Trao đôi 


Chuyền đồi cơ -cấu kinh tế 
nhằm góp phần tạo thêm việc 
lam cho người lao động 


È tạo thêm việc làm cho 
người lao động và tiến“ tới 
toàn dụng lao động xã hội 
cần phải làm rất nhiều việc, 
nhưng có thể quy vào hai loại việc 
chính : chuyền đồi cơ cấu kinh tế và 
đồi mới chính sách kinh tế. Trong bài 
này tôi xin nêu lên một số suy nghĩ 
về chuyền đồi cơ cấu kinh tế. 


MỜ 


1 — Xây dựng nền kinh tế quốc dân 
theo «cơ cấu bai tầng»: kinh tế xã 
hội và kinh tế gia đình 

Thực tiễn đã chỉ rõ, kinh tế gìa 
đình do thống nhất được quyền SỞ 
hữu với quyền sử dụng (tức là quyên 
kinh đoanh) nên đã đem lại hiệu quả 
to lớn về tận dụng tiềm năng đất dai 
lao động, làm ra nhiều hàng hóa cho 
xã hội và tăng thu nhập cho gia đinh. 
Hiện nay, kinh tế gia đình ở nước ta 
đang cung cấp khoảng 905 rau, quả› 
thịt, trứng, cá: 20 —305% quỹ lương 
thực; một phản hàng tiêu dùng và 
xuất khầu và man lại khoảng 5Ö — 
60% thu nhập của xã viên hợp tác 
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ĐỒNG THẢO 


xã ; 10 — 12% thu nhập của gia đình 
công nhân viên chức. Thực tế đã 
xuất hiệa nhiều gia đình « triệu phú »®, 
nhiều làng siỷ phú, các mô hình 
* xi nghiệp gia đình ®, ® thị xã vườn »..‹ 
Tỉnh Hà sơn bình có hơn 5 vạn người 


làm kinh tế gia đình giỏi có thu nhập. 


hàng năm từ 2 —3 triệu đồng đên 
hàng chục triệu đồng... Do vậy, mặc 
dù có ý kiến chưa tán thành, tôi văn 
cho rằng phát triền kinh tế gia đình 
là một giải pháp rất cơ bản nhằm tạo 
thêm việc làm cho người lao động và 
sớm làm cho dân giàu nước mạnh. 
Đề có thề phát triền mạnh kinh tế 
gia đình, càn có những quan niệm 
và chủ trương mới như sau: » 


— Không nên coi kinh tế gia đình 
là kinh tế phụ và chỉ là kinh tế làm 
ngoài giờ của công nhân viên chức 
và xã viên hợp tác xã; mà nên quan 


niệm mỗi gia đình là một tồ chức 


kinh tế, một đơn vị kinh doanh tự 
chủ, được sử dụng lao động chính 
như các đơn vị kinh doanh khác. Mô 
hình của kinh tế gia đình không chỉ 


lh VAC mà là VACC (VÀC + công 
nghiệp nhỏ). | 

— Kinh tế gia đình cần được coi 
là một bộ phận của nền kinh tế quốc 
dân theo cơ cấu hai tầng: kinh tế xã 
hội và kinh tế gia đỉnh. Điều này có 
nghĩa là kinh tế sẽ phát triền theo 


một quá trinh « kép » vừa xã hội hóa, „ 


vừa gia định hóa. Việc gỉ làm ngoài 
xã hội tốt thì tồ chức làm ngoài xã 
hội, việc gì làm tại gia đình tốt thì 
tồ chức làm tại gia đình. Đất nước 
ta sẽ làm giàu, sẽ đi lên bằng hai 
chân: kinh tế xã hội và kinh tế gia 
đình. 

— Cả nước sẽ dành khoảng 20% đất 
ruộng và đất rừng đề cấp hoặc bán 
hẳn cho nông dân làm kinh tế gia 
đình. Không nên ngại rằng như vậy 
sẽ mất nhiều «thồ cư », vì trong số 
này chỉ 20 — 30% là thực sự thô cư, 
còn lại vẫn là thồ canh, và như ta đã 
biết, ® canh viên » so với “canh điền » 
hiệu quả cao hơn õ — 10 lần. 


_— Cần có một quan niệm mới về 
nhà ở, Nhà ở có hai chức năng : vừa 
là chỗ đề ở, vừa là nơi đề làm kinh 
tế gia đình. Từ đó mà có chủ trương 
mới về xây dựng nhà ở, tính thêm 
diện tích đề làm kinh tế gia đình. Ở 
thành thị cớ thề thiết kế kiều nhà ở 
có hai không gian: không gian bếp, 
vệ sinh, không gian đề ở và sản xuất 
chưa đặt vách ngăn. Các chủ hộ sẽ tự 
đặt và thay đôi vách ngăn phù hợp 
với yêu cầu sinh hoạt và sản xuất 
của mình. nông thôn, nói chung 
nên làm nhà hai tầng đề vừa tiết kiệm 
đất, vừa có nơi ở, nơi sản xuất 
thuận tiện. | | 

— Điều rất quan trọng là nhà 
nước, kinh tế quốc doanh và tập thê 
phải hướng dẫn kinh tế gia đình phát 
(riên theo quy hoạch chung của từng 
vùng ; mặt khác, phải tồ chức tốt các 
dịch vụ đầu vào và đầu ra giúp cho 
kinh tế gia đỉnh phát triền thuận lợi 
hức hướng và trở thành kinh tế hàng 
óa, 


+2 
2— Phát triền toàn điện kinh tế 
nổng thôn bao gồm nông — lâm — ngư 
nghiệp và công nghiệp nông thôn 


a) Phương hướng cơ bản là ưu tiên 
phát triền nông nghiệp theo hướng 
toàn điện, thâm canh và chuyên canh. 
Toàn diện là gồm 10 nhóm cây (ương 
thực, đậu đỗ, rau quả, cây có Nướng, 
cây có dầu, cây có sợi, cây làm thuốc; 
cây`thức ăn gia súc, cây lấy gỗ củi, 
cây đặc sản), 6 nhóm con (trâu bò, - 
lợn, gia cầm, thủy sẵn, ong, đặc sản)và 
6 ngành nghề (chế biến nông lâm thủy 


sản, sản xuất và sửa chữa nông cụ, 


sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất, 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu, 
vận tải, xây dựng cơ bản). 


_ Chú ý phát triền các cây có thề 
sử dụng được nhiều lao động như 
dâu tằm, đay, cói... Có nơi đã tính 
toán cứ trồng 10 nghìn ha đay kết 
hợp với chế biến thì có thề tạo được 


-_ Việc làm cho 100 nghìn người. Tiến 


tới xây dựng cho được một số vùng 
chuyên canh nông nghiệp như vùng 
sản xuất lúa màu, vùng cây công 
nghiệp, vùng chăn nuôi, vùng đặc” 
sản... Hết sức coi trọng thâm canh, 
tiến tới thực hiện phương châm * làm: 
ruộng như làm vườn%, “làm rừng 
như làm ruộng » đề một ha đết có 
thể sử dụng 1 — 2 lao động. 


b) Phát triền lâm nghiệp theo hướng 
chuyền từ lâm nghiệp nhà nước sang 
«lâm nghiệp xã hội » với những nội 
dung cơ bản như: 


Đó là lâm nghiệp “do dân, vi dân ®, 
làm sao cho nhân dân gắn bó với 
rùng, coi rừng là tài sản của họ. 
Không chỉ gắn bó một vòng từ khâu 
tròng cày đến khâu chia sản phầm 
cuối cùng, mà gắn bó làu dài, từ 
vòng quay này đến vòng quay khác, 
từ đời cha đến đời con, rôi tiếp tục 
mãi... 

Đối tượng của lâm nghiệp xã hội 
không chỉ là cán bộ công nhân lâm 
nghiệp, không chỉ là thợ rừng mà là 
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toàn dân : toàn dân làm rừng, cả nước 
trồng rừng. ` | 

Phương thức của lâm nghiệp xã 
hòi là : 4 

+ Tiếp tục thực hiện tốt chính 
sách giao đất, giao rửng nhằm sớm 
biến rừng vô chủ thành rừng “hữu 
chủ ®, hướng dẫn và giúp đỡ nhân 
dân xây dựng tốt các « vườn rừng». 
Tiến tới xây dựng các làng lâm nghiệp, 
các thị trấn lâm nghiệp. 


+ Tiếp tục thực hiện “nông lâm 
kết hợp? nhằm sớm trải rộng thâm 
thực vật rừng trên toàn bộ lãnh thồ, 
góp phần bảo vệ môi trường, cân 
bằng sinh thái. 


+ Đầy mạnh phong trào trồng cây 
ở các thành phố, thị xã, thị trấn, 
tiến tới đạt chỉ tiêu mỗi người dân 
có 5mˆ cây xanh. 

+ Kết hợp đúng đắn giữa lầm 
nghiệp nhà nước và làm nghiệp nhân 
dân, Các lâm trường quốc doanh nói 
chung nên chuyền thành các trung 
tam dịch vụ khoa học kỹ thuật lâm 
nghiệp, phục vụ tốt đầu vào và đầu 

_ra của nghề rừng. 


e) Phát triền công nghiệp nông 
thôn. Hiện nay công nghiệp nông thôn 
của ta có gần 14 nghìn cơ sở Sản 
xuất, thu hút hơn nửa triệu lao động 
và làm ra khoảng 10% sản lượng hàng 
tiêu dùng. Thực tiễn một số làng nghề 
ở các tỉnh Hà bắc, Hà sơn bình, Hà 
nam ninh, Đồng nai, Cửu long... cho 
thấy, ở đâu công nghiệp nông thôn 
hoạt động tốt thì ở đó hàng hóa 
phong phú, đời sống khá giả, làng 
xém vui tươi. Kinh nghiệm ở Đài 


loan, Trung quốc cũng cho thấy,. 


công nghiệp nông thôn có thề sử dụng 
30 — 40% lao động nông thôn và làm 
ra giá trị hàng hóa lớn hơn giá trị 
hàng hóa nông nghiệp. Do vậy, đề 
góp phần toàn dụng lao động nông 
thôn và đồi mới bộ mặt nông thôn, 
không thề không phát triền mạnh mề 
công nghiệp nông thôn. 


J0“ 


Công nghiệp nông thôn chủ vếu 
và trước hết là phục vụ nông — làm — 
ngư nghiệp, nhằm mở rộng giả trị sử 
dụng, nâng cao giá trị nông, làm, thủy 
sản và phát triền kinh tế hàng hóa 
ở nông thôn. Cùng với việc củng cổ 
và mở mang các ngành nghề (dưới các 
hình thức hợp tác xã tiểu, thủ công 


nghiệp chuyên nghiệp, Lửa chuyên, 


nghiệp và các đội ngành nghề), cỏng 
nghiệp nông thôn cần được phát triền 


mạnh ở các gia đình nòng dân, tiễn: 


tới xây dựng mỗi gia đình thành các 
xí nghiệp mi nỉ công nông nghiệp. 
Quy mô của công nghiệp nông thôn 
chủ yếu là quy mô nhỏ. Kỹ thuật của 
công nghiệp nông thôn là kỹ thuật 
truyền thống kết hợp với kỹ thuật 
hiện đại. Một số ngành nghề có thề 
đi vào kỹ thuật mới nhằm nâng cao 


'chất lượng sản phầm phục vụ tốt tiêu 


dùng và xuất khầu. Cần có chính sách 
khuyến khích nhiều cán bộ kỹ thuật 
công nghiệp về nông thôn đề góp 
phần phát triền công nghiệp nông 
thôn. 


3—Phát triền công nghiệp và dịch vụ 


Cùng với nông nghiệp là mặt trận 
hàng đầu, cần ra sức phát triền công 
nghiệp và dịch vụ. vỉ đây là hai 
ngành (hay. hai khu vực) sử dụng 
ngày càng nhiều lao động xã hội. 

— Cần thực hiện một cơ cấu công 
nghiệp mềm theo hướng ưu tiên phát 
triền các ngành có nhiều lợi thế, lợi 
nhuận cao và thu hút được nhiều lao 
động. Sớm nghiên cứu xác định đề 
tập trung phát triền một số. ngành 
công nghiệp mũi nhọn như còng 
nghiệp sinh học, công nghiệp điện 
tử... Đề tạo thêm việc làm, trước mắt 
cần chủ ý phát triền những ngành, 
những xi nghiệp thu hút nhiều lao 
động sống như các ngành dệt, gia 
công may mặc xuất khầu, gia công lắp 
rắp hàng điện từ... Cân phát triền 
mạnh mẽ tiều, thủ công nghiệp theo 
hướng hiện đại, tỉnh xảo. Thực tiên 
cho thấy phát triền tiều, thủ công 


nghiệp không đòi hồi vốn đầu tư lớn 
của nhà nước (cái mà chúng ta đang 
rất thiếu), lại có thề thu hút được 
nhiều lao động (cái mà chúng ta đang 
rãi thừa), Hiện nay khu vực tiêu, thủ 
công nghiệp đã sử dụng khoảng 2 
triệu lao động, nếu chúng ta có chính 
sách khuyến khich phát triền mạnh 
mẽ, thì khu vực này thu hút thêm 
1—2 triệu lao động nữa không phải là 
vấn đề khó khăn. 


—= Trong nền kinh tế hiện đại, ngoài 
công nghiệp và nông nghiệp ra, còn 
có địch vụ là khu vực rất quan trọng. 
Dịch vụ không phải là khu vực «phi 
sản xuất » như cách hiều lâu nay, mà 
chính là khu vực sẳn xuất «phi vật 
chất ». Nó bao gồm nội dung rất rộng : 
từ sẵn xuất ra các sản phầm trí tuệ 
như khoa học, giáo dục,... tử các dịch 
vụ gắn với sản xuất như thương 
nghiệp, ngân hàng,... cho đến những 
dịch vụ về hành chính và sinh hoạt 
nhằm phục vụ tốt cho kinh tế và đời 
sống. Phát triền dịch vụ không đòi 
hỏi vốn đầu tư nhiều mà lại thu hút 
được nhiều lao động. Ở các nước kinh 
tế phát triền, khu vực dịch vụ thường 
chiếm 50—60% lao động xã hội và làm 
ra 50—60X tồng sản phầm quốc dân. 
Ta cần hết sức coi trọng khu vực 
này và phát triền tương ứng với hai 
khu vực công nghiệp và nông nghiệp, 
Muốn vậy, cần làm cho mọi người 
lao động coi dịch vụ là một nghề » 
- không kém giá trị so với bất cứ một 
nghề nào, và nhà nước phải tồ chức 
quản lý dịch vụ như đối với một khu 
vực kinh tế chủ chốt của đất nước. 


4—Xây đựng kết cấu hạ tầng 

Kết cấu hạ tầng hiều theo nghĩa 
rộng là điều kiện vật chất và tỉnh 
thần của tái sản xuất mở rộng. Ba 
lĩnh vực chủ yếu của kết cấu hạ tầng 
là : hệ thống giao thông vận tải, thông 
tin liên lạc; hệ thống năng lượng ; 
và hệ thống cấp, thoát nước. Có thề 
nói, kết cấu hạ tầng với sản xuất cùng 
dhư nước với thuyền, nước có lên 


"thì thuyền mới lên. Với kết cấu hạ 


tầng còn quá nhỏ bé và lạc hậu như 
ở nước ta hiện nay thì không thề mở 
mang kinh tế và toàn dụng lao động 
xã hội được. Cho nên, trong chuyên 
đồi cơ cấu kinh tế, cần ưu tiên xây 
dựng và phát triền cơ cấu hạ tằng. 
Mấy vấn đẻ cấp bách và cơ bản của 
kết cấu hạ tằng là: 


— Ngăn chặn tình trạng xuống cấp 
của giao thông và tiếp tục phát triền 
giao thông vận tải nhằm phục vụ tốt 
yêu cầu phát triền kinh tế và đời sống 
nhân dân. Chuần bị phát triền mạnh 
vận tải viễn dương và hàng không. 

— Phát triền nhanh chóng hệ thống 
thông tin liên lạc cả nội địa và viên 
thông, nâng cao chất lượng và từng 
bước mở rộng dịch vụ thông tỉn. 

— Cân đối lưới điện và nguồn điện, 


tiếp tục phát triền thêm nguồn điện Ở 


những nơi còn thiếu nhằm bảo đảm 
cho điện luôn luôn đi trước một bước. 

— Khai thác và sử dụng hợp lý các 
nguồn nước bảo đảm cho sản xuất và 
sinh hoạt, tồ chức tốt việc cấp, thoát 
nước, chú ý bảo vệ tài nguyên nước. 

Cần làm sớm quy hoạch về kết cấu 
hạ tầng và tập trung xây dựng trước 
ở một số địa bàn trọng điềm, trước 
hết là tại các đặc khu kinh tế, các nơi 
có quan hệ nhiều với nước ngoài. 
Nhắ nước cần dành 40—50% vốn ngân 
sách, đồng thời có chính sách huy 
động vốn trong dân và vốn nước 
ngoài vào công việc này. 


5—-Sử dụng rộng rãi các thành phần 
kinh tế 


Cùng với chuyền đồi cø cấu về lực 
lượng sản xuất, cần đặc biệt chú ỷ 
chuvền đồi cœ cấu về quan hệ sản xuất, 
tức là thực hiện nhất quán chính sách 
cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Đây 
là một chỉnh sách lớn nhằm giải 
phóng mọi năng lực sản xuất và góp 
phần toàn dụng lao động xã hội. 

— Quan điềm chung là sử dụng 
rộng rãi các thành phần kinh tế theo 
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nguyên tắc đi lên chủ nghĩa xã hội, 
kinh tế quốc doanh nắm những vị 
trí then chốt; thành phần nào làm việc 
gì có lợi hơn thì phát huy thành phần 
đó, không thay thể bằng thành phần 
khác, Đối xử bình đẳng với các thành 
phần kinh tế về các mặt chính trị, 
kinh tế, xã hội. Thực hiện liên doanh, 
liên kết giữa các thành phần kinh tế,, 


tạo điều kiện đề các thành phần kinh 


tế vừa hợp tác với nhau vừa cạnh 
tranh với nhau. | 

— Bằng mọi cách nâng cao hiệu quả 
kinh tế quốc doanh đề kinh tế 
quốc doanh có thê phát huy được val 
trò chủ đạo của mình. Các giải pháp 
có thề là: củng cố một số doanh 
nghiệp lớn và tỒ chức thành những 
công ty quốc gia đề: làm trụ cột 


kinh tế quốc doanh thành các công ty 
cồ phần hoặc xi nghiệp tư bản nhà 
nước. Cho tập thề hoặc tư nhân thuế 
một số cơ sở quốc doanh đề kinh 
doanh và nộp thuế kinh doanh cho 
nhà nước. Đối với một số cơ sở quốc 
doanh làm ăn thua lỗ kéo dài. không 
có khả năng củng cố và phát triền, thi 
có thề sắp nhập vào cơ sở quốc 
doanh khác làm ăn tốt, tư nhân hóa 
hoặc giải thề, tùy theo điều kiện cụ thề. 


— Củng cõ kinh tế tập thê trên cơ 


sở phân biệt rõ hợp tác hóa và tập thê - 


hóa tư liệu sản xuất. Tài sẵn của hợp 
tác xã có phần là sở hữu lập Ihề, có 
phần là sở hữu của xã viên. Thu nhập 
của hợp tác xã vừa phân phối theo 
lao động, vừa phân phối theo cồ phần. 
Việc tồ chức hoặc giải thề hợp tác xã 
cũng như việc xin ra, vào hợp tác xã 
của xã viên, phải thực sự xuất phát 
tử yêu cầu sản xuất và trên cơ sở hoàn 
toàn tự nguyện, _ 
— Công nhận sự tồn tại lâu dài của 
kinh tế tư nhân (bao gồm cá thê, tiêu 
chủ, tư bản tư nhân) khi nó còn là một 
tất vếu kinh tế. Phát triền hình thức 
kinh tế tư nhân trong các lĩnh vực 
sản xuất, xây dựng, vận tải, lưu 
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cho _ 
nền kinh tế. Chuyền mỘt số CƠ sở ` 


thông... mà pháp luật không cấm, 
nhằm góp phần toàn dụng lao động 
xã hội. Xóa bỏ mọi dịnh kiến hẹp hòi 
và những phân biệt đối xử không hợp 
lý đối với kinh tế tư nhân. , 

6. Phát triền các vùng kinh tế 

Cùng với việc phát triền các ngành 
kinh tế và các thành phần kinh tế; 
cần có chính sách phát triền các vùng 
kinh tế nhằm phân bố lại lao động xã 


hội trong cả nước một cách hợp lý. 


Mãy vấn đề cần chú,ý là:. 

— Xây dựng vùng đồng bằng sông 
Cửu long thành vùng sản xuất lương 
thực và nông sản hàng hóa lớn nhất 
trong cả nước trên cơ sở vừa thâm 
canh, vừa mở rộng diện tích gắn với - 
phát triền kết cấu hạ tầng. Hinh thành 
vùng lúa cao sản trên cơ sở khai thác 
hơn Í triệu ha đất phù sa ngọt dọc 
theo sông Tiền và sông Hậu. Xây dựng 
các vùng cây công nghiệp dài ngày 
và ngắn ngày gắn với công nghiệp 
chế biến. Trồng 10 vạn ha rừng đước 
ven biền kết hợp với nuôi tôm. Xây 
dựng thành phố Cần thơ thành trung 


-tàảm công nghiệp lớn của vùng... ` 


— Xây dựng vùng đồng bằng sông 
Hồng thành vùng trọng -điềm lương 
thực lớn thứ hai của cả nước. Ở đày 
cản giống mới, phân bón, thuốc trừ 
sâu và năng lượng..: đề thâm canh 
cây lương thực và cây công nghiệp 
ngắn ngày. Phát triền mạhh công 
nghiệp nông thôn và dịch vụ đề tạo 
thêm việc làm cho lao động. Tận dụng 
công nghiệp của các thành phố trong 
vùng đề phục vụ nòng nghiệp và mở 
rộng giao lưu hàng hóa giữa thành 
thị và nông thôn. 

~ Đầu tư đồng bộ đề khai thác có 
hiệu quả vùng trung du — miền núi 
bắc bộ. Phát triền cây công nghiệp 
dài ngày, cây đặc sản. Xây dựng kết 
cấu hạ tầng và thông qua xuất, nhập 
khầu đề phát triền nhanh kinh tế — 
xã hội ở vùng này, tạo điều kiện 
thuận lợi cho định canh, định cư và 
thu hút lao động từ các nơi khác đêu. 


— Trong những năm trước mắt, đối 
với vùng bắc Trung bộ, cần tập trung 
phát triền cày công nghiệp ngắn ngà y, 
đài ngày và trồng rừng kinh tế. Thâm 
canh các vùng lúa đề tự giải quyết 
vấn đề lương thực. Phát triền công 
nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, 
công nghiệp sản xuất vật liệu xây 
dựng... Hợp tác với Lào khai thác và 
chế biến lâm sản, thạch cao. 

— Đối với vùng duyên hải miền 
Trung, cần chú trọng phát triền nghề 
nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá, 
nâng cao năng suất các đồng muối. 
Đầy mạnh thâm canh các vùng lúa và 
màu đề bảo đảm nhu cầu lương thực 
trong vùng. Khai thác và tái sinh vốn 
rừng hiện có, đầy mạnh trồng rừng 
kinh tế. Xây dựng thành phố Đà 
nắng thành khu trung tâm công 
nghiệp và du lịch của vùng. 


— Lấy kinh tế rừng và cây công 
nghiệp dài ngày làm đối tượng chủ 
yếu đề phát triền kinh tế Tây Nguyên. 
Đông thời phát triên mạnh cày còng 
nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc, 
gia cầm. tròng và khai thác dược liệu. 
Phát triền công nghiệp khai thác và 
làm giàu quặng bốc xÍt trong điều 
kiện hợp tác dược với nước ngoài. 
Tăng cường kêt cấu hạ tầng, tạo điều 
kiện cho việc phát triên và phản bố 
lại sẵn xuất trong vùng. 

— Đông Nam bộ. Khai thác tiềm 
năng các thành phố và khu còng 
nghiệp hiện có. Phát triền mạnh sản 
xuất hàng tiêu dùng, đầy nhanh xây 
dựng các khu còng nghiệp khai thác 
và chế biến đầu khí. Phát triền nông 
nghiệp toàn điện gân với công nghiệp 
chế biến. Triền khai thực hiện chương 
trình hợp tic, gia công xuất khầu 
các sản phầm nông, lâm, thủy sản, 
mở a&àìng du lịch và địch vụ. 

Trong 7 vùng nói trên, có thẻ quy 


_vào ba khu vực lớa đề có kế hoạch - 


phát triền cụ thề trong chiến lược 
đến năm 2000. 


-_ = Khu vực Hà nội — Hải phòng — 
Quảng nỉnh và hai phụ điềm Lạng 
sơn, Yên bái — Lào cai. 


—Khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh — Vũng tàu -- Côn đảo. 

— Khu vực Đà nẵng-Huế— duyên 
hải miền Trung. 


7 — Về phát triền đô thị 


Đề cho nông thôn nhích lại gần 
thành thị, hạn chế đòng người chẩy 
từ nông thôn về thành thị, và góp 
phần bảo vệ môi trường, cân bằng 
sinh thái, chúng ta sẽ đô thi hóa đất 
nước theo một mò hình mới với hai 
loại thành phố. 


— Ở thành thị, ngoài thủ đô Hà nội 
và thành phố Hồ Chí Minh, sẽ xây 
dựng khoảng 200 —300 thành phố 
nhỏ và vừa ở các tỉnh ly, thị xã, thị 
trấn, các khu công nghiệp, các điềm 
dàn cư tập trung..: với quy mô 10 — 
30 vạn dàn. Các thành phố này sẽ được 
cải tạo và xây dựng theo kiều mới 
nhằm bảo vệ tốt mỏi sinh. 


— Ở nông thôn, sẽ xây đựng khoảng 
2000 — 3000 «thành phố vườn ? trên 
2000— 3000 điểm dân cư cơ bản với 
quy mô Í — 3 vạn dân; tế bào của các 
thành phố này là các vườn và nhà, 
mỗi hộ có một mảnh vườn trên dưới 
1000 mˆ và một nhà xây 1— 2 tầng đề 
ở và làm kinh tế gia đình. Trong các 
thành phố này, ngoài nông nghiệp, sẽ 
phát triền rộng rãi công nghiệp gia 
đình, công nghiệp nông thôn, làm cho 
thành phố đần dần có phong cách sản 
xuất công nghiệp và sắc thái sinh 
hoạt đô thị. Các thành phố này sẽ có hệ 
thống giao thông thuận tiện, và tương 
lai sẽ có hệ thống điện nước đến tận 
các gia dinh. 


Trao đổi 


_ Công việc viết văn và 


SỰ trung thực —. 


: Ự thực *! Có nhà văn đã nêu 
«§ hai tiếng chắc gọn như thế 

làm đề từ cho cuốn tiểu 
thuyết của mình. Nhiều nhà viết tiều 
thuyết khác cũng nêu đề từ với ý 
tương tự. Nó thê hiện ở tác giả một 
tham vọng, khát vọng, dựa chắc trên 
niềm tin; hay chỉ là mơ ước, mặc dù 
biết sẽ chẳng bao giờ đạt tới ? Bởi vì, 
có lẽ sâu sắc hơn ai hết, người cầm 
bút cảm nhận được rằng cái hiện thực 
đời sống muôn mặt mà anh ta tự đặt 
cho mình nhiệm vụ quan sát, thề 
nghiệm yà tái hiện, nó luôn biến 
động, luon bị phân chia, giằng xé bởi 
muôn ngàn mối quan hệ lại qua phức 


tạp. *®Chaân lý bên này dãy núi, sai 


lầm phía bên kia», như câu nói đã 
thành ngạn ngữ của một nhà văn ngày 
trước. «Kim thị tạc phi”, lại một 
đanh ngôn nữa của cô nhân có nghĩa 
là: Hôm nay đúng, hôm qua sai. 
Đó là về mặt không gian, thời gian. 
Rồi lại còn yếu tố tàm lý cá nhân nữa 
chứ, rất dễ bị chỉ phối và thường 
xuyên chuyền động trong từng hoàn 
cảnh, môi trường nhất định. Chân lý 
khách quan? Đó là cái đích ta muốn 
vươn tới, nhưng biền nhiên là phải 


sự 
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thông qua sự suy nghiệm chủ quan 
của tửng người. đày ta thấy vừa 
là cái khó, vừa là cái trách nhiệm 
đẹp đề của mỗi người cầm bút. 

“Nhắc lại một chuyện cho vui. Giữa 
những ngày chống Mỹ ác liệt nhất, 
đọc sách, tôi bắt chợt minh đang 
thưởng thức, đang khoái” một vài 
trang, một vài đoạn văn nào đó trong 
cuốn Mùa hè đỏ lửa *của Phan Nhật 
Nam và cuốn ®#Mũ nồi xanh” của 
Rô-bin MÍu-ơ (Robin Moore). Hai cày 
bút thật ra cũng chẳng tiếng tăm gì 
lắm, một là sĩ quan cấp thấp, phóng 
viên mặt trận của quân đọi cộng hòa 
Nguyễn Văn Thiệu, một có lẽ là nhà 
báo đi theo quản viễn chỉnh Alÿ ; do 
kinh nghiệm nghề nghiệp, do bám sát 
qthực tế”, lại cũng nhờ có “lập 
trường ? vững vàng xác định nữa chứ, 
họ đã đạt được một số trang ký sự 
và truyện khá sinh động, có evăn3%, 
có hình ảnh và nhất là có nhiệt tình † 
Phải nghĩ rằng họ đã viết những 
trang ấy một cách hào hứng và *tâm 
huyết »† Họ đề cao, ca ngợi tỉnh thần 
chiến đấu của các *chiến hữu? của 


# Nhà văn 


họ, họ chửi hbới, mạt sát Việt cộng ư? 
Thị đó là cái lý, cái tình của riêng họ? 
đâu có gì đáng trách, họ quả đã đứng 
vững trên chỗ đứng của họ, phía bên 
kia. trận tuyến; họ có niềm tin của 
họ, niềm tin ấy nằm trong một hệ 
tư tưởng mà với một thiện ý nào đó, 
ta có thề giả định họ coi là đúng đắn 
(loại trừ ra những động cơ khác thuộc 
quyền lợi vật chất). Tóm lại, có thề 
giả định họ tin đó là sự thực, đó là 
chân lý. 

Tôi chợt nhớ lại chuyện này nhân 
vừa đây đọc những dòng càng chân 
thực, càng «tâm huyết ? hơn của một 
nhà văn Mỹ (cũng có thề đã từng 
tham gia cuộc chiến ở Việt nam?) 
địch đăng trên báo Văn nghệ : 


«...những người đi sang Việt nam— 
mãi cho đến cuối năm 1960 và trái 
với nhận thức của dân chúng — phần 
lớn là những thanh niên tình nguyện, 
hăng hái và «đuy lý tsrởng». Tuôi 
trung bình của binh sĩ Mỹ ở Việt nam 
là 19 rưỡi (trong Đại chiến thế giới II] 
là 26). Chúng ta đã lớn lên đưới bóng 
thế hệ ông cha chúng ta, những 
người đã chiến đấu trong «cuộc 
chiến tranh chính nghĩa ? từ 1911 đến 
1945. Đá số chúng ta đang học phồ 
thông hay trung học khi Giôn Ken- 
nơ-đi tuyên bố rằng «chúng ta sẽ 
chịu đựng mọi gánh nặng, trả bất cứ 
giá nào »®, dê bảo vệ tự do. Chúng ta 
còn trẻ, chưa có bất cứ kinh nghiệm 
thực tế nào, chúng ta đã tiếp thu 
toàn bộ giá trị của xã hội chúng ta 
và không hề có lý do thực tế nào 
trước khi tới Việt nam đề hoài nghỉ 
chỉnh phủ hoặc xã hội của chúng ta 
đã vui vẻ tán thành chúng`ta ra đi. 


_ ®Tảt cả những cái đó rồi ra sẽ biến 
đôi hẳn. Hết tháng này tháng khác 
trôi qua trong rừng rậm, trên các 
ruộng lúa và trong các thôn xóm của 
Việt nam mà hoàn toàn chẳng có gi 
chứng mỉnh cho những cái đó ngoài 
những thương vong. Người ta chiến 
đấu và chết vi những ngọn đồi khòng 


tên, chỉ đồề rồi lại bỏ đi khi trận 
chiến đấu kết thúc. Những con người 
được giáo đục đề tin rằng lính Mỹ 
luôn luôn cho trẻ con kẹo đã quay ra 
bắn giết và bị chính những đứa trễ 
đó giết chết. Một dân tộc mà chúng 
ta nghĩ rằng chúng ta đến đề giải 
phóng họ, đã đối xử với chúng ta 
với một thái độ lãnh đạm hoặc đối 
địch ra mặt. Sự tiến bộ được đo lường 
bằng những con số chính thức, rùng 
rợn đếm các xác chết? và bất cứ 
người Việt nam nào chết cũng là Việt ˆ 
cộng. Ira tấn, băm biếp, hủy diệt, 
hẳn học, giết người và cố ý làm cho 
người dân tàn tật đề không còn sức 
chiến đấu hay tự vệ-chính những 
điều mà thanh niên Mỹ đã được dạy 
là chỉ có kẻ thù mới làm—chính 
những hành động đó là phồ biến 
trong bình sĩ Mỹ và được ngấm ngầm 
hoặc công khai khuyến khích. Tệ hơn 
cả là với thời gian trôi qua, ngay 


_ những thanh niên ngây thơ I8 tuồi 


cũng thấy rõ là cuộc chiến tranh này 
không đi đến đâu hết.? (1) 

Vậy là, cùng ở một góc độ nhìn, 
thuộc cùng một trận tuyến phía bên 
kia, Ít ra đã có hai cách nhìn, hai « sự 
thực”, hai echản lý». Thiết tưởng 
cũng chẳng cần bình luận thêm là 
cách nhìn nào, suy cho cùng, chân 
thực đúng đắn hơn, phủ hợp với chân 
lý khách quan, sự thực lịch sử hơn. 


Sở dĩ thấy nên nhắc lại chuyẹn này 
vì trong bối cảnh vận động đồi mới 
hiện nay của đất nước, văn học của 
ta, bên cạnh những thành tựu đồi 
mới dáng ghỉ nhận, cũng bắt đầu 
xuất hiện những cách nhin lẫn lộn, 
những quan điểm mơ hồ lệch lạc có 
khi nặng nề, núp dưới chiêu bài của 
tự do tư tưởng, giải phóng tư duy, 
của khuynh hướng văn học tự thú và 
sám hối, v.v. và v.v. 

Điều dáng buồn là có một sỐ cây 
bút, trước kia từng được bạn đọc yêu 


(1) Xem báo Văn nghệ số 233. ngày 9-6z1990 


1h) 


(hích vị miêu tả được vẻ đầm ấm của 
tỉnh người, lòng yêu nước, tỉnh thần 
chiến đấn hy sinh cao cả của dân tộc, 
aay bông nhiên lật ngược tất cả, cất 
lên giọng hoài nghỉ, chỉ chiết, có khi 
cay cú và hậm hực.. 
Không được phép phũ phàng mà 
suy luận rằng trước kia hóa.ra họ chỉ 
toàn: nói dối: Trái lại nữa, tôi có 
niềm tỉn vững chắc rằng một trong 
những đặc điềm lớn văn học ta thời 
cách mạng là đại đa số nhà văn chúng 
ta thật sự và hết lòng gắn bó với vận 
mệnh dán tộc, nhất là trong những 
bước hiêm nghèo lịch sử như chúng 
ta đã trải qua suốt gần năm chục 
nám nay. 
Đó là nói về người sáng tác. Cả giới 
phê bình nữa, tôi tin rằng thời kỳ ấy 
họ cũng hết sức chân thành khi biều 
dương những thành tựu của văn học 


cách mạng, văn học kháng chiến, khi. 


họ “tôn xưng ® một số nhà văn là 


«nhà văn — chiến sĩ». Không được ˆ 


phép phũ phàng mà suy đoán rằng 
làm việc ấy, họ chỉ đã vâng theo một 
mệnh lệnh cấp trên nào, một chỉ thị 
đường lối nào đó mà trong thâm tâm 
họ không hề chấp nhận. 

Hàng chục năm liên tục, những 
người cầm bút, theo lời kêu gọi của 
Đảng và sự thúc giục của chính lòng 
mình, đã lao vào cuộc chiến đấu, 
cùng chia sẻ những gian nguy với 
đỏng bào, đồng đội, dũng cám đương 
đầu với công cuộc e hủy điệt hẳn học ® 
và hệ thống của một đối phương có, 
quá thửa phương tiện giết người 
không ít người đã ngã xuống vì một 
lý tưởng mà họ tín là cao đẹp. Nhờ 
sư sát cánh xông pha ấy. những trang 
viết của họ đượm đầy chất liệu sống 
và hiện thực, máu lửa và bùn đất, 
gian khô và chết chóc. Làm sao có 
thể phủ nhận được tính chân thật máu 
thịt trong những trang văn thơ mà họ 
dã từng trả giá bảng ngần ấy hy sinh 
giữa những tháng năm tuôi trẻ hoặc 
tuôi sung sức niãt của đời mình, có 
khi bàng cả tính mệnh 9 
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Ngày hôm nay, cái lý tưởng ẩở 
bỗng dưng đã mất đi vẻ đẹp cao quý 
rồi chăng? Giờ này là giờ của tiếc 
nuối, của hối hận, của sám hối chăng ? 
Sao lại thế được nhỉ ? Đành ràng chiến 
tranh là một điều bất binh thường, 
đảo lộn đời sống mỗi con người vốn 
hướng tới an cư lạc nghiệp), hạnh phúc 
bình yên. Nhưng một cuộc chiến đấu 
trong đó ta bị bắt buộc phải cầm súng 
đề bảo vệ đời sống yên ồn, nền độc 
lập tự đo của dân tộc, thì đó là một 
cuộc chiến đấu thiêng liêng mà nếu ai 
khước từ hoặc phủ nhận (bằng cách 
này hoặc cách khác) sẽ phải hồ thẹn 
với chính mình. Lúc này, suy nghị 
lại, có người đòi nhà văn phải có 
quyền *# bộc lộ chính kiến », có quyền 
qđối thoại với lịch sử". Họ có lý. 
Với điều kiện: càng đi vào những 
vấn đề nghiêm trang càng cần phải 
nghiêm túc và có trách nhiệm ; chính 
kiến, sự đối thoại phải dựa trên sự 
am tường lịch sử và xã hội, bối cảnh 
của nó, với những hoàn cảnh cụ thề 
riêng biệt, nhiều khè nghiệt ngã, khắt 
khe. Cái nhin lại của nhà văn Mỹ như 
vừa trích dẫn trên kỉa, tôi cho là cái 
đáng tôn trọng vÌ nó trung thực và 
có sự thấu tỉnh đạt lý trước sau. Mặt: 
khác, có đối thoại rồi, còn phải chấp 


- nhận sự đối thoại lại nữa chứ. Quần 


chúng, bất kỳ ở đâu, đều có một bộ 
phận không nhỏ tỉnh táo, sáng suốt 
và công bằng. Hãy nhớ rộng ra một 
chút, vẻ trường hợp * Alũ nòi xanh ?: 
khi cuốn phim dựa trên tập truyện 
này ra đời, nó đã bị rất nhiều người 
có lương trì trên thế giới, mặc dù ở 
xa Việt nam ngàn vạn dĩm, quyết liệt 
lầy chay. Thật cảm đọng và đíng 
kính phục. Tòa án Béc-lơ-rắng Rút- 
xen (Bertrand Russele do nhà văn 
Giang Pòn Xác-tơ-rơ (Jean Paul Sartre) 
chủ trì lại là một thí dụ sáng đẹp khác 
của sự thức tỉnh lương tàm hhàn loại 


“trước trách nhiệm chung đối với lịch 


sử. Về các lệch lạc hiện nay trong 
viết lách, tôi không dài lời ở đày: 
không ít anh em sáng tác và phê bình 


đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối một 
số thiên hướng không lành mạnh xuất 
hiện trong văn học nhằm bôi bác, lật 
ngược mọi sự, nói tiêu cực một chiều, 
vô tình hay cố ý tạo nên sự chán nản 
hoài nghỉ trong nhân tâm, đôi khi còn 
gây kích động, không giúp ích gì cho 
công cuộc đồi mới mà chúng ta dang 
tiến hành. Dĩ nhiên xã hội còn tồn 
Lại biết bao ngồn ngang bề bộn. Thêm 
„ một lý do nữa đề người cầm bút trung 

thực không thề tự cho phép mình khoét 
sâu thêm, làm cho nó thêm trầm trọng, 
thậm chí tạo đà che bất ồn và tan vỡ, 
điều mà những lực lượng hắc ám thù 
địch với chúng ta đang hết lòng mong 
muốn hoặc đang góp sức vào. 


Trong không khí cởi mở dân chủ 
mới bắt đầu, đời sống văn học cũng 


<ó những đấu hiệu sinh sắc. Thật hơn,. 


tha thiết hơn, dũng cảm hơn. Nói 
được vui buồn, những ý nghĩ riêng tư. 
Bất bình trước những điều bất hợp 
lý, lạm dụng quyền hành, những cách 
sống buông thả, ích kỷ, cách điều 
hành công việc không đúng, cách làm 
ăn giả đối. Phẫn nộ lên án những bất 
công thời đã qua và những bất công 
đang-tòn tại hoặc vửa mới nảy sinh. 
Khơi sâu thêm vào những tâm trạng, 
những nỗi éo ¡e khắc khoải. Một số 
sáng tác có tìm tòi theo hướng suy tư 
khái quát : ý nghĩa cuộc đời, quan 
niệm về hạnh phúc, số phận cá nhân, 
đường đi của lịch sử. Những tiếng 
nói ấy chưa thật nhuần nhuyễn, 
nhưng dã bước đầu có tác dụng khơi 
clày trong người dọc những nhận thức 
mới mẻ, đánh thức dậy trong họ năng 
lực đối thoại. tỉnh thần phê phán, 
và trong trường hợp tối ưu hiệu quả 
nhất, ý thức trách nhiệm của từng cá 


nhân đối với mọi mặt đời sống cộng 
đồng—-một trách nhiệm không chút đễ 
dàng, lại cảng chẳng chút giản đơn. 


Trách nhiệm ấy trước hết ở người 
cầm bút. Vì vậy, càng không thề chấp 
nhận những cách nói, cách viết xô bồ 
nông cạn hoặc phũ phàng, vô ý thức. 


Không nên quên rằng cuộc đồi mới 
trong văn học mà ta đang chứng kiến 
gần liền mật thiết với công cuộc đồi 
mới hiện nay trong toàn xã hội về 
các mặt chính trị, xã hội và kinh tế. 
Có sự phát huy dân chủ mới có được 
sự mở rộng trọng văn học với những 
tiếng nói nhiều giọng điệu, những đề 
tài nhiều màu vẻ, những phong cách 
biều hiện đa dạng. Đâu đó, nhất là ở 
ngoài nước, có những kẻ ác ý hy vọng 
có thề lợi dụng khai thác khầu hiệu 
“® dân chủ hóa » mà « Việt cộng đang 
thực thi? đề tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại về tư tưởng, nhằm 
tiến tới những gì nữa, chúng ta đã 
biết. Văn nghệ sĩ cũng là một đối 
tượng chủ yếu mà chúng đặt cọc vào. 
Nhưng các nhà văn chúng ta vốn có 
truyền thống gắn bó với nhân dân, 
đã từng sống qua những chặng đường 
lịch sử khó khăn và vinh quang của 
đân tộc thời hien đại, không dễ gì bị 
lung lạc. Trung thực với chính minh 
và trung thực với chân lý lịch sử đã 
từng được thê nghiệm, họ hiều rằng 
văn học đồi mới, ngoài cái nhu cầu 
tự thân, còn có trách nhiệm góp phần 
Lích cực và hiệu quả vào những gì 
mà xã hội đang cấp thiết đòi hỏi 
trên con đường cải cách dân chủ 
nhằm củng cố, hoàn thiện chủ .nghĩa 


"xã hội, theo cách thức và đường đi 


nước bước của chúng ta. 


3 


(Cải tiến tò chức 


lưu thông tiền tệ 


ẤY năm qua, ngàn 
chuyên sang cơ chế mới, bộ 
máy hoạt động của ngân 
hàng tách thành hai: ngân 
hàng nhà nước và các ngân hàng 
chuyên doanh. Đây là một sự kiện 
-quan trọng của ngành ngân hàng. 
Điều đáng lưu ý là ngân hàng chuyền 
sang cơ chế mới, không phải chỉ đơn 
giản là sắp xếp lại cơ cấu tô chức mà 
còn thay đổi bản chất hoạt động kinh 
tế của ngành. 


Chuyên sang cơ chế mới, ngành 
ngân hàng trong những tháng đâu 
đạt được kết quả đáng phấn khới. 
đã góp phản đưa nền kinh tế phát 
triền đúng hướng theo tỉnh thần đồi 
mới của Đại hội lần thứ VI của Đăng. 
Trong công tác cải tiến tô chức lưu 
thông tiền tệ, ngân hàng đã chủ động 
tìm mọi biện pháp thu hút và quản 
lý võn trong tất cả các thành phần 
kinh tế. Trên cơ sở đó, cho vay và 
phục vụ mọi đối tượng theo 
đúng những nguyên tắc quản lý và 
kinh doanh tiền tệ — tín dụng, đáp 


J8 


hàng 


_— 


NGUYỄN HOÀNG THANH * 


ứng các mục fiêu phát triền kinh tế 
và xã hội. Thực tế cho thấy, khối 
lượng nguôn vốn ngàn hàng tăng lên ` 
rất nhiều ; có ngân hàng vốn tăng lên 
hàng chục lân.. : 
Tuy nhiên, từ đầu năm 1990 đến 
nay. hoạt động của ngành ngàn hàng 
có những biều hiện phân tán và gần 
như tách khỏi hiệu quả kinh tế 
xã hội. Trước hết. ngưởi ta thấy sự 
phô trương bình thức của hầu hết 
các ngàn hàng; có người đã gọi đây 
là “thời kỳ hoàng kim của ngân 
hàng. Nhiều ngân hàng cơ sở chưa 
quan tâm đúng mức tới việc tái tạo 


.và bồ sung nguồn vốn đã tính ngay 


đến việc mua sắm phương tiện, tân 
trang trụ sở làm việc, không phù 
hợp với điều kiện, hoàn cảnh chung 
hiện nay. Nhiều ngân hàng trở thành 
“cao ốc” trong khi nhiều ngành sản 
xuất kinh doanh muốn hoạt động mà 
không có vốn, đang có nguy cơ phá 
sản. Có ngân hàng cho vay không tỉnh. 


# Ngân hàng nhà nước Cửu long 


L 


- toắn nên mất cả vốn, vì các đơn vị 

vay không còn khẩX:i nơ tra nợ. liàng 
loạt hợp tác xã tín dụng ở một số 
thành phố và đô thị lớn đã và dang 
đứng trước nguy cơ phá sản. 


* 


Sỹ đĩ có tình hình trên, theo tôi, 
Hà do các nguyên nhân sau dịty : 


1 — Hệ thống tín dụng ngoài ngân 
hàng không phải là chân rết của hệ 
thống ngân hàng. : 

Trong tình hình kinh tế, đất nước 
còn nghèo, sản xuất chưa phát triền, 
cơ cấu kinh tế mất càn đối, thì 
công tác diều hòa và lưu thông tiền 
tệ tín dụng đề điều tiết sản xuất và 
lưu thòng hàng hóa trên từng địa bàn 
trong cả nước, là hết sức quan trọng. 
Việc huy động các nguồn vốn dư thiưra 
trong dàn để tạo thêm 
kinh tế xă hội, là rất căn thiết. luy 
nhiên, muốn làm tốt công tác này 
thi cần phải có một mạng lưới rộng 
kháp từ thành thị dến nông thôn. từ 
tỉnh xuống huyện, xã, với một đội 


ngũ cán bộ hiểu biết sâu súc vẻ nghiệp 


vụ, năm vững chế độ, chính sách, quy 
định của hệ thống ngân hàng và các 
cấp chính quyền. Công việc này đúng 
ra phải do các tô chức ngàn hàng 
nhà nước đảm nhiệm. Nhưng trong 
điều kiện hiện nạv, khi ngàn hàng chưa 
-đủ khả năng làm được việc đó, thì cần 
có sác tô chức tín dụng ngoài ngân 
hàug hỗ trợ cho ngàn hàng thu hút 
tiên gửi trong đàn và cho vay với 
mọi đối tượng. Hệ thống tín dụng 
ngoài ngàn hàng gồm các hợp tác xã 
tín đựng, các ngân hàng cö phần. các 
trung tàm thương tín, trung tâm tín 
dụng ngoài quốc doanh, các ngân 
hàng tư doanh và nhiều tô chức tín 
đụng với các lên gọi khác. St ra đời 
của hệ thống tín dụng ngoải ngân 


hiệêu qui - 


hàng trong thời gian đầu đã góp phần 
thúc đầy sản xuất nông nghiệp, tiểu, 
thủ cộng nghiệp, giúp đỡ nhiều người 
lao động tăng gia sản xuất, ồn định 
đời sống. Nhưng từ cuối năm 1989 
đến nay, do thực hiện kinh doanh 
tiền tệ tín dụng với nhiền mục đích 
khác nhau, các tö chức này đã gày ra 
không ít khó khăn, tiêu crc cho xã 
hội. Đề cạnh tranh với ngân hàng phà 
nước trong việc thu hút nguồn vốn, 
các tô chức này đã nắng lãi suất tiền 
gửi dưới mọi hình thức (quà biếu định 
kỷ, xô số, thưởng) lên cao hơn lãi 
suất ngàn hàng nhà nước từ 2% đến 
4X. gày ra cuộc «chiến tranh lãi 
suất» giữa hệ thống tín dụng ngoài 


quốc doanh với hệ thống ngàn bàng 


và giữa các tö chức tín dụng ngoài 
ngân hàng với nhau. Lãi suất cao làm 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
không đảm vay vốn. sợ giá thành sản 
phầm cao, người mua không chấp 
nhận. Có lẽ chỉ eó nghề buỏn (mua di, 
bán lại) mới chịu nồi lãi suất và thời 
gian Quay vốn của các tô chức tín 
dụng này. Việc điều tra và thanh 
tra các hợp tác xã tín dụng và hoạt 
động của các ngắn hàng cơ sở năm 
1989 cho thấy, hầu hết các đối tượng 
vav tiền tại các tô chức này đều mua 
bán lòng vòng. Riêng thành phố lồ 
Chí Minh có đến 1ỗ5U tỏ chức tín dụng 
dưới nhiều hình thức, do định lãi 
suất tủy tiện, không theo nguyên 
tắc nào, do cho vay không đúng mục 
đích (cho vay đề sản xuất chỉ chiếm 
9%, còn cho vay sinh hoạt là 10%, cho 
vav với các mục đích khác chiếm tới 
80 — 85) nên khả năng bảo đảm vốn 
cho người gửi đang là mối lo cho 
ngảnh ngân hàng và những ai cỏ 
quan hệ tiền gửi ở cấc tô chức này 
(hầu hết các tö chức này đều có nợ 
quá hạn trong vốn sử dụng từ 30 — 
50%, trong đó nợ không có khả năng 
trả được từ l5 — 20%, tính ra hàng 
chục: tỷ đồng). 

Nhin lại hoạt động kinh doanh tiền 
tệ tín dụng của hệ thống tín dụng 
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ngoài ngân hàng, chúng ta thấy gì? 
Đây là một hiện tượng xã hội mà nền 

kinh tế đã sản sinh ra một cách tự 
phát, trái với lý luận Máo—Lê-nin về 


độc quyẻn của ngân hàng trong hoạt 


động tiền tệ tín dụng. Và kết quá phải 
chăng mất nhiều hơn được ? Đến nay, 
nợ khó đòi trong hệ thống tín dụng 
ngoài ngân hàng ở mỗi tỉnh, thành 
phố bình quân là trèn 10 tỷ đồng. 
Nguyên nhân sâu xa của tình hình này 
là do không ít đơn vị trong hệ thống 
tín dụng ngoài ngàn hàng vì mục đích 
- trục lợi, không đếm xỉïa đến hiệu quả 
kính tế chung, xa rời mục đích đăng 
ký kinh doanh. Phải chăng lãnh đạo 
sác đơn vị này sẽ chịu vào tù nếu như 
không còn khả năng gánh nợ ? Nhưng 
còn những người gửi tiền đến đập 
cửa trụ sở, ăn nằm ngày đêm tại trụ 
sở đề đòi lại tiền gửi mỗi khi họ 
được biết các tồ chức này đã mất vốn 
hoặc người đứng đầu các tô chức đó 
đã cuỗm hết tiền trốn đi nước ngoài ? 
Vấn đề đặt ra là giải quyết như thế 
nào số tiền mà các tÖ chức này nợ 
đân? Ai sẽ đứng ra * mua nợ » đề trả 
lại cho dân ? Nhà nước ư ? Lấy đâu ra 
ngàn sách? Ngàn hàng ư? Lại căng 
vô lý. Chính người viết bài này làm 
trong ngành ngàn hàng cũng không 
giải đáp được bài toán đó. 

Hầu như chưa có một cơ sở tín 
dụng ngoài ngàn hàng nào mà không 
bị mất vốn. Hệ thống tín dụng ngoài 
ngàn hàng đang đứng (rước nguy cơ 
phá sản từng mảng lớn. Điều đáng 
chú ý là hệ thống tín dụng này gọi là 
hỗ trợ cho ngành ngân hàng và giảm 
bớt độc quyền của ngành ngân hàng, 
nhưng nó lại không có quan hệ trực 
tiếp hay gián tiếp với ngành ngân 
hàng (cá biệt có trường hợp ngân 
hàng không nhận cho các cơ sở tín 
dụng ký quỷ). Tóm lại, hệ thống tín 
dụng ngoài ngân hàng thực Lế chưa hỗ 
trợ được bao nhiêu cho hệ thống 
ngàn hàng trong việc điều hòa lưu 
thông tiền tệ — hàng hóa, trong việc 
phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm 


4O 


nâng cao đời sống của nhân dân; trái 
lại hoạt đệng cử nó lại rỗi ren, 
phức tạp và không bảo đảm được 
uy tín. 


— Hệ thống ngản hàng buông lỏng 
nghiệp vụ quản lý trong ngành 

Từ cơ chế tập trung quan liêu baœ 
cấp chuyền sang hạch toán kinh. 
doanh nhằm phục vụ các cơ sở sản: 
xuất kinh doanh làm ăn có hiệu quả 
cao, ngành ngàn hàng đã phân chia 
thành hai hệ thống: ngân hàng nhà 
nước VÀ ngân hàng chuyên doanh Về 
chức năng hoạt động chủ yếu, ngân 
hàng nhà nước làm nhiệm vụ quản 
lý nhà nước, còn ngân hàng chuyên 


doanh làm nhiệm vụ kinh doanh và ` 


phục vụ kinh doanh dưới sự quản lý 
và giám sát của ngân hàng nhà nước. 
Thiết nghĩ, sự phân chia như vậy 
chưa thật hợp lý. Bởi vì, chúng ta 
đều biết, muốn kinh doanh tốt thị 
quản lý phải tốt và tạo điều kiện. 
thuận lợi cho kinh doanh; kinh 
doanh quyết định quản lý chứ quản 
lý Không được ràng buộc kinh đoanh. 
Ngân hàng muốn kính doanh có hiệu 
quả, thị hoạt động phải gắn với mục 
tiếu vì lợi ích xã hội, đồng thời 
phương pháp quản lý phải sát và phục 
vụ có hiệu quả mục đích kinh dcanh. 
Nói như vậy đề khẳng định hoạt động 
kinh doanh và còng tác quản lý cần 
do một chủ thê duy nhất thực hiện. 
Điều này không những giúp cho việc 
lập trung mọi năng lực của ngành 
phục vụ cho mục đích chung, nàng 
cao tỉnh thần trách nhiệm của mọi 
người trong ngành, mà còn giúp cho 
việc xóa bó mọi sự phân chia không 
đáng có khác, đặc biệt là sự phân 
chia trong phân phối thu nhập. Có. 
như vậy, mới định được bước đi 
thích hợp cho mỗi chặng đường đồi. 
mới của đất nước. 


Cơ chế là vấn đề cơ bản quyết 
định hiệu quả hoạt động của bất cứ 
ngành nào. Tuy nhiên, cơ chế không 


:phải là bất biến, không thề thay dồi: 


lân thân cơ chế cần mang tính mềm 
da, vì con người sắp xếp cơ chế trên 
cơ sở nắm thực tiễn và quy luật phát 
triền của xã hội. Cơ chế thoáng với 
hộ máy hoạt động linh hoạt, kết hợp 
đài hòn giữa các bộ phận nhằm thực 
hiện mục tiêu phát triền kinh tế xã 
hội, sẽ hơn hẳn cơ chế tập trung quan 
Tiêu bao cấp, làm cho nền kinh tế 
không phát triền được. Thực tế cho 
thấy, do hai hệ thống ngân hàng nhà 
nước và ngân hàng chuyên doanh 
không thống nhất với nhau, nên đã 
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cho 
"vay không đúng đối tượng, làm thất 
thoát hàng tỷ đồng. Nhiều trường hợp 
cho vay không đúng tính chất nguồn 
vốn, trích lợi nhuận và mua sắm tài 
sàn không đúng nguyên tắc, đã ảnh 
hưởng đến việc bội chỉ ngân sách. Các 
ngàn hàng chạy theo lợi ích cục bộ, 
coi thường các nguvên tắc sử dụng 
vốn của nhà nước, làm trái các chế 
độ quản lý và chỉ tiêu tài chính, nên 
đã dẫn đến tỉnh trạng cả hai hệ thống 
ngân hàng nhà nước và chuyên doanh 
đều không điều tiết nồi lưu thông 
tiền tệ và lưu thông hàng hóa trong 
từng địa bàn cũng như trên bình điện 
-Ca nưỚc. 


* 


Đề góp phần thúc đầy nền kinh tế 
nước ta từng bước đi lên, theo tôi, 
ngành ngân hàng cần chỉnh đốn lại 
'toàn bộ hoạt động tiền tệ, tín dụng 
"theo hướng sau đây : | 

Í— Về cơ chế hoạt động 

Xin đề xuất hai phương án: 

— Phương án I: Thống nhất thành 
một mối hoạt động của hệ thống ngân 
hàng và hệ thống tín dụng ngoài ngân 


“hàng có chức năng điều tiết lưu thông — 


tiền tệ. Các tồ chức thuộc hệ thống 
tín dụng ngoài: nBân hàng sẽ trở 
thành các đại lý của hệ tống ngân 


hàng tại cơ sở nhrng được hạch toán 
độc lập, dưới sự hướng dẫn và chÌ 
đạo của hệ thống ngân hàng. Các 
ngân hàng chuyên doanh sắp nhập với 
ngàn hàng nhà nước và gọi chung là 
ngân hàng nhà nước. Ngàn hàng nhà 
nước phân công cụ thề nhiệm vụ quản 
lý phục vụ sản xuất kinh doanh các 
ngành cho từng bộ phận, trong đó bộ 
phận quản lý ở trung tâm thông tín 


.và chỉ đạo giữ vai trò quyết định đối 


với hoạt động từng ngày (kề cả kết 
quả hoạt động) của toàn bộ hệ thống 
và chịu trách nhiệm trước tồng giám 
đốc Ngân hàng nhà nước và trước Hội 
đồng bộ trưởng. Cần phân định chức 
năng, phạm vi hoạt động theo ' ngành 
giữa các ngân hàng chuyên doanh (như 
ngân hàng công thương; ngân hàng 
phát triền nông nghiệp, ngân hàng 
đầu tư xây dựng, ngân hàng ngoại 
thương, ngân hàng lương thực. ngân 
hàng phát triền nhà...) cùng tồn tại 
trên một địa bàn thành phố, đô thị. 
lớn. Đối với những địa bàn nhỏ, các 
ngân hàng chuyên doanh nên đồi 
thành ngán hàn; tồng hợp cho' phù 
hợp với yêu cầu phục vụ mọi ngành. 


— Phương ân Ï: 
hàng dân cư. 

a) Tập trung tất cả các tờ chức 
tín dụng ngoài ngân hàng thành một 
hệ thống các đại lý tín dụng, đó là 
ngân hàng dàn cư. liệ thống ngân 
hàng dân cư được quyền huy 
động vốn trong tất cả các thành phần 
kinh tế ngoài quốc doanh và nắm 
độc quyền cho vay phục vụ các ngành 
thuộc các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh như: kinh tế tập thề, 
kinh tế cá thề, công tư hợp doanh, 
kinh tế việt kiều, kinh tế tư bẳn... 
Trường hợp đặc biệt cho kinh tế 
quốc doanh vay thì phải có sự đồng 
ý của giám đốc ngân hàng nhà nước. 
Ngàn hàng dân cư được hạch toán 
kinh tế độc lập từng cấp theo kết quả 
hoạt động tín dụng của từng đại 
lý tín dụng cơ sở. 


Thành lập ngân 
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Vẽ cách lam, theo tòi, cần theo các 
bước sau đây : 


— llệ thống ngàn hàng nhà nước 
kiềm tra và nắm tỉnh hình thực tế 
toàn bô hoạt động của hệ thống tín 
dụng ngoài ngân hàng. _ 


— Ngân hàng nhà nước cùng với 
các tồ chức tín dụng ngoài ngân hàng 
triền khai thực hiện cơ chế mới — 
thành lập ngân hàng đân cư. 


_— Ngân hàng dân cw chịu trách 
nhiệm chỉ đạo mọi hoạt động của tất 
cả các đại lý tín dụng trong hệ thống 
tin dụng ngoài ngàn hàng và bào cáo 
thường xuyên cho ngân hàng nhà 
nước. 


b) Sáp nhập các ngân hàng chuyên 
doanh vào ngân hàng nhà nước và lấy 
tên chung là ngân hàng nhà nước. 
Ngân hàng nhà nước chia ra hai bộ 
phận chỉnh : 


— Bộ phận quản l nhà nước có 
trách nhiệm quản lý hoạt dộng phục 
vụ kinh doanh, chỉ đạo và giúp dỡ 
hoạt động kinh doanh của hệ thông 
ngàn hàng nhà nước và hệ thống 
ngàn hàng dân cư theo từng cấp. Bọ 
phận quản lý nhà nước của hệ thống 
ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm 
vẻ toàn bộ hoạt động của hai hệ 
thống này trước Hội đồng bộ trưởng. 


“Hộ phận kinh doanh của hệ 
thống ngàn hàng nhà nước phân theo 


ngành phục vụ (các ngành sản xuất, 


vật chất và không sản xuất vặt chảU 
dưới sự chỉ đạo và giảm sát của bộ 
phận quản lý nhà nước. liệ thông 
ngân hàng nhà nước được hạch toán 
độc lập theo từng cấp. Việc phân phối 
lợi nhuận và các khoản thu nhập sẽ 
căn cứ vào kết quả công tác của 
tửng người. 


Như vậy, trong quả trình thiết lập 
cơ chế mới, sẽ có sự trao đôi khách 
hàng của hai hệ thống: ngàn hàng nhà 
nước bìn giao các đối Lượng ngoài quốc 
doanh có quan hệ từ trước cho ngân 
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hàng đân cư; sòn ngân hàng dân cư 
thì bàn giao các đối tượng có quan 
hệ tín dụng với các đại lý tín dụng 
cơ sở thuộc thành phân kinh tế quốc 
doanh cho ngàn hàng nhà nước. 


2. Về kiềm soát nghiệp vụ treng 
ngành. k 


Theo tôi, thực hiện cơ chế mới, 
ngân hàng phải lấy hiệu quả kính tế 
chung làm mục tiêu hàng đầu, bởi vì 
sự tồn tại của ngân hàng tùy thuộc 
vào sự tồn tại và phát triền của các 
ngành kinh tế. Công tác cho vay của 
ngân hàng (kề cả ngân hàng dân cư) 
phải do chính ngành ngân hàng 
quyết định, chứ không thể do bất cứ 
một cấp trung gian nào quyết định. 
Nguồn vốn của ngân hàng là nguỏn 
vốn của toàn dân, vì vậy nó phải 
được dùng vào mục đích có lợi chung 
cho nền kinh tế. ïlơn nữa, ngân hàng 
đùng vốn của đân thì ngân hàng cũng 
phải chịu trách nhiệm trước dàn, chứ 
không thê.là ai khác. Chính vì vậy, 
ngàn hàng phải thận trọng khi sử. 
dụng vốn cho vay. phải nghiêm túc 
tuân theo những nguyên (ắc quản lý 
và kinh doanh tiền tệ, tín dụng. Đề 
bảo đấm trật tự kỷ cương, phát huy . 
tính tự chủ trong kinh doanh tiền tệ 
của ngàn hàng, cần có quy chế kiềm 
tra chặt chẽ của nhà nước đối với 
ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cần 
sớm trình Hội đồng nhà nước ban 
hành Luật ngân hàng và trình Hội 
đồng bộ trưởng ban hành Điều lệ 
ngàn hàng. 


j. Vẽ tồ chức lãnh đạo 
hành cong tác ngân hàng. 


Cần kiện toàn việc tÐÖ chức lãnh 
đạo và điều hành công tác ngàn hàng 
phù hợp với yêu cầu đôi mới hoạt 
động ngân bàng. Sớm só cơ chế 
tuyên chọn cán bộ lãnh đạo các cáp 
thực sự có năng lực làm công tác 
ngân hàng. Quy định nhiệm kỷ thực 
hiện chức trách cần bộ các cấp ngân 
hàng, tử ngàn hàng trung ương đến 


vàa điều 


ngàn hàng oơ sở, là 5 năm Sau mỗi 
nhiệm kỷ, cần thực hiện việc đồi 
mới hoặc tái cử nhằm không ngừng 
nàng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo. 
Chấm dứt hiện tượng đề bạt cán bộ 
không xuất phát từ năng lực và đức 
độ mà theo «cánh hầu?®, chấm dứt 
việc vô hiệu hóa những cán bộ tài 
năng, trung thực. Nên tô chức đào 
tạo, huấn luyện lại cán bộ đề nâng 
cao trình độ nhận thức, trình độ 
nghiệp vụ của họ; chú ý sử dụng 
phương tiện kỹ thuật hiện đại trong 


công tác ngân hàng đề quản lý tốt 
hơn nên kinh tế quốc dân. Quy định 
chức đanh với quyền hạn và trách 
nhiệm rõ ràng cho từng loại cản bộ, 
nhân viên ngân' hàng. Đối với hệ 
thống tín dụng ngân hàng, nên quy 
định các cơ sở ngân hàng có thề sử 
dụng cán bộ có nghiệp vụ ngân hàng 
đã về hưu. Alặt khác, cần quy định 
cho cơ sở được sử dụng cân bộ có 
nghiệp vụ ngàn hàng do nhà nước 
đào tạo hoặc do mình cử đi đào tạo 
(kề cả ở nước ngoài). 


MẤY SUY NGHĨ... 
` (Tiếp theo trang 16) 


cấp tài chính, không ý lại vào nguồn 
cấp phát của ngân sách. 

Trong điều kiện lãi suất vay quả 
thấp. việc cho vay tiền không tuân 
thủ nguyên tắc kinh doanh tiên tệ 
đã khuyến khích các xí nghiệp sử 
dụng vốn vay đề tích trữ nguyên vàt 
Hệu và hàng hóa (giá trị của các 
nguồn đự trữ trong tát cả các đơn vị 
kinh tế là quá lớn, tông giá trị các 
_ nguồn dự trữ tăng nhanh hơn so với 
sẵn xuất), thậm chỉ đề «kinh doanh 
tiền tệ »» Và bằng «kinh doanh tiền 
tệ », có xỉ nghiệp đã kiến lãi nhiêu hơn 
và để đàng hơn cả đưa vốn vào sản 
xuất ! Có thề nói, cho đến nayv một sỐ 
xí nghiệp quốc doanh tồn tại được 
là nhờ dựa vào vốn tín dụng ngàn 
hàng hơn là đựa vào hoạt động sản 
xuất kinh doanh Khả năng có thê 
sống yên ồn dựa vào vốn tín dụng 
ngàn hàng mà không cần nỗ lực 
trong sản xuất, kinh doanh, đã làm 
hư hỏng nhiều nhà quản lý. Tiền 
được coi như là một «site mạnh trời 
cho». Với ý nghĩ ấy. có đồng chí ở 


cương vị lãnh đạo đẳng và nhà nước 
đã tìm mọi cách tác động vào ngắn 
hàng, đòi thật nhiều vòn tín dụng cho 
các xỉ nghiệp, Các cơ quan và các 
vùng thuộc quyền mình quản lý. 
Cũng từ đáy, phần dư thửa phương 
tiện thanh toán cứ được tích lũy dân 
ớ nước ta trong một thời gian đài. 
và số dư thừa đó hiện nay tới mức 
không thể để đàng xóa đi bằng cách 
loại bỏ một lần ra khỏi lưu thông. 
Điều đàng ngạc nhiên là cũng chưa 
ai trong họ bị phá sản cá! Nhưng 
đất nước ta vì thế mà nghẻo thêm. 
Thỏi quen chuộng các hình thức 
kinh doanh mà thực chất không đem 
lại hiệu quả, thậm chỉ còn gầy nhiều 


lãng phí, đã giảng một đòn mạnh vào 


sự ôn định của dồng tiền. Khòng thê 
có đồng tiên « tÕt», nếu như các đơn 
vị kinh tế hoạt động sản xuất kinh 
đoanh tồi. Đồng tiền chỉ ön định, 
một khí năng cao được tính hiệu 
qua của nên kinh tế và bao đàm 
được sự cân bàng của ngàn sách 
nhà nướ». 


- 
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I 


Ý kiến và kinh nghiệm .. 


¬ 


NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỀN NÔNG 


I 


ỐI quan hệ chặt chẽ giữa sản 
xuất nông nghiệp và phát triền 
nông thôn là một nội dung quan 
trọng trong quá trình xây dựng 
kinh tế — xã hội của đất nước trong 
những thập kỷ tới. Kết quả của sản 
xuất nông nghiệp là cơ sở đề xây 
dựng nông thôn phát triền, ngược 
lại, nông thôn phát triền toàn diện 
là nguồn lực chủ yếu và trực tiếp đầy 
mạnh sản xuất nông nghiệp. 

Trong bối cảnh đó, công đoạn sau 
thu hoạch của ngành nông nghiệp có 
vai trò hết sức quan trọng trong sự 
nghiệp phát triền nông thôn ở Việt 
nam. 


Í— Công nghệ sau thu hoạch là cửa 
mở của sản xuất nông nghiệp hiện nay, 
đồng thời cũng chính là ngành chủ lực 
của kỹ nghệ nông thôn Việt nam trong 
_.„Mấy chục năm qua, sản xuất nông 
nghiệp và phát triền nông thôn ở 
nước ta đã thu được những kết quả 
đáng kề, làm thay đôi một bước 
tình hình sản xuất nông nghiệp 
và nông thôn ở nước ta. Các thành 
quả đó chủ yếu do hoạt động của công 
đoạn trước thu hoạch đem lại. Công 


-doạn sau thu hoạch với các còng nghệ 


4d 


VẤN ĐỀ 
THÔN Ở VIỆT NAM . 


LÊ DOÃN DIÊN * 


-trước bảo quản (gặt, đập, phơí sấy, 
làm sạch, phân loại...), bảo quản, chế. 
biến, quản lý chất lượng nông sẵn, v.v. 
chưa được quan tâm đúng mức. Do 
đó tiềm năng tăng trưởng về tồng sẵn 
lượng và hiệu quả kinh tế còn rất lớn 
ở công đoạn này. Đây chính là cửa 
mở của sản xuất nông nghiệp trong 
những năm tới. Hơn nữa, làm tốt 
công đoạn sau thu hoạch còn khai 
thông được những ách tắc cố hữu của 
công đoạn trước thu hoạch như vấn 
đề dư thừa các sản phầm nông nghiệp 
không tiêu thụ được, vấn đề ép cấp ép 
giá nông sản, v.v gây thiệt bại cho, 
người sản xuất và trong nhiều trường 
hợp, đã kim hãm sản xuất. Làm tốt 
công đoạn sau thụ hoạch sẽ kích 
thích được sản xuất, góp phần quyết 
định trong quá trình đa dạng hóa sản 
xuất ở công đoạn trước thu hoạch, 
làm phong phú cơ cấu cây trồng, cải 
thiện chế độ luân canh, mở ra khả 
năng thu hoạch kịp thời các loại cây 
trồng, giải phóng đất nhanh, nâng cao 
khả năng tăng vụ, v.v. 


Hiện nay, khái niệm phát triền 
nông thôn đã được mở rộng, bao gồm 


W Giáo sư tiến sì sinh học, Viện trưởng Viện 
công nghệ sau thu hoạch 


/ 


nhiều hoạt động phong phú và đa 
đạng trong lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v. 
Tuy nhiên, không thê phát triền nòng 
thôn một cách khép kín mà không có 
sự tiếp cận với công nghiệp, tức là 
xủy dựng nền kỳ nghệ nông thôn với 
các ngành chủ lực phù hợp nhất. 

_ Từ kinh nghiệm thực tế của các 
nước trong khu vực (mới được tồng 
kết gần đảy) và thực tiễn phát triền 
nông nghiệp ở nước ta, tôi cho rằng 
công nghệ sau thu hoạch chính là cửa 
mở của sẳẩn xuất nông nghiệp hiện 
nay, đồng thời là ngành chủ lực của 
kỹ nghệ nông thôn Việt nam trong các 
thập kỷ tới. Đối với các chương trình 
kinh tế — xã hội của đất nước, công 
đoạn sau thu hoạch là thế mạnh, là 


tiềm năng lớn trong lĩnh vực sản xuất - 


nông nghiệp cũng như phát triền 
nông thôn. 


2- Công nghệ sau thu hoạch là 
điềm mở đầu một đường hướng chiến 
lược của đất nước nhằm sử dụng một 
cách hiệu quả mối quan hệ biện chứng 
giữa sản xuất nông nghiệp và phát 
triền nông thôn. 

Đưa nội dung hoạt động của công 
đoạn sau thu hoạch vào địa bàn nông 
thôn rộng lớn là việc làm còn mới 
mẻ đối với chúng ta. Tới nay, chúng 
ta chưa xây dựng được những hình 


mẫu hoàn chỉnh, mới chỉ làm và triền 


khai từng bộ phận, chưa đồng bộ. Tiền 
vốn, thiết bị, vật tư, kỹ thuật, đặc 
biệt là năng lượng, còn rất thiếu. Đề 
có thề phát triền kỹ nghệ nông thôn, 
yếu tö quan trọng hàng đầu là phải 
cung cấp đủ năng lượng cho việc thực 
hiện các quy trình công nghệ của công 
đoạn sau thu hoạch. 

Chương trình phát triền nông thôn 
tồng hợp, lấy sản xuất làm nội dung 
vật chất, là hướng đi đúng đề triền 


-_ khai kỹ nghệ nông thòn. Thông qua 


chương trình này, các lĩnh vực kinh 
tế, giao thông, kiến thiết cơ bản, văn 
hoa xã hội, v.v. sẽ có một điểm quy tụ 


đề phối hợp và phát huy-đầy đủ chức 
năng và thế mạnh của mình. Việc đầy 
mạnh các hoạt động của công đoạn 
sau thu hoạch, chỉnh là bước mở đầu 
cho chương trinh phát triền nông thôn 
tông hợp. Và các hoạt động thuộc 
công đoạn sau thu hoạch sẽ xuyên 
suốt cả hai lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp và phát triền nông thôn. 


H 


Triển khai các hoạt động của công 
đoạn sau thu hoạch nhằm đạt 4 mục 
Liêu tổng quát sau đây : 


1— Về các hoại động trước bảo quản 
và bảo quản 

Ủng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, 
các công nghệ thích hợp trong các 
hoạt động từ khâu thu hoạch, vận 
chuyền, phơi sấy, làm sạch đến phản 
loại, bảo quản v.v., đặc biệt là khâu 
phơi sấy lúa hè thu ở đồng bằng sông 
Cửu long và nông sẵn vụ dòng ở miền 
Bắc. Tu sửa, phục hồi và xây dựng 
cơ sở vật chất, kho tàng, bến bãi, sân 
phơi đề hạ thấp dần mức tồn thất về 
lượng cũng như về chất ở các giai 
đoạn trước và trong quá trình bảo 
quản lương thực và nông sản khác ở 
khu vực quốc doanh, tập thể và gia 
đình Trong những năm tới, phản đấu 
giảm bớt từ 5 đến 6Ã hư hao mất mát, 
giành lại khoảng Í triệu tấn lương 
thực quy thóc hằng năm. Phải cố gắng 
duy trì và nàng cao chất lượng nòng 
gẵn từ sau thu hoạch đến tiêu dùng. 


2— Về công nghiệp chế biến 

Chúng ta cần chú ý một số vấn đề 
sau đây : 

— Công nghiệp chế biến, nông sản 
sau thu hoạch ở nước ta trong thời 
gian tới phải hướng vào việc mở 
ròng và đồi mới các quy trình công 
nghệ, nhất là công nghệ chế biến màu 
thành các sản phầm hàng hóa có giá 
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trị thương phầm cao và giá trị đỉnh 
đưỡng tốt, phục vụ kịp thời cho các 
yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
khâu. Chỉ có thông qua công nghiệp 
chế biến nông sản thành hàng hóa 
mới tạo điều kiện cho ngành nông 
nghiệp phát triền được toàn điện và 
liên tục; mới giải quyết được những 
vấn đề kinh tế và xã hội ở nông thôn 
nước ta; mới tăng được thu nhập 
cho người sản xuất trong ngành nông 
nghiệp. Đây là một vấn đề hết sức 
quan trọng, vi các nghị. quyết của 
Đăng cũng dã nhiều lần nhấn mạnh 
phải biến nền nông nghiệp nước ta 


thành một nền nông nghiệp hàng hóa. 


— Công nghiệp chế biến nông sản 
ở nước tạ trong thời gian tới cần sử 
dụng một cách tông hợp các nguyên 
liệu nông sản khác nhau nhằm tạo ra 
nhiều mặt hàng lương thực, thực 
phầm (mặt hảng ăn và uống) đảm bảo 
tính cân bằng về năng lượng, về 


prÔ tê in cùng như về vi ta min, phục 


vụ thiết thực cho cơ cấu bữa ăn 
hàng ngảy của nhân dân ta. Nói mội 
cách khác, chúng ta phải đa dạng hóa 
sản phầm chế biến nòng sản sau thu 
hoạch. Sự đa đạng hóa này không 
những cần được thực hiện trên quy 
mỏ toàn xã hội, mà còn cần được thực 
hiện ngày trong một xí nghiệp, một 
cơ sở chế biến. Sự đa dạng hóa sản 
phầm trong công nghiệp chế biến 
nông sản sau thu hoạch sẽ đưa lại 
hiệu quá kinh tế cao, giúp cho các xí 
nghiệp, các cơ sở thu hòi được vốn 
nhanh và kinh: doanh có lãi, góp 
phần cải thiện dời sống của người 
gắn xuất. 


— Cần chọn các quy trình còng 
nghệ chế biến nông sản thích hợp với 
việc sử dụng các thiết bị kiều mi ni, 
nghĩa là ở quy mô nhỏ, quy mô gia 
định, quy mô làng. xã, hợp tác xã, 
rên cơ sở kết hợp hài hòa giữa kỹ 
thuật truyền thống và kỹ thuật hiện 
đại. giữa thủ công và nứa cơ giới, cơ 
giời, giữa nhàn dân và nhà nước, giữa 


sơ chế và chế biến công nghiệp, nhằm 
đem lại hiệu quả cao mà đầu tư không 
lớn về năng lượng, vật tư và tiền 
vốn. 

— Còng nghiệp chế biến nòng sản 
sau thu hoạch ở nước ta trong thời 
gian tới phải gản liền với thị trường 
để biết được nhụù cầu của người tiêu 
thụ, từ đó, có được phương án sản 
phầm thích hợp, kịp thời đáp ứng đòi 
hói của người tiên dùng trong và 
ngoải nước. Phải thương mại hóa các 
hoạt động thuộc phạm trù công 
nghiệp chế biến nông sản sau thu 
hoạch, ke cä chất xám. 

S ÁP đụng có chọn lọc một số lĩnh 
vực của công nghệ sinh học, trước 
hết là công nghệ vi sinh và công nghệ 
euzim, phục vụ thiết thực cho công 
nghiệp chế biến nông sản sau thu 
hoạch ở nước ta. | 

— Công nghiệp chế biến nông sẵn 
sau thu hoạch phải lấy việc nâng cao 
chất lượng và hạ giả thành sản phầm 
làm thước đo, làm tiêu chuần cho các 
hoạt động của mình. Nếu các sản 
phầm của công nghiệp chế biến nông 
sản có chất lượng ngày càng cao, giá 


-thành ngày càng hạ, dược người tiêu 


dùng và xã hội chấp nhận, thì sẽ tạo 
ra một cục điện mới trong việc sử 
dụng lương thực thực phầm, khắc 
phục được dần dân tập quán trong 
bữa ăn nhất thiết phải có. cơm, do 
đó giải phóng dược phụ nữ khỏi 
nhiều công việc bếp núc, làm cho 
nhàn dân ta quen dân với cách ăn 
uống theo lối công nghiệp. 

Việc lấy chất lượng sản phầm làm 
thước đo còn tạo cho công nghiệp 
chế biến nông sản có được nhiều mặt 
hàng lương thực, thực phầm đặc sản 
có giá trị thương phầm cao đề phục 
vụ xuất khầu nhằm tăng nhanh thu 
nhập của nông dân. 

— Văn đề bao bì và vấn đẻ vệ sinh 
trong công nghiệp chế biến nông sản: 
sau thu hoạch cùng cần được quan 
tầm đúng mức. Kinh nghiệm các nước 
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chứng tổ rằng bao bì đẹp và hâp dẫn 
sẽ thu hút khách hàng rất nhiều và 
đó là một yếu tố quan trọng trong 
thương mại. Thường thường bao bì 
chiếm khoảng 30 — 10% giá bán sản 
phầm. Mặt khác, cần triệt đề tuân thủ 
nội quy vệ sinh công nghiệp và các 
quy chế của bộ y tế và của nhà nước 
trong lĩnh vực lương thực thực phầm 
(ví dụ quy định về việc sử dụng 
phầm màu và hóa chất trong chế 
biến lương thực thực phầm) nhằm 
đảm bảo an toàn sức khỏe cho người 
tiêu dùng. 


8 — Về công tác quản lý, kiềm tra 
chất lượng nông sản và tiêu chuần 
hóa 


Đây là một công tác vô cùng quan 
trọng và bức thiết vì suy cho cùng, 
chất lượng sản phầm nói chung và 
chất lượng nông sản nói riêng là 
thước đo của hiệu quả kinh tế, của 
quá trình hoạt động kinh doanh của 
một xí nghiệp cũng như của một địa 
phương, của một quốc gia. Chất lượng 
trên hết, chất lượng trước hết! — đó 
là khầu hiệu trong hoạt động xuất 
nhập khâu của các nước hiện nay. 
Chính vì vậy, trong lĩnh vực này, 
chúng ta cần xây dựng các văn bản 
pháp quy nhằm dưa việc kiềm tra và 
quản lý chất lượng lương thực thực 
phầm vào nền nếp. Phục hồi và mở 


rộng mạng lưới kiềm tra và quản lý. 


chất lượng nông sản trong cả nước. 
Thống nhất công tác thiết kế, chế tạo 
và sử dụng các thiết bị, các dụng cụ 
về đo- lường tiêu chuần và kiêm tra 
chất lượng trong ngành nông nghiệp 
và công nghiệp thực phầm. 


4 — Về phát triền nông thôn 


Lấy hoạt- động có tính chất công ˆ 


nghiệp của công đoạn sau thu hoạch 
làm nội dung vật chất, làm điềm quy 
tụ các hoạt động kinh tế (giao thông 
vận tải, kiến thiết, xây dựng cơ 
bản...), văn hóa giáo dục, y tế, xã hội 
cũng như các dịch vụ khác. Lập quy 


hoạch tông thê và các đề án phát triền 
nông thôn cho từng đơn vị cư đàn từ 
cấp huyện, xä đến hộ nông dàn. 


Xây dựng các mô hình về phát triền 
nông thôn tông hợp cho từng vùng 
sinh thái, cho từng vùng kinh tế khác 
nhau của đất nước trên cơ sở phát 
triền kỹ nghệ nông thôn, trọng tàm 
là công nghệ sau thu hoạch, nhằm 
khai thác thế mạnh của từng địa 
phương về tài nguyên, ngành nghề 
và lao động cũng như tiền vốn ; 
tranh thủ đưa nhanh những tiến bộ 
của nền văn mỉnh công nghiệp vào 


nông thôn. 


Kinh nghiệm các nước trong khu 
vực chứng tỏ rằng kỹ nghệ nông 
thôn có một vai trò hết sức quan 
trọng trong việc giải quyết việc làm 
và các vấn đề kinh tế, xã hội ở nông 
thôn. Ví dụ, theo thống kê của chính 
phủ frung quốc thì đến cuối năm 
1988, sau 10 năm thực hiện chính sách 
cải cách và mở cửa, Trung quốc đã 
có trên 18,8 triệu xí nghiệp nông thôn 
tạo công ăn việc làm cho gần 100 triệu 
người ở nông thôn. Năm qua, tồng 
thu nhập của các xí nghiệp này đã 
lên tới 175,54 tỷ đô la Mỹ. Một số 
chuyên gia làu năm trong ngành nòng 
nghiệp của Trung quốc đã đánh giá 
rằng các xí nghiệp nông thôn ở Trung 
quốc đã có những đóng góp lớn, đặc 
biệt là giải quyết những vấn đề kinh 
tế và xã hội lâu dài ở Trung quốc. 
Các xí nghiệp này đã tạo sông ăn việc 
làm cho nông dân, làm cho họ trở 
nên giàu có, giúp họ giai quyết việc 
thiếu hụt các mặt hàng tiêu dùng và 
sự mất cân bằng trong nền kinh tế - 
quốc dân giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. Lẽ tất nhiên, bên cạnh các 
mặt tích cực này còn rất nhiêu vấn 
đề tồn tại trong quá trình phát triền 
kỹ nghệ nông thôn ở Trung quốc, ví 
dụ: vấn đề thiếu kinh nghiệm trong 
sản xuất công nghiệp quy mô lớn, vấn 
đề quản lý các xí nghiệp nòng thôn, 

(Xem liếp trang 53). 


Ý kiến và kinh nghiệm 


V 


Mốy ý kiến: 


về phương thức củng cố 
lâm trường quốc doanh 


RONG những năm gản đày, 
| Ầ- nhờ đồi mới cơ chế quản lý, 

nghề rừng trong cả nước nói 

chung và hệ thống lãm trường 
quốc đoanh (viết tắt: LTQD) nói 
riêng có những chuyên biến tích cực, 
khắc phục được tình trạng trì trệ kéo 
đài nhiều năm. Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị về đồi mới quản lý kinh tế 
nông nghiệp đã tạo điều kiện đề một 
số LTQD thực hiện việc khoán đất 
rừng, kinh doanh tông hợp đạt hiệu 
qua hơn, Gần đây, các sở lâm nghiệp 
đã tiến hành khảo sát, phàn loại 
LTQD. Kết quả khảo sát cho thấy : loại 
khá chiếm 30, loại trung bình 50%, 
Joai yếu kém 20%. 


Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, hệ thống LTQD văn còn những 
tồn tại đáng kề : nhiều ILTQD vẫn chưa 
được giao đất, giao rửng một cách 
cụ thẻ, chưa quy rõ trách nhiệm và 
quyền hạn trong việc quản lý đất 


rứng ; diện tích rừng và tài nguyên. 


rừng của các I,TQD đang giảm sút 
nghiêm trọng cả về số lượng và chất 
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NGUYỄN ĐÌNH LUÂN 


lượng ; cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ sản xuất và đời sống của các LTQD 
còn quá nghèo nàn ; hiệu quả sử dụng 
vốn còn thấp (trong trồng rừng, diện 
tích thành rửng và năng suất thực tế 
trên mỗi ha chí đạt 50 — 60% theo 
thiết kế); việc đưa các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất còn yếu; 
đời sống vật chất, tỉnh thần của công 
nhân và gia đình họ còn có quá nhiều 
khó khăn... Vì vậy, vấn đề đặt ra biện 
nay là phải gấp rút cũng cõ các LLTQD. 
Đề làm việc đó cần có nghiên cứu 
tông hợp liên ngành và có giải pháp 
đồng bộ. Trong phạm vi bài này tôi 
chỉ xin trình bày một số kiến giải bước 
đâu dưới góc đó triết học —xã hội học. 


l.Âm trường quốc đoanh là gì ? Nếu 
coi sản xuất không phải là mục dích 
tự thân mà chỉ là phương tiện đề xây 
đựng các điều kiện cho con người 
được sống làm người và được phát 
triền tự do thì trước hết cần phải 
xem I,TQD là mọt. tồ chức xã hội cơ 


W Phó tiến sĩ triết học, lục viện NAQ 


sở cCÓ mục đích cuối cùng là xây dựng 
cho các thành viên của mình một cuộc 
sống ồn định, tốt đẹp, phù hợp với 
tỉnh hình chung của đất nước. Với 


quan niệm như vậy thì không thề coi: 


việc trồng rừng, khai thác, kinh doanh . 


và bảo vệ rừng là mục đích tự thân, 
tách rời khỏi mục tiêu đáp ứng các 
nhu cầu đa dạng ngày càng tăng của 
người công nhân lâm nghiệp. Cần xem 
người công nhân lâm nghiệp như một 
chủ thê năng động, sáng tạo, có những 
nhu cầu nội tại và có lợi ích riêng. 
Do đó, cần phải có một cách tiếp cận 
hệ thống toàn điện vẻ LTQD, xem nó 
như một tò chức kinh tế—xã hội cơ sở- 


Quan niệm LTQD như một tồ chức 
kinh tế — xã hội cơ sở đòi hỏi phải 
tìm một giải pháp đồng bộ nhằm tháo 
đỡ, cởi trói, tạo mọi điều kiện đề 
LTQD có thề vận động và phát triền 
như một cơ thề sống". Điềm mấu 
chốt của cách tiếp cận mới là chuyền 
từ loại hình kế hoạch chủ yếu theo 
các chỉ tiêu pháp lệnh sang phương 
pháp kế hoạch định hướng với đòn 
bầy là hệ thống đồng bộ các chính 
sách nhằm tạo ra các điều kiện tối 
ưu cần thiết đề LTQD tự điều chỉnh, 
tự vận động và phát triền. Đó là các 
điều kiện sau đây : 


1 — Điều kiện vật chất 


Quá trinh chuyên từ cơ chế hành 
chính, mệnh lệnh, quan liêu bao cấp 
. sang cơ chế hạch toán kinh tế, tự chủ 
và tự chịu trách nhiệm về kết quả 
sản xuất trong các LTQD cần tính tới 
những nét đặc thù khác biệt trong tô 
chức sản - xuất kinh doanh lâm sản 
và tồ chức đời sống dân cư vùng 
trung đu, miền núi. Cùng như mọi 
ngành kinh tế khác, sản xuất kinh 
doanh trong lâm nghiệp đòi hỏi phải 
có vốn đầu tư. Có thề nói, vốn đầu 
tư cho sẳn xuất và tồ chức đời sống 
LTQD là một trong những điềm nút 
then chốt cần tập trung thảo gỡ hiện 
nay. ChỈ riêng bản thà: ngành lâm 


nghiệp không thê tự giải quyết được 
vấn đề này. đầy đòi hỏi phải có 
sự hợp lực và sự quyết định của liên 
ngành và cấp quản lý cao nhất về 
những vấn đề cơ bản sau: 


— Cấp vốn qua ngân sách đề trồng 
và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. 
— Xác định lại lãi suất vay vốn 
ngân hàng đề trồng rừng và bảo vệ 
rừng: xây dựng dường sá phục vụ 
khai thác rừng ; kinh doanh phù hợp 


"với chu kỳ phát triền của các loại 


- 


cây rừng 


— Hợp tác liên doanh với nước 
ngoài trong lĩnh vực trồng rừng, khai 
thác và chế biến lâm sản. 

— Xem lại tỷ lệ đầu tư ngân sách 
văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông 
giữa các vùng đồng bằng, đô thị và 
miền núi đề có sự điều chỉnh thích 
hợp theo hướng cần phải ưu tiên cho 
trung du và miền núi. 

Ngoài ra, có thê tìm cách huy động 
vốn của nhân dân bằng các hình thức 
qiên doanh liên kết kinh tế v.v 

2 — Điều kiện kinh tế 

Việc giải quyết vốn đầu tư cho 
LTQD gắn liền với các chinh sách 
kinh tế nhằm kết hợp hài hỏa các lợi 
ích của các chủ thề kinh tế đang hoạt 
động, tạo thị trường rộng rãi trong 
nước và ngoài nước đề tiêu thụ nhanh 
sản phầm lâm nghiệp, thay đồi hướng 
kinh doanh, đáp ứng PIN nhu cầu 
mới trên thị trường. 


Lợi ích của người công nhân lâm 
nghiệp chỉ được bảo đảm khi họ trở 
thành người chủ sở hữu trên thực tế, 
có nghĩa là người công nhân phải là 
người chủ thực sự của tửng khu đất, 
khu rừng cụ thê, toản quyền quản lý 
và kinh doanh, sử dụng theo những 
quy định chung, được hưởng thu nhập 
tương xứng với kết quả cuối cùng đã 
đạt được trên mảnh đất canh tắc. 
Hiến pháp nước ta đã xác lập vị trí 
người chủ của mọi công đân nói 
chung đối với tài sản quốc gia, cùng 
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như của công nhân lâm nghiệp đối với 
đát rửngvà rừng nói riêng. Tuy nhiên, 
địa vị trên pháp lý và địa vị trên thực 
tế không phải lúc nào cũng trùng hợp 
nhau. Vẫn có không ít người cho rằng 
rửững là của chung, mạnh ai nấy phá. 
Đề người công nhàn lâm nghiệp trở 
thành người chủ sở hữu trên thực tế 
cần có những hình thức kinh tế 
thích hợp. Hiện nav, chúng ta đã tìm 
thấy hình thức tương đối thích hợp, 
đó là giao khoán sử dụng lâu đài đất 
rừng cho các hộ gia đình (khoán hộ). 
Giám đóc lãm trưởng (thav mặt nhà 
nước) và thành viên của lâm trưởng 
(hộ độc thân và hộ gia đình) thỏa 
thuận củng nhau ký kết hợp đồng 
giao và nhận đất rừng đề quản lý, 
sản xuất, kinh doanh theo thời hạn, 
quy định cung về sản xuất, kỹ thuật 
và thuế. Hinh 
được vị trí chủ sở hữu thực sự của 
người còng nhân trên mảnh đất rừng 
và rừng được nhận khoản; kết hợp 
chặt chẽ quan hệ sở hữu với quân lý 
và phàn phối; gắn trách nhiệm với 
lợi ích ; phát huy được tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo trong sản xuất, 
kinh doanh của người còng nhân; 
phát huy được khả năng tự tô chức, 
hưy động được sức lao động nhàn rồi 
và vốn đầu tư trong nhân đàn. 


Phải chăng việc thực hiện “khoán 
hộ » trong làm nghiệp là đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa, là làm xỏi 
mòn quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đã được thiết lập từ làu trong 
các LTQD? Hoàn toàn không phải 
như vậy, bởi vì, quan hệ sản xuất 
không đồng nhất với quan hệ sở hữu. 
Quan hệ sản xuất là mọt tông thề 
hữu cơ các mối quan hệ về sở hữu, 
quân lý và về phản phối sản phầm, 
trong đó quan hệ sở hữu là nên tìng. 
Đồng thời. quan hệ sản xuất không 
thẻ hình thành, phát triền một cách 
biệt lập tách rời sự vận động của lực 
lượng sản xuất. Xét về tính chất và 
đrinh độ hiện nay của lực lượng sản 


S“ 


thức này báo đàm” 


xuất trong ngành lâm nghiệp, khả 
năng quản lý và yêu cầu của nguyên 
tác phản phối theo lao động, có thề 
đi tới một kết luận là hình thức kinh 
tế khoán hộ? chẳng những không 
làm xối mòn quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đã thiết lập ở các LTQD 
mà còn là một hình thức thích hợp, 
xác lập vị trí chủ sở hữu thực sự cho 
người công nhân. Một khi đã trở 
thành người chủ thực sự mảnh đất 
rừng và rừng thì họ cũng có quyền 
thực sự trong quản lý, tô chức sản 
xuất kinh doanh và phân phối sản 
phầm lao động. Một thời, chúng ta đã 
đồng nhất quan hệ sản xuất với quan 
hệ sở hữu, tách rời quan hệ sở hữu 
với quản lý và phàn phối, coi việc 
tuyên bố về phương điện pháp lý đất 
rừng và rừng thuộc về sở hữu công 
cộng như thế là đã thiết lập được về 
cơ bản quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa rồi, chỉ còn cần củng cố nó nữa 
mà thôi! Vì thế, đã bao năm chúng ta 
cố gúng tìm mọi cách củng cố LTQD 
nhưng kết quả đạt được thường trái 
với mong muốn. Sở hữu và chiếm 
hữu là hai khái niệm tương đồng, có 
Hiên hệ biện chứng. Quyền sở hữu về 
pháp lý mà tách khỏi việc chiếm hữu 
tư liệu sản xuất và kết quả của sản 
xuất, thì chỉ mang tính hình thức, 
không có nội dung kinh tế. Từ đây có 
thẻ rút ra một bài học là, cần có thái 
độ bình tĩnh, khách quan, khoa học, 
trước những hiện tượng kinh tế mới 
xuất hiện trái với «lẽ phải thông, 
thường», và trên cơ sở định hướng 
lý luận đúng cần tìm những hình 
thức tô chức kinh tế — xã hội từ 
chỉnh phong trào thực tiễn của quần 
chúng, chứ không phải từ trong các 
cuộc luận chiến của lý tính với nhau. 


Từ vấn đẻ khoán hộ trong các 
LTQD cũng có thề xuất hiện thêm 
các câu hỏi: phải chăng cúch khoán 
này sẽ khôi phục lại tính tư hữu. cá 
thể, không hình thành ý thức tập thê 
của người công nhân, không tạo điều 


kiện đề đưa tiền bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất ?2 


Đề làm rõ vấn đề này, trước hết 
can phân biệt ý thức cá nhân vị kỷ 
với cá nhân tự ý thức về bản thân 
mình, tự khẳng định mình như một 
nhàn cách độc lập. Chính quan niệm 
cũ về sở hữu và cơ chế quản lý hành 
chính mệnh lệnh đã dẫn tới tình trạng 
rừng không của ai ca», tỉnh trạng 
tha hóa người lao động, biến người 
công nhân thành cái «đỉnh ốc » trong 
bộ máy, làm cho họ đánh mất bản 
thàn mình, còn cái ý thức tập thề 
được coi như đã hình thành ở họ 
về thực chất chỉ mang tính hình 
thức mà thôi Khoán hộ, theo 
tòi, đó là một cơ chế xã hội tuyên 
chọn và khẳng định vị trí và vai trò 
đi:h thực của người lao động. Được 
hương quyền sở hữu đất rừng và 
rừng, và trở thành người chủ thực 
sự mảnh đất nhận khoán là hai vấn 
đẻ khác nhau. Đề công nhân I[L.TQD 
trơ thành người chủ đích thực, cần 


e0 những hình thức kinh tế xã hội: 


phủ hợp, mà hiện nay đó là khoản 
hộ. Quá trình khoán hộ cũng chính 
là quá trình thứ thách năng lực có 
- thực ở người lao động, khẳng định 
họ như một chủ thê độc lập có ý 
thức đầy đủ về bản thân mình, và 
như vậy thực chất là t+o tiên đề đề 
hình thành v thức tập thê. Bởi lẽ 
rước khi trở thành một bộ phận 
hữu eơ của một cỗ máy thống nhất, 
thì mỗi chỉ tiết đã phải hoàn toàn 
qý thức» được vẻ vị trí, vai- trò, 
chức năng của riêng mình. liơn nữa, 
nếu coi ý thức tập thề như một hợp 


lực của các lực thành phần. thì hợp. 


lực này sẽ có nguy cơ bị triệt tiêu 
hoặc -mang dấu (—) một khi các lực 


thành phần không theo một phương Í 


và hướng thống nhất. Mặt khác, xét 
về bản chất, ý thức chẳng qua là 
tòn tại được ý thức. Do đó, nếu 
không có một tồn tại được cố kết 
một cách «tập thề» bằng chất keo 


tắt yếu kinh tế — kỹ thuật, tô chức 
xã hội, thì ước vọng hình thành ý 
thức tập thê ở người lao động sẽ là 
không tưởng. Khoán hộ sẽ không 
tồn tại khi nó biến mỗi khu rừng 
thành một lãnh địa cảm, giới hạn 
đóng, tách biệt hoàn toàn với thế 
giới chung quanh. Lợi ích kinh tế 
và nhu cầu trớ thành con người đích 
thực chính là chất keo kết dính những 
Ông chủ rừng «cá biệt » lại với nhau 
trong hoạt động sản xuất. Chính qua 
đó mà ý thức tập thê, ý thức cộng 
dòng được hình thành, củng cố và 
hoàn thiện. Ngoài ra, chính cơ chế 
(hị trường đòi hỏi họ phải liên kết 
thành các hiệp hội nhất định đề tồ ` 
chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Còn về kỹ thuật, phải chăng cứ lao 


- động tập thề mới tiếp thu được kỹ 


thuật cao, còn lao động cá thê thì 
không? Lịch sử đã có lời giải đáp. 
Lợi ích kinh tế, các điều kiện đề 
nâng cao trình độ dân trí, đề tiếp 
xúc với thị trường. đề lĩnh hội các 
thông tin kinh tế—kỹ thuật hiện đại 
thường xuyên, sẽ thúc đầy các 
qchủ rừng» đến với khoa học kỹ 
thuật và áp dụng các thành tựu của 
nó, nếu như họ không muốn phá sản. 
3 — Điều kiện tồ chức 
_ Hộ gia đình trở thành đơn vị sản 
xuất kinh doanh đát ra một loạt vấn 
về cơ chế tô chức và pháp quyền. 
Cơ chế mới đòi hỏi một sự phân định 
chức năng mới của đội sản xuHẤt, ban 
lãnh đạo làm trường, sở làm nghiệp 
và bộ lâm nghiệp; đòi hỏi một 
phương thức hoạt động mới rong sự 
phối hợp giữa ban giám đốc lâm 
trường, tồ chức dàng và các tồ chức 
quần chúng; đòi hói một sự phân 
định rõ rệt chức nàng quản lý và 
phối hợp hoạt động giữa ngành lâm 
nghiệp và vùng lãnh thỏ; đòi hỏi 
mộ quan niệm đầy đủ về pháp luật 


- bảo vệ quyền sở hữu cá nhân, quyền 


quan lý toàn bộ đất rừng được giac 
khoán, quyền chuyền nhượng và 
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- 


thừa kế tài sẵn; đòi hỏi một cơ chế 
thực hiện pháp luật thống nhất có hiệu 
lực từ trung ương đến cơ sở, tránh 
tỉnh trạng « phép vua thua lệ làng ». 

Thực tế ở nhiều LTQD cho thấy 
một xu hướng chung là, một khi lộ 
gia đình đã-trở thành «chủ rừng » 
thì LTQD sẽ chuyền hóa dần thành 
một tô chức quản lý hành chính—kinh 
tế và dịch vụ sản xuất, thông tín, chế 
biến và tiêu thụ sản phầm- Hỗ ràng là 
chức năng kiềm tra hành chính và 
kiềm tra kinh tế kỹ thuật đối với 
việc sử dụng và bảo vệ đất rừng 
và rừng theo thỏa thuận chung ghỉ 
trong hợp đồng của giám đốc lâm 
trường và các đội trưởng đối với 
các hộ thành viên không giảm đi, mà 
đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm 
ngặt. Kiềm tra phải đi đôi với đánh 
giá khách quan vả xử lý thích đẳng 
các trường hợp vi phạm hợp đồng 
theo đúng pháp luật. Đề làm tốt vấn 
đề này cần đào tạo, bồi dưỡng cắn 
bộ và tô chức một hệ thống quản lý 
địa bàn thống nhất từ bộ lâm nghiệp 
xuống cơ sở. Như vậy, không giản 
đơn là xóa bỏ toàn bộ cơ chế hành 
chính ; những yếu tố tích cực, phù 
hợp vẫn phải giữ lại và cải biến, 
đặt chúng vào đúng vị trí trong cơ 
chế mới. # 

Côn đề thực hiện các chức năng 
như nêu ở trên, cản giải quyết một 
loạt vấn đề, cần có thời gian vả 
những điều kiện cụ thê. Chẳng hạn 
vấn đề thông tin kinh tế và tiêu thụ 
sản phầm. Làm thế nào đề gắn LTQD 
với thị trường, trong khi các LTQD 
đóng ở các vùng núi xa xôi, giao 
thông đi lại không dễ dàng, mạng 
lưới thông tin liên lạc không thuận 
lợi, cán bộ do đã lâu sống và hoạt 
động trong cơ chế bao cấp, chưa 
"quen tiếp cập thị trường, chưa có 
điều kiện đề tích lũy các trí thức 
quản lý hiện đại và buòn bán văn 
minh. Đề giải bài toán này phải 
có sự tập trung trí tuệ của nhiều 

ngành, nhiều cấp. Phải chăng các SỞ 


)2 


lâm nghiệp và bộ lâm nghiệp cản có 
những hình thức tô chức mới đề 
phục vụ thông tin cho cơ sở, tạo mọi 
điều kiện đề các «chủ rừng » được 
tiếp xúc chặt chẽ bằng nhiều' hình 
thức với thị trường trong và ngoài 
nước. Nếu nhưtrong cơ chế cũ, người 
công nhân từ địa vị người chủ» 
trở thành người phục vụ các cơ quan 
quản lý, thì trong cơ chế mới, một khi 
người công nhân đã trở thành «chủ 
rừng » thực sự, thì các cơ quan quan 
lý phải quay trở lại làm đúng chức 
năng của mình là phục vụ người lao 
động theo đúng nghĩa của từ này. 

- Trong quá trình chuyền đồi cơ chế 
cũng đang diễn ra sự sàng lọc cán 
bộ. Trong các ngành khác cũng như 
trong làm nghiệp đã xuất hiện một SỐ 
giám đốc có bản lĩnh và biết kinh 
doanh. Đề có đội ngũ các giám đốc 
kinh doanh giỏi thì cần phải có mọi 
cơ chế tuyền lựa cán bộ kiều mới, 
có một nội dung và một phương thức 
đào tạo, bồi dưỡng nàng cao trình 
độ kiều mới. Tham khảo kinh nghiệm 
của một số nước ngoài thì tiêu chuần 
của một giám dốc kinh doanh giỏi 
phải là : có tầm suy nghĩ chiến lược ; 
có khả năng «miễn dịch » qđối với 
mọi phản ứng xung quanh, có khả 
nàng kiên trì và biết thuyết phục 


- đồng sự thực hiện bằng được mục 


địch đã đề ra; biết hy sinh lợi ích 
cá nhân đúng lúc... Có lẽ dấy cũng, 
là những phầm chất mà các giám đốc 
LTQD cần phải có. ' 

Đề cỗ máy vận hành được bình 
thường, phải có sự đồng bộ về quy 
trình và chất lượng của từng bộ 
phận. Cũng như vậy, đề cơ chế 
«khoán hộ» phát huy tác dụng thi 
cần phải cải tô lại toàn bộ guồng 
máy tồ chức. Sự cải tồ không chỉ bắt 
đầu từ trên xuống, mà cả từ dưới cơ 
sở lên. 

4— Điều kiện tư tưởng 

Đồi mới tô chức quản lý không 
tách rời quá trình nhận thức, hình 


thành tư tưởng mới, quan niệm mới. 
Các nhà nghiên cứu đã vạch ra lược 
đỏ biều thị của quá trình hoạt động 
của con người là : chuần mực giá trị - 
lợi ích—nhu cầu—hành động. Có thê 
thấy ở đây vai trò quan trọng như 
thế nào của. các chuần mực giá trị 
đối với hoạt động của con người. Sở 


dĩ ekhoán 100 » và sau đó « khoản 10» ˆ 


được nông dàn tiếp nhận dễ dàng, 
bởi vì những định hướng giá trị này 
đã gày được hứng thú từ bên trong, 
gắn liền với lợi ích và nhu cầu cửa 
người nông dân. Do đó đề thực hiện 
việc khoán hộ có hiệu quả trong 
ngành làm nghiệp, cùng với-công tác 
tò chức cần phải chủ trọng tới công 
tác tư tưởng nhằm tác đọng hình 
thành ở người công nhân lâm nghiệp 
và nhân dân địa phương những định 
hướng giá trị mới về cơ chế quản lý 
mới trong ngành lâm nghiệp. 


Thực tiễn cho thấy, công tác giáo 
dục tư- tưởng chỉ mang lại hiệu quả 
khi tuân thủ các yêu cầu sau : 


a) Dịnh hướng các giá trị tỉnh 
thần phải dựa trên cơ sở các nhu 
cầu và lợi ích của cá nhân người lao 
động, kết hợp các lợi ích của cá nhân, 
tập thẻ, ngành. vùng và xã hội. 


b) Định hướng các giá trị tỉnh 
thần phúi hướng vào không chỉ một 
nhu cầu nào đó, mà cả một hệ thống 
các nhu cầu và lợi ích liên quan tới 
toàn bộ đời sống của hgười lao động, 
bao gồm các nhu cầu kinh tế, văn 
hóa, y tế, giải trí, nghỉ ngơi v.v. và 
cả nhu cầu đỏi hỏi xã hội đánh giá 
cho đúng vai trò, vị trí, uy tín xã 
hội của người công nhân lâm nghiệp 
nữa. 

€) Phải bào đảm sự thống nhất 
giữa lời nói và hành động. Sự tuyên 
truyền về pháp luật bảo vệ rừng, về 
vai trò môi sinh của rừng sẽ không 
mang lại hiệu quả, khi chính các cán 
bộ có trách nhiệm và các cơ quan 
pháp luật không gương mẫu và thực 
hiện đúng chức năng của mìuh, khi 
không chỉ dời sống kinh tế, mà cả 
đời sống văn hóa, y tế, giáo dục v.v. 
của công nhân lâm nghiệp còn quá 
nghèo nàn, chưa được chú ý đầu tư 
đúng mức. 

d) Trong quá trình giáo dục cần 
tác động tới ý thức và tình cảm của 
người công nhân làm nghiệp một cách 
tỉnh tế, có nghệ thuật, phù hợp với 
đặc điềm nghề nghiệp, lứa tuôi, giới 
tính, dân tộc. truyền thống và tám 
lý của từng nhóm người. 


NÔNG NGHIỆP... 
(Tiếp theo trang 47) 


vấn đề lãng phí nàng lượng và nguyên 
liệu, vấn đề nhiềm bàn môi trường 
và chất lượng kém của các sản phầm 
làm ra, v.v. Năm qua. theo nguồn tin 
của Bộ nòng nghiệp Trung quốc, chỉ 
trong vòng 9 tháng đã có khoảng 
l triệu xí nghiệp nông thôn bị đóng 
cửa và hàng trăm ngàn xí nghiệp 
phải ngừng sản xuất hoặc thay đồi 
phương hướng sản xuất. Điều đó nói 
lên tính chất phức tạp của kỹ nghệ 
nông thôn trong sản xuất nông nghiệp 
và phát triền nông thôn và đòi hỏi 


chúng ta phải có quan điềm, cách nhìn 
toàn diện khi thực “hiện và triền khai 
kỹ nghệ nòng thôn nước ta. 

Từ sự phản tích trên đây, chúng 
tôi có thề khẳng định rằng: ngành 
nông nghiệp và kỹ nghệ nòng thôn 
mà nòng cốt là cóng nghệ sau thu 
hoạch, là hai người bạn đòng hành 
đương nhiên, vừa có tỉnh chiến lược, 
vừa có tính chiến thuật trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triền nông 
thôn mới xã hội chủ nghĩa ở Việt 
nam. 


Ý tiến và kính nghiệm 


ĐỒI MỚI HOẠT ĐÔNG 
CỦA CÁC: NGÀNH SINH HỌC: 


Sinh học và sự phát triền kinh 
tế — xã hội, phát triền toàn diện 
on người 


Ở thời đại chúng ta, các khoa học 
tự nhiên có ý nghĩa lớn cho nhân 
loại đo chúng không những cung cấp 
nhiều trí thức mới mà còn quyết 
định dần dần sự phát triền xã hội 
ở mỗi nước. Trong các khoa học tự 
nhiên, sinh học có vai trò đặc biệt 
đối với nhiều ngành kinh tế và văn 
hóa xã hội. 


Hiện dang có nhiều lĩnh vực hoạt 
động cần tới sinh học -- mà không 
khoa học tự nhiên nào thay, thế 
được — như y học, dược học, thú y, 
nông học, làm học, hài dương học, 
nghề cá, chế biến, bào quản tài 
nguyền, v.v. 


Nhiều ngành còng nghiệp đang cần 
tới sinh học: thực phầm, tỉnh đầu, 
phân bón, thuốc trừ sâu, trử 'nấm, 
điệt có, được liệu, chất kháng sinh, 
kích thích tố... Hiện đã thành hình 
ngành công nghiệp sinh học dưa trên 
kỹ thuật gen và kỹ thuật vỉ sinh học. 
- Trong tương lai gần, các ngành công 
nghiệp quang học, công nghiệp sinh 
hóa, cong nghiệp dâu khi và công 
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ĐÀO VĂN TIẾN 


nghiệp nguyên tử cũng sẽ đòi hỏi cán 
bọ sinh học. 


Nhiều lĩnh vực trên, một mặt 
đang đóng góp quan trọng cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa của nước ta.trong giai đoạn 
mới. mặt khác cũng góp phần giải 
quyết hiện nay và trong tương lai 
một số vấn đề lớn dặt ra cho loài 
người như vấn đề số dàn tàng nhanh, 
vấn đề bảo vệ con người và môi 
trường sống, sinh học phóng xạ, sinh 
học không gian và vũ trụ, v.v. và 
trước mát, vấn dễ cung cấp cho số 
dân tăng nhanh ở nhiều nước một 
khầu phần ăn uống đầy đủ, hợp lý. 
Về mặt này, ngành còng nghiệp sinh 
học vừa hình thành trong thập kỷ 
qua đã có nhiều hứa hạn. 


Việc sử dụng các chuyên gia sính 
học ngày càng mở ròng. Nhiều xí 
nghiệp ở một số nước tiền tiến đã 
yêu cầu được cung cấp cán bộ sinh học 
đề làm công việc không phải khoa học 
(như hành chính, quản lý vạt tư, v.v), 
vì hiều biết của sinh' Vn sinh học 
rộng hơn sinh viên các' ngành: khoa 
học khác. Ở Anh hồi đầu chiến tranh 
thế giới thứ hai, khi thiếu cán bộ vật 
lý, trong quản đội, người ta đã nhanh 
chóng rút ra kinh nghiệm : giao việc 


sử dụng ra đa cho cán bộ sinh học 
kết quả tốt hơn là giao che cán bộ 
vật lý. 

Trong khi tham gia các lĩnh vực 
kinh tế và xã hội của con người, 
sinh học đã góp phần lớn vào cách 
mạng khoa học kỳ thuật và cách 
mạng quan hệ sản xuất. Tác động của 
sinh học tới cách mạng văn hóa và 
tư tưởng cũng không nhỏ. 

_Sinh học đã sáng tạo nhiều ngành 
khoa học mới có tầm quan trọng về 
lý luận và thực tiến như đi truyền 
học, tế bào học, sinh lý học, kích 
thích tố, sinh lý học phát triền, điện 
sinh lỷ học, sinh thái học, tập tính 
học và sau hết là tiến hóa luận với 
sự đi sâu vào quá trình và nguyên 
nhân của tiến hóa chưa được giải 
quyết đầy đủ bởi học thuyết Đác-uyn. 

Sinh học là một khoa học bao trùm 
mọi mặt của đời sống và môi trường, 
đối tượng nghiên cứu của nó rất 
phong phú, đa dạng, cho nên hơn các 
khoa học tự nhiên khác, nó có điều 
kiện thuận lợi đề giáo dục về phương 
pháp luận, bồi dưỡng một số thói 
quen của trí tuệ quan trọng cho tư 
duy khoa học, như: khả năng quan 
sát một cách khách quan và xét đoán 
hiện tượng thiên về định lượng; tính 
nghỉ vấn các khẳng định không dựa 
trên dẫn chứng cụ thề; ý thức tồng 
hợp khi xem xét hiện tượng, là ý 
thức thường bị lăng quên ở nhiều 
ngành khoa học chính xác quen sử 
dụng phương pháp phân tích (như 
toán học, vật lý, hóa học...). 

Sinh học cỏn có một giá trị nhân 
văn đáng kề mà các khoa học tự 
nhiên khác không có, vì nó là ngành 
khoa học luôn bám sát thực tế đời 
sống muôn màu muôn về và cũng là 
ngành khoa học bắt nguồn tử như cầu 
sinh tồn của nhân loại, có sử mệnh 
phục vụ lợi ích chủ yếu của con 
người. 


Con người không thề hy vọng tìm . 


hiều bản thân mình và đặt vấn đề 


cải thiện số phận minh nếu như 


không nhận thức đầy đủ về bản chất 


sự sống nói chung và bản chất sự 
sống của con người nói riêng. 

Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa 
sinh vật với nhau và giữa sinh vật 
với môi trường, sinh học cung cấp 
những tri thức cần thiết cho việc đặt 
chương trình dài hạn đề bảo vệ và 
sử dụng một cách khôn khéo các tài 
nguyên thiên nhiên. 

Mặt khác, vi phải luôn tiến hành 
quan sát, thử nghiệm, phân tích và 
tông hợp trên các đối tượng sống, kề 
cả người, các nhà sinh học có dịp 
trau đồi trí tuệ bách khoa, khả năng 
nhận thức và biều hiện, khả năng 
sáng tạo tỉnh yêu cuộc sống, yêu con 
người, vêu thiên nhiên đất nước.. 

Rð ràng các mặt trên của sinh học 
không chỉ cung cấp cho con người 
những tri thức mới về bản thân nó, 
về quan hệ của nó với các sinh vật 
khác, với thế giới vật chất xung 
quanh, tạo cho con người sự phong 
phú về tỉnh thần và văn hóa, mà còn 
cho nó dịp tốt đề trau dồi nhiều giá 
trị nhân văn cơ bản. Không phải 
không có lý do khi có nhà khoa học 
đã nói : sinh học hiện nay là bộ phận 
chủ yếu của nền nhân văn khoa học. 


Đào tạo và bồi dưỡng các nhà 
sinh học 

Trong khoảng 60 năm nay, sinh 
học đã tiến những bước nhảy vọt. 
Nếu các vấn đề nghiên cứu về cơ bản 
không thay đôi từ thời La-mác với 
định nghĩa sinh học là khoa học về 
sự sống và sinh vật, thì phương pháp 
nghiên cứu đã thay đồi rất nhiều, đối 
tượng nghiên cứu ngày càng mở rộng, 
lực lượng các nhà sinh học ngày càng 
tăng. Sự thay đôi lớn lao kề trên đã 
buộc sinh học phải thay đồi mục đích 
trước kia, từ chỗ #® mô tả hiện tượng » 
chuyền sang « giải thích cấu trúc và 
cơ chế », do đó cũng đòi hỏi một sự 
thay đồi về tồ chức đào tạo cán bộ. 
về tô chức nghiên cứu sinh học. 


\ 
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Một đặc điềm của cuộc cách mạng 
sinh học hiện nay là sự hình thành và 
phát triền ngày cảng nhiều các khoa 
học liên ngành. AXlột mặt, những tri 
thức về toán học, vật lý học, hóa học, 
kỹ thuật, công nghệ học, rất cần cho 
các nhà sinh học hiện nay ; mặt khác, 
các tri thức cơ bản về sinh học cũng 
rất cần cho các chuyên viên y học, 
dược học, nông — lâm học, nghề cá, 
chế biến, bảo quản nông phầm và vật 
liệu khác. 


Trên thế giới hiện nay, những 
thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại 
trở thành phò biến trong nhiều phòng 
thí nghiệm sinh học. Vì vậy, hình 
anh một nhà sinh học, sinh học cơ 
bản hay ứng dụng, đã đồi khác so 
_với trước. Ảnh ta là một kỹ sư thực 
thụ, biết sử dụng và quản lý tốt máy 
mỗc — cộng tác viên của anh ta. Hơn 
nữa, có lúc anh ta còn phải quản lý 
cả dầy chuyền công nghệ liên quan 
tới sinh học. Một số nhà giáo dục học 
đã tiên đoản, sẽ tới lúc phải xây dựng 
khơa sinh học ở các trường đại học 
bách khoa hoặc thành lặp các bộ môn 
khoa học quản lý, công nghệ học ở 
khoa sinh học tại trường đại học 
tông hợp. 


Quan hệ của sinh học với khoa 
học nhần văn ngày càng rõ nét. Sinh 
học đã mở rộng đối tượng nghiên 
cứu không những sang vi sinh vật 
mả sang cả quần thể loài người. Tiến 
bộ đạt được trong tế bào học và sinh 


hóa sẽ ảnh hưởng tới sinh lý học.. 


tập tính học và sẽ giải thích được 
chức năng của não người và sự hỉnh 
thành nhân cách. Tiến bộ của sinh 


học đang mở rộng tiền đồ cho các ˆ 


ngành khoa học nhân văn. Suv cho 
cùng có thề coi sinh học như khoa 
học về lịch sử hình thành và phát 
triền của nhàn loại. Trường đại học 
tông hợp Mát-xcơ-va (liên xò) đã 
thêm các khoa học nhân văn vào 
chương trình đào tạo của các khoa 
khoa học tự nhiên, bao gồm cả siÀh 


uỗ 


học ; ngược lại, môn sinh học thuän 
lý cũng là một ngành của khoa học 
nhân văn. Nhìn chung, một lĩnh vực 
chuyên môn quá hẹp không chỉ có 
hại cho sự nảy nở của nhân cách mà 
còn ức chế khả năng sáng tạo. Sự 
phong phú của đời sống tỉnh cảm, trí 
tưởng tượng nghệ thuật dược bồi 


dưỡng bởi khoa bọc nhân văn, sẽ làm 


cho tư duy lò gíc thêm lính hoạt, đồi 
đào, ` 


Hiện nay, người tế rất. quan tâm 
tới việc cải thiện, bôi dưỡng kiến 
thức sinh học cơ bản ở các trường 
chuyên nghiệp. Theo quy tắc, trí thức 
khoa học cơ bản có giá trị sử dụng 
lâu đài hơn so với tri thức khoa học 
ứng dụng. Và chính tri thức cơ bản 
mới tạo cho sinh viên một thế giới 
quan vừa có tính triết học vừa có 
tính khoa hoc cụ thê. Kinh nghiệm 
cho biết là người sinh viên có trị 
thức cơ bản tốt sẽ để đàng thích nghỉ 
với điều kiện tlấo động của một cơ 
sở sản xuất và có thể tham gia tích 
cực vào sản xuất. Tỷ trọng giữa các 
môn khoa học cơ bản bảo đảm cho 
một thái độ khoa học tồng quát sẽ 
ngày càng lăng so với các mòn khoả 
học ứng dụng quy định chuyên mòn 
hẹp trong một lĩnh vực kinh tế. 


Trinh tự giảng dạy sinh học từ 
cấp Ì phồ thòng với bài học về sự 
vật, qua cấp 2 với bài học về khoa 
học, tới cấp 3 và đại học về tư duy 
khoa học phô thông và chuyên ngành; 
là trình tự theo đúng lôgic của nhận 
thức. Vị thể, cấu trúc kế hoạch học 
tập ở đại học cũng có thề theo trinh 
tự trên. Các nắm đầu đành cho những 
môn sinh học đại cương, nău giữa 
cho các môn sinh học thực nghiệm, và 
năm cuối cho các mòn sinh học lý 
thuyết (tiền hóa luận, sinh học thuần 
lý...) và các chuyên đề hẹp. Trong 
mỗi mòn“ sinh học, hay cả một bài 
giảng sinh học, cũng có thê đi từ quan 
sát thuần túy và sinh động, qua thưc 
nghiệm đơn giản và trực tiếp để sâu 


hết, đạt tới sự tranh luận về ý niệm 
va phương pháƒ. 


Ta nên lưu ý thêm sinh học là một 
khoa học cân nhiều loại.khả năng: 
người có năng khiếu văn có thê phát 
triên khả năng diễn tả; người có bàn 
tay kỹ thuật có thê phát huy khả 
năng lắp ráp thiết bị thề nghiệm ; 
người thích sưu tập có nhiều dịp đề 
phản loại sắp xếp tiêu bản; người ưa 
thám hiềm cũng có nhiều dịp di tỉm 
hiều bí tìn trong những vùng thiên 
nhiên mới lạ; người có năng khiếu 
toán. tư duy trừu tượng, có thê hoạt 
động trong xây dựng các học thuyết 
sinh học. 


Mọt điềm cần lưu ý là việc soạn 
chương trình và sách giáo khoa ở cấp 
phồ thông từ trước tới nay vẫn do 
các thảy giáo các trường phô thòng 
và sư phạm đảm nhiệm. Nên vận động 
_€©ác thầy giáo ở trường đại học tông 
hợp tham gia công tác này. Xiục đích 
của chương trình và sách giáo khoa 
không phải là tập hợp các khái niệm 
khoa học mà học sinh, sinh viên sẽ 
quên rất nhanh, mà là giúp sinh viên 
trau dỏi được tỉnh thần khoa học và 
phương pháp khoa học, là cái sẽ còn 
"lại và giúp ích họ suốt đời công tác. 


Yẽ ôn định mạng lưới các trường 
đại học liền quan tới sinh học (đại 
học tông hợp, đại học sư phạm, đại 
học nông nghiệp, đại học làm nghiệp, 
đại học thủy sản, đại học v khoa, đại 
học dược khoa...), phải nghĩ tới một 
số viện dại học gỏm nhiều trường. 
Tất cả giáo trình cơ bản và cơ sở về 
sinh học sẽ đo một nhóm thầy giáo 
cơ bản phụ trách, các phần chuyên 
ngành sẽ đo các thầy giáo chuyên 
ngành từng trường phụ trách, Đăng 
cách này, trước hết tá có thề sử dụng 
chung thiết bị thứ nghiệm và đội ngũ 
thầy giáo khoa học cơ bản giỏi, và 
sau sẽ có điều kiện thuận lợi đề 
phân loại và hướng sinh viên theo 
các ngành thích hợi- với sở trường 
và nguyện vọng của họ. Việc hợp tác 


nghiên cứu giữa các trưởng và bồ túc 
trên đại học cùng sẽ thuận lợi hơn. 
Về nguyên tác, chỉ trường đại học 
tông hợp mới có một dội ngũ chuyên 
viên đồng bộ đề giải quyết gọn một 
*ấn đề khoa học. Nếu có thêm cơ sỞ 
thực nghiệm, sẽ có thẻ chuyền nhanh 
các kết quả nghiên cứu sang lĩnh vực 
ứng dụng mở đầu, thuận lợi cho 
nghiên cứu triền khai. Hiện nay, tô 
chức của các trường đại học tông 
hợp còn quá yếu đề làm được việc 
chuyền tiếp này. 


Nghiên cứu sinh học và bôi 
dưỡng kiến thức sinh học 


Ta kbông quên rằng khoa bọc sự 
sống có thề ứng với nhiều mức độ. 
Ơ các nước tiền tiến, với phương pháp 
hiện đại các nhà sinh học đang đạt kết 
quả kỷ lạ và thú vị ở mức đại phân 
tử của chất sống, cũng như ở mức độ 
quần thề, quản xã và hệ sinh thái: 
Riêng sính lọc Việt nam, cũng đã đạt 
nhiều kết quả nghiên cứu ở mức độ cơ 
quan, cá thề và phần nào ở mức độ 
mô, tế bào. Trong giai đoạn tới, cần 
mở ròng đối tượng nghiên cứu ra hai 
cực: mức dưởi tế bào (cơ quan từ, 
phân tử...) và mức trên cá thề (quần 
thể, quần xã, hệ sinh thái...). Thiết 
bị nghiên cứu hiện đã có ở một số cơ 
sở (kính hiền vi điện tử, máy siêu ly 
tìm, máy phân tích lý hóa chính 
xác...) cho phép sự mở rộng này 

Thêm nữa, từ lìu cÁc nhà hình thái 
học, sinh lý học và sinh hóa học làm 
việc tách rời nhau. Với kính hiền vi 
điện tử và các kỹ thuật phân tích lý 
hóa đặc biệt, các nhà sinh học hiện 
đã có thê đồng thời mô tả cơ quan tử 
nội bào và trao đồi sự hoạt động của 


_ chúng, tức nghiên cứu đồng thời cấu 


trúc và chức năng của chất sống. Tiếp 
đến khi giìi thích các chức năng sinh 
học, người ta lại thấy trí thức sinh 
hóa và lý sinh chạm tới các quá trình 
tiếp điển ở mức độ phần tử. Một tập 
hợp mới rộng rãi hơn trước của Cáo 


. - 
si 


ngànÈ sinh học khác nhau (hinh thái, 
sinh lý, hóa sinh, lý sinh, toán sinh...) 
đã hình thành. Biều hiện rõ nhất là 
ngành sinh học phân tử, trung tâm 
của sinh học hiện đại. Tính chất liên 
ngành Lrorg nghiên cứu sinh học đáng 


được lưu ý trong việc xây dựng kế, 


hoạch đề tài ở các trường, viện. 


Trong tương lai, nên gắn chặt các 
cơ sở đảo tạo sinh học với các cơ sở 
nghiên cửu khoa học cơ bản hoặc 
khoa học ửng dụng và các cơ sở sản 
xuất liên quan tới sinh học. Điều này 
không chỉ giúp cho khoa học tiếp xúc 
với sản xuất phát huy nhanh được 
hiệu quả nghiên cứu, mà còn cho 
phép sii:h viên có hoàn cảnh tham gia 
trực tiếp vào việc giải quyết các vấn 
đề thực tiền của kinh tế, phát huy 
nhanh hiệu quả của đào tạo sau khi 
tốt nghiệp. Sinh viên các năm đầu có 
thề tham gia các hoạt dộng phồ biến 
khoa học hay thao tác kỹ thuật sơ 
đẳng ở các phòng thí nghiệm, trạm, 
trại thực nghiệm và cơ sở sản xuất; 
sinh viên các năm cuối sẽ tham gia 
nghiên cứu khoa học với thầy ở trong 
và ngoài trường. 


Với sự phát triền mạnh mẽ của 
nghiên cứu sinh học biện nay, việc 
bồi dưỡng kiến thức sinh học cần 
được duy trì lâu dài và cho tất cả mọi 
người. Đời sống hiện nay buộc mỗi 
người phải có hiều biết nào dó về 
chức năng của sinh vật và các quy 
luật cơ bản trong sinh học. Thầy 
giáo đánh giá học trò, thủ trưởng 
đánh giá nhân viên, chỉ huy đánh giá 
cÌ:iến sĩ, muốn cho đúng đàn phái có 
những ý niệm chính xác về di truyền 
học người, về sinh lý kích thích tố, 
sinh lý thần kinh cao cấp, tập tính 
học... Thủ trưởng kinh tế và chính 
trị, đề quyết định những biện pháp 
quy hoạch lãnh thỏ, quy vùng kinh 
tế, phải có những ý niệm chính xác về 
sinh thái học và sinh học xã hội 
người, về cân bằng của hệ sinh thái 
trong thiên nhiên. 
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Hơn thế nữa, với cuộc cách mạng 
trong sinh học hiện nay, cứ sau năm 
năm, lại có nhiều tri thức không kịp 
thời nữa. Do đó, vốn tri thức phồ 
thông về sinh bọc của mỗi người 
cũng phải đồi mới luôn luôn. Đã tới 
lúc phải quay vòng lại? đội ngũ 
thầy giáo các cấp. Từng thời kỷ nên 
có lớp bồi dưỡng ở trường dại học 
tông hợp cho các thầy giáo phồ thông 
đề họ được thông báo kịp thời về 
những tiến bộ nhanh chóng của khoa 
học. Nếu không, sự giảng dạy sinh 
học ở phồ thông sẽ lâm vào tình trạng 
cằn cỗi, lạc hậu. Cũng từng thời kỳ 
nên có lớp bồ túc về phương pháp 
nghiên cứu mới và luận thuyết mới 
trong sinh học, cho các thầy đại học. 
Ngoài ra cần mở lớp chuyên đề về 
sinh học cho các kỹ sư, lớp bồ túc định 
kỳ về tri thức cho các kỹ thuật viên 
sinh học trong các ngành giáo dục, 
nông nghiệp, làm nghiệp, thủy sản, 
công nghiệp nhẹ, v.v. 


* 


Nghị quyết VÌ của Trung ương 
Đảng đòi hỏi sự đôi mới của các 
ngành kinh tế, văn hóa xã hội. Cũng 
như các ngành khoa học khắc, ngành 
sinh học cũng phải «tự chuyên hóa » 
trong hoạt động. Đây là nhiệm vụ 
mới nặng nề và khó khăn trong hoàn 


.cảnh hiện nay. 


Riêng đối với ngành giáo dục đại 
học và phồ thôrg, tiếp theo sự đồi 
mới trong các trường đại học và các 
viện khoa học, đồi mới trong tồng hội 
các ngành sinh học Việt nam, người 
viết bài này hy vọng sẽ có sự đồi mới 
trong hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu của các ngành sinh học, đề sinh 
học thực sự trở thành ngành khoa 
học mũi nhọn của nước ta, phát huy 
ưu thế của điều kiện nhiệt đới phục . 
vụ đác lực cho nông nghiệp, nghề 
biền, y học, dược học... 


. Ý kiến và kinh nghiệm 


Mấy vấn đề về cônế tác 
tờ chức và cán bộ hiện nay 


| Ừ Đại hội toàn quốc lần thứ 
VI của Đẳng đến nay, công 
tác tồ chức và cán bộ đã có 
| những kết quả bước đầu 
đáng ghỉ nhận: 
~— Những quan điềm về công tác 
tồ chức và cán bộ của Đảng đã được 
khẳng định. Đó là những qua" điềm 
mới về cải cách hệ thống chính trị, 
là việc xác định và phân biệt rõ hơn 
vai trò, chức năng, nhiệm vụ và mối 
quan hệ giữa các tồ chức đăng, chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng. 
Đó là những quan điềm mới về việc 
xác định các tiêu chuần đánh giá cần 


bộ và việc lựa chọn, đào tạo, bồi ˆ 


dưỡng, sử dụng cán bộ. Đó là những 
quan điềm mới về nội dung, phương 
pháp công tác tồ chức, cắn bộ và đồi 
mới đội ngũ những người làm công 
tác tồ chức, cán bộ... ˆ 


— Tà chức bộ máy đảng, nhà 
nước... từ trung ương đến cơ sở đã 
được sắp xếp, chấn chỉnh một bước 
theo hướng tỉnh giản và gọn nhẹ 
hơn; nhiều tồ chức trung gian, trùng 
lắp, chồng chéo, phủ định lẫn nhau, 
được giảm bớt, nhất là ở các đơn vị 
trực tiếp sản xuất; kinh doanh. Tính 
đến cuối năm 1983, một nửa trong số 


VÕ TỬ THÀNH * 


các cơ quan đảng, đoàn thề trực 
thuộc trung ương (16/33) và các bộ, 
ủy ban, tồng cục trực thuộc Hội đồng 
bộ trưởng (34/69) đã được kiện toàn; 
1# bộ, ủy ban, tồng cục và 199 cục; 
vụ, viện được giảm bới. các địa 
phương từ tỉnh, thành cho đến quận, 
huyện... đã cắt, giảm gần 50 số SỞ, 
ty, phòng, ban (1)... 


— Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt từ trung ương đến địa phương 
đã từng bước được đồi mới. Gần như 
100% số bộ trưởng, bí thư, chủ tịch 
tỉnh; 914 số thứ trưởng; 70% số bí 
thư và chủ tịch quận, huyện ; 89 số 
giám đốc Liên hiệp xi nghiệp, tông 
công ty... đã được thay thế hoặc 
được bó trí lại. Ở một số ngành và 
địa phương đã 5, 6 lần thay đồi người 
lanh đạo cao nhất. 


- Quan điềm và nhận thức về 
công tác tồ chức cán bộ ; các cơ quan 
tồ chức và đội ngũ cán bộ làm công 
tác tÒ chức từ trung ương đến cơ SỞ ‡ 
phong cách, phương pháp công tác 


———— 


*%* Vụ trưởng, Ban tư tưởng — Văn hóa 


trung ươn§ 


(1) Báo Nhén đên, ngày 0-1-1989 và ngày 
24-2-1989 
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tồ chức, cần bộ cũng đều được đồi 
mới. Từ ban tô chức trung ương cho 
đến vụ tô chức các ban, bộ ở trung 
ương, ban tö chức các tỉnh, thành... 
đã được chấn chỉnh và kiện toàn. Đã 
và đang diễn ra sự chuyên giao thế 
hệ của những người làm còng tác tô 
chức và cán bộ. Đội ngũ này ngày 
càng được bồ sung nhiều cán bộ trẻ, 
có phầm chất chính trị, có bản lĩnh, 
có năng lực tô chức thực tiễn. Các 
quy định, quy chế nhằm thề hiện 
tính dân chủ và công khai trong công 
tác tô chức cán bộ cũng đang được 
xày dựng và thực hiện. 


Những kết quả nói trên cần được, 


khẳng định và trần trọng, cho dù đó 
mới chỉ là kết quả bước đầu và chưa 
đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu to 
lớn của công cuộc đồi mới trên đất 
nước ta. 


Nhưng hiện nay, nhiều vấn đề 
đang đặt ra cần được trả lời rõ ràng, 
cụ thê, đầy trách nhiệm. DĐó là, tại 
sao cho đến nay, đã hơn ba năm thực 
hiện nghị quyết Đại hội VÌ mà công 
tác tÔ chức, cán bộ vẫn chưa đạt 
được sự chuyền biến thật sự có chất 
lượng như mong muốn 2 Tại sao công 
-tác tỏ chức, cán bộ. lại chưa thật sự 
góp phần làm xoay chuyền cục diện 
tình hình đúng như vai trò và vị trí 
quan trọng của nó? Tại sao những 
khuyết điềm về công tác tỏ chức, 
cần bộ mà Đại hội VI và các nghị 
quyết hội nghị trung ương sau đó 
nêu ra lại chậm được khắc phục ? 
Tại sao hệ thống tô chức bộ máy từ 
trung ương đến cơ sở thường xuyên 
được sắp xếp, chấn chỉnh nhưng cũng 
thường xuyên không ôn định, nếu 
không nói là ván còn đang lúng 
túng ? Tại sao dòi ngũ cán bọ, nhất 
là căn bộ chủ chối các cấp đã đồi khá 
nhiều nhưng lại chưa tạo được chất 
lượng mới và vẫn chưa đáp ứng được 
vêu cầu của nhiệm vụ? Tại sao việc 
tính giản bộ máy, giảm nhẹ biên chế 
ở không ít nơi chỉ là «edánh bùn sang 


R0) _ 


\ 


ao », thậm chí eó địa phương, đơn vị 
số lượng cán bộ lại phinh ra hơn 
trước ? 


Nhìn vào thực tế, tôi thấy : 


a) Công tác tô chức, cán bộ là một 
khoa học, hơn nữa là một ngÌ ệ thuật. 
Nhưng nghiềm túc mà nói, chúng ta 


. chưa thật sự coi trọng công tác này, 


hơn nữa trên thực tế lại chua đối xử 
với nỗ như một khoa học: Chúng ta 
thường chỉ dừng lại hoặc có phần tự 
bằng lòng với những quan điềm, 
quan niệm đöỏi mới một cách khái. 
quát mà chưa đi sâu vào chỉ đạo đề 
tiếp tục hoàn chỉnh. bö sung và nhất 
là đề thê chế hóa thành các quy định 
cụ thề và thống nhất. Do đó, khi xử 


lỷ các vấn đề cụ thề thường lúng 


túng, thậm chí mâu thuẫn và trái 
ngược nhau. Một thí dụ: đề xảy dựng 
một hệ thống tö chức phủ hợp với 
sự nghiệp đôi mới của đất nước te 
đáng lẽ phải xây dựng nhiều phương 
án thiết kế khác nhau phù hợp với 
dự dịnh cải cách bệ thống chính trị 
theo quan điềm dôi mới đã được xác 
định đề cân nhắc, chọn lựa bản thiết 
kế tối ưu (hoặc nói khiêm tốn hơn: 
bản thiết kế phù hợp) trước khi thi 
còng. Nhưng hầu như chúng ta đã 
không làm như thế, hoặc chỉ mới 
thiết kế sơ sài, đại khái đã thi công; 
hoặc vừa thiết kế, vừa thi công: 
hoặc vừa thiết kế vừa thí công lại 
vừa tranh luận từ các vấn đề về 
quan điểm thuộc loại cơ bản, định 
hướng. Đó là chưa kê có nơi, có lúc 
lại thường tự bằng lòng với phương 
chảm «sai đâu, sửa đấy». Kết quả 
là bò máy hHiôn luôn bị xáo trọn, 
không ôn định do việc sắp đi, xếp 
lại, nhiều lần hoặc do việc tách nhập, 
bỏ tô chức cũ, lập tỏ chức mới... mội 
cách thiếu căn cứ khoa học. Việc sắp 
xếp. bố trí cán bộ — nhất là cán bộ 
lãnh đạo các cấp, các ngành trong 
nhiều trường hợp cũng khỏng nhất 
quán với những quy định về tiêu 
chuần, tuôi tác, quy trình... đầ đề ra. 


Tình trạng thiếu đồng bộ, chắp vá, 
nề nang, thiếu dân chủ còn xảy ra 


khá phô biến. Vẫn có những trường. 


hợp không vì việc, vì tổ chức đề 
chọn người, mà lại vì người đề đặt 
thêm việc, thêm tô chức. Do đó có 
nơi tuy đã đồi nhiều nhưng lại chưa 
mới. | 


b) Nói và làm khỏng thống nhất, 
nói nhiều nhưng làm còn ít. Nghị 
quyết Đại hội VI (12/1986) đã chỉ rõ: 
“Vấn đề cấp bách là phải sắp xếp lại 
các bộ, ủy ban nhà nước, tông cục và 
tỉnh giản bộ máy hành chính nhà 
nước của các bộ »... ® giảm bớit các tỏ 
chức trung gian...*, *chuyên mạnh 
sang cách làm việc trực tiếp theo kiều 
chuyên gia »... «thực hiện chế dộ bãi 
` miễn đối với cân bộ vô trách nhiệm, 
thiếu năng lực...» Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương lần thứ 5 (tháng 
(6-1988) và lân thứ 6 (tháng 3/1989) 
nhãn mạnh thêm : * Thực hiện cuộc cải 
cách về tò chức bộ máy của các €ơ 
quan đảng, chính quyền và đoàn thể 
quần chúng tử trung trơng đến cơ 
SỞ »... « từng bước trẻ hóa đội ngũ cắn 
bộ, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa 
trong cơ quan lãnh đạo mỗi cấp”... 
« Điều chỉnh, bố trí lại cán bộ một cách 
hợp lý *. «Chấm đứt tỉnh trạng bố trí 
cán bộ theo kiều không làm được việc 
do kém năng lực hoặc bị kỷ luật ở 
nơi này lại chuyền sang nhận nhiệm 
vụ ở nơi khác mà vẫn nguyên chức, 
nguyên Tương, thậm chí còn được lên 
chức, lén lương... ®. “Những cán bộ 
“đã đưa lên mà không đủ phầm chất 
và năng lực thị kiên quyết dưa 
xuống ». « Thực hiện đúng chế độ hưu 
drí đối với cán bộ»... ePhấn đấu đề 
trong ba năm tới dạt được sự chuyền 
Liền quan trọng về công tác cần bọ?. 
Nhưng đáng tiếc là không phải lúc 
nào và ở đâu, chúng ta cũng đẻu làm 
như thế, thậm chỉ có khi còn làm 
ngược lại. 

Thức tế đang đồi hỏi là : đã đến lúc 
- phải sắp xếp và tô chức lại các eØ 


quan xurg quanh trung ương đề thật 
sự phát huy vai trỏ là các ban tRam 
mưu tồng hợp và chiến lược của truffp 
ương. Nhưng sắp xếp và tồ chức các 


ban hày theo nguyên tác nào ? Quan 


hệ giữa các ban của trung ương và 
các bộ quản lý nhà nước phải đửợc 
quy định ra sao? Việc tuyển lựa cán 
bộ của các ban phải được xác dịnh 
theo những tiêu chuần nào đề thoát 
khỏi tình trạng «tiến vi bộ, thoái vi 
ban »... Hoặc như vẫn đề cần sớm quy 
định là phân biệt rõ chức năng quản 
lý nhà nước của các bộ và chức năn 

quản lý, điều hành sản xuất, kinh 
doanh của các tông công ty, liên hiệp 
xí nghiệp... Những vấn đẻ này dang 
được xúc tiền mạnh mẽ hay đang 
thực hiện một cách cầm chừng ? 
Trong công tác cán bộ, một càu hỏi 
đang được đặt ra không kém phần 
gay gắt và đang đòi hỏi phải được 
trả lời một cách cụ thê, nghiêm túc 
là, bao giờ thì chấm dứt được hiện 
tượng nề nang, né tránh, không kien 
quyết và dứt khoát trong việc xử lý 
cán bộ có chức, có quyền đã sai 
phạm, thậm chí đã phạm pháp rõ 
ràng ? Bao giờ thì chấm dứt được hiện 
tượng trong xử lý ký luật: « nhẹ trên, 
nặng dưới », « đản thì chịu hình pháp, 
quan thì xử theo lẻ»? Và điều quan 
trọng hơn là, bao giờ thì các cấp ủy 
mới thật sự quan tàm đúng mức đến 
công tác tô chức và cán bộ đề tạo ra 
những chuyên biến có ý nghĩa 
quyết định đối với lĩnh vực công 
lắác{ quan trọng này như nhiều 
nghị quyết của Đảng đã đề cập và 
như mong muốn, chở đợi của 
đông đảo cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng ? s 


e) Chúng ta thường đẻ bằng lòng 
với những quy. dịnh chung trong 
phương pháp, kiều cách làm công tác 
tô chức — cán bộ mà chưa dầu tư 
thích đáng đề xây dựng các quy chế, 
quy trình cụ thê, khoa học thống 
nhất.' 


„Trung ương đã quy. định: * Thực 
hiện đúng nguyên tắc tập thề, dân 
chủ và trách nhiệm của thủ trưởng 
trong công tác quản lý cán bộ... Trên 
cơ sở phát huy đầy đủ tập thề và 
dân chủ, thủ trưởng các cấp là người 
chịu trách nhiệm chính về thực hiện 
công tác quản lý cân bộ »... Nên hiểu 
những quy định trên đây như thế nào 
cho đúng và chính xác ? Trong thực 
tế nếu có ý kiến khác nhau 'giữa thủ 
trưởng và tập thề (của tập thề lãnh 
đạo, của đảng ủy hoặc của thường vụ 


đẳng ủy) thì sẽ xử lý như thế nào? 


Và cấp trên dựa vào đầu đề quyết 
định ? hay phải giải quyết bằng chờ 
đợi, thương lượng, thuyết phục đề 
«vui về cả ?®? 


Ở nhiều nơi đã và đang ấp dụng 
hình thức bầu người lãnh đạo cao 
nhất (hiệu trưởng trường đại học, 
giảm đốc xí nghiệp.... Sau khỉ bỏ 
phiếu tín nhiệm, cơ quan chủ quản 
cấp trên đã chính thức bồ nhiệm 
người được tín nhiệm cao nhất. 
Nhưng khi chọn cấp phó thì 
Người thủ trưởng được toàn quyền 
chọn cấp phó của mình hay phải 
được sự đồng tình của đảng ủy ? Nếu 
cấp ủy không đồng tỉnh với sự chọn 
lựa đó thì sẽ giải quyết như thế nào ? 


Trong thời đoạn của sự chuyền giao 
các thế hệ cân bộ như hiện nay, vấn 
đề trẻ hóa và thực biện đúng chế độ 
bưu trí đối với cán bộ như Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương lần thứ nụ 
lần thứ 6 (khóa VI) chỉ ra là rất kịp 
thời và dúng đắn. Nhưng tại sao khi 
thực hiện lại chỉ tương đối thuận lợi 
đối với cán bộ, nhân viên thường, còn 
đối với loại cần bộ quản lý và lãnh 
dạo cấp cao hoặc tương dối cao lại 
thường gặp khó khăn ? Đâu là tính 
nguyên tắc và đâu là « có lý, có tình 
khi giải quyết việc này ? Phải chăng 
không thề có quy dịnh cụ thề, công 
khai hoặc tuy đã có quy định cụ thề 
nhưng việc thực hiện lại phải tủy 
thuộc sự dien biến «thời tiết? của 
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sao ?. 


từng cơ quan, đơn vị, và ở mức độ 
« thân sơ đối với thủ trưởng trực 


tiếp hoặc của thủ trưởng cấp trên? 


Phải chăng ở đây dang còn có sự 
khác nhau về quan điềm, quan niệm 
do chưa được bàn bạc kỹ lưỡng. thống 
nhất hay chỉ là vì nề nang «dĩ hòa 
vi quý », «dễ người, dễ ta ?®? 


d— Cơ quan tồ chức và đội ngũ 
những người làm công tác tô chức tuy 
đã được kiện toàn, cũng cố. thay đồi, 
bồ sung... nhưng nhìn chung hoạt 
động của cả guồng máy này còn có về 
như đang ở giai đoạn * thử nghiệm »Ÿ 
Nói một cách nghiêm túc thì sự dồi 
mới công tác tồ chức và đội ngũ cán 
bộ làm công tác tô chức chưa được 
thực hiện một cách cơ bản, đồng bộ, 
do đó mà chưa đáp ứng được đòi hỏi 
khá cao và gay gắt của cuộc sống, 
của sự nghiệp đôi mới. 

Đề khác phục tình trạng nêu trên 
về công tác tô chức, cán bộ, tôi nghĩ. 


Trong khi chuần bị thực hiện cải 
cách cơ bản hệ thống chính trị và 
đang chọn lựa đề có được bẫn thiết 
kế tối ưu về hệ thống tồ chức bộ máy 
phù hợp với hoàn cảnh, đặc diềm của 
đất nước và năng lực, trình dộ thực 
tế của đội ngũ cán bộ trong thời đoạn 
có tính chất giao điềm giữa cơ chế 
quản lý cũ và cơ chế quản lý mới thi 
nên chăng chỉ tập trung thực hiện 
việc xóa bỏ hoặc tồ chức lại những 
chỗ quá bất hợp lý của bộ máy (các 
tồ chức trung gian, chồng chéo, phủ 
định lẫn nhau) mà không nên xáo 
trộn một cách tràn lan. Không nén 
kéo quá dài tình trạng không ồn định, 
hoặc thực hiện phương châm « cứ làm, 
sai đâu sửa dấy» trong công tác tô 
chức, cán bộ, bởi vì điều đó dễ gây 
tâm lý * bất an », ® đứng không yên ồn, 
ngòi không vững vàng * trong đội ngũ 
cán bộ, nhất là những cản bộ phụ trách. 

Định thời gian xây dựng và ban 
hành những quy chế cụ thê về công 


(Xem tiếp trang 67) 


_Ý kiến và kính nghiệm 


CÔNG TÁC TÔỒNG KẾT THỰC TIẾN 


HỒ có thề đánh giá hết tầm 
quan trọng của công tác tông 
kết thực tiễn. Khôn? có tồng 
kết thì không có lỷ luận; 

không có lý luận cách mạng tỉịi không 
cý phong trào cách mạng. Như Lẻ-nin 
đã nói, bản thân học thuyết ÄAláe là 
sự tông kết kinh nghiệm đã được 
một quan niệm triệt 
và những kiến thức rộng rãi về lịch 
sử soi sáng. Những tòng kết lớn có 
thề tạo bước ngoặt về phát triền lý 
luàn và thực tiên cách mạng. Tông 
kết ba năm thực hiện chính sách 
cộng sẵn thời chiến, Lê-nin đã rút ra 
két luận vô cùng quan trọng: không 
thề đi con đường cũ nữa: không 
nân chỉ eụ thề héa đườ»m# lối cũ mà 
cần thay đồi căn bản quan điềm về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. e€Nl2P p 
đã ra đời như vậy. Dáng tiếa là từ 
khi Lê-nin mất, những biến đôi đặc 
biệt nhanh chóng của thời đại đã 
không được kịp thờ: tông kết đề rút 
ra những bài học cần tiiết cho công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Điều đó làm cho bệnh chủ quan, duy 
ý chí trở thành phô biến, trầm trọng, 
các quan điề¡n ấu trĩ về chủ nghĩa xã 
hội chậm được khíc phục. Những 
đảo lộn đầy tính bất ngờ gần đày ở 
các nước Đông Âu càng chứng tổ công 
tác tông kết thực tiễn cần thiết biết 
chừng nào. 


học sâu sắc. 


TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỒI MỚI 


TRẦN HỮU TIẾN * ' 


Tỏng kết thực tiễn trong cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nước ta có tầm 
quan trọng đặc biệt. Đi lên chủ nghĩa 
xã hội từ một nước nông nghiệp lạc 
hậu, chúng (+ không thê theo một 
khuôn mẫu định sẵn nào cả, mà phải 
vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin ; chỉ có tông kết thực tiễn một 
cách kịp thời và đúng đán, chúng ta 
mới từng bước xác định được con 
đườnz và các bước đi phù hợp với 
mỉnh. Thế nhưng, như Dại hội VI đã 
nói rõ, chúng ta *thiếu hiều biết và 
ít kinh nghiệm quản lý, lại chưa chú 
trọng tông kết kinh nghiệm » (1). Hơn 
nữa, trong nhiều năm, bệnh chủ quan, 
duy ý chi đã chỉ phối công tác tồng 
kết. Tông kết thực tiễn mà nhiều khi 
lại không xuất phát từ thực tiền. Có 
những kết luận lý luận, chủ trương 


.lớn, lẽ ra là kết quả của tông kết 


thực tiễn thì lại được đưa ra 
trước tông kết; như vậy tông kết 
chỉ là đề thuyết minh những kết 
luận đã có sẵn. Mọt số bản tông kết 
thực ra chưa phải là tông kết thực 
tiến, vị người tông kết không dành 
chỗ cho tiếng nói của thực tiễn. Tông 
kết chưa có tác dụng kiềm tra chủ 
trươn,„ đường lối. Sau 5 năm thực 


W Giáo sư, phó tiến sĩ triết học 
(1) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà nội, 1987, tr. 24 
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hiện nghị quyết Đại hội IV, nhiều chủ 
trương không được thực tiễn xác 
nhận, nhưng khi tông kết, chúng ta 
vẫn khẳng định rằng những chủ 
trương ấy “đã được cuộc sống chứng 
mỉnh là đúng dắn?®. Chính vị vậy có 
những sai lãm kéo dài nhiều năm, tác 
dụng kìm hãm rất rõ, mà không được 
phát hiện. Nhược điềm thứ hai trong 
công tác tông kết trước đây, nhất là 
tông kết ở cấp vĩ mô, là còn năng 
vẻ phương pháp kinh nghiệm. Nhiều 
bản tông kết thiên về báo cáo tình 
hình, tồng hợp tư liệu, kê lề thành 
tích. chưa thể hiện được quy trình. 
tiếp xúc với các hoạt động thực tiễn, 
điều tra nghiên cứu, thống kê, tông 
hợp tư liệu, phân tích tỉnh hình thực 
tế cụ thẻ một cách khoa học, rút ra 
những kinh nghiệm và nhận định 
mang tính lý luận, định hướng, nhằm 
kiêm tra tính đúng đắn của đường 
lối, chính sách. bö sung và phát triền 
lý luận. 

Đến Đại hội VỊ, Đẳng ta quyết 
tâm đôi mới cách tông kết: với phương 
châm « nhìn thắng vào sự thật, đánh 
giá đúng sự thật, nói rõ sự thật s. Sự 
nghiệp đỏi mới đặt ra hàng loạt vấn 
đề lớn dỏi hỏi phái được làm sang tó 
về lý luân và có câu trả lời trong 
thực tiễn. Đương nhiên, mọi kết luận 
với vàng, hấp tấp, thiếu căn cứ, đều 
không thể chấp nhận. Song mặt khác, 
lại không thê cầu toàn, bởi thực Ujén 
trong nước và quốc tế biến đöi 
nhanh chóng, nó không chờ đợi chúng 
ta. Ba năm tuy ngắn nhưng có giá trị 
kinh nghiệm bằng nhiều năm, đòi hỏi 
phải dược tông kết có hệ thống. 
Thông qua Lông kết, chúng ta có thê 
bước đầu làm sáng tÓ một số vấn đề 
lý luận và rút ra một số bài học kinh 
nghiệm cần thiết cho bước đi trước 
mái và sắp tới của nước ta, 


Vậy thể nào là tòng kết thực tiễn ? 
Nó phải báo đam những yêu cầu gì? 


Tông kết thực tiến là đdùng-tưr duy 
khoa học với tư cách là phương pháp 
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luận đuy vật biện chứng đề xem xét, 
phản tích một quá trình thực tiễn, 
đánh giá đúng thực trạng của nó, đối 
chiếu với mục tiêu chương trình kế 
hoạch mà chỉ ra những nhiệm vụ nào 
đã hoàn thành, những nhiệm vụ nào 
chưa hoàn thành, thành tựu và tồn 
tại chủ yếu, lim nguyên nhân của 
thành công và thất bại, kiềm tra lại 
đường lối, chủ trương, kế hoạch, 
phát hiện những máu thuần phải giải 
quyết, những nhàn tố mới của phong 
trào, những vấn đề có tính quy luật. 
Toàn bộ kết quả tông kết được dùng 
làm căn cứ cho việc dẻ ra những 
phương hướng, nhiệm vụ mới của 
các đơn vị. của ngành, của địa 
phương : nói rộng ra, làm cơ sở cho 
việc xây dựng dường lối, chủ trương 
chỉ đạo giai doạn cách mạng tiếp 
theo. Nói vấn tát, tông kết là phần 
tích và khái quát thực tiễn để rút ra 
những bài học cho chỉ đạo phong trào 
cách mạnư 

Tông kết phải bảo dâm yêu cầu cơ 
ban nhất là tính chân thực, phải *® dánh 
giá dúng sự thật s. Yêu cầu này xuất 
phát từ mục đích tông kết là đề hành: 
động cách mạng ngày càng hợp quy 
luật, ngày càng có hiệu qua. Ta tông 
kết khòng phải cho ai đó mà 'cho 
chỉnh mình, không che giấu sự thật 
đối với chính mình. Tông kết « tô 
hong®, bơm to thành tích, dánh giá 
tình hình một cách chủ quan, che đạy 
những vấn đề gai góc› sẽ nuôi dưỡng 
bệnh chủ quan, duy ý chí, bệnh quan 
Hiệu, chủ nghĩa thành tích và nhiều 
khi là chủ nghĩa cá nhàn. Ngược lại, 
tong kết theo kiêu *bòi đen» thực 
tế, Không đánh giá đúng những thành 
tựu, khỏông chú trọng phát hiện những 
nhân tổ mới, thì cùng là một dạng 
chủ quan, duy ý chỉ, thiểu tính chất 
xâv dựng | 

Tổng kết thiếu khách quan có thê 
đo phương pháp tông kết chưa khoa 
học, song còn có nguyên nhân tư 
tưởng. Có những cán bộ Hình đạo 
thiếu đũng cảm nhin thẳng vào sự 


thật, sợ nói sự thật làm giảm uy tín 
lãnh dạo, ảnh hưởng đến niềm tin 
của quần chúng. Một tòng kết thiếu 
khách quan, cấp đưới vả cấp trên 
đều có trách nhiệm,song trách nhiệm 
chính thuộc về chỉ đạo tông kết, bởi 
cấp trên đạt hàng” như thế nào, 
thường sẽ nhận được những loại 
hàng theo ý muốn Ï 
—— Yêu cầu vẻ tính khách quan, chân 
thực, ñoàn toản khác với * chủ nghĩa 
khách quan?, chủ nghĩa tự nhiên, 
trong phản ánh hiện (hực. Không thể 
trinh bày các sự kiện (hực tế một 
cách ngẫu nhiên, tùy tiện, nói chỉ đề 
mà nói, không phân tích, không đánh 
giả, không định: hướng. Sự thật 
không đơn thuần là một lập hợp 
những sự kiện, số liệu có thật; sự 
thật bao gồm toàn bộ các mặt, các 
biện tượng của đời sống..tòn tại và 
phát triền trong mỗi liên hệ, quan hệ 
chặt chẽ giữa chúng với nhau. Sự 
thật mà chúng ta cần biết không chỉ 
là thực trạng kinh tế, xã hội, chính 
trị và tư tưởng. Đó còn là : những dự 
kiến của chúng ta có phù hợp hay 
không với sự phát triền của hiện thực 


và ngược lại, các chủ trương và biện: 


pháp của bộ máy lãnh đạo và quản lý 
đã có tác dụng như thế nào đối với 
sự phát triền của hiện thực? Một sự 
kiện, một con số có thê nói lên tất cả, 
_ song có trường hợp chẳng nói lên cái 
gì- Một ví dụ thuộc về quá khứ: hợp 
tác xã Ð. ở huyện Y. là hợp tác xã 
điền hình của tỉnh T Những con số 
về tăng sản lượng, và mức huy động 
nghĩa vụ lương thực, thật có sức 
thuyết phục. Song ý nghĩa của những 
con số đó hoàn toàn khác, nếu người 
ta biết « thêm ? rằng : * điền hình » này 
được đặc quyền sử dụng tới sáu, bầy 
mươi phần trăm số xăng dầu. u rẻ, 
thuốc trừ sâu của cả một huyện ! Ví 
dụ gần đây: báo đưa tin một nhà 
máy lớn, trong tồng kết cuối năm, 
nhấn mạnh thành tích của minh là đã 
nộp ngàn sách nhiều tỷ đö»g, nhưng 
lại không lắm rồ số tỷ đồng đó có 


xứng với số vốn đầu tư hay không, 
nhất là không làm rõ số lợi nhuận 


"thu được là từ nguồn nào, do cải 


tiến quản lý, đồi mới kỹ thuật, tiết 
kiệm đầu vào, v.v. hay đo «C} 
«chuyên hóa » thành ? 


Lê-nin đã nói rằng « các hiện tượng 
trong đời sống xã hội cực kỷ phức 
tạp› nên bao giờ người ta cũng có thê 
tìm được, với một. số lượng bao 
nhiều cũng cỏ, những ví dụ hoặc tài 
liệu lẻ tế dẻ chứng minh cho bất 
cứ một luận điềm nào * @2). Lê-nin 
cho rằng không thể căn cứ vàc các 
hiện tượng riêng lẻ mà phải nắm lấy 
toàn bộ các sự kiện, phản tích chúng 
một cách khách quan, khoa học. 


Yêu cầu khách quan, chàn thực của 
Lông kết gắn chất với đòi hỏi về tính 
khái quất cao. Tòng kết không chỉ cần 
phản ánh đúng thực tế, mà còn phải 
có giá trị chỉ đạo cải tạo hiện thực 
vi lợi Ích của nhân dân, của chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy, qua phần tích, 
khái quát các sự kiện, phải chỉ ra 
được những vấn đề có tính quy luật. 
Muốn vậy. phải làm rõ cảc mỗi liên 
hệ bãn cl:ất nhãt của các hiện tượng 
trong đời sống xã hội, trong đó việc 
tỉm ra các mối liên hệ nhân quả CÓ Ý 
nghĩa {o lớn nhất. Đó là mối liên hệ 
nhân quả giữa cấc mật của đời sống 
xã hội như kinh tế và chính trị, kinh 
tế và xã hội, lợi ích và tư tưởng, cơ 
chế quản fý và hậu quả kinh tế xã 
hội, v.v. Đặc biệt cần làm rõ mối quan 
hệ nhân dua giữa một bên là đường 
lối, chủ trương, chính sách, các hình 
thức quản lý với một bên là sự phát 
triền về kinh tế xã hội và đời sống vật 
chất tỉnh thân của nhân dàn. Trước 
đây trong tồng kết thường nói nguyên 
nhàn thắng lợi hay tồn tại một cách 
chung chung. đặc biệt khi đẻ cập dến 
những nguyên nhân chủ quan. Do đó, 
không làm rõ được nguyên nhân trực 


tiếp của khủng hoảng kinh tế xã hội 
(2 V.I. Lê-niA: Toắn tập, Nxb Tiến bộ, 


Mát xcơ-va, 1980, tập 27, trang 3658 


Gỗ 


Đại hội VI đã phân tích một cách 
không tránh né, nói rõ những nguyên 
nhân chủ quan của khủng hoảng kinh 
tế xã hội là sai lầm, khuyết điềm 
trong hoạt động của Đẳng và Nhà 
nước la. 

Mưốn°xác định quan hệ nhân quả, 
phải đặt vấn đề thật cụ thề : chúng ta 
tìm nguyên nhân cái gì ? Ví dụ nếu 
đặt vấn đề vì sao nên kinh tế của ta 
còn lạc hậu, đời sống còn nhiều khó 
khăn, thì nguyên nhân phải kề sẽ rất 
nhiều và phức tạp. Nhưng nếu chỉ đặt 
vấn đề nguyên nhân chủ yếu nào 
dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế xã 
hội hiện nay thì câu trả lời sẽ đơn 
giản hơn nhiều : đó là do sai lầm trong 
lãnh đạo và quản lý. 

Tôn trọng và hành động theo quy 
luật khách quan là một trong những 
bài học lớn mà Đại hội VI đã tồng 
kết. Kết quả bước đầu của đồi mới 
chứng tổ chúng ta đã bước đầu hành 
động theo quy luật. Nói bước đầu vì 
nắm được quy luật xã hội đặc thù 
của ta hiện nay không đơn giản chút 
nào. Vận dụng phương pháp luận 
Mác — Lê-nin đề tồng kết quá trình 
đồi mới là biện pháp tốt nhất đề tiếp 
cận quy luật: Muốn góp phần xây dựng 
mô hình lý luận và thực tiễn về chủ 
nghĩa xã hội, công tác tồng kết thực 
tiễn phải được định hướng bởi những 
quan điềm lý luận chung nhất, cơ bản 
nhất về chủ nghìa xã hội. Những quan 
điềm này xuất phát từ học thuyết của 
Mác, Ăng-ghen và Lê-nin về chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời phản ánh những 
kinh nghiệm lịch sử 70 năm qua từ 
khi có chủ nghĩa xã hội hiện thực đến 
nay và thực tiến mới nhất của thời 
đại. Những quan điềm này đòi hỏi 
phân biệt: : 

— Cái gì là bản chất mà nếu từ bỏ 
thị không còn là chủ nghĩa xã hội (cả 
gội dung và hình thức cơ bản); 

— Cái gì là những hình thức quả 
áo có thề và cần phải thay đồi tùy 
hoàn cảnh; - ¬ 
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— Cái gi là những hình thức biểu 
dạng, do nhận thức sai lầm, đã gán 
ghép cho chủ nghĩa xã hội. 

Điều đó thật không đơn giản. Chúng 
ta mới ở chặng đường đầu của thời kỳ 
quá độ, khi các nhân tố của chủ nghĩa 


_ xã hội tồn tại xen kẽ với những nhân 


tố tư bản chủ nghĩa và tiền tư bản 
chủ nghĩa, thì sự phân định trên càng 
không dễ dàng. Qua tồng kết, chúng 
ta phải làm rõ được mối quan hệ giữa 
các nhân tố đó. Về thực chất của nền 
kinh tế nhiều thành phần, vẫn còn có 
những ý kiến khác nhau. Phải chăng, 
trong điều kiện chuyên chính vô sản, 
các thành phần kinh tế đã hòa làm một 
bản chất ? Kết hợp hài hòa các lợi 
ích là thế nào: là xóa bỗ mâu thuẫn 
hay thực chất là tìm các hình thức 
kinh tế cho phép “điều khiền » các 
mâu thuẫn, từng bước giải quyết các 
mâu thuẫn đề không dẫn đến xung 
đột xã hội và tạo ra động lực phát 
triền kinh tế và xã hội theo hướng xã 
hội chủ nghĩa ? Hiện nay có không Ít 
người đòi hỏi tìm ra những hình thức 
kinh tế (cả cơ cấu kinh tế và cơ chế 
quản lý) * lý tưởng”, không có mặt 
trai. Cụ thề, họ muốn có một cơ chế 
kế hoạch hóa loại trừ được mọi nhân 
tố chủ quan, hoàn toàn làm chủ được 
thị trường; hoặc ngược lại, muốn có 
một nền kinh tế thị trường loại trừ 
được hoàn toàn các yếu tố tự phát tư 
bản chủ nghĩa. Với mong muốn đó, 
khi vận dụng vào thực tế, người 
tuyệt đối hóa kế hoạch thì hoẳằng sợ 
trước tình hình thị trường phát triền 
có nhiều mặt vượt ra ngoài ý muốn; 
ngược lại, người tuyệt đối hóa thị 
trường thì bất bình trước tình hình 
kế hoạch chưa thê loại trừ ngay những 
yếu tố phi thực tế, gầy trở ngại cho sự 
phát triền kinh tế — xã hội, và đồ lỗi 
cho kế hoạch là nguyên nhân của mọi 
sự trì trệ. Với quan điềm * phi mâu 
thuẫn » và không xuất phát từ đặc 
điềm của chặng đường đầu thời kỳ 
quá độ, thì khó có thề tồng kết đề 
tìm ra những hình thức kinh tế quả độ 


thích hợp. Chúng ta không thê tìm ra 
một hệ thống lý luận cho phép loại 
trừ những mâu thuẫn-không thề tránh 
khỏi của nền kinh tế nhiều thành phần 
cũng như những mâu thuẫn ngay 
trong bản thân thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta chỉ cô 
gắng từ tông kết thực tiễn tim ra 
những quan điềm lý luận cho phép 
“ điều khiên?* những mâu thuẫn nói 
trên, sao cho có thê khống chế được 
nhiều nhất mặt tiêu cực, không đề 
mặt tiêu cực đe dọa những mục tiêu 
của chúng ta, dồng thời phát huy tối 
đa mặt tích cực. 

Hiện nay có một vấn đề rất .bức 
bách mà quần chúng đang hết sức 
quan tâm, đó là vấn đẻ khắc phục 


những tiêu cực lớn trong kinh tế và 
những tiêu cực lớn trong bộ máy 
đảng và nhà nước như thế nào cho 
có hiệu quả. Có thề có những tiêu 
cực lớn trong kinh tế với mức độ 
nghiêm trọng như hiện nay được 
không, nếu như không có những tiêu 
cực lớn trong hệ thống chính trị ? Ba 
năm qua chúng ta đã có một số kinh 
nghiệm tốt về đấu tranh chống tiêu 
cực trong hoạt động kinh 1ế.và trong 
bộ máy đẳng và nhà nước, đặc biệt 


. là có một số kinh nghiệm tốt về phát 


huy quyền làm chủ của nhân dân 
trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực 
nói trên. Những kinh nghiệm đó cần 
được tông kết đồng thời với tồng kết 
về xây dựng và quản lý kinh tế. 


MẤY VẤN ĐỀ... 
(Tiếp theo trang 62) 


tác cán bộ và các quy trình về quản 
lý cán bộ. Đề cho Quyết định số 
23IQĐTW ngày 21-11-1987 của Bộ 
chính trị về quy chế quản lý cán bộ 
được thực hiện đúng và thống nhất, 
cần sớm ban hành bản hướng dẫn cụ 
thề mà Ban tồ chức trung ương dự 
thảo, đã được các cơ quan và các địa 
phương góp ý kiến bồ sung. 

Chỉ đạo đề nhanh chóng xày dựng 
và ban hành điều lệ, nội quy hoạt 
động, công tác của tất cả các cơ quan, 
các đơn vị trong hệ thống tô chức 
của Đảng, nhà nước và các đoàn thề 
quần chúng. Xây dựng và ban hành 
các chức đanh, tiêu chuần cụ thê của 
các loại cán bộ, kề cả tiêu chuẩn của 
các cấp ủy. Xúc tiến việc xây dựng và 
thực hiện quy hoạch cán bộ. Công khai 
hóa tất cả các quy định trên đây (trong 
phạm vi có thề) đề thực hiện đúng 
khầu hiệu: *dân biết, dân bàn, dân 
làm, đân. kiêm tra ®. 

Kịp thời đánh giá kết quả, đúc rút 
kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, 


nhiệm vụ của công tác tô chức và cán 
bộ trong hơn ba năm qua, rà soát và 
đánh giá lại đội ngũ cán bộ thuộc 
lĩnh vực này đề tuyền chọn, bồ sung, 
thay thế một cách đồng bộ và kịp 
thời, thực hiện đúng yêu cầu của Đại 
hội VI: trước hết phải đôi mới công 
tác tö chức và đội ngũ những 
người làm công tác tò chức, cán 
bộ. Đại bộ phận cần bộ làm công 
tác tồ chức, cán bộ hiện nay đều 
là những người được lựa chọn, 
được «đôn lên", hoặc cchuyền 
ngành » sang chứ không phải là 
những người đã được đào tạo miột 
cách bài bản, hệ thống. Vì vậy, phải 
có kế hoạch cụ thê đề trong một thời 
gian xác định, dào tạo được một đội 
ngũ làm công tác tô chức, cán bộ vừa 
có phầm chất chính trị, vừa có 
năng lực đảm đương được nhiệm 
vụ khó khăn, phức tạp, rất dẻ bị 
va chạm, rất dễ bị «mất lòng ? 
người nhưng lại vô củng quan 
trọng này. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Đảng bộ quận 3 phấn đấu 
nâng cao đời sống của nhân dân 


ƯỜI lắm năm qua, nhất là 
từ sau hơn 4 năm thực hiện 
nghị quyết Đại hội VI của 
Đảng, cùng với bước chuyền 
mình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế T— 
xã hội của thành phố Hồ Chí Xinh, 
quận 3 đã cố gắng phấn đấu, khắc 
phục khó khăn đề có dược những 
thay đồi trên nhiều lnh vực, nhằm 
từng bước nâng cao đời sống của 
nhàn dân. 


` 

Với tỉnh thần đồi mới, đăng bộ 
quận 3 chúng tòi đã suy nghĩ, nghiên 
cứu và tỉm ra được hướng đi dúng 
đắn, phù hợp với địa phương mình 
là. Đầy mạnh phát triền sản xuất tiều 
thủ công nghiệp và các loại hình dịch 
. vụ. Theo phương hướng đó, quận 3 đã 
nhanh chóng chuyền đồi cơ cấu sản 
xuảt, lấy nguồn vốn tích lũy tập trung 
đầu tư cho sản xuất các mặt hàng 
tiêu dùng và xuất khầu như: thực 
phầm, thuốc lá, may mặc... động viên 
Lối đa tiêm năng của tư nhàn, của 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
cho san xuất Công thức phát triền 
là: vốn, kỹ thuật nước ngoài † chất 
xâm và lao động của quận — sản phầm 
có giá trị và chất lượng cao. Nhờ vậy 
mà giá trị tồng sản lượng nàm 19§7 
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ẦẲẦ 
HUỲNH VĂN THÀNH * 


đạt 937 triệu đồng, năm 1958 đạt 
1,3 tỷ đồng và năm 1989 là 1,3 tỷ đồng 
(theo giá cố định năm 1982), trong đó 
giá trị các mặt hàng xuất khầu 
chiếm 27,7%. 

Theo phương chàm «nhà nước và 
nhân dàn cùng lầm», «equàn và cơ 
sở cùng làm », nhiều xí nghiệp được 
cải tạo và đôi mới thiết bị, nhiều 
công trình được xây dựng mới, đã 
bước đầu phát huy được tác dụng 
như xí nghiệp hai sẵn, xí nghiệp Tân 
định, xí nghiệp đông lạnh, xí nghiệp 
điện tứ, cầu Trần Quang Diệu, công 
trình hỗ bơi, công trình điện nước, 
vệ sinh công cộng ở các phường.., 
Khu vực kinh tế Đắc nông, Duyên 
hải trước dày gặp nhiều khó khăn, 
nay nhờ eó sự đầu tư thích đàng đã 
thay đồi rõ rệt và có lãi. 

Đề nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, dáng bộ chúng tòi chủ 
trương kiên trì cúng cõ các xí nghiệp 
quốc doanh, cho những xí nghiệp 
hoạt động không có hiệu quả thay đôi 
mặt hàng sản xuất, được thuê giám 
đốc, cho đấu thâu hoặc cho tư nhân 
mua cô phần. Tử đầu năm 1989 quận 


W Hị¡ thư quản ủy quạn 3, TP liồ Chị Minh 


đã thực biện khoán lãi, trao quyền 
tự chủ cho các xi nghiệp (tự huy dòng 
vốn, tự hoàn vốn, tự định giá, tự do 
mua bản, trao đồi sản phầm, chỉ thực 
hiện nghĩa vụ đối với nhà nước theo 
quy định). Các xí nghiệp được quyền 
mở cửa hàng giới thiệu sản phầm, tö 
chức lưu thông và mua bán sản phầm 
làm ra-trên thị trường. Các xí nghiệp 
hợp doanh và các loại hình kinh tế 
tập thề nếu hoạt động kém hiệu qua 
cũng được chuyên sang hình thức 
khác thích hợp hơn hoặc trả vẻ tư 
nhân. Đồng thời chúng tôi khuyến 
khích phát triền các loại hình xí 
nghiệp có phần và sẵn xuất tư nhân 
(trong quận, ngoài quận, với .‹nước 
ngoài; không hạn chế thành phần, 
hình thức sở hữu, quy mô, tự sẵn 
xuất và tiêu thụ; chỉ có nghĩa vụ 
nộp thuế). Đó là các xí nghiệp kinh 
tế quốc doanh liên kết với tư nhàn 
xây dựng thành công Công ty EPCO, 
Xi nghiệp hợp doanh chế biến nòng 
và hai sản, Xí nghiệp hợp doanh trà. 
Đó là nhà hàng Đại đương. khách sạn 
Lục quốc được sửa chữa, nâng cấp 
(và bàyv giờ đo tư nhàn làm giám 
đốc), hiệu quai kinh doanh so với 
trước tăng lỗ và 10 lần. Năm 1989, 
có trên 500 hộ tư nhân mở cửa hàng 
kinh doanh, tạo việc làm cho 
5000 người lao động. Ngành thì còng 
xảy dựng càng phát triền mạnh. tiền 
lương cao (100000 đồng/tháng) thu 
hút nhiều !ao động, đã sửa chữa và 
xây dựng mới hơn 1000 căn nhà, làm 
đẹp thêm bộ mặt của thành phố. 


Đăng bộ quàn 3 còn chủ trương mở 
rộng liên doanh, liên kết, hợp tác với 
các địa phương khác: phát huy tiềm 
năng và thế mạnh của địa phương mình 
về xuất nhập khân, bìo đảm lăng 
doanh số ngoại tệ hằng năm bình 
quản 15—2922. lliện nay, quận đã có 
quan hệ với nhiêu nước như Liên xô, 
Hung-ga-ri, Nhật-bẩn, Úe, Pháp, Hồng 
công, Xin-ga-po, Phi-lip-pin... đề rhua 
bán và hợp tác sản xuất. Tỏng kim 


chiếm 605 


ngạch xuất khầu mỗi năm một tăng, 
trong đó hàng sản xuất của quận 
và hiện đứng thứ hai 
trong khối quận huyện của thành phố 
Ho Chí Minh 

Nhờ tất cả những cố gắng và thành 
quả đó trong sản xuất mà đời sống 
của nhàn dân quản 3 được cải thiện 


“Và nâng cao hơn trươợc, Người dàu 


quận 3 phấn khơi thấy mục dích của 
chủ nghĩa xã hội đang dược thực 
hiện từng bước trong Loàn quận và 
cho mỏi người dân lao động. 


“ 


w* 


(hinh sách kinh tế và chính sách xã 
hội là thống nhất, đẳng bộ quận 3 nhận 
thức được điều đó và theo tỉnh thần 
Đại hội VI của Đăng cố gắng thề hiện 
sự thống-nhất đó trong thực tế Thực 
hiện khău hiệu « Tất cả vì con người, 
tất et do con người », đẳng bộ quận 3 
đã đẻ ra những biện pháp cấp bách 
nhắm giải quyết việc làm cho người 
lao động. Trên cơ sở phát triền dịch 
vụ và sản xuất tiêu thủ công nghiệp 
trong các thành phần kinh tế mà đến 
nay quận 3 đã giải quyết được việc 
làm cho 11000 người lao đọng, 
trong đó có 2661 người có việc làm 
ön dịnh. Quận chú ý ưu tiên giải 
quyết việc làm cho các chiến sĩ bộ 
đội và thanh niên xung phong xuất 
ngũ bằng cách liên doanh với các đơn 


_Vị„quàn đội mở thêm các cơ sở sản 


xuất và dịch vụ. Ngoài ra, trung tàm 
đạy nghề của quận còn tö chức cho 
học sinh phô thông thôi học học 
những nghề đang phát triền trong 
quận, giúp cho họ có việc làm ngữay 
trên địa phương mình. Trong điều 
kiện còn nhiều khó khăn về đời sông, 
quận 3 đảnh sự quan tàm đặc biệt 
đối với đội nơù giáo viên, bảo đm 
đủ 80kg gạo hằng tháng cho mỗi giáo 
viên, tao mọi điều kiện cho họ thêm 
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yêu nghề và yên tâm giảng đạy. Nhờ 
đó đã ngăn chặn được sự xuống cấp 
của các cơ sở giáo dục, duy trì được 
SỐ học sinh ở các ngành học. Giáo 
dục đã phát triền theo hướng đa dạng 
_và thích hợp với các đối tượng theo 
học, đáp ứng được nhu câu học tập 
ngày càng lớn trong nhân dàn. Quận 
cũng đã trợ cấp cho mỗi cán bộ, công 
nhân, viên chức trong khu vực hành 
chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, 
cán bộ về hưu mỗi tháng 5 ngàn đồng. 
Mặc dù có rất nhiều cõ gắng, 
nhưng việc trả lương cho người về 
hưu vẫn còn chậm và đời sóng của 
người về hưu vẫn còn nhiều khó 
khăn, quận đang đẻ nghị với thành 
phố cho giữ một phần thuế thu được 
dẻ quận tự trả lương hưu cho cản bộ, 
tránh tỉnh trạng vòng vẻo như 
hiện nay. 


Quận 3 cũng đã xây dựng được 
một mạng lưới y tế cơ sở, có thầy và 
thuốc phục vụ tại phường. Năm [989 
mỗi phường có thêm một bác sĩ đa 
khoa, nắm nay có thêm một, hai bác 
sĩ chuyên khoa. Nhàn dân quận 3 
được khám và điều trị bệnh tại nhà, 
hoặc tại nơi gần nhất, theo nội dung 
chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhờ đó 
đã hạ thấp được tỷ lệ tre em suy 
dinh dưỡng. đưa tỷ lệ phát triên 
đàn số ở quận xuống đưới 124. Đề 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám và 
chữa bệnh cho nhân dàn, quận 3 đang 
xúy dựng phòng khám đa khoa: hoàn 
cluinh với 50 giường lưu; thực hiện 
thu viện phí đc giam bớt khó khăn, 
tạo điều kiện vàt chất cho đội ngũ 
“cán bộ y tế yên tàm và hăng say 
làm việc. Câu lạc bọ v học đàn tộc 
cùng đang dược củag cố và phát 
triên, có sự cộng tác của nhiều lương 
Vv giỏi. 

Đẳng bộ quận 3 cúng tôi coi lãnh 
đạo văn hóa cũng quan trọng như 
linh dạo kinh tế; hướng các hoạt 
động văn hóa văn nghệ vào việc xây 
dựng con người mới và đấu tranh 
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cho cái mới tháng lợi. Mấy năm nay 
phong trào văn hóa ở quận phát 
triền phong plú và đa dạng. Nếp 
sống văn hóa mới góp phần ngăn. 
chặn các tệ nạn mê tín, hủ tục và 
văn hóa đồi trụy phản độ›Z. 

Công tác an ninh và quốc phỏng 
toàn dân củng được chú trọng. Tai 
11 pLường của quận đều có kê hoạch 
tác chiến p::òng tá cơ bản, thương 
xuyên huấn luyên và diễn tập, nàng 
cao tỉnh thần sẵn sàng chiến dấu và 
chiến đấu tốt. Ở các trường pÌỏ 
thông trung học Ma-ri Quy-ri, Lẻ 
Quý Đòn, Nguyễn Thị Minh Khai... 
học sinh được giáo dục truyền thống 
cách mạng. luật nghĩa xụ quân Sự và 
thề dục tlhê thao quốc phòng. Ở các 
tồ dân phố đều thảo luận công khai 
và dàn chủ việc thực hiện nghĩa vụ 
quân sự. Suốt 15 năm qua, quận 3 
đều hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ 
quản sự và làm tốt chính sách hậu 
phương quìn đội, chấm sóc chu đảo 
các gia đình thương bính liệt sĩ, bảo 
vệ vững chắc an ninh quốc gia và 
trật tự an toàn xá hội trong mọi tình 
huống. 


* 


Một trong những nhiêm vụ quan 
trọng nhất hiện nay của quận 3 là 
quan tâm hơn nữa đến công tắc xây 
đựng đảng, đưa năng lực lãnh đạo của 
đảng lên ngang tầm rhững nhiệm vụ 
mới. 

Quận 3 có ä 868 đàng viên thì 1201 
đăng viên đã nghỉ hưu, 1295 đăng 
viên ở các cơ sở dáng của (hành - 
phố và trực thuộc trung ương; đàng 
viên từ nhiều nguồn, trình độ chnh 
lệch, nhưng phần lớn đều trải qua 
thử thách và rèn luyện trong thực 
tiễn. Đa số đảng viên đều nhất trí cao 
với đường lối đòi mới, những chuyền 
hướng chỉ đạo chiến lược của đảng. 


-Ỡố trên các' lĩnh vực kinh tế — xã hội. 
Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận đẳng 
viên bỉ quan, dao động, giảm sút 
nhiệt tình cách mạng, thiếu tiền phong 
gương mẫu. Có thê nêu một vài con 
số : năm 1987 — 1988 đã xử lý kỷ luật 
122 đảng viên (có 2 quận ủy viên và 
20 cấp ủy viên cơ sở), trong dó khiền 
trách 42, cảnh cáo 41, cách chức 13, 
khai trừ 26, ngoài ra còn xóa tên 8 
đảng viên khác. 

Trước những yêu cầu cấp bách của 
công tác xảy dựng đảng, đảng bộ 
quận 3 đã có nhiều hình thức giáo 
dục và nâng cao trình độ cán bộ, 
đẳng viên như mở các lớp tập trung 
SƠ cấp, trung cấp và cao cấp tại quận 
về chính trị và quản lý kinh tế; 
đồng thời tô chức thông tin đều đặn 
tình hình thời sự trong nước và quốc 
tế, tạo điều kiện cho cán bộ, đẳng 
viên tiếp thu những quan điềm mới. 
Đảng bộ coi trọng việc nâng cao nhận 
thức của mỗi cán bộ, đảng viên; phê 
phán và uốn nắn kịp thời những lệch 
lạc, dao động, giảm sút lòng tin và ý 
chí chiến đấu, nêu cao lối sống lành 
mạnh, trung thực của người đẳng viên. 

Đảng bộ quận 3 coi đồi mới cêng 
tác quần chúng của đảng, tăng cường 
mối quan hệ giữa đảng và nhân dân là 
khâu then chốt quyết định việc thực 
hiện thắng lợi những mục tiêu kinh 
tế — xã hội. Chúng tôi hiều rõ rằng 


. công tác vận động và tồ chức nhân 
-đân chỉ'có thề thành công nếu đáp 


ứng được trên thực tế lợi ích thiết 
“thân của mỗi người dân. Cho nên đã 
thường xuyên có kế hoạch tìm hiều 
đời sống, tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dàn và có những chủ trương, 
biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp 
thời. Đề củng cố niềm tin và sự gắn 
bó mật thiết của nhân dân đối với 
đẳng, đẳng bộ quận 3 đã xử lý nghiêm 
khắc những phần tử thoái hóa, biến 
chất, ức hiếp quần chúng, lợi dụng 
chức quyền vỉ phạm lợi ích của nhân 
dân. Đăng bộ thực hiện chế độ lấy ý 
kiến rộng rãi của nhân dân trong việc 
sắp xếp tô chức và bố trí cán bộ, nhằm 
xảy dựng một đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo cấp quận và cơ sở có đủ phầm 
chất và năng lực tồ chức thực tiễn. 


Qua nhiều năm phấn đấu, đảng bộ 
và nhân dàn quận 3 chúng tôi đã đạt 
được một số kết quả đáng mừng. 
Song, khuyết điềm và khó khăn vẫn 
còn nhiều. Các vấn đề kinh tế, đời 
sống, việc làm, nhà ở và công bằng 
xã hội chưa phải đều đã được giải 
quyết. Nhưng những thành quả bước 
đầu trong công cuộc đồi mới đang 
củng cố niềm tin của chúng tôi vào 
chủ nghĩa xã hội, động viên chúng 
tòi đầy mạnh hơn nữa sự nghiệp phát 


ˆ triền kinh tế — xã hội trên thành phố 


mang tên Bác. 


MỘT NƯỚC LÀO... 
— (Tiếp lheo trang 80) 


nhiều xí nghiệp quốc doanh làm ăn 
thua lỗ, kém hiệu quả. Tuy vậy, qua 
mấy năm thực hiện đôi mới, nền kinh 
tế của Lào đã sống động, thị trưởng 
ngày thêm phong phú, đời sống nhân 
dàn đã đờ khó khăn. 

Thực tế những biến đôi về đời sống 
kinh tế xã hội ở Lào đã chứng mỉnh 
đường lối đôi mới của Đảng nhân dân 
cách mạng Lào là đủng đắn và sáng 
tạo. Đây là một sự nghiệp có ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc, là một quá trình 


lâu dài, là một con đường mới khai 
phá, do vậy khó khăn và ngay cả vấp 
váp, là điều khô g tránh khỏi. 

® Khắc đi, khắc đến », đúng như lời 
đồng chi Mun kẹo, Phó trưởng Ban 
tuyên huấn trung ương, Tông biên tập 
tạp chí A-Ilu-may đã nói. Đảng và nhân 
dân Lào đã xác định được hướng đi, 
đồi mới một cách tự tin, tin tưởng vào 
công cuộc đồi mới, tiến dần từng 
bước vững chắc trên những chặng 
đường hướng tới tương lai. 
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Sinh hoạt vò tư tưởng | | 


Việc xây nhà của mội ông quan 


-uà uiệc chọn nhà ở của một cán bộ 


nước ta, chuyện liễêm khiết 
của sĩ phu ngày xưa và của 
cần bộ ngày nay không hiếm. 
Nhân chính sách nhà cửa đang là văn 
đề, tòi xin kề hai câu chuyện: 


Cái nghèo của một ông quan..- 


Hà nội có phố Nguyễn Khắc Cần: 
Sống làu ở Hà nội, ai hỏi đường phố 
tòi có thê chỉ ngay, nhưng nếu có ai 
hỏi Nguyễn Khắc Cần là ai thì thú 
thật mãi đến gần đây tôi mới biết. 
Một người thân, căn bộ nghỉ hưu nắm 
"nay 80 tuôi, dòng-họ Phan Huy (Sài 
sơn — Sơn tây), chất ngoại của Nguyễn 
Khác Cần, kề lại cho tòi một chuyện 
về ông Gan: - 

Sau khi Hoàng Điệu tử tiết thì một 
số các bậc khoa bảng có đanh tiếng 
được triều đình nhà Nguyễn giao 
trọng trách làm tòng đốc là nội; 
hoàng giáp Nguyễn Khác Cân, người 
làng Trung hà, huyện Vĩnh lạc tỉnh 
Vĩnh phú hiện nay: là một. 

Trở thành quan đầu tỉnh Hà nội: 
ông mang theo đến nhiệm sở cái 
nghèo gl1a truyền, nghèo đến mức làm 
quan tD mà không có cả điều kiện 
đem vợ con đi theo. 
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NGUYÊN ĐỨC MƯU 


Một năm sau, khi mùa màng đã 
xong. bà vợ từ Trung hà xuôi Hà nội 
thăm chồng và ở lại khá dài ngày. 


Nhưng càng gân ngày bà vẻ thì 
ông càng có về tru tư, Suš nghĩ. 


“ Nha lại có người đón Ý thăm hỏi 
thì được ôỏng cho biết: Ông có trót 
hẹn với bà là khi bà ra chơi lÏà nội 
Irở về, thì sẽ đề bà đem về ít nhiều 
xây mãy gian nhà từ dường thở cúng 
tô tiên. Nay mai bà về mà tiền thì 
không sao có được: 


Ý kiến đi vay tạm của mỏt người 
trong nha môn được qua chấp thuận. 
lôm sau người đó mang về 300 nén 
bạc. Ông phản vàn: số bạc nhiều, lấy 
đâu đề trả ? Tham ô, hối lộ thì quốc . 
pháp không dung, gia phong không 
cho phép. Trước vêu cầu được biết 
rõ xuất xứ của những nén bạc và lập 
luận nghiêm Lúc của bà. ông đành 
cho gọi người đi vay đề bà hỏi: 


Thì ra dó là của các khách trú xây 
nhà trái phép, bất chấp chỉ giới Ở 
phố làng Buôm: Họ góp nhau dê đưa 
vào đỉnh mong cụ Thượng ngơ đi 
cho việc làm nhà lấn chiếm đất công 
của họ. 


100 nén bạc được đem trả ngay tức 
khắc. Và hôm sau. rất thanh thản, 
quan ông tiễn quan bà lên đường về 
que. Việc xây nhà thờ gác lại. Nhiều 
năm về sau, nhà thờ họ Nguyễn ớ 
Trung hà vẫn còn lợp lá. Và gần đây 
con chầu cụ. những công dàn, cán bộ 
của chế độ này, đã “ngói hóa? 
cho nó. 


Gương của một cân bộ 


Xin kề tiếp chuyện băn khoăn về 
nhà ở của mọt cán bộ cách mạng lão 
thành đã giữ chức phó chủ tịch nước : 
đòng chí Nguyễn Lương Bảng. 
_ Sau khi thôi giữ chức đại sứ về 

nước, khoảng năm 1960 gia đình anh 
_ Hằng được đến ở nhà số 5 Thuyền 
Quang. một trong mấy ngôi nhà mà 
quỹ đảng tậu được qua một cơ sở 
nội thành trước ngày giải phóng 
Thủ đô. 

Được ở nhà rộng, nhưng Anh không 
khỏi băn khoăn: nhà phân cho Anh 
vượt tiêu chuần chức vụ mà Anh đang 
giữ. Anh đề nghị đồi nhà. 


Ít năm sau, khi anh Bằng được 
giao chức vụ phó chủ tịch nước thì 
lại có chuyện mới. Đội bảo vệ Anh 
tăng thêm người, vấn đề nơi Ở 
và làm việc của các chiến sĩ được 
đạt ra. Xây một gian nhà mới thị tốn 
- kém, Ảnh đề nghị với đơn vị bảo vệ 
tìm cách khác. Phương án đặt ra: 
đục tường góc vườn lấy một buồng 
nhỏ tầng trệt nhà bên cạnh; điều 
một hộ đi nơi khác, Anh không đồng 
tình, vị thuận cho đồng chí phó chủ 
tịch nước mà đân phải chuyền đi nơi 


ở khác. Về sau, công tác bảo vệ cũng 
được bố trí ồn thỏa theo ý kiến của 
Anh, không ai phải chuyền và cũng 
không tốn phí. 
-_ Tôi còn được biết, sau khi anh 
Nguyễn Lương Bằng mất, bác gái đã 
nhiều lần trực tiếp hoặc làm đơn bảo 
cáo lên các đồng chí lãnh đạo Đăng 
và Nhà nước, xin được trả bớt diện 
tích, hoặc đồi đến một căn hộ trong 
một khu tập thề nào đó, sống với hai 
con. Bác gái muốn Đảng dùng căn nhà 
này cho các đồng chỉ đang làm việc 
©ó tiêu chuảän sử dụng, 

Cùng với bác trai, bác gái đã nêu 
cao một tấm gương liêm khiết. 

Mới đây, đến thăm lại ngôi nhà ở 
lúc sinh thời của anh Bằng, tôi được 
bác gái chỉ cho cái bàn đá, cải sập, 


"bộ bàn ghế mây đan, bộ tràng kỷ và 


nhất là chiếc ghế chao... mà bác gái 
dã sắm dần đề thay thế, trả dần cho 
cơ quan những øì được trang bị từ 
trước, trử một nó ít“ cho nhu cầu tối 
thiêu. 

Chào biệt bác gái ra về, tôi bùi 
ngùi suy nghĩ: Không kề những công 
lao khác, chỉ riêng nết giữ mình trong 
sạch quý dân, Anh Cá đỏ xứng đáng 
người học trò của Bác Hồ và đủ đề 
nhân đản Thủ đô dành cho một tên 
phố. Phố Nguyễn Lương Bằng đã 
được dặt thay cho phố Nam đồng cũ. 

Kê lại hai chuyện trên mà lòng tôi 
không khỏi bồn chồn: ở Thủ đò này, 
một đạo đã nồi lên vấn đề *đặc 
quyền đặc lợi» về nhà cửa của một 
số cân bộ cấp cao. Mà việc đâu đã 
được giai quyết xong! 


BẠN BỤ( NHẬN BỊNH 
VÀ 6ÚP Ý VỮI TẠP CHÍ 


qua những lần gặp gỡ tiếp xúc 
giữa Ban bạn đọc Tạp chí Còng 
sản với bạn đọc gần xa, chúng tỏi đã 
nhận được những ý kiến nhận xét, đánh 
giá và vêu cầu của bạn đọc về nội 
dung và hinh thức Tạp chí Cộng sản, 
Đặc biệt, Bộ biện tập nhận dược 
nhiều thư và bài của các bạn từ 
những miền xa xôi của TÔ quốc như 
Điện biên (Lai châu), Đồng thấp, 
Sòng Bé và cả Tây nguyên. Ngoài 
phản ánh tỉnh hình địa phương. cơ 
sở, bạn đọc còn thể hiện mối quan 
tâm sâu sắc và tình cảm chân thành 
đối với cơ quan ngôn luận của Đảng. 


Ñ ĂM 1989 và nửa đầu năm nay. 


Bộ biên tập được tiếp đón nhiều 
bạn đọc tại !òa soạn. Các bạn đã 
nhiệt tình trao đổi ý kiến, tổ lời 
khen những hài hay, bài tốt, phẻ binh 
những bài chưa đạt vẻu cầu, hoặc 
nêu ra những vấn đề. những nội dung 
còn chưa nhất trí với ý kiến của 
tác giả các bài báo. 

Thông tin nhận được là phong phú. 
Ban bạn đọc Tạp chí Cộng sản xin hệ 
thống hóa những ý kiến chính đã thu 
thập được trong thời gian gan đây 
(chủ vếu từ năm 1069). 


gi 


[hư gửi Bộ biên tập 


Đánh giá khái quát về Tạp chí 
Cộng sản, rất nhiều bạn đọc cho rằng, 
những năm gần đây Tạp chí đã bước - 
đầu có sự đôi mới rõ nét cả về nội 
dung và hình thức. Từ chất lượng 
nội dung các bài viết xét trên các 
mặt tính lý luận và tính chiến đảu, 
cho đến các thê loại, các chuyên 
mục, cách viết và hình thức trinh 
bày, Tạp chí đã thê hiện rõ có sự tìm 
tòi, trăn trở, sự cố gắng cải tiến và 
rút kinh nghiệm đề có thề đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, phát 
huy tốt hơn tác dụng đối với cuộc 
sống. 

Bầu không khí dân chủ công khai 
mở ra từ sau Đại hội VI của Đảng, 
thề hiện khá rõ trong các bài viết. 
Nhiều vấn đề trên các lĩnh vực kinh 
tế — xã hội, văn hóa, giảo dục, xây 
dựng Đảng, triết học v.v. đã được - 
các tác giả tiếp cận từ nhiều góc độ 
với những tìm tòi, nghiên cứu còng 
phu. Việc đăng tải những ý kiến khác 
nhau chung quanh một vàn đề hoặc 
những ý kiến chưa nhất trí với bài 
viết nào đó đăng trên Tạp chỉ, đã 
làm cho những vấn đề lý luận và 
thực tiễn mà Tạp chỉ đề cập thêm 
phong phú, không xuôi chiều. Pạn 
đọc thừa nhận một số bài viết đăng 
ở mục eNphiên cứu — Trao đồi » hiện 
được nhiều bạn đọc quan tâm nhàt, 
đã vươn lên mang tính dự bảo khoa 
học (đủ chưa cao). 


Cũng vì vậy, bạn đọc ở nhiều ban, 
ngành, địa phương, tuy cương vị và 
tính chất còng tác khác nhau, đều 
nhất trí cho rằng: Tạp chỉ Cộng són 


trở nên bồ ích hơn, hấp dẫn hơn. 
Tạp chí đã nắm bắt được quan điềm, 
- tư tưởng mới của Đảng ta, đã lý giải, 
phân tích và làm sáng rõ được cơ 
sở khoa học, lý luận và thực tiễn của 
các nghị quyết› chủ trương chính 
sách của Đăng và Nhà nước ta. Một 
số bạn đọc còn nhận xét: Tạp chí đã 
vượt ra ngoài khuôn khô minh họa 
một chiều mà vẫn bảo đâm được việc 
tuyên truyền, khẳng định những quan 
điềm cơ bản của Đẳng. _ 


Cùng với những nhận xét. trên, 
bạn đọc còn xác nhận tính chiến đấu 
của các bài viết cao hơn, rõ nét hơn ; 
các bài viết đã đề cập và giải quyết 
được một số khía cạnh phức tạp của 
cuộc sống. Tạp chí đã đề cập tới các 
văn -đề, các lĩnh vực: dù chưa' hoàn 
chỉnh song cũng giải quyết được 
những trọng tâm, trọnE điểm. Do vậy› 
Tạp chỉ thực tế được coi là tài liệu 
cơ bản cho công tác tuyên huấn, chỉ 
đạo tư tưởng và giảng dạy lý luận. 
Đặc biệt, đối với các địa phương. Tạp 
chí còn có tác dụng nhất định tronE 
_ chỉ đạo thực ticn. 

Thường xuyên dọc Tạp chí, nhiều 
bạn đọc quan tâm và hoan nghênh 
việc Bộ biên tập tô chức các cuộc hội 
thảo khoa học và thông tỉn trên tạp 
chí. Bạn đọc vui mừng trước kết quả 
của các đuộc hội thảo ; đánh giá cao 
các bài tông thuật của Đỏ biên tập 
sau các cuộc hội thảo về « Chống lạm 
phát», « Vai trò nhân tố con người », 
«Môi trường và điều kiện của kinh 
tế quốc doanh ». Tham luận của các 


nhà khoa học và quản lý trong hội 


thảo được nhiều bạn đọc quan tàm. 
Tuy nhiên, theo bạn dọc, một số cuộc 
hội thảo cản được chuần bị công phu 
hơn, nhất là cần được chú ý hơn về 
mặt phương pháp luận, bảo đảm tốt 
tính chỉ đạo, hướng dẫn dư luận. 


Ngoài ra, bạn đọc thửa nhận Tạp 
chí đã đáp ứng được yêu câu tuyên 
truyền nhân các dịp kỷ niệm lớn. các 
sự kiện (rọn§ đại trong và ngoài 


nước. Thông tin quốc tế tuy còn chậm. 
song vẫn được bảo đảm ở một mức. 
độ cần thiết. qua các bài trong mục 
cThể giới: vấn đề, sự kiện » và 
« Qua sách bảo nước ngoài »®. 


— Về công tác tô chức biến tạp. bạn 
đọc ghỉ nhận SỰ đồi mới rõ nét 
của Tạp chí thê hiện ở sự phong phú, 
đa dạng của các thề tài, chuyên mục 
trên tạp chí. Mặc đủ ranh giới chưa 
thật rõ rệt, các chuyên mục cũng đáp 
ứng được yêu cầu nhất định và thẻ 
hiện được tính chất riêng. Các mục 
được đông đảo bạn đọc ưa thích là : 
« Nghiên cứu — Trao đồi », « Sinh hoạt 
tư tưởng », «Chuyện ngày thường »; 
Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan 
tàm chuyên mục «Chủ nghĩa xã hội: 
nhìn lại và đồi mới ». Các đồng chí 
làm công tác quản lý bám rất sát các 
cuộc hội thảo khoa học đo Tạp chỉ 
tö chức. Nhiều đồng chí lãnh đạo Ở 
địa phương, €Ø sở lại thích mục « Thư 
gửi Bộ biên tập», vÌ chủ đề đa dạng, 
bài viết ngắn gọn, để hiều. 


Các bài viết nói chung biên tập khá 
chặt chẽ, hình thức trình bày nghiêm 
túc, Ít có sai sót về in ấn. bạn đọc 
coi đấy là biều hiện tôn trọn§ người 
đọc. 


Bạn đọc hoạn nghênh việc Bộ biên 
tập coi trọng và thường xuyên tỒ 
chức thu thập thông tin bạn đọc ; cho 
đấy là biều hiện thái độ thực sự cầu 
thị của những. người làm báo Đảng. 
Việc trả lời trực tiếp hoặc bằng thư 
cho những bạn có bài vở, thư từ gưi 
đến tòa soạn, cũng tăng cường thêm 
mối quan hệ hiều biết giữa Bộ biên 
tập và bạn đọc. 


Hiều rõ chức năng của Tạp chỉ l:t eơ 
quan lý luận và chính trị của Trung 
ương Đảng, bạn đọc đòi hỏi tính lý 
luận của các bài viết phải đậm hơn; 
cao hơn, thậm chí phải ngang tâm 
thời đại, nhất là ở mục € Nghiên cứu” 
Trao dồi °. 
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- Đặc biệt, trong tỉnh hình hiện nay, 
trước những biến động chính trị — 
xã hội phức tạp ở Đông Âu và hiện 
trrợng khủng hoảng về lý luận, bạn 
đọc mong muốn sao cho bài viết của 
Tạp chí vừa mang tính lý luận, vừa 
mang tỉnh chỉ đạo rõ ràng hơn. 


Bạn đọc băn khoăn vì sao mục 
«Sinh hoạt tư tưởng? trước đây và 
mục “Chuyện ngày thường ® gần đây 
với những bài viết ý nhị sảu sắc, 
những bài viết “không địa chỉ mù 
ai cùng giật minh, cũng sờ tay lên 
gáy xem có phải nói mình không ®, 
lại vắng bóng ở những số gần đây. 
Bạn đọc muốn biết phải chăng các 
cây bút * đi vắng »,* đồi gu ? hav * Tạp 
chí né tránh, sợ động » 2. Bạn đọc chờ 
đợi Tạp chỉ trả lời tốt nhất bằng cách 
cho xuất hiện trở lại mục này với 
những bài viết di đồm thâm trầm, 
đại tính chiến đấu cao. 


Các bạn ở các địa phương, nhất là 
ở phía nam, phê binh Tạp chỉ it bài 
viết về địa phương, cơ sở, nhất là 
địa phương, cơ sở phía nam ; cho đó 
là Tạp chí chưa thể hiện rõ vai trò 
chỉ đạo và tông kết thực tiễn, chưa 
thẻ hiện rõ tính chất phạm vi cả nước 
của Tạp chí. Bạn đọc băn khoăn vi 
sao tỏa soạn có những cây bút tốt, 
bài viết lý luận tốt, lại không có và 
không tỏ chức được những bài điều 
tra diễn hình có giá trị, những bài 
tông kết tốt. Bạn đọc yêu cầu: Tạp 
chí cần phản ánh được cuộc sống sinl, 
động đa đạng ở các miền đặt nước và 
cìn có Tỷ lệ thích đăng giữa bài nghiên 
cứu lý luận và bài phản ánh thực 
tiền. 


Bạn dọc nhắc nhở Tạp chí cần 
chuản bị đề có những bài tông két, 
những vấn đề lý luận và thực tiên 
cúa đất nước từ sau Đại hội VI, những 
bài làm sáng tó cơ sở khoa học và 
thực tiền của cương lĩnh mới của Đảng 
sắp tới sẽ được công bố đề lấy ý kiến 
đóng góp của nhân dân, những bài 
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về vai trò và sức chiến đấu của các !ö 
chức cơ sở đảng, về phầm chất và uy 
tin của đảng viên v.v. thiết thực tham 
gia chuần bị Đại hội VI của Đảng. 


Bạn đọc phê bình Tạp chị vẫn còn 
những bài dài nhưng lượng thông 
tin ít. Bạn đọc muốn có nhiều bài 
ngắn, sinh động. Theo bạn đọc, do 
tính chất của Tạp chí; bài thường 
khô khan, nếu lại viết dài nữa thị. 
đọc sẽ rất mệt, khó có khả năng đọc 
hết số báo. Nếu có thề, Tạp chí nên` 
đôi màu bìa thường xuyên và thêm 
tranh đề giảm độ căng khi đọc. Tuy 
nhiên, có một số bạn lại muốn bìa 
Tạp chi vẫn giữ nguyên màu đỏ 


như trước đây. 


- Bạn đọc thân mến ! 


Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
các bạn đã có những ý kiến nhận xét, 
đãnh giá và đòi hỏi cao đối với 
Tạp chỉ. 


Những vấn đề các bạn nêu lên 


- cũng là những vấn đề đang được Tạp 


chí quan tàm nghiên cứu, tìm cách cải 
tiến. Những yêu cầu của các bạn đối 
với Tạp chí càng cho thấy rõ nhiệm 
vụ cấp bách đối với Bộ biên tập Tạp 
chí lúc này là phải ra sức tăng cường 
chất lượng đội ngũ biên tập viên và 
cộng tác viên đề sớm đáp ứng được 
đòi hỏi của các bạn. 


Đối với những ý kiến xuất phát từ 
nhu cầu nào đó không phù hợp với 
chức năng lý luận —- chính trị của 
Tạp chí mà chúng tôi không đáp 
ứng được, cũng mong bạn đọc thông 
cảm. 

Chắc chắn những ý kiến tập hợp 
trên đây chưa phản ánh được hết 
những suy nghĩ của các bạn vẻ Tạp 
chí. Chúng tôi rất mong nhàn dược 
thêm những ý kiến và thông.tin mới 
của các bạn, 


Đan bạn đọc 
Tạp chí Công sản 


Một nước Lào tự tín... 


Một nước Lào đang đồi mới 


„ Lào, khởi điềm của một năm 
- đượctính từ mùa hạ. Chúng tôi 
_đến thăm đất nước Lào vào 

những ngày đầu năm, khi 
nahàn đân ở đây vửa vui tết Pi mắy. 

Vẫn còn đư âm của không khí năm mới. 

Ở thành phố và ở những bản làng, 

trong nhà máy, cơ quan xí nghiệp và 

trẻn đồng ruộng, nương rãy, — những 
nơi chúng tôi đến, ở đàu cũng chung 
mọt niềm vui. Vui hiện trên những 
gương mặt khòng vương nét ưu tư, 
trong sự êm dềm của những dòng 
người, đòng xe trật tự trên đường phố. 

Vui trong mê mãi của người nỏng dàn 

đang kỳ thu hoạch lúa chiêm, trong 

ồn ào ríu ran của trẻ nhỏ đến trường 
và ần cả trong sự thâm nghiêm tĩnh 
lặng chùa chiền được bảo tồ1+, gìn giữ, 

Năm 1989 được coi là năm thắng 
lợi, vì nhân đân Lào thu hoạch được 

1,4 triệu tấn thớc, đạt bình quản 350kg 

thóc đầu người. Cũng thời điểm này, 

sản lượng công nghiệp và thủ công 
nghiệp tăng hơn 5 lần so với năm 
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1976. Dường lối đôi mới của Đảng 
nhân dân cách mạng Lào được nhàn 
dân ủng hộ, được triên khai trong 
cả nước và đã bước đầu đem lại hiệu 
quả thiết thực. Tỉnh hình kinh tế, xã 
hội Lào tửng bước ön định và đã có 
bước phát triển. 


Cái hay tính cách. Cái hay truyền 
thống 

Trên đất Lào, người Lào thật khiem 
nhường, giản dị mà lại có lắm diều 
bay, đã làm không ít những ai tới 
dây phải ngạc nhiên, thán phục. Một 
đất nước với nền kinh tế còn lạc hậu, 
thu nhập bình quản đầu người ở mức 
thấp nhất thế giới (khoảng 150 đò lai 
năm), mà sao không khí xã hội lại rất 
thanh bình, lành mạnh; mà sao còn 
người lại thoái mái vò tr, lại tin véêu 
và lạc quan đến thế? Chỉ có thề tìm 
được câu trả lời trong cái dẹp tiềm 
ân của người Lào, trong' bè dày tính 
cách và chiều sảàu truyền thống 
của họ. 
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Mối quan hệ bản chất muôn thuở 
của œ&n người là quan hệ với tự 
nhiên. Ở Lào, điều này càng được 
hiện ra rõ nét. Núi rừng, sông suỐi. 
khòng gian đầy nắng là những vếu tỔ 
rất gần gũi với người Lào. Cái tết vui 
nhất là tết té nước. Con người quỷ 
nước, tràn trọng nước, vui sướng và 
thỏa thuê vì nước. Cái thú nhất của 
người Lào là được tụ hội với nhau Ở 
trong rừng, ven sông, ven suỗi. Ở đó 
con người cứ việc tỉn cần, cởi mở với 
thiên nhiên.'on người quý trọng 
nhau. Nguồn vui của người Lào là 
nguồn vui cộng đóng, là múa hát tập 
thê. là vui chơi tập the. - - 


Tới thăm Luông Pra-băng, chúng 
tôi đã được đến thác nước Cuông-xi. 
Chúng tôi đã hòa vào dòng người dự 
buồi đạ hội nhân ngày sinh Lê-nin 
bên bờ suối rộng Kẻng-khun. Không 
có giăng đèn, kết hoa. Chỉ có nam nữ 
thanh niên với một đàn nhạc dân tộc, 
mà vui. Nhảy múa, vui chơi, cứ thể 
và xuống suối tắm mát và lại lên, lại 
múa. Đã tới đây là có ấn tượng. Àn 
tượng về rừng về suối, vẻ nét mộc 
mạc dịu lành tự nhiên của con người. 
Tới đây sẽ hết ưu tư phiên muội. Ơ 
đày thiên nhiên và con người, con 
người với con người gần gũi, cởi mở 
và hào phóng. 

Luông Pra-băng là thành phố thu 
hút khách thăm không chỉ vì đó là cổ 
đô có cung vua, có tháp núi Phu-xi, 
mà đó -- như các bạn Lào văn gọi là 
thành phố cỏ dâu. Duyên đáng và 
mộc mạc, kín đáo, ấp e và hien dịu — 
những đức tính đẹp để ấy của phụ nữ 
[Lào được khắc họa ngay cả trong mầu 
hoa văn trên những bộ váy đàn tọc 
của họ. Chính người phụ nữ lào với 
bộ váy độc đáo cö truyền đó, là 
người có còng rất lớn trong việc gìn 
giữ vẻ đẹp truyền thống của đản tộc. 


Tham Lào, tới đầu chúng tòi cũng 
gạp chùa chiến. Chỉ riêng Viêng-chàn 
đã có khoảng 200 chùa lớn nhỏ. Ở 
Luông Pra-bàng cũng có con số tương 
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tự. Trong hầu khắp làng xã Lào đều 
có chùa. Đó là ngỏ nhà đẹp nhất 
vùng và được xảy cất Ởở nơi trang 
trọng nhất. Đó là nơi gặp gỡ, hội họp 
của nhàn dàn. Chủa ở đây vẫn giữ 
được sự tôn nghiêm, không hề có 
kinh doanh, dịch vụ, không hề có việc 
lợi dụng tín ngưỡng của nhân dân đề 
làm diều sai trái. 


Alới đây, khi thăm Lào, công chúa 
Thái lan hỏi « Vì sao chùa ở Lào đẹp 
thể »? Các bạn Lào trả lời rằng nhà 
chùa không có gì mâu thuản với sự 
nghiệp của đản tộc. Chùa là nơi làm 
phúc. Mục tiêu của sự nghiệp cách 
mạng cũng là dem lại hạnh phúc cho 
nhân dàn. Điều đặc biệt ở Lào hà đã 
lôi cuốn và vận động được sư sãi 
tham gia hoạt động xã hội. Dòng chí 
Vông Phết, ủy viên Trung ương Đẳng, 
bí thư Tĩnh ủy lLuông Pra-bang cho 
biết về những đóng góp của nhà chùa. 
Các nhà sư đã tích cực tham gia các 
việc như giữ gìn của cải nhà chùa, 
góp phần dạy học cho các chău nhỏ 
và những người mù chữ, góp phần 
vào việc vệ sinh phòng bệnh và chữa 
bệnh cho đàn. tham gia giáo đục nhân 
đân chống tham những, chỗng trộm 
cắp. 


Cùng với việc bảo tồn, giữ gin 
những truyền thống và phong cách 
quí của các bộ tộc Lào, điều đáng 
quan tâm hiện nay, — như đồng chí 
XỈ-xa-na,, chủ tịch Uy ban khoa học 
xã hội khẳng định, — là việc gây được 
ý thức quốc gia, giáo dục ý thức đàn 
Lộc và hòa hợp dân tộc. T heo số thống 


kè gần đày nhất, hiện ở Lào có 48 
đản tọc và bộ tộc, Do tính chất của 


nên sản xuất tự nhiên phân tán, tỉnh 
thần quốc gia của các bộ tộc Lào còn 
yếu. Dê nàng tâm ý thức quốc gia 
điều cơ bản là phải phát triền sản 
xuất và tăng cường giao lưu văn hóa. 
Thực hiện diều này trong bối cảnh 
chung của sự nghiệp cách mạng hiện 
nav, các bạn Lào đang tính đến mới 
quan hệ giữa việc phát triền nên sản 


xuất hàng hóa với nhiệm vụ bảo vệ, 
củng cố những truyền thống đàn tộc 
và phát triền ý thức quốc gia. 


ĐỀ tự biết 


mình. Đề khẳng định 
hướng đi : 


. Thắng lợi vĩ đại năm 1975 với việc 
giải phóng cả nước và khai sinh ra 
nước Cộng hòa dân chủ nhàn dân 
Lào (9-12-1975), đánh đấu một bước 
ngoặt lịch sử, đưa cách mạug Lào 
chuyền sang giai đoạn mới — đất 
nước độc lập tự do, tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. 

AXười lắm năm qua. dất nước Lào 
đã giành được những thành tựu to 
lớn trên tất cả các mặt chính trị, an 
ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội và 
đời sống. Đó cũng là những năm 
tháng mà Đăng nhàn dân cách mạng 
Lào không ngừng tìm tòi, không 
ngừng sáng tạo đề nhận rõ mình hơn 
và đề khẳng định hướng đi cho 
dàn tộc. 


Đại hội lần thứ IV Đảng nhân dân 
cách mạng Lào đã xác định Lào vẫn 
là một nước nghèo và chậm phát 
triên. Lực lượng sản xuất còn ở trình 
độ thấp, cơ bản vẫn là một nền kinh 


tế tự nhiên và nửa tự nhiên, tự cấp- 


tự túc. Trong các nguyên nhân kim 
hãm sự phát triên của lực lượng sản 
xuất, e ó nguyên nhàn chủ quan, duy ý 
chí, nóng vội, rập khuôn máy móc 
trong việc định ra dường lối chính 
sách ; có nguyên nhàn thuộc vẻ eơ chế 
quản lý hành chính, quan liêu, bao 
cấp. Tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm ngày 
thành lập Đăng nhàn dân cách mạng 
lào, đồng chỉ Cav-xỏn Phòm-vi-hản 
đã khẳng định: « Trong xây dựng chế 
độ mới, chúng ta cùng đã phạm sai 
làm chủ quan, nòn nóng, muốn tiến 
nhanh, chưa tính toán hết khả năng 
thực tế của đất nước ®, 


Đăng nhân dân cách mạng Lào đã 


xác định tính chất của giai đoạn cách 
mạng hiện nay là giai doạn củng có, 
phát triển và hoàn thiện' chế độ dân 


chủ nhân dân, từng bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. Màu thuần cơ bản 
nöồi lên hàng đầu của Lào hiện nay là 
mâu thuần giữa lực lượng sản xuất 
còn quá lạc hậu với yêu cầu của việc 
phát triền sản xuất và đáp ứng nhu 
cầu của nhàn dân, của xã hộiDo vậy, 


- mục tiêu kinh tế cơ bản và cấp bách 


nhất hiện nay là chuyên nền kinh tế 
tự nhiên và nửa tự nhiên thành nẻn 
kinh tế sản xuất hàng hóa, phát triền 
lực lượng sản xuất, không ngừng cải 
thiện đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân đản. Đề thực hiện mục tiêu 
đó, Đang nhàn dàn cách mạng Lào 
chủ trương kiên quyết xóa bỏ cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyên 
hẳn sang cơ chế hạch toán kinh 
đoanh, thực hiện chính sách cơ cấu 
kính tế nhiều thành phản, thông qua 
con đường tư bản nhà nước, áp dụng 
rộng rãi quan hệ hàng hóa — tiền tệ, 
mở rộng quan hệ với nước ngoài 
nhằm phát triền lực lượng sản xuất, 
phàn công lại lao động xã hội. Mục 
tiêu làu- dài'của cách mạng Lào vẫn 
là chủ nghĩa xã hội, song trước mắt 
sẽ tập trung vào việc củng cố và 
hoàn thiện chế độ dân chủ nhàn dân, 
vửa tiếp tục giải quyết một số văn 


đề còn lại của nhiệm vụ dàn tộc, 


dân chủ, vừa tạo tiền đề và điều kiện 
thực hiện sự chuyên biến dần dân từ 
chế độ đân chủ nhàn đân lên chủ 
nghĩa xã hội thông qua nhiều bước 
trung gian. . = 


` 


Mục tiêu cách mạng và những- 


_c@hinh sách, giải pháp của Đảng nhàn 


dàn cách mạng Lào đã được nhân 
dân ủng hộ và thực hiện từng bước 
vững chắc. Tuy nhiên, còng cuộc 
xây dựng đất nước lào hiện nay gặp 
phải không ít khó khăn: khó khăn 
trước hết là âm mưu phá hoại của 
kẻ địch. Trước tình hình diễn biến 
phức tạp ở các nước Đòng Âu, các thế 
lực phản động ở Lào ráo riết hoạt 


động đề chống phá cách mạng. Chúng 


đã không từ các thủ đoạn nào miễn 
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là gAv đươc hoang mang tronz nhần 
đân, gâẤyv sự hỗn loạn trong xi hội. 
Tử những thủ đoạn chiến tranh tàm 
lý, như gửi thư có nội dung xâu từ 
nước ngoài về, dến những hoạt động 
ngang nhiên như chặn xe trên đườnG, 
gầy mất trật tự trị an ở nòng thôn và 
cả ở thành phố. Chúng kích động, lôi 
Réo một số íL trong giới trí thức. 
trong cán bộ đòi thay đói thể chế 
chính trị, đòi đa nguyên, đị đăng. 
Đăng và nhàn đàn Lào đã nhàn rõ 
kế dịch, nắm chắc tình hình đề có 
những biện pháp giải quyết kịp thời. 
Đó là những biện pháp đồng bộ ca về 
quản sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội và vấn đề dàn tọc. Từ đặc 
điểm đó, nhiệm vụ của cách mạng 
lào trong giai đoạn hiện nay đã được 
xác định là bảo vệ và xây dựng dất 
nước, thực hiện chế độ dân chủ 
nhân dàn. gỔ 


Đồi mới — tự tín. Tự tỉn — đồi mới 


Dòng chí Xôm-lắc, bí thư Trung 
ương Đăng, đã nói với chủng tôi 
rằng công cuộc đói mới của đất nước 


Lừo còn gặp nhiều khó khăn trở 
ngại, nhưng Đáng và nhàn dàn 


quyết tàm đỏi mới, tỉn tưởng vào sự 
nghiệp đôi mới. Ngay từ Đại hội IV, 
Đẳng nhàn dàn cách mạng lào đã 
định ra phương hướng đỏi mới. ác 
họi nơh ] Ban clKrip hành trung ương 
Đang nhận dân cách mạng Lào, đặc 
biệt là các hội nơht thứ 2, 6, 7, và Š 
đã từng bước cụ thể hóa dường lói 
đói mới. Nghị quyết Hiội nghị thứ Ä 
của Trung ương Đăng đã nêu rõ: 
® (ông cuộc đổi mới phải được tiến 
hành toàn điện, dòng bộ, kẽ cả tư 
đút, cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, 
tỏ chức và phương thức hoạt động 
của hệ thông chính trị nhưng phải 


bát đầu từ lĩnh vực kinh tế nhằm 

, vsĂn^ HN .T ¬— °®ằŸˆ `...s 
phát triển san xuất, cai thiện đời 
sòng nhàn đàn ngày một tốt hơn. 


Đội mới phải được tiền hành từng 
bước vững chắc, chống mọi biềêu 
hiện chủ quan, nôn nóng, duy ý chí, 
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«qmồn: to hơn bụng », sao chép, rập 
khuôn kinh nghiệm của nước khác? 
Trong quá trình thực hiện đôi mới, 
phải sử dụng nhiều giải pháp uyên 
chuyển, lĩnh hoat và niềm đẻo, nhưng 
phải dựa vào những nguyên tắc cơ 


bản. Đó là mục tiêu chủ nghĩa xã 


hội, là nèn tảng lv luận chủ nghĩa 
Nâc — l.e-nin, là vai trò.lãnh đạo của 
Iâng, là nguyên tắc tập trung dàn 
chủ, tăng cuởờng hiệu lực của hệ 
thống chuyên chính dân chủ nhân 
đàn và nưuyên tác quốc tế vô sản, 
quốc tế xã hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế của Lào cơ bản là nền 
kinh tế nòng nghiệp với tuyệt đại bộ 
phận cư đàn là nông đân. Vì vậy, 
giải pháp dễ chuyên nén kinh tế tự 
nhiên sang nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa phái xuất phát từ người nông 
đản, bát dầu từ họ gia đình nông 
dân, biến mỗi gia đình từ kinh tế gia 
trường tự cấp tự túc thành đơn vị 
sản xuất hàng hóa nhỏ. Nhà nước 
tác động vào sản xuất nông nghiệp 
và nông thòỏn băng dịch. vụ hai đầu, 
bằng chính sách đâu tư vốn và khoa 
học kỹ thuật. 

V@ cơ chè quan lý, Đẳng nhàn dân 
cách mạng Lào chủ Irương xóa bỏ cơ 


-chế tập trung quan liêu cũ, chuyên 


hàn sang cơ chế tự chả kinh doanh 
hạch toán, cố gáng xàâyv dựng mọt thị 
(rường đản tộc thống nhất gán với 
thị trường thể giới, Điều có ý nghĩa 
quan trọng là nhà nước chuyển từ 
quản lý kinh tế hiện vật sang quản 
lý Kinh tế hàng hóa thòng qua thị 
trường. Nhà nước phải lác dòng vào 
thị trưởng, diều chính thị trường 
bằng sức mạnh kính tẻ. 


Trong quá trình thực hiện đôi mới 
kinh tế, Đảng và nhàn dân Lào còn 
đặp rất nhiều khó khăn: mất cân đối 
về ngàn sách và xuất nhập khầu, còn 
phụ thuộc nhiều vào hàng công 
nghiệp tiêu dùng của nước ngoài, 


(Xem lišp trang 7Í) 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


"Qua các cuộc bầu cử 


ÂU cử là thề hiện của dân 
chủ, nhưng tự nó chưa nói 
lên nền dân chủ chàn chính. 
Vấn đề là đân chủ của ai và 
cho ai. Vấn đề còn là tô chức bầu 
cử có đảm bảo được bình đẳng và đân 
chủ hay không ? | 

Cho đến nay, hầu hết các nước 
Đông Âu đã tiến hành xong các cuộc 
bầu cử quốc hội. Một số nước đã 
bước sang bầu cử các cơ quan quyền 
lực địa phương. 

Qua các cuộc bầu cử ở Đông Âu, 
chúng ta bước đầu có thể rút ra một 
số nhận định : 


Dân chủ của ai và cho ai? Vấn 
đề giành quyên lực. _ _ 


Ở các nước Đông Au một khi 
đẳng cộng sản suy yếu hoặc mất 
vai trò lãnh đạo, thi mặc đù quốc 
hội chưa hết nhiệm kỷ, các thế 
lực chính trị chống đối dàng cọng 
sản vẫn đấu tranh đòi tiến hành bầu 
cử nhằm hợp pháp hóa giệc đầy 
những người cộng sản ra khói các cơ 
quan quyền lực. Cũng qua bầu cử, 
các thế lực đó hy vọng sẽ nắm quyền 
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Ở 
Đông Âu 


NGUYÊN TRỌNG THỤ 


một cách hợp hiến. Đây là một khâu 
quan trọng trong toàn bộ quá trình 
diễn biển hòa bình» của họ, Qua 
bầu cử, họ hy vọng ngang nhiên bước 
ra chính trường với nhăn hiệu * đại 
diện cho nhàn dàn, 

Đề chắc chắn giành được thắng lợi, 
họ cân nhắc rất kỹ thời gian tiến 
hành bầu cử, cố chọn thời điềm thuận 
lợi nhất cho họ. Có thế lực muốn 
bầu cử sớm khi nhàn dân đanø trong 
tình trạng bỏng bột, mất phương 
hướng, khi Đẳng cộng sản đang trong 
tế lùng túng. Có thể lực —-: đặc biệt 
là các đũng phái, các tỏ chức chính 
trị mới được thành lập, còn mỏng về 
sö người, non về tô chức thị lại cl:ưa 
muốn bầu cử ngay, để cho họ có thời 
gian (trưởng thành?, dủ sức cạnh 
tranh với các đối thú. Vì lẽ đó mà Ở 
Cộng hóa dàn chú Đức, cuộc bầu cứ 
đã dự định vào tháng 5/190, đã phải 
tỏ chức vào tháng 2/1990, Còn ở Ru- 
ma-ni, thị cho đến những ngày chót 
của đọt vận động bàu cứ, các đẳng 
đối lập và hai ứng cử viên tông thống 
(từ nước ngoài về) là R. Cam-pi-a-nu 
và lL Ha-xi-u vẫn khăng klăng đòi 
hoãn ngày bầu cử. 


ụỊ 


- 


Với mục đích bầu cử như trên, các 
đẳng, các tô chức chính trị, chớp thời 
cơ chạy dua vào quốc hội, đã mọc lên 
như năm trước bầu cử và ö ạt đòi 
tranh cử. Ơ Cộng hòa dân chủ Dức, 
21 đảng phát và tô chức chính trị đã 
tham gia tranh cử. Ở Hung-ga-ri, con 
số đó là 12, ở Ru-ma-ni là 82, ở Cộng 
hòa liên TẾ Séc và XIô~va"ki- -a là 
22, ở Bun-ga-ri là 38. Số ứng cử viên 
cũng khá đông. Ở Cộng hòa liên bang 
Séc và Xlô-va-ki-a, đề giành 300 ghế 
đại biều quốc hội, 200 ghế dại biều 
Hội dồng dân tộc Séc và 150 ghế đại 
biều Hội đồng dân tộc Xilò-va-ki-a, 
có tới 3601 ứng cử viên. Ở Bun- -ga~ rÌ. 
3098 ứng cử viên đã ra tranh cử 400 
ghế trong quốc hội v.v. 


Các cuộc bầu cử ở Đông Âu thực 
chất là cuộc chạy đua đề nắm quyền 
lực. vì vậy, nhiều đăng phái tranh cử, 
nhiều ứng cử viên đã tiến hành chiến 
dịch vận động bầu cử một cách “ác 
Hệt » với những thủ doạn mà ngay 
bảo chí phương Tày cũng phải cho 
là “thỏ bỉ®, * ghê tởm ®.. Đề hy vọng 
giành được cử tri, các dang phái, các 
tÖ chức chính trị tìm mọi cách moi 
móc nhau, chửi bới nhau, dùng cá bạo 
lực chế ngự nhau nhằm hạ thấp các 
ứng cử viên của dõi phương. Nhiều 
tranh cồ động, truyền đơn, ảnh của các 
ứng cử viên thuộc tö chức này đã bị 
các tô chức khác xé rách hoặc bôi 
bàn. Ở Pra- ha, vào chiều 3/6, một cuộc 

vận động bầu cử đã bị phá rối bằng 
vụ nồ một quả bom tự tạo làm 18 
người bị thương, trong đó có ð trẻ em. 
Trước đó, vào tối 1/6, tại một cuộc 
hòa nhạc vận dòng bầu cử ở thành 
phố Ó-xtơ-ra-va cùng đã xảy ra vụ 
nỏ làm Í người bị thương nặng. 


Diễu đặc biệt đáng lưu ý là ở tất 
e\ì cÁc nước, mũi nhọn tiến công 
nhằm trước hết vào dàng cộng sản, 
vào những người cộng sản, Ơ Ba-lan, 
các tực lượng đối lập, với sự viện trợ 
về tiên nong và phương tiện kỹ thuật 
của Mỹ và nhà thờ, đã ra báo,in 


truyền đơn tung khắp mọi nơi, từ 
thành thị đến nông thôn, nói xấu, 
lắng nhục Đảng công nhân thống 
nhất Ba-lan và những ứng cử viên 
của đảng. lÁ) Cộng hòa dân chủ Đức, 
trước bảu cử, đã có mưu toan kích 
động dư luận xã hội đòi đặt đẳng cộng 
sản ra ngoài vòng pháp luật. Ở Cộng 
hòa liên bang Séc và Xilô-va-ki-a, 
trước bầu cứ, đã có các cuộc vận 
động lấy chữ ký, mít tỉnh, biều tình, 
thậm chỉ tuyệt thực đòi quốc hữu hóa 
tài sản của dâng cộng sản, lăng nhục - 
các đăng viên của đăng. Ngày 16/5, 
bốn đăng bao gồm đáng dân chủ xã 
hội, dáng xã hội chủ nghĩa, đảng 
nhàn dàn và dẳng dân chủ XIô-va-ki-a 
đã ngang nhiên ra tuyên bố chung 
đòi cẩm dáng cộng sản hoạt dộng. 
Ngay trước ngày bầu cử, người ta 
đã không ngớt kêu gào « lãy bầu cho 
ai đã đầu tranh công khai chống lại 
chế độ cộng sản». Họ làm như vậy 
vì họ biết rắng Đảng cộng sản Tiệp 
khác tuy có phạm sai lầm thiếu sót 
trong lãnh đạo, nhưng trong đăng 
văn có nhiều người cộng sản chân 
chính được nhàn dân thật sự tỉn yêu 
và sẽ là đối thủ dáng gờm của họ 
trong bầu cử. Điều này đã được chính 
ông Chan-pha, thủ tướng Cộng hòa 
liên bang Séc và Xlò-va-ki-a công 
khai thửa nhận. 


Không ít đảng phái, tỏ chức chính 
trị đã được sự tiếp tay của các thế 
lực Mỹ và phương Tây trong vàn 
động bầu cứ. Trước ngày bầu cử ở 
Ba-lan, Nhà trắng đã tung tin sẽ viện 
trợ một số tiền không lö cho Ba-lan 
nếu Công đoàn đoàn kết thắng cử. 
Ngày 7-3-1990, thứ trướng ngoại giao 
Mỹ l-glơ-bơ-giơ, trong bài điểu trần 
trước Tiều ban đối ngoại lạ nghị 
viện Mỹ, đã nói toạc rằng Mỹ sẽ «cấp 
viện trợ ủng hộ quá trình bầu cử ở 
Bun-ga-ri và Ru-ma-ni. Nếu các cuộc 
bầu cứ này thành công, chúng ta (Mỹ) 
sẽ cần mở rộng phạm vi viện trợ và 
dùng viện trợ làm động cơ đề thúc 


đầy quá trình đân chủ hóa và những 
cải cách theo hướng thị trường? Về 
sự đính liíu của Mỹ vào quá trình bầu 
cử ở Cộng hòa liên bang Séc và Xlò- 
va-ki-a, tờ Thời báo Niu Oóc ngày 
10/6/1990 cho biết: Viện dân chủ toàn 
quốc của Mỹ đã chỉ 400 nghìn đô la 
cho các đảng gần gũi nhất với tông 
thống V. Ha-ven đề “thúc đầy dân 
chủ ». Cũng theo tờ báo, việc làm này 
bị chính nhân đàn Cộng hòa liên 
bang Séc và Xilo-va-ki-a phản dối, 
coi đó là sự can thiệp không công 
bằng. 

Ở Cộng hóa đân chủ Đức thì cuộc 
vận động bầu cứ, về thực chất, do 
các đảng cảm quyền ở Cộng hòa liên 
bang Dức chỉ đạo, Đích thân thủ 
tướng HH. Kỏn và nhiều chính khách 
hàng đầu của Đăng cầm quyền ở Cộng 
hòa liên bang Đức đã đến Cộng hòa 
dân chủ Đức can thiệp thô bạo vào 
cuộc bầu cử. llọ đã bỏ ra hàng triệu 
mắc cùng cấp cho «Liên mình vì 
nước Đức?®, một tồ chức chính trị ở 
Cộng hỏa dàn chủ Đức do họ đỡ dầu, 
đề tô chức này có điều kiện vận động 
Š ạt. cho các ứng cử viên của mình. 
Được. cách làm của II. Kôn bật đèn 
xanh, nhiều dàng phái khác ở Cộng 
hỏa liên bang Đức cùng đã cử người 
sang Cộng hòa đân chủ Đức hỗ trợ các 
đẳng mà họ đỡ đầu trong vận động 
bầu cử. Báo J-dơ-ue-rchi-a của Liên 
xô ngày 18/3/1990 đã nhận xét rằng 
“các chính đảng của Tây Đức đã quá 
nhiệt tỉnh trong cuộc vận động bầu 
cử ở Cộng hỏa dân chủ Đức. Các 
đảng ở Tày Đức đang ủng hộ các 
đảng đàn em của họ ở Đông Đức, 
tạo ra ấn tượng cuộc bầu cử này đang 
được tö chức không phải ở trong 
một nước có chủ quyền mà là ở một 
.phản của Tây Đức. 

Cần nói thêm rằng Giáo hội thiên 
chúa cũng đã can thiệp khá sâu vào 
các cuộc bầu cử. Trên tờ Niu uých, 
số ra ngày 5-6-1989, Mi-sen Mây-ơ đã 
viết về vận động bầu cử ở Ba-lan: 
“ Nhà thờ đã cho Công đoàn đoàn kế! 


mạng lưới ở vùng nông thôn, cái mà 
Công đoàn đoàn kết không có. Các 
ứng cử viên của Công đoàn đoàn kết 
còn nhận được sự giúp đỡ tài chính 
tử ngàn khố của giáo hội... Một quan 
chức của Công đoàn đoàn kết đã kề 
lại một giáo sĩ có phầm cấp cao đã 
tập trung các giáo sĩ của öòng lại và 
đưa ra tối hậu thư Ông ta nói với 
họ: Cuộc bầu cử này là phận sự của 
các vị. Nều như chúng ta thất bại thi 
bản thân tôi và các vị phải chịu trách 
nhiệm . 

Đảng cộng sản: nói chung ở 
thế kém, nhưng kết quả có ý 
nghĩa lớn 

Kết quả bầu cử ở từng nước có 
khác nhau tùy theo tình hình cụ thể 
từng nước, trong đó phải kề đến thực 
trạng quan hệ giữa đảng cộng sản và 
nhân dân ở từng nước. 

— Ở Ba-lan, 991% số ghế thượng 
nghị viện vào tay Công doàn đoàn 
kết. Đảng còng nhàn thống nhất Ba 
lan chỉ chiếm 173 ghế trong số 160 ghế 
ở hạ nghị viện. 

= Ở Cộng hòa dân chủ Đức, Liên 
minh vì nước Đức, một liên minh 
tranh cử dưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của thủ tướng Cộng hòa liên bang 
Đức, gồm 9 đảng thiên hữu được hơn 
48Ã4 số phiếu, giành 193 ghế trong 
quốc hội Đảng của chủ nghĩa xã hội 
dân chủ (đẳng lãnh đạo chỉnh quyền 
trước dây) được 163 số phiếu, chiếm 
65 ghế. 

— Ở Hung-ga-ri, Diễn đàn dân chữ, 
một liển mình của những người dân 
chủ thiên chúa giáo, dân túy và dân 
tộc chủ nghĩa, chủ trương kỉnh tế 
thị trường, tư nhân hóa đầu ngành 
công nghiệp quốc gia, đã chiếm 165 
gbế trong 386 ghế đại biêu quốc hội. 
Đảng xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri 
được 33 ghẽ. 

— Ở Ru-ma-ni, Mặt trận dán lộc 
cứu nước, dược coi là một đẳng có 
tö chức nhất trong số các đăng phải 
và tö chức chính trị ra đời sau biến 


b) 


' động 12/1989, đã giành thắng lợi lớn 
trong tông tuyển cử. Chủ tịch Mặt 
trận dân tộc cứu nước,l;on I-li-e-xcu 
trúng cử tông thống với 85,16% SỐ 
phiếu bầu. Về kết quả bầu quốc hội, 
Mặt trận dân tộc cứu nước giành 
thắng lợi lớn, chiếm 68,705 số ghế 
ở hạ nghị viện và 671% số ghế Ở 
thượng nghị viện. 


— Ở Cộng hòa liên bang Séc và Xiô- 


va-ki-a„ Diễn đàn công dân và Công 
luận chống bạo lực (một liên minh 


ôm 10 đẳng phải và tồ chức chính. 


trị, có tông thống Ha-ven tham gia) 


chiếm 170 ghế trong tồng số 300 ghế - 


đại biều quốc hội liên bang. Đảng 
công sắn đứng thứ hai, được 47 ghế. 
Có khoảng l5 đăng không đạt đủ 55 
số phiếu bầu, cho nên theo luật quy 
định, không có đại biều tham gia quốc 
hội Hiền bang. 

—Ở Hun-ga-ri, Đảng Xã hội chủ 
nghĩa (trước đây là Đảng cộng sản) 
thắng lớn, giành 21Í ghế trong 400 ghế 
đại biều quốc hội: Liên mỉnh các lực 
lượng dân chủ được 144 ghế. 


Kết quả các cuộc bầu cử cho thấy 
ở nơi nào mà đẳng cón§ sản giữ được 
thế chủ động, tích cực sửa chữa sai 
lâm, khuyết điềm, tiến hành cải cách 
theo quan điềm đúng đản, nhằm mục 
liêu dân chủ, ồn định và phải triền, 
củng cõ và tăng cường Sự gắn bó giữa 
đăng và quản chúng, 
văn giành được sự ũng hệ của dông 
đào nhân dân. Kết quả bầu cử ở Bun- 
gà-ri đã chứng minh rất rõ điều đó. 
Hãng AFP (Pháp) đã nhận “định : 
« Người Bun-ga-rl vẫn tin vào những 
người cỘnE sìn?®, VÀ &Ở Dun-ga-rl, 
các đẳng viên côn sản đã đích thân 
tiến hành những œuú cách dân chủ, 
và những nỗ lực này của họ khẳng 
dịnh rằng họ” vẫn là một lực lượng 
lãnh đạo quá trình khôi phục kinh tế 
xà bảo vệ những thành quả của xã 
hội ». 

Ở một số nước tuy chính quyền đã 
về tay phái hữu và các lực lượng 
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thiở đó đẳng. 


chính trị khác, đẳng cộng sản và công 
nhân bị đầy lài và trở thành lực 
Hrợng đối lập, phải hoạt động trong 
hoàn cảnh hết sức khó khăn, điều 
kiện tranh cử hết sức hạn chế, nhưng 
một bộ phận không nhỏ trong nhân 
đân, bất chấp mọi sự lửa mị, mua 
chuộc, đc đọa của các thế lực cầm 
quyền, văn đũng cảm biều thị lòng 
tin của bọ đối với những người cộng 
sản chân chính. Điều đó được khẳng 
định trong kết quả bầu cứ ở Cộng 


` 


hòa dân chủ Đức và đặc biết ở Cộng 
hòa liên bang Néc và Nlô-va-ki-a. 
Nhiều nhà bình luận phương Tàảy đã 
cho rằng với 65 ghế giành dược Ũ 
Quốc hội Công hòa dân chủ Đức, 
Đảng của chủ nghĩa xã hội dân chủ 
(đăng lãnh đạo chính quyền trước đây) 
đã thu được thẳng lợi ít ai ngờ tới. 
Về kết quả bầu cử ở Cộng hòa liên 
bang Séc và XIô-va-ki-a, Đài tiếng 
nói Hoa kỳ đã nhận định : « Điều đáng 
ngạc nhiên là phe cộng sản vẫn còn 
tỏ ra khá mạnht». Và tờ Bưu điện 
Oa-sinh-tơn đã viết: * Kết quả bầu cử 
mà Đẳng cộng sản Tiệp-khắc giành 
được là đáng kinh ngạc!?. Với kết 
quả bầu cử đó, Đẳng cộng sản Tiệp" 
khắc đã có được quyền đại điện xứng 
đáng tron quốc hội. Sự tồn tại, vai 
trò và vị tri của đảng được lá phiếu 
của nhân đân khẳng định, điều đó đã 
làm thất bại thảm hại mọi âm mưu 
nhằm loại đẳng ra khỏi đời sống 
chính trị của đất nước: | 

'Còn ở Ru-ma-ni, nơi đẳng cộng sản 
cũ tan rã, thì nhàn dân đã đành sự 
tin cậy của mình cho các thế lực 
chính trị yêu nước, tiến bộ, có mục 
tiêu, hướng đi đúng trong cải cách. 
- Điều chứng minh khả rõ đã tìm 
chính trị, tính chất cay cú và sự tráảo 
trở của các thế lực cực hữu ở Đồng 
Ân.và cả của Mỹ và các thế lực 
phương Tây là nơi nào mà đẳng công 
sảu và những người cách mạng chân 
chính giành được thắng lợi trong 
bầu cử thì ngay lập tức chúng †O 
miệng rêu rao là ở nơi đó có sự gian 


lận và tin mọi cách, kề cả dùng bạo 
lực, nhằm phủ định kết quả bầu cử. Ở 
Hu-ma-ni, sau bầu cứ, các thế lực 
cực hữu, phản động đã tö chức biểu 
tỉnh, gày rối trong đêm lỗ rạng ngày 
14/6 nhằm lật đồ chính quyền hợp 
pháp vừa được bầu ra. Chúng đã 
tràn vào trụ sở các cơ quan chính 


phủ. bộ nội vụ, đài phát thanh và 


đài truyền hình. đập phá, tiến công 
lực lượng cảnh sát và quân đội được 
điều đến đề lập lại trật tự. Đã xảy ra 
đụng độ giữa những kể gây rối và 
lực lượng bảo vệ làm nhiều người 
chết và bị thương. Tiếp tay cho các 
thế lực cực doan ở Hu-ma-nli, Nhà 
trăng đã cao giọng chỉ trích chính 
quyền mới ở Ru-ma-ni và không cho 
đại diện sứ quán Mỹ ở Bu-cu-rét 
tham dự lễ nhậm chức của tòng thống 
l.I-li-e-xeu ngày 20/6. Mỹ cũng đã 
tuyên bố hoãn các viện trợ không 
có tỉnh chất nhân đạơ cho Ru-ma-nli. 
Cộng đồng châu Âu cũng tuyên bố 
hoãn việc phê chuần hiệp định hợp 
tác mậu dịch với Ruzma-ni mới được 
ký ngày 8/6. 


Ở Bun-ga-ri, khi biết kết quả bầu 
cử không có lợi cho chúng, các thế 
lực đối địch cũng lại cao giọng rêu 
rao «có gian lận trong bầu cử ?. Mỹ 
cũng phụ họa theo và còn vu cáo 
“đã có sự hăm dọa và bất hợp lệ 
trong quá-trình bầu cử". Mỹ còn đe 
sẽ có ý kiến cụ thề hơn về cuộc bầu 
cử đó. Nhưng sự thật ra sao? Ở Bun- 
ga-ri, cuộc bầu cử đã diễn ra đàng 
hoàng trước đông đảo quan sát viên 
quốc tế, trong đó có đại biều quốc 
hội các nước Áo, Anh, I-ta-li-a, Tây- 
ban-nha, Liên xô, Phản-lan, Pháp, 
Nhật-bản v.v. Đại điện đoàn đại 
biểu Hội dòng nghị viên của Hỏi đồng 
châu Âu dã tuyên bỏ với các nhà 
báo là sau khi quan sát kỹ, họ thấy 
tfằng cuộc bầu cứ ở DBun-ga-ri là cuộc 
bau cử tự do. 


* 


Qua các cuộc bầu cử ở Đông Âu, 
các thế lực chính trị cực hữu và phần 
động đã bộc lộ rõ đã tâm chính trị 
và những mưu đồ xảo trả của chúng. 
Ơ những nơi mà đăng cộng sản bị dầ y 
khỏi chính quyền, trở thành dáng 
đối lập, thì cuộc đấu tranh cho những 
nục tiêu đân chủ, phát triền và tiến 
bộ xã hội mà đăng theo duôi tất nhiên 
sẽ là quá trình đầy phức tạp khó 


, khăn. Ngay ở những nước mà đảng 


cộng sản giành được thắng lợi, tiếp 
tục lãnh đạo chính quyền, cuộc đấu 
tranh cho những mục tiêu của đáng 
văn sẽ gặp không ít khó khăn do sự 
chống phá của các thế lực đối địch, 
trong đỏ có sự can thiệp, chống phá 
của các lực lượng phản động quốc 
tế. Song những gì mà các đẳng cộng 
sản ở Đông Âu đạt được qua bầu cử 
cho phép khẳng định rằng: chủ nghĩa 
xã hội, một khi đã bám rẻ sâu trong 
nhân dàn thì đù có trải qua sóng gió, 
thứ thách, vẫn là sức mạnh không 
để gì đảo ngược được.. 


DÂN CHỦ XÃ HỘI... 
(Tiếp theo trang 88) 


khác nhau vẻ chính trị — tàm lý : 
người còng dàn dàn chủ, người công 
đàn bị tha hóa, người công đàn bị 
qp bức. 

Quan niệm đói mới xã hội do đẳng 
dẻ ra có thẻ dược xem là sự trở 
lại học thuyết mác Xxít-lẻ nín nít 
về xây dựng một xã hội có công bằng 
xã hội, văn mình hóa những con 
người tự do và bình dàng. 

VŨ TIÊN 
(Uiềtứ theo tải liệu hỏi thảo 
của các nhà khoa học Liên xô, 


đăng trên tạp chí Liên Xô 
Khoa học xã hội sỐ 7-7980} 


§b 


P” ) nước ngoài 


Qua sách báo 


Dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
(t quản của nhân dân 


‹Í — Công cuộc cải tồ, cải cách, đồi 
mới đòi hỏi phải nghiên cửu sâu rộng 
và có hệ thống những vấn đề lý luận 
và thực tiễn về dân chủ xã hội chủ 
nghĩa và tự quản của nhân dàn. 
Trước hết, phải đề ra được những 
luận điềm xuất phát. xảy dựng một 
chương trinh nghiên cứu tông hợp, 
sau đó, đi sâu vào các đề tài. Đày là 
một công cuộc lầu đài đi đôi với tiến 
trình cái tô, cải cách, đỏi mới. 

Dàn chủ và tự quản liên quan đến 
tất ca các lĩnh vực then chốt của đời 
sống xã hội. Quá trình đồi mới sẽ 
không thành đạt nếu trong ý thức xã 
hội lkhòng gạt bỏ được những quan 
niệm thô thiên, thạm chí lệch lạc, về 
chính quyên của nhàn đản đã hình 
thành và bám rễ trong những năm 
dài trước đày. 


Dân chủ là gì ? Nó biều hiện cụ thề 
như thể nào? Đánh giá như thế nào 
những ví dụ về đân chủ từ trong công 
tác cụ thể, trong thực tiễn cuộc sống ? 
Đối với những câu hỏi đó, không 
phải mọi người đều có thề trả lời 
chính xác, nhất trí. Qua một cuộc 
điều tra xã bội học ở Liên xô trước 
đây, 31ÃX những người được hỏi trả 
lời: dân chủ là sự tự do phát biều ý 
kiến mà không sợ hậu quả: 12.2X 
hiểu đân chủ là sự tự do suy nghĩ. 
cư xử và lựa chọn người, 8.7% cho 


tạ 
se“ 


dân chủ là sự bình đẳng của con 
người không kề cương yị ra sao; 
7% coi dàn chủ là quan hệ công bằng 
giữa người và người: 6,12% biều dàn 
chủ là cả người lãnh đạo lấn người 
bị lãnh đạo đều tham gia công việc 
quản lý. Chỉ có 5X hiều dàn chủ là 
chính quyền của nhàn đản. Chỉ có 
1.1% gắn dàn chủ với việc không có 
chủ nghĩa quan liêu. 

Tử đó, thấy rõ một vấn đề cấp 
bách là phải khôi phục quan niệm 
mác xít — lê nin nít về dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, {io ra một cơ chế mới về 
chất của chỉnh quyền nhân đân, một 
hệ thống gòöm những bảo đảm về chính 
trị— pháp luật cho công cuộc đồi mới. 
Thực chất là phải xảy dựng một lý 
luận mới vẻ chính trị, yvề nhà nước 
và pháp luật, bảo đảm mỗi tương 
quan dùng đắn giữa chính trị yà kinh 
tế phù hợp với nhu cầu phát triền 
ngày nay của xã hội. Những nhiệm 
vụ cơ bản của công cuộc nghiên cứu 
này là: ~ 


— Cung cấp căn cứ khoa học cho 
quá trình xây dựng và hoàn thiện 
dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triền 
tự quản của nhân dân trong tát cả 
các lĩnh vực: 

— Nghiên cứu những phương hướng 
và tiến trình cải cách hệ thống chỉnh 


trị bao gom: xã¿y dựng một cơ chế 


mới về chất của chính quyền nhân 
dân; phân công quyền lực theo tính 
thần xã hội chủ nghĩa; xây dựng 
nhà nước pháp quyên xã hội chủ 
nghĩa; phi quan liêu hóa xã hội ; 

— Nghiên cứu trên cơ sở đó mô 
hình kinh tế — xã hội của việc quản 
lý xã hội, mô hình này kết hợp tối 
ưu nguyên tắc nhà nước và nguyên 
tắc xã hội trong cơ chế quân lý ; nêu 
ra những nét giống nhau và khác 
nhau trong bản chất, chức năng và 
hình thức của các thiết chế tự quản 
xã hội chủ nghĩa ; 

— Nác định những tiêu chuần chất 
lượng mới của hệ thống chính trị, 
những giai đoạn và tốc độ phát triền 
của hệ thống đó; phân tích sự tiến 
hóa lịch sử của mỗi quan hệ giữa xã 
hội và nhà nước dưới chủ nghĩa xã 
hội: luận chứng phương hướng đi 
tới chất lượng mới của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa (khôi phục đầy đủ 
quyền lực của các cơ quan đại điện 
nhàn dân, dân chủ hóa và hợp lý hóa 
bộ máv chính quyền nhà nước vị 
quan lý, củng cố pháấp chế, cải cách 
pháp luậU; hoàn thiện cơ cấu quốc 
gia dàn tộc; 

— Nghiên cứu những nhân tố phát 
huy ý thức chính trị và văn hóa của 
quan chúng, tạo:ra những bảo đảm 
pháp lý chắc chắn đề các công dân 
tham gia các quá trình chính trị một 
cách tích cực và an toàn. 

2-- Irong công cuộc nghiên cứu 
này các nhà khoa học đã dịnh hinh 
được các nhiệm vụ cơ bản: 

—= UĐước đầu nêu ra được nhiều 
luận điềm có tính nguyên tắc của lý 
luận chủ nghĩa xã hội về chính trị, 
nhà nước và pháp luạt. Theo lập 
trường của phương pháp luận và lý 
luận mới. đang xem xét những vấn 
đề mấu chốt của cải cách chính trị 
trong điều kiện chế độ một dảng: cải 
tiến vai trò của đẳng cộng sản; sự 
tiến hóa của mối quan hệ giữa xã 
hội, nhà nước và đảng cộng sản trong 


khi thực hiện phân công quyền lực 
theo tỉnh thần xã hội chủ nghĩa ; phát 
triền nền văn hóa chính trị mới. 


— Đã đề ra quan niệm dùng làm 
điểm xuất phát về tự quản xã hội chủ 
nghĩa của nhân dân. Có sự thống 
nhất biện chứng giữa dân chủ xã 
hội chủ nghĩa và tự quản. ân chủ 
phát triên thông qua tự quản. Tự 
quản được định nghia là sự kết hợp 
lao động có năng suất (trong sản xuất 
vật chất và tỉnh thần) với lao động 
quản lý (quản lý sản xuất, tập thề, xã 
hội). Tự quản, với tính cách một phạm 
trùủ khoa học, được nêu ra là sự thống 
nhất giữa tự tồ chức, tự boạt động, tự 
điều chỉnh, tự kiềm tra, nghĩa là một 
phương thức hành động tập thề và 
đoàn kết con người. Tự quản cho 
phép đi tới chất lượng mới của thiết 
chế dàn chủ trong sản xuất, ở dơn 
vị lãnh thỏ, trong các đoàn thề bằng 
con đường: thông tín đầy đủ về tiềm 
năng đề tập thể xác định ưu tiên sử 
dụng chúng như thế nào; thảo luận 
rộng rãi những vấn đề then chốt mà 
tập thể quan tàm; bảo đảm về vật 
chất cho quvẻn tự chủ về kinh tế 
của tập thê; dân chủ hóa cơ chế bäảu 
cử và đề cử người lãnh đạo. Tự quản 
cho phép khác phục sự tha hóa của 
Ý thức xã hội, làm cho người công 
đân chuyên nhanh sang lập trường 
cùng tham gia quá trình dàn chủ hóa 
đời sống xã hội. Nó cho phép kết hợp 
một cách dàn chủ lợi ích của cá nhân. 
tập thê, xã hội. Tự quản phản ánh 
chất lượng ngày càng tăng của hệ 
thống chính trị xã hội chủ nghĩa 
theo mức độ ngày càng dân chủ hóa 
của nó, theo mức độ chuyên từ quản 
lý vì lợi ích của người lao động sang 
quản lý do người lao động tự chủ 
thực hiện. Nó không đối lập với thà 
nước, xã hội chủ nghĩa, nhà nước này 
văn là thiết chế quản lý cơ bản của 
xã hội, vấn đề chỉ là mối quan hệ mới 
về chất giữa yếu tố chuyên nghiệp 
và yếu tố xã hội trong việc đicu hành 


s° 
§r 
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các quá trình kinh tế, xã hội, chính 
trị, văn hóa... Vị trí trung tàm trong 
tự quản là sự tham gia của những 
người không chuyên nghiệp vào việc 
soạn thảo, thảo luận, thông qua, thực 
hiện các giải pháp. Cái trục của toản 
bộ hệ thống tự quản là vai trô lãnh 
đạo của đẳng cộng sẵn, nội dụng mới 
về chất của chủ nghĩa tập trung đản 
chủ. Việc triền khai tự quản trong 
cấu trúc thượng tầng phải đồng thời 
phản ánh trình độ phát triển của 
dân chủ trong sản xuất và tích cực 
thúc đầy mở rộng nó. | 

Những tiền đề đề đân chú và tự 
quản phát triền là mở rộng về mật 
"pháp lứ các quyền và các tự do 
chinh trị, đông thời nâng cao M thức 
giác ngộ, ý thức trách nhiệm. ý ý thức 
kỷ luật của người công đàn. 


›— Sự phát triên của dân chủ và 
tr quản đi đôi với chất lượng mới của 
hệ thống chính trị. Chất lượng mới 
này lại từ trình độ phát triên mới 
của xã hội mà ra. Cách nhìn vấn đề 
này trong bối cảnh mối quan hệ giữa 
bò phận và toàn thề là phương 
hướng phương pháp luận và lý luận 
đề suy nghĩ các văn đề về niục tiêu, 
phương hướng, thành phản và nhân 
tÕ phát triển của chất lượng múi 
của hệ thống chính trị. Những tiêu 
chuần của chất lượng mới là : 


— lHệu quả xã hội cao hờn hiện 
nay của các thiết chế chính trị — 
quản lý nhằm kích thích sự tăng 
trưởng kinh tế, sự tiến bộ xã hội và 
văn hóa; 

— Báo đâm hải hòa lợi ích của 
toàn dân và từng khu vực, lợi ích 


của tập thể và cá nhân trên cơ SỞ 
sự tiền bộ toàn điện và cân đối của 
cá nhàn cũng như của toàn xã hội; 


— Công đàn, các tập thể và đoàn 
thể tham giá với mức cao hơn việc 
thông qua các nghị quyết, nghĩa là 
chuyền từ dân chủ kiều ứng hộ và 
tín nhiệm sang dàn chủ kiều tự quản, 


Đủ 


« 


trên cơ sở đó khác phục chủ nghĩa 
quan liêu (đang là một nguy cơ xã 
hội, với tính cách là hệ thông các 
quan hệ quyền lực thay thế dàn chủ 
và tự quản); 


— Phân chia quyên hành có căn 
cứ khoa học và có hiệu quả về xã họi 
giữa các hình thức quản lý chuyên 
mghiệp. xã hội (phí nhà nước) và 
hỗn hợp (xã hội — nhà nước); tương 
quan tối ưu giữa tập trung và tự tịÌ; 


— Tự do chính trị của cá nhân Ở 
mức độ cao. mỡ rộng số lượng và 
chất lượng các quyền cỏng đân củng 
với nâng cao trách nhiệm xã hội 
của họ; 


— Trạng thái mới của pháp luật 
và pháp chế, càn bằng Lối ưu giữa các 
hinh thức điều hành bằng pháp luật, 
đạo đức, sự kiềm tra của xã họi, xay 
dựng nhà nước pháp quyền xã hội 

chú nghĩa. 


4 — Sự phát triền của dân chủ và 
tự quản không phải là mục đích tự 
thản, mà là nhằm tạo ra những điều 


kiện thuận lợi nhất về kinh tế, xã 
“hội, chính trị, pháp luật, văn hóa. 


đạo đức cho sự phát triền hải hòa của 
cá nhân, Cá nhàn (người công đàn) 
là €tế bào của cơ thê xã hội, là tiêu 
điềm của mọi vấn đề và mọi mùu 
thuẫn của sự phát triển xã hội. Theo 
ý nghĩa ấy, sự khuyếch đại những 
hình thức hoạt dòng bàng bộ máy 
của xã hội, sự tập trung hóa quá 


mức đưa dến tình trạng nhà nước 
hóa cá nhàn. Việc táug thêm những 


chức năng hình thức (của .nhà nước 
và xã hội) trút len người cỏng dàn 
một cách giá tạo đã dàn dến chó thực 
tế làm cho sö dòng trong xã hội thêm 
tẻ Hiệt về chính trị, khiển cho họ trợ 
thành người thụ dộng chấp hành 
những quyết dịnh của cơ quan quản 
lý. Kết quả là ngày càng phần hóa 
các công dân thành những kiêu người 


(Xem tiếp trang ä5) 
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ỘT khi cách mạng thành công, nhiệm 0uụ cấp bách hàng đầu là thiết 
lập nhà nước. Tính chất 0uà nhiệm ụ của nhà nước do tính chất 
0à nhiệm 0ụ của cách mạng quuết định. Nhà nước †a được thiết 
lập sau Cách mạng Tháng Tảm 1945 là nhà nước của đân, vì đân, 
đo dân, lấy liên minh công nông 0à trí thức làm nền tảng dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam. 


Sau thẳng lợi mùa xuân 1972, cách mạng nước †a chuuền sang giai đoạn 
mới. Thực hiện đường lõi của Đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa thống nhất 
trong cả nước được Ihiết lập. 


Irong những hình thái kinh lễ — xã hội khác nhau, tỉnh chất giai cấp 
của nhà nước khác nhau, nhưng đã là nhà nước, thì bất cứ nhà nước nào cũng 
phải làm chức năng quản lý đất nước. (Quản lú đất nước là lủ do tồn tại của 
nhà nước. 


Ở nước ta, không kề những năm chiến tranh, chức năng quản lý của nhà 
nước không được rác định rõ ràng. Tình trạng uếu kém trong công 0iệc quản 
l của nhà nước †a là do nhiều nguyên nhân. Vqguyên nhân bao trùm là do 
chúng ta thiếu những nhận thức lú luận đúng oà đầu đủ uề chủ nghĩa xả hội, 
đặc biệt là oề nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, oề hệ thống chính trị rã hội chủ 
nghĩa, 0ề mỗi quan hệ giữa kinh lế 0à chính trị trong chủ nghĩa xã hội : chúng ˆ 
la đã Rhôm uận dụng đúng đản quụ luật 0ề mối quan hệ qiữa cơ sở kinh tế pà 
cấu trúc thượng tầng chỉnh trị. Tình trạng không phân biệt giữa chức nàng lãnh 
đạo của đảng 0à chức năng quản lý của nhà nước kéo dài dẫn đến hiện tượng 
phồ biên là các cơ quan đẳng bao biện làm tha các công uiệc của các cơ quan 
nhà nước, tạo trên sự thụ động, lại của các cơ quan nhà nước 0à thực tế là 
hạ thấp cd 0ai trò lãnh đạo của đảng 0d 0ai trò quản lý của nhà nước. Tình 
trạng này hiện nai tụy có phần giảm bởt, nhưng oán cần lưu Ú đề giải quuết tối 
hơn, trước hồi nè cơ chế, thề chế ðà phương pháp điều hành. 


Về nhận thức uà hành động, cần khẳng định dứt khoát công 0iệc quản lủ 
đất nước là của nhà nước ;chỉ có nhà nước mới có chức năng quản Ì). Đảng 
lãnh đạo nhà nước bàng đường lõi, bằng kiềm tra thực hiện đường lối đó, bằng 
giới thiệu cán bộ có năng lực tham qia công 0iệc quản lý của nhà nước, chứ 
không làm thau chức năng quản l của nhà nước. 


(on Điệc quản lỦ của nhà nước xã hội chủ nghĩa pừa là mọi khoa học, pừa 
tà một nghệ Lhuậi. Nó là một công 0iệc rất mới mẻ, phải trải qua thử nghiệm, 
làm đi làm lại nhiều lần mới hụ oong tìm ra được phương án quản lJ có hiệu 
quả, cách thức quản lÚ tốt. Quan lÚ là phải tác động đền +ã hội ðà đem lại hiệu 
gui mong muốn. Quản Lj biều hiện kha năng của nhà nước trong 0iệc lồ chức 
bà điều chỉnh có 0 thức đời sống xã hội, đại mỗi người trong mối quan hệ 
Uới sun xuất pà mới những người khác, tạo ra oà xTâu dựng các mối quan hệ qua 
lại giữa người 0ới người hoạt động theo một mục đích nhất định. Quụèn lực mà 
nhàn dân giao phỏ cho nhà nước, cho cán bộ bà nhân 0iên nh nước, là đề quản 
LỤ xã hỏi, quản TỦ đất nước, đem lại lợi ích cho mỗi người lạc động, mọi người 
đán, tuyệt đòi không được sử dụng đề phục nụ cho lợi ích cục bộ ha lợi ích cả 
nhàn. Phương tiện quan trọng nhàit trong quản TÚ, là quyền lực. Quuyền lực của 
thà nước biều hiện tập trung ở các hệ thống pháp luậi. Chỉ khi các hệ thống 
pháp luật nà được thực hiện trong cuộc sống thì mới có quan lỤ. Cuộc sống 
luôn luôn ndụ sinh những 0uấn đề mới, những mâu ihuẫn mới : c hủ ng cản được 
giải quyết đúng đắn, kịp thời theo hướng xã hội chủ nghĩa. Cho nên, quản lỦ 
là cóng 0iệc không lúc nào được buông lòng hay ngừng trệ. 

4 

(uan lú của nhà nước 0ới nội dụng như trên, rỗ ràng là khác uới sự lãnh 
đạo của đảng. Song 0ì sao đến nay 0uẫn còn hiện tượng các cơ quan đảng « bao biện 
làm tat công 0piệc của các cơ quan nhà nước 2 Điêu nà không phải chỉ do hiều 
gui hoặc lăn lộn hai khái niệm lãnh đạo 0à quản TÚ, mà còn do cha phân biệt 
rõ phạm 0i quyền lãnh đạo của đảng 0uởi phạm 0i quiyền lực của nhà nước do 
nhân dân giao phó: hơn nữa, còn do hoàn cảnh đặc thù của nước ta: chiến 
tranh Ré¿o dài mấu chục năm liên dường như đã tạo nên một thói quen là lãnh 
đạo củ. đảng bao tràm 0à tha thẻ nhiều công piệc quản lj của nhà nước, các 
tồ vhức đảng có phần lấn át các lồ chức chính quuên, +ã hội được tò chức 0à 
điều citnh chủ yếu không phải băng các luật pháp của nhà nước mà bằng các 
chủ trương, chính sách, chỉ thị uà nghị quuết của đang. Vì thể niệc, phún định rõ 


° 
=- 


ràng 0à tách biệt trong hoạt động thực tế chức năng lãnh đạo của đảng à chức 
năng quản lụ của nhà nước, là yêu cầu hàng đầu đầ công 0iệc quản lý đất 
nước thật sự đi ảo quỹ đạo của nó. 


Nhà nước quản lý bằng pháp luật. Pháp luật của nhà nước là những liêu 
chuần, khuôn mẫu thống nhàit đề mọi người, mọi tồ chức dựa ào đó hành 
động, điều tiết hoại động của mình. Trong hoạt động kinh tế, tuụ những 
biện pháp kinh lš uà hành chính là rất quan trọng, nhưng 0oẫn cần phải có một 
hệ thống pháp luật 0è kinh tế : 0à ngau cả 0iệc thực hiện các biện pháp kinh tế 
bà hành chính cũng 0uẫn phải dựa 0udo các hình thức pháp lÚ. Cơ chế kinh lễ 
niiều thành phần trong chế độ xa hội chủ nghĩa không thề tồn tại nà phát triền 
nšu thiếu pháp luật oà không được tồ chức, diều chỉnh theo pháp luật. Pháp 
luật đóng oai trò không gì Lhau thế được là làm cho các thành phần kinh lẽ 0uừa 
kẽ! hợp uởi nhau, 0uừa đua tranh oởới nhau trong sự o»ận động, phái triền theo 
hướng xã hội chủ nghĩa. Pháp luật được coi là chấi kẽi dính trong tồng thề 
các bộ phận, các yếu !ố của cơ chẽ kini lẽ. | 


Nhìn uảo thực trạng hoạt động của nền kinh lế nhiều thành phần uà đời 
sống xã hội ở nước ta hiện naụ, mội ấn đề nồi lên là uiệc quản lụ theo pháp 
luậi của nhà nước còn nhiều uều kém 0à hạn chế. Œ đâu, cần chú Ú cả hai mặt. 
Một mặt, Diệc Tôi, dựng pháp luật tuụ gần đâu có tiến bộ, nhưng nhìn chung 
Đẫn còi: chậm, không (t lĩnh pực hoẹt động của xã hội chưa có pháp luật, một 
số chỉnh sách quan trọng của Đảng chưa được thê chế hóa thành pháp luật, cán 
bộ làm luật thông thạo không phải là nhiều. Điều khó khăn nhấi trong 0oiệc làm 
luật hiện naự là tình hình kinh tế, vã hội còn diễn biến phức tạp, chưa ồn định ; 
bậu mà mỗi đạo luật được ban hành dẫn phải bảo đảm có tính hiện thực 0à 
tính khoa học ở mức độ nhãit định thì mới có thề trở thành công cụ đề nhà 
nước tác động tới cuộc sống. Muốn tăng nhịp độ làm luật, điều cơ bản là phút 


đồi mới công tác lập pháp. 


Mặt khác. 0à đâu là điệu rất quan trọng. cần phải chấm dứt tình trạng luật 
pháp đã có bị 0i phạm hoặc không được thị hành nghiêm chỉnh. Tình trạng 
nàu phô biến ở mọi nơi; nhiều nơi kéo dài nghiêm trọng. Đáng chú Ú là iệc 
0i phạm pháp luật trong các cơ quan nhà nước (dưới nhiều hình thức: cá 
nhân, tập thề, tồ chức trên, dưới, cơ quan nàu uới cơ quan kia...) 0à sự thông 
đong móc ngoặc giữa trong 0à ngoài cơ quan nhà nước, có chiều hướng ngày 
càng tăng. Trong tình hình như oậu., 0iệc xử lý ở nhiều nơi lạt không nghiêm, 
không kịp thời, có những 0uụ uiệc 0i phạm bị bộ qua, không xử TÚ. Chúng ta đều 
biết rằng. có pháp luật mà không thì hành, có oi phạm mà không xử lú, thì 
phúp luật sẽ trở thành 0ô nghĩa, 0à Ủ chỉ của nhà nước do pháp luật biều hiện, 
trở thành trống rồng : người tư sẽ hở 0uới pháp luật, xã hội sẽ trở lân lộn Tộn, 
Đô chỉnh phủ, kẻ địch 0à những phần tử xấu chắc chắn sẽ kr! dụng ngaụ c2 hội 
ñu đè thực hiện mưu đồ của chúng. 


§ Đối uới các cơ quan nhà nước, quản lủ theo pháp luật không phải là công 
Điệc đơn giản, dễ làm, 0à thực tế chưa phải là công iệc đã quen thuộc, thông 
thạo. Đề uiệc quản l theo pháp luậi của nhà nước đi ào cuộc sống, cần chủ Ủ 
mẫu 0uấn đề squ : 


— Bản thân cúc cơ quan nhà nước phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật 
biết sử dụng công cụ pháp luật ðà hướng dẫn mọi người tuân thủ phóp luật 
Ngăn chặn kịp thời uà rử lý nghiêm khắc mọi hành oÌ ðí phạm pháp luại — bất 
kề là của ai ; chống mọi bao che đối ouới hành uL phạm pháp. 


— Nâng cao trình độ hiều biết oà oận dụng pháp luậi; có sự kiềm tra oề 
mặt nàu đối uới cán bộ uà nhân uiên nhà nước, nhất là ở các ngành có hoại 
động kinh tế—x+ã hội phức tạp, liên quan nhiều đến lợi ích uật chãi. Đồng thời, 
có những hình thức oà nội dung tuyên truyền giáo dục 0pề pháp luật thích hợp 
ĐỚI từng đối tượng trong dân cư đề mọi người có những hiều biết cần thiết uề 
pháp luật, làm điều kiện cho họ tiếp nhận oà tham gia công uiệc quản lý của 
nhà nước. 


— Mỗi cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm 0uụ của mình, đồng 
thời có sự phối hợp uới các cơ quan có liên quan, tạo nên tác động đồng bộ uà 
sức mạnh tồng hợp frong công tác quản lú, nhằm đạt được những uêu cầu 
chung của zä hội. Những tư tưởng uà cách làm tùu tiện, cục bộ, địa phương 
chủ nghĩa, tự j đặt ra luật lệ riêng, đã uà đang gáu tác hại lớn đến tính thống 
nhất của pháp chế rã hội chủ nghĩa nước ïa. 


— Biết! sử dụng oà phát huụ biện pháp quản lý theo pháp luật trong mối 
quan hệ uới các biện pháp quản lý khác: hành chính, kinh tế, tư tưởng, tâm 
lý xã hội. Phải làm sao cho biện pháp quản lÚ theo pháp luật trở thành biện 
pháp chủ đạo xuyên suốt quá trình quản lý; đồng thời, phát huụ tác dụng của 
các biện pháp quản lú khác, tạo nên tác động nhiều mặt, nhịp nàng của quản 
lý. Việc chú trọng tồng kẽt công lác quản lÚ, rúi ra kinh nghiệm cần thiết đề 
nâng cao kiến thức quản lý oề mọi mặt, có tác dụng thiết thực đáp ứng yêu cầu 
nói. trên. 


Phải cải cách bản thân bộ máu nhà nước một cách tích cực hơn nữa, dựa 
trên một phương án có những luận chứng khoa học uà thực Hễn đầu đủ. Việc 
cải cách phải thật sự xuất phải lừ những yêu cầu khách quan của cuộc sống, của 
sự phát triền kinh tế — xã hột, của sự uận dụng các quy luật râu dựng chủ nghĩa 
rũ hội trong thời kỳ quả độ, uà của cả những nguyên tắc quản lý xã hội chủ 
nghĩaở nước ta; chứ không phải tuấi phát lừ những suụ nghĩ, mong muốn 
chủ quan. Đồng thời, cần quan tâm giải quuết những ấn đề nảu sinh trong quá 
trình cải cách, đề những cái được đồi mới sớm phát huy tác dụng. Vừa qua, 
Diệc sắp xếp, chấn chỉnh mội số cơ quan nhà nước nhằm tiền tới râu dựng mội 
bộ múu gọn nhẹ nà có hiệu lực, mới chỉ là một trong nhiều công 0iệc phải làm 
Irong thời gian lới. Mỗi oiệc làm như ậu đều cần rút kinh nghiệm cho 0iệc 
làm sau. 


Đề liếp lục nâng cao chất lượng bộ máu nhà nước, theo chủng tôi cần lập 
‡rung giải quuết mu uiệc sau : | 


1 — Kiên quuết làm trong sạch ouà nâng cao chất lượng đội rgñ cán bộ uà 
nhân 0iên các cơ quan nhà nước. Hiện nau có một tình hình đáng lo ngại là số 
cán bộ, nhân 0iên nhà nước ðÌL phạm pháp luật chiếm một tỦ lệ cao nà ngàu 
cảng tăng. Vì mục đích oụ lợi, những người nàu đã phạm các tội như tham ô, 
hối lộ, uơ uét tài sản của nhà nước sà người khác; một số người đã bỏ nhiệm 
Đụ, chạu trốn. Ơ đâu, cần thấu cả tình thần uô trách nhiệm lẫn sự yếu kém của 
những người quản lÚ họ. 


Cần thấu rằng cùng uới bệnh quan liêu 0à bệnh phô trương hình thức đã 
bám rễ trong nhiều người 0à gâu lác hại không nhỏ, tệ tham những diễn ra 
ngàu cảng nặng, đã râm phạm nghiêm trọng tài sản của nhà nước 0à của công 
dân, gâu nên sự bất bình uà căm phẫn chính đáng trong các tầng lớp rã hội, làm 
giảm rấ! lớn uụ tín của các cơ quan nhà nước. Đấu tranh chống các tệ hạt nói 
trên là công 0iệc khó khăn, phức tạp uà lâu dài. Song ðề mặt tồ chức ouà cán 
bộ, cần chấn chỉnh, rà soát lại chặt chẽ đội ngũ cán bộ, nhân oiên; kiên quuết 
xử lú những người 0L phạm pháp luật, tha thé họ bằng những người lIn cậu; 
đảm đương được công biệc ; dứt khoái không đề những người không còn đủ tư 
cách quản lú làm oiệc trong các cơ quan nhà nước, nhất là trong các cơ quan 
có liên quan nhiều đến của cải, tài sản của nhà nước. Đồng thời, thực hiện kế 
hoạch bồi dưỡng, đào †qo lại cán bộ, nhân 0oiên nhà nước, nhằm đáp ứng những 
Uêu cầu mới của công tác quản lủ. 


2~ Nâng cao 0ai trò quản l của Quốc hội oà của Hội đồng bộ trưởng. Bộ 
máu nhà nước có quản lý công uiệc của đất nước theo pháp luật hau không, 
điều đó phụ thuộc rất lớn 0ào ai trò của Quốc hội 0à của Hội đồng bộ trưởng. 
Chỉ có Quốc hội uà Hột đồng bộ trưởng mới có tầm quản lÚ 0 mô. Song 0ề mặt 
nàu, rõ ràng là có tình trạng buông lỏng nhiều oiệc, đặc biệt là đối uới nền kinh 
lế đang chuuền thành nền kinh t¿ hàng hóa xã hội chủ nghĩa nhiều thành 
phần uà đối uởi lĩnh 0uực uăn hóa, ttr trởng. Về quản lý 0L mô, chúng ỉ†a cũng 
còn nhiều sơ hở uà lúng túng. 


Thời gián qua, Quốc hội đã có phần thuc đầu công tác lập pháp 0à 
tăng cường công tác giám sát hoại động của Hội đồng bộ trưởng. Song nhìn 
chung, Quốc hội ta chưa thật sự là một quốc hội hành động, có đủ điều kiện 0ề 
các mặt đề bàn bạc 0à quuết định những piệc lớn của đất nước, đáp ứng những 
uêu cầu »ừa cấp thiết, uừa đòi hỏi trình độ oề nhiều mặt của công tác lập pháp 
Đà công lác giám sát. Điều đó cảng rõ nét trong tình hình đang đòi hỏi phát 
huụ ai trò của Quốc hội là cơ quan quuền lực cao nhất của nhà nước, người đại 
diện cao nhất quuền làm chủ của nhân dân. Vì thế, cần tiếp lục cải tiến hoại 
động của Quốc hội ouề các mặt cơ cấu tồ chức, tiêu chuần đại biều, nội dung 0à 
phương thức làm uiệc. 


Hội đồng bộ trưởng uới tư cách là cơ quan điều hành cao nhất, tuụ đã có 
nhiều c5 gắng, nhưng hiệu lực quản lý còn thấp. Lúc nâu. cần đề ra nà thực 
hiện các biện pháp có hiệu quả chống những hiện tượng tiêu cực nồi cộm trong 
các cơ quan nhà xước, như : tham nhũng, quan liêu, phô trương hình: thức gâu 
lãng phi lớn, buôn lậu, lùu Hiện cấp giấy phép nhập khầu ; đồng thời, xử lú kịp 
thời uà nghiêm khắc những hành độiag ðí phạm pháp luật, chế độ quụ địith của 
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nhà nước trong các cơ quan nhà nước ở trung ương oả địa phương. Trong tình 
hình kinh lễ, năn hóa, xã hội đang có những đồi mới, đồng thời có những diễn 
biến phức tạp, cần chú trọng tồng kết công tác quản lý của mình oề các mặt, 
kịp lhời uốn nán những lệch lạc, chỉ ra phương hướng, mục tiêu, cách thức 
quản lú đúng đán, rúi ra những kinh nghiệm bồ ích cho oiệc nâng cao kiến 
thức quản lủ. 


3 — Bảo đảm 0à thực hiện đúng nguyên tắc lập trung dân chủ trong quản 
_ lỤ đề uừa không lập truitg quan liêu, mất dân chủ, uừa không dân chủ quá trởn, 
buông lỏng tập trung. Đó là công oiệc rất khó khăn, khi thực hiện dễ bị lệch 
sang phía nà hoặc sang phía kia. Điều khó khăn nhãi là làm sao xác định thỏu 
đáng « liều lượng ” qiữa tập trung ouà dân chủ nhằm đáp ứng gêu cầu khách quan 
0à chủ quan của công lác quản lý trong từng thời kỳ phái triền kinh tế, +ä hội 
của đãi nước; phản biệt chức năng quản lý nhà nước 0à chức năng quản 
l chuuên môn của từng ngành, phân biệt quản lú hành chính oà quản lý kinh 
doanh, 0.0. đồng thời lập được các « hàng rào ® che chẳn, ngăn chặn lệch lạc 02 
cả các phía. Nội dung 0à sự 0uận dụng nguyên tắc nàu có thề khác nhau tùu theo 
trình độ tiền bộ của xã hội 0ê các mặt 0à trình độ quản iÚ của bộ máu nhà nước. 
Ngoài 0uiệc phê phán quan điềm cực đoan sai lầm muốn phủ nhận nguyên tác 
tập trung dân chủ, cần nghiên cứu làm sảng tỏ những nhận thức mới 0uề nguụên 
tắc lập trung đâát chủ trong điều kiện nhìn lại oà đồi mới chủ nghĩa rã hội. 
Trong thực lễ, muốn ận dụng đúng nguụên lắc nàu, còn cần giải quuết tốt tiệc 
phân cấp, phân quyền giữa trung ương 0à địa phương, thực hiện một sự phân 
cấp, phân quyên hợp l hơn. bảo đảm tính tự chủ, năng động sáng tqo của địa 
phương 0à sự tập trung cản thiết của trung ương. 


Quản lÚ công niệc của đất nước trong tình hình hiện ngụ đã khó khăn lại 
có nhiều điều mới mé. Bộ máu nhà nước ta từ Quốc hội, chính phủ cho đến 
các bộ các ngành, các ủy bạn nhân dân các cấp theo đường lối đồi mới của Đại 
hội VI của Đảng, cần phái huụ quụuền làm chủ của nhản dàn, cố gỗng nâng cao 
Đai trò quản lý của mình, góp phần đưa đất rước đi ào thế ồn định oề các mặt, 
tạo bước liến mới trong sự nghiệp xáu dựng 0à bảo 0ệ chủ nghĩa xã hội ở 
nước ỉq. 
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Đồi mới công tác 


vận động quần chúng 


1—Đôồi mới công tác vận đậng quần 
chúng đang là đòi hỏi khách quan và 
bức thiết, bởi vì: 

— Sau. khi giành được độc lập về 
thống nhất Tô quốc, Đảng ta lãnh đạo 
chính quyền đã không khắc phục 
được tỉnh trạng quan liêu, xa rời 
quần chúng. ÀAlột số cán bộ, đảng 
viên chỉ thấy sức mạnh của quyền 
lực, không thấy sức mạnh của nhân 
đân, lại sa vào vũng bùn đặc quyền 
đặc lợi, tham niũững, hồi lộ, thoái 
héa biến chất. Trong lãnh đạo kinh 
tế — xã hội, Đảng đã mắc một số sai 
lãm, khuyết điểm, đân đến kinh tế 
suy thoái, lỏng dàn không yên. Đề 
khắc phục tình trạng đó, Đẳng ta đã 
và đang lãnh đạo tiến hành công cuộc 
đồi mới theo tỉnh thân Nghị quyết 
Đại hội VỊ. Chúng ta đã thu được 
kết quả bước đâu quan trọng vẻ 
nhiều mặt, nhưng vẫn chưa thoát ra 
khỏi những khó khăn kinh tê — xã 
họi: sản phầm ứ đọng, thiếu hụt 
ngân sách, người lao động thiếu việc 
làm, đời sống khó khăn, tệ nạn xã 
hội phát triền, chưa thực hiện tốt dân 
chủ và công bằng xã hội. Công cuộc 
đồi mới còn nhiều khó khăn, đòi hồi 
3äng phải dày công tìm tòi sáng Hạo, 
phát huy sức mạnh làm chủ của quần 
chúng, tập hợp được tài năng trí tuệ, 
động viên được tiềm năng vật chất 
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của toàn dân, thì mới giành được 
thang lợi. 


— Công tác vận dộng quần chúng 
hiện nay nếu chỉ dừng lại ở những 
kinh nghiệm cũ thì không có hiệu 
quả. Bởi vậy Đảng phải chủ động 
đỏi mới sự lãnh đạo, tô chức và tập 
hợp quần chúng, đồi mới cả nội dung 
và phương pháp vận động quần 
chúng, phủ hợp với nhiệm vụ cách 
mạng mới và trình độ ngày càng cao 
của mọi tầng lớp nhân dân. 


— Tình hình quốc tế diễn biến 
phức tạp đã tác động vào nước ta, 
làm náắy sinh trong nhận dân tàm 
trạng lo lắng, băn khoăn, hoài nghỉ 
vẻ tiên đồ của đất nước và của chế 
độ xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế 
quốc cầu kết với các thế lực phần 
động khác (ca trong và ngoài nước) 
đang ráo riết hoạt động, mở chiến 
dịch phản kích diên cuồng vào chủ 
nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực 
nhằm kích động, lòi kéo quần chúng, 
chia rẻ nội bộ dang, loại trừ sự lãnh 
đạo của đảng cộng sản, lật đồ chính 
quyền công nông, xóa bỏ chế đọ xi 
hội chủ nghĩa. Dứng trước tình hình 
đó, Đảng phải sáng suốt, tỉnh táo; 
một mặt tiếp tục phát huy bản chất 
tốt đẹp của mình; mặt khác kiện 
quyết sửa chữa sai làm khuyết điềm, 
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kịp thời giải quyết những vấn đề bức 
xúc mà nhân dân đang đòi hồi, vạch 
trần bản chất xấu xa của chủ nghĩa 
đế quốc, làm thất bại mọi âm mưu 
thầm độc của chúng. 


2—Đòi mới công tác vận động 
quần chúng là đổi mới về đường lối 
tồ chức và phương pháp vận động 
quần chúng. Vi vậy quá trình đồi 
mới công tác vận động quần chúng 
là một quá trình khoa học, có định 
hướng chủ động, có lựa chọn cân 


nhắc thận trọng. Quá trình ấy đòi . 


hỏi phải 
cơ bản: 

— Cách mạng là sự nghiệp của dân, 
đo đân và vì đân. Đẳng phải chủ 
động phát huy mọi khả năng to lớn 
của các giai cấp, các tầng lớp nhân 
dân, tạo nên sức mạnh của cộng 
đồng dân tộc, phấn đấu xây dựng 
nước Việt nam xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của 
Nhà nước phải nhằm thực biện và 
bao đâm bằng được quyền làm chủ 
của nhân dân; động viên, dẫn dắt 
nhân dân đề nhân dân coi sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội clủ nghĩa, xày 
dựng Đảng và Nhà nước vững mạnh 
là sự nghiệp của chính mình. 

— Động lực thúc đầy phong trào 
quần chúng chính là đáp ứng 
những lợi ích thiết thực của nhân 
dân, kết hợp hài hòa các lợi ích, 
thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ 
công dân. Công tác vận động quần 
chúng trong giai đoạn mới chính là 
quan tâm tới lợi ích toàn diện của 
mỗi eon người, từ đó mà lòi cuốn 
các thành viên của xã hội vào tất cả 
các hoạt động tư tưởng, chính trị, 
đạo đức, kinh tế, xã hội... với ý thức 
tự giác cao nhất, với hành động khoa 
học và dũng cảm nhất. 

— Công tác vận động quần chúng 
trong giai đoạn mới phải làm cho 
mỗi người dân phát huy hết tính 


giữ vững các quan điềm 
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năng động xã hội chỉnh trị của minn. 
Vì thế, các hình thức tập hợp quần 
chúng phải phong phú, đa dạng, dấp 
ứng đúng nhu cầu chính đáng về 
nghề nghiệp và đời sống của nhàn 
đàn, hướng các hoạt động của nhân 
dàn theo hướng ích nước, lợi nhà, 
tương thân, tương ái. Các tồ chức 
quần chúng phải được tồ chức trên 
nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự 
trang trải về tài chính. Các đoàn thê 
chính trị — xã hội phải chủ động xây 
dựng và tham gia với vai {rò nòng 
cốt, tích cực. 

— Công tác vận động quần chúng 
không chỉ là trách nhiệm của các 
đoàn thề mà còn là trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đẳng viên, 
nhân viên nhà nước dèu phải làm 
công tác vận động quần chúng theo 
chức trách của mình. 

ở — Trên nền tảng Phận thức đó, 
công tác vận động quần chúng cần 
được đòi mới theo các phương hướng 
sau đây : 


—- Tích cực đồi mới về tồề chức và 
hoạt động của Mặt trận Tồ quốc, các 
đoàn thề và các tồ chức quần chúng. 
Đảng ta luôn xác định Mặt trận Tô 
quốc và cac đoàn thề nhân dân có 
vai trò to lớn trong việc củng cố và 
tăng cường khối đại đoàn kết toàn 
dàn, xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa, nhưng lâu 
nay vai trò này bị mờ nhạt Các 
đoàn thê sa vào quan liêu, hành 
chính hóa, hoạt động không gắn với 
lơi ích của đoàn viên, hội viên. Các 
cấp ủy đảng hoặc buông lỗng lãnh 
đạo, hoặc mệnh lệnh áp đặt đối với 
các đoàn thề, có quan điềm hẹp hòi, 
thiếu linh hoạt trong tô chức tập họp 
quân chúng... 

Các tö chức đảng và nhà nước cần 
nâng cao trách nhiệm, phát huy đúng 
vai trò, chức năng của các tồ chức 
quần chúng ; mặt khác, tự thân các 
tồ chức quần chúng phải ra sức đồi 


mới ve tồ chức và hoạt động, khẳng 
dịnh trong thực tế chức năng và vai 
trò của mình trong sự nghiệp cách 
mạng, sự nghiệp đồi mới. 


'Ở cơ sở, Mặt trận, Đoàn thanh niên: 
Công đoàn, Hội nông dân, Hội phụ nữ. 
tùy theo hoàn cảnh có thê thu hút 
quần chúng bằng các hình thức như : 
tô, nhóm, câu lạc bộ, quỹ... và hoạt 
động theo từng nội dung chuyên đề 
thích hợp, bao gồm cả người trong 
và ngoài đoàn thề tự nguyện 
tham gia. 

Ngoài các đoàn thê chính trị theo 
nhu cầu của quần chúng, chúng ta 
khuyến khích và tạo điều kiện phát 
triền rộng rãi các tô chức quần chúng 
khác mang tính nghề nghiệp, hữu 
nghị, nhàn dạo, nhưng các tò chức 
đó phải hoạt động theo điều lệ, theo 
luật pháp, chịu sự quản lý của nhà 
nước. Phải nghiêm cấm những tô chức 
lập ra không chính thức, hoạt động 
«chui », hoạt động sai điều lẻ. 


Mặt trận và các đoàn thê cần khắc 
phục tình trạng chỉ chú ý tới các hoạt 
động quốc tế và các hoạt động ở cắp 
trung ương, còn ở địa phương và đặc 
biệt là ở cơ sở thì rời rạc› im lìm. Cơ 
sở phải chủ động xày dựng chương 
_ trình công tác, không thụ động chờ 
chỉ thị văn bản của cấp trên. Cấp trên 
có kế hoạch thiết thực giúp đỡ 
các cơ sở phán dấu vững mạnh, thu 
hẹp diện yếu kém. Đề đáp ứng nguyên 
tắc tự quản, tự trang trải về tài 
chỉnh, các đoàn thẻ phải tháo gỡ hai 
vấn đẻ quan trọng là cán bộ và kinh 
phí. Cán bộ phải là người ưu tú trong 
phong trào, có năng lực, phầm chất 
. đạo đức tốt, có uy tín với quần chúng, 
có trình độ chính trị, chuyên môn và 
biết vận động quần chúng. Tô chức 
đẳng lãnh đạo công tác nhân sự theo 
phương thức dàn chủ, nghĩa là coi 
trọng, tìm hiều chu đáo người mà 
quần chúng tín nhiệm, nếu thấy dủ 
tiêu chuần thì giới thiệu đề quần 
chúng xem xét và dàn chủ bầu cử lựa 


chọn. Mọi sự ép buộc, áp đặt vẻ cán 
bộ sẽ gày hậu quả xấu về lòng tín, vẻ 
xây dựng tồ chức và thực hiện nhiệm 
vụ chính trị. 

Cần sáp xếp và tỉnh giản bộ máy 
cán bộ chuyên trách đoàn thê, khuyến 
khích họ đi cơ sở và về công tác hẳn 
Ở cơ sở. Tăng cường sử dụng cán bộ 
không chuyên trách và cộng tác viên. 
Có chế độ, chính sách thỏa đáng, đề 
cán bộ có đủ điều kiện hoạt động và 
yên tâm công tác. 

Quỹ hoạt động thì ngoài phần ngân 
sách cấp, các đoàn thê cần tô chức 
xây dựng quỹ bằng sự đóng góp củt 
đoàn viên và bằng việc tồ chức sản 
xuất, kinh doanh theo luật định. Tiến 
tới tự chủ về ngàn sách hoạt động. 

— Đồi mới và tăng cường công tắc 
quần chúng của cơ quan chính quyền. 
Sau khi có chính quyền, sức mạnh của 
nhân dân còn là sức mạnh của chính 
quyẻn do nhân dân lập ra. Và tất yếu 
chính quyền phải có trách nhiệm đối 
với công tác quần chúng. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tám BCHTU Đảng 
(khóa VỊ) đã nêu nhiều việc làm cần 
thiết đề tăng cường công tác quần 
chúng của cơ quan nhà nước. 


Nhà nước xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, chế độ chính sách 
vẻ các quyền và nghĩa vụ công dân. 
Pháp luật thề hiện đường lối, chính 
sách của Đảng và ý chí, nguyện vọng 
của nhân dàn. Các dự án luật phải 
được nhân dân tham gia xây dựng. 
Từ các văn bản pháp quy của nhà 
nước và tùy vào hoàn cảnh cụ thề, 
cần vận động nhân dân xây dựng và 
thực hiện các quy chế, quy ước ở 
từng cơ sở về những vấn đề có liên 
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của 
nhân dân như tuyền dụng, sa thản, kỷ 
luật lao động, bảo vệ của công, 
tuyền quân, tuyển sinh, nâng bậc 
lương, phân phối nhà ở, tài chính 
công khai, sử dụng quỹ phúc lợi... 

Bộ máy chính quyền ở cơ sở là nơi 
tiếp xúc hằng ngày với dân, do đó 


cần có quy định cụ thể về trách 
nhiệm và thái độ phục vụ nhàn dân 
của cán bộ, nhân viên chính quyền. 
Chú trọng bồi dưỡng họ về kiến thức 
hành chính nghiệp vụ và còng tác 
vận động quan chúng. Chính quyền 
các cấp phải làm tốt công tác tiếp 
đân, giải quyết kịp thời, đúng dán các 
đơn, thư khiếu tố của nhân dân. Các 
đại biều đàn cử phải có trách nhiệm 
với cử tri; tuyên truyền, giìi thích 
đường lối chính sách, pháp luật của 
nhà nước ; lắng nghe, tiếp thu ý kiến 
của họ; phản ảnh ý kiến đó đến cơ 
quan nhà nước và thúc dầy việc giải 
quyết thỏa đáng các yêu cầu của 
nhàn đản. 

Việc phối hợp giữa cơ quan chính 
quyền các cấp với Alát trận và các 
đoàn thề có ý nghĩa quan trọng nhiều 
mặt, bảo đảm cho các đoàn thê có 
diệu Riện hoạt. động. 

Căn xây dựng quy chế phối hợp 
hành dộng giữa cơ quan chính quyền 
với các đoàn thê cùng cáp. Cơ quan 
chính quyền phải thực hiện chế độ 
định kỷ báo cáo công việc của mình 
trước nhân dân, nhất là việc tiếp thu 
ý kiến phê bình của nhân đàn. 

Các cơ quan bảo vệ pháp luật phải 
làm đúng theo pháp luật, chống tùy 
tiện, thiểu công mình, nề nang, ăn 
lối lọ. 

— Đồi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
công tác vận động quần chúng. 
Điều quan tàm hàng đầu trong đồi 
tới công tác vận động quần chúng 
c.a Đăng là việc nghien cứu và ban 
hành các chính sách kinh tế xã hội 
đúng. Chính sách đúng là chính sách 
phù hợp với đường lối phát triền 
kinh tế xã bội của Đăng, phù hợp với 
nguyện vọng của nhàn dàn, trước 
nhất là nguyện vọng về dân sinh, đân 
chủ, dân trí. Đề có chính sách đúng, 
các cấp lãnh dạo từ trung ương đến 
cơ sở phải nắm vững dường lối 
chung, khao sát, điều tra thực tế 
và tranh thủ ý kiến của mọi tảng lớp 


với 


1U 


đàn cư ở mọi địa bàn, tận dụng trì 
tuệ của các chuyên gia giỏi và của 
những người lăn lộn trong thực tiên 
Khi đã thấy rõ chính sách sai phải 
kiên quyết sửa; khi thấy chính sách 
bị vi phạm thi kiên quyết ngăn chặn. 


Đồi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công lác vận dộng quần chúng 
cần tập trung ở việc giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa Đảng với các 
thành viên khác trong hệ thống chính 
trị. Đảng lãnh đạo bằng đường lối 
chính trị, bằng chính sách cán bệ, 
bằng công tác kiềm tra của Đảng. 
Đăng không bao biện làm thay và 
cũng không áp đặt, can thiệp vào 
những công việc cụ thề của chính 
quyền. đoàn thê và các hội quần 
chúng, kiềm tra nội dung hoạt động. 
xem xét hiệu quá hoạt dòng của các 
tồ chức ấy là trách nhiệm của các tô 
chức đảng. Các đảng đoàn và đang 
vien có vai trò quan trọng trong việc 
giúp cấp ủy lãnh đạo các tô chức 
quän chúng, vÌ vậy cần có quy chê 
và thông qua quy chế đề lành đạo 
hoạt động của đẳng đoàn và các đẳng 
viên. Các cấp ủv phải phân công 
người trực tiếp lãnh đạo cóng tác 
quản chúng. ` 


Chỉnh đón đảng. xây dựng đăng 
vững mạnh là vêu cầu cấp bách, nhằm 
nâng cao uy tín của Đảng với quần 
chúng. Trọng tâm của nhiệm vụ này 
là nàng cao vai trò lãnh đạo của các 
tô chức cơ sở đẳng và của dắng viên. 
Muốn eơ sở đảng vững mạnh, phải 
củng cố đội ngũ cốt cán, kiện toàn 
đăng ủv, chỉ ủy. Đối với các cơ SỞ 
vếu kém kéo dài phải chấn chỉnh 
bằng dược. Tồ chức cơ sở đảng 
thường xuyên nắm chắc tình hình dời 
sống và tư tưởng các tảng lớp nhàn 
dân. Nội dung sinh hoạt dùng nhất 
thiết phải đề cập tới tình hình quần 
chúng, hoạt động của các tô chức 
quần chúng. Tô chức cơ sở đảng lãnh 
đạo nhân dân phát triền sản xuất, cải 
thiện dời sống, nâng cao văn hóa, 


giữ gìn trật tự ký cương, xây dựng 
con người mới, xày dựng và bảo vệ 
chính quyên của dân, do dân, xây 
dựng các doàn thê của mình, tham 
gia xày dựng và bảo vệ đảng. 


Từng thời gian, các tồỒ chức cơ sỞ 
đẳng có nội dung và nhiệm vụ cụ thê 
vẻ công tác vận động quần chúng. 
Đồng thời phản công, đôn đốc, kiềm 
tra đẳng viên thực hiện còng tác vận 
động quàn chúng. Dãng viên phải 
nêu cao vai trỏ tiên phong gương 
mẫu, gắn bó với dân như lời Bác Hồ 
dạy : «Đảng viên di trước, làng nước 
theo sau». Phải thường xuyên bồi 
dưỡng và nâng cao trình độ công tác 
quần chúng cho cán bộ, đẳng viên 
bằng tông kết và trao đôi học tập 
kinh nghiệm của những điển hình 
tiên tiến. 

Lâu nay một bộ phận không nhỏ 
đẳng viên tha hóa, biến chất, tiêu 
cực, đã làm mất uy tín của Đảng. 
Cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị lần thứ năm BCHTU Đẳng 
(khóa VI) và Nghị quyết! 0‡ của Bộ 
chính trị, đông thời cần tiến hành 
thường xuyên tự phê bình và phê 
bình trong mỗi cơ sở đảng. Những 
trường hợp tiêu cực của cán bộ có 
chức có quyền mà cơ sở chưa giải 
quyết được, cấp trên phải hỗ trợ. Cần 
thực hiện định kỷ chỉ bộ, dâng bộ 
lấy ý kiến quần chúng nhận xét, phê 
bình đẳng viên và xảy dựng dang. 
Những dàng viên thoái hóa biến chất, 
ức hiếp nhàn đản thì dù ở cương vị 
nào cũng phải đấu tranh cương quyết, 
xử lý nghiêm minh, Đẳng viên vi 
phạm pháp luật phái được xử lý bằng 
pháp luật, không bao che, xử lý nội 
bộ. Đồng thời, phải biêu dương, khen 
thưởng những đàng viên tốt. gương 
mũu. Đảng viên phải được bồi dưỡng 
có đủ kiến thức và năng lực đi đầu 
trong công cuộc đôi mới, tòn trọng 
quyền làu chủ của nhân dân. 

Cán bộ dân vàn và phong cách làm 


việc của cán bọ dân vận phải được. 


đồi mới. Đề làm tốt việc này cần chú 


trọng việc giang dạy, huận luyện và 
đào tạo căn bộ dàn vận. Cán bộ dàn 
vận phải là người trưởng thành trong 
thực tiễn công tác vận động quàn 
chúng, có đức và có tài. Các cấp ủy 
đảng cìn tăng cường lãnh đạo Đoàn 
thanh niên cộng sản Hỗ Chí Xinh, 
nâng cao chất lượng đoàn viên và 
cản bộ doàn, trên cơ sở ấy, năm chắc 
nguồn cán bộ đề đào tạo cho lâu dài. 
IPhong cách công tác của cán bộ đản 
vận là sâu sát cơ sở, nhạy bén trước 
mọi tỉnh hình, vững vàng (rước niỌi 
thứ thách, gìn gùi và biết thuyết 
phục nhàn dân. 


4— Đề xây dựng lại lòng tỉn của 
quần chúng đối với Đảng, trước mắt, 
Đảng phải lánh đạo thực hiện bằng 
được một số nhiệm vụ cấp bách sau 
đày: 


— Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là 
phát dòng phong trào quản chúng 
tháo gỡ khó khăn, dày mạnh sản 
xuất — kinh doanh; làm chuyển biến 
một bước tỉnh hình kinh tế xã hội, 
cải thiện đời söng nhân dàn. Các cấp 
lãnh đạo cần khai thác hết mọi tiêm 
năng, phát huy mọi thành phản kinh 
tế, động viên mọi tầng lớp nhàn đàn 
đầu tư vốn và công sức cho sản xuất, 
Các đơn vị kinh tế quốc đoanh phai 
tìm phương án sẵn xuất kinh doanh 
hợp lý, mở ròng và áp dụng cơ chế 
khoán sản phẩm, chăm lo lợi ích 
người lao động, khắc phục tình trạng 
thiếu việc làm. Các đơn vị thuộc kinh 
tế tập thê và các thành phần kinh tế 
khác, tùy điều kiện từng vùng, từng 
đơn vị mà phát huy sáng kiến, Imở 
rộng sản xuất dịch vụ, mở mang nhiều 
ngành nghề, tạo việc làm cho người 
lao dộng, vừa phát huy nghề truyền 
thong, vừa ứng dụng tiến bộ kỷ 
thuật đề tạo ra nhiều sản phầm chất 
lượng cao có thề cạnh tranh dược 
với thị trường thế giới. Các hợp tác 
xã nòng nghiệp phải thực hiện tốt cơ 
chế quản lý mới trong nông nghiệp 
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theo tỉnh thần Nghị quyết 10 của Bộ 
chính trị, có phát triền và bỏ sung 
thêm. liợp tác xã và các đơn vị kinh 
tế nhà nước thực hiện tốt công tác 
dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các hộ 
nông dân. lĨợp tác xã lấy hộ nông đàn 
làm đơn vị kinh tế cơ sở, khuyến 
khích bọ chủ động trong phản công 
lao động, xảy dựng phương án sẵn 
xuất và tồ chức sản xuất. Cần mở 
rộng ngành nghề, phát triền mạnh 
kinh tế gia đình cả trong nông thôn, 
thành phố và gia đỉnh cán bộ. Khuyến 


khích nhân dân làm giàu chính đáng, - 


thu hẹp điện những gia đình nghèo 
túng. 

Nhà nước cần bồ sung, hoàn chỉnh 
các chính sách khuyến khích sản 
xuất như chỉnh sách trợ giá cho nông 
dân, chính sách thuế mà khần cấp là 
sửa đôi thuế nông nghiệp cho=phù 
hợp với tình hình thực tế của nông 
đân. Nhà nước cần giải quyết kịp 
thời những vấn đề nóng bỏng khác 
như thất thu thuế, bội chỉ ngân sách, 
khan hiếm tiền mặt, điều chỉnh lãi 
suất ngân hàng, vốn cho sản xuất, 
vốn đề xuất nhập khầu, vốn đề ồn 
định giá cả, tiêu thụ sản phầm, ngăn 
ngửa những dấu hiệu lạm phát đang 
trở lại... 


Phấn đấu giải quyết vấn đề xã hội 
theo phương châm *nhà nước và 
nhàn đân cùng làm ®. Trước mắt, cần 
ngăn chặn tỉnh trạng xuống cấp của 
các cơ sở giáo dục, v tế, văn hóa. 
thông tín khoa học ; nhất là ở những 
vùng có khó khăn như miền núi, vùng 
căn cứ cách mạng cũ và nơi bị thiên 
tai nghiêm trọng. 


Đề khắc phục tỉnh trạng phân phối 
không công bằng, nhà nước cần xây 
đựng, bồ sung các chính sách điều 
tiết thu nhập và phân phối ; chăm sóc 
thiết thực đời sống người về hưu, 
gia đình có công với cách mạng, 
thương bình và gia đình liệt sĩ: giải 
quyết những yêu cầu chính đáng của 
trí thức và sinh viên, tạo điều kiện đề 
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họ phát huy tài nàng, đóng góp có hiệu 
quá vào sự ôn dịnh và phát triền của 
đất nước ; sớm thực hiện cải tiến chế 
độ tiên lương. 


— Đầy mạnh cuộc đấu tranh chống 
tiêu cực, nhất là chống tham nhũng 
trong bộ máy nhà nước. Đây là công 
việc khó khăn, phải kết hợp sức mạnh 
của cơ quan chức năng nhà nước với 
sức mạnh của các đoàn thề và phong 
trào quần chúng. Cuộc đấu tranh cần 
có trọng điểm và bước đi thích hợp; 
trước hết, tập trung vào những ngành, 
những cơ quan nắm giữ tiền, hàng và 
những vụ tiêu cực lớn đã được phát 
hiện. Căn khẳần trương xét xử nghiêm 
mình những vụ tiêu cực dó rồi thông 
báo công khai cho dàn biết. Phải gắn 
chặt cuộc đấu tranh trong nội bộ đăng, 
nhà nước, các đoàn thẻ với cuộc dấu 
tranh ngoài xã hội, làm lành mạnh 
các quan hệ xã hội. 

Song song với cuộc dấu tranh này 
cần đầy mạnh cuộc vận động thực 
hành tiết kiệm, coi đó là quốc sách; 
lên án và xử phạt mọi hành vỉ lãng 
phi xa hoa trong sản xuất và tiêu dùng, 
coi đó là một. tội lỗi chứ không phải 
là khuyết điềm thông thường. 


— Phát huy dân chủ xã hội chủ 
nghĩa trong dời sống xã hội. Trước 
hết là tô chức lấy ý kiến nhân dàn 
tham gia xây dựng đường lõi, chính 
sách và pháp luật. Trên quy mỏ cả 
nước, trong năm 1990, tồ chức lấy ý 
kiến của nhàn dân vào đự tho cương 
lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
thời kỷ quá độ và chiến lược kinh 
tế—xã hội. Đây là cuộc sinh hoạt dân 
chủ rộng lớn, có tác dụng nhiều mặt, 
tập trung được trí tuệ của nhân dân 
giải quyết các vấn đề quốc kế dân 
sinh, xây dựng được sự nhất trí vẻ 
chính trị trong nhân dân đỏi với vấn 
đề trọng đại của đất nước. Cần có 
nhiều hình thức lấy ý kiến của nhản 
đân tham gia vào công việc quản lý 
đất nước, quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội. Đặc biệt phải coi trọng lấy ý kiến 


các nhà khoa học, các chuyên gia, CÁC 
nhà hoạt động thực tiễn tham gia vào 
các dự ân lớn, những quyết định liên 
quan đếu quần chúng. 


Cấp ủy và đảng viên cần thưởng 
xuyên tiếp xúc với nhân dân, tiếp thu 
ý kiến và giải quyết kịp thời những 
vấn đề nảy sinh trong cuộc sống hằng 
ngày, hoặc phản ảnh lên cấp trên và 
cơ quan chức năng những yêu câu 
chính dáng của quần chúng. Đó là 
cách thiết thực thực hiện dân chủ xã 
hội chủ nghĩa Ở mọi cơ SỞ. 


Thực hiện dân chủ còn dược thể 
hiện ở quyền kiềm tra của nhân dân 
đối với mọi công việc của đất nước. 
Vi thế, cùng với việc củng cố, kiện 
toàn, phát huy chức năng hệ thống 
thanh tra nhà nước, cần thiết lập, 
xâav dựng và phát huy tác dụng của 
hệ thống thanh tra nhân dân, tạo điều 
kiện đề nhân dân có thê kiềm tra xem 
cân bộ và bộ máy chính quyền thi hành 
pháp luật và các chính sách của nhà 
nước ra sao. Trên CƠ sở đó, phát hiện, 
xử lý và ngăn ngửa những hành động 
tiêu cực của cán bộ, đẳng viên và của 
những phần tử xấu tron nhân dân. 


— Tăng cường công tác giáo dục 
chỉnh trị, tư tưởng tron§ đảng. trong 
đân. Hiện nay, công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng cần tập trun§ vào những 
vấn đề : kiên định đi theo con đường 
xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ, Đăng ta 
và nhân dân ta đã chọn ; khẳng định 
vai trò lãnh đạo của Đăng cộng sẲn ; 
quản triệt và thực hiện chủ trương, 
chính sách đồi mới của Đảng và Nhà 


nước. Nàng cao tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng, đập tan mọi âm mưu và 
thủ đoạn chống phá nước ta của bọn 
đế quốc và phản động: đập tan mọi 
mưu đồ và hành động chia rẽ nội bộ 
Đăng ta, nội bộ nhân dân ta, muốn 
xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Ở nước 
ta. Phát huy những truyền thống tốt 
đẹp của đàn tộc và đạo đức cách 
mạng :cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư của Bác Hồ : xây dựng con 
người mới, nếp sống mới xã hội chủ 
nghĩa. Chống lối sống thực dụng và 
các tệ nạn Xã hội. Coi trọn tuyên 
truyền, thông tỉn đúng đắn, kịp thời. 
Các phương tiện thông tin đại chúng 
có vai trò. trách nhiệm lớn tron việc 
phản ánh chính xác tình hình đất 
nước ta và tình hình thế giới, hướng 
dẫn đúng đắn dư luận xã hội. Cần tổ 
chức đề các tầng lớp nhân dân được 
phát biều ý kiến, phê bình, kiến nghị, 
nêu sáng kiến trên các phương tiện 
thông tín đại chúng: Hướng dẫn nhàn 
dân đấu tranh chống lại những quan 
điềm lệch lạc, sai trải nhằm phá hoại 
sự nghiệp cách mạng. 

— Cần nắm vững' hai nhiệm vụ 
chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa mà tích cực 
chăm lo xây dựng nền quốc phòng 
toàn đân và an ninh nhàn dân. Lực 
lượng vũ {ranE cần phát huy truven 
thống tốt đẹp của mỗi quan hệ quả¡: 
đản; vận động nhân đàn thực hiện 
đường lối của Đăng, tích cực giúp đỡ 
nhân dân trong sản xuất và đời 
sống. 
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Kim sái nhân dân 


- 


trong sự nghiệp đồi mới 


È sau Đại hội VI của Đẳng 
À tới nay, ngành kiểm sát đã 

có những chuyên biến đáng 

kê trong hoạt động kiềm 
sát; Tập trung phục vụ ba chương 
trình kinh tế lớn; trong đó chú trọng 
kiểm sát việc tuân thủ pháp luật 
trong các đơn vị kinh tế trọng điềm 
hoặc có nhiều văn đề mắc mứu và 
kiểm sát việc giải quyếtcác Lội phạu 
kinh tế. Hiện nay toàn ngành dang 
tạp trung kiềm sát việc tuần theo 
pháp luật trong Hình vực hoạt động 
kinh doanh thương mại, dịch vụ. 
quản lý thị trường, thuế còng thương 
nghiệp, một khàu quan trọng của 
ngàu sách nhà nước, từ đấy đã phát 
hiện ra được những thiếu sót, sơ hở 
về quản lý hành chính trong sản 
xuat, kinh doanh của các cơ quan, LÔ 
chức tập thể và tư nhân, Vẽ phương 
thức hoạt động, ngành kiêm sát đã 
chủ ý chọn trọng tàm trọng điểm, 


coi trọng hiệu quả, tránh tràn lan. 

Tuy nhiên, so với chức năng, 
nhiệm vụ mà hiển pháp quy định thi 
hoạt động kiểm sát cho đến nay vẫn 
chưa phát huy được mạnh mẽ tác 
đụng trong việc góp phần làm cho kỷ 
crơng, pháp luật được thực hiện có 
nền nếp. Bản thân ngành kiềm sát 
phi nó lực hơn nữa, vận dụng đồng 
bộ các phương thức kiểm sát, chú ý 
di vào những ngành kính tế quan 
trọng đang có nhiều vụ việc ví phạm 


|; 
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pháp luật, tích cực, chủ động góp 
phản cùng các ngành kinh tế thảo gỡ 
khó khăn, vướnư mắc trong sản xuất 
kinh doanh, đồng thời giúp các ngành 
hoạt động đúng pháp luật, đấu tranh 
chống lợi dụng sự năng động, dđöi 
mới đề øgày thiệt hại cho nhà nước 
và nhân dân. Vẽ phương thức hoạt 
động, cần chú ý làm nhành, gọn, dứt 
điểm từng vụ, việc. Tàng cường cÒng 
tác tông hợp, nghiên cứu, phân tích 
lim nguyên nhàn, điều kiện của vi 
phạm, tội phạm dẻ có biện pháp 
phòng ngửa tréẻn một phạm vi 
rộng và cơ bàn hơn, Công tác lập 
pháp, lập quy của nhà nước hiện 
nay đang trở nên cấp thiết, ngành 
kiem sát phải tăng cường công tác 
kiểm sát văn bản pháp quy do các 
ngành và chính quvẻn địa phương 
ban hành đề bảo đảm sự nhất quán 
Lừ trên xuống đưới, dồông tời tích 
cực góp phần vào việc xảy dụng pháp 
tuật ở cấp trung tương. 


Đề làm tốt các việc trên, ngành 
kiểm sát phải tự đòi mới trên ea ba 
mặt: tư đuy, phương thức hoạt động, 
xảy dựng đội ngũ cán bộ và phải 
xoay quanh mấy vấn đề then chót 
sau đảày: 


w Viện 
lỗi cao 


trương Viện hiểm sát nhàn đàn 


1 — Nhận thức rõ yêu cầu pháp chế 
thống nhất và vị trí; trách nhiệm của 
Viện kiềm sát nhân dân trong việc bảo 
vệ pháp chế. 


liển pháp đà ghi rõ trách nhiệm 
của kiềm sát là bảo đảm cho phắp 
luật được chấp hành nghiêm chỉnh 
và thống nhất. Đảo VỆ pháp chế 
thống nhất là một đòi hỏi khách 
quan xuất phát từ tính chất và mục 
địch của nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm cho nguyên tắc tập trung 
dàn chủ, một nguyên tác đặc thù về 
tò chức và hoạt động của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, được thực hiện 
nưhiem chỉnh. Tình trạng tự do VỎ 
chính phủ, bệnh cục bộ địa phương 
hiện đang là một cần trở lớn cho 
việc thực hiện nguyên tác tập trung 
dân chủ. 


Phải tăng cường kiềm tra, kiềm 
sát, đó là yêu cầu không thê thiểu 
của hoạt động quản lý nhà THƯỚC; 
nhất là nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Trước đây trong chiến tranh, Đảng 
và Nhà nước ta đã tắng cường và 
củng cố tồ chức thanh tra, sớm khôi 
phục lại cơ quan thanh tra của Chính 
phủ song song với hoạt động kiêm 
sát. Ngày nay, tronỹ công cuộc đồi 
mới, các hoạt động thanh tra, kiểm sát 
lại càng căn phải được chú ý hơn. 
“Khuynh hướng muốn hạn chế hoạt 
động thanh tra, kiềm sát là hoàn toàn 
trái với những điều mà các nghị 
quyết của Trung ương đã khẳng định. 
thải tăng cường công lắc kiềm tra 
tới vì Hình đạo mà buông lỗng kiêm 
¡ra thị cũng như không có lãnh đạo: 


Đi đôi với việc tăng cường các 
hoạt động thanh tra, kiềm sát, cản 
tò chức hệ thống viện kiềm sát theo 
nguyên tắc tập trung, thống nhất 
trong ngành. Có như vậy mới bảo 
đảm cho các viện kiềm sát địa 
phương hoàn thành tốt trách nhiệm 
của mình, bảo vệ dược pháp chế 
thống nhất. 


2 — Sự lãnh đạo của Đăng đối với 
viện kiềm sát các cấp là vấn đề có 
tính nguyên tắc và là nhân tố hàng 
đầu bảo đảm sự phải triền toàn diện 
và vững chắc của boại động kiềm sát: 


Pháp chế xã hội chủ nghĩa là ý chí 
của giai cấp công nhân và nhàn dân 
lao động. Đảng lãnh đạo đề pháp chế 
đó có hiệu lực là tất yếu: Bảo đảm sự 
lanh đạo của Đăng chính là tăng 
cường cho nguyện túc tập trung 
thống nhất của ngành có hiệu quả 
Sư lãnh dạo của Đăng là sự lãnh dạo 
về chính trị, bảo đảm dày đủ các 
điều kiện để pháp chế được tö chức 
thực hiện có hiệu quả. Đăng khỏòng 
bao biện, can thiệp vào các mặt 
nghiệp vụ và làm thay công Lắc kiếm 
sát, mà quan tâm hàng đầu tới tính 
chính trị của công tắc kiềm sát. 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ. nhiều mối quan hệ 
mới nảy sinh, có cái đã có thể xúc 
định dứt khoát; có cải còn đang trong 
quá trình thử nghiệm và từng bước 
được cũng cõ bằng phập luật, vì vay 
chưa thể hình thành đây đủ ngay một 
hệ thống pháp luật trên nhiều lĩnh 
vực. Mặt khác, tủy có những luật đã 
được ban hành nhưng vì còn nhiều 
điềm chưa thật cụ thể, nên trong ga 
trình kiêm sắt đi đòi với việc lấy 
pháp luật làm căn cứ, phải quản 
triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đẳng 
đề làm kim chỉ nam cho hành động: 
Xâv đựng các tô chức đăng {ro 
ngành kiểm sắt trong sạch, vững 
mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính 
trị được g1A0, là trách nhiệm Hạn 
nề của Dẳng. Chủ dòng chăm lo công 
tác cán bộ, rước nhất là cắn bộ chủ 


chối của ngành, cũng là việc làm 
thường xuyên tron còng tác lạnh 


đạo của Đăng. 

Đề cao vai trò lãnh đạo của Các 
cấp ủy đẳng đối với công tác kiếm 
sát, không có nghĩa là các cấp kiếm 
sát dựa đẫm vào cấp ủv và nẻ tránh 
trách nhiệm. Độc lập thực hiện 
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quyền hạn theo luật định, nhưng 
nều không vững vàng về chính trị và 
lập trường quan diềm, thì ngành kiềm 
sát sẽ không tránh khỏi những sai 
làm, nhất là trong tỉnh hình phức tạp 
hiện nay. 


3 — Quán triệt quan điềm ‹« lấy dân 
làm gốc», Viện kiềm sát phải quan 
tâm bảo vệ quyền làm chủ của nhân 
dân, bảo vệ các quyền hợp pháp 
của công dân, nhất là quyền được bảo 
vệ thân thề và quyền được bào vệ tài 
sản, đông thời phát huy vai trò tích cực 
của quân chúng trong đấu tranh chống, 
phòng ngừa tội phạm và các hành vi 
phạm pháp. 


Dân chủ là bản chất của chế độ ta, 
là mục tiêu và sức mạnh của pháp 
chế xã hội chủ nghĩa. Đảng và Nhà 
nước ta coi trọng việc mở rộng dân 
chủ. Trong quá trình thực hiện dân 
chủ, đây đó đã xuất hiện những hiện 
tượng dân chủ cực đoan, vô chỉnh phủ 
vỏ nguyên tắc, nặng về đòi hỏi dân 
chủ, nhẹ về tôn trọng kỷ cương, pháp 
luật, đi đến hành hung cán bộ thi 
hành nhiệm vụ, cá biệt có nơi bắt 
giữ, đánh đập cả cán bộ công an — 
kiêm sát, hành hung cả hội đồng xử 
án. Bọn phản động trong nước và 
ngoài nước lại lợi dụng những thiếu 
SÓt, sơ hở của ta, kích động những 
khuynh hướng dân chủ cực đoan nói 
trên đề chống phá chế độ ta. Hơn 
lúc nào hết, chúng ta phải bình tĩnh, 
sáng suốt, phân biệt rõ đâu là nguyện 
vọng chính đáng của người dân, đâu 
là ám mưu phá hoại của kẻ địch. 
Quan tâm đến việc giải quyết kịp 
thời các khiếu tố của nhân dân Ở 
từng khâu công tác và bảo đảm tốt 
môi quan hệ thường xuyên với báo, 
dài trên hai mặt: một mặt, nắm thông 
tin và công khai hóa hoạt động kiêm 
gắt trong phạm ví quy định của luật 
pháp đề phát huy tác dụng tuyên 
truyện giáo dục pháp luật là điều mà 
viện kiềm sát các cấp hiện nay cần 
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lưu tàm hơn bao giờ hết; mặt khác, 
phải năm vững quan điềm: chính 
quyền của ta là chính quyền của giai 
cấp công nhàn, nông dân, trí thức và 
nhândân lao động; một mặt nó thê hiện 
quyền làm chủ của nhân dân, nhưng 
mặt khác nó phải thực hiện chuyên 
chỉnh với bọn phản cách mạng, mưu 
toan chống Đảng, chống nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính 
mạng và quyền lợi của nhân dân. 
Phải xử lý nghiêm minh đối với các 
hành vi vi phạm quyền dân chủ của 
công dàn, đồng thời không lơ là 
mất cảnh giác, hữu khuynh trong 
việc đổi phó với kế xấu, kẻ địch 
lợi dụng tự do tín ngưỡng, tự do 
ngôn luận, tự đo báo chỉ và xuất 
bản đề chống phá chế độ ta. Đồng 
thời, cần thông qua hoạt động kiêm 
sát, nghiên cửu và đề xuất với Đẳng 
và Nhà nước ta bồ sung, hoàn thiện 
và xày dựng mới các thiết chế và 
cơ chế dân chủ, nhằm xác định rõ 
quyên bạn và nghĩa vụ của người dân 
trên các lĩnh vực hoạt động. __ 


4 — Phối hợp chặt chẽ với các ngành, 
các tập thề lao động, nhất là với các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, thông qua 
các hình thức hoạt động của từng 
phương thức kiềm sát. 


Viện kiểm sát các cấp phải thê 
hiện tính tích cực và chủ động trong 
việc này. Phải có kế hoạch và biện 
pháp đồng bộ chống và phòng ngửa. 
mọi tội phạ¡nn và hành động vị phạm 
pháp luật theo đúng chức nàng của 
từng ngành. Tránh xuê xoa, gia định 
chủ nghĩa. Sự khác nhau về nhàn 
thức trong quá trình phát hiện và 
xử lý các vụ, việc, là điều bình 
thưởng, song cần tránh tỉnh trạng 
trống đánh xuôi, kèn thỏi ngược 
trong việc xử iý các án trọng điểm; 
phải vừa báo đảm khách quan, vừa 
bảo đảm tốt yêu cầu chính trị của 
việc xét xử 


Iliện nay sự phối hợp giữa các cơ 
quan bảo vệ pháp luật từ trung ương 
lới địa phương nói chung là tốt, 
nhưng cũng có nơi, có lúc chưa tối. 
Đề khắc phục tỉnh trạng này, ngoài 
nøuyên nhân chủ quan của mỗi ngành 
phải giải quyết cä một số vấn đề liên 
quan đến trách nhiệm của nhiều 
ngành. Kể phạm tội hoạt động ngày 
càng tỉnh vi xảo quyệt, tỉnh hình tội 
phạm diễn ra ngày càng phức tạp, 
đòi hỏi phải nâng cao trình độ tô 
chức đấu tranh chống và phòng ngửa 
tội phạm. Vi vậy, cần tồö chức nghiên 
cứu sâu các vấn đề như tội phạm học, 
hình pháp học, giám định tư pháp, 
khoa học hình sự. Đó là những vấn 
dẻ hiện đang ảnh hưởng không nhỏ 
tới chất lượng và hiệu quả công tác 
của các cơ quan bảo vệ pháp luật. 


ö — Vấn đề có ý nghĩa quyết định 
trong việc nâng cao biệu lực, biệu quả 
của hoạt động kiềm sát, là yếu tố con 
người. 


Phải có một đội ngũ cán bộ kiểm 
sát vững về chính trị, thành thạo về 
nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức và 
đủ số lượng cần thiết ở mỗi cấp, 
trong đó vai trò của người viện 


trưởng kiêm sát có tầm quan trọng 
hàng đầu. Đội ngũ cán bộ này phải 
có trì thức hiện đại về các lĩnh vực 
liên quan đến công tác kiềm sát. Đó 
là tri thức về nhà nước và pháp 
quyền, tri thức về chính trị và pháp 
lý, thích ứng với nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phản trong điều 
kiện chuyên chính vô sản. Người 
cán bộ kiềm sát ngoài lập trường 
kiên định, trung thực, dũng cảm đấu 
tranh bảo vệ chân lý, chịu đựng gian 
khô, còn phải có năng lực về chuyên 
môn, nghiệp vụ. Phải tích cực xây 
đựng cho được một đội ngũ đông đảo 
cán bộ kiềm sát chuyên sâu về từng 
mặt. và phải có nhiều viện trưởng 
kiểm sát giỏi. 


Bác Hồ đã đề ra năm đức tính của 
người cán bộ kiềm sát: công minh, 
chính trực, khách quan, thận trọng, 
khiêm tốn. Phãn đấu đề có được năm 
đức tính đó là kết quả tông hợp của 
cá quá trình : đào tạo tại trường lóp; 
sử dụng và tiếp tục bồi dưỡng qua 
thực tiền công tác; sự phấn đấu rèn 
luyện của bản thân mỗi người. Phải 
làm sao có những biện pháp tích 
cc để phát huy hết thế mạnh của 
cả quá trình đó. 


-- 
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lăng cường và đồi mới 
$sự lãnh đạo của Bảng đối với 
khoa học và công nghệ 


HỦNG ta đang sống trong 
(- thời đại sỏi động của cuộc 
cách mạng khoa học và công 
nghệ. Những thành tựu mới 
của khoa học cùng với bước tiến kỳ 
điệu của công nghệ, đặc biệt là ví 
điện tử và tin học, vật liệu mới, 
công nghệ sinh học, đã tác động hết 
sức sàu súc đến mọi mặt phát triền 
của xã hội loài người. Lực lượng sản 
xuất và năng suất lao động nhờ đó 
tăng nhanh chưa từng thấy, cơ cấu 
kinh tế của từng nước và toàn thế 
giới đang chuyến đòi căn bản, các 
quan hệ quốc tế đang thay đổi sâu 
sác, nước ta, cuộc cách mang khoa 
học và công nghệ đó đang chỉ phối 
nưày càng mạnh nể cuộc sống của 
hàng triệu con người: 


Thực hiện nụhị quyết Đại hội lần 
thứ VIcủa lang, mấy năm qua lực 
lượng khoa học dã tham gia cùng với 
các €ơ quan tham mưu của Đảng 
chuẩn bị các quyết định về các chính 
sách đôi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
quản Tý xã hội, các biện pháp xử lý 
giá — lương — tiền, kìm lạm phát, 
chuần bị căn cứ cho cương lĩnh và 
chiến lược kinh tế — xã hội nước ta 
đến năm 2000. 

Trên mặt trận nông nghiệp, nhiều 
liền bộ kỹ thuật và công nghệ đã 
được ứng dụng rộng rãi, góp phan 
lạo ra bước chuyền biến tích cực về 
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sản xuất lương thực và thực phầm. 
Thực hiện chương trình sản xuất 
hàng tiêu dùng và hàng xuất khầu, 
một số công nghệ mới đã được đưa 
vào ứng dụng kịp thời góp phản tạo 
ra sản phầm mới, nàng cao chất 
lượng sản phầm, tàng kim ngạch 
xuất khầu. 

Trong các lĩnh vực vật liệu, năng 
lượng, thông tin liên lạc v.v. cũng 
đã có nhiều thành tựu khoa học và 
công nghệ được áp dụng thành công. 

Một số chính sách đồi mới quản 
lý công tác khoa học và công nghệ 
đä được ban hành và ph¿t huy tác 
dụng tích cực. Đã xuất hiện nhiều mô 
hinh liên kết, gắn khoa học với sản 
xuất—kinh doanh, làm cho phần lớn 
các cơ sở nghiên cứu khoa học và 
công nghệ thoát khỏi tình trạng hành 
chính hóa và thích nghỉ tích cực với 
nền kinh tế hàng hóa xã họi"* chủ 
nghĩa nhiều thành phản đang được 
hình thành. 

Tuy nhiên. nhìn chung, khoa học 
và công nghệ nước ta còn yếu kém 
và gặp nhiêu khó khăn, chưa phát 
huy được hết tiêm lực, khòng đáp 
Ứng được các yêu cầu bức xúc của 
kinh tế —= xã hội. Các thành tựu khoa 
học và tiến bộ kỹ thuật chậm được 
triền khai vào sản xuất. 


# Chu nhiều Ùy ban khoa hoc nhà nướe 


Năng suất lao động của toàn xã 
hội còn rất thấp, trình độ công nghệ 
nói chung lạc hậu, phần lớn vẫn dựa 
vào lao động thủ công trong khi 
công suất thiết bị chỉ sử dụng được 
50 — 60. Trong sản xuất hàng tiêu 
dùng và xuất khầu, kỹ thuật và công 
nghệ chậm đồi mới, chất lượng sản 
phầm thấp, bị hàng ngoại nhập chèn 
ép và mất tín nhiệm trên thị trường 
quốc tế. 


Khoa học xã hội còn chậm trễ, 
chưa giải đáp được nhiều vấn đề lý 
luận của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, của tồ chức và quản lý 
kinh tế—xã hội. Chủ nghĩa giáo điều, 
kinh viện, xa thực tế cũng như sự 
thiếu dân chủ trong học thuật đã hạn 
chế khả năng sáng tạo khoa học. 
Một thời gian dài, chúng ta đã mắc 
phải sai lầm duy ý chí, xem thường 
các quy luật khách quan. Nhiều chính 
sách, chủ trương chưa dựa vào kết 
quả nghiên cứu khoa học. 


Nhận thức của một bộ phận không 
nhỏ đảng viên và cấp ủy đảng về vai 
trò, vị trí của khoa học và công nghệ 
trong sự nghiệp xây dựng đất nước 
nhìn chung chưa theo kịp trào lưu 
tiến bộ của văn mỉnh nhân loại sắp 
bước vào thế kỷ 21. Quan niệm về 
khoa học và công nghệ như một lĩnh 
vực riêng của những người trí thức 
vẫn còn ngự trị trong tiềm thức của 
không ít đảng viên đang giữ những 
trọng trách trong guồng máy quản 
lý kinh tế—xã hội. 

Nguyên nhân sâu xa của tỉnh trạng 
yếu kém về khoa học và công nghệ 
còn nằm ở cơ chế quản lý- kinh tế — 
xã hội. Cơ chế quan liêu bao cấp làm 
triệt tiêu mọi động lực của người lao 
động và tập thê lao động trong việc 
sử dụng khoa học và công nghệ đề 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả của công việc. Đó cũng là 
nguyên nhân làm cho khoa học tách 
rời sản xwất; các khoa học tự nhiên, 
kỹ thuật và xã hội không liên kết 


được trong quan hệ giữa khoa học 
với toàn bộ hệ thống kinh tế —xã hội. 

Bởi vậy, đồi mới và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với khoa 
học và công nghệ đề nhanh chóng 
khắc phục những tồn tại trên đây là 
một yêu cầu bức thiết, khách quan. 
Trước hết, cần đồi mới chính sách 
khoa học và công nghệ trên cơ sở 
đồi mới nhận thức về vị trí, vai trồ 
của khoa học và công nghệ đối với sự 
phát triền kinh tế, xã hội của nước ta. 


{Chủ nghĩa Mác ~ ].,ê-nin là một 
khoa học, Đảng ta không ngừng phát 
triền học thuyết Mác—Lê-nin với tư 
cách là khoa học, vận dụng sáng tạo 
nó vào hoàn cảnh cụ thề của đất 
nước mình. Trải qua bao thử thách 
của cuộc đấu tranh cách mạng, Đẳng 
đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng 
lợi này đến thắng lợi khác. Ngày 
nay, Đảng càng phải vươn lên đề có 
thề tiếp tục giữ vai trò là đội tiên 
phong của dân tộc trong cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ. Muốn 
thế, Đẳng phải nâng cao tri thức 
khoa học, phải nhận thức được đày 
đủ các quy luật khách quan về sự 
vận động của xã hội, của tự nhiên, 
đề có thề vạch-ra cương lĩnh, đường 
lối chiến lược đúng, tránh những 
sai lâm nghiêm trọng do chủ quan, 
duy ý chi. b 


Bản lĩnh vững vàng của Đảng 
trong thời kỳ mới tùy thuộc vào tính 
khoa học của Đẳng cao hay thấp. 
Đảng không chỉ cần có những đảng 
viên am hiều khoa học và cầu thị mà 
còn phải thực sự trở thành nơi tụ 
hội trí tuệ khoa học của toàn dìn tộc- 

Thời đại ngày nay là thời đại của 
trí tuệ. Sức mạnh của một nước, một 
dân tệc là sức mạnh kinh tế, khoa: 
học và công nghệ, dựa vào sức sáng 
tạo to lớn của con người. Đề có thề 
đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 


tñằng lợi cuối cùng, Dẳng nhất thiết 


phải nắm lấy khoa học và công nghệ, 
phải có chỉnh sách nhất quán plát 
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triền khoa học và công nghệ, coi 
khoa học và công nghệ là cơ sở và 
động lực của sự phát triên kinh tế, 
xã hội của đất nước. 

Rhea học và công nghệ là chìa 
khóa tháo gờ các khó khăn trong 
phát triền ki:h tế — xã hội, là yếu tố 
quyết định nàng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả của sản xuất, đầy 
nhanh quá trinh công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Chỉ có vận 
dụng tốt các thành tựu mới nhất của 
khoa học và công nghệ mới có thê 
rút ngắn được khoảng cách giữa 
nước ta với các nước khác, nâng cao 
Vị trí của nước ta trên trường quốc 
tế. Ngược lại, rếu đề lờ cơ hội, kéo 
đài tỉnh trạng lạc hậu về khoa học 
và cếng nghệ, thì npuy cơ đối với 
đất nước khó tránh khỏi. Hơn lúc 
nào hết, các cấp, các ngành, từng 
đảng viên phải coi việc lãnh đạo 
cỏông tác khoa học và công nghệ là 
nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất 
trong toàn bộ hoạt động thực tiến 
của mình. 


2—- Gách mạng, trong đó kề cả cách 
mạag khea học và công nghệ là sự 
nghiệp của quần chúng. Chỉ có gây 
đượo một phong trào quần chúng 
tham gia tích cực vào các hoạt động 
khea hẹc và công nghệ thì sự nghiệp 
khea học mới có thê phát triển nhanh 
chóng. Kinh nghiệm phát triền khoa 
học và công nghệ trên phạm vỉ toàn 
thố giới cũng khẳng định điều đó. 


Động lực sâu xa của phong trào quần. 


chúng tiến quân vào khoa học là lợi 
ích kinh tế. Chính lợi ích kinh tế thôi 
thúc bọ tìm đến với khoa học và 
công nghệ. Do đó, Đảng không chỉ 
dừng bại ởử những hình thức vận động 
tuyên truyền, mà phải thông qua 
chính sách kinh tế với những cơ chế 
thích hợp, tác động trực tiếp đến 
hàng triệu con người. Chính sách 
phát triền nền kinh tế bàng hóa 
nhiều thành phần của Đảng ta đã 
tạo ra một luỏng gió mới thúc đầy 
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qvần chúng ớng đụøg khea học và 
©ông nghệ. Những giá trị vật chất và 
tỉnh thần de việc ứng dụng đó mang 
lại, được quần ehúng hưởng thụ, cảm 
nhận, tự nó thôi thúc sự phát triền 
khoa học mạnh hơn nữa. 


Đề tạo điều kiện thiết thực chơ 
quần chú-g đi vào khoa học, Đẳng 
phải chú trọng nâng cao dân trí, nhất 
là ở nông thôn, tăng cường đầu tư 
vào giáo dục và văn hóa. Đày không 
chỉ là giải quyết vấn đề phát triền xã 
hội một cách hài hòa mà cbính là 
khâu then chốt trong chiến lược 
phát triền dựa vào nhân tố con 
người, bằng een người, vì con người. 
Xây dựng xã hội mới, phát triền 
khoa Fọc và công nghệ đặt lên vai 
tầng lớp trẻ có trí thức, có sức sáng 
tạo to lớn, mà việc đó tùy thuộc vào 
nên giáo dục hiện nay đang cần phải 
được thay dồi một cách sâu sắc. 


3 — Đại tội lần thứ VĨ của Đảng có 
một bước đổi mới về chất trong quan 
điểm của Đảng nhằm phát huy vai 
trò động lực cua khoa học và kỹ thuật 
đối với sự phát triền kinh tế — xã 
lLội. Đảng chủ trương phát triền nền 
kinh tế bàng bóa nhiều trành phần, 
kết hợp các công cụ kế hoạch hóa 
với việc vận dụng các quan bệ hàng 
hóa — tiên tệ, sử dung các công cự 
điều tiết tỈj trường trong một cơ 
clế bốn hợp. Đó là một bước phát 
triền qưan trọng cả về mặt lý luận 
và thực tiễn trcng việc vận dụng quy 
luật về sự phù bợp giữa quan hệ sản 
xuất với tính chất và trình độ của 
lực lượng sản xuất trong điều kiện 
eụ thề nước ta. ! 


Tác dụrg của cơ shế thị trưởng 
đối với plát triền khea học và công 
ngì ệ đã được ng':iên oứu, tông kết ở 
những nơi mà nó đã eó lịch sử phát 
triền hàng trăm năm. Những kốt quả 
đo hoạt động khoa học và công nghệ 
mang lại cều có thề được mua búug, 
nếu nó mang lại hiệu quả và lợa 
nhuận. Như vậy có thề dùng cơ chế 


Bị trưởng đề điều tift boạt động 
loa bọe và eên : nghệ. 

Tuy nhiền, ngày nay khó có thề 
tua thấy những nước mà ở đó có cơ 
cùế thuần khiết theo k›iều thị trường 
mô tả trên đây. Bởi vi, người ta cũng 
đã phát hiện ra những khuyết tật cố 
hữu của cơ chế thị trường đối với 
tiế › bệ khoa học — kỹ thuật. Cơ chế 
thị t: wờng, theo cÁc học giả phương 
Tây, tự nó không thề giả: quyết thỏa 
đáng được mọi vấn đề điều tiết hoạt 
động khoa học và kỹ thuật. 

Kế hoạch hóa rhát triền khoa học 
và công rgÈệ là rất cần thiết cho các 
nước đang p` át triền đề nhanh chóng 
xây dựng nền kkoa học của nướo 
mình. Đảng và Nhà nước cần có kế 
hoạch định hướng p`át triền khoa 
bọc và công nghệ, tập trung các 
nguồn lực cần thiết đề p' át triền các 
linh vực ưu tiên, đồng thời dùng các 
công eụw kinh tế thích họp dựa vào cơ 
chế thị trường đề điều tiết sự phát 
triền khoa học và công nghệ theo 
những hướng ưu tiên ấy. 


Đề phát triền nhanh khoa học và 
eÔng nghệ, cần vận dụng tông hợp các 
công cụ kế hoạch hóa và cơ chế thị 
trường, không thề phó mặc cho thị 
trường thao túng sự phát triền và 
ứng dụng kioa học và công nghệ, 
cũng như kkông t!ẻ chỉ dừng lại ở 
cách kế hoạch lóa cứng nhậc, kém 
lính hoạt và nhạy cảm với nhu cầu 
sôi động của thị trường xã hội. 

Trước đây, đăã có thời những 
phương thức mua bán, ký kết hợp 
đồng trong khoa học và công nghệ đã 
bị thành kiến ở nước ta. Thực tiến 
c¡ộo sống đần dần đã khẳng định 
tỉnh hợp lý của nó, nhất là từ sau 
Đại hội VI. Nhưng hiện nay cần đề 
phòng một khuynh hướng khác: lạm 
dụng các biện pháp này, buông lỏng 
sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, 
không chăm lo việc xây dựng năng 
lực khoa học và tạo dự trữ kioa học 
ebo sự phát triền kinh tế — xã hội 


mai sau, làm tồn thít nhiều nguồn 
lực to lớa. tự đầu tư của nÌhè nước 
che việc xây dựng cơ sở hạ tầng (cco 
những Lướng khoa lọ: và công ng`ệ 
có tỉ:h e*iến lược chưa đạt mức tới 
hạn, đã làm chậm sư p`›át triền của 
khoa l:ọc và công nghệ. 


4 — Sự lãnh đạo của Đẳng phải bảo 
đảm cho khoa học thực hiện đượe 
ba chức năng cơ bản: làm căn cứ 
cho cắc quyết định từ định tướng 
chiến lược phát triền đến giải quyết 
những vấn đề cụ tbề của tất cả cÁo 
cấp lãnh đạo của Đẳng và Nhà nước ; 
tạo cơ sở kỳ thuật và công nghộ 


trong các ngành kinh tế quốc dân; 


nìrg cao dân trí. đào tạo nhân tài, 
prát triền trí tuệ và năng lực sÃ:g 
tạo của con người. 

Trong n'`ững năm trước mắt, khoa 
học và công nghệ tập trung vào những 
niệm vụ vừa cấp bách vừa cơ bản 
sau đây: 

a) Tập trung sức nghiên cứu các 
vấn đề về thời đại, về sự quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, về cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật hiện đại, nhất là nghiên cứu 
về địc điềm xã hội, kinh tế, con 
người và con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 

b) Đầy mạnh công tác nghiên cứu 
và áp dụng các thành quả khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật, nhanh chóng 
nàng cao trình độ công nghệ và trình 
độ tô chức quăn lý trong nền kinh tế 
quốc dân, làm tăng năng suất lịô 
động, chất lượng sản phầm, giìm 
tiêu hao vật cất, khai thác tối đa 
các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, 
nhằm thực hiện có hiệu quả be 
chương trinh kinh tế lớn và các mục 
tiêu phát triền kinh tế — xã hội khác. 
Khoa học và công nghệ phải góp 
phần đắc lực vào việc khai thác hợp 
lý tài nguyên, fạo ra nhiều ngành 
ngbề, giải quyết tốt vấn đề sử dụng 


lao động xã hội, bố trí dân cư, xây 


dựng nông thôn mới, phát triên 
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những lĩnh vực sẳản xuất, địch vụự 
mới có hàm lượng trí tuệ và hiệu 
quả kinh tế cao. 

e) Tiếp tục xây dựng và phát triền 
nền khoa học và công nghệ của đắt 
nước, đủ sức giải quyết những vấn 
đề khoa học được đặt ra, có khả 
năng nhanh chóng nâng cao trình độ 
kỹ thuật và công nghệ của nền kinh 
tế quốc dân, hình thành những tập 
thề khoa học đồng bộ, vững mạnh 
theo những hướng khoa học được 
chọn lựa. 

Trong khoa học xã hội, cần phát 
triền nhanh các ngành kinh tế học, 
triết học, luật học, xã hội học. Trong 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật cần 
chú trọng xây dựng và phát triền các 
ngành điện tử và tin học, công nghệ 
sinh học, vật liệu mới và công nghệ 
mới. 


5 — Trong sáng tạo khoa học, tư 
duy độc lập của cá nhân có ý nghĩa 
quyết định. Vi vậy, dân chủ là một 
điều kiện rất cơ bản đề phát triền 
khoa học và công nghệ. Không có 
dân chủ thi sẽ không có miếng đất 
cho tư duy khoa học thực sự. Nội 
dung quan trọng nhất của nguyên tắc 
đán chủ trong lãnh đạo khoa học và 
công nghệ là bảo đảm quyền làm 
chủ của người lao động khoa học đối 
với hoạt động sáng tạo cũng như đối 
với kết quá của hoạt động sáng tạo 


đó. Với tư cách công dân, mỗi người. 


có khả năng sáng tạo phải được quyền 
đóng góp sáng kiến vào công việc 
chung của các cơ quan đảng và nhà 
nước. s. 

Những năm gần đây, với việc ban 
hành những chính sách mới tăng 
cường quyền chủ động của các cơ 
quan khoa học — kỹ thuật trong việc 
đáp ứng nhu cầu của các thành phần 
kinh tế thông qua cơ chế hợp đồng, 
thi tuyên, các tập thê và cá nhân các 
nhà khoa học đã có thêm những điều 
kiện thuận lợi đề làm chủ hoạt động 
của mình, lựa chọn những đối tượng 


n2 


lT—a 


- 


_phục vụ thích hợp nhất với khả nang 


hiện có. Các kết quả của hoạt động 
sáng tạo, phát minh, sáng chế, giải 
pháp hữu ích, được pháp luật bảo 
hộ quyên sở hữu công nghiệp. 

Tuy nhiên, nhiều văn bản cần 
thiết ở tâm luật và dưới luật có thề 
bảo đảm cho người cán bộ khoa học 
khi vào nghề tìm được việc làm ở 
những nơi phù hợp với khả năng 
chuyên môn của mình, hoặc khi cần. 
dễ dàng xin chuyền công tác đến một 
cơ quan thích hợp hơn, còn chưa 
được ban hành. Việc chưa sử dụng 
đầy đủ những hình thức tö chức hội 
đồng khoa học và lấy ý kiến tư vấn 
cho các cơ quan lãnh đạo của Đẳng 
và Nhà nước, việc chỉ dựa vào ý kiểu 
cá nhân của một số cán bộ khoa học, 
dễ đưa tới những quyết định lệch lạc. 


6 — Trong lãnh đạo công tác khoa 
học và kỹ thuật, việc quán triệt bài 
học của Đảng ta về kết hợp sức mạnh 
đân tộc với sức mạnh của thời đại 
trong điều kiện mới là cực kỳ quan 
trọng. Chỉ có thề rút ngắn con đường 
công nghiệp hóa nếu biết tận dụng 
sức mạnh của thời đại, đặc biệt là 
tận dụng các thành tựu của cuộc 
cách mạng khoa hẹc — kỳ thuật trên 
thế giới. Chiến lược phát triền khoa 
học và công nghệ theo phương thức 
“tự làm một số, inua một số * do các 
cơ quan chuyên môn Liêu hợp quốc 
kiến nghị, có ý nghĩa phô biến, không 
loại trừ nước nào. 

Do những đồi thay sâu sắc trong 
môi trường kinh íế —- chính trị thế 
giới, một loạt các vấn đề quan hệ 
quốc tế đã có những nội dung mới. 
Một mặt, chúng ta thừa nhận sự phụ 
thuộc lần nhau giữa các quốc gia 
mặt khác chúng ta không lãng quên 
di huấn của Bác Hồ: “Không có gì 
quý hơn đọc lập, tự do?, Chúng tạ 
phải xây dựng thế độc lập, tự chủ 
của nước nhà trong môi quan hệ 
ràng buộc qua lại giữa các quốc gia 
trên thế giới. 


(nghiên cứu) 


Tư tưởng Lê-nin về chế độ 
hợp tác và sự ra đời | 
nền kính tế mới ở nước ta 


1 — Sự ra đời của nền kinh tế 
mới 


Lê-nin qua đời đã gần 70 năm. Điều 
đó đòi hỏi những người kế tục phải 
tiếp thu di sẵn tư tưởng lớn, không 
được câu nệ từng câu chữ, thậm chí 
cả từng bộ phận của học thuyết. 
Chính Lê-nin — một người mác xít 
chân chính — qua phân tích sự kiềm 
nghiệm của thực tế lịch sử, đã sửa 
nhiều luận điềm cơ bản của Mác — 
Ăng-ghen về cách mạng vô sản và chủ 
nghĩa xã hội với tư cách thời kỳ quá 
độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
cộng sản ; đề xướng luận điềm về cách 
mạng vô sản có thề thành công ở một 
nước như nước Nga; đề xướng chính 
sách kinh tế mới; phát hiện và đồ 
xướng con đường phát triền xã hội 
chủ nghĩa không phải kinh qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa... 
Do điều kiện lịch sử hạn chế và do 
chỉ hoạt động quá ít năm cho công 
cuộc xây dựng xã hội mới, Lê-nin đã 
không thể làm nhiều hơn đề loại trừ 
khả năng tái hiện chủ nghĩa cộng sản 
thời chiến dưới hình thức chủ nghĩa 
xã hội hành chính nhà nước. Ngày 
nay, công cuộc đồi mới đòi hỏi chúng 
tw nhận thức lại, xây dựng lại học 
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thuyết về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thực sự mác xít — lê nin nít, nhất 
quán từ kinh tế đến chính trị xã hội ; 
khác phục tư duy cũ giáo điều, ấu 
trĩ, giản đơn, với những luận điềm 
nhân danh Mác — Lê nin nhưng thực 
chất chỉ là sự luận chứng cho mô 
hình chủ nghĩa xã hội hành chính 
nhà nước. | 

Điều cực kỷ quan trọng, và cùng 
là sơ đẳng trong nhận thức luận mác 
xít, là luận điềm nói rằng: thực tiễn 
là tiêu chuần của chân lý, chứ không 
phải sách vở là tiêu chuần của chân 
lý. Từ đó, phai nói rõ mọi vĩ nhân 
như Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, Hồ Chí 
Minh là vĩ nhân trước hết ở những 
tư tưởng lớn, đồng thời có thê phạm 
sai lầm, mà thực tiễn lịch sử là người 
phán xét. Sự kế thừa đúng đắn phải 
là sự kế thừa những tư tưởng định 
hướng lớn, đồng thời phát triền sáng 
tạo, thậm chí sửa sai đề phù hợp với 
lô gích khách quan eủa lịch sử, làm - 


.eho chủ nghĩa Mác — Lê-nin tiếp tục 


sống, đâm chòi này lộc, không bị sự 
kế tục giáo điều làm hóa thạch, thậm 
chí trở thành cơ sở lý luận sai lầm, 


(®› Giáo sư—Học viện Nguyễn Ái Quốc 


dẫn tới khủng hoẳng kinh tế xã hội 
như đã từng xảy ra. 

Công cuộc xây dựng nền kinh tế 
mới ở rước ta đã có quá trình lịch 
sử ít nhất 35 năm từ khi miền Bảo 
được giải phóng đến nay. Đó là quá 
trình vừa.làm vửa tìm tòi, quá trình 
tử những ấu trĩ, bắt chước máy móc, 
sai lầm và sửa chữa, tất yếu dẫn 
đến quan điềm kinh tế của Đại hội VI 
và thực trạng kinh tế 1982. Từ thực 
tiễn lịch sử 35 năm đó, có 3 kết luận 
lớn nhất về lý luận và đường lối 
phát triền. 

1) Về điềm xuất phát của sự phát 
triền kinh tế, nước ta chưa qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa 
(nhiều lắm mới có tư bản sơ kỳ), do 
đó không thể trực tiếp áp dụng học 
thuyết về cách mạng vô sản và thời 
kỳ quá độ mà Mác — Ípng-ghen xây 
dựng cho sự phát triền hậu tư bẵn. 

3) Chính sách kinh tế ở ta cho đến 
trước Đại hội VI, xét về mặt chế độ 
kinh tể, là chính sách công cộng hóa 
và hiện vật bóa gần với cơ chế hành 
chính tập trung. l.à sự áp dụng mây 
móc bọc thuyết phát triầền kinh tế 
hậu tư bản trên tất cả các lĩnh vực 
cai tạo, hợp tác hóa, eônz nzhiệp hóa 
và quản lý, chính sách đó đã trở 
thành một cơ chế kìm hầm, đẫn tới 
khủng hoảng. 

3) Sự ra đời và phát triền của nền 
tinh tế hàng hóa nhiều thành phẦn 
sau kbi xóa bỏ các giai cấp bóc lột với 
tư cách các giai cấp, đi diễn ra tPước 
hết như một tất yếu kinh tế với sức 
mạnmh hồi sinh ki::h tế sau chiến tranh, 
sức mạnh tự phát tìm kế sinh sống 
eủa đông đảo quần chúng, một tất 
yếu được Dàng và Nhà nước ta chấp 
nhận từng bước và được Dại hội VI 
chấp nhận triệt đề như sự trở lại tư 
tưởng Lẻ-nin trong chính sách kinh 
tế naới (NEDP). 

2—*bhững ý kiến đánh siá, nhận 
dạng, dự báo và định hướng 

Trước thực trạng phát triền nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
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được chấp nhận như một quổc sách đề 
phát triền nền kinh tế đi lên chủ 
nghĩa xã hội, đã có những cách nhin 
nhận, đánh giá, dự bảo và định hướng 
khác nhau, trước hết xoay quanh vấn 
đề bản chất nền kinh tế và từ đó, 
định hướng chính sách phù hợp. + 

Có thề phân ra hai loại ý kiến kháe 
nhau. Ÿ kiến thứ nhất coi nền kinh 
tế ở nước ta hiện nay là nền kinh tế 
của thời kỳ quá độ ngoài chủ nghĩa 
xã hội (gọi là nền kinh tế dân chủ 
nhân dân hoặc nền kinh tế quá độ), 
Đây là ý kiến của số đông người tham 
gia nghiên cứu tranh luận. Ý kiến 
thứ hai xem nền kinh tế nước ta hiện 
nay về nguyên tắc đã là nền kinh tổ 
xã hội chủ nghĩa ở bước sơ khởi của 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong những ý kiến coi nền kinh 
tế nước ta hiện nay còn là nền kinh 
tế của thời kỳ quá độ nẫm ngoài chủ 
nghĩa xĩ hội, có điềm nhất quán ở 
chỗ giữ quan điềm kinh điền của học 
thuyết mác xÍt về cách mạng xã hộòi 
chủ nøh?a và mô hình kinh tế xã hỏi 
chủ nghĩa trên cơ sở đã có chủ nghĩa 
tư bản phát triền cao, có lực lượng 
sìn xuất đã phát triền ec+o. Từ đó, 
nhìn nhận nền kinh tế mới ở nước 
ta hiện nay chưa thề là nền kinh tế x3 
hội chủ nghĩa, mà tất yếu vòn là nền 
kinh tế đân chủ nhân dân hoặc nền 
kinh tế quá độ nằm ngoài chủ nghĩa 
xã hội, có nhiệm vụ tạo lực lượng 
gắn xuất, cơ sở vật chất cho chủ nø'ïĩa 


- xã hội. Tương ứng với chế độ kinh 


tế như vậy, cơ cấu kinh tế sẽ là cơ 
cấu hai thành phần cônghữu và tư hữu, 
trong đó chấp nhận sự ra đời của 
g'ai cấp hoe thành phần tưsẵn. Từ đó, 
cơ cấu g ai cấp xã hội sẽ là eơ cấu 
gDm bốn giai cấp: công nhần,nông dân, 
tiều tư sản thành thị, tư sản: và tầng 
lớp trí thức: 

Cùng quan điềm cho rằng nền kinh 
tế nước ta hiện nay là nền kinh tế 
của thời kỷ quá độ nầm ngoài chủ 
nghĩa xã hội, lại có bai hưởng 
suy nghĩ khác nhaw rất cơ bản. 


Hưởng thứ nhất, coi đã là nền kinh 


tế đân chủ nhân dân thì tất yếu phải 


kinh qua giai đoạn cách mạng dân 
chủ nhân đân thay cho giai đoạn phát 
triền tư bản ekủ nghĩa. Hướng suy 
nghĩ này sần như muốn trở lại với 
lý luận về cách mạng đân chủ tư sản 
kiều mới, tức là muốn thay đồi chiến 
lược (từ chiến lược cách mạng xã hội 
chủ nghĩa lùi và chiến lược cách mạng 
đân chủ tư sản kiều mới). Hướng thứ 
hai, về cơ bản vẫn giữ quan điềm 
trong học thuyết về thời kỷ quá độ là 
quan điềm chính thống trước đây, 
nhưng trở lại áp dụng chỉnh sách 
kinh tế mới như một sự thay đồi sách 
lược, một bước hài sách lược. Nhìn 
chung, cả hai hướng suy nghĩ trên đều 
chưa đủ đề lý giải và định hướng 
cho sự phát triền của nền kinh tế 
mới ở nước fan, một nền kinh tế 
cực kỷ mới mẻ, khác lạ và đang tiến 
hóa. Điều quan trọng hơn nữa lA cả 
hai bướng say nghĩ đó đều chưa giúp 
được gỉ che việc luận chứng và triền 
khai chính sách của Đảng ta về phát 
triền nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần; cho việc lưận chứng và 
triền khai quan điềm dân chủ bình 
đẳng, quan điềm hợp tác kinh tế theo 
tư tưởng Lê-mnin về chủ nghĩa tư bẵn 
nhà nước và chế độ hợp tác gắn liền 
với quan điềm liên minh chính trị, 
như một chiến lược lâu dài trong toàn 
bè công suộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 


Šnn cùng, việc đặt nền kinh tế 
nước la frong thời kỷ quá độ ngoài 
chu nghĩa xã hội lại vấp phải vấn đà : 
Ì nào nước (a trong một thời kỷ lịch 
sử khá làu dài lại khòng thuộc về 
một hình thái kinh tế xã hội nào, tức 
là khòng eó một trật tự kinh tế xã 
hội nhất quản nào ? 


Với những lý do trên, tôi xin đề 
xưởng cách nhìn nhận khác : xem nền 
kinh tế mới ở nước ta hiện nay, về 
nguyên lắc, đã là nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa ở bước đầu. 


3—Nhận đạng nền linh tổ nước 
ta thee tư tưởng Lê-nin về chê độ 
kinh tế hợp tác 


Ở nước ta hiện nay, nhà nước 
cách mạng do Đảng cộng sản lĩnh 
đạo, đã xóa bỏ các giai cấp bóc lột, 
xây dựng nên kinh tế hàng hóa. nhiều 
thành phần với công hữu là nhàn tố 
mới và chủ đạo. Đó là nền kinh tế 


“mới về chất, mới.về nguyên tắc, đã 


mang tính chất xã hội chủ nghĩa. 
Trong nền kinh tế ấy, các thành phần 
không tồn tại biệt lập, đối lâp với 
nhau như hai phía trong cuộc đầu 
tranh «ai thẳng ai», mà ngày càng 
mở rộng sự liên kết, liên doanh, hợp 
tác với nhau, dồng tÌh:ời có đấu tranh 
với nhau đề củng phát triền. - Các 
thành phần làm ăn hợp pháp đều it 
nhiều mang tính chất mới. Nền kinh 
tế ấy tất yếu có thề tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa bằng con 
đường hợp tác hóa xã hội chủ nguÏa, 
không phải kinh qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Đó là con 
đưởng mà Lê-nin đã phát hiện, đã 
khởi xướng trong NÉP với tư tưởng 
về chủ nghĩa tư bản nhà nước và 
chế độ hợp tác (tôi quy ước gọi 
chung là tư tưởng về chế độ kinh tế 
hợp tác). Ở nước ta, với tư cách 
phương thức sản xuất, nền kinh tế 
theo chế độ hợp tác như vậy không 
phải la nền kinh tế hậu tư bản; nó 
tương đương với phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa nếu xét về 
mặt quá trình phát triền lực lượng 
gắn xuất, nhưng lại khác về cơ bản 
với phương thức sản xuzt đó nếu xét 
về mặt quan hệ kinh tè xã hội. Bởi 
vậy, các yếu tố tư hữu tôn tại trong 
nền kinh tế theo chế độ hợp tác tất 
yếu phải được định hướng phát triền 
theo eon đường hợp tác hóa xã hội 
chủ nghĩa. Trong nên kinà tế nay, 
tính tự phát tư bản chủ ng:ĩa của 
người sản xuất hàng hóa nhỏ vàn 
còn là một khả nàng khách quan, 
nhấ t là trong bước dầu, nhưng kl:ong 
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phải là khả măng chủ yếu, che nên có 
thề loại trừ. | 


Theo tôi dự báo, thực tế đã không 
eo và sẽ không có khả nàng tái xuất 
hiện một giai cấp tư sản trong điều 
k†ền chế độ kinh tế và chế độ chính 
trị mới. Chỉ có khả năng có thành 
phần tư bản nhà nước xã hội chủ 
nghĩa với tư cách một thành viên 
bình đẳng trong đội quân xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, đã xuất 
hiện xu hướng không còn cơ cấu bốn 
giai cấp. Đó là vì, với NEP,/hiện 
tượng tư hữu hóa và phân hóa giàu 
nghèo đang diễn ra như một tất yếu 
tiến bộ ngay trong công, nông và trí 
thức thuộc thành phần công hữu, vốn 
trước đây bị vô sản hóa triệt đề: 
với NEP, các đơn vị kinh tế thuộc SỞ 
hữu khác nhau có xu hướng ngày 
càng đan kết gắn bó với nhau. Sự phát 
triền của các xí nghiệp và công ty cô 
phần càng làm cho sự đan kết về sở 
hữu mạnh thêm. Do đó, không thề 
đưa vào nền kinh tế mới những công 
thức về phân định thành phần giai 
cấp cũng như những phạm trù về 
quan hệ giai cấp vốn có trong xã hội 
cũ, là xã hội đặt trên cơ sở chế độ 
tư hữu thống trị và có giai. cấp 
đối kháng. 


Chưa thề đưa ra những công thức 
và phạm trủ mới, nhưng có thẻ nêu 
hai đặc trưng về cơ cấu và quan hệ 
giai cẤp xã hội trong nên kinh tế mới. 
Trước hết, trong hệ thống kinh tế 
mới, mọi phần tử làm ăn hợp pháp đêu 
{t nhiều mang chất của hệ thống mới 
và ngày càng gắn bó với nhau. Thứ 
hai, cơ cấu giai cấp xã hội trong nên 
kinh tế mới là cơ cấu giai cấp nội bộ 
nhân dàn ; các giai cấp còn mâu thuẫn 
và đấu tranh với nhau, song giữa họ 
không tất vếu tôn tại màu thuẫn đối 
kháng, mà xu hướng liền mình hợp tác 
là chủ yếu. Tử hai đặc trưng trên cô 
thề đi tới kết luận : tr tưởng Lê-nin về 
chế độ kinh tế hợp tác là quan điềm 
cơ bản ca học thuyết về phát triển 
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kinh tế từ sẵn xuất nhỏ lẻn sẳn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa không qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Tử 
kết luận đó, trong những bài nghiên 
cứu dã công bố, tôi đã nêu một số 
luận đề: Chế độ kinh tế hợp tác là 
hình thức giải quyết mâu thuẫn cơ 
bản trong nội bộ nhân dân, mâu 
thuẫn giữa yêu cầu giải phóng, phát 
triền cá nhân với yêu cầu bảo đảm 
công bằng xã hội nhằm tạo ra động 
lực và hợp lực phát triền. Chế dộ 
kinh tế hợp tác, về bản chất, cũng 
là chế độ kinh tế dân chủ, và nhà 
nước cộng hòa dân chủ, xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta cần phải có và 
thực tế đã bắt đầu có cải nền móng 
là chế độ kinh tế hợp tác. Với sự ra 
đời của chế độ kinh tế hợp tác và chế 
độ dân chủ tương ứng, hình thái 
kinh tế — xã hội mới mang bản chất xã 
hội chủ nghĩa đã ra đời ở nước ta. 
mặc đù còn non yếu. Khi chúng ta nói 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam hiện đang còn ở bước đầu 
thời kỳ quá độ, thì cần và có thề 
hiều đó là bước đầu của chủ nghĩa 
xã hội. Thậm chí, có thể nói gọn là 
đã ở bước đầu của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. không cần dùng đến phạm 
trù thời kỷ quá độ. 


Thiếu sự nhận thức lại như vậy 
thì không thề thực hiện chỉnh sách 
kinh tế mới gắn với quá trình đân chủ 
hóa ; không thề tạo ra động lực và 
hợp lực mạnh; không thê tìm ra và 
phát huy tính ưu việt của nên kinh 
tế mới và chế độ xã hội mới ngay từ 
thời điềm này; không thề tìm lời 
giải đầy đủ cho bài toán phát triên mà 
Đại hội VI đã đặt nên móng. 


"Vấn đề đặt ra hiện nav ở nước ta 
là tiếp tục công cuộc đồi môi. Từ sự 
đồi mới chủ vếu trong chính sách kinh 


ˆ tế bước đầu có thành công, nhất quân 


triền khai đôi mới chỉnh sách giai cấp 
xã.hội và thê chế chính trị. Ơ đây, 


(Xem tiếp trang 33) 


Nghiên cứu — Trao đồi 


eÑghiên tứu 


Vùng hồ sông Đà — 
Tiềm năng và triền vọng 


f- Những vấn đề và tiềm năng 
phát triền 


Việc xây dựng thủy điện Hòa bình 
trên sông Đà đã phải cho ngập nước 
một phần diện tích của 9 huyện thuộc 
2 tỉnh Sơn la và Hà sơn bình, trong 
đó có: hơn l1 nghìn ha ruộng nước 
và nương bãi màu mỡ gieo trồng cây 
lương thực, thực phàm, cây công 
nghiệp, bãi chăn thả và rừng trồng ; 
nhiều công trình thủy lợi và gần 
600km kênh mương, đường sÁ với 
nhiều cầu cống; hơn 150 nghìn m° 
công trinh kiến trúc của kinh tế quốc 
(doanh và tập thê, của các cơ quan 
nhà nước và các ngành giáo dục, y 
tế, văn hóa... Hơn 8000 hộ với trên 
s0 nghin người đã phải di chuyền 
nhà cửa, mồ mả ra khỏi vùng bị ngập 
nước đề xây dựng lại từ đầu những 
cơ sở sản xuất và đời sống ở nơi 
khác. Đặt trong những điều kiện đặc 
thù của miền núi Tây Bắc thị đó là 
những tài sản to lớn và quan trọng 
nhất đã phải bỏ ra nhiều công sức 
và tiền của trong nhiều năm mới tạo 
lập được. Nhân dân các dân tộc ít 
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người phải rời bỏ bản làng, vườn 
tược vốn là nơi cư trú đã nhiều đời, 
là sự hy sinh không thề tính được 
bằng giá trị vật chất. 

Ngay từ khi bắt đầu khởi công xây 
dựng thủy điện Hòa bình, Nhà nước 
đã giao nhiệm vụ lập kế hoạch giải 
phóng lòng hồ sông Đà cho các ngành 
và địa phương, cấp những khoản 
kinh phí lớn và bồ sung nhiều chính 
sách nhằm bảo đảm chuyền đàn ra 
khỏi vùng bị ngập nước an toàn và 
kịp thời, đền bù tài sản của nhân 
dân và của tập thê, hỗ trợ việc xây 
dựng mới những cơ sở sản xuãt nông 
nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải, 
trường học, bệnh xá... ở những nơi 
sẽ chuyền dân đến. Song công tác 
giải phóng lòng hồ còn có nhiều 
khó khăn, trong đó có cả những 
khuyết điềm trong quy hoạch và tồ 
chức chỉ đạo nên còn phải bỏ ra 
nhiều công sức và có sự trợ giúp của 


Ý Chuyên viên kinh tế cấp cao, chủ nhiệm 
chương trình khoa học về « Phối hợp nghiên 
cứu và xúc tiến phát triền kfnh tế —= xã hội 
vùng hò sông Đà ». 
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Nhà nước mới có thì ồ› định nản 
xuất và đời sống của nhàn đàn, Trước 
những hy sinh lớn lao của đỏ: g bào 
trong vùng, trước hết là đôi+ bào 
các dân tộc, điều đáng tiếc là đến 
nay chưa thực hiện tốt chủ trương 
của Nhà nước đền bù cho nhân dàn. 

Việc xây dựng thủy điện Hòa Bình 
trên sông Đà đã tạo ra một thủy vực 
lớn ở Tày Bác. Bao quanh thủy vực 
này là một vùng đồi núi rộng lớn, 
địa hình chia cắt mạnh, độ döc lớn, 
giao thông vận tải rất khó khăn; 
thảm thực vật rững đi bị tàn phá, 
độ che phủ chỉ còn dưới 6X, làm 
tăng thêm tính khắc nghiệt của chế 
độ khí hậu thủy vấn ở vùng này. 
Nhân dân các dân tộc địa phương 
vẫn sinh sống chủ yếu dựa vào canh 
tác nương rẫy và khai thác lâm sản 
tự nhiên, gây ra nạn xói mòn nghiêm 
trọng, sản xuất và đời sống ngày 
càng khó khăn. Những nỗ lực đề phát 
triền kinh tế, cải thiện đời sống vật 
chất, văn hóa của nhàn dân, đề bảo 
vệ và trồng rừng trong nhiều năm 
qua, chỉ có kết quả rất hạn chế. Vấn 
đề bức xúc hiện nay là phải có những 
gi2i pháp hữu hiệu đề phát triền sìn 
xuất, cài thiện đời sống của nhân dân 
và khác phục tình trạnz suy thoái 
của môi trường sinh thái đang đe 
đọa hiệu ích của thủy điện Hòa bình. 

Những "nghiên cứu tồng quát bước 
đầu cho thấy việc xây dựng thủy 
điện liòa bình trên sông Đà đã tạo 
ra những yếu tố mà xét theo những 
nguyên tắc phương pháp luận về phát 
triön một vùng lãnh thồ, thì phải được 
coi là những tài nguyên mới de đầu 
tư xây dựng thủy điện Hòa bình đem 
lại, và phải được tính đến treng eác 
quan hệ với những tải nguyên vốn có 
trenz vùng đề xây dựng quy hoạch phát 
triền kinh tế — xã hội tối ưu. Trên 
những nét lớn, đó là: 


1. Thủy vực hồ sông Đà với cao 
trình mặt nước ll5m, diện tích mặt 
oước khoảng 185kmỶ, chu vi khoảng 


»ð 
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77ð km. có trữ lượng gần 10 tỷ mì 
nước, và thc2 chế độ vận hành của 
thủy điện Iiòa bình thị hằng nău: cổ 
mật chu kỷ mực nước hồ từ cao 
trình llãm hạ xuốrg cao trình §Ôm 
trong khoảng ö thắn, tạo ra một đải 
đất bán ngập ở ven hồ, Yới những 
đặc điềm này, thủy vực hồ sông Đà 
là một dự trữ nước rất lớn, ồn định 
và phân bố rất rộng, đồng thời cũng 
là tác nhân của những biến đồi treng 
chế độ khí hậu thủy văn với phững 
biều hiện là mực nước ngầm, độ ầm 
trong đất và trong không khí, nhiệt 
độ đều tăng lên... Nó có tác dụng cải 
thiện môi trường sinh thái đối với 
vùng đồi núi bao quanh thủy vực quy 
mô khoảng 4000 km” và một số đ;a 
phương lân cận còn hàng nghìn hèo 
ta đất có khả năng phát triềm nông 
nghiệp nhưng bị thiếu nước nghiềm 
trọng và khí hậu khắc nghiệt trong 
mùa khô lạnh. Do đó. cần và eó thề 
tính đến việc khai thác tích cực tài 
mguyên đất đai rộng lớn của vùng này 
đề phát triền nông nghiệp Fuà cho 
đến nay mới chỉ sử dụng được một 
phần nhưng còn kém hiệu quả và làm 
cho đất đai bị thoải Róa ngày cẢng 
nghiêm trọng. 


2. Thủy vực hồ sông Đà eó chiều 
đài khoảng 200km tính từ nhà máy 
thủy điện về thượng lưu với nhiều 
nhánh hồ đài từ 3 đến 5 km, từ 1Ô đến 
15km, có chu vi khoảng 770km và độ 
sâu trên dưới 80m, là co sở hạ tầng 
rất thuận lợi cho việc phát triền giao 
th2ag vận tải thủy ở mội vùng đồi 
mii có địa hình chia cắt mạnh, Phát 
triền giao thông vận tải thủy {rên 
thủy vực hô sông Đà sẽ nối liồt 
được với các tuyến đường bộ hiện 
có, (ao thành một hệ thống giao 
thông vận tải thủy bộ rất thuận lợi 
cho việc phát triền kinh tế — xã bội 
vùng Tây Bác và đặt sự phát triên '"`y 
trong tông thề phát triền của miền ác. 


3. Nguồn năng lượng đồi dào của 
thủy điện Hòa binh chỉ tính trong 


\ 


khoảng cách 200km, đã cô thề điện 
khí hóa để úng dụng phô biến các 
công nghệ và kỹ thuật tiến bộ vào 
việc phát triền các lĩnh vực sản xuất 
và cải thiện đời sống vật chất, văn 
hóa, xã hội của gàn toàn bộ tíuh 
Hòa bình cũ và tỉnh Sơn la. 

Do những đặc điềm trên, vùng hồ 
sông Đà và một số địa phương lân 
cận thuộc tỉnh Hòa bình cũ và tỉnh 
Sơn la có những tiềm năng phát triền 
với quy mô lớn và trình độ thâm 
canh eao các lĩnh vực sản xuất nông, 
làm, ngư nghiệp gắn liền với các 
ngành eông nghiệp chế biến; phát 
triền các ngành công nghiệp khai 
thác và chế biến những tài nguyên 
khoảwz sản đã biết göú một số 
khoảng sản kim loại quý và khoáng 
sản nguyên liệu của ngành công 
nghiệp hóa chất, than và vậi liệu xây 
dựng... Điều cần lưu ý là, frrng 
uhững lĩnh vực phát triền này thì 
lâm nghiệp sẽ chỉ là một lĩnh vực hợp 
thành; các nhiệm vụ rất quan trọng 
như bảo vệ rừng, trồng rừng phòng 
hộ vả rừng kinh tế... sẽ có những 
điều kiện kinh tế, xã hội và sinh thái 
thuận lợi đề thực hiện. 


H — Ý tưởng phát triền kinh 
tổ—xã bội và bảo vệ môi trường 


Từ nhận định trên đây về tiềm 
năng và triền vọng phát triền của 
vùng hồ sông Đà, vận dụng quan 
điềm phát triền kinh tế hàng hóa 
trướe hết là theo 3 chương trình kinh 
tế lớa và Nghị quyết 22 của Dộ chỉnh 
trị về phát triền kinh tế và xã hội 
miền núi, có thê đề xuất một số Ý 
lưởng như sau: 


!—Với những yếu tố thuận lợi mới 
về khí hậu thủy văn, cần sử dung ngay 
quỹ đất đai còn màu mỡ có độ dốc, 
quy mô hàng vạn héc ta của vùng 
đồi núi bao quanh hồ sóng Đà, đề 
phát triền sản xuất nông, lâm nghiệp 
bảng hóa. 


—=_—— 


Ở đây sẽ phổẩi áp dụng phề biên 
phương thức oanh tác trên đất dđổe 
như đá làm ở nhiều địa phương mien 
núi nước ta là kiến thiết ruộng bậe 
thang, ảo dụng chế độ canh tác thích 
hợp và một cơ cấu trồng trọt, chăn 
nuôi, kết hợp nông, lâm nghiệp tối 
ưu. Căng có thể tính đến các giải 
pháp thủy l¿i, cơ khí hóa, do sẵn có 
nguỏn nước và nguồn răng lượng 
điện đề tưới nước. Với phương thức 
canh (ác này sẽ có thể thực hiện định 
canh và thâm canh với hiệu quả kinh 
tế—xã hội cao, bảo vệ và nâng cao 
được độ màu mỡ của đất đai, khôi 
phục được cân bằng sinh thái, 


Q#a+ khảo sít thực địa cũng đã bước 
đầu xác định được khả nán»g khai 
thác nguồn nước ngầm và sư dụng 
trữ lượng nước của hồ sông Đà để 
tăng thêm nguồn nước cho hệ thông 
thủy lợi ở một số địa phương lân cận 
vùng hồ. Do đó, có thề thực hiện 
thâm canh tăng vụ và mở rộng thêm 
điện tích canh tác với quy mô hàng 
nghìn héc ta ở các địa phương này. 

Trong nều sản xuất tự tuc, tự cấp 
eủa nhân đàn địa phương đã eó những 
sản phầm thuộc loại nhu cầu tiêu 
dùng trực tiếp về lương thực. thựe 
phầm, về nguyên liệu của một số 
nghề thủ công, về chất đốt và vật liệu 
xây dựng thực vật. Quan điền: phát 
triền có ý nghĩa thực tiếp là sẽ dựa 
vào cơ cấu truyền thống này đề chọn 
lựa và thực hiện thâm canh những 
đối tượng sẵn xuất mà sản phảm cÓ 
chất lượng tiêu dùng cao, đáp ứng 
được vững chắc những nhu cầu tại 
chỗ của nhân dân, đồng thòi có một 
số sản phầm hàng hóa phủ hợp với 
những đòi hỏi của thị trưởng trong 
nước và thế giới. Cơ cấu sản xuất rày 
sẽ gắn liều với phát triền công nghiệp 
chế biến trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ và kỹ thuật thích hợp; khòng 
loại trừ một số công nghệ và kỹ 
thuật tiên tiến, đề nâng cao giá trị 
của nhữag san phẩuA tiòu dùng tại chỗ 


đ8 


và đáp ứng tiêu chuần về sản phầm 
hàng hóa có thẻ cung cấp cho thị 
trường trong nước và xuất khẩu. 


2T— Phát triỀn nuôi trồng và chế biến 
thủy sản trong thủy vực hồ sông Đà. 
Quan điểm phát triền có ý nghĩa thực 
tiễn là phỏ biến trong nhân dân những 
nghề đánh bắt trên mặt nước lớn và 
ứng dụng những công nghê và kỹ 
thuật nuôi trồng thâm canh ở ven hồ 
như đã được ứửng dụng ở miột số địa 
phương nước ta; cũng không loại trừ 
nghiên cứu ứng dụng thành tru khoa 
học kỹ thuật của nước ngoài. Thủy 
sản sẽ được chế biến theo công nghệ 
và kỹ thuật thích hợp đề đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng hằng ngày của nhân 
dân miền núi đang rất thiếu những 
thực phầm có giá trị đinh dưỡng, 
đồng thời cũng sẽ chọn lựa đề phát 
triền một số thủy đặc sản được chế 
biến theo công nghệ và kỹ thuật hiện 
đại phủ hợp với những tiêu chuần về 
hàng hóa xuất khầu. 


j— Trong điều kiện các nguồn lâm 
sản tự nhiên đã bị cạn kiệt, việc trồng 
lại rừng chưa thể đáp ứng sớm những 
sản phầm dùng làm chất đốt và vật 
liệu xav dựng mà nhu cầu không 
ngừng tăng lên ở địa phương, công 
nghiệp vật liệu xây đựng càn được ưu 
tiên phát triền trên cơ sở các tài 
nguyên săn có ở địa phương theo 
công nghệ và kỹ thuật thích hợp của 
Viện nghiên cứu vật liệu thuộc Bộ xây 
dựng. Như vậy sẽ có thê hạn chế được 
việc tàn phá rừng tự nhiên và rừng 
trồng chưa kịp tái sinh; giảm bớt 
được chỉ phí lao động nặng nhọc trong 
việc khai thác lâm sản dùng làm vật 
liệu xây dựng và trong việc thường 
xuyên phải tu bồ nhà cửa, cải thiện 
được về cơ bản điều kiện ở đang 
ngày càng xuống cấp của nhân dân 
địa phương. 

4— Đồng thời với phát triền cơ cấu 
kinh tế hàng hóa, cần phát triền giao 
thông vận tải trên thủy vực hồ sông Đà 
với việc xây dựng các bến cảng nối 
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liền với các tuyến đường bộ đề tạo 
thành một hệ thống giao thông vận tải 
thủy bộ cho phép sử dụng các phương 
tiện cơ giới trọng tải lớn. Tuy nhiên. 
cần ưu tiên phát triền các phương 
tiện vận tải thủy thủ công và cơ giới 
nhỏ tronø nhân dân và tập thê mà thực 
tiễn đã cho thấy rất có tác dụng dõi 
với sản xuất, giao lưu hàng hóa, đi 
lại ở vùng hồ. 


»— Cơ cấu kinh tế đề xuất trên 
đây là căn cứ vào những điều kiện 
kinh tế và sich thái mới được tạo 
ra đo xây dựng thủy điện Hòa bình, 
cho phép chuyên nền kinh tế truyền 
thống của các dân tộc địa phương 
(với đặc trưng là tự cấp, tự túc, dựa 
vào canh tác nương rẫy và khai thác 
lân sản đang làm suy thoái môi 
trường sinh thái) thành nền kinh tế 
hàng hóa phòn thịnh: - 


Đề thực hiện sự chuyền biến này 
sẽ phải phân bố lại đân cư đề tạo lập ˆ 
những khu vực sản xuất và cư trú 
trên những địa bàn có đất đai màu 
mỡ ở ven hồ, có điều kiện phát triền 
thủy sản, có thuận lợi về cung cấp 
nước cho sản xuất và sinh hoạt, về 
giau thông vận tải... Ở những khu 
vực này sẽ xây dựng những tồ chức 
kinh tế — xã hội cơ sở, có thề theo loại 
hình nông trại gia đình hợp thành các 
cụm nông trại. Mỗi nông trại sẽ có 
một diện tích ruộng bậc thang đề 
thâm canh và gieo trồng nhiều vụ và 
một diện tích rừng có các giải pháp 
kỹ thuật chống xói mòn tương ứng 
với khả năng lao động của hộ gia 
đình đề sản xuất kinh doanh theo cơ 
cấu nông, lâm, ngư nghiệp và một số 
ngành nghề tiêu, thủ công nghiệp. Mỗi 
cụm nông trại đều có hệ thống cơ sở 
vật chất kỹ thuật hạ tầng đề đáp ứng 
những nhu cầu chung của sản xuất 
kinh doanh và những cơ sở giáo dụo, 
y tế, văn hóa, xã hội... Àlỗi cụm có 
thề được điện khí hóa và cơ khí hóa 
với những trình độ và quy nô thích 
hợp. Việc đề xuất loại hình nông trại 


gia đỉnh và cụm nông trại là căn cứ 
vào thực tiễn truyền thống: mỗi hộ 
gia đìnb thực chất là một tô chức 
kinh tẽ,: rong đó các thành viên 
thường gồm từ 2 đến 3 thế hệ gắn bó 
chặt chẽ về lợi ích, các hoạt dộng 
kinh tế có sự điều hành thống nhất 
tử việc xác định nhiệm vụ và mục 
tiêu sản xuất, phân công lao động và 
hưởng thụ đến những chuần bị đề 
thực hiện những ý định phát triền 
trong tương lai... Truyền thống này 
đã tạo nên sức mạnh của hộ gia đình, 
cìn được phát huy trong quá trình 
chuyều biến từ các hoạt động kinh tế 
truyền thống thành các hoạt động kinh 
tế hàng hóa của nông trại. Việc xây 
dựng các cụm nóng trại cũng cần tôn 
trọng và phát huy các quan hệ thân 
tộc truyền thống của các hộ gia đình. 
Các quan hệ này vốn có ý nghĩa 
tương trợ trong các hoạt động kinh 
tế vả trong đời sống vật chất, văn 
hóa, xã hội, làm tăng thêm sức mạnh 
của cộng đồng trong quá trình phát 
triền cụm nông trại gia đình. Những 
Ýý tưởng phát triên được trình bày 
trên đây có thề coi là nội đung chủ 
yếu của loại hình kinh tế sinh thái nhân 
văn đặc thù của vùng hồ miền núi. 


6— Xét theo quy mô của các tiềm 
năng thì nguôn nhân lực hiện có của 
vùng hồ sông Đà sẽ không đủ đề phát 
triền. Do đó, vùng này có thề tiếp 
nhận một bộ phận quan trọng dân cư 
đang còn sinh sống dựa vào canh tác 
nương rẫy ở các địa phương lân cận 
và cũng là địa bản xây dựng vùng kinh 
tế mới, thực hiện phân bố lao động 
và dân cư đang thiếu việc làm ở các 
thành phố và một số vùng đồng bằng 
miền Bác trong những diều kiện kinh 
tế và sinh thái thuận lợi hơn nhiều 
địa phương miễn núi khác. ` 

Với việc thực hiện những ý tưởng 
phát triền được trình bày trên đày, 
vùng hồ sông Đà sẽ có thê trở thành 
một vùng kinh tế hàng hóa quy mô 
lớn và phòn thịnh ở miền núi Tày 
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Bắc. Nen kinh tế quốc dàn sẽ tăng 
thêm được đáng kề các lực lượng sản 
xuất vạt chất và những khối lượng 
hàng hóa có giá trị ; chuyền được các 
hoạt động kinh tế truyền thống của 
nhân đàn các dàn tộc địa phương dựa 
chủ yếu vào canh tác nương rẫy và 
khai thác lâm san tự nhiên, hao tốn 
nhiều sức lực, thu nhập bấp bênh, 
chưa đáp ứng được những nhu cầu 
tối thiêu và là tác nhàn làm suy thoái 
môi trường sinh thái, thành các hoạt 
đòng kinh tế hàng hóa có hiệu quả và 
thu nhập cao, cái thiện được rõ rệt 
đời sống vật chất và văn hóa, xã đội ; 
áp ứng dược những yêu câu về 
Xkhỏi phục và bảo vệ môi trường sinh 
thái có quan hệ mật thiết với hiệu 
ích của thủy điện Hòa bình. Với sự 
phát triền như vậy, vùng hồ sông Đà 
mới có thê trở thành một môi trường 
du lịch có giá trị. Và nhân dân các- 
dân tộc dịa phương sẽ thực sự làm chủ 
công cuộc xây dựng, phát triền và bảo 
vệ vùng lãnh thề quan Bạn nảy của Tây 
Đác nước ta. 


HI— Một số quan điềm về 
đầu tư 


Sự trình bày trên đây về tiềm 
năng, triền vọng và những ý tưởng 
phát triền kinh tế — xã hội của vùng 
hồ sông Đà có thề chứng minh cho sự 
cần thiết và tính hiệu quả của những 
đầu tư đề phát triên vùng này. Cũng 
xin lưu ý rằng nếu so với các vùng 
kinh tế trọng điềm ở Đồng tháp mười 
thì vùng hồ sông Đà có nhiều thuậu lợi 
vi sẵn có nguồn nước ngọt đồi dào tại 
chỗ và chế độ khí hậu thủy văn đã 
được cải thiện, có quỹ đất đai màu 
mỡ rộng lớn và nhiều `khoáng sản có 
giá trị; có sẵn cơ sở hạ tầng đề phát 
triền hệ thống giao thông vận tải thủy 
bộ và rất gần nguồn năng lượng dồi 
dào của thủy điện Hòa bình, 

Tuy nhiên, vi ngân sách của địa 
phương rất eo hẹp, còn phải dựa vào 
trợ cấp của trung ương, vì sức lao 


hà 


động của nhân đền địa phương hằng 
ngày còn phải sử dụng với cường đẻ 
cao đè sẵn xuất tự cấp, tr túc, nên 
đầu tư đề phát triền vànz hồ sông Đà 
cần huy động từ nhiều nguồn, có 
thẻ là : - 

+ Tập trung eáa nguồn vốn Nhà 
nước cấp eho oảø ngành đề phát triền 
kinh tế và văn hóa, xã hội đang được 
sử dụng rất phân tân và kém hiệu quả 
ở các địa phương vùng hồ sông Đà. 

+ Phối hợp đầu tư giữa các địa 
phươnu vùng hồ với các thành phố 
và địa phương đồng bằ»ø, trước hết 
là với tuủ đỏ Hà rội, thông qua các 
đự án Hên kết, Hiên doanh mà hiệu 
quả phù hợp với nhu cầu và lợi ích 
của các bản tham gia. 

+ Sử dụng quỹ phát triền vù"g của 
. ngân sích nhà nước được tạo lập từ 
việc huy động một phần tÌìn nhập tìng 
lần của các ngành, các địa phương, 
do được hưởng những ki ích eủa thủy 
điện llòa bình. 


+ Xây dựng các dự ân có thê huy 
Cộng nguồn tài trợ và đầu tư của 
nước ngoài. 


+t Huy động lực lượng thanh niên 
xưng pho¿iø và lực lượng vũ (rang làm 
kinh tế theo chế độ hạch toán. Các lựe 
lượng này sẽ xây dựng các Pông trại 
và cạm nông trại đề sau đó các thành 
vi`n trong đội ngũ và gia đình họ sẽ 
là người làm ehủ sản xuất ¿iuh doanh 
loặạc nhượng lại cho nhân dân địa 
phương và các hộ sẽ dược chuyền từ 
noi khác đến, 


+ Trong tình bình hiệu nay cũng _ 
có thồ tỉnh đến sử đụng lao động cửa 
phạm nhân vào việc xây dựig các 
nông trại đề sau thời gian cải tạo, Lọ 
và các thành viên trong gia đì_h cô 
thề trở thành pgười chủ cần xuất 
kinh doanh, hoặc nhượng lại cho nhân 
dân địa phương và các bộ đượ 
ehuyêền từ nơi kháe đến. 


Quỹ phát triền vùng côa ngân sàch 
nhà nước, các mguồn tài trợ và đầu 
tư của nưóeđ ngoài sẽ được cấp 
dưới các hình thức tín dụng tu 
dãi cho việc thựa hiện các dự âm 
Hén kết, bên đoanh và các lực 
lượng tham gia xây dựng vùng hồ 
sông Đà. 


TƯ TƯỞNG LÊ-NIN.. 
(Tiếp theo trang 26) 


cần đe biệt lưu ý bài học sau NEP 
của Liên xô: mô hình kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thco tư tưởng Lê-nin trong 
NEP (mô hình kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần với công hữu lì chủ đạo 
phát triền theo ecn đường chủ nghĩa 
tư bản nhà nước và chế độ hợp tác) 
đã bị xóa bỏ (xem như một bước lùi 
gúch lược tạm (thời) là vì Liên xô lúc 
đó chưa đoi mới đồng bộ các ehinh 
sách giai eấn xã hội và thề chế chính 
trị, không ohuzcn sang xây dựng cơ 
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cấu x1 hội eông dân tự do, xây đựng 
nhà nước pbáp quyền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, trong đó Đảng Mà đội thn 
phong, bạt nhân Hình đạo shêứ 
không trực tiếp cầm quyền. Nói cách 
khác, một mô hình hinh tể sẽ hội chủ 
nghĩa mang tình thần dân ebủ ehÏ cô 
thề tồn tại và phát triền với một nhà 
nước phắp qưyền đân chỗ xã bội chủ 
nghĩa. Không thề eó mô hình đó trong 
chủ nghĩa xã hội hành chính nhà 
nược. 


Nghin cứu 


N====..—.-=.—=.=—=——=.-- 


Chiến lược kinh tế 


của các nước Đông —Nam Á 


4 
d 


; c EM xét tỉnh hình và đặc 
Ai điềm quá trình phát triền 
đá kinh tế — xã hội của các nước 

Đông —Nam Á trong mấy thập 
kỷ qua, có thề rứt ra một số nét 
chung qhư saut 


1 — Quá trinh công nghiệp hóa ở 
các nước chủ yếu của ASEAMN trải 
qua ba giai đoạn khá rð rệt. Giai 
đoạn thứ nhất: bắt đầu công nghiệp 
hóa tử một nền nông nghiệp hoïc 
công ngh:ệp lạc hậu. Giai đoạn thứ 
hai: xây đựng một cơ cấn oÔng ~- 
nông nghiệp trong đó vai trò công 
nghiệm? ncây sàng từ ng và Yượi lần trên 
nông nghiệp, như:.g rông nghiệp 
vẫn chiếm tỷ trọng tương đối lớa. 
Giai đoạn thứ ba: công nghiệp phát 
triền chiếm vị trí chỉ phối cền kinh 
tế và tiễn yào hàng ngũ những nướa 
công nghiệp mới. Treng Ố các nước 
ở Đông — Mam Á, Miếnđiện và 
Bru-nây đang ở giai đoạn khởi đầu. 
Ma-lai-xi-a, Thái-lan, Phi-lip-pin và 
In-đô-nê-xi-a đang ở giai đoạn thứ 
hai, còn Xin-ga-po đã vào giai đoạn 
thứ ba. 


2— Về quan hệ giữa công nghiệp 
ta aÔng nghiệp, trong thời kỷ dầu 


} 
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công nghiệp hóa hầu như tất cả cáo 
nước có nhiều tiềm năng nông nghiệp 
như En-đô-nê-xi-a, Thái-lan, Miến- 
điện, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin đều coi 
trọng nông nghiệp hơn công nghiệp. 
Nhưng về sau, họ đều nhận ra rãng 
sự quan tâm quá mức đến nông 
nghiệp đã làm cho tiến trình còn; 
nghiệp hóa, đặc biệt là quá trình 
thay đồi cơ cấu nềum kinh tố từ nôn; 
nzhiệp sang công — nông nghiệp, b; 
chậm lại. liều này để biểu vì c› 
năng suát và giá cả sản phầm nông 
nghiệp, hai yếu tố quan trọng nhái 
trong tính toán hiệu quả kinh tế, đều 
kém hơn công nøni‡ập. ilơn nữa, lúae 
đầu người ta tưởng nông nghiệp là 
nơi thu hút việc làm tốt nhất, nhưng 
thực ra nông nghỉ}p không tạo thêm 
được nhiều việc làm mới, mà chỉ là 
nơi chứa số lao động chưa có việo 
làm bị tồn đọng, trong khi đó chính 
công nghiệp, nhất là các ngành công 
nghiệp dùng nhiều lao động và các 
ngành dịch vụ là nơi tạo ra nhiều 
việc làu hơn cả. Có thề cách tốt nhất 
về m”t này là phát triền công nghiệp 
nhỏ và các ngành phi nông nghiệp ở 


# Chuyên viêu kinh tế Viện kiuh tố thế giới 


nông thôn. Tại các nước Đòng— Nam 
À đã diễn ra quá trinh di chuyên lao 
động từ nông nghiệp sang công 
nghiệp, làm cho tỷ trọng số lao động 
công nghiệp ngày càng tăng lên, 
trong khi tỷ trọng lao động nông 
nghiệp ngày càng giảm. 

Một hai thập kỷ gần đây một số 
nước đã chuyên sang coi trọng công 
nghiệp, điền hình là Thái-lan. Nhờ 
đó đã đạt được tốc độ táng trưởng 
cao. 


3 — Trong các nước Đông— Nam Á 
đã hình thành hai loại mô hình công 
nghiệp hóa: một loại coi trọng vai 
trò công nghiệp nặng ngay từ lúc 
khởi đầm. Loại khác bát đầu từ chủ 
trọng các ngành truyền thống, các 
ngành có giá trị tăng trưởng cao và 
các ngành dùng nhiều lao động. Chỉ 
đến thời kỷ gần đây, khi nền kinh tế 
đã phát triền khá hơn, khả năng tích 
lũy, tiêm năng công nghệ và cơ sở hạ 
tằng đã được cải thiện nhiều, họ mới 
bát đầu phát triề» một số ngành công 
nghiệp nặng môòt cách có lựa chọn. 
Thực tế cho thấy †ós độ tăng trưởng 
của loại thứ nhất chậm hơn loại thứ 
hai. Các nướe thuộc loại thứ nhất đi 
đâu tư quá nhiều cho các ngành còi 
hỏi vốn lớn, trình độ kỹ thuật cao, 
thu nhập và năng suất thấp, trong 
khi nền kinh tế còn quá nghèo nàn 
và lạc hậu không đủ sức đáp ứng 


những nhu cầu như vậy. , 


4 —Mức độ tích lũy và huy động 
vốn của phần lớn các nước trong khu 
vực đều khá cao. Việt nam đang phần 
đấu đề đạt mức tích lũy bằng 235 
thu nhập quốc dàn. Ấn-đò 25%, trong 
khi phần lớn các nước ASEAN đã 
đạt 30X, Xin-pa-po đạt 355% (ngang 
với Dài-loan, llöng-công, Nam Triều- 
tiên). Đây là kết quả của chính sách 
quản lý năng động c Ởở tầm vĩ mô và 
vĩ mô, đặc biệt là chính sách kế thửa 
và phát triển mọi thành phần kinh tế 
kẽ cả các thành phần kinh tế tiền tư 
bàn chủ uphĩa, huy động các thành 


5) 


phần này góp phần xây dựng đắt 
nước. Hơn nữa, họ không những huy 
động ở mức cao các tiềm lực trong 
nước, mà còn mở cửa rộng rãi, tranh 
thủ những nguồn vốn to lớn từ bên 
ngoài. 


5 — Mức độ mở cửa và tham gia 
vào sự phân công lao động quốc tế 
có xu hướng ngày càng tăng ở tất cả 
các nước trong vùng. kề cả Miến- 
điện. Ở các nước ASEAN, xuất kháu 
và đầu tư nước ngoài được coi là 
« đầu tầu» của sự tăng trưởng kinh 
tế. Đặc điềm của khu vực này là 
nước nhỏ, thị trưởng trong nước 
không lớn, kề cả In-đô-nê-xi-a, sức 
mua của dàn chúng còn thấp. Nhin 
chung các nước này có lực lượng lao 
động đồi dào với giá tương đối rẻ, 
nhưng thiếu nhiều vốn và kỹ thuật 
tiên tiến. Có nước còn nghèo về tài 
ngnyên., Trong điều kiện đó, cách tốt 
nhất là thực hiện chiến lược phát 
triền một nền kinh tế mở, nhằm 
tranh thủ những lợi thế trong phân 
công lao động quốc tế hiện đại đề 
vực nền kinh tế đi lên nhanh chóng. 
Nhiều nước tập trung cao cho việc 
phát triền một số mặt hàng chủ lực 
mạnh, đi đôi với việc đa dạng hóa 
các hặt hàng xuất khầu. Đồng thời, 
vận dụng hệ thống thuế q"an đề bảo 
vệ thị trường nội địa cho công 
nghiệp và nông nghiệp trong nước. 
Đó là những hướng chính trong chiến 
lược kinh tế đổi ngoại. 


6 — Coi trọng cơ sở hạ tầng và 
địch vụ là một trong những bí quyết 
mang lại thành công. Yiệc phát triền 
các ngành này không chỉ tạo điều 
kiện thuận lợi cho các ngành khác 
phát triền mà bảa thân chúng cũng 
là những ngành mang lại hiệu quả to 
lớn. ?hu nhập từ các ngành này ngày 
càng tăng nhanh, nhất là ngành du 
lịch và các ngành dịch vụ hiện đại 
như thông tín tiên lạc, ngàn hàng, 
điện tử... Ở một số nước, địch vụ đã 


chiếm tới khoảng 1/2 tồng thu nhập 
trong nước. 


7 — Cơ chế kinh tế của hầu hết các 
nước khu vực này đựa trên nền tảng 
kinh tế thị trường. Ngay cả những 
nước đề cao công tác kế hoạch hóa 
và có khu vực kinh tế quốc doanh 
lớn như In-đô-nê-xi-a, việc lập kế 
hoạch chung cho teàn bộ nền kinh tế 
cũng như hoạt động của mỗi xí nghiệp 
quốc doanh đều tuân theo những quy, 
luật của thị trường như quan hệ 
cung — câu, cạnh tranh... Quan hệ 
giữa nhà nước và kinh tế ở đây 
giốnờ) như quan hệ giữa thuyền và 
gió, nhà nước cần điều hành như 
thế nào đề có thề tạo được sức gió 
đầy thuyên đi chứ không phải kéo 
thuyền lại. 


§=Cơ chế thị trường giúp nền 
kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng 
đồng thời cũng làm nảy sinh nhiều 
. vấn đề xã hội trầm trọng như sự 
chènh lệch lớn về thu nhập, sự xâm 
nhập của giá trị đạo đức phương Tây 
và sự xói mỏn xã hội truyền thống. 


0 — Đầy mạnh sự hợp tác giữa các 
nước trong khu vực là một nhân tố 
quan trọng trong các chương trình 
phát triền của các nước ASEAN. Tuy 
sự hợp tác này chưa tác động mạnh 
tới sự phát triền của mỗi thành viên 
ASEAN, nhưng nó cũng đã có những 
đóng góp bước đầu và đã được triền 
khai trên hầu hết các lĩnh vực kinh 
tế — xã hội của các nước này, mặc dù 
đó mới chỉ là sự phát triền theo chiều 
rộng hơn là chiều sâu. Buôn bán giữa 
các nước thành viên ASEAN đạt 
khoảng 15 — 17 tông giá trị ngoại 
thương của họ, tương đương mức 
buòn bán của họ với các nước thị 
trường chung chấu Âu (EEC). Trong 
ngoại giao kinh tế, các nước này đã 
xâ v dựng được một lập trường thương 
lượng tập thề với một số nước và 
nhém nước như với Mỹ, Nhật, Ca-na- 
đa, Ô-xtơ-rê-li-a. EEC. Lập tr.rờng 
nay chưa mang lại kết quả lén, nhưng 


những đối tượng nói trên bước đầu 
đã phải có một số nhượng bộ nhất 
định, như có một số ưu đãi ngoại 
thương, tăng phần nào viện trợ phát 
triền v.v. 


10 — Một yếu tế hết sức quan trọng 
đề duy trì mức tăng trưởng cao và 
làu bền là sự ồn định chính trị — xã 
hội, cho dù đó là chế độ nhà vua như 
ở Thái-lan, chế độ đa đáng ở phần 
lớn các nước ASBAN hay chế độ một 
đảng như ở Xin-ga-po. Thực tế bốn 
thập kỷ qua chứng mỉnh rằng những 
nước đạt tốc độ tĩng trưởng cao liên 
tục trong những thời kỳ dài như Xin- 
ga-po và Ma-lai-xi-a là những nước 
tương đối ồn định về mặt chính trị 
và xã hội. 


* 


Về số đản, về tiêm lực kinh tế, 
Việt nam là một thành viên rất quan 
trọng trong khu vực Đông — Nam Á. 
Trong bối cảnh kinh tế thế giới và 
khu vực hiện nay, sự hợp tác với các 
nước trong kùu vực là một nhu cầu 
khách quan không thê coi nhẹ trong 
chiến lược kinh tế xã hội của nước ta. 


Hiện nay, nền kinh tế nước ta còn 
nhiều khó khăn to lớn: vốn thiếu, cơ 
sở hạ tăng kém, mức tích lũy thấp, 
thị trường trong nước nhỏ bé, trình 
độ công n/hệ thấp, tình trạng xí 
nghiệp làm ă" thua lỗ còn nhiều, luật 
pháp nói chung và luật kinh tế nói 
riêng còn rất thiếu, bộ máy hành 
chính quan liêu, cồng kênh và cách 
chỉ đạo không nhất quán. Những yếu 
kém đó chưa tạo ra được một bầu 
không khí đầu tư, kinh doanh năng 
động. Những đồi mới kề từ Đại hội 
VI của Đăng, tuy đã mở ra một số 
hướng có triền vọng, nhưng những 
giải pháp đã có một phần vẫn bị 
khuôn khö cũ trói buộc, một phần 
ty đã vượt ra khỏi khuôn khô cũ, 
nhưng vươn tới mò hình mới nào thi 
chưa thật rõ. Sự quyết tàm từ bỏ co 
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chê hành chính quan liêu, bao cấp đã 
được khẳng định, nhưng có áp dụng 
eác biện pháp của cơ chế thị trường 
hay không, áp dụng đến đâu, vị trí 
của kinh tế tư nhân và các loại thị 
trường vốn. tiền tệ, lao động... như 
thế nào, còn đang trong quá trình 
nghiên cứu, thử nghiệm, thậm chí có 
việc còn đắn đo, không dứt khoát. 
Thực tiễn của những nền kinh tế 
năng động, hiệu quả và phồn vinh đều 
cho thấy, chỉ có khẳng định và xử lÍ 
tốt các vấn đề nói trên, mới thực hiện 
được việc hợp tác kinh tế ở khu vực 
và trên thế giới có lợi cho mình. Do 
vậy, việc tìm kiếm một mô hình kinh 
tế thích hợp cho nước ta đang là một 
nhu cầu bức thiết của công cuỘc đồi 
mới. 

Cho đến nay, nhiều nước đang phát 
triề› đã tìm ra được mô hình tương 
đối thích hợp và phát huy tác dụng 
khá tốt trong hoàn cảnh của họ. Đó 
là mô hình công nghiệp mới của * hốn 
eo ròng » châu Á. Mô hình kinh tế hỗn 
hợp của Ấn độ. Mô hình nông — công 
nghiệp mới của Thái-lan. Đối với Việt 
nam, một nước ẩi sau (rong quá trình 
công nghiệp hóa và theo đuồi mục 
tiêu xã hội chủ nghĩa, thì bai đòi hỏi 
lớan nhất là thực biện công nghiệp 
hóa nhanh chóng và thực hiện công 
bàng xã hội. Trong điều kiện đó, mô 
bì:.h thích hợp với nước ta có thề là 
mô hình nông — cêng nghiệp mới xã hội 
chủ nghĩa. Cái « mới ? của mô hình này 
là ở chỗ nó không chÌ coi trọng cần 
xuất lương thực, mà chú ý hơn tới 
nông sản hàng hóa và chế biến nông 
sản, chuyền trọng tâm từ công nghiệp 
nặng sang các ngành công nghiệp có 
giá trị tăng trưởng cao và thực hiện 
công bằng xã hội thông qua chính sách 
nhà nước phúc lợi của người lao động 
(lấy nhà nước điều tiết thu nhập thay 
eho nhà nước sở hữu đại trà). 

Yếu tõ có tính nguyên tắc và chỉ 
phối của mô hình này là hiệu quả kinh 
tế Chính xuất phát từ nguyên tắc 
biệu quả kinh tố mà quan niệm về cơ 
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cấu kinh tế và cơ chế kinh tế cần 
được thay đồi. Trước đây do quá 
thiếu lương thực, cần đảm bảo đỏ 
lương thực cho dân bằng mọi giá mà 
phải đưa nông nghiệp “chủ yếu là 
các ngành sản xuất lương thực) lên 
thành $ mặt trận hàng đầu ». Sau khi 
đã bảo đắm chắc chắn có thề tự túc 
được lương thực và có dư lương thực 
đề xuất khầu, nên chăng cần đưa công 
nghiệp. trước lết là công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, xuất khẩu và cáe 
ngành dịch vụ lên hàng đầu. Đó là 
những ngàrh có hiệu quả cao lon 
nông nchiệp, xét cả về n:ặt năng suất 
lao động, giá cả sẵn phầm và tạo việc 
tàm. Hơn nữa bản tÌân nông nghiệp 
cũng cần đồi mới theo hướng ki:ông 
nên đầu tư mọi giá cho sản xuất 
lương thực như mô hình tự cấp tự 
túc trước đây, mà chỉ nên sản xuất 
lương thực ở những vùng đảm Lão 
có hiệu quả cao. Còn nơi nào đầu tư 
cao mà năng suất lao động và sản 
lượng lương thực thấp như các vùng 
trung du, miền núi, thì cần chuyền 
thành các vùng chuyên canh cây nông 
sản hàng hóa theo điều kiện thích hợp 
của mỗi vùng, như phát triền chẻ, 
cao su, lạc, đỗ tương, cà phê... 

Về mối quan hệ giữa các thành 
phần kinh tế, nên có một cơ cấu bồ 
su: øg cho nhau treng khuôn khô chính 
sách điều tiết của nhà nước và cạnh 
tranh tự do trên thị trường. Vai trò 
chủ đạo của kinh tế quốc doanh cần 
được xác định như một còng cụ có 
hiệu lực và cỏ kết quả cụ thê trerg 
việc điều tiết vĩ mô. Phạm vi c'a 
kinh tế quốc doanh là những ngàt.h 
quan trọng nhất mang ý nghĩa chiến 
lược, chứ không phải sở hữu quếc 
doanh đại trà, hình thức, không có 
hiệu quả kinh tế. Với mỏ hình này, 
cùng với quá trình tìm tòi những 
công cụ kinh tế mới của chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta có thề sử dụng những 
cóng cụ kinh tế của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước đò phục vụ mục tiêu của 
ebhúng ta. 


Nghiên cứu — Trao đối 


- 


e Trao đôi: 
—T CCẪẴE 


THỊ TBQRƯỜNG =NỘI DUNG CƠ BẢN 
CỦA CHÍNH SÁCH MỞ CỬA 


HÚNG ta thưởng nói nhiều 

đến chính sách mở cửa, nhưng 

tại không quan tâm đúng mức 

đến chính sách thị trưởng. 
Thật ra mở cửa và thị trường là hai 
vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau. 
Đối với một nước, nếu không có một 
chính sách thị trường đúng đắn thi 
khòng thề có một chính sách mở cửa 
chủ động và hoàn chỉnh. 


Trong nhiều năm, chúng ta đã áp 
dụng một chính sách mở cửa khòng 
kèm theo những mục tiêu và diều 
kiện rõ ràng, cho nên đã gây nén 
những hậu quả nghiêm trọng: 


Thứ nhất là mở cửa theo lối phó 
mặc cho nhiều ngành, nhiều dịa 
phương và nhiều công tv tự điều tiết 
thị trường không những trong nước 
mà cả ngoài nước. Với một hệ thống 
giao dịch đối ngoại da trung tảm mà 
nhà nước không kiềm tra, kiềm soát 
được, thi làm sao có thê nói đến một 
chính sách mở cửa lành mạnh. 


Thứ hai là manh mún hóa ngoại 
thương đến mức độ mà hai vếu tố 


NGUYÊN THẾ UẨN 


hàng “tiên trong lĩnh vực này bị xé 
ra nhiều phản bé nhỏ, không còn đủ 
sức cạnh tranh với thị trường bên 
ngoài. ở cửa mà lại chia năm xẻ bảy 
như vậy thi thật sự không có lợi gì. 
Bởi vì, với buôn bán quy mô nhỏ, 
chúng ta chỉ có thê có quan hệ với 
thương nhân nhỏ, không thề có quan 
hệ với thương nhân lớn qua đó tranh 
thủ lợi thế về thương mại, về đầu tư 
và tín dụng. Buôn bán với thương 
nhân nhỏ theo lối cò con, bấp bênh và 
bị động thì khó có thề xây dựng được 
một thị trường đối ngoại lâu đài và 
òn định. 

Thứ ba là nạn tranh mưa, tranh 


. bán tử phía ta (do có quá nhiều tồ 


chức được phép trực tiếp xuất, nhập 
khầu và xuất, nhập khầu tồng hợp và 
tự chủ kinh doanh, nhà nước không 
đủ sức kiềm tra, kiểm soát) đã làm 
cho thị trường đổi: ngoại vốn đã khó 
khăn lại càng khó khăn thêm. Trong 
thực tế chỉ có một thương nhân nước 
ngoài nào đó nhưng lại có hàng chục 


W Phỏ tiến sĩ kinh tế học 
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tỒ chức xuất do khầu trong nước 
bám theo đề tranh mua, tranh bán 
một mặt hàng thì làm gøÌ eòn có thê 
mạnh và khòng tránh khói bị chèn ép, 
lừa bịp và bao vay, làm thiệt hại 
không nhỏ đến lợi ích chung của đất 
nước. Còn cái gọi là lợi nhuận ch'nh 
lệch giá trong nước « thường được đốt 
pháo ăn mừng ® chí là lợi nhuận giả 
tạo. 

Hiện nay, do mở cửa tràn lan, nêh 
những tác động tiêu cực của thị trườnŠ 
ngoài nước dang đôn đạp tân cônŠÐ 
vào thị trường nội địa: hàng ngoại 
loại bỏ hàng nội, sản xuất mất thì 
trường đang lâm vào tỉnh trạng đình 
đốn, thất nghiệp tăng và thú nhập của 
người lao động giảm, sức mua có khả 
năng thanh toán của xã hội bị thu hẹp, 
hàng hóa ế ầm. Đời sống của người 
lao động ngày càng, khó Rbăn hơn, 
Và đến lượt hàng ngoại nh, 1P vào cũng 
¿ ầin và khó bán. 


Thứ tư là mâu thuận giữa hai khu 
vực thị trường xã hội chủ nghĩa và 
Lư bản chủ nghĩa (thực chất là mâu 
thuần giữa hai cơ chế kế hoạch và 
thị trường) ngày càng gayv gắt, Đề cho 
cơ chế kế hoạch hóa don phương 
chếng đỡ với thị trường tr do dang 
được khuyến khích thì khó có thề 
giải quyết được văn đề. Iết quả trong 
cuộc dọ sức đó, dòng USD thông qua 
thị trường tự do gảy sức ép ngày 
cùng mạnh đối với dòng rúp (Chởi vì 
đồng rúp chỉ là tiền tệ ghi số bị trói 
buộc vào việc trao đồi hàng hóa theo 
kế hoạch mà hiện dang “ kẹt» về cơ 
chế). 


* 


Đề có thề tăng cường các quan hệ 


kinh tế đối ngoại nhằm sử dụng đến 
mức cao nhất những lợi thế của phản 
cỏng lao động quốc tế phục vụ cho 


có 


nên kinh tế quốc dân phát triền 
cân đối và có hiệu quả, chúng ta cần 
làm sáng tỏ một số vấn đề quan trọng 
sau: 


1—Mối quan hệ biện chứng giữa 


thị trường trong nước và thị trường 


T!Oài nước. 

Chúng ta thường xem xét tách bạch 
giữa thị trường trong nước và thị 
trường ngoài nước. Điều đó hoàn 
toàn không đúng, vì thị trường trong 
nước và ngoài nước có quán hệ chat 
chế với nhau. Sản xuất và tiêu thụ 
trong một nước không chỉ liên 
quan đến thị trường trong ước mà 
còn liên quan đến thị trường ngoài 
nước. Ngoại thương thực ra chỉ là 
cau nói giữa thị trường trongữg nước 
và ngoài nước. Cầu nối này mở ròng” 
hay thu hẹp là do mục tiểu và diều 
kiện phát triển kinh tế của mỗi nước 


quyết định, Vai trò của thị trường 


trong nước rất quan trọng. Nó phải 
là điểm xuất phát của mọi chiến luợc 
xuất nhập khầu. Thị trưởng ngoài 
nước dù có mở rộng đến đâu thì cìng 
chỉ là lực lượng bồ sung, chứ khỏng 
thề là nhân tố quyết định. Do nhận 
thức môi quan hệ biện chứng nói tiên 
không dúng. cho nén đã không tránh 
khỏi sai lầm như : 


Thả nöi thị trường trong nước 
dỏ cho nó phát triển mọt cách 
lự phát, đơn phương chống chọi 
với thị trường ngoải nước. Một số 
người cho rằng:-cứ đề mặc cho 
các yếu tố cạnh tranh từ bên rgoài 
tác động vào thì sản xuất trong nước 
mới đi lén được (tức là mới cải tiến 
được chất lượng và hạ được giá 
thành). Ý kiến đó mới nghe qua tưởng 
như đúng. Song sự thực không phải 
như vậy, bởi vì chưầ có một nước 
kinh tế lạc hậu nào có thê đi lén sản 
xuất lớn bằng con đường đề cho vếu 
tố cạnh tranh từ bẻn ngoài Lự do tác 
động vào. 

Thực tế cho thấy, chủng nào chưa 
có một nền công nghiệp mạnh và có 


hiệu quả thì chưa thề có đủ sức đề 
cạnh tranh với thị trưởng ngoài nước. 
Đề cho nền công nghiệp taon trẻ tự 
đương đầu với sự chống phá của thị 
trường bẻa ngoài có nghĩa là đề cho 
thị trưởng bên ngoài bóp chết nẻn 
còng nghiệp non trẻ trong nước. Tiếng 
kèu cứu của sản xuất trong nước 
trước tai họa hàng ngoại xâm nhập 
trong những năm gần đây đã chứng 
mình điều đó. 


— Thị trường nội địa của ta CÓ 


nhiều đác điềm «-hưa được khai thác. - 


bà là thị trường của hơn 65 triệu 
đìn mà đại bộ phận sống bằng lao 
động nông nghiệp và thủ công nghiệp. 
Trên thị trường đó có nhiều mặt bàng 


thiết vếu mà về số lượng và chất - 


lượng đều chưa đáp ứng được như 
càu tiều dùng của quảng đại quản 
chúng. Nếu có những biện pháp và 
chính sách tích cực và có biệu lực đề 
điều tiết lại thu nhập quốc dân có lợi 


cho người sẵn xuất, thì có thê 
tăng sức mua của xã hội lên. Đề có 


được một nền sản xuất hàng hóa đa 
đạng và có hiệu quả, chúng ta cần sử 
dụng có chọn lọc các lợi thế xuất, 
nhập.khầu, đề thúc đầy sửn xuất hàng 
hóa phát triền, đáp ứng nhụ cầu thị 
trưởng ròng lớn trong nước. 


2— Thực hiện chỉnh sách mở cửa 


theo quan điểm nào ? 


Các quan hệ kinh tế dõi ngoại mang 
tính chất quốc gia rõ rệt, bởi vì các 
chủ thể quan hệ là các quốc gia riêng 
lẻ và có lợi ích đọc lập với nhau. 
Các lợi ích quốc gia này được phần 
chía: thông qua cuộc đâu tranh không 
khoan nhượng giữa các nước, và kết 
qiuá cuối cùng là do so sánh lực lượng 
quyết định. 


Mở rộng quen hệ kinh tế với nước 
ngoài, trước hết phải bảo đảm được 
lợi ¡ch quốc gia. Đó là nguyên tác chỉ 
đạo cao nhất đối với mọi hoạt động 
kinh tế đối ngoại, trong đó nhà nước 
luôn giữ vai trỏ là trung tàm điều 


tiết vì lợi ích quốc gia. Đề thực hiện 
được vai {rò này, nhà nước cần KIỀU 
trọng mấy điểm sau đây : 


— Vạch chiến lược ngoại thương 
đài hạn cho đất nước và kiên trì chiến 
lừe đó (tất nhiên, không loại trừ 
những điều chỉnh và bồ suna đề chiến 
lược đó luôn luôn có súc sống). 

— Xày dựng một hệ thống luật pháp 
đủ mạnh đề có thề quản lý thống 
nhất các hoạt động kinh tế đối ngoại 
(trong ca nước. 

~ Hinh thành một hệ thống tỒ 
chức có đủ. khả năng và trình độ 
thực hiện tốt nhất các khâu nghiệp 
vụ của kinh tế đối ngoại. 

— Nắm quyền kim tra, kiềm soát 
đối với toàn bộ các hoạt động kinh tế 
đối ngoại, đạc biệt là đối với các 
khàu giao dịch đối ngoại, khâu tập 
trung mọi phức tạp của mối quan hệ 
trong nước và ngoài nước. 

Trong những năm gần dày, chúng 
ta đã phàn tán ngoại thương trên 
một bình điện quá rộng. Có hàng mấy 
trăm đơn vị lớn bé, Nhiều đơn vị được 
thành lặp rất tùy tiện, không đủ điều 


- kiên so với các văn bản pháp quy 


của nhà nước, đặc biệt là Quyết định 
217 và Nghị dịnh 1 HDBT. Các đơn 
vị kinh tê được quyền trực tiếp xuất, 
nhập khâu thì hoạt động gần như độc 
lập, nhà nước không kiềm tra kiềm 
soát được, gày lỏn xôn trong kinh 
doanh. Hàng và ngoại tệ phân tán, 
chạy vòng vẻo. Ngoại tệ thu được do 
xuất khầu sang khu vực thị trường 
tư bản chủ nghĩa, nhà nước khống 
chế được rất ít (ví dụ năm 1988, nhà 
nước chỉ nắm được không quá 10% 
kim ngạch xuất sang khu vực đó). 
Ngược lại, đối với khu vực thị trường 
xã hội chủ nghĩa, mặc dù xuất ! nhập 
3, 4 và nhà nước nắm gần như toàn 
bộ xuất nhập khúu, nhưng do cơ chế 
kế hoạch hóa cũ chưa được thảo gỡ 
nên việc huy động hàng xuất khẩu 
gặp nhiêu khó khăn và bế tắc (ví đụ 
năm 1988 trong lúc nhập từ khu vực 


M 


này là 1922 triệu rúp thi xuất sang 
khu vực này chỉ có 57l triệu rúp). 
Rõ ràng, những yếu tố tập trung 
trong kinh tế đối ngoại của nước ta 
không còn hiệu lực, bởi vì hàng — 
tiền, sức mạnh vật chất đó đã bị phân 
tân, và trong nhiều năm qua, cắn cân 
mậu dịch của trưng ương thì thâm 
hụt, còn của địa phương thì dư thừa. 


q«Mở cửa ».mà trung ương không 
nắm và điều hành được hoạt động 
xuất, nhập khầu thì sẽ dẫn đến tỉnh 
trạng vô chính phủ, xé rào trong công 
tác đối ngoại. _ _ 

“®Hoạt động xuất, nhập khầu phải 
chuyền mạnh sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên nguyên 
tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương, 
trung ương thống nhất quản lý xuất, 
nhập khầu theo kế hoạch, pháp luật 
và chính sách ? (1). 

Đề thực hiện nhiệm vụ nói trên, 
không có con đường nào khác là áp 
dụng một chính sách mở cửa theo 
quan điềm nhà nước đỏc quyền ngoại 
thương, trung ương thống nhất quản 
lý, như Đại bội VI đã nêu rõ. 


3— Mục tiêu cơ bản của việc áp 
dụng chính sách mở cửa. 

Đối với một nước, quan hệ kinh 
tế đối ngoại phải trực tiếp và gián 
tiếp thúc đầy toàn bộ quá trình tái 
sản xuất trong nước, không những 
trước mắt mà cả về lâu dài. Đối với 
nước ta, tác động đó có thê thực 
hiện thông qua các mặt sau: 


— Góp phần cân đối các quá trình 
tái sản xuất trên quy mô hiện có. Đây 
là nhiệm vụ trước mắt nhưng rất 
quan trọng, vì có khai thác hết cái 
hiện có, mới tạo được điều kiện đề 
đi lên. ì 
| — Bằng con đường vay đề nhập: 

ngoại thương phải góp phần đác lực 
đề thực hiện nhiệm vụ tích lũy ban 
đầu của thời kỳ quá độ từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn — sản xuất hàng 
bóa hiện đại. 
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— Bồ sung quỹ hàng hóa tiêu dùng. 
đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng thiết 


yếu đã ồn định, và phát triền thị 


trường trong nước đủ sức cân đối sảu 
xuất và nội tiêu. 


Những mục tiêu nói trên có quan 
hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiêu. 
việc phục vụ phát triền sản xuất trước 
mắt và cả lâu đài, eó ý nghĩa quyết 
định. - Ki 


4—= Chính sách mở 
cho ai? 


Bất kỳ nước nào, nếu có chỉnh 
sách thị trường đúng đắn. có cơ cấu 
thương khách ồn định, đều có thề 
thực hiện thành công các quan hệ 
kinh tế đối ngoại. Đối với nước ta, 
chính sách đó đã được định hình trên 
eơ sở lấy khu vực I (gồm các nước 
xã hội chủ nghĩa) làm thị trường chủ 
lực, đồng thời mở rộng quan hệ buôn 
bán với các nước khu vực ÏÍ (gồm 
các nước ngoài xã hội chủ nghị). 
Trước tình hình buôn bán với các 
nước xã hội chủ nghĩa ngày càng khó 
khăn như hiện nay, chính sách thị 


cửa dành 


"trường đối ngoại của ta có thay đồi 


gì khồng ? Theo tôi, về cơ bản không 
thay đồi, bởi vì các quan hệ kinh tế 
đối ngoại của! một nước không chỉ 
thuần túy mang tính chất kinh tế — 
thương mại, mà còn chịu sự chỉ phối 
không nhỏ của các yếu tố chính trị 
và ngoại giao. Là một nước xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta không thề không 
lấy việc hợp tác kinh tế và buôn bán 
với các nước xã hội chủ nghĩa làm 
chỗ dựa. Trước mắt, có thề có khó 
khăn, nhưng về lu đài (một khi tình , 
hình êm đẹp trở lại) thì thuận lợi 
sẽ nhiều, Chúng ta không thề ảo tưởng 
chỉ dựa vào thị trường các nước tư 
bản chủ nghĩa mà có thề xây dựng 
thành công một nền kinh tế xã hợi 
chủ nghĩa phồn vinh và biện đại. - 
Đương nhiên, không thề không tranh 


(1ì Văn kiện Đạt hội VI của Đẳng. Tẹp cñí 
Cộng tổn số 1-1987, tr. Gb) 


(hủ các lợi thế của thị trường này đề 
bồ sung cho quá trình đi lên của đất 
nước, 

bề xác định cơ cấu thị trường đối 
ngoại cho một thời kỷ, nhà nước cần 
căn cứ vào các yếu tố : 


¬- Khả năng cạnh tranh của hàng 
xuất khầu của nước ta. Có khả 
năng làm hàng xuất khâu đến đâu thì 
mỡ rộng đến đấy, không phô trương 
và dàn mỏng lực lượng xuất khầu. 

+ Tùy theo khả năng thanh toán 
đối ngoại đối với hàng nhập khầu, 
lựa chọn các mặt hàng và thị trường 
phù hợp với yêu cầu của mình đề có 
thề tranh thủ điều kiện có lợi. Chỉ 
tập trung cao độ, nhập khầu mới tranh 
thủ được điều kiện ưu đãi. 


- + Chính sách phát triền kinh tế cần 
dựa trên chiến lược kinh tế — xã hội, 
và từ đó sẽ xác định bước đi của sản 
xuất hàng xuất khầu và nội tiêu của 
đất nước.  ” | 

+ Đường lối đối ngoại đối với các 
khu vực và các nước khác nhau, 
thuận lợi hay Không thuận lợi cho 
việc mở rộng mạng lưới thương nhân. 


Hiện nay, do tình hình kinh tế còn 
nhiêu khó khăn, đặc biệt do sẵn xuất 
đang trong tỉnh trạng “kẹt số s chưa 
gữ được, chúng ta cần chọn thị trưởng 
cho kỹ đề có thê tranh thủ được thuận 
lợi từ bân ngoài gỡ bí cho sản xuất 


trong nước. Với phương châm * buôn" 
có bạn, bán có phường, trong công- 


tác kinh doanh xuất nhập khầu, chủng 
ta phải năng động lấy h:ệu quả kinh 
tế làm cứu cánh đề đưa đất nước ta 
từng bước đi lên. Một trong những 
phương án lựa chọn có tính khả thi 
lớn, là tiếp tục tăng cường và-mở 
rộng các guan hệ hợp tác kinh tế và 
trao đồi hàng hóa với Liên xô và khai 
thác có trọng điềm các thị trường gần 
như Nhật-bản, liöng-công, Xin-ga-po, 
Nam Triều-tiên, Đài-loan và Thái 
lan... X : 

Về cơ cấu cụ thề, cần chú ý ting 
cường tỷ lệ buôn bán với các thương 
nhân lớn có tiềm nặng đề có thề ồn 
định được thị trường lâu dài. Hất 
nhiên, muốn làm ăn với thương nhân 
lớn thì cần có khả năng về hàng — 
tiền đế một mức độ nhất định, và 
phải gây được tín nhiệm trong buôn 
bán và hợp tác. Hiện nay, mạng lưới 
thương nhân nhỏ còn cần thiết, vì nó 
phù hợp với tình trạng ngoại thương 
manh mún của ta. Nếu thực hiện đúng 
chủ trương tập trang đầu mối trong 

giao dịch đối ngoại thì rõ ràng phải 
thu hẹp dần mạng lưới thương nhân 
nho. 

Nói tóm lại, mở cửa cho ai là vấn 
đề rất quan trọng. Điều đó chỉ có nhà 
nước đứng trên giác độ tông hợp của 
nhiều yếu tố khách quan về chinh trị, 
kinh tế, xã hội, ngoại giao, v.v. của 
đất nước, mới có thề xác định chính 
xác. Nếu tùy tiện, một chiều sẽ không 
tránh khỏi thất bại. 
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Trao đổi. 


- Quan điềm lý 


luận —thực tiến 


` về kinh doanh tiền tệ . 


INH doanh tiền tệ là lĩnh vực 
K kinh doanh. khó khăn nhất 

và phức tạp nhất. Chỉ khi 

nào giải quvết thành công 
vấn đề này thì kinh tế hàng hóa mới 
đi vào hoạt động lành mạnh và phát 
triền. _ 

Ở nước ta. đây là vấn đề cấp bách 
cần giải quyvẻt để góp phầu tăng them 
tính ôn định mới dạt được, giềm dân 
những nhàn tố gây nên nưuv cơ rồi 
loạn kinh tế ván còn rất lớn trong 
nền kinh tế nước ta. Muốn vậy, H 
nhất cũng phải làm rõ môi số quan 
điềm lý luận—-thực tiễn và phư-ng 
nướng của vấn dề này, nhật là hệ 
thống kinh: đoanh tiền tệ ngoài quốc 
doanh. 


1 — Kinh doanh 
công xã hội 

Cách đây nhiều thế kỷ, cùng với 
sự phát triền kinh tế hàng hóa, đã 
xuất hiện nghề buôn tiền, hav còn gọi 
là nghề kinh doanh tiên tệ. 


tiền tệ là sự phân 


Nghề buôn tiên ra đời do như cầu 
hai mặt: lưu thông hàng hóa và lưu 
thông tiền tệ. Quy mô của nghề buôn 
tiên phụ thuộc vào nhu cầu lưu thòng 
hàng hóa và lưu thông tiền tệ. Trong 
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TRẦN NGỌC HIÊN * 


nên kinh tế hàng hóa phát triền từ sản 
xuât nhỏ lên sản xuất lớn, nghề kinh 
doanh tiền tệ giải quyết những yêu 
cầu chủ yếu: của sự phát triền kinh 
tế sau đây : 


— Giải quyết yêu cầu thao tác kỹ 
thuật của lưu thông tiên tệ tử đó đáp 
Ứng yêu cầu lưu thòng hàng hóa bằng 
cách làm đơn giản hóa, tập trung 
những thao tác kỹ thuật của nhiều 
kbâu giao dịch › nhờ đó rút ngắn thời 
gian cần thiết trong việc đi vay, cho 
vav, kế toán, thành toán trên phạm 
vi xà hột. 

— Thu hút vốn nhàn rồi, phân tan 
trong nhàn đản, điều hòa vốn, tạo ra 
một nguồn tích lủy ban đầu cho sản 
xuất, giảm nguồn tích trữ trong nhàn 
đàn. . 

— Rinh tế hàng hóa càng phát triề -; 
nghề kinh doanh tiên cũng eỏ vị trí 
quan trọng đặc biệt khi nó trở thành 
một chủ đầu tư, kiềm soát chỉ phối 
quá trình tái sản xuất xã hội. Lúc đó, 
nó trở thành một bộ máy kinh đoanh 
to lớn. 


ÄW Giáu sư. phỏ tiến sĩ kinh tế học-lHọc 
viện Nguyễn Ái Quốc 


- Giải quyết những yêu cầu nói trên, 
kinh đoanh tiền tệ, cä hệ thông ngân 
hàng quốc doanh và hệ thốnz ngoài 
quốc doanh, trở thành một nghề rièng 
biệt. Do đó, nó là một khâu của phân 
công lao động xã hội, năm lrong cơ 
cấu kỉnh tế, à 
` Mấy năm qua, nghề kinh doanh liền 
tệ nước ta đã bát dầu phát triền. Tuy 
nhiên, nhiều nơi đã không đi đúng 
tính quy luật nói trên. Ơ mức độ lớn, 
kinh doanh tiền tệ (cả một bộ phận 
. quốc doanh và bộ phận ngoài quốc 
doanh) đã tách rỜi yêu cầu sản xuất 
và lưu thòng đúng dán. Có khi nó 
bất chấp yêu cầu đó và hành động 
như r:.rng kẻ cho vay nịng lãi tàn 
ác. Vì vậy, trình độ nghiệp vụ tín 
dụng, ngàn hàng rất thấp và lạc hậu, 
đã kim hãm kinh tế hàng hóa phát 
triền dúng hướng. Điều dó cắt nghĩa 
VÌ sao rät nhiên người kinh doanh tiền 
tệ giảu lên nhanh chóng, trong khi 
Sản xuất xã hội lầm vào tỉnh trạng 
khó khăn. 


2— Hiệu quả kinh doanh tiền tệ là 
một bộ phận của hiệu quả tái sản xuất 
xã hội 


Nghề kinh đoanh tiền tệ một khi đã 
là sự phần công xã hội thì nó được 
qtrả công" tỷ lệ với đóng góp của 
nó làm lợi cho lưu thòng tiền tệ, lưu 
thông và sản xuất hàng hóa. 


Trong sản xuất hàng hóa nhỏ, hiệu 
quả kinh doanh tiên tệ chủ yếu nhờ 
cho vay nặng lãi. Tác dụng 
phương thức cho vay năng lãi là thúc 
dầy sự tan rã của phương thức sản 
xuất cũ chứ khòng xâv dựng phương 
thức mới. Vị vạy, sự phát triền của 
cho vậy năng lãi tỷ lệ nghịch với quá 
trình lái sẵn xuất mở rộng kinh tế 
hà- ø hóa. 

Phương thức kinh doanh tiên tệ lỗi 
thời này hiện dang tái hiện ở nước 
ta (ở cả một bộ phận cơ quan ngân 
hàng và hợp tác xã tín dụng), đã gày 
ta tác dụng phá hoại nghiêm trọng. 


®ti: 


Trong sản xuất hàng hóa lớn, đồng 
vốn sinh lợi phải trải qua quá trình sản 
xuất hàng hóa (T—H~—Sx¬H'—-T') và 
lưu thông hàng hóa (T—H-—T'). Trên 
cơ Sở vận động của tái sản xuất xã 
hội tạo ra tông lợi nhuận mà có hiệu 
quả kinh doanh tiền tệ. Kinh doanh 
tiền tệ đang được thề hiện ở bề mặt 
là -T, nhưng hiệu quả của nó chỉ 
là một bộ phận trong tông lợi nhuận 
của xã hời. Hiệu quả đó càng lớn khi 
trình độ hợp lý hóa càng cao về 
nghiệp vụ và chiến lược đầu tư đúng. 
Dây là yêu cầu cần thiết của kinh 
doanh tiền tệ hiện đại, mà trinh độ 
của nước ta còn khoảng cách rất lớn. 


3 — Xác định chủ thề kinh doanh 
tiên tệ 

Cũng như các chủ thê kinh doanh 
lĩnh vực khác, người kinh doanh tiền 
tệ là một chủ thê, có mọi quyền pháp 
nhân và trách nhiệm đối với xã hội. 

\ gười kinh doanh tiền tệ nắm trong 
tay vốn xí hội, phục vụ chung cho 
toàn bộ giới kinh doanh, đề bảo đảm 
rút ngắn thời gian lưu thông, thời 
gian thanh toán, thời gian sinh lợi 
và giảm vốn dự trữ của xã hội, so 
với mỗi nhà kinh doanh tự làm lấy. 

Vị vày, chủ thê kinh doanh tiền tệ 
CÓ một. vai trò vẻ h¿i mặt: thứ nhật, 
phục vụ cho toàn bộ các nhà kinh 
doanh trong tẤtP cá các thành pháp 
kinh tế: thứ hai, kinh doanh tiên tệ 
nhìm Xây đựng phương thức sản xuất 
mới.. Xgười kinh doanh tiền tệ phải 
là đại biều cho quan hệ sẵn xuất tiến 
bộ, có trách nhiệm phát huy tiềm lực 
các thành phần Kinh tế gàn liên với 
yêu cầu xây dựng và củig cố vị trí 
kinh tế của giai cấp lính đạo và nén 
tài chính quốc gia. 

Vai trò hai mặt đó là vai trò của 
những người lãnh đạo ngân hàng và 
người kinh doanh tiên tệ ngoài quốc 
doanh. | 

Ngân hàng chủ thê kinh doanh tiên 
tệ rất lớn, phải xây dựng chiến lược 


4. 


- 


v6s của nhà nước và triền khai chiến 
lược đó dưới hình thức kinh doanh 
tiền tệ, nhằm thúc đầy cơ cấu kinh 
tế mới ra đời và phát triên. 


Người kinh doanh tiềa tệ ngoài 
quốc đoanh dưới hình thức hợp tác 


xã tín dụng, công ty cỏ phần tín dụng, . 


hay ngân hàng cồ phần, là loại hình 
kinh doanh mang tính nhân dân. Đó 
là những tô chức hợp tác mà người 
sở hữu là hội đồng quản trị, nhằm hỗ 
trợ thúc đầy kinh tế hợp tác, tư nhân 
và cá thề phát triền theo hướng có 
lợi cho kinh tế quếc đân. Công ty cô 
phần tín dụng là biện pháp lưu thông 
vốn mà nhờ đó có thề xây dựng những 
công trình vượt xa quy mô tích lũy, 
.với thời gian sớm hơn nhiều thời 
gian cần thiết đề có số vốn tương tự. 

Hiện nay, có những hoạt động kinh 
đoanh tiền tệ không phải hình thức 
cô phần, thưởng đi vào xu hướng cho 
vav nặnø lãi đã lỗi thời, rất có bại. 


4— Vai trò quản lý nhà nước đối với 
kinh doanh tiền tệ : 

Vai trò này đặc biệt quan trọng 
trong mọi giai đoạn, nhất là giai đoạn 
đầu của công cuộc xây dựng kinh tế. 
Hệ thống ngân hàng nước ta ra đời 
- từ nhiều năm, nhưng rất lạc hậu, cả 
về bố trí hệ thống tô chức, về nghiệp 
vụ và tư tưởng chiến lược. Nguyên 
nhân cơ bản là do trình độ quản lý 
nhà nước còn non yếu. Trong điều 
kiện kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần và mở cửa, sự lạc bậu của lĩnh 
vực ngàn hàng, tài chính là một nhàn 
tố kìm hãm lớn nhất và tạo ra nguy 
cơ lớn ngay tử lĩnh vực tài chỉnh 
quốc gia. Sự lạc hậu đó kéo theo sự 
lạc hậu trong công tác kế hoạch hóa, 
sử dụng các đòn bầy, công tác kiềm 
soát thanh tra, hoạt động kinh tế đối 
ngoại. Nếu không sớm khắc phục tỉnh 
trạng này thì không thể nói đến định 
hướng đúng của nền kinh tế trên 
thực tế. 


Đề cho hoạt động kinh đoanh tiền 
tệ đúng hướng và có hiệu quả, Nhà 
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nước phải tìm ra đề án đôi mới có tính ^ 
cách mạng trong. lĩnh vực tài chính, 
tiền tệ. Trong đó, việc tồ chức lại 
hệ thống ngân hàng phải theo vêu cầu 
kinh tế chứ không phải yêu cầu hành 
chính. Ngân hàng là một hệ thống 
hoàn chỉnh, hữu cơ, có nhiệm vụ cơ 
bản nhất là triền khai chiến lược vốa 
cho nhu cầu xây dựng thành công cơ 
sở kinh tế ban đầu của chủ nghĩa xã 
hội, từ một nền nông nghiệp lạc hậu. 
Đó là quan điềm chiến lược chỉ đạo 
mọi nội dung kinh tế và nghiệp vụ 
ngàn hàng. Hãy hướng tới xây dựng 
uột hệ thống như ngân hàng tư bản. 
hiện đại nhưng nhằm mục tiêu chủ 
nghĩa xã hội và phù hợp với chặng 
đường đầu của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Muốn vậy, 
phải có những cán bộ có tầm chiến 
lược, vượi khỏi chủ nghĩa nghiệp vụ 
và chủ nghĩa giáo điều, có đủ bản 
lĩnh học hỏi, nắm vững kinh đoanh 
ngân hàng tư bản và vận dụng vào 
nước ta. nộ 

Hoạt động ngân hàng có liên quan 
chặt chẽ đến hoạt động tài chính. Do 
đó, công cuộc đổi mới có tính cách - 
mạng phải dựa trên chiến lược tài 
chính quốc gia (bao trùm phạm vi 
rộng hơn chiến lược vốn). 


Đồi mới lĩnh: vực ngân hàng, tài 
chính là điều kiện đề thực hiện cô 
phần hóa hoạt động kinh doanh tiền 
tệ ngoài quốc doanh. Cần nghiên cửu 
các thề chế về mối quan hệ giữa ngân 
hàng với các công ty cô phần kỉnh 
doanh tiền tệ, về vốn, quản lý nhà 
nước, bồi dưỡng nghiệp vụ và quản 
lý. Nghiên cứu xây dựng điều lệ thành 
lập công ty cô phần tín dụng nhằm 
bảo đảm các hoạt động kinh doanh đân 
chủ. đúng hướng và tạo kích thích đối 
với các giám đốc có đầu óc sáng tạo. 


Đề công ty cồ phần kinh doanh tiên 
tệ hoạt động tốt. điều đáng quan tâm 
nhất là những điều kiện xây dựng và 
hoạt động của nó như : đăng ký vốn, 

(Xem liếp trang 51). 


Nhân tố con người và 
những chính sách xã hội 


ở nông thôn 


JẬN LỐN cho nhân tố con người 
ĐH được phát huy phải có 
những chính sách xã hội 
tích cực. Chỉ khi nào những 
điều kiện sống và làm việc của con 
người được cải thiện và con người 
thấy được lợi ích của chính minh 
trong hoạt động kinh tế xã hại thì 
bản thân họ mới tích cực lao động, 
thúc đầy kinh tế, xã hội phát triển. 


Ø nước ta hiện nay, nhất là ở khu 
vực nông thôn, những vấn đề nói 
trên chưa phải đã được giải quyết 
ồn thỏa. Trên thực tế. còn có tình 
trạng thiếu đồng bộ nghiêm trọng 
trong các chương trình, kế hoạch xây 
dựng và phát triền nông thôn, trong 
các chính sách đối với nông thòn, 
nông dân và cả trong hoạt động điều 
hành thường ngày của các cơ quan 
có trách nhiệm. Biều hiện cụ thề của 
tỉnh trạng đó là: trong kết cấu kinh 
tế —xã hội nông thôn, trong xày 
dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng và 
phát triền quy mô sản xuất, đầu tư 
tiến bộ khoa học kỹ thuật v.v. chưa 


W Cán bò nghiêm cửu, Viện Múec 


hiện nay 


NGUYÊN QUANG DỤ * 


chú ý phát huy nhân đố con người 
và việc phục vụ con người, Có lẽ, do 
muốn có ¡lính chủ nghĩa xã hội, cho 
nên chúng ta đã dốc sức vào việc 
thực hiện khầu hiệu * tắt cả cho sản 
xuất? mà coi nhẹ các vấn đề thuộc 
vẻ chính sách xã hội. Có lúc, có nơi 
người lao dòng chỉ được quan niệm 
như cyếu tố lao động®. Chính sách 
xã hội chưa được xem là một trong 
những bộ phận hợp thành đường lối, 
chính sách của Đìng và Nhà nước 
nhằm tác động vào con người, tích 
cực hóa yếu tố con người; mà nhiều 
khi nó được coi như những hoạt động 
có tính chất từ thiện, ban ơn từ trên 
đội xuống.. 

Chính sách xã hội mà trung tìm 
của nó là sự quan tâm đến con người. 
phục vụ con người, nếu được làm tốt 
chẳng những làm cho vai trỏ phân tố 
con người được phát huy mà còn - 
thúc đầy sảu xuất phát triền. Vị vậy, 
phải thống nhất giữa chính sách kinh 


ì e-Pin 
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tế với chính sách xã hội, gắn chặt 
mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hòi. 


Chính sách xã hội không phải là 
hoạt động từ thiện, ban ơn hoặc chỉ 
là những việc cụ thể như trợ cáp khó 
khăn, chăm sóc gia đỉnh thương bình 
liệt sĩ v.v + mà là môt hướng hoạt 
động cơ bản của Đẳng, Nhà nước, các 
tỏ chức xã hội xuất phát từ bản chất 
của chủ nghĩa xã hội, coi việc thỏa 
mãn những nhu cầu không ngừng 
tăng lên của con người là mục tiêu 
cao nhất. Chính vì vậy, đề phát huy 


nhân tố con người, phải bắt đầu từ 


việc tra lại giá trị chân chính cho 
con người, trước hết là lao động. 
Nghị quyết 10 của Bộ chính trị về 
đỏi mới cơ chế quản lý kinh tế nông 
nghiệp đã đi vào cuộc sống, được nông 
dạn chặp nhận và hoan nghênh. Điều 
đó có nhiều nguyên nhân. Song, một 
nguyên nhân hết sức cơ bản là Nơhị 
quyết 10 đã mở ra phương hướng giải 
phóng mọi năng lực sản xuất, sử 
dụng. và phát huy hết tiềm năng của 
các thành phần kính tế đề vừa phái 
triên kinh tế vừa giải quyết một vấn 
đề xã hội bức xúc là tạo công ăn việc 
làm cho người lao động. 


liiện nav ở nông thôn, số hộ nông - 


đàn làm kinh tế gia đình và tư nhân 
là 10 triệu. Theo dự báo, trong 10 — 
15 năm tới sẽ tăng lên khoảng 19 = 20 
triệu. Dày là một lực lượng lao động 
lớn, muốn phát huy nó, bên cạnh 
những chính sách kinh tế đúng phải 
có chính sách xã hội đúng. Sự quan 
tâm đến người lao động, vì lợi ích 
của người lao động là điều kiện quan 
trọng đầu tiên tác động đến thái độ 
lào động tích cực, sáng tạo ở mỗi 
người, có tác dụng thúc đầy sự phát 
triền của kinh tế. Vi vậy, suy cho 
cùng, nó cũng chính là phương thức 
quản lý hay hơn cả, tiết kiệm hơn cả. 

Ở nông thôn hiện nay. tại một số 
Cơ SỞ, người nông dân lao động vẫn 
còn bị đối sử thô bạo, bất công. Chỉ 
mới hôm qua, trong cách mạng dân 
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tộc dân chủ nhân đân, người nông dân 
còn được coi là ®quân chủ lực », là 
« bạn dòng minh đáng tin cậy * của 
giai cấp công nhàn, thì hôm nay, 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nhiều căn bô hầu như coi nông dân 
chỉ là eyếu tố tự phát tư bản chủ 
nghĩa? Cách nhìn thiên lệch đó 
(khỏng thấy mặt tích cực của nông 
đàn là chủ yếu) trên thực tế đã làm 


triệt tiêu tính tự giác của nông đàn. 


Thực hiện công bằng xã hội trên 
lĩnh vực lợi ích, phân phối là vêu 
cầu bức xúc ctia chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội. Tư tướng bình 
quản trong phân phối thu nhập, vín 
cớ phải đặt lợi ích của tập thê, của xã 
hội lên trên mà coi nhẹ lợi ích cá 
nhân, thậm chí không đảm thừa nhận 
lợi ích cá nhân... rõ ràng là không 
đúng. Hiện nay ở nông thôn, bước 
đầu người nòng dân lao động đi phần 
khởi. Do thực hiện cơ chế quản lý 
mới. nhiêu nơi người lao đội:g được 
hưởng từ 55 dến 102 sản tượng khoán 
(trước : l5 — 20). Những hộ có lao 
động, có vốn, biết làm ăn còn được 


hưởng cuo hơn, tới 60 — 705 Song, 


nhiều cơ chế, chính sách về phân phối 


lưu thông, tiền lệ. giá cả, cung ứng 
vật tư, đặc biệt là chính sách thuế đối 
với nòng nghiệp, nông dàn chưa họp 
lý, vừa gây thất thu cho nhà nước 
vừa không khuyến khích người lao 
động. Người nông dàn lao động e một 
nắng hai sương » làm ra sản phầm cần 
trao đôi, nhà nước lại thiếu tiền mặt, 
vật tư, hàng hóa hoặc thu mua với 
giá quá rẻ không đủ bù lại chỉ phí 
sản xuất và sức lao động của họ. Và 
còn biết bao điều phi lý khác mà 
người nòng đân lao dọộng đang phải 
gánh chịu. 


Đối với nông thôn hiện nay, vẫn 
còn tình trạng coi trọng đầu tư cho 
nguyên vật liệu, năng lượng và thiết 
bị kỹ thuật... hơn là đầu tư cải thiện 
điều kiện lao động sản xuất, đầu tư 
bảo đảm nhu cầu sống của người lao 


1 


động. Ở nhiều vùng nông thôn, việc › 


phát triền văn hóa giáo dục, thanh 
toản nạn mù chữ, xàyv dựng đường sá, 
cìu cống, điện nước cho sinh hoạt v.v. 
hau như không dược chú ý. Đầu tư 
còng sức cho những việc đó đâu phải 
là sự «elăng phí, xa xỉ? hoặc những 
øì cao xa phải chờ đợi khi nào sản 
xuất phát triên, có nhiều của cải vật 
chất mới làm được. Trái lại, thực sự 
đây là những nhụu cầu thiết yếu của 
con người. Hởi lẽ người lao dòng 
không thê tỏn tại như một công cụ 
lao dòng mà trước hết phải tồn tại 
như một con người với tất cả những 
nhu cầu từ ăn, mặc, ở, đi lại, khám, 
chữa bệnh, học hành... đến những 
toan tính riêng tư, niềm vui, nỗi 
buön cần dược chia sẻ. 


Sự thống nhất giữa chính sách Kinh 
tế và chính sách xà hội, điều đó cùng 
có nghĩa là một chính sách xã bội phải 
dựa trên một trình độ kinh tế nhất 
định. Trong điều kiện quá độ đi lên 
chủ nghĩa xã hội. ở nòng thôn nước 
ta nền kinh tế chủ vếu văn là sẵn 
xuất nhỏ, chưa phát triền, năng suảit 
lao động còn thấp chưa đủ thỏa mãn 
nhu cầu của người lao động thị việc 
đề ra và thực hiện những chính sách 
xã hội phủ hợp là việc làm hết sức 
cần thiết: - 


Những năm gần dày, sự biến đồi 
của kinh tế, xã hội và sự tác dòng 
của cơ chế chính sách... đi làm cho 
cơ cấu giai cấp xã hội ở nỏng thòn 
có nhiều döỏi thay và diễn biến rất 
phức tạp. Bản thản giai cấp nông dàn 
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không còn thuần nhất mà đang có sự 
phân hóa. Không ít người có vốn. đdš 
® thoát ly » sẵn xuất đề trở thành nhà 
kinh doanh hoặc đứng ra bao thầu, 
cho thuẻ máy móc, công cặ sản 
xuảt v.v. Một số hộ gia đình nòng 
đàn giàu lên nhanh chóng. Song bên 
cạnh đó ở nông thôn hiện nay vẫn 
còn khoảng 5 — 10% số hộ ngho và 
rất nghèo. Đặc biệt phải kế đến khó 
khăn của các dối tượng thuộc diện 
chính sách như người già cò đơn, 
người nghỉ hưu, gia đình thương 
bình liệt sĩ, ga đình bộ đội... Va qua, 
nhiều địa phương dã cố gắng giải 
quyết theo tính thân Nghị quyết 10, 
những khó khán còn nhiều, không ít 
địa phương lúng túng, nhất là những 
xà, huyện có nhiều đổi tượng này. 
Ví vật, nhiệm vụ của chính sách xã 
hội không chỉ nhằm củi thiện điều 
kiện sống và làm việc của con người 
mà còn phải có tác dụng hướng dân, 
điểu tiết lợi ích của các giai cấp, tầng 
lớp và các nhóm xã hội khác nhau 
làm cho các giai cấp, tàng lớp và 
các nhóm xã bội xích lại gàn nhau 
hơn. | 


Nuất phát từ những vêu cầu nói 
trên, phải có nzhiên cứu, điều tra cơ 
bản nới phát hiện đúng và giải 
quyet đứng những vấn đề vẻ chỉnh 
sách xã hội. Đó phải chăng cũng là 
một đòi hỏi cấp lách nhằm thực hiện 
lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo 
mác xít về eon người và đề những ý 
tưởng của Đăng ta về con người mới 
xã hội chủ nưhĩa Việt nam sớm trở 
thành hiện thực. | 


` 


Á? 


Ý tiến và kinh nghiệm 


Một số biện phúp cấp bách 
bảo vệ rừng và môi trường 


ƯỚC ta nằm trong vùng khí 
hậu nhiệt đới gió mùa. Trong 


của dân tộc, cũng như tử nay 


về sau, rừng luôn luôn phát huy tác 
dụng to lớn và toàn diện trong việc 
cung cấp lâm sản phục vụ sẵn xuất 
và tiêu dùng, luôn luôn là một yếu tố 
cực kỷ quan trọng của môi trường 
sống. 


Trong những năm qua, nghề rừng Ở 
nước ta đã có bước phát triền quan 
trọng: chúng ta đã từng bước xây 
dựng và phát triền nghề rừng theo 
hướng lấy công tác bảo vệ và Xây 
dựng vốn rừng làm trung tâm, thực 
hiện phương thức nông — làm kết 
hợp, có chính sách khuyến khích 
nhân dân làm nghề rừng theo chủ 
trương giao đất rừng và giao rừng 
cho nhân đân quản lý và sản xuất. 
Cả nước đã trồng trên 1,9 triệu héc 
ta rừng tập trung và trên 5,3 tỷ cây 
phân tần; mỗi năm đà khai thác trên 
dưới 3 triệu mét khối gỗ và nhiều loại 
làm sản khác phục vụ cho sản xuất 
và tiêu dùng của nhân dân. 

Trên thế giới, rừng nhiệt đới bao 
phú 10% diện tích quả đất, là kho 
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suốt mấy ngàn năm lịch sử 


"VŨ XUÂN KIỀU 


tàng giàu có nhất c&a con người về 
động, thực vật. 

Các nhà khoa học trên thể giới 
tính rằng: diện tích rừng nhiệt đới 
đã giảm tới 2/3. Nếu như không có 
biện pháp cấp bách ngay từ bây giờ 
thì đến năm 2010, rừng nhiệt đới sẽ 
biến khỏi hành tỉnh chúng ta. 


Ở nước ta, do nạn phá rừng triền 
miên trong nhiều năm, tài nguyên 
rừng đã giảm sút nghiêm trọng. 
Trong 30 năm qua, điện tích rừng 
so với toàn bộ diện tích đất đai 
tự nhiên đã giảm từ 4lẤ xuống còn 
28%. So với năm 1945, rừng Ở nước 
la đã giảm gần 5 triệu héc ta. Trong 
hơn 9 triệu héc ta rừng còn lại, chỉ 
có hơn 3 triệu héc ta rừng có trữ 
lượng khá và trung bình. Tỷ lệ túng 
che phủ trong cả nước chỉ còn 282 
(riêng miền Bắc chỉ còn 21Ã). Tại 
nguyên rừng giảm sút nhiều khòng 
chỉ hạn chế khả năng cung cắp làm 
sản cho nền kinh tế, mà còn gây hậu 
quả rất nặng nề cho môi trường sinh 
thái. Năng lực phòng hộ của rừng 
như giữ đất, giữ nước, phòng và 
chống bão lụt, hạn hân... giảm sút ở 
mức đáng lo ngại. Do nạn phá rừng 


đầu nguồn, mỗi lần mưa lũ thường 
cuốn theo hàng chục vạn tấn đất màu, 
làm cho các lòng sông lớn bị tôn cao, 
hai bên triền sông hẹp lại, chẳng 
những gây khó khăn cho giao thông 
vận chuyền mà nguy hại hơn nữa, còn 
phá vỡ đê điều, gây úng lụt cho sản 
xuất nông nghiệp. 


Nhiều nhà nghiên cứu khoa ` về 
rừng nhiệt đới trên thế giới đã khẳng 
định rằng: nhịp độ phá rừng nhiệt 
đới hiện nay đang diễn ra ở mức độ 
cao nhất, mỗi năm gần 20 triệu héc ta 
rừng bị chặt phá, gàn 10 ngàn: giống 
động vật và thực vật bị tuyệt chủng. 


Người ta còn tính rằng nếu không 
có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, thi 
đến một lúc nào đó rừng nhiệt đới sẽ 
bị hủy, điệt, † tỷ người sẽ bị ảnh 
hưởng trực tiếp, trong đó gần 200 
triệu người mà nguồn sống chủ yếu 
dựa vào rừng, sẽ phải di chuyền di 
nơi khác kiếm ăn. Ớ nước ta nạn phá 
rừng tuy đã được chú ý ngăn chặn, 
song tính chất nghiêm trọng của nó, 
theo tôi, chưa thoát khỏi tình trạng 
chung của thế giới. Do vậy. cần có 
những biện pháp hữu hiệu hơn nữa đề 
cứu lấy rừng, cũng tức là cứu lấy 
môi trường sinh thái, cứu lấy sản 
xuất, cứu lấy đời sống của hàng chục 
vần người. 


Việc ngăn chặn nạn phá rừng, bảo 
vệ rừng tự nhiên hiện có. tái sinh và 
trồng mới rừng trên hàng triệu héc 
ta đất trống đồi trọc phải được coi là 
nhiệm vụ cấp bách hàng đầu vì sự 
ồn định và phát triền của kinh tế 
rừng, vì sự cần thiết phải hạn chế 
tới mức thấp nhất những thiệt hại do 
bão, lũ, gió mùa, cát bay, nắng hạn 
gây ra, báo đảm ôn định nguồn nước 
cho các công trình thủy lợi, thủy điện, 
cho sự ồn định và phát triền sản 
xuất nòng nghiệp. liậu quai của nạn 
phá rừng trong những năm qua càng 
khẳng định vị trí quan trọng của 
rừng dối với nông nghiệp. Muốn phát 
triền nông nghiệp một cách ồn định 


- trồng nhanh các hệ 


thì không thể không coi trọng việc 
bảo vệ rùng đầu nguồn cũng như -‹ 
thống cây xanh 
bảo vệ đòng ruộng. ¬  ¬ 

Tiêm năng rừng nhiệt đới ở nước 
ta rất phong phú, đa dạng và độc đáo 
Nếu biết khai thí: thế mạnh này thị 
ngay những năm trước mắt, cũng như 
về lâu dài, chúng ta có thề tạo ra 
được một khối lượng hàng lâm sẵn 
xuất khầu dồi đào. và biến sẵn phầm 
rừng nhiệt đới thành một trong những 
mũi nhọn xuất khầu. 


Theo tài liệu của Bộ lâm nghiệp, cả 
nước ta có khoảng 19 triệu béc ta rừng 
và đất rừng (gàn bằng 60 diện tích 
đất đai của cả nước), trong đó có - 
khoảng 9,3 triệu héc ta rừng và 10 
triệu héc ta đất trống đồi trọc. Hiện 
nay chúng ta mới. khai thác được 
khoảng 1 triệu mŸ gỗ/năm. Nếu tổ 
chức và sử dụng tốt quỹ đất rửng 
này thì mỗi năm chúng ta có thê khai 
thác hàng chục triệu mét khối gỗ và 
một khối lượng lớn lâm, nông sản 
khác. 

Tài nguyên rừng nhiệt đới ở nước 
la rất phong phú, diều kiện thiên 
nhiên căn bản thuận lợi cho cây rừng 
phát triền, sức lao động của nước ta 
đồi đào, chính sách đöi mới kinh tế 
của Đảng đã tạo khả năng thuận lợi 
cho việc phát triền nghề rừng thành 
một ngành kinh tế quan trọng. Văn 
đề đặt ra đối với chúng ta là làm 
sao chấm dứt được nạn phá rừng, làm 
giàu vốn rừng, khai thác gắn với 
chế biến có hiệu qua sẵn phẩm rừng. 

Đề bảo vệ tài nguyên rừng và thực 
hiện kinh doanh rừng có hiệu quả, 
tôi xin nêu 10 kiến nghị sau đây: 

1) Trên cơ sở hoạch định quốc gia 
về một tỷ lệ và một cơ cấu hợp lý, 
tiến hành điều tra cơ bản về rừng 
và đất rừng làm cơ sở cho việc quy 
hoạch tồng thê và định hướng chiến 
lược phát triền nghề rừng từ nay 
đến năm 2000 nhằm đáp ứng nhụủ câu 
làm sản và phòng hộ môi trường. 
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2) Cần có hệ thống biện pháp đồng 
bộ, kiên quyết và mạnh mẽ nhằm 
thiết lập một trật tự mới trong công 
tác tö chức, quản lý bảo vệ và sử 
dụng có hiệu quai vốn rừng. Trong 
hệ thống biện pháp đó, khòng chỉ chú 
ý các biện pháp hành chính có tính 
chất ngăn chặn, các biện pháp động 
viên, giáo dục, mà còn phải hết sức 
_ @oÏ trọng các biện pháp khuyến khích 
lợi ích kinh tế đối với người lao động, 
thể hiện sự thực sự quan tâm đến 
đời sống của đòng bào các đân lộc. 


3) Thực hiện phương thức nông — 
làm kết hợp là một biện pháp quan 
trọng đề khai thác và sử dụng rừng 
và đất rừng một cách có hiệu quả 
nhất. Như chúng ta đã biết, sản 
phẩm của rừng không chí có gỗ nhà 
còn có lương thực và nhiều đặc sản 
khács Việc khai thác tiềm năng đất 
rừng theo phương thức nông — làm 
két hợp không thê tiến bành một 
cách tủy tiện mà phải tính toán khoa 
học, theo quy trình kỹ thuật và quan 
lý nghiêm túc trên cơ sơ quy hoạch 
tông thê hợp lý và toàn điện. Tùy 
theo dieu Kiện tự nhiên, kinh tế, xi 
hội từng địa phương, tửng vùng lành 
thô mà xác định phương thức kết hợp 
cụ th€, nơi này thì kết hợp trồng 
rừng với cày lương thịrc, cày công 
nghiệp, nơi khác thì kết hợp tròng 
rừng với chan nuôi hoặc với trồng 
sàv dược liệu và cày đác sản quý... 
Alực đích cuối củng là làm thế nào 
trên mỗi khu đất, mỗi cánh rừng có 
thẻ tạo ra một khối lượng sản phầm 
lớn, có giá trị kinh tế cao, đồng thời 
tang thêm được n?ầu mỡ đắt đai, bảo 
vẻ dược môi trường sinh thái, tạo 
nên cánh quan đẹp, nàng cao được 
mức sống vật chất và tỉnh thần của 
nhàn dàn. 


4) Thực hiện rộng rãi chính sách 
giao đất, giao rừng cho các tập thẻ 
và hộ gia đình quản lý kinh doanh là 
phương hướng đúng đắn nhàm đa 
dạng hóa hình thức sở bữu rừng và 


c¬t 


đất rừng ở nước ta. (Do dặc điềm 
của nghề rừng chu kỷ sản xuất dài, 
có thề giao rừng và đất rừng ồn định 


chàng trăm năm). Điều này “shẳng. 


những mở ra khả năng huy động 
dược tiềm lực về vốn và sức lao 
động của nhân dân mà còn mở ra khả 
năng thủ (tiêu mọi sự thờ ơ, bàng 
quan của người lao dòng dõi với 
rừng và đất rửng.-thu hút họ tham 
gia quan lý, bảo vệ rùng. 


5) Trên cơ sở quy hoạch tông thê 
về rừng và đất rừng. sắp xếp lại nghề 
mừng theo hướng củng cá và phát 
triền các xí nghiệp quốc doanh ở 
những nơi địa hình Khó khăn, có. 
những cánh rừng và đất rùng mà tập 
thể và tư nhân không muốn đầu tư 
hoặc không có khả nàng dâu tư; kiên 
quyết thu hẹp các dơn vị kinh tế 
quốc doanh làm rừng thua lỗ kéo đài 
bang cách hạ cấp sở hữu, giao cho 
tập thê hoặc gia dinh kinh doanh; 
mạnh đạn khuyến khích tư nhân đầu 
Lư xây đựng vỏn rừng và khai thắc, 
chế biển sản phầm rừng theo quy 
hoạch chung và chịn sự kiêm soät, 
điều tiết của nhà nước, 


6) Đa đạng hóa bình thức sở 3u 
tất yếu dẫn đến việc phản chia lợi 
ích, bảo đảm thu nhập của mỗi hình 
thức sở hữu. Nói đến sở hữu là nói 
đến lợi ích, đến thu nhập, trong đó 
lợi ích cá nhàn, thu nhập của mỗi cá 
nhân do lao động của họ mang lại, 
bao giờ cũng là động lực trực tiếp 
rất quan trọng thúc đảy sản xuất 
phát triền. : 

Cần mở rộng việc khuyến khích 
các thành phần kinh tế thuộc các SỞ 
hữu khác nhau làm giàu bằng sức 
lao động, bằng tài quản lý đề tạo 
nên những thu nhập lớn hơn, nhưng 
cũng cần có chính sách điều tiết 
hữu hiệu các khoán thu nhập đo sở 
hữu mang lại. Cần phải kiềm chế 
những khoản thu nhập không đo lao 
động trực tiếp mang lại và loại trừ 
những thu nhập bất chính 


7) Nhà nước phải có chính sách 
đầu tư thích đáng xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho nghề rừng, mở 
mang hệ thống đường sá, phương 
tiện giao thông, vận tải, chế biến gỗ, 
lâm sân, đặc sản. Đặc biệt, đối với 
việc bảo vệ rừng, trồng rừng, nuôi 
dưỡng rừng... là những hoạt động 
đòi hỏi cao về khoa học kỹ thuật, 
càn được đầu tư thỏa đáng. 

8) Xây dựng mới và hoàn chỉnh 
hệ thông pháp luật về bảo vệ, kinh 
doanh rừng; xứ lý nghiêm mình 
những cá nhân, tập thề bất kề thuộc 
cấp nào, thành phần kính tế nào, vì 
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phạm-pháp luật, tham ð, mốc ngoặc, 
phá hoại tài sản quốc gia. 


9) Gần thành lập ngay một ủy ban 
quốc gia để điều tra vẻ tỉnh trạng 
phá rừng và ả¡õh hưởng của nó đối 
với niệi trường, từ đó nêu ra những 
kiến nựhị và giải pháp cấp bách trước 
mắt đề kịp thời ngắn chặn. 


10) Sắp xếp lại bộ máy quản lý lãm 
nghiệp theo tỉnh thần đồi mới. gọn 
nhẹ có hiệu lực. Tô chức tốt việc lưu 
thông lâm, nông sản, bào đảm yêu 
cầu lương thực và củi đốt cho đồng 
bào các đân tộc miền núi. - 


QUAN ĐIỀM LÝ LUẬN... 
(Tiếp theo trang 44) 


những tiêu chuần lựa chọn giám đốc 
(khác với lựa chọn các giám đốc xí 
nghiệp), quy định giới hạn tối đa cho 
lãi suất thoa thuận. Phương hướng 
boạt động của công ty cö phần này 
phải bám sát nhu cầu vùng lãnh tho, 
thúa đầy sự trưởng thành cơ cấu 
vùng lãnh thỏ và thị trường. 


Công ty cô phần tín dụng chẳng 
những là biện pháp lưu thông vốn, mà 
cỏn là biện pháp thúc đầy tải sản 
xuất mở rộng nhanh chóng. Nhờ đó 


- cho phép giải quyết những mâu thuẫn 


giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng 
thuận lợi hơn. 


CŒö phần hóa nguồn vốn tích tụ có 
những ưu điềm rò rệt nhĩr: 


^~=Quyvết định đâu tư là do ví 
nghiệp (chứ không phải do nhà nước 


hay ngàn hàng. nên lỉnh hoạt và có 
hiệu quả nhanh. 

— Thông qua lợi tức cô phần. có thê 
thu hút và hướng các khoản tiền nhàn 
rỗi trong xã hội đầu tư vào nơi eó ` 
hiệu quả cao, Ï 


— Góp phần không nhỏ vào việc 
tập trung vốn và bố trí hợp lý vốn 
xã hội, tạo ra một cơ cấu kinh tế ban 
đảu hợp lý, cho phép nẻn kinh tế . 


qguốs dàn sớm chuyên vào quỹ đạo 


tích tụ — tập trung ngày càng lớn. 

Đói mới thật sự hoạt động tài chính 
và ngàn hàng nhà nước đi đôi với 
phát triền đúng hướng các công ty 
cỏ phần tín dụng nhân dân, chắc chắn 
sẽ là mọi đòn bầy rất mạnh mẽ đề 
phát triền nên kinh tế hàng hóa phủ 
hợp với vêu cầu quá đọ lén chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 


R1 


Ý kiến và binh nghiệm 


Suy nghĩ từ một vùng 


\ 


IỮA cái êm ả của chiều hè, 

vang lên hòi chuôig nhà thờ. 

Những hồi chuông rộn rã, lan 

tòa vào thính khòng. Vẫn 
những hồi chuòng ấy, nhiều năm 
tháng dã đi qua... 


Mùa lúa vàng năm nay (1990), tôi 
trở về Phát diệm. 

Địa phận Thiên Chúa giáo này đang 
chuẩần bị kỷ niệm một trăm năm thành 
lập (1891 — 1991). NXNhừng nưười thợ 
mộc, thợ đá từ các xứ họ tụ tập về 
đảy để sửa sang nhà thở. Đây là đợt 
trùng tu lớn thứ hại. Lần trước, vào 
đầu những năm thập kỷ bảy mươi, 
bà con Phát diệm dưới sự lãnh đạo 


của cúp ủy và chính quyền dịa phương ' 


đã dựng lại toàn bộ khu Thánh đường 
bị máy bay giặc Mỹ ném bom phá 
hoại. Làn này, sau khi được Bộ văn 
hóa xếp hạng (khu di tích lịch sử và 
thàng cảnh), việc tú tạo nhà thờ chử 
yếu làm tôn lên về đẹp độc dáo, hấp 
dân của những họa tiết, hoa văn, 
đường né( chạm khắc trên gỗ, trên 
đá... _ 


Trong câu chuyện hỏin nay, người 


gà ở Phát diệm nói với tôi: eMột 
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lâu đời theo đạo 


` 


VŨ HUY ANH * 


trăm năm trôi qua, kê từ ngày giáo 
phận thành lập, có đến nửa thời gian 
người công giáo sống cùng cách mạng, 
cùng chế độ mới. Hỏòi dâu (1954), có 
người xảu bụng dụ dỗ:eỞ lại với 
cộng sản rồi sẽ mất đạo, nhà thờ sẽ 
bị phá, con cái Chúa sẽ bị ép buộc bỏ 
đạo... ». Nhưng giờ đày. chỉ cần nhìn 
lên ngôi nhà thờ vẫn đẹp đẽ, nguy 
nơa, giữa hàng chục ngôi nhà thờ khác 
trong huyện, chúng tôi đủ yên tâm với 
sự sống đạo của minh a. : 


Tôi thì nghĩ hơi khác các cụ. Người 
dân Phát điệm chắc hẳn không chỉ đề 
ý đến ngôi nhà thờ mà còn nhìn rộng 
hơn, xa hơn, thấy cả một miền quê - 
vên ả, một miền 'quê trù phú, một 
cuộc sống ngày càng đi lên, khá giả... 


Trước cách mạng, huyện lớn như 


- Kim sơn, chỉ vén vẹn có hai trường 


tiều học. Nay huyện đã sửng sững bai 
trưởng trung học; xã nào cũng có 
trường phồ thông cơ sở:;xóm thòn 


.côn có cả lớp bồ túc dành cho người 


lớn. Nơi trước đảy là đỉnh lũy, đón 
bốt của Phẩp, nav đã mọc lên xưởng 


*w% Nhà văn 


chiếu cói, xí nghiệp đóng thuyền. Mặt 


hàng chiếu cói không ngừng cải tiến ˆ 


chất lượng, phục vụ yêu cầu tiêu dùng 
trong nước, còn mở rộng xuất khầu 
ra nước ngoài. 


Ngay từ năm 1965, Kim Sơn đã là 
huyện đạt "năng suất lúa bình quân 
năm tấn. Sự đồi thay rõ nét ở đây 
còn phải kề đến trình độ nhận thức 
chính trị của người đân. Kháng chiến 
chống Pháp, người công giáo Phát 
điệm đi bộ đội có thề đếm trên đầu 
ngón tay. Những năm chống Mỹ, xã 
nào cùng có làng chục hàng trănn con 
em ra trận Mỗi xứ đạo vùng Phát 
điệm thực sự đã là một pháo đài 
chống chiến tranh phá hoại của giặc. 
Dân quân các xứ Văn hải, Thượng 
kiệm, Kim đài bản rơi máy bay Mỹ; 


các linh mục cùng giáo đân làm lễ 


vẻ đêm, làm lễ đưới hầm. 


Từ đầu nhũng năm sáu mrrơi, nông 
dàu Phát diệm tự nguyện vào hợp tác 
Xã; bên lương bên giáo tham gia bình 
dẳng vào các cấp chính quyền, các cơ 
quan kính tế, văn hóa, xã hội. Huyện 
đồng giáo dàn như Kim sơn thường 
xuyên là cơ sở mạnh về an ninh chính 
trị. 


Khi bắt đầu cuộc sống trong chế 
độ rưới, ở Phát điệm không phải không 
eœÓ người mặc cảm, lo ngại. Thẳng 
hoặc, còn có người tỏ vẻ không đồng 
tình hoặc chống đối ra mặt. Song với 
thời gian, cuộc sống dã chứng minh. 
Hàng, ở dây việc thờ phụng vẫn điễn 
ra bình thường ; tín ngưỡng được tự 
do, được tôn trọng; ngày chủ nhật. 
ngà v lễ trọng, nhà thờ Phát diệm cũng 
như mọi nhà thờ khác đều ràt đông 
người đi dự lẻ. Hông y lìô-gièe Et-sơ- 
ga-rê (phái viên tòa thành Va-ti-cäng) 
trong chuyến viếng thăm Việt nam dã 
về tận Bùi chu, Phát điệm. Ông tỏ ý 
khâm phục lòng sùng đạo của: hàng 
vạn giáo dân và rất xúc đọng cùng 
các giám mục, linh mục cử hành 
thánh lễ. 


Mấy qhục năm lại đây, riêng Phát. 
diệm đãä có tới bốn giảm mục được 
tòa thánh Va-ti-căng tấn phong. Đó 
là các vị bài Chu Tạo. Lê Quý Thanh, 
Nguyễn Thiện Khuyến. Nguyễn Văn 
Yến. 


Về Phát điệm, tôi bắt gặp nét 
chung của nhiều xứ đạo khác. Đó là 
sự hòa hợp giữa dời sống phần hồn và 
phần xác của người dân; sự thay đôi 
theo chiều hướng tốt đẹp sau mấy 
chục năm trong chế độ mới. Œ'. tính Hà 
nam ninh ngoài Phát điệm, còn bao - 
nhiêu xứ đạo phát triển khá được 
nhiều nơi biết tiếng : xã Xuân tiến có 
xứ Kiên lao; xã Xuủn phương có xứ 
Phú nhai. lHÏai xã sớm dạt năng suất 
lúa năm tấn, tám tấn röi chín tấn. 
Hằng năm, mỗi xã làm nghĩa vụ với 
nhà nước trên đưới ngàn tấn lương 
thực. Kiên lào, Phú nhái còn là nơi 
chăn nuôi giỏi, xây dựng làng xóm 
sạch đẹp, khang trang. Nghi điên (có” 
tòa giám mục xã Đoài) là một trong 
những xã thâm canh giỏi. tô chức tốt 
làng xi của tỉnh Nghệ tĩnh : xã Quảng 
phúc (Quảng bình) trong chiến tranh 
chống Mỹ, clhiến đấu anh dũng, xứng 
đáng với tên gọi cLũy thép bờ bắc 
sông Gianh » ; giáo đân Mạo khê (Hón 
gai) vừa dánh giác vừa khai thác than 
cho Tô quốc‹ tự hào vì có Nguyễn Văn 
Vợi (người cong nhàn theo đạo) được 
phong danh biệu anh hùng. 


Có thề nói, không phải chỉ ở vùng 


"Phát điệm. mà ở nhiều vùng khác có 


đồng bào theo đạo, đều thấy bước 
tiến đi lên cùng đà tiến chung của dân 
tộc, của dắt nước. Người dân Phát 
điệm vẫn giấu kín một niềm kiêu bãnh: 
nắm 195! họ không di cư vào Nam, - 
dứt khoát ở lại xây dựng quê hương. 
Trong niềm vui hòm nay, có người 
bộc bạch: “Đó quả là một sự chọn 
lựa rất khắc nghiệt, và đội ơn Chúa, 
chúng tôi đã chọn lựa đúng ». Nghe 
nói thế, giờ ai chẳng mừng. Mừng vì 
sự chọn lựa này năun trong mối quan 
lệ giữa đạo Thiên Chúa nói riêng, 
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củc tôn giáo nói chung với chủ nghĩa 
xã hội, giữa người có tín ngưỡng và 
người cộng san vô thần. Môi quan hệ 
mang tính không thuận ấy đã này 
sinh và tồn tại hàng trăm năm nay. 
Ca một thời gian đài, lồn giáo đã bị 
các thế lực phân dòng và các giai cấp 
bóc lột xuyên tạc lợi dụng đề chống 
phá cách mạng và chủ nghĩa xã hội. 
Ngay cả ở những người thiện chí và 
trung thực, phía tín ngưỡng lẫn phía 
vô thần, không phải không có những 
cách nhìn phiến diện, thiếu công bằng, 
sáng suốt và không ít điều ngộ nhận. 
Nghĩ về chủ nghĩa xã hội, nhiều người 
có tín ngưỡng một thời bị ám ảnh bởi 
mục tiêu vô thần hóa xã hội, ít thấy 
hoặc cố tỉnh quên đi yếu tố cải tạo 
và xây dựng xã hội, bản chất tốt đẹp 
ở mục tiêu kinh tế, chính trị của nó. 


Nhìn vào thực tế đời sống của 
những người theo đạo đang sống yên 
#m trong chế độ mới, chúng tôi thấy 
bản thân những người theo đạo và 
đạo mà họ theo có không ít câi có 
thẻ dung hòa với những yêu cầu phát 
triền của đân tộc, của TÔ quốc. b 


Sau khi nước nhà thống nhất, nhiều 
người công giáo Việt nam có ý nhân 
mạnh vếu tố đàn tộc bên cạnh yếu tổ 
tôn giáo. Thay vì gọi theo lỗi cũ là 
q«người công giáo Việt nam s, nhiều 
linh mục, tu sĩ Và giáo dàn ưa gọi: 
người Việt nam công giáo ?®, Đaày 
không phải chỉ là văn đẻ từ ngữ mà 
còn hàm Ý sâu xa, muốn nhắc nhờ, 
nhấn mạnh vếu tố đàn Lộc, vền tổ Việt 
nam rong lòng những người còng 
giáo. Giờ đày bà con giáo dàn cũng 
thường gọi €người anh em cộng sản ». 
Họ đã tìm thấy điểm chung trước 
hết giữa 4aninh và người cộng sản 7 
nghĩa đồng bào, con Lạc cháu Hồng, 
từ cái bọc trăm trứng của bà Âu Cơ. 
Phải có một cái nhìn rất thực tế trong 
sự phân chia dó. Ở đây, nếu niềm tin 
của những người theo đạo được thật 
sự tòn trọng thì giữa người Việt nam 
còng sản và người Việt nam công 
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gláo càng có điều kiện cùng nhau xây 
dựng đất nước giàu mạnh. 


Là người thờ chúa Ki tô, người 
công giáo không tỉn -‹ở thuyết vô thần 
và họ mong đừng ai ép buộc họ phải 
tin như vậy. Nhưng là người Việt 
nam yêu nước, họ muốn cùng đồng 
bào cả nước đóng góp tích cực cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, một sự nghiệp dã và đang do 
Đảng cộng sản Việt nam lãnh dạo. Họ 
tán thành chủ nghĩa xã hội vì trên 
bình điện kinh tế — xã hội, nó không 
Trái gì với tính thần phúc âm. 


Chính trong tỉnh thần đề cao nghĩa 
lớn mà người công giáo Việt nam kề 
từ tu sĩ Mai Lão Bạnøg, các linh mục 
Đậu Quang Lĩnh, Nguyễn Thần Đồng, 
nhà nho yêu nước mang chỉ hướng 
cải cách Nguyễn Trường lộ đến các 
linh mục Phạm Bá Trực, Vũ Xuân Kỷ, 
Hö Thành Biên, Nguyễn Thế Vịnh đã 
tham gia ngày một tích cực và đòng 
đảo vào sự nghiệp yêu nước và cách 
mạng. Ơ một địa phương như Phát 
điệm, rộng ra là cả nước, đã và đang 
hiền hiện một thực tế: người công 
giáo hoàn toàn có thề sống tốt đời, 
đẹp đạo trong chủ nghĩa xã hội và 
mặt khác, những người Việt nam cộng 
sản đà và đang có thề cùng chung 
sống tốt đẹp với những người theo 
đạo Thiên Chúa trong sự tôn trọng 
nhau th›rc sự. 

Theo đã phát triển của phong trào 
yêu nước trong đồng bào công giáo. 
từ thực tiến đời sóng và bằng cách 
nhìn thích nghỉ, đồi mới, giáo hội 
Thiên Chúa ứ Việt nam đã khẳng định 
được đường hướng « gán với vận mệnh 
đân tộc, TÔ quốc » được ghỉ nhận 
trong Thư chung Đại hội giảm mục 
Việi nam nắn 1980. Thư clu¿ng thừa 
nhận * Lịch sử luôn luôn pha lẫn ánh 
sáng và bóng tối ». Văn đề chủ yếu là 
ngăn cho bóng tối của quá khứ không 
trở lại, là phải tham kháo từ những 
việc trong quá khứ đề dừng tái phạm 
trong hiện tại và tương lai. Song 


không nhìn nhận một cách nặng nề 
những vấn đề của quá khứ rồi sinh 
mặc cảm, thành kiến... 


Tronz công cuộc đồi mới của đất 
nước, tôi nghĩ eàn có cách nhìn công 
bằng, vô tư hơn; cần phân biệt giữa 
tín ngưỡng tôn giáo và giáo hội. Tín 
ngưỡng tôn giáo là niềm tin vào một 
đấng siêu nhiên nguài trần thế, ngoài 
cơn người. Người cộng sản vô thần 
không tin vào sự Lồn tại siêu nhiên đó, 
vậy vì lẽ gì không đề cho người hữu 
thần tín vào các đáng tối cao (Trời, 
Phật, Chúa...) của họ mà trong đời 
thường, họ văn vươn tới cuộc sống 
tốt đẹp hơn ? Tự do tín ngưỡng và 
tự do không tín ngưỡng, tôn trọng 
niềm tin của người khúc, phải thật sự 
trở thành một điều bình thường và 
được bảo đảm trong xã hội ta. Việc 
tuyên truyền, phô biến học thuyết vô 
thần là cần thiết, nhưng không vi 
phạm sự tự do đó. 

Trong chừng mực nào đó và ở hoàn 
cảnh cụ thề, những tư tưởng tôn giáo 
kêu gọi tỉnh vêu thương giữa những 
con người, khuyên dạy con người làm 
điều lành, tránh điều dữ không phái 
không có Ích cho việc làm lành mạnh 
các quan hệ xã hội. Nhiều hình thức 
nghệ thuật được tôn giáo bảo tồn 
bay phát triền cũng góp phần vào 
những giá trị văn hóa của nhân 
loại. 

Thực tế cuộc sống cho thấy, những 
vấn đề chính trị nảy sinh không phải 


tự bản thân các hoạt động thuần túy 


tòn giáo, mà là từ những hoạt động 
lợi dụng tòn giáo với ý đồ xấu của 
một số người trong giáo hội Vì vậy 
hoạt động của giáo hội phải tuân thủ 
pháp luạặt của nhà nước nhằm bảo 
đảm tôn giáo dược tự do, không đối 
lập với đòi, với Xã hội. Đây đó, có 
người rêu rao: Tôn giáo khòông làm 
chính trị, không đính dáng gì đến 
chính trị, thậm chí họ cấm tín đỏ và 
giáo sĩ làm chính trị. Song trong hoạt 
động thực tế, họ lại lợi đụng tòn giáo 
đề làm chính trị chống lại chế độ xã 
hội chủ nghĩa. 


ký 


Từ một vùng đạo gốc, qua lần về 
thăm vừa rồi, một suy nghĩ bao trùm 
trong tôi là giữa người Việt nam công 
giáo và người Việt nam cộng sản tuy 
có sự khác nhau về niềm tỉn mai hậu, 
Nhưng đó là chuyện sau khi chết. 
Còn khi sống trên thế gian này, 
giữa quê hương đất nước Việt nam, 
chúng ta có bao nhiêu điềm chung: 
chung dân tộc, chung Tỏ: quốc, chung 
ngôn ngữ, chung nền văn hóa, chung 
lịch sử dựng nước, giữ nước, chung 


nghĩa vụ xây dựng đất nước. Đó thật 


sự là cơ sở đoàn kết đc người theo 
dạu và người không theo đạo cùng 
nhau chung sức chung lòng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trên Tô quốc thân 
vẻu của chúng ta. 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


ĐỒI MỚI VĂN HỌC 
QUAN NIỆM VÀ THỰC TIẾN 


¡Những ý kiến thảo luận, tranh 
luận về đồi mới văn học trong mấy 
năm qua tốn nhiều thời gian và 
giấy mực mà chưa đi thẳng vào 
việc tìm lấy con đường phát triền 
tốt nhất. Nó còn dừng lại ở những 
chuyện khẳng định và phủ định, 
đưa ra những danh từ thuật ngữ 
đại ngỏn, tính học thuật thì ít mà 
tỉnh mất đoàn kết, bè phái thì nhiều 
(chia phê bình ra phê bình xu phụ 
và quyền uy, theo châu lý cấp trên 
và độc lập suy nghĩ, hai mặt trận văn 
học...). Giữa giới sáng tác và giới phê 
bình cũng như trong nội bộ giới phê 
bình có hiện tượng đun đi dầy lại đồ 
lỗi cho nhau. Đã có một vài hiện tượng 
không lành mạnh khi phát ngôn, khi 
công bố những vấn đề có quan hệ đến 
đời sống văn học chung. Có những 
người tự xưng đồi mới, kêu gào tự 
do dân chủ, đoàn kết, nhưng ai không 
cùng ý kiến thi quy cho là bảo thủ, 
là xu phụ, là lại đao bút..., cảnh tượng 
cứ như hai làng đứng hai bên bờ sông 
mà cãi vã, tranh nhau bến đò, không 
nghĩ đến chuyện bắc một cây cầu gặp 
nhau cùng bàn luận cho ra nhề... 


2— Một số ý kiến có ý thức bàn 
luận nghiêm túc nhưng thường chia 
cắt vấn đề. Bàn đến nguyên lý chung 


SŨ 


NGUYÊN VĂN LƯU 


mà tách khỏi quan hệ với những 
nguyên lý triết học và chính trị. Đánh 
giá hiện trạng văn học không chỉ ra 
nguyên nhân lịch sử của nó, hoặc chỉ 
nhấn mạnh những mặt, những hiện 
tượng có lợi cho lập luận của mình. 
Chẳng hạn dặt văn nghệ cao hơn hoặc 
ít ra cũng ngang bằng, bình dẳng với 
chính trị, hai bên chỉ có quan hệ chứ 
không chỉ phối được nhau; đòi tự do 
sáng tác, tự do tư tưởng mội cách 
tuyệt đối, đồng nhất tự do sáng tác, 
tự do tư tưởng với tự do sản xuất 
hàng hóa tư nhân. Mọi non yếu của 
văn học quả khứ đều quy cho quan 
hệ chính trị lấn át văn nghệ, cho sự 
lãnh đạo quản lý của Đảng đối với 
văn nghệ, coi văn nghệ từ năm 1945 
đến nay chỉ là văn nghệ minh họa 
chính trị, tuyên truyền chính trị. Đề 
cao một cách öạt, quá mức một số tác 
giả,tác phầm mới xuất hiện,coi đấy mới 
là văn học đích thực, là sản phầm của 
thời kỷ đồi mới. Mượn các thuật ngữ 
của phương Tây đề đề cao một vài 
tác giả, tác phầm thực chất nghệ 
thuật non yếu, tư tưởng lệch lạc (phản 
tiều thuyết, phản lịch sử, hình tượng 
ký hiệu, soi văn bản, siêu nhân vật, 
thông điệp S.O.S, đồ vỡ của thần 
tượng quyền lực tàn bạo).: 


3 — Đã manh nha ở một vài tác giả 
muỗn quay lại với quan niệm hiện 
sinh, quan niệm con người siẻu nhân, 
muốn lấy tư tưởng của Nít-sơ và Xác- 
tơ-rơ làm nền tẳảng lý luận. Có sự 
quay về với quan niệm thỏ sơ cô đại, 
muốn cân bằng, hòa hợp giao duyên 
duy vật với đuy tâm, văn hóa với 
chính trị như quy luật sinh học hồn 
nhiên, thô thiền mà không nghĩ rằng, 
về khách quan có thề làm trung hòa, 
yếu đuối thế giới quan duy vật, làm 
xa mờ tác dụng của hệ tư tưởng 
chính trị giữa một thế giới đấu tranh 
giai cấp không phải địu nhạt mà đang 
trở nên sôi sục, gay gắt đưới những 
hình thức khác, tỉnh vi hơn, hiềm 
hóc hơn. 


4 -Quan niệm định hướng rộng 
và xem tự do (sảng tác và phê bình) 
như một yếu tố quan trọng nhất trong 


đồi mới văn học là quan niệm sai 


lãm. Những hậu quả nặng nề trong 
đời sống văn học chứng tỏ điều đó. 
Nhưng vấn đề này chưa được phân 
tích rõ, vẫn còn những người tiếp tục 
bảo vệ. Trước mỗi bước ngoặt của 
đời sống và lich sử, việc định hướng 
có ý nghĩa quyết định. Đối tượng của 
định hướng là hướng, phương hướng 
chứ không phải mặt bằng tính từ tọa 
độ xuất phát. Định hướng lớn có nội 
dung của nó. Vừa có hướng, vừa có 
tính quy mô vt mô, như hình ảnh con 
đường lớn... Định hướng rộng không 
có nội dung xắc định. Hoặc là không có 
phương hướng hoặc có thê mở rộng 
đến vô cùng, nếu gọi là khái niệm thì 
đó là khái niệm mơ hồ. Anh hưởng 
của quan niệm định hướng rộng trong 
thực tiễn văn học mấy năm qua như 
thế nào, trong lý luận, trong phê bình, 
trong sáng tác, trong xuất bản sách 
và báo, trong sản xuất và du nhập 
phim ảnh, băng nhạc, băng hình v.v. 
thiết tưởng mọi người dều có thê 
kiềm chứng dễ dàng. Với định hướng 
như thế, người ta có thề mở rộng 
tiếp thu cả đến Khồng Tử, Xác-tơ-rơ 


và Nit-sơ, đến phê bình mới, đến 
phản tiều thuyết, phản lịch sử và siêu 
nhàn vật, đến âm dương ngũ hành, 
đến những sách võ hiệp giang hồ, 
sách hướng dẫn và kích thích tình 
dục, đến hô hào xóa bỏ chuyên chính 
vô sản và giã từ chủ nghĩa xã hội, v.v‹ 


lự do sảng tạo là bản chất của 
nghệ thuật. Không có tự do thì nghệ 
sĩ không thề sáng tác được hoặc sáng 
tác không hết tấc lòng. Nếu nghệ sĩ 
không hết tấc lỏng thì tác phầm không 
thề đến được lòng người, hoặc nếu có, 
chỉ nằm hờ ở cạnh, sẽ nhanh rơi rụng, 
lăng quên. Con cá bơi trong bề không 
bao giờ hay đẹp bằng giữa sông biền 
và đại dương. Nhưng tự do sáng tác 
nằm trong quy luật tự do là tất yếu 
dã được nhận thức. Chỗ này không cần 
phân tích. Tự do chỉ có giá trị và ý 
nghĩa khi đã xác định được phương 
hướng, khi đứng vững trên nền tảng 
tư tưởng nghệ thuật—xã hội, như vận 
động viên trên đường chạy, tha hồ 
vận sức lao tới đích; như cầu thủ 
trên sân cỏ, tha hồ đá hay đá giỏi 
theo luật chơi, nhưng giữa đường giữa 
chợ có thêm đá cũng đành chịu vậy. 
Chưa xác định những yếu tố tiên 
quyết mà đã đặt tự do sáng tác lên 
trên hết thì khác gì đặt đời sống văn 
học lên mũi tên của Thần Ái tỉnh, 
cái mũi tên bay không cần định hướng 
về đâu !Câu nói của văn hào Sô-lô- 
khốp luôn luôn đúng : ngòi bút và trái 
tìm với nhân dân và lý tưởng, với 
Đảng của mình, là thống nhất và tự 
nguyện 


Phải có tự do cho sáng tác, tự do 
thật sự, nhưng vẻ lý luận cũng như 
thực tiễn, không thê nói tự do chung 
chung mà không đặt nó sau những 
yếu tố tiên quyết như phương hướng 
và cơ sở nhận thức. Cần phải xem 
xét nền văn học cách mạng có tự do 
không. tự do đến mức nào, bị hạn 
chế, hiều sai, làm sai đến mức nào. 
sự can thiệp của quản tý lãnh đạo 
như thế nào, bây giờ cần phải sửa 


phải bồ sung hay phải làm lại từ đầu ? 
Không thê xem toàn bộ nền văn học 
vừa qua như bị giam giữ, trói buộc, 
nay cần phải được giải phóng hoàn 
toàn. Ty đo sáng tác có phải là chìa 
khóa cho đôi mới vín học hay không 2 
Điều này liên quan đến nội dung thật 
sự của định hướng đồi mới văn học. 
Người ta chỉ đồi hướng khi lạc 
hướng hoặc hướng cũ có khả năng 
kém ưu việt so với hướng mới. Vậy 
hướng cũ của nền văn học như thế 
nào ? Dịnh hướng mới nên như thế 
nảo ? lilướng đi của nên văn học tiến 
bộ trong mọt xã hội bao giờ cũng 
thông nhất với bướng đi của nền 
Chính trị tiến bộ trong xã hội đó. 
chính trị và nshệ thuật cách mạng 
của fa cùng hướng, cùng mục dích vì 
con người, vi nhân dân lao động, 
nhằm xảy dựng xã hội và con người 
theo những nguyên lý nhân đạo cộng 
sản. Văn học ta không phải đồi hướng 
nhưng cần phải đồi mới những yếu 
tỐ nội tại của nó cũng như phương 
thức lãnh đạo nó, đề đi đến một nền 
văn học lớn, đáp ứng được những đòi 
hỏi của công chúng và thời đại. 


Dặc điểm của văn học ta từ 1915 
đến 1975 và còn kéo dài về sau, là 
tính mục đích nặng hơn tính phương 
tiện. Dấy là hiện tượng hợp quy luật 
chứ khônz phải đo nghệ sĩ Không có 
tự đo hay vì chính trị lấn át, vì phải 
tuyện truyền mình họa... Chúng ta đã 
có thành tựu đàng tự hào, có những 
bài thơ, truyện ngàn khong kém gì 
thiên bạ. Nhưng tỷ lệ chưa nhiều. 
Nhất là truyện dài, tiểu thuyết thì 
chưa đạt được đỉnh cao. Còn rất nhiều 
tác phầm, tác gì rất trong sáng Về từ 
tưởng nhưng nghệ thuật còn non. Vì 
sao? Nên văn học giải phóng, mục 
tiêu tối thượng là chiến thắng, là 
phải làm được, giải quyết được sự 
việc cần thiết trước mát, Trong chiến 
tranh, tính mục dịch cao hơn tính 
phương tiện. Giết được giặc, qui tên 
lửa và mũi chòng đều quý. Không dủ 
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thÌ giờ trau chuốt nghệ thuật ở đây 
được. Trong những thời kỳ chuyên 
biến cách mạng, tư duy chính trị bao 
giờ cũng chiếm ưu thế, chỉ phối toàn 
bộ, đến cá tư duy xã hội cũng như tư 
đuy cá nhàn. Đói với đất nước nông 
nghiệp lau dời như nước ta, tính chất 
nảy càng mạnh. Tửng người dân bình 
thường cũng như các văn nghệ sĩ, 
thường dễ có trạng thái thái qi:á, máy 
móc, giáo điều, hòa nhập vào tuàn the 
một cách hăng say nhiệt tình. Nhà văn 
chưa đến ngay được vị trí can thiết 
của chủ thẻ sáng tạo, chưa dcn được 
cao nguyên tỉnh thần của thời đạt, 
Phải qua trạng thái định thần lạ:. Do 
những nguyên nhân trên, vàn học 
quá khứ quan tâm đến hoàn cảnh, sự 
việc, hiện thực nhiều hơn con người. 
Sự lãnh đạo, về lý luận có chỏ hạn 
hẹp, nhãn quá mạnh chức năng phục 
vụ chính trị cụ thề; quan tâm vẻ đề 
tài hơn đối tượng ; yêu cầu phảnúnh. 
hiện thực và con người trên cơ sở 
bám sát chính trị. Khi chính trị còn có 
chỗ, có lúc, có việc ấu trĩ, sai lầm thì 
văn học cũng bị ảnh hưởng theo. Vẻ 
thực tiễn chỉ đạo, lãnh đạo. quản lý, 
có sự can thiệp thô bạo, nóng vọi,áp 
đặt, đặt hàng quá cụ thê. Có cán bộ 
quản lý, lãnh đạo văn nghệ chưa có 
trình độ hiểu biết cần thiết về văn 
nghệ. Nền vĩn học íL được tiếp xúc 
thòng tin. Phần đông các nhà vấn 
quan niệm lao động nghệ thuật mội 
cách quả hồn nhiên vui về, tài tử. lao 
Vào viết nhanh. viết nhiều, viết khoe 
như đô viết. không còn thời gian đề 
viết hay, khỏig dủ sức tách mình ra 
khỏi cam hứng chung, giọng điệu 
chung, Sách báo, tài liệu tham khảo 
học tập thiếu, đặc biệt đời sống vật 
chất thấp Kém làm cho chất lượng 
sảng tác cũng xuống theo. Sinh hoạt 
triết học t nhạt như là việc riêng 
của ngành triết học, nhà văn ít quan 
tAm đến cho nên tác phầm non yếu về 
tính triết học, như bông hoa đẹp cắm 
trong lọ chứ không phải mọc tử cây 
(Xem liếp trung 82) 
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Đôi điều về sách 


văn học hôm nay 


` 
dây, tôi không đề cập các 
khâu xuất bản, in ấn. phát 
hành sách văn học hiện đang 
có nhiều lộn xôn. Tôi chỉ xin phép nói 
đôi điều về nội dung và chất lượng 
sách mà thôi. 


Ai cũng để dàng nhận thấy từ Đại 
hội Đang lần thứ VI đến nay. sách 
vấn học (cả sách viết và sách dịch) đã 
pháJ triền về số lượng khá mạnh. 
Nghị quyết 05 của Bộ chính trị về văn 
hóa, văn nghệ thực sự dã khuvến 
khích tự đo sáng tác. Những tích lũy, 
ấp ủ từ lâu được dịp kết tụ thành tác 
phầm. Đề tài, chủ đề được mở rộng 
hơn nhiều. Phong cách viết eũng thêm 
phần đa dạng. Một số cây bút lớn tuồi 
như trẻ lại. Lứa nhà văn nhà thơ xuất 
hiện từ thời chống Mỹ và sau 1975 ra 
sách ào ạt. Đặc biệt, một. số cây bút 
mới vào nghề chỉ trong vài năm đã 
cho ra mắt bốn, năm cuốn sách. 


Khó có thể đọc hết các sáng tác mới 
xuất bản mấy năm gần đày Ngoài 
một số « sách đen ?, sách cấm mà công 
luận đã kịch liệt lên án và những 
_ uốn sách chạy theo thương mại —tạm 
gọi lÀ văn học tiêu dùng, nhin chung 
chiều hướng văn học hiện nay có các 
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mặt tốt: mạnh đạn đi thẳng vào các 
vấn đề móng bỏng đang dược đặt ra 
trong đời sống, trong cuộc đấu tranh 
cho sự nghiệp đồi mới mà Đẳng ta 
đề xướng; đi sâu vào nhiều khía 
cạnh trong quan hệ giữa con người 
và con người, trong công tác vũng như 
đời riêng; Liếp tục các đề tài truyền 
thống với eon mắt nhìn mới mẻ... Cái 
nên chung. điềm xuất phát của các cày 
bút mới xuất hiện cao hơn trước. Đó 
là những điều đăng mừng và có nhiều 
hứa hen. 

Tuy vậy. dánh giá một cách chặt 
chẽ, các tác pi¡ẩm thật sự có chất 
lượng chưa nhiều. Điều này thật dễ 
hiểu, vi đăm bảy năm đối với sự phát 
triền văn lọc là một thời gian quá 
ngắn. Thêm nữa, tác phầm chân 
chính có những yêu cần nghiêm khắc 
của nó. 

Theo ý riêng tôi, một số tác phầm 
hay đã xuất hiện là do những nguồn 
gốc sau đây: — tác giả thực sự gắn 
bó với đời sống nhân đân, là người 
từng trải, eó tâm huyết) — tác phầm 
toát lên tỉnh thần quý trọng con 


($) Tông thư ki Hội nhà văn Việt nam 


người, thương yêu con người, vì con - 


người ; -đù viết về đề tài nào cũng 
không xa rời phương hướng chung 
vì Tồ quốc, vì chủ nghĩa xã hội ;— tác 
giả thực sự có tài năng, hiều biết sâu 
sắc những vấn đề mình đề cập. và lao 
động nghệ thuật công phu. 

Có thề coi đó là những điều kiện 
cần có đề nhà văn sáng tạo được 
những tác phầm có giá trị. 

Công chúng hôm nay có những thị 
hiếu khác nhau. Có người trầm trồ 
khen những cuốn sách chỉ một chiều 
phê phán các nhân vật có chức có 
quyền; họ thích, vì sách chửi đã 
quá !». Có người tìm đọc mấy cuốn 
truyện này nọ, vì nghe nói sách ám 
chỉ đến ai đó ở ngoài đời. Có người 
thích ly kỳ, đuồi bắt, giật gân. Có 
người tung hô thứ văn chương có * cứt 
đái * trong đó và ưa sự phanh phui 
ở con người những cái thấp hèn. 
Cũng không phải không có loại người 
« mê ? những sách pha mùi đâm loạn... 

Nhưng điều mà chúng ta cần, 
chúng ta mong muốn, chúng ta chờ 
đợi là những tác phầm thực sự có 
chất lượng, theo hướng xã hội chủ 
nghĩa. Các thứ « văn học thời thượng? 
viết vội viết ầu sẽ mau chóng bị lăng 
quên và chẳng đóng góp được gÌ vào 
hành trang tỉnh thân con người Việt 
nam hôm nay dang dũng cảm đấu 
tranh cho sự nghiệp đồi mới đất 
nước, Căn bệnh một chiều, công thức, 
sơ lược đã tái phát dưới những dạng 
mới. 

Do vậy, dù muốn hay không, cần 
đặt lại vấn đề chỗ đứng và trách 
nhiệm của nhà văn. Và những câu hỏi 
tưởng như đã cũ vẫn giữ. nguyên ý 
nghĩa thời sự: Viết về ai? Viết cho 
ai? Viết đề làm gì? Viết thế nào 
trong lúc này 2... 

Có tác giả đã đứng ngoài cuộc đề 
phê phán những sự kiện đã qua một 
cách thiếu hiều biết và vô trách 
nhiệm. Có người hạ thấp sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân 
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dân ta xuống ngang với một cuộc 
® chiến tranh» vô nghĩa nào dó. Họ 
lầm tưởng như vậy là « dũng cẩm nói 
hết sự thực » !† Trong một số cuốn sách, 
ở mức độ khác nhau, các đảng viên, 
cán bộ bị bôi nhọ, bị gán ghép với 
những cái xấu một cách cố tỉnh, bất 
chấp lô gích phát triền tính cách và 
quy luật tâm lý của nhân vật. Tác 
giả đã có cái nhìn định kiến, hẳn học, 
thiếu khách quan. Nếu trong thực tế 
chỉ có toàn những cán bộ, đảng viên 
hư hỏng trăm phần trăm thì làm sao 
họ có thề lãnh đạo nhân dân lập rên 
những kỳ tích mang tầm thời đại 
trong suốt mấy chục năm qua, và đã 
tạo được những biến chuyền ban đầu 
tốt đẹp trong xã hội sau mấy năm đồi 
mới, làm sao giữ được tình hình ồn 
định cho đến hôm nay ? 


Đã xuất hiện dây đó khuynh hướng 
miệt thị công nông, khinh rẻ những 
người nghèo khô. Có tác giả đay đi 
đay lại thành phần * ba đời ăn mày », 
« ba đời làm mmð » của nhân vật, Đấy 
chính là biều hiện của «chủ nghĩa 
thành phần mới ®{ 


Có người cho rằng kẻ «vô học » 
thì không sao hiều được nghệ thuật ! 
Phải là những «siêu độc giả ®, với 
những mã, những cốt chuyên môn, 
mới mở và thưởng thức được những 
tác phầm hay v.v. Những luận điềm 
có vẻ khoa học đó thực sự đã đi quá 
đà, trở thành lầm lẫn. 


Công việc phê bình văn học còn 
nhiều thiếu sót : chạm chạp, né tránh, 
tùy tiện, hoặc khen chê theo cánh hầu. 
võ đoán. Tự do sảng tác chưa đi đôi 
với tự do phê bình. Người sáng tác— 
và cả người phê bình — thiếu bình 
tĩnh tiếp thu những ý kiến đóng góp. 
Nên coi trọng ý kiến của công chúng 
bạn đọc nhiều hơn nữa. 

Chắc chắn là các nhà phê bình chưa 
đọc hết. chưa đánh giá hết những cái 
hay cái mới đã nảy nở đây đó trên 
các cuốn sách đã xuất bản. Mặt khác, 
những cách nhìn cực đoan lệch lạc 


dãng cần trở sự phât triền lành mạnh, 
đa dạng của văn học, làm lẫn lộn 
dúng sai, hay đở, không khuyến 
khích được chiều hướng tốt phát 
triền. Vì lẽ đó, cần có sự trao đồi, đấu 
tranh đề cùng nhau khắc phục những 
cách nhìn này. 


Chúng ta phải chống cực đoan và 
cơ hội cả hai phía. Đấu tranh về quan 
điềm mà xen vào chủ nghĩa cá nhân, 


tỉnh thần bè cánh thì sẽ trở thành 


“đấu đá ?, sẽ đầy những suy diễn và 
quy chụp nặng nề. Chúng ta gắng sao 
đề việc đấu tranh tư tưởng được tiến 
hành một cách thực sự dân chủ, có 
đi có lại, thẳng thắn, chân thành, có 
chứng cứ cụ thê, đi sâu vào nghề văn, 
với tỉnh thần tôn trọng lẫn nhau, 
lắng nghe nhau, chờ đợi nhau, từ đó 
mà đi đến nhất trí, đoàn kết với nhau 
hơn. Chúng ta đã từng có kinh nghiệm 
là cái cách * lên án» ào ạt, giản đơn, 
không bao giờ giải quyết được tận 
gốc các vấn đề quan điềm, mà chỉ gây 


chia rẽ hoặc làm nhụt những tìm tòi 
sáng tạo. 


* 


Nhin chung, tự do sáng tác do 
Đảng ta khuyến khích đã đem lại cho 
văn học một bước phát triền đáng quý: 
Tuy nhiên, đối với các nhà văn, việc 
thực hiện quyền tự do sáng tác có cái 
khó thực sự của nó. Giống như con 
thuyền từ đòng sông hẹp lao ra biền 
cả, nhà văn có thề bị choáng ngợp, 
ngỡ ngàng, hoặc chủ quan, mất 
phương hướng. Bên cạnh đó là đủ 
các thứ * nhiễu ? của đời sống thường 
ngày. 

Chúng ta phải ân cần tìm đọc của 
nhau, thẳng thắn chân tình giúp đỡ 
và lắng nghe nhau. Có làm như Vậy 
mới dần đần khắc phục được những 
thiếu sót, thu hẹp khoảng cách về 
quan điềm, cùng nhau tiếp tục xây 
dựng một nền văn học xứng đáng với 
đòi hồi của nhân dân và thời đại. 


NÂNG CAO HIỆU QUẢ... 
(Tiếp theo trang 65) 


chủ thề sáng tạo nó: họ thiếu cơ sở 
vật chất, thiếu sự thông tin đầy đủ về 
thế giới bên ngoài đề có thề sáng tạo 
những tác phầm không những phản 
ánh được bản chất những vấn đề trong 
cuộc sống hiện nay mà còn vươn tới 
tỉnh hiện đại trong sự phát triền đa 
dạng của văn hóa nghệ thuật thế 
giới. Phải chăng có một lý do là 
con người hiện nay đang phát triền 
nhận thức mạnh mẽ do tiếp xúc 
với nhiều thông tin hiện đại mà văn 
học nghệ thuật của chúng ta chưa 
theo kịp ? 


Tóm lại, những vấn đề đề cập trong 
bài viết này, bên cạnh những ý kiến 
nhận định và đánh giá tỉnh hình đời 
sống văn hóa thầm mỹ trong xã hội 
hiện nay, nêu những biện pháp khắc 
phục, những kiến nghị, còn có những 
Ý kiến chỉ mang tính chất xới vấn đề, 
đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu, tìm hiều. 
Mong rằng sự nghiệp đồi mới đang 
diễn ra trong đời sống xã hội nói 
chung và đời sống văn hóa thầm mỹ 
nói riêng, sẽ là điều kiện đề thúc đầy 
công tác giáo dục con người mới xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta đi đúng 
hướng và có hiệu quả tốt hơn. 
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_NÑâng cao hiệu quả giáo dục thầm mỹ 
của văn hóa nghệ thuật 


HÁT huy tính tích cực của 
con người, nhằm mục đích 
xây dựng những nhàn cách 
phát triển toàn điện và hài 
hòa, có ý thức trách nhiệm còng đàn 
cao đối với Tô quốc, là một trong 
những mục tiêu chiên lược hiện nay 
của Đảng và Nhà nước ta. Đề tiếp 
cận mục tiêu nàv. có nhiều hình 
thức giáo dục khác nhau, trong đó 
giáo dục thầm mỹ là một thành tố 
không thê thiếu vũng trong hệ thống 
giáo dục trí, đức, thẻ, mỹ. 


Giáo dục thầm mỹ nhàn làm cho 
con người có khả năng cảm thụ đúng 
đắn cđi đẹp trong cuộc sống và trong 
nghệ thuật. Nó khơi đậy những xúc 
cam và như cầu thầm mỹ. bồi dưỡng 
quan điểm và thị hiểu thầm mỹ trong 
sáng, lành mạnh, đóng thời hướng 
những hoạt động của c0n người vươn 
tới cái đẹp. theo «œquv luật của cải 
đẹp, 

liện nay, vai trò của giáo dục 
thầm mỹ và hiệu quả to lớn của nó 
trong việc xây dựng nhàn cách, xây 
đựng lối sống xã hội chủ nghĩa Ở 
nước ta ít được chú ý trên bình diện 
thực tế, ở mọi lĩnh vực, trong đó có 
lĩnh vực văn bóa, nghệ thuật. “Tình 
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trạng *thả nồi» giáo dục thầm mỹ 
đã dẫn đến những tác hại đáng ke, 
đã làm cho môi trường văn hóa thầm 
mỹ của xã hội bị xuống cấp và bị ò 
nhiễm nặng nề. Những giá trị thầm 
mỹ truyền thống được xày dựng 
trong mấy chục năm qua trên cơ sở 
những giả trị tỉnh thần, giá trị thầm 
mỹ, vốn được chắt lọc và tích lũy 
qua nhiêu thế hệ, đang bị chen lấn 
và xói mòn. Có tình trạng lượng 
thông tin thầm mỹ ngược chiều đã 
cuön bút và làm tha hóa một số 
nơ ưởi thuộc các tầng lớp khác nhau, 
đặc biệt là trong thanh niên, lôi kéo 
họ sa đà vào *mốt® chuộng lạ lố 


- lăng, vỏ Hiểm sĩ, in đậm đấu ấn bản 


năng thú tính, thói hưởng lạc và tâm 
lý vị kỷ. 

Biều hiện tiêu cực của đời sống 
thầm mỹ được bộc lộ đậm nét ở lĩnh 
vực văn hóa, văn nghệ Những biều 
hiện tiêu cực này phải nhìn nhận từ 
hai phía. Một là tác động phá hoại 
của các thế lực xấu từ bên ngoài 
thông qua việc lén lút tuyên truyền 
văn hóa đỗi trụv. Hai là bản thân 
hoạt động văn hóa của chúng ta có 


W Phó tiến sĩ mỹ học 


những nhận thức sai lệch vẻ chức 
năng và n]liệm vụ của văn hóa trong 
giai đoạn hiện nay. Thêm nữa là sự 
mở rộng hoạt động tư nhân về lĩnh 
vực “dịch vụ ? văn hóa, tạo ra những 
kẽ hở cho nhiều loại sản phầm văn 
hóa thấp kém lưu truyền trong 
xã hội. 


Tình trạng xuất bản bừa bãi các 
tác phầm văn học, nghệ thuật, các 
loại đặc san, phụ trương báo chí 
thiếu định hướng, đã làm tăng sự 
nhiễu loạn về thông tin thầm mỹ. 
Nhiều tác phầm có giá trị về nội 
dung và nghệ thuật, vốn là kết quả 
của sự tỉm tòi sáng tạo nghiêm tức, 
bị dẹp chỗ trong các quầy,sách, thay 
vào đó là la liệt những loại truyện 
dịch Tây, Tàu mà phần lớn là truyện 
trình thảm, truyện vụ án hoặc ái tỉnh 
làm ly... Mục đích lợi nhuận đã khiến 
cho nhiều nhà xuất bản hướng vào 
đánh thức tàm lý cchuộng lạệ, 
* chuộng ngoại » của dộc giả. Đáng lo 
ngại hơn là có những cuốn sách đi 
ngược lại quan điềm tư tưởng, quan 
diễm đạo đức. thầm mỹ của chúng 
la, nhưng vẫn được xuất bản với 
khối lượng lớn. Nhiều tác phầm có 
những tíL đề nhằm vào tính tò mò 
của độc giả như *Tình trong khói 
lửa *®, «Giọt máu chung tình *, Giải 
mối oan tình ®, « Truyện tình của các 
vua chúa» rồi «Tiếng kêu tccng 
máu», “Ninh RKicu nhuộm máu »%, 
“Cành ban nhỏ máu®, SMiáu tuòn 
xóm liễu», «Hoàng hòn màu máu », 
® Bộ áo cà sa nhuộm máu”, vv., Phàm 
chí còn có những tác phầm được tái 
bản với tí mới và kiều bia trang 
trí khác đi dẻ đánh lừa độc giả. 
Những hiện tượng này thê hiện quan 
niệm thô thiên coi nghệ thuật cùng 
là hàng hóa, nhằm phục vụ cho sự 
giải trí đơn thuần. Có lẽ cũng vì vậy 
mả nhiều nhà xuất bàn, nhà hát đã 
qđặt hàng » cho các tác giả những 
tác phầm nông cạn, đẻ đãi, miễn sao 
Ironø đó có lồng các pha chường ác 


liệt, có tỉnh yêu éo le, có cù cười, v.v. 
Chỉnh sự nghèo nàn của những vấn 
đề phản ánh ở đây đã làm chật hẹp 
và hạ thấp thang giá trị thầm mỹ 
vốn phong phú và đa dạng của đời 
sống xã họi chúng ta. 


Ai cũng biết vàn hóa nghệ thuật 
thông qua sự thụ cảm thầm mỹ của 
công chúng mà thông tín về lõi sống, 
điều chỉnh hành vi ứng xử, giao tiếp 
của con người. Nhưng sách den và 
vi đê ô đen đã thòng tín những gì ? 
Nếu như sách đen nhằm vào bản 
năng, khơi dạy phững cảm xúc cấp 
thấp ở con người thì vi đe ô đen kích 
thích “tàn khóc ® hơn nữa tính tàn 
bạo và ham muốn nhục cảm. Sự gia 
tàng tình trạng phạm pháp ở lứa tuôi 
thanh thiếu niên cũng như những tệ 
nạn xấu của xã hội là hậu quả trực 
tiếp của cơn hồng thủy vi đẻ ô này. 


Một màu thuận xuất biện ở đày là,, 
trong khi ở các điển đàn khoa học, 
trên bảo chí có tô chức các buồi 
Irao đồi. thảo luận về tính chuần 
mirc của dạo đức, lỗi sống, tỉnh yêu, 
hòn nhàn, v.v. thì nhiều phương tiện 
thông tín văn hóa khác lại liền tiếp 
được tung ra, hay cũng có những 
trường hợp cbính bản thân báo chỉ 
lại đăng tài những mô típ sống, hành 
ví không đẹp với quan điển khỏng 
rõ ràng. Chẳng bạn như giới thiệu 
chân dung các ngôi sao điện ảnh, sản 
khấu của các nước tư bìn với đời 
sống tình cảm * bọc lửa ®, hoặc những 
hiện tượng kỷ quái trong lối sống 
tư bản mà không có lời bình luận 
đúng dắn. Thậm chí có báo còn đăng 
quảng cáo hàng của một nước 
tư bản trong đó có hình phụ nữ khỏa 
thàn, và kèm theo lời bình thiếu văn 
hóa. Những biểu hiện như vày dẻ 
làm suy giảm niềm Jin cậy của độc 
giá đối với báo chí. Hơn thế nữa, 
(rong điều kiện lộn xôn vẻ đời sống 
thầm mỹ hiện nav, nếu thiếu sự định 
hướng trong báo chỉ sẽ gây nén [rong 
độc giả nhận thức sai lệch về eái 


đẹp, nhất là ở lứa tuồi thanh, thiếu 
niên. Nhiều kết quả điều tra xã hội 
học và dư luận báo chỉ đã vạch ra 
những dấu hiệu sa sút của lối sống 
xã hội Những quan điềm truyền 
thống đạo dức. thầm mỹ tốt đẹp 
đang bị chen lấn bởi các quan điềm 
sống buông thả, ích kỷ và thực dụng. 
Nét đẹp truyền thống trong mối quan 
hệ cha mẹ và con cái vợ chồnøơ, anh 
em.cũng có nhiều biều hiện bị suy 
giảm... 


Rö ràng. văn hóa nzhệ thuật đang 
đứng trước một thời kỳ mà trách 
nhiệm rất nặng nề là củng cố và xây 
dựng những phầm chất đẹp của lối 
sống hôm nay. Nếu nhận thức về vai 
trò giáo dục cái đẹp của nzhệ thuật 
bị coi là thứ vếu sau mục dịch kinh 
tế thì hiệu quả xã hội khó mà lường 
hất. 


Nâng cao hiệu quả thầm mỹ của văn 
hóa nghệ thuật phải xuất phát từ sự 
nắm bắt đối tượng. Đối tượng của 
giáo dục thầm mỹ hiện nay là hết sức 
đa dang, phong phú, kết quả của sự 
đỏ: mới trên nhiều lĩnh vực đời sống 
xã hội. Ngoài nhu cầu về vật chất thi 
nhu cầu về tỉnh thần và nhu cầu về 
cái đẹp cũng dang đòi hỏi được đáp 
ứng. Mặc dù có những biêu hiện chưa 
đúng hướng, nhưng phải nhận thấy 
rằng bộ mặt xã hội hôm nay đa dạng 
hơn, con người ăn mặc đẹp hơn, họ 
có sự tìm tòi tiếp thu các giá trị thầm 
mỹ tử nhiều hướng làm cho cuộc sống 
thêm phong phú. Chuần mực về một 
lõi sống đẹp, một mẫu hình lý tưởng 
của con người hỏm nay không giống 
như thời gian trước dây (thời gian 
chiến tranh), con người đẹp của xã 
hội được thừa nhân là con người có 
sự kết hợp giữa sự hiều biết và hành 
động. Con người làm kinh tế giỏi 
nhưng phải có kiến thức với phong 
thái lịch sự dàng hoàng. Khuynh 
hưởng này cũng đã bộc lộ trong các 
chuñn mực lựa chọn hoa hậu: đẹp— 
thông mình — có kiến thức khoa học 
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và biết cách ứng xử trong cuộc sống. 
Trong lao động con người cũng phải 
biều lộ khả năng cắm thụvVà sáng tạo 
cái đẹp. Như vậy, con người hình mẫu 
của cái đẹp hôm nay phải kết hợp 
được vẻ đẹp của thề chất và tỉnh 
thần, trí tuệ và tình cảm. Những phản 
ánh hời hợt về hình ảnh con người 
với thế giới nội tâm nghèo nàn trong 
các tác phầm nghệ thuật không 
những bộc lộ sự không theo kịp đời 
sống, mà còn kéo lùi trình độ nhận 
thức thầm mỹ của nhân dân. 


Sự mở rộng trao đồi, giao lưu văn 
hóa giữa phương Đông và phương 
Tây, giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
và phi xã hội chủ nghĩa làm cho 
thông tin về văn hóa, tư tưởng da 
hướng và phong phú hơn, đời sống 
văn hóa thầm mỹ xã hội cũng đa dạng 
hơn, nên khi tiếp nhận các phương 
tiện hoạt động mới, chẳng hạn như 
vi đê ô, cần có sự chuần bị, dự báo, 
phòng ngừa và phát huy, đề vừa đáp 
ứng được nhu cầu tiếp cận các hình 
thức sinh hoạt phong phú, vừa tránh 
dược sự Ùị động, lúng túng, thậm chí 
là buông lỏng quản lý đề xảy ra 
những tác hại đáng kê. 


Định hướng thầm mỹ ở màng hoạt 
động văn hóa tư nhân, tránh quan 
niệm giải trí đơn thuần, cũng là một 
nhiệm vụ quan trọng của ngành văn 
hỏa. Nưay những năm 50 sau khi đất 
nước giành dược hòa bình, quan tâm 
tới nội dung hoạt động văn hóa, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở các cán 
bộ văn hóa về trách nhiệm nâng cao 
đản trí trong phong trào hoạt động 
văn hóa quần chúng. Noười nhấn 
mạnh cần phải khắc phục thiếu sót 
của ®phong trào văn hóa có bề rộng, 
chưa có bề sâu; nặng về mặt giải trí 
mà còn nhẹ về mặt nâng cao trí thịic 
của quần chúng » (1). Như vậy, chỉ chú 
ý đến nhu cầu giải trí tầm thường, 


() Những lờt kêu gọi của Hò Càủ tịch, 
Nxb Sự thật Hà nội, 1958, t. LÝ, tr. 65 


ehiều theo thị hiếu đễ đãi của một vài 
nhóm xã hội mà không tính đến 
nhu cầu và thị hiếu nghệ thuật đa 
dạng của nhiều thành phần xã hội, 
nghề nghiệp, trình độ văn hóa và đặc 
điềm vùng dân cư, sẽ làm cho hoạt 
động sáng tác và tuyên truyền văn 
hóa nghệ thuật trở nên đơn điệu, 
phiến diện, làm đời sống văn hóa 
thảm mỹ chung của toàn xã hội không 
phát triền lên được. 


Đề khắc phục tình trạng không ôn 
dịnh của đời sống văn hóa thầm mỹ, 
đồng thời tạo điều kiện cho việc phát 
huy hiệu quả giáo dục thầm mỹ của 
văn hóa nghệ thuật, trước hết cần có 
sự nhận thức, xác định trở lại chức 
năng cải tạo xã hội, cải tạo và xây 
dựng con người bằng hoạt động của 


văn hóa nghệ thuật với hiệu quả mà, 


không có hình thức hoạt động tư 
tưởng nào thực hiện được, đề tránh 
việc tính lãi kinh tế đơn thuần trong 
định giá hoạt động nghệ thuật. Cần 
có chính sách bao cấp riêng cho lĩnh 
vực này. 


Một yêu cầu quan trọng đặt ra đối 
với các cán bộ lãnh đạo, quản lý các 
cơ quan văn hóa nghệ thuật, là phải 
nâng cao hiệu biết về mỹ học Mác— 
Lê-nin, về lý luận và lịch sử nghệ 
thuật, đề có khả năng lãnh đạo, chỉ 
đạo hoạt động ở lĩnh vực này, khả 
năng nhạy cảm và đánh giá các hiện 
tượng lệch lạc nảy sinh trong môi 
trường văn hóa xã hội đề kịp thời 
uốn nắn, sửa đôi và định hướng tốt 
cho các hoạt động. Các hoạt động sáng 
tác và phô biến văn hóa nghệ thuật 
phải xuất phát từ tỉnh hình thực tế, 
từ nhu cầu và thị hiếu đang ngày 
càng đa dạng hóa của nhiều thành 
phần xã hội. 

Cần tìm tòi các hình thức và biện 
pháp, góp phần định hướng và nâng 
cao trình độ nhận thức thâm mỹ của 
nhân dân. Muốn như thế, vai trò của 
các cơ quan giám định, các hội đồng 
khoa học văn hóa nghệ thuật phải 


thực sự được củng cố và tăng cường. 
Ơ những vị trí này phải là các nhà 
chuyên môn có năng lực thực sự, mới 
thầm định, đánh giá được chất lượng 
nghệ thuật, tránh cho xã hội phải tiếp 
nhận những sản phầm văn hóa kém. 
Kết hợp với các cơ quan thông tin đại 
chúng, các nhà lý luận văn học nghệ 
thuật, các nhà chuyên môn vẻ lĩnh 
vực này nên có các chuyên đề phô 
biến thường thức về nghệ thuật, nàng 
cao kiến thức nghệ thuật và trình độ 
cảm thụ nghệ thuật cho công chúng. 
Hướng dẫn họ lựa chọn những nión 
ăn tỉnh thân bồ Ích trong thị trường 
văn hóa đầy ắp những thông tin ngược 
chiều nhau. 


Các cán bộ hoạt động văn hóa tương 
lai như học sinh các ngành lý luận, 
sáng tác, soạn nhạc, diễn viên, v.v. 
cần phải được học chương trình bắt 
buộc về mỹ học Mác — Lê-nin, bởi họ 
sẽ là những người trực tiếp tô chức 
và thực hiện nhiệm vụ giáo dục thầm 
mỹ cho xã hội thông qua nghề nghiệp 
của bản thân. 

Tuy nhiên, vấn đề cội rễ của tất cả 
những vấn đề đã nêu ở trên là cần 
phải có một chính sách nhà nước về 
công tác giáo dục nghệ thuật, giáo 
dục thầm mỹ. Đảng và Nhà nước cần 
quan tâm đến việc tạo diều kiện xây 
dựng cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ 
trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. 
Nhân tố rất quan trọng với tính cách 
lực lượng chủ đạo của hoạt động văn 
hóa xã hội là các cán bộ nghiên cửu 
văn hỏa nghệ thuật, các cán bộ giảng 
dạy đào tạo, tầng lớp văn nghệ sĩ. Vị 
họ chưa có diều kiện đề phát huy hết 
khả năng của mình, nên trong đời 
sống văn hóa hiện nav thiếu những 
tác phầm văn học, những bản nhạc 
hay, những cuốn phim, băng vi đê ô 
đặc sắc, v.v. có đủ sức mạnh đẻ cạnh 
tranh và thu hút công chúng. Lý do 
cho ra các tác phầm kém hiệu quả, 
phải tính dến sự thiệt thỏi của các 


(Xem tiếp trang 61) 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Nam định 


~~ 


với hơn một ngàn ngày đồi mới 


Tiêm năng và những mục tiêu 


Năm trong lưu vực sông Hồng, 
thành phố Nam dịnh (Hà nam ninh) 
là một trong những đầu mối giao lưu 
quan trọng của đất nước : đường thủy 
lẻên—xuống, tới—lui: Thái bình, Hai 
phòng, Hải hưng; đường sắt, dường 
bộ phân lõi vào Nam ra Bắc, cơ động, 
thuận lợi ba mặt bốn bề, mà: tất cá 
chỉ quần tụ vén vẹn trên gần 
một km”. 

Vốn là một thành phố cô của vùng 
phù sa châu thô lâu đời, Nam định 
đẹp thế dất, dáng sông và giàu của 
quý, sản vật với hàng chục ngành 
nghề truyền thống có bề dày hàng 
thế kỷ: dệt lụa tơ, làm gốm sứ, đúc 
kim loại... Cùng với thời gian, nhiều 
tiềm năng đã dược đánh thức, song 
bao thế mạnh vẫn còn đó, ần tàng, 
chưa được nghiên cứu, khai thác và 
sử dụng có hiệu quả, như mong muốn. 
Chẳng hạn: Nam định đâu chỉ có nhà 
máy đệt lụa, xí nghiệp đóng tàu f-5, xí 
nghiệp dệt kim Thắng lợi, xí nghiệp 
may xuất khâu, xí nghiệp chế biến 
lương thực... với tốc độ phát triền 
tìng bình quân 5,1% qua suốt hai 
năm 1987 — 1988, mà còn có nhiều xí 
nghiệp mới với nhiều ngành nghề đã 


60 


PHẠM QUANG NHƯỢNG “ 


tỏ rõ ưu thế : may, da giày xuất khầu 
sản xuất bột nhẹ, xi măng, phèn chua, 
thuốc lá. Song, nói chung các xí 
nghiệp trên văn nằm trong tình trạng 
khó khăn. Bên cạnh nhiều mặt hàng 
có giá trị và sản xuất tương đõi ồn 
định như: khăn bông, khăn ăn xuất 
khău, thép căn, giá da cao cấp, lốp 
xe đạp, đất đèn..., vẫn còn không 
ít mặt hàng xã hội đòi hỏi, Nam dịnh 
có thề với tới trong tầm tay, nhưng 
vàn chưa sản xuất được nhiều như: 
sành sứ, thủy tỉnh, nhựa, văn phòng 
phầm. Về sản xuất hàng xuất khâu, 
bén cạnh các mặt hàng truyền thống 
như mành tranh, thảm len, thăm 
đay. may mặc... còn bao sản phầm 
xuất khầu có giá trị như đay, lạc, 
thịt lợn hơi, long nhãn, được liệu quý, 
vẫn chưa được khai thác với hiệu 
quả cao, v.v. 


Vì sao vậy? Phải chăng, Nam 
định chưa hiều hết mình, chưa tìm 
được lối đi riêng, đúng cho mình ? 
Và phải chăng, Nam định chưa tim 
thấy “quả đấm chủ lực ®, cửa * đột 
phá» đề đi lên? Thực sự, đây là 


(W) H¡ thư 1hành ủy Nam định, Hà nam 
ninh 


những câu hồi, những thách thức đặt 
ra trước đẳng bộ và 23 vạn đàn thành 
phổ chúng tôi. Chừng nào chưa trả 
lời đúng đắn những câu hỏi ấy, chừng 
đó Nam định còn dẫm chân tại chỗ, 


còn tụt hậu, và nghèo trên những Liễm ˆ 


năng; nhân dân vẫn thiếu thốn, khó 
khăn trên những thế mạnh. Và, như 
thế cũng có nghĩa là đẳng bộ thành 
phố đã tự hạ thấp minh, tự tước bỏ 
dần vai trỏ lãnh đạo của mình. 

Với tỉnh thần thắng thắn, dàn chủ, 
Đại hội đại biều lần thứ 9 (năm ¡986) 
của đảng bộ thành phố chúng tôi tập 
trung thảo luận, tranh luận các vấn 
đề đó. Trên cơ sở phân tích những 
thuận lợi, khó khăn một cách tỉnh táo, 
với thái độ tự phê phán nghiêm túc, 
phương hướng hành động của đăng bộ 
và nhân đân Nam định trên con đường 
đôi mới được xác lập với bốn mục 
tiêu chủ yếu: 


Một là, về kinh tế: Xây dựng thành 
phố có cơ cấu kinh tế công — nông 
nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi nhằm 
khuyến khích và phát triền sản xuất 
ở tất cả các ngành và các thành phần 
kinh tế. Tranh thủ mọi nguồn vốn. 
vật tư đề mở rộng sản xuất và xây 
dựng cơ sở vật chất. Tồ chức lại mạng 
lưới thương nghiệp. mở rộng kinh 
doanh dịch vụ, quản lý tốt thị trường, 
bảo đảm phục vụ đời sống và kinh 
doanh có lãi. 


Hai là, về đời sống: Tập lrung giải 
quyết đời sống cho cán bộ và nhân 
dân cả về vật chất và tỉnh thần. Trước 
hết, là giải quyết việc làm, tiến tới 
bảo đảm việc làm ồn định cho người 
lao động; cung ứng đủ lương thực, 
bảo đảm tiền mặt dẻ chỉ tiêu. Đồng 
thời, cải thiện từng bước đời sống văn 
hóa tỉnh thần của nhân dân, quan 
tàm thực hiện chính sách xã hội, thực 
biện công khai, dân chủ và công bằng 
xã hội. Thực hiện nghiêm chỉnh quyết 
định 182 của Hội đòng bộ trưởng về 
chính sách dân số và kế hoạch hóa 
gia đình. 


Ba là, về quần tý đô thị: Giải quyết 
các vấn đẻ: điện, đường, hè đường, 
cấp, thoát nước. Nàng cao và đưa 
phong trào xây dựng nếp sống mới, 
giữ gìn vệ sinh vào nẻn nếp, kiên 
quyết tạo sự chuyên biến mới về giữ 
gìn trật tự, an toàn xã hội. 


Bốn là, về công tác xây dựng Đang: 
Nâng cao năng lực lành đạo và sức 
chiến đấu của đảng bộ tương xứng 
với nhiệm vụ chính trị và đáp ứng 
yêu cầu của công cuộc đổi mới. Đồi 
mới công tác tư tưởng, công tác tả 
chức, xâv dựng bộ máy và đội ngũ 
cán bộ, nâng cao chất lượng dãng viên 
và tồ chức cơ sở đẳng. Tập trung xây 
đựng cấp phường, xã. Phấn đấu xây 
dựng đăng bộ thành phố vững mìạnh. 
- Đề thực hiện những mục tiêu trên, 
chúng tôi thực hiện bốn 
trình : 

— Phát triển công nghiệp. tiều 
còng nghiệp và thủ công nghiệp dễ 
san xuất hàng tiều đùng. hàng xuất 
khâu và vật liệu xây dựng. 

— Phát triền sản xuất nông nghiệp. 

“Giải quyết vấn đề cấp, thoát 
nước. điện, vệ sinh đô thị. 

— Lao động và dân số. 


chương 


Phương hướng: một; tồề chức 
thực hiện: hai; biện pháp: ba; 
kiềm tra : bốn 


Nói và làm, làm một cách kiên 
quyết và có hiệu quả cao — đó là 
phương châm hành động của đăng 
bộ chúng tôi. Chỉ có như vậy, các 
nơhj† quyết mới được thực hiện nhàm 
thiết thực xày dựng thành phố về 
mọi mặt, nâng cao đời sống và củng 
cố niềm tỉn của nhân dân đối với 
đẳng bộ. 

Đối với các xí nghiệp công nghiệp 
và ngành tieu công nghiệp, thủ công 
nghiệp đo thành phố quản lỷ, trên cơ 
sở khảo sát cụ thề, một mặt chúng tôi 
tiếp tục xây dựng, mở rộng và hoàn 
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chỉnh các cơ sở sẵn xuất theo phương 
chàm vừa xây dựng vừa sản xuất, 
“lấy ngắn nuôi dài*; mặt khác, 
từng bước thực hiện đổi mới quản 
lý xí nghiệp theo Quyết định 217 của 
Hội đồng bộ trưởng. tô chức sản xuất 
kinh doanh, nâng cao chất lượng và 
hạ giá thành sản phầm, thực hành 
tiết kiệm, giải quyết hài hòa ba lợi 
ích. Phát triền sản xuất hàng xuất 
khầu, hàng tiêu dùng, công cụ phục 
vụ sẵn xuất nông nghiệp và chế hiến 
lượng thực, thực phầm. Sản phầm 
phải có sức cạnh tranh lớn. Mỡ rộng 
Hên kết, liên doanh trong và ngoài 
ngành, thực hiện cả hai hình thức 
gia công và khai thác nguyên liệu, 
vật tư phục vụ sản xuất, chăm lo đời 
sống của người lao động. giúp các cơ 
sở yếu kém tồ chức lại sản xuất cho 
phù hợp. Ngành chủ quản giữ vai trò 
chủ đạo giúp đỡ các phường, xã tô 
chức sản xuất và đưa một số ngành 
nghề thích hợp vào các hợp tác xã 
nông nghiệp ngoại thành. Khuyến 
khích các tồŠ sẵn xuất, các hợp tác 
xã và cả tư nhân phát triền sản 
xuất. Khuyến khích việc thành lập 
các xí nghiệp tư nhân và xí nghiệp 
cô phản. 


Do đó, tới tháng 3-1990. dù còn 
nhiều khó khăn, các nhà máy, xi 
nghiệp: dệt lụa Nam dịnh, dệt kim 
Thắng lợi, may xuất khầu 1-7, đóng tàu 
1-5... đã có thêm hàng chục mặt hàng 
mới, trong đó có mặt hàng được cấp 
dấu chất lượng nhà nước nhiêu lần. 
Thành phố cũng đã tô chức thêm các 
xí nghiệp mới: may, da giày xuất 
khâu, thuốc lá, phèn chua, xỉ măng... 
với tông số vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ 
đồng, giải quyết việc làm cho hơn 
3000 người. Nhiều tô sản xuất, nhiều 
hợp tác xã có xu thế vươn lên, như: 
Diện hồng, Chúc sơn, Cộng lực, Đồng 
tâm, Ảnh thép, Sao đỏ... Chỉ riêng 
năm 1988, thành phố đã có thêm 120 tô 
sản xuất, 600 gia đình và gần 1000 tư 

nhân tự bỏ vốn tô chức sản xuất các 
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mặt hàng: dệt, cơ khí. đúc kim loại, 
sành sứ, thủy tỉnh... làm sống lại 
nhiều ngành nghề thủ công truyền 
thống, tạo thêm việc làm cho hàng 
nghìn người. Giá trị tông sản lượng 
công nghiệp và tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp (do thành phố quản lý 
trực tiếp) năm 1989, tăng 2,5 lần so 
với năm 1988. 


Đề phát triền kinh tế nông nghiệp 
với hai mũi nhọn là sản xuất lương 
thực và thực phầm, thành phố đã tự 
mình vươn lên làm kinh tế hàng hóa, 
hoàn thiện cơ chế khoán gọn, huy 
động các điều kiện vật chất kỹ thuật, 
nàng cao trình độ thâm canh trong 
trồng trọt và chăm nuôi, đưa các 
giống vật nuôi và cây tròng có năng 
suất cau vào sản xuất, làm tốt công 
tác phòng trừ bệnh dịch ; chỉ đạo 
các ngành cung ứng vật tứ, thủy 
lợi, dịch vụ nông nghiệp... cải tiến 
phương thức kinh doanh, phục vụ 
phù hợp với cơ chế khoán mới ; đưa 
một số ngành nghề thủ công vào các 
hợp tác xã, như: dệt, may, cơ khi 
nhỏ... góp phần nàng cao thu nhập 
cho xã viên và thu hút lực lượng lao 
động dôi thừa, v.v. Do vậy, năm 
1989, tông sản lượng lương thực đạt 
11843 tấn, tăng 18,9% so với năm 1988 
(năm có sản lượng lương thực cao 
nhất suốt mười năm gần đây); đàn 
gia súc, gỉ cầm vượt kế hoạch từ 
20 —30%. Nhin chung, nhân dàn ở 
nông thôn phấn khởi, ngày càng chú 
ý áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong sản xuất; hàng hóa trên 
thị trường phong phú, da dạng, giá 
cả một số mặt hàng chủ yếu khá ồn 
định. Đời sống của nhân dân được 
cải thiện một bước, kẻ cả những thời 
điềm giáp hạt. 


Thực hiện phương châm nhà 
nước và nhân dàn, trung ương và địa 
phương, tỉnh và thành phố, cùng 
làm », trong công tác xây dựng cơ 
bản và quản lý công trình, giao thông 
vận tải và thông tin liên lạc, phân 


phối lưu thông và xuất khầu..., thành 
phố đã huy động vốn xây dựng các 
công trình trọng điềm theo hướng 
đầu tư đứt điềm, đưa nhanh vào sử 
dụng; nâng cao chất lượng thiết kế 
và thi công; đầy mạnh sẵn xuất vật 
liệu xây dựng ở cả ba khu vực quốc 
doanh, tập thề và tư nhân. Từng 
bước lập lại trật tự trong phân phối 
lưu thông, cải tiến phương thức kinh 
doanh, mở rộng mạng lưới thương 


nghiệp và dịch vụ: tăng cường công. 


tác quản lý thị trường, sắp xếp lại 
các chợ, hướng dẫn tư nhìn kinh 
doanh các mặt hàng nhà nước cho 
phép... 


Song đáng tiếc, trong việc chỉ đạo 
tồ chức thực hiện các chủ trương, 
chúng tôi gặp không ít khó khăn, củn 
trởa thậm chí cả những tiêu cực không 
nhỏ. Làm thế nào đề khác phục ? 
Chúng tôi xác định: không ngừng 
tăng cường công tắc kiềm tra, thanh 
tra. Cùng với việc tiếp tục củng cố 
hệ thống kiềm tra, kiềm sát nhà 
nước, chúng tôi chú trọng xây dựng 
và đưa hệ thống thanh tra nhân dân 
vào hoạt động có nền nếp. Bởi vậy, 
chúng tôi đã đấu tranh có hiệu quả 
trên một số mặt. Về bảo vệ kinh tế, 
đã phát hiện và xử lý mọt số vụ tham 
ỏ, hối lộ nghiềm trọng, một số vụ đầu 
cơ buôn lậu, làm hàng giả, thu về 
cho nhà nước hàng chục triệu đồng. 
Còng tác kiềm tra, thanh tra nhà 
và đãi được triền khai thực hiện, 
bước đầu có kết quả tốt, tạo điều 
kiện cho còng tác quản lý nhà đất và 
quản lý đô thị theo kế hoạch đi vào 
thế ön định và chủ động.Đầy lùi từng 
bước tệ nạn tiêu cực trong nội bộ các 
ngành lưu thông phân phối và xuất 
khảau Chúng tôi kết hợp chặt chẽ 
giữa giáo dục với việc xử lý nghiêm 
minh bằng biện pháp kinh tế và hành 
chính. Các ngành trong khối nội chỉnh, 
theo chức năng của mình, tăng cường 
giáo dục pháp luật, nắm chắc và quản 
lý chặt đối tượng, đấu tranh với các 


hiện tượng tiêu cực, chống tội phạm 


Tỉnh sự, giữ gìn trật tự, trị an. 


Chúng tôi đặc biệt chú trọng uốn 
nắn kịp thời những lệch lạc như 
chỉ nặng về kiêm tra xử lý sai phạm 
mà coi nhẹ kiềm tra đề ngăn ngừa, 
xử lý chưa kịp thời và chưa đúng 
lúc; khắc phục tỉnh trạng kiềm tra, 
kiên sát gày khó khăn, phiền hà cho 
cơ sớ và sản xuất. 


Sức mạnh khởi nguồn từ cơ 
sở, bởi nhân dân 


Quan tâm thiết thực tới cơ sở la 
một trong những nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu của chúng tôi mà trực 
tiếp là, làm chuyền biến đời sống mọi 
mặt về dân sinh, dân trí, đân quyền 
và dân chủ của nhân dân. 

Việc có ý nghĩa quan trọng trước 
hết là, tiếp tục xây dựng, triền khai 
quy hoạch tồng thề kinh tế — xã hội 
và quv hoạch ngành. phản định địa 
giới phường, xã. Thành phố đã huy 
động nhiều nguồn vốn đề xây dựng 
các công trình thiết yếu phục vụ sản 
xuất và đời sống nhân dân. Trong ^ơ 
cấu đầu tư hằng năm, chúng tôi dành 
tử 30 — 35% tông số vốn đầu tư cho 
sản xuất và ưu tiên đầu tư xây dựng 
các công trình thoát nước, điện, hè 
đường, trường học, v tễ và một số 
công trình văn hóa, phúc lợi công 
cộng khác. 

Năm 1989, tồng số võn đầu tư cho 
sản xuất và phục vụ đời sống đạt 
3 tỷ đồng, tăng hơn 220ÄX so với 
năm 1987. Số lượng công trình hằng 
năm tăng 2,4 lần. Bình quân hai năm 
1987 — 1988, đầu tư cho sản xuất; 
36 ; thoát nước :33Ã ; các công trình 
vệ sinh phân rác: 113% ; sửa chữa 
trường học, nhà trẻ và công trình 
phúc lợi công cộng : 20. Nhiều công 
trình xảy dựng cơ bản quan trọng đã 
được đưa vào sử dụng hoặc dang 
được khai triêền. 


Ở khu vực ngoại thành, thành phố 
ban hành các chính sách cụ thê về 
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thu mua, trao đổi sản phầm trên cơ 
sở hợp đồng kinh tế hai chiều, bảo 
đàm có lợi cho người nông đán. Tiệ 
thống thủy lợi, thủy nông thường 
xuyên được tụ bỏ. Còng tác cùng ứng 
vật tư, địch vụ bao hiểm vặt nuôi, 
cay trông được chấn chính, gán sát 
hơn với dòng ruộng. Vấn đề được 
quan tâàm hàng đầu và đã mang lại 
kết quả khá là cải tạo bộ giống cày 
lương thực. Kết quả này đã tạo niềm 
tin, Rích thích xã viên ứng dụng các 
tiên bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều 
điện hình thầm cạnh xuất hiện, như: 
Hồng long, Kênh thượng. Mỹ€ trung, 
với năng suất lúa bình quản đạt từ 
30,8 — 10.79 tạ/ha;vụu. Dầu từ vốn Xây 
đựng cơ SỞ vật chát cho vùng thực 
phầm, trọng tầm là vùng cá Lộc 
vượng, vùng rau ÀÍỹý tàn, XIỹ xá, XIỹ 
phúc... Các xã đều đành những vùng 
đất thích hợp đẻ tròng cây dược liệu, 
tiên hành chế biến, trao đói, bìào đảm 
một số loại thuốc thông thiưường phục 
vụ nhàn đàn và cúng ứng cho nội 
thành. Khuyến khích phát triền kinh 
tế gia đình với các loại hình chủ yếu: 
vườn, ao, chuönz, đàn ong... 

Trong công tác phát triên văn hóa ~ 
xã hỏi, với quan diễm lấy phường. 
xã làm trung tâm, một mặt hạn chế 
sự giám sút chặt lượng của các 
ngành học, thực hiện phô cập đến 
lớp 6, củng cố cấp Ï và đạy tốt lớp 1; 
mặt khác, phần đấu không còn tình 
trạng học ba ca, quan tàm đời sống 
gláo viên một cách cụ the. Nam 1988. 
trong lúc tỉnh hình lương thực gay 
gắt, thành phố đã chủ động tỒ chức 
mua Øao ở các tĩnh phía nam, ưu 
tien số một bán cho ngành giáo dục 
và y tế, khóong d€ tình trạng đáng 
tiếc xây ra. Alạng lưới địch vụ và cơ 
SỞ vặt chất của ngành v tế từ thành 
phố đến phường, xã tiếp tục được 
củng cố và mở rộng, kết hợp y học 
đán tóc với y học hiện đại trong 
khám, chữa bệnh, chấm sóc sức khóe 
ban đầu cho nhàn dàn, kịp thời phát 
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hiện và đập tất dịch bệnh... Afang 
lưới truyền thanh và các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ quần chúng, thê 
dục, thẻ thao ở các phường, xã và 
một số cơ quan xí nghiệp được mớ 
rộng. Phong trào xây dựng nếp sống 
văn mình, gia đình vàn hóa mới 
được phát động thường xuyên và 
được đông đo nhàn dàn thực hiện. 
Đối với công tác thương bỉnh xã hội, 
các chế đọ, chính sách được tö chức 
thực hiện kịp thỏi, nhất là tiên lương 
và trợ cấp xã hội. Đời sống của cán 
bộ, viên chức hưu trí, các gia đình 
hưởng chính sách được quan tàm 
thiết thực hơn trước. llàng năm, giai 
quyết việc làn: cho từ 4000 — 5000 
người, chủ yếu là việc làm tại chỗ. 
Giữ vững an nỉnh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội... 


Đảng bộ đồi mới — tiền đề đề 
thành phố đồi mới 


Yêu câu bức bách đặt ra là, muốn 
thành phố đồi mới, trước hết đảng bộ 
phải tự dôöi mới mình một cách dũng 
hướng, thiết thực và phù hợp. Sự 
chuyên động phải bất đầu và thề 
hiện cụ thẻ ở dội ngũ cấp ủy, 176 chỉ 
bộ, dáng bộ cơ sở, với 12 000 đăng 
viên, không chỉ ở lời nói mà cả ở hành 
động có hiệu quả cao. 


Tàng cường công tác tư tưởng là 
việc làm có ý nghĩa khởi đầu của 
chúng tôi trong cuộc đổi mới của 
mình. Phát triền các hình thức thông 
tín tiếp xúc với quần chúng. Các 
ngành chức năng làm công tác tư 
tưởng thường xuyên nắm bắt dư luận. 
đôi mới hoạt động phủ hợp với trình 
độ của đảng viên, quần chúng. Các 
cäp ủy đáng, cán bộ lãnh đạo, quản 
lý. trước hết là các đồng chí bí thư 
đẳng và thủ trưởng đơn vị, phải đích 
thần chỉ đạo và làm công tác tư tưởng. 

Đề bảo đảm thực hiện dường lối 
đòi mới, chúng Lôi xác dịnh khâu mấu 
cbốt có ÿ nghĩa quyct định là phải cai 


tiền công tác tỀ chức bộ mảy và cắn 
bộ. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ cấp phường, xã, lấy đây làm 
nguồn chính đề quy hoạch đào tạo 
cản bộ lãnh đạo cho thành phó. Hai 
năm 1987 — 1988, chúng tôi đã mở 15 
lớp sơ cấp. trung cấp chính trị cho 
3200 cán bộ chủ chốt cơ sở, và nhiều 
lớp bồi dưỡng ngắn ngày cho 1800 
đẳng viên mới, đoàn viên ưu tú. Phô 
cập văn hóa cấp phô thông cơ sở cho 
đội ngũ cán bộ phường, xã. Ớ cấp 
thành phố, số cán bộ có trình độ đại 
học tĩng 2,3, có trình độ chính trị 
trung cấp tăng 7,6Ã so với năm 1986. 


Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tồ chức cơ sử đảng, nâng 
cao chát lượng đảng viên ;¿ tiếp tục cuộc 
vận động xây dựng đảng bộ, chỉ bộ 
trong sạch vững mạnh là việc làm 
thường xuyên trong thời gian qua. 
Giải quyết dứt điềm tỉnh hình mất 
đoàn kết kéo đài ở một số đơn vị. 
Xây đựng chỉ bộ, đảng bộ thật sự là 


hạt nhàn lĩnh đạo, giáo dục rèn luyện -: 


đẳng viên vẻ phầm chất, lối sống, 
tính thần đấu tranh chống các hiện 
tượng tiêu cực. 15 trong 23 cơ sở yếu 
kém đã được củng cố và kiện toàn, 
có chuyên biến khá. So với nám 1980, 
số cơ sở đẳng vếu kém giảm 0,3Ã và 
điện vững manh tăng gần 2002. 

Công tác phản loại chất lượng 
đẳng viên được cái tiến một bước. 
Qua khảo sát ở một số cơ sở, số đẳng 
viên phấn đấu tốt đạt 332. Công tác 
kiêm tra đảng viên chấp hành có tác 
dụng tốt trong việc giáo dục đang 
viên: ngăn chặn các biều hiện tiêu 
cực. Việc thí hành kỷ luật đăng viên 
được tiến hành khần trương, thận 
trọng, bảo đảm chính xác. Trong hai 
năm 1987, 1988, xử lý 165 dàng viên 


sai phạm, trong đó khai trừ : 39 và 
đưa ra bằng các hình thức khác: 
27. Scng song với việo đó, chúng tôi 
hoàn chỉnh quy hoạch phát triền đẳng 
Ở CƠ SỞ, kịp thời phát hiện, bồi 
đường và đưa vào đăng những người 
trừ tú. Da năm qua, 802Ã cơ sở dũng 
xây dựng quy hoạch phát triên đìng 
và đã kết nạp được 200 người vào 
đẳng. 


Xây dựng các đoàn thề quàn chúng 
vững mạnh, tăng cường hiệu lực của 
các cấp chính quyên. Àlột mặt chúng 
tôi yêu câu các cấp ủy đáng phải 
thường xuyên quan tàm đến công tác 
vận động quần chúng, dành thời gian 
thích đáng đề nghe và chỉ dạo thiết 
thực; đông thời, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đề các doàn thẻ hoạt động 
tốt. Mặt khác, yêu cầu bản thân các 
đoàn thể quần chúng phải phát huy 
tính chủ động, súng tạo, phấn đấu 
Yvươn lên hoạn thành tốt nhiệm vụ 
được giao; củng eö kiện toàn tồ chức 
cơ sơ đủ mạnh, thực sự là nơi đại 
điện cho quyền lợi và báo vệ quần 
chúng. 

Chính quyền các cấp phát huy hiệu 
lực quấn lý nhà nước, đưa việc quản 
lý xã hội bàng pháp luật vào nên nếp, 
Cối tiến nội đúng hoạt động của hội 
đồng nhàn dàn các cấp, mở rộng dân 
chủ, to điều kiện đề các đại biều hội 
đồnø nhàn đán thực hiện trọn vẹn 


quyền hạn của mình theo luật định, 


Giai quyết Rịp thời đơn thư khiếu tố, 
làm tốt công tác thanh tra. To chức 
giáo dục pháp luật trong nhân dân, 
Tô chức gọn nhẹ các cơ quan chức 
năng giúp việc hội dòng nhân dàn 
và ủy ban nhàn dàn trong công tác 
quần lý kinh tế—xã hội, quốc phòng, 


- an ninh trên địa phương mình. 
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Sinh hoạt và tư tướng 
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ĐẶC QUYỀN ĐẶC LỢI 


HIỀU người không thích nói 
“đặc quyền đặc lợi? cũng 
như không muốn nói đến 
«cửa quyền", đến “cường 
hào mới ». Họ cho rằng nói như vậy 
là làm chạnh lòng những cán bộ tốt, 
liêm khiết, tận tụy. 


Dĩ nhiên chúng ta không «vơ dũùa 
cả nắm », nhưng lẽ nào lại lần tránh 
một căn bệr:h có thạt hiện đang tồn 
tại, đang lây lan và đang đi sâu vào 
mọi ngõ ngách của đời sống xã hội 
hôm nay. 


N 


_ Sự tồn tại của bệnh đặc quyền dặc 

lợi là điều rất khó tránh, bởi lẽ khi 
đã có tồ chức quyền lực thì rất dễ 
sinh ra sự lạm dụng quyền lực. 


Tuy vậy, chúng ta không coi mọi 
quyền và lợi đều là biêu hiện của tệ 
đặc quyên đặc lợi. 


Khi còn giai cấp và đấu tranh giai 
cấp thi quốc gia nào cũng phải có một 
bộ máy quyền lực đề bảo vệ đất nước 
và quản lý xã hội. Bản chất giai cấp 
của bộ máy đó có thề khác nhau, song 
tính chất quyền lực của nó đều giống 
nhau. Muốn cho bộ máy quyên lực 
làm được chức năng của mình thì 
mỗi thanh viên của nó phải dược 
trao những quyẻn hành nhất định tủy 
theo nhiệm vụ và vị trí của từng 
thành viên. Luật pháp cũng đòi hỏi 
mọi công dân phải tôn trọng quyền 
hành đó của họ. 
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TUẤN MÌNH 


Phê phán tệ đặc quyền không có 
nghĩa là phủ nhận quyền hành chính 
đáng và hợp pháp nói trẻn mà là 
phê phán sự lạm dụng quyền hành đề 
làm điều phi pháp, biến quyền hành 
được luật pháp thừa nhận thành 
quyền lực cá nhân, biến quyền hành 
được trao cho đề phục vụ nhân dân 
thành quyền hành gây phiền hà, 
hoạnh họe, thậm chí đè nén, áp bức, 
trù đập nhàn dân. 

Phẻ phán tệ dặc lợi không có nghĩa 
là phủ nhận đãi ngộ vật chất theo kết 
quả cống hiến trên cơ sở nguyên tắc 
phân phối theo lao động mà là phê 
phán sự lạm dụng quvền hành đề 
giành phần hưởng thụ quá đáng. 

Đặc quyền đặc lợi rõ ràng là căn 
bệnh của những kể có chức quyền 
tìm cách giành cho mình những quyền 
đặc biệt và từ đó giành những lợi 
lộc đặc biệt. 

Biều biện nghiêm trọng nhất của 
tệ đặc quyền là sử dụng triệt đề 
quyền hành được giao đề mưu lợi cá 
nhân, lạm dụng quyền hành đề làm 
điều sai trái, kề cả ban phát chân lý 
và dạy bảo người khác. Do vậy, kẻ dặc 
quyền cũng là kẻ lộng quyền, lộng 
hành. thích tàng bốc, xu nịnh, tạo cho 
mình có nhiều vây cánh. Họ đứng trên 
luật pháp, hành động trái với luật 
pháp, bẻ cong luật pháp theo ý muốn 
riêng. Nhiều kẻ đặc quyền thời nay 
khôn ngoan, xảo quyệt che đậy cái 


“ đặc quyền của tôi” bằng cách núp 
sau Cái vỎ: FẤU cả mọi việc họ làm đều 
nhân đanh tập thề, nhân đanh tô 


"chức. Kẻ đặc quyền cũng là kế độc 


tài, độc đoán, phá hoại đân chủ. 


Cái đích của kẻ đặc quyền thường 
là đề giành đặc lợi. Cái phân mà họ 
được hưởng phải hơn hẳn người khác 
rất nhiều lần. Nhà ở của họ ư? Đó 
không phải là * vị la» thị cũng phải 
là căn hộ đặc biệt với điện tích và 
những tiện nghỉ sang trọng vượt xa 
tiêu chuần mà họ được phép hưởng. 
Họ giành nhiều diện tích ở không 
ch¿ cho mình. mà còn cho con cháu 
nữa. Đã không ít lời phản nàn rằng 
giờ đày ở địa phương nào cũng có 
những khu nhà khang trang, những 
ngôi nhà đảng hoàng dành riêng cho 
những cán bộ đặc quyền đặc lợi, 
trong đó có cả những người giữ chức 
chưa cao và chưa lâu. : 


Kế đặc quyền tất nhiên có thu 
nhập thực tế rất cao, tuy về danh 
nghĩa họ cũng chỉ nhận được đồng 
lương không đủ chỉ ba bữa ăn hằng 
ngày cho riêng họ. Đó là những của 
biếu xén, những món quà nhân ngày 
lễ, tết, những « phần thưởng *, những 
thứ cấp phát, thứ bán nhượng theo giá 


. nội bộ. Đó là chưa kê những trường 


hợp họ giành quyền tự chỉ cho mình 
và cho bẻ cánh trái với các quy định 
về tài chính nhưng đã có nhãn viên 
kế toán đưới quyền khôn khéo hợp 
pháp hóa, không ai bất bé được. 

Dã đặc quyền địc lợi thì tất nhiên 
“một người làm quan cả họ được 
nhờ. VÌ thế, ở đâu có thủ trưởng 
đặc quyền đặc lợi thì ở đó cỏ hàng 
loạt con chân, người thân của họ 
được nhận vào làm việc, được giao 
các công việc nhàn hạ, béo bở, cho 
đù có khả năng chuyên môn hay 
không. Những nưười này còn được 
hương quyền ưu tiên đi học, đi nghiên 
cứu ở nước ngoài, hết nước xã hội 
chủ nghĩa đến nước tư bản phát triền, 
học vị không ngừng dược nâng cao, 


' 


mà không nhất thiết có tài năng, trí 
tuệ hơn người. Tất cả những sự việc 
này đều diễn ra đưới chiêu bài «thực 
hiện chính sách ®, ® chiếu cố cán bộ»! 


Không thể không nói đến những 
cách giành đặc lợi cho mình của các 
tập thê nhỏ, to với việc bung ra đủ 
loại công ty dịch vụ, tô chức cải 
thiện đời .sống, tô chức kinh tế — tài 
chỉnh của nhiều cơ quan, đoàn thề: 
Các tô chức nà y tha hồ « làm ăn », mỗi 
vụ thu được hàng chục, hàng trăm 
triệu đồng đề chia nhau, nhờ trốn 
thuế, miễn thuế, ăn chênh lệch giá. 
Đó là một thứ chủ nghĩa tập thề ích 
kỷ, thu, lợi riêng, đứng ngoài luật 
pháp, ngoài sự kiêm tra, giám sát của 
các cơ quan chức năng. 


Trên đày là chưa nói đến những 
đặc quyền đặc lợi trước nay đã được 
hợp pháp hóa, coi như việc đi nhiên. 


Rõ ràng. dặc quyền đặc lợi diễn 
ra ở nhiều cấp, ở cả tập thẻ và cá 
nhân, ở cá những người chức quyền 
cao và chức quyền thấp. Mỉa mai 
thay, không thiếu những kẻ đặc 


quyền đặc lợi hơn ai hết nhưng lại 


lớn tiếng lên án tệ đặc quyền đặc 
lợi, làm như thê chính họ đang là nạn 
nhân của tệ đặc quyền đặc lợi. 


Tất nhiên, chỉ có những người 
không chịu tu dưỡng rèn luyện, đi 
đến thoái hóa, biến chất mới dễ mắc 
bệnh đặc quyền đặc lợi. Nhưng liệu 
chỉ việc xử phạt thật nghiêm những 
kẻ đó, chỉ việc mở những đợt sinh 
hoạt chính trị, giáo dục phầm chất, có 
đi đến chấm dứt được căn bệnh này 
không ? Làm như thế, tôi nghĩ, chỉ có 
thể giảm được một chút chứ không 
thề chấm dứt được căn bản tệ nạn 
này, một tệ nạn mà nếu không được 
triệt tận gốc thì nó như một thứ 
đâu Phạm Nhan »®, chặt đầu này đầu 
khác lại mọc ra. 


Một nhà báo tư sản, nhiều lần đến 
Việt nam đã nói với tôi: « Ở nước 
tôi có tiền là có tất cả. Ở nước Ông, 
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thì trước hết phải có chức quyền, có 
chức quyền thì sẽ có tất cả. Vé danh 
nghĩa, người có chức quyền chẳng có 
của riêng gì dáng kề, tất cả là của 
nhà nước, của tập thê, nhưng thực 
lế người đỏ lại có tất cả, không thiểu 
(hứ gi». 

Tôi nghĩ, góc rẻ của cái bí kịch này 
chủ yếu là do xã hội ta còn mang 
nặng di sản phong kiến, đẳng cấp: 
Quyền lực thực tế thuộc vẻ cá nhàn 
có chức quyên, Đã thế, cơ chế lãnh 
đạo, quan lý lại Không khoa học. Còn 
có sự lẫn lỏn giữa lãnh đạo với quản 
lý, giữa thừa hành luật pháp với 
quyền lực cá nhân. Mlột cơ chế mang 
danh nghĩa lập the-song quyền lực lại 
thuộc vẻ cá nhân; cá nhân được tùy 
ý hành dòng nhưng không chịu trách 
nhiệm. Một cơ chế chưa được luạt 
pháp hóa dễ vừa bảo đâm cho mọi Đồ 
chức, mọi viên chức chính quvền đêu 
có đủ quyền lực thực hiện chức trách, 
vừa báo đảm cho không một quyền 
lực nào khóng bị nhàn đàn không 
chế và giám sát một cách có hiệu qua. 

Trong tỉnh hình chính trị xã hội 
phức tạp, không thẻ tránh khỏi tình 
trạng có những kế lợi dụng việc phê 
phán tệ đặc quyền đặc lợi đề còng 
kích Đáng, công kích bộ máy nhà 
nước. Nhưng đó chỉ là số rất ít, và 
động cơ xấu xa của họ không thê lọt 
qua con mặt tỉnh tường của nhân đàn. 
Cần thấy nhiều người có tâm huyết 
rất băn khoăn, day dứt vẻ tệ đặc 
quyền dặc lợi hiện nay. Tệ này đang 
gieo rắc tai họa. Chẳng những nó làm 
hư hỏng cán bộ, đảng viên, nhản 
viên nhà nước, mà nó còn làm giảm 
sút lòng tín của nhàn dân đối với các 
cơ quan đáng và nhà nước. Và điều 
rất đáng lưu Ý là, chừng nào còn tệ 
dc quyền dặc lợi trong bộ máy đẳng 
và nhà nước thì chừng ädy khó mà 
làm cho đẳng và nhà nước trong sạch, 
vững mạnh, bởi lẽ nó là mảnh đất 
tốt cho những kế cơ hội cóˆ thê chui 
vào cơ quan đẳng và nhà nước mưu 
cầu lợi ích eá nhàn, 
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Bệnh đặc quyền đặc lợi tất nhiên 
phái bị lên án mạnh mẽ. Nhưng điều 
mà mỌi người quan tàm hơn là (iẹu 


.chúng ta có thê diệt trừ được bệnh 


nàv không và bằng cách nào 2 Liện cở 
kẻ đặc quyền đặc lợi nào lại thật thà 
tự phê bình, tự xưng cLôi ở bụi này ®. 
đề rồi tự giác từ bỏ các việc làm xâu 
xa ? Xóa bỏ đặc quyền đạc lợi không 
thể là việc giản đơn, dễ dàng. NÓ sẽ 
chỉ giảm dến mức thấp nhất với sự 
phát triên kinh tế xã hội của dát 
nước, với việc xây dựng một cơ chế 
lính đạo quản lý xã hội phù hợp và 
một nhà nước luật pháp dựa trên cơ 
sở phát huy mạnh mẽ đàn chủ. 

Trước mắt nên tập trung vào các 
Việc sau đây? | 


— Một là, xày đựng một cơ chế 
lãnh dạo quản lý đúng dân theo 
nguyên fue Đáng lành đạo, Nhà nước 
quản lý, nhìn dân làm chú. Đăng 
lành đạo chứ không phải dẳng quyên 
lực ; nhà nước quản lý bảng luật 
pháp; quyền làm chú cửa nhắn dàn 
phải được tòn trọng, được luật pháp 
hóa. 


— Hai là, công khai hóa tiêu chuần 
hưởng thụ, đãi ngộ của mọi cấp. 
Những gì dúng là dạc quyền đặc lợi 
thì phải còng khai chỉ ra và kiên 
quyết nưăn cảm. Nhân dàn có quyền 
được biết và tham gia kiểm tra thực 
hiện các quy định này 


— Ba là, tiền tệ hóa lương và các 
tiêu chuẩần đi nzộ, hưởng thụ khác. 
[.ương và đãi ngộ phái xứng đẳng với 
cống hiển. Cần xóa bỏ kiều lương 
hình thức hiện này, cũng như xóa bồ 
mọi thứ cấp phát, phân phối, bán 
nhượng, mọi thứ echính sách » tủy 
tiện đặt ra. 


— Bốn là, mọt khi quần chúng tố 
*sáo những kẻ đặc quyền điíc lợi thì các 
cơ quan luật pháp, các tô chức kiềm 
tra ký luật, phải điều tra kết luận rõ 
ràng và xử lý kịp thời nghiêm túc. 


THAM NHŨNG VÀ VÔ: 
LƯƠNG TÂM. HÃY ỦN( HỘ 
BÁO CHÍ BẦU TRANH 
CHNG THAM NHŨNG! 


THÁI VĂN 
(Hà nội) 


làm thối rung xã hội, mội 
tệ nạn mà bất cứ xã hội nào 
cũng lèn án. Tham nhũng 
thường gắn liên với quyền lực, với 
những người có chức có quyền [rong 
xi hội nên có sức ý, chong đố? rải 
lớn, và thường được che dạy bới 
«trăm phương nghìn kế » của người 
có quyền đã bị tha hóa. Nguy eơ tha 
hóa bởi « có quyền lực tron;: tav ® tạo 
điện kiện cho tham những, đang rất 
lớn ở nước ta. Nó dễ dàng biến con 
người từ chỗ là người cán bộ tốt 
thành những con «sâu mọt», thậm 
chỉ thành những kế vô lương tàm, kẻ 
thủ của nhàn đàn. Nếu chúng ta 
không tin hành các biện pháp và 
đầu tranh kiên quyết. kịp thời và 
liên tục đề ngăn chân nạn tham nhũng. 
sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng không lường trước được. 


\ H.XM nhũng là mội tệ nạn 


Thời gian gần đây, một số báo chí 
đã phanh phui nhiều vụ làm ăn phi 
pháp, tham ô hối lộ lớn của một số 
á nhàn và tập thê trong cả nước, đã 
dưa ra những tỉnh (tiết cụ thê, những 
số liệu về việc làm phạm pháp của 
một số người có chức có quyền. Tệ 
đặc quyền đặc lợi. tệ ô dù của những 
“ông quan cách mạng ® khỏng phải 
là ít. Tuy: nhiên. vấn đề xử lý về 
trách nhiệm, việc kết tội và khung 
hình phạt dối với những việc làm và 
các cá nhàn ví phạm pháp luạt, lại 


chưa thỏa đáng, thậm chí ehbí là hình 


thức, gảy nên sự bất bình, phần uất 
của nhân đàn. 


Điệu mà bạn đọc, những người có 
trách nhiệm và lương làm, thực sự 
quan làm không chỉ là nội dung, 
tình tiết của các vụ việc, mà eön là 
thái độ và cách xử lý, giải quvết các 
vụ việc ceòn nhiều vếu lỔ liều cực, 
xử không đúng với tội danh, không 
công bằng trước pháp luật. Rẻ rhạm 
Lời là những người có chức, đó qui vền 
côn lọt Tưới, thường hay bị «quên » 
một cách. rat đáng ngờ trong str im 
lặng đáng sợ. Người ta đà nhàn dành 
bao vệ cuyv tín của Đáng?” đề khỏi 
phải xét xử công khai hoặc chỉ rõ 
chức đanh, tên họ cụ thể không ít kẻ 
phạm tội là cân bộ chủ chốt thừa 
hành ở các cấp các ngành. 

Chỉ xin điểm lại một số vụ diễn 
hình mà báo chỉ nêu lên trong thời 
g1an gần đã v. 

Sam khí các phương tiện thòng tín 
đại chúng phát hiện có nhiều tiêu cực 
nghiềm trọng ở Chỉ cục dự trữ lương 

` 
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thực Hãi hưng (A34 Hải hưng). chúng 
ta thấy các báo Lao động, Đại đoàn 
kết.. liên tiếp đăng các bài phản 
ảnh và tố cáo những tiêu cực tương 
tự ở không ít Chỉ cục dự trữ lương 
thực quốc gia nằm ở các tĩnh khác: 
Bê bối của Chỉ cục dự trữ lương thực 
Thanh hóa của Hoài Giang (Đại Đoàn 
kết. số 26. ra ngày 26-6 đến 2-7-1990) 
Tiêu cực nghiêm trọng tại Chỉ cục dự 
trữ lương thực Hà sơn bình của Tỏ 
phóng viên kinh tế báo Đại đoàn kết 
(số 18, từ 1-5 đến 6-7-1990); Hậu qua 
không lường ! của Bình Sơn, phần ánh 
những tiêu cực ở Ghi cục dự trữ quốc 
gia Thái bình (Lao động, số 23, ngày 
7-6-1990); Một số người ở Hà nam 
ninh lợi dụng hoạt động của Chỉ cục 
đự trữ lương thừc quốc gia đề kiếm 
lời hàng tỷ đồng (Nhân dân, sỐ 150252, 
ra ngày 29-5-1990), 1280 lạng vàng 
biến đi đâu ? của Gia Bình, phản ánh 
những liêu cực xung quanh vụ cho 


vay thóc dự trữ quốc gia ở Hà nam 


ninh (Lao động, SỐ 
21-6-1990)v.v. 


25; ra ngày 


Mặc dù, phản lớn các bài viết niới 
chỉ còng bố một phần tài liệu điều 
tra, nhưng chỉ như vậy thôi, chúng 
ta cùng đã thấy tình hinh tiêu cực Ở 
các chỉ cục nói trên là rất nghiêm 
trọng. Thật đáng tiếc, chỉ vì kỶ 
cương bị buông lỏng mà lãnh đạo chỉ 
cục dự trữ quốc gia ở không Ít tỉnh 
đã có thê lợi dụng một chủ trương 
đúng đân của nhà nước đẻ bòn rút tiền 
của của nhàn dàn, làm giàu bất chính. 
Phế nhưng cho đến nay, trước những 
vụ việc bè bối kề trên, chưa hề thấy 
bộ chủ quản và cấp kiềm tra, kiềm 
soát, thanh tra nào có ý kiến gì trước 
công luận. 


Tham những đã Fì phạm tội, nhưng 
việc tham nhũng nói trên cỏn mang 
tính chất rất nghiêm tcọng. Đó là 
những việc làm vô nhân đạo, kinh 
doanh, trục lợi trên mô hỏi, nước 
mắt, trên sự đói khô, bần cùng của 
người nông dân. Đó là nhíững hành 
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động tảng tận lương tâm, ăn chăn và 
chớt» ftay trên số tiên mà người 
nông đân một sương hai nắng dáng 
lý được hướng. Họ đã lợi dụng tiền 
của của nhà nước, lợi đụng lúc bức 
bách. túng quẫn của người nông dân 
đề kiếm lời cho bản thân. Nhưng tai 
hại hơn làA ở chỗ họ đã lợi dụng, 
“kinh đoanh ”® cả lòng tin của người 
nông đân đối với Đảng. Theo tôi, phải 
coi đày là một trọng tội và phải xử 
lý thật nghiêm khác. Cần đưa những 
kẻ phạm tội ở các chỉ củ c dự trữ 
lương thực ra xử trước pháp luật, 
đồng thời cần quy trách nhiệm về 
hình sự dối với các cơ quan quản lý. 
cấp trên nhì Cục dự trữ quốc gia, 
tỉnh ủy và UBND các tỉnh v.v. đã dề 
xảv ra những vụ việc tiêu cực như 
vậy, 


Sau khi đọc bài điều tra Chung 
quanh việc đèn bù dời đân, giải phóng 
lòng hồ sông Đà của Trần Khâm trên 
báo Nhân dân số 13990 ra ngày 
25-5-1990, tôi cìm thấy vô cũng công 
phần trước thái độ hết sức vô trách 
nhiệm của lãnh đạo hai ban công tác 
sông Đà của Sơn la và llà sơn bình 
đã đề xảy ra tình trạng bớt xén thậm 
tệ phân nhà nước đền bù cho những 
người đản phải đi chuyền khói vùng 
lòng hồ sông Đà. Những người dàn 
này đã vì lợi Ích to lớn của đất nước 
mà chịu hy sinh, thiệt thôi, lại bị 
một nhóm tiêu cực, những kẻ bất 
nhân, vò lương tâm ở hai ban trên 
làm cho cuộc sống càng thêm điêu 
đứng. cơ cực. : 


Những số liệu, những tỉnh tiết cụ 
thề nêu trong bài báo đã quá rõ ràng, 
đủ dề kết luận và quy trách nhiệm. 
Trách nhiệm, tội lỗi này trước hết và 
trực tiếp thuộc vẻ hai ban công tác 
sông Đà của hai tỉnh trên, cùng các 
cai đầu dài xây dựng đang hưởng nhà 
cửa to nhất vùng với dầy dủ tiện 
nghỉ sinh hoạt xa hoa. 

Tôi không đi vào đánh giá mức độ 
phạm tội, dúng sai của các vụ việc 


đó, cũng không đề ra một khung hình 
phạt cụ thề cho đối tượng nào. Điều 
tôi muốn nói ở đây là: Ai, người nào 
ở trên những kẻ phạm pháp đó ? Và 
hình phạt về trách nhiệm với những 
người này như thế nào? Số phận của 
hàng chục vạn công dân nà phần lớn 
là người dãn tộc không phải là chuyện 
nhỏ, chỉ là chuyện của một đơn vị, 
của địa phương. `Ó là chuyện của 
quốc gia. 


Đã đến lúc phải quy trách nhiệm 
cụ thê, chỉ đúng chức danh, tên gọi 
của kể phạm tội (dù là aj) dễ quy tội 
và luận tội (trực tiếp hay giản tiếp). 
Và, cũng đã đến lúc, nên chấm dứt 
việc kết tôi «tập thê» chung chung, 
như chúng ta thưởng gặp hiện nay 
(khi kẻ phạm tội là người có chức có 
quyền); lại càng không nên mượn 
danh nghĩa tập, thê đề bưng -bít, che 
chắn, bảo vệ cho nhau, dò vấy cho 
nhau theo kiều “hòa cả làng”. Tập 
: thề là một tồ chức, có trên, có đưới, 
có người đứng dầu, chỉ huy, có người 
chỉ là nhân viên thừa hành; chức 
năng, quyền hạn. ng:ĩa vụ và hưởng 
thụ của mỗi người mỗi khác, vỉ vậy 
trách nhiệm của mỗi ngưởi không thê 
giống nhau. Người có tội phải được 
xử lý, đúng với 
hình phạt tương ứng, dù người đó ở 
cương vị nào. Chức năng, quyền hạn 
càng lớn thì trách nhiệm càng phải 
cao. Người: đứng đâu, chỉ huy phải 
chịu trách nhiệm khi cấp dưới, phản 
viên thuộc quyền phạm tội. Có như 
vậv mới đề cao được vai trò, trách 
nhiệm quản lý của người lãnh dạo, chỉ 
huy. Đó là đạo lý, là công bằng xã hội. 


Trở lại các vụ việc nêu trên, tòi đề 
nghị phải xử lý thích đáng những cán 
bộ chủ chốt, đầu ngành ở các chỉ cục 
dì trữ lương thực quốc gia các tỉnh 
trên. Đối với những người ở ban công 
tác sông Đà hai tính Sơn la và Hà 
sơn bình đã tham ô, ăn chặn, bớt xén, 
gày thất thoát lớn tiền của nhà nước 


đến bà cho những người dàn phải đi 


tội danh và khung' 


chuyền khỏi vùng lòng hồ sông Đà, 
thi các cơ quan có trách nhiệm không 
những cần nhạnh chóng làm sáng tổ 
mọi vấn đề liên quan trước công luận, 
mà còn phải nhanh chóng có hình 
thức xử lý thích đáng đối với những 
kẻ phạm pháp nói trên về kính tế, 
về hành chính, và cả về hình sự nếu 
cần. Mặt khác, Ban quản lý công trình 
thủy điện Hòa bình, các cấp chính 
quyền ở hai tỉnh Sơn la và Hà sơn 
bình, và các bộ có liên quan, hơn nữa 
Hội đồng bộ trưởng cũng phải chịu 
trách nhiệm về vấn đề này. Trách 
nhiệm và hình thức xử lý cần được 
công khai trước công luận. Và việc 


lầm khần cấp là phải bảo đảm cuộc 


song bình thường cho những gia đình 


“đã vì sự nghiệp chung của đất nước 


mà phải chịu đựng, hy sinh. 


Cái gây nên sự phẫn uất và làm 
mất lòng tin của nhân dàn biện nay 
là sự bất bình đẳng trước pháp luật 
giữa người dân thường với người có 
chức, có quyền. Đối với không ít - 
người có chức, có quyền hiện nay, 
luật pháp là cái không phải dề họ 
tuản thủ, mà đề răn đe, trừng phạt 
người khác. Họ đứng trên pháp luật 
và ngoài vòng pháp luật; họ tự cho 
mình có quyền làm tất cả: kết án, kỷ 
luật người này, hay ưu ái, thậm chí 
bao che tội lỗi cho người kia. Ai - 
được lòng họ, hầu với họ, thì dù có 
khuyết điểm, tội lỗi nặng đến đâu, 
vẫn được cất nhác ; thậm chí đang từ 
kế có tôi bỗng trở thành người có 
công, đang từ kế phạm tội bỗng trở 
thành người phán xét ! : 


Đó là trường bợp thứ trưởng Bọ 
lam nghiệp Thân Trung Hiếu —nguyên 
Lồng giám đốc Liên hiệp lâm sản 3, 
"trời đảng nhề phải chịu trách nhiệm 
chính của nhóm tiêu cực trong vụ 
“thanh lý » 20 055m” gỗ đề chia nhau 
(khoảng 2000 cây vàng), lại là người 
chủ trì, phán xử của chính vụ việc 
này qua phản ánh của Nguyễn Quang 


(Yem tiếp trang 88) 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỂ, SỰ KIỆN 


Đóng cộng són Liên xô 
— Những mốc lịch sử 


RONG gân một thế kỷ tồn 
tại và phát triển, ĐẾN Liên 
xò đã trải qua nhiều mỐốc 


lịch sử quan trọng. 


Đại hội thứ lQ dài hội thành lập 


Đảng' (lúc đó lấy tên là Đăng công 
nhân dân chủ xã hội Nxa *), được 
tiến hành bí mặt từ ngày 2 đến ngày 
3-3-IN98 tại Xiin-xeơ Đại họi này chỉ 
có 9 người tham dự và dã bàu ra 
UHTU göm 3 người (sau đại hội, các 
ủy viên bị bát và thực tế Đẳng cũng 
không hoạt động). Tuyv nhiền, đại hội 
này đã làm được việc quan trọng là 
tuyên bó thành lập Đăng và nhàn 
đanh đi hội dưa ra Tuyên ngôn kêu 
gọi giai cấp vò sản dựng lên dấu 
tranh cách mạng, 

Đại hội thứ HH, điển ra Vào năm 
1903, đã thông qua Cương lĩnh dâu 
tiên của Đáng. Ngay Ở' dại hội này 
đc điển ra cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa các quan điểm khác nhau dân 
đến việc binh thành phái bón sẽ vích 
„và men sẻ vích, Bòn sẽ vích là phái 
của Lèẻ-nin, họ chiếm da so và là 
những người cách mạng, chân chính. 
Cũng chính từ đại hội này đã bát đầu 
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cuộc đấu tranh dai dẳng và quyết 
liệt giữa phái bón sê vích và phái 
men sẽ vích. Trong cuộc đấu tranh 
nàv đã có những lúc phái men sẽ 
vích thấng thế, như ở Đại hội thứ IY 
(1-1908) họ chiếm đa số và tạm thời 
áp đặt được quan điểm của mình. 
Thậm chỉ họ đã biến báo Tia lửa, vốn 
đo Lê-nin thiết lập, thành phương 
tiện tuyên truyền chống lại chính 
Lê-nin. Trong tỉnh hình nhữ vậy, 
phái bòn sẽ vích vẫn kiên trì và tích 
cực hoạt động theo quan điềm của 
mình và đần dần quan điềm của họ 


được đa số ng họ Do màu thuận trở. 


nên hết sức gav gít, Lại hội nghị toàn 
đăng tháng Í-1912, những người men 
sê vích bị khai trừ ra khỏi đăng, 
chăm đứt tỉnh trạng hai phái có quan 
điềm trải ngược nhau tồn tại trong 
mọt đang. Phái bồn sẽ vích từ một 
nhóm chỉnh trị đã trở thàuh một 
d‹ng độc lậạp- Tháng 5-1912, theo chỉ 


*® Tiếng Ngà là DC/TPII (PoccHic- 
A/1 COIH33 — ;ICMGŒ/⁄(DATHHuêCKA4đ 
paốØowa# IIMDTHS), trước đây có lúc đã 
dịch là Đảng công nhân xã hội—-đân chủ Nẹc. 


thị củả L.ê-nin, báo Sự thật đã được 
thành lập và trở thành cơ quan ngôn 
luận của Đảng từ đó cho đến ngày 
nay. 

Dưới sự lãnh đạo của những người 
bỏn sẻ vích, nhân dân lao động Nga 
đã tiến hành thắng lợi Cách mạng 
Tháng Mười. Cuộc cách mạng này đã 
làm thay đôi cơ bản vị trí và tính 
chất hoạt động của Đảng : Đăng đã 
trở thành đẳng cầm quyền và là lực 
lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp 
cách mạng. Vào thời điểm Cách mạng 
Tháng Mười tháng lợi, Đăng có 
khoảng 350 nghin đẳng viên. 

Đại: hội thứ VII (3- 1918) là đại hội 


đầu tiên sau Cách mạng Tháng Mười 
thắng lợi, đã quyết định đỏi tên từ 


Đảng công nhân dân chủ— xã hội Nga, 


(bỏn sẽ vích) thành Đảng cộng sản 
Nga (bón sẽ vích). Cũng chính ở đại 
hội này đã xuất hiện nguy cơ chia rẽ 
Đảng: những người phái tá có hành 
đọng phá hoại, họ tuyên bố không 
tham gia bảu cử và không tham gia 
Ủy ban trung ương. Nhưng với quyết 
tâm bảo vệ sự thống nhất của Đẳng, 
L.ê-nin và những người đông tư tưởng 
đắu tranh quyết liệt nhưng đúng mực 
và đầy sức thuyết phục, nên cuối 
cùng những người cánh tả đã công 
khai nhận sai làm của mình và tích 
cực tham gia các hoạt dòng c ứa Đăng. 
Sau Đại hội thứ VH, UBTU Đăng và 
chính phủ chuyển từ PDê-tôo-grát về 
Mát-xeơ-va, từ đâầv .Mát-xeơ-va trở 
thành thủ đô của Nhà nước xô viết. 

Vào cuối năm 1918 và đầu năm 
1919, các đẳng cộng sản của các nước 
cộng hòa U-crai-na, DĐê-lo-ru-xi-a, 
Lát-vi-a, E-xtô-ni-a... đã được thành 
lập. Dến năm 1920, những tô chức 
bòn sẻ vích ở A-déc-bai-pian, Gru- 
dỉ-a, Áe-mê-ni-a đã chuyen thành 
những đẳng cộng sản, 

Đại hội thứ VHI, điển ra vào tháng 
3-1919, đã thông qua Cương lĩnh thứ 
hai của Đáng. 


Đồng chí Xta-iin được bảàu làm 
Tông bí thư BTU tại Đại hội thứ XI 
(từ 27-3 đến 2-4-1922), 


Hội nghị Trung ương tháng 10-1922 
đã thông qua Nghị quyết thành lập 
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xô viết. 

Tháng 1-1924, Lê-nin, người sắng 
lập ra Dáng từ trần. Trong những 
ngày đau thương này, có trên 2140 
nghìn công nhàn gia nhập Đảng. 

Tháng 12-1922 Đại hội thứ XIY họp, 
Đăng cộng sản Nga (bòn sẽ vich) đối 
tên thành Đăng cộng sản toàn liên bang 
(bôn sẻ vích)*#, Từ đây, về danh nghĩa. 
những người cộng sản Nga không có 
tô chức đáng của mình ở cấp nước 
cộng hòa, fö chức đó hòa nhập trong 
ĐCS toàn liên bang. 

Từ nắm 1925 đến năm 1910 là thỏi 
kỷ ĐCGS toàn liên bang (bòn sẽ vích) 
lính đạo toàn đàn thực hiện cépng 
nghiệp hóa và tập thê hóa. Trong 
giai đoạn này, nên kinh tế Liên xò 
phát triền rất nhanh và đã biến Liên 
xô thành cường quốc. Ngành: công 
nghiệp nặng đã đạt được những 
thành tựu to lớn, có khả nắng đíp 
ứng mọi nhủ cần phát triển sản xuất 
cũng nhĩ cũng cố quốc phòng. Trong 
quả trình này, Đang dã lớn mạnh 
lên rất nhiều, có thém kinh nghiệm 
rong việc lành đạo xâv dựng kinh 
Lế, phát triển Irong phong trào quần 
chúng và xây dựng đáng, Đội ngũ của 
lang được tàng cường, đến Đại hội 
thứ NXVTHE (-1229) số daàng-viên chính 
Hhiức có trên một triệu TƯỜI nưưÒÏ, 
'Fuv nhiên, cũng chính trong thời Kỷ 
này, đồng chí Xti-lin ở đỉnh cao 
quyền lực — đã lạm dụng quyên lực, 


* 1iếng Xea là BIẾT T (6) (Beecoioäla g 
ROMMVIHIICTHUH€CK.W IADTI1), 
biết với TýIICCC (ÃOMMVHHCTHt1€CRaäø 
Hapruat ConerclOro COoIð38) tên gọi 
của Đ‹ng từ san Đại hệẹi thứ XIN tChọp từ 5 
đến 14-19-1922) mà ta dịch ra tiếng Việt 
rất đúng là Đăng còng sản Liên xô, 


tn¡ần 
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coi thường nguyên túc của Dảng và 
luật pháp của Nhà nước xỏ viết, làm 
cho đảng phạm nhiều sai lầm nghiệm 
trọng. Đã xảy ra việc đàn áp, bắt bớ 


. và ám hại nhiều người võ tội, trong 


số đó có những cán bộ ĐỊNH) đạo rất 
có năng lực, 


Mặc đủ vậy, ở thời điểm trước ; ki 
xảy ra cuộc chiến tranh giữ nước vĩ 
đại, đại bộ phận nhân dàn vẫn tuyệt 
đối tin tướng vào sự lành đạo của 
Đăng. Và ĐGS Liên xô đi tô ra xứng 
đáng với niềm: tin của nhân đân: 
Dảng đã lãnh đạo một cách tài tỉnh, 
mưu trí và đưa cuộc chiến tranh tới 
chỗ thẳng lợi hoàn toàn, Công lao to 
lớn của ĐẾCS Liên xô trong cuộc chiến 
tranh thể giới thứ hài đã được toàn 
nhân loại ghỉ nhận. 


Sau chiến tranh, ĐCS toàn liên bang 
không triệu tập đại hội ngay. Mãi 
đến tháng 10-1952, Đại hội thứ XIX của 
Đăng mới được tiến hành. Như vậy Đại 
hội thứ XVYHH và thứ XIN của Đăng 
cách nhau tới 1Í năm. Trong lịch sử tòn 
tại gìnmột thế KỶ của ĐS Liên xô, đây 
là khoảng cách dài nhát giữa hai đại 
hội. Trong thời gian này, nhiều nguvên 
tắc sinh hoạt đảng bị ví phạm nghiêm 
trọng. Do đó, nhiều hiện tượng tiêu 
cực dã vi ra trong nội bộ đăng và 
trong toàn xã hội. Tại Dại hội thứ 
NX, ĐCS toàn liên bang (bốn sẽ vích) 
đồi tên thành Đảng cộng sản Liên 
rô (Không cần có chữ «bốn sẽ vích » 
đi kèm như trước nữa). 


Ngày ã-3-1953, dòng chí Xta-lin từ 
trần. 


Tháng 9-1953, đồng chỉ Khơ-rút-sốp 
được bầu làm Bí thư thứ nhất ĐCS 


Liên Xò. 


Đại hội thứ XX của ĐCS Liên xô 
được tiên hành vào tháng 2-1956. Đại 
hội đã phé phán tệ súng bái ca nhân 
và những hậu qui của nó. 

Tháng 10-[96Í Đại bội thứ XXH của 
ĐÓS Liên xô thông qua Cương lĩnh 
thứ ba của Đăng. 


U 


Tại hội nghị toàn thê của Trung 
ương Đảng tháng 10-1961, đồng chí 
Brê-giơ-nép được bầu vào chức vụ Bí 
thư thứ nhất UBTU DCS Liên xô. 


Từ năm 1965 đến giữa năm 70 là 
thời kỷ Liên xô phát triền ön định và 
đạt được những thành tựu đáng kế: 
Cuỏi những năm 70 và đầu những 
năm 80, tỉnh hình phát triền kinh tế — 
xã hội của Liên xỏ chững lại, và bắt 


“đầu xuất hiện những khó khăn, những 


hiện Lượng tiêu cực. 


Tháng 11-1982 đồng chí Brê-gio-nép 
từ tràn, đông chí An-đrô-pốp được 
bầu làm Tông bí thư 'BTU Đ-5 
Liên xô‹ 


Tháng 2-1984 đồng chỉ An-drò-póp 
từ trần, đồng chí Trée-nen-côò được 
bầu làm Tỏng bí thư UHEU ĐC§ 
l.ivn XÒ, 


Tuáng 3-1945 đồng chỉ Tréc-nen-cô 
từ tran và đồng chỉ Goóc-ba-trốp' 
được bầu làm Tông bí thư ƯUBPU ĐGS 
Liên xÒ. 


- 


Hội nghị toàn thể Trung ương DGS 
Liên xô tháng 1 năm 7985 để ra chính 
sách cải tô. 


Đại hội thứ XXYUH (cuối tháng 3, đầu 
tháng 3-1986) là một bước phát triển 
Liếp theo của chính sách cải tô. Cương 
lĩnh thứ b+ của Đẳng đã được biên tập 
lại. được sửa chữa. Tại đại hội này, 
dòng chí Göóc-ba-trốp được bầu lại 
làm Tông bí thư. 

Trong thành phán của ĐCS Liên xô 
cho đến tháng 12-1989, chỉ có 1{ trong 
số 15 nước còng hòa có ĐCS của nước 
eòng hòa. Hiếểng Cộng hòa liên bang 
Nơa thì chưa có, VÌ người ta quan 
niệm rằng ĐCS Liên xô đã thẻ hiện 
đầy đứ quyền lợi cho những người 
công sàn Nựa rồi. Trước những yêu 
cầu mới, Hội nghị toàn thê Trung 
ương ĐC S biển xô tháng 12-1959 đã 
thành lập trong BTU Đăng một vàn 
phòng phụ trách nước Nga. Nhưng do 
vêu cầu của sứ phát triển, Hội nghị 


đại biêu các đẳng viêu cộng sản toàn 
Piên bang Nga (trúng cử dại biều Đại 
hội thứ XXVIH của ĐCS Liên xò) 
tháng 6-1990 tuyên bố thành lập ĐCS 
của Cộng hòa xi hội chủ nghĩa xô viết 
liên bang Nơa. Nhưng đây không phải 
là một đáng mới được thành lập đóa 
lập, mà văn là một bộ phạu hữu cơ 
của ĐCSˆ Liên xẻ.” ĐCN Cộng hòa liên 
bang Nga hiện nay có hơn lÍ triệu 
đảng viên, chiếm 53⁄4 tông số d: ng 
viên của DCS Liên xô. Tuy nhiên, hiện 
nay ở các nước cộng hòa vùng Pan- 
tích có hai đẳng cộng sản song s2ng 
tôn. tại, một dúng độc lập hoàn toàn 
với ĐCS Liên xô và một đẳng thuộc 
thành phần DĐCS Liên xô (heo Cương 
lĩnh DCS Liên xô). 

Từ sau Ci°h rnòang' Tháng Mười, 
ĐCS Liên xô là Lô chức chính trị duy 
nhất giữ vai trò lĩnh đạo trên đất 
nước xô viết. Diều này đã được các 
hiến pháp kế tiếp nhau của Liên xô 
thửa nhận. Nhưng ngày 13-3-1990. Đại 
hội đại biều nhàn dàn Liên xó làn 
thứ ba (bất thưởng) đã thông qua việc 
sửa lại điều 6 và diều 7 Hiến pháp 
hiện hành của Liên xô, rác nhận tử 
way ĐCS Liên xô là một trong các 
đáng tham gia vạch chính sách. tham 
gia quản lý các hoạt động đối nội, đối 
„goại của Nhà nước xô viết. Và chính 
ĐCS Liên xô cũng đã tuyên bố không 
cố giữ độc quvền và sẵn sàng tham 
gia đối thoai chính trị và hợp tác 
với tất cả những ai ủng hộ dòi mới xã 
hội chủ ngiua. h 

Hiện nay DCS Liên xô có khoảng 19 
triệu đẳng viên. 

Trước tỉnh hình khó khăn và phức 
tạp của đất nước, và trước nguy cơ 
bị chia rẽ của Đảng, UBTU Đẳng cộng 
sản Liên xô đã quyết định triệu tập 
sớm Đại hội thứ XXVIH. Có 1657 đại 
biều tham dự trong tông số 4683 đại 


biêu được bầu. Số đại biêu công nhậu 
là 543 (chiếm 11,62), nôn;: trìng viên 
là 255 (chiếm 5,1). Đại hội đã điển 
ra từ 2-7 đến 13-7-1997) trons không 
khi đấu tranh gay gai. Đại hội thứ 
XXVIH của ĐCS Liên xó đã †hòng qua 
Tuyến bố mang tính chất cường lĩnh 
« Tiên tới chủ nghĩa xã họi đìn chủ, 
nhân đạo ?, Diệu lệ mới của Đăng và 
một loạt nghị quyết: Về báo cáo 
chính trị của UBTU trước Đại hội DCS 
l,iên xô và những nhiệm vụ của Đẳng ®; 
® Về tinh trạng giai cấp nòng dân và 
việc thực hiện chính sách nông nghiệp 


. của Đăng®; «Về đường lỗi tiến hành 


cải cách kinh tế và chuyển sang những 
quan hệ thị trường» ; «€Vẻ nhĩ ng 
phương hướng cơ bản của chỉnh sách 
quân sự của Đáng trong giai đoạn 
hiện nay"; « Về ngàn quỹ và tài sản 
của Đảng *;e« Vẻ đường lỗi của Đăng 
trong giáo dục, Khoa học và văn hóa ”; 
«Ve các phương tiện thông tín đại 
chúng của Đảng ®; «Vẻ chính sách đối 
với thanh niên”;«eVẻe sự đánh giá 
chính trị đối với tai họa ở nhà máy 
điện nguyên tử Trec-nỏ-bưn và tiến 
trình eòng việc loại trừ những hậu qua 
của nó»; «œ Vẻ bảo vệ các quyền đân 
chủ, chống truy bức các đang viên 
cộng sản » (ở Đông Âu), 


Đại hội bầu trực tiếp tông bí thư 
và phỏ tỏng bí thư. Đông chỉ Geóe-ba- 
trốp được bầu lại làm Tông bí thư và 
đồng chỉ I-va-scô được bầu làm Phó 
tông bí thư. Đại hội đã cử một úy bạn 
soạn thảo Cương lĩnh mới của Đẳng. 
Đại họi đã bầu UBTU gỏm 112 ủy viên. 
vả Ủy ban kiểm ta gòm 165 dòng chỉ, 
Hội nghị UBTU đã bầu Bò chính trị 
gồm 21 người (tổng bí thư, phỏ tông 
bí thư, l5 bí thư thứ nhất các ĐCS 
các nước cộng hòa và 27 đong chỉ 
khác). 11 bí thư Trung ương và 5 Ủy 
viên Ban bí thư. i 


ổi 


Thế giới : vấn đề, sự kiện 


_ Sư biến động của các đảng 


cộng sản ở các nước Đông Âu 


TÙNG cơn bão táp chính trị 
mùa thu 1989 đã làm biển 
dạng Đông Au. Tại dày dã và 
dang hình thành — ở các mức 
độ khác nhau — những thực thẻ chính 
trị mới. Các đẳng cộng sản ở đây 
nguyên là dẳng cầm quyền nấy chite 
năm nav,hảu hết trở nên đang đối 
lập.. Tình hình các đẳng này dụng có 
nhiều biển động, Có thể xem Xét sự 
biển động ấy trên một số khía eanh ? 


Một là, đời sống kinh tế —chính trị 
xà hụi Ở các nước long Âu dang Ở 
bưở phát triển không bình thường, 
xước nhày nzúy hiểm àyv biền hiện rõ 
nhất ở sư phần nộ của quần chúng 
không dược định hướng trong Khi các 
đẳng cộng gn bị mất uy tín nghiêm 
trong Và ở nhiều nơi, thực tế đã mất 
qayen lực: trong Khí các lực lượng đổi 
lì» nhày lên chiếm quyền chưa có cơ 
sở vững chắc trong xã hỏi. Chính 
dieu này dẫn tới tình trạng hón loạn 
vỏ chính phủ và đó là mãnh đất màu 
mỡ đề các loại đẳng phải và tỏ chức 
chính trị thực hư mọc lên như năm. 
Chỉ trong vòng hơn nửa năm qua, Ở 


su 


Cộng hòa đân chủ Đức đã xuất hiện 
gần 150 «đẳng phái » và « tô chức chính 
trị, ớ Hung-ga-ri:gan 100, ở Tiệp 


khắc + trên 60, ở Hu-maai-ni : trên 50. và 


ở IHiun-ga-ri:lrên 50. Các loại đẳng 
phái và tô chức này đếu tuyên bố mình 
là «người của nhàn đản ® đề mưu toan 
giành giật sự ủng hộ của các tìng lớp 
quần chúng, nhìn thực tế trong số 


-ấv hại có nhiều lực lượng lạc hậu, cặn 


bá xã hội, phần lại lợi ích của nhân 
đàn và đèn tóc, Vi vậy, việc xuất hiện 
nhanh chóng nhiều chính đẳng sở 


các nước Hàv không phải HÀ sự 


biện mình cho chế dộ đản chủ mà 


tronz nhiều trườpg hợp đại là nhĩ^® 
hành động VÀ mứu toan của các taẻ 
lực chống chủ nzhĩa xã hội. muốn lải 
xã hội theo chiều hướng; Ghác. 

Hai là, bên cạnh xiệc xuất hiền 
nhiều đăng phái mới mà hần lết là 
lực lượng chồng đối đụng cộng 
sắn, bản thần các đẳng cộng sản 
ở lòng Au đã bị chia rà và phân liệt 
nghiêm trọng, có nơi từ mội đìng 
tác ra thành những đẳng khác nhau. 
lầu hết các đãng cộng sản đều đã 
thav đói tên gọi: 
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— Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức sau Đại hội bất thường 
tháng 12-19S9 đã đói tên thành « Đẳng 
xã hội ehủ nghĩa thống nhất Đức — 
đảng của chủ nghĩa xã hội đàn chủ ® 
vả sau Đại hội bất thưởng tháng 2- 
1990 lại đối tần thành «Đảng chủ 
nghĩa xã hội đàn chủ®. : 

— Đảng cộng sản Tiệp khác tháng 
3-1990 bị phản liệt, một nhóm khoảng 
3000 người đã tách ra và thành lập 
Điển đàn đàn chủ Tiệp Khác s. Họ 
tuyên bỏ sẵn sảng hợp tác với các 
đáng phái khác, trừ đẳng cộng sản. 

— Đáng công nhân xã hội chủ nghĩa 
Hung-ga-ricũng đã bị phànHliệt., Đại hội 
XIV của Đẳng họp vào tháng 10-1989 
.đã tuyên bố giải tán đăng và lập 
đáng mới là e«Đảng xã bội chủ nưhĩa 
Hung-ga-ri ®. Một bà phận lớn đẳng 
viên không thừa nhàn nựhị quyết của 
đại hội này và tuyên bố giữ nguyên 


tên gọi cũ của đẳng. Như vậy. ở Hung-- 


ga-ri hiện nay tôn tại hai đảng. 

— Đảng công nhàn thông nhất Ba- 
lan Sau Đại hội XI đã kết thúc hoạt 
động và.bị thayv bằng & làng đản chủ — 
xã hội Cộng hỏa Ba-lan ®, 

— Đảng cộng sản Dun-ga-ri cũng đã 
đòi tên thành « Đẳng xã hội chủ nghĩa 
Bun-ga-ri ?. 

Ba - là, số lượng đảng viên của các 
đẳng cộng sản ở Đông Âu đã giảm 
sút nghiêm trọng. Nếu trước đây, 
tổng số đảng viên của các đảng này 
là hơn 8 triệu thì nay chỉ còn khoảng 
gìn 2 triệu, Ở nơi nào đẳng công sản 
cỏnuy tín và còn giữ được chính 
quyền thì số lượng đẳng viên biến 
động rất ít (ví dụ: Đáng xà hội chủ 
nghĩa Buun-ga-ri (đẳng cộng sản) [rước 
kia có 985 nghin đăng viên, nay còn 984 
nghìn ; Liên đoàn những người cộng 
sản Nam-lư trước kia có 2,2) triệu 
đẳng viên, nav còn 2 triệu). Ngược lại, 
Ở một số nước mà dàng cộng sản mắc 
sai làm nghiệm trọng, phe chống đối 


đã nắm chính quyền, hiện tượng chống . 


còng, trả thủ những người cộng sản 


xuất hiện thì số lượng đẳng viên công 
sản giảm sút rất lớn: Đẳng công 
nhàn xã hội chủ nghĩa llung-ga-ri 
trước kia có 720 nghìn đảng viên, 
nay phản liệt thành hai đáng với số 
đẳng viên tông cộng chỉ còn 130 nghịn; 
Đảng công nhàn thông nhất Ba-lan 
trước có 3 Iriệu đẳng viên, nay đ:ng 
mới là « Đăng dàn chủ — xã hội Cộng 
hòa Ha-lan » chỉ còn {7 nghìn. Đảng 
còng sản Tiệp-khắc từ 127 triệu còn 
gần l1 triệu... 

Pốn là, điều cuốn hút nhân đân 
không phái là các đảng phải, LÒ cl;ức 
chính trị với cương lĩnh của họ, mà 
là các nhàn vạt chính trị này nọ 
chuyên *“bới lòng tìm vết » những lòi 
làm của ai đó. Ở nhiều nước Đòng 
Âu đã đấy lên làn sóng phê phán, dá 
kích, thậm chí dựng lên bằng chứng 
gia đề kết tôi những người lãnh đạo 
đảng cộng sẵn trước kia. 


Năm lì. trong điều kiện những giá 


trị tỉnh thân trước đây bị khủng hoảng 


thì tự tướng đàn Lộc chủ nghĩa phát 
triển nhanh chóng, khuynh: hướng ly 
lầm cùng tăng lên. Trong số 00 đẳng 
mới ở Nam-tư, không có đẳng nào 
mang tính chất toàn Nam-tư cả. ỚỞ 
Tiệp-khắc và các nơi khác, tuy mức 
độ có ít hơn, nhưng cũng có tình 
trạng như vậy. Tâm lý ly tâm còn thê 
hiện ở sự mìong muốn thoát khỏi 
những gò ép khuôn mẫu, nó cũng thê 
hiện thành tư tướng tự do vô chính 
phủ. ~ 

Sáu là, chế độ đa nguyên ớ Đông Ân 
là mọt nghịch lý. Sự giống nhau về 
cương lĩnh chính trị và chương trìni: 
kinh tế của các chính đăng chủ chót 
đáng lý phái dưa họ tới chó hợp tác 


chặt chẽ với nhau thì trên thực tế lại, 


thấy: dàng này không chịu nghe ý 
kiến đảng kia, các lãnh tụ đã kích lẫn 
nhau, làm táng thêm tình trạng đối 
đầu trong xã hội. Da nguyên ở đây 
chẳng qua là những thủ đoạn giảnh 
quyền lực , núp sau một nền dân chỉ 
gia hiệu, hậu quá của nó thật nặng nề. 


- 


Báy tà, thuật ngữ dân chủ xã hội 
đš làm siêu lòng nhiều đảng cộng sẵn Ở 
Đông Âu khi họ đang tìm cách thoát 
khoi khủng hoảng. Nhiều người cộng 
sản đã nhượng bộ trên tất cả các mặt 
chính trị, pháp lý và tới nav, nhiêu 
dàng đã đi trệch quá xa kl:ỏi lý tưởng 
của mình. Khi nhiều người còn đang 
lớa mắt bởi mô hình dân chủ — xĩ hội 


thì chính các nước thực thỉ mô hình, 


này đang gặp nhiều vấn đề nan giải ; 
các đẳng dân chủ — xã hội đang tìm 
cách điều chính đường lỗi của minh. 


Tám là, những cơ sở về tư tưởng, 

chính trị va kinh tế được xây dựng 
_ trong hơn 10 năm ở Đông Âu, không 
thề một lúc tiêu tan hết. Các lực lượng 
đối lập đã ra sức lợi dụng sự mãi uy 
tin và sự. tan rã hàng ngũ của các 
đáng cộng sản đề tiến công. Song vấn 
đề rốt cuộc lại do nhân dđân quyết 
định. Họ đã bình tâm lại sau cơn 
phần nộ, dã tính giấc sau những hoan 
hï quả ngắn ngủi so với những khó, 
khăn và gánh nặng kinh tế quá to 
lớn và dön đập mà các phần tử đối 
lạp bắt họ phải chịu đựng. Đó chính 
là nguyên nhân làm cho chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phản động không 
làm được những điều chúng muốn, 
chủng dang tự bộc lộ là những thế 
lực chống nền đân chủ chân chính, 


phá hoại quvẻn tự quyết cúa nhàn 
dàn các nước khác, hết quả bầu cử 
vừa qua ở các nước Đông Au đã khẳng 
định điều đó: ở Hlu-ma-ni, hơn 60% 
phiếu bầu cho Mặt trận dàn tộc cứu 
nước ;ở Bun-ba-ri hơn 50% phiếu bầu 
cho l?àng xà bọi chủ nghĩa (đang cộng 
su); Tiệp-khủc, số phiếu bầu cho 
đang cộng san dược xếp thứ hai. 


* 


Các đảng cộng sản ở Đông Âu đang 
đứng trước một thực tế vỏ vàn khó 
khăn, phức tạp. Văn đề đặt ra hòm 
nay —như khẳng định của nhiều người 
cộng sản ở đây — là kiên trị theo đuöi 
lý tưởng cộng sản, là phái nhận thức 
được trách nhiệm, tô chức lại đội ngũ, 


. tự đồi mới và khỏi phục lại tuy tín 


đổi với nhân dân. Mọi hành vi xu thời, 
thỏa hiệp, từ bỏ lý tưởng của mình 
đều không tránh khỏi thất bại. Trong 
cuộc thử thách quyết liệt, những 
người cộng sản ở các nước Động Âu, 
và cÃ quần chúng theo họ đang đúc rút 
kinh nghiệm từ những bài học đã qua - 
và cá từ những bài học mới ngày hôm 
nay, đề từng bước vượt qua thử 
thách. 


ĐỒI MỚI VĂN HỌC... 
(Tiếp theo trang 58) 


trồng vào đất, chưa xuất phát tử quan 
niệm triết học về con người đề sáng: 
tạo hình tượng con người. 

Nhìn như vậy, vấn đề cơ bản của 
đồi mới văn học không phải là định 
hướng ròng một cách mơ hồ; càng 
không phải coi tự do sáng tác chung 
chung là chia khóa: mà là trong những 
điều kiện dị bình thường, cần trở lại 
quy luật bình thường của sáng tác văn 


84 


học, chứ trọng đầy đủ đến đặc trưng 
của văn học. Tự nhà văn tìm đường 
trở lại. Lãnh đạo tạo điều kiện tốt 
nhất cho sự trở lại đó. Nhưng quy 
luật đó là gì ? Đó là văn học phải 
xuất phát tử quan niệm về con người 
đề nghiên cứu thực tại nhằm sáng tạo 
những hình tượng con người làm vật 
liệu kiến trúc con người theo lý tưởng 
xã hội mà mình lựa chọn. 


Qua sách báo 
nước ngoài 


Về sự tha hóa của lao động 
dưới chủ nghĩa xã hội ” 


Cuộc khủng hoảng 0ề động cơ lao động làm phương hại đến nền kinh tế 
các nước xã hội chủ nghĩa trong những năm 60 uà 79, nà dạc biệt trở nên 
gaw gắi trong những năm 80. đã chứng †ỏ: sự tha hóa của lao dộng không 
phải là phạm trùủ riêng có của các xã hội có giai cấp, nhất là của chủ 
nghĩa tư bản. Nó còn là một trong những vấn đề gay gàt nhất trong sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội mà các nhà lj luận mác xít — lê nín nữ đang 


Biều hiện và nguyên nhân của 
tha hóa dưới chủ nghĩa xã hội 


Việc giải quyết những vấn dề xã 
hội và kinh tế đặt ra trước chủ nghĩa 
xã hội hiện nay, rốt cuộc tùy thuộc 
vào chỗ có động viên dược tối đa 


khả năng của mỗi người hay không, ' 


có nàng cao dược rõ rệt tính tích cực 
của mỗi người với tư cách là người 
lao động, là thành viên trong tập thê 
những người sở hữu, là người chủ 
của dất nước mình hay không. Thế 
nhưng chủ nghĩa xã hội hiện thực lại 
đang vấp phải những thiếu sót chính 
trong những vấn dẻ vừa nói. Nguyên 
nhàn của tỉnh hình đó là de đâu? 
Chính là do sự tha hóa của lao động. 


Sự tha hóa của lao động là sự tách 
người lao động ra khỏi những điều 


(®) Xem 


nghiên cứu đề có những biện pháp khắc phục hữu liệu. 


- 
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kiện, quá trinh và kết quả hoạt đệng 
lao động của bản thân người đó, và 
là sự tái tạo những điều kiện nói 
trên như tái tạo những lực lượng 
đối lập, thù địch. Hình thức chủ quan 
của sự tha hóa của lao động là nhận 
thức tiêu cực của người lao động về 
quá trình lao động của mình, còn cơ 
sở chung, tiên đề khách quan của sĩ 
tha hóa của lao động là quá trình 
phân công lao dộng. Phần công lao 
động biêu hiện ở các lcại hình lịch 
sử cụ thê của nội dung và tính chất 
lao dòng. và cả dưới các hình li ö 
bài «Sự tha hóa của lao động 
tron, nền kinh tế xã bội chủ nghia» của 
la. Cu-đơ-mi-nốp, E, Na-bi-u-liana, v, Ra- 
đa-ép và TL, Xúp-bô=ti-na đăng trên tạp ch: 
Khoa Ãủoc xá hội (Liên xô) số 2-19tn, 
tr. 177— 185 : 


gắn chặt người lao động vào những 
đạng nhất định của quá trình lao động, 
rốt cuộc, đang để ra những hình thức 
muôn về về sự tha hóa của, lao dộng. 


Có thê phản sự tha hóa của lao 
động (và sản phầm của lao động) 
thành hai dạng cơ bản: tha hóa của 
lao động với tính cách hì hoạt động 
và tha hóa của lao động với tính 
cách là đối tượng sở hữu. Phần như 
vậy là đo chỏ: mọi mặt, lao động là 
mọt quá trình hoạt dòng hợp lý, là 
vũ đài phát triển của con người, là 
lĩnh vực thực hiện năng lực của 
con người; mặt khác, lao dộng -- 
ở trạng thái vật hóa của nó — là cơ 
sở vật chất của sở hữu, còn với tính 
cách là quá trình, lao động đóng thời 
là đỏi tượng diều tiết từ phía những 
người chủ các tư liệu sản xuất. 


Cơ sở khách quan của sự tha hóa 
của lao động với tính cách là hoạt 
động, là trạng thái những diều kiện 
môi trường sản xuất và nội dung lao 
động, là tác động của chúng dối với 
sức khóc của người lao động và sự 
phát triền của những tiềm năng sáng 
tạo của người lao động. Sự lạc hậu 
trợng đối của lực lượng sản xuất 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
nguyên nhân khiến cho phân công lao 
động ở đây còn duy trì những đạng 
nöoạt động lao động khác nhau đáng 
kề vẻ mặt kỹ thuật và kinh tế—xã 
nội. Với việc lách riêng các mặt lao 
động khác nhau sáng tạo và tái tạo, 
quản lý và chấp hành —dang nảy sinh 
nhiều đạng lao động mà những dạng 
lao động này không thể tạo ra được 
những khả nàng thực tế cho việc phát 
triền con người một cách toàn điện 
và hài hòa. Việc gan những dáng hoạt 
dòng như thế vào những người lao 
dộng riêng lẻ, cũng dang trở thành 
nguyên nhân của sự tha hóa của lao 
động: cùng với những hình thức phân 
công lao dòng cö truyền, sự tha hóa 
này dang LIẾP tục được tái hiện trong 
diều kiện của chủ nghĩa xã hội. 


ĐH 


Hình thức đặc biệt của sự tha hóa 
của lao động với tính cách là hoạt 
động, là sự tách đa số những người. 
lao động ra khỏi việc quản lý sản 
xuất, là việc biến họ thành những 
người chấp hành đơn thuần các quyết 
định của các nhóm tương đối hẹp 
lăn công việc hành chính. Sự tha hóa 
của hoạt dòng quản lý liêu hiện ở 
việc một bạ phản những người lao 
động bị tách ra khỏi các tự Lêu sản 
xuất, ở việc họ không có khả năng 
ảnh hưởng thực sự tới kết quả sản 
xuất của tập thể và xã hội, do đó 
biểu hiện ở việc người lao động bị 
«loại ra» khỏi các quạn hệ sở hữu 
thực tế được hình thành trong quá 
trình lao độn. 

Mặc dủ có một số giống nhau bề 
ngoài với các hình thải trước dày, 
việc những người lao động bị tách 
ra khỏi công việc quản lý và bị tách 
ra khỏi các quan hệ sở hữu xi hội 
chủ nghĩa, nói chung, là những hình 
thức tha hóa đặc thù, do chủ nghĩa 
xã hội phát triên trên cơ sở kinh lế— 
xã hội của chính nó sinh ra. Việc thưc 
hiện không dàầv đủ các quan hệ sở 
tiữu xã hội chủ nghĩa. những vỉ phạm 
tương đối thường xuyên đối với sự 
phù hợp trong điều kiện lịch sử cụ 
thể giữa quan hệ sản xuất và sự phát 
triển của lực lượng sản. xuất, đang 
trở thành nguyên nhân tương đối dộc 
lập tái tạo những nhàn tố khiến cho 
những người lo động bị tách ra khỏi 
các điều kiện và kết quả lao động của 
họ. Tha hóa gán liên với sùng bái 
hóa các Quan hệ sản xuất. Nó được 
duy trì dưới những hình thức sùng 
bái kế hoạch và sùng bái hàng hóa, 
tủy theo tính chất của những diều 
kiện vật chiếm địa vị thống trị đối 
với người sản xuất. 

Tha hóa hợp quy luật và không 
hợp quy luật dưới chủ nghĩa 
xã hội 

Dĩ nhiên, sự tha hóa của lao động 
không bắt nguồn từ bản chất, từ 


những cơ sở gốc rễ của phương thức 


sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Trong 


khuôn khô” giai đoạn cao nhất của 


phương thức sản xuất đó, việc * loại: 


bỏ ® mọi hình thức tha hóa của lao 
động hẳn sẽ diễn ra. Nhưng điều đó 
không có nghĩa là, đối với chủ nghĩa 
xã hội, sự tha hóa là một cái øì đó trái 
quy luật nang tính chất thuần túy bề 
ngoài Bên cạnh những hình thức tha 
hóa trái quy luật của chủ nghĩa xã hội, 
những hình thức gắn với những cực 
đoan trong việc phát triền các hình 
thức chuyên hóa về thực hiện các 
quan hệ sản xuất và về quản lý kinh 
lế— xà hội (ví dụ những hình thức 
thô bạo nhất về điều tiết mang tính 
chät hành chính và về chủ nghĩa quan 
Hiệu: ưu thế của chủ nghĩa bình quản 
trong phản phối và quy mô rộng lớn 
của những khoản thu nhập không lao 
động), là một loại những hình thức 
ha hóa hợp quy luật của chủ nghĩa 
xã hội. Tùv theo những điều kiện lịch 
sử cụ thề của nước này hay nước 
khác, những hình thức tha hóa hợp 
quy luật này có thề khác nhau, nhưng 
dủ thế nào di nữa chúng vẫn là sản 
phầm phụ của sự phát triền kinh tế— 
xã hỏi của chủ nghĩa xà hội, 

anh giới giữa các hình thức tha 
hoa hợp quy luật và trái quy luật 
trong cirủ nghĩa xã hội, thông thường 
khả lính hoạt. Dù có được kinh 
nghiệm lịch sử khá lớn của nước ta 
và các ñước xã hội chủ nghĩa Khaảc, 
chúng tì vị tất đã có thề kháng định 
một cách chác chân là không lợp quy 
luật những gì đang xuất hiện không 
dùng Với €Øơ sở góc rễ của sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội. Bản thân 
sự xuất biện của những vếun tố phần 
phối bình quản và của những khoản 
thủ nhập không lao động, sự sống lai 
của chủ nghĩa quan liên trong bộ máy 
quan lý, rõ ràng cũng là hợp quy luật 
đối với trình độ và tính chất phát 
triền của lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất vốn có của chủ nghĩa xã 
hội. Những hình thức chuyên hóa này 


lại trở thành trái quy luạt khi chúng 
bắt đầu lâm biến dạng cơ cấu kinh 
tếxã hội của chủ nghĩa xã hội. 
Những mâu thuẫn của sự tha hóa, thề 
hiện ở sự không phủ hợp giữa những 
nhu cầu ngày càng tìng của người lao 
động trong công cuộc sáng lạo và tỏ 
chức kinh tế với những khả năng thực 
tế đề thực hiện những nhu cầu đó, 
được quần chúng nhận thức như một 
động lực mạnh mẽ của sự phát triền 
kinh tế— xã hội của chủ nghĩa xã hội. 
Còn nếu những màu thuẫn này lại 
chuyền hóa thành hình thức trái quy 
luật, làm biến đạng cơ cấu kinh tế— 
xã hội của chủ nghĩa xã hội, tạo nên 
ở chủ thẻ quan niệm khách quan 
những mâu thuẫn nói trên là không 
sao sưra chữa được, thì những màu 
thuận đó lại trở thành những yếu tố 
kìm hãm; khiến cho xã hội ắt phải 
trị trệ. 


Phương hướng và phương pháp 
khắc phục sự tha hóa dưới chủ 
nghĩa xã hội 


Việc thừa nhận những hình thức 
tha hóa của lao động là hợp quy luật 
đối với chủ nghĩa xã hội, tuyệt nhiên 
không có nghĩa tất vếu phái cam chịu 
với sự tôn tại của văn đề này. Tiái 
iại, việc giải quyết vấn đề này cần 
được đặt vào trung tâm chính cách 
kinh tÈ — xã hội của chúng ta. Việo 
khác phục sự the hóa trong điều Kiện 
chủ nghĩa xã hội bao gồm hai phương 
hướng cơ bản: loại bó không châm 
trễ những hình thức tha hóa rõ rệt 
nhất đo những quan hệ sản xuất xã hệi 
chủ nghĩa bị biển đạng và nưăn nưửa 
khòng dễ những màu thuận nội tại 
của chủ nghĩa xã hội chuyên thành 
hình thức xung đột; giảm nhẹ và tính 
đến những hình thức thà hóa tái hiện 
trong cơ chế Kính tế hiện hành. 


+ (Các phương pháp để khắc phục sự 
tha hóa của lao động dưới chủ nghĩa 
xã hội cũng bao gòm hai loại quá trình. 
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Miột là, xóa bỏ dần những hình thức 
mang tính nỏ dịch của phản công lao 
động, sử dụng việc trang bị lại kỹ 
thuật hàng loạt cho sản xuất đề cải 
thiện điều kiện lao động, để nâng cao 
tỉnh sáng tạo của lao dộng. Và hai là, 
tạo điền kiệnvho người lao động tham 
gia thực sự và tham gia toàn diện 
vào việc quản lý công việc xã hội, 
phỏ biến những hình thức mới kết 
hợp người lao động với tư liệu sản 
xuất, nàng cao trình độ nghiệp vụ và 
trình độ văn hóa chung của mọi tầng 
lớp dân cư. Việc cải tô hệ thống quản 
lý sản xuất xã hội chủ nghĩa đóng 
vai frò quyết định trong giai đoạn 
hiện nav. : 


Phù hợp với điều nói srên, cái 
đích mà việc œ xóa bỏ » mọi hình thức 
tha hóa theo đuôi, cũng mang tính 
chất hai mặt. Một mặt, việc “ xóa bỏ »® 
đó mở rộng những khả năng kinh tế 
thuần túy của chủ nghĩa xã hội, là 
một phương tiện mạnh mẽ đề củng cố 
kỷ luật lao động, là một nguồn đề 
nâng cao trên eơ sở tự nguyện Cường 
độ và năng suất lao động của người 
-lao động, đề tiết kiệm tư liệu sản 
xuất. Mặt khác. có khắc phục được sự 
tha hóa thì mới thực hiện dược mục 
đích cao nhất của sản xuất xã hội chủ 
nghĩa là bảo đảm sự phát triền hài 
hòa, tự do của mọi thành viên trong 
xã hội. ¬ | 

THANH MY (ược ¡huảai 


THAM NHŨNG... 


(TiZp theo trang 77) 


Anh. tác giá bài Họ làm thể nào đề 
thanh lý trót lọt 20 055m gỗ ? đăng trên 
báo Lao động (số 21, ngày 21-5-1990). 

Mọi người muốn được biết, đằng 
mau và bén trên thứ trưởng Thân 
Trung lHiểu là ai? Có gì khuất tất, 
mờ ám rong vụ rày 2, 

Tôi chỉ được biết các vụ việc này 
trén báo chỉ. Có thể có một số tình 
tiết còn cần làm súng tó, nhưng các 
vụ việc về căn bản là rõ ràng. Việc 
điều tra, kết luận. khởi tố là trách 
nhiệm của các cơ quan có chức năng. 
Điều Lôi muốn nói ở đáyv là: mọi 
người cân phải «dược» còng bằng 
trước pháp luật; pháp lưật là của 
chung mọi người, đành cho mọi người. 
Tệ ô dù, bao che cho nhau, cần phải 
được coi như một trọng tội và phải 
có khung hình phạt thật nặng. 
« Thượng bất chính, hạ tác loạn}, 

Còn rất nhiều điều chưa biết, nhiều 
việc chưa làm; biết bao vụ tham ô, 
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đặc quyên đặc lợi của những địa 
phương và những ngành khác, biết 
bao nỏi oan ức của người dân còn 
chìm trong bóng tối, trong « sự im lặng 
đáng sợ». Chính những cái đó, gia 
những sai lầm, thủ doạn, thậm chí cả 
sự nhục nhã nữa, có thê giất chết 
không những một con người cụ thầ, 
mà quan trọng hơn còn là làm mất đi 
niêm tin ở hàng triệu người đối với 
xñ hội, đòi với luàn lý, đạo 'đức xã 
hội. Một nhà văn Pháp viết: «Sống — 
có nghĩa là làm sáng tó* Tự bán 
thân phải sáng tỏ; mọi người. mọi 
văn đề phải sáng tổ. Đó là đạo lý, là 
lẽ sống chân chính. 


Hãy vì còng lý, vì sự đồi mới của 
dất nước mà giải quyết đứt điểm 
những vụ tiêu cực, phạm pháp, không 
được bỏ lửng đề cho kể có tội cứ 
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hãy 
ủng bộ báo chí dấu tranh chống tham 
nhũng Ì 
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XHỲ — ŸcHnAHB®%Tb H OỐHOB/IWTb HADTHỈHOG DVKOBO/ICTBO HAVKOIL H 
TexHo4ornel. COL[HAJIM3SM: OF.1Ø171bIBAØCb HH OBHOB.ISSCb 
(nccaejtoBanng) 7?  AO CWÝYAH IHIAV( — .lennHckHe H¿ienH Oð 
KOOIICDAHHH H O4/©HH© HOBOÏ 2⁄IOHOMHIKI B8 H116 CTDpane. 
HCC.]EZ/IOBAHHDi #x /IE XOIIH" TÀAAIL — Boaoxpannnnme na t€ểnnoñli 
pewxe : lÏoreHI(HH H iepcttet¿TpBbi. ,JOC /TDÌẾ /LHHEb — 2wxotrtoMIdeeciaa 
c1barernd crpan [OBA. OBMEIH Ô(IHIHIIMWH W HUƯýEH TXF 
Y.\II — PbiitoK — OCHOBHO€ C€O,[€I2K3HII® HOCIHPHKH OTRDHITHIX J0nepel. 
(AI HEƯOK: XbEH — TeopeTiiliO-HDAS1HIICCKI1 KOIHI(EIILHT O /CI©- 
2KIIOM IIDG/IDHHHMaTe€/IbcTBe. OlIblTl P.\BOTb z4 HH ý 1:ÍTI IXY.VIH, 
3V — tỈleAopeueCKHH (aKTOD H- IIO.HITHKA HA C€/IG B 
HacrosItee RBDeMa. B CŸYAH KBFY — Cpo1iible MGDh[ IO OXDAH lcca 
H OKDY2KaIontefi cpeph BŸ XIO¡T ALIb — Da3WbHI€H8 O0 MHOrOBeKEO- 
BOM ïDHXO,te Karo.iikoB. HI"VEH BÀIT ;1bÌX'—OØHoB.1RTI 1HT€DATVDV : 

KOIIICHHIHH H npaKTHka. BÀ TỶ ILVA( - lIleMwnoro öo CeronHisgttiel 
anreparvpe. „1O EI1A TXHÍH — Ilopbniitrb 2j)'ÐÊN'THBHOCTb XV/O2EĐC- 
TBCIHIO KÝAIbTVDDIL B 2CT€THI®CKOM BOCUIranHl. (QĐỚAÀAA( KV II 
HUbIOIII — HaMwauHb H Ốolee THỊC4UH /tHeỈÍ OỐHOB.Iê6nnnd, 2RKIl3Llb 
HI1I{GO.IOPHH — TW. AIIHb — lIIlpeporarneu. THHCDAVA ÐB 
PL: \KI[HIIO #Z TXAH BAH — NÑoppYHHHT H ỐGẴCCOBECTHOCTb. 
Tô hài tHỈT@ H©€WATb BE Ố2pĐỐ€Ằ HpOTHB KOpDVnHHH  B_ MXHDI: 


IIPOHB.HZEAYbE H COBBIƑPHI ;‹ lIICC — Hcropndaeckne nexn. Bà 
Kbi:ll —  [ÏOTDICCHHHE B ROMMVHHCTHICEHX HApTH1X BOC1OHUHUO - 
©BJ-›11CIICKHX CLDAH. _ 


.RGVIEW OF COMMUNISM N,Q.8-1990 

1W — Strengthen (he managcrial role of the State tnnđer the {Party"s 
leadershin. VŨ OANH — Henewal in mass mobilization, TRẦN QUYẾT = 
HenewWal in the wvork of the Peple's Prosceuter's Offiee. ĐẶNG HỮU - 
Strengtiening and renewal of the Party)s leadership over seienee and 
technologv. Socialism: Retrospect and Renewal (Studies) #F ĐÀO XUÂN 
SAM — Lenins thou¿hL on eoopsration, and the coming into beïng Of Our new 
econemy. esearch = Exehaneœe of ViewWs ?Ÿ Research — LẺ HỒNG T1 AM- 
The area oŸ the reservoir on the la River — Potentiid and prospecta. ĐÓ 
ĐỨC DỊNH ~ Jconmmie strateev oF Che Southeast Asian countries. Exehange— 
NGUYÊN TH UAN, == Phe markectT— The fuindamental content o£ the open- 
đoor poltev. TRẤN NGỌC HHẺN — Monev trading: theory and practice. 
Opinions and Experienees # NGUYÊN QUANG DU - The human factor 
and social policies in the eountryvside at present VŨ XUÂN KIỀU — Some 
U/6nE n8€6asures tÓ proteet forests and the environment. VỮ HUY ANH — 
tefleetions on an o01d Catholie rẻ gỀ2 NGUYÊN VĂN LƯU — Renewalin 
Iiterature — Coneeption and realilV., TỦ NAM-— Afew words on todav”s 
literary produetion. ĐỎ KIM ăn h) — 1" the level of aesthetie educa- 
tion ín culture and the arts. PH.VM QUANG NHƯỢNG — Nam Dinh nifter 
more than a thousand days of renewal LiẾe and ideology #W TUÂN 
MINH — Privileges and prerogatives, Lctters to the Editors J7Y TIIẤI 
VẤN — Corruption and unserupulousness. Support the press in the siruezia 
tưainsE corruption. The World: Problems and Events Ýf The Soviet 
Communist Party — Historical landmarks. VŨ HIỀN — Upheavals in the 
(ommunist Parties of Eastern Europe. | 


~ —^"= 


REYUE DU COMMUNISME N° 6-1990 
3W 34 — Renforcons la gestion élatique sous la direction du ParL. vũ 
OANH ~- Hénovecr le travail de mobilisation des massoes. TRẤN QUYẾT =1 Có 
parquet populaire dans  oeuvre de renouveau. ĐĂNG HỮU ~ Itenforeer et 
rêenover la direction du Parti vis-à-vis des sciences eL teehnologies. Le 
socialisme : regard rétrospectif et renouveau (Études) YỸŸ ĐÀO XUÂN 
SÂM ~ La pensée de Lênine sur le régime đa coopération et la naissanee de la 
nouvelle éceonomie dans notre pays. Etudes — Echanges :+ Etades - LỄ 
HỎNG TÂM T—Le lac-réservoir de la Riviere Da— potentialitês eL pcrspectives. 
ĐỎ ĐỨC ĐỊNH — La stralégie économique đes pays đe1"Asie du Sud — Est: 
Echanges — NGUYÊN THỂ UÂN — Le marché — contenu essentiel de la 
politique d'ouverture. TRẤN NGỌC HIẾN = le point de vue théorique- 
pralique sur lếs opérations monélaires- Opinions ct expếériences 7v 
NGUYÊN QUANG DU — le faecteur humain et les poliiques soeiales đans la 
canpaøene actuelle. VŨ XUẢN RKIPU — Quelqucs mesures urzcntes đe 
proteection đes fơrets et de environnement. VŨ HUY ANH — Reflexions sur 
urne des premières régions conYerties au eatholicisine., NGUYEN VĂN LƯU — 
Henonveanw lilt¿raire — conception et pratique. VŨ TỦ NAM -Quelques 
réflexions su les Hvres littraires đdaujourd'hui. ĐÓ KIM THỊNH ~~ 
Ilever Iefficacitê đe la culture et đes arts đans Pédueation esthetique. 
PHAM QUANG NHƯỢNG ~ L¿a ville đe Nam Định apres pÏlús do mí lle JourS 
de renouvcau. Vie et idéologie TUẦN MINH —l'rivilcgøes et pr¿rogatives. 
Lettres à la Rédaction Ýÿ THÁI VĂN —Corruptian c£ malhonnetctẻ. 
Soutenons la presse dans la lutte contre la corruplion. Le monde: 
problèmes et événements ¿+ Le Par(i communiste đe Ì' nion $öviéLique— 
les jalons hístoriques, VŨ LHHEÉN — Bouleversemenls au secin des partis 
ceommmunistes des pays de PEsI. 
REVISTA DEL COMUNISMO N° 8-1999. 

YYYYZYY Heforzar la gestión đel Estado bajo là direcciỏn dc] Partido. VŨ 
- OANH — Renovaciỏn en el trabajo de movilizar a las masas. THÂN QUYẾT— 
l[.a fiscalía popular en la obra de renovación. ĐẠNG HI*U — Reforzar y 
renovar la đireecion del Partido pạra cốn las cieneilAs v  tccnologias. 
El socialismo: retrospección y renovación »š (Fstudias) — ĐÀO XUAẬN 
SÂM — La idea de Lenin sobre el rẻgimen de cooperación ý cÏ nacimiento đe 
la nueva eeonomia en nuestro -pais. Ứnvestizgaeiones — Íntercambios 
Investigaciones— LẺ HỎNG TAM—EI lago deposito đel río Da--poteneialidades 
V perspectivas. ĐÓ ĐỨC ĐỊNH — la estrabegia, ceonỏmiea de paises del 
suresle đe .\sia: Intereambios—= NGUYEN TH UAN — ELI mereado-contenido 
especiill de la polHea abicrta, THÂN NGỌC HIẾN — EL punLlo đe vista 
teóriea-pracHica sobre las operaeiones monelnrias. Opiniones v ©expcri- 
eneias z? NGUYÊN QUANG DỤ -— lẠl faector humano vì las poliieas sociales 


l vnz L4 * " l4 ° k . ‹ 
en el campo de hoy, VŨ XUÂN KIEU — Algunas medidas nrgentes dc las 
selvas v đei ambiente, VŨ HUY ANH — Retlexiones sobre una đe las primeras 
TCdlioni©s converHidas al `eatolismo, NGUYEN VĂN EƯUU — Henovaeciỏn 


literaria — coneepción v practica: VŨ TỦ NAMT— Algunas reflexiones sobre 
los 1,ferarios de hov. DO KIAI TIHNH — Elevar la efieaeit đe la cultura ý 
de aites en la educación @slétiea, PHIAM QU.VNG NHƯỢNG —sl.a œiudad de 
Nam Dinh đespués đe máắs đc mÌI đías đe renovación. Vida e ideolopía 3š 
TUẦN MINH — Privile#ios v prerogativas, Cartas a la Redacción ›€ THÁI 
VÃN —Corrupciôn v ruinđad, Sostenemos là prensa en la lucha contra la 
corrupeión. ElL mundo: problemas y- aconmtecitnientos 7? EI Partido 
commnista de là Chión Soviética—los hítos histôricos. VŨ IHÈN— Trastornos 
en elseno de los parlidos ceomunistas de los paises curopeos orientalee 


Tạp chí Cộng sản 
NĂW THỨ XXXVI 


3y W#W% — Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh 
đạo của Dáng 

VŨ OANH — Đồi mới công tác vận động quần chúng 

TRẦN QUYẾT — Riềm sát nhân đản trong sự nghiệp đồi mới 

ĐẶNG IIỮU — Tăng cường và dồi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 
khoa học và còng nghệ 

Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại và đồi mới (nghiên cứu) 
ĐÀO XUÂN SÂM — Tư tưởng Lê-nin về chế độ hợp tác và sự 
ra đời nền kinh tế mới ở nước ta 

Nghiên cứu — Trao đồi 
Nghiên cứu — LÊ HỒNG TÂM — Vùng hồ sông Đà — Tiềm năng 
và triền vọng 
DỒ ĐỨC ĐỊNH - Chiến lược kinh tế của các nước Đông — 
Nam Á 
Trae đài — NGUYÊN THẾ UẦN — Thị trường — Nội dung cơ 
bản của chính sách mở cửa 
TRẦN NGỌC HIÊN — Quan điềm lý luận — thực tiễn về kinh 
doanh tiền tệ 

Ý kiến và kinh nghiệm 
NGUYÊN QUANG DU — Nhân tổ con người và những chính 
sách xã họòi ở nông thôn hiện nay 
VŨ XUÂN RKIỀU — Một số biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và 
môi trường 
VŨ HUY ANH — Suy nghĩ tử một vùng lâu đời theo đạo 
NGUYÊN VĂN LƯU — Đồi mới văn học — Quan niệm và thực 
tiễn 
VŨ TÚ NAM — Đôi điều về sách văn học hôm nay 
ĐỖ KIM THỊNH — Nâng cao hiệu quả giáo dục thầm mỹ của 
văn hóa nghệ thuật 
PHAV QUANG NHƯỢNG — Nam định với hơn một ngàn ngày 
đôi mới 

Sinh hoạt và tư tưởng 
TUẤN MINH — Đặc quyền đặc lợi 

Thư gửi Bộ biên tập 
THÁI VĂN — Tham nhũng và vô lương tâm. läy ủng hộ báo 
chỉ đấu tr.nh chống tham nhũng! 

Thế giới: vấn đề, sự kiện 

Đăng cộng sản Liên xô— Những mốc lịch sử 

— VŨ I!IỀN — Sự biến động của các đảng cộng sản ở các nước 
Đông Âu 

Qua sách báo nước ngoài 
— Về sự tha hóa của lao đông dưới chủ nghĩa xi hồi 
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-. TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
(y quan lý luận và chính tíị của 
Íiungq ương Bảng cộng sản Việt nam 


“ME NHI LẦM THỨ PNÍ 
BI PHẢP HÌMH TM [NÓ ĐỈ 


- THÔNG BÁO 


ỘI nghị lần thứ chín 
Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VỤ 
đã họp từ ngày 16 đến 
ngày 28-8-1990, tại 


Hà nội. | 
Đồng chí Tông bí thư Nguyễn 

Văn Linh đã phát biều ý kiến 

khai niạc và bế mạc Hội nghị. 

Hội nghị đã thảo luận về: 

— Bản dự thão Cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong thời 
kỳ quá độ. _ 

— Bản dự thảo Chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội đến 
năm 2000 và phương hướng chủ 
yếu kế hoạch 5 năm 1991 — 1995, 

— Một số vấn đề kinh tế — xã 
hội cấp bách. 


LẾ 


1 — Đồng chỉ Nguyễn Văn Linh, 
Trưởng Tiều ban dự thảo Cương 
lĩnh đã báo cáo trước Hội nghị 
Trung ương dự thảo Cương lĩnh 
và phát biều một số vấn đề cơ 
bản về nội dung của Cương lĩnh. 
Từ dầu năm 1987 đến giữa năm ,„ 
1990, Tiều ban đã tám lần dự 
thảo Cương lĩnh. Trong thời gian 
đó, Bộ chính trị đã nhiều lần 
thảo luận và góp ý kiến vào bản 
dự thảo. Nhiều cuộc hội thảo đã 
được tồ chức đề trao đồi ý kiến 
về một số đề tài nêu trong dự 
thảo. Bản dự thảo lần thứ tám 
đã được gửi đến các đồng chí Ủy 
viên Trung ương các khóa IIIL, IV, 
V, VL, các ban, ngành ở trung 
ương, các tĩnh ủy, thành ủy, đặc 


khu ủy, các cơ quan nghiên cứu 
lý luận và nhiều nhà khoa học 
đề thảo luận góp ý kiến. Sau đó, 
Tiều ban đã sửa hai lần nữa và 
trình Hội nghị Trung ương bản 
dự thảo lần thứ mười. 


Đồng chí Đỗ Mười, Trưởng 
Tiều ban dự thảo Chiến lược 
kinh tế xã hội đã báo cáo 
trước llội nghị Trung ương dự 
thảo Chiến lược phát triền kinh 
tếT-xã nội đến năm 2000 và 
phương hướng chủ yếu về kế 


hoạch 5 năm 1991 — 1995. Trong. 


nhiều tháng qua, Tiều ban đã tô 
chức nhiều cuộc hội thảo quốc 


° .` ` , ^ 
gia ở nhiều vùng khác nhau dÊ- 


tham khảo ý kiến của các đòng 


chí lãnh đạo các ban, ngành ở - 


trung ương và ở các tỉnh, thành 
phố, các cân bộ lão thành cách 
mạng, các nhà quản lý kinh tế 
và nhiều nhà khoa học Liêu biều 
trong cả nước về nội dung « Chiến 
lược phát triền kinh tế — xã hội 
của nước ta đến năm 2 000 ». 


Ban chấp hành trung ương đã 
thảo luận, tranh luận sôi nồi, cho 
nhiều ý kiến quan trọng, có chất 
lượng cao, cá về thực tiễn cũng 
như về lý luận đề sửa và bỏ 
sung hai bản dự thảo nói trên, 

Ban chấp hành trung ương 
ủy nhiệm Bộ chính trị và Tiều 
ban dự thảo Cương lĩnh, Tiêu 
ban dự thảo Chiến lược kinh tế ~ 
xã hội, căn cứ vào các ý kiến 
của Ban chấp hành trung ương, 
sửa lại hai bản dự thảo röỏi quyết 
dịnh thời gian, phương thức 


: 


công hố hai văn kiện nói trên đề 
lấy ý kiến trong Đảng và trong 
nhân ,dân, trên cơ sở đó sửa 
thêm trước khi trình Đại hội 


toàn quốc lần thứ VII của Đảng. . 


2— Về một số vấn đề kinh 
tế — xã hội cấp bách, Hội nghị 
lần thứ chín Ban chấp hành 
trung ương Đảng đã nhất trí 
nhận định : 


Từ đầu năní 1990 đến nay, 
trong hoàn cảnh tình hình quốc 
tế có nhiều diễn biến phức tạp, 
ảnh hưởng nhiều mặt đến nước 
ta, toàn Đẳng, toàn dân ta đã có 
những cõ gắng lớn giữ vững ỏn 
định chính trị, phât huy những 
tiến bộ đạt được trong năm 1989, 
tiếp tục thu được những kết quả 
tích cực trên một số mặt kinh 
tế — xã hội. 


Sản xuất lương thực vụ chiêm 


xuân và hè thu đạt xấp xỉ cùng 
kỳ nấm 1981, cƠ bản đáp ứng 
nhu cầu lương thực trong cả 
nước .và tiếp tục xuất khầu gạo. 


Công nghiệp đang được sắp xếp. 
lại, một số ngành công nghiệp 


quốc doanh 'trung ương quan 
trọng như diện, dầu khí, xi-măng, 
giấy, chế biết nông sản thực 
phẩm... phát triên khá. Mật SỐ 
xí nghiệp quốc doanh sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả. Giao 
thông vận tải phục vụ tốt hơn 
việc đi lại và vận chuyên hàng 
hóa. Hệ thống thông tin liên lạc 
dược cải thiện một phần. Việc 
mua bản của nhân đân thuận 
tiện hơn. Xuất khâu bảy tháng 


— 


đầu năm 1990 tăng khá so với: 


cùng kỷ năm trước. 

Song, mấy tháng gần đây tình 
hình kinh tế — xã hội có những 
diễn biến phức tạp và có những 
khó khăn mới. . ¬. 

Hội nghị Trung ương chỉ rõ 
tính hình kinh tế — xã hội nói 
trên có những nguyên nhân 
khách quan và chủ quan. 

Những nguyên nhân khách 
quan là: Nên kinh tế mất cân đối 
nặng. đất nước chưa thoát khỏi 
lạm phát và khủng hoảng. Quá 
trình chuyền sang cơ chế thị 
trường có nhiều điều mới mẻ về 
quản lý nhà nước và quản lý 
kinh doanh mà ta chưa có nhiều 
kinh nghiệm, còn lúng túng khi 
xử lý. Những biến động của tình 
hình quốc tế có mặt không thuận 
cho ta. | 

Những nguyên nhân chủ quan 
là : Công tắc quản lý, điều hành 
của các cấp, các ngành có nhiều 
thiếu sót (điều hành cung ứng 
phân bón, lương thực, quản lý 
xuất khẩu gạo, quản lý tài chính, 
thu thuế, xuất nhập khẩu, chống 
hàng nhập lậu, quản lý hoạt 


động ngân hàng, quỳ tín dụng, ' 


dự trữ quốc gia, thực hiện pháp 
luật, v.v.). Việc nghiên CỨu, xem 
xét, xử lý những văn đẻ về vốn, 
chính sách tín dụng có những 
-_ điềm chưa phù hợp với yêu cầu 
của sản xuất kinh doanh. TŠ 
chức quản lý và biên chế bộ má y 
còn cồng kềnh, quan liêu, kém 
hiệu lực; năng lực đội nơñ cán 
bộ quản lý chưa đáp Ứng yêu 


cầu. Tình trạng vô kỷ luật, 
không tôn trọng kỷ cương, luật 
pháp. đặc biêt trên các lĩnh VIC 
kế hoạch" tài chính, tiên tẻ, tin 
dụng, giá cả, xuất nhập khẩu, thị: 
trường, v.v. là nghiêm trọng. Tư 
tưởng cục bộ, bản vị khá nặng 
nề, vì lợi ích cá nhân, đơn Vị, 
ngành và địa phương mà không 
chấp hành đúng chủ truơng, 
chính sách, nghị quyết của Đăng 
và Nhà nước. Tệ tham nhũng. höi 
lộ, lãng phi chậm được khắc phục, 
Việc trừng trị không nghiêm. 

Hội nghị Trung ương nhãn 
mạnh phải có những biện pháp 
cấp bách và có hiệu lực đề giải 
quyết những vấn đề kinh tế — xã 
hội nói trên nhằm tiếp tục làm 
chuyên biến tốt tình hình kinh 
tế —- xã hội, giữ vũng ön dịnh 
chính trị, xã hội tạo diều kiện 
thuận lợi cho việc thực hiện kế 
hoạch ã năm 1991 — 1995 và 
chuẩn bị tốt Dại hội lần thứ VỊ 
của Đảng. _ 

Tư tưởng chỉ đạo giải quyết 
những vấn đẻ Rinh tế — xã hội 
cấp bách là: 


— Kiên định thực hiện chủ 
trương đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế do Nghị quyết Đại hội VỊ 
của Đăng đề ra, dưa mọi hoạt 
dòng kinh tế di vào hạch toán 
kinh doanh theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa. phấn đấu nâng 
cao hiệu quả, thích ứng với 
những điều kiện của nền kinh tế 
thị trường có điều tiết và những 
đòi hỏi mới của quan hệ kinh tế 
đối ngoại. 5 


— loàn Đẳng, toàn dân nêu 
cao tỉnh thần độc- lập, tự chủ, tự 
lực tự cường đi đôi với mở 
rộng quan hệ. quốc tế, xây dựng 
ý chỉ làm cho dân giàu. nước 
mạnh, phát huy trí thông minh 
và óc sáng tạo, khai thác tốt 
nhất mọi khả năng sẵn có và 
tiềm tàng, chủ động có những 
phương án khác nhau đề thích 
ứng với tình hình mới. Cõ gắng 
tạo nhiều việc làm cho người lao 
động, mọi người phải lao động 
có năng suất cao, hiệu quả tốt. 

— Các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị và mọi công đân phải 
nêu cao ý thức tiết kiệm xây 
dựng đất nước; chống xa hoa, 
lãng phí. Thực hành tiết kiệm là 
một chính sách có ý nghĩa chiến 
lược trong sự nghiệp xây dựng 
_ chủ nghĩa xã hội, cân có những 
chế độ và luật pháp bảo đảm. 


— Thống nhất ý chí và hành 
động trong toàn Đảng, toàn dân, 
nêu cao ý thức tồ chức kỷ luật, 
giữ vững kỷ cương, tôn trọng 
luật pháp trong các hoạt dộng 
kinh tế — xã hội, xử lý nghiêm 
mỉnh những cá nhân và đơn vị 
có hành vi phạm pháp. 

Tình hình kinh tế —-xã hội đang 
có một số thuận lợi mới nhưng 
vẫn còn nhiều khó khăn gay-gắt, 
nếu không được khác phục kịp 
thời, chẳng những sẽ gây hậu 
quả xấu trong năm 1991 mà còn 
ảnh hưởng không tốt đến việc 


thực hiện kế hoạch 5 năm 1991—. 


1995 và Chiến lược phát triền 
kinh tế — xã hội dài hạn. Trong 


các biện pháp cấp bách, việc 
chống nhập hàng lậu lan tràn đi 
đôi với đầy mạnh sản xuất và 
bảo vệ hàng sản xuất trong nước; 
việc sử dụng hợp lý nguôn ngoại 
tệ, việc chấn chỉnh quản lý tài 
chỉnh, tiền tệ, việc chống tham 
những là những việc có tính thời 
sự nóng bỏng, có ý nghĩa quyết 
định, cần làm ngay và làm tốt. 

Ban chấp hành trung trơng 
Đảng nhấn mạnh ý thức trách 
nhiệm và vai trò quan trọng của 
tất cả các đồng chí Ủy viên - 


l Trung ương Ở các cấp, các ngành 


và của Hội đồng bộ trưởng 
trong việc chỉ đạo và diều hành 
theo kết luận này của Hội nghị 
trung ương. 

Ban chấp hành trung ương 
Đảng yêu cảu toàn thê cán bộ, 
đẳng viên,.tất cả các cấp ủy dàng 
và cấp chính quyền, cáœ ban, 
ngành, đoàn thể nghiêm chỉnh 
tồ chức thực hiện kết luận của 
Hội nghị Trung ương chín về 
một số vấn đề kinh tế — xã hội 
cấp bách, giữ vững kỷ luật, kỷ 
cương, thực hiện tốt các chủ 
trương, chính SH0N của Dàng và 
Nhà nước. 

lội nghị lần thứ chín Ban 
chấp hành trung ương (khóa VŨ) 
tin tưởng rằng, với sự đồng tâm 
nhất trí và ý thức trách nhiệm 
cao đối với đất nước, toàn Đẳng. 
toàn dân ta sẽ giải quyết thành 
công những vấn đề kinh tế — xã 
họi cấp bách, bảo đẫm cho sự 
nghiệp đồi mới tiếp tục phát tr lên 
và thắng lợi. . 


NGHỊ QUYẾT 


- Về dự thảo (rơng lĩnh xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ 
quá độ và dự thảo thiền lược 
phát triền kính tế — xã hội. 
đến năm 2000 


1—- Hội nghị lần thứ chỉA Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa Vĩ) họp từ ngàu 16 đến ngày 28-6-1990 đã thảo luận oề bản - 
dự thdo Cương lĩnh xâu dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ 
quá độ 0à bản dự thảo Chiến lược phát triền kinh lế — xã hội đến 
năm 2000. | 


Hội nghị Trung ương đã cho nhiều Ú kiến quan trọng bồ sung 
bào hai bản dự thảo nói trên. 


2 — Hội nghị lần thứ chín l?an chấp hành trung ương Đảng 
(khóa VĨ) ủu nhiệm Độ chính trị Ban chặp hành trung ương Đảng 
ðoà Tiều ban dự thảo Cương lĩnh, Tiều ban dự thảo Chiến lược kinh 
lẽ — xã hội, căn cứ 0udào nhữïng Ụ kiến của Trung ương hoàn chỉnh 
hai bản dự thao. | 


'3— Ban chấp hành trung ương ủu nhiệm Bộ chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng quyết định thời gian oà phương thức 
côr bố hai 0ăn kiện nói trên đề lấu ú kiến trong Láng 0à trong 
nhân dân trước khi trình Đạt hột toàn. quốc lần thứ VII của Đảng. 


S 


` 


TIẾP TỤC SỰ NGHIỆP ĐỐI MỚI... 


đấu tranh vô cùug oanh 
liệt, một thời kỷ phát 


lâu dài của dân tộc ta. 
Chặng đường lịch sử vinh quang đó 
được mở đâu bằng thắng lợi của 
_ cuộc Tống khởi nghĩa Tháng Tám, 
khai sinh ra nước Việt nam dân chủ 
cộng hòa. | 


Cách mạng Tháng Tám đã chấm 
đứt thời kỷ nô lẻ tàm tôi ngót một 
thế kỷ trên đất nước ta, mở ra kỷ 
nguyên mới cho sự phát triền của 
đân tộc, ký nguyên độc lặp dân tóc 
và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân tạ từ 
chỗ là kế nô lệ đã trở thành người 
đân một nước đọc lập, tự đo, làm chủ 
non sông đất nước. 

Đề giữ vững thành quả của Cách 
mạng Tháng Tám, Đăng ta đã lãnh 
đạo nhàn đản ta tiến hành thắng lợi 
hai cuộc kháng chiến trường kỷ chồng 
thực dân Pháp và đế quốc ÀÍÿ mà 
“đỉnh cao là chiến tháng Điện biên 
phủ và chiến dịch Hỗ Chỉ Minh. Đỏ 
là những thiên tình hùng ca bất diệt, 
mãi mãi đi vào lịch sử đàn tộc ta 
như những mốc son chói lọi, nàng đàn 
tọc Việt nam lên tầm cao của 
thời đại. 

Với những thắng lợi đó nhân đân 
ta đã giữ vững độc lập dàn tộc, thống 
nhất Tô quốc. góp phần tích cực vào 
cuộc đấu tranh chung vị hòa bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội trên thế giới, nhất là góp phân 


năm qua là một thời kỷ 


Lriền rực rỡ trong lịch sử. 


__ ĐỎ MƯỜI 
Lụ niên Bộ chính trị 
Chủ lịch liội đồng bộ trưởng 


thúc đầy phong trào đấu tranh giải 
phóng dân Llợc của các nước thuộc địa, 

Từ nám 1975 đất nước Việt nam 
hoàn toàn độc lập và thống nhất, 
cách mạng nước ta chuyển sang giai 
đoạn mới, cả nước xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhàn đân tà đã nêu cao 


_c(hu nghĩa vêư nước và chủ nghĩa 


anh hùng cách trạng, không ngừng 
phần đấu vượt mọi khó khăn và đã 
đạt được những thành tựu đáng kề 
trong sự nghiệp xây dựng và báo vệ: 
Tô quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, 

1ö năm qua, tuy là thời ký có nhiều 
biến động và thử thách lớn, nhiều 
khó khăn chồng chất, nhưng chúng 
'ta đã cố gắng hàn gắn những vết 
thương chiến tranh, khỏi phục nền 
kính tế bị tàn phá nặng nề, từng bước 
xác lập quan hệ sản xuất mới; bước 
đầu xây dựng cơ sở vật chảt — kỹ 
thuật của chứ nghĩa xã hội; phát 
Iriên sự nghiệp văn hóa, khoa học, 
giáo dục, v tế, thiết lập và cúng cế 
chính quyền nhân dân trong cả nước. 

Năm 1989 so với năm 1976, sản xuất 
có bước phát triển khả, tông sản 
phầm xã hội tăng 30X ; thu nhập quốc 
dàn tăng 52,9X; giá trị sản lương 
cóòng nghiệp tăng 1023,5%X, giá trị sản 
lượng nông nghiệp tăng 02,8; 1989. 
sản xuất đượéẻ 21,44 triệu tấn lương 
thực (quy thóc) tăng 7,95 triệu tấn, 
tông kim ngạch xuất khầu tăng 


17,2%... Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 


* Trịch diện văn đọc tại lễ kỹ niệm lần 
thứ 45 Quốc khánh 2-9 - 


thuật và quản lý sơ: với năm 1975 
tăng 32 vạn người có trình độ đại 
học, 4 800 người có trình độ trên đại 
học, 50,3 vạn người có trình độ trung 
học chuyên nghiệp, 14 triệu công 
nhân kỹ thuật. _ m.. 
Thành tựu là tolớn. Nhưng Đẳng tả 
và Nhà nước ta đã mắc một số sai 
làm trong chủ trương và chỉ đạo chiến 
lược như : nóng vội trong cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, muốn xóa bỏ ngay nền 
kinh tế nhiều thành phần ; đầy mạnh 
còng nghiệp hóa trong khi chưa có 
đủ những tiền đề cần thiết : chậm đồi 
mới cơ chế quản lý kinh tế: những 
cuộc tông điều chỉnh giá cả, tiền lương, 
tiên tệ tiến hành thiếu thận trọng, 
đã gây thêm những khó khan to lớn 
cho đời sống kinh tế, xã hội nước ta, 
Đại hội lần thứ VI của Đảng đã tự 
phê bình nghiêm khác về những sai 
làm-khuyết điềm nói trên và đề ra chủ 
trương đồi mới toàn diện sự nghiệp 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 


Ba nămr qua, thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VỊ, nhân đân tạ đã đạt được 
những thành tưu bước đâu nhưng rất 
_ quan trọng trong công cuộc đồi mới. 
Tình' hình Kinh tế — xã hội có những 
chuyên biến đáng kê: huy động thêm 
được nhiều tiềm năng sản xuất, nhất 
là trong nông nghiệp; hạn chế được 
lạm phát, cơ chế quản lý kinh tế mới 
_đang hình thành và bất đầu phát huy 
tác dụng; đời sống của dòng đảo 
nhàn đân được nàng lên một bước. 
Việc phát huy quyền đân chủ của nhân 
đàn trong các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, vàn hóa tư tướng đã tạo nên bầu 
không khí mới trong xã hội. Lòng 
tín của nhân dân đối với sự lãnh đạo 
của làng và quản lý của Nhà nước 
từng bước được khôi phục. Quốc 
phòng và an ninh được giữ vững. 


Thành tựu bước đầu của công cuộc 
đôi mới trong ba năm qua đã khẳng 
định con đường mà chúng ta đang di 
là đúng. dắn. Song chúng ta không 
chủ quan, thỏa mần. Những kết quả 


và tiến bộ đạt được còn chưa thật sự 
vững chắc. Tinh hình kinh tế, xã hội 
vẫn còn nhiền khó khăn gay gắt; 
cùng với những khó khăn cũ chưa 
khác phục hết, lại thêm những khó 


khăn mới phát sinh. 
T tất yếu của cách mạng Việt nam. 
Độc lập dân tộcvà chủ nghĩa xã hội 
là hai mục tiêu gắn liền với nhatt của 
cuộc chiến đấu 60 năm qua cũng như 
từ nay về sau của nhàn đân ta. Con 
đường mà Bác Hồ đã vạch ra và nhàn 
đân ta lựa chọn phù hợp với trào lưu 
tiến hóa chung của thời đại. 


Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội bàt đầu từ một xã họi vốn là 
thuộc địa, nửa phong kiến, nền kinh 
tế chủ vếu là sản xuất nhỏ tự cấp, tự 
túc, chưa qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Đất nước trải qua 
nhiều cuộc chiến tranh tàn phá với 
những hậu quả nặng nề. Những tàn 
tích văn hóa thực dân, phong kiến, 
gia trưởng chưa được xóa bỏ hết. 


Tình hình quốc tế đang diễn biến 


iến lên chủ nghĩa xã hội là xu thế 


-_ rất phức tạp. Cuộc khủng hoảng rất 


nghiêm fronø của các nước xã hội chủ 
nghĩa ở Dòng Âu có ảnh hưởng không 
nhỏ đến công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, Các thể lực 
thù địch đang tiền hành nhiều hoạt 
động phá hoại sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tö quốc của nhân dàn là. 

Nhưng quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta cũng có những thuận lợi cơ 
bản: nước nhà đã độc lạp, thống nhất, 
di vào giai doạn xây dựng hòa bình. 
Đàn tộc ta là một đàn tọc anh hùng, 
nhàn đân ta có truyền thống cần củ 
lao động, thông mình sáng tạo và 
giàu lòng nhân nghĩa. Cuộc cách 
mạng khoa học và công nghệ và xu 
thế quốc tế hóa nền kinh tế thế giới 
đang mở ra cho dân tộc ta những khả 
năng phát triền te lớn. Đảng ta là 
Đảng vững vàng về chính trị, có 
đường lối đồi mới đúng đán. 


Tử điềm xuất phát rất thấp về 
trình độ kinh tế, với những hậu quả 
nặng nề của chiến tranh, lại thêm 
“hững sai lầm về chính sách và chủ 
trương kinh tế trong nhiều năm, nên 
kinh tế của ta đến nay vẫn hết sức 
khó khăn và chưa Ôn định. Hiện nay, 
chúng ta đang đứng trước một sự 
thật là : trình độ phát triền kinh tế và 
nức sống của nhân dần ta quả thấp. 
Đó là một thực trạng gay gát› là một 
thách thức lớn đối với cả dân tộc ta. 


Chúng ta quyết tầm khắc phục mọi 
khó khăn đề tiến lên bằng con đường 
đồi mới. Tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp 
đời mới là phát huy tỉnh thần tự lực 
tự cường cần kiệm xảy dựng đất 
nước giải phóng mọi lực lượng, huy 
động mọi tiềm năng, tạo ra sự ồn định 
và phát triền nhanh theo định hướng 
xä hội chủ nghĩa. 


Hð ràng, tiếp tục sự nghiệp đồi mới ' 


là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có ý 
nghĩa sống còn đối với nước ta. Chúng 
ta thực biện đồi mới có nguyên tắc. 
nghĩa là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thề của 
nước ta ; kế thửa và phát triền sáng 
tạo tư tưởng, đạo đức và tác phong 
của Chủ tịch Ilö Chí Minh, đồi mới đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội có hiệu 
quả hơn chứ không phải để từ bồ chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy, trong quá trình 
đôi mới, cần đấu tranh với những 
quan điềm xa rời mục tiêu và con 
đường xã hội chủ nghĩa mà chúng tạ 
đã lựa chọn, bác bỏ thái độ phủ nhận 
quá khứ. phủ nhận những thành tựu 
vĩ đại trước đây mà nhân dân ta đã 
giành được bằng cuộc đấu tranh cách 


mạng cực kỷ gian khô đầy hy sinh. 


Đồi mới là một quá trình phát biện 
và giải quyết kịp thỏi, đúng đán 
những mâu thuẫn này sinh trong cuộc 
sống, bảo đấm sự phát triền hài hòa, 
cân đối giữa kinh tế, xã hội và chính 
trị, đân chủ và pháp luật, Đẳng Hãnh 
đạo và quyền làm chủ của nhân dân. 
böi mới đề ồn dịnh và phát triển ; ồn 


U : 


định và phát triền cảng đầy mạnh 
công cuộc đồi mới tiến lên. 


Đồi mới kinh tế—xã hội phải đồng 
thời xác lập cơ chế mới, áp dụng cơ 
chế mới trong quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội với hiệu quả ngày càng cao. 

Chúng ta chủ trương đồi mới toàn £ 
diện, đồng bộ, nhưng có bước đi 
thích hợp, có trọng tâm, có khâu 
chính từng thời gian- Giải quyết đúng 
dẫn mối quan hệ giữa đồi mới kinh tế 
và đồi mới chính trị. Yêu cầu đồi mới 
của, nước ta bắt đầu trước hết từ đời 
sống kinh tế. Chỉ có thông qua đồi 
mới kinh tế, đời sống nhân dân được 
từng bước cải thiện thì mới có niềm 
tin vào công cuộc đồi mới. Đồi mới 
kinh tế có hiệu quả sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho đồi mới hệ thống chính 
trị. Nhưng không phải chờ cho kinh 
tế đồi mới xong mới bắt đầu đồi mới 
chính trị, mà phải từng bước đồi mới 
hệ thống chính trị đề vừa thúc đầy đồi 
mới kinh tế, vửa tăng cưởng sự đoàn 
kết, thống nhất về chính trị và tính 
thần của nhân đân ta, của xã hội ta. - 


- Không thề nói đồi mới mà không 
nói đến phát huy dân chủ, bảo đầm 
cho nhàn đàn thật sự là người chủ 
trong sự nghiệp xây dựng đất nước. 
Nền dàn chủ thật sự không chỉ phục 
vụ lợi ích chung của nhân đân, của 
đất nước nói chung, mà còn phục vụ 
từng người, bảo vệ quyên lợi chỉnh 
trị và xă hội của từng công dân. Dân 
chủ được thực hiện tốt là điều kiện 
quyết định dê khai thác mọi tiềm 
năng, sức lực và trí tuệ của nhân đân 
vào sự nghiệp xày dựng chế độ mới; - 
thực hiện dân giàu, nước mạnh. Dàn 
chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực 
phát triền của xã hội mới. Nhưng 
đản chủ phải gắn liền với kỷ cương 
và pháp luật, dàn chủ không tách rời 
tập trung. Chúng ta chồng tập trung 
quan liên chứ không chống tập trung£ 
trên eđơ sở dân chủ, 

Thực hiện thắng lợi công cuộc đö£ 
mới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn 


Ầ 


- 


đàn, toàn quân. Với những kết quả 
bước đầu và những kinh nghiệm thực 
tiễn phong phú trong thời gian vửa 
qua, nhân đân ta nhất định sẽ thư 
được những thành tựu to lớn hơn nữa 


trong công cuộc đồi mới. 

C xướng và lãnh đạo càng được 
triền khai trên quy mỏ toàn xã hội, 

thì việc nâng cao vai trò và hiệu lực 

của nhà nước càng được đặt ra như 

một yêu cảu cấp bách. 


ông cuộc đồi mới do Đẳng ta khởi 


Chúng ta đang xây dựng một chính 
quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân, 
thực hiện mọi quyền lực thuộc về 
nhân đàn dưới sự lãnh dạo của Đẳng. 
Nhà nước đó phải đáp ứng được yêu 
cầu phát triền mọi mặt sủa đời sống 
xà hội, nàng cao mức sống của nhân 
đàn. giữ vững an nỉnh chính trị và 
trật tự an toàn xã. hội, đoàn kết toàn 
đân, đoàn kết quốc tế, nhằm xây dựng 
sự phồn vinh của đất nước, cuộc sống 
ấm no,hanh phúc của nhàn dàn. 


Chúng ta phải phấn đấu rát nhiều 
đề xây đựng được một nhà nước vững 
mạnh, thê hiện đầy đủ quyên làm 
chủ của nhàn dân. Chúng ta hiều rõ 
rằng nhà nước ta hiện nay còn nhiều 
nhược điềm và khuyết điềm chưa đáp 
ứng kịp yêu cầu của nhiệm vụ mới. 


Trước hết, đó là những tác động. 
. tiêu cực của chủ nghĩa quan liêu, của 


cơ chế quản lỷ quan liêu và bao cấp 
dã xâm nhập vào tô chức bộ may và 
hoạt động của nhà nước ta trong một 
thời gian dài. Tệ quan liêu đã làm 
cho cơ quan nhà nước nhiêu khi không 
thể hiện được quyền lực của nhân 
dân và khỏòng bảo vệ được những lợi 
ích chính đáng của công dân. Đặc 
quyền đặc lợi, tham nhũng ở một bộ 
phận không nhỏ cán bộ, nhân viên 
nhà nước các cấp, nhất hà trong các 
tô chức và cơ quan kinh tế, đang 
gây nên những tồn thất nặng nẻ về 
kinh tế và văn bóa, ảnh hưởng xấu 


Ỳ 


về chính trị, tỉnh thần và đạo đức 
trong xã hội ta. 


Vì vậy: đấu tranh chống quan liêu 
và tham những trong lúc này trở 
thành một nhiệm vụ cấp bách của 
toàn Đảng, toàn dàn, toàn quản tà 
nhằm làm trong sạch bộ máy nhà nước, 
làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 


Pháp luật chưa thực sự trở thành 
công cụ chính của nhà nước đề quản 
lý kinh tế, xã hội và bảo vệ quyên 
làm chủ của nhàn đàn. Trong khi 
chúng ta chủ trương phát triền mạnh 
mẽ nên kinh tế hàng hóa, khuyến 
khích cáỄ. thành phân kính tế ra sức 
sìn xuất, kinh doanh một cách năng 
động, bằng những. hình thức đa dạng, 
phong phú nhằm tăng nhanh sản phầm 
hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
của xã hội... thì lại chậm có những 
quy định pháp lý cụ thê đề hướng 
dẫn và kiềm soát các hoạt động ấy, 
làm cho xã hội phát triền năng động, 
nhưng đúng chính sách, đúng- pháp 
luật, khòng lòn xòn. Chính sự chậm 
trễ và những thiếu sót trong lĩnh vực 
thê chế và pháp luật đã tạo ra kè hở 
trong sản xuất, kinh doanh và các 
mật hoạt động khác làm náy sinh ra 
những hiện tượng tiểu cực, dẻ bọn 
dầu cơ, buôn lậu, trốn thuế và bọn 
tham những khai thác những sơ hở 
trong quản lý của nhà nước mà vơ 
vét tài sản của nhân dàn,của nhà nước. 

Đề khác phục những yếu kém, xây 
dựng nhà nước ta vững mạnh, cần . 
phải thực hiện những nhiệm vụ sau 
đây : 


Một là, nàng cao vai trỏ lãnh đạo 
của Đảng dối với hoại động của nhà 
nước. Không thề nói đến nhà nước 


quản lý, nhàn đản làm chủ mà lại 


thiếu sự lạnh đạo của Đẳng, Đẳng 
thực hiện chức năng lãnh dạo của 
mình trong khuôn khỏ pháp luật. 
Đảng đề ra cương lĩnh, đường lối, 
chiến lược và sách lược nhằm định 
hướng cho nhà nước xây dựng pháp 


quật và chính sách. Thông qua các 


: 


đẳn3 viên hoạt động trong các cơ 
quan nhà nước, Đảng thê biện các 
quan điểm và đường lối chính trị của 
mỉnh. Đang lãnh đạo nhà nước, nhưng 
-_ Không bao biện, làm thay công việc 
của các cơ quan quản lý, điều hành 
của nhà nước. 


Hai là. nhà nước ta quan lý xã hội 
bằng pháp luật, luật pháp phải trở 
thành công cụ có hiệu lực dẻ nhà 
nước quản lý mọi còng việc xã hội. 
bảo đảm thực hiện và bảo vệ dànchủ, 
tự do cho nhàn đản, duy trì và điều 
chỉnh các môi 
pháp phải được thì hành bình đẳng 
với mọi người, không có bất cứ một 
ngoại lệ nào. Đảng phải nêu gương 
Về tỏn trọng pháp luật, tồn trọng 
hoạt dộng của các cơ quan nhà nước, 
các cơ quan pháp luật. Đẳng kiên 
quyết dấu tranh với những hiện 
tượng sai trái, lợi dụng.chức quyền 
đe can thiệp tùy tiện vào công việc 
của chính quyền, của các eơ quan tư 
pháp. 


Ba là, phải tô chức bộ máy chính 
quyền nhà nước gọn nhẹ, hợp lý. 
Khắc phục tỉnh trạng bộ máy nhà 
nước ta quá công kênh, hoạt động 
kém hiệu qua và tỉnh trạng quan liêu 
trong cán bộ, nhàn viên nhà nước 


L d .R e 
với những bieù hiện xa dàn, xa thực 
lễ, còng việc trì trệ, dùn đầy cho, 


nhau, thiểu trảch nhiệm với đân, coi 
thường pháp luật, ký cương của nhà 
nước. Xuất phát tử yêu cũu của công 
việc mà xây dựng bộ máy, bố trí, sử 
dụng cân bộ sao cho có hiệu quả 
nhất, Tiếp tục đòi mới hệ thống tÔ 
chức, sáp Xếp lại các cơ quan nhà 
nước ở trung tương, ở địa phươilg, 
sớm ôn định tô chức tăng Cường còng 
tác kiềm tra. giải quyết kịp thời 
những vấn đề mới phát sinh, không 
#ày nén những xáo động lớn ảnh 
hưởng lới sản xuẤt, công tác và đời 
SÓHE. | 

Cần đào tạo một đội ngù cán bộ 
nhìn viên nhà nước thành thạo 


10 


quan hệ xã hội. Luật 


nghiệp vụ quản lý, am hiều sâu sắc 
nghề nghiệp, chuyên môn, lại phải có 
phầm chất, đạo đức trong sạch, liêm 
khiết, vô tư, có tỉnh thần tận tụy 
trong công việc và trách nhiệm cao 
trước nhăn đần, ‹ : 


Bốn là, từng bước hoàn thiện eơ 
chế quản lý kinh tế xã hội nhằm 
thúc đầy mạnh mẽ hơn nữa kinh tế 
hàng hóa phát triển, khai thác mọi 
tiềm năng và sự đóng góp tích cực 
của các thành phần kinh tế, củng cố 
và phát huy vai trỏ chủ đạo của thành 
phản kinh tế quốc doanh. Phân định 
rõ chức năng quản lý hành chính 
nhà nước với chức năng quản lý sản 
xuat, kinh doanh. Xúc tiến hình thành 
cơ chế quan lý mới tronự các lĩnh 
vực kế hoạch, tài chỉnh. ngàn hàng, 
giá cả, nâng cao vai trò điều hành vĩ 
mô của nhà nước nhằm tháo gỡ khó 
khăn cho các cơ sở sản xuất — kinh 
doanh. 

Nhà nước phải chăm lo đến sự phát 
triền giáo dục — y tế — văn hóa — xã 
hội, nâng cao trình độ dân trí, đào 
lạo và trọng dụng nhàn tài, xây dựng 
các quan hệ xã hội tốt đẹp, lối sống 
lành mạnh. 

Kịp thời tổng kết việc áp dụng các 
chế độ, chính sách mới ban hành từ 
sau Đại hội VI đến nay, phát hiện 
những vấn đề bất hợp lý, không phủ 
hợp với thực tiền, dễ gây ra những 
sơ hở trong quản lý, và từ đó phái 
sinh rò rỉ, tiêu cực trong các hoạt 
động kinh tế, văn hóa, xã hội, đề có 
biện pháp bỏ sung, chấn-chỉnh kịp 
thời. 


Nàâm là, Nhà nước ta phải thật sự 
tiấm nhuän tỉnh thần đân chủ và thề 
hiện tính nhàn dân sàu sắc, thật sự 
phục. vụ nhàn dàn, gân dân, trọng 
đân, nghe đân và tín đản. Cần có quy 
định những tiêu chuần cụ thề về trách 
nhiệm và thái độ phục vụ nhân dàn 
của cán bộ, nhân viên nhà nước, công 
bố đề nhân dân biết và kiềm tra thực 
hiện. Tô chức tốt việc tiếp đân và 


giải quyết kịp thời những yêu cầu 
và kiến nghị chính dáng của nhàn dân, 


Nhà nước ta làm hết sức mình đề „, 


bảo đảm phát huy quyền làm chủ 
của phản dân, đấu tranh ngăn chặn 
những hành vi ví phạm quyền tự do, 
dân chủ của công dàn, đồng thời ngăn 


ngừa và kbắc phục những 'khuynlh: 


hướng dàn chủ hình thức, dân chủ 
cực đoan; đấu tranh chống mọi biều 
hiện của chủ nghĩa quan liều, thói 
lạm quyền, tự do vỏ chính phú ; khắc 
phục mọi lệch lạc tách rời dàn chủ 
với kỷ luạt và pháp luật, tách rời 
quyền lợi với nghĩa vụ công dàn, 
tách rời dân chủ với chuyên chính. 


Xây dựng nhà nước xã hội chủ 
nghĩa thực chất là xây dựng các thiết 
chế quyền lực thật sự dàn chủ đẻ 
chăm lo cho đân, bảo vệ dân và tạo 
mọi điều kiện đề nhàn dàn tham gia 
quản lý mọi công việc của đất nước. 


Sáu là, Nhà nước ta ra sức Xây 
đựng quốc phòng và an ninh vững 
mạnh nhằm bảo vệ Tô quốc, bảo vệ 
chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an 
ninh quốc gia. trẬt tự an toàn xã hội. 


ự nghiệp xây dựng đất nước ta 

đang dứng trước những thách thức 

lớn với không ít khó khăn,trở ngại. 
Cuộc sống đang đặt ra trước Đang, 
Nhà nước và nhàn dàn ta những 
nhiệm vụ nặng nề, phức tạp. 

Nhiệm vụ quan trọng nhất, vừa eơ 
bản vửa cấp bách của toàn Đảng, 
toàn đân ta là ra sức phát huy mọi 
thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, 
ồn định và phát triên mọi mặt nền 
kinh tếTxã hội, đầy mạnh sản xuất 
thực hành tiết kiệm; động viên mọi 
tiềm năng vật chất và tỉnh thần của 
xã hội nhằm dầy nhanh nhịp độ phát 
triền kinh tế với năng suát chất lượng 
và hiệu quả kinh tế cao hơn. - 

Cần tập trung. mọi cố gìng của cả 
nước vào việc thực hiện tháng lợi kế 
heạch kinh tế — xã hội năm 1199. 


Trước hết phải phấn đấu hoàn thành 
các nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, 


"đặc biệt là lương thực và thực phẩm. - 


Các cơ quan nhà nước, các tô chức 
kinh tế—cả quốc doanh và tập thê— 
phải bảo đảm các điều kiện vật chất 
cho sản xuảt nông nghiệp, nhất là 
phản bón, thuốc trừ sâu, biện pháp 
thủv lợi. Cần phải chấn chỉnh gấp 
việc kinh đoanh lương thực, tồ chức 
lốt việc tiêu thụ lương thực hàng 
hóa và cung ứng lương thực trong cả 
nước, chỉ đạo và quản lý chặt chẽ 
việc xuất khăầu lương thực, bảo đảm 
vững chắc nhủ cầu lương thực của 
nhàn dân trong cả nước. 

Vấn đề cấp bách đối với công nghiệp 
và tiều thủ còng nghiệp là giải quyết 
vốn cho sản xuất, kè cả vốn lưu động 
và vốn đầu tưr chiều sau. Các ngành, 
các địa phương phải hết sức giúp cho 
cơ SỞ giải tỏa vốn lưu động, trước hết 
là tiết kiệm chỉ phí,'tăng nhanh vòng 
quav đồng vốn, giải quyết tốt vấn đè 
tiêu thụ sản phầm. Đồng thời, bằng 
mọi cách bảo dâm cung ứng các loại 
vật tư cho sản xuất công nghiệp. Thực 
hiện các biện pháp hữu hiệu để bảo 
vệ hàng sản xuất trong nước, 


Tiếp tục thực hiện chủ trương;sắp 
xếp lại sản xuất công nghiệp, nhất là 
công nghiệp địa phương và tiều, thử 
công nghiệp. Thực tế cho thấy, những 
xí nghiệp đã đồi mới công nghệ, biết 
tô chức sản xuất và quản lý tốt thì 
sản xuất vẫn phát triên và kinh doanh 
có hiệu qua. Cơ chế mới về quản lý 
Kinh tế không cho phép kéo dài tình 
trạng xí nghiệp làm ăn thua lỏ, trì 
trẻ, dựa vào sự bao cấp của nhà 
nước. Đối với những xí nghiệp không 
có khả năng thích ứng với,eơ chẻ 
mới, khòng đủ sức vượt nồi khó khăn 
trước mắt đề vươn lên, thi phải điều 
chỉnh về tô chức, về cán bộ, thậm chí 
phải giải thẻ. 

Coi trọng việc củng cố quan hệ sản 
xuất mới, phát huy vai trỏ chủ đạo 
của kinh tế quốc đoanh, củng có và 


- 


phát triền kinh tế tập thề, khuyến 
khích các-' thành phần kinh tế khác, 
mơ rộng sản xuất — kinh doanh theo 
pháp luật. Khắc phục các hiện tượng 
«q« khoán trắng? trong các cơ sở sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, 
thương nghiệp quốc doanh và tập thê. 


Trone lĩnh vực lưu thòng, trước 
hết là củng cố thương nghiệp quốc 
dđoanlti và hợp tác xã mua bản, tô chức 
lại toàn bộ các hoại động kinh doanh, 
địch vụ nhằm ön dịnh thị trường, giá 
ca. Tầng cường quản lý nhà nước đối 
với thương nghiệp ngoài quốc doanh 
bảo đảm hoạt động đúng hướng và 
đúng pháp luật. Động viên nhân dàn 
đầu tư vốn dê mở rộng sản xuất Lạo 
ngày càng nhiều của cải cho xã hội, 
không nên dua nhau buôn bán. 
khuyến khích việc kinh doanh và 
địch vụ có lợi cho phát triền sẵn xuất 
và đời sống nhàn đàn. Ngăn chặn 
tỉnh trạng hàng ngoại tràn ngập thị 
trường nội địa, nhất là hàng nhập 
lậu, tron thuế, lậu thuế. Kiên quyết 
chống đầu cơ buôn lậu, làm ăn phi 
pháp của bất cứ cơ quan, tồ chức hoặc 
cá nhắn nào thuộc tất cả các thành 
phản kinh tế. 


Alơ rộng Và nàng cao hơn nữa hiệu 
quá hoạt động kinh tế đối ngoại. Đầy 
mạnh xuất khầu, dồng thời phải đầy 
mạnh sản xuất trong nước đề thay 
thế bàng nhập khâu. Chấn chỉnh tô 
chức hoạt động xuất nhập khầu, bồ 
sung, sửa đồi cơ chế xuất nhập khầu 
và quan lý ngoại tệ ; nghiên cứu thị 
trường và tích cực hỗ trợ các cơ SỞ 
làm hàng xuất khầu giải quyết khó 
khăn trong sẵn xuất và tiêu thụ sản 
shầm. Khắc phục tình trạng tô chức 
xuất nhập khầu đang quá phân tán 
và kinh doanh chỏng chéo, tranh 
mũ trong nước và tranh bán ngoài 
NƯỚC. 

Tài chính, tiền tệ vẫn đang là lĩnh 
vực rất khó khăn. Quản lý chặt chẽ 
tài chính và ngân sách, chấp hành chế 
độ thu nộp cho ngân sách nhà nước 


trở thành yêu cầu bức thiết, là nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu của các cơ 
quan nhà nước và các tô chức kinh 
lế ở các cấp. Các cơ quan nhà nước 
có trách nhiệm thường xuyên giảm 
sát, kiêm tra sản xuất, kinh doanh 
của các thành phần kinh tế, quốc 
doanh cũng như tập thể và tư thầu, 
để tận thu các nguồn còn bồ sót, còn 
tôn đọng. 

Đồng thời, nhà nước phải soát xét 
lại việc chỉ tiêu đề: sử dụng đúng và 
có hiệu qui nguồn tài chính đang 
rất hạn chế và khó khăn. Phải tập 


- trung vốn, vật tư vào các công trình 


trọng điềm của nhà nước, các công 
trình mau phat huy hiệu quả. Kiên 
quyết định hoàn thí công các công 
trình xảy dựng ngoài kế hoạch và 
chưa cần thiết. 


liện nay, nền kinh tế nước ta 
chưa vượt qua được khó khăn,. lạm 
phát còn ở mức cao. Một trong những 
biện pháp chủ yếu dẻ chống lạm phát 
là cùng với phát triền sảu xuất, nàng 
cao hiệu qua kinh tế khai thắc và 
huy động tốt các nguồn thu cho ngân 
sách, phải thực bành chính sách tiết 
kiệm nghiêm ngặt drong chí tiêu, kề 
ca trong sản Xuất, xàv đựng và đời 
sống. Giảm đến mức thấp nhất chỉ 
Liêu hành chính, bỗ những khoản chỉ 
có tính chất phô trương, hình thức. 
Tăng cường kiềm tra, thanh tra và có 
thái độ kiên quyết với các hành vi 
tham ô, lãng phí, chỉ tiêu sai ch” độ, 
chính sách. 


Cần phải chấn chỉnh gấp hoạt động 
ngàn hàng. lập lại trật tự về "sử dụng 
và quan lý tiền mặt trong các cơ quan 
nhà nước, các tỏ chức kinh tế. Nhanh 
chóng giải quyết tình trạng các đơn 
vị sản xuất kinh doanh chiếm dụng 
vốn của nhau, nợ nần đây dưa kéo 
dài. Tích cực giải quyết hậu quá tình 
trạng thua lỗ và vỡ nợ của quỹ tín 
dụng ngoài quốc doanh ở các địa 
phương. Ngân hàng nhà nước phải tồ 
chức tốt việc điều hòa tiền mặt trong 


cá nước, bảo đám cúng ứng đủ tiền 
cho nhu cìu sản xuất, kinh doanh, áp 
dụng các hình thức thích hợp đề huy 


động khi năng vốn và tiền mặt trong 


nhân dân. Cải tiến việc quản lý và 


kinh doanh ngoại tệ, bào đâm nhà 
nước thống nhất quản lý ngoại tệ 
thông qua ngàn hàng. Tiết kiệm từng 
đồng ngoại tệ, không đề chỉ tiêu lãng 
phí, tập trung sử dụng ngoại tệ thu 
được cho những nhụ cầu thiết vếu về 
quốc kẻ dàn sinh 


Một số hoạt động văn hóa, xã hội 
. đang trong tỉnh trạng khó khăn. Khó 
khăn khách quan có một phần, nhưng 
khuyết điềm chủ quan là đã có thời 
gian xem nhẹ chỉ đạo và quan lý các 
noat động này. Gần đây, Nhà nước la 
đã có những quyết định cụ thê đề cải 
thiện tỉnh hình, tạo được một số 
chuyển biến trong các lĩnh vực giáo 
dục, v tế, văn hóa, thông tín, báo chí 
và xuất bàn, Tới đây, Nhà nước ta 
phái cố gắng hơn rất nhiều trong 
lĩnh vực này, tích cực giải quyết các 
vấn đẻ về ngân sách, đầu tư, về chính 
sách, về tô chức và quản lý đề sự 
nghiệp giảo dục, y tế, văn hóa của 
nước tÂ phát triền tốt hơn. 


Gi tiến chính sách phân phối thu 
nhập và phúc lợi nhằm khuyến khích 
mỌi người phát triền tài năng sáng 
tạo, lao động cần củ và có hiệu quả. 
Xúc tiến nhanh việc cải tiến cơ bản 
chế độ tiền lương, làm cho tiên Hrơng 
thật sự là một động lực thúc đây lao 
động tích cực, có hiệu qui cao. Trước 
mắt, thực hiện việc trợ cấp đắt đồ cho 
cán bộ, nhân viên hành chính sự 
nghiệp, lực lượng vũ trang, cân bộ về 
luru và các đối tượng chính sách xã 
hội đề giảm bớt một phần khó khăn 
trong đời sống. Chăm sóc tốt hơn dời 
sống vật chất và tỉnh thần của các gia 
đình liệt sĩ, thương bình, bệnh bịnh, 
gia đình có công với cách niịng, củn 
bộ về hưu.... giúp dỡ đời sống những 
người già không nơi nương tựa, người 
tàn tật và trẻ 'em mồ cỏi. 


` 


"Thực hiện những nhiệm vụ kinh tế 
xã hội cấp bách nói trên phải gắn với 
cuộc đấu tranh chống tham nhũng, 
trước hết, tập trung vào chống tệ đầu 
cơ, buôn lậu, tham ô, hối lộ, cố ý làm 
trái chính sách, pháp luật đề mưu lợi - 
riêng và sử dụng lãng phí tiên bạc, 
tài sản của nhà nước và của nhân dân. 


Chống tham những là cuộc đấu 


tranh phức tạp, đòi hỏi kết hợp các 


biện pháp giáo dục, hành chŸnh, kinh 
tế, kết hợp chặt chẽ việc kiêm trị, 
thanh tra xử lý của nhà nước với 
hoạt đọng giáo dục, giám sát, kiêm 
tra của các đoàn the, với phong trào 
đấu tranh mạnh mẽ của nhàá dàn. 
Các cơ quan nhà nước phải soát xét 
và hoàn chỉnh cơ chế quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, khắc phục các sơ hở 
có thể bị kẻ xấu lợi dụng. 


Cần xử ngav và xử nghiêm những 
vụ đâu cơ buôn lậu, tham ô, hối lọ, 
lãng phí lớn đã được phát hiện, kiềm 
tra và kết luận. Tội trạng đã rõ đén 
đâu thì xử lý đến đó không chờ đợi, 
và xử lý công khai đề làm gương giáo 
dục cho mọi người. Mọi hành vi đầu 
cơ buôn lậu, tham những, tham ô, hối 
lộ, gây tồn hại đến lợi ích của nhân 
đân và của xã hội đều phải được 
xem là tội ác, đều phải được xử lý 
nghiêm khác theo luật pháp nhà nước 
và phải bị lên áu về mặt đạo đức. 


Tình hình và nhiệm vụ trước mát 
đòi hỏi các cấp ủy đẳng và chính 
quyền các cấp phi nàng cao hơn nữa 
ý thức trách nhiệm. hết sức chú 
động, năng dòng trong sự lãnh đạo 
và quản lý, đồng thờ† phải đề cao kỷ 
luật, kỷ cương chấp hành nghiêm 
chính các nghị quyết của Đẳng, các 
quyết định của nhà nước, phê phán 
và khắc phục những khuynh hướng 
và hành đóng tùy tiện, tự do chủ 
nghĩa, vi lợi ích cá nhân hoặc lợi ích 
cục bộ mà ví phạm các chủ trương, 
chính sách chung. làm trấi với pháp 
luật của nhà nước. 


* 


1ã 


Phong cách lý luận 


Hò Chi Minh 


Ô một số người thường dựa 
vào đặc điềm ngôn nưữ và 
cách điễn đạt của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đề lập luận rằng 
Người không hề có ý định viết lý 
luận, không hề có ý định làm lý 
luận. Theo họ, Người là một nhà 
chính trị thiên tài, một nhà tô chức 
thực tiễn lỗi lạc, nhưng không phải 
là nhà lý luận. 


Phân lớn những bài viết của Người 
là thư từ, lời kéu gọi, các bài nói 


chuyện cụ thê về kinh tế, chính trị,, 


xà hội và đạo đức... cho đồng bào 
và chiến sĩ, thanh niên và nhí 


đồng, v.v. Tất cả đều giản dị, những: 


khải niệm lý luận hiện đại đều được 
thay thế bằng những từ ngữ thòng 
(hưởng... Có người — như J. La-cu- 
tuya - viết rằng: dọc những áng văn 
của Chủ tịch Hồ Chỉ Minh người ta 
bát gặp ở đó một vị linh mục nông 
thôn, một. ông giáo làng, một thân 
hào nhỏ ở xứ Huế... Cách liên tưởng 
đó có phần đúng xét trên bình diện 
vé đạo đức giản dị, tác phong quần 
chúng ở một vị lãnh tụ của nhàn dân. 
Nhưng nếu từ phong cách ngôn ngữ 
đó đề đi tới phủ nhận tư cách nhà lý 
luận của Chủ tịch lồ Chí Minh thì 
lại là một nhận thức thiền cận, một 
quan điểm sai lầm. 

Ù đầv, có hai khía cạnh cần dược 
làm sáng tổ: quan niệm về lý luận 
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và phong cách diễn đạt lý luận. Lý 
luận được để ra trên nền tảng thực 
tiên, là kết quả của sự khái quát kinh 
nghiệm thực tiễn: khòng có thực 
tiên cách mạng thì không có lý luận 
cách mạng, nhưng ngược lại, không 
có lý luận cách mạngữ thì cũng không 
có phong trào cách mng. Bác Hồ đã 
lấy câu đó của Lê-nin làm đề tựa cho 
cuốn Đường kách mệnh của mình. . 

Mặt khác. đối với chú nghĩa Mác, 
không có thứ lý thuyết tự thân, tự 
lập. Lý luận nào cũng náy sinh từ 
nhu cầu giải đáp thực tiễn. Nhu cầu 
của thực tiễn có tác dụng quyết định 
đối với sự phát triền của lý luận. 

Tác phầm của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
có giả trị lý luận to lớn vị nó đã khái 
quát và giải đáp dược như vầu của 
thực tiễn cách mạng Việt nam: 

— Làm thế nào đề giải phóng cho 
dân tộc Việt nam khói ách thuộc địa 
của thực dàn Pháp trong điều kiện 
chủ nghĩa dế quốc đã trở thành một 
hệ thống thế giới ? 

— Làm thế nào dê xâv dựng được 
một chính đăng mác xít — lê nin nít của 
giai cấp công nhân ở một nước thuộc 
địa nửa phong kiến, công nghiệp chưa 
phát triền, giai cấp công nhân còn 
nhỏ bé ? 


w Viện trường Viện liồ Chị 
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— Làm thế nào đề xàv dựng chủ 
nghĩa xã hội ở một nước nòng nghiệp 
lạc hậu, chưa trái qua chủ nghĩa tư 
bản, lại bị mấy chục năm chiến tranh 
tàn phá 2 v,v. và v.v. 


Đó là những con đường chưa hề 
có tiên lệ trong lịch sử, phải xóng 
pha, lặn lọi, khai phá, tìm tòi. Và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã:thành công 
trong việc đẻ ra một hệ thống lý luạn 


cách mạng phủ hợp với hoàn cảnh và. 


đặc điềm nước ta, đo đó đã đưa cách 
mạng Việt nam đi tới những thắng 
lợi huy hoàng, làm thay đôi tận góc 
cuộc sống trên đất nước ta, Và góp 
phản tác động to lớn đến tiến trình 
lịch sử thế giới. 


Công hiển lý luận của Chủ tịch Hồ 
Chỉ Minh, như đồng chỉ Phạm Văn 
Đồng viết: e vừa có tính thời sự thiết 
thực, đáp ứng những phu cầu đương 
thời của cách mạng, vừa có giá trị lâu 
dài, là những gợi ý quai trọng và 
nguồn cảm hứng cho các thế hệ cách 
mạng về sau» (1), 


Thử hỏi : Làm sao có thê hoàn thành 


được một sự nghiệp ví dại như vậy 


nếu nh ai đó văn nghĩ rằng, chỉ là 
nhờ vào sự “khéo tav ®, @hav làm ®, 
ebi là do biết «tö chức giỏi ®, chứ 
không phải do nắm vững những quy 
luật khách - quan của sự phát triển xã 
hội, không phải do nắm vững và vận 
dụng súng tạo lý luận ? 


l.Ý luận có nhiều cách diễn đạt. Nó 
có thê được điển đạt một cách trừn 
tượng, theo lỗi suy tưởng triết học. 
Nó cũng có thề được diễn đạt trội 
cách giản đị, có đọng, hàm súc, trong 
sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, mà vẫn thể 
hiện dược cái bản chất, cái cốt lỗi 
của sự vật và hiện tượng. 


Cần nói ngav rằng Bác Hồ viết giản 
đị khòng phải vì Người thiếu uyên 
Bác. Xuất thân trong một gia đỉnh 
khoa bảng. từ nhỏ Người đã dược 
hấp thụ một nền Hán học nyên thảm. 
Trong những năm bôn ba ttm đường 


cứu nước, Người đã sống, học tập 
và hoạt động lý luận ở giữa những 
trung tâm văn hóa, khoa học và cách 
mạng của châu Âu, đã gần gũi và 
làm việc bẻn cạnh những chính khách 
hàng đầu của phong trào giải phóng 


"“đân tệc, phong trảo còng sản và công 


nhân quốc tế... Một người có trí tuệ 
lỗi lạc và học vấn uyên thâm như 
Ghủ tịch Hồ Chỉ Minh, muốn viết 
theo lối uyên bác, hàn lâm không 
phải là chuyện khó. _ 

Chúng ta từng thấy, khi cần, Người 
cũng đã từng viết theo lỗi rất uyên 
bác. Đó là những bức thư, bài báo, 
luận văn, hút chiến đanh thép và sắc 
sao mà Người viết vào đâu những 
năm 20 tại Pháp nhằm chồng lại ngôn 
luận xăng bậy của bọn chính khách 
tư sản phương Tày và lên án tội ác 
của cbú nghĩa thực dân.... Đó là những 
bài tham luận, phát biêu, tranh luận 
về các vấn đẻ lý luận phức tạp được 
trình bày tại diễn đàn các dại hội ở 
Pa-ri, ở Miát-xeơ-va... 


Nhưng từ các lớp huấn luyện ở 


Quảng châu, nhất là từ sau khi về 
nước, Người không dùng cách nói, 


cách viết hàn làm xa lạ, cốt làm cho 
lý luận trở nẻn gần gùi với tất ca 
mọi người. Thức tỉnh lòng yêu nước 
và chủ nghĩa anh hùng ở hàng chục 
triệu người lao động vốn mù chữ và 
thất học, quen sông vên phận nayv 
vùng đậy dấu tranh dòi giải phóng T— 
đó là một sự nghiệp gian nan và phi 
thường. Phải nói và viết sao cho họ 
hiều đề làm được — đó là mục tiêu, 
là cửu cánh của lý luận. Đồi với 
Người, “lý luận cốt dê áp dụng vào 


.thực tế®. Do đó, Người kháng định : 


viết đài đòng khó hiểu và rỗng tuếch, 
là quyết không muốn cho quần 
chúng xem. 


Bác Hồ không l6 giờ quên lời 
khuyên của Lê-nin với các nhà cách 


(1) Phạm Văn Đồng : Hồ Chí Miah, mội 
S@RN người, MỘI dân tộoa, một thời đại, một 
sự “nghiệp, Nxb Sự thật, là nội, 1990, tr, 3% 
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mạng phương Đông: “Nhiệm vụ đẻ 
ra trước mắt các đồng chí là tiếp tục 
quan tâm làm sao cho việc tuyên 
truyền chủ nghĩa cộng sản được tiến 


hành trong mỗi nước, và tuyên truyền 
sao cho nhân dân có thê hiệu được... ;: 


phải đem học thuyết cộng sản chân 
chính dành cho những người cộng 
gẵn ở các nước tiên tiến hơn, địch ra 
tiếng nói qja mỗi dân tộc ® (2). Điều 
đó cắt nghĩa vì sao người cộng sản 

Đông Hồ Chí Minh đã *tìm được cách 
điển tả và làm sinh đông học thuyết 
đó bằng những dạng truyền thống 
tường tự ®, trong kho tàng ngôn ngữ 
của dàn tộc mình. + 

Có hiên được mục đích và quan 
điềm về cách viết lý luận của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh mới hiều được 
phong cách lý luận Ilồ Chí Minh, một 
sự thống nhất, hòa hợp đến lạ thường 
với lý tưởng, đạo đức và nếp sống của 
Người. 

Phong cách lý luận Hồ Chí Minh 
nồi bật ở tính nhất quán giữa tư duy 
và hành động, lý luận và thực tiễn, nói 
và làm ; Ở SỰ gặp gỡ và nhất trí giữa 
người nói và người nghe, giữa lãnh 
tụ và quần chúng. 

Như Người đã chỉ rõ : * Lý luận cốt 
đề áp dụng vào công việc thực tế. Lý 
luận mà không áp dụng vào thực tế là 
lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn, 
hàng vạn quyền lý luận, nếu không 
biết đem ra thực hành, thì khác nào 
một cái hòm đựng sách. à 

Xem nhiều sách đề mà lỏe. đề làm 
ra ta đây, thế không phải là biết lý 
luận..., phải ra sức thực hành mới 
thành người biết lý luận ? @). 

Vì vậy, khi bát đầu truyền bá lý 


luận Mác — Lẻ-nin vào Việt nam, ` 


Người dã không làm một cách sách 
vỡ, giáo điều, ộ ạt như dịch và giới 
thiệu những pho sách đồ sò của các 
nhà kinh điền. Theo Người, diều đó 
chưa cần thiết, chưa cấp bách và cùng 
chưa có điều kiện, mà một khi đã thoát 
Iy hoàn cảnh thực tế thì chí là lý luận 


lồ 


suông. Người đã giới thiệu và truyền ‹ 
bá một cách có chọn lọc, theo phương 
châm: kết hợp cái cấp bách và cái 
lầu dài, cái thiết thực và cái hệ thống, 
rồi từng bước nâng cao dân lên cùng 
với sự trưởng thành và phát triền 
của cán bộ và phong trào. 


Trong tác phầm Đường kách mệnh, 
cuốn sách vỡ lòng về lý luận cho các 
chiến sĩ cách mạng lớp đầu, ta thấy 
tác giả dề cập những vấn đề hết sức 
cụ thề và thiết thực, mới xem qua 
tướng chừng không có mấy lý luận. 
chẳng hạn như: Vì sao phải làm cách 
mệnh 2 Cách mệnh do ai làm ? Ai là 
bạn, i là thù? Cách mệnh thứ phải 
làm thế nào ?... Như đoán biết được ý. 
nghĩ của một số người, trong lời đầu 
sách, tác giả đã nói rõ chủ kiên của 
mình: ®“Sách này muốn nói cho văn 
tắt, đễ hiều, đễ nhớ. Chắc có người 
sẽ chê rằng văn chương cụt quản. 
Vâng! Đây nói việc gì thì nói rất giản 
tiện, mau mắn, chắc chắn, như 2 lần 2 
là 4, không tô vẽ, trang hoàng øì cả... 
Văn chương và hy vọng sách này 
chỉ ở trong hai chữ: Cách mệnh! 
Cách mệnh !! Cách mệnh 112 (4). 


Toàn bộ hoạt động lý luận của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đều nhằm đáp ứng 
nhu cầu của thực tiễn cách mạng, ứng 
biến sáng tạo trước mọi thay đôi của 
tình hình cách mạng, nhằm cái đích 
cuối cùng là cải tạo xã hội, cải tạo 
con người. Đối với Người, nói đề mà 
làm, cần phải làm và làm được thì 
mới nói. Mục tiêu đó quy định nét đặc 
sắc thứ hai trong phong cách lý luận 
Hồ Chí Minh: không dài dòng, trừu 
tượng, khuôn sáo, mà luôn luôn ngắn 
gọn, cô đọng, giản dị, cụ thề và sinh 
động. 


(2) V.I, ELê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Màt-xcơ-va, 1079, 1, 39, tr, 3739 

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Sự thật. 
Hà nội, 1944, t. 4, tr. 445 : 

(4) Hà Chi Minh : Toàn tạp, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1981, t. 3, tr, lễ1 


` 


Bác Hồ thường viết ngắn. có khi 
rất ngắn: °Nước lấy dân làm gốc », 
®Di bất biến ứng vạn biến *, ®“Không 
có gì quý hơn độc lập, tự do?, « Vì 


lợi ích mười năm thì phải trồng cây, - 
- Vị lợi ích trăm năm thì phải trồng 


người?, v.v. Ai bảo đÓ không phải là 
ly luận? Đó là những chân lý của 
lịch sử, của thời đại đã được Người 
cô đúc lại, chặt chẽ như chăm ngôn, 
mà vẫn mạng bản sắc Hồ Chí Minh 
không trộn lẫn được. Đặc trưng nồi 
bật của lý luận là tính khái quát cao. 
Nhiều câu nói của Chủ tịch Hö Chí 
Minh thề hiện rất rõ điều đó. Nó 
ngắn, gọn, dễ thuộc, dễ nhớ, nhưng có 
nội dung bao quát của mọt học thu vết, 
một nguyên lý, một chiến lược về xã 
hội và con người: Có lẽ, đó cũng là 
ước muốn chung của các nhà tư tưởng, 
nhà triết học của mọi thời. nhưng 
không phải ai cũng làm được. 


Tính lý luận trong các bài nói, bài 
viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
phải được thẻ hiện một cách uyên bác. 
khó hiều, mà được thề hiện một cách 
giản dị, cụ thề, luôn luôn hướng tới 
quần chúng, mong muốn tìm một sự 
đồng cảm trong cách nhỉìn, cách nghĩ 
giữa chủ thê và đối tượng. Người biết 
lựa những lời càn thiết và thích hợp 
đề động viên quản chúng, khơi gợi 
sáng kiến, cồ vũ chủ nghĩa anh hùng 
của họ. Đó chính là *những lỏi nói 
giản dị, đúng mức, không văn hoa, 
nhưng khắc sâu vào trái tìm, khối óc 
của từng người, bởi vì Người nói 
những lời nói đó chỉ là điển đạt điều 
mà mọi người cảm thấy sâu xa nhất 
trong lòng mình, nhưng chưa diễn 
đạt được » (5). 


Bác Hồ nói và viết giản dị không 
có nghĩa là Người đã đơn giản hóa 
những điều phức tạp. LÝ luận về 
cách mạng, về Dang, về 'nhà nước... 
vốn rất phức tạp, nhưng đọc lý luận 
của Người, quần chúng thấy để hiều, 
đễ nắm, vì Người đã thu tóm được tất 
cả phần tỉnh hoa, cốt yếu của sự vật 


vào trong tiếng nói của quần chúng, 
đề thông báo cho quần chúng. Sư giãn 
đi như vày, như một nhà văn Pháp 
đã nói : ® Đó là cải khó nhất ở trên đời. 
Đó là giới hạn tột cũng của sự từng 
trải và là nỗ lực cñối cùng của thiên 
tài ®. 

Đề làm cho ly luận vốn phức tạp 
trở nẻn gần gũi, dễ hiều đối với quần 
chúng, Bác Hö đã vận dụng cìịch tư 
duy và điển đạt của quần chúng mà 
theo Người là «rất đầy đủ, rất hoạt 
bát, rất thiết thực mà lại rất giãn 
đơn ®. | 


Một trong những đặc diềm của tư 
duy phương Đông là thường suy nghĩ 
và diễn đạt bằng hình ảnh hơn là 
bằng khái niệm. Mội sự vật và hiện 
tượng dù trừu tượng và phức tạp đến 
đâu, khi đã nắm được nội dung của 
nó ròi, người ta chỉ căn chọn lấy một 
hình ảnh thật đái đề so sánh là có thể 
nói lên bản chất của nó một cách sinh 
động và sâu sắc hơn cả nhiều trang lý 
luận dài lời. Vận dụng ưu thế của 
đặc điềm tư duy này, Bác Hồ thường 
hay dùng cách so sánh bằng hình 
ảnh trong điển đạt lỷ luận. Hình ảnh 
“con đỉa hai vòi?" mà Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dùng để nói về bản chất 
của chú nghĩa để quốc sở dĩ cỏ sức 
thuyết phục kỷ lạ vì tác gia đã chọn 
được một- hình ảnh tiêu biểu cả về 
nghĩa đen và nghĩa bóng, vừa cụ thể, 
sinh động vừa có giá trị tượng trưng,S 
khái quát cao, lại vận có tính hiện 


đại cho đủ ngày nay chủ nghĩa đế 


quốc có thay hình đỏi dạng và biến 
hóa đến đầu thị cái bản chất hút máu 
của nó ở ca hai đầu chính quốc và 
thuộc địa (nav là thế giới thứ ba) văn 
không thay dõi. 

Tương tự như vậy, chúng ta có thê 
tìm thấy rất nhiều hình ảnh so sánh, 
ví von gản gũi, quen thuộc với đời 
sống của nhàn dân trong các bài nói, 


(9) H¿oO 
HH 1) 


Án-nát (An-giê-ri), sỐ ra ngày 


Ị? 


bài viết của Bác Hồ. Người vỉ «lý 
- luận như cái kim-chÌ nam » và lý luận 
Mác—Lê-nin như «cái cầm nang thần 
kỳ», ecó kinh nghiệm mà khong có 
]ý luận cũng như một mắt sáng, một 
mắt mờ». Người coi những ai đọc 
nhiều lý luận mà không biết đem thực 
hành, vận dụng, chỉ là « cái hòm đựng 
sách ®, 

Trong tư duy lý luận, lý giải mối 
quan hệ biện chứng giữa các phạm 
trủ là một điều không để dàng, nhất 
là đề nói với quần chúng và cán bộ 
cơ sở, làm sao cho vừa dễ hiều lại vừa 
chính xác. Ví von bằng hình ảnh cụ 
thê vốn đã khó song lập luận, lý giải 
bà ng hình ảnh còn khó hơn nhiều, Bác 
Hồ đã rất thành công trong cách làm 
nàv. 

Về mối quan hệ biện chứng giữa 
_ lý luận và thực hành, Người viết: * LÝ 
luận cñng như cái tên Choặc viên đạn). 
Thực hành cũng như cái đích đề bắn. 
Có tên mà không bắn, hoặc bắn lung 
tung, cùng như không có tên ® (6). 


(jifa dân chủ và chuyên chính có 
một mối quan hệ nghịch lý, khó mà 
giải thích cho thật thông suốt nếu chỉ 
thuần túy dựa vào lô gích bình thức. 
Với cách lý giải bằng bình ảnh so 
sánh của Bác, một vấn đề rát khó đã 
trở nên dễ hiều với mọi người: *® Như 
cái hòm đựng của cải thì phải có cái 
khóa. Nhà thì phải có cửa. Khóa và 
cửa cốt đề phòng kẻ gian ăn trộm, 
Dân chủ là,của quý báu nhất của nhàn 
dân, chuyên chính là cái khóa, cái 
cửa đề đề phòng kế phá hoại, nếu hòm 
không có khóa, nhà không có cửa thì 
sẽ mất cắp hết. Cho nên có cửa phải 
có khóa, có nhà phải có cửa. Thế thị 
dàn chủ cũng cần phải có chuyên 
chính đề giữ gìm lấy đần chủ s @). 

[Lý luận được thề hiện qua ngòn 
ngữ (nói hoặc viếU, nhưng lý luận 
cũng còn được thê hiện qua việc làm, 
qua cách làm. Bây là một hướng 
phương pháp luận rất cơ bản đề 
nghiên cứu tr tưởng. lý luận Hồ Chí 


IR 


Hả nội, 


Minh. Bác Hồ thường giải thích lý lưận 
bằng lời nói giản dị, cụ thề, có hình 


ảnh. Trong những trường hợp nhất 


định, Người cũng giải thích, bằng việc 
làm. Một lần, Người hẹn đến thăm một 
hội nghị cán bộ do Bộ tồng tư lệnh 
triệu tập đề chuần bị cho chiến dịch 
Tây Đắc năm 1952. lôm đó, chẳng 
may trời niữu to, suối lũ dâng cao, 
hai bên bờ mọi người đều ngồi chờ 
nước rút. Bác đã hẹn đến vào 9 giờ, 
Người khỏng thề bỏ lữ cuộc nói 


. chuyện. Khi các đồng chí bảo vệ còn 


đang lúng túng thì Hác đã lấy ra một 
cuộn dây thừng, bảo một người lôi 
sang trước buộc đây vào một gốc cầy 
to, Bác chống Eậy vịn vào dây mà 
lọi sang. Kết quả, noi gương Bắc, mọi 
người đều theo sang và học được một 
bài học: chủ động và quyết tâm thị 
việc gi cũng làm được. 


Tại hội nghị nêu trên, Bác nói : Các 
chứ đã quvết tâm thì phải làm bằng 
được. Quyết tâm một, kế hoạch hai, 
biện pháp phải mười thì mới giành. 
được chủ dòng. Sau đó, Người kề lại 
cảu chuyện qua suối, và nói : Bắc đến 
được hội nghị dúng giờ vì đã chủ động 
chuan bị trước. Về quân sự cũng vậy. 
nếu các chú biết dư kiến tỉnh hìmh và 
eó chuần bị trước thì sẽ' luôn luôn 
giành được quyền chủ động. 

Văn phong lý luận của Chủ tịch TIö 
Chí Minh chẳng những ngắn, gọn, cò 
đọng, giản đị. để hiều mà còn rất sinh 


động. Bút pháp của Người luôn luôn 


biển hóa, nhất quản mà thật đa dạng: 
định thếp trong tổ cáo, sôi nồi trong 
tranh luận, thiết tha trong kêu gọi, 
nhiệt thành trong đón tiếp, ân cần và 
bình đị trong giìng giải, thuyết phục... 

Tuy viết lý luận nhưng Người không - 
bao giờ e 'hÏ biện luận một cách thuần 


(Xem tiếp trang 24) 


(6) Hò Chí Mình : Toàn tập, Nxb Sự Hành 
J9%4, t. 4, tr 44: 
(7) Hỏ Chí Minh : Toàn 
Hùà nói; IWBZ; {. 2. tr, 


tạp, Nxb Sự thât» 
s4a— 549 
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Kinh tế Việt nam san 45 năm 


cách mạng thành công 


năm tồn tại và phát triền của 
Ẩh nước Việt nam xã hội chủ 

nghĩa là 45 năm chiến đấu 
kiên cường của cả dân tộc nhằm giải 
phóng đất nước khỏi ách thống trị 
của chủ nghĩa thực dân, xây dựng và 
bảo.vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong 45 năm ấy, 
nhân đàn ta đã vượt qua biết bao 
khó khăn gian khô và đã giành được 
những thành tựu đáng tự hào. 


Trước Cách mạng Tháng Tám, 


hơn 90Ã số dân của nước ta sống ở 
nông thôn nhưng 2/3 diện tích canh 
tác của cả nước lại tập trung trong 
tay bọn thực dàn phong kiến. Nguyện 


vọng chủ yêu của người nông đàn lúc - 


bây giờ là thực hiện người cày có 
ruộng. 

Chính vì vậy, từ sau Cách mạng 
Tháng Tám đến 1953, chính quyền 
cách mạng đã ban hành luật cải cách 
ruộng đất. Và ở miền Bắc, đến năm 


1958, về cơ bản đã hoàn thành cải” 


cách ruộng đất. Còn ở miền Nam, sau 
thắng lợi nă¡n 1975, đã tiến hành điều 
chỉnh lại ruộng đất, xóa bỏ sự bóc 


lột của phú nông và các phần tử tư, 


sản khác ở nòng thôn. 

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa dõi 
với các thành phần kinh tế cũng dược 
tiến hành ngay sau khi miền Đắc 
đươa giải phóng. Bên cạnh các thành 
phần kinh tế quốc doanh và tập thê, 


NGUYÊN QUÁN * 


những năm gần đây chính phủ đã có 
chính sách khuyến khích các thành 
phần kinh tế cá thể, tư nhân phát 
triên, và đã hình thành cơ cấu tông 
sản phầm xã hội gòm nhiều thành 
phân. 


Cơ cấu tòng sản phầm xã hội 
theo thành phần kinh t£ (%) 


1979 1980 19838 
Tông số 100 — 100 100 
Quốc doanh 39/7 30,9 31,1 
Tập thể 2,3 263 - 45/7 
Tư nhàn, cá thề 381 428 23,2 


Tuy nhiên, trong từng ngành kinh 
tế, từng ngành sản phầm, vai trò các 
thành phản kính tế có khác nhau. 
Nếu thành phản kinh tế quốc doanh 
và tập thể chiếm.trên 4/5 lòng sản 
lượng công nghiệp, thì thành phần 
kinh tế tập thẻ và tư nhàn cá thẻ lại 
chiếm trên 9/10 tòng sản lượng nòng 
nghiệp, chiếm quá nửa trong hoạt 
đọng thương nghiệp. Trong các ngành 
như năng lượng, khai thác nhiên 
Hệu, eơ khi chính xác, luyện kim, 
đóng tầu biên, vận tài biên, hàng 
không, đường sát, ngoại thương..., 
thành phần kinh tế quốc đoanh chiếm 
từ 90% đến 100% giá trị sản lượng. 

Từ năm 1956 lại đây, nền kinh tế 
nước ta phát triền theo hướng sản 


W* Chuycn viền kinh tế 


Ỷ 


.- 


xuất hàng hóa nhiều thành phần, 
do đỏ cơ cấu tông sản phảm xã 
hội cùng. có sự thay đổi với sự 
tham gia ngày càng nhiều của các 
thành phần kinh tế khác (ngoài quốc 
doanh và tập thể). 

Đi đôi với việc khuyến khích phát 
triền nên kinh tế nhiều thành phần 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, 
cơ sở vạt chất Kỹ thuật cùng dược 
` chú ý tăng cường một bước. Việc 
tăng cường cơ sở vật chất—kỹ thuật 
chủ yếu dựa vào đầu tư của nhà 
nước ; còn lại là đầu tư của kinh tế 
tập thê. Tuy nhiên, tử sau Dại hội VI 
của Đăng đến nay, nhà nước đã 
- khuyến khích các thành phản kinh 
tế tự nhàn, cá thề, các tồ chức kinh 


(ế nước ngoài đầu tư vào nhiều lĩnh 
vực hoạt động kinh tế quốc dân (cho 
đến nay chính phủ ta đã ký với nước 
ngoài gàần 120 dự án dầu tư kinh tế với 
trị giá hơn 1 tỷ đô la). Từ năm 1980 
đến nav, riêng đầu tư của nhà nước 
vào nền kinh tế quốc dàn, trung bình 
mỗi năm là trên 16 tỷ dồng (theo giá 
năm 1983), hướng đầu tư chỉnh văn 
là khu vực sẵn xuất vật chất. 

Nhờ xác định hướng đầu tư đúng 
và kịp thời khắc phục những nhược 
điềm về cơ cấu đảu tư (tràn lan 


không có hiệu quả). chúng ta đã tạo ˆ 


dựng được một cơ sở vật chảt đáng 
kề làm tiên đề cho sự phát triền toàn 
điện nền kinh tế vào những năm của 
thập kỷ 90. 


Năng lực mới tăng thuộc uốn đầu tư của nhà nước 
1976— 1980 1980—1985 1986—1989 1990 


(dự kiến) 


~ Công suảt các nhà máy điện 1160 - — 456,5 1290,0 43,9 


(nghin kW) 


Trong đó : Thủy diện 348,7 890,7 33,9 
— Đường dày dán điện (km) 2198 3054,7 1520,5 
— Than nguyên khai (nghìn tínăm) 2000. 1345 917,0 
— Phân hóa học ( — ) - 69,2 373,7 1,7 
— Xi măng (nghin t/năm) 574,0 2440.1 18,7 1000 
— Sợi hơi 16,3 33.1 4,6 
— Giấy = 28,9 8,4 5) 

— Diện tích tưới (nghin ha) 608,3 309,8- 3107 40.0 
— Diện tích tiẻu = 244,6 186,3 167,0 14,0 
— Điện tích khai hoang .T— - 708.6 375 8, 251,6 120.0 
— Đường sắt (km) 259,0 128,5 "HẦU 

= Đường bộ _ 4482,0 3003,5 092.6 1200 

— Nhà ở (nghin m „ 6250 3384 761.6 105 

— Bệnh viện, bệnh xá | 
(nghìn giường) 17,5 26,9 11,5 
—- Trường phỏ thông 
(nghìn học sinh) 237.8 — 218,5 


Nếu kề cả những công trình đo 
nhân dàn làm, hoặc nhàn đàn và nhà 
nước cùng làm, thì năng lực mới tĩng 
rát lớn, đặc biết trong lĩnh vực nòng 
nghiệp (hệ thống tưới tiêu cáp THỊ, 
cáp HH; hệ thống đẻ: diện tích khai 
hoang, trồng rừng, trồng cày lầu 


¬0 


năm,...), trong giao thông (đường liên 
xã. liên huyện), trong xảy dựng nhà 
Ở, trong v tế, giáo dục... 

Với các công trình đã và sẽ dưa 
vào hoạt động như thủy điện Trị an, 
Hòa bình, Đắc lính,..., nhiệt điện 
Phả lại... chắc chắn sẽ đáp ứng tương 
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đối đổ các nhụ cầu tiêu đùng điện năng 
trong-thập kỷ này. Nếu lắp đặt và 
bảo vệ tốt hơn hệ thống đường dày 
tài điện thì điện sẽ sớm tới các vùng, 
đặc biệt các tỉnh miền Trung (tháng 
8 này, điện Hòa bình đã vào tới Đà 
năng). Với các nhà máy xỉ măng 
Hoàng thạch, Bim sơn, Hà tiên... tiềm 
năng đáp ứng nhu cầu xây dựng rất 
lớn. Với các dàn khoan đã có dầu ở 
ngoài khơi Vũng tàu và các vùng 
khác đang thăm dò, khả năng khai 
thác đầu trong những năm tới sẽ 


-_ tăng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu. 


tiêu dùng trong nước và trả nợ nước 
ngoài. Cùng với việc sửa chữa, nàng 
cấp đường giao thông. việc thông 
cầu Bến thủy (Vinh) sẽ mở ra một 
_khả năng lớn cho việc giao lưu kinh 
tế giữa các vùng trong nước và đáp 
ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 
Nguồn tao động döỏi dào là một 
-_ khả năng lớn của nước ta. Theo tài 
- liệu tông hợp. mẫn tông điều tra dàn 
số I-1-1989, cä nước có đến Í1,2 triệu 
người ở độ tuôi 13 trở lên. Năm 1989, 
SỐ người làm việc trong các ngành 
silo tế quốc dân được phân bố như 
: 70,09X trong nông nghiệp ; 11,72 
xi công nghiệp; 6,55 trong 
thương nghiệp... Số người làm việc 
trong khu vực nhà nước là 1051,7 
nghìn người. Lao động trong khu vực 
nhà nước đôi thửa nhiều, hiệu quả và 
năng suất lao động thấp. Nhà nước 
đã có chủ trương giảm biên chế và 
sắp xếp lại việc làm. Năm 1988 so 
với năm 1987 đã giảm được 39,2 
nghìn người Xgành giảm nhiêu nhất 
là ngành quản lý nhà nước (giảm 13 


nghìn người). Một số ngành như xây - 


dựng, công nghiệp,... có giảm, nhưng 
mức giảm ít hơn. Tuy nhiên, có 
ngành không giảm mà lại tăng, như 
ngành giáo dục. 

Đội ngũ cán bộ khoa học— kỸ thuật 
tiếp tục tắng, nhờ tích cực đào tạo 
trong và ngoài nước. Theo tài liệu 
của Tông cục thống kê, tính dến 
1-1-1989 nước ta có {207276 người 


tốt nghiệp trung học chuyt ên - nghiệp, 


740967 người tốt nghiệp cao đẳng 


đại học và trên đại học. Dân trí đã 
được nâng lên. Số người tốt nghiệp 
phô thông cơ sở chiếm gần 30 số 
đàn từ õ tuôi trở lên. 

Vẻ nghiên cứu cơ bản và nghiên 
cứu ứng dụng ở nhiều lĩnh vực khoa 
học—kỹ thuật quan trọng, chúng ta 
đã đạt được những thành tích nhất. 
dịnh. Chúng ta đã tự khảo sát, thiết 
kế, thi công được các công trình xày 
dựng lớn; đã sản xuất được nhiều 
sản phầm công nghiệp mới có chất 
lượng cao, dạt tiêu chuần quốc tế. 
Những người làm cầu Việt nam có 
quyền tự hào với nhiều nước trong 
khu vực ; những người làm thủy điện 
có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế 
và thi công. Những tài năng về khoa 
học kỹ thuật là vốn quý của đất 
nước. Vấn đề đặt ra là phải có chính 
sách đào tạo. bồi dưỡng, sử dụng 
như thế nào cho có hiệu quả nhất. 

Về đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
chúng ta dã đạt được thành tựu nồi 
bật là từng bước xóa bỏ cơ chế tập 


-_ trung quan liêu bao cấp, chuyên sang 


cơ chế mới phù hợp với sự phát triên 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần. Chúng ta đã đạt được kết qui 
bước đầu trong v lỆC. ôn định sản xuất, 
ồn định' giá cả và ôn định đời sống 
nhân dàn. Đặc biệt, chúng ta dã kiềm 
chế được tốc độ lạm phát, mức độ 
tăng giá bán lẻ hằng tháng (năm 1988 
mức này là 14,2% thì năm 1989 chỉ 
còn 3,50). 

Năm 1989, tông sản phầm xã hội 
đạt 32 966 tỷ đồng, thu nhập quốc dân 
dạt 15 995 tỷ đồng. Nhịp độ phát triền 
kinh tế của nước ta từ 197§ đến nay 
đều tăng tuy không òn định. 

_Tốc độ tăng bình quân hằng năm 
(theo giá 1983) (5) 


Tồng sản phầm — Thu nhập 


vã hội - quốc đản 
{976 — 1980 1,4 0,4 
1981 — 1985 rên: 6,4 


1986 — 1989 4,0 cạo 
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Trong toàn bộ kết qua hoạt động 
san xuất của đất nước trong mãy năm 
gần đây, nông nghiệp vẫn giữ vai trô 
quyết định (chiếm trên dưới 505 thu 
nhạập quốc đàn), sau đến công nghiệp 
(chiếm khoảng 33,1Ã), tiếp đó là 
thương nghiệp (trên 15Ấ). 


Mặc đù vậy, mức sản xuất của nước 
ta còn rất thấp (, chưa bảo đảm 
được mức tiêu dùng trong nước. 
Trong những nàm 1956 — 1989, thu 
nhập quốc dàn sản xuất trong nước 
mới báo đản được 91,7 thu nhập 


quốc dàn sử dụng (riêng năm 1989 là 


92,5). 


Sản xuất nông nghiệp năm 1989 
bằng 1,63 lần năm 1976, bằng 3,84 lần 
năm 1939. Từ năm 1980 đến nay, giá 
trị sản lượng nông nghiệp tăng liên 
tục nhưng không đều. Trong nông 
nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm trên 3/4; 
chăn nuôi chỉ chiếm chưa đầy 1/4. 
Trong trồng trọt, cây lương thực 
chiếm khoảng 3/4; còn trong chăn 
nuôi, gia súc chiếm tới 60%. 


Năm 1989 là năm đầu tiên sản lượng 
lương thực (quy thóc) vượt qua 
. ngưỡng cửa 20 triệu tấn (đạt 2l triệu 
159 nghìn 700 tấn). Hiệếng thóc đạt 
I8,9 triệu tấn, bàng 6,25 lần năm 1910. 


tịnh quân lương thực đạt trên 
¡ó3 ưd người, Nâng sut lúa ca nắm 
đạt 22,2 tLán/ha (nám T910; 12,1tấn/ha). 


Sản lượng cày công nghiệp làu năm 
(cao su, cà phê, chè) liên tục tìng, 
năm 1959 đạt 32,2 nghìn tấn chè, 40.ã 
nghìn tấn cà phẻ, 20,9 nghìn tấn cao 
sư. San lượng cày công nghiệp hàng 
năm không ồn định, mức đạt các năm 
1988 — 19859 thấp hơn mức đạt các 
năm trước đó, Năm 1959 cũng là năm 
chân nuôi gia súc, gia cầm đạt được 
số đầu con cao nhất từ năm 1976, 


Trâu: 2871,3 nghỉn con (bàng Ð,1 lần 
năm 1915); bò: 31987 nghìn con 
(bang 3.19 lần năm 1945); lợn: 12,2 


triệu eon (bàng 3/37 lan năm 1945), 
gia cầm; 103,7 triệu con, 
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_hóa chất... 


Nhìn chmnz, sẵn xuất nông nghiệp 
đã dạt được kết quả quan trọng góp 
` L _® ` * ~ ` „ 
phần ön định đời sống nhân đân, bảo 
đảm nguyên liệu cho công nghiệp và 
nông sản cho xuất khầu. Điều dâng 


_ lưu ý là trước năm 1989 nước ta còn 


nhập khầu lương: thực thì đến năm 
1989 đã xuất khâu được Í triêu 459 
nghìn tấn gạo. 


Về công nghiệp, giá trị sản lượng 
năm 1989 bằng gần 2 lần so với năm 
1980, hơn 2 làn so với năm 1976 và 
15,5 lần so với năm 1939. Mặc dù nrm 
1989, sản xuất công nghiệp gặp rất 
nhiều khó khăn, sản lượng không 
bằng năm 1988 (cả ở nhóm A và nhòm 
B, cả ở thành phần quốc đoanh, tập 
thề và cá thề), nhưng có nhiều sản 
phầm công nghiệp quan trọng lại đạt 
mức cao nhất từ trước tới nay, như 
điện: hơn 8 ty kWh (băng 3,3 lần 
năm 1975, 81,3 lần năm 1910); thép: 
75 nghìn tấn (bằng 2,1 lần năm 1973);. 
xi măng: 1975 nghin tấn (bằng 3,6 lần 
năm 1975 và 7,1 lân năm 19410) ; đườc ø: 
377 nghìn tấn (bằng 8,2 lần năm 1975); 
cá biền: 636 nghin tấn (bằng 1,16 lần 
năm 1975 và 5,3 lần năm 1910). Nhiều 
sản phầm công nghiệp mới, chất lượng 
cao, thuộc các ngành cơ khí, điện tử, 
đã được sản xuất ra trong 
những năm gần đày. So với năm 19389, 
nầm 1990 mức tăng của ngành công 
nghiệp và tiêu thủ công nghiệp là từ 
6 dến 83%, mức tăng hàng tiều dùng 
là từ 8 đến 103; việc phăn đấu giam 
giá thành và thav dđỏi cơ cấu mặt 
hàng... đang mở ra triền vọng mở 
rộng thị trường trong nước và S9 loi 
nước. 


Trên lĩnh vực giao thông vận tải, 
khối lượng chuyên chở hàng hóa, 
hành khách (chủ yếu bằng đường sắt, 
đường bộ, dường sông) năm 1989 dạt 
12754,9 triệu tấn/km, 11610 triệu 


(I1) Theo chủng tôi tính toán, mức bình 
quản đầu nưười năm 1989 chỉ khoảng 210 
đò Ta (thuộc nhóm nước thụ nhập thấp của 
thể giới), 


hành khách/km. Riêng vận tải đường 
biển năm 1989 đạt 8523/35 triệu 
tân/km, bằng 1,38 lần năm 1980. bằng 
5 lần năm 1975 và bằng 101 lần 
năm 1940. 


Tông mức bán lẻ hàng hóa xã hội 
năm 1989 đạt 13101,3 tỷ đồng. Các 
thành phần ngoài quốc doanh vẫn giữ 
vị trí cao: 58,1%; đặc biệt trong 
ngành ăn uống công cộng: chiếm 
trên 83%. Chỉ số giá bán lẻ tăng 
nhanh nhưng đến năm 1989, đã giảm 
mạnh. 


Chỉ số qiá bán lẻ (năm trước = 100 % 


1985 191.6% 
1986 587,2 . 
1987 416,7 

1988 410,9 

1989 176,0 


Chương trình xuất khầu được xác “ 
định là một trong ba chương trình 
kinh tế lớn, đã thu được những thắng 
lợi đáng kê. Nguyên nhân một phần 
do sản xuất trong nước tăng, nhưng 
chủ yếu do tô chức tốt hơn việc sản 
xuất hàng xuất khầu và công tác xuất 
khầu, chính vì thế nhịp độ tăng xuất 
khầu gấp nhiều lần nhịp độ tăng sản 
xuất. 


Nhip độ tăng bình quân hàng năm ( %4) 


Tồng sản phầm 


1976 — 1980 
1980 — 1985 
1986 — 1989 


Chúng ta còn nhớ, nắm nắm sau 
ngày thống nhất đất nước, mỗi năm 
xuất khầu chưa đạt 300 triệu rúp -đô 
la, và chúng ta cứ mong đến bao giờ 
vượt qua con số Í tỷ. Năm 1988, xuất 
khầu đạt hơn Í tỷ và năm 1989 đạt 
1,8 tỷ rúp — đô la (trong đó có gần 
1 tỷ đô la). Dự kiến nắm 1990 này, xuất 
khầu có thề vượt 2 tỷ rúp—đô la. Bên 
cạnh một số mặt hàng xuất khầu 
truyền thống, chúng ía đã cố gắng 
nâng mức than đá xuất khầu lên 613 
nghìn tấn năm 1989 (so với 291 nghìn 
tấn mức trung bình trong hai nìm 
1987 — 1968). Cùng với mặt hàng xuất 
khầu mới (dâu thô), nhóm hàng còng 
nghiệp nặng và khoáng sản xuất khu 
nam 1989 đạt 350 triệu rắp đô la (oấp 


gần 6 lần năm 1988 và gản 8 lần năm - 


1987). Đặc biệt, nông sẵn xuất khầu 
nàm 1969 đạt 225 triệu rúð—dỏ la, 
nhiều hơn tồng trị giá xuất khầu của 
cả nước từ 1962 về rước 


Tồng trị giả 


+ä hội xuẫt khầu 
1,4 : . = 11,0 

& 15,6 ` 
4,6 27,0 


Tuy còn mất cần đối giữa xuất: 
nhập khầu, nhưng mức nhập siêu đã 
giảm đáng kè, chủ yếu do ta đầy 
mạnh xuất khầu và phần nào do ta 
giảm bớt nhập khầu (chủ yếu giảm 
nhập thiết bị toàn bộ và .hàng tiêu 
dùng). Năm 1989 chỉ nhập siêu 623,7 
triệu rúp — đô la (bằng 36% mức 
nhập siêu năm 1988). Điều đáng lưu 
Ý là năm 1989, lần đầu tiên nước ta 
xuất khâu sang các nước không phải 
xã hội chủ nghĩa được 976 triệu đô 
la, cao hơn mức nhập khầu từ các 
nước này (có nghĩa là xuất siêu). 


Đời sống nhân dân về các mặt ăn, 
ở, mặc, đi lại được cải thiện rõ so 
với những năm bốn mươi. Trong 
những năm gản dây (nhất là từ 1986 — 
1958) đo lạm phát đời sống nhân đân 
gặp nhiều khó khăn. Từ năm 1989, đời 


, sông nhàn đàn đã bớt khó khăn hơn, 


một bộ phận nhàn dân đời sống cài 
thiện hơn, Xe đạp. xe máy, máy khâu, 


máy thu thanh, máy thu hình đã đi 
vào đời thường. Phong trào * ngói 
hóa » phát triền ngày càng nhiều Ở 
các vùng nông thòn. Năm I96S— 1985, 
SỐ người đi học là 12,8 triệu, trong 
đó học sinh phô thông: 12,2 triệu, học 


sinh trung học chuyên nghiệp: 158,0 - 


nghìn, sinh viên: Í2§ nghin. Nếu su 
với năm 939 — f940, số người đi học 
là 556,9 nghìn (trong đó học sinh phô 
thông : 251 nghìn, học sinh trung học 


chuyên nghiệp: 2,3 nghìn, sinh viên: - 


gan 6000) thì những con số đạt được 
của năm (1988 — 1989 là vượt bậc. 
Ngành y tế phấn đấu ôn định vê sẽ 
Uiườởng bệnh số bác sĩ, y Sĩ, v tá và 
nhàn viên phục vụ. Nấm (959, chúng 
ta có 223,5 nghìn giường bệnh và 21,3 
nghìn bác sĩ (năm 1975: 141,6 nghìn 
giường bệnh, và S,Í nghìn bác sĩ). 
Bình quân 10000 đân năm 1910 chỉ có 


Ú,j bác sĩ, V sĩ và 6,6 giường bệnh,. 


thì năm 1989 đã có 10,5 bác sĩ, y sĩ 
và 21,6 giường bệnh. ¬ 
Ở nước tà số dàn tính đến [-4-1989 
là 61,1 triệu người (nàm 1939 mới có 
19,6 triệu người). Trong năm mtưrơi 


năm, từ 1959 tới fƒ9S9, đà có hàng. 


-triệu người hy sinh vì sự nghiệp giải 


phóng dàn tọc và thống nhất đất 
nước, hàng triệu người rời bỏ đất 
nước ra đi vì nhiều lý do... Lưu ý 
điềm này, đề thấy số dân nước ta 
tăng quá nhanh, và điều đó không thề 
khòng làm giám nhịp độ tăng sản 
xuất, hạn chế việc nâng cao đời sống 
nhàn đân. Sau nhiều năm, vận động 
kế hoạch hóa gia đình, chúng ta vẫn 
chưa đạt được kết quả mong muốn: 


nhịp độ tìng số đân tự nhiên hiện. 


nay tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở 
mức 2,2 — 2,1ÃX⁄' năm. 

Trong những sai lầm, khuvết điềm 
mà Đăng và Nhà nước ta phạin phải, 
sai lầm và khuyết điềm về xây dựng 
đường lối kinh tế, về chủ trương, 


.biện pháp thực hiệu là chủ yếu. Tuy 


vậy, nhìn lại 45 năm, ta có thề tự hào 
và khẳng định những kết quả đạt 
được tróng nền kinh tế quốc dàn 
nước ta là to lớn. Đó là những cơ sở 
cho những bước đồi thay đang diễn 
ra trên đất nước tì theo phương 
hướng đã được vạch ra từ Đại hội VI 
và các Hòi nghị Trung ương tiếp theo 
của Đảng. 


PHONG CÁCH LÝ LUẬN... 


(Tiềp theo trang T8) 


túy mà thường kết hợp với kề chuyện, 
đan xen đúng lúc, đúng chó những 
đoạn thư, câu ca có vàn điệền,.. và bao 
trùm lên tất cá, từ bài viết ngàn đến 
những luận văn trang trọng như Báo 
cao chính trị hay Di chức... đếu phẳng 
phát đàu đó một nụ cười hóm hính 
của một trí tuệ thông minh và tạm 
hòn lạc quan vêu đời, 

Ngày nay, cùng với sự phát triền 
đàn trí, trính dò lý luận và tư duy 
lý luận của căn bộ và nhàn đàn tạ đã 
dược nàng cao, nghĩa là đã có thê 
nghĩ, nói và hiểu được nhiều văn đề 
trưu tượng và phức tạp. Tuy nhiên, 


. những đặc điềm eơ bản trong phong ˆ 


cách lý luàn Tỉồ Chí Minh vẫn giữ 
nguyên tính khoa học và hiện đại của 
nó, văn là những bài học quý báu đối 
với tất eä mọi người, nhất là những 
người trực tiếp làm công tác thông 
tin, trvếền truyền, giáo dục lý luận... 
cho đại chúng, nếu chúng.1a còn mong 
muốn thực hiện lời đạy của Bác Hồ: 
*® Môi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ 
viết, phải tô rõ cái tư tưởng và lòng 
trớc ao của quần chúng » (8). 


(8) Hồ Chị Minh : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội; 1954: t. 4, lì. 530 


Nghiên cứu - Trao đồi 


Ôn định và 


phát triền 


"trong tình hình hiện nay 


HỦNG ta đang sống trong 
một thời kỷ của những biển 
đồi sôi động trên thế giới và 
ca trên đất nước ta. Thế giới 
đang đi vào thập kỷ cuối cùng trước 
khi sang thế ký thứ 3Í, tiếp tục 
những bước phát triền to lớn trong 
một quá trình chuyên biến sâu sác 
đã được bắt đầu từ mãy thập ký gần 
đảyv. Những thành tựu kỷ diệu của 
cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại dang thực sự đưa thê 


giới đi vào mọt kỷ nguyên mới của. 


nen văn minh nhàn loại với những 
bước tiến to lớn và cơ bản của lực 
lượng sin xưất, kéo theo nhiều thay 
đổi về tính chất và cơ cầu của nên 
kinh tế — xã hội, Dặc điểm cơ bản là 
thẻ giới Tmà đại diện là các nước 
phát triền — đang chuyên biến nhanh 
chóng tử nên văn mình “công nghiệp? 
sang nen văn mình e hậu cỏng nghiệp», 
tử một nền sản xuất ông nghiệp cơ 
khí hóa sang một nên sản xuất tự 
động hóa và tín học hóa, một nẻn 
kinh tế của thông tín và trí tuệ. Sự 
chuyên biến từ rã hội công nghiệp 
sang + hội thông lìn cũng đồng thời 
là sự chuyên biến từ các nền kinh 


e 


PHAN ĐÌNH DIỆU * 


để năng tính `chất quốc gia sang một 
nén kinh tế có tính chất liên kết toàn 
cầu, từ cách tô chức và quản lý nặng 
về Lạp trung hóa sang xu thế phi lặp 
trung hóa, từ chỗ lấy việc khai thác 
tài nguyên và nàng lượng trong tự 
nhiền làm nguồn của cải chính sang 
xu thế lấy việc khai thác thòng tin 


“và trí tuệ làm nguồn của cải chủ 


vếu, v.v. Về tò chức xã hội. đó là sự 
chuyển biến từ cầu trúc thứ bậc với 
các loại quan hệ trên — dưới là chủ 
Yêu sang cấu trúc có nhiều loại quan 
hệ naanữg hàng phong phú hơn, từ 
kiêu dàn chủ dại điện sang kiêu dàn 
chủ nhiều tính chất trực tiếp hơn, từ 
những đòi hỏi về tính tập thê chặt chế 
sang những vẻén cầu phát huy tự đo 
eá nhàn nhiều hơn, v.V. 

Đã từ làu, cách tô chức và quản 
lý kinh tế — xã hội: trước dày ở Liên 
xỏ và các nước Đông Âu không còn 
đáp ứng được các vêu cầu phát triền 
nhanh chóng của sự biến chuyên thời 
đại nói trên, nên các biển động vừa 
qua ở các nước đó điều có một trong 


zx QGiáo sứ, tiến sĨ tán 
trường Viện Kkhoa.học Việt năm 


. 


lọc, Phú viền 


2ù 


nhiều nguyên nhân chủ vếu: những 
yêu cầu khách quan đòi phải thay 
đồi trật tự cũ đã trở thành cẩn trở, 
bằng một trật tự mới, tạo điều kiện 
cần thiết cho sự phát triền. Trong sự 
biển chuyên đó, ở một vài trường hợp, 
sự phủ định một cực đoan này đã 
dẫn đến khả năng của một cực đoan 
khác; cùng với những phủ định hợp 
lý cũng đã có cả những phủ định quá 
khích. Nhưng chắc chắn rằng, sau 
những xáo động của một tình thế 
bước ngoặt, các nước đó sẽ dần dần 
tạo được một. tình thế ồn định mới 
cho sự phát triền theo hướng biến 
chuyền của thời đại. 


Nước ta còn là một nước nghèo và 
lạc hậu; về niọi mặt kính tế, xã hội, 
khoa học, kỹ thuật,... còn ở trình độ 
rất thấp so với trình độ của nền văn 
minh hiện đại. Vì vậy, có thề có 
những vấn đề hiện là bứo thiết đối 
với các nướe phát triền nhưng chưa 
phải đã là cấp bách trước mắt đối 
với chúng ta. Nói đúng hơn, chúng 
ta còn phải giải quyết tràm điều 
ngôn ngang khác trước khi vươn tới 
những vấn đẻ hiện là thời sự của cáo 
nước phát triền. Nhưng trong xu thế 
«toàn cầu hóa » hiện nay, fa cũng 
không thẻ có' thì giờ đề tuần tự lo 
chuyện này rỏi mới sang chuyện Khác, 
từ thấp đến cao, nếu không muốn mãi 
mãi ở vị trí tụt hậu. VÌ vậy, trong 
một chừng mực nào đó. những vấn 
đề của thể giới cũng đã ld vấn đề 
của ta. 


Từ Đại hội VIcủa Đăng đến nay, 
trên đất nước ta, công cuộc đôi mới 
đã manø lại nhiều thay đôi, đặc biệt 
troøg lĩnh vực kinh tế. Chúng ta vui 
mừng với nhữi¡g kết quả nói bật 
trong năm qua : nạn lạm phát bị đầy 
lùi, giá cả tương đối ôn định, sản 
xuất lương thực tấn, có gạo xuất 
'khần. nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần dược bước đầu pHát 
Iriền, v.v. Tuy nhiên, những yếu tố 
tiến bò dó chưa phai đã hoàn toàn 


° 
” 
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vững chắc, những khó khăn to lớn 
về kinh tế, xã hội vẫn còn nguyên 
vẹn trước mặt chúng ta. Nạn lạm phát 
đang được kìm hãm, nhưng đề duy 
trì được khã năng tiếp tục chống lạm 
phát còn đòi hỏi nhiều biện pháp 
mạnh mẽ tiếp tục; thị trường hàng 
hóa được mở rộng, nhưng nền sản 
xuất xã hội vẫn trì trệ, thậm chí trcng 
nhiều khu vực là đình đốn; trong 
mọi mặt của đời sống kinh tế -— xã 
hội vẫn còn nhiều hỗn loạn, vừa thiếu 
dân chủ vừa thiếu kỷ cương ; tệ nạn 
xã hội vẫn trầm trọng ; nền giáo dục— 
yếu tố quyết định khả năng của dân 
tộc vươn lên trình độ của nền văn 
minh hiện đại —đang xuống cấp 
nghiêm trọng, v.v. 

Trong tình hình đó, Đẳng đã khẳng 
định phải tiếp tục đầy mạnh công 
cuộc đôi mới. Đồi mới đề tiếp tục 
phát triền sản xuất, kinh tế và văn 
hóa, làm cho đất nước thoát khỏi 
tỉnh trạng lạc hậu và vươn lên giàu 


có, hiện đại. Và đè đòi mới, đề phát: 


triên, thì cần thiết có một hoàn cảnh 
ồn định, trước hết là ồn định về chính 
trị. Về nguyên tắc, đó là điều hoàn 
toàn rõ ràng khi xu thế đòi mới đã 
được khẳng định. Tuy nhiên, đi sâu 


_ vào nội dung thì đây là những vấn đề 


rất phong phú. Phái rriền là mục tiêu, 
ồn định là điều kiện cho phát triền, 
vậy nội dung của phát trien là gì, và 


thế nào là òn định đề thực sự tạo. 


điều kiện cho phát triền? Trong các 
phần đưới đày, tôi xin tham gia một 
vài ý kiến về các vấn đề quan 
trọng đó. 


* 


j Sự phát triền nhanh chóng của thế 
giới ngày nay tạo Ta nhiều thách thức 
và cũng nhiều cơ hội cho sự phát triển 
của mỗi nước. Tuy nhiên, đối với 
từng đàn tộc thì xét đến cùng, có vươn 
lên được hay không, chủ vếu phải dựa 


vào nắng lực của chính mình. Trong 
điều kiện hiện nay, năng lực của một 
đàn tộc thẻ hiện trước hết ở chỗ: có 
hay không có khả năng tạo ra một 
môi trường xã hội thuận lợi cho việc 
phát huy đây đủ mọi sirc mạnh tiêm 
tàng của dàn tộc đề làm ra của cải 
vật chất và văn hóa, cho việc giao 
lưu rộng rãi với nền văn minh thế 
giới đề chọn lọc và tiếp thụ những 
thành tựu về mọi mặt mà loài người 
đã đạt được. 

Trong công cuộc đòi mới, vẻ mặt 
kinh tế, ta đã khẳng định cần phát 
triển nén sản xuất hàng hóa nhiều 
thành phần với sự điều tiết ở tìm vĩ 
mò của nhà nước. uy. nhiên, chuyên 
tử một nền kinh tế tập trung bao cấp 
sang nền kinh tế thị trường có biết 
bao nhiêu vấn đề chưa có lời giải đáp 
thỏa đáng, từ quan điềm lý luận cho 
đến các chính sách, chế độ, các qui 
định pháp luật, v.v. Phát triền sản 
xuất bàng hóa là đề phát huy mọi 
nănz ;ưc làm giàu cho cá nhàn và xã 
hội; còn sự can thiếp có tính chỉt 
điều tiết của nhà rước là đề bão đâm 
cho những cân dòi lớn của nền kinh 
tế, tạo điều kiện cho nền kính tế phát 
triển eó dịnh hướng và tránh được 
thủng hoàng, v.v. Tuy nhiên, đã đạt 
được các mục tiểu đó, thì phìi 2 
quyết thỏa đăng hàn» loạt văn đã 
can Trọng, như vấn để về quyền rở 
hữu tài sản, về eíc hình thức tô chức 
kính doanh, về vai trỏ và vị trí thực 
sự của khu vực quốc doanh, về nội 
dung, mức độ và giới hạn của các biện 
pháp điều Liết vĩ mô của nhà nước,V.V., 
nói tóm lại, cân có mọt hệ thống 
đầy đủ các lhật pháp kinh tế bảo đắm 
một trật tự đáng tin cày cho sự phát 
triền..Nếu không có mọt hệ thống đầy 
đủ các luật như vậy, thì nhiều khi 
cái đáng phát huy không phát huy 
. được, mà những lợi dụng dê phá 
phách theo kiêu tiêu cực lại để phát 
.riên. Do đó, khẳng định những quan 
điềm rõ ràng phù hợp với các qui 
luật kinh tế khách quan của một nền 


sản xuất hàng hóa, hay đúng hơn, 
một nền kinh tế thị trường ở nước ta,, 
và bạn hành ni:anh chóg một hệ 
thống đây đủ các luật pháp về hoat 
động kinh tế, !à nhữ2 ciên cấp bách 
trong đồi mới kinh tế của ta hiện này 


Điều thứ hai là phát triển kinh tế 


- theo những hướng nào 2 T2 đã, dang, 


và chắc sẽ còa thảo luận nhiều về vấn 
đề này. Dĩ nhiền, trước hết cần phát 
huy đây đủ nhữig năng lực vốn có 
trong sản xuất nông, công nghiệp đề 
đảm bảo các nu cầu eơ bản — đặc 
biệt về lương Thiực Cực phầm — cho 
xã hội, đó là điều rõ ràng, Điều ta 
phải suy ngài nhiều là tronø nên kinh 
tế toàn cảu mà sớm muộn ta cùng sẽ 
hòa nhập vào, ta có những tiềm nàng 
nào cần được phát huy một cách có 
hiệu quả nhất, và đo đó, cần có những 
chính sách, biện pháp gì đề khai thác 
các nguỏn tiềm năng đó. Xhư đã trình 
bày ở trên, nen kin:, tế thế giới dang 
chuyền đần đến một nền kinh tế của 
thông tín và trí tuệ trong đó các sản 
pnầm và địch vụ thuô¿ khu yực thông 
tín ngày càng chiếm tỷ trọng lớn 
trong tˆu nhập quốc đàn, và củng 
với quá trình tia bọc hóa, các lĩnh 
vực công nzhệ đòi hói nhiều hàm 


Tượng trí tuệ, các hoạt động giao lưu 


đầo Điệt e+e sản phẩm văn 
hóa văngh hạt đàn Lòe,... SẼ ngày 
càng có ý nghĩa Kinh tế quan trọng. 
Như vậy, chính là dể phát triên kinh 
tế có hiệu quá cho hiện tại và tương 
li mà ta cần puái đặc biệt quan tàm 
đến việc bòi dấp nguồn của cải trí 
tệ cho đản tộc, không chỉ là nàng 
cao trình độ trí tuệ cho một tầng lớp 
mà ta thường gọi là trí thức, mà phái 
là nàng cao trình độ trí tuệ cho toàn 
dàn tọc. Ta thường nói dàn tọc ta 
thông mình, điều đó đúng xét về mặt 
liềm năng. Nhưng có nhin rõ tình 
trạng vếu kém của ta trong mọi lĩnh 
vực khoa học (tự nhiên, xã hội, kinh 
tế, quản lý, kỹ thuật), tình. trạng 
xuống cấp nghiêm trọng trong lình 
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to 


vực giáo dục, điều kiện iạc hạu và 
thiếu thốn của các cơ sở đào tạo dại 
học và nghiên cứu khoa học, thị ta 
mới thấm thía hết nỗi đau, của sự 
chậm phát triền. Do ta còn nghèo đã 
dành, nhưng còn do những gì nữa 
kbi bên cạnh biết bao trường sở hư 
hỏng văn còn không ít những phô 
trương lăng phí. Dê dàn tộc ta vươn 
lên được trình độ của thế giới văn 
minh, việc tăng cường đầu tư đề đầy 
mạnh và hiện dại hóa công tác giáo 
dục, đảo tạo và phát triền khoa học, 
phải được xem là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà 
nước, một quốc sách cho sự phát 
triền. 


* 


DÊ phát triền đúng hướng một cách 
lành mạnh thì cần ôn định, một khi 
xu thế phát triển đã được khẳng định. 
On định là điều kiện cho sự phát triển, 
“chứ tự nó không phải là mục liêu, 
Vì vậy, ön định phải là ồn định trong 
phát triền, Ồn định động, chứ không 
phải ön định tĩnh, ỏn định của 
"nguyên trạng, trì trệ và bất biến. Ơn 
“định là đối lặp với hón loạn, không 
thẻ phát triển bình thường trong hóa 
loạn ; nhưng ỏn định không đối lập 
với những dỏi thay cần thiết cho sự 
phát triển, mà chính là phải chủ động 
nhìn thấy trước các yêu càu khách 
quan đề thực hiện các đồi thav cần 
thiết đó. Nếu không có một cách hiền 
biện chứng về ön định, thì ta để rơi 
vào mâu thuẫn. Thí dụ ta cần hiều 
như, thế nào khi nói kiên trì chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và con đường xã hội 
chủ nghĩa ? Học thuyết Mác — Lê-nin 
rắt rộng, có những nguyên tắc cơ bản 
mà la cần hiện sâu sắc hơn đề nhận 
thức đúng về thực tiễn, nhưng có 
những kết luận cụ thề thích hợp với 
thời đại của Mác và Lê-nin mà nay 
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điều kiện dĩ thay dõi, nếu các ông 
còn sống chac các oòng cũng sẽ có 
những kết luận khác, thi chính chúng 
ta phải biết vận dụng sáng tạo các 
nguyên'tắc cơ bản đề chủ dộng rút 
ra các kết luận thích hợp với điều 
kiện mới. Mô hình chủ nghĩa xã hội 
với chế độ sở hữu công cộng về mọi 
tư Hiệu sản xuất chủ vếu và với một 
nền kinh tế quản lý tập trung theo 
lế hoạch eứng nhắc của nhà nước, 
đà chứng tỏ là không có hiệu quả, 
chính chúng ta từ mãyv năm nay đang 
thay đôi cá những yếu tố cơ bản đó, 
ậy nói kiên trì chủ nghĩa xã hội thì 
nên hiểu là kiên trì các mục tiêu và 


_ nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã 
. hội, chứ không phải là giữ nguyên 


một mô hình đã không còn thích hợp. 
Quả là có nhiều vấn đề cần dược 
nghiên cứu công phu, chứ không thê 
chí hô khầu hiệu là xong. Trong tình 
hình hiện nav, có lẽ thái độ khoa học 
cần phải có là Đăng và Nhà nước ta 


_ động viên mọi năng lực trí tuệ của 


đàn tộc cùng suy nghĩ tìm con dường 
thích hợp cho dãt nước ta, một chủ 
nghĩa xä hội đồi mới mà ta hướng 
tới, phù hợp với hoàn cánh của ta 
và với hướng tiến lèẻn nên văn mình 
của nhân loại, rồi cùng toàn đàn chủ 


động thực hiện những biến chuyển. 


theo con dường đó. Phải chăng đỏ 
chỉnh là điều ta kỷ vọng về một tình 
thế ồn định đề phát triền, và ôỏn 
định trong phát triền ? 


Điều thứ hai cần được chú ý là xã 


- hợi hiện đại ngày càng đa dạng. Đa 


dạng là một thực tế khách quan, đa 
đạng cũng là biêu hiện về sự phong 
phú, giàu có của xã hội. .On định 
trong một xã hội đa dạng không chỉ 
là chấp nhận sự đa dạng mà còn cần 
tìm cách khai thác cái phong phú của 
đa đang đề làm giàu cho xã hội, và 
tử đó luôn luôn nâng sự ồn định lên 
những tầm cao mới của phát triền. 


_Thể giới và đất nước hiện nay đang 


đặt ra biết bao vấn đẻ phức tạp, cần 


_ 


— ———- == ch: 


được nhận thức và lý giải một cách 
thỏa đáng, trong khi hiều biết của 
từng người, từng nhón người thi 
thường chỉ là tương đối và phiến diện. 
Nếu có được sự trao đồi ý kiến, tư 
tưởng và tranh luận thẳng thắn thì 
các «chàn lý tương đối ? sẽ được cọ 
xát nhau, bỗ sung nhau, và kết quả 
chắc chấn sẽ được những *chân lý » 
với chất lượng trí tuệ cao hơn, mang 
nhiều hơi thở sinh động của sự sống 
.‹hơn, và do đó sẽ hữu ích hơn cho 
đất nước. 

Ôn định trong da dạng cũng có 
nghĩa là ôn định trong nền dân chủ. 
Nền dàn chủ mà ta phấn dấu xây 
dựng cần bảo đảm cho người đàn 
_ thật sự có quyền tự do tư tưởng, tự 
do nưôn luận và báo chí, tự do trao 
đôi ý kiến và tranh luận về mọi vấn 
đề của đất nước, tự do ứng cử .và bầu 
cử đề thật sự lựa chọn được những 
người xứng dáng quản lý đất nước, 


Và cuối cùng, tất cả những điều - 


nói trên về ôn định phải được bảo 
đảm bằng pháp luật. Ta còn thiếu rất 
nhiều luật pháp, đặc biệt là luật về 
hoạt dộng kinh tế. Đông thời, đối với 


những luật đã có cũng rất thiếu ý: 


thức chấp hành. Tình trạng coi 
thường pháp luạt là một đặc trưng 
cho trình độ chậm tiến của xã hội ta, 
mà ta cần phải kiên trì khắc phục, 
Xã hội phải được thề chế hóa bảng 
_pháp luật. Trong và hội, mọi người 


đân phải tuân theo pháp luật, và cũng 
được báo vệ bởi pháp luật, ngoài 
những ràng buộc do pháp luật qui 
định, người dân không có nghĩa vụ 
tuân theo các kỷ luật khác nếu mình 
không tự nguyện cam kết. Do đó, 
hoàn thiện nhanh chóng hệ thống 
luật pháp của xã hội ta là một yêu 
cầu cấp bách đề bảo đảm diều kiện 
ồn định cho sự phát triên, | 


(hủng ta chàn thành mong muốn 
trên đất nước ta, mọi người đàn đều 
có điều kiện được tự do phát huy 
mọi năng lực làm giàu cho mình vẻ 
của cải vật chất và trí tuệ, và trên cơ 
sở làm giàu „cho mình mà góp phần 
làm giàu cho đất nước. Do những 
hoàn cảnh khát khe của lịch sử, đất 
nước ta đã phải trái qua nhiều phản 
chia, và cũng đã bị tách rời quá nhiều 
với thế giới bên ngoài. Mong rằng đã 
đến lúc nối lại những phàn chia, cùng 


‹hợp sức làm giàu đất nước trong 


một tình thể ón định của hòa hợp và 
của tỉnh thần trách nhiệm đối với 
đàn Lộc, và cũng là trong sự hòa 
nhập vào thế giới ; xảy đựng một 
nước Việt nam văn mìỉnh trong văn 
minh thế giới. | 


-Ũ 


N-hiên cứu — Trao đổi 


Sự phân định chức năng lãnh 
đạo của Đảng và chức năng 
_ quản lý của Nhà nước 


lánh đạo của Đáng và chức 
năng quản lý của Nhà nước 
đã xuất hiện ngay từ khi Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa mới ra đời. 
V.I. Lê-nin đã phát hiện ra sự lẫn 
lộn hai chức năng ấyv và phè phán 
gay gắt hiện tượng “mỗi một việc 
cụ thê, vụn vặt đéu đưa đến lận Hộ 
chính trị». Trong thư viết ngày 
23-3-1922 gửi Dại hội XI của Đảng, 
Người viết: “cần phan định một 
cách rõ ràng hơn nữa những nhiệm 
vụ của Đẳng (và của Ban chấp hành 
trung ương của nó) với nhiệm vụ của 
(hinh quyên xô viết; tàng thêm trách 
_nhiệm và tính chủ động cho các cắn 
_ bố xỏ viết và các eơ quan xô viết *{1). 


Đến nay, như kinh nghiệm thực 
tiền cho thấy, việc phân định rõ chức 
nìinợg của Đảng và chức năng của 
Nhà nước qua thật không đơn giản 
tí nào. Từ sau Đại hội VI của Đáng, 
chúng ta đã cố gắng phản biệt hai 
chức năng đó, Và thco tôi, đã có 
những nhàn thức mới về hai chức 
năng này, đã phác họa được những 
nét cơ bản nhất về nội dung chức 
nàng lãnh đạo của Đảng và chức năng 


BÍ) 


HỮU cầu phân định chức năng. 


HOÀNG VĂN HẢO * 


quản lý của Nhà nước. Ở đâ y, tôi 
muốn làm rõ thêm một vài vấn đề có 
tính nguyên tác.. 

Mục đích của Đăng và Nhà nước là 
thống nhất, nhưng chức năng của Đăng 
và Nhà nước lại khác nhau. Như chúng 
ta đều biết, Đảng cộng sản là đội 
tiên phong của giai cấp công nhân, 
còn Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
«bạo lực có tö chức” 2), là còng cụ 
của giai cấp công nhàn. Vì vậy, xét 
về mục đích, Đang và Nhà nước trong 
cñc nước xã hội chủ nghĩa đều có mục 
đích chung là xày dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Như vậy, tách rời hoặc đối lập 
giữa Đảng và Nhà nước ở đây là 
không có căn cứ khoa học, và nhất 
định sẽ dẫn đến sai làm trong thực 
tiễn. 

Nhưng, xét về chức năng của Đẳng 
và Nhà nước, xét về nội dung và 
phương pháp tác động cụ thể của các 
chủ thê này đối với xã hội, thì chúng 


Ww Pho tiễn sĩ luật học 

(1) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Màt-xeơ-va, 1976, t, 45, tr 75 

(2) C. Mác, F. .Ảng-ghen : Tuyện tập, Nxb 
Sư thạt, :!a nội, 1950 tạp l, tr. 509 
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\ 
ta lại thấy giữa Đẳng và Nhà nước 
có sự khác nhau về nguyên tác, không 
thề lẫn lộn. Về nội dung tác động, 
Đàng— với tư cách là đội tiên phong 


của giai cấp công nhân—là người lãnh” 


đạo chính trị, còn Nhà nước—với tư 
cách là cơ quan quyền lực củä nhân 
dằn— là người tồ chức điều bành các 
quả trình kinh tế xã hội. Đăng không 
can thiệp vụn vặt vào quá trình tô 
chức điều hành ấy, mà thực hiện sự 
lãnh đạo chung, tức là hướng dẫn, 
định hướng công tác cho tất cả các 
cơ quan nhà nước. Phân biệt chức 
năng của Đảng với chức năng của 
Chính quyền xô viết, V.I.Lê-nin đã 
nói: «.. Đang thì giành quyền lãnh 
đạo chung công tác của tất cả các cơ 
quan nhà nước gộp chúng lại» (3). 


Để làm rõ quan điềm này, cần bàn 
thêm những khia cạnh khác nhàu 
trong nội dung lãnh dạo. 

Đảng cộng sản có nắm quyền 
lực không? Theo tôi, Đang không 
nắm quyền lực, đủ là quyền lực chính 
trị, đo đó. tỏ chức đăng không phải 
là tô chức quyền lực. 

Ở đây, trước hết, cần phân biệt ý 
thức về quyền lực và có quyền lực. ai 
mặt này tưởng như giống nhau, nhĩnng 
thật ra lai khác nhau. là người lãnh 
đao cách mạng, Đẳng cộng sản hon 
ai hết ý thúc rõ rệt vẻ giành và giữ 
quyền lực, bởi chính quyền là «văn 
đẻ cơ bản của mọi chọc cách nanơ»?, 
là công cụ tô chức hùng mạnh của 
srr mg. iệp xây dựng chú nghĩa xã hội. 
Thể nhưng, Đảng không giành quyên 
tre cho mình, mà là lãnh dạo nhân 
đàn đấu tranh đề giành quyền lực 
cho chính họ, vị vậy cquyền lực là 
thuộc về nhân đàn, không thê của 
một nhóm người nào khác: 

Như vậy, Đảng còng sản có quyền 
lanh đạo xã hội là do sứ mệnh lịch 
sử của giai cáp công nhàn đem lại; 
quyền này không -thẻ chia sẻ cho ai; 
dù trong hoàn cánh đa đăng, cũng 
không thề có cái gọi là «đồng hành, 


họp tác» được! Nhưng Đăng cộng 
sản vốn khỏòng năm quyền lực ; quyền 
lực trong xã ,hội xã hội chủ nghĩa là 
th¿ộc về nhân dân, nó được thực 
hiện trong cơ quan quyền lực nhà 
nước là cơ quan được nhân dân ủy 
thác, trao cho nắm quyền lực chung, 
quvẻn lực này trong xã hội có giai 
cấp là quyên lực chính trị. Đẳng 
không nên thực hiện quyền lực chính 
trị theo nghĩa thực hiện * bạo lực cô , 
tồ chức của một giai cấp đề trấn áp 
một giai cấp khác ». Bởi lẽ, nếu thực 
hiện quyền lực chính trị như vậy thì 
Đăng phải được tô chức khác, nghĩa 
là giống như một bộ máy nhà nước, 
Rất tiếc là vấn đề này trong nhiều 
thập kỷ đã không được nhận thức rõ, - 
cho nên đến nay cần được nhận thức 
lại và gỡ cho ra. Ơ góc đọ nào đó 
chúng ta có thề phân biệt: 
— Đẳng cộng sản —chủ thê lãnh đạo 
— Nhàn dân —chủ thề quyền lực 
-_ Nhà nước: Ð chủ thề quản lý 
Dĩ nhiên, sự phân biệt đó là tương 
đối, bởi chúng có mối liên hệ nội tạt, 
và cùng chung mục đích. : 
Cũng có ý kiến cho rằng Đảng lãnh 
đạo bằng uy tín. Nhưng *cái tín » và 
“cái nv?* ở đây cũng không phải là 
“uy quyền» (4). Uy tín của Đẳng 
còng sản chỉ có thề giành dược do 
phầm chất và trí tuệ của Đẳng. Phần 
chất và trí tuệ ấy được thê hiện thông 
qua việc đề ra quan điễm dường lỗi 
chính trị đúng đắn và khoa hẹc, 
thong qua việc lãnh đạo nhà nước, 
làm cho nhà nước thực sự là của dân, 
làm cho quyền lực của nhân đản được 
thức hiện trong thực tế, không phải 
«œ nhân đàn của nhà nước ® mà là e«nhà 
nước của nhân dàn» (Các Mác). Quá 
trình đỏi mới ở nước ta đi theo 
hướng đỏ, bào đảm cho cơ quan đâu 


(3) V,IL. Lêznin : Toàn tập, *xb Tiếu bộ, 
Mái-xeơ-va, 1978, tập 45, tr, 75, Những chỗ 
in đảm là do tỏi nhăn mạnh —H.V.H. 

(1) Ủv quyền hay quyền uy, theo Ăng-phen 
là sự điều hành cụ thề. H.V.H. Chủ thích 
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cử có thực quyền và toàn quyền, 


Đăng chỉ là người lãnh đạo, không 
nắm quyên lực. Nghị quyết Hội nghị 
lân thứssáu BCH TƯ Đảng (khóa VŨ) 
viết: eĐồi mới mội cách căn bản tồ chức 
và hoạt động của các cơ quan dân cử, làm 
cho Quốc hội và hội đồng nhàn dàn 
các cấp thật sự là cơ quan quyền lựé 
của nhàn dàn, hoạt động có hiệu quả 
đưới sự lãnh đạo của Đảng ›. 


Còn một vấn đề nữa trong nội 
dung lãnh đạo của Đăng cần làm rõ. 
Đó là : Thế nào là lãnh đạo chính trị 2 


CGiính trị, theo Y.I. Lê-nin, «là lĩnh 
vực những mỗi quan hệ giữa tất cả 
các giai cấp, các tảng lớp, với nhà 


nước và chính phủ, lĩnh vực những, 


mối quun hệ giữa tất cả các giai 
cấp»(5). Lãnh đạo chính trị, theo 
tôi, có đặc trưng cơ bản nhất là định 
hướng về đường lỗi cho sự phát 
triền của xã hội, là sử dụng và bảo 
vệ chính quyền nhà nước nhằm phục 
vụ lợi ích của giai cấp công nhân 
.và nhân dàn lao động. Trong xã hội, 
quan hệ giữa các giai cấp với nhà 
nước biều hiện rất phức tạp và có 


nhiều cấp độ khác nhau. Đó là quan. 


hệ giữa nội bộ các cơ quan nhà nước 
với nhau; giữa các cơ quan nhà nước 


với công đần; giữa các cơ quan nhà 


nước với các tô chức xã hội đại điện 
cho lợi ích của các giai cấp, các tầng 
lớp, các dàn tộc; giữa nhà nước này với 
các nhà nước khác... Làm sao đề các 
quan hệ này phát triền đúng hướng, 
vì lợi ích của chủ nghĩa xã hội ? Điều 
đó đòi hỏi có lãnh đạo. có định 
hướng của tư tưởng tiên phong, 
được thê hiện trong đường lối chính 
trị của Đăng cộng sản. Đối với các 
cấp ủy dịa phương, vấn đề cũng dặt 
ra tương tự như vậy. Irong điều 
kiện đồi mới, sự lãnh đạo của các 
tô chức đẳng càng phải đáp ứng yêu 
cầu mớ rộng quyền chủ động cho cơ 
sở và cấp dưới. 

Sự lành đạo chính trị không phải 
là sự lanh đạo chung chung, lơ lửng 


~...Z 


trên không, bởi vi các quan hệ xã 
hội nói trên là các quan hệ hiện thực 
luôn -biến động, biêu hiện cụ thề hằng 
ngày trên các lĩnh vực kính tế, chính 
trị, văn hóa, tr tướng... Sự lãnh đạo 
chính trị chỉ có thê đúng. nếu xuất phát 
tử thực trạng của các mối quan hệ ắy 
và hướng mọi hoạt động vào mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội. Chính trị 
không phải là khầu hiệu chung chung 
mà liên quan chặt chẽ với mọi mặt 
đời sống xã hội. V.I:Lê-nin đặc biệt 
chú ý đến mối quan hệ biện chứng 
giữa chính trị và kinh tế: Khi giai 
cấp vô sản dã giành dược chính 
quyền rồi, thì chính trị «chuyền 
trung tàm sang chính trị trong lĩnh 
yvực kinh tế», nghĩa là chính trị 
hướng vào mục tiêu trực tiếp xây 
dựng nên kinh tế. Nhưng đó không 
chỉ là chăm lo giải quyết những vấn 
đề cụ thề trên lĩnh vic kinh tế. Muốn 
giải quyết những vấn đề hỉnh tế trên 
quy mô toàn xã hội, theo phương 


thức sản xuất nới, thì chính trị phải ˆ 


bao quát các quan hệ, phải thảm 
nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Bắt kẻ văn đề kinh tế nào 
đã trở thành chính sách thì đều là 
chính trị rồi ! Giải quyết vấn đề kinh 
tế được nâng lên trình độ và quy mô 
chính trị như thẻ, là một quá trình 
phức tạp, phải tự giác vận dụng sảng 
tạo các quy luật khách quan đề làm 
cho «chính trị là sự biều hiện tập 
trung của kinh tế » (6). Chính trị trên 
các lĩnh vực khác cũng như vậy. 
Chức năng của Đăng cộng sản biều 
hiện tập trung ở quá trình hình thành 
đường lối chính trị trong từng giai 
đoạn cách mạng và thuyết phục 
quần chúng tự giác đi theo đường 
lối chính trị ấy. | 

Chức năng lãnh đạo của Đảng khác 
với chức năng quản lý của Nhà nước, 

(3) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bậ, 
Mát-xcơ-va, 1975, tập 9, tr, 101 

(6) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 19/8, lặp 12, tr, 549 


do đó, phương pháp thực hiện chức 
năng của Đảng cũng khác với phương 
pháp thực hiện chức năng của Nhà 
nước. Là người lãnh đạo chính trị; 
Đảng chỉ có thê dùng phương pháp dàn 
chủ, giáo dục và thuyết phục ; không 
thề và không được dùng phương pháp 
cưỡng bức, mệnh lệnh. 

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 
trong nhiều thập kỷ qua đã có sự 
lẫn lộn cả về chức năng và phương 
pháp. Đến nay, cuộc sống thực tế đã 
không chấp nhận kiều lãnh đạo cũ 
làm cho tô chức đầng và đẳng viên 
gắn với quyền lực và lợi lộc, với đặc 
quyền đặc lợi: Chính kiều lãnh đạo 
ấy, rút cục, đã hạ thấp vai trò lãnh 
đạo của Đăng, làm giảm và làm mất 
uy tín của Đẳng cộng sản Ở nhiều 
nước. Vì vậy, phải phân định rõ chức 
năng của Đứng với chức năng của 
Nhà nước. Trên cơ sở đó, tô chức 
lại bộ máy của Đảng và của Nhà 
nước, đào tạo mới hoặc đào tạo lại 
đội ngũ cán bộ có khả năng thực thi 
đúng chức nàng của Đảng và của 
Nhà nước. 

Sự phản định chức năng của Đảng 
và của Nhà nước là vấn đề có tính 
nguyên tác. Nhưng. theo tôi, đây là 
sự phân dịnh có tính tương đối. Bất 
cử sự phân định nào dẫn tới tách rời 
hoặc dối lập giữa Đảng và Nhà nước, 
đều không tránh khỏi phủ nhận vai 


trò lãnh đạo của Đăng cộng sản trong, 


thực tế. 


Góngười đặt Nhà nước cao hơn Đìng. 
Cách đất vấn đề như thế là tách rời 


hoặc đối lập giữa Đảng và Nhà nước; 
Đó là quan niệm không được kinh 
nghiệm lịch sử xác nhận, không phần 
anh đúng bản chất mối quan hệ giữa 
Đảng cộng sản và Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa, và thực ra, không hiều và 
phân biệt dược chức năng lãnh, đạo 
của Đảng và chức năng quản lý của 
Nhà nước. 


Ngay từ thời Lê-nin, những người 
theo phái song luận đã đặt vấn đẻ: 


_choặc là đẳng, hoặc là các xô viết a. 


Lúc đó, V.I.Lê-nin đã lập luận: 
« Theo tôi, không thề đặt vấn đề như 
vậy, và giải quyết vấn đề đó nhất 
thiết chỉ cÓ thề là: vừa cần có bấy, 
viết đại biều công nhân, vừa cần có 
Đăng. Văn đẻ — và lả vấn đề hết sức 
quan trọng — chỉ là ở chỗ làm thế 
nào phân rõ và kết hợp những nhiệm 
vụ của Xô viết và những nhiệm vụ 
của Đẳng công nhân dàn chủ — xã 
hội Nga » 7). 


Đương nhiên, điều quan trọng 
hơn cá là vai trò lãnh đạo của Đáng 
đối với nhà nước, đối với xã hội, 
phải được thừa nhận trong thực tế: 
Uy tín của Đẳng chỉ có thê giành 
được tử cuộc sống thực tế, từ lòng 
dân, từ việc đưa lại ebát cơm, manh 
ao ø cho người lao động: Kinh nghiệm 
của Đăng tá trong một thời gian dài 
là như vày: _ 


HE GEN Go 

(7y V.I. Lê-nin : Toàn tập: Nxb 
Nát-xcơ-va, 13978, tạp 12, tr. 
chỏ in đậm 
m;anh—HH.V.H: 


Tiến bộ, 
71= r1. Những 


trong câu hai là do tôi nhắn 
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Rehiên cứu — Trao đổi 


Vai trò của hệ thống cơ quan 


quyền lực trong quản lý nhà 


nước về kinh tế 


À người thay mặt toàn đân 
thực hiện quyền sở hữu, là đại 
điện lợi ích của toàn xã bài 


và là thiết chế chủ yếu của. 


quyền lực nhân dân, nhà nước có 
trách nhiệm và quyền lực to lớn 
trong việc quản lý nền kinh tế quốc 
đân: bảo đầm cho sự phát triển cần 
đổi và nhịp nhàng, kích thích, điều 
tiết và kiểm soát được mọi hoạt động 
kinh tế. “Vấn đề mầu chốt hiện nay 
lu khần trương đồi mới cơ chế quản lý 
của nhà nước về kinh tế" (1), Xóa bỏ 
bao cấp đi đói với giải thoát mọi 
hoạt động kinh tế khỏi sự điền khiền 
theo lối hành chính quan liêu bao 
cấp của nhà nước, là phương hướng 
chủ yếu của đôi mới quản lý nhà 
mước về kinh tế. Mục đích đó đặt ra 
nhiệm vụ bao trùm của quản lý nhà 
nước về kinh tế là, bằng pháp luật 
và các chính sách kinh tế, # tạo môi 
trường và hành lang cho các đơn vị 
kinh tế phát triền sản xuất kinh doanh 
năng đọng, có trật tự; hướng các 
hoạt động kinh tế đi theo quỹ đạo của 
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HOÀNG THẾ: LIÊN * 


kế hoạch vĩ mô, bảo đảm cho nền kinh 
tế phát triền cân đối; giải quyết 
đúng dắn các mối quan hệ về lợi 
ích » (2) | 

Những nhiệm vụ to lớn và sâu sắc 
như. vậy của quản lý nhà nước về 
kinh tế trong giai đoạn hiện nay chỉ 
có thể được thực hiện thông qua. 
hoạt động tồ chức có kể hoạch, tự giác 
và ồn định của toàn bộ hẹ thống các 
Nhà nước thực 
hiện chức năng quản lý kinh tế với tư 
cách là một hệ thống hoàn chính. Đủ 
một cơ quan nhà nước nào có tác động 
trực tiếp đối với quá trình kinh tế — 
xã hội cụ thê thì đằng sau nó, vẫn là 
một hệ thống phức tạp những mỗi 
quan hệ qua lại giữa nó với các bộ 
phận khác của hệ thống các cơ quan 
nhà nước. Với tư cách là một bộ phận 
của một hệ thống hoàn chỉnh, mỗi 
loại cơ quan nhà nước cỏ mức độ 


cơ quan nhà nước. 


# Phó tiến sĩ luật học 
(1), (2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH 
TƯ Đăng (khóa VỊ) 


trách nhiệm, quyền hạn và mức độ 
tác động trực tiếp hay gián tiếp khác 
nhau trong quản lý kinh tế. Không có 
việc giao hẳn chức năng quản lý nhà 
nước về kinh tế cho một loại cơ 
quan nào 


Đã có thời, trong khoa học pháp lý 
và thực tiễn quản lý, vấn đề quán lý 
nhà nước về kinh tế được hiều theo 
nghĩa hẹp. Đó chỉ là hoạt động của 
một nhóm cơ quan nhà nước: các cơ 
qzan chấp hành và hành chính nhà 
nước. Sự khoán trắng cho một loại cơ 
quan nhà nước như vậy đi hạ thấp ý 
nghĩa và phạm vỉ quản lý nhà nước 
về kinh tế. Trên thực tế, hoạt động 
và các quan hệ kinh tế được điều 
chỉnh chủ yếu bằng các nghị quyết 
của Đẳng,.bằng các văn bàn đưới 
luật, bàng các chỉ thị, mệnh lệnh 
hành chính. Người ta không chú trọi:g 
dùng luật và xây dựng luật vẻ quan 
lý kinh tế. Các cơ quan quản lý kinh 
tế ở trung ương (thuộc chỉnh pìú) 
thường loay hoay với những công 
việc cụ thề, Tiêng lẻ, mà không (ập 
trung vào việc hoạch định các chính 
sách làu đài có tính chiến lược. Các 
cơ quan này, một mặt, can thiệp quá 
sâu vào hoạt độnøg sản xuất kính 
doanh của các đơn vị kinh lẾ €Ơơ sở; 
mặt khác, lại bầu như buông lỏng 
việc thực hiện chức năng guàn lý nhà 
nước về kir:h tế ở tầm vĩ mô. Do đó, 
vừa làm xơ cứng môi trườrg tôn tại 
và phát triền của kinh tế, hạn chế đân 
chủ, hạn chế sáng tạo, hạn chế các 
động lực lợi ích ; vừa tạo ra nguy cơ 
phá rào, vượt rào, vô tô chức, vô kỷ 
luật. 


Khi nhận ra khuyết điềm đó, với ý 
muốn trở lại làm đúng chức Hšng 
quần lý nhà nước về kinh tế, báo 
đảm quyền tự chủ sản xuất kinh 
doar:h của cơ sở, chúng ta dã chú 
trương « phản biệt rõ chức năng quản 
lý hành chính kinh tế với chức nàng 
sản xuất kinh doanh ®. Tuy nhiều, 
một thời gian dài chúng ta vẫn lúng 


túng trong việc xử lý nối 


hệ nì V. ⁄ 


quan 


- Trong vấn đề quản lý nhà nước về 


kinh tế, chúng ta thường coi nhẹ vai 


trò của các cơ quan quyền lực ở trung 
ươnø và địa phương. Hiến pháp đã 
quy định: việc phê chuần kể hoạch 
nhà nước, và thông qua ngèên sách 
nhà nước đặc biệt là việc ban hành 
các thứ thuế và thông qua các chủ 
trương lớn vẻ kinh tế là thuộc thầm 
quyền của Quốc hội. Như vậy, trên 
văn bản chí: h thức, Quốc hội có vai 
trò rất quan trọng tronz quản lý nhà 
nước về kinh tế. Nhưng trẻn thực tế, 
quy định trên chưa được nhỉn nhận 
tl co đúng tiực chát của nó, dẫn đến 
chỗ cơ quan quyền lực bị tách khỏi 
chúc năng rày. Nhũng thông tin về 
hcẹt động kinh tế và quản lý kinh tế 
van là lĩnh vực riêng của các cơ quan 
quảa lý. Cơ quan quyền lực vẫn bị 
độ: ø, chạy theo cơ quan chấp bành, 
bành chính, Trong lih vực quản lý 
kinh tê quốc dân, quyền lực nhân dân 
trực chíét vẫn bị hạ thấp. 


Vì vậy, đã đến lúc phải khẳng định : 
quản lý kinh tế là chức năng chung 
của mẹi cơ quan nhà nước. Quốc hôi 
và bội đồng nhàn dân các cấp không 
chỉ là các cơ quan nắm quyền lực. 
chính trị chung chung, mà còn là các 
cơ quan thực hiện cả chức năng quản 
lý kinh tế, Dĩ nhiên, chức năng quân 
lý kinh tế của quốc hội và hội đông 
thân đền phái phù hợp với tính chát 
của minh là các cơ quan quyền lực, 
lbôr.g rùa với chức năng quản lý 
kinh tế của chính phủ. Đặc trưng của 
chức năng quản lý kirh tế của các cơ 
quan đuyền lực là tăng cường công tắc 
lập pháp về kinh tế ; kiểm tra và giám 
sát việc thực hiện luật pháp về kimih 
Lế đã ban hành. 


Lâu nay, đo chưa khẳng định đứt 
khcát vai trò, trach nhiệm của các cơ 
quan guvền lực trong quan lý kinh 
tẻ, do nhiều hạn chế của bản thân các 
cơ (¿an quyền lực trong lĩnh vực 


kh) 


này, nên các cơ quan chấp hành 
thường vượt quá chức năng của mình, 
lấn át các eơ- quan quyền lực. Các 
eơ quan quyền lực (cao nhất là quốc 
hội) thường bị đặt trước nhiều việc 
đã rỏi, thường không được thông tín 
dầy đủ, và thường không có sự kiềm 
tra, giảm sát đạầv đủ đối với hoạt 
động của các cơ quan chấp hành. Vì 
Vậy, Việc các cơ quan quyền lực 
thông qua những chủ trương hoặc 
những luật nào đó nhiều khi mang 
tính hình thức. | 


Vấn đề đặt ra là làm sao đề các cơ 
quan quyền lực từ trung ương đến 
địa phương có quyền lực thực sự và 
chịu trách nhiệm thực sự, chịu trách 
nhiệm cao nhất đối với tỉnh hình 
phát triển kinh tế, xã hội. Các cơ 
quan đó có quyền thì cũng phải có 
trách nhiệm đối với những quyết 
định của mình. Những văn đề lớn 
nhất liên quan đến kế hoạch kinh tế, 
đến các chương trình kinh tế, các 
thứ thuế... là những biện pháp điều 
tiết kinh tế lớn nhất ở tầm vĩ mô, 
phái thuộc về quốc hội. Đối với những 
gì giao cho chính phủ cụ thề hóa 
thêm, thì phải có diều kiện ràng 
buộc. phải có qui dịnh về thời gian, 
phải có quy định bảo cáo, kiêm tra... 


* 


Một trong những nội dụng quan 
trọng của hoạt động quản lý nhà nước 
vẻ kinh tế là ra các quvết định về 
quản lý kinh tế. Đõi với quốc hội, đó 
là quyền lập pháp — làm luật và sửa 
đồi luật về kinh tế. Đối với hội đồng 
nhân dàn các cấp, đó là ra các núh| 
quyết về kinh tế thuộc phạm vì chức 
năng đo luật định. Quan lý kinh tế 
bàng pháp luật, như lý luận và thực 
tiên chứng tó, có ưu thế lớn, Trong 


điểu kiện kinh tế hàng hóa phát triền, ˆ 


dân chủ hóa về kinh tế được mở 
ròng, quyền tự chủ của đơn vị kinh 
tế tăng lên, thị tỉnh trạng thiếu pháp 
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luật hoặc pháp luật không đồng bó, 
thống nhất, là nguyên nhân đàu tiên 
dẫn đến tỉnh trạng vờ chính phủ trong 
hoạt động kinh tế. và gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho nhà nước. lrong 


_thời gian qua, trên lĩnh vực quản lý 


kinh tế, quốc hội chưa thực hiện đảy 
đủ quyền lập pháp của mình: Nhiều 
văn đẻ quan trọng về quốc kế dân 
sinh chưa phải do luật điều chỉnh, 
mà chủ yếu vẫn đo các văn bản dưới 
luật điều chỉnh. Chẳng hạn, theo thống 
kẻ, trong só 348 văn bản pháp lý hiện 
hành trên lĩnh vực lao động — thương 
bình và xã hội, thì 117 văn bản là do 
Hội đồng bộ trưởng ban hành, 251 
văn bản còn lại là do Bộ lao dộng — 
thương bình và xã hội hoặc do liên 
bộ ban hành, không thấy có một văn 
bản nào đo cơ quan quyền lực cao 
nhất ban hành cả. 


Gần đảy, việc lập pháp được dầy 
mạnh hơn, nhưng vẫn chưa khắc phục 
được tình trạng trên. Điều đó khiến 
cho cơ chế kinh tế mới khó hình thành 
đầy đủ và khó phát huy tác dụng 
đông bộ về các mặt; làm cho cơ chế 
lập trung quan liêu bao cấp còn có 
chỗ dựa đề tồn tại đai dẳng. 


Trong tình hình hiện nay, pháp 
Juật trong quản lý kinh tế cần được 
ban hành dưới hình thức nào là thích 
hợp? Có quan diễm cho rằng, trước 
mát, nên ban hành các văn bản dưới 
luật là thích hợp hơn eá, vì nó đáp 
ứng nhanh nhụù cầu của cuộc sống, và 
khi cần diễu chính, bỏ sung thì cũng 
nhanh. Điều đó có phân dúng. Nhưng, 
xét về mặt khoa học và chủ trương 
chúng, t†hì điều thích hợp lúc này là 
tích cực ban hành luật, đặc biệt là 
luật vẻ kinh tế. 


Vẻ mặt lý luận, tích cực ban hành 
luật lúc này không chỉ có ý nghĩa 
nàng cao giá trị pháp lý của các văn 
bản. mà chính là đề nâng cao vai trò 
của các cơ quan quyền lực — dàn cử, 
qua đó, nâng eo quyền lực và ý chí 


chung của nhân dân trong quản lÝ 
kinh tế. Nếu chỉ đo nền kinh tế chưa 
ön định, đo mọi quan hệ xã hội còn 
đang chuyên biến, đang trong thời 
ký “quá độ», mà “nhường * quyên 
lập pháp cho các cơ quan chấp hành, 
thì không nên. Nó trái với chức năng 
và vị trí của mỗi loại cơ quan trong 
hệ thống các cơ quan nhà nước, trái 
với khuynh hướng dân chủ và thống 
nhất trong quản lý kinh tế. Đương 
nhiên, làm luật là điều khó, cñn có 
thời gian, nhưng chắc chắn đày không 
phải điều gì ngoài khả năng chúng ta. 
Vấn đẻ là có kế hoạch, chương trình 
cụ thê, có tô chức tốt và biết sử dụng 
« chất xám? của các chuyên gia luật 
pháp và kinh tế, kê cả của những 
người có kinh nghiệm thực tiễn về 
quản lý, tránh tỉnh trạng lập các Liều 
ban trong đó có quá nhiều các thành 
viên danh dự, mang tính đại diện 
hình thức. Đương nhiên, điều này 
cũng đòi hỏi các đại biều quốc hội có 
năng lực hơn, có trách nhiệm hơn, và 
hoạt động của quốc hội cũng phải 
khác đi: thường xuyên hơn, có thông 
tỉn và có phương tiện tốt hơn. 

Về mặt thực tiễn, tích cực ban 
hành luật lúc này là do tình hình 
thực tế đời hởi. Tình hình càng phức 
tạp thì quốc hội càng phải tíng cường 
còng tác lập pháp, ban hành luật đề 


vạch ra những nguyên tắc, điều chỉnh 
tốt nhng quan hệ kinh tế quan trọng 
nhất, bảo đảm cho mọi hoạt động. 
kinh tế đa dạng phức tạp gồm nhiều 
chủ thê đi theo *đường rav ® được 
định hướng trước : một mặt, phát huy 
được dàn chủ trong kinh tế; mặt 


khác, tránh được tình trạng hỗn 


loạn, vô chính phú, làm ăn gian 
đối, gày thiệt hại cho nhà nước và 
toàn xã hội. 

Trong điều kiện nền kinh tế nhiều 
thành phần, ta đang chủ trương 
khuyến khích tư nhân nước ngoài và 
tư nhận trong nước đầu tư, mở rộng 
sản xuất kinh doanh, thì việc Nhà 
nước ban hành luật pháp liên quan 
tới chủ trương trên, là điều không 
thể thiếu đề mọi người có thề yên 
tâm đầu tư, tín tưởng vào chủ trương 
nói trên của Nhà nước ta. 

Tóm lại, quốc hội và các cơ quan: 
quyền lực địa phương cần phát huv 
vai trò quan trọng nhất của chủ thề 
quản lý thống nhất về kinh tế, trước 
hết cần giành quyền chủ động lập 
pháp nhằm đáp ứng yêu cầu cña 
quản lý nhà nước về kinh tế, chấm 
đứt tình trạng cơ quan hành pháp 
làm luôn chức năng lập pháp về mặt 
này. Đấy là một hướng quan—~trọng 
đề nàng cao quyền lực nhân dàn 
trong quản lý kinh tế, 


sể 


Nghiều cứu ~ Trae đổi 


Mốy vốn đề lý luận và 
sáng léc văn học gần đây. 


ÔNG cuộc đồi mới tuy chỉ là 

bước đầu nhưng đã tạo nên 

một khởi sắc rõ rệt trong 
đời sống văn học, nhất là trên hai 
mặt trận sôi động: lý luận phê bình 
và văn xuôi. Văn xuôi đang cố gắng 
khắc phục những hạn chế của một 
nền văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa hình thành trong khói lửa 
chiến tranh. Truyện và tiều thuyết đi 
sâu hơn vào cuộc sống «thế tục », 
cuộc sống bình thường hằng ngày 
của con người với nhiều vấn đề xã 
hội ngồn ngang, phức tạp; giải quyết 
tốt hơn mối quan hệ giữa số phận cá 
nhân và cộng dồng, con người công 
dàn, con người xã hội và con người 
tự nhiên. 

Nhà văn đã tạo được một quan 
hệ «bằng vai», dân chủ và bình 
đẳng, cởi mở và tin cậy giữa người 
viết với nhân vật và bạn đọc. Nhiều 
cuốn tiều thuyết có khuynh hướng 
nhìn lại, đánh giá lại con đường đi 
của mỗi người trong một giai đoạn 
lịch sử đầy biến động ; nhiều tác phầm 
thiên về chướng nội » nhằm giúp cho 
người đọc thức tỉnh, tự vấn lương 
tâm giữa một cuộc sống cộng đồng 
đang có nguy cơ xuống cấp về đạo 
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đức và nhân cách, tham gia vào cuộc- 
hành trình tỉnh thần bên trong nhằm- 
hoàn thiện đạo đức và nhân cách xã 
hội chủ nghĩa của con người. Quá 
trình đôi mới trong văn xuôi đã thề 
hiện rất rõ trong tác phầm những 
năm gần đây của Nguyễn Minh Châu, 
Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Mai Ngữ, 
Đỗ Chu, Khuất Quang Thụy, Nguyễn 
Tri Huân, Trần Thanh Giao, Trung 
Trung Đỉnh, Nguyễn Mạnh Tuấn, 
Nhật Tuấn, Hữu Mai, Nam Hà, Bùi 
Hiền, Nguyễn Kiên, Chu Văn. Nguyễn 
Thị Ngọc Tú... 

Quá trình đồi mới nền văn học 
không diễn ra suôn sẻ, một chiều. 


Ngoài khuynh hướng bảo thủ là lực 


lượng cần trở cần phải đấu tranh thi 
những khuynh hướng cực đoan, cơ 
hội chủ nghĩa cũng như sự tăng âm: 
ön ào với định hướng xấu từ bên 
ngoài, nếu không bị phê phán cũng 
dễ có khả năng làm cho phong trào 
bị xoay chiều, lệch hướng. 

Vẫn cái khuynh hướng phủ 
định thành tựu đã cũ kỹ được: 


lắp lại trên một số tờ tạp chí, 


# Giáo sư văn học 


Trước Đại hội nhà văn lần thứ tư, 
-chúng ta đã đấu tranh chống lại 
khuynh hướng muốn phủ định sạch 
trên nền văn học từ sau Cách mạng 
Tháng Tám. Nào là «văn học phải 
đạo, văn chương minh họa thô thiền 
cần phải đọc lời ai điếu, văn học 
tuyên truyền bị đồng nhất vào chính 
trị, văn học một nửa cái bánh mi... với 
một nền phê bình quyền uy, phê bình 
hướng thượng, phê bình nịnh bợ»... 
Sau Đại hội nhà văn, cũng vẫn cái 
giọng phủ định đó được lắp lại trên 
hai tờ tạp chỉ Sông Hương và Cửa Việt : 

«q Văn học, hghệ thuật trở thành 
công cụ của tuyên truyền, một sự hỗ 
trợ cho thói sính rao giảng đạo đức 
sống sượng » (Sông Hương, SỐ 3 năm 
1990, tr. 81). ¿, 


«Nhân dân đã chán ngấy những 


cuốn sách thuyết giảng thứ đạo đức. 


gia... Đã đến lúc văn học phải bước 
những bước chính xác trong cuộc 
hành trình gian khồ của nó » (Nguyễn 
Huy Thiệp — #® Khoảng- trống ai lấp 
được trong tư tưởng nhà văn» — Sông 
Hương, SỐ 3, tr. 61). 

Lại eó người cho rằng văn học ta 
đrước 1915 nặng về eàm tính» từ 
1945 đến 1975 nặng về « dương tính ». 
từ 1975 đến nay mới có sự hài hòa 
giữa «âm tính» và cedương tính» 
« Dương tính là triết học duy vật, âm 
tính là triết học duy tâm... Lần tránh 
đối thoại với triết học duy tâm, chủ 
nghĩa duy vật của chúng ta để hị 
nông cạn, hời hợt, «dại dột». Với 
một cơ sở triết học như vậy, văn học 
khó mà có một nội dung tư tưởng 
sâu sắc, phong phú » (« Thời kỳ văn 
học vừa qua và xu thế phát triền » — 
Văn nghệ, chuyên, san tháng tư 1990). 


Sự thực là như thế nào? Văn học 
cách mạng của chúng ta bước đầu đã 
được đặt vào quỹ đạo chính xác ngay 
Lừ năm 1943 với Đề cương văn hóa của 
Dàng. Lúc bấy giờ văn học công khai, 
dưới ách của phát xít Nhật và thực 
dân Pháp, có chiều hưởng ngày càng 


suy đồi, bế tắc với các nhóm Vũ 


.Hoàng Chương, Đỉnh Hùng, Xuân thu 


nhã tập, với các khuynh hướng duy 
tâm, siêu hình (Thanh Đức của Khái 
Hưng, Cách ba ngàn năm của Cung 
Khanh...). Cách mạng Tháng Tám đã 
cứu sống cả dân tộc, cứu sống một 
thế hệ nhà văn, mang lại sự hồi sinh 
cho một nền văn học. Dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, qua 30 nắm chiến 
tranh, chúng ta đã xây dựng được 
một nền văn học, nghệ thuật «xứng 
đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong 
của những nền văn học, nghệ thuật 
chống đế quốc trong thời đại ngày 
nay». Sức mạnh của nền văn học 
mới của chúng ta không phải là sự 
minh họa chính trị một cách thô 
thiên mà là sự gắn bó máu thịt với 
cuộc sống lao động và chiến đấu anh 
hùng của nhân dân, không phải là sự 
rao giảng đạo đức giả mà là sự rung 
động chản thành và nhiệt tỉnh yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội của các 
nhà văn chiến sĩ, không phải là triết 
học duy vật « dại đột » mà là thế giới 
quan mác xít và phương pháp sáng 
tác hiện thực xã hội chủ nghĩa. Triết 
học duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử của chúng ta không phải là 
« ngoảnh lưng với chủ nghĩa duy tâm, 
lần tránh sự đối thoại với các học 
thuyết duy tâm ®* mà luôn luôn đổi 
mặt với học thuyết duy tâm, ngày 
càng trở nên sắc bén hơn qua các 
cuộc dấu tranh với triết học và mỹ 
học duy tâm, với các khuynh hướng 
suy đồi và phản động của văn hóa 
tư sản, văn hóa thực dân mới. 


Nền văn học mới tử 1975 đến nay 
đang tìm tòi, trăn trở đề có những 
bước phát triền mới về chất trong 
hoàn cảnh lịch sử sôi động hiện nay 
và trong không khí đồi mới phương 
pháp tư duy cả về triết học lẫn mỹ ˆ 
học. Nhưng đôi mới nền văn học 
không có nghĩa là thay máu, đồi 
dòng, cũng không có nghĩa là tìm một 
sự hài hòa giữa âm tính và đương 
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tính, « bồ âm » và « tiếp đương » đề tạo 
nên một sự cản bằng, chiết trung giữa 
duy tâm và duy vật, giữa cách nhìn 
« chính trị » nhấn mạnh lập trường giai 
cấp, lập trường quốc gia với cách nhìn 
văn hÕa» quan tàm đến * sự thống 
nhất giữa những giai cấp khác nhau», 
« cuöi cùng đi đến cơ sở tính người và 
những giá trị nhân loại phô biến » ï 
Trong thực tế thì không có một nền 
văn hóa, một cách nhìn « văn»shóa » 
như thế khi ta nhớ lại luận điểm của 
Lê-nin về ha? nẻn văn hóa trong một 
nền văn hóa dân tộc, khi ta nhận rõ 
bản chất phản động của văn hóa thực 
đần cũ và văn hóa thực dân mới. Đồi 
mới phương pháp tư duy, phương 
thức phản ánh và sáng tạo khòng có 
nghĩa là gửi lời chào buôn» tới 
triết học Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội. 

Trở lại vấn đề Đảng lãnh đạo 
và tự do sáng tác của văn nghệ sĩ. 

Trước Đại hội nhà văn lần thứ tư, 
có người làm công tác phê bình cho 
rắng «khá nhiều nhà lãnh dạo văn 
nghệ... xem văn nghệ như trò giải 
trí», elãnh đạo khinh bỉ sâu sắc văn 
nghệ sĩ», coi văn nghệ sĩ «như con 
nít». Lại có người gọi nen văn nghệ 
của ta là «na ná tao đàn của văn 
nghệ quan phương» thời Lẻ Thánh 
Tông, là văn chương cung đình » 
(Sông Hương, số 3Í, năin (988). llo dưa 
ta một thứ lý luận ký quặc về hai 
thứ bá quyên» chính trị và văn 
nghệ, về những xung đột nội tại 
giữa hai thứ «bá quyên» ấy (Sông 
Hương, SỐ 9-3-1988). Giờ dày, cũng 
chính tren tờ Sông Hương, NgGƯỜI ta 
lắp lại gần nhĩ nguyên xỉ các luận 
điềm trên. Văn nghệ bị xem là trò 
«giải trí, tiêu khiên », còn văn nghệ 
sĩ là kẻ «mua vui cho một xã hội 
được tiếng là « đản chủ » » (Sông Hương 
số 3, tr. 81). Nguyễn Huy Thiệp trong 


bài «Một góc sơ suất trong thế giới 


nội tâm nhà văn» cũng dưa ra 
nhận định : e€Các nhà văn vướng vào 
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“thề đúng nếu anh muốn nói 


các ta bu, các quy định kiêng kị như 
gà mắc tóc. Nhìn chung, thản phận 
nhà văn giống như anh hề là ở chỗ 
này đây: khi gà đã mác tóc rồi thì 
mọi cử động của chú gà dễ bật cười 
lắm» (Đất Quảng, số 62, tháng 3, 
4-1990). 


Nguyễn Huy Thiệp còn rút ra một 
quy luạặt về sự lãnh đạo văn nghệ sĩ 
ở các nước phương Đông: « Khác với 
phương Tây, truyền thống chính trị 
phương Đòng chưa bao giờ có sự tôn 
trọng đúng mức các nhà văn, các nhà 
tư tưởng. Truyền thống ấy được bảo 
toàn cho đến bây giờ » (Sông Hương, 
số 3, tr. 60). Nguyễn Huy Thiệp có 
đến 
những ngược đãi của một số vương 
triều phong kiến Trung quốc và Việt 
nam dối với văn nghệ sĩ. Chúng ta 
có thề đẫn ra những bài thơ từ của 
Lạc Tân Vương hav của Lý Thái 
Bạch khi bị đàyv ở Gia lang, của Văn 
Thiên Tường khi bị cấm cố ở Yên 
kinh. Đó là chưa kề đến văn chương 
trong ngục Đảng cố nhà lián, ngục 
Thanh lưu đời Đường, án Ngụyv học 
đời Tống, án Đỡng làm Phục xá đời 
Minh... Ở Việt nam chúng ta không 
quên tờ khai của Đoàn Trưng và 
những lời « tuyệt mệnh »s của Cao Bá 
Quát, Hoàng Phan Thái... Nhưng vấn 
đề không phải là ctruyvền thống 
chính trị» của phương Đông hay 
phương Tây, mà là chính sách văn 
hóa của chính quyền nào, giai cấp 
nào? Ở phương Tày, các nhà văn 
tiến bộ văn không ngừng đấu tranh 
chống lại chính sách chuyên chế của 
bọn phong kiến và chính sách độc tài 
của bọn tư bản độc quyền. Chúng ta 
chưa quên những tác phầm Lịch sử 
tội ác (Í85!1) và Trừng phạt (1853) 
trong đó Vich-to Huy-gô tố cáo tên 
độc tài Lu-i Bô-na-pác, kẻ bóp chết 
nền Cộng hòa và thiết lập Đế chế thứ 
hai năm 1851, cũng chưa quên tập 
sách Những nhà ngục giam tôi của Xyn- 
vi-ô Pe-li-cô bên Ÿ; chúng ta cũng 


không quên vở kịch Giu-li-út và Ê-ten 
của nhà văn Ba-lan Cru-côp-xki viết 
năm 1953 tố cáo chính quyền phát xit 


Mỹ đã kết án tử hình trên ghế điện: 


hai nhà trí thức Mỹ đũng cảm và 
trung thực: vợ chồng Rô-dân-bơ. 
Không thề xem chính sách chuyên 
chế của các chính quyền phong kiến 
và tư sản đối với văn nghệ sĩ tiến 


bộ là một «truyền thống được bảo ` 


toàn cho đến bây giờ » ở Việt nam ; 
cũng không thề nói xẵng bậy như 
Dương Thu Hương là «chế độ phong 
kiến cực quyền dán nhãn hiệu xã hội 
chủ nghĩa » ở Việt nam tất yếu đẻ ra 
- lñ văn nghệ sĩ e gia nô », « những con 
cửu ngoan ngoãn » đã từ bỏ bản chất 
trí thức trung thực của mình † 


Đảng cộng sản Việt nam đánh giá 
rãt cao vai trò của văn học nghệ 
thuật, xem văn nghệ là một mặt trận 
văn hóa tư tưởng và văn nghệ sĩ là 
người chiến sĩ trên mặt trân ấy, là 
người kỹ sư tâm hồn của thời đại. 
Những người đưa ra các lập luận về 
một thứ văn chương cung đình », 
văn nghệ sĩ là những anh hề mua vui, 
những gia nô ngoan ngoãn, về sự đối 
trọng giữa văn nghệ sĩ và chính 
quyền, đã phạm sai lìm cơ bản khụ 
họ lắp nguyên xi cái thực tế và những 
quy luật trong xã hội có giai cấp đối 
kháng vào xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Do đó, họ không hiều nồi mối quan 
hệ giữa Đảng cộng sản và những văn 
nghệ sĩ cách mạng, không hiều nồi 
những phầm chất tốt đẹp của người 
chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. 
Nguyễn Huy Thiệp đã phạm sai lầm 
như thế khi anh cho rằng «xét đến 
tận cùng, đa số nhà văn thuộc về 
loại người thất bại chủ nghĩa », họ 
mang «tinh thần bỉ quan» và evẻ 
buồn man mác ». Điều đó có thề đúng 
với những nhà văn mang nỗi «đau 
đời » trong các thế kỷ trước như 
Khuất Nguyên, Nguyễn Du, Hồ Xuân 
Hương, Cao Bá Quái... Và cũng có thề 
đúng đối với phương Tây, chẳng hạn 


Bô-dơ-le thấy mình với Lê-ô-na đơ 
Vanh-xi. Hăm-brăng, Mi-ken Lan-giơ, 
Đơ-la-croa:.. gặp nhau ở một «tiếng 


nức nở nòng nàn vang từ đời này 


sang đời khác» (Những hải đăng). 
Nhưng tiếng khóc, nổi đau đời, «vẻ 
buồn man mác» không nhất thiết 
phải là quy luật đối với những nhà 
văn cách mạng trước và sau 195, 
những người có thế giới quan mác 
xÍt và giữ vững niềm tin vào lý 
tưởng cộng sẵn. Mặc dù trên thế gian 
này vẫn chưa hết những bỉ kịch của 
cộng đồng và cá nhân, nhưng chủ 
nghĩa lạc quan vẫn được xem là một 
trong những phầm chất của nền văn 
học mới. Như thế làm sao Nguyễn 
Huy Thiệp có thề kết luận rằng «sự 
hớn hở của nhà văn » thường mang 
«vẻ tội nghiệp » vì nhà văn bị « tha 
hóa» bởi œcơ chế chính trị xã hội 
đương thời», œnhà văn bồng dưng 
biến hóa thành nhân vật chính trị lúc 
nào mà khòng hay nữa » (Sông Hương 
số ở, tr, 598). 


Một số tác phầm của Nguyễn Huy 
Thiệp và Dương Thu Hương đã mang 
màu sắc bỉ quan, tuyệt vọng, thái độ 
phủ định mọi thành tựu của cách 
mạng và hạ bệ các thần tượng trong 
quá khứ. Trước đày Nguyễn lluy 
Thiệp mượn ngôn ngữ nhân vật 
hoặc ngôn ngữ người kẻ chuyện đề 
làm cái việc “hạ bệ? thần tượng 
Quang Trung, tung ra những ý kiến 
lắp lửng nhưng ít nhiều có thái độ 
lăng nhục nên văn hóa dân Lộc (Phầm 
tiết, Vàng lừa). Còn giờ đây chính là 
lời Nguyễn Huy Thiệp nhận định về 
dàn tóc trong tiều luận của mình: 
« Chúng ta cần phải tỉnh tảo nhận ra 
rằng tình trạng hiện nav của dân tộc 
ta là thê thám. Những ràng buộc nặng 
nề của các tư tưởng lạc hạu cũ kỹ 
khiến cho hàng triệu số phận con 
người đau khô. lọ mê man trong các 
công sở và trong các tồ quỷ gia đình, 
trong các lũy trẻ xanh và các khu 
tập thê đông hộ * (Sông Hương, số 3, 


ái 


tr. 6Í). Trên tờ Cxa Việt (số 2-1992), 
Dương Thu Hương cũng viết: e€Cuộ2 
đời đầy rẫy những ngộ nhận, những 
rnaắc cảm, những day dứt. Những ngộ 
nhận, những mặc cảm lẫn day dứt ấy 
không chỉ chỉ phối cả cộng đồng dân 
tộc mà còn in dấu lên từng số phận 
riêng lẻ ®. | 
Chúng ta không rõ cả cộng đồng 
đân tộc đang mê man trong các «tư 
tưởng lạc hậu cũ kỹ *, đang bị những 
ngộ nhận, những mặc cảm day đứt 
khồ sở hay chính đó là tỉnh trạng của 
những người cảm bút đang bị hoang 
mang mất phương hướng trước 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội đương thời, trước tình hình quố+ 
tế có những biển động phức tạp, đang 
thiểu tỉnh táo trước những tiếng 
tĩng âm ồn ào, phỉnh nịnh của các 
lực lượng thù địch từ bền ngoài ? 
Nhà văn chÌ có thề tấn công vào bóng 
tối, vào các biện tượng tiêu cực nếu 
trong tâm hồn họ thắp sáng lên một 
ngọn đèn, một niềm tin. Công cuộc 
đồi mới sẽ đi lên mạnh mẽ và đúng 
hướng nếu ta biết vận dụng một cách 
sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Việt nam, biết kế thừa những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 


« Định hướng rộng » và nhiệm 
vụ của nhà phê bình, nhà quản lý. 


Trên tờ Cửa việt (số 2-1990), nhà văn 
Trần Độ đặt lại một số vấn đề, trong 
đó có vấn đề * định hướng rộng * mà 
đồng chí tự cho mình là đúng, nhưng 
vì bị thiều số nên đồng chí đành phải 
chấp nhận sự phê phán. «Quản lý 
bằng định hướng rộng * theo đồng 
chí là * nắm tư tưởng, nắm đường lối », 
đặc biệt chú ý “khâu lý luận, khâu 
- thuyết phục ®. Nếu có hiện tượng văn 
nghệ «sôi nồi *, “hào hứng? (trong 
hào hứng có lộn xộn), thì «cứ đề cho 
người sản sinh ra nó là nhà hát, nhà 
xuất bản, chịu trách nhiệm trước 
tông chúng». Nếu thấy tác phầm « có 
vấn đề » mà ra công cấm là « vi phạm 
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quy định về tự đo sảng tác ®. (6 Về mới 
quan hệ giữa quản lý và tự do sáng 


_tác trong văn học nghệ thuật » — Nhãn 


đân, số 19-3-1988). 


Tòi hiều cái thiện ý của anh muốn 
bảo đảm một phạm vi rộng rãi cho 
tự do sáng tác. Nhưng cách đặt vấn. 


đề của anh vẫn chưa chặt chẽ, còn. 


phiến điện, một chiều. Công tác quản 
lý không thề chỉ «nắm tư tưởng, 
nắm đường lối ? hoặc chỉ thuyết phục 
bằng lý luận. Vẫn cần phải có những 
quy định, những chế độ, những « hàng 
rào » và lúc cần cũng phải có những 
“lệnh cấm *® đề bảo đảm quyền tự do 
sáng tạo cho đại đa số văn nghệ sỉ. 
Tình trạng sách báo đồi trụy trước 
1975 ở Sài gòn gần đây được tung ra 
bửa bãi ở TP. Hồ Chí Minh đã chứng. 
minh rằng không thề đề mặc cho các 
nhà xuất bản cchịu trácb nhiệm 
trước công chúng» mà phải co công 
tác quản lý, chỉ đạo chặt chẽ. Người 
chăm sóc vườn hoa sáng tạo không 
thề không làm cái việc nhồ cỏ dại, 
trừ sâu bệnh đề bảo đảm «chuông 
của trăm hoa lắc cái nhị vàng giữa 
đài cánh thấm ? (Xuân Diệu). 


Tự do sáng tác đi đôi với tự do 
phê bình. Anh chủ trương «định 
hướng rộng *, ra sức khuyến khích 
tự do sáng tác, nhưng lại không 
bảo đảm tự do phê bình và tự do của 
người quản lý. Anh cho rằng « có lúc 
chúng ta đề rơi vào tình trạng hình. 
như chúng ta có hai đẳng: Đảng làm 
và Đảng duyệt 1®. Mà trong cái *“ Đẳng - 
đuyệt”" đó phần lớn lại là « người 
không làm, ít hiều biết, phán xét, 
đuyệt, phê ?» («Đôi điều tâm sự »— 
Văn nghệ, số 43, ngày 24-10-1987). Đối 
với phê bình chuyên nghiệp, anh viết : 
« Tự do phê bình còn cần giải quyết 
nhiều vấn đề phức tạp hơn. Cần loại 
bỏ hẳn khái niệm ®tác phầm có vấn. 
đe» với ý nghĩa là phải kiềm tra, 
phải xem xét ?® (Cửa việt số 2-1920). Tại 
sao các nhà quản lý, các nhà phê bình 
lại không có quyền *“ xem xét » những. 


tác phầm có vấn đề» bị dư luận 
quần chúng và báo chí lên án như 
Phầm tiết, Quỷ ở với người của Nguyễn 
Huy Thiệp, Thiên đường mù của 
Dương Thu Hương, Nhìn từ xa... Tồ 
quốc của Nguyễn Duy, Ly thân của 
Trần Mạnh Hảo, Những mảnh đời đen 
trắng của Nguyễn Quang Lập... Tất 
nhiên các nhà quản lý, các nhà phê 
bình phải tòn trọng quyền tự do sáng 
tác của văn nghệ sĩ và quyền thưởng 


thức của quần chúng. Tôi thấy căn. 


nói thêm là phát huy tự đo dân chủ 
nhưng phải có định hướng. có lãnh 
đạo, chứ không thề buông lổng khâu 
quản lý cho ai muốn làm øi thì làm, 
theo cái quan điềm đề cho nhân đân 
*® tự chọn lấy món ăn »cho minh. Như 
vậy là buông lỏng trách nhiệm của 
nhà phê bình, buông tổng trách nhiệm 
của người quản lý. Người sáng tác có 
quyền tự do sáng tác nhưng đồng 
thời cũng phải bảo đảm tự do cho 
nhà phẻ bình và nhà quản lý, 
phát hành. Tình trạng buông lỗng 
khâu quản lý và chỉ đạo đã làm cho 


thị trường sách báo lộn xôn và nạn" 
vỉ đẻ ô đen lan tràn, dư luận quần. 
chúng đã lên án! Buông lỏng khâu 

quản lý, cho mở ra tủy tiện mà 

không có dịnh hướng, không phê 

phán các quan điềm sai lầm. thực 

chất là chúng ta đã rơi vào cái mà 

báo chỉ các nước anh em gọi là 

“khuynh hướng mị dân ? trong quản 

lý và phê bình văn nghệ, là chúng ta 

đã ứng dụng nguyên xi thuyết chọn 

lọc tự nhiên của Đác-uyn trong lãnh 

đạo văn nghệ. Hoạt động của con - 
người trong chế độ xã hội chủ nghĩa 

có Đẳng lãnh đạo là một hoạt động 

tự giác, có ý thức, chứ không phải là 

những hoạt động tự phát, không có - 
dịnh hướng. Khuyến khích và cô cũ 

những sáng tạo, đồi mới trong sáng 

và lành mạnh, uốn nắn những quan 

điềm và những khuynh hướng lệch 

lạc, không có nghĩa là hạn chế và cản 

trở đồi mới, mà chính là mở đường 

cho tự do sáng tác, cho sự nghiệp 

đồi mới trong văn học đi dúng hướng. 
và ngày càng phát triền mạnh mẽ. 


Ý kiến và kinh nghiệm 


- 


Hợp tác lao động với nước ngoài 
_= Vấn đề và triền vọng 


BÙI NGỌC THANH * 


AI năm 1980 - 1981, chính 
phủ ta đã ký các biệp định 
về hợp tác lao động với 
Liên xô, Cộng hòa dân chủ 
Đức, Bun-ga-ri và Tiệp-khắc. Ta đã 
đưa 2Í vạn người sang các nước này 
làm việc và đã thu được những kết 
quả nhất định. Nhưng tử cuối quý 
IY — 1989 đến nay, tình hình ở các 
nước này có những biến đôi nhanh 
chóng. phức tạp, đã tác động trực 
tiếp đến người lao động Việt nam. 


H 


Ta biết, những hiệp định về hợp 
tác lao động nói trên là những hiệp 
định chính phủ. Mối quan hệ pháp lý 
ở đày là mối quan hệ nhà nước. 
Không những các xỈ nghiệp sử dụng 
lao động Việt nam có trách nhiệm, mà 
các chính phủ đã ký hiệp định cũng 
hoàn toàn có trách nhiệm với người 
lao động Việt nam. Hiện nay mối 
quan hệ này đã có những thay đồi 


lớn, theo hướng nhà nước thuê lao - 


động giảm dân hiệu lực đối với các 
cơ sở sản xuất của họ. Trong cải tô, 
cải cách, hàng loạt xí nghiệp đã và 
đang chuyền từ chế độ sở hữu nhà 
nước sang chế độ sở hữu tập thề 
hoặc tư nhân, làm cho quan hệ ở 
những- xí nghiệp này từ nay chủ vếu 
là quan hệ giữa chủ xí nghiệp và thợ. 
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Trước đày, nhà nước lấy tiền tử 
ngân sách chỉ mọi khoản phí tồn cho 
việc thuê lao động nước ngoài và 
phân phối số lao động đó cho các xí 
nghiệp. Dày giờ, xóa bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh doanh. xí nghiệp 
nào thấy cần thuê lao động nước 
ngoài thì tự trang trải lấy mọi khoản 
chỉ phí. Sự thay đồi này đã làm cho 
nhiều xí nghiệp chẳng những không 
muốn nhận thêm lao động nước 
ngoài mà còn rà soát lại đề thải bớt 
những ai làm việc kém. Trong cuộc 
cạnh tranh theo cơ chế thị trường 
đương đâu với hàng hóa phương Tây, 
nhiêu xỉ nghiệp không đứng vững - 
được, đã phải thu hẹp sản xuất hoặc 
đóng cửa. 

Tỉnh hình nói trên đã dẫn đến, 
hậu quả xã hội là xuất hiện và tăng 
nhanh số người thiếu hoặc không có 
việc làm ở các nước này (kề cả người 
nước ngoài lẫn người sở tại). Chỉ 
riêng 300 xí nghiệp ở CHDC Đức 
6 tháng đâu năm nay đã dôi thừa 18 
ngàn người lao độtr:g nước ngoài. 

Với hơn 8 vạn ở Liên xô, 6 vạn ở 
CHDC Dức, 2,1 vạn ở Bun-ga-ri.và 1,4 


® Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế vài lao 
động, Bộ lao đòng—-thương bỉnh và xã hội 


vạn ở Tiệp-khắe, lao động Việt nam 
trong « thời điềm lịch sử này » đã gặp 
hàng loạt khó khăn. Khoảng 10 dến 
25% không đủ việc làm, thu nhập rất 
thấp. Ngay những người có việc, thu 
nhập thấp, cũng gặp khó khăn do giá 
cả táng nhanh. Hơn nữa, dù giá cao, 
nhiều thử hàng họ cản mua, cũng 
không mua được, hoặc có mua được 
cũng không có cách nào chuyên được 
về nước đề giúp đỡ gia đình. Đây là 
khó khăn lớn nhất, cho cả người lao 
động lần cho công tác quản lý. 


Ngoài khó khăn nói trên, người lao 
động Việt nam còn gặp khòng ít khó 
khăn về điều kiện ăn ở và sinh hoạt: 
Ơ nhiều nơi, an toàn xã hội cho họ 
không được báo đảm. Các vụ xò xát 
giữa người sở tại với họ xây ra 
thường xuyên. Ơ một vài nước, phạm 
nhân chưa hết hạn tù được tha ra đã 
gày nhiều vụ trấn lột, cướp giật, có 
trường hợp gày thương tích, thương 
vong cho người lao động Việt nam. 
Ngay giữa người lao động Việt nam 
với nhau, cũng xảy ra không ít 
chuyện tiêu cực. 


Trong khi dó, công tác quản lý 
không quán xuyến nồi. Tới giữa năm 
nay chúng ta còn 18 vạn người làm 
việc ở bốn nước kê trèn (hơn 6 vạn 
hết hạn hợp đông đã về nước). Đội 
quân lao động đông đảo này gồm 
phần lớn là những thanh niên rất 
năng động, được rải ra trên một địa 
bàn rất rộng. Ngay ở Tiệp-khắc, nước 
tiếp nhận số lao động Việt nam ít 
nhất, việc phân bố cũng rải ra tới 
260 xí nghiệp. Còn ở Liên xô, nước có 
gố lao động Việt nam làm việc đông 
nhất thì việc phân bố rải ra tới 900 
xi nghiệp. Có đơn vị làm việc cách 
thủ đô Mát-xcơ-va trên một vạn 
ki lô mét. Trong hoàn cảnh đó, các 
cơ quan quản lý của ta với biên chế 
it, không đủ điều kiện nắm dến từng 
người. từng đội lao động, và cũng 
không đủ khả năng, đủ điều kiện dề 
xử lí nhanh nhạy từng vụ việc xảy ra 


hãng ngày, bởi phần lớn những vụ 
việc ấy không nằm trong quan hệ lao 
động mà thuộc quan hệ xã hội của lao 
động, thuộc những vấn đề về lãnh sự. 
Hằng ngày, quan hệ lao động chỉ diễn 
ra trong 8 giờ làm việc, còn quan hệ 
xã hội của lao động lại diễn ra tới 
xö giờ. Cơ quan quản lý lao động mà 
phải giải quyết hoặc tham gia giải 
quyết những vấn đẻ xã hại của lao 
động như xung đột, xích mích, buôn 
bán, ly hòn, kết hôn, cư trú, đi lại v.v. 
thì vừa khòng phủ hợp với chức 
năng, vừa không đủ cán bộ và thời 
gian đề thực hiện. 


Như vậy. những vấn đề dặt 
ra cho người lao động Việt nam 
làm việc ở nước ngoài liên quan đến 
rất nhiều lĩnh vực: có loại liên quan 
đến hiệp định gốc giữa các chính phủ; 
có loại liên quan trực tiếp đến người 
lao động và các xí nghiệp, địa bản cư 
trú; có loại liên quan dến cơ chế 
quản lý của ta về lao động. Chúng ta 
đã và sẽ phải giải quyết những vấn 
đề này như thế nào? 

Ngay từ cuối năm 1989, càn cứ vào 
thực trạng nêu trên, chính phủ ta đã 
chủ trương chủ động đàm phán với 
các chính phủ liên quan đề thỏa thuận 
trong năm 1990 khòng đưa thêm lao 
động Việt nam sang làm việc ở các 
nước này, mặc đù có nước vẫn có 
nhu cầu tiếp nhận với số lượng lớn. 
Thực tiễn cho thấy chủ trương này 
là đúng đắn. Chúng ta cũng đã chủ 
động dàm phán với các nước đề ký 
nghị định thư sửa đỏi, bồ sung hiệp 
định, nhằm bảo đảm quyẻn lợi cho 
người lao động Việt nam dù ở lại 
tiếp tục làm việc hay về nước. 


Các nghị định thư do bộ trưởng Bộ 
lìo động — thương bình và xã hội, 
thay mặt chính phủ ta ký với đại 
diện chính phủ CHDC Đức ngày 
13-5-1990, với đại điện chính phủ 
Bun-ga-ri ngày 23-5-Í990, cũng như 
nghị dịnh thư giữa ta và Liên xô vừa 
ký trong tháng 7-1990 (đã được còng 
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bố trên các phương tiện thông tin 
đại chúng), nỏi bật ba vấn đề lớn : 


l— Tiếp tục khẳng định giá trị 
pháp lý của các hiệp định liên chính 
phủ vẻ hợp tác lao dòng đã ký các 
năm 19850 — 1981. 


2 — Bảo đảm thời gian lao dộng và 
lợi ích kinh tế của người lao động 
Việt nam, như các văn bản nhà nước 
và các hợp đồng đã ghi. 


— bảo đảm an toàn lao động và 
an toàn xã hội cho người lao động 
Việt nam trong suốt thời gian làm 
việc và Cư trú (tại các nước. 


Chẳng bạn, đối với CHDC Đức, 


nghị định thư xác định: thời gian - 


làm việc của người lao dộng Việt 
nam ở các xÍ nghiệp nước này vẫn là 
5 năm, và được đối xử bình đẳng như 
_ người lao động CHDC Đức về pháp 
lý lao động và bảo hiềm xã hội. Theo 
hiệp định gốc, khi làm việc ở CHDC 
Đức, người lao động Việt nam không 
được mang theo gia đình; nay theo 
nghị định thư điều này được hủy bỏ. 


Các xí nghiệp CHDCO Đức sử dụng 
lao động Việt nam nếu vi lý do bất 
khả kháng phải giảm lao động trước 
thời hạn hợp dồng thì người lao động 
Việt nam được xí nghiệp trả 705% 
lương thực tế trunữ bình, tối thiều 
5 tháng; được bố trí nơi ở tại ký túc 
xá của xí nghiệp cho tới khi về nước ; 
được xí nghiệp trợ giúp trong việc 
bao gói và gửi tài sản cá nhân về Việt 
nam; được xí nghiệp trả tiền vẻ và 
tỒ chức chuyến bav về nước ; được 
một khoản tiền bồi thường một lần do 
phải kết thúc hợp đồng trước thời 
hạn v.v. 


Nghị định thư ký với Bun-ga-ri và 


Liên xô cũng có những diễm tương 
tự. Với Liên xò, nghị định thư còn 
đề cập đến việc chuyên số lao động 
Việt nam làm việc Ởở vùng gàn Trẻc- 
nô-bưn (nơi xây ra sự có diện nguyên 
tứ) đến những nơi khác an toàn trong 
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năm 1990. Hai bên cũng thống nhất 
nhận định: cần có những biện pháp 
giải quyết có hiệu quả tình hình lộn 
xộn, căng thắng ở sân bay quốc tế 
Sê-rê-mê-chi-ê-vô 2 — Mát-xeơ-va. Các 
cơ quan được ủy quyền của hai bên 
ký kết hiệp định sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các tồ chức có thầm quyền hữu 
quan của các bèn thực hiện những 
công việc cần thiết đề bảo đảm an 
toàn tính mạng và tài sản chính đáng, 
hợp lý của công dân Việt nam trong 
thời gian họ cư trú và làm việc ởỞ 
Liên xô cũng như khi họ rời Liên xô 
qua sản bay Sê-rê-mê-chi-ê-vô 2.. 

Về cơ bản, các nghị định thư đã 
đáp ứng vêu cầu của phía ta, nhưng 
thực tế còn diễn biến phức tạp, phải 
theo đôi đề xử lý kịp thời những vấn 
đề cụ thê. Mặt khác, phải nghiên cứu 
mở rộng và đôi mới lĩnh vực hoạt 
động này, đề đáp ứng nhu cầu về việc 
làm, góp phần thực hiện các chương 
trình kinh tế — xã hội. 


* 


Sau năm 1990, triền vọng hẹp tắc 
lao động với nước ngoài sẽ thế nào ? 
Có người ¡ö ra bị quan, nhưng trong 
thực tế, nhiều khả năng còn tiềm ần 
mà ta có thê khai thác và phát huy 
dược. Lao động của ta phần đông 
cần cù và khéo léo. Đặc biệt, nhiều 
người tiếp thu rất nhanh kỹ thuật 
mới, còng nghệ mới, nên dược các 
nước bạn hàng ưa thích. 

Năm, mười năm tới, ta chưa thề 
tiếp nhận lao động nước ngoài vào 
làm việc ở nước ta (trừ lao động 
chuyên gia), nhưng ta vẫn có thề đưa 
người lao động Việt nam đi làm việc ở 
các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
khác có nhu cầu, với ý nghĩa đầy đủ 
của thuật ngữ « xuất khâu lao động »— 
một thuật ngữ mà mấy năm trước 
đây ta cứ phân vân khi sử dụng. Song, 
đề việc xuất khầu từ nay trở đi đạt 
hiệu quả cao như mong muốn, chúng 
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ta phải đồi mới mạnh mẽ hoạt động 


này. 
Trước hết, phải đòi mới mục tiêu và 
quan niệm. Sức lao động, dưới chế độ 


_ tư bản, là loại hàng hóa đặc biệt, bởi 


khi tiêu dùng thì nó tạo ra giá trị 
lớn hơn giá trị của nó. Nhưng vi sức 
lao động bao giờ cũng tòn tại ở 
những con người cụ thẻ, nên trong 
thời đại mới, nhất là ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, tính chất đặc biệt của 


nó vữa thề hiện ở chỗ tạo ra giá trị. 


mới (giá trị thặng dư), lại vừa thề 
hiện ở nhân cách, phầm giá con 
người. Cho nên, xuất khầu lao động 
vừa phải đạt hiệu quả kinh tế, vừa 


_ phải bảo vệ được mặt nhân cách và 


phầm giá con người của người lao 
động. Phía người lao động và gia 
đình cùng cần có quan niệm mới về 
vấn đề này, chuần bị cho mình một 
tâm thế mới : đi xuất khâu lao động 
là tự nguyện đi lao động vất vả, nặng 
nhọc, phải cố gắng rất nhiều mới đạt 
hiệu quả trong cơ chế cạnh tranh; 
khắc phục quan niệm ®di xuất dương?, 
«đi ngoại quốc * đề « trúng quả » một 
cách đễ dàng. 


Phải đồi mới căn bản về mặt quản 
lý của nhà nước. Cũng như nhiều 
lĩnh vực khác, hoạt động của lĩnh 
vực này phải có sự lãnh đạo quản lý 
của nhà nước và sự tô chức thực 
hiện cụ thề của các đơn vị kinh tế. 


Phía nhà nước, có loại việc thuộc 
thầm quyền giải quyết của chính phủ ; 
có loại việc chính phủ giao cho cơ 
quan chức năng giải quyết. Chính phủ 
quyết định các chủ trương, phương 
hướng lớn như : Có cho xuất khầu lao 
động hay không ? Xuất cho những thị 
trường nào? Duyệt và ban hành quy 
chế, điều lệ về xuất khầu lao động 
và cho phép các đơn vị kinh tế trực 
tiếp xuất khầu trên cơ sở thực hiện 


đúng đắn quy chế, điều lệ của nhà - 


nước- Giao nhiệm vụ cho các ngành 
chức năng giải quyết các vấn đề có 
liên quan ở tầm vĩ mô như việc đưa 


hàng hóa, ngoại tệ về nước, việc sử 
dụng tiền xuất khầu lao động đề 
thanh toán nợ của nhà nước v.v. đề 
các cơ sở kinh tế có thề thực hiện 
được. Bộ chủ quản. cơ quan chức 
năng được chính phủ giao nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về xuất khâu lao 
động. phải xây dựng các chủ trương 
phương hướng, giải pháp lớn, xây 
dựng quy chế, điều lệ của nhà nước 
trình chỉnh phủ và hướng dẫn thực 
hiện sau khi được chíanh phủ phê 
duyệt. Bộ chủ quản cùng có trách 
nhiệm ký kết các hiệp định khung, 
hiệp định nguyên tắc về xuất khầu 
lao động; nghiên cứu các hình thức 
xuất khầu và cơ chế quản lý; xây 
đựng các chế độ, chính sách ; thường 
xuyên kiêm tra và tông kết rút kinh 
nghiệm từ hoạt động thực tiễn của 
các cơ sở kinh tế. Còn các cơ sở kinh 
tế thì căn cứ vào quy chế, điều lệ nhà 
nước mà tiến hành thăm dò thị trườig 
và trực tiếp ký kết các hợp đồng cụ thề 
về xuất khầu lao động, và tò chức thực 
hiện theo nguyên tác hạch toán kinh 
tế, tự chịu trách nhiệm. Các CƠ SỞ 
kinh tế này phải tô chức việc tuyên 
chọn người đi và quan lý họ trong 
suốt quá trinh thực hiện hợp đồng ở 
nước ngoài. Tô chức thực hiện tốt 
các chế độ, chính sách đối với họ 
trước khi đi, trong thời gian làm việc 
và sau khi về nước. Tô chức thu, sử 
dụng, tbanh toán ngoại tệ từ kết quả 
xuất khầu lao động, làm nghĩa vụ nộp 
ngân sách cho nhà nước, v.v. 


Đồi mới căn bản về quan niệm, 
mục tiêu và công tác quản lý theo 
hướng phân cấp trên đây sẽ tạo sự 
thông thoáng đề mở rộng các hình 
thức xuất khầu lao động nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế lớn trong thị trường 
lao động đang rất nhộn nhịp trên thế 
giới ngày nay. 

Do khó khăn về cơ sở vật chất kỹ 
thuật, năm, mười năm tới chúng ta 
chưa thề nhận thầu * trọn gói * bằng 
lao động †+ vật tư +máy móc của 
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mình. Dẫu vậy, hình thức 
thầu cũng có thề rất phong phú. Tùy 
thực tế sản xuất của từng nơi, có thề. 
áp dụng hình thức nhận thầu việc giữa 
hai tồ chức kinh tế của hai nước. Xí 
nghiệp nước thuê lao động, theo 
khối lượng công việc chuần bị vật 
tư, nguyên liệu, nơi ăn ở, đi lại... 
Còn xí nghiệp nào đó của ta chỉ đưa 
người sang làm việc. Hình thức này 
yêu cầu việc ký kết về điều kiện sản 
xuất phải hết sức chặt chè. Xí nghiệp 
của ta phải tự quản lấy người mình 
đưa đi xuất khầu. 

Có thê áp dụng hình thức kheân 
việc, khoán công đoạn có tính chất độc 
lập. Thí dụ, ta có thê nhận cỏng việc 
cưa xẻ gỗ thành khi, hoặc dập khung 
máy, khung xe v.v. Tất nhiên, muốn 
đủ việc làm trong một thời gian thích 
hợp thì phải m ký những hợp đồng 
cỏ khối lượng công việc lớn. Cũng 
giống như hình thức thầu * trọn gói 3, 
bên thuê phải hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về việc làm thường xuyên, còn 
phía xí nghiệp của ta phải dảm bảo 
đúng chất lượng sản phầm. 


Cũng có thê áp dụng hình thức vừa 
khoán vừa xen ghép. Phía các công ty, 
xí nghiệp xuất khầu lao động không 
nhất thiết làm một công đoạn, một 
chỉ tiết sản phầm, mà có thề làm 
nhiều công đoạn, thậm chỉ làm một 
sản phầm hoàn chỉnh như may quần 
áo trọn bộ. lloặc cũng có thề đưa 
người của ta làm xen kẽ với công 
nhân nước sở tại, như đang làm với 
một số nước Đông Âu, 


Đề giúp các xỉ nghiệp của ta tìm 
chọn khách hàng và tô chức tốt việc 
xuất khầu lao động theo hình thức mới, 
có thề thành lập một tồng công ty hoặc 
công ty trung ương làm đầu mỗi ký 
kết hợp đồng với những đơn vị không 
có điều kiện đi ký. Nhưng việc tuyền 
chọn, việc quản lý người lao động của 
ta ở nước ngoài, các xí nghiệp có lao 
động xuất khầu vẫn phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm. 
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nhận - 


“ 


Khi việc xuất khầu lao động đã 
được đồi mới, các đơn vị kinh tế của 
ta trực tiếp ký hợp đồng lao động 
với các đơn vị kinh tế nước ngoài, thì 
việc thanh toán giữa các xí nghiệp sẽ 
rất đa đạng, vì vậy phải cải tiến việc 
chuyền trả, sử dụng và thanh toán. 
Trường hợp bên thuê lao động trả cho 
la bằng ngoại tệ mạnh thì vấn đề sẽ 
rất đơn giản. Nếu họ thanh toán bằng 
tiền nước họ, thỉ phía ta sẽ chỉ nhận 
phần tiền nội địa đủ chỉ tiêu cho 
sinh hoạt hằng ngày của công nhân ta ; 
phần còn lại phải là đồng tiền mậu 
dịch đề có thề chuyền về nước được. 
Mọi khoản tiền về xuất khầu lao 
động đều phải có vật tư, hàng hóa 
bảo đảm, phải trả đúng, đủ, kịp thời 
và thanh toán sòng phẳng với người 
lao động. Đề bảo đảm việc thanh toán 
giữa hai nhà nước (eụ thê là giữa 
hải quan, ngoại thương, ngàn hàng 
ngoại thương và cơ quan tài chính 
hai nước), phải có nghị định thư thỏa 
thuận cụ thề về việc chuyền đưa ngoại _ 
tệ, hàng hóa vật tư về nước, vì việc 
này các đơn vị kinh tế cơ sở trực 
tiếp ký hợp đồng không thề làm 
được. 


Đù đã qua thề nghiệm gần 10 năm, 
đến nay việc hợp tác quốc tế về lao 
động đối với chúng ta vẫn còn mới 
mẻ. Các chế độ, chính sách đã có 
trong lĩnh vực này còn đơn giản, 
không đồng bộ, chưa nói là vì được 
xây dựng trong thời kỳ bao cấp nên 
nay không còn thích hợp. Chúng ta 
đang khần trương xây dựng một hệ 
thống chính sách mới đồng bộ, phù 
hợp với quan điềm, mục tiêu và hình 
thức tồ chức mới. Các chế độ, chính 
sách mới vừa phải tạo điều kiện cho 
việc hạch toán kinh tế, vừa phải kích 
thích sự đôi mới, phát triền xuất 
khầu lao động dúng hướng và đạt 
hiệu quả ngày càng cao. Có thê tin 
rằng, thời kỷ sau năm (990, lĩnh vực 
hoạt động này không bế tác, mà mở 
ra những triền vọng mới. 


'Ý kiến và kinh nghiệm 
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THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI- NHỮNG TỒN TẠI 
VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 


điền kiện đề thực hiện sản 
phầm xã hội, là sức chứa của 
nền sản xuất hàng hóa, là mòi 


+ 


trưởng đề phát triền sản xuất hướng 
_ vào mục đích trao đôi mua bán. Thị 
trường còn là *tín hiệu ?® nhạy cắm 
của các hiện tượng kinh tế, xã hội. 
Nó là một nhân tố không thề thiếu của 
quá trình tái sản xuất hàng hóa. Muốn 


đánh giá đúng một thực trạng thị 
trường cần phải nhìn vào sự chuyền 
biến của tồng thề các mặt nói trên, 


Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ 


VI của Đảng và đặc biệt tử Nghị quyết 
của Hội nghị lần thứ 6 của BCII TƯ 
Đảng, Đẳng và Nhà nước ta đã có 
những chủ trương đồi mới về quản lý 
kinh tế ở lĩnh vực lưu thòng và thị 
trường như : chủ trương một thị 
trưởng xã hội thống nhất theo cơ chế 
một giá : các thành phần kỉnh tế tham 
gia thị trường được bình đẳng trên cơ 
sở pháp luật nhà nước ; thừa nhận sự 
_canh tranh ; xóa bỏ sự ngăn sông cắm 
chợ đề giải tỏa lưu thông, đảm bảo 
cho hàng hóa vận động thông suốt 
trong cả nước... Những chủ trương đó 
đã tạo ra một số chuyền biến đáng 
khích lệ trên thị trường xã hội : quỹ 
hàng hóa cung ứng cho tiêu dùng ngày 


HỊ trường là tông thê những 
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một tăng ; chất lượng sẳn phầm tốt đần 
lên ; kiều, mốt, mẫu mã thêm phong 
phú, đa dạng; giá cả phải chăng ; đáp 
ứng được nhu cầu nhiều hình nhiều 
về của người tiêu dùng. Đặc biệt, có 
những mặt hàng trước đây thiếu 
nghiêm trọng, quan hệ cung—cầu 
thường xuyên căng thẳng gay gắt trên 
thị trường (nhưlương thực, thực phầm, 
đồ dùng gia đình, một số vật liệu xây 
dựng...), nay nhờ có chính sách kinh 
tế đúng, kích thích sản xuất phát 
triền và điều phối hợp lý trong lưu 
thông, nên không những đủ đề trang 
trải cho nhu cầu tiêu dùng trong toàn 
xã hội, mà còn thửa đề xuất khầu với 
số lượng đáng kề. Giá cả nhiều mặt 
hàng trên thị trường không còn tỉnh 


trạng leo thang hằng tháng với tốc đò 


quả cao như trước đây. Chỉ số tăng 
giá thị trường hai năm qua bình quân 
hằng tháng chỉ từ 2X đến 2,5%. Lạm 
phát được hạn chế, hoạt động của tín 
dụng ngàn hàng đã bước đầu phát huy 
tác dụng đối với sản xuất và đời sống. 
Thị trường hoạt động nhộn nhịp hơn 
và đi theo chiều hướng ngày một tôt 
lên, đã kích thích sản xuất phát triền 
và góp phần ồn định dần đời sống 
nhân dân. 


W Học viện Nguyễn Ấi Quốc 
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Tuy nhiên, ự chuyền biễn của ỉà 
trường xạ hội ở một số Tiặt nói trên, 


Ï—Những Yấn đà 
hội hiện nay 


của thị trường xã 


mặt hàng chiến lược 


Phục vụ như cầu sản Xuất và đời Sống 
] .đ Ï 


tIỨc cao 
hơn đậu ÑNuÝ Ï nặm 1990 tự 10% đến 


20%. 


Hai. thị trường nông thôn —một bộ 
Phận lớn Của thị 


"hải bán thóc vạ IiỘt số hông sản 
hác cho lưth h8 với giá quá rẻ, thị 
Ông dân lại phả a h đạm và 


mu 
\ỐC SỐ vật tư khác của t 


k- VỚI giá nhà nước bán. Như vậy, thực 


XẾ một phần thụ nhập nh Đo; liên 
Y n 
hông dân và The thủ In hoặc một 
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081 mua rẻ bạn đất, 


Ba, hàng nhập lậu LỲ nước "§oài văơ 
đang tran ngập thị trường, lấn át hàng 
nội địa, bóp chết một 


XUẤt thủ C 


tích Cực 
ị VỪa qua là đa 
mâu thuần 6Ÿ gắt giữa Cung 


Đốn, số "§ười mới TA buôn bán và 
làm địch Yụ lưu thông quá động, Qua 


hóa (như kinh đoanh phải đăng ký. 
phải nộp thuế doanh thu cho nhà 
mước...) không dược thực hiện nghiêm 
túc, các cơ quan quản lý hành chính 
và luật pháp chưa có biện pháp giải 
quyết tích cực. 


Nguyên nhân của những vấn đề nói 
trên là do : 


1 — Chúng ta chưa xây dựng được 
quỹ hàng hóa * bảo hiềm » lưu thông, 
nhà nước cũng chưa quan tàm chỉ đạo 
vấn đề này. Phương nghiệp quốc 
doanh thì lo tránh hàng tồn kho đề 
khỏi phải trả lãi ngàn hàng nhiều. 
Còn ngân hàng tín dụng thì chưa có 


- chinh sách ưu đãi lãi suất đối với vốn 


, 


cho vay đề dự trữ hàng hóa $ bảo 
hiềm » lưu thông. Vì vậy, mỗi khi 
giả những mặt hàng chiến lược 
phục vụ sản xuất và đời sống tăng 
đột biến, chúng ta đối phó rất bị động 
và hiệu quả rất thấp. Hiện nay, trên 
thị trưởng xã hội, giá một số mặt hàng 
chiến lược vẫn bấp bênh. 


2 — Những quy trình và quy phạm 
về lưu thông hàng hóa chưa được chế 
định thành văn bản pháp quy một cách 
đầy đủ và đồng bộ, cho nên mỗi vùng, 
mỗi địa phương có thề hiều và thực 
hiện theœkiều khác nhau, ai đúng, 
ai sai không rõ ràng. Các cơ quan 
hành chính được nhà nước giao cho 
việc quản lý và thí hành luật pháp 
lưu thông thì chưa kiên quyết; thậm 
chí có trường hợp cán bộ quản lý và 
thi hành luật pháp bị bọn gian thương 
mua chuộc đã làm ngơ cho chúng tự 
do hoạt động. x 


s— Trong quá trình đồi mới các 
hoạt động lưu thông hàng hóa, ngành 
thương nghiệp ở một số lĩnh vực, 
một số khâu thường nhãn mạnh mặt 
hạch toán, kinh doanh đề thu lợi 
nhuận cao, chưa chú ý đúng mức mặt 
phục vụ sản xuất và đời sống theo 
mục đích, vêu cầu của kinh doanh xã 
hỏi chủ nghĩa. : 


4 — Nhiều cơ quan, đoàn thê không 
có chức năng buôn bán đã tham gia 
buôn bán bất chấp mọi luật lệ về lưu 
thông, tìm cách trốn thuế, tranh mua, 
tranh bán, tranh xuất, tranh nhập, 
gây lộn xộn trên thị trường và khó 
khăn cho các cơ quan quản lý, thí 
hành luật pháp. 


II — Những biện pháp đề khác phục 


.tình hình trên 


I- Nhà nước phải cho ngành 
thương nghiệp xày dựng quỹ hàng 
hóa dự trữ *bảo hiềm" lưu thông, 
đặc biệt là dối với những mặt hàng 
chiến lược phục vụ sẵn xuất và đời 
sống : và phải cấp đủ vốn cho sự hình 
thành quỹ đó. Đồng thời, nhà nước 
cũng là người quản lý vĩ mô đối với 
quỹ đó, kịp thời sử dụng quỹ đó đề 
ngăn chặn và giải quyết những «cơn 
sốt? giá đối với những mất hàng 
chiến lược. 

Trong nền kinh tế hàng hóa với cơ 
chế «thị trường — kế hoạch — cạnh 
tranh» và sự tham gia của nhiều 
thành phần kinh tế, hơn nửa nền kinh 
tế đó lại đang trong quá trình vận 
động từ nhỏ lên lớn, thì sự biến động 
đột xuất của giá cả những mặt hàng 
mà cung chưa theo kịp cầu là khó 
tránh khỏi. Bài học rút ra từ những 
# cơn sốt » giá gạo, đường, xỉ màng, 


-_ phân đạm thời gian qua đã cho thấy 


rõ nếu mậu dịch quốc doanh có quỹ 
hàng hóa dự trữ kịp thời tung ra thị 
trường thì có thể nhanh chóng kéo 
được giá xuống và đưa nó về thế ön 
định tương đối. Kính nghiệm cũng 
dã cho thấy, sử dụng biện pháp hành 
chính trong trường hợp này là không 
hiệu nghiệm. 

Nhà nước cần thường xuyên kiểu 
tra quỹ hàng hóa dự trữ «bảo hiểm » 
lưu thòng trong ngành thương nghiệp, 
không đề xảy ra tỉnh trạng có cấp 
vốn mà không có quỹ đó vì vốn cấp 
đã bị sử dụng vào việc khác. Thực tế 
cho thấy, có những huyện đã xuất 


s[ 


hàng ngàn tấn lương thực dự trữ ra 
bán lấy tiên gửi tiết kiệm thu lời bất 
chính; có tỉnh đã đem hàng tỷ đồng 
vốn nhà nước cấp dề mua lương thực 
dự trữ, chia cho các cơ quan đề họ 
kinh doanh hoặc gửi tiết kiệm lấy lãi 
tiêu xài bừa bãi. Tôi đề nghị thê chế 
hóa việc dâm bảo quỹ hàng hóa dự 
trữ «bảo hiềm * lưu thông và sử dụng 
quỹ đó đúng lúc, đúng chỗ, thành 
một điều khoản trong luật pháp lưu 
thông của nhà nước đối với ngành 
thương nghiệp. 


2 — Ngành thương nghiệp (bao gồm 
cả thương nñgbiệp quốc doanh và hợp 
tác xã mua bán) cần phân công lực 
lượng cắm chốt ở thị trường nông 
thô. đẻ vừa phụạc vụ, vừa đóng vai 
trò ch đạo, điều tiết và địh hướng 
phái triềa của thị trường. Đặc biết, 
cần cing cố lực lượng hợp tác xã 
mua bán đề sức làm thay niậu dịch 
quố2 đoanh, đâm dươiig tốt nhiệm vự 
đại lý mua và bán tuyệt đại bộ phận 
như cầu bán và n‹⁄a của nông đàn 
và trợ thủ côzg ớở nông thôn, đồng 
thời, tự Khai tháa2 hàng địa phương 
và mở rộng kinh đoanh, phục vụ tốt 
nhu cầu sản xuất và dời sống của 
nhân dân. llợp tác xã mua bán phải 
trở thành một «thương gia ”® có đủ 
kinh nghiệm và đủ sức tham gia thị 
trường nông thôn đề không chỉ phục 
vụ sản xuất và đời sống, mà còn đóng 
vai trò chủ thẻ, chỉ phối và hưởng 
hoạt động của tư thương và các lực 
lượng thương nghiệp khác theo quỹ 
đạo xã hội chủ nghĩa. 


3— Trong quá trình đồi mới, các 
hoạt động của thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa phải xóa bỏ bao cấp, 
chuyền sang hạch toán kinh doanh, 
gắn mua và bán với nhu cầu thị 
trường, nhưng vẫn phải quán triệt 
đầy đủ quan điềm kết hợp kinh doanh 
với phục vụ, không thê coi trọng 
mặt này xem nhẹ mặt kia. 

Kinh doanh phải có lãi, nhưng 
không thề chạy theo lãi mà bất chấp 


® 
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những quy tắc của thị trường, trồn 
thuế, nhập lậu, tăng giá... Phục vụ 
là bản chất của (hương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, nhưng phục vụ không 


-eó nghĩa là bao cấp. Người tiêu dùng 


không đòi hỏi thương nghiệp xã hộ: 
chủ nghĩa phải lỗ vốn vì phục vụ họ, 
mà họ yêu cầu được phục vụ trên cơ 
sở có sự trao đôi, mua bán sòng 
phẳng theo yêu cầu của quy luật giá 
trị Phục vụ có nghĩa là thương 
nghiệp phải cố gắng thỏa mãn mọi 
nhu cầu của xã hội trong điều kiện 
sản xuất cho phép; dảm bảo chất 
lượng hàng hóa tối, giá cả hợp lý; 
đâm bảo kịp thời, mua bán được 
thuận tiện, văn minh. Hạch toán kinh 
doanh chính là đề phục vụ tốt: phục 
vụ tốt lại tạo điều kiện đề phát triền 
hạch toán kinh doanh và phát huy 
tính tru việt của thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. 


Kết hợp tốt kinh doanh với phục 
vụ trong các hoạt dộng mua và bán 
của thương nghiệp là đề dăm bảo cho 
lực lượng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa thực sự trở thành nòng cốt, chỉ. 
phối và điều khiền mọi hoạt động của 
thị trường xã hội diễn ra một cách 
trật tự và văn minh, tạo môi trường 
tốt cho sản xuất hàng hóa phát triền. 
Đồng thời, đảm bảo cho các lực lượng 
thương nghiệp tham gia thị trường, 
cũng như người sản xuất và ngưởi 
tiêu dùng, có được phần lợi ích chính 
đáng thòng qua trao đổi mua bán. 


Vừa qua, trong đôi mới hoạt động 
kinh doanh, nhiều công ty và xí 
nghiệp thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa chỉ nặng về mặt hạch toán đề 
tku nhiều lãi. chưa quán triệt đầy đủ 
mặt phục vụ. Vì vậy, nhiều công ty 
và xí nghiệp thương nghiệp đã khoán 
trắng cho cửa hàng, cửa hàng lại 
khoán trắng cho nhân viên mua bán, 
chỉ cốt sao hằng tháng mỗi nhân 
viên đó thu về cho công ty và cửa 
hàng một số tiên nhất định. Trong: 
khi đó ở vỉa hè, trên đường phố, ngã 


_~ 


ba, bến bãi, đâu đâu người ta cũng 
có thề chen lấn nhau căng lều, bạt, 
giải chiếu manh bày bán la liệt đủ 
loại mặt hàng. Thật mất mỹ quan, 
đâu còn là văn minh thương nghiệp 
Cần khần trương xóa bỏ ngay những 
nghịch cảnh đó trên thị trường xã 
hội. 

Tôi nghĩ, dù hoàn cảnh nào, 
thương nghiệp quốc doanh cũng 
không được khoán trắng. Khoán 
trắng thực chất là “tư nhân hóa? 
thương nghiệp quốc doanh, biến bộ 
máy quản lý —từ công ty đến cửa 
hàng — thành người đi đốc thuế, thu 
thuế trái ngành trái nghề. Cần nghiên 
cứu cơ chế khoán trong thương 
nghiệp quốc doanh thế nào đề vừa 
phù hợp với thực tế thị trường, vừa 
bảo đảm cho nhà nước vẫn quản lý 
và định hướng được hoạt động của 
thương nghiệp quốc doanh trên thị 
trường xã hội. Muốn vậy, khoán 
phải dựa trên cơ sở kế hoạch và đi 
đôi với hạch toán; khoán phải gắn 
kinh doanh với phục vụ. Đối với 
thương nghiệp quốc doanh là lực 
lượng nòng cốt trên thị trường xã 
hội, khoán là đề đạt hiệu quả kinh 
doanh cao, nhưng không được vì 
hiệu quả kinh doanh cao mà làm yếu 
vai trò chủ đạo của thương nghiệp 
quốc doanh trên thị trường xã hội. 
Cần rà soát lại toàn bộ các khâu (từ 
việc tồ chức mua bán, cơ chế quản 
lý trong thương nghiệp và quan điềm 
thu lời cho đến việc phân bố mạng 
lưới cửa hàng, trạm bán buôn, bán 
lẻ, địch vụ, chuyên doanh tông hợp, 
cố định hay lưu động) đề có thê chủ 
động tạo ra một thị trường xã hội 
trật tự, văn mỉnh trong nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần phát triền 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 


4 — Nhà nước quy định chặt chẽ 
việc nhập khầu và kiên quyết chống 
nhập lậu. 

Trong thời đại ngày nay, khi phân 
công lao động và sản xuất hàng hóa ở 


nhiều lĩnh vực đã mang tính chất đa 
quốc gia, thì việc xuất nhập khầu 
hàng hóa ở mỗi nước là một tất yếu 
khách quan. Nhưng nhập bao nhiêu, 
nhập hàng gì, vào lúc nào, phải được 
tính toán đầy đủ, coi như một nguyên 
lắc, không thề tùy tiện hành động 
theo kiều tự phát, vô chính phủ. Tình 


ˆ trạng nhập lậu hàng ngoại bừa bãi ở 


nước ta vừa qua đã gây ra nhiều lộn 
xộn trên thị trường xũ hội và gây 
cho chúng ta không ít khó khăn về 
kinh tế và xã hội. Đề khắc phục tình 
trạng này, theo tôi, cần tuân thủ 
những nguyên tắc sau đây về nhập 
hàng ngoại : 


— Một là, những hàng trong nước 
không thê sản xuất được và xã hội có 
nhu cầu tiêu dùng thật sự không thề 
bỏ qua, thì có thề nhập 100X nhu cầu 
xã hội đòi hồi. 


— Hai là, những hàng trong nước 
sản xuất được và đã cố gắng khai 
thác đến mức tối đa nhưng vẫn không 
bảo đảm được nhu cầu tiêu dùng hợp 
lý của xã hội, thì có thề nhập phần 
còn thiếu hụt; tuy nhiên, cần tỉnh 
toán giá bán sao đề không dẫn đến 
chỗ : người tiêu dùng không muốn 
đùng hàng nội. 


— Ba là, những hàng trong nước 
có đủ khả năng sản xuất đề thỏa mãn 
nhu cầu xã hội, thì kiên quyết không 
nhập đề kích thích sản xuất trong 
nước phát triền và tiết kiệm chỉ tiêu 
ngo+i tệ. Tư nhân hay cơ quan, đoàn 
thề nếu nhập lậu hàng ngoại, sẽ bị xử 
lý cả về kinh tế và hành chính. Nghĩa 
là vừa bị tịch thu toàn bộ số hàng 
nhập lậu (đề nộp vào ngân sách nhà 
nước) vừa bị thi hành ký luật về mặt 
hành chính. 


— Bốn là, không nên có nhiều đầu 
mối làm nhiệm vụ nhập khầu hàng 
ngoại. Ở nước ta hiện nay đầu mối 
có thề là bộ thương nghiệp.. 


(Xem tiếp trang 68) 


$ kiến và kinh nghiệm 


Hoàn thiện hệ thống 
tò chức ngân hàng 


HỰC hiện quá trình đồi mới 
+ hệ thống ngàn hàng theo tỉnh 

thần Nghị quyết Đại hội lần 

thứ VI của Đảng, đầu năm 
1988, liội đồng bộ trưởng ban hành 
Nghị định 53 chuyền ngân hàng sang 
hoạt động kinh doanh tiền tệ. Mô 
hình hệ thống ngân hàng này nhằm 
dưa hoạt động tiền tệ — tín dụng ra 
khỏi cơ chế cũ, đi vào bạch toán kinh 
doanh, phù hợp với nền sản xuất 
hàng hóa nhiều thành phần, giảm bớt 
mức độ độc quyền trong công tác 
ngàn hàng, Cũng như trong các lĩnh 
vực khác, sự độc quyên trong công 
tác ngân hàng không những đã làm 
mất đi những kích thích nội tại đề 
củc ngân hàng tự hoàn thiện, mà còn 
gầy tác hại cho nền kinh tế quốc dân. 
Chỉ cần ban lãnh đạo ngân hàng nhà 
nước thông qua một quyết định không 
thích hợp về tiền tệ —tín dụng là 
không chỉ một vài đơn vị kirh tế, mà 
cả nền kinh tế quốc dân đều bị ảnh 
hưởng xấu. Cải cách ngân hàng theo 
mô hình Nghị định 53 có nghĩa là 
tách riêng hai chức năng phát hành 
và kinh doanh của ngân hàng. Chức 
năng phát hành vẫn do ngân hàng 
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nhà nước đảm nhiệm như trước đây, 
còn chức năng kinh doanh trước đây 
cũng do ngân hàng nhà nước đảm 
nhiệm thì nay chuyền sang cho các 
ngân hàng chuyên doanh đảm nhiệm. 
Tuy nhiên, mô hình này cũng chỉ h 
mô hình quá độ, có những yếu lố 
mới, đồng thời cũng còn nhiều yếu 
tl cũ: sự giảm dần mức độ độc 


_ quyền của ngân hàng sẽ tạo điều kiện 


cho việc hình thành và phát triền thị 
trường tiền tệ, thị trường vốn : nhưng 
sự bùng nô về hoạt động ngân hàng 
(các quỹ tín dụng mọc lên rất 
nhiều...) lại là vấn đề cần được xem 
xét, uốn nắn kịp thời. 


Trong quá trình thảo luận về xay 
dựng mô hình hệ thống ngân hàng 
theo hướng tập trung toàn bệ công 
tác ngân hàng vàe một bay nhiều loại 
ngân hàng, có nhiều ý kiến cho rằng: 
nên chọn mê hình bệ thếng ngân hàng 
bai cấp (ngàn hàng nhà nước và các 
ngân hàng thương mại), vì mô hình 
này cho phép giải quyết có hiệu quả 
những vấn đề thứ bậc trong quản lý 


W Phó tiến sĩ kinh tế hạe 


các quan hệ tiền tệ — tín dụng phù 
hợp với tính đa dạng và phức tạp của 
nền sản xuất hàng hóa, bảo đảm hiệu 
lực quản lý vĩ mô nền kinh tế. 


Theo mô hình này, hệ thống ngân 
hàng sẽ được thiết kế lại theo hướng 
sau đây : 


1 — Ngân hàng nhà nước là ngân 
hàng thực hiện sự quản lý nhà nước 
đối với các loại ngân hàng và Lồ chức 
tín dụng, cũng như đối với các hoạt 
động tiền tệ, tín dụng và thanh toán 
trong cả nước. Ngân hàng nhà nước 
có quan hệ trực tiếp với các loại ngàn 
_ hàng và tồ chức tin dụng về các hoạt 
động. tiền tệ, tín dụng và thanh toàn, 
thông qua luật pháp của nhà nước và 
các công cụ kinh tế dãi suất, chiết 
khấu, thị trường vốn, thị trường tiền 
tệ... Ngân hàng nhà nước không 
trực tiếp cho các đơn vị kinh tế — xã 
hội và dàn cư vay, nhưng có nghiệp 
vụ chuyên môn đề thu lãi thông 
qua các công cụ quản lý đối với 
các ngân hàng thương mại, các ngân 
hàng đầu tư và phát triền, các tồ 
-chức tín dụng. 

Ngân hàng nhà nước không trực 
tiếp chỉ buy các loại ngân hàng khác. 
Tác động của ngân hàng nhà nước 
đối với các loại ngân hàng khác được 
thực hiện thông qua các biện pháp 
kinh tế, thông qua việc thu lãi các 
nguồn vốn cấp cho họ. Đồng thời, 
ngàn hàng nhà nước phối hợp hoạt 
động với các loại ngân hàng khác 
trong những vấn đề quan trọng nhất 
của chính sách tiền tệ, trong lĩnh vực 
tín dụng và chính sách lãi suất. Ngân 
hàng nhà nước phối hợp chủ yếu với 
các ngành kinh tế tông hợp đề thực 


hiện tốt các biện pháp quản lý và: 


thúc đầy kinh tế phát triền ở tầm vĩ 
mô, góp phần thực hiện các mục tiêu 
kinh tế — xã hội do Đảng và Nhà nước 
đề ra. 


2 — Các ngân hàng thương mại là các 
ngân hàng hoạt động theo nguyên tác 


tự chủ tài chính, hạch toán kinh tế 
độc lập và kinh doanh về tín dụng 
(chủ yếu là tín dụng ngắn hạn) và 
dịch vụ ngân hàng đối với mọi tỒ 
chức kinh tế -- xã hội và dân cư. Ngân 
hàng thương mại được thành lập 
dưới nhiều hình thức khác nhau tquốc 
doanh, hợp doanh, cô. phần...), với 
những quy mô và trình độ nghiệp vụ 
thích ứng với các loại hình sản xuất, 


kinh doanh trên các địa bàn kinh tế 


của cả nước, số lượng không hạn chế 
mà tùy thuộc vào nhu cầu tín dụng 
và thanh toán ở các tụ điềm kinh tế — 


. xã hội. 


Ngân hàng thương mại quốc doanh 
được ngân sách nhà nước cấp vốn ban 
đầu và được bồ sung trong quá trình 
hoạt động. Loại ngân hàng này, phải 
làm đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân . 
sách như một xí nghiệp quốc doanh. 


Ngân hàng thương mại hợp doanh 
và cò phần dược hình thành trên cơ 
sở tự nguyện góp vốn và chia lãi. 
Các ngân hàng thương mại hoạt động 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế và 
tự chủ tài chính, thực hiện bình đẳng 
trong sản xuất kinh doanh giữa ngàn 
hàng với các đơn vị kinh tế (khách 
hàng có thề lựa chọn ngân hàng, và 
ngân hàng có thề lựa chọn khách 
hàng). Quan hệ giữa người cho vay 
và người đi vay đã hoàn toàn thay 
đồi so với trước. Nếu trước kia, ngân 
hàng đóng vai trò giám sát, còn các 
xi nghiệp (là người đi vay) phải báo 
cáo, giải trình..., thì nay CƠ chế này 
đã thay đồi. Lần đầu tiên trong lịch 
sử phát triền hệ thống ngân hàng 
Việt nam, chúng ta thấy ngân hàng 
không còn đóng vai trò giám sát mà 
đóng vai trò bạn hàng hay bạn kinh 
doanh của các xí nghiệp. 


Trách nhiệm về kinh tế và cảvề mặt 
luật pháp đối với các hoạt động của 
ngân hàng thương mại, đều hoàn 
toàn thuộc về những người sáng lập 
và những cô đông (các ngân hàng cồ 
phần và cồ phiếu cũng là bạn hàng 
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của khách hàng của mình). Điều này 
kích thích họ quan tâm tói việc loại 
Irừ những. khả năng cho vav vượt 


quá nguồn vốn (côn gọi là cho vay, 


tự động, cho vay tạo ra tiền gửi 
tưởng tượng), quan tâm tới kết quả 
cuối cùng của việc cho vay: nàng cao 
hiệu qua sản xuất và nắng lực tín 
dụng của khách hàng. Nguyên tác tự 
chịu trách nhiệm đòi hồi những 
người lãnh đạo các ngàn hàng thương 
mại và các cộng sự của họ phai có 
bản lĩnh nghề nghiệp cao, không chì 
có học văn về kinh tế mà còn phải 
có hình nghiệm về công tác ngản 
hàng. Tiệc rằng, gần 10 năm qua, đội 
nuũ cần bộ ngàn hàng ở nước ta chỉ 
eo kinh nghiệm về các hoạt động 
ngàn hàng nhà nước (VÌ ngoài ngàn 
hàng nhà nước, chúng ta không có 
loại ngàn hàng nào khác), Do đó, cần 
thay đổi cách đào tạo cần bộ ngàn 
Hàng trorg các trường dại học và 
trung học, kề cả việc đào tạo lại cán 
bộ ngàn hàng dưới các hình thức 
Rhc nhau, 


+ Việc tỏ chức các ngân hàng thương 
nai đưới nhiều hình thức khác nhau 
(quỏö+ doanh, trên cơ sở cô phần và 
œö phiếu...) là bước đầu tiên để tạo 
lập thị trường tiền tệ, thị trưởng vốn, 
dẫn tới sự cạnh tranh trong công 
tác ngân hàng. Đo đó, phải báo dâm 
cho các ngàn hàng đó khả nàng ngang 
nhau trong việc huy động và phản 
bö nguồn vốn nhàn rồi, báo đâm sự 
bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ 
giữa các thành phần kinh tế. theo 
đúng pháp luật của nhà nước. Các 
ngàn hàng thương mại có thê chủ 
động quy định mức lãi suất, cho cả 
vốn huy động và cho vay. 


Các ngàn hàng thương mại quy 
mÔ nhỏ và vừa, mang tính địa 
phương là chủ yếu, có khá nắng 


giải quyết kịp thời những nghiệp vụ 

phát sinh hàng ngày ở môi địa 

phương (người dân có thê gửi tiền 

vào và rút tiền ra tại các ngàn hàng 
“~ 


e¬ 
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nơi họ cư tú), góp phản quan trọnzZ 
vào việc ôn định lưu thông tiền tệ. 

Các ngân hàng thương mại du phát 
triển đến mức cao, cũng không thể 
lấn át hay xóa bỏ các hợp tác xã tín 
dụng. Xóa bỏ hợp tác xã tín dụng có 
nghĩa là thu hẹp trên thực tế các quan 
hệ hàng hóa tiền tệ, làm giảm khả 
năng sử dụng tín dụng của những 
người lao động cá thể. Căn đuy trì 
và phát triền các hợp tác xã tín dùng 
theo đứng luật pháp quy định đề có 
thẻ tích tụ vốn tiền tệ của đàn cư, 
cho các xã viên vay được thuận tiện, 
góp phần dân chủ hóa công tác ngần 
hàng ở mức độ lớn hơn. 

Tất nhiên, việc thành lập các ngắn 
hàng thương mại đát ra những vấn 
đề mới trong việc kế hoạch hóa tín 
dụng ở tìm vĩ mô và kế hoạch hóa 
tín dụng theo lãnh thỏ, trong công 
tác thanh toán, phân bố quỹ cho vay, 
Kế hoạch hóa tín dụng và công tác 
thanh toán là những vấn đề phức 
tạp, đòi hỏi phải thường xuyên có 
được những số liệu về người bán và 
người mua, về số vốn vay mượn 
(hiện nay chưa eó được những thông 
tin như vậy). Các ngàn hàng chưyên 
đoanh cần phối hợp clặt chế với các 
cơ quan quản lý sản xuất kinh doanh 
và với từng đơn vị kinh tế là khách 
hàng của mình, dê đầu tư tỉn dụng 
có hiệu quả, phát huy dược vai trô 
quản lý và kiểm soát bằng đồng tiên 
của ngàn hàng. : 


3 — Các ngân hàng đầu tư và phát 
triền là các ngàn hàng hoạt dòng 
trong lĩnh vực đầu tư và phát triển, 
có chức năng chủ yếu là cho vay vốn 
trung hạn và đài hạn. Các Agàn hàng 
đầu tư và phát triên kinh doanh vẻ 
dịch vụ ngân hàng dối với các tò chức 
kinh tế—xã hội và đân cư; góp phân 
thực hiện chính sách cơ cấu kinh tế 
của nhà nước ; có tư cách pháp nhàn, 
thực hiện hạch toán linh tế : được tô 
chức theo các hình thức quốc doanh, 
hợp doanh, cô phần..- ~ 


Nưân hàng đầu tư và phát triền 
quọc doanh dược ngân sách nhà nước 
cái: vốa và được vay vốn của ngàn 
hàng nhà nước, vav vốn của nước 
nưoài để đầu tư vào các đự án phát 
triền theo lãi suất tài trợ. 

Ngân hàng đầu tư và phát triển cồ 
phân hoạt động bằng vốn cô phản 
đóng góp và vốn huy động, có thể 
vav vốn của ngàn hàng nhà nước 
và của nước ngoài theo quv định của 
ngàn hàng nhà nước. 

Các ngân hàng dâu tư và phát triển 
phải thirc hiện đây đủ nghĩa vụ đối 
với ngàn hàng nhà nước, tuân thủ 
luật pháp và các quy định của ngân 
hàng nhà nước. 


* 


Nên kinh tế nước ta có nhiều 
yếu tố thuận lợi dẻ có the nhanh 
chóng vượt qua các Khó khăn trước 
mắt. Sẽ thành công trong quá trình 
đồi mới quản lý Kinh tế, nếu chúng 
ta không phạm phải những thiểu xói 
về chính sách tiên tệ và mô hình hệ 
thông ngàn hàng. Xây dựng mò hình 


hệ thống ngân hàng trong điều kiện 
nước ta, không phải là một vấn đề 
đơn giản có thể giải quyết trong thời 
gian ngắn. Khỏig thể giải quyết tốt 
vấn đẻ này chỉ bằng trí tuệ và kinh 
nghiệm cúa một dân tộc hoặc của 


một nhóm đân tộc đang xâyv dựng 
chủ nghĩa xã hội với «điềm xuất 


phát? và hoàn cảnh rất khác nhau. 
Thật ra, trong mô hình hệ thống nuân 
hàng nêu trên, có một số vếu tố 
trơng dòng trong một chừng mực, 
một phạm vi nào đó với hệ thống 
ngàn hàng hiện nay trong các 
nước tư bản, bởi vì ngành ngàn hàng 
luôn Tuôn chứa đựng nhiều yếu tố 
c quốc tế hóa » hơn so Với các ngành 
khác. Nói như vậy, đương nhiên 
không có nghĩa chúng ta sẽ từ bỏ chủ 


nghĩa xã hội để đi sang phía chủ 


nghĩa tư bìn, Hiện này, chưa có mò 
hình hệ thống ngắn hàng nào chỉ có 
ưu điểm mà không có thiếu sót. Đề 
có một mô hình hệ thống ngàn hàng 
thích hợp với điều kiện cụ tìẻ của 
nước fa, chúng ta không có cách nào 
khác là vận dụng một cách sáng Tạo 
và hoàn thiện không ngừng những 
mô hình đã có: 


Ý kiến và kinh nghiệm 


q(Bộ đội cụ Hồ — 


Khói niệm và «vốn đề » 


năm chỉnh quyền nhân dân đã 

Ậh khắc sâu trong tâm khẩm 
người dân Việt nam hình ảnh 
«ầ Anh bộ đội Cụ l]ö s. 

Có lẽ không ai hiều rỡ khái niệm 
® Bộ đội Cụ Hồ "hơn nhân dân — bởi 
chính nhân dân triu mến tặng cho 
những cán bộ, chiến sĩ con em của 
minh danh hiệu cao quý đó. 


l.ời nói súc tích, ngắn gọn về «Bọ 
đội Cụ Hồ ® là lời của Bác trong dịp 
kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt nam (22-12- 
1964) mà chúng ta luôn luôn nhắc 
đến: 


® Quân đội ta trung với Đảng, hiếu 
với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh 
vì độc lập tự do của,Tö quốc, vì chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thủ nào cùng đánh thắng ». 


Đó là lời tuyên đương quân đội ta, 
là sự tông kết bản chất cách mạng và 
truyền thống tốt đẹp của quân đội 
ta, cũng là tư tướng của Bác về xây 
dựng quân đội nhân dân Việt nam. 

Song, trong quá khứ và cá hiện 
nav, nhận thức vẻ khái niêm * Bộ đội 


h8 


P.C. 


Cụ Hồ ?® không phải không có * vấn 
đề 9, 


_ 


1 — Chúng ta còn nhớ có một thời 
kỷ chúng ta đã vô tình (hay cố ý — 
muốn cho gọn chăng?) cắt mất một 
đoạn quan trọng trong khái niệm rất 
súc tích vẻ * Bộ đội Cụ Hồ » vừa nêu 
trên. Đoạn quan trọng bị cắt là « sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập 
tự do của Tô quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội". 


Nên hiều cả đoạn nói súc tích của 
Bác Hồ về quân đội ta - bộ đội Cụ 
Hồ ~ như thế nào ? 


Ở Trường lục quân Trần Quốc Tuấn 
tử năm 1946, Bác Hồ đã nói : « Trung 
với nước, hiếu với dân». Như vậy, 
đối với quân đội ta, trung với Đảng, 
trung với nước là một. Không thề chỉ 
nói trung với Đẳng mà không nói 
trung với nước; ngược lại không thề 
nói trung với nước mà lại không 
trung với Đảng. Đương nhiên, điều 
đó không.có nghĩa tất cả mọi người 
yêu nước đẻu phải là đẳng viên cộng 
sản ; nhưng đã là đẳng viên cộng sản 
thì nhất định phải là người yêu 
nước. 


Vấn đề này văn còn nóng bỏng tính 
thời sự. Trong công cuộc cải tò, đồi 
mới. đã có khuynh hướng đôi xét lại 
vai trò lãnh đạo cúa Đần-' cộng sản 
đối với đất nước nói chung và đối 
với quân đội nói riêng ; đã có ý kiến 
cho rằng trung với Đảng là vấn đề 
của đảng viên thôi, còn đối với quân 
đội thị chỉ là trung với nước, với đân 
tộc ! Đồng thời, cũng có quan niệm 
chỉ muốn nói đến sự lãnh đạo của 
Đảng, mà không nói đến quyền lực 
của Nhà nước đối với quân đội. 


Đảng ta cho rằng nói giữ vững 
nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đẳng 
không phải vi cái gì khác, không phải 
vì những cải ghế của một số đảng viên 
nào đó, mà chính là vì lợi ích của 

gỉai cấp công nhân, của nhân dân, 
_ của dân tộc, của Tờ quốc. Đó là giải 
quyết vấn đề dân tộc, TÔ quốc, nhân 
dân, trên lập trường đúng đắn của 
giai cấp công nhân. Bởi lẽ, trong thời 
đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chỉ 
có Đảng cộng sản mới là đại biều 
chân chính của dân tộc, đại biều lợi 
ích của nhân dân. Nhân danh dân tộc 
và nhân dân đề phủ nhận sự lãnh 


đạo của Đảng cộng sản, gạt bỏ sự 


lãnh đạo của Đẳng đối với quân đội, 
đòi «phi chính trị hóa » quân dội, 
thực chất là muốn đưa nhân dân và 
dân tộc đi vào quỹ đạo khác, sớm 
hay muộn cũng làm biến chất quân 
đội nhân dân thành quân đội của giai 
cấp khác. Ta cần đề phòng và nghiêm 
trị những phần tử xấu và các thế lực 
thù địch chống Đảng, chống chế độ, 
phản bội Tô quốc, nhưng lại nhân 
danh dân chủ và đồi mới, mang chiêu 
bài nhân dân và dân tộc. 


Mặt khác, có cá nhân đảng viên 
hay tồ chức đẳng nào đó phậm khuyết 
điềm, sai lầm, bị quần chúng phê 
phán một cách chính đáng; hoặc có 
chủ trương, chính sách nào đó của 
Đẳng và Nhà nước ta chưa phản ánh 
đúng đắn lợi ích của nhân dân và 
dân tộc, được nhân dân phê bình một 


cách xây dựng, thì không nẻèn và vội 
cho như thế là chống Đảng, là phủ 
nhận sự lãnh đạo của Đảng! Đề tiếp 
tục lãnh đạo dân tộc, đề nhân dân 
tiếp tục chấp nhận sự lãnh đạo của 
Đảng một cách tự nguyện thì Đảng 
ta phải tự đồi mới trước tiên trong 
công cuộc đồi mới chung của đất 
nước, như đã thề hiện bước đầu từ 
Đại hội Ví của Đẳng đến nay. 

Theo tư tưởng của Bác Hồ, Đảng 
với nhân dân, với Tổ quốc và chủ 
nghĩa xã hội, gắn bó với nhau làm 
một. Bản chất cách mạng của Bộ đội 
Cụ Hồ là tuyệt đối trung thành với 
Đảng, với nhân dân, với Tồ quốc và 
chủ nghĩa xã hội. 


Nay lại có người muốn đặt lại vấn 
đề quan hệ giữa Tổ quốc và chủ nghĩa 
xã hội, cho rằng: đi theo chủ nghĩa 
tư bản, như các nuớc công nghiệp 
mới (NIC;), vẫn có độc lập và phát 
triền ?! Họ không thấy mặt trái của 
các nước NIC,. Họ muốn giải quyết 
vấn đề dàn tộc không phải trên lập 
trường của giai cấp công nhân và vÌ 
lợi ích của nhân dàn lao động, mà là 
trên lập trường tư sản, theo định 


"hướng tư bản chủ nghĩa. Họ còn cho 


rằng : quân đội đứng ngoài chính trị, 
quân đội chỉ là của dân tộc ! Như vậy 
là phủ nhận bản chất giai cấp của 
quân đội, của nhà nước. Thực chất 
là họ muốn quân đội ta đứng ngoài 
chính trị xã hội chủ nghĩa, quân đội 
chỉ là của dân tộc theo nghĩa tư sẵn. 
Họ cũng phủ nhận bản chất giai cấp 


.œủa vấn đề dân tộc. thực chất là phủ 


nhận dân tộc theo quan điềm vô sản 
và — có ý thức hay không ~ đề xướng 
dân tộc theo quan điềm tư sản. 


Nâng cao bản chất cách mạng. 
nâng cao giác ngộ chính trị của bộ 


. đội Cụ Hồ, trước hết là nhận thức 


và giải quyết đúng đẫn mấy vấn đề 
cơ bản nêu trên đây trong cách mạng 


, xã hội chủ nghĩa, trong công cuộc đồi 


mới hiện nay. Không phải cái gì khác : 
Đảng và nhân dân, Tô quốc và chủ 


o9: 


nghĩa xã hội, độc lập dân tộc và hạnh 
phúc của nhân dân — đó chính là 
Lý tưởng cách mạng của cán bộ và 
chiến sĩ ta, là mục tiêu phấn đấu của 
quản đội ta, 


2= Trong khái niệnT «Bỏ đội 
Cụ lÍö», người ta thường nói nhiều 
về bản chất cách mạng của nó ~— như 
đã nêu ở trên. Diều đó đương nhiên 
là đúng, nhưng e rằng chưa dủ, rất 
không đủ. Bản chất cách mạng không 
phải là mục đích tự thân, khoòng phải 
là cái gì tốt đẹp chỉ đề ngưỡng mộ, 
ngắm nhìn và tôn thờ! Bản chất cách 
mạng phải thề hiện thành hành động 
cách mạng và phải đạt được mục đích 
của cách mạng. lành động cách mạng 
vvà kết qui đạt được lắp đi lắp lại 
trong thực tiễn lịch sử tử năm này 
qua nàm khác, từ thế hệ này sang 
thế hệ khác, trở thành truyền thống 
cách mạng. : 

Vì vậy, có lẽ trong khái niệm 
«Bò đội Cụ Hỏö» mà Bác Hỗ khái 


quát, cần phải hiền có hai vế 
thống nhất : 
=~ Một, là bản chất cách mạng"' 


«œtrun¿ với Đang, hiểu với đìn, sản 
sàng chiến đâu hy sinh vì dọc lập tự 
do của Tö quốc, vì chủ nghĩa xã hội ». 


— Mai, là truyền thấng cách mạng: 
« nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qưa, kẻ thủ nào 
cùng đănh thắng». Có thể nói gọn đó 
là truyền thống quyết chiến quyết 
thắng, truyền thông vê dịch, truyền 
thống chiến tháng, Đương nhiên, đề 
tạo nên truyện thong chủng đó, có 
nhiều truyền thống cụ thể (đoàn kết 
nội bộ, đoàn kết quản dàn, chịm địng 
gian khô, khác phục khó khăn., ). 

Khát quát lạt, bộ đội Ôuụ 
là một đội quân cách mạng 


Hò phi 
và chiến 
thắng. 

Làm thế nào đề luôn luôp là đội 
quản chiến thẳng? Cháec chân phải 
giải quyết nhiều vấn đề về tô chức, 
trang bị, cách đành, lãnh dạo và chỉ 


Ñh 


huy... trong đó luôn luôn phải lấy xây 
dựng về chính trị làm cơ sở- 

Đảy là mỘt nguyên tắc xây dựng 
quân dội cách mạng, không bao giờ 
được buông lỏng, cần được vận dụng 
một cách rát sáng tạo, rất khoa học, 
phù hợp với từng đối tượng cán bọ 
và chiến sĩ, với cơ sở vật chất kỹ 


“thuật của quản đội, với tỉnh hình 


trong nước mỗi 


thời kỷ. 


Đã qua rồi thời kỷ mà nói đến bộ 
đòi cụ l]Iô là nói đến người nông dàn 
mặc áo lính, đến anh «vệ túm b hiền 
lành, nùũ nàn, áo trấn thủ, đép cao 
su và bạo gạo, súng trường... Trên 
các nẻo đường chống Alý, đã có rất 
nhiều người lính của chúng ta là học 
sinh trung học, sinh viên đại học, con 
em của công nhàn, nông đản, trí thức 
xã hội chủ nghĩa... Ngàv nay quàn 
đói ta lại có thêm những giáo sư và 
phó giáo sư, tiến sĩ và phó tiến sĩ, và 
không phải không thê có cả những 
nhà bác học đội mi đeo sao... Còn vũ 
khí và phương tiên chiến tranh như 
thế nào thì chúng tà cũng đã biết, 
Nhủ cầu về vặt chất và tính than, về 
tình cam và trí tuệ của những đối 
tượng này — tuy tất cá vẫn là « Anh 
bộ đội Cụ Hồ », nhưng đã khác xu 
an e€vệ túm » ngày cưa (hoặc phải nồi 
thêm là anh evệ túm» ngày xưa đã 
khác xa ngày nav); và giữa từng đối 
tượng cụ thể ấyv cũng rất khác nhau. 
lạc biệt, những biến động lớn hiện 
nìy ở đất nước ta, ở Liên xo, các 
nước Đông Âu và trên toàn thế giới, 
đang tác động thưởng xuyên và mạnh 


và thế giới của 


_ mẽ đến đời song nội tâm của họ, đến 


từ đúy của họ, và luôn luôn làm này 
sinh tronø# họ những nhủ cầu mới căn 
được đáp ứng. Không chỉ nhu cầu 
vật chất mà cũ nhu cầu trí tuệ; ea 
nh cầu được đối xử một cách đản 
chủ, thân ái, bình dẳng, được tôn 
trọng nhàn cách. và nhu cầu được 
thông tín về những tiền triển mới 
nhất tronr nước và trên ca hành 


tính... Nếu cán bộ và chiến sĩ ta 
không chỉ dói bụng mà đói cả thông 
.tin ~ một loại thực phầm cao cấp của 
trí tuệ -- thì họ không thề phát triển 
nàng lực và nhân cách một cách toàn 
điện, và do đó, cũng khó có thê xây 
đựng dược một lập trường chính trị 
thật khoa học, thật kiên- định¿Z một 
bản lĩnh chính trị vừa vững vàng 
vửa sắc bén trong mọi tình huống 
phức tạp hiện nay. 


Cân xem xét và giải Quyết việc 
xày dựng quản đội nói chung, xây 
đựng quản dội về chính trị nói riêng, 
gàn với toàn xã hội, với tất ea các 
tô chức và hoạt động của hệ thông 
chính trị dưới sự lĩnh đạo của Đẳng. 


Chúng ta nhận thức quân đòi là 
một :tŠð chức chặt chẽ, có tính riêng 
và tương đối hoàn chỉnh: chúng ta 

9% « ^ ® ° 
phai phát huy cao độ nó lực chủ 
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quan đề xây đựng quản đòi. Quan 
đội phải tích cực tham gia đời sống 
xã hội, tham gia vận động quần 
chúng chấp hành chính sách của Đẳng 
và Nhà nước, xây dựng cơ sở chính 

s .' , ¬` 
trị. xây dựng kinh tế. góp phần chống 
tiên cực xã hội. Quản đòi là một dội 


‹Ó 
quân chính trị đặc biệt. Mại khác, 
quan đội là một bộ phận của vơ th 
xã hội, không thẻ không mang những 
ưu điểm và khuyết tật của xã hội. 
Những đúng đán và thiếu sót của các 
tô chức trong hệ thống chính trị nhất 
định tác động và ¡in đấu ấu trong 
quan đội, Vì vậy trong xiv dựng quản 
đội nói chung, xây dựng quân dội 
vẻ chính trị nói riêng, chúng từ 
không Ý lại và đồ tại khách quan, 
đồng thời cũng Không ảo tưởng muốn 
nhanh chóng thanh toán những hiện 
tượng tiêu cực này khác trong quản 
đòi. Bài học tròng thấy là: nếu sự 
lãnh đạo của Đẳng cộng sản bị suy 
"yếu, chính quyền nhà nước lung lay, 
đất nước khủng hoàng ca về kinh tế 
và chính trị, thí quần hùng Lướng 
mạnh cũng bị vô hiệu hóa. 

Chúng ta ki trở lại một nguyên lý 
rất cũ nhưng cũng rất mới: xây dirng 
quảa, đội, phát huy bán chất và 
truyền thống « Bộ đội Cụ Hồ », chỉ có 
thể là và phải là sự nghiệp của toàn 
Đăng, toàn đân và toàn quản đưới sự 
lĩnh đạo của Đang. Cá « Đăng Cụ Hỗ », 
có €đân Gụ Hồ» mới có thề có « Độ đội 
Cụ Hồ» : 


®&) 


Dân chó hóa nhà lrường 


ÂN chủ hóa nhà trường là 
cơ sở của dân chủ hóa nền 
giáo dục quốc dân — một bộ 
phận hợp thành quan trọng 
của dân chủ hóa toàn bộ đời sống xi 
hội theo tỉnh thần Nghị quyết của Hội 
nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung 
ương Đảng (khóa VỤ), 


Dân chủ hóa nhà trường và sự 
nghiệp giáo dục không phải là chủ 
trương và việc làm hoàn toàn mới 
mẻ. Nó đã được đặt ra và thực hiện 
ngay tử những ngày đầu sau Cách 
mạng Tháng: Tám 1945, khi Đẳng và 
Nhà nước ta đẻ ra chính sách diệt 
giặc đốt» song song với “diệt giặc 
ngoại xâm » và «diệt giặc đói », phấn 
đấu thực hiện mong muốn tột bực của 
Bác Ho là làm sao cho «ai nấy đều 
có cơm ăn áo mặc, đều được học 
hành ›». Về đàn chủ hóa giáo đục, một 
nền giáo dục dân chủ mới của dân, 
do dân và vì dàn, đà hình thành 
ngay trong khói lửa cuộc kháng chiến 
trường kỳ chống thực dân Pháp xâm 
lược. Từ chỗ là đặc quyền của một 
thiêu số đân cư thuộc tầng lớp trên 
của xã hội, việc đi học đã trở thành 
quyền của mọi công dân được ghỉ rõ 
trong Hiến pháp. và một màng lưới 
trường lớp ròng khắp đã được xây 
dựng trên mọi miền của đất nước, 
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tạo điều kiện học tập cho trể em 
thuộc mọt tầng lớp nhân dân. Một 
trong những thành tựu to lớn của 
dân chủ hóa giáo dục là trể em và 
thanh niên không phân biệt nam hay 
nữ, không phân biệt đản tộc thiều số 
hay đa số, đều được đối xử bình 
đẳng trong giáo dục. Đối với trễ em 
chịu thiệt thỏi, đặc biệt là trẻ em bị 
tật nguyền như câm điếc, mù lời, 
chậm phát triền trí tuệ... Đẳng và 
Nhà nước ta đã có chủ trương xây 
dựng hệ thống trường đặc biệt đề 
các em được học tập văn hóa và học 
nghề, nhằm đưa các em trở lại với 
cuộc sống bình thường và bình đẳng 
với mọi thành viên khác trong xã hội. 


_ Việc phấn đấu bảo đảm cho hầu hết 


trẻ em ở độ tuổi đi học và phần lớn 
những người lao động dưới 40 tuôi 
đạt được trình độ học vấn cơ bản 
(rước mắt là trình độ cấp I phô 
thông) thề hiện một cố gắng lớn của 


xã hội ta trong việc dân chủ hóa nền 


giáo dục. 


Riêng về dân chủ hóa nhà trường, 
những cố gắng và kết quả đáng kề đã 
được thề hiện rõ nét trong việc `xây 
dựng và thực hiện mục tiêu, nội 


®« Giáo sư, Phó viện trưởng Viện khoa học 
giảo dục Việt nam 


¬`ằ>ằẲ®Ẳ®ẦẰẶÏ-. ŠẶ-. 1Ï TH. .>~._____ SG 


dung, phương pháp giáo dục và dạy 
học, trong việc tô chức và quản lý 
nhà trường hơn 40 năm qua. Mặc dầu 
còn rất nhiều vấn đề, song các hoạt 
động giáo dục và dạy học của nhà 
trường chúng ta đều nhằm mục tièu 
đào tạo thế hệ trẻ thành những người 
lao động kiều mới cho tương lai, đặt 
cơ sở ban đầu cho việc hình thành 


nhân cách xã hội chủ nghĩa, trong - 


đó ý thức và năng lực làm chủ của 
người công đản được coi trọng. Đòng 
đảo giáo viên có kinh nghiệm, nhất 
là những thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, 
đã không ngừng cải tiến phương phắp 
giáo dục và dạy học theo phương hướng 
hiện đại hóa, nhân văn hóa và dản 
chủ hóa nhằm phát huy cao độ tính 
tích cực. tính chủ động và tỉnh thần 
làm chủ của học sinh trong quá trình 
học tập và rèn luyện, đồng thời đìu 
dắt học sinh theo nguyên tác tâm lý — 
sư phạm “tôn trọng nhàn cách của 


học sinh đi đôi với yêu cầu cao đối. 


với cúc em». Về mặt đản chủ hóa 


công tác tô chức và quản lý nhà - 


trường, tuy còn có mặt hạn chế, nhà 
trường của chúng ta hiện nay nói 
chung vẫn là một trong những thiết 


chế xñ hội thề hiện được tương đối. 


rõ tỉnh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa. 


Tuy vậy, bên cạnh những cố gắng 
và thành tựu nhất định trong việc 
đản chủ hóa nhà trưởng và nền giáo 
dục, không ít vấn đề tồn tại đang 
ngày càng bộc lộ rõ rệt. Thực chất 
của dân chủ hóa nhà trường, dân chủ 
hóa giáo dục, là bảo đảm quyền được 
học tập, quyền được giáo dục và dào 
tạo của thế hệ trẻ, của nhân dân lao 


động trong cả nước, nhưng hơn bốn 


chục năm qua, chúng ta vẫn chưa tạo 
ra được những điều kiện cần thiết 
và đủ đề thu hút hết trẻ em đi học 
đúng độ tuồi ; tình trạng lưu ban và 
bỏ học vẫn còn khá phô biến và đáng 
lo ngại (trên dưới 20 hằng năm, ở 
nhiều nơi chỈ còn 50% học sinh học 
hết lớp 5, v.v.). Mục tiêu của nhà 


trưởng là đào tạo thế hệ trẻ thành 
những người lao dộng kiều mới 
tương lai, có đủ ý thức và năng lực 
làm chủ đất nước, đáp ứng được 
những yêu cầu của nền đàn chủ xã 
hội chủ nghĩa, nhưng trong quá trình 
đào tạo còn gặp nhiều khó khăn, trở 
ngại nên chưa thực hiện được dúng 
như mong muốn của xã hội. Trước 
hết, về trình độ kiến thức văn hóa, 
học sinh phân lớn mới đạt mức trung 
bình, chủ yếu là về mặt nhớ kiến 
thức, thực chất là chưa nắm vững 
kiến thức cơ bản. Tình hình học tập 
như vậy tất yếu dẫn đến sự yếu kém 
vẻ các phầm chất trí tuệ như năng 
lực trừu tượng hóa, khái quát hóa, 
phân tích, tông hợp, tính linh hoạt 
và tính sáng tạo. Về mặt đạo đức, tư 
tưởng. một bộ phận đáng kề học sinh 
chưa chăm học, chưa có tỉnh thần kỷ 
luật tự giác, chưa đạt yêu cầu «con 
ngoan, trỏ giỏi®, nhiều em còn nói 
tục và hay gày gỏ, đánh nhau, làm 
mất trật tự ở nơi công cộng, một số 
em đã có hành vị phạm pháp nghiêm 
trọng. Còn về sức khóc, thẻ lực, trẻ 


em ta nói chung ở dưới mức trung 


bình về phát triền của trẻ em trên 
thế giới, còn rắc nhiều bệnh như 
giun sắn, cong vẹo cột sóng, bàn chân 
bẹt, kém thị lực, v.v. Tre em bị tật 
nguyền như điếc câm, mù lỏa, chậm 
phát triền trí tuệ, v.v với mức dộ 
nặng nhẹ khác nhau, chiếm tới 0,61% 
số dân ở độ tuồi chưa trưởng thành 
và đang ở trong hoàn cảnh bị thất 
học. Thêm vào đó, nội dung, phương 
pháp giáo dục và dạy học đang còn 
trên dường dồi mới theo yêu cảu của 
cải cách giáo dục nhằm khác phục 
một số nhược điềm đang tồn tại như 
quá tải, thiếu thực hành, chưa chuần 
bị tot cho thế hệ trẻ thành người lao 
dộng mới năng dộng, sáng lạo, người 
công đân có tỉnh thân làm chủ xã hội, 
có năng lực xây dựng và bảo vệ nẻn 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Công tác 
quản lý nhà trưởng chưa chuvến 
mạnh theo hưởng phản cấp, mở ròng 
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quyền tự chủ cho cơ SỞ. Nưav trong 
phạm vị nội bộ trường học, các hoạt 
động tự quản của học sinh chưa được 
quan tầm đúng mức, năng lực tự 
quan củi học sinh chưa được dánh 
giả đây đủ và do đó chưa được phát 
huy mạnh mẻ, Chế độ thí và tuyến 
sinh chưa dược cài tiên theo hướng 
đảnh giá toàn diện và khách quan 
thực chất trình độ của học sinh, công 
khai hóa việc chàm thị, v.v. do: đỏ, 
chưa thê hiện được đầy đủ sự còng 
minh và đân chủ trước vêu cầu của 


xã hội, khiến cho nhiều học sinh chắn, 


nản, mang nặng tàm lý «thất bại chủ 
nghĩa trước ngưỡng cửa cuộc dời. 
Đàyv là chưa kê dến tỉnh trạng vếu 
kém vẻ cơ sở vật chầt và thiết bị 
trường học đã ảnh hưởng xâu đến 
Chất lượng đào tạo con người mới: 
trưởng sử Xxâyv dựng bán kiên cõ khá 
phoò biến, lớp học thiểu nên số học 
sinh môi lớp quá động, trường học 
H nhất là «2 ca P môi ngày, không 
tô chức được việc chăm sóc, giáo dục 
học sinh cả Học sinh đến 
trường choàng 1 giờ hàng ngày, còn 
lạt 20 giờ sống với gia định và xã hội, 
Non hai môi Irưởng giáo đục nàv còn 
nh:n văn để tồn tại, chưa có tác 
đụng giáo dục tích ecrrẻ đối với thể hệ 
trẻ. 


IHUẠY 


Như vậv, rõ ràng do những thiểu 
sót và nhược điểm của bín thản công 
tc giáo dục trong thời gian qna, với 
những điều kiện vật chất và kỹ thuật 
rat hạn hẹp của nhà trưởng, chất 
lượng giáo dục và đào tạo những 
người chủ trương lai của đất nước đang 
trở thành mi lo chúng của toàn xã 
họi. Có rất nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan đã và dang gày 
nên tình trạnz này, song xét đến 
cùng là do vai trô và vị trí của nhà 
[rưởngữ và gì(o dục trong chiến lược 
con người và trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế — xã hội chưa được mọi 
nưười nhận thức đầy du, và do đó, 
Việc dàu tự cho sự nghiệp bói dưỡng 
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thể hệ cách nanz cho đời sau theu Di 
chúc của Đbác Hồ chưa được tết cả các 
cấp, các ngành có trách nhiệm quan 
tìm dũng mức, giai quyết kịp thời và 
cơ bạn theo dũng quan điểm 
Đang ta về chiến Tlược còn ngưữờiï— 
tiền để của chiến lược kinh tế và Xã 
hòi. Nếu đìn chủ hóa giáo đục và nhà 
trường được hiền đúng và bảo đàm 
cho môi người quyền dược học, học 
L2E và có chất lượng cao, thì chính đầy 
là một trong những văn dẻ quan 
trọng nhất, cáp bách nhất của eäi cách 
xú hội — mọt sự nghiệp lớn của toàn 
xã hội. 


@1iá 


* 


Phương hướng chỉng của qná trình 
đần chủ hóa nhà trưởng trong những 
năm trước nát nhằm vào mấy điểm 
san đÂv: 


1— Trên eơ sở giáo dục cho học 
sinh có ý thức vẻ trách nhiệm và 
nghĩa vụ của mình, ý thức sống và 
làm việc theo pháp luật, nhà trường 
sẽ chỉ đạo cho học sinh biết thực hiện. 
quyền dân chủ của mình trong học 
tạp và rên luyện bản thân, trước hết 
là biết phát huy tính tích cực, tính 
chi động, tính năng độn? và sáng tạo 
trong các giờ học trên lớp và ngoài 
lớp, đề cao tỉnh thần tự học, tự rên 
luyện đề trở thành chủ thề tự giác 
của quá trình giáo dục và đào tạo, 


2— Thực hiện quyên dân chủ của 
giáo viên, cần bộ giáo dịc trong còng 
lác giáo dục và dạy học đi đòi với 
việc đề cao ý thức trách nhiệm của 
công đàn và nghĩa vụ của n¿ười thầy 
giáo trong nhà trường xã hội chủ 
nghĩa. Phát huy tỉnh sáng lạo rong 
còng tác giáo dục và dạy học, tính 
năng động và gnvền làm chủ trong 
công việc nhà trường của giáo viên 
dễ huy động mọi tiêm năng sư phạm 


°ự, 


của đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo 
dục vào Việc hoàn thành tốt các nhiệm 
vn đã để ra cho năm học theo yêu 
cầu của cai cách giáo dục nhằm đáp 
ứng những vêu cầu phát triển kinh tế— 
xã hội. ' 


~ Tăng cưởng quyến chủ động 
của nhà trưởng, thực hiện đàn chủ vì 
công khai trong việc quần lý nội bộ 
trường học, kết hợp chế độ thủ trưởng 
với nguyên tác tập trung đân chủ. 
Nâng cao vai trô của tô chức công 
đoàn và tô chức đoàn thanh niên cảng 
sản Hồ Chí Minh và các tô chức quần 
chúng tự quản khác trong việc 
quần lý nhà trường dưới sự lãnh đạo 
của tö chức đảng. Thủ hút các lực 
lượng xi hội, đặc biết là chà mẹ học 
sinh, tham gia các heat động của nhà 
trường nhĩúm quần lý và giáo dục tốt 
con em. 


4— Tăng cường thê chế hóa mọi 
mặt hoạt động của nhà Trường nhắm 
đặt cơ sở pháp lý cho việc thực hiện 
đần chủ hóa nhà trưởng và giáo dục, 
Sớm bạn hành luật phỏ cập giáo dục 
ấp T phô thông, bạn hành các quy 
chế điều lệ về nhà trường và công lác 
quản lý giáo dục theo tỉnh thìn đần 
chủ xã hội chủ nghĩa và kết hợp mở 
ròng đân chủ với giữ gin kỷ luật, bìo 
đảm kỷ cương trong nhà trường, tiến 
thêm một bước trong việc xã hội hóa 
nhà trường và giáo dục nhằm từng 
bước đàm cho nhà Trường và giáo dục 
thực sự là sự nghiệp chúng của nhà 
Hước và toàn dân. _ 

Đàn chủ hóa nhà trưởng đang đặt 
ra nhiều văn để mới cho công cuộc cải 
cách giáo dục ở nước tà. Trước hết, 
trong mục tiều øiáo dục thế hệ trẻ của 
nhà trưởng chúng tị sẽ nội lên một 
yêu cầu mới là coi trọng việc đào tạo 
thanh thiểu nhí thành những người 
lào động và công đàn có tỉnh thần 
đân chủ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt 
là có ý thức trách nhiệm và năng lực 
làm chủ xã hội, làm chủ đất nước 
Nhm đáp ứng yêu cầu đó, toàn bộ 


nội dung giáo dục của nhà trường 
đang được dôi mới theo hướng báo 
đảm tỉnh cơ bản, tính hiện đại và tính 
phái hợp với thực tế đất nước. Dày 
chính là cốt lõi của dân chú hóa quá 
trình dào lạo (giáo dục và đạyv học) 
của nhà trường thuộc các ngành lọc 
nhí giáo đục mầm nón, giáo đục phỏ 
thông, giáo dục bộ túc và đảo tạo. hồi 
đường giáo viên. Lấy ngành học pho 
thông làm ví dụ, có thể thấy rò nội 
đụng chương trình, sách giáo khoa 
mới, nội dung bài giảng của giáo viên 
hiện nay đã bước đâu có những dỏi 
mới quan trọng nhằm thực hiện dân 
chữ hóa việc dạy và học. Tỉnh thăn 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa 
nhân văn cộng sản, niềm tỉn vào cách 
mạng, vào đường lối đói mới của 
Đăng ta, vào sức mạnh và nàng lực 
sảng tạo của nhàn dân là những văn 
đề được đặc biệt coi trọng trong các 
mòn học xà hội. ÄXlòn giáo dục công 
đân mới được xây dựng, trong đó có 
bộ phản quan trọng là giáo dục pháp 
luặt đi đôi với giáo dục tỉnh thần dân 
chủ xi: hội chú nghĩa, chuẩn bị cho 
thế hệ trẻ biết sống và làm việc theo 
hiển pháp và pháp luật..Chương trình 
giáo dục lao động. kỹ thuật tông hợp. 
hướng nghiệp và dạy nghề phố thông 
được để cao hơn trước và có vị trí 
xứng đáng trong kế hoạch đào tạo của 
nhà trường, _ 
Trong hệ thống kiến thức khoa học 
xã hội và tự nhiên, một số lĩnh vực 


"học văn mới đã hình thành nhậm bói 


đường cho những người lao dòng và 
còng đần tương lại ý thức và nàng 
lực làm chủ của mình. Đó là gio dục 
báo vệ môi trường sống, gio dục 
đân số và chất lượng cuộc sòng, giáo 
dục đời sóng gia dỉnh và giới tính. Các 
món khoa học tự nhiên đều được dỏi 
mới theo hướng hiện đại hóa nhằm 
giúp cho những người chủ tương lai 
của đãi nước nắm bát kịp thời những 
thành tựu khoa học và kỹ thuật hiện 
đại của thế giới như công nghệ sinh 
học, điện tử và tin học... 


"N) 


Phương pháp giáo dục và đạy học 
của giáo viên cũng đang được cải tiến 
. từng bước theo hướng phát huy tính 
tích cực, chủ động của học sinh trong 
giờ học và kích thích các em tự học. 
Lt rèn luyện ngoài giò lèn lớp. Nguyên 
tác sư phạm ecàng tôn trọng nhàn 
cách học sinh bao nhiêu thì càng yêu 
cầu cao đối với các em bấy nhiêu » 
đã được phần đông giáo viên thực 
hiện. đặc biệt là các giáo viên giỏi 
của nhà trường trong cả nước. « Tất 
cả vì học sinh thân yêu, vai trò 


gương mẫu của nhà giáo... là những , 


đòi hồi cách mạng đối với những 
người làm nhiệm vụ của «kỹ sư tâm 
hồn thế hệ trẻ? trong việc tự hoàn 
thiện nhân cách nhà g'áo. Đàý cũng 
It một nhân lố quan trọng góp phần 
đầy mạnh dàn chủ hóa quá trình đào 
tạo của nhà trưởng xã hội chủ nghĩa 
cúa chúng ta. 

Về dân chủ hóa công tác quản lý 
nhà trưởng, một số không ít những 
yêu cầu mới đang được đát ra, đã 
bắt đầu và đang được giả? quyết từng 
bước. Trước mát nhà trường cần 
phấn đấu đề thực hiện tốt việc quản 
lý theo phương pháp dân chủ, công 
khai và công bằng đi đôi với việc 
giữ vững nền nếp và kỷ cương. Đầy 
. mạnh phong trào thị đua “dạy tốt, 
học tốt» theo hướng phát huy tính 
tích cực, chủ động, sáng tạo và quyền 
làm chủ của giáo viên trong quá trình 
giáo dục và dạy học. Tô chức tốt 
mối quan hệ thày trò trong nhà trường 
và giữa nhà trường với các lực lượng 
xã hội tham gia giáo dục học sinh. 
Từng bước thực hiện quyền tự chủ 
của nhà trưởng về kế hoạch giáo dục 
và dạy học ngắn hạn, đài hạn, về tài 
chính và cơ sở vạt chất — thiết bị, về 
tỏ chức, cán bộ, đày là vấn dề rất 
mới và cùng là vấn đề khó nhất vì 
muốn thực hiện thì phải thực sự đồi 
mới tư duy về quản lý giáo dục và 
- quản lý kính tế, 


* 
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Đề bảo đảm cho việc đân chủ hóa 
nhà trường được thực hiện một cách 


, có hiệu quả, cần tạo ra những nhân 


tố cơ bản và cần thiết trong quá trình 
tiếp tục triền khai và điều chỉnh cải 
cách giáo dục hiện nay cũng như sau 
này. 


Vấn đề cơ bản của đân chủ hóa nhà 
trường và giáo dục là thực hiện 
quyền được bọc của thế hệ trẻ và 
người lao động trong cả nước. Về 
mặt này, biện pháp trước mắt cũng 
như lâu dài là phô cập giáo dục : giáo 
đục phô thông, giáo dục mầm non, 
giáo dục bồ túc. Phải đặc biệt coi 
trọng phô cập giáo dục phô thông 
và trước mắt nhanh chóng phồ cập 
giáo dục cấp I trong những năm cuối 
thế kỷ này. Ở những vùng xa xôi hẻo 
lánh, vùng đồng bào dân tộc thiêu số, 
cần triền khai chương trình cấp I rút 
ngắn (100 tuần và 120 tuần) cho học 
sinh lớn tuôi. Đa dạng hóa các loại 
hình trường lớp, từng bước mở rộng 
các lớp hệ ®B * và cho mở các trường 
dàn lập theo quy chế ban hành nhằm 
thỏa mãn nhu cầu học tập của thế hệ 
trẻ. Những trưởng lớp “không chỉnh 
quy » này, mặc dù chŸỈ có tính giai 
đoạn, nhưng rãt phù hợp với nguyện 
vọng mở rộng giáo đục của nhân dân. 
Các trường chuyên, lớp chọn cần 
được cải tô và mở rộng dần đề thu 
hút ngày càng nhiều trễ em có khuynh 
hướng hoặc năng khiếu riêng, phục 
vụ đắc lực cho chiến lược nhân tài 
của đất nước. Cần gấp rút xáy dựng 
các trường lớp đặc biệt cho trẻ em 
bị khuyết tật như điếc cảm, mù lòa, 
chậm phát triền trí tuệ... thành một 
hệ thống giáo dục, một ngành học 
mới nhằm tạo điều kiện cho trẻ bị ˆ 
khuyết tật được hưởng quyền đi học 
và được đào tạo thành người lao 
động và sống binh đẳng trong cộng 
đồng xã hội. Thực trạng xã hỏi cũng 
đang đòi hỏi phải củng cố các trường 
đặc biệt đề giáo dục các trẻ em chưa 
trưởng thành nhưng đã phạm tội, 


đây là biều hiện của chủ nghĩa nhân 
đạo xã hội chủ nghĩa cao đẹp của chế 
độ ta. Dạy nghề phô thông và tiến 
tới phô cập dạy nghề cho thanh niên, 
thiếu niên là chuần bị thiết thực cho 
thế hệ trẻ thực hiện quyền dân chủ 
của mình. Từ nay đến năm 2000, cần 
ra sức phấn đấu chống nan mù chữ, 
thực hiện tốt việc xóa nạn mù chữ 
trong thiếu niên và những người lao 
động còn sung sức. Nói chung quyền 
được học là một vấn đề không đơn 
giản. Nó phải được thực hiện trên cơ 
sở đạt được mục tiêu giáo dục bằng 
con đường giáo dục toàn diện, giúp 
cho mọi người thích ứng được với 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần, cho thế hệ trẻ không bỡ ngỡ 
khi bước vào đời, sớm làm chủ được 
bản thân, làm chủ được xã hội. 
⁄ 

Quyền được học phải gắn liền với 
khả năng bẹc được. Không tạo điều 
kiện cho trẻ em học được thì quyền 
được học chỉ là khầu hiệu suông về 
dân chủ. Biện pháp cấp bách trước 
mắt là ra sức loại trừ tình trạng « quá 
tải "của việc dạy và học ở nhà trưởng 
hiện nay. Phải gấp rút tinh giản 2 
chương trình, sách giáo khoa, bài 
giảng của giáo viên theo hướng *ít 


mà !inh®. Đông thời kiên quyết đồi. 


mới phương pháp đạy và học theo 
hướng phát huy tính tích cực, chủ 
động của học sinh trong việc lĩnh hội 
kiến thức, tăng cường tự học và tự 
rèn luyện trong thế hệ trẻ. Cần dành 
từ 20 đến 30Ã nội dung dạy học và 
giáo dục cho những hiều biết về địa 
phương đề học sinh hiều rõ quê hương 
mình, vì phần lớn học sinh ra trường 
sẽ Ở lại xây đựng quê hương, cần có 
năng lực và ý thức làm chủ chính quê 
hương mình. Trên thực tế, không thề 
tuyệt đối * cào bằng » trình độ học vấn 
phô thông trong cả nước, mà phải 
hấp nhận, dù chỉ trong một giai đoan 
lịch sử tương đối ngắn, nhiều trình 
độ học vấn phô thông khác nhau theo 
sự phân vùng khác nhan, đề rồi tiến 


tới sự thống nhất hoàn toàn về trình 
độ học vấn theo một chiến lược giáo 
dục lâu đài. Đề thế hệ trẻ học được, 
xã hội đang đòi hỏi ngành giáo dục 
phải xem xét lại chế độ thi cử hiện 
hành, kiên quyết cải tiến nó theo 
hướng dân chủ hóa và công khai hóa, 
công bằng, hợp lý, chống nạn lưu 
ban và bỏ học hàng loạt như hiện 
nay. 


Việc dân chủ hóa công tác quản lý 
nhà trường cũng đang đòi hỏi phải có 
những biện pháp mạnh mẽ và thiết 
thực. Điều cơ bản nhất là phải từng 
bước mở rộng quyền tự chủ cho nhà 
trường theo hướng phân cấp rõ ràng, 
dứt khoát cho cơ sở, khắc phục tỉnh 
trạng tập trung quan liêu, võ đoán 
và áp đặt đối với nhà trường còn 
tương đối phồ biến ở nhiều nơi. Các 
lực lượng xã hội, cả môi trường giáo 
dục xã hội và gia đình, đặc biệt là hội 
cha mẹ học sinh, có vị trí quan trọng 
trong việc xã hội hóa giáo dục và 
nhà trường, tích cực giúp nhà trường 
và giáo dục thoát khởi thế «đơn 
thương độc mã » trong sự nghiệp đào 
tạo thế hệ trẻ. Cần thề chế hóa hoạt 
động của nhà trường, xây dựng lại 
và ban hành thêm một số điều lệ, 
quy chế về nhà trường với những 
yêu cầu mới về dân chủ hóa. Luật 
phồ cập giáo dục cấp I cần sớm được 
ban hành. Học được, được học và được 
sử dụng sau khi học xong là ba mặt 
của quyền dân chủ trong giáo dục đối 
với thế hệ trẻ. 

€ 


Với nhận thức mới về sự nghiệp 
đào tạo thế hệ trẻ, cần coi học sinh 
trong nhà trường của chúng ta không 
chỉ là đối tượng tiếp thu các tác động 
giáo dục, mà còn là chủ thê tích cực 
của toàn bộ quá trình đào tạo con 
người mới. Cuộc vận động dân chủ 
hóa nhà trưởng là nhân tố rất quan 
trọng đề biến khả năng « tự vận động ® 
đó của học sinh thành hiện thực. Biện 
pháp cơ bản nhất là đồi mới cơ chế 
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quản lý nhà trường theo hướng phát 
huy cao độ năng lực tự quản của học 
sinh, nàng cao vai trò của các tô chức 
L quản của thanh niên và thiếu nhì 
trong nhà trường, động viên thể hệ 
rẻ phát huy mạnh mẽ tính tích cực, 
nắng động và tự chủ của bản thàn 
trong quá trình hẹc lập và rèn luyện. 

Không thể nàng cao được chất 
lượng giáo d;:c, dàn chủ hóa được 
nhà trường, nếu không chăm lo tăng 
cường cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
quá trình giáo dục và đạy học, nàng 
*ao Chất lượng cuộc sống của nhà 
giáo. Dởi vậy, tăng cường đầu tư cho 
giáo đục, cho nhà trường là diều tất 
vếu. Ngoài việc tăng thêm đầu tư của 
nhà nước cho giáo dục kboàng 12 — 
154 ngân sách, cần quy định lại và 


thề chế hóa các nguồn đầu tư khác 
từ các lực lượng kinh tế — xá hội 
trong nước cũng như ngoài Hưởê 
Sau cùng, không thẻ không nhấn 
mạnh một điều quan trọng là dàn chủ 
hóa nhà trường và giáo đục do dân 
chủ hóa xã hội quy định, Nhà trường 
không thê tự mình đơn độc thực hiện 
đàn chủ hóa được nếu Không có mòi 
trường đàn chủ xung quanh nó. Bởi 
vậy, việc chống tiêu cực trong đời 
sống xã hội nói chun#, đặc biệt trong 
quan lý kính tế - xã hội nói riêng, 
làm trong sịịch môi trưởng xã hội và 
gia đình, ra sức đấu tranh dể lành 
mạnh hóa các quan hệ xã họi, v.v. là 
cơ sở vữngchác và tiền đề không thể 
thiếu được của việc dàn chủ hóa nhà 
trường và giáo dục. : 


THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI... 
(Tiếp theo trang 23) 


DĐ — Tạp trung chức năng buòn bản 

' . 7ˆ ^ , : ki ° ° 
và nhiệm vụ tỎ chức quản lý thị 
trường xã hội vào một đầu mi. 


Toàn bộ khảu lưu thêng, từ bán 
bườn, bán lẻ, dịch vụ cho đến xuất, 
nhập khầu, phải dược tồ chức và 
quản lý Thống nhất theo quy luật 
kinh tế khách quan và luật pháp 
hành chính của nhà nước. Kiên quyết 
không đề các cơ quan hành chính, 
đoàn thê... không có chức năng buôn 
bán lại buôn bản ở ngoài vòng quản 
lý và kiểm soát của luật pháp lưu 
thòng hàng hóa. Gần tăng cường còng 
tác kiêm tra, kiêm soát của ngân 
hàng, tài chính, hải quan đối với. 
cúc tö chức và cá nhân làm nghề 
buôn bán, không trừ một ai. Bất cứ 


\ 


đà 


ai Ví phạm luật pháp, quy trình và 
quy phạm lưu thòng hàng hóa, đếu 
bị xứ lý theo đúng pháp luặt. 


6 — Nhà nước, với tư cách là 
người quản lý hành chính — Kinh tế 
ở tầm vĩ mô của xà hội, cần sớm 
hoàn thiện *bộ luật » về công Tác tỒ 
chức và quản lý thị trường xã hội áp 
dụng thống nhất trong cả nước. « Độ 
luật »® này phải bao gồm những điều 
khoản tương đối cụ the, phủ hợp với 
một thị trường đang còn có nhiều lực 
lượng kinh tế khác nhau củng tham 
gia, và theo tôi nghĩ, phải là “công 
cụ » đề nhà nước có thẻ quản lý và 
hướng thị trường xã hội hoạt động 
một cách trật tự, văn minh, theo đúng 
quỳ đạo xã hội chủ nghĩa. 


HÃY (ÚI (HỪNG 
(HỦ NGHĨA (Œ HỘI 


NGUYÊN PHÚC ÂN 
(T.P. lIiò ( hú Minh) 


RONG tất cả các hiện tượng tiêu 
ectwưe hiện nay, thì những biêu hiện 
của chủ nghĩa cơ họi là vẫn- đề 
be xúc, hồi cm và ám ảnh nàng nẻ 
hơn cả. Không phải ngàu nhiên mà 
đồng chí Tỏóng bí thư Nguyễn Văn 
Linh đã lưu ý chúng ta rằng: F Phải 
hết sức tỉnh táo, đề phòng chủ nghĩa 
cơ hội có chiều hướng phĩt triển ® CÔ). 
Chủ nghĩa cơ hội tuy chưa phải là 
một thực thê chính trị có tô chức, 
thậm chí đôi khi nó rất mỡ hò. vô 
hinh, vô ảnh. nhưng lại xuất hiện Ở 
khắp nơi, trên mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, và thực sự nó CÓ HỘI SỨC 
manh mà quái làm đảo điển biết bao 
8ố phận, tạo ra biết bao oan khúc, 
làm vần đục bầu không khí đạo dức 
và tàm lý xã hội, làm rí máu lương 
làm và tạo ra vết đen trong tâm khim 
con người. 


Chủ nghĩa cơ hội là một thứ giặc 
mội xảm, một thứ ung nhọt nàm sản 


[hư gửi Bộ biên tập 


trong cơ thề xã hội, hằng ngày. hàng 
giờ vừa gặm nhăm, dục khoét, vừa 
tạo ra sự lày lan ô nhiềm bởi những 


độc tố mang mầm bệnh hoạn, tin 
khánh kiệt tài nguyên vật chất. làm 


tan rã sức mạnh tỉnh thần. làm hủy 
hoại nhàn cách và xói môn niềm tín, 
làm triệt tiêu động lực cách mạng và 
đào hố ngăn cách giữa Dàng với quản 
chúng. 


Chủ nghĩa cơ hội vừa là bạn dòng 
minh vừa là cái cớ đề các thể lực 
chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội 
bôi bần và báng bồ sự lành đạo của 
Đăng ta và tính ưu việt của chế độ 
xà hội chú nghĩa. 

Tác hại của chủ nghĩa cơ hội là 
nghiêm trọng, nguy cơ của chủ nghĩa 
cơ hội là rõ ràng. Nhưng việc dấu 
tranh chống chủ nghĩa cơ hội lại hết 
sức khó khăn, khó khăn hơn nhiều sỐ 
với truy quét bọn tội phạm hình sự. 
Bởi vì, kế eơ hội giống hệt những con 


- lươn, có tài luôn lách, lầu tránh pháp 


luật: 


Mặc đù vậy, bản chất xâắu xa của 
kẻ cơ hội vẫn bộc lộ qua những néi 
đặc trưng cơ bản sau đày: 


— Một là: họ sống rất cá nhân, 
ngạo ngược. Chủ nghĩa cá nhìn Ở 
con người cơ hội là một thứ chủ 
nghĩa cá nhàn ích kỷ, cực doan. Hộ 
có tham vọng rất lớn không phải chỉ 
trong ý nghỉ mà còn biêu hiện rất 


_ san ở * 
(1) Đài nói của đồng chí Tồng bí thư với 
cán bộ hưu trí trung, CAO 


cấp trong dịp 
xuân Canh Ngọ 
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quyết liệt bằng hành động. Họ lăm 
Đất cứ việc gì cũng xoay quanh động 
cơ vụ lợi. Họ kiếm chác. hà lạm, đục 
khoét đề làm giàu cho cá nhân và phe 
nhóm, không chú ý gì tới lợi ích của 
Đảng và của nhân dân. Tiền không 
phải do lao động của họ làm ra, nên 
họ tha hồ phung phí. Một số thì lao 
vào con đường ăn chơi phè phỡờn, sa 
đọa trụy lạc. Một số thì tổ ra khôn 
ngoan lõi đời theo kiều đóng kịch đạo 
đức, chòn giấu hàng trăm lượng vàng 
mà miệng vẫn ngậm thuốc rê chờ thời 
như trong vụ án Đồng nai mà chúng 
ta đều biết. 


~ Hai là: gian ngoan xảo quyệt. 
Do có tham vọng lớn nên kẻ cơ hội 


thường dùng mọi thủ đoạn đề đạt - 


được mục đích. Họ biết cách đi sâu 


vào nøõ ngách tàm lý, biết lợi dụng : 


những điềm yếu, sơ hở, mất cảnh 
giác của con người đề lường gạt. Họ 
thường dối trên, lừa dưới, làm ăn 
theo kiều ma giáo, lọc lừa. biền lận. 
Trong mọi quan hệ đều mang tính 


chất mờ ám. Họ là những kẻ đầu cơ: 


trong tất cả các lĩnh vực; biến cuộc 
đời thành cái chợ mà trong đó mọi 
quan hệ dêu theo kiều « tiền trao cháo 
múc®, cái gỉ cùng có giá, càng khó 
khăn thi giá càng cao. 


— Ba là: kẻ cơ hội biết tận dụng 
cơ hội, biết. khai thác tối đa cơ hội. 
Cơ hội đó chính là kẽ hở trong quản 
lý, sự yếu kém của cán bộ lãnh 
đạo, tệ quan liêu, sự lông lẻo của 
pháp luật, sự buông lơi công tác 
tư tưởng và tổ chức... Kể cơ hội 
không bao giờ muốn tình hình ồn 
định, không bao giờ muốn có nền nếp 
kỷ cương và cũng không bao giờ 
muốn rõ ràng sòng phẳng. Họ chỉ 
muốn xới tung mọi việc, mọi vấn đề 
lên, đề đục nước béo cò; vẽ yời bày 
đặt ra đủ trò, đủ chuyện, cái để biến 
thành khó, cái tốt biến thành xấu, cái 
hợp lý biến thành bất hợp lý: xiết 
chặt chỗ này, buông lỏng chỗ kia, 
xoay như chong chóng, tạo ra canh 


0 


vòng vo, xô bồ. hỗn loạn đề dễ bè 
thao túng. 


— Bốn là: họ luôn luôn thù ghét, 
đố kị với những người trung thực. Ơ 
đâu mà chủ nghĩa cơ hội thắng thế 
thở đó người tốt không còn đất 
sống. Họ chỉ muốn đè đầu cưỡi cô 
người khác, không muốn cho ai được 
ngóc đầu đậy, đố ky với trí tuệ và tài 
năng. Bọn cơ hội thường xem những 
người thẳng thắn, cương trực là những 
cái gai làm cản đường chúng trong 
việc thực hiện những đam mè tàn 
nhẫn. Bọn cơ hội luôn luôn tìm cách 
chèn ép, ám hại, tạo ra sự đối kháng 
vô hình với những người lương thiện. 
Đặc biệt, đối với những người căm 
ghét tám địa bất lương và dám mạnh 
dạn đấu tranh với những việc làm 
sai trái, bọn cơ hội tìm cách chống 
trả quyết liệt bằng mọi thủ đoạn hèn 
hạ. Nếu không đầy họ đi được, bọn 
chúng sẽ kiếm cách vô hiệu hóa họ, 
đề họ “ngồi chơi xơi nước ®. 

"Tội ác lớn nhất của kẻ cơ hội là kim 
hãm không cho những người. cỏn có 
sức lực và tài năng được làm việc và 
cống hiến. Ai đã một lần là nạn nhân 
của bọn cơ hội sẽ thấy thấm thía về 
sự thâm hiềm đến ghẻ người. Bọn 
chúng thực sự là những tên biết hành 
hạ khô chủ bằng sự thông hiều cái ác. 

Hãm hại người trung thực và lương 
thiện, kẻ cơ hội thưc sư đã đánh 
thẳng vào đội ngũ cán bộ và quần 
chúng trung kiên của Đẳng. Đôi khi 
chúng ta chứng kiến những. cảnh. 
tượng thật đau lòng: có những hạt 
giống đỏ mà đành chịu héo khô, có 
những cây ngay mà đành chịu chết 
đứng... 

— Năm là: bọn cơ hội luôn luôn 
gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết. Ớ 
đâu mà tồ chức đảng yếu thì ở đó 
bọn cơ hội hoành hành, nội bộ luôn 
ở trong tình trạng mất ồn định. Môi , 
trường sống của bọn cơ hội không 
chỉ là sự rối ren trong kỶ cương, nền 
nếp, mà còn là sự rối ren trong quan 


hệ con người. Ở đâu mà người thủ 
trưởng yếu cả về phầm chất và năng 
lực, thi ở đỏ, bọn cơ hội thường thao 
túng, lũng đoạn. Bọn chúng thường 
kéo bè, kéo cánh, hình thành liên minh 
ma quỷ theo kiều ê kíp khép kin, 
phường hội, không ai có thề kiềm tra 
kiềm soát được. Vừa hợp tác với nhau, 
bọn chúng vừa tháu cá v lẫn nhau, khi 
thì tô lục chuốt hồng, khi thi giêm pha 
bới móc, nâng người này, hạ người 
kia, đâm bị thóc chọc bị gạo, ném đá 
giấu tay, đội trên đạp dưới. Chúng 
kích động người này chống lại người 
kia, nhóm này chống lại nhóm khác 
bằng kiều rỉ tai, xì xào bàn tán, thêu 
đệt bịa chuyện, thọc gậy bánh xe, 
thông tin nhiễu loạn đề « tọa sơn quan 
hồ đấu». Còn bọn cơ hội thì lãnh 
đạo còn bị phân hóa, nội bộ còn lâm 
vào cảnh phe phái, đấu đá triền miên. 


— Sáu là: họ sống bạc tỉnh, bạc 
nghĩa, vô thủy; vô chung. Khi cần thi 
xun xoe, nịnh bợ, ca ngợi, tâng bốc, 
hối lộ, lấy lòng.. Nhưng khỉ hết 
« tuần trăng mật?®, họ lập tức thay 
đồi lòng dạ bằng những thái độ bạc 


bẽo vô ơn, qua sông đìm đỏ. Khi xuất 
hiện một mục tiêu tham vọng nào, 


họ dùng trăm phương ngàn kế, li 


lợm đeo bám thực hiện cho kỳ được 
bằng những lời lẽ đường mật, những 
thiết kế bùi tai, dẫn dát mọi người 
đi vào trận đồ bát quái đã giăng đầy 
cạm bẫy của chúng. Không ít cán bộ 
bản chất tối, nhưng do mất cảnh giác 
và thiếu nghị lực, đã đề cho bọn cơ 
hội dẫn lối đưa đường đi vào mê lộ 
được lát bằng giá trị giả, không có 
lối ra. Khi tay đã trót nhúng tràm, 
trở thành con tin, thì há miệng mắc 
quai, lâm vào tỉnh thế * đâm lao phải 
theo lao ?, đánh miất cả bản thân mình, 
làm việc bằng cái đầu của người 
khác. 

Kề sao cho hết! những biều hiện xấu 
xa, lÁI léo trong hành vi của bọn 
người cơ hội... | 


Hơn lúc nào hết, chúng ta phải hết 
sức cảnh giác với chủ nghĩa cơ hội. 
Phải bằng mọi cách, nhanh chóng 
loại trừ những con sâu mọt, những 
thứ ung nhọt ra khỏi cơ thề của 
Đảng ta. 


?t 


Thư gửi Bạệ biên tập 


Cừng bạn đọc 


HỦNG tôi đã nhận được thư của 
các bạn: lloàng Lượng, tạp chỉ 
._+\ghiên cứu lịch Sử ; Hoàng Điền, 
8 Nguyên Quyền, Hà nội: Ngô Đăng 
lợi. Hội Khoa học lịch sử Hải phòng 
và một số bạn đọc khác góp Ýý về 
-nhàn vật và tên phố Nguyễn Khắc 
Cần trong bài * Việc xây nhà của một 
ông quan và việc chọn nhà ở của một 
cán bộ » ‹của Nguyễn Đức Mưu, đăng 
trên Tạp chỉ Cộng sạn, số 7-1990. 


Chúng tôi đã sặp tác giá bài báo 
trên và đã kiểm tra lại các tài liệu 
lịch sử có liên quan đến vấn đề này, 
thấy rằng ý kiến các bạn đề cập trong 
thư là đúng. Chúng tòi cũng thấy có 
một số nhàn vật mang tên Nguyễn 
Khác Cân được sử sách ghỉ lại hoặc. 
được lưu truyền trong nhân đàn, 


, 


Theo cuốn Danh nhân Hà nội do 


Hội vàn nghệ Hà nội xuất bản năm. 


1973 thì ông Nguyễn Rhác Cần (1875 ~— 
1913) — người được đặt tên cho một 
phố ở Hà nội hiện nay — quê ở thôn 
Yên vien, huyện Gia làm, ngoại thành 
Hà nội. Ông tham gia phong trào 
Động du, gia nhập Việt nam Quang 
phục hội, có sang Trung quốc củng 
Phan Bọi Châu. Nam 1912, ông cùng 
Phạm Văn Tráng nhận nhiệm vụ đem 
tạc dạn vẻ nước đề trừng trị bọn 
việt gian và Thực đần. Ngày 26-4-1913, 
tạc đạn được ném vào khách san Hà 


9. 


nội (Hà nội Hôtel, nơi tập trung 
nhiều sĩ quan cao cấp Pháp. Có thề 
Nguyễn Rhắc Cân không phải là 
người trực tiếp ném tạc đạn nhưng 
khi bị bằt ông tự phận là người gâv ra 
vụ nỏ đề cứu đồng đội. Nguyễn Khắc 
Can đã bị xử tử hình ngày 21-9-1913. 


Trong cuốn Đại Nam thực lục chính 
biên do Nhà xuất bản khoa học xã 
hội xuất bạn năm 1973, tập XXVIH, 
quyền XVỊI cũng eó nói.đến một nhàn 
vật mang tên Nguyễn Khắc Cần. giữ 
chức lang trung dưới triều vua Dực 
lông Anh. 


Như vày, nhân vật Nguyễn Khắc. 
Cân được Nguyễn Đức Mưu đề cập. 


đến trong bài viết của mình là một 
nhân vạt Khác. Có thề đo một sự 
nhầm lần nào đó mà một người trong 
đong họ Phan Huy (ở Sài sơn — Sơn 
tà), chất ngoại của một nhàn vật cùng 
lên Nguyễn Khắc Cần, nghĩ rằng cụ 
lỗ của dòng họ mình là nhân vật 
Nguyễn Khác Cần được mang tên 
phố ở Hà nội. 


Đăng bài «Việc xảy nhà của một 
ông quan-.. ”*, chúng tòi €hï muốn nêu 
một tấm gương liêm khiết của sĩ phu 
Vvêu nước ngày xưa và của cán bộ ta 
ngày nay. Những tắm gương sáng ấy 
tiêu biểu cho phầm chất, đạo đức của 
đàn tộc ta, là di sản văn hóa quý báu 
mà mới chúng ta đều trần trọng, 
giữ gìn. | Í 

Dù sao sự nhầm lân trong bài bảo 
cũng là điều cần rút kinh nghiệm. Tác 
giá bài báo và chúng tôi nhận thiếu 
sót và xin lỗi bạn đọc. Chân thành 
cám ơn các bạn đã có thư góp Ý 


BAN BẠN ĐỌC 


Tư liêu lchsử - 
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Tìm lại bản chính 
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 


áo Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2-0-1945 


UYÊN ngôn Độc lập năm 1915 
là một văn kiện lịch sử vô 
cùng quan trọng, đánh dấu 
dân tộc ta bước vào thời đại 
độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 


1 


Tuyên ngôn Độc lập của Hước Mỹ 
ra đời năm {1776 là bản Tuyên ngôn 
Độc lập đầu tiên trong lịch sử chống 
chủ nghĩa thực dân, giải phóng thuộc 
địa trong thời cận đại do những 
người đại diện giai cấp tư sản MỹỸ 
-thảo ra và công bố. : 


.Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hö 
Chi Minh viết năm 1945 là Tuyên ngôn 
Độc lập đầu tiên do một lãnh tụ cộng 
sản viết nhân danh đâu tộc, * khi giai 
cấp vô sẵn đã trở thành dàn Lộc ®. 


Nhiều nước trên thế giới đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc, giành dược 
độc lập đân tộc, tuyên bố với nhàn 
dân trong nước và thế giới về nẻn 
độc lập của minh, định ngày quốc 
lhánh, nhưng không có Tuyên ngôn 
Độc lập với tính cách một văn kiện 
lịch sử. ï 


NGUYÊN THÀNH 


Tuyên ngôn Độc lập nắm 1915 chẳng 
những đi vào lịch sử của dân tộc ta, 
mà còn đi vào lịch sử đấu tranh giành 
độc lập của các đàn tộc bị áp bức 
trên khắp thế giới và lịch sử cách 
mạng vò sản thế giới như một văn 
kiện bất hủ, mãi mãi sáng ngời. 


Tuyên ngôn Độc lập năm 1815 gần 


với tên tuôi Hồ Chí Minh, lãnh tụ yĩ 
đại của dân tộc tá, của Đăng ta. 

Một văn kiện lịch sử quan trọng 
như vậy, hầu như ai cũng đọc, cũng 
nghe, các trường phô thông đều học, 
mà đặt vấn đề «Tìm lại bán chính 
Tuyên ngôn Độc lập do (hủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc ngày 2-9-1915» thì kề 
cũng lạ! Phải chăng văn bản ïn 
trong nhiều cuốn sách được in đỉ, in 
lại nhiều lần, kề cũ trong Tuyền tập và 
Toàn tập Hồ Chí Minh, đều không phái 
là bản chỉnh 2 ni 

Kim trả lời : đáng như vậy. 

Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ dượcin 
lại không biết báo nhiều lần trong các 
từ điền và các sách, đã qua trên 200 
năm, thế mà không sửa một chữ, thâm 
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chỉ một đấu. và còn nguyên chữ ký 
của người chịu trách nhiệm trước 
lịch sử đưới bản Tuyên ngôn được 
chụp lại từ bản chính. 


Ở Việt nam thì sao? Chúng ta sửa 
chữa nhiều lần quá. Càng sửa nhiều 
lần thì số điềm sửa chữa càng lăng 
lên và càng xa với bản chính. VÌ thế, 
khôi phục lại bản chính Tuyên ngôn 
Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
ngày 2-9-1945, sẽ có giá trị về nhiều 
mặt. Nó làm cơ sở tin cậy cho nghiên 
cứu lịch sử chính trị, văn học. ngôn 
ngữ, giáo dục, cho trưng bà v bảo tàng, 
cho tuyên truyền trong nước và 
quốc tế. àn, 

Tôi căn cứ vào 14 bản in của các cơ 
quan có trách nhiệm của Đảng và 
Nhà nước ta và lời nói của Bác trước 
máy ghi âm năm 1955 đề đối chiếu, 
so sánh. Những văn bản đó là : 


1) Sách mồng, 4 trang, có bìa, do 
Chính phủ công bố ngày 3-9-1945. 

2) Ấp phích do Chính phủ công bố 
ngày 3-9-1945. 

3) Báo Cứu quốc số 36, ngày 5-9-1915. 

4)Báo Cờ giải phóng sỐ 16, ngày 
12-9-1945. 


5) Chặt xiềng, in lần đầu 1916, Nxb 


Sự thật ; đã tái bản 4 lần. 

6) Những mầu chuyện về đời hoạt 
động của Hồ Chủ tịch của Trần Dân 
Tiên, Nxb Sự thật và Nxb Văn học ïn 
đi in lại nhiều lần. 

7) Vị độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã 
hội, Nxb Sự thật, 1970 

8) Văn kiện Đảng 1939 — 1945, xuất 
bản lần đầu 1963, tái bản 197. 

9)Ilồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự 
thật, .9390. 

10) Tạp chí Học tập, số 8-1973. 

„11) Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt 
nam dân chủ cộng hòa, Phạm Văn 
Đồng giới thiệu, Nxb Sự thật, 1975. 

12) llồ Chí Minh: Tuyền tập, Nxb 
Sư thật, 1980, tập Í. 
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13) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Sự - 
thật, 19683, tập 3- : | 
14) Hồ Chỉ Minh: Toàn tập, Nxb Sự 
thật, 1984, tập 4.. 
Nhìn chung lại, có bốn thời kỷ văn ' 
bản bị sửa chữa, tất cả 22 điềm: _ 
— Ngay năm 1945, giữa sách mỏng 
và áp phích sai nhau một điềm, có 
lẽ do áp phích in thiếu; nhưng báo 
Cứu -quốc khác 4 điềm so với sách 
mồng ; báo Cờ giải phóng khác sách 
mỏng 3 điềm, nhưng khác báo Cứu 
quốc 4 điềm, trong tồng số 22 điềm, 
— Bản in trong Tuyền tập Hồ Chí 
Minh xuất bản năm 1960, sửa nhiều 
nhất : 12 điềm trên tồng' số 22 điềm.. 
— Bản in trong Văn kiện Đẳng: 
1939 — 1945 xuất bản năm 1903, sửa 
một chữ so với bản in trong Tuyền 
tập Hồ Chí Minh, xuất bản năm Í960. 
— Bản in trong tạp chỉ Học tập SỐ 
8-1973 sửa 3 chữ so với bản in trong 
Tuyền tập Hồ Chí Minh, xuất bản năm 
1960. 
Có 10 bản chênh nhau như vậy 
trong khi không còn bản Bác cầm tay 
đọc, vì thế xác định bản chính thật 
khó. Song phân tích trên cơ sở các 
văn bản đã dẫn thì thấy cuốn sách 
mỏng công bổ ngày 3-9-194ã là có giá 
trị văn bản gốc hơn cả. Vì sao ? Ngày 
3-9-1945 ta công bố hai bản : sách mỏng 
và áp phích. Hai bản này chỉ khác 
nhau một điềm: Ở đoạn thứ bai, câu 
trong sách mỏng: e€Suy rộngsra, cau 
ấy có ý nghĩa là : tất cả các dân tộc 
trên thế giới sinh ra đều binh đẳng; 
dân tộc nào cũng có quyền sống. 
quyền sung sướng và quyền tự do»; 
còn trong áp phích thì câu này thiếu 
6 chữ : « quyền sống, quyền sung sướng 


_ và", Các bản ¡in trong khoang thời 
"gian gần với sự kiện ra đời bản Tuyên 


ngôn (các bản in trên báo Cứu quốc, 
Cờ giải phóng và bản dịch ra tiếng. 
Pháp đề phát trên sóng điện của 
Thông tấn xã Việt nam từ Bạch mai 
ngày I5-9-1945) đều viết đủ như trong. 
cuốn sách mỏng. Về sau, tất cả các bản. 


mặc dù khác nhau chỗ này chỗ khác 
nhưng đều viết đủ như cuốn sách 
mỏng. 
—— Đề nghị Trung ương Đẳng và Nhà 
nước.nên .ban hành quyết dịnh sử 
dụng chính thức một văn bản Tuyên 
ngôn Độc lập, từ nay về sau in lại 
phải đúng như thế, dịch ra tiếng 
nước ngoài phải lấy bản đó làm cún 
cứ, không nẻn tùy tiện lấy bản nào đề 
in lại cũng dược, như nhiều năm qua 
chủng ta đã làm. 

Dưới dây là nguyên văn Tuyên ngôn 
Độc lập in trong cuốn sách móng phát 
hành ngày 3-9-1945. Và đề bạn 
đọc hình dung được những điềm khác 


với các bằn:in sau này, tôi so văn 


bản này với văn bản được công bố 
trong tập 4 Toàn tập Hồ Chi Minh do 
Nxb Sự thật in năm 1984, và đặt 
những điềm khác 'ấy tron dấu 
ngoặc đơn. 

(Iiỡi đồng bào cả nước.) 

« Tất cả mọi người đều sinh ra (có 
-quyền) "bình đẳng. Tạo hóa cho họ 
những quyền không ai có thể xâm 
phạm được, trong những quyền ấy, 


có quyền được-sống, quyền tự do và - 


quyền mưu cầu hạnh phúc ». 

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên 
ngôn Độc lập năm 1776 của trước Mˆÿ. 
Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: 
tất cả các dân tộc trên thế giới dêu 
sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng 
có quyền sống, quyển sunể sướng và 
quyền. tự do. 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và 
Dàn quyền của cách mạng Pháp năm 
1791 cũng nói; 

« Người ta sinh ra tự đo và bình 
đẳng về quyềm lợi và phải luôn luôn 
được tự do và bình đẳng về quyền 
lợi»... : | 

Đó là những lẽ phải không ai chối 
.cäi được. 

Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực 
đân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, binh 
dàng, bác ái, đến cướp đất nước tu, 


áp bức đồng bào ta. Hành dộng của 
chúng trái hẳn với nhân đạo và chỉnh 
nghĩa. : 

Về chính trị — chúng tuyệt đối 
không cho (nhân) đần ta một chút tự 
do đân chủ nào. 


Chúng thi hành những pháp luật 
(luật pháp) đã man. Chúng lập ba chế - 
dộ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đề 
ngần cản việc thống nhất nước nhà 
của ta, đề ngăn cản đân (dân tộc) 
ta đoàn kết: 

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn 
trường học. Chúng thẳng tay chém giết 
những người yêu nước thương nòi 
của ta. Chúng tắm các cuộc khởi 
nghĩa của ta trong những bề máu. 


Chúng ràng buộc dư luận, thi hành 
chính sách ngư dân. 

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn 
đề làm cho nòi giống ta suy nhược. 

Về kinh tế — chúng bóc lột dân ta 
đến tận xương tủy (đến xươn§ tủy), 
khiến cho dân ta nghệo nàn, thiếu 
thốn, nước ta xơ xác tiêu điều. 

Chúng cướp không ruộng đãi, rừng 
mó (hầm mỏ), nguyên liệu. 

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc; 


- xuất cảng và nhập cảng. 


Chúng đặt ra hàng trăm thử thuế 
vỏ lý, làm cho đân ta, nhất là đàn cày 
và đân buôn, trở nên bần củng. 


Chúng không cho các nhà tư sản 
la được giàu (ngốc đầu) lên. Chúng 
bóc lột công nhân ta một cách vô 
cùng fàn nhẫn. - 


Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật 
đến xâm lăng Đông dương đề mở 
thêm căn cứ đánh Đồng minh, thì 
bọn thực dàn Pháp quỷ gối đầu hàng, 
mở cửa nước ta TƯỚC Nhật. Từ đó 
đân ta chịu hai tầng xiềng xích: 
Pháp và Nhật. Tử đó dàn ta cảng 
cực khồ, nghèo nàn. Kết quả là cuối 
nèm ngoái sang đầu năm nay, từ 
Quảng trị đến Bắc.kỲ, hơn hai triệu 
đồng bào ta bị chết đói. 


=1 
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_ Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật 
tước khí giới của quân đội Pháp. 
Bọn thực dàn Pháp hoặc bỏ chạy, 
hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những 
chúng không « bảo hộ » được ta, trái 
lại trong 5 năm, chúng đã bán nước 
ta hai lần cho Nhàạt. 

Trước ngày 9 tháng 3, biết bao làn 
“Việt mình đã kêu gọi người Pháp 
Hẻn mìỉnh dễ chống Nhật. Bọn thực 
dàn Pháp dà không đáp ứng, lại 
thẳng tay khủng bố Việt mình hơn 
trước (nữa). Thậm chí đến khí thua 
chạy, chúng còn nhắn tảm điết nốt số 
động tì chính trị ở Yên báy (bái) và 
Cao bằng, 

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng 
-_ bào tạ vản giữ một thái độ khoan 
hỏng và nhàn đạo. Sau cuộc biến 
động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã 
giúp cho nhiều người Pháp chạy qua 
biên thủy, lại cứu cho (nhiêu) người 
Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, báo vệ 
tính mạng và tài sản cho (của) họ 


Sự thực (thật) là từ mùa thu năm 
19410, nước ta đã thành thuộc địa của 
Nhật, chứ khòng phải thuộc địa của 
Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng mình 
thì nhân đân cá nước ta đã nội đậy 
đành (giành) (Í) chính quyền, lập nên 
nước VIỆT NAM CỘNG HÒA DÂN CHỦ 
(Việt nam Dân chủ Cộng hòa). 


Sự thực (hạt) là dân ta đã lấy lại 
nước Việt nam từ tav hạt, chứ 
không phải từ tay Pháp. 


Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Dại 
thoái vị. Dân ta dã đánh đồ các xiêng 
xích thực dân gần 100 năm nay đề gây 
(xày dựng) nên nước Việt nam đọc 
lập. Dàn tà lại đánh đồ chế độ quản 
chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên 
chế độ đân chủ cộng hòa 


Bởi thế cho nên, chúng tôi — Làm 
thời Chính phủ của nước Việt nam 
mới — đại biều cho toàn đân Việt nam, 
tuyên bố thoái 1y hẳn ' quan hệ thực 
dân với Pháp, sóa bố hết những hiệp 
ước mà Pháp đã ký vẻ nước Việt nam, 
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xóa bỏ tãit cả mọi đặc quyền của Phấp 
trên đất nước Việt nam. 

Toàn dàn Việt nam, trên dưới 
một lỏng quyết liệt (kiên quyếU) chống 
lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. 

Chúng tòi tin rằng các nước Đồng 
mình đã cóng nhận những nguyên tác 
dân tộc bình đẳng ở các hội nghị 
và Cưu-Kim-sơn, quvet 
không thể không nhận (công nhận) 
quyền độc lập của dân Việt nam. 

Một dàn tộc đã gan góc chống ách 
nỏ lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một 
dàn tòc đã gan góc đứng về phe (phía) 
Đòng mình chồng phát xít mấy năm: 
nay, đân tộc đó phải dược tự do†l 
Dàn tộc đó phải được độc lập ! 

Vị những lẽ trên, chúng tòi— Chính 
phủ Lam thời của nước Việt nam dàn 


“chủ cộng hòa -trịnh trọng tuyên bố 


với thế giới rằng : 

« Nước Việt nam có quyền (thưởng) 
tự đo và đọc lập, và sự thực (thật 
đã thành một nước tự do và độc lập 
(tự do độc lập) Toàn thề dân (dàn 
Lọc) Việt nam quyết đem tất cả tỉnh 
thần và lực lượng, tính mạng và của 
cải đề giữ vững quyền tự do và độc 
lập (tự do độc lập) ấy. 

Hồ Chí Minh (chủ tịch), 
Trầu Huy Liệu, Võ Nguyên 
Giáp, Chu Văn Tấn, Dương 
Dức lliền, Nguyễn Văn Tố, 
Nguyễn Mạnh Hà, Cù Huy Cận, 
Phạm Ngọc Thạch, Phạm Văn 


Đỏng, Đào Trọng Kim, Vũ 
Đình Hòc, Lẻ Văn Hiến (cá 


đoạn này 
không có). 


Trở lại bản chính Tuyên Ngôn độc 
lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
ngày 3-9-I91) là một vấn đề khoa 
học, một yêu cảu lịch sử, đồng thời 
là một văn đề có ý nghĩa chính trị 
cản được xom xét nghiêm túc. 


lrong “Toản tập 


(1) Bán áp phích viết « giành chỉnh quyền s 
(ụì — không phải đ), cuốn sách mông ìn 
«đánh chính quyền». Theo chúng tòi, viết 
gianh đúng hơn. Nhưng đề tôn trọng văn bản 
lịch sử chúng tỏi văn giữ nguyên là *đảnÀ> 


THỂ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Ca cấu xã hội — giai cấp 
_ đưới.chủ nghĩa tư bản hiện đại 


— .“ 


Ù những năm 60 trở lại đây, 
các nhà. triết học và xã hội 
học tư bản đã cho ra đời 
những quan điềm về sự hình 
thành một tầng lớp mới trên cơ sở 
cdbiến mất» của hai giai cấp đối 
kháng là giai cấp tư sản và giai cấp 
vỏ sản. Đó là tầng lớp kỹ trị và kỹ 
thuật viên. Theo họ, tầng lớp này sẽ 
đưa loài người vượt qua mọi đối 
kháng giai cấp đề hòa nhập và hội 
tụ với nhau trong một xã hội «hậu 
cỏng nghiệp ®. 


I — Cơ cấu đổi kháng giữa tư 
sản và vô sản 


Trong những thập kỷ gân dày, 
chủ: nghĩa tư bản hiện đại-mà đặc 
trưng là tập trung tư bần ở quy mô 
quốc gia và quốc tế trong các ngành 
công nghiệp và dịch vụ mũi nhọn 
nhằm thu lợi nhuận cao T— đã hạn 
chế, thậm chí phủ định quyền tư hữu 
_ tư bản tại một số xí nghiệp nhỏ hoặc 


vừa không còn sinh lợi, trên cơ sở 


hay nhiều 


TUẤN LOÄN 


—- 


thành lập các hợp tác xã công nhân. 
Chẳng hạn ở Anh, hợp tác xã công 
nhân dược coi là phương án của 
qnhững hình thức mới của sử hữu 
xã hội ». Khoảng !0 năm trở lại đây, 
số người kinh doanh nhỏ đưới các 


- hình thức kinh tế hợp tác ở nước 


này đã tăng lén, hiện chiếm 10% số 
người có việc làm. Nói chung, trong 
điều Kiện kinh lế — xã hội thương 
xuyên biến động và các tô chức độc 
quyền giữ địa vị thống trị, thì hợp 
tác xã công nhàn chỉ là một hình thức 
đề giải quyết nạn thất nghiệp, một 
thứ «vệ tính * hoặc €chán rếtL» của 
các công ty độc quyền. Còn trong ˆ 
khu vực tập trung tư bản, đặc biệÌ, 
trong các còng ty đa quốc gia và các 
tò hợp quản sự — công nghiệp, thì 
tự bản lại không biều hiện dưới dạng 
cụ thể là sở hữu trực tiếp của một 
chủ nhàn, mà biều hiện 
dưới dạng tín phiếu, cô phần, v.v. 
Như vậy, giai cấp tư sản vừa có thề 
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che giấu dễ hơn sự bóc lột, vửa có 
thề tách công việc lãnh đạo và quản 
lý xí nghiệp ra khỏi sở hữu tư bản 
tuy công việc đó vẫn do sở hữu tư 
bản chỉ phối. Dù tách riêng chức năng 
kinh doanh và quyền sở hữu, nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa không có 
nghĩa chỉ tuân theo yêu cầu của công 
nghệ hiện đại, mà trên hết, vẫn tuân 
theo qụy luật kinh tế của: chủ nghĩa 
tư bắn. Đó là sự tìm kiếm lợi nhuận 
siêu ngạch. Công việc quản lý của các 
nhà kỹ trị và công việc phục vụ sản 
xuất của các kỹ thuật viên đều phải 
phục vụ mục đích ấy. Thực tế đó 
khiến cho giai cấp tư sản khôdg hề 
biến mất mà trái lại, tiến tục tồn tại 
trong những điều kiện mới của cuộc 
cách mạng khoa học kỳ thuật; nó 
không những giữ nguyên bản chất, 
mà hơn nữa. còn độc quyền chiếm 
giữ. phần lớn của cải ở các nước tư 
bản phát triền. Ơ Mỹ chẳng bạn, 
hiện nay một nhóm chừng 41500 nhà 
tư bản. chiếm khoảng 0,002 số dân, 
nắm tới 505 của cải cả nước. 


Trong bối cảnh trên, giai cấp công 
nhân cũng không biến mất. Ngày 
nay, phải đặt giai cấp công nhân hiện 
đại trong xu hướng phát triền tự 
nhiên củaytư bản là biến mọi lao 
động thành lao động làm thuê. Việc 
ấp dụng kỹ nghệ hiện đại, phát 
triền cơ cấu sản xuất... càng làm 
tăng và tăng nhanh số lao động làm 
thuê. Không được coi giai cấp công 
nhân chỈ gồm những người lao động 
chân tay. Giai: cấp công nhân hiện 
nay bao gồm không chỉ những người 
lao động chân tay, có nghề hay 
không có nghề, mà cả những người 
lao động trí óc. Bởi vi, nếu khẳng 
định giai cấp công nhân là những 
người duy nhất sản xuất ra giá trị 
thắng dư, nếu định nghĩa giai cấp 
công nhân dựa vào tiêu chuần sản 
xuất, thì đương nhiên phải gắn giai 
cấp công nhân hiện đại với các hình 
thức sản xuất tư bản hiện đại. Cơ 
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cấu giai cấp công nhân biện dại 
không thề không thay đồi cùng với 
sự phát triền của lực lượng sản xuất 
tư bản chủ nghĩa hiện đại. Giai cấp 
công nhân ở các nước tư bản phát 
triền biện nay là đội qđân 2&5 triệu 
người, chiếm gần 82 số dân ở tuổồi 


lao động. Nhìn chung, về cơ cấu xã. 


hội của giai cấp công nhân ở các 
nước tư bản phát triền, chúng ta 
thấy nồi lèn hai vấn đề như sau: 


-_ Mội là, ®công nhân âo xanh ? (công 
nhân lao động chân tay) đang giảm 


. di một cách đáng kề. Tại các nước 


tư bản phát triền, họ chỈ chiếm 13% 
tới 15 đội quân làm #huê. Thay đần. 
vị trí của họ trong các xí nghiệp, là 
những * công nhân áo trắng » (những 
người chế tạo, lắp ráp các phương 
tiện tự động...) và những «công nhân 
áo vàng? (những công nhân có trình. 
độ nghiệp vụ cao, phục vụ kỹ thuật 
máy tính điện tử và tự động hóa...). 
Tuy số công nhân « áo trắng ? và “áo 
vàng? ngày càng tăng, song họ chưa 
thề thay thế hoàn toản vai trò của 
những “công nhân áo xanh ». 


Do nhiều nguyên nhân khác nhau,. 
ví dụ chế độ cô phần, việc hìnb thành 
các hợp tác xã công nhân, việc áp 
dụng các hinh thức trả lương và 
tiền thưởng khác nhau, v.v. nên 
nhiều công nhân Sáo trắng? và 
“ảo vàng» không ủng hộ các tỒ 
chức chính trị của giai cấp công 
nhân, không tán thành việc gia 
nhập các công đoàn của công nhân 
công nghiệp, không muốn tham gia 
các cuộc bãi công và đình công. 
Anh chẳng hạn, do các luật chống 
công đoàn của cHính quyền Thát- 
chơ, số đoàn viên công đoàn tụt 
xuống, nay còn bằng 542 so với năm 
1979. Với việc tăng cường bán cồ 
phần của các công ty thuộc sở hữu 
nhà nước cho thanh niên trong 10: 
năm qua, số cồ đông trong thanh 
niên nước này đã tăng từ 9Ã lên. 
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12%; và đương nhiên, phần lớn số 
cồ đòng thanh niên không gia nhập 
các tô chức công đoàn. Họ gắn với 
giới chủ, vì dự phần chia lợi nhuận 
tư bản. 


Hat là, trong lực lượng cơ bản của 
giai cấp công nhân, nhiều người 
không có việc làm, nhiều người phải 
nhận việc làm tại nhà, làm «kinh tế 
ngắm, hoặc chỉ có việc làm từng 
phần, lĩnh lương hạn chế theo tuần 
hay theo hợp đồng. Những người này 
hầu như không được luật pháp và xã 
hội bảo vệ. Họ không được sự ủng 
hộ của công đoàn, luôn phải sống 
trong tỉnh trạng bấp bênh, không đám 
đấu tranh đòi quyền lợi, bởi lẽ giản 
đơn là họ không có điều kiện về tổ 
chức, pháp lý... đề làm việc đó. 


Sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ 
giai cấp công nhân. một mặt, do sự 
khác nhau về trình độ nghề nghiệp, 
mặt khác, do sự khác nhau về điều 
kiện văn hóa, phúc lợi xã hội và ngành 
nghề. Những khác biệt này, ở mức độ 


đáng kề, đã đưa họ vào trận tuyến. 


này hoặc trận tuyến kỉa của cuộc đấu 
tranh giai cấp. Tất nhiên, ý thức chính 
trị của họ không đơn thuần xuất phát 
từ sự cùng cực hay sự khác biệt về 
xã hội, mà còn chịu ảnh hưởng của 
các trào lưu tư tưởng — chính trị. 
Ngày nay, cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân vẫn tiếp diễn. Thế 
nhưng, từ đầu những năm 80 trở lại 
đây, phong trào dấu tranh của công 
nhân thường thiếu quy mô và thiếu 
sự phối hợp chặt chẽ ðiữa đấu tranh 


kinh tế và đấu tranh chính trị vì 


nhiều nguyên nhân: nạn thất nghiệp 
lớn và thưởng xuyên; luật chống 
công đoàn ngày càng phản động và 
khắc nghiệt; chế độ tư bản cô phiếu 
được mở rộng; sự đàn áp khốc liệt 
của cảnh sát, v.v. Đặc biệt, các công 
đoàn cải lương và các đáng dân chủ— 
xã hội mả như chúng ta biết, hiện 
đang nắm quyền ở nhiều nước tư 
bản phát triền. ra sức tuyên truyền 


và hứa hẹn thực hiện một phần yêu 
sách của giai cấp công nhân. Tuy 
nhiền, cần thấy : trong khi số người 
đấu tranh vì mục đích kinh tế có phần 
giảm đi, thị số người đấu tranh vi 
đân chủ lại tăng lên. Trong những 
năm 1980 — 1985, số người tham gia 
các cuộc bãi công kinh tế trong eác 
ngành công nghiệp ở các nước tư bản 
phát triền giảm xuống còn † 14 triệu (so 
với 127 triệu trong những năm 1975— 
1979) thì số người tham gia vào các 
cuộc đấu tranh với những yêu sách 
về chính trị và xã hội lại tăng lên 
221 triệu (so với 155 triệu trong những 
năm 1975 — 1979). Cũng cần nói thêm 
rằng. các cuộc đấu tranh vì dân chủ 
không chỉ do giai cấp công nhân có 
tồ chức tiến hành, mà cón có sự tham 
gia tích cực của sinh viên, trí thức và 
đại diện giới trung lưu ở các đô thị. 
Vấn đề nồi lên hiện nay là: liệu giai 
cấp công nhân có khả năng lãnh đạo- 
phong trào đấu tranh chung của tất 
cả các lực lượng đân chủ hay không ? 
Hð ràng, giai cấp công nhân không: 
thề đạt được mục đích đấu tranh của 


mình, nếu không được sự ủng hộ rộng 


rãi của các tầng lớp nhân dân chống: 
các giới tài phiệt, tư bản độc quyền 
nhà nước, đòi cải thiện đời sống, đòi 
việc làm, đòi bảo vệ môi trưởng, đòi 
bình đẳng chủng tộc, chống chiến 


tranh hạt nhân của chủ D68 đế 


quốc, v.v. 


II - Thực chất của cái được 
gọi là «sự chuyền giao quyền 
hành từ tư bản sang trí tHỆ có 
tồ chức › 


Với những thay đồi sâu sắc trong 
cơ cấu xã hội — giai cấp tại các nước 
tư bản phát triền, đã xuất hiện nhiều 
tầng lớp trung gian và giáp ranh, 
Trong đó các tầng lớp lao dòng trí 
óc khác nhau — trí thức và viên 
chức — đóng vai trò nzày càng quan 
trọng, bởi vì khoa học kỹ thuật ngày 
nay đã trở thành lực lượng sẵn xuất 
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trực tiếp. Tầng lớp trí thức với số 
lượng ngày càng đông, lại được sự 
hỗ trợ của các tầng lớp giáp ranh 
như trí thức — công nhân, công 
nhân — trí thức, viên chức chuyên 
gia, đã tạo ra không chỉ các giá trị 
tỉnh thần mà cả các giá trị vật chất, 
do đó, đã trực tiếp tạo ra lợi nhuận 
tư bản. Chính tử thực tế này đã dẫn 
đến quan niệm tư sản cho rằng : ngày 
nay. do những yêu cầu về công nghệ 
và kế hoạch hóa xí nghiệp. giới chủ 
tư sản nắm nhiều cồ phiếu và có thế 
lực nhất đã phải chuyền giao quyền 
hành cho các nhà quản lý và kỹ thuật 
viên — nói chung là tầng lớp kỹ trị— 
thông thạo các công việc nói trên. Và 
cũng theo quan niệm đó, tại các nước 


tư bản phát triền dang điển ra một. 
sự chuyền giao quyền hành ngay- 


_trong các xí nghiệp công nghiệp *(ừ 
tư bún sang trí tuệ có tò chức® Sự 
chuyền giao này, theo các nhà tư 
tưởng tư sản, cũng được phản ánh 


cả trong cơ cấu quyền hành của xã 


hội tư bản. 


Cần đánh giá các quan điềm nói 
trên như thế nào? Thứ nhất. khoa 
học và kỹ thuật không bao giờ phát 
triền ở bên ngoài và bên trên các 
quan hệ xã họi trong điều kiện lịch 
sử e¡ thê. Vì thế, không chỉ bản thân 
khoa học kỹ thuật, mà cả các nhà 
khoa học cũng phải được xem xét 
trong khuôn khô các quan hệ xã hội 
đó. Nghiên cứu khoa học ngày nay 
không còn là sự nghiệp của cá nhân 
hay một vài cá nhàn riêng lẻ, mà là 
sự nghiệp của tập thề. Thành công 
của nó không phải chỉ do tài năng, 
do tỒ chức, v.v. mà còn phụ thuộc 
vào các nguôn tài chính, thông tin, 
thiết bị và cơ sở nghiên cứu, v.v. 


“Điều này vừa nói lên tính chất đẳng š 


cấp trong việc nghiên cứu khoa học, 
tùy theo sự gắn bó của các nhà khoa 
học với nhà nước tư sản và các công 
ty tư bản; vừa nói lên tính chất 


"giai cấp trong việc ứng dụng các. 
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thành tựu khoa học. Như vậy, tri 


. thức khoa học phải phục tùng quyền 


lực tư sẵn, khoa học và các nhà khoa 
học phải phục tùng lợi ícb "à lợi 


cnhuận tư sản. Trong điều kiện sở 
hữu cô phần, quyền chiếm hữu và 


quyền kinh doanh tư bản ở chừng 
mực nào đó tách rởi nhau, thì bình 
như các nhà khoa học, kỹ thuật viên, 
các nhà quản lý trở thành những 
người tượng trưng cho quyền hành. 
Thực ra, với điều kiện như vậy, giai 
cấp tư sản dễ che giấu sự bóc lột 


hơn ; không những thế, nhờ tách công: 


việc lãnh dạo và quản lý xí nghiệp 
ra khỏi sở hữu tư bản, giai cấp tư 
sản côn vừa có thề thực hiện quyền 
chiếm hữu giá trị thặng dư, vừa có 
thề sử dụng những thành tựu của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật hiện 
đại thúc đầy sản xuất không ngừng 


. phát triền. 


Thư hai, khi xem xét quá trình sản 
xuất trực tiếp trong khuôn khồ của. 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước, không thẻ không thấy cơ cấu 
sản xuất thay đöi thị kiều người 
phục vụ sản xuất cũng thay đồi. Vai 
trò của khoa học trong sản xuất ngày 
càng lớn thì đương nhiền, số người 
hiều biết chuyên môn tham gia sản 
xuất, cũng ngàv càng nhiều. Hiện 
nav, gàn 90% công nhân Nhật-bản có 
trình độ đại học hoặc tương đương. 
Còn Pháp thì đặt chương trình đến 
năm 2000 phải nâng tỷ trọng người 
có học vấn đại học trong công nhân 
lên 80%. Tuy nhiên, dù số lượng ngày 
càng đòng và nắm vững khoa học và 
công nghệ, tảng lớp kỹ trị và kỹ 
thuật viên không bao giờ có thề làm 
chủ được điều kiện và mục đích phát 
triên công nghệ và sản xuất. Những 
cái đỏ tùy thuộc giai cấp tư sản, mà 
giai cấp này thì bao giờ cũng vì lợi 
ích của nó, chứ không phải vì lợi ích 
tự thân của khoa học và công nghệ. 


Thực tế đó đập tan huyền thoại về 
sự chuyên giao quyền hành từ giai 


cấp tư sẳn sang tầng lớp kỹ trị: 
Trên thực tế, tầng lớp này chỉ là sản 
phầm có tỉnh chất chức năng, được 
sản sinh tử nhu cầu sản xuất và quản 
lý của giai cấp tư sản trong điều 
kiện khoa học kỹ thuật đã trở thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp. llọ và 
sự hiều biết của họ, đều thuộc quyên 
chỉ phối của giai cấp tư sản. Họ và 
sự hiều biết của họ, không hề làm 
cho giai cấp tư sản “biến mất *, mà 
trái lại, còn giúp cho giat cấp đó tôn 
tại trong điều kiện cách mạng khoa 
học — kỹ thuật hiện đại, với những 
biều hiện mới nhưng bản chất giai 
cấp thi văn giữ nguyên. Đưới sự tác 
động của tư bản. tầng lớp kỹ trị tất 
nhiên cũng phân hóa sàu sắc như các 
giai cấp và tầng lớp khác. Đại bộ 
phận lao động trí óc lớp trên, dơ địa 
vị xã hội, do mức thu nhập cao, nên 
về lối sống, khuynh hướng chính 
trị — xã hội..., rất gần với giai cáp tư 
sản, chưa nói bản thân họ thực hiện 
chức năng xã hội phục vụ giai cấp tư 
sản. Còn lao động trí óc lớp dưới là 
những người làm thuê bị áp bức và 
có mức sống rất thấp. Số công nhàn 
sáo trắng », nhìn chung, la bạn đồng 
minh của giai cấp vô sản. 


II — Thay lời kết luận 


Với sự phát triên của kinh tế — xã 
hội gán liền với cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật hiện đại, trong 
-các giai cấp và tầng lớp vốn có của 
xã hội tư sản đã diễn rá một số thay 
đồi đáng kê về đặc điềm cũng như về 
_ &§ố lượng và chất lượng Nhưng điều 
_đó hoàn toàn không có nghĩa là xã 
hỏi tư sản đã biến thành một xã hội 
khác về chất, một xã hội chỉ bao 
gồm các tảng lớp trung gian mà thôi. 
Đội quân lao dộng làm thuê mà bạt 


- 


nhân của nó là giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản phát triền, vẫn 
gia tăng trong ba thập kỷ gản đây. 
Đầu thập kỷ 80, tông số người làm 
thuê tăng hơn 735% so với đầu thập 
kỷ 50.Sö lượng c23r,gø nhân đá tăng 
gần 76% trong ba thập kỷ qua. Nếu 
đầu những năm ð56 giai cấp công 
nhân chỉ chiếm 583, thì nay đã chiếm 
82X4 số dân ở tuồi lao động. Trong 
đội quản lao động làm thuê, giai cấp 
công nhân đầu những năm 50 mới 
chiếm 814 thi nav đã chiếm 85,23%. 
Như vậy, nếu trong đội quân lao 
động làm thuê, tỶ trọng giai cấp công 
nhàn gần như không thay dõi, thì 
trong số đàn ở tuổi lao động, tỷ trọng 
giai cấp công nhân đã tăng rất đáng 
kê. Điều đó có nghĩa là sự phát triền - 
của le lượng sản xuất trong xã hội 
tư bản không những không làm giảm 
mà ngược lại, còn làm tăng số lượng 
công nhàn. Cũng do đó, vị trí của 
công nhân trong sản xuất được tăng 


"cường, vai trò chỉnh trị và xã hội 


của, họ được mở ròng. Do quá trình 
Lích lũy và tập trung tư bản diễn ra 
không ngừng, do ngày càng có thêm 
các tầng lớp làm thuê mới gần gũi 
hoặc hòa nhập vào giai cấp công 
nhàn, nên số lượng công nhàn sẽ 
ngày càng đòng. J,ao động sẵn xuất 
ngày càng hiện đại và phức tạp, 
cũng đòi hỏi giai cấp công nhân, gòm 
cả lao động trí óc và chân tay, ngày 
càng phải nâng cao trình độ văn hóa 
và kỹ thuật, và cũng vì vậy, trình 
dộ nhận thức chính trị — xã hội của 
họ cũng không ngừng được nàng cao. 
Giai cấp còng nhân — lực lượng đối 
trọng của-¬giai cấp tư sản — không - 
thể biến mất. Vì vậy, cuộc đấu tranh 
giai cắp vẫn tiếp tục diễn ra, và nguy 
cơ diệt vong của chủ nghĩa tư bản 
vẫn còn đỏ. 


ề 


"Thế giới : vấn đề, sự kiện 


5 THẬP KỶ, 3 CHIẾN LƯỢC 
CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG THỂ. GIỚI 


HIỀU nhà quan sát trên thế giới 
N đã có những đánh giá chính 
: xác về ý nghĩa bài diễn' văn 

ông Bu-sơ đọc ngày 12-5-1989 
tại lễ phát bàng tốt nghiệp ở trường 
eao đẳng nông nghiệp bang Tếch-dát: 
Thực chất đây là bả» phác thảo chiến 
lược “Vượt rên ngàn chánh ChỐng 
phá các nước xã hội chủ nghĩa đứng 
đầu là Liên xô, và các phong trào cách 
„mạng khác trên thế giới. Cũng nên 
nói thêm, trước khi đương kim tông 
thống Mỹ cho ra đời tác phầm này thì 
những Ý tưởng cơ hản chứa đựng 
trong đó đã được nhiều chính khách 
Mỹ, nhất là cựu tông thôn; Ních-xơn, 
từng phát biều trên nhiều điễn đàn. 


Như vậy là, trong vòng 5 thập kỷ 
nay, đã có o chiến lược chống phá 
cách mạønø lần lượt ra đòi, 


ˆ * 


Sau chiến tranh thế giới lần thứ 
hai, các thế lực để quốc cho rắng 
chúng đang ở trong một thời điềm 
cần phải và có thề theo đuôồi” chiến 
lược *®trả đũa ồ ạt hạt nhân", chĩa 
tuiẳng mũi nhọn vào Liên xô. 


R- 


⁄ 


PHAN LANG 


“Cần phải ”* là vi chủ nghĩa xã hội 
đã vượt ra khỏi phạm yỉ một nước. 
trở thành hệ thống thế giới, và 
phoug trào cách mạng giải phóng dân 
lộc thì đã bất đầu bùng lên trên hầu 
kháp các châu lục, ngày càng thu hẹp 
lận địa của các thế lực đế quốc. 
Muốn thoát ra khỏi tỉnh thế trên, Nhà 
trang tính toán rằng, nếu xóa bỏ 
được dinh lũy của cách mạng thế giới 


-là Liên xô thì Mỹ có thề đảo được 


thế cờ, làm cho phong trào cách mạng 
trên thế giới do mất chỗ dựa, sớm 
muộn gì cũng sẽ theo nhau sụp đồ 
theo kiều bài đô mi nô. 


Còn có thề ”® là vì Nhà trắng cho 
là họ đang đứng trước một so sánh 
lực lượng lý tưởng. Liên xô, thành 
trì của cách mạng thế giới góp phần 
quyết định cứu loài người khỏi thảm 
họa phát xit, đã phải chịu những tồn 
thất nặng nề trong chiến tranh: 20 
triệu 3 trăm nghìn người chết, † phần 
3 tài sản quốc đân (2 nghin 6 trăm tỷ 
rúp) bị Lủy hoại, 1780 thành phố và 
ihj trấn, 96 nghìn nòng trang. 32 
nghỉn xí nghiệp bị triệt phá... 

Trong thế giới tư bản, các nước đế 
quốc tham chiến, dù thua hay thắng 
trận cũng đều kiệt quệ (một số nước 
bị tàn phá từ một nửa đến 2 phần ð 


` ° 


số cơ sở công nghiệp). Vì vậy, hầu 
hết các quốc gia này đều phải phụ 
thuộc vào Oa-sinh-tơn với các mức độ 
khác nhau, hoặc đưởi cái ô bảo trợ 
kinh tế (kế hoạch Mác-san), hoặc bảo 
trợ quân sự (hiệp ước an ninh Nhật— 
Mỹ). 

Riêng nước Mỹ đế quốc thì ngược 
lại, chẳng những vẹn toàn mà còn 
giàu bốc lên nhờ chiến tranh và nắm 
độc quyền vũ khí hạt nhàn. 


Nói *trả đũa » chẳng qua là Nhà 
trắng muốn tránh búa riu dư luận. 
Thật ra, phải gọi đây là chiến lược 
đánh trước, đòn hạt nhân. : 

Liệu có thề đưa ra những bằng cớ 
gì đề thuyết minh những điều nói 
trên không ? 

Tiến sĩ Pi-chi-ô Kê-ku, giáo sư 
môn vật lý hạt nhân tại trường đại 
học Niu-Oóc, người gốc Nhật, đã 
phanh phui trước dư luận, trên báo 
Diễn đàn (19-11-1986) rằng, đã có tất 
cả 4 kế boạch của Lầu năm góc nhằm 
triền khai đánh trước đòn hạt nhân : 


— Kế hoạch mang mật danh JIC 
329/I được vạch ra ngay khi chiến 
tranh thế giới lần thứ hai vừa kết 
thúc, dự định sẽ dùng bom plu tô nỉ 
mác 3 chở trên các phảo đài bay B 29 
oanh tạc 20 địa điềm ở Liên xô (Mát- 
xcơ-va, Goóc-ki, Quy-bư-sép...). 


Tài liệu JCS 1691/7 của Lầu năm 
góc viết: * Trước đây, Mỹ vẫn chờ 
đợi cuộc tiến công trước rồi mới sử 
dụng sức mạnh quân sự. Qua kinh 
nghiệm Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki, 
chính sách tương lai của Mỹ phải là 
đánh đòn hạt nhân phủ đầu với tính 
bất ngờ và sức mạnh tiến công ở mức 
cao nhất 3, 


— Kế hoạch «€ọng kìm” (tháng 3-1946) 
phát triền trên cơ sở JIC 329/I, chủ 
trương tiến công bằng vũ khi nguyên 
tử vào Liên xô xuất phát từ ba quốc 
gia lân cận, và tiếp Hiền đó là tiến 
công 3 mũi trên bộ qua Bắc Âu, Trung 
Âu và Thồ-nhĩï-kỳ. 


Kế hoạch « Đao quắm » với giả định: 
sau khi «Gọng kìm” thành còng, sẽ 
sử dụng 10 sư đoàn cai quản Miátˆxcơ-~: 
va, 5 sư đoàn chốt ở Đông Âu. ^ 


—= Kế hoạch «Cuộc hành quân- kẻ 


gây gồ» (mùa hè 1948, khi có cuộc 


khủng hoàng Bée-lin) dự định sẽ dùng 
50 quả bom nguyên tử đánh đồng 
loạt vào các mục tiêu chiến lược 
trên đất Liên xô. 


Các kế hoạch trên mãi mãi nắm 
trên giấy là đo nhiều nguyên nhàn, 
trong đó có nguyên nhân kho bom 


_ nguyên tử lúc này của Mỹ không đáp 


ứng được yêu cầu của kế hoạch, về 
số lượng cũng như chất lượng. 


Vào cuối thập kỷ 50 và đầu thập: 
kỷ 60 tình *hình thế giới có những. 
biến đồi mới, rất bất lợi cho đẻ quốc 
Mỹ. 

Về phia cách mạng, Liên xô nhanh 
chóng phục hồi tiềm lực mọi mặt và 
cũng đã có vũ khí hạt nhân (theo tài 
liệu mang mật danh NSC 68 của CIA 
đánh giá, thì đến năm 195, Liên xô 
đã có trong kho ít nhất 200 quá bom 
nguyên tử). Phong trào giải phóng 
dân tộc phát triền mạnh mẽ, khoảng 
100 nước thuộc địa và phụ thuộc 
giành được độc lập với các mức độ 
khác nhau, khiến cho hệ thống thuộc 


địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã 


từng mảng lớn. : 


Việc mất độc quyền vũ khí hạt nhân 
đã làm bàng hoàng giới quân sự Mỹ. 
Khi biết tin Liên xô công bố việc cho 
nồ thí nghiệm thành công các quả 
bom nguyên tử vừa chế tạo, trong 
một cơn tuyệt vọng, hoang mang cực 
độ, bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã 
nhảy từ trên lầu cao xuống đất tự 
sát. Tiếp đó, còn một loạt sự kiện nữa 
lắm Nhà trắng càng choáng váng ° 


— Liên xô trở thành nước đầu tiên 
đi vào vũ trụ, có trong tay những 
phương tiện chuyền tải đòn giáng 
trả hạt nhân đến bất cứ nơi nào trên 
trái đất. 


— Thế cân bằng chiến lược Xô — 
Mỹ dần đăn được xác lập và đã trở 
thành không thê đảo ngược. ;: 


_— 55% số dân thế giới sống dươi 
chế độ cộng sắn »,. trong khi dó, chỉ 
có ®16% sống trong thế giới tự do"? 
(số liệu của Ních-xơn). Nhiều * phần 
trăm ® khác hướng về chủ nghĩa €ä 
hội hoặc chọn con đường phát triền 
phi tư bản chủ nghĩa. Nhiều chính 
khách tư sản là nguyên thủ quốc gia 
một số nước dân tộc chủ nghĩa cũng 
gửi con cái đến Mát-xcơ-va học tập 
và tuyên bố sẽ đưa dất nước họ «ởi 
theo con đường của nước Nga ®. 


Còn trong thế giới tư bản thì đã 
xuất hiện thêm hai trung tâm kinh tế 
mới — Tây Âu và. Nhạt-bản — cạnh 
tranh ngày cảng gay gắt với Mỹ. Cái 
gây chỉ huy của Mỹ không còn eó thê 
thả sức vung vầy như trước và chứng 
cớ là, trong số các dồng mình của Mlÿ 
ở châu Âu, đã eó nước tuyên bố thẳng 
thừng đứng ra ngoài khối N.XTO do 
Alÿ khống chẽ. 

Trước so sánh lực lượng mới, nước 
Mỹ để quốc không thề không chấp 
nhận một bước lùi, phải điều chỉnh 
lại chiến lược cũ. 

Chiến lược “ phản ứng linh hoạt” 
ra đời, được hoàn chỉnh và định hình 
hẳn dưới thời Ken-nơ-đi. có những 
đặc trưng sau dày : 

1l — Gác lại chủ trương «xóa sồ 
bằng đòn phủ đâu hạt nhân” phong 
trào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đứng đầu là Liên xô, và thay vào đó 
là chủ trương «kiềm chế?, «ngăn 
chắn ». Theo thuyết minh của các nhà 
chiến lược Mỹ thì « ngắn chặn? nói 


ở đày là “ngăn chặn sự bành trướng 


ảnh hưởng của Liên xô và của các 

, tö x.3 ° “ Š „.h 
nước xã hội chủ nghĩa» đối với 
4thế giới thứ ba ». nhằm phá sự hợp 
lưu của hai phong trào cách mạng, 
tước bỏ người đóng mình tự nhiên 
của cac nước xã hội chủ nghĩa là các 
nước đân tộc chủ nghĩa. Nếu làm 


«4 


"được như vậy — vẫn theo Nhà trắng 


tính toán — thì tuy chưa thanh toán. 
được «thế giới cộng sản? nhưng 
cũng « ngăn chặn vây cánh ®, làm cho 
nó nếu không yếu đi thì cũng không 
thề tiếp tục đà lớn. mạnh như trước. 


2—Cùng với việc kiềm chế, ngăn 
chặn các phong trào cách mạng thế 
giới, Nhà trắng chủ trương tập trung 
lực lượng, chĩa thẳng mĩi nhọn sức 
mạnh vào phong trào cách mạng giải 
phóng dân tộc, nhằm giữ cho được 
các trận địa còn lại, hoặc nếu phát 
hiện có thời cơ, thì phản kích giành 
giật lại những địa bàn đã mất. 


Đề thực hiện chủ trương trên 
nước Mỹ dế quốc dã chuần bị «hai 
cuộc chiến tranh rưỡi ». Trong cuốn 
Tiếng kèn ngập ngừng, lay lo viết: 


“... Irong chiến lược phản ứng 
linh hoạt,- chiến tranh lớn bằng vũ 
khí hạt nhân (chống Liên xò và các 
nước xã hội chủ nghĩa) từ nay đóng 
vai trò cái mộc che đỡ; còn chiến 
tranh bằng vũ khí thông thưởng là 
lưỡi gươm dâm chêm ». 


Cách thức đế quốc Mỳ điều hành 
cuộc chiến tranh xàm lược Việt nam 
giúp người ta hình dung được điện. 
mạo chiến lược chống phá cách mạng. 
thế giới thời kỷ này. Trong khi múa 
“lưỡi gươm đàm chém », dưa cuộc 
chiến tranh lên đỉnh cao về sử dụng 
sức mạnh. cho B.52 ném bom rải 
thảm thủ đô IHlà nội, Niích-xơn đồng 
thời tong tả chạy tới thủ đô hai nước 
xã hội chủ nghĩa. Ông ta hy vọng có 
thề cách ly được hai nước này khỏi 
đội hình chiến đấu chưng và nếu làm 
được điều đó thì sẽ có thê cò lập, tiến 
tới bóp chết cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước của nhàn dân ta. 


Thất bại của Mỹ trên chiến trường 
Việt nam và tiếp dó kéo theo thất bại 
dày chuyền trên nhiều trận địa khác, 
đã giáng một dòn nặng vào chiến 
lược “phản ứng linh hoạt? của Mỹ. 


- 


Mọi người hẳn còn nhớ, trong 
những năm dầu thời kỷ “nước Mỹ 
sau Việt nam*", Nhà trắng đã phải 
tính tới cá phương án rúi quân Mỹ 
khỏi Nam Triều-tiên, bỗ các căn cứ 
trong đất liền, rút ra củng cố tuyển 
phòng thủ ngoài hải đảo. Thậm chỉ, 
một nhóm chiến lược gia Mỹ có tên 
là đphái cô lập mới”, còn đề nghị 
.đưa tất cá lực lượng quân sự từ 
nước ngoài vẻ đóng trong lành 
thô Mỹ. 


Những năm cuối thập ký 80, các 
nước xã hội chủ nghĩa bất tay tiến 
hành cáải' tổ, cải cách, đôi mới và 
nhiều nước đã.sa vào một cuộc khủng 
'hoáng nghiêm trọng nhất từ trước 
tới nay. Tính chất nghiêm trọng đó 
là ở chỗ, cuộc khủng hoàng lần này 
không điển ra trong phạm ví cục 
bộ mà trên hầu hết các nước xã hội 
chủ nghĩa và không phải ở một mà 
nhiều mặt : chính trị, kinh tế, xà hội, 
văn hóa, tư tương.. Tính chất nghiêm 
trọng còn ở chỗ, Ở mỘt số nước xã 
hội chủ nghĩa, chính đảng của giai 
cấp còng nhàn đã mất vai trò lãnh 
đạo chính quyền, mà chính quyền thi 
lại là «vấn đề số l của mìọi cuộc 
cách mạng »®. | 

Đối với các thế lực đê quốs thì dày 
là đ€ một cơ hội lớn nhất » — lớn đến 
nỗi ông Bu-sơ tuyên bố *cho phép 
chinh quyền đương nhiệm có †hề theo 


đuồi những tham vọng chưa mội 


tòng thống Mỹ nào trước đây đám - 


mơ tướng tỚi ®. 

Đáp lại lời kêu gọi đây phấn khích 
của òng trùm Nhà trắng, các nhà 
chiến lược Mỹ đã xúm vào, * xắn áo 
lên, bắt tav vào hành động ngay lập 
tức * và chiến lược * Vượt trên ngăn 
chặn °® đã được thảo ra. + 

Tuy nhiên, khác với chủ trương 
«tra đũa ðöat?, eđánh gục Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa bằng đòn 
phú dầu hạt nhân, chiến lược * Vượt 
trên ngãit: chặn® cho rằng cần tìm kiểm 
một kiều chiến thắng khác. Bởi lẽ, 


nhưự Ních-xơn viết, «sự xuất hiện vũ 


khí hạt nhân đã làm cho chiến tranh 
trở thành lỗi thời nếu dùng nó làin 
phương tiện giải quyết xung đột 
Dòng — Tây ®. Kiều chiến thắng khác 
mà các thế lực để quốc nói dày, 
là «chiến thắng mà không cần chiến 


"tranh », chiến thăng bằng cách làm 


cho đối phương tự thất bại và dó là 
con đường thực hiện thầm thấu hòa 
bình, diễn biến hòa bình, chống « thế 
giới cộng sản, 


Các thế lực đế quốc đã lập tức ra 


quản trên mọi mặt trận chính trị, 


kinh tế, xã hội, tư tướng, thòng tín 
đại chúng... Chúng vừa tùng môi nhữ 
« viện trợ, hứa «sẽ giúp đỡ nga v tức 
khắc ? các nước xã hội chủ nghĩa vượt 
qua những khó khăn về kinh tẻ, vừa 
ra sức tò vẻ chọ «tính ưu việt” của 


- hủ nghĩa tư bản, và khoét sàu thêm 


những điềm chưa hoàn thiện mà các 
nước xã hội chủ nghĩa đang ra sức 
khác phục qua cài tô, cải cách, đồi 
mới Kêu gọi da nguyên về chính trị. 
& phi chính trị hóa ® các công cụ quan 
trọng bạc nhất của chính quyền vô 
sản — cơ cầu nhà nước, công an, quân 
đội: tiếp tay, nuồi dưỡng các phần 
tử chống đối chế độ; khuyến khích 
các đàn tộc, sắc tộc trong các nước 
xà hội chủ nghĩa “đứng lên tự giải 
phóng ?®... đó là những. thủ đoạn 
đang được các thế lực để quốc thực 
hiện. Chúng cho rằng có thề làm 
ruòng nát và địìyv «thế giới cộng sản ® 
đến chỗ tự sụp đỏ (?). Các thế lực để 
quốc đã làm như thể ở khu vực Đông 
Âu, nơi mà Nich-xơn cho là có rất 
nhiều kha năng & Phần lan hóa s. Sau 
công phá ngoại vị, chúng chuyển làn, 
đưa cuộc “chiến tranh không có tiếng 
súng » vào khu cấm địa — chĩa thẳng 
mũi nhọn vào Liên xỏ. Tiếp đó, là 
các nước Xã hội chủ nghĩa còn lại, 
trong đó Việt nam là dối tượng được 
Nhà trắng rất chú ý. 


Nói “chiến thắng bằng thầm thấu 
hòa bình » không hề có nghĩa là nói 


Đa, 
ca 


—— 


Nhà trằng đã xếp xó chỉnh sách « cái 
gây?. Níchxơn biện luận rằng : 
« Không thề gạt bỏ một thực tế hiền 
nhiên là vũ khí hạt nhân sẽ không 
bao giờ bị loại bỏ. Theo các hiệp 
nghị Xô — Mỹ, đúng là một số lượng 


vũ khí bạt nhân đã bị thủ tiêu, thế ˆ 


nhưng sự ráo riết hoàn thiện nhằm 
nắng cao chất lượng đề đạt tới hiệu 
quá tối đa, lại cũng đang được Nhà 
trắng thực hiện đối với các loại vũ 
khí hạt nhân còn lại. Tuyệt đối không 
nên quên rằng, ngân sách quàn sự 
Mỹ hiện nay vẫn duy trì ở mức 4% 


- thu nhập quốc dân (trên 300 tỷ đô la 


aã 


vào năm 1994), tức gấp 10 lần so với 


ngân sách quân sự Nhật. Dĩ nhiên, ‹ 


chính sách «cái gậy bạt nhân? hiện 
nay được trao nhiệm vụ có khác 
trước — chủ yếu đóng vai trò lực 
lượng răn đe, làm cơ SỞ sức mạnh 
cho tdiễn biến hòa bình”, không 


trực tiếp làm đòn bầy nhưng là « điềm 


tỳ của đòn bây ». 

Nói Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa là đối tượng phản kích 
chủ yếu của các thế lực đế quốc, 
không có nghĩa là nói các thế lực đế 
quốc đã bỏ qua phong trào cách mạng 
dân tộc. Rõ ràng, khi phát hiện thấy 
có sơ hở, chúng đã nhảy bỏ vào các 
nước dân tộc chủ nghĩa, kề cả bằng 


cái gậy » LIC (xung đột cường độ - 


thấp), can thiệp vũ trang bằng vũ 
khí thông thường, kiều như Nhà 
trắng làm ở Pa-na-ma. 


hở 


5 thập kỷ là một .quãng thời gian 
đủ dài đề có thề nhìn lại và rút ra 


những kết luận xác đáng về chủ nghĩa 
đế quốc. Mặc dù có những biến dạng 
này khác trong cung cách các thế lực 
đế quốc chống phá cách mạng thế 
giới qua từng giai đoạn lịch SỬ, song 
mục tiêu của chúng nhằm thạnh toán 
chủ nghĩa xã hội và các phong trào 
cách mạng khác thì trước sau vẫn 
tuyệt đối bất biến. 


Bè lũ để quốc đang hi hửng, phấn 
chấn chưa hề thấy, đã chuần bị từ 
bây giờ khúc khải hoàn kết thúc toàn 
thắng cuộc chiếu đấu chống cộng sản 
và cách mạng thế giới vào cuối thế 
kỷ này. Ấy thế mà, trong lúc này, 
lại có một số người tự xưng là cộng 
sản, tung ra thuyết «hòa nhập » (còn 
được gọi là thuyết *hội tụ” hoặc 
“đồng quy»). Thuyết này chứng 
minh * rằng, giống như bai dòng sông 
tuy chẩy riêng rẽ nhưng đều hướng 
ra biền cả và đến một khúc não đó 
sẽ hợp lưu, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản đến một thời điềm nào 
đó cũng sẽ tự động hòa nhập thành 
một đòng chảy, mở ra một * kỷ nguyên 
cực kỳ ưu việt » mà lịch sử nhân loại 
chưa từng biết tới (Ù. 


«... Một thế giới không có xung 
đột là ảo tưởng —Ních-xơn viết. Cuộc 
xung đột Đòng — Tây sẽ còn trải qua 
nhiều thế hệ. Hòa bình không phủ - 
nhận xung đột mà là phương tiện 
tồn tại cùng với xung dột... »®. : 


Với câu đó của Ních-xơn, chiến 
lược gia của chủ nghĩa dế quốc ÀAlÿ. 
thiết tưởng không cần phải bình 
luận gì thêm về mức độ sai lầm và 
nguy hại của thuyết *hòa nhập ° 
nói trên! | 


Lá 


nước ngoài 
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BÚC LỘI (ỈA (Ất NƯẾt 8Í tt 
BỮI VỚI (HÂU MỸ LA TINH: 


ỘT thực tế đã được các nhà 
sử học và kinh tế học thừa 
nhận : sự phát triền của châu 
Âu và của hệ thống tư bản 
chủ nghĩa thế giới là dựa vào sự cung 
cấp tài cbính của các nước thuộc địa 
ở châu Mỹ cũng như ở châu A và châu 
Phi. Vì vậy, các +hính quốc cũ phải 
chịu trách nhiệm về tình trạng 2hậm 
phát triền hiện nay Ở các nước này 
- và phải có nghĩa vụ đối với các dân 
tộc mà của cải đã bị họ cướp đoạt 
trong nhiều thể kỷ, 


Đề thấy rõ hơn sự bóc lột của các” 


nước đế quốc, chúng ta hãy đi vào 
trường hợp cụ thê của châu Mlỹ và 
thử tính xem số vàng bạc ở đây đã bị 
bọn thực dàn lấy đi là bao nhiêu. 


Từ năm 1503 đến năm 1660, gần 
200 tấn vàng và khoảng 17000 tấn bạc 
đã được dưa từ châu MỸ về Tâyv-ban- 
nha. Nếu tính giá vàng hồi đó đắt 


gắp l1 lần giá bạc thì khối lượng ' 


_vàng tỉnh mà bọn thực dàn chiếm đoạt 
.của châu Mỹ từ đầu thế kỷ 16 tới 
giữa thế kỷ 17 là khoảng 2 000 tấn. 


r 


° 


g8 - : 

Đó là con số chính thức. Còn con sỐ 
thực tế,. chắc cao hơn nhiều. Theo 
nhà sử học và kinh tế học Mỹ E.J. 
Ha-min-tơn, số kim loại quý nàm 
trong tay bọn buôn lậu phải ehiếm 
khoảng từ 10 đến 50% con số nói trên. 
Đây là chưa kề số vàng bạc kbông 
nhỏ bị mất đo các và đắm tầu, do sáo 
cuộc tiến công của bọn cướp thường. 
xảy ra hồi đó. 

Giờ chúng ta thử tính giá trị 2000 
lấn vàng nói trên. Năm ngoái, giá 
vàng trên thị trường quốc tế biến 
động từ 350 tới 412 đôla/ một ôn-xơ. 
Giá vàng cuối tháng 3 năm nay khoảng 
308 đola/một ôn-xơ. Nếu chọn một giá 
trung gian là 380 đôïa/một ôn-xơ đề 
tính, thì ta sẽ có con số sau: khối 
-lượng vàng mà bọn thực dân CƯỚP 
đoạt của châu Mỹ từ năm 1503 tới 
1060, tức hơn một thế kỷ rưỡi, lèn 
tới... 2& lý đô la. 

Khòng chỉ trước kỉa mà hiện na V 
chàu Mỹ la tỉnh văn phải tiếp tục 


“ 


# Xem bài « Hạ đã láy cúp bao vàng bớ 
ở châu Mỹ ? » của Ô-xea Pi-nò, Xen-(ốt đăng 
trên Cran-ma, hẳn tóm tắt hàng tuản bằng 
tiếng Pháp, số ra ngày 6-5-1990 


B7 


cung cấp tài chính cho các nước tư 


bản chủ nghĩa phát triền. 


© Mọi người đều biết, hiện nay hằng 
năm các nước Mỹ la tỉnh vẫn phải 
nộp cho thế giới tư bản chủ nghĩa 
phát triền khoảng 30 tỷ đỏ la đề trả 
- lãi chõ các khoản vay và các khoản 

khác. Giả dụ 30 tỷ đồ là ấy không phải 
nộp chó các nước đế quốc mà dem 


10 triệu đò la thì 200 tỷ đỏ la trên có 
thề mua được 20000 tín vàng. Nói 
cách khác : chỉ trøng một thập kỷ qua; 
châu MỸ la tỉnh đã bị eác nước để 
quốc lấy :1¡ 20 390 tấn vàng. 

Như vậy, mỗi năm hiện nay châu 
Mỹ la tỉnh bị các nước đế quốc lấy 
di 2 000 tấn vàng. Cũng só nghĩa : điều 


. mà bạn thì?e dàn hồi thế kỷ 16 và thế 


kỷ 17 phải mất hơn mật thế kỷ rưỡi 


đầu tư vào các nước đó thì tronS — mới thực hiện được, thì nay chủ nghĩa 
khoảng thời gian từ I282 tới 1120 đế quốc chỉ cần một năm. 

tính ra có thẻ thu được một số lãi 

-ròng khoảng hơn 200 tỷ đô la. Với LÊ DUNG 

giá l tấn vàng hiện nay là khoảng 


22 CÁN Bộ Tạp chí Cộng sản 
ĐƯỢC TẶNG HUY CHƯƠNG. 
«VÌ SỰ NGHIỆP BẢO CHÍ VIỆT NAM» 


Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Cách mạng Tháng Tâm và 
Quốc khánh 2-9, Ban thư ký Hội nhà báo Việt nam đã 
quyết định tặng Huy chương « Vì sự nghiệp bảo chỉ Việt 
nam » cho các nhà báo chuyền nghiệp có từ 25 năm làm 
báo trở lên và có những đóng góp thiết thực vào sự 
nghiệp bảo chí cách mạng. 


Trong số các nhà báo được tặng huy chương, có 22 
đồng chí là cân bộ Tạp chí Cộng sản: 

Phạm Thị Hái Âu, Trần Hồng Chương (truy tặng), 
Trịnh Cư, Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Văn Đặng, Đỗ 
Hữu Hạnh, Lê Thị Tàm Hương, Nguyễn Quý Lệ, Nguyễn 
Văn Lộc, Trương Quốc Minh (Tô Quyên), Nguyễn Thiện 
Nhân, Nguyễn Minh Quảng, Nguyễn Tử Tấn, Hoàng Chí 
Thân. Nguyễn Trọng Thụ, Vũ Tiên, Lê Tòng, Võ Xuân 
Tổng, Lê Tri, Hà Xuân Trường, Lê Trung Việt, Lê 
Xuân Vũ. 


TATTH KOHFLHIAH Ne 9-1990 


W% IX naenyM lI§ KIIB. HO MBOH — IlpoaoaxaeM OØHOBI€HH... 
IIOHI` TXAHBb - TeoperHuecKHli crHap XO Ủln ÄAnna. HUY EH 
KŸAH _ BueTHaMCKA1 2KOHOMHKAđ IOCAI€ 45 16T HOỐ©/bỉ D€BOJHOILHH, 
HCCGở2IEHOBAHHI5E x ©ọAH /IHHDb 3bl2V — CTaØHJIbHOCTb H DA3BHTI 
B HDIHCIIHNX V€ZOBISX. XOALIP BANH XÃO ~ ?aarpaiindeiie pyKO- 
BO/IWIIHX (ÙVHKHHÍ IADTHH 1Í YRDABIe1©eCKHX (ĐÌYHKHHH TOCV/UIDCTBA. 
XOAHI` TXI‡ ¿IbFFH—Po.b CIicTr€MbI ODT0HOB B711CTH B FOCY 718 DCTB€IIHOM 
yIiDaBAellt6 2£OHIoMHKOÍI, @ẤI | lbÍ /IE — O nekoTODpHX BOIDOCaAX 
TCƠDHH H TBODUHECTBA B OỐ/IACTH /JIHT€DATYDH B HOCI€/IGE BDeMS. 
OBAIEIL AIHILEHH”HAIH H OIIBDTOA\ #r BỶH HFOK TXAIIb — 
COTDVIHHH€CTBO B_ OỐ/CTH TDY/ODHX D€CVDCOB CC 38DYỐG2KHDIMR 
CTDaAHaAMIL — ÍÏpoØ1eMbL H nepcliekTHBb, RAO 3IOIT XÃ — OốutecTrpen. 
HHỈ DbiHOK — ÏÏ#Dp@iI€HHH€ HDOOA€MBD H HX periteHne. JJE BÀII — 
COB€DIICHCTBORiđTb CHCTeMY ØaIltOBCE£HX Oprani3auni. [T.K,. « ConaTh 
Xơ lln Aluna › —[lowwrittl nenpo6alewnis. HEƯYEH /bK. MHHb — 
JJeMoOKpari3c n8 Hco1p, [IHICbA(VA B PHI AKIH(HIO xxx HUY EH œxX K 
AH~BeperiTecb oItIIopTyHH3Ma. ÔTpneaeM HTareasM. HCTOPHiNI:C- 
KHE zIOlcŸ WEHTBI ;vy HPŸ⁄ SH TX AHb — Haïirnở opHritHaa /JeK1aDA1LHH 
H€38BHCIMOCTH, .3a4HTAHHOÏ tpe3ineHToM Xo  LHiu AluHoM -2-ro 
ceiTw6pn 1915 r. B AMIHPE: IIPOBJHEWDI 1 COBMTHf x TYAH 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 
_Ếr quan lý luận và chính trị tủa 
Irung ương Bảng cộng sản Việt nam 


_ MẤY VẤN ĐỀ CẤP BÁCH 
Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC 
. THIÊU SỐ NƯỚC TA. 


RONG hoàn cảnh khó 
khăn chung, mãy nìm 


đã có nhiều cố gắng trong 
sự nghiệp đồi mới đất 
nước và đã đạt được một số tiến 
' bộ. Song những tiến bộ đó nhìn chung 
còn chưa là bao so với tiềm năng vốn 
có và yêu cầu phát triền của miền 
nủi, của bản thân các đần,tọc và của 
“ca nước. 'Prinh độ phát triền kinh tế 
xã hội ở các vùng đàn tộc thiều số 
còn rất thấp. Rinh tế tự nhiên, di liền 
với nạn du canh du cư, còn chiếm tỷ 
trọng lớn. kinh tế hàng hóa thực sự 
chưa có tiền đề dê xày dựng và phát 
triền Nghéo đói, bệnh tật, thất 
học và mù chữ đang là thực trạng 
nhức nhối ở không ít địa phương. 
Gần đây, những tiêu cực xã hội như 


qua, các dân tộc thiêu số. 


NÔNG ĐỨC MẠNH * 


cờ, bạc, nghiện hút, hủ tục lại có cơ 
tái phát. Các thế tực phản động và 
thù địch lợi dụng những sơ hở trong 
việc thực hiện chính sách dân tộc đã 
len sâu vào cơ sở của ta, chống phá 
tỉnh vi và quyết Hiệt. 


Đồng bào các dân lộc thiệu số dang 
đứng trước thử thách lớn: từ một nền 
kinh tế tự ahiên, tự túc, tự cấp lạc 
hậu, phải chủ động. vươn lên xác lập 
từng bước nền kinh tế hàng hóa với 
cơ chế quan lý mới. Ngav đối với 
miền xuôi và dân tộc đã số, kinh tế 
hàng hóa còn đang là bài toán khó 
giải, huống hồ các vùng dân tóc lại 
mang những đặc điểm riêng (hồi quen, 
nếp nghĩ, phong tục. tập quán, tàm 


w Trưởng Đan dàn tộc trung trơng 
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lý...) phức tạp và nặng nề. Xưa nay; 
trong chủ trương chính sách giải 
quyết các vấn đề của vùng dàn tộc, 
thưởng quá tham nhiều việc. Nhưng 


đo lực bất Lòng tâm, biện pháp không - 


đồng bộ, có lúc có nơi làm nửa vời, 
không triệt để hoặc nói mà không 
làm, thành thử văn bản thì nhiều 
nhưng hiệu quả thực tế thường rất 
hạn chế. 

Hiện nay, đổi với các vũng đàn 
lộc, theo tôi, cần tập trung sức giải 
quyết mấy văn để sau đày : 


Một là, nên sớm thống nhất nhận 
thức và kế hoạch thực hiện các chủ 
trương chính sách, nhất là phương 
hướng phát triền kinh tế, văn hóa, xã 
hội ở các vùng đàn tộc, coi đây là 
việc chung của cá nước, nằm trong 
chiến lược chung xảy dựng và phát 
triển kinh tế — xã hội của đảt nước. 
Đồng thời, mỗi dân tộc sống trên đất 
nước ta, đù nhỏ hay lớn, đù đa số hay 
thiều số, đền phải coi đó là sự nghiệp 
của chính mình. 

Đất đai, tài nguyên tô quốc trải 
trẻn các vùng, vừa là sóỏ hữu toàn đân, 
vừa thuộc quyền trực tiếp sử dụng, 
quản lý của từng dàn Lọc, của từng 
ngư¿i lao động. Diệu quan trọng nhất 
ở đây là tìm ra cách khai thác tốt 


nhất đất đại, tài nguyên đó để trực ˆ 


tiep dem lại lợi Ích cho động bào các 
dân tộc và lợi ích toàn xã hội., Về 
phía nhà nước, cần sớm có văn bản 
pháp luật, những hướng dân cụ thê, 
quy định quyền hậu. trách niiệm trên 
lĩnh vực mày, chống những khuynh 
hướng lệch lạc, sai lầm đẫn tới không 
bảo đam các lợi Í-h một cách thóa 
đăng, vất kiệt đất đải, tài nguyên, 
cây lãng phi lớn... Đồng thời, cần có 
chính sách đầu tư đúng mức (vốn, vặt 
tư, kỹ thuật, cần bộ...) cho miền núi 
và Các vùng đàn tộc ; không coi đày là 
ban ơn, là bao cấp. là chiếu cố. 

Còn các vùng dân tộc cũng phải 
thật sự phát huy tỉnh thần tự lực tự 
cường, nắng động, sáng tạo, vươn lên 


_ 


LiinU w 
— G: "' 


—tri trọ. 


làm chủ đất đai, tài nguyên, khai thác 
thế mạnh của mình, không trông chờ, 
ŸÝ lại, không tự tỉ và thụ động, tranh 
thủ và sử dụng tốt sự giúp đỡ của nhà 
nước. ừng địa phương cản xây dựng 
một cơ cấu kinh tế thích hợp; từng 


bước phát triển kinh tế hàng hóa theo, 


hướng động viên nhiều thành phần 
trong xã hội tham gia vào hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, lưu thông, 
địch vụ... 


— Về nông. lâm nghiệp. Àlộ(t mặt các 
địa phương cản thâm canh lắng va 
trên những địa bàn chắc ăn, mặt khác 
khuyến khích mọi đối tượng, mọi Lô 
chức (cơ quan, trường học, đơn vị 
quân đội, cơ sở kinh 
đình...) nhận đái, nhận rừng hoặc tự 
nguyện khai thác những vùng đất 
trống, đất đồi trọc; cải tạo những 
vùng sinh lày, chua mặn, tạo ra hình 


thức sản xuất đa dạng (vườn rừng,- 


“trại rừng, trại chăn nuôi...) với nhiều 
loại cày, con thích hợp. Có như vậy 
mới nhanh chóng tăng thêm sản phầm 
hàng hóa. Đặc biệt, cần giải quyết cho 
được khâu chế biến và tiêu thụ sản 
phầm, tạo vốn tái sản xuất mở rộng, 
có tiền mua lương thực, hàng tiêu 
dùng, bảo đảm các như cầu thiết yếu 
của đời sống 


Định canh định cư hơn một triệu 
đàn, thực sự là một vấn đề lậu dài, 
gian khổ, có nhiều công việc liên quan 
-với nhau phải làm đồng bộ. Cần chú 
Ý những nguyên nhân làm cho định 
cảnh định cư ít có kết quả, và đề 
ra những biện pháp thật thiết thực. có 
thề làm ngay, đề khác phục tỉnh trạng 
[Làu nay ở những vùng dịnh 
canh định cứ, ta chỉ chú ý nhiều dến 


mắt phát triền sẵn xuất, ít lo đến nhu. 


cần tối thiều của con người, chưa nói 
dến việc nàng cao phúc lợi xã hội. 
Trước mắt,: đối với đông bào các dàn 
Lộc có số đản íLỏi (như đồng bào Hục, 
Cà ho, La hủ, Sỉ la, Măng ư, Bràu, 
Rơ-măm...), nhà nước cần có biện pháp 
đặc biệt, sử dụng cá vốn định cư lẫn 


— 


tế, hộ gia. 


vốn xây dựng kinh tế. mới đề trong 
một thời gian ngắn, có thê tạo lập cho 
họ một địa bàn sinh sống tương đối 
ồn định, phù hợp với hoàn cảnh sống 
của họ (nhà ở, đất canh tác, công cụ 
sản xuất và những dụng cụ sinh hoạt 
tối thiều...). Nơi đãi quá ít, đồng bào 
có nguyện vọng di chuyền, thì cũng 
cần xem xét, giải quyết theo chính 


sách, như đối với đồng bào ở miền - 


xuỏi đi xây dựng vùng kinh tế mới: 


— Về cồng nghiệp, thương nghiệp và 
kết cẩn hạ tầng. Hướng chỉnh trong 
công nghiệp là phát triền ngành chế 
biến với quy mô nhỏ và vừa, phủ hợp 
với khả năng đầu tư của hộ và liên 
hò gia đình. Cần tô chức chặt chẽ 
khiua sơ chế Lại các gia đình, đồng 
thời chú ý đầu tư trang bị kỹ thuật 
hiện dại, nâng giá trị san phầm hàng 
hóa. phục vụ tốt vêu cầu tiêu dùng và 
xuất khầu. 

Trong kinh doanh, vấn đề quan 
trọng là phải làm tốt khâu dịch vụ 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ở đày 
phải kê đến vai trò của thương nghiệp 
nhà nước. Nên tô chức rộng kháp 
mạng lưới đại lý mua bán tận bản 
làng, tận các chợ, trên các trục giao 
thông ; khuyến khích quốc doanh, tạp 
thẻ, tư nhàn đăng ký kính đoanh (kế 
ca kinh doanh dường dài) tất ena các 
mặt hàng mà luật pháp không cẩm, 
tạo điều kiện thuận lợi: đề nhàn dân 
tự do đi lại, giao lưu hàng hỏa. Xây 
đựng các chợ ở huyện, xã và liên xã; 
biến chợ thành nơi tụ họp các dân lộc, 
nơi giới thiệu, trao đôi, mua bán 
các mặt hàng và ký kết các hợp đòng 
kinh doanh, nơi kết hợp với các hoạt 
động văn hóa, phù hợp với truyền 
thống của các dân tộc, đề tuyên truyền 
và giáo dục nếp sống mới, lành mạnh. 
Bên cạnh các chợ, cân vảy dựng các 
trung tìm liên kết, giao địch kinh tế 
giữa các cơ sở công nghiệp lớn của 
trung ương, các cơ sử công nghiệp 
quốc phòng với các cơ sở công nghiệp, 
Liều thủ công nghiệp của địa phương, 


tạo ra môi trường hoạt động sản xuất. 
giao lưu hàng hóa, cải thiện bộ mặt 
các vùng đân tộc. 

Đối với kết cấu hạ tầng của các 
vùng dân tộc, cần tập trung vào ba 
việc ‡ -Í 


+ Làm cho đường sá giao thông có 


bước tiến rõ rệt. Nâng cấp và xây 


dựng mội số trục đường giao thông, 
chủ yếu là các tuyến nối liền cáo trung 
tâm kinh tế quan trọng. Tăng thêm 
các phương tiện vận tải cơ giới, phát 
triển mạnh phương tiện vận tải thô 
sơ, khai thác thêm, vận tìi thủy: 
không hạn chế các hình thức vận tai 
tư nhàn. 

+ Xây dựng mạng lưới diện, nhất 
là mạng lưới thủy điện quy mô nhỏ 
và vừa đề sớm cung cấp điện cho 
nhàn dàn (nhất là đồng bào gần các 
nhà máy-thủy điện);coi trọng các 
đạng năng lượng khác. Các cơ .sở 
năng lượng này, nên xàyv dựng theo. 
phương chàm: kết hợp vốn và công 
sức của nhà nước, tập the, dơn vị 
sản xuät và các hộ gia đỉnh. 


+ Giải quyết cho được khâu cung 
cấp nước sinh hoat, Hước sản XUẤT, 
Đầu tư, khai thắc có hiệu qui những 


hỏ đặập lớn sản có; đáp các đập nhỏ, 


khai tìm và xây các cột nước ở vùng 
ngặp mặn, xâảv bề chứa ở vùng nủi 
đá, núi cao...; gắn thủy lợi với thủy 
diện, với còng tác trông rừng, bảo 
vệ rừng. 


Hai là, đi đôi với việc phát triền 
từng bước nền kinh tế thị trường, 
nhà nước — mà hiện nay tồ chức có 
trách nhiệm lớn nhất là Bộ công tác 
dân tộc —cìn có sự nhìn nhận lại toàn 
bộ công việc trước đây, đề xày dựng 
một kế hoạch thiết thực từng bước 
phát triển đồng bộ các mặt kinh tẻ, 
chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh 
quốc phòng. 

Trước hết, căn cứ vào hiệu quả 
kinh tế, mạnh dạn điều chỉnh lại 
quan hệ sản xuất cho phù hợp với 


tính chất và trình độ lực lượng sản 


xuất; thật sự tỏn trọng quyền tự 
quyết định và lựa chọn các hình thức 
kinh tế phù hợp với đặc điềm, điều 
kiện và khả năng của mỗi vùng, mỗi 
đân tộc, kiên quyết chống lối rập 
khuôn mày móc, hình thức và áp đặt. 
Theo hướng đó, rà soát lại các 
chức kinh tế quốc doanh theo tiêu 
chuần năng suất, chất lượng, hiệu 
qui ; áp dụng rộng rãi các hình thức 
kinh tế quá dộ thích hợp, đi từ thấp 
đến cao, đặc biệt coi trọng việc củng 
cố, xảy dựng mô hình phát triền 
kinh tế gia đình, coi đây là một trong 
những hướng chiến lược quan trọng, 
tạo eơ sở phàn công lại lao động ngày 
trong từng tế bào xã hội, tùng bước 
thoát ra khỏi nên kinh tế tự nhiên, 
góp phần khác phục nạn tranh chấp 
ruộng đất, xác lập quyền làm chủ 
thật sự của người lao động trên 
mình đất, Khoảnh rừng của mình, 


Trong khâu kế hoạch, đề có bước 
phát triển nhanh, nhà nước cần ưu 
tiên đầu tư một số mặt sau đây : 


+ lioàn thiện công tác thấm đò, 
điều tra eơ bản các vũng dân tộc, đề 
có cơ sở đánh giá tông hợp và tương 
đối chính xác các điều kiện tự nhiên, 
xã hội của các vũng 
dựng quy hoạch tông 
trước mát và lâu đài. 


đó, nhậm xây 
thể các mặt cả 

+ Bên cạnh các cơ sở hiện có, mở 
rộng thêm các trunø tàm chắn nuôi, 
trồng trọt, tö chức dịch vụ kỹ thuật 
phục vụ sản xuất (tạo giống mới, 
thuận hóa giống nhập ngoại, ứng 
dụng còng nghệ hiện dại trong chế 


biến làm sắn, đặc sẵn...); chú trọng 


đồi mới, nàng cao trình độ công 
nghệ khai thác, chế biến - các 
nguyên thiên nhiên. 


+ Có biện pháp cụ thê bảo đảm 


tài 


cung ứng một số mặt hàng thiết vếu: 


như muối ăn, đầu thấp sáng, thuốc 
chữa bệnh, thuốc phòng dịch, giấy 
học sinh... (nhất là những nơi đặc biệt 
khó khăn). 


` 


$ 


Lô. 


, 


+ Bằng mọi cách thực hiện chương 
trình cấp nước sinh hoạt cho các 
điềm dân cư ở vùng cao biên giới, 
cte đồn biên phòng, vùng sâu, nước 
mặn, phấn đấu trong một thời gian 
ngắn nhất (khoảng nam 1995) giải 
quyết cơ bản như cầu nước sinh hoạt 
cho nhàn đàn các vùng đỏ. 


„ Ba là, tác định phương hướng và 


.cách thức mới xây dựng dội ndũ cân 


bộ người dàn tộc. 

Nhân tỏ quyết định sự phát triển 
lâu dài và vững chắc của các đản 
Lộc, tuổi cùng vẫn là con người. Xây 
đựng cho mỗi dần lộc một đòi ngũ 
cán bộ cốt căn vững vàng, đó là 
mong trớc của Đẳng ta, của các đạn 
tộc ở nước fa từ làu nay. Song, đây 
là văn dẻ hết sức KEó khăn. Bởi lẽ 
nó quan hệ đến toàn bộ sự nghiệp 
phát triển giáo dục, ván hóa của cả 
nước và toàn đàn tà nói chúng, của 
miền núi và động bào các đần tỏce 
nói riêng; đến việc nàng cao vững 
chắc mặt bằng dân trí ở mi đản lộc. 
Nó phụ thuộc rất nhiều xào những 
chủ trương chính sách sát hợp, vào” 
*ác điều kiện, phương tiện xạt chất 
nhằm bồi đường, đào tạo có kết quả 
hệ thống đội ngũ cần bộ, {rí thức các: 
đân tộc. | : 


Theo tỏi, những việc cần làm ngav 
là : 

— Tăng vn đầu trẻ (dù có phải 
giam đầu tư ở việc khác) cho việc 
xàv dựng các trường, lớp đào tạo 
giáo viên phô thông; bảo đảm dủ 
giáo viên, nhất là những giáo viên 
tại chỗ, đào tạo xong là có thề phục 
vụ nựay, không phải chuyền vùng. 


— Tô chức lại bệ thống trường 
phô thông cơ sở, đặc biệt ở vùng cao, 
nơi đân cư thưa thớt. Nên có lớp học 
ở nựav thôn bản, ở liên gia đỉnh (có 
thề mở lớp đân lập). 


— Cùng với chương trình tối thiều, 
xóa nạn mù chữ. phán đấu phô cập 
giáo dục cấp I cho lứa tuôi thanh 


` 


thiểu niên theo chương trình cải cách 
phù hợp với từng dân tộc. 

¬ Aliễn học phí cho học sinh là 
con em các đàn tộc miền xuôi lập 


nghiệp Ở miền núi, có nhiều khó 


khăn. n5 » 


— Trong khi không ngừng phô cập 
tiếng phô thông, cản tôn trọng và tạo 
điều kiện cho các đân tộc có nhu cầu 
duy tri tiếng mẹ đề. 

— Căn cứ vào yêu cầu phát triền 
kinh tế xã hội của miền núi nói chung, 
của từng vùng dân tộc và từng đân 
tộc nói riêng, mở rộng và cẳng cố 
hệ thố:g trưởng phô thông nội trủ, 
_ trường vừa học vừa làm, trường đạy 
nghề, các lớp dự bị đại học, chuyên 
nghiệp... 

— Đối với những dân tộc có số 
dân quá Ít, cần có chế độ đào tạo, 
rủ đãi đặc biệt (trong tuyền sinh. 
lựa chọn, học bồng, phương tiện di 
lại...), tạo mọi điều kiện dira con em 
các “dàn tộc này vào trường học, 

— lở rộng chương trình đào tạo, 
böỏi dương ngắn ngày đối với cán bộ 
l:nh đạo, quản lý, cắn bộ giáo dục, 
v tế, văn hóa, khoa học kỹ thuạt 
ứng dụng, nhất là ở cấp huyện, xi, 

—kEi:iôi phục các lớp dành riêng 
cl©o cán bô miền núi và cán bộ dàn 


tộc tại các trường đang, !rường hành 
chính, trường quản lý kinh tê, trường 
của các đoàn thê quần chúng (cá ở 
trung ương và địa phương); có chế 
độ ưu tiên thỏa đáng đối với học 
viên các loại trường này. 


Các vùng dân tộc nước ta đang 
đứng trước những yêu cầu cấp thiết 
phải giải. quyết đề bảo đảm và ồn 
định đời sống bình thường của các 
đân tộc, giữ vững mối quan hệ tốt 
đẹp giữa các dân Lộc, không làm này 
sinh những vấn đề mới phức tạp. 
Đáp ứng những đòi hỏi đó không dễ. 
Nhưng theo tôi, điều quan trọng hàng 
đầu là xác định cho được những công” 
việc thiết thực, có thê làm ngay, 
tránh viền vòng, nói nhiều làm ít, 
hoặc nói mà không làm. Đặc biệt, cần 
làm cho mọi người trong xã hội hiểu 
rõ việc giải quyết tốt các công việc 
nói trên là mót nhiệm vụ chiến lược 
lâu đài, gán liền với lợi ích của từng 
dàn tộc, với tương lai, hạnh phúc 
của mỗi người. 


Đồi mới chính sách bảo trợ . 


° 
, 


xã hội 


ẢO trợ xã hội là bộ phản hợp 
thành của tổng thê các chính 
sách xã hội của Đáng và Nhà 
nước ta, bao göm ba mắt công 
tác lớn: chính sách đòi với những 
người có công với cách mạng, chính 
sách bảo hiểm xã hội, và chỉnh sách 
cứu trợ xã hội. Thuc điền HưUtưười CÓ 
công với cách mạng, tính đến cuối 
năm 1989 cá nước có khoảng 36 vụn 
thương bình (trong đó 1,1 vàn thương 
bình năng), hơn 1Ä vạn bệnh bình, 
gần 98 van Tiết sĩ với 1,5 triệu thân 
nhận chủ vếu (trong đó có-hơn Triệu 
người đang hrrởng Irợ cấp hàng tháng, 
và 323 vạn người lướớng sinh hoạt 
phí nuới đường), [ÑŠ Vạn người có 
cônz øiúp đỡ cách mang, Thuộc điện 
báo hiểm xã hội, hiện có trên 00 vạn 
người hưu trí, 31 vạn người nẹhỉ 
mất sức lao động, lang năm, có thêm 
khoang §—12 vạn người về nghỉ hưu, 
miit sức (riêng 6tháàng đâu nám 9U, 
điện này lãng gấp 2 lần SỐ với cùng 
kỷ năm 989). Thuộc diện cứu trợ xã 
hỏi, có số người thiếu đói (thiện này 
ở nòng (hôn hằng năm có khoang 1,2 
(riệu người, trong đó có những người 
thiểu đói liền Lục từ ð tháng trở lên, 
phải nhận cứu trợ xã hội ; riêng nãm 
[ĐSÄ, đo thiên tại, số người này lên 
tới l2 triệu); có số người tàn tật 
(khoang 2 — 2,5 
» 


« Triệu người, chiếm 


khoảng 3—52/ số dân); và số người 
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ứ 
gúp phần òn định xã hội 


“ 


TRẦN ĐÌNH HOAN * 


thuộc các điện cứu trợ khác (rể em 
mồ côi, người già neo đơn không nơi 
nương tựa, người nghiện hút, gái lỡ 
lầm, thương, phế bình ngụy...). 


Trong điều kiện nên kỉnh tế nước 
ta còn chậm phát triển, ngân sách 
nhà nước hạn hẹp, việc thực hiện 
Nphị quyết Đại hội VÌ trên lnh vực 
bảo trợ xã hội đã đạt được một số 
kết quả bước đầu theo hướng: Làm 
cho các thành viên hướng chính sácbB 
được Yên ần về vật chất, vui vẻ về tính 
thân. 


Để đảm bảo đời sống cho những 
TƯƯỜI có công với cách mạng, củng 
với các giải pháp chúng về tiền lương, 
trong mày nám qua, Đăng và Nhà 
nước tạ đã có những quyết định sửa 
đôi, bồ sung một số chính sách trợ 
cấp. Song, nhìn chung, đời sống của 
SỐ người này đang hết sức khó khăn.. 
Theo Kết quả điều tra trên 4009 hộ 
gia đỉnh ở 5 tỉnh thành phố Lrong năm 
1989, có khoảng 60—055 số gia đình 
thuốe điện này có mức sống thấp hơn 
mức sống trung bình của nhàn dàn 
xã. phường nơi sinh sống. Đối với 
điện vẻ nghỉ hưu, mất sức, Nhà nước 
Ea cùng đã có sửa đồi, bồ sung mọt số 
chính sách nhằm ngăn chặn sự giảm 


*® Họ trưởng Họ lao động, thương bình và 
ta Hỏi 


thu nhập thực tế. Tuy vậy, trong hơn 
60 vạn người đã về hưu, gần 50X 
hưởng mức lương hưu dưới 22500 
d/thãng, 40Ã hưởng mức lương dưới 
30 000 đ/tháng, chỉ 10X có mức lương 
hưu trên 30 000d/tháng, cho nên nhiều 
người vẫn phải tìm việc làm thêm, 
_ đề có thu nhập bảo đảm cuộc sống. 


Đối với diện cứu trợ xã hội, thực 
hiện chủ trương chăm sóc trễ mồ côi, 
người tàn tật, người già cô đơn, công 
tác này đã được các địa phương chú 
` ý hơn. Nhà nước đã dành một lượng 
lớn lương thực, tiên và hàng hóa, 
tranh thủ viện trợ nhân đạo đề cứu 


trợ cho số người thiếu đói, số người” 


cô đơn, gặp rủi ro. lHliện có khoảng 
trên § vạn người được nhận trợ cấp 
"thường xuyên, trên 20 vạn người 


được các địa phương, cơ sở, giúp đỡ ` 


điều kiện đề tồ chức cuộc sống. Tuy 
nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế, 
nhất là đối với những người tàn tạt. 
Đại đa số những người thuộc diện này 
đang sống đưới mức tối thiểu của cộng 
đồng cùng địa phương xã, phường. - 


Những kết quả bước đầu đạt được 
trong công tác bảo trợ xi hội gán 
chặt với đường lỗi dúng đắn do Đại 
hội VIđề ra. Trong quá trình chỉ đạo 


thực hiện, Đảng và Nhà nước ta đã. 


tìm ra bước đi đúng đắn, bát đầu từ 
đồi mới kinh tế, thực hiện ôn dịnh 
tỉnh hình xã hội de tạo` điều kiện 
thiết yếu cho công cuộc döi mới toàn 
điện và sâu sắc. Đã chú ý giải quyết 
“mỗi quan hệ giữa phát triền kinh tế, 
giảm lạm phát, tạo công ăn việc làm 


cho lao động nói chung, cho điện - 


chính. sách nói riêng. Đã chú ý phát 
huy tông hỏa vai trò và trách nhiệm 
cấa Nhà nước, của cộng đöng và của 


bản thân đối tượng. Thế ekieng ba 


chân ® trở thành giải pháp hiệu quả 
trong thực tiễn. 

Những tồn tại trong công tác bảo 
trợ xã hội có nguyên nhàn khách quan 
và chủ quan. Về mặt khách quin, 
phải kề tới các nhàn tô địa lý, lịch 


- 


sử và cơ sở kinh tế. Với cấu tạo tự 
nhiên « tam sơn, tứ hải, nhất. phần 
điền », lại thuộc vùng nhiệt đới gió 


mùa, đất nước ta có những vùng 


thường xuyên bị thiên tai hạn hán, 
bão lụt. Diện cứu trợ ở các vùng này 
năm nào cũng có. Sau nhiều năm 
chiến tranh, số người thuộc diện thực 
hiện các chính sách bảo trợ xã hội rất 
lớn trong khi nền kinh tế lại chưa - 
phát triền, Những khó khăn đó là khó 


_ tránh. Về mặt chủ quan, có lúc có nơi 


ta chưa thấy hết vị trí của lĩnh vực 
công tác này ; một số chính sách chưa 
kịp sửa đồi phù hợp với cơ chế kính 
tế mới; trong chỉ đạo thực hiện, có 
nơi còn « khoán trắng ® cho ngành lao 
động —thương bình xã hội... 


*. 


"Thực tiễn cụ thề hóa đường lối Đại 
hội VI của Dáng trên lĩnh vực công 
tác xã hội và bước đầu tông kết công 
tác bảo trợ xã hội của nước ta cho 
thấy: các lĩnh vực công lác xã hội 
này, về thực chất, là các bảo đảm về 
vật chất, về cơ chế và chính sách đối 
với eon người thuộc toàn bộ hay một. 
bộ phận lớn cộng đồng đân tộc, nhằm 
phòng ngửa, khắc phục, bù đắp sự 
* hãng hụt và sụt nền » trong đời sóng 
vật chất, tỉnh thần của các đối tượng 
chính sách, góp phần tạo thế ön dịnh 
về mặt xã hội, củng cö an toàn và an 
ninh xã hột. 


\ 

Diện đỏi tượng chính sách ưu đãi, 
trải qua quá trình đấu tranh cách 
mạng, đã hy sinh to lớn về xương 
máu, sức lo động, tài sản, khi hòa 
nhập vào đời sống kinh tế — xã họi 
mới, gụp phải sự “hãng hụt » về mức 
sống so với cái nên chung của xã hội. 
Chính sách xũ hội ở dây là sự bù dắp 
đối với sự “bảng hụt? dó, theo đạo 
lý vừa là nghĩa vừa là tỉnh. 


Người lao động sau khi ra khỏi quá 
trình lao động, về nghỉ hưu, mất sức, 
gặp cảnh «sụt nền? về thu nhập và 
mức sống so với thởi kỷ trước đó. 
Chính sách xã hội ở đây góp phản 
khác phực, bù đắp một phần sự * sụt 
nền » đó. 


Những người tàn tật, neo đơn, rủi 
ro, trong xã hội nào cũng só. Do nhiều 
hoàn cảnh khác nhau, mức sống của 
họ cũng bị ®sụt nền so với cải nền 
chung của cộng đồng. Chính sách xã 
hội ở đây tạo ra sự hỗ trợ, tạo cho họ 
“cái hích bạn đầu” đề họ có điều 
kiện hòa nhập với cộng đồng. Tình 
đòng bào, trách nhiệm xã hội là đạo 
lý trong công tác này, 


Từ bẵn chất của các hiện tượng và 
. quá trình eon người — xñ hội này, từ 
thực chất của công tác bảo trợ xã hội, 
và quân triệt quan điềm cơ bản của 
Đẳng và Nhà nước ta trong sự nghiệp 
phát triền kinh tế — xã hội thời kỶ 
Lứi, mục tiêu tồng quái của một số linh 
vực công tác xã hội là xác lập thế cân 
đối giữa xã hội với kinh tế, ngắn chặn 


sự xuống cap của một số linh vực xã. 


hội, chống tham những và thực hiện 
công bằng xã hội, tạo ra thể ồn định 
vững chắc về xã hội, an ninh và an toàn 
xã hội. 


Mục tiên tông quát đó được thể hiện 
lrên các điểm chủ yếu sau đảy : Phấn 
đầu tới năm D2020 diệt xong e giặc đói », 
giảm cán bản số hộ nghèo, nhất là ở 
nòng thôn, miền núi, vùng có điều 
kiện tự nhiên khác nghiệt. Bao đảm 
eho diện hướng chính sách ưu đãi có 
mức sống vật chất và tỉnh thần không 
thấp hơn ¡mức trung bình của cộng 
đồng cùng xã, phường. Báo đânn cho 
người về hưu, mặt sức giữ được thu 
nhập thực tế, ön định cơ bản cuộc 
song. Báo đâm cho diện thuộc chính 
sách cứu trợ có mức sông không thấp 
hơn mức tối thiêu của cộng đồng cùng 
xi, phường. Giảm mạnh các tệ nạn 
xã hội. 


§ 


Những mục tiêu nêu trên bắt nguồn 
từ quan điềm cơ bản của Đẳng và 
Nhà nước ta là đặt con người vào vị 
trí trung tâm của mọi quyết sách lớn 
của Đảng và Nhà nước, đồng thời bắt 
nguồn từ nguyện vọng sâu xa và 
chính đáng của nhàn dân ta là người 
lao. động có việc làm, với thu nhập 
thích đáng, và được sống trong ân định 
và an toàn xã hội. ` 


Việc thịrc hiện những mục tiêu trên 
đòi hỏi phải xác lập và thống nhất 
những quan điềm cơ bản về bảo trợ 
xã hội. lrước hốt, cần đặt đúng tầm: 


“lĩnh vực còng tác này trong Cương 


lĩnh của Đảng, trong Chiến lược phát 
triền kinh tế — xã hội của đất nước, 
trong kể hoạch 5 năm và háảng năm 
của nhà nước, trong chương trình 
công tác của các ngành và các cấp. Đó 
cũng là một bước đôi mới nhận thức 
của các cấp, các ngành đổi với lĩnh 
vực xã hội nói chung, công tác bảo 
trợ xã hội nới riêng, coi đày là mặt 
trận xung véu, là nhiệm vụ vừa cấp 
bách, vừa cơ bản, có quan hệ mật 
thiết tới sự thành công của toàn bộ 
sự nghiệp đồi mới. 


Phương thức eơ bản đề thực hiện 
công tác bảo trợ xã hội là phát huy 
cao độ sức mạnh của *thế kiêng ba 
chân ®, Nhà nước, Từ trung ương Tới 
địa phương, là tigười quản lý chung 
các lĩnh vực công tác xà hội, có trách 
nhiệm về các bảo đìm cơ chế, chính 
sách,:chể độ và một phần về bảo đảm 
vật chất. Đo ngàn sách nhà nước còn 
có hạn, và chủ yếu đo đặc trưng của 
các lĩnh vực công tác này như đã 
phản tí-h ở trên, việc thực hiện các 
mặt công tác này không thể chỉ do 
nhà nước đảm nhiệm, càng không thề 
chỉ «khoán trắng» cho ngành lao 
động, thương bỉnh và xã hội. Toàn 
tiề cộng đồng xã hội, từ làng, xã, 
phường xóm tới cả nước, đều có 
trách nhiệm tạo ra môi trưởng vật 
chất và tỉnh thần cho sự sinh sống và 
hoạt động xã hội của các điên đối 


- 


` 


tượng chính sách với những hình 
thức tồ chức phù hợp. Các tô chức vì 
các đối tượng xã hội là các cơ quan 
lao dộng — thương binh — xã hội từ 
trung ương đến phường, xã; là các 
hội từ thiện vì các đối tượng xã hội; 
là các tổ chức của những người có 
công và của những đối tượng xã hội, 
như các hội cựu chiến bình, hội người 
tàn tật, hội người mù, hội người diéc 
cảm... Gần phát động các phong trào 
rộn» rãi của nhàn đân, các đoàn thê 
và tô chức xã hội vì các đối tượng là 
người có công hoc đối tượng xã lội 
(như phong trào đóa thương bình 
nặng. về sống với gia đình, phong 
trào ngôi nhà tỉnh nghĩa, phong Trào 
đỡ đầu con liệt sĩ hoạc chăm sóc bố 
mẹ liệt sĩ cô dơn, phong trào Xây 
đựng quỹ xã hòi). Dieu này không chì 
bát nguồn từ trách nhiệm xử Lội, 
trách nhiềm cộng đồng, mà còn là 
quy luật khách quan của sự tön tại và 
vàn động của từng eon người eụ thề 
trong cộng đồng. Cùng với trách 
nhiệm cúa nhà nước, trách nhiệm của 
xã họi là trách nhiệm của bản thần 
những người thuộc điện chính sách 
trong việc tr kháng định mình và chủ 
động hòa nhập với cộng? đồng. ‹ 


Dễ thực hiện các chính sách bảo 
trợ xã hội, còn phải tranh thủ sự hỗ 
trợ quốc tế, nhất là các hoạt dòng: từ 
thiện, nhân đạo đổi với người tàn tàt, 
trẻ mö côi, người già neo đơn, người 
gíấp rủi ro do thiên tai... 


Cùng với các quan điềm nèẻu trên, 
điều quan trọng là đưa Vào chộc sống 
“thực tiêu quan điểm có tính dịnh 
hướng, xuyên suốt hàng loạt hiện 
tượng và quá trình kinh tẺ — xã hội, 
là « bù đắp đầu thấp, điều tiết đầu cao, 
tạo ra hợp lực nâng toàn bộ cộng đồng 3®. 
Theo cách đó, điều hành vĩ mò kinh 
tế —xã hội vạch ra hành lang luật pháp, 
- tạo lập các động lực phát triền đề nâng 
đần mức sống của bộ phận đân cư 
còn nghèo, khô (trong đó có số thuộc 
diện chỉnh sách xã hội), khuyến khích 


bộ phận dân cư có điều kiện làm giàu 


: hợp pháp, từ đó, từng bước nàng cao 


mức sống của toàn dân. 


* 


Những điều kiện và giải pháp nào 
đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm 
vụ trên đây ? 


Về các bảo đâm vật chất. Cần tính 
toán, bố trí các bìo đảm vật chất cho 
lĩnh vực xã hột nói chung, cho bảo 
trợ xã hội nói riêng, càn dóỏi, tương 
xứng với các nhiệm vụ kinh tế. Điền 
nàv phải được: thể hiện cu thê từ 
trong bố trí cơ cấu kinử tế (heo 
ngành, lãnh thỏ), trong cơ cầu đầu từ, 
cơ cấu ngàn sách nhà nước và cơ cầu 
LÀi chính quốc gía. Trong hàng chục 
năm qua, lỏng quỹ tiểu đong xã hội 
thường chỉ chiếm khoảng từ 3,5 đến 
5% Lông ngôn sử dụng thú nhập quốc 
đăn, tức xấp xÍ với quỹ bà đáp hao 
hụt tòồn thất của toàn bộ nền kính tế, 
Nếu không sớm điều chính, Eìng (Ý lệ 
eơ cấu này, thì khó có Cơ “Sở vật chịt- 
thực tế đề ngàn chịu SỰ Xuông cấp 
của nhiều lĩnh vực xã bội, ke cả v tế, 
giao dục, văn hóa, tư tưởng... 


Đồng thời, cần sớm hoạch định và 
triển khi thực hiện một số chương 
trình, dự án tìm quốc gia vẻ lĩnh vực 
này, trước hét là chương trình chống 
đói nghèo và chương trình về người 
Lần tật. Chương trình chống đói nghèo 
nhằm lập trung nguön lực vật chất 
cho các vũng và các đói tượng lrọng 
điềm, bao gòm vùng ecằn Xoong »,- 
ven biên miễn trung, vùng núi phía 
bác, vũng chiêm trũng; các đối tượng 
chỉnh là gia đình thương bình, Hiệt sĩ, 


-có công giúp đỡ cách mạng, các hộ 


thiếu sức lao động, thiếu vốn, đön 
bào dàn tộc Ít người... Cùng với việc 
trợ giúp về vốn, kỹ thuật và kinh 


` 
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nghiệm làm ăn cho các hộ nghèo Ở 
nông thôn, nhà nước có các chính sách 
ưu đãi đối với các vùng và các đối 


tượng nghèo, về đầu ‡ư, tín dụng,: 


thuế, lập một số quỹ dự phòng quốc 


gia và quỹ xã hội ở các địa phương : 


đùng cho việc cứu trợ khi có thiên 
tai, mất mùa. 


Chương trình quốc gia về người tàn 
tật nhằm tập trung nguồn lực trong 
nước và ngoài nước, thông qua việc 
thành lập các tô chức của người tàn 
tật và tô chức vì người tàn tật (bao 
gòm các loại hội tử thiện, nhân đạo) 
dẻ trợ giúp các đối tượng chính sách 
có điều kiện tham gia hoạt động xã 
hội và hội nhập với cộng đồng. Đồng 
thời, nhà nước có những chỉnh sách 
ưu tiên như chỉnh sách miễn giảm 
thuế đối với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ của người 
tàn tạt. 

Một biện pháp quan trọng khác là 
thực hiện các cơ chế tạo nguồn vật 
chất —tài chính cho công tác bao trợ 
xã hội. Chế đó báo hiểm xã hội cần 
dược đời mới theo cách mở rộng ra 
Lầt ca các thành phần kinh tế (bao 
øòm äÍ triệu kìo động), phản rô báo 
Hiểm xã hội trong và sau quá trình lao 
động, với trách nhiệm tayv bai: nhà 
nước, người sử dụng lao động và 
người lao động ; tách bảo hiểm xi hội 
ra khói ngàn sách nhà nước, lập quỹ 
bảo hiểm xã hội với nguyên tắc bảo 
đam sự bảo trợ của nhà nước, bảo 
đảm tính cộng đồng xã hội, và đưa 
nguồn vốn báo hiểm xã hội vào hoạt 
động kinh doanh nhằm bảo toàn vốn 
và sinh lời. Cùng với quý trên; lập 
ra quỹ -xã hội dưới nhiều hình thức, 
như quŸ dự phòng, các loại quỹ nhàn 
đạo, tử thiện, từ các ngườn đóng góp 
trone nước Và nguồn kính phí của các 


lỗ chức từ thiện, nhìn đạo quốc tế. - 
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Yề các bảo đám cơ chế và chính sách. 
Cần rà soát lại, sửa đồi, điều chỉnh, 
bồ sung và ban hành mới các cơ chế, 
chế độ về tiền lương, báo hiềm xã hội, 
ưu đãi xã hội, trợ cấp và cứu tế... cho 
phù hợp với cơ chế kinh tế và tình 
hình mới. Sớm ban hành bộ luật lao 
động, chính sáeh mới đối với các đồng 
chí lão thành cách mạng, chính sách 
đối với thương, bệnh binh và gia đình 
liệt sĩ, gia đình cỏ công giúp dỡ cách 
mạng, chính sách đối với các loại 
người tàn tật, và các chỉnh sách liên 
quan khác. 

Cùng với các điều kiện và giải pháp 
trên, thực tiễn mấy năm qua cho 
thấy, điều có tính chất quyết định 
đối với việc đỏi mới công tác bảo 


. trợ xã hội trong thời Kỳ tới, là tăng 


cường sự lãnh đạo của Đẳng, từ trung 
ương tới cơ sở, đổi với công tác 
này ; tăng cường công tác quản lý 
và chỉ dạo, tồ chức thực hiện cúi 
chỉnh quyẻu các cấp, tăng cường và 
kiện toàn hệ 4hống tô chức, cán bộ 
của eơ quan lao động, thương bình và 
xñ hội củng cáäp;lạo ra phong trào 
ròng rãi của quản chúng chăm lo, giúp 
đỡ diện đối tượng chính sách. 

Nhận rõ trách nhiệm được Đảng. 
Nhà nước và nhàn dàn giao phó. 
ngành lao động — thương bỉnh và xã 
hội đang tiếp tục dễ cao tỉnh thần 
trách nhiệm, tiếp tục quá trình tự đồi 
mới theo đường lõi của Đẳng, ngày 
càng bám chắc vào thực tiễn cuộc 
sống của các dối tượng chỉnh sách xã 
hội, đề khắc phục những thiến sót và 
tòn tại, tham mưu cho Đảng và Nhà 
nước ta đưa lĩnh vực công tác bàoS 
Lrợ xã hội tiến lên một bước mới, góp 
phần tích cực vào việc ôn định đời 
sống nhàn đản, góp phần tạo thế ðn 


-định của đất nước đề đưa sự nghiệp 


đòi mới của nước ta tiếp tục Liên lên, 


Nguyên tắc 


tập trung dân chủ 


HIỀU thập kỷ qua, các nhà 
tư tưởng chồng cộng liên tục 
tấn công vào sự lãnh đạo của 
đăng cộng sản, tìm mọi cách 
đánh vào nguyên tắc tập trung dân 
chủ nhằm nhá vỡ sự đoàn kết thống 
nhất của đảng, làm tan rã hoặc phân 
Hệt đẳng về mặt tô chức. Những năm 
gần đây, cùng với việc liếp tục đánh 
vào chủ nghĩa Mác—Lê-nin là cơ sở 
_ tư tưởng của dàng. họ cũng dấn tới 
phẳn-kích quyết liệt vào nguyên tác 
tập trung dàn chủ là cơ sở tô chức của 
đăng. Họ phê phán các đẳng cộng sản 
là chuyên quyền, độc tài; tán dương, 
cồ xuý các đảng thịre hiện đa nguyên 
chính trị, dân chủ cực đoan, trong 
đẳng có nhiều phe phái khác nhau, 
có nhiều nhóm đối lạp. 


Trong công cuộc cải tô, cải cách 
và đôi mới hiện nay, nhàn việc xem 
xét lại các quan điềm nhận thức, các 
nguyên lý lý luận, có một số người 
trong đội ngù chúng ta cũng muốn 
đặt lại vấn đề, phẻ phán, lên án 
nguyên tắc tập trung đân chủ, thậm 
chí có người đòi xóa bỏ nguyên tắc 
này. Họ cho rằng nguyên tíc tập 
trung dân chủ nay đã lỗi thời, nó 
chỉ thích bợp với hoạt động của 
đảng khi chưa giành dược chính 
quyền, côn hoạt dộng bí mật, hoặc 
lãnh đạo shiến tranh ; rằng thực hiện 
tập trung dân chủ là nguyên nhân 
gày ra độc đoán, chuyên quyền, trong 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG * 


† 


đảng và trong xã hội sẽ không có đân 
chủ, không có nhàn đạo. 

Điều đó dúng hay không đúng? 
Chúng ta có cần giữ vững và thực 
hiện nguyên tắc lập trung dân chủ 
không? Làm thế nào đề thực hiện tốt 
nguyên tắc tập trung dân chủ tiong 


-_ điều kiện đồi mới hiện nay ? 


* 


Trước hết phải thừa nhận rằng, 
tất cả những người phẻ phán, đòi 
xóa bỏ nguyên tác tập trung dàn chủ, 
dù đó là các nhà tư tưởng tư sản 
chống cộng, những phần tử bất mãn, 
cực doan, hay những người kém hiều 
biết, mơ hồ, họ đến có một phần căn 
cứ thực tế. Đó là tỉnh trạng mất đàn 
chủ ở không íL dàng cộng sẵn và 
không ít nước xã hội chủ nghĩa trong 
suốt một thời gian dài trước đày. 
Thậm chí có nơi có lúc mất đàn chủ 
rất nzhiêm trọng. Xiột số người lành 
đạo trên thực tế đã quan liêu, xa dàn, 
độc doàn, gia trưởng; €ó người rơi 
vào vùng bùn của chủ nghĩa phong 
kiến quân phiệt, gần như biến thành 
một ông vua đầy quyền lực và tham 
vọng. Những hiện tượng cán bộ lãnh 
đạo trủ đập, ức hiếp quần chúng, là 
có thật. Những hiện tượng ở nơi này 


W Phó tiến sĩ khoa học lịch sử 


II 


qơi khác nội Bộ đấu đá nhau, tranh 
giành quyền lực, mưu hãm hại nhau, 
đối xử tàn tệ với nhau, là có thật. 
hiêu trường hợp quyền dân chủ của 
đáng viên, của nhân đàn không được 
tỏn trọng và phát huy; hoạt động 
của nhà nước nhiều khi rất hình thức. 
không có thực quyền. Trong quần lý 
kinh tế thì nhắn mạnh một chiều tập 
trung thống nhất (mà thực chất là 
tập trung quan liều), coi nhẹ đàn chủ ; 
nhấn mạnh một chiều tính kế hoạch, 
coi nhẹ tính năng dộng, chú động của 
cơ sở ; nhắn mạnh một chiêu quan hệ 
đọc, coi nhẹ quan hệ ngang, do đó 
không phát huy dược tính đa dạng, 
- tính phong phú, sáng tạo của các thành 
phần kinh tế, các quan hệ kinh tế, 
các e€eơ Sở kính tế, làm cho kinh tế 
phát triển chậm chạp, trì trệ. 

Tất ca những cái đó là có thật. 

Nhưng eó phải đó là hàu quả của 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung 
đân chủ không? Phải chăng đó là 
« tòi» của chính bản thần nguyên tắc 
lập trung đàn chủ ? 

Mọi người đều biết, trong điều lệ 
của các dàng cộng sản đã ghỉ rõ 
những nội dung cơ bản của nguyên 
tác tập trung đàn chủ như sau : 

— Cơ quan lãnh đạo các cấp của 
dang dếu đo bầu cứ đân chú “mà 
lập ra theo nguyên tác bỏ phiếu kín. 
Gơ quan lãnh đạo các cấp phi báo 
cáo và chịu trách nhiệm trước dại 
hội cấp mình, trước cơ quan lãnh 
đạo cấp trên và trước đẳng bộ cấp 
dưới. 

Cơ quan lãnh đạo các cấp phải 
thực hiện lãnh đạo tập thê đi đòi với 
phát huy trách nhiệm cá nhân, thường 
xuyên tự phê bình và phê binh. 

— Các côñg việc của đẳng đều phải 
tùy theo tính chất quan trọng của 
từng vấn dẻ mà do những cơ quan 
có đủ thầm quyền của đẳng giải quyết. 
Ví dụ: Những vấn đẻ vẻ dường lối, 
chính sách cơ bản của dâng, những 
văn dẻ có tìm quan trọng chung trên 


phạm vỉ cả nước đều phải đo cơ quan 
lãnh đạo toàn quốc của đảng (tức. 
là đại hội đại biều toàn quốc, ban 
chấp hành trung ương) quyết định. 
Những vấn dề thuộc trách nhiệm và 
quyên hạn của địa phương thì các tö 
chức dáng ở địa phương giải quyết 
không trái với đường lối, chính sách 
chung và các quyết định của cấp trên 


— Nghị quyết các hội nghị cúa 
đăng đều phải được biều quyết theo 
đa sò. Trước khi biều quyết, các đẳng 
viên được thảo luận; trình bày hết ý 
kiến của mình. Sau khi eó nghị quyết, 
mọi đảng viên đều phải chấp hành; 
nếu có điềm nào đẳng viên không 
dòng ý thì dược quyền bảo lưu Ý 
kiến hoặc đề đạt ý kiến của minh lên 
các cz quan eấp trên cho đến đại hội 
dại biều toàn quốc, nhưng vẫn phât 
chấp hành nuhị quyết của đẳng. 


— Mọi ding viên được thảo luận 
một cách đân chủ, thẳng thắn các 
công việc của đảng; bầu cử, ứng củ 
hoặc được đề cử vào các cơ quan lãnh 
đạo các cấp của đăng; có quyền phê 
bình, chất vấn về công việc của đăng; 
được trình bày hết ý kiến khi tö chức 
dáng quyết định kỷ luật đối với mình. 


—= Cá nhàn đẳng viên phải phục 
tùng tô chức và kỷ luật của đảng ; 
thiêu số phục tùng da số, tô chức cấp 
dưới phục tùng tô chức có thầm quyên 

tấp trên, toàn đẳng phục lùng trung 
Ơn, 


Như vậy, nguyên tắc Lập (rung dân 
chủ là sự kết hợp chặt chẽ hài hòa 
giữa hai mặt tập trung và đân chủ trong 
một mỗi quan hệ hitu cơ biện chứng, 


'ehứ không phải chỉ Tà tập trung hoặc 


chỉ là đân chủ. Dân chủ là điều kiện, 
là liên đẻ của tập trung; cũng như 
tập trung là cái báo đảm cho đàn chủ 
được thực hiện. Dân chủ không phải 
là * tính trr® của tập trung. Tuyệt đối 
hóa một mặt nào đều có thề dẫn đến 
những sai làm nguy hiềm có bại cho 
sự lãnh đạo và sức mạnh của đảng. 


[Lê-nin, ngav từ những ngày đầu 
đầu tranh đề thành lập Đăng công 
nhân đân chủ xã hội Nga (tiền thần của 
Đang cộng sản (b) Ngựa sau này) đã 
tiểu ra yêu cầu phải kết hợp chặt chẽ 
tín Fập trung, kỷ luật thống nhấi của 
đăng với tỉnh thần dân chủ rộng rãi, 
tức là phải thực biện nguyên tác 
lập trung đàn chủ Lê-nin một mặt 
khing định rằng «toàn bộ" tô chức 
của đẳng hiện nay dược xây dựng 
một cách dân chủ... có nghĩa 'là toàn 
thể đang viên bầu ra những người 
lãnh đạo, những úy viên các bạn chấp 
hành, v,v.. rằng toàn thề đăng viên 
tháo luận và quyết định vấn đề vận 
động chính trị của giai cấp vô sản,rằng 
toàn thê đang viên xác định phương 
hướng sách lược của các tô chức 
dàng” (1). Mặt khác, Người đòi hỏi 
trong dáng phải dhực hiện kỷ luật 
tập. trunữ, mọi đảng viên phíi phục 
tùng kỷ luật của tó chức đảng; sự 
thống nhất tư tưởng của dàng phải 
được bảo đảm và củng cố bằng sự 
thống nhất vật chất vẻ tö chức. Không 
thể hình đụng được một tô chức chính 
trị mà lại tồn tại ngoài (ò chức, không 
có sự eố kết, ràng buộc về tô chức. 
Lẻ-rin nhấn mạnh : *tôi muốn và tôi 
đòi Đang, đội tiền phong của giai cấp, 
phải hết sức có tồ chức, rung Đăng chỉ 
nẻn thư nhận những phần tử ít nhất 
cũng phải chấp nhận một tính tô chức 
tối thiềuo (2). Kẻ nào từ chối không 
chịu phục tùng kỷ luật của Đảng, làm 
vếu kỷ luật của äng “tức là từ chối 
không muốn làm đăng viên, tức là phá 
hoại Dang® G3). Người nói rõ hơn: 
®Œ đây chúng ta đi đến một nguyên 
tác cất quan trọng trong toàn bộ tô 
chức Đăng và hoạt động của Đăng: 
nếu trong việc lãnh đạo phong trào 
và cuộc đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản vẻ mặt tư tưởng và thực 
tiền cần có chế lộ tập trung cảng mạnh 
cảng tốt thì vẻ phương điện làm cho 
Trung tương Đảng (và như vậy là 
toàn Đảng nói chưng) nắm lấy tình 
hình phong trào, về phương diện 


` 


trách nhiệm (rước đảng, cần có chế đệ“ 
phân cấp cảng rộng rãi càng tốt » (4). 
Thống nhất hành động phải luôn luôn 
đi liên với tự do thảo luận và phê 
bình; dàn chủ rộng rãi phải kết hợp 
Chặt chẽ với kỷ luật tập trung. Sau 
này, khi vạch ra nhiệm vụ cấp bách 
của Chính quyền xô viết, nhiệm vụ tô 
chức và quản lý nước Nga sau cách 
mạng Tháng Mười, Lê-nin lại nêu 
công thức phải kết hợp chặt chẽ tình 
thân đâần chủ tràn trẻ- như nước lũ 
mửa xuản với ký luật tp trung thống 


nhất. Tại Dại hội X của Đăng cộng 


sản (D) Nơa (tháng ba —1921)chính Lê- 
nín đã thio ra nghị quyết «Vẻ sự 
thống nhất của Đăng ®,.bát phải giải 
tắn ngay tất cả các nhóm có lính chất 
bè phái trong Đăng; Người còn đề 
nghị Đại hội giao cho BCI TƯ được 


quyền áp- dụng các biện pháp tích 


cực, Rẻ cá việc khai trừ các ủv viên 
trung tượng nào phá hoại kỷ luật của 
Đẳng hoặc đề xây ra tỉnh trạng bè 
phái trong Đăng. Như vậy, Lê-nin 
chưa lúc nào chủ trương dễ cho 
đẳng viên hoạt dộng một cách thụ 
dòng, Ÿ lại, hoặc vô tô chức, vô: kỷ 
luật; chưa lúc nào cho phép trong 
Đăng Lòn tại những phe nhóm bè phái 


đối lập (như gần đây có người xuyên 


tạc). à 


Nguyên tác tập trung dàn chủ 
chính là điền kiện bảo đấm: cho tồ 
chức đẳng cố kết vẻ mặt (ö chức, 
thống nhất ý chí, thống nhất hành 
động; đồng thời phát huy sáng kiến 
và tính tích cực sáng tạo của mọi 
đảng viên, mọi tô chức thẳng. 


Những người đòi xóa bỏ nguyên 
túc tập trung đản chủ chứng tỏ họ 
hiều không đúng hoặc eế tình xuyên 


(1).VY,L,. lê-nin: 
Máat©xcơ-vd, T979, (, 15, tr.214 
(3) Sách đà đân, ft: 3S, tr, 286 
(3) Sách đã đàn. t. 8, tr, 124 
(4) Sách dã dán, t 7, tr, 23 


Toàn tập, Nxb Tiến Lộ, 


- 


1ã 


ttạc nội đung và bản chất của nguyên 

tắc này. Họ tưởng đâu như nguyên 
tc tập trung dân chủ chỉ là kỷ luật, 
- là tập trung, mà quên mất nội dung 
rấi căn băn và quan trọng của nguyên 
tắc này là dân chủ. Họ dẫn ra những 
ví dụ (chưa nói là có phần thôi phòng) 
về sai lầm quan liêu, dệc đoán, mắt 
đân chủ của một số người lãnh đạo 
như Xta-lin, Xê-au-xe-xeu... đề phê 
phán và kết tội nguyên Lắc tập trung 
dàn chủ, mà không biết rằng đấy 
chính là hậu quả của việc vi phạm 
nguyên tác lập trung dàn chủ. 


Có người cho rằng nguyên túc tập 
trung dân chủ chỉ đúng trên lý thuyết, 
chỉ ghi trên giấy tờ, chứ trong thực 
tế không được thực hiện. Đúng là 
cuộc sống đã chứng kiến không Ít 
những hiện tượng vi phạm nguyên 
tức tập trung dân chủ, thậm chí có 
những trường hợp vi phạm nghiêm 
trọng dẫn đến những hậu quả tại hại, 
Ngay những quy định eụ thê bảo đam 
thực hiện nơi vên Lắc này cũng còn rất 
chua đầy đủ. Nhưng chẳng lẽ vi trong 
thực tế chưa được thực hiện hoặc 
thực hiện chứa tốt mà xóa bỏ di cả 
một nguyên lý, một nguyên tc, mặc 
dù đó là nguyên lý, nguyên tác dũng 
đắn và cần thiết? Ơ đâu và lúc nào 
không thực hiện đúng tập trung đàn 
chủ, để xây ra những hiện tượng gia 
trưởng, độc đoán, quan cách hoặc vô 
tLỒ chức, vô kỷ luật, thỉ phải kiên 
quyết đấu tranh khác phục những 
thói tệ đó, thực hiện bằng dượ: 
nguyên tác lập trung đân chủ, chứ 
sao lại dại đột xóa bỏ nguyên tắc đó 
di. Làm như thế thì có khác gì “đồ 
chân nước tám đồ luôn cá,đứa bé 
trong đó ®* như Lê-nin từng phê phán, 
hoặc «đập con chuột nhất đập luôn 
cá bình hoa» như Đác Hồ đã từng 
phê bình. 


Mọt số người lập luận rằng nguyên 


tác tập trung đàn chủ chỉ dũng và. 


thích hợp với hoạt động của dẳng 
trong điều kiện bí mật hoặc trong 
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thời kỳ chiến tranh. Trong hoàn 
cảnh đó phải có kỷ luật chặt chế, phải 
có tập trung thống nhất cao độ, còn 
trong hoàn cảnh hòa bình xây dựng, 
kẻ thù không còn, nhân dàn đã làm 
chủ, cần gì phải thực hiện chế dộ 
tập trung, kỷ luật và chuyên chính. 
Lúc này mà còn thực hiện tập trun§ 
dân chú là không thức thời, là vĩ 
phạm dân chủ, là tạo điều kiện đề 
quay về chế dộ phong kiến cực 
quyền (). 


Cả lập luận trên cũng không đúng. 
Bởi vì như trên đã nói, nguyên tắc 
tập trung dân chủ không phải chỉ 
nhằm tạo ra kỷ luật thống nhất, mà 
còn nhằm phát huy mọi sáng kiến, 
sáng tạo, khai thác trí tuệ của đng 
viên, củœcơ sở. Trong thời kỳ hoạt 
động bí mặt, hoặc trong điều kiện 
lãnh đạo chiến tranh, một mặt tô 
chức dẳng phải rất chặt chẽ, dàng 
viên và cần bộ phái có kỷ luật nghiềm 
mình ; nhĩữnng mặt khác cũng rất cần 
phát huy đàn chủ. Điều kiện hoạt 
động bí mật hoàn cảnh chiến tranh 
đòi hỗi các căn bộ, đáng viên trên 
mỗi cương vị công tác, trong từng 
nhiệm vụ eụ thê của mình phải rất 
chủ động, sáng tạo, lính hoạt, chứ 
không thề chỉ thụ động ngòi chờ lệnh 
cấp trên. Thực lế cuộc đầu tranh làu 
đài gian khô của Dàng ta, nhân đần 
ta, cuộc chiến tranh nhàn đân thần 
thành của Việt nam dã có biết bao 
ví đụ cụ thể sinh động về sự sắng 
tạo, tính thần chủ đòng, linh hoạt; 
khôn khéo của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân ta. Và chính đây là một 
trong những nguyên nhàn quan trọng 
làm nên sức mạnh to lớn của Đăng 
ta và chiến thẳng kỳ diện của dàn 
tộo ta. 


Còn trong điều kiện hòa bình xây 
đựng ngày Ray, chúng ta chẳng những 
phải phát huy mạnh mẽ dân chủ, 
mở rộng đân chủ (vị đản chủ là bản 
chất, là nội dung, là động lực của xã 
hội mới), mà còn phải giữ gìu kỷ 


- 


luật thống nhất; tính tập trung c€AO‹ 
Không thề quan niệm một tồ chức 
chiến đấu và lãnh đạo như đẳng cộng 
sản mà lại chỉ chặt chẽ về tô chức 
trong hoàn cảnh này, còn trong hoàn 
cảnh khác thì lỏng léo cũng được- 
Thực tế vừa qua có những đăng tuy 
có lịch sử mấy chục năm đấu tranh 
anh dũng. kiên Cường: nhưng do 
trong chốc lái buông lông kỷ luật, 
tính tập truhi: nhấn mạnh một chiều 
văn đề đân chủ, đề cho các phần tử 
eơ hội, cực doan lự đo hoạt động, đã 
dẫn đến vò tö chức. Võ chính phủ, 
nội bộ bị chia rể, tỏ chức rỗi loạn, 
thậm chí tan rà thành từng màng. 

Vả chăng, trong điều kiện hòa bình 


quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dã hết 


đâu những yếu tổ tự phát, những 
khuynh hướng tự do vò chính phủ, 
những âm mưu và thủ đoạn chia rẻ, 
phá hoại ở cả trong nữ ớc và từ nước 
ngoài. Nhất là ở một nước sản xuất 
nhỏ còn phô biến. lại bị bao vây VỀ 
nhiều mặt như ở nước l3, có biết 
bao nhiêu những yếu tố tự phát, phức 
tạp, mà chúng ta không -thể buông 
lóng kỷ luật, kỷ cươH§. Thực tế gân 
đây cho thấy. nếu phát triền kính tế 
hàng hóa nhiều thành phần với sự 
đa dạng hóa về sở hữu, chuyên sang 


cơ chế hạch toán kinh doanh, sử dụng 
cả thành phần cÁ thê và tư nhân tư” 


x4 


bàn. mà không làm tốt công tác quản 
lỷ vĩ mò, vừa sử dụng vừa cải tạo, 


vừa hợp tác vừa dấu tranh, buông . 


lông kế hoạch, pháp luật, không kiêm 
tra, không điều tiết, thì nhất định 
không tránh khôi những hiện tượng 
phân tán, cục bộ, VÔ tò chức, thậm 
chí hồn loạn. Chúng ta giải thích thế 


nào những hiện tượng tiêu cực Xây, 


ra gần đày như tỉnh trạng đô bề 
trong ngành tín dụng ngân hàng, 
tranh chấp đất đai, nhập hàng lậu VÔ 
tội vạ, xuất khảu g4o ràn lan, giá ca 
thất thưởng..., nhiều khi nhà nước 
không kiềm soát được ? Chẳng lẽ đó 
không phải là hậu quả của việc đân 
chủ không đi liền với kỷ luật và 


-_ øÌ mới. 


- đồi mới, hoặc khai thác $ 


pháp luật, buông lỗng kiểm tra, quán 
lý vĩ mô ? 

1õ ràng, trong tình hình hiện na»: 
chúng ta vừa phải mở rộng dàn chủ, 
vừa phải giữ gìn kỷ luật kỷ cươnổ,, 
kết. hợp chặt chế hai mặt tập trunệ 
và dân chủ, thực hiện thật tốt nguyên. 
tắc tập trung dân chủ. 


Thực ra, những „lý lẽ» mà CÁC 


nhà tư tưởng chống công và các phản 


tử cơ hội, cực đoan Iêu Tả chẳng có 
Đó chỉ là sự nhắc lại, nhai 
lại những điều cũ rích mà các phần 
tử chống cộng, cơ hội lặp đi Mạp lại 
hàng mấy chục năm nay rồi. Có « mới »® 
chăng chỉ là Ở chỗ ngày nay người 
ta giả trả, ngụy biện một cách thâm 
hiềm và táo tợn “hơn; người ta núp 
dưới chiêu bài đồi mới, nhân danh 
và lợi dụng 
lầm của các đẳng 
một cách 


triệt đề những sai 

Ạ kẻ ® ° , 
cộng sản đề phản kích 
quyết liệt hơn. 


* 


Tất cã những điều đã nói trên đây 
cho phép rút. ra kết luận: Nguyên 
tắc tập trung đần chủ đến nay chưa 
lỗi thời ; chúng tì không thề và không 
nên từ bỏ nguyên tắc tập trung đàn 
chủ- 

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh mới 
ngày nay, chúng ta phải hiệu và 


thực hiện nguyên tắc tập trung đàn 


chủ một cách đúng dẫn, theo tỉnh 
thần mới , của thời đại, không máy - 


_ móc, giáo điều, càng không được đi 


theo vết xe đồ của thời kỳ trước dày. 


Iiều đúng bản chất, nội dụng của 
nguyên tắc tập trung dân chủ đã khó: 
Nhưng khó hơn và điều quyết định là 
phải có cơ chế đúng. có những quY 
định eụ thề, và phải có tỉnh thần đấu 
tranh kiên quyết đề việc thực hiện 


-° 


nguyên tắc đó đạt hiệu quả cao: 


_* 


Nghiên cứu =trao đồi 


kh mm 


ka 


Phải chăng có một nền dân chủ 


thuần túy không có tính từ? 


AN chủ là chủ đề vĩnh cửu 
của khoa học. xã hội, là văn 
đề gắn bó chặt chẽ với quyên 
sống của c€on người, là như 
cầu không thê thiếu của mọi lĩnh vực 
hoat động trong chủ nghĩa xã hội. 
Song, đân chủ không phải là hiện 
tượng bầm sinh, cũng không phải là 
gìn phầm tự dộng, tự phát của hoạt 
động xã hội. Dàn chủ với tỉnh cách là 
một phạm trủ khoa 
niệm chính trị, được nảy sinh và 
hình thành trong mỗi quan hệ đối lập 
với áp bức, chuyên chế, với những 
hiện tượng độc tài, độc đoán, chuyên 
quyền. Vị là khái niệm mang. tỉnh 
lịch sử, cho nên đàn chủ không xuất 
hiện tức khắc và cũng không tồn:tại 
bất biến. Nó được phát triền trong 
tiến trình lịch sử nhắn loại và trong 
quá trình đấu tranh giai cấp. thê biên 
chủ yếu cở các mặt đối lập @ữa tự 
đo và nô lệ, giữa đản chú và chuyên 
chế, độc tài. ' 


Xét về mặt lịcn sử, khái niệm đản 
chủ xuất hiện rất sớm, tử thời cô đại, 
Ơ Hy-lạp cô đại, đàn chủ là từ nguyên 
IDémos Kratos có nghĩa là quyền lực 
sửa nhân dân. Khái niệm này ra đời 
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học, một Kkhúi 


THÁI NINH * 


- 


` 


trong cuộc, đấu tranh của phái chủ 
nỏ đàn- chủ chống phái chủ nô 
quý tóc. | 
— XéL về mặt nhân thức, khái niệm 
này chỉ có thể hình thành khi con 
người nhận thức dược các mặt, đối 
lạp nói trên. Như vậy, dân chủ vừa 
là kết quả của quá trình phát triền 
tư duv, quá trình nhận thức giá trị, 
vừa là và chủ yeu là kết qua của 
cuộc đầu tranh giai eấp chống áp bức, 
bée lột, chống mọi ách thống trị độc 
tài, chuyên chế trong lịch sử... 
Thành tựu của đàn chú gắn liền 


với thành tựu khoa học, kỹ thuật, 
với đấu tranh cho tiên bọ xã hội. 


Trinh độ dân chủ, quy mô đàn chủ, 
nội dung và hình thức đàn chủ... 
phụ thuộc chặt chẽ vào kết quả của 
cuộc đấu tranh đó. Thành tựu đó 
luôn luôn được phát huy, phát triển 
và Đbồ sung trong quá trình chỉnh 
phục tự nhiên và đầu tranh đề giải 
phóng loài người khỏi mọi ách áp 
bức, bóc lọt, làm cho xã hội văn 
mỉnh, tiến bộ. 


(®) Phó trưởng Ban tư tưởng — văn hóa 
trung ương 


, 
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Tuy nhiên, đạt được những thành 
tựu vẽ đàn chủ không phải đơn giản, 
dễ dàng, không phải bằng cách cầu 
xin, van vỉ, mà phải bằng đầu tranh 
cách mạng bền bỉ, làu dài. Nhiều khi 
chỉ thêm dược một vài hạt? giá trị 
vào thành tựu đầìn chủ mà loài người 
tiến bộ đã phải trả giá đắt, báng mö 
hôi, xương máu, Chỉ riêng việc lật đỏ 
chế độ phong kiến — chế độ quân chủ 
ở chàu Âu với toàn bộ hệ thống 
chỉnh quyên, cường quyẻn, thần 
quyền của nó, loài người đã phải 
trải qua cuộc đấu tranh trường kỷ 
toàn diện hơn một nghìn năm. Kết 
quả thuú được về mặt dàn chủ trong 


"cuộc đấu tranh đó thật là to lớn, đị 


xóa bỏ chế độ quân chủ, chế độ do 
một người làm chủ (vua), thiết lập 
nên chế độ dàn chủ đầu tiên với 
những thiết chế mới mẻ, hơn hẳn 
chế dò phong kiến. Bài học lịch sử 
àu sắc ở đây là: dàn chủ là một 
trong những mục tiêu của mọi cuộc 
cách mạng, là biều hiện quan trọng 
của tiến bộ xà họi và là một thước 
đo của nền văn minh nhàn loại. 


Như vậy, đân chủ không phải là 
cái được sinh ra mà là cái trở thành 
(devenir). Nó không xuất hiện tức 
khắc Tnà được hình thành, phát triền 
trong quá trình lịch sử gắn liền với 
tiên bộ xã hội, với cuộc đấu tranh đề 
xảv dựng nên văn mình của loài 
người. on người không thể đạt tới 
chàn lý tuyệt dích hay đỉnh cao tận 
cùng của đàn chủ. Sự phát triển của 
đân chỉ 1À không có giới hạn, là quá 
trình phát triển từ thấp lên cao. Do 
đó, loài người không thê cö ngày 
một nên đàn chủ hoàn thiện, mỹ mãn. 


Mỗi bước tiến của đàn chủ là một 
cuộc đầu tranh làu dài. Dưới chế độ 
tư bản chủ nghĩa, chỉ riêng việc đấu 
tranh đề giảm giờ làm, nhằm đạt được 
mục tiêu ngày làm 83 giờ, giai cấp vỏ 
gìn ở nhiều nước đã phải đấu tranh 
bền bỉ, kiên trị, từ tự phát đến tự 
giác trong một thời gian dài, tính 


wx 


bằng thế kỷ. Những quyền dân chủ 
hạn hẹp mà nhân dân lao động được 
hưởng trong chế độ tư bản, tuyệt 
nhiên khòng phải do lông từ thiện của 
các nhà từ bán. Có loại quyền dân chủ 


đà thành quả đấu tranh của -giai“cäp 


vò sản, của nhàn dân lao động, buộc 
giai cấp thống trị phải chấp nhận ; 
có loại quyền dân chủ do giai cấp tư 
sản *ban? cho, nhưng hoàn toàn 
không phải vì nhàn dân lao động, 
mà chỉ vì lợi ích của chính giai 
cấp này. | 

Trong hai thập ký qua, cuộc đầu 
tranh giữa hai hệ thốnz xã hội đối 
lập trên thế giới, giữa hệ thông xã 


hội chủ nghĩa và hệ thống tư bản chủ 


nghĩa. diễn ra rất gay gắt và quyết 
liệt. Trong cuộc đấu tranh này, trước 
làn sóng phản đối của quần chúng 
lao động, một số nước tư bản phật 
triên đi vận dụng một số kinh nghiệm 
có sức hấp dẫn lớn, có tính thuyết 
phục cao của các nước Xã hội chủ 
nghĩa về chính sách xã hội, vẻ sử 
dụng phúc lợi còng cộng (như y tế, 
giáo dục, thè thao..:), đề một mặt, 
xoa dịu cuộc đấu tranh giai cấp ở 
trong nước và mặt kháe, hạ thấp tính 
ưu Việt của chủ nghĩa xã hội về 
những phương điện này. Có nước tự - 
bản đã vận dụng và sử dụng những 
kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nói trên 
làm vũ khi phìn kích lại chỉ nghĩa 
xã hội và phong trào công nhàn, 
nhàm xóa bỏ ranh giới giai cấp, ranh 
giới của cuộc đấu tranh giữa hai con 


đường, giữa hai hệ thông xã hội đối 


lập. Đó cũng là ý đỏ của thuyết hội 
tụ nhậm hòa nhập, hòa tìn chủ nghĩa 
xã hội vào chủ nghĩa tư bản, xóa bồ 
ranh giới giai cấp của hai nẻn dần 
chủ này. Vậy làm thế nào đề phản 
biệt? Lê-nin chỉ rõ: đề phân biệt đàn 
chủ tư sản và đản chủ xứ hội chú nghĩa, 
trước hết phải căn cứ vào lợi ích 
giai cấp và mục đích giai cấp của 
dần chủ, cũng như đề đánh giá đạo 


đức không thề chỉ căn cứ vào lời 


tuyên bố vẻ đạo đức mà phải thấy 


1ï 


đằng sau lời tuyên bố về đạo đức là 
lợi ích của ai, của giai cấp nào. 


Nền đân chủ tư sản được thiết lập 
sau thắng lợi của cách mạng tư sản 
trong thế kỷ XVII — XVIII, là bước 
nhảy vọt lớn trong lịch sử loài người. 
Nhưng về thực chất, nền đân chủ ấy 
chưa phải là nền dàn chủ đây đủ, 
chưa phải là nền dân chủ của đa số 
nhân dàn lao động, càng không phải 
là nền dân chủ của dân, vì dân, do 
đân. mà chỉ là nền.dàn chủ của giai 
cấp tư sản, vì giai cấp tư sản, do giai 
cấp tư sản. 


Có người lầm tưởng rằng nền đàn 
chủ tư sản, nhất là đân chủ kiêu Mỹ, 
là nền đân chủ không có chuyẻn 
chính. Dó là một sự mơ hỗ tai hại. 
Chuyên chính không phải là hiện 
tượng ngẫu nhiên. Đó là yêu cầu tất 
yếu khách quan của mọi giai cấp 
thống trị xã hội ; là công cụ đề bảo vệ 
quyền thống trị của một giai cấp. Từ 
xã hội chiếm hữu nô lệ đến nay, có 
thể nói, lịch sử của các chế độ xã hội 
chính là lịch sử của sự thay thế. kế 
tiếp nhau của các nền chuyên chính 
của các giai cấp thống trị. Đó là nền 
chuyên chính của giai cấp chủ nô đối 
với nô lệ; của giai eấp phong kiến đối 
với nông nô; của giai cấp tư sản dõi 
với vò sản; của giai cấp vô sản đối 
với bọn áp bức, hóc lọt nhàn đàn lao 
động. Không có chính quyền nào mà 
không thực hiện chuyên chính. Chuyên 


chính chí khác nhau ở mục đích, vì 


thế chuyên chính là yêu cần Ất vều, 
khách quan của mọi giải cấp thống 
trị xã hội. Chuyên chính vỏ sẵn, đo 
đó cũng là một vấn dễ có tính quv 
luật của cách mạng xã hội chú nghĩa, 
chứ khong phải là sản phim của Ý 
thức chủ quan, của tư duy tư biện. 
Vấn đề quan trọng có tính chất cốt 
tử là các dẳng cộng sẵn không dược 
lạm dụng mà phái biết sứ đụng, vận 
đụng chuyên chính một cách đúng đắn, 
khách quan, khoa học. 


tầ 


Nhân đàn ta, hơn ai hết, càng nhận 
rõ bản chất tàn bạo của nền chuyên 
chính kiều Mỹ, càng'thấyv rõ bộ mặt 
giả nhân, giả nghĩa của bọn người đã 
nhân đanh «thế giới tự do» đề đưa 
hơn nửa triệu quân xâm lược nước ta, 
đã dội hàng triệu tấn bom đạn trên 
đất nước thản yêu của chúng ta. 
Không thê đề cho những bọn người 
ấy lên mặt «day đời» về dân chủ. 
Đế quốc Mỹ thôn tính Grê-na-da. xàm 
lược Pa-na-ma, ngang nhiên ném 
bom Li-bi, bao vây kính tế Cu-ba, 
Việt nam,... phải chăng đó là nền đàn 
chủ phi giai cấp ? Hiện nav, chính phủ 
Mỹ bó ra rất nhiều tiền đề nuôi 600 090 
cảnh sát. Phải chăng hơn nửa triệu 
cảnh sát này cùng với hàng triệu quản 
đóng đày đặc trong hàng trăm căn 
cứ quản sự của Mỹ trên thế giới chỉ 
là đi “du hí*®? Nhiều nhà tư tưởng 
tư sin thường biện hộ cho dân chủ 
tư sản là «thuần túy », là nhỉ giai cấp, 
phí chuyên chỉnh, nhưng trên thực tế, 
ở nhiều nước tư bản, nền * đân chủ ® 
đó là nền *dđân chú ® chống cộng rất 
quyết liệt, những kế thống trị đàn áp 
không thương tiếc những lực lượng 


` đối lập, chúng nấp sau chiêu bài bảo 


vệ tự do, đân chủ, đân quyên đề xàm 
lược nhiều nước, gây ra những cuộc 
chiến tranh đảm máu. Luật pháp của 
Mỹ chứa dựng đầy rẫy những điều 
cấm đoàn dân chủ, những bình phạt 


năng nề đối với những ai đòi quyền 


đàn chủ. Nhà cảm quyền Mỹ thường 
rêu rao ở Mỹ không có tù chính trị. 
Nhưng tờ báo ÄXÍ$ Chính trị, kinh tế và 
tư tưởng SỐ 6 năm 1990, đã vạch rõ 
Mỹ đã?bỏ tù nhiều người tham địa 


" 


phong trào chống đối chính phủ. Tờ - 


báo này còn tỏ cáo nhà tù Alÿ hiện 
đáng giam Íf chiến sĩ cách mạng đầu 
tranh giải phóng Pu-éc-to Ri-eo. Họ 
bị kết án từ 22 đến 9U năm tủ. Mỹ đã 
cấm vận, bao vây kinh tế Việt nam, 
Ca-ba... và cấm cả công đàn Mỹ đi 
du lịch ở Việt nam, ở Cam-pu-chia và 
Bác Trieu-tiên, Một số chính khách 
Mỹ còn đang đòi truy tố nhóm cựu 


chiến bình Mỹ, đe dọa phạt mỗi người 
3000 đô la chỉ vì họ đã đi du lịch ở 
Việt nam. Phẩi chăng đó là những 


biều biện của nền đân chủ thuần túy, 


khòng có chuyên chính ? 


Chính vì thế, Lê-nin khẳng định: 
trong xã hội có giai cấp, không có và 
tuyệt đối Không thề có một nền đân 
chủ chung chung, phi giai cấp, ngoài 
giai cầ), SiêU giai cấp. 
thề có nền * dân chủ thuần túy *. Theo 
Lê-nin, bọn Sai-đê-man và bọn Cau- 
xky nói “dân chủ thuần túy? hay 
“ dân chủ nói chung » đề lừa bịp quần 
chúng và che giấu— không cho họ thấy 
tình chất của nền dân chủ. Người 
nhấn mạnh: *« Chế độ dân chủ thuïn 
túy ® chẳng qua chỉ là một câu nói 
giả dối của một kế thuộc phái tự do 
tìm cách lửa bịp công nhân ® (1). 


Các nhà lý luận tư sản chống cộng 


đang ra sức cỒ vũ cho chế độ dân. 


chủ đa nguyên, đa đẳng đối lập. 
Nhưng mỉa mai thay, nhiều nước tư 
bắn chủ nghĩa ở Đông Nam Ẳ, Đông 
Á vẫn đặt đảng cộng sản rả ngoài 
vòng pháp luật I 


Gñn đây, ở một số nước Đông Âu đã 
thực hiện chế độ da nguyên, đa đẳng, 
nhưng cũng ở những nước đó, đã xuất 
hiện những lực lượng chống cộng, 
chống chủ nghĩa xñ hội một cách hẳn 
học. Chúng daá kích chế độ xã hội chủ 
nghĩa là chế độ “eửa quyền ®, nhưng 
ngay Ởở những nước này, cũng không 
thoát khỏi sự “cửa quyền”, cũng 
chuyên chính quyết liệt. Chúng ráo 
riết chống cộng sẵn, bỏ tủ và sa thải 
đảng viên cộng sản, xử án một loạt 
cán bộ cộng sản mà chúng gán cho tội 
“vị phạm hiến pháp”, Có nước giải 
tản bộ máy an ninh, thay toàn bộ cán 
bộ chủ chốt ngành tòa án, kiềm sát. 
CC nước côn sa thải tất ca 2000 cán 
bộ nhàn viên của đài truyền hình 
trung ương... Phải chăng đó là nền 
dân chủ thuần túy. phi bạo lực? Vì 
thế, Lé-nin đòi hỏi người mác xít 
phải biết phân biệt đân chủ của ai và 


Càng không. 


“và một số hình thức, 


vÌiai? Tự do đối với ai? và vì ai? 
Tự do đổi với bọn bóc lột có nghĩa 
là nò lệ đối với người bị bóe lột. Dưới 
chế dộ tư sản, theo Lê-nin, không thề 
có bình dẳng giữa người bị hóc lột và 


- kế đi bóc lột. 


Đó Hà tiêu chí đề xem xét tính giai 


cấp của dân chủ, nhưng không vì tiêu 


chí đó mà chúng ta đi đến sai làm là 


"tạo ra ranh giới tuyệt đối, không thề 


vượt qua giữa dân chủ tư sản và dân 


chủ xã hội chủ nghĩa. Xem xét dân chủ 


không phải chỉ căn cứ vào tính giai 
cấp mà còn phải đứng trên quan điềm 
lịch sử và phải có thái độ: biện chứng, 
khoa học đối với những thành tựu 
dàn chú với tính cách là những giá 
Irị liên tục mà loài người đã đạt 
được trong liến trình lịch sử. 


Sự thâm nhập lẫn nháu về những 
hình thức của dàn chủ là khó tránh 
khối. Chủ nghĩa xã hội đã vàn dụng 
những kinh nghiệm quản -lý kinh tế 
thiết chế đân 
chủ của chế độ tư bản chủ nghĩa, 
cũng như chủ nghĩa tư bản những 
thập kỷ qua đã vận dụng những kinh 
nghiệm về chính sách xã hội của chủ. 
nghĩa xã hội đề thích nghỉ với điều 
kiện mới của thời đại. Điều quan 
trọng là khi xem xét sự thảm nhập 
lẫn nhau của những hình thức đân 
chủ, không bao giờ được quên hoặc 
coi nhẹ sự đấu tranh của các mặt đối 
lập về nội dung chính trị và tư 
tướng, về mặt lợi ích giai cấp và mục 
đích giai cấp của việc sử dụng những 
hình thức đân chủ đó. Đẳng đàn chủ 
rà Đng cộng hòa ở Àfÿ tuy là hai 
đẳng nhưng vẫn củng một bản chất 
giai cấp tư sản. Vì thể cả hai đăng 
này tuyệt nhiên không kết nạp ngưòi 
lao động trực tiếp như nông dân, 
công nhàn. Gái gọi là chế độ bầu cử 
tự do ở những nước tư bản chủ 
nghĩa, nếu không gọi là dàn chủ mị 
đần thì cũng là dàn chủ không thực 


(1) V.I. 
Mát- rcơ -va, 


lâ¿-nin: Toàn tập, Nxb 


Tiến bộ, 
1975, t. 37, tr. 304 - 
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chất. Trong lưỡng viện (hạ nghị viện 
và thượng nghị viện) của Quốc hội 
Mỹ từ trước đến nay chưa hề có môi 
nềhị sĩ nào là người lao động chân 
tay trực tiếp. Người lao động chân 
tay trực tiếp bị coi rể và cũng không 
eó điều kiện ứng cử. Có nước, người 
nào muốn ra tranh cử Ít ra cũng phải 
có tài sản trị giá một triệu đê la. Có 
nước, người ứng cử phải nộp khoản 
lệ phí tương đương với 500 xtéclinh. 


Ở miền Nam nước ta trước đây, Ngô - 


Định Diệm lập ra đảng “Cân lao 
nhân vị», Nguyễn Văn Thiệu lập ra 
đảng « Dân chủ» và xây dựng nhiều 
lồ chức gọi là «vì dân", nhưng tất 
cả những cái đó cũng chỉ là những 
thủ đoạn, che giấu bản chất phản 
dân, hại nước của chúng mà thôi. 
Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta phải 
sáng suốt, nhạy cảm về chính trị đề 
xem xét, phân tích bản chất của dân 
chủ và đề đấu tranh, phê phán những 
tư tưởng, quan điềm sai trái về 
dân chủ. 

_ Đân chủ là khái niệm phong phú 
về nội dung, đa dạng về tính chất, 
muỏn về về hình thức. Trong cuộc 
đấu tranh giai cấp thời k‡.hiện dại 
đã xuất hiện nhiều loại. nhiều thuyết 
đàn chủ: dân chủ tư sản, dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, dân chủ nhân dàn, dân 
chủ tiền tiến, dân chủ hạn chế, dân 
chủ không bờ bến, đân chủ thuần túy, 
dân chủ quản lý, dân chủ hình thức, 
dân chủ không tính từ... Giai cấp tư 
sán luôn luôn che giấu tỉnh giai cấp 
của nèn dân chủ tư sản, coi dân chủ 


là khái niệm chung cho mọi giai cấp, 


nhưng về thực chất, thi ai cũng thấy 
nền dân chủ đó chỉ đành riêng cho 
giai cấp tư sản và nhắm bảo vệ chế 
độ tư sản. Lê-nin quả quyết rằng dân 
“chủ tư sản có nghĩa là “bảo hộ phe 
thiều số Ð tức là thiều số giai cấp tư 
sắn. Chế độ tư sản chỉ thực hiện dân 
chủ đây đủ cho một số rất Ít các nhà 
tir-bàn: ở Pháp là 100 gia định; ở 
CHLB Đức là 200 gia đình; ở Mỹ là 


29 


4509 nhà tư bản, trong đó có 4 tập 
đoàn tư bản lớn, chiếm 0,002% dân 
số nhưng lại nằm trong tay 50Ã của 
cải cả nước. 

Gần đây, trên thế giới có những 
người đề xuất quan niệm «dân chủ 
không có tính từ?, Họ cho rằng, khi 
nói về dân chủ thi không cần có thêm 
tính ngữ hay tính từ gì hết. Bởi vì 
dân chủ, bản thân nó đã mang đầy - 
đủ ý nghĩa không cần phải thêm 
tỉnh từ *tư sản» hay exñ bội chủ 
nghĩa °... Theo họ, đã là đân chủ tÏ1 
bất luận nền dân chủ nào cũng mang 
nội dung cốt lõi của nó là « kh ảnh lực 
nhân dân? 


Thật ra, cái quyền lực mà -họ 
nêu trên không phải ở bất kỷ chế 
độ xã hội nào cũng thực hiện được, 
không phải bất cứ giai cấp thống trị 
nào cũng có thề bảo đảm được. Giai 
cấp tư sản chỉ tôn trọng và bảo vệ 
quyền lực của giai cấp mình. Dân chủ 
để quốc dù có đội lốt gì thì vẫn là 
dân chủ kiều đế quốc. Ngày 18-2-1990, 
tại phòng thương mại Mỹ, thứ trưởng 
ngoại giao Mỹ L.I-gơn-bơ-giœ đã 
không úp mở, đặt ra bốn điều kiện 
viện trợ kinh tế đề *dân chủ hóa», 
«tự do hóa » đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa.- Bốn điều kiện đó là : 


— Tiến tới đa nguyên chính trị, 
chấm đứt sự độc quyền của đảng 
cộng sản. 

— làm xuất hiện nền kinh tế thị 
trường, với một khu vực tư nhàn 
quan trọng.. 

— Tôn trọng hơn nữa các quyền 
con người, kề cả quyền di cư, Thiết 
biêu và đi lại tự do. 

— Có thái độ sẵn sàng xây dựng 
quan hệ hữu nghị với Mỹ. 

Phải chăng đó là nền dân chủ 
thuần túy, không có tính từ hay là 
nền đân chủ đề xâm lược, nô dịch ? 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là 
thành quả của đấu tranh giai cấp, 


. _,y trong 16 năm dài. 


vửa là công cụ đề bảo vệ lợi ích của 
nhân dân lao động. Đó là nền dàn 
chủ như,Bác Hồ đã khẳng định «lấy 
dân làm gốc ». Vì thế, đề có dân chủ 
thật sự, dân chủ của dân, dơ dân và 
vì dân, phải đấu tranh đề bảo vệ 


dân chủ, nghĩa là dân chủ phải 
gắn liền với qhuyên chỉnh vô 
sản. Không chuyên chính thì xã 


hội sẽ lâm vào tình trạng vô chính 
phủ, rối loạn trật tự,: kỷ cương, 
và quyền dân chủ sẽ bị vi phạm. 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
giai cấp tư sản duy tri sự tồn tại 
của nó bằng bóc lột giá trị thặng dư, 
bằng hệ thống bạo lực khổng !ö nhằm 


đàn áp các lực lượng cách mạng . 


Chế độ Pi-nô-chê được Mỹ dựng lên 
ở Chỉi-lẻ, phải chăng đó là nền dàn 
chủ thuần túy, không có tính từ, 
khỏng có bạo lực mà. chỉ toàn là 
những biều hiện dân chủ, nhân đạo ? 
Nhàn dàn Chi-lê đều biết rất rõ 
Ii-nô-ehê là đứa con nuôi của Mỹ; 
họ đều chưa quên cảnh đầu rơi, máu 
chây đo chế độ phát xít tàn bạo của 
Chỉ tỉnh từ năm 
1973 đến năm (981, chế độ tàn bạo 
_ này đã gày ra lỗ nghin vụ giết người, 
hơn 2200 người mịất tích, 161 nghìn 
người bị đày đi biệt xứ, hơn 155 


nghìn tù chính trị. Trong nền dân 
chủ tư sản, chỉ có quyền lực tư sản 
chứ. không có quyên lực nhân dân, 
chỉ có dân chủ tư. sản chứ không có 
dàn.chủ nhân dân. Giai cấp tư sản đã 
sử dụng bộ máy bạo lực của mình đề 
trấn áp nhân dân lao động. những 
người yêu nước, dân chủ, đấu tranh 


-cho công bằng xã hội, chống áp bức, 


bóc lột. 


Chủ nghĩa xã hội, xét wề bản chất, 
là chế độ có khả năng bảo đảm và 
phát huy đầy đủ quyền lực của nhân 
dàn. Có điều cần làm rõ: những 
biểu hiện vi phạm quyền dàn chủ, 
chưa tôn trọng đầy đủ quyền lực của 
nhân đan, đó là sai lầm, khuyết điềm 
cửa những người thực hiện chứ 


. không phải là khuyết tật, cố hữu của 


chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, dàn chủ 
là một quá trình phát triền từ 
thấp đến ' cao, phải có điều kiện 
khách quan và chủ- quan về các 
mặt chỉnh trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, 
mới có thê thực hiện và phát huy 
được tác dụng tích cực của nó Nàng 
cao đàn trí, dân sinh, là những điều 
kiện quan trọng đề thực hiện dân 
chủ ; và thực hiện đàn chủ, bảo đảm 
dân quyền, lại là động lực đề nàng 
cao đân sinh. đân trí trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


21 


“, 


Ị 


Nghiên cứu — Trao đề 


Một số vấn đề quan trọng 


của nền kinh tế Việt nam trong 


UY đã đạt được một số kết 
quả bước đầu về sản xuất 
lương thực, kiềm chế tốc độ 
lạm phát, ồn định giá cả, 
từng bước ôn định và nâng cao đời 
sống của nhân dàn,.s. nhưng nên kinh 
(tế nước ta văn đang đứng trước 
nhiều khó khăn to lớn, đòi hỏi phải 


+ 


- giải quyết nhiều vấn đẻ, nhất' là về 


đói mới cơ cấu kinh tế và cơ chế quản 
lý. thực hiện những nhiệm vụ kinh 
tế—xãä hội quan trọng, nhằm tạo ra 
sự chuyển biến cơ bản của nên kinh 
tế trong thập kỷ 90 này. 


Í. Chống lạm phát. Thời gian qua, 
Nhà nước ta đã có những biện pháp 
giam chỉ ngàn sách, như từng bước 
xóa bao cấp qua vốn. tín dụng, bãi 
bỏ phản lớn việc bù lỗ cho các xí 
nghiệp quốc đoanh, giảm việc bù giá 
vào lương, bãi bỏ hệ thống hai giá, 
tàng lãi suất tín dụng nhằm thủ hút 
tiền nhàn rồi trong dân, cho phép lưu 


thông hàng hóa, v.v. Tuy nhiên, năm ` 


1989 văn bội chỉ ngàn sách 26 (năm 
1985 là 17,7), bội chỉ tiền mặt năm 
1989 gấp 1,7 lần nắm 1988. I.ượng tiền 
trong lưu thông năm 198 gặp 2,8 lần 
năm 19827, năm 1989 gấp 23/5 làn năm 
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thập kỷ 90 


PHAM VĂN NGHIÊN”* £“ 


1988, v.v. Như vậy, những nguyên 
nhân trực tiếp gây ra lạm phát vẫn 
tòn tại. Công tác xây dựng cơ bản 
văn chưa được quản lý tốt, những 
căn bệnh vốn có của ngành này chậm 
được cứu chữa. Đặc biệt, ở trung 
ương và địa phương, văn tiếp tục xây 
dựng những công trình chưa thật cần 


“thiết như trụ sở, hội trường. v.v. Ngân 


sách chỉ cho xảy dựng cơ bản năm 
1989 bằng 79,32; năm 1986 (giá so sánh 
păm 982); số tiền chỉ cho ngành này 
năm 1989 là 1789 tỷ đồng, trong đó 
phần lớn đưa vào khâu lưu thông, 
nên không thề không ảnh hưởng đến 
giá cả. | 
Như vậy, một trong những biện 
pháp quan trọng nhất đề chống lạm 
phát, là quản lý chặt công tác đầu tr 
xây dựng cơ bản. Nhà nước chỉ bỏ 
vốn đầu tư vào những công trình thật 
quan trọng, xảy dựng cơ sở hạ tầng 
cho nền kinh tế và xã hội. Đề đỡ gánh 
nặng cho ngàn sách nhà nước, cần 
khuyến khích tư nhân bỏ vốn xây 
dựng trường học, bệnh viện, v.v. Các 
đơn vị kinh tế tự tạo vốn đề thực 


(é) Giáo sư, tiền sĩ khoa học kính tế - 


* 


hiện việc kinh doanh của mình. Các 
xi nghiệp quốc doanh làm ăn thưa lỗ, 
cân được cò phần hóa tài sản hoặc 
bán cho tư nhân hay người nước 
ngoài đề họ trang bị lại kỹ thuật, đồi 
mới công nghệ, tô chức lại sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả. 

Đề thu hút khối lượng tiền nhàn 
rỗi trong nhân dãn, trong chính sách 
liền tệ, cần áp dụng lãi suất linh 
hoạt. bảo đảm lãi suất gửi tiết kiệm 
bao giờ cũng cao hơn tỷ lệ tăng giá. 
Phát hành công trái cũng là một biện 
pháp dộng viên nguồn vốn của dân. 
Tuy nhiên, đề v:ệc phát hành công 
trái thật sự cớ kết quả, cần bảo đảm 
giá trị tiền mà nhân dân cho nhà nước 
vay, có quan hệ sòng phẳng giữa nhà 
nước và nhân dân. 

Cân đối thu chỉ ngân sách, là biện 
pháp quan trọng trực tiếp khắc phục 
lạm phát. Bên cạnh việc giảm chỉ, cần 


tăng thu, và thuế là nguồn thu quan - 


trọng nhất. Trốn thuế, lậu thuế. là căn 
bệnh kinh niên của mọi thời đại, mọi 
xã hội. Vấn đề quan trọng là nhà 
nước ban hành một hệ thống thuế 
hợp lý, vừa tạo được nguồn thu quan 
trọng cho ngân sách nhà nước, vừa 
khuyến khích được việc phát thiền 


sản xuất, kinh đoanh.. Di đôi với việc - 


ban hành luật thuế, cần có cơ chế 
chặt chẽ về thu thuế. Ở nước ta, cả 
hai vêu cầu đó đều chưa đạt: hệ 
(thống thuế chưa hoàn chỉnh, chưa 
hợp lý; tình trạng thất thu thuế 
nghiêm trọng “ở tất cả các ngành 
kinh tế, 


Nâng cao hiệu quả nền sản xuất của 


xã hội là biện pháp tuy không giải: 


quyết tức thời nạn lạm' phát, nhưng 
là biện pháp cơ bản, lâu dài của mọi 
nền kinh +ế trong việc chống lạm phát, 
chống tri trệ, chống suy thoái. Vấn 
đề đặt ra là cần nâng cao hiệu quả 
đầu tư trong nền kinh tế. Tỉnh hình 
kinh tế nước ta chịu ảnh hưởng quan 
trọng của hiệu quả đầu tư và hiệu quả 
sử dụng tài sản cố định, trong các 


c¡ - 


ngành sản xuất. Trong thời kỷ 
1980— 1989, hệ số huy động tài sản cố 
định năm cao nhất (năm 1 80) chỉ đạt 
99,8 và năm thấp nhất (năm 1988) 
chỉ đạt 41,8%, bình quân đạt dưới 50%. 
Như vậy. với số vốn nhà nước bỏ ra chỉ 


chưa đầy một nửa trở 'thành tài sản 


cố định. Mặt kháe, với tài sản cố định 
của nền kinh tế, trong một thời gian 
đài -lại chỉ sử dụng được khoảng 
40—603% công suất thiết kế, bình quân 
là 50%. Như vậy. chỉ 25% số vốn đầu 
tư bỏ ra là được sử dụng đề làm ra 
của cải vật chất và dịch vụ. Đó là sự 
lãng phí to lớn nguồn vốn của ngân. 
sách (trong đó có viện trợ, vay của 
nước ngoài). Đó là sự mất mát, hao 
hụt đưới nhiều dạng và sử dụng với 
hiệu quả thấp số tiền 10 tỷ rúp và đô 
la Mỹ trong thời gian trước đây, khi 
nước ta được bạn bè giúp đỡ một 
cách hào phóng. Thời gian gần đây, 
nhà nước đã thay đòi cơ cấu đầu tư, 
Lập trung vốn cho việc thực biện ba 
chương trình kinh tế lớn. Đôi mới cơ _ 
chế đầu tư, xóa bao cấp trong đầu tư,, 
trên cơ sở ai kinh doanh thì người đó 
bổ vốn, trực tiếp quản lý vốn tử khâu 
đầu đến khâu cuối, có quyền hạn và 
trách nhiệm về đồng vốn của minh, 
Đối với những công trình lớn thuộc 
cơ sơ hạ tầng, đề tránh xây dựng 
những công trình rất tốn kém và hiệu 
quả thấp, trước khi người có thầm 
quyền cao nhất quyết định, cần có luận 
chứng kinh tế — kỹ thuật đúng với ý 
nghĩa của nó ; có sự tham khảo ý kiến 
các chuyên gia giỏi của ngành có 
liên quan. ' 


Cần thực hiện một vấn đề được 
xem là quốc sách : tiết kiệm trong sản 
xuất và tiêu đủng. Tiết kiệm là một 
vấn đề được nêu ra rất nhiều, nhưng 
chưa được thực hiện một cách triệt 
đề nên đã gây lăng phí nghiêm trọng 
cho nền kinh tế... 


Các biện pháp chống lạm phát, bên 
cạnh u.át tích cực, còn có những ảnh 
hưởng tiêu cực không tránh khỏi 


2Ở 


Việc giảm chỉ ngân sách nhà nước cho 
ngành xảy đựng cơ bản, giảm vốn đầu 
tư trong ngành đó, chắc chắn gây 
nhiều khó khăn vẻ công việc làm cho 
hàng vạn người lao động trong ngành 
đó. Việc xóa bao cấp qua vốn, không 
bù lỗ, thương mại hóa vật tư... đã làm 
cho các xí nghiệp quốc doanh gặp 
nhiều khó khăn, một số công nhân 
mất việc làm. Biện pháp chống'lạm 
phát và biện pháp chống thất nghiệp 
€ó khi mâu thuẫn nhau và tạo thành 
cái vòng luân quần. Chống lạm phát 
làm tăng thất nghiệp, chống thất 
nghiệp là¡in tăng lạm phát. Từ thế kỷ 
19, các nhà kinh tế dã nghiên cứu hai 
vấn đề nói trên và cho đến nay không 
có cách nào khác là dụng hòa hai biện 
pháp nói trên: chấp nhận một tỷ lệ 
thất nghiệp và một tỷ lệ lạm phát 
nào đó mà nẻn kinh tế có thỏ chấp 
nhận. 


2— Giải Quyết việc làm cho người 
- lao động. Hiện nay, chưa có số liệu 
thống kê chính thức về số người thất 
nghiệp, nhưng theo ước lượng của 
một số cơ quan nghiên cứu kinh tế 
thì số người không có việc làm và 
thiếu việc làm lén đến trên 5 triệu 
người. Như vày, từ nay dến cuối thập 
kỷ 90, cần tạo ra khoảng l5 triệu 
chỗ làm việc (mỗi năm thêm hơn †1 
triệu người đến tuổi lao động). Căn 
xem xét vài đặc điềm trong tình hình 
lao động ở nước ta : 


— Lao động tăng chủ yếu ở nông 
thôn (từ 1980 đến 1988, thành thị tíng 
2,36 triệu người, nông thôn tăng 7,65 
triệu người, chiếm 76,4Ã số đàn tăng 
trong thời kỷ). Diện tích đất nông 
nghiệp bình quân đầu người ở nước 
ta rất thấp (0,1 ha), đặc biệt ở các vùng 
trọng điểm lúa (đồng bằng sông 
Hồng ~ 0,06 ha, đồng bằng sông Cửu 
Long ~— 0,17 ha). Như vậy, khó có thề 
thêm lao động vào sản xuất nông 
nghiệp vốn đã dư thừa sức lao động. 
Mặt khác, xét về cơ cấu lao động 
trong nền kinh tế, năm 1980 lao động 
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nông nghiệp chiếm gần 7.X tông sở 
lao động trong cả nước, năm 1988 là 
72,25%, nghĩa là phát triền ngược lại 
với quy luật thay đồi cơ cấu lao động 
trong quá trình công nghiệp hóa. 


— Nhiều ý kiến cho rằng Việt nam 
có ưu thế vẽ nguồn lao động đồi dào 
và giá nhàn công rẻ. Tuy nhiên, cần: 
thấy một nhược điềm lớn là đại bộ 
phận lao động chưa được đào tạo về 


kỹ thuật và thiếu những công nhân 


lành nghề. Nhược điềm này dã ảnh 
hưởng đến việc tiếp thu kỹ thuật và 
công nghệ mới, hạn chế việc thu hút 
vốn đầu tư của nước ngoài. 


— Trong cuộc cách mạng công nghệ, 
CỎ sự cạnh tranh về sản xuất hàng hóa 
và lưu thông hàng hóa trên thị trường 
quốc tế và trong nước. Hàng hóa chỉ 
có thẻ bán được, nếu có chất lượng 
tốt và giá hạ. Điều đó đòi hồi phải 
áp dụng tiền bộ kỹ thuật, công nghệ 
mới. Ngày nay, không thê trang bị lao 


_động bằng công cụ thô sơ như những 


thập kỷ trước đây, địi là trong ngành 
tiều công nghiệp. thủ công nghiệp. 
Như vậy, phải có vốn đầu tư đề tạo 
ra cơ sở hạ tầng (năng lượng, đường 
sá, phương tiện vận tải...) và trang bị - 
tư liệu sản xuất, dù chỉ ở trình độ kỹ 
thuật trung bình so với trình -dộ hiện 
nay trên thế giới. Nguồn vốn to lớn - 
dó chủ yếu dựa vùo nhân dân, vào 
các thành phần kinh tế, do đó, nhà 
nước phải có một cơ chế khuyến khích 
đầu tư phát triên sẵn xuất, tạo việc 
làm. ` 

Việc bố trí lao động trong các 
ngành kỉnh tế, tủy thuộc mô hình phát 
triển kinh tế trong thời gian tới. Cân 
ưu tiên phát triên kết cấu hạ tầng của 
nên kinh tế (năng lượng, giao thòng 
vận ti, bưu điện), một số Ít ngành 
công nghiệp nặng then chốt, các ngành 
nông nghiệp, công nghiệp chế biến, 
công nghiệp nhẹ, tiều công nghiệp. 
Trong hoàn cảnh nước ta rất thiếu 
vốn và thừa lao: động, nên chú trọng. 
những ngành sản xuất, địch vụ nào. 


đòi hỏi vôn tương đối ít và nhiều nhân 
công. Chẳng hạn như các ngành may 
mặc (*), dệt, thủ công nghiệp, tiều 
công nghiệp, gia công lắp ráp thiết bị 
điện tử, cơ khi v.v. 


Đề thu hút hàng triệu lao động, 
không có con đường nào khác là phát 
triền các ngành đệt, may mặc, chế 
biến nông sản, sản xuất cơ khí, vật 
liệu xây dựng, sành, sứ, thủy tỉnh v.v. 
Cần có quy hoạch phát triền công 
nghiệp nông thôn, thu hút nguồn lao 
dộng dư thừa trong nông nghiệp vào 
sẵn xuất công nghiệp được hìnWthành 
tại chỗ. Phát triền ngành tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp theo hướng 
xày đựng nền công nghiệp vỉ mô, 


-hiện đại hóa ngành tiêu công nghiệp - 


và một số ngành thủ công nghiệp bằng 
cách trang bị kỹ thuật mới, sử dụng 
công nghệ tiên tiến đề sản phầm có 
thề cạnh tranh trên thị trường quốc 
tế và trong nước. Biện pháp then chốt 
đề giải quyết văn đề lao động và 
ngành nghề trên qưy mô toàn xã hội, 
là chính sách kinh tế của nhà nước 
khuyến khich dân bỗ vốn đầu tư phát 
ˆ_triền sản xuất và dịch vụ, bảo đẫm cho 
người bỏ vốn quyền sở hữu về tư liệu 
sản xuất, được thuê lao động không 
hạn chế (miễn là thực hiện pháp luật 
hiện hành về lao động), quyên thừa 
kế tài sản, quyên giao dịch với tư 
nhân và tô chức nước ngoài đè tìm 
vốn, kỹ thuật và thị trường, bãi bỏ 
những thủ tục phiên hà, tạo lòng tin 
trong đàn về chủ trương phát triên 
nền kinh tế nhiều thành phần của 
Đảng và Nhà nước. 


Vừa qua, nhà nước chỉ mới ban 
, hành một số chính sách kinh tế khuyến 


khích các thành phản kinh tế ngoài. 


quốc doanh phát triền sẵn xuất kinh 
doanh, mà đã thấy nên kinh tế có 
những chuyên biến rõ rệt. Chỉ riêng 
khu vực kinh tế gia đình đã có hàng 
nghìn lạng vàng, hàng trăm tỷ đồng 
được bỏ ra đề kinh doanh. Tuy nhiep, 
cân nói thêm:tiềm năng về vốn và 


# 
$ 
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khả năug tô chức của các tầng lớp 


nhàn dân. của các thành phần kinh tế, 
còn rất lớn. Tiếc rằng chưa có điều 
tra xã hội học đề xác định mức độ 
vốn người đàn bỏ ra so với tiềm năng 
kinh tế của họ. Mức độ vốn người dân 
bỏ ra tùy thuộc lòng tin của họ dối 


với chính sách, luật pháp của nhà 
nước, tủy thuộc mức độ ồn định của - 


các chính sách đối với các thành phần 
kinh tế. Hiện nay vẫn còn một số 
người làm chính sách, nhà đuản lý và 
nhả khoa học coi kinh tế tư nhân và 
cá thề như một hiện tượng * bất đắc 


; dĩ» phải chấp nhận, một thứ tế bào 


lạ ghép vào một cơ thề sống. Tư 


“tưởng đó ít nhiều đã gây tàm lý 


hoài nghỉ trong nhân đân, khiến những 
người có vốn, có tài kinh doanh chưa 


dám mạnh dạn đầu tư cho sản xuất 


kinh -đoanh. 


— Đồi mới cơ cấu kinh tế theo 
hướng tạo nền kinh tế năng động, sản 


xuất hàng hóa phát triền. 


Nền kinh tế là một hệ thống lớn và 
những hệ thống con gồm các ngành, 
các vùng kinh tế, các khu vực kinh 
tế (như sản xuất và tiêu dùng). Đương 
nhiên, các hệ thống con này lại có thể 
là tập hợp của những hệ thống cấp 
thấp hơn. Nghiên cứu một hệ thống 
kinh tế là xác định các mối quan hệ 
chủ yếu và ôn định giữa các hệ thống 
con, và qua đó, có thể thấy trình đẻ 
phát triền của nền kinh tế. Chẳng hạn, 
chúng ta xét hệ thống nông, lâm, ngư 
nghiệp. Trong phạm vỉ cả, nước, trừ 
một số ít vùng có sản phầm tương 
thực đồi đào. có sản phầm dư thừa bán 
trên thị trường, còn phần lớn các vùng 


nông, làm, ngư, nghiệp, nhất là ở các 


vũng frung đư và miền núi, đều ở tình 
trạng tự cấp tự túc. Người dân làm ra 
sản phầm chủ yếu cho nhụu cầu của 


(#) Quần áo may sẵn là một trong những 
mặt hàng cóng nghiệp xuất khẩu của Thái 
lan, bàng năm thú hơn 20 tỷ bạt (800 triệu 
đô la Mỹ), bằng kím ngạch xuất càng gạo 
của Thai lan 
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tình. còn dư thừa thì bán ở chợ địa 


phương đề mua hàng hóa cho nhu cầu -ˆ 


khác. Các mối quan hệ kinh tế với 
các vùng khác là không đáng kề. Vì 
.vậy› có thề xem đó là những hệ thống 
kinh tế biệt lập. Đặc điềm của nền sắn 
xuất hàng hóa kém phát triền là nền 
kinh tế nửa tự nhiên. Giữa nông 
nghiệp và các ngành công nghiệp, nhất 
là công nghiệp chế biến, chưa có mối 
quan hệ chặt chẽ. Sản phầm nông 
nghiệp xuất khầu chủ yếu dưới dạng 
thò : mũ cao su, gỗ tròn, cà phê hạt, 
sắn lát, lạc nhân, hải sản đồng lạnh, 
tơ tằm, da muối v.v. Sản phầm nông 
nghiệp, nếu được chế biển; sẽ làm tăng 
giả trị hàng hóa và tạo việc làm cho 
người lao động. Tính chất các mối 
quan hệ nói lên trình độ phát triền 
của nền sản xuất hàng hóa. Một sản 
phầm của một ngành sản xuất khi 
được bán ra thị trường cho người tiêu 
đùng thì kết thúc chư trình : sẵn xuất— 
tiêu thụ. Nếu sẵn phầm đó được dùng 
làm nguyên liệu, bán thành phầm cho 
một ngành sẵn xuất khác, thì chu trình 
vẫn tiếp tục: sản xuất—tiêu thụ sản 
xuất... Một sản phầm của ngành này 
nên là nguyên liệu của một ngành khác, 
nghĩa là đầu ra của một hệ thống kinh 
_ tế này nên lì dầu vào của một hệ 
thống kinh tế khác. Cần thiết lập mối 
quan hệ chặt chế, đa dạng và ôn định 
gifa các ngành công nghiệp có trình 


độ kỹ thuật, quy mô sản xuất khác 


nhau (các mối qưan hệ vê cung cấp 
nguyên liệu. bán thành phầm, thiết bị, 
công nghệ, gia công phụ tùng, chỉ 
tiết v.v.). Các mối quan hệ có tỉnh 
chất bồ sung cho nhau giữa các ngành 
công nghiệp. là chỉa khóa cho sự phát 
triền công nghiệp ở các nước kinh tế 
phát triền. Một xí nghiệp lớn có mối 
quan hệ với hàng nghìn cơ sở, xí 
nghiệp nhỏ ;thậm chí sử dụng nhân 
công gia đình đề giacông những chỉ 
tiết mà công việc đó làm tại nhà máy 
không có hiệu quả bằng. 


Tóm lại, chỗ.vếu của nên kinh tế 
nước tí là sản xuất hàng hóa kém phát 
triền, chưa có đày đủ các mối 
quan hệ nưang cần thiết giữa các 
ngành sản xuât, giữa các vùng, giữa 
các đơn vị kinh tế. Tình hình đó có 
nguyên nhân ở cơ chế quản lý. Nền 
kinh tế trước đảy hoạt động theo hệ 
thống dọc, tử các khâu sản xuất, vốn, 
vật tư, thiết bị, giá cả„ khách hàng v.v: 
đều do lệnh của cấp trên, và cơ sở chỉ 
biết thi hành.-Cơ chế đó làm triệt tiêu 
cạnh tranh. hạn chế phát huy sáng 
kiến và làm cho nền kỉnh tế thiếu 
năng động. Chuyển sang cơ chế mới, ` 
các mối quan hệ trong nền kinh tế. 
cần được thiết lận trên cơ sở tự 
nguyện liên doanh, liên kết giữa các 
đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi 
thành phần kinh tế theo sự hướng 
dẫn của nhà nước. | 
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Nghiên cứu — Trao đổi 


_——_———————W --——————————ễ 


VỀ ĐỒI MỚI 


KẾ HOẠCH HÓA Ở NƯỚC TA 


1 — Kể hoạch hóa trong nền | 


kinh tế hiện vật ` ` 
bó | 

1 — Trong nền kinh tế hiện vật 
xây dựng theo mô hình xã hội chủ 
nghĩa truyền thống, chỗ dựa nền tảng 
của kế hoạch hóa tập trung cao độ từ 
một trung tâm (mà trong những phần 
tới ta sẽ gọi là kế hoạch hóa trực tiếp) 
là chế độ công hữu đối với tư liệu 
sản xuất, trong đó người ta đồng 
nhất sở hữu toàn đân với sở hữu 
nhà nước và coi nhà nước là người 
chủ sở hữu lớn nhất (đại gia trưởng) 
dối với mọi tài sản và nguồn vốn 
quốc gia, người “cầm cân, nầy mực »® 
có trách nhiệm trực tiếp quản lý mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
toàn xã hội. 

Nhà nước cử ra các giám đốc (ông 
chủ con) thay mặt đại gia trưởng 
(ông chủ bố) đề quản lý các xí nghiệp, 
và người ta cho rằng do việc xã hội 
hóa các tư liệu sản xuất đã loại trừ 
sự trao đồi hàng hóa trực liếp giữa 
các xÍ nghiệp độc lập với nhau, cho 
nên các xỉ nghiệp quốc doanh chỉ 
phải lo tô chức sản xuất đề hoàn 
thành các chỉ tiêu pháp lệnh do cấp 
trên giaØ, còn mọi yếu tố đầu vào — 
đầu ra của quá trỉnh sản xuất đã có 


NGUYÊN THÀNH BANG “ 


những ông chủ con khác thay mặt 
nhà nước lo hộ röi: Tình hình ấy, 
đương nhiễn làm cho sản xuất tách 
rời kinh doanh, không gắn với thị 
trường. 

.- Do không có tự do trao đồi hằng 
hóa giữa các xÍ nghiệp độc lập với 
nhau, cho nên cũng không thề có tự 
do hình thành giá cả. Giá cá mọi hàng 
hóa dêu do nhà nước ấn định, vì vậy 
khòng phản ảnh dược giá trị cũng 
như các quan hệ cùng cầu; không 
làm được chức năng truyền đạt thông 
Lin, kích thích hoạt động kinh tế và 
phân phỏi thu nhậạp ; và càng không 
thề giúp cho việc phản tích một cách 
có lý mỗi quan hệ giữa chỉ phí và 
lợi nhuận. Cũng vì vậy, lãi của xí 
nghiệp thì nhà nước thu tát, còn lỗ 
thì nhà nước bù, và nếu xí nghiệp 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do 
cấp trên giao thì sẽ được thường lãi 
định mức theo giá thành sản phầm. 
Giá thành càng cao tÌu-lãi định mức 
xí nghiệp được thưởng sẽ càng lớn, 
bất chấp xi nghiệp có phải bù lỏ hay 
không. Trong điều kiện như vậy, 
không một giám đốc nào lại ra sức 
phần dấu đề hạ giá thành sản phầm. 


* Tiến sĩ kinh tế học 


Điều đó giải thích vì sao các tiến bộ 
khoa học và công nghệ rất khó đưa 
vào áp dụng trong nền kinh tế kế 
hoạch. hóa trực tiếp và vì sao sản xuất 
chỉ phát triền theo chiều rộng mà 
khong phát triền theo chiều sâu. 


Ngoài ra, việc quản lý kinh tế 
theo ngành và theo lãnh thổ, trên 
thực tế, đã dẫn đến sự chỉa cắt quyền 
sở hữu đối với mọi tài sản và mọi 
nguồn vốn của quốc gia, và gắn liền 
với sự chia cũt này là cuộc đấu tranh 
đưới nhiều hình thức tỉnh 'vi và tế 
nhị, song không kém phần quyết liệt, 
đề bảo vệ và duy trì lựi ích cục bộ 
của từng ngành, từng địa phương, 
thạm chí của từng đơn vị sun xuất 
- kinh doanh, làm cho những cần đối 
giá trị theo kế hoạch trên giấy bị biến 
dạng và méo mó đi nhiều qua các 
tầng nấc trung gian và khác xa so 


với cân đối hiện vật trong thực tế... 


Nền kinh tế kế hoạch hóa trực tiếp vì 
lẽ đó không chỉ mất đi « sức trồi » của 
một chỉnh thề, mà còn bị lâm vào tình 
trạng mất cân đổi thường xuyên đo 
sức ép bảnh trướng hết sức nặng nề 
của từng tế bào, của từng bộ phận 
trong nền kinh tế, và do tình trạng 
cộng sinh giữa bộ máy quản lý nhà 
nước với các đơn vị sản xuất kinh 
doani gây ra. 


Từ đây mới để ra các khái niệm 
« kinh tế trung ương », «kinh tế địa 
phương 3®, e nhà nước trung ương », 
« nhà nước địa phương » (tỉnh, thành, 
huyện quận, xã phường), và trên cơ 
sở đó, người {a xảy dựng một hệ 
thống quản lý nhà nước nhiều cấp, 
nhiều tầng nắấc rung gian với xu 
hướng ngày càng phinh to theo đà 
phát triền của sản xuất, hình thành 
những khối u cộng sinh trên cơ thề 
kinh tế. Đất kỳ ai có chức quyền 
trong hệ thống nói trên cũng đều có 
thề nhàn đanh nhà nước đề gây trở 
ngài, thậm chỉ có thể can thiệp trực 
tiếp vào các hoạt động san xuất kinh 
đuanh đề trục lợi cá nhân, song không 
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hề chịu trách nhiệm gì về hậu quả 
của những hành động đỏ, làm nảy 
sinh nạn tham ô, móc ngoặc đề bòn 
rút ngân sách nhà nước và các nguồn 
của cải quỐc gia, gây ra những tồn 


_ thất nặng nề, những lăng phí ghê gớm 


trong khai thác sử dụng các nguòn: 


lực của đất nước.  „ 


2 =Như vậy, kế hoạch hóa trực tiếp 


cỏ mãy đặc trưng cơ bản sau đây : 


Một là, kế hoạch hóa trực tiếp về 
thực chất là lối quản lý “áp đặt hành 
vi" bằng các chỉ tiêu pháp lệnh từ 
phía nhà nước với tư cách`'là người 
đưa ra sáng kiến đối với các đơn vị 
kinh tế trong sản xuất kinh đoanh, 
làm cho các doanh nghiệp thụ 
động, ÿ lại, sống nhờ vào cấp phát 
và ban thưởng của cấp trên, phụ 
thuộc vàomgân sách nhà nước, không 
có sức sống riêng; làm triệt tiêu mọi 
động lực của sự phát triền. 


Hai là. kế hoạch hóa trực tiếp đồng 
nghĩa với sự cân đối hiện vật toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân từ A đến Z, từ 
những chỉ tiết nhỏ nhặt nhất cho đến 
mọi mặt đơi sông kinh tế — xã hội. 


Điều đó chứng tỏ kế hoạch hóa trực 
tiếp bao trùm toàn bộ và đồng thời 
xuyên suốt đến từng bộ phận, từng tế 
bào của nền kinh tế bằng những liên 


. kết cứng, làm tăng sức ¡ của hệ thống 


và làm cho nó càng ngày càng trở 
nên kém năng động. _ 


Ba là, kế hoạch hóa trực tiếp đã 
chia cắt mền kiuh tế theo ngành vả 
thco lãnh thồ đề quản lý, mà về thực 
chất là chia cảt quyền sở bữa đối với 
mọi tài sản và mọi nguồn lực của quốc 
gia, dẫn đến tình trạng vì lợi ích cục 
bộ của ngành, của địa phương, thậm 


chỉ của từng đơn vị kinh tế, người | 


ta có thê làm pbương bại đến lợi ích 
của đất nước, làm trầm trọng thêm sự 
mất cân đối và sự thiếu hụt trong nền 
kinh tế - +: 


Bốn là, kế hoạch hóa trực tiếp đòi 
hỏi phân phối mọi sản phầm đo xã 
hội làm ra với giá cả do nhà nước 
ấn định theo các kênh xác định, đến 
các địa chỉ định trước trong các kế 
hoạch ð năm và hằng năm. Ngoài ra, 
kế hoạch hóa trực tiếp dựa vào hệ 
thống các chỈ tiêu hiện vật đề kiềm 
tra việc thực hiện. Cho nên, kế hoạch 
hóa trực tiếp về thực chất là sự can 
đối và phân phối hiện vật. 


Thế nhưng, do sức ép bành trướng 
của từng đơn vị kinh tế, từng địa 
phương, tùng ngành, do sức cần, 
sự rò rỉ trong các kênh lưu thòng rắt 
lớn, do phải trải qua nhiều cửa ải 
quyền lực trong bộ máy quản lý nhà 


nước quan liêu bao cấp, việc phân. 


phối hiện vật trên thực tế' bị biến 
dạng, méo mó đi nhiều, khác xa với 
những cân đối theo kế hoạch trên 


giấy, dẫn đến một nghịch lý : càng cân ˆ 


đối theo phương pháp kế hoạch hóa trực 
tiếp bao nhiêu thì nền kinh tế càng mất 
cân đối và thiếu*x hụt nặng nề bấy 
nhiêu 


Như vậy, tồn tại một khuôn khô 
thê chế trong đó có cơ chế kế hoạch 
hóa trực tiếp, dựa trên những quan 
niệm khòng tướng về chế độ sở hữu, 
về chủ thê sở hữu, về các hịnh thức 
tô chức kinh doanh, tô chức bộ máy... 
Chính do những quan niệm không 
tưởng này, chứ không chỉ do sai lầm 
của những cá nhân có chức quyền, đã 
làm nảy sinh những khuyết tật về thề 
chế nói trên. Tất nhiên, sai lầm của 
- những cá nhân có chức quyền có 
thề góp phần làm cho những khuyết 
tật đó thêm trầm trọng 


Muốn sửa chữa những khuyết tật 
nói trên, không có cách nào khác là 
phải thay đôi căn bản các quan niệm 
không tưởng về cấu trúc của hệ thống. 
Tuy nhiên, cần khẳng định rằng, cách 
quản lý kinh tế theo phương pháp 
kế hoạch hóa trực tiếp với những đặc 
trưng đã được khái quát trên đây, có 
thề được áp dụng khi tiến hành xây 


dựng nền kinh tẽ với quy mô lớn và 
có thề thu được những thành tựu kỷ 
diệu trong một thời gian lịch sử 
tương đối ngắn trong những điều kiện 
và hoàn cảnh đặc biệt nào đó, chẳng 
hạn như trong thời kỳ hàn gắn cáo 
vết thương chiến tranh đề khôi phục 
và phát triền kinh tế, trong hoàn 
cảnh bị bao vây, cô lập với thế giới 
bên ngoài,v.v.: song cách quản lý 
kinh tế, đó dù sao cũng không thề nào 
tạo được sức sống nội tại bền bỉ, liên 
tục cho từng tế bào, từng bộ phận, 
cũng như cho cả cơ thê sống của nền 
kinh tế, do đó, cũng không thề nào tạo 
được năng suất lao động cao hơn, 
trong những điều kiện bình thưởng 
của cuộc sống con người. 


II — Kế hoạch hóa trong nền. 
kinh tế hàng. hóa nhiều thành 
phần đi lên chủ nghĩa xã hội 


1 — Chấp nhận nền kinh tế hàng 
hóa nhiền thành phần có nghĩa là 
chúng ta thửa nhận sự tờn tại nhiều 
hình thức sở tữu trong thực tế cuộc 
sống. Căn cứ vào các đặc điềm lịch sử 
và hoàn cảnh cụ thể của nước ta, chế 
độ sở hữu trong nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa xã 
hội gồm ba loại sở hữu cơ bản sau 
đây: sở hữu công cộng (lâu nay ta 
vẫn quen gọi là sở hữu toàn dân), 
sở hữu tập thề và sở hưữu tư nhân, 
trong đó chế độ công hữu là nền 
táng. 


Ngoài ba loại hình sở hữu cơ bản 
kề trên, có thê tồn tại những loại sở 
hữu khác Chẳng hạn, ruộng đất vốn 
thuộc sở hữu cộng đồng, nếu nhà 
nước giao cho sác hộ nòng dân quyền 
được sử dụng lâu dài, được chuyên 
nhượng và được kế thừa ruộng đất 
theo những quy định của luật pháp, 
nghĩa là tách quyến sử dụng ruộng 
đất ra khỏi quyền sở hữu ruộng đất, 
thì rỡ ràng, đày là một loại sở hữu 
khác, không trọn ven. 


Từ ba loại sở hữu eơ bản đã nói 
trên sẽ hinh thành nhiều loại hình 
tồ chức kinh đoanh đa đạng, trong đó 
ngày càng phát triền các hình thức 
tô chức kinh doanh dựa trên sự lông 
ghép, hỗn hợp nhiêu loại sở hữu. 


Khái niệm thành phần kinh tế.trong 
cơ cấu mới của chế độ sở hữu, cần 
được hiều theo nghĩa là một bệ phận 


cấu thành của nền kinh tế bao gềm mội. 


số loại hình tò chức kinh doanh ứng 

với một loại sở hữu chủ yếu và gắn 

_ với cách quản lý và phân phối thu nhập 
thích hợp. " 


Với các nhận thức trên đây, ta 
thấy trong nền kỉnh tế nước ta hiện 
nay có.các thành phản kinh tế sau 
đây : kinh tế quốc doanh, kỉnh tế tập 
thê, kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư 
nhàn (xí nghiệp tư nhân, xÍ nghiệp 
cô phần tư nhân) và kinh tế hỗn hợp 
(xí nghiệp cô phần hỗn hợp, xí nghiệp 
liên doanh tư bản nhà nước, xí nghiệp 
quốc doanh cho thuê...). Nghoài ra, 
hiện nay ở một số vùng của đất nước 
còn có thành phần kinh tẾ tự nhiên, 
tự cấp tự túc, mang tính chất cộng 
đồng thị tộc, song thành phần kinh 
lế này đang trong quá trình chuyền 
hóa sang kinh tế hộ gia đình. 


Quá trình xã hội hóa sản xuất và 
đưa các thành phần kinh tế di lên 
chủ nghĩa xã hội gắn liền với quá 
trình tích tụ, tập trung vốn không 
dựa vào tước đoạt hoặc gò ép tập thê 
hóa tư liệu sản xuất, mà thông qua cen 
đường tự nguyện lồng ghép, hỗn hợp 
các loại hình sở hữu trên cơ sở hiệu 
qua kinh doanh bàng cách phát triền 
các doanh nghiệp cö phần, hợp tác 
gí và các xí nghiệp liên đoanh tư bản 
nhà nước, đi tới hình thành các lập 
đoàn lớn có vai trò chỉ phối trong 
nêu kính tế quốc đân và thõng qua các 
"hính sách điều tiết của nhà nước. 


Đề tạo điều kiện và niôi trường cho 
sự phát triển lành mạnh nền kinh tế 


ø 


- 


hàng hóa nhiều thành phần, trươc hết 
cần ban hành ngay một số đạo luật cœ 
bản, như luật về quyền sở hữu tài sản 
của công dân, luật về tự do thân thề và 


-_ luật về tự đo kinh doanh; trên cơ số 


đó, xây dựng và hoàn chỉnh đàn bệ 
luật kinh tế (luật kinh doanh, luật 
phá sản, luật thuế, luật ngân 
hàng, v.v.). Đồng thời, tồỒ chức lại bộ 
máy quản lý nhà nước sao cho đủ sức 
thực hiện chức năng giám sát, kiềm 
soát. Và điều tiết hoạt động kinh 
doanh của mọi thành phần kinh tế; 
tách ngay dự toán tài chính của các 
đơn vị kinh tế ra khỏi ngàn sách nhà 
nước và trên cơ sở đó, tiến hành một 
cuộc đại "phẫu thuật, tách bộ máy 
chính quyền các cấp ra khỏi lĩnh vực 
kinh doanh. 


2— Với sự tồn tại và phát triền của 
các thành phần kinh tế theo các định 
hướng về cấu trúc như trên, việc quản 
lý kinh tế ngay trong giai đoạn phát 
triền ban đầu của nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, không thề dựa 
vào kiều kế hoach bóa trực tiếp như 
trước đây, mà phải chuyên sang lối 
kế hoạch hóa gián tiếp là chủ yếu, với 
các nội dung" sau dây :, 


Một là, kế hoạch hóa trong nều 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần là 
sự thăm dò từ phía nhà nước với tư 
cách người đĩra ra sáng kiến về khả 
năng phát triền kinh tế thông qua các 
định hướng chiến lược cùng với các 
chính sách cụ thê đề hướng dẫn hành 
vi của các đơn vị kinh tế trong hoạt 
động kinh doanh. Đồng thời, trên cơ 
sở các thông tín phán hồi *của thị 
trường, nhà niước sẽ điều chỉnh hoặc 
thay đồi các chính sách và các biện 
pháp điều tiết nhằm dạt tới các mục 
tiêu đề ra. Gác đơn vị kinh tế phải 
chủ động tiếp cận thị trường đề vạch 
ra chiến lược kính doanh, và trong 
quá trình thịre hiện, phải tự điều 
chỉnh các hoạt dộng của mình sao chủ 
phù hợp với các định hướng chiến 


Ầ 


lược và các chính sách cụ thề của . 


nhà nước. 


Như vậy, kế hãyêÌ hóa phải 
chuyền từ lối quản lý «áp đặt hành 
vi" bằng các chỉ tiêu pháp lệnh 
sang lối quản lý «hướng dẫn hành 
vi» bằng cách điều chỉnh chính sách 
và các biện pháp điều tiết của nhà 
nước kết hợp với sự tự điều chính các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các đơn vị kinh tế thòng qua tác động 
của cơ chế thị trường, tức chuyên 
sang kế hoạch hóa gián tiếp. 


Hai là, kế hoạch hóa phải chuyền 
từ cân đếi cứng toàn bệ nền kinh tế 
quốc đân từ A đến Z sang cân đối động 
dựa vào lợi thế sO sánh của hước ta 
và cân đối toàn cục giữa tông cung và 
tông câu, giữa thu và chỉ trong ngân 
sách nhà nước, giữa xuất và nhập, 
giữa hàng và tiền... bằng các chính 
sách và các đòn bầy kinh tế. 


Hỗ ràng, phảt triền có kế hoạch nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
phải tập trung vào một số ngành nghề 
mà ta có lợi thế, và phần lớn vốn đầu tư 
phải thông qua thị trường vốn đề phân 


phối, chứ không phải chỉ dựa vào 


ngân sách nhà nước như lâu nay ; lày. 


tích lũy từ những ngành nghề này đề 
giải quyết cần đối toàn CC và góp 
phần thúc đầy sự phát triền của 
những ngành nghề khác, .tìng thêm 
khả năng cạnh tranh với 
trong tương lại, không ngừng tạo ra 
những lợi thể so sánh mới. 


Ba là, kê hoạch hóa gián tiếp đòi hỏi 


sự thống nhất quan lý kinh tế vĩ mô ' 


trong phạm ví cả nước (ca nước chỉ 
có một chính sách giá cá. một chính 
sách- thuế, một chính sách tín đụng, 
một luật kinh doanh, 
sản...) Chính quyền các cấp có chức 
năng giám sát, kiểm tra thực hiện các 
chính sách và các luật lệ nói trên; 
còn việc quản lý nhà nước về các lĩnh 
vực kinh tế — kỹ thuật, cũng phải 
xuyên suốt các tò chức kinh doanh 


thế giới 


"một luật phá`". 


trong mọi thành phần kinh tế trên 
phạm vi cả nước. ~ 

Như vậy, sẽ không còn kinh tế 
trung ương, kinh tế địa phương, đo đó - 
cũng không còn xí nghiệp trung ương, 
XÍ nghiệp địa phương; và hoạt động 
kinh doanh của các đơn vị kinh tế sẽ 
không còn bị hạn chế bởi địa giới 
hành chính. Sự liên kết giữa các đơn 
vị kinh tế sẽ thông qua các hình thức 
tự nguyện liên doanh, hùn vốn, góp 
cò phần,...; tức chuyên tử Hên kết 
cứng trước đây sang liên kết mềm, tạo 
ra Sự năng động và đa dạng (rong hoạt 
dòng sản xuất kỉnh doanh, đồng thời 
bảo đẫm tính nhất thề hóa trong nẻn 
kinh tế của một quốc gia. 


Bồn là, kế hoạch hóa gián tiếp đòi 
hỏi gắn liền sản xuất với thị trường 
thông qua cơ chế thị trường và cơ 
chế cạnh tranh trến thị trường, các Lộ 
chức kinh doanh sẽ đáp ứng tốt hơn 
nhn cần ngày càng đa dạng của con . 
người. ` 

Đối với các hàng hóa xã hội trong 
các ngành giáo dục, y tế, an nình, 
quốc phòng..., nhà nước có thề thông 
qua các đơn đặt hàng bảng cách đấu 
thầu công khai, bằng cách trợ giá 
trực tiếp cho người tiêu dùng đề giải 
quvết. 


Năm là, ngoài các chính sách và 
các dòn bầy kinh tế đã nói trên, trong 
điều kiện nền kinh tế còn phụ thuộc 
nặng nề vào cúc yếu tố tự nhiên, thị 
trưởng đàn tộc còn chứa hoàn chỉnh, 
muốn ồn định đời sống kinh tế — xã 
hội, nhà nước cân dây mạnh hoạt 
động của các công ty bảo hiềm, tăng 
cường các nguồn. dự trữ quốc gia, để 
đủ sức can thiệp vào thị trường trong 
những tỉnh huống đột biến nhằm ồn 
định sản xuất, giá Sở và giá trị của 
đông tiền. 

Rõ ràng, kế hoạch hóa giản tiếp 
trong giai đoạn phát triền ban đầu 
của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phân di lên chủ nghĩa xã hội, không 
loại trừ khả năng nhà nước can thiệp 


_ 


Ni 


trực tiếp vào hoạt động của thị trường 
{rong những trường hợp đặc biệt cân 
thiết đề điều hòa các mặt lợi ích trong 
xi hệi (lợi ích trước mắt và lâu dài, 
lợi ích cục bộ và toàn cục, lợi ích 
kinh tế và lợi ích xã hội...). Chính vi 
!# đó, cần tiếp tục củng cố và phát 
triền thành phần kinh tế quốc doanh ở 
những vị trí then chốt trong nền kỉnh 
tế sao cho đủ sức chỉ phối các yếu tố 
tự phát của thị trường. 

3j— Dồi mới kế hoạch hóa thco 
phương hướng trên đày nhằm sửa 
chữa những khuyết tật về cấu trúc 
của kế hoạch hóa trực tiếp trong nên 
Kinh tế hiện vật, sẽ tạo ra sự mềm 


đẻo, linh hoạt trong quá trình thực, 


hiện kẻ hoạch, trả lại sức sống và sự 
tự chủ cho từng đơi vị tế bào của 
"nền kinh tế trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm điều hòa các 
mặt lợi ích trong xã họi thông qua 
các chính sách và các đòn bầy kinh 
lế, tạo ra các động lực cho sự phát 
triêền và hướng chúng vào thực hiện 
các mục tiêu toàn cục của quốc gia đề 
đầy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa đất nước. 

Hõ ràns, kế hoạch hóa gián tiếp 


với thị trường, mà ngược lại, gắn chặt 
kế hoạch với thị trường. Thông tin 
của thị trường là căn cứ đề hoạch 
định kế hoạch, và thông qua kế hoạch 
(các chính sách và các biện pháp điều 
tiết, các cân đối toàn cục), nhà nước 
sẽ điều tiết các hoạt động của thị 
trường. Trong quá trình điều tiết: 
nhà nước lại thông qua thông tin phản 
hồi của thị trường mà điều chỉnh kế 
hoạch định hướng ban đầu, thậm chí 
có thẻ thay đổi các chỉnh sách và 
các biện pháp cụ thê, nhằm đạt các 
mục tiêu đề ra. 

Như vậy, kế hoạch hóa gián tiếp 
gắn liền với việc hoạch định các chính 
sách kính tế và hệ thống các đòn bầy 
kinb tế (giá cả, thuế, tín dụng), đồng 
thời gún chặt với việc xây dựng hệ 
thống luật pháp kinh tế. 

Những nhận 'thức trên đây về đểi 
mới kế hoạch hóa trong cấu trúc mới 
của hệ thống kinh tế, tất yếu đẫn đến 
những thay đổi eơ bản trong nhận 
thức về thị trường và cơ chế th: 
trường, về tô chức bộ máy quản ly 
nhà nước. Đây là những vấn đề cực 
kỳ hệ trọng trong tiến trình đồi mới, 
chúng tôi sẽ trình bày trong những 


không những không dối lập kế hoạch 


công trình nghiên cứu tiếp theo. 


ĐỒÒI MỚI TÒ CHÚC... 
(Tiếp theo trang 6†1} 


chức, nó đã phạm những sai lãm đáng 
tiếc. Dã xảy ra trường hợp giám đốc 
sở tư pháp ra quyết định bồ nhiệm 
thầm phán tòa án nhân dân thay vi 
hội dỏöng nhàn dân bầu ra. Và như 


chúng ta đã biết, tòa án cấp trên đã” 


phải hủy hàng chục vụ án do những 
thầm phán này ngồi xét xử. 


Giao cho Bộ tư pháp quản lý các 
tèa án địa phương về mặt tồ chức là 
do chúng ta học tạp kinh nghiệm của 
một số nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Song qua thực tiên, thấy những kinh 
nghiệm đó không phù hợp với điều 
kiện nước ta, thì cũng không nên cố 
tiữ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu 


của DCHTU Đẳng (khóa VỤ chỉ rõ: 
« Việc kiện toàn tô chức bộ máy của 
các cơ quan nhà nước phải xuất phát 
từ yêu cầu đối tượng quản lý, tử trinh 


độ đội ngũ cán bộ, và phải gắn liền 


với việc bố trí, sắp xếp hợp lỷ cần 
bộ ; tránh tình trạng giản đơn, máy 
móc, sắp xếp lại bộ máy một các! 
hình thức ?. | 


Giao cho Tòa án nhân dân tối cao 
quản lý các tòa án địa phương như 
trước khi thành lập Bọ tư pháp là hợp 
lý nhất. Điều đó phù hợp với tỉnh 
thần đồi mới, kiện toàn tô chức bộ 
má y của các cơ quan nhà nước hiện 
nay‹ 


, 


Nghiên cứu — Trao đối 


Cơ chế thị trường. và 


những điều cần báo động 


ẤN đề muôn thuở trong quá 
trình sẵn xuất vật thất đề 
loài người tồn tại và phát 
triền là làm sao huy động 
được đến mức cao nhất và thực hiện 
có hiệu quả nhất sự kết hợp giữa lao 
động và đối tượng lao động. Hay nói 
như Ủy-li-am Pét-ti, nhà kinh tế học 
cô điền Anh : lao động là cha, đất đai 
là mẹ của của cải. 


` 


Nền sản xuất hàng hóa ngày càng 
phát triền là thành tựu tuyệt vời của 
con người, vì nó huy động với mức 
cao độ mọi tiềm năng lao động và 
đối tượng lao động vào quá trình sản 
xuất. Cơ chế điều hành nền sản xuất 
ñy — cơ chế thị trường ~ cho tới hòm 
nay vẫn được thửa nhận lA hữu hiệu 
hơn cả. 


Cơ chế thị trường là mội hình thái 
tÖÒ chức kinh tế trong đó người tiêu 
dùng và người sản xuất tác động lần 
nhau thông qua thị trưởng đề xác 
định ba vấn đề cơ bản: sản xuất cái 
gì, sản xuất như thế nào, sản xuất 
cho ai. Đó là một cơ chế tỉnh vỉ được 
diều khiền bởi quy luật giá trị và quy 
luật cung cầu, là sự phối hợp một 
cách tự nhiên giữa người sản xuất 
và người tiêu dùng thông qua giá cả 
và thị trường. Đó cũng là cơ chế 
phạt và thưởng, thua và được, lỗ và 
lải. Cơ chế ấy đã trở thành phương 


© 


VŨ HIỀN 


tiện đề tập hợp trì thức và hành đọng 
của hàng triệu cá nhân khác nhau. 

Không ai thiết kế ra cơ chế thị 
trường. Nó tự xuất hiện, tự biến dồi 
và đang biến' đồi. 

Ở nước ta, qua bốn năm thực hiện 
công cuộc đôi mới, với tư duy kinh 
tế khoa học hơn, chúng ta đã dần 
đần thoát khỏi những định kiến về cơ 
chế thị trường, ngày càng hiều hơn 
về nó, tìm cách vận dụng nó đề phát 
triền kinh tế. 

Từ việc hướng tới, tiếp cận cơ chế 
thị trường tới chỗ vận dụng những 
giải pháp tự nhiên của nó, chúng ta 
đã đạt được những kết quả bước đầu. 
Thị trường đã dần được hình thành. 
thông thoáng trong phạm vi cả nước 
và hướng ra bên ngoài nhiều hơn; 
khối lượng hàng hóa trao đồi trên thị 
trường bên trong và với thị trường 
bên ngoài đã tăng lên đáng kề. Hệ 
thống giá cả tự nhiên đã được xác lập 
trong cả nước. Tính tự chủ của người 
sản xuất, kinh doanh đã được phát huy: 
và khích lệ, Hai «ông vua» của nền 
kinh tế thị trường là người tiêu dùng 
và kỹ thuật dần dược định vị. Thị 
trường và dịch vụ dang xâm nhập ngõ 
ngách các khu đản cư, chỉ phối mọi 
linh vực đời sống con người. Sản 
xuất và lưu thông hàng hóa biến 
chuyền đáng kẻ. Nền kinh tế nhiều, 
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toành phần đang hình thành có nhiều 
khởi sắc. Đặc biệt, chúng ta bước đầu 
tìm ra những nút bấm đề điều tiết thị 
trường. Thành công của việc chuyền 
dồi từ hệ thống nhiều giá sang ' một 
giú, kết quả thu được qua việc thực 
hiện những giải pháp chống lạm phá t, 
đã cho ta những kinh nghiệm quý. 


* 


Thị trường luôn tạo ra những điều 
kỳ điệu. Thị trường cuốn hút và hấp 
dẫn, nhưng thị trường cùng nghiệt 
ngà khỏn lường. Không nên quá say 
mẻ *Svẻ đẹp» của cơ chế thị trường 
_ mà cho nó là hoàn háo. Đi vào cơ chế 
thị trường, nên kinh tế có thê sôi 
động lên, nhưng chắc chắn cũng phức 
tạp thêm. Chỉ mới đi vào cơ chế thị 
trường. bên cạnh cái hay ta đã gặp 
khó khăn không í{, Những vấn đề mới 
nảy sinh tử cơ chế thị trưởng đã cần 
báo dộng. 

Những «ông chủ mới » 

Người chủ sìn xuất là người tô chức 
điều hành quá trình sản xuất và quyết 
định phương án phản phối. 

Trong thành phân kính tế quốc 
dcanh của ta hiện nay, khi thực hiện 
chức nàng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của giám đốc theo tỉnh thần Quyết 
định 217 của Hộọi đồng bộ trưởng, đã 
này sinh một số vấn đẻ. Một mặt, cần 
kháng định) việc trao cho các giám 
dốc những quyền hạn lớn là cần thiết; 
bởi chỉ như vậy, họ mới có thê tô 
chức sản xuất, kinh doanh một cách 
chủ động, năng động và có biệu quả 
hơn. Thực tế cùng đã cho thấy, nhờ 
có quyết định trên, nhiều xỉ nghiệp 
suốc doanh đã làm ăn có hiệu quả 
hơn trước, nhiều giảm đốc đị LÔ rõ 
dược tài năng của mình. | 

Mạt khác, cũng cần thấy ràng với 
những quyền hạn lớn, các giảm đóc 
rÃt có thể trở thành những «ông chủ 
mới” nềư nhà nước không có những 
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biện pháp kiềm tra, giảm sát có hiệu 
quả. Thực tế cho thấy, ở không ít xi 
nghiệp quốc doanh, người còng nhân 
chỉ còn là người chủ trên: danh nghĩa 
khi giảm đốc nắm hết quyền lực trong 
tay, từ việc tuyên chọn đến sa thải 
công nhân. từ việc sắp xếp công việc 
đến tự quy định tiên lương..- Giám 
đốc trở thành *ông chủ? nhưng vì 
bản thân không phải tự bỏ vốn nên 
cũng rãt “khác * xới ông chủ tư săn 
xưa nay chuyên ki cóp tích lũy, tiết 
kiệm đề có thê dứng vững trước dõi 
thủ cạnh tranh. Không phải ngẫu 
nhiên mà lrong danh sách những 
người hùng hay có mặt ở “Đường 
sơn quán »®, có không íL giảm đốc của 
các còng EY có duôi EN, ÀIEN. Với 
mức tiền lương, tiên thưởng hàng 


- triệu mỗi tháng do mình tự quy định, 


những công chủ mới * này mặc sức 


tiêu hoang xài phí tiền của của nhân 


dân, khòng cần biết tương lai của xỉ 
nghiệp ra sao. 


Những trò ảo thuật 


Sự vận động phức tạp và lắt léơ 
của các thành phần kinh tế, những 
sơ hở khó tránh của các chính sách 
kinh tế, đó là cơ sở khách quan cho 
sự nảy sinh những trò ảo thuật trong 
kinh tế. Có thê kẻ ra một số dạng. ~ 

— Giả danh liên doanh, liên kết. Kinh 
tế muốn phát triền theo chiều sân và 
chiêu rộng, chiều đọc và chiều ngang, 
nhất thiết phải có liên doanh, Hiên kết. 
Nhưng vừa qua đã có không ít kiều 
liên kết ma, đề chiếm dụng vốn của 
nhà nước, làm ăn phi pháp, “đánh 
qua ». Có kẻ giả đanh liên kết đề lừa 
đảo: Thị Xuân ở Việt trì lừa 2l cơ 
quan gản 3 tỷ đồng: Phạm Thị llöng 
Thủy ở Hậu giang lừa trên 9 tỷ đồng; 
ngàn hàng Thái bình mắc quả lửa 
1,3 ty đồng do hám lợi. 

— #Treo đầu dê. bắn thịt chó ”. Thủ 
đoạn trí trả này đã lây sang nhiều 
lĩnh vực. Không Ít công ty, xỉ nghiệp. 
cửa hàng đăng ký kinh doanh một 
đường, nhưng thực tế kinh doanh lại 


khác. Có công ty nông sản chuyên 
mua bán hàng điện tử ; có cửa hàng 
bán phụ tùng xe mảy, đi buôn mŸ 
chính; có xí nghiệp vật liệu xây dựng 
chuyên kinh doanh tủ lạnh, hàng 
nhôm... 

— Dịch vụ tràn lan. Đúng là dịch 
vụ đang tĩng đột biến. Chức trách là 
phải làm, nhưng rời người ta cũng 
chuyền luôn thành * dịch vụ ® đề kiếm 
thêm tiền. Dịch vụ ào cả vào nơi cửa 
Phật. Độc đáo nhất là các kiều dịch vụ 
chỉ trỏ, eđmôi giới”, “hoa tiêu », 


chỉ bán nước bọt mà có khi được 


« thưởng » rất to. 

— Chuyền hướng sản xuất. Thoáng 
nghe tưởng đây là cách làm ăn lỉnh 
hoạt, nhưng không phải. Lợi dụng 
chính sách miễn thuế trong một thời 


hạn đề Khuyến khích sản xuất, nhiều 


nơi đã trốn thuế bằng cách cứ hết 
thời bạn được tru đãi miễn thuế, họ 
lại chuyền hướng kinh dcanh với các 
biện pháp tự giải thề, đồi tên, dỗi con 
dấu. 

Quan hệ tiền... tệ 

Trong lĩnh vực tài chính và ngân 
hàng, đã nội lên nhiều vấn đề đáng 
lưu ý: 

— Lợi dụng chênh lệch lài suất ngân 
hàng dè thu lợi riêng. Việc ngân hàng 
nhà nước quyết định mức lãi suất cho 
vay đề sản xuất thấp hơn lãi suất tín 
dung đã có tác dụng khuyến khích 
sản xuất kinh doanh; nhưng cũng đã 
tạo ra kẽ hở:có ngành kinh tế vay 
của ngân hàng 3 tỷ đồng làm nhiệm 
xụ xuất khầu, nhưng thực tế lại đem 
cửi tiết kiệm đề mỗi tháng thu 210 
triệu tiền lãi. 

— Dư nợ tín đụng lớn và tăng nhanh. 
Dựa vào cơ chế lãi suất ưu đãi, không 
Ít tồ chức kinh tế quốc đoanh đã * tận 
đụng vay» của ngân hàng. Kết quả 
là hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng 
hiện còn đọng lại ở các đơn vị vay 
. không có khả năng trả. Vì bị chiếm 
dụng quá nhiều vốn, ngân hàng hoạt 
_ động kém hiệu quả và có khả năng 
mát không Í( vốn. 


- 


thuế một cách tùy 
- không ít. Có trưởng hợp chỉ một chữ 


— Trốn thuế, lậu thuế và miễn thuế. 
Kinh doanh dịch vụ «bang» ra rất 
mạnh, nhưng phà nước chẳng thư 
được bao nhiều cho ngân sách. Tình 
trạng trốn thuế diễn ra Ở cả các đơn vị 
kinh tế của các cơ quan bảo vệ luật 
pháp. Bên cạnh đó, việc cho miễn 
tiện đã xây ra - 


ký cho miễn thuế đã làm nhà nước 
thất thủ hàng tý đồng. Kết quả là ngân 
sách nhà nước bị thà hụt lớn, không 
có tiền đề chi cho ngay cả một số như 
cầu thiết vếu. 

Mở... không có cửa - 

Chính sách mở cửa đã. làm chuyên 
biến nền kinh tế. Thị trường trong 
nước phong phú, đa dạng hơn. ].ượng 
hàng hóa nhập từ nhiều nguồn đã 
góp phần ôn định giá cả, tăng giá trị 
của đồng tiền, kich thích: các đơn vị 
kinh tế cải tiến kỹ thuật, thay đồi mẫu 
mã, nâng cao chất lượng sản phầm, 
hạ giá thành. 

Tủy nhiên. việc «mở » mà «không 
e€ó của" đã phát sinh nhiều văn đề 
gay gắt. Một là, hàng ngoại tràn vào 
quá nhiều (lại thường có chất lượng 
tốt hơn và giá rẻ hơn) đã bóp nghẹt 
nhiều ngành sản xuất trong nước. llai 
là, đa số nàng nhập (thu hút rấknhiều 
ngoại tệ, vàng, kim loại, vật liệu quy) 
lại là bang tiêu đùng, hàng xa xỉ. Ba 
là, tranh mua đề xuất, tranh bán đề 
nhập. Các biện pháp quản lý xuất, 
nhập khầu thiếu chặt chẽ, thống nhất. 
Cô-ta xuất nhập khâu được cấp tràn 
lan. Có lúc cô-ta đã trở thành một 
thứ hàng hóa đặc biệt, có thể mua đi 
bán lại ngầm giữa các đơn vị. 


* 


Ta mới làm quen với thị trường 


nên chưa thề * khôn Ð hơn thị trường. 


Những văn đề nảy sinh từ cơ chế thị 
Irường có nhiều nguyên nhân, tưu 
trung có mấy nguyên nhân chính : 

Về mặt nhận thức: Do chưa hiều 
hết về cơ chế thị trường và thị trường, 
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nên chúng ta khi thì lo sợ, bị động 


chạy theo nó, lúc lại ấu trĩ cho rằng 
có thể đễ dàng bắt nó thuần phục theo 
Ý muốn của ta. Vì thế, trong việc 
hoạch định và thực hiện chính sách 
thường có hai xu hướng : hoặc buông 
thá, phó mặc cho thị trường tự phát 
vận động điều tiết ;hoặc can thiệp 
thô bạo bằng những mệnh lệnh và 
biện pháp phi kinh tế. 

Vè phía khách quan : Điều dễ nhận 
thấy là thực trạng nền kinh tế của ta 
còn rất nghèo nàn; mất cân đối nghiêm 
trọng và còn :ở trình độ thấp, nên 
những trục trặc xảy ra là không tránh 
khỏi. 
trường lại rât phức tạp, có mặt tiêu 
cực, luôn có khi năng gây ra sự mất 
ồn định. Nhưng sự mất ồn định do cơ 
chế thị trường gây ra hiện nay có lẽ 
còn ít hơn so với sự mát ồn định do 
cơ chế thị trường chưa phát triền gày 
ra. Chính sự phát triền chưa dầy đủ 
của thị trường và cơ chế thị trường đã 
làm biến dạng và méo mó các hoạt 
động kinh tế. 

Đề khắc phục tình trạng không ồn 
định và giải quyết những vấn đề nêu 
trên, bước đầu có thê nêu ra một vải 
suy nghĩ. ` 

Về mặt phương pháp: 


1 — Cách hiều như của A-đam Xmít 
tuyệt đối hóa vai trò của cơ chế thị 
trường, coi cơ chế thị trường tự do 


như một *bàn tay vô hình » dẫn đắt 


tới kvt quả của một trật tự kinh tế, 
là không đúng với tình hình thực tế. 
Không ở đâu có một cơ chế thị trường 
thuần túy không có sự can thiệp nào 
đó với mức độ khác nhau. Đối với 
nước ta đang trong giai đoạn chuyền 
đòi cơ chế, vai trò điều tiết của là g) 
phủ càng quan trọng. 


2 — Các biện pháp dùng lý trí, tình 
cảm, đạo đức hoặc các mệnh lệnh hành 
chỉnh có tác dụng rất hạn chế đối với 
tình hình kinh tế. Chỉ có thề điều tiết 
kinh tế thị trường bằng các giải pháp 
kinh tế. Những công cụ chính đề điều 
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Mặt khác, bản thân cơ chế thị” 


tiết thị trưởng là : chính sách tài chính 
bao gồm chi tiêu của chính phủ và 
thuế khóa, chính sách tiền tệ, chính 
sách thu nhập, chính sách kinh tế đối 
ngoại. : 


3 — Cần chú trọng tính hai mặt của 


. các chỉnh sách kinh tế. Không có một 


chính sách nào là chia khóa vạn nàng 
mở được tất cả các cửa. Bởi vậy. khi 
đề ra chính sách kinh tế hoặc thực 
hiện nó, phải hết sức chú ý đến những 
sơ hở và những khía cạnh tiêu cực có 
thề xảy ra đề điều chỉnh kịp thời. 

Về các giải pháp cụ thề : 

1 — Động viên và thu hút mọi thành 
phần kinh tế tham gia kinh doanh sản 
xuất, tạo nhiều công ăn việc làm, làm 
ra nhiều sán phầm. Đối với thành phản 
kinh tế quốc doanh, cùng với việc giao 
quyền cho giám đốc xí nghiệp, cần có 
biện pháp giám sát hữu hiệu của nhà 
nước đi đôi với việc tăng cường vai 
trò của các tồ chức đẳng, công đoàn 
và đoàn thanh niên. 

2—Sớm hoàn thành các bộ luật về 
sản xuất và đầu tư, giữ vững kỷ cương 
pháp luật; kiên quyết trừng trị bọn 
lừa đảo, tham nhũng và những hành 
vi vi phạm pháp luật. - : 

3 — Cải cách hoạt động tài chính 
ngân hàng, chuyên hoạt động của 
ngân hàng theo hướng hạch toán kinh 
doanh tiền tệ : kiên quyết chống hành 
vi trốn thuế, lậu thuế hoặc cho miễn 
thuế vô nguyên tắc ; quản lý chặt chế 
việc phát hành và cấp phát tiều tệ; 
chỉ đạo lãi suất tiết kiệm một cách linh 
hoạt; điều chỉnh tỷ giá vàng và đô la 
sát với thị trường thế giới, kiên quyét 
thu hồi những khoản nợ ; chấn chính 
hoạt động của các quỹ tín dụng ngoài 
quốc doanh. 

4 — Quản lý chặt chẽ công tác xuất 
nhập khâu ; thu gọn đầu mối cấp cô-ta 
xuất, nhập ; nghiêm trị bọn buôn lậu. 

Đ— Làm tốt công tác thông tin, dự 
báo về tình hình kinh tế, dề từ đó 
tiến hành nghiên cứu và xây dựng 
phương án kinh tế = xã hội phù hợp. 


Con đường ởi lên của cóc 
dân tộc Lạng sơn 


ẠI hội VI của Đảng ta đã mở 
ra trang sử mới về đồi mới 
cơ cấu kinh tế và cỡ cấu đầu 
tư, đồi mới cơ chế quản 
lý, chính sách kinh tế đối ngoại và 
nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác, 
cũng như mở rộng sinh hoạt dân chủ 
trong Đảng và toàn đân nhằm khai 


thác thế mạnh và khác phục thế yếu, 


gàn nền kinh tế độc lập tự chủ của 
nước ta với kinh tế thế giới. 

Hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội VI của Đẳng, Lạng sơn tuy 
mới đạt được một số kết quả bước 
đầu nhưng đã thấy rõ con đường đi 
lên của minh, một tỉnh biên giới phía 
- bắc có nhiều dân tộc ít người sinh 
sÕng. 


ì —- Tập trung phát triền kinh tế 
nôug lâm hàng hóa, gắn chặt với thị 
trương trong và ngoài nước, đầy mạnh 
phát triền giao thông vận tải, thông tin 
liên lạc và năng lượng, phái triền công 
nghiệp khai thác và chế biến nông lâm 
san, nâng cao khối lượng và giá trị 
nông lâm sản hàng hóa. 

(:ũng như các tỉnh miền núi khác, 
diện tích tự nhiên Lạng sơn rộng 


LA THĂNG * 


nhưng phần lớn là đôi núi có độ dc 
lớn và bị chia cát mạnh. Diện tích 
ruộng đắt canh tác không nhiều và 
khó thủy lợi hóa; „Jình quân đầu 
người từ trên 2000mˆ năm 1956 giảm 
xuống chỉ còn trên 730m” năm 1990. 
Ñguồn sống chủ vếu của đồng bào 
các đàn tộc từ trước vốn dựa vào hai 
ngành sản xuất chính là nông nghiệp 
và lâm nghiệp. Ruộng đất canh tác 
chủ yếu là trồng cây lương thực đề 
bảo đẳm cái ăn, và tủy từng nơi. có 
trồng thêm cây công nghiệp ngắn 
ngày như đỗ tương. lạc, thuốc lá... 
Đề tăng thêm thu nhập bằng liền, 
chủ yếu phải hướng vào đất đòi rừng, 
từ hái lượm tự nhiên như khai thác 
gỗ rừng, thu hái lâm sản phụ, tiến lên 
khoanh nuôi rừng, trồng cây đặc sản ˆ 
(hỏi, chè, sở, frầu, quế...), cày ăn quả 
(lê, mận, mơ. dào, hồng, cam, quí, 
dứa...), cây lấy gỗ củi và lợi dụng 
núi đồi chăn thủ trâu bò. Trong dàu 
nuôi tằm cũng là' hướng có ý nghĩa 
kinh tế và xã hội quan trọng. 

Hơn mười năm qua? nhờ đưa tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất nông lâ¡n 
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nghiệp, tích cực thâm canh cây 
lương thực, phát triền cây công 
n:hiệp ngắn ngày và rau màu trên 
đồng ruộng, đồng thời phát triền 
mạnh. cây đặc sản, cây ăn quả, cây 
lấy gỗ, củi, chăn nuôi gia súc trên 
đất đồi rừng và ao vườn, nên mặc 
dù đản số tăng nhanh, điện tích canh 
tác bình quản đầu người giảm xuống 
(chi bằng 3722 trước đây), Lạng sơn 
van bảo đảm được đời sống nhàn đân 
ở nông thôn ; một số gia đình thu nhập 
khá, có thề giàu lên. 

Qua nghiên cứu những gia đỉnh 
khăm khá ở nông thôn, chúng lôi 
thấy số người giàu lên bằng thảm 
canh trên đỏng ruộng íL hơn số người 
giàu lên nhờ biết làm kinh tế vườn. 
Vườn rừng và chăn nuỏi đã mở Pa 
hướng mới cho các đản tộc lạng 
sơn. Ngoài việc sử dụng có hiệu quả 
đöng ruộng, Lạng sơn phải chuyên 
mạnh sang sử dụng có hiệu quả đất 
vườn. Vườn rừng và đồi có là khả 
năng to lớn đề phát triển kinh tế 
nông làm sản hàng hóa, thực hiện 
mục tiêu đản giàu nước mạnh., : 


Trong 5 — ÍI năm tới, ngoài việc 
nàng cao khả năng sử dụng Tuộng 


đất, chỉ cần sử dựng 1/3 điện tích đất: 


làm nghiệp (khoảng trên 2Í vạn ha) 
vào kinh doanh có hiện qua, là Lạng 
sơn eó thề nàng giá trị tông sẵn 
phầm xã hội lên khoảng 1 đến ð lần 
so với hiện nịv, 

Muốn vậy, phải xóa di nếp nghỉ 
theo cách sản xuất tự cúng tự cp. 
Chỉ nhìn vào hai sào ruộng làm 
lương thịrc thì khỏong bao giờ đủ ăn, 
đân tới hận qui anh em ruột cũng; 
sinh ra tranh chấp đánh nhàu. Phải 
nàng cao hiệu biết về cách làm ăn 
I„H»ỚớI, chuyền sang phát triền kinh tế 
hàng hóa băng làm vườn, vườn rùng, 
chan nuôi và ngành nghề khác sìn có 
điền kiện thuận lợi. : 

Trên thực tế, nông nghiệp và làm 
nghiệp tự nó đã đan xen vào nhau. 
Bây giờ cần có kế hoạch cụ thê đề nó 


hà) 


phát triền theo hướng hàng hóa 
phong phú, đa dạng, nhiều cây, nhiều 
con, phí hợp với điều kiện tự nhiên 
của mỗi vùng và nhu cầu của thị 
trường, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, giữ gin và khôi phục môi trường 
sống. Căn xóa đi khái niệm cũ vô 
nghĩa về ranh giới giữa đất nông 
nghiệp và đất lâm nghiệp, hãy để cho 
hai loại đất đó đan xen vào nhau, hỗ 
trợ nhau cùnz phát triền 

Trước hết, bằng sức mạnh của. 
chính mình, mỗi gia định đồng bào. 
các đàn tộc xứ Lạng có trách nhiệm 
phần đấu trở thành một đơn vị kinh 
tế tr chủ có hiệu quả và văn mình, 
phát triển phong trào hợp tác xã, 
phát huy vai trò chủ đạo của kinh 
tế quốc doanh. Còn Nhà hước thì quan 
tìm giúp đỡ mở mang giao thông 
vận tái, thông tín liên lạc và năng 
lượng, dây nhanh phát triền công 
nghiệp khai thác và chế biến nòng 
lâm sản hàng hóa, tận dụng nguồn 
nguyên liệu, đề tăng nhanh khối 
lượng và nâng cao giá trị hàng hóa 
nông làm sản lên nhiều lần so với 
hiện nay. 


2—Xây dựng tư duy mới « môi gia 
đình là một đơn vị kinh tế tự chủ ». 

Không thể theo lối cũ mãi là chỉ 
muốn phát triển kinh tế quốc doanh 
và tập thê, coi thường vị trí và khả 
nàng của kinh tế gia đỉnh, quản lý 
theo Kiều mệnh lệnh, đánh Rẻng ra 
đồng, ghị công theo-buỏi; dẫn dến 
hiệu quả kinh tế thấp, nhiều gia đình 
lén đi khai hoang đề trồng thêm ngò, 
khoai, sản. Hút kính nghiệm từ thực 
liên cuộc sốn#, những nắm trước: đày 
Đăng và Nhà nước tì đã sửa một số 
điểm: cho phép hộ xã viên dược 
làm thêm vài ba sào đất trông màu, 
được nuòi thêm vài con trâu bò sinh 
sản và được trong cây địc sản... Dạy 
giờ đã có những hộ làm ăn thu 
nhập khá nhưng văn im lặng, - vì 
sợ bị xã hội và cơ quan quản lý coi 
là người tr tư tự lợi, chỉ lo làm giàu 


cì nhân, không lo cho kinh tế tập 


thề và không yêu chủ nghĩa xã hội (Œ)„ 


sợ hợp tác xã thu hồi đất đai và Nhà 
nước đánh thuế cao. Từ khi có Chỉ 
thị 100 của Ban bí thư, Nghị quyết 
t0 của Bộ chính trị, người nông dân 
thấy chỉnh sách của Đảng và Nhà 
nước thoáng hơn trước, nhưng cũng 
chưa phải tất cả mọi người, kề cả 
cân bộ đảng viên, hiều được đúng 
vấn đè. 

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội VI, Hội nghị lần thứ 6 
BGHTƯ Đảng (khóa VD đã xác định: 
«(zia đình xã viên trở thành đơn vị 
kinh tế tự chủ», ngoài việc nhận khoản, 
st dụng rưộng dất, thực hiện các hợp 
4lòng với hợp tác xã, còn chử động 
phát triền kinh doanh dưới nhiều 
hình thức khác... Qua nghiên cứu và 
_ rút kinh nghiệm, cán bộ, nhân dân 
Lạng sơn hiều dầy đủ hơn về vị tri 
mỗi gia đỉnh là một tế bào của xã 
hội. Nó là đen vị kinh tế tự chủ SỬ 
đụng có hiệu quả ruộng dất, đöi rừng, 
vườn, chuông, sức lao động và vốn 
liếng của mỗi gia đình: là mơi nuôi 
dưỡng cón cái khôn lớn; và là môi 
trường đần tiên và thường xuyên giáo 
đục rèn luyện nên con người mới. Thực 
tiến cho thấy, những gia đỉnh làm 
ăn khấm khá thường là những gia đình 
có lối sống văn hóa, văn minh ; phấn 
_ đấu đề mỗi gia đình trở thành một 
đơn vị kinh tế tự chủ có biệu quả và 
văn minh là yếu tố quyết định bảo 
đâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 
dân giàu nước mạnh tiến lên chủ nghĩa 
xã hội. : 

J— Xây dựng mỗi gia đình thành một 
đơn vị kinh tế tự chủ có hiệu quả và 
văn mình, đi đôi với việc đòi mới nội 
dung, hình thức, cung cách quản lý hợp 
tác xã nông lâm nghiệp và phát huy 
vai trò của các cơ sở dịch vụ quốc 
doanh nhằm phát triền kinh tế hàng 
hóa nông lâm nghiệp. 

Chúng ta không sợ mỗi gia đình 
khi trở thành một đơn vị kinh tế tự 


chủ thì sẽ tách khỏi, thậm chí đối lập 
với kinh tế tập thề và kinh tế quốc 
doanh. Thực tế cho thấy, gia đình nào 


-_ trở thành đơn vị kinh tế tự chủ khép 


kín, thi không thề phát huy được hiệu 
quả tối đa, vì không sử dụng được 
sức mạnh tông hợp của toàn xã hội. 
Một đơn vị kinh tế tự chủ chỉ thật sự 
có hiệu quả khi tự thân nó làm nảy 
sinh những nhân tế mới đòi hỏi phải 
có sự hẹp tác, liên kết, liên doanh với 
các đưn vị khác trong cùng thành phần 
hoặc thuộc thành phần khác. Những 
nhân tố mới ấy thúc đầy người lao 


động từ chưa tự giác đến tự giác hợp 


tác, liên kết, liên doanh với nhau đề 
đạt tới hiệu quả kinh tế cao và đạt 
tới văn minh. ' 


Hoạt động kinh tế xã hội diễn ra ở 
nông thôn Lạng sơn hiện nay 'đủ 
chứng minh cho nhận định trên: 
những gia đình biết thâm canh, muốn 
cấy giống lúa ngắn ngày năng suất 
cao, thường rủ những gia dình xung 
quanh họ cùng cấy giống lúa ấy đề 
cùng chống chim, chuột và sâu bệnh 
phá hoại: những gia đỉnh muốn chăn 
nuôi gà vịt đạt hiệu qua cao, thường 
chủ động rủ những gia đình trong đội 
sản xuất hoặc thôn xóm cùng mua 
thuốc tiêm phòng dịch bệnh, và 
chính họ là người đi mưa thuốc 
tiêm phòng cho những gia đình 
liên kết ; những gia đình nuôi cá lông 
trên sòng, thường tự liên kết với nhau 
đề cùng tìm mua giống và giúp nhau 
bảo vệ, giảm chỉ phí sản xuất ; những 
hợp tác xã trồng cây lấy gỏ quy mô 
lớn như ở xã Nhượng bạn, cũrg như 
những hộ trông vài ba héc ta rừng, 
đều có nhu cầu quan hệ với làm 
trường, xí nghiệp chế biến làm sản dề 


khai thác, tiêu thụ sản phầm... 


Do nhu cầu phát triền kinh tế hàng 
hóa có hiệu quả cao, một người nào 
đó nhạv cảm và am hiều sớm hơn, 
thường đứng ra vận động một nhóm 
hay nhiều nhóm cùng hợp tác. liên 
kết, Hiên doanh với nhau, theo những 


a0, 


hình thức và mức độ khác nhau. Cũng 
xuất phát tử lợi ích thiết thực, các đơn 
vị kinh tế khác có thề tự nguyện tham 
gia và chấp nhận trả công xứng đáng 
cho người dửng ra tö chức, điều: hành. 

Từ các thành phần kinh tế phát 
triền đan xen vào nhau và với mục 
đích phát huy sức mạnh tông hợp của 
toàn xã hội nhằm đạt hiệu quả kinh 
tế cao, đã xuất hiện những nhân tò 
mới về nội dung kinh tế (chuyên canh, 
thâm canh trên đồng ruộng, lầm vườn, 
làm rừng, chắn nuôi, thà cá, ngành 
nghề khác) ;®vê các hình thức hợp tác, 
liên đoanh, liên kết với mức độ khác 
nhau: vẻ cung cách quản lý thích 
hợp và có hiệu quả. Cũng từ dó, bộ 
máy quản lý hợp tác xã phải được 
. tỉnh giản, ban quản lý phải là người 
nắm vững dịnh hướng phát triền sản 
xuất trong vùng và thị trường, am 
hiểu tiến bộ kỹ thuật và dịch vụ kỹ 
thuật, biết liên kết với đơn vị bạn, 
quản lý và điều hành hợp tác xã bằng 
biện pháp kinh tế và thuyết phục. Các 
cơ sở sản xuất và địch vụ quốc 
đoanh cũng đồi mới cách hợp tác, liên 
kết, liên doønh sao cho phù hợp với 
kinh tế nhiều thành phần, đặc biệt là 
găn chặt với mỗi gia đình là một dơn 
vị kinh tế tự chủ. Có bảo đảm được 
dịch vụ, vật tư kỹ thuật, đưa tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất có hiệu qua, 
kinh tế quốc doanh mới đóng được 
vai trỏ chủ đạo. Có giải quyết tốt và 
đồng bộ cả ba lực lượng (gia đình, 
tập thê và quốc doanh), mới phát huy 
được sức mạnh tong hợp đề đạt hiệu 
quả kinh tế cao. Đấy cũng là con 
dường hợp tác đúng đấn đề đi lên 
chỉ nghĩa xã hội. 


4-- Tồng kết tốt kinh nghiệm của 
những « gia đình làm ăn giỏi và có nếp 


sống văn hóa mới ”, và phát động phong - 


tràe học 
đình ấy. 
Đề đạt tới mỗi gia đình là một đơn 
vị kinh tế tự chủ có hiệu quả và văn 
minh, củng cố và phát huy tính ưu 


tập, làm theo những gia 
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hóa, Lạng sơn cần 


-việt của kinh tế tập thể cùng vai trò 


chủ đạo của kinh tế quốc doanh, phát 
huy sức mạnh tông hợp- của toàn xã 
hội làm ra nhiều nông lâm sản hàng 
tông kết kính 
nghiệm của những *gia đình làm ăn: 
giỏi và có nếp sống văn hóa mới ® và 
phát động phong trào học tập, làm 
theo những gia đình đó. 

—_ Như đã trình bày, trong điều kiện 
một nền kinh tế chậm phát triển, đề 
mặc cho mỗi gia đình tự đi lên thì nó 
khó mà trở thành đơn vị kinh tế tự 
chủ có hiệu quả và văn minh được. 
Cần làm sao đề mỗi gia đình có thể 
nâng cao trình độ vẫn hóa, khoa học 
kỹ thuật, khả nắng tư duy kinh tế và 
lao động thực tiễn. Muốn vậy, cần 
tông kết thực tiên, rút kinh nghiệm 
những gia đình làm ăn giỏi đề phỏ 
biến cho những gia đình khác cùng 
làm theo. Ở Lạng sơn, bước đầu chủng 
tôi thấy gia dình làm ăn giỏi là gia 
đình có những ưu điểm sau. 


Mội, họ biết sử dụng ruộng đát, đồi 
rừng, vườn, chuöng sao cho có hiệu 
quả, biết từng mùa, vụ nên trồng cày 
gì, nuôi con gi, biết bằng cách nào 
thì đạt năng suất cao và đáp ứng đúng 
nhu cầu của thị trường. So với cúc 
gia dình trong vùng có điều kiện 
tương dương, họ có thu nhập cao hơn 
khoảng 5 — 10 lần tính trên đơn vị 
diện tích. Thực tế cho thấy, cùng loại 
đất thỏ canh vùng khô hạn, nếu chỉ 
chạy theo hai bữa ấn, mỗi năm trồng 
hai vụ ngô thì năng suất mỗi sào đạt 
không quá 100 kg, còn nếu biết tính 
toán, trông mía, trông cây ăn quả thị 
mỗi sào có thể thú được từ 500 đến 
1500 ngàn đồng, tương đương với 
600 — 1800 kg gạo. Chưa kẽ thu nhập 
càng cao nếu biết tận dụng đất döi 
mừng, trông xen cây lấy gỗ với cày 
đặc sin, cày ăn quả... 


Hới, họ biết sử dụng lao động 
chính phụ. già trẻ trong gia đình phù 
hợp với từng loại công việc, biết 
khuyến khich lao động có hiệu quá. 


- 


Họ biết việc gì gia đình nên tự làm, 
việc gi cần đồi công với gia đình khác 
(như gánh phân, gặt lúa, làm guồng 
nước), việc gì thì thuê khoán có lợi 
hơn (thuê `. đào ao, san đất làm 
vườn trồng cây, nền nhà...) 


Ba, họ biết sử dụng vốn liễng và 
thu nhập hằng năm sao cho hợp lý và 
có hiệu quả. Họ biết lo đúng mức 
việc ăn, mặc, chữa bệnh, học hành... 
cho con cái trong nhà. Họ bao giờ 
cũng xlành dụm vốn đề mở mang sản 
xuất, xây nhà ở và lo cho con cái khi 
trưởng thành. Họ biết dự phòng cho 
khi mùa màng thất bát, làm ăn khó 
khăn cũng như lúc ốm đau. 


Bốn, từ mong muốn làm ăn có hiệu 
-quả, họ rất quan tâm đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sẵn xuất. Tuy nhiên, do 
trình độ khác nhau, nên cách làm và 
hiệu quả còn có sự chênh lệch. Nói 
chung, họ quan tâm đọc báo, nghe đài, 
. đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm 
những người làm ăn giỏi hơn mình. 

Nghiên cứu những gia đình làm 
giỏi, còn có thề thấy thêm những ưu 
điềm khác về mặt văn hóa và xã hội : 
họ thường là những gia đình sống 
hòa thuận, biết bảo ban và khuyến 
khích con cái học hành và tÍam gia 
lao động ; có ý thức thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình ; có thái độ tốt và đúng 
đắn với xóm làng. biết tôn trọng và 
giúp đỡ lẫn nhau; có gì sai trái biết 
lấy lời hay lẽ phải đề đàn xếp và xây 


đựng mối quan hệ tốt với nhau. Gia 


đình làm ăn giỏi cũng thường là gia 
đình chấp hành tốt chủ trương đường 
“lỗi của Đẳng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước ; nếu họ có sai thì cũng 
thường là do hiều chưa đúng, và khi 
đã biết sai thì họ sửa ngay. Vi vậy, Ít 
có hiện tượng tiêu cực trong các gia 
đình làm ăn giỏi. Đã làm ăn giỏi thì 
thường có lối sống văn hóa, văn mỉnh. 
Hai mặt đó tác động qua lại và làm 
tiền đề cho nhau cùng phát triền. Vị 
vậy, cần xây dựiig mỗi gia đình thành 
một gia đình «làm ăn giỏi và có nếp 


sống văn hỏa mởi*,đề mỗi gia định 
thực sự là một tế bàò hoàn thiện của 
xã hội. 


Số gia đình làm ăn giỏi và có nếp 
sống văn hóa mới ở Lạng sơn hiện 
nay chưa nhiều, mới chiếm khoảng. 
từ một đến vài phần trăm gia đỉnh. Số 


. đông thuộc loại gia đình cần củ lao. 


động tạm đủ ăn đủ mặc, mới lo được 
việc họe cho con oái (phần lớn học 
_ hết cấp ï và cấp ID. mới lo được nhà „ 
ở cho con cái khi chúng trưởng thành, 
họ chưa thề giàu lên được. Còn lại là 
những gia đình làm ăn kém, túng thiếu, 
chiếm khoảng f — 15% (ở một số xã, 
tới 20 — 303Ä) gia đình. Hy vọng 
việc tồng kết thực tiễn, rút kinh 
nghiệm những gia đình làm ăn giỗi và 
eó nếp sống văn hóa mới đề ¡ hð biến 
cho những gia đình khác làm theo, sẽ 
giúp Lạng sơn, trong vài ba năm tới, ˆ 
đưa số gia đình làm ăn giỏi iên khoảng 
20 —30Ã gia đình trong tỉnh. Có đồng 
kết tốt thực tiễn mới làm rõ được 
nội dung lĩnh đạc của các cấp bộ 
đảng, nội dung quan lý của các cấp 
chính quyền, nội dung công tác của 
các cấp đoàn thê, bảo đảm tốt việc 
chăm lo sức khỏe và phúc lợi xã hội 
cho mọi tầng lớp nhân đân, bảo đẫm 
Lốt việc xây dựng nếp sống mới, giữ 
gìn an nính trật tự xã hội và bảo vệ 
biên cương của Tô quốc, 
 — Mỗi cán bộ, đảng viên và gia đình 
ở nông thôn đăng ký phấn đầu trở thành 
«gia đình làm ăn giỏi và có nếp sông 
văn hóa. mới ». Đây là yêu câu bức thiết 
đề đồi mới và nâng cao vai trỏ lãnh đạo 
của Đảng, đôi mới công tác quan lý và 
tđiều hành của các cơ quan nhà nước, - 
đồi mới công tác vận động quân chúng 
của các đoàn thề. | 
Theo điều tra, tỷ lệ gia đình làm ăn 
giỏi và làm ăn kém trong cán bộ, đẳng 
viên, không khác trong xã hội bao 
nhiều. Thực trạng đó cho thấy, cán 
bọ, đáng viên chưa có sức lôi cuốn 
quản chúng, Vì vậy, môi gia đình cán 


(Xem tiếp trang 58) 
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Ỷ tiến và kính nghiệm 


NGƯỜI ĐẢNG VIÊN CỘNG SẲN 
TRONG CÔNG CUỘC ĐỒI MỚI 


HẾ nào là người dáng viên 

cộng sản? Mẫu hình người 

đảng viên cộng sản trong giai 

đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nhất là trong thời kỳ hiện tại ~= 
thời kỷ mà toàn Đảng, toàn dân ta 
đang tiến hành công cuộc đôi mới — 
phải như thế nào ? Hay nói một cách 
khác, những tiên chuần đề xác định 
vai trò tiên phong của người đảng 
viên cộng sún là gi? Vấn đề này cần 
dược lâm rõ. 

Điều lệ Đẳng đã xác dịnh: dàng 
viên cộng sản phải là người giác ngộ 
về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa : 
trung thành với TÔ quốc, với chủ 
nghĩa xã hội ; gương mẫu và phát huy 
lác dụng trong lao động sản xuất, 
công tác, chiến đấu và học tạp; liên 
hệ chặt chẽ với quần chúng, dược 
quần chúng tín nhiệm. Nhưng vấn đề 
đặt ra hiện nay là *° những tiêu chuẩn 
chứng đó cần được cụ thể hóa như 
thế nào cho phủ hợp với vêu cau rất 
cao của công cuộc đòi mới ? Theo tôi, 
đó là những điềm sau đày : 


Í — Đảng viên phải là người vững 
vàng về chính trị; quyết tàm phấn 
dấu cho sự nghiệp đỏi mới và lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa: bào vệ 
những nguyên tác cơ bản của đường 
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TIẾN HẢI 


lối đồi mới, bảo vệ Đảng, tích cực 
góp phần vào việc củng cố và đồi 
mới sự lãnh đạo của Đảng; không 
đao động, không mất cảnh giác trước 
âm mưu chống phá cách mạng của 
bọn đế quốc và phản động. Nói tóu 
lại, đảng viên trước hết phải vũng 
vàng vẻ chính trị, có thái độ đúng 
đán, tích cực dối với công cuộc döi 
mới mà Đẳng fa và nhàn đân ta đang 
(iến bành. 


Đôi mới là một tất yếu khách quan. 
Đồi mới đúng đắn chính là nhằm khác 
phục những thiểu sót trong dường lôi 
xây dựng chủ nghĩa xả hội, đầy 
nhanh quá trình xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội hợp quy luật và đạt hiệu quả 
cao. 

Đại hội đại biều toàn quốc lần thử 
VI của Đáng đã đề ra đường lối đòi 
mới. Cho đến nay, thực tế đã chứng 


“minh dường lỗi đó là đúng đắn, hợp 


quy luật, hợp lòng dân cho nên nó 
được nhân dân đón nhận và hưởng 
ứng tích cực ; phong trào hành động 
cách mạng của nhân dân dã được 
khơi dậy. Tuy nhiên, chúng ta không 
thẻ thỏa mãn, chủ quan, bởi vì dó 
mới chỉ là thắng lợi bước đầu và 
chưa vững chác; các nhàn tố chưa 
ôn định còn nhiều. Vả lại, đồi mới 


là một quá trình, một cuộc vận dộng 
cách mạng đầy khó khăn, gian khồô. 
Trong quá trình thực hiện đôi mới, 
nhất định sẽ nảy sinh những mâu 
thuẫn mới, và sự vấp váp, sai lảm 
cũng là điều khó tránh. Thái độ đúng 
đắn nhất của người đảng viên cộng 
sản lúc này là một mặt, phải quyết 
tâm phấn đấu cho sự tháng lợi của 
công cuộc đòi mới; mặt khác, phải 
kiến quyết chống các hiện tượng và 
khuynh hướng sai lâm: hảo thủ, trì 
trệ và nóng vội, chủ quan, khinh 
suất. Không thề chấp nhận tình trạng : 
đảng viên mà lại không tán thành 
đưởng lối và không chấp hành nghị 
quyết của Đảng. Tuy nhiên, Đảng 
không khuyến khích sự tán thành và 
chấp hành một cách mù quáng. Trách 
nhiệm của người đảng viên là phải 
luôn luôn suy nghĩ, tỉm tồi, hiến kể, 
góp phần bo sung, hoàn thiện và phát 
triền đường lối của Đẳng. Nhưng khi 
Đảng đã có nghị quyết thì nhất thiết 
đẳng viên phải nghiêm chỉnh chấp 
hành. Phâm chất, nàng lực, vai trò 
tiền phong gương màu của người 
đẳng viên cộng sản lúc này phải được 
biều hiện cụ thể như vậy 


2 — Đảng viên phải là người công 
dân gương mẫu ; người lao động giỏi. 
trung thực và tận tụv. 

Nhân đân ta là chủ thê tiến hành 
công cuộc đöỏi mới. Sự thành bại của 
công cuộc đồi mới phụ thuộc rất lớn 
vào chất lượng của chủ thề quản lý 
nảy. Người đảng viên cộng sìn cũng 
là công dân. Nhưng người công dân 
dảng viên nhất thiết phải có giác ngộ 
chính trị cao hơn người công đàn 


hình thường, Nếu trước đây, trong: 


cách mạng dân tộc dàn chủ, người 
đẳng viên phải nêu gương trong cuộc 
dấu tranh giữa cái sống và cái chết, 


phấn dấu hy sinh đề giải phóng đất- 


nước, giành chính quyền thì ngày 
nay, người đảng viên phải nêu gương 
trong việc chấp hành đường lối, chỉnh 
sách, pháp luật, ký cương của Đăng 


và Nhà nước; nêu gương trong lao 
động, học tập, công tác và chiến đấu : 
dòng thời phải biết lãnh đạo và tò 
chức quần chúng phát. triền sản xuất 
kinh doanh, ghi quyết tối mối quan 
hệ giữa lợi ích cá nhàn và lợi ích 
tập thê, đặt lợi ích chung lên trên 
lợi ích cá nhân, cống hiển hết mình 
cho sự nghiệp đồi mới nhằm xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. 


Trong điều kiện hiện nay, Đảng ta 
khuyến khích mọi đẳng viên nỗ lực 
phấn đấu, làm hết sức mình, lao 
động sáng tạo và có chất lượng cao 
đề góp phần xóa bỏ nghèo nàn lạc 
hậu, làm giàu cho đất nước, ôn định 
và nâng cao đời sống nhàn dân, đồng 
thời bản thân cũng có thu nhập cao 
một cách chính đáng. Đảng khuyen 
khích người lao động (kề cả đẳng 
viên) phát Iriền kinh tế gia đỉnh theo 


“đúng chính sách đề tăng thêm thu 


nhập. Đảng cho phép những đảng 
viên là cán bộ hưu trí được đứng ra 
lồ chức các tập thê lao động sản 
xuất, dịch vụ và được hưởng thụ 
theo nguyên tác phản phối theo lao 
động ở các tập thể đó. Đảng còn cho 
phép những đảng viên có vốn được 
đóng góp có phần vào các tập thê lao 
động, các đơn vị Rỉnh tế quốc doanh 
và được hưởng lãi suất theo chính 
sách của nhà nước. Song đã là đăng 
viên thì nhất thiết không thề là 
người bóc lọt: 


_ Có đồng chí nói rằng, cho đẳng 
viên làm kính tế gia định, cho dàng 
viên được hùn vốn kinh doanh và 
được hưởng lợi nhuận mà lại cấm bóc l 
Jọt là echưa mở đã đóng ». Œ đây có 
vấn đề cần được trao đôi: Thế nào 
là bóc lột? Văn để này nếu không 
được làm rõ sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
lới việc xác dịnh tiêu chuần đảng 
viên trong giai đoạn hiện nay. Theo 


tôi, một cá nhân nào đó (kẻ cá đẳng 


viên) có vốn, có kỹ thuật, dứng ra 
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làm một ngành nghề nào đó và thuê 
mướn nhân công đề bảo đảm cho quá 
trình sản xuất được thực hiện. Anh ta 
trả lương cho công nhân tương xứng 
với giá trị sức lao động và những 
cống hiến thực tế của họ; ngoài tiền 
lương, người lao động còn được 
hưởng thêm các khoản thu rhập khác 
như tiền thưởng, tiền thăm hỏi khi 
ốm đau, tiền trợ cấp khi có việc hiếu, 
hỷ hoặc gặp tai nạn; quan hệ giữa 
anh ta và người lao động là quan hệ 
bình đẳng, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 
và có trách nhiệm đối với nhau; anh 
ta lại sẵản xuất, kinh doanh trong 
khuôn khồ pháp luật cho phép và 
bản thân anh ta cũng trực tiếp tham 
gia lao động... Nếu như thế thì không 
nên, hay nói đúng hơn, không thề 
_ gọi là bóc lột.: 


3 — Đảng viên phải là chiến sĩ tiên 
phong trong phong trào quần chúng ; 
có khả năng lãnh đạo, giáo dục, 
thuyết phục quần chúng; có quan 
hệ mật thiết với quần chúng, nhưng 
không mị dân hoặc theo đuôi quần 
chúng. 

Đăng liên hệ với quần chúng và 
lãnh đạo quần chúng thông qua các 
đẳng viên của mình. Sức mạnh của 
Đảng và nguồn gốc tạo nên mọi thắng 
lợi của cách mạng là mỗi quan hệ 
máu thịt giữa Đảng với nhân dân. 
Vì thế, Đảng yêu cầu mọi đẳng viên 
phải tôn trọng và phát huy quyền 
làm chủ của quần chúng; thấu hiều 
tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ; 
láng nghe# kiến quàn chúng; chăm 
lo đời sống hằng ngày và bão vệ lợi 
{ch chính đáng của quần chúng; kiên 
quvết đấu tranh chống lại những hành 
vi có thê làm tồn thương đến mối 
quan hệ tốt đẹp giữa Đăng với quần 
chúng... : 

Những năm gần đây, mối quan hệ 
giữa Đảng với nhân dân đã bị rạn 
nứt; lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng và các đảng viên của Đảng bị 
xói mòn nghiêm trọng. Vài ba nắm 
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. nay, cùng với những thẳng lợi bước 


đầu của công cuộc đồi mới, lòng tín 
của quần chúng đối với Đảng bước 
đầu được khôi phục, nhưng hình ảnh 
người đảng viên dưới con mắt của 
quần chúng vẫn chưa được đẹp như 
trong giai đoạn cách mạng dân tộc 
dân chủ. Vì thế, hơn lúc nào hết, lúc 
này người đẳng viên cộng sản phải 
giành lại bằng được lòng tin của nhân 
dân, thật sự sống trong lòng dân, 
không xa dân, đứng trên nhân dân 
hoặc đứng ngoài nhân dân. Mức độ 
gắn bó giữa người đảng viên với 
nhân dân và hiệu quả của sự gắn bó 
đó phải được coi là thước đo phầm 
chất và năng lựé của người đảng viên 
cộng sản. Trong lúc này, không thể 
gọi là đảng viên cộng sản khi người 
đó xa lánh dân hoặc bị dân xa lánh, 
coi thường, hay oán trách. 


4—Đảng viên phải là người có tỉnh 
thần tích cực học tập và rèn iuyện 
đề không ngừng nâng cao năng lực 
trí tuệ và năng lực tồ chức thực tiễn. 


"Nói cách khác, đẳng viên phải có 


năng lực thực hiện công cuộc đồi mới 


- Đồi mới là một công cuộc đây khẻ 
khăn gian khò. Khó khăn, gian khồ 
trước hết vì nó phải đối đầu với 
những cái cũ lạc hậu đã tồn tại 
quá lâu, đã ăn sâu, bám rễ vào cơ 
thề xã hội đến mức trở thành thói 
quen và được thề chế hóa thành 
chính sách, thành cơ chế, Khó khăn, 
gian khỏ vì nó bao chứa một nội 
dung toàn điện và sâu sắc, có 
liên quan đến mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội và đụng chạm tới tất 
cả: từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc 
thượng tầng. Khó khăn, gian khô 
còn vì nó chưa có một mô hình 
định sẵn nào cả. Các nước tiến hành 
công cuộc cải tổ, cải cách, đồi mới 
đều vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, 
vì thế thành công cũng có nhưng 
thất bại cũng nhiều. Thực tế hiền 
nhiên này tác động rất mạnh vào 
nước ta gây ra những diễn biến tâm 


lý hết sức phức tạp: hoặc hoang 
mang, lo ngại, dẫn đến bảo thủ, tri 
trệ; hoặc nôn nóng, khinh suất, dẫn 
đến làm ầu, làm liều. 


Thấy rõ tỉnh phức tạp của công 
cuộc đồi mới, Đảng ta chủ trương đồi 
mới một cách thận trọng, đồi mới 
từng bước, dồi mới có nguyên tác, 
_và đã đồi mới là phải đạt hiệu quả, 
kiên quyết không đề xảy ra tình trạng 
vì đöi mới mà những ĐỀN 092 tu của 
cách mạng bị sụp đö. 


Rö ràng, với yêu cầu đó, nếu cán 
bộ, đảng viên không có năng lực thì 
không thê thực hiện thành công sự 
nghiệp đói mới. Dòi hồi vẻ năng lực 
đối với người đảng viên lúc này rất 
toàn diện. Đó là những yêu cầu cao 
` về lất cã các mặt: trình độ văn hóa, 
lý luận, khoa học kỹ thuật, quản lý 
kinh tế, pháp luật; khả năng suy 
nghĩ, tư duy, xử lý thông tỉn đề có 
thề vươn tới Ÿfnhận thức được hiện 
thực khách quan, nắm bắt dược các 
quy luật khách quan và biết hành 
động theo các quy luật ấy ; trình độ 
tô chức thực tiễn, v.v. 

Chắc sẽ có người cho rằng, trong 
hoàn cảnh hiện nay mà đòi hỏi về 
năng lực của người đảng viên như 
thấ là ảo tưởng. Tất nhiên, Đảng 
không đòi hỏi mọi người đảng viên 
và mọi loại đẳng viên đều phải có 
trình độ và năng đực cao như nhau. 
Tùy từng đẳng viên và tùy từng loại 
đẳng viên mà có thề nhấn mạnh yêu 
cầu về mặt này Tay mặt khác. Đẳng 
viên là trí thức, đảng viên là nông 
dân. còng nhân... tùy từng môi trường 
công tác và tùy tính chất từng công 
việc mà có những yêu cũu khác nhau. 
Nhưng một yêu cầu chung, bất đi 
bất dịch là mọi đảng viên đều phải 
có ý chí rên luyện nâng cao một cách 
toàn điện năng lực của minh đề có 
thề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao. 


ò — Đảng viên, dù ở bất kỳ cương 
vị còng tác nào đều phải tôn trọng 


luật phát 


và chấp hành đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt 
động của Đảng; đề cao ý thức tỏ 
chức kỷ luật; bảo vệ và xây dựng 
sự đoàn kết thống nhất trong Đăng. 

Trong sinh hoạt đẳng, dàng viên 
có quyền thảo luận, tranh luận một 
cách bình đẳng, thẳng thắn; dược 
trình bày rõ quan điềm và ý kiến 
riêng của mình về mọi vấn đẻ, nhưng 
khi đã có nghị quyết của tập thê thì 
đẳng viên phải thực-hiện nghiêm túc. 
Đảng viên có quyền bảo lưu ý kiến, 
nhưng trong khi bảo lưu vý kiến, 
không được tự ý làm trái hoặc tri 
hoãn không thị hành quyết định của 
tập thể, nghị quyết của Dãng, chỉnh 
sách và pháp luật của Nhà nước. 
Đăng viên phải chấp hành nghiêm kỷ 
ngôn, thực hiện đúng 
nguyên tác tô chức, không phát ngón 
bừa bãi hơặc truyền bá những nhận 
thức, quan điềm, ý kiến riêng của 
mìỉnh trái với đường lối, quan điểm 
của Đảng. Đảng viên còn phảiehãm 
lo xày dựng và giữ gìn sự đoàn kết 
thống nhất trong Đảng. 

Trên dây là những yêu cầu cụ thê 


cđối với người đẳng viên cộng sản 


trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
trong công cuộc đỏi mới. Trên cơ sở 
những yêu câu như thế, các cấp, các 
ngành có thê cụ thê hóa và định rõ, 
thêm một. bước nữa véu cầu đối với 
từng loại cán hộ, đẳng viên. Đăng 
viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, 
đảng viên thường, đẳng viên trong - 
các cơ quan hành chính sự nghiệp, 
trong các lực lượng vũ trang, trong 


các đơn vị sản xuất, kinh doanh ; 
đăng viên là cán bạc đẳng, chính 


quyền, đoàn thê, cán bộ kinh tế, cán 
bộ khoa học kỹ thuật, giáo dục, v tế, 
thề dục thê thao, cán bộ làm công 
tác văn hóa văn nghệ, v.v. mỗi loại 
đều có những yêu cầu về phảm chất 
và năng lực tương ứng, 


* 


Xác định đụng tiêu chuần đẳng viên 
cộng sản trong mỗi giai đoạn, mỗi 
thời kỷ của cuộc đấu tranh cách 
mạng, là rất quan trọng và cần thiết. 
Song quan trọng và cần thiết hơn là 
làm thế nào đề người đẳng viên giữ 
vững được những tiêu chuân đó. 

ở đày, tất nhiên phải nhắc tới 
nhàn tổ chủ quan là sự tu đưỡng, 
. rên luyện của bản thân người đẳng 
viên công sản. Song những nhân tố 
khách quan cũng tác động #ất lớn và 
toàn điện dến người dáng viên 


Tiêu chuần đảng viên có mối quan 
hệ rất chặt chẽ với đường lãi chính trị 
của Đảng. Về vấn đề này, có lẽ không 
cản phản tích nhiều. Đường lối của 
Đẳng sai thì đương nhiên không thề 
có đội ngũ đảng viên tốt, Đường lối 
sai sẽ làm eho đẳng viên mất phương 
hướng và dầy hàng loạt đảng viên 
vào chỗ sai lầm. Tình hình thực tế 
của các dáng cộng sản ở Đông Âu đã 
chứng mỉnh diều đỏ. 

Tiên chuần đảng viên có quan hệ 
khá sâu sắc với tồ chức, trước hết là 
các tồ chức cư sở đậng. (:hí tịch HO 
( li Äiinh thường nói: Đẳng mạnh là 
do chỉ bộ mạnh, chỉ bộ mạnh là do 
đẳng viên háng hái và gương mầu. 
Từ đó cũng có thể nói : chỉ bộ m: ịnh, 
cấp ủy mạnh thì đẳng viên minh, ỜỞ 
đầu chỉ bộ, cấp ủy rêu rã thì ở đó 
đảng viên tê liệt sức chiến đấu, để 
trở thành hư hóng, thoái hóa, vì mối 
quan hệ giữa dàng viên với tò chức 
là mối quan hệ nhàn — quả. Thực tiễn 
công tác xâv đựng đìng ở nước ta đã 
cho thấy rõ điều đỏ. 

Tiêu chuân dàng viên eo quan hệ cả 
với cơ chế quản lý kinh té — xã hội. 
Thí dụ. nếu chúng tà văy đựng được 
mỘt eơ chế qun lý thật sự khoa học, 
phú hợp với quy luật phát triển kinh 
lế xã hội thì đó sẽ là điền kiện rãit 
quan trọng buộc người cán hộ, dẳng 
viên phải quan lâm đến hiệu quá 
kinh tế của sẵn xuất, phải đi sâu nắm 
vững cơ cấu và quá trinh sản xuất, 
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do dó, phải nàng cao ý thức trách 
nhiệm, tỉnh thân làm chủ, trình độ 
hiểu biết và khả năng quản lý...Nhiều 
năm qua, vì chúng fa cứ mò mắm, 
lúng túng mài trong cơ chš mang 
nặng tính hành chính, quan liêu, bao 
cấp, do dó đã hình thành một cách 
hết sức tự nhiên lớp cán bọ, đẳng 
viên quan liên, làm ăn tùy tiện, được 
đến đâu hay đến đó. lHiiện nay, trong 
nông nghiệp, với việc đồi mới eơ 
chế quản lý, lấy hộ xã viên làm đơn 
vị kinh tế tự chủ, nhiều biều hiện 
tiêu cực của cán bộ đẳng viên gắn 
liên với eơ chế cũ như tham ô công 
điểm, tham ö quỹ đội... không còn 
nữa, nhưng lại nảy sinh những tiêu 
cực mới như tranh chấp, lấn chiếm 
ruộng đất. lợi dụng chia thưởng trong 
liên doanh liên kết, đấu thầu xây 
đựng trạm bơm, đường đây điện,v.v. 
Trong khu vực kinh tế quốc doanh 
cũng vậy, việc xóa bỏ cơ chế bao cấp 
đã làm giảm hẳn những căn bệnh cửa 
quyền, ăn chênh lệch giá, phân phẩi 
hàng rẻ trong nội: bộ..., nhưng do cơ 
chế mới chưa hoàn chỉnh, cÒn có 
những kẽ hở, cho nên lại nảy sinh 
những tiêu cực khác như phân phối 
thứ nhập, lương, thưởng không công 
bằng, lợi dụng thưởng lăn cho nhau 
Irong mua bán, đấu thần, v.v. Điều 
đó cho thấy, đề đẳng viên có thề giữ 
vững được tính liên phong gương 
máu của mình, phải hết sức chú Ỷ 
hoàn thiện và khíc phục những sơ hở 
trong cơ chế quản lý kinh tế — xã 
hội. 


Cũng không thề đặt tiêu chuần đảng 
viên ra ngoài mỗi quan hệ với pháp luật. 
Hiến pháp của Nhà nước fa quy định 
rất rõ: Mọi công dân đều bình đẳng 
Irước pháp luật, Song, rất dáng chú ý 
là thực tế ở nước ta hiện nav nhiều 
kai lại khác. Có nhiêu trường hợp 
quan thì dược xử theo « lễ », còn dân 
thì phái chịu hình pháp. Nếu cứ như 


(Xem tiếp trang 5) 


Ý tiến và kính nghiệm 


MÔT. CÁCH TIẾP CẬN MỚI 
VỀ VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG 


Những yêu cầu có tính nguyên 


tác 


Thực tế đòi hỏi phải đổi mới cơ 
bản, toàn diện và đồng bộ chính sách 
tien lương, tiên còng và thu nhập; 
xác định rõ va: trò điều tiết ở tầm vĩ 
mô của nhà nước trên lĩnh vực này 
cũng như chức nắng quản lý trực tiếp 
đối với hệ thong tiền lương thuộc khu 
vực nhà nước. Trên cơ sở nhận thức 
lại vấn đề tiền lương, tiên công và 
thu nhập dưới ảnh sáng của còng 
cuộc đồi mới, trên cơ sở đúc rút các 
bài học kinh nghiệm thời gian qua, 
quá trình dõi mới trên lĩnh vực này 
không thể không quản triệt một số 
yêu cầu có tính nguyên tác, 


Một là, vấn dễ tiền lương phải 
được đặt trong tông thê quá trình 
phản phối và phàn phối lại thu nhập 
quốc đản theo các định hướng của 
chiến lược phát triển kinh tế — xã 
hội và ăn khớp với cơ chế quản lý 
được đối mới. Phải xuất phát từ các 
-chủ trương đöi mới và trên cơ sở đöi 
mới căn bàn các lĩnh vực hoạt động 
kinh tế--xã hội mà đề xuất cac giải 
pháp về tiên lương cho phù hợp; và 
đến lượt nó, tiên công, tiên lương và 
phản phối thủ nhập được giải quyết 


ĐĂNG ĐỨC ĐẠM * 


hợp lý sẽ có tác dụng thúc đầy quả 
trinh dồi mới. 

Hai là, văn đẻ tiền lương và thu 
nhập của cán bộ, còng nhàn viên 
trong khu vực nhà nước phải được 
giài quyết trong mối quan hệ với 
tiền công và thu nhập của lực 
lượng lao động ngoài khu vực nhà 
nước, nghĩa là trên cơ sở chính sách 
tiên lương, tiền công và thu nhập 
chung của xã hội. Mục tiêu trực tiếp 
là giải quyết vấn đề tiền lương, 
nhưng đöỏi tượng của chính sách tiên 
lương, Liên công và thu nhập do vậy 
không chi là 6 triệu công nhân viên 
chức, mà là toàn bộ lực lượng 
lao dòng xã hội hoạt động trong 
mọi lĩnh vực thuộc các thành phần 
kinh tẻ. 

Ba là, không áp đặt, gò ép một chế 
độ tiên lương duy nhất cho toàn bộ 
lực lượng lao động xi hội mà cần có 
sự phân biệt đối với các bộ phần khác 
nhau trong cái gọi là. vấn' đề tiền 
lương, tiên công hiện nav. Ơ tầm: 
chung nhất, có thẻ hình dung các lĩnh 
vực chủ vếu cần cớ chính sách, chế độ 
tiền lương, tiên công thích ứng, như 
chế đọ tiên lương cho bộ máy hành 


- 


»- Pho liến sĩ kỉnh tế học 
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e:ính và lực lượng vũ trang, chế độ 


tiền lương cho các đơn vị sự nghiệp, - 


chinh sách tiền công đối với khu vực 
kính tế quốc đoanh và chính sách 
tiền công mói chủng trong xã hội. 

Bốn là, không nửa với trong chủ 
trương chính sách. song cũng khong 
thể cực đoan, nóng vội trong tỏ chức 
thực hiện. Tư tưởng chính sách phải 
rò ràng, phương hướng vôi mới phải 
đứt khoát, chủ trương cải cách phải 
triệt đề; nhưng đồng thời phải có 
bước đi thích hợp với các giải pháp 
đồng bộ nhắm khác phục dàn những 
bất hợp lý trong chế độ tiên lương đã 
tồn đọng hàng mấy chục năm nay. 

liên lương — giá cá sức lao 
động ! 

Quá trình dồi mới đang đưa nền 
kinh tế nước ta phát triền theo hướng 
mở rộng sán xuất hàng hóa, sử dụng 
cơ chế thị trường có điều tiết của nhà 
nước ở tầm vĩ mô, đòi hỏi phải nhận 
thức lại bản chất các phạm trù kinh tế 
và thiết skế lại hệ thống chính sách 
kinh tế—xã hội, Phạm trủ tiền lương, 
Liên công và chính sách tiền lương, 
tiễn công, tất yếu cùng phải được đặt 
trong quá trình nhận thức lại đó. 

Với tư duy cũ cho rằng hệ cái gì 
đứng với chủ nghĩa tư bản thì không 
thẻ đùng cho chủ nghĩa xã hội, người 
ta đã phú nhận một cách duy ý chí vai 
trò và tác dụng của các quy luật kinh 
tế khách quan của sản xuất hàng hóa 
nói chung trong điều kiện chủ nghĩa 
xã hội. Xuất phát tử quan niệm dưới 
chủ nghĩa xã hội sức lao động không 
còn là hàng hóa và thị trường sức lao 
động chí là sẵn phầm riêng của chủ 
nghĩa tư bắn, chúng ta đã thiết kế 
- một chế độ tiền lương chỉ nhằm giải 
quvết văn đề phân phối chứ không 
ph:ii là vếu tổ của sản xuất, và càng 
không phí là một loại giá được hình 
th;nh và quyết định trong quá trình 
trao đói trên thị trường. Bằng hệ 
thông kế hoạch hóa tập trung, chúng 
t¿ đã cố tạo ra một cơ chế điều 


4Ö 


tiết các quan hệ lao động và một hệ 
thhống tiền lương chỉ tiết. và cứng 
nhắc. Nhưng những việc làm đó, cũng 
như một loạt việc làm trong các lĩnh 
vực khác của cơ chế quản lý tập 
trung quan liêu bao cấp, đã không 
mang lại kết quả mong đợi. 

Cùng với quá trình đồi mới, 
chuyền từ eơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp sang cơ chế thị. 
trường có diều tiết ở tầm vĩ mô của 
nhà nước, chúng ta đã từng bước thưa 
nhận và kháng dịnh vị trí của thị 
trường hàng hóa tiêu đùng, thị trường 
tư liệu sẵn xuất, thị trường vốn, thị 
trường tiền tế trong nên kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phản. Nhưng thị 
trưởng hàng hóa sức lao động thì 
dường như vẫn còn là điều cảm ky, 
là cái “ngưỡng * cần phải vượt qua 
trong tư duy kinh tế cũng như trong 
khi hoạch định cơ chế quản lý. 


Mặc dù không được chỉnh thức thừa 
nhận, thị trường sức lao động trên 
thịre tế đã hình thành từ lâu ở nước 
ta, và hiện vẫn đang tồn tại. Nó tồn 
tại bền bỉ, dai đẳng ngay cả trong thời 
hoàng kim của eơ chế tập trung quan 
liêu bao cấn. khi mà phạm vị kế 
hoạch hóa fập trung bao trùm gần như 
toàn bộ các hoạt động chủ vếu của 
nền kinh tế quốc dân. Quan hệ thuê 
mướn lao động, nhất là lao động mùa 
vụ (cày cấy, gạt hái...), lao động kỹ 
thuật (thợ mộc, thợ nè...) đang tồn - 
tại khá phồ biến ở nhiều vùng đát 
nước. Các quan hệ 4hueẻ mướn đó là 
hình thức cụ thề của thị trường sức 
lao động, và tiên công chính là giá cả. 
sức lao dộng mà người sử dụng lao 
động trả cho người làm thuè.., 


Như vậy, xét cả về mặt lý luận và 
thực tiễn, đều đã chín muôi đề nhận 
thức lại bản chất tiền lương và tiền 
công, đề khẳng định rằng sức lao 
động dưới chủ mghĩa xã hội là bàng 
hóa, và tiền công nói chung ng như 
tiền lương nói riêng, chẳng phải gi 
khác là giá cả sức lae động. Theo Mác, 


«tiền công lÀ giá cả của một hàng hóa 
nhất định — của sức lao động. Cho 
nên tiền công cũng được quyết định 
bởi những quy luật quyết định giá cả 
của tất cả mọi hàng hóa kháo,... bởi 
quan hệ của cầu với cung, của cung 
với cầu Ð (l). œ | 

Cũng như các giá khác, giá cả sức 
lao động là biều hiện bằng tiền của 
giá trị sức lao động và được hình 


thành trên thị trường, chủ yếu do- 


tương quan cũng ~cầu về sức lao động 
quy định, 


Khẳng định tiền công và tiền 
lương là giá cả sức lao động được 
hình thành trên thị trường sức lao 
động, hoàn toàn không có nghĩa phủ 
định vai trò điều .tiết ở tầm vĩ mô 
của nhà nước đối với tiền công và 


thu nhập trong toàn xã hội; lại càng. 


khỏng có nghĩa phủ định trách nhiệm 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, với 
tư cách một «hộ » sử dụng lao động, 
đối với việc xây dựng, thực hiện và 
quản lý hệ thống tiền lương thống 
nhất cho lực Hlrợng lao động trong 
khu vực nhà nước- 

Sức lao động là một loại hàng hóa 
đặc biệt, và thị trường sức lao động — 
ngay ở các nước có nén kinh tế hàng 
hóa phát triền——cũng vốn là một thị 


trường cạnh tranh không hoàn hảo, 


cho nên sự can thiệp ở tầm vĩ mô của 
nhà nước là điều không thê thiếu. 
Tính chất cạnh tranh không hoàn hảo 
của thị trường sức lao động có nguồn 
gốc tử sự độc quyền cả của người bán 
lẫn người mua. Về phía người bán, 
sự độc quyền xảy ra khi sức lao 
động thuộc loại xuất chúng, siêu 
việt, hiểm hoi. Còn sự độc quyền của 
người mua thì thề hiện rõ nhất trong 
khu vực nhà nước, vì nhà nước vửa 
là chộ » sử dụng nhiều nhất sức lao 
động. vừa là người duy nhất «mua ® 
sức lao động sử dụng trong các 
ngành thuộc sở hữu nhà nước. 
Trong điều kiện cụ thê nước ta 
. hiện nay, có nhiều việc, trong đó có 


¬ 


việc xác dịnh giá cả sức lao động, 
tức tiền công và tiền lương, lẽ ra 
thuộc chức năng của thị trưởng sức 
lao động, nhưng vì nó chưa làm được 
nêm nhà nước phải làm thay; cũng 
giống như đối với giá cả các hàng 
hóa khác trong quá trình chuyền từ 
hệ thống giá nhà nước sang hệ thông 
giá kinh doanh, nhà nước chỉ có thề 
từng bước chuyền giao việc định giá 
cho thị trưởng, và cho đến nay vẫn - 
phải Liếp tục tính đủ các yếu tố đầu 
vào đề giá cả phù hợp với tương quan 
cung~cầu trên thị trường trong nước 
và với giá cả thể giới. 


Nguyên tắc phân phối theo lao 
động và quy luật giá trị 


"Việc nhận thức lại bản chất tiền 
lương và tiền công, khẳng định sức 
lao động là hàng hóa, và tiền lương, 
tiền công là giá ca sức lao động, dã 
chàm ngòi » cho cuộc tranh luận về 
mối quan hệ giữa nguyên tác (hay quy 
luật) phân phối theo lao động và quy 
luật giá trị dưới chủ nghĩa xã hội. 


Có người cho rằng, khi đã thừa 
nhận sức lao động là hàng hóa, thửa 
nhận tiền lương, tiền công (giá cả 
sức lao động) là do tương quan 
cung — cäu trên thị trường sức lao 
động quy định, thi điều đó cũng có 
nghĩa phủ nhận việc lấy nguyên tắc 
phân phối theo lao động làm cắn cứ 
đề xảy dựng hệ thống tiền lươnh, 
tiên công. Theo tôi, quan niệm như 


vậv là không đúng. Mác đã 
xử lý hết sức tài tỉnh mối tương 
quan biện chứng này khỉ Người 


nghiên cứu và phân tích giá trị và 
giá cả của hàng hóa nói chung. Theo 
Mác, giá trị của hàng hóa là lượng 
lao động kết tỉnh trong hàng hóa đó, 
còn giá cả thì xoay quanh giá trị và 
chủ vếu do tương quan cung — cầu 
trên thị trưởng quy định. Xét trường 


TH a= - 
(1) Mác — Ăng-ghen: Tuyền tạp Nxb 
Sự thật. lià nội, 198%, t. 1, tr. 738—737 
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hợp cụ thề của hàng hóa sức lao 
động, thì nguyên tác phản phối theo 
lao động đòi hỏi tiên công nói chung 
rà tiên lương nói riêng, pIttf phủ hợp 
với số. lượng và chất lượng lao dòng ; 
nhưng lao động đó phải là lao động 
xã hội cần thiết, đo dó phải dược xã 
hội chấp nhận thông qua thị trưởng. 

(Œằ một số ý kiến khác, quy luật 
phản phối theo lao động và quy luật 
giá trị tòn tại song song và tác động 
bỒ sung, hồ trợ nhau. Thực chất loại 
Ý Kiến này cho rằng quy luật giả trị 
chỉ tác động ở tầm vĩ mô, còn trong 
các doanh nghiệp thì do quv luật 
phần phối theo lao động chỉ phối: nói 
cách khác: tiền lương trong khu vực 
nhà nước thì đựa trên cơ sở nguyên 
tác phân phối theo lao động, còn liền 
công ngơài xã hội thì chịu tác động 
của quy luật eung — cầu, 

Thec lôi quan niệm, khi sức lao 
động là hàng hóa thì qay luật phân 
phối theo lao động và quy luật giá trị 
chí là một, quy luật phân phối theo 
lao động chỉnh là quy luật giá trị 
của hàng hóa sức lao động; không có 


chuyện quy luật phần phối theo lao” 


động năm ngoài quy luật giá trị, và 
càng không có chuyện quy luật này 
phủ dịnh quy luật kia. Sở đi hiện này 


ta thấy có một quy luật phản phối, 


theo lao động tách riêng, là vì sức 
lao động trong chú nghĩa xã hội lâu 
nv không được công nhận là hàng 
hóa cho nên không thể chju tác động 
của q1 v luật giá trị, và cũng đo đó, 
người ta đã phải đi tìm (như trong 
mô hình eñ của chủ nghĩa xã hội) một 
quy luật thích hợp để điều tiết mối 
quan hệ giữa lao động và thư nhập, 
giữa «làm ø và «ăn ». Tiện nay, rong 
điển hiện chủ nghĩa xã hội đã được 
nhìn thức lại, sức lao động được coi 
là hàng hóa và tiên lương, tiên công 
được coi là giá eđi sức lao động, thì 
sự gặp gỡ, hòa nhập vào nhau của 
quv luật phần phối theo lao động và 
quv luật giá trị là điều tắt nhiên và 
đề hiểu. 


Tiền lương trên cơ sở nguyên tác 
phân phối theo lao động là tiền lương 
tương ứng với số lượng và chát 
lượng lao động mà mỗi người đóng 
góp. Cùng một so lượng lao động 
mà anh ta đã cung cấp cho xã hội 
đưới một hình thức nữv thì anh ta 
lại nhận trở lại của xã hội đưới một 
hình thức. khác »(2). Như vậy cũng 


tức là: làm nhiều hướng nhiều, làmS 


ít hưởng Íl; có sức lao động mà 
không làm thì không hướng: #«w Ai 
không làm thì đừng ăn » 1... Cơ sở của 
chủ nghĩa xà hội, nguồn sức mạnh 
vô tận của nó. sự báo đầm chắc chắn 
cho thắng lợi cuối cùng của nó là ở 
trong chàn lý đơn gian, hết sức sơ 
đẳng và hiển nhiên đó »s (3). Cái chân 
lý thật giản dơn và dẻ hiều, nhưng 
tới nay chưa được quản triết Lừ trong 
nhận thức cho đến thiết kế chính 
sách và tö chức thực hiện. Phải 
chăng chúng ta còn vướng miắc giữa 
yêu cäu phân plưối theo lao dòng với 
bảo đảm còng bằng xã hội? Và vì 
vậạv, đã giao cho tiên lương, tiền 
công cả các chức nắng báo trợ xã hội 


vượt quá sức nó và thoát lv trình dờ 


phát triền của nền kinh t3 Cần 
kháng định rằng, cêng bằng xà hội 
trong điều kiện phần phố? theo lìo 
động và sức lao động là bàng hóa, chỉ 
có thể bao hàm nội dung ‡ lấv lao động 
làm thước đo chúng đề đánh giá phần 
đóng góp cùng như xác định - phần 
hướng thụ của người lao động. Không 
thề có công bằng trong phản phối 
theo nghĩa mọi người hưởng thụ 
ngang nhau, Vì theo Mác, œ đòi hỏi 
HỘI sự thủ lao ngàng nhau hay thậm 
chí một sự thủ lao công bằng nửa trên 
cơ Sở Chế độ lao động làm thuê thì 
chẳng khác gì đòi hỏi tự đo dưới chế 
độ nò lẻ »(4). 

(2) Mác — Ăng-ghen ; Tuyên lặp, Nxb Sự 
thật, Hả nội, 1983, t. 4,'tr. 476 

(30 V, I. Lê-nin: Toàn tạp. Nxb tiến bà, 
Màt-xeơ-va, 197¿, t. 30, tr. 443 

(4) Mác — Ăng-ghen, Tuyền tập, Nxb ^ư 
thật, là nội, 1982. t, 3. tr, 132 


Nói như vậy không có nghĩa phủ 
nhận các yêu cầu của chính sách bảo 
trợ xã hội. Văn đề đặt ra ở đày là 
cần tách chính sách tiền lương, tiền 
công ra khỏi chính sách bảo trợ xã 
hội, bởi hai chính sách đó chịu sự 
chỉ phối của hai loại yêu cầu và 
nguyên tắc khác nhau. Đề nhập cục, 
lẫn lộn như hiện nay, cá hai chỉnh 
sách đó đều không có hiệu quả. Trong 
quá trình giải quyết vấn đề Liên lương, 
cầu tránh hai khuvnh hướng: hoặc 
quá nhấn mạnh yêu cầu công bằng 
xã hội, giao cho tiền lương những 
chức năng vốn khỏng phải của nó; 
hoặc nóng vội, giản đơn, không chú 
ý đầy đủ chức năng toàn điện vốn có 
của vấn đề tiền lương. tiền công và 
thu nhập... 


Tiền lương tối thiều hay tiền 


lương trung bình ? 


Đề đôi mới cơ bản chính sách tiền 
lương, tiền công và thu nhập, cần làm 
rõ một vấn đề thuộc phương pháp 
luận là: phải tiếp cận hệ thống tiền 
lương nhà nước từ phía nao, bằng 
con đường nào? Cho đến nay, qua 
những làn cải cách liền lương vào 
năm 1960 và năm 1985, chúng ta đều 
tiếp cận hệ thống tiền lương thông 
qua tiền lương tối thiểu được hình 
thành theo kiều cộng đồn các nhụ cầu 
tối thiêu. Cách tiếp cận đó đã bộc lộ 
những nhược điềm hết sức cơ bản và 
là một trong các ví dụ điền hình về 
sự sao chép kinh nghiệm một cách 
máy móc, thiếu bắn sự nghiên cứu cơ 
bản và nghiêm túc, không có sự tìm 
tòi, đề xuất và thử nghiệm đề lựa 
chọn phương pháp luận phù hợp, 
nhất là khi vêu cầu của tỉnh hình và 
nhiệm vụ kinh tế — xã hội đã có 
nhiều thay đồi. 


Phương pháp xác định tiền lương 
tối thiêu theo kiều cộng dồn các nhụ 
cảu tối thiêu, là cách làm rập khuôn 
máy móc theo cơ chế cũ, tróng đó 
chức năng định giá thuộc độc quyền 
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“con đường khác. 


. nhà nước. Trong quá trình đồi mới, 


chuyền từ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp sang cơ chế thị 


trường có điều tiết ở tầm vĩ mô của 


nhà nước, về cơ bản nhà nước đã 
chuyền giao chức năng định giá cho 
các doanh: nghiệp và cho thị trường, 
từng bước từ bỏ phương pháp lậ 
giả trên cơ sở cộng đồn các yếu tố 
giá thành đối với hầu hết các sản 
phảm hàng hóa. Như vậy, cũng có 
nghĩa là trong cơ chế mới, không còn 
chỗ đứng cho phương pháp xác định 
giá cả sức lao động theo kiều e truyền 
thống * nữa. 


Phương pháp xác định tiền lương 
tối thiều theo kiều cộng dồn các nhụ 


cầu tối thiểu, là cách tiếp cận tiền 


lương theo quan niệm thiên lệch vỏ 
bản chất và vai trò của phạm trù đó, 
chỉ thấy yêu cầu bảo đâm mức sống, 
tức là khia cạnh xã hội của tiền lương, 
mà coi nhẹ nội dung kinh tế và chức 
năng kích thích của nó. Việc cố định 
mức lương tối thiều rồi căn cứ vào 


khả năng của ngân sách nhà nước 


đẻ xác định bội số tiền lương là cách, 
làm ngược, theo kiều «đặt cái cày 
trước con trâu », đã đẫn dến hậu quả 
vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc 
phân phối theo lao động, không những 
vô hiệu hóa tác dụng kích thích của 
tiền lrơng mà còn gây nhiều ảnh 
hưởng tiêu cực. 


Phương pháp xác định tiên lương 
tối thiêu theo kiền cộng đồn các nhụ 
cầu tối thiều, là cách tiếp cận vấn đề 
tiên lương đơn độc, không đặt tiên 
lương ngta Y từ đầu trong mỗi tương 
quan găn bó với tiền công nói SH E 
của xã hội. 


Rõ ràng phương pháp tiếp cận cũ 
không còn phù hợp nữa, cần tiếp cận 
hệ thống tiên lương nhà nước theo 
Dó là con đường 
không phải thông qua tiền lương tối 
thiều như trước vẫn làn mà là 
thông qua tiền lrơng trung bình. liên 
lương trung bình của hệ thống tiền 
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lương nhà nước được xác địuh trên 
cơ sở : thu nhập quốc dân; tiền công 
phô biến trên thị trường sức lao 
động ; thu nhập của các gia đình có 
mức sống trung binh trong xã hội. 
Tiền lươnz trung bình sẽ là đ cột mốc» 
đề thiết kế hệ thống thang lương, 
bảng lương; xác định tiền lương tối 
thiêu, tiền lrơng tối đa. 
Phương pháp luận tiên lương trung 
bình như vậy là hợp lý và hiện thực 
xét trên nhiều phương diện. Một là, 
cách tiếp cận vấn đẻ tiền lương tử 
thu nhập quốc dân bảo đảm yêu cảu : 
chỉ tiêu dùng trong phạm vỉ sản xuất, 
không phần phối vượt quả mức làm 
ra. Hai là, tiên lương trung bình phù 
hợp với tiền công trung bình, điều 
đó bảo đảm ngay từ đầu sự tương 
quan hợp lỷ vẻ thu nhập giữa các 
tầng lớp dàn cư trong xã hội. Ba là, 
_ phương pháp luận tiên lương trung 
bình mở ra khủ năng bố trí hệ số 
tiên lương và xây dựng các thang 
lương, bảng lương phù hợp với số 


lượng và chất lượng lao động, tạo 
điều kiện thực hiện tốt hơn nguyẻn 
túc phân phối theo lao dộng. Rồn là, 
tiền lương trung bình trên cơ sở thu 
nhập quốc dân là tiền lương hiện thrrc. 
có các nguồn tài chính trong nền kinh 
tế mà ngàn sánh nhà nước có thể và 
cần phải điều tiết đề trả lương ở mức 
đó, chứ không phải đặt vấn đề phát 
hành tiền giấy đề tăng lương. Cách 
tiếp cận thông qua tiên Rrơng trung 
bình. không những khắc phục được 
các nhược điềm căn bản của phương 
pháp tính tiền lương tối thiêu, mà về 
phương pháp luận, còn là cách tiếp 
cận đuy nhất phù hợp với điều kiện 
nên kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần và cơ chế thị trưởng có điều 
tiết ở tâm vĩ mô của nhà nước. Đó 
là vì mức tiền lương trung bình trong 
khu vực nhà nước, phù hợp với mức 
liên công {rung bình trong nền kinh 
tế. cũng chính là mức giá cả sức lao 
động phô biến trên thị trường sức 
lao dộng xã hội. 


_ NGƯỜI ĐẢNG VIÊN... 
` (Tiếp theo trang 46) 


vậy, không thề nào hạn chế được 
những biều hiện tiêu cực nảy sinh 
trong đội ngũ cán bộ. đẳng viên. 
Tiêu chuần đảng viên còn có mối 
quan bệ khăng khít với việc phát triền 
đảng và đưa những người không đủ tư 
cách đảng viên ra khỏi đảng. Đẳng là 
một cơ thể sống. Nó luôn luôn vận 
động và phát triền. Nó phải được 
tăng thêm sức mạnh bằng cách thường 
xuyên thu nạp vào đẳng những người 
ưu tú trong quần chúng nhàn dàn và 
thường xuyên đưa ra khỏi đẳng những 
phần tử thoái hóa biến chất. Phát 
triền đẳng một cách ò ạt, thiếu thận 
trọng, sẽ dẫn đến tình trạng đưa vào 
dàng cả những phần tử ngay từề dầu 
đã không đủ tư cách đảng viên. Chậm 
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trễ trong việc đưa những người không 
đủ tư cách đăng viên ra khỏi đảng, 
tức là lưu giữ trong đảng những 
người không fiơn gì thậm chí còn 
thua kém cả người ngoài đảng. Đăng 
phải là một tổ chức chỉ bao gồm 
những người tiên tiến, ưu tủ. Nếu 
trong đảng còn có cả những phần tử 
tầm Thường, thậm chí xấu, thì những 
người tiên tiến, ưu tú, ít nhiều cũng 
sẽ bị ảnh hưởng và bị tầm thường 
hóa. Vì vậy, muốn đề cho đẳng viên 
luôn luôn giữ gìn được tư cách của 
mình, thì việc phát triền đảng và đưa 
những người không dủ tư cách đẳng 
viên Ta khỏi đảng phải được tiến "hành 
thường xuyên, nghiêm túc và có chất 
lượng cao. _ 
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Ý kiến và kính nghiệm 


Người về hưu — 


Một vần đề 


HEO Bộ lao động, thương 
bỉnh và xã hội, đến đầu năm 
nay (tính từ Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945), nước 
ta có hơn 1 triệu người nghỉ hưu, bao 
göm cán bọ, công nhân viên và quân 
nhân, trong đó có một bộ phận là 
những người nghỉ mất sức. 

Ở nước ta có người nghỉ hưu từ 
năm 1951 nhưng lúc ấy còn rất lẽ tế. 
Những năm sau 1960 số người về hưu 
dần dần tăng lên nhưng cũng chưa 
đông. Sö người vẻ hưu tìng nhanh là 
tử năm 1925 lại đây, và theo quy 
luật chung, sẽ ngày cảng dông hơn 
nhiều. Do đó vấn đề người vẻ hưu đã 
thực sự trở thành một vấn đề có tính 
chất xã hội —chính trị quan trọng. 


J 


Các chỉ thị của Đăng và Chính phủ 
đối với người nghỉ hưu đã đề cập tới 
một số chính sách như : chăm sóc töt 
đời sống vặt chất, tính thần và sức 
khỏe người về hưu; có chế độ đối 
với các đông chỉ vẻ hưu tử trần ; có 
chính sách phát huy tác dụng và sử 
_ dụng người về hưu; giao trách nhiệm 
cho một số bộ có chức năng chịu 
trách nhiệm hướng dẫn, theo đöi, bảo 
đảm việc thực hiện. 


xã hội cấp bách 
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NGUYÊN VĂN LỘC 


Trong hoàn cảnh khó khăn chung 
của đất nước, rất nhiều cơ quan và 
đơn vị đã có những cố găng to lớn 
trong việc chắm lo những người về 
hưu theo những yêu cầu mà Đẳng và 
Chính phú đề ra, phù hợp với điều 


kiện cụ thề của mỉnh. Song phải thừa 


nhận rằng có một số chủ Irrơng chưa 
được các cơ quan có trách nhiệm quán 
triệt và tô chức thực hiện đến nơi đến 
chốn. Diễn đó có nguycn nhân là 
trong khoảng 10 năm lại đây, số 
người vẻ hưu táng lên quả nhanh, 
cúc eơ quan chức nắng khòng theo 
kịp tỉnh hình. Đất nước ta lại đứng 
trước nhiều khó khăn gav gái, có 
những việc muöỏn làm nhưng không 
có điều kiện. Mặt khác, trong khòng 
HE cìn bọ, đáng viên, trước hết là 
những cìn bộc có trách nhiệm, đang 
có nhũng nhận thức không đầy đủ về 
vấn đẻ này, nên chưa thật quan tìm 
hoặc chưa thật quyết tâm. 


Hiều đúng cán bộ về hưu về quả 
trình hoạt dòng của các đồng chỉ ấy 
đã là vấn đề không đơn giản, nhất là 
đối với lớp cán bộ trẻ tuôi. Đã thế, 
điều vướng mắc nồi cộm hiện nay 
là ở nhận định về những con người 


P 
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ấy trong hiện tại. Trong nhiêu cán 
bộ, dẳng viên, đang có những ý kiến 
cho ràng, dù trước đây đã từng có 
quá trình hoạt động cống hiến về 
vung, người về hưu chỉ là sự vang 
bóng của một thời, một thứ «laø động 
quá khử », không còn ý nghĩa bao 
nhiêu đối với xã hội. Một số người 
lập luận: trước tỉnh hình khó khăn 
hiện nay, lo cho người đang làm việc 
-chưa xong, eòn nói gì đến việc lo 
cho người về hưun!,Có người cỏn 
căn cử vào một vài hiện tượng 
nào đó đề rút ra nhận xét khái 
quát rằng đường như các cán bộ hưu 
trí chỉ biết nói mà không làm và 
hay gây khó khăn cho công tác 
lãnh đạo của dịa phương, cơ sở. 
Có những người cảm thấy người về 
hưu như là một gánh nặng đối với 
xã hội. Có lẽ cũng từ những nhận 
định ấy mà nhiều người thiểu hẳn 
sự quan tìm, sự trăn trọng cần thiết 
đối với người về hưu. Việc đổi xử 
với người vẻ hưu đang rãt tùy tiện, 
mỗi nơi mỗi khác, may ai người ấy 
được, cứ như một sự ban ơn. 


Bởi vậy, vấn đẻ rất quan trọng hiện 
nay là cần làm cho mọi người, nhất 
là những cơ quan, những cán họ, 
nhân viên có trách nhiệm, có nhận 
thức đúng, eó thái độ đúng đổi với 
những người về hưu. Đây là: một yêu 
cầu khách quan của sự phát triền xã 
hội thề hiện trình độ đạo đức và văn 
mình, chứ không chỉ xuất phát từ 
tỉnh cảm, đủ là những tình cảm cách 
mạng [rong sảng. 


Nhin chúng, lớp người về hưu là 
cả một thế hệ cán bộ, đảng viên, công 
nhàn viên chức đi theo lý tướng của 
Đảng từ những ngày cách mạng còn 
ở thời kỷ đầy thứ thách, hy sinh, đã 
cống hiến cả tuôi xuân, cả cuộc đời 


mình cho sự nghiệp cách mạng. Những 


người hoạt động trước cũng như sau 
Cách mạng Tháng Tám đều trải qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 


chóng Mỹ, nhiều đồng chí đã trải qua 
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- Huy: hiệu 50 năm, 
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tử nhà tù này đến nhà tù khác của 
các loại kế thù và đã có những công 
hiến lớn đối với sự nghiệp cách mạng 


Trong những người. vẻ hưu và 
những người đã nghỉ công tác đề 
chuần bị về hưu, có một số đồng chỉ 
đã Lừng giữ những chức vụ rất quan 
lrọng trong bộ máy lãnh đạo của 
Đáng và Nhà nước... Số dòng chí là 
cắn bộ cao cấp, trung cấp, chiếm tỷ 
lệ không nhỏ trong số những người 
về hưu. Hất nhiêu đóng chí đã được 
Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần 
thưởng cao quý như !iuàn chương, 
40. năm tuôi 
Đăng, v.v. Không chỉ góp phần xứng 
đúng vào sự nghiệp giải phóng đân 
tộc, xây dựng đất nước, nhiều đồng 
chí eòn góp phần quan trọng vào việc 
làm nghĩa vụ quốc tế, đào tạo, bỏi 
dưỡng căn hộ. 

Cách đây ít làu, Cần lạc bộ Thăng 
long Hà nội — câu lạc bộ hưu trí của 
cần bộ láo thành, cán bộ cao cấu, 
trung cấp của các cơ quan trung ương 
và l]à nội — có tỒ chức một cuộc hội 
thảo vẻ chuyên đề người về hưu. 
Trong tham luận của mỉnh, nhiều 
đồng chí đã phân tích mặt mạnh và 
những nhược điểm của những người 
về hưu, chứng minh cản bộ hưu trí 
không phải là gánh nặng cho xã hội 
mà chỉnh là một lực lượng xã hội và 
chính trị đáng tỉn cậy của Đảng và 
Nhà nước, một tiêm năng, vốn quý 
của cách mạng. 


Là những người được tôi luyện 
trong bão tắp cách mạng, trong chiến 
tranh, có giác ngộ chính trị, cán bộ 
hưu trí rất gản bố và trung thành 
với Dáng, với chế độ xã hội chủ 
nghĩa và là lực lượng sắn sàng bảo 
vệ Đăng, bảo vệ chế độ trong bất cứ 
tình huống nào. Trước những diễn 
biến chính trị phức tạp ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa gần đây, cán 
bộ hưu trí đều tổ ra vững vàng về 
chính trị, tÔ rõ sự nhát trí cao với 
các nghị quyết của Đẳng. _ 


Trên mọi lĩnh vực boạt động, nhiều 
cần bộ hưu trí tích -lũy được nhiều 
kiến thức, nhiều kinh nghiệm, có chất 
xám đáng kể. Những người còn sức 
khỏe, có điều kiện làm việc, vẫn tiếp 
tục công việc trong hoàn cảnh mới 
và mong muốn được tiếp tục cống 
hiến cho sự nghiệp của Dắng, làm 
cho chuối thời gian còn lại của dời 
mình có thêm ý nghĩa tốt đẹp. Trên 
thực tế ở các địa phương hiện nay, 
lực lượng hưu trí đang làm nòng đốt 
đảm nhiệm nhiều trọng trách ở cơ SỞ, 
là chỗ dựa cho đăng bộ. chính quyên 
CƠ SỞ. 


Mặc dù tuôi cao sức vếu, vai trò 
người về hưu đối với gia đình văn 
rất quan trọng ; một số người còn phải. 
giúp đỡ con cháu cả về kinh tế. Người 
về hưu trở thành trung tâm đoàn kết 
trong mỗi gia đình, tạo nên không 
khí đầm ấm hạnh phúc trong gia dinh: 


- Tràn trọng người về hưu và người 
già nói chung, là một yêu cầu không 
thề thiếu nhằm bảo đảm sự nối tiếp, 
sự kế thừa hài hòa giữa các thế hệ. 
NXũ hội ñào, đàn tọc nào cũng là sự 
cấu thành những người thuộc các lứa 
tuỏi. cũng cần kế thừa các giá trị 
chàn chính vẻ tỉnh thân, tư tưởng, 
đạo đức, văn hóa... của thế hệ trước 
mà người về hưu là lớp người có 
nhiều phảm chất tốt đẹp cần phát huy. 
Không phải ngẫu nhiên mà trong lịch 
sử, qua các thể hệ, đều có sự kính 
trọng người già, đưa người già lên 
vị trí cao trong xã hội. Bác Hồ của 
chúng ta lúc sinh thời luôn luôn biều 
thị thái độ trọng lão, vêu trẻ. Trước 
Cách mạng Tháng Tám, trong những 
năm kháng chiến và cá trong bản Di 
chúc trước ngày Bác từ giã chúng tì, 


-Bác không bao giờ quên nói đồi lời, 


với các cu phụ lão. Bác ăn cần thăum 
hỏi, nhắc nhở các cụ già lão lại mà 
tài khóng tàn ». Bác động ViÊn các cụ 
hàng say việc nước việc nhà. Bác gửi 
lạng áo lụa cho các vị lào thành cao 
niên. Œ Bác toát lên truyền thống tết 


đẹp của đàn tộc: trọng lão đắc thọ, 
bài học của lòng nhân đạo ấm tình 
người. 


Vấn đẻ người về hưu, người già. là 
vấn đề được nhiều nước quan âm. 
Tô chức UNESCO của Liên hợp quốc 
cũng nêu quan điểm không nên coi 
người già chỉ đơn giản là một nhóm 
người phụ thuộc phải thỏa mãn những 
nhu cầu của họ mà nên coi họ là 
những người có dóng góp cho các 
hoạt động xã hội, văn hóa, kinh tế, 
của cộng đồng, và NESCO kêu gọi 
cần làm cho vai trò tích cực của họ 
đóng góp cho xã hội được công nhân 
và khuyến khích. 


Tất nhiềên, người già có những 
nhược điềm do tuôi tác, và mỗi người 
cũng có những nhược điểm và khuyết 
điềm cụ thề. Thực tế ở một số nơi 
cũng có những hiện tượng cân bệ 
hưu trí chỉ nói không làm. nói nhiều 
làm ít, thậm chí gây khó khăn cho 
công tác lãnh đạo và quản lý ở dịa 
-phương. Nhưng đó chỉ là những hiện 
tượng lẻ tế, thứ yếu, không phải mặt 
cơ bản của toàn bộ đội nựũ những 
người về hưu. 


Dã từ nhiều nắm nay, không ai 
không biết những người về hưu đứng 
trước thực tế phù phàng là nếu chỉ 
tròng vào Tiên lương hưu thì đời 
sống hết sức khó khăn, nhất là những 
người sống cô đơn không có nơi 
nương tựa. Những người do hoàn 
cảnh riêng, eó cuộc sống khá giả, ôn 
định, chí là số ít, Thông cam với tình 
hình Khó khăn chứng, những người 
vẻ hưu đã cô gàng chịu đựng, có gàng 
bảng mọi cách tự lo liệu cho cuộc 
sống của mình. Nhưng không thề 
không nói tới vai trò của các cơ quan 
có trach nhiệm, 


⁄ 


Mặc dù rất thông cảm với những 
khó khăn của người về hưu, một số 
động chí có trách nhiệm thường thanh 
mình : ` 

— Lương hưu được thiết kế trên 
cơ sở chế độ tiền lương, khó khăn 
do tiền lương thấp là khó khăn chung 
của mọi cán bộ công nhàn viên, không 
chỉ riêng với cán bộ hưu trí. 


— Lương hưu của ta có tính chất 
ưu đãi những người hoạt động cách 
mạng, những người lao động. ỚƠ mỘI 
số nước xã hội chủ nghĩa, lương hưu 
chỉ bằng 50% đến 95 lương khi đang 
làm việc. Ở ta, lượng hưu bằng 755 
đến 95%. Riêng đối với những cán bộ 
đã boạt động ở chiến trưởng miền 
Nam hoặc làm n¿hĩa vụ quốc tế, đem 
quy đỏi thời gian công tác đề tính 
thâm niên, tĨịì có những đồng chí đã 


hưởng trên 100% lương khi còn làm 


việc. | 

— Muốn tăng thu nhập cho - người 
về hưu, vấn đẻ quyết định là phải 
có tiên, nhưng trong tỉnh hình khó 
khăn hiện này, lấy đầu ra tiền dể 
siải quyết: 

Đúng là lư.rng hưu đựa trên cơ sở 
chế độ tiên lương và dúng là nhiều 
cán bộ công nhàn viên cũng đang có 
khó khăn, nhưng không thê đồng nhất 
kl:ó khăn, của người ve hưu với những 
người đang làm việc. Ai cùng biết, 
do tiên lượng quá bất hợp lý nên đã 
tử nhiên năm nay, các cơ quan, xí 
nghiệp dều tìm mọi cách xoay xở đề 
hằng tháng có thêm thụ nhập cho 
cần bộ còng nhàn của mình, hoặc ít 
ra thì cũng tạo điều kiện cho cần hộ 
công nhàn tự xoay xở để có thêm thu 
nhập. Theo văn bản nhà nước, lương 
thắng của. một bộ trưởng mới có gần 
S0 nghìn đông, nhưng bày giờ ở 
nhiều nơi, câu bộ công nhân viên lĩnh 
môi người mỗi tháng mấy trăm nghìn 
đồng; có giám đốc công ty, xí nghiệp 
lĩnh lương tháng cả triệu dòng. Ngoài 
ra, còn tiền thưởng, còn trợ cấp phúc 
lợi xã hội, còn phụ cấp theo nghề 


nổ 


nghiệp. còn quà cáp vào những dịp lẻ 
tết... Một số người thỉnh thoáng còn 
có tặng phầm, phong bao, đi còng tác 
nước ngoài. Đó là chưa nói một sỏ căn 
bộ lợi dụng chức quyền đang có những 
hưởng thụ quá sức tưởng tượng bình 
thường. Trong khi đó người về hưu 
chỉ có thu nhập duy nhất là mấy 
chục phần trăm lương, và không phat 
bao giờ cũng được lĩnh lương đúng 
kỷ hạn. (Hiêng những người hoạt 
động trước Cách mạng Tháng Tám 
được hướng một khoún trợ cấp thâm 
niên ít ỏi). 

Dúng là nếu so với một số nước 
thì tỷ lệ lương hưu của ta cao hơn, 
Nhưng điều đó chỉ đúng về hình thức, 
về đanh nghĩa mà thôi. Bởi một lẽ 
đơn giản là với 50A tiền lương ở 
những nước ấy trước khi xảy ra 
những biến động phức tạp, người về 
hưu đã có thề sống khá. Mặt khác. ở 
những nước ấy, người vẻ hưu được. 
chăm sóc vẻ nhiều mặt. Ở Liên xô có. 
60 triệu người về hưu, Tính chung cứ 
5 người đân có một người về hưu. 
Ở nước ta khoảng 60 người đản 
mới có một người vẻ hưu Theo tài 
liệu đăng trên báo chí Liên xô cách 
đây mấy năm, Chính phủ Liên xô quan 
tàm giải quyết những nguyện vọng 
chính đáng của người về hưu. Những 
người còn sức khỏe, muốn làm việc, 
được tạo điều kiện; trước khi đến 
tuồi về hưu, được dành mỗi tuần 
một số giờ học một nghề mới hợp với 
tuổi già của mình, đề khi về hưu có 
công việc làm dược ngayv. Ơ Liên xÔ 
có hình thức lao động tại nhà: người 
ta đem các nguyên liệu đến tận nhà 
cho những người vẻ hưu, sau đó lại 
đến tận nhà nghiệm thu ác thành 
phẩm và chớ đi. Riêng ở nước Cộng 
hòa liên bang Nga có 180 nghìn người 
vẻ hưu tham gia lao động sản xuất 
tại nhà. Tính chung ở-Liên xô cư 3 
người về hưu thì một người tiếp tụe 
làm việc. Liên xô có khoảng 2 nghin 
nhà dưỡng lão. Với những người vẻ 


~ lưu sống cô đơn, mọi yêu cầu của cúc 


eụ đều được phục vụ như lo việc ăn 
uống, đi mua hàng, đi lĩnh tiền, dắt 
uác cụ đi chơi phố nhất là trong mùa 
đông có tuyết. Đề đề phòng bất trắc, 
thỉnh thoảng những người có ;trách 
nhiệm lại gọi điện thoại hỏi thăm sức 
khỏe : (Theo tài liệu tông kết cuộc hội 
thảo chuyên đề về người về hưu của 
Câu lạc bộ Thang long, Hà nội). 


Những khó khăn của đất nước ta, 
chúng ta đều biết, Nhưng khó khăn 


của số đòng người vẻ hưu cũng rất - 


gay gát. không thề không quan tâm 
giải quyết. Cán bộ hưu trí không 
đòi hỗi được hưởng đặc quyền đặc 
lợi gì mà chỉ mong rằng sau mấy 
chục năm cống hiến cho cách mạng, 
đến cuối đời mình có một cuộc sống 
ôn định, không phải ăn bữa nay lo 
bữa mai, nhất là khi ốm đau. « Ước 
vọng »ấy chẳng lẽ là quá cao, không 
thê đáp ứng dược ? Mặt khác, cần chỉ 
ra răng đó chính là một yêu cầu 
thuộc về chiến lược con người của 
Đảng ta, một vêu cầu của sự công 
bằng xã hội, một yêu cầu về sự tôn 
trọng phầm giá con người. 

Sau nhiều lần trao đôi ý kiến với 
một số cán bộ về hưu cũng như với 
một số cán bộ đương che, xin nêu một 
số kiến nghị dưới đây nhằm góp một 
tiếng nói với những cơ quan có trách 
nhiệm : 


1— Trong khi chưa cải tiến chế 
độ tiền lương, ngoài các chế độ chung 
đối với mọi cán bộ, công nhân viên, 
biện pháp cấp bách trước mắt là cần 
có thêm trợ cấp ngay cho những người 


về hưu. Trợ cấp bao nhiêu là do Nhà: 


nước xem xét và quyết định, nhưng 
theo ý kiến tôi, thì nên vào khoảng 
15—20X tiền lương của mỗi người 
mỗi tháng. Lương hưu hiện nay phô 
biến. là khoáng đưới 40 nghìn đồng 
một tháng. Như vậy, mỗi năm Nhà 
nước phải chỉ khoảng trên đưới 60 Lỷ 
đồng. Trong tỉnh hình hiện nay, phải 
chỉ ra món tiền như vậy quả là khó 


khăn. Nhưng khi đã có quan điềm 
đúng, đã thấy sự “cấp thiết của vấn 
đề, chắc rằng các cơ quan có trách 
nhiệm và các đồng chí lãnh đạo sẽ có 
được phương án giải quyết. Chúng ta 
đều biết Liên xô đang đứng trước rất 
nhiều khó khăn, vậy mà ngày lã-5- - 
1990 vừa qua, Xô viết tối cao Liên xô 
đã quyết định hằng năm Nhà nước 
trích từ ngân sách 3ã tỷ rúp đề trợ 
cấp cho những người về hưu (xem 
báo Nhan đân, ngày 17-5-1990). Và 
theo dự thảo đạo luật mới của Liên 
xô về tiên lương hưu trí, thì trong 2—` 
3 năm tới, lương hưu sẽ tăng trung ˆ 
bình 40X ; dến thời điềm đạo luật mới 
bát đầu có hiệu lực (ngày I-1-1991), 
ước tính lương hưu tối thiêu sẽ là 
80 rúp (xem tạp chí Thông tỉn lý luận, 
số 6-1990, trang 47). 


Cùng cân nói thêm rằng việc trợ 
cấp 15-20% nàv mới chỉ là biện 
pháp vá víu trước mắt. Nên tính tới 
một giải pháp có tỉnh chất cơ bản hơn 
nhàm tạơ điều kiện cho những người 
về hưu có cuộc sống ön định. Với 
những người hoạt động từ trước 
Cách mạng Tháng Tám và những 
người có cống hiến lớn, cần có chỉnh 
sách ưu đãi. _„ 


2 — Trước vêu cầu kiện toàn tô 
chức, đồi mới công tác cán bộ, vài 
năm gần đây hầu hết cán bộ. kề cả 
một số cân bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý, đều nghỉ hưu đúng tuôi. Trong đó 
có những đồng chí còn sức khóe, có, 
trinh độ, còn có thê làm việc và muốn 
tiếp tục được cống hiến. Đẳng và 
Chính phủ cần có chính sách sử dụng 
hợp lý nhằm phát huy tiềm năng của 
những cán bộ ấy. Việc sử dụng đi đói 
với việc đãi ngộ thỏa đáng vẻ vật 
chất. | 


3 — liên nav số người về hưu đã 
lên tới hàng triệu, sẽ rất khó có điều 
kiện chăm sóc chu đáo tất cá mọi 
người. Nhưng việc đó có thề thực hiện 
được tốt hơn, nếu Đẳng và Nhà-nước 


` 


Dự 


đ.t thanh trách nhiệm rổ ràng với các 
cơ quan, đơn vị có người nghỉ hưu. 
Với tỉnh thần thương yêu dùm bọc, 
có nghĩa có tính và với ca tính thân 
trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị cần 
quan tầm giúp đỡ người về hưu, nhất 
là những khi họ ôm đau. gia đình gặp 
khó khán hoạn nạn, những dịp lễ tết, 
kề cả việc lo toan, giúp đỡ khi họ từ: 
tan. Trên thực tế, nhiều cơ quan, 
đơn vị đã làm LỐt việc này. 


4 — Với số lượng bàng triệu người 
về hưu như hiện nay, eó bao nhiêu 
vân đề đặt ra dối với những người 
~về hưu. Trên tỉnh thần đỏi mới tư 
duy, có thể có những chủ trưởng, chế 
độ, chính sách cần đặt ra khác trước 


cho phù hợp với tình hình mới, yêu , 


cầu mới, hoặc ít ra thì cũng phải được 
bồ sung, hoàn chỉnh, chứ không thê 
giải quyết một cách tùy tiện, chắp vá 


~ 


như hiện nay. Bởi vậy, đề nghị Đảng 
và Xhà nước cho thành lập Hội những _. 
người hưu trí Việt nam với hệ thòng 
từ trên xuống trong cả nước, đề cùng 
lo toan những công việc eó liên quan 
lới những người về hưu. Hội những 
người hưu trí Việt nam là thành viên 
của Mặt trận Tô quốc Việt nam. 

» — Với tất cả tầm quan trọng của 
vấn đề như đã trình bày ở trên, đề 
nghị Xhà nước ta sẽ ban hành Luật 
hưu trí trong thời gian cảng sớn 
cằng tÕI. _. ` ` 

Trước mất, đề nghị Hội đồng bộ 
trưởng ban hành các chính sách cần 
thiết đề thể hiện rõ sự quan tảàm thật 
sự của Đảng và Nhà nước ta dòi với 
những người về hưu, uốn nắn những. 
nhận thức sai trái và những biêu hiện 
vò trách nhiệm đang tön tại trong 
không ít cán bọ, đảng viên hiện nay. 


CON ĐƯỜNG DI LÊN... 
(Tiếp theo trang 41) 


bộ, đáng viên cần học tập. làm theo 
những gia đỉnh làm ăn giỏi và có nếp 
sống văn hóa mới. Tự mình trở thành 
một đen vị kinh tế tự chủ có hiệu quả 
và văn minh,xđiều đó không những có 
lợi thiết thực cho mỗi cia đình cán 
bộ, đăng viên, mà còn là điều kiện 
không thê thiếu - đề mỗi cáu bộ, đẳng 
viên rèn luyện cách làm ăn và quản 
lý kinh tế cần thiết cho công tác lãnh 
đạo quần chúng. Xuất thàn từ gia đình 
nông thòn miền núi, đội ngũ cán bộ, 
đảng viên Lạng sơn hiện nay thực tế 
chưa trai qua giai đoạn kinh tế hàng 
h›a phát triền, Việc học hỏi đề bản 
thân gia đình mình trở thành gia đình 
làm ăn giỏi và có nếp sống văn hóa 
mới, theo tỏi, là bước đi ban đìu cần 
thiết để môi cán bộ, đáng viên Lạng 
sơn từng bước nàng cao tư duv Rính 
tế, trình độ tö chức sản xuất và 
kinh doanh, đưa tiến bọ kỹ thuật vào 
pgản xuất và quản lý kinh tế, xã hội... 
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Phong trào thí đua học tập, làm 
theo những gia đình làm ăn giỏi và 
€Ó HẾPp sống văn hóa mới, phấn đấu 
đề gia đình mình trở thành một đơn 
vị kinh tế tự chủ có hiệu quả và văn 
minh ở Lạng sơn, đã và sẽ tiếp tục làm 
nảy sinh những nhàn tố mới về hợp 
tác, liên kết, liên doanh giữa các hộ 
với nhau, giữa các hộ với kinh tế tập 
thể và kinh tế quốc doanh, từ đó dàn 
tới yêu cầu bức thiết phải đồi mới 
nội dung, hình thức và cùng cách 
quản lý hợp tác xã, phải phát huy 
vai trỏ chủ dạo của kinh tế quốc 
doanh. Vi vậy, theo tôi, đảy chính là 
eon đường thiết thực và có hiệu quả 
làm cho dân giàu nước mạnh ở tĩnh 
miền nủi lạng sơn. Nắm lấy và phát 
triền ròng khắp phong trào này là 
nấm được khâu quan trọng nhát đề 
nâng cao vai trò lãnh đạo của Dang 
trong giai doạn cách mạng mới Ở 
nông thôn lạng sơn, 


Ý kiến và kinh nghiệm 


Đồi mới tồ chức và hoạt động 
của các tòa án địa phương | 


ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, 
những nắm qua, các tòa án 
. đã góp phần đáng kề vào sự 


nghiệp xây dựng và bảo vệ. 


TÔ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiền, so với yêu cầu của công 
cuộc đồi mới mà Nghị quyết. Đại hội 
VI của Đảng đề ra thì các cơ quan 
pháp luật nói chung, trong đó có tòa 
án, chưa thật sự đỏi mới. Một trong 
những nguyên nhần quan trọng làm 
cho tòa án, đặc biệt là các tòa án địa 
phương, chậm đôi mới về tô chức và 
hoạt động là do có sự nhàn thức chưa 
thống nhất về chức năng nhiệm vụ 
của hệ thống tòa án từ trung ương 
đến địa phương. 


Vấn đề đặt ta là : lfoạt động xét xử 
` €ó cần quản lý không ? Các lỏa ăn cÓ 
nên tô chức thành hệ thống không ? 
Tòa án có phải là chủ thể quản lý 
hoạt động xét xứ không? Ai quản lý 
tòa án địa phương thì hợp lý ?... Tắt 
c¡ những vấn đề trên nếu dược nhận 
thức đúng đắn thì chúc việc đôi mới 
tồ chức và hoạt động của các tòa án 
SẼ không còn bị. cản trở. 


- Pheo nghĩa chung nhất, quản lý là 
điều khien một hệ thống hay mọt quá 
trình theo những yêu cầu nhất định, 


ĐĨNH VĂN QUẾ * 


nhằm đạt một mục đích đã xác định. 
Hoạt động xét xứ cũng là một quá trình 
và người điều khiền quá trình nà y; chủ 
yếu và trực tiếp là tỏa án. Nằm trong 
hệ thống các cơ quan nhà nước, tòa án 
phải có chức năng quản lý nhà nước. 
Tất nhiên, việc quản lý của tòa án 
được thực hiện bằng những phương 
pháp. hình thức riêng, không giống các 


-eơ quan khác trong bộ máy nhà nước. 


Khi nói về tỏa án cách mạng, Lê-nin 
chỉ rõ: * lòa án chính là một cơ quan 
có trách nhiệm làm cho tất cả những 
người nghèo khô, không trừ miột ai, 
đều có thể tham gia việc quản lý nhà 
nước (vì hoạt động của .các tòa án là 
một tronøz những chức năng của việc 

quản lý nhà nước) s(1) và # Tòa án là 
một cơ quan chính quyền của giai cấp 
VÔ sản và của nòng dàn nghèo s ©), 
Nếu cho rắng tòa án khòng phải là 
chủ thề quản lý và hoạt dộng xét xử 


“không cần quần lý, là nhầm lẫn giữa 


khái niềm quản lý nhà nước và khái 
niệm quản lý hành chính nhà nước. 
Quán Tỉ hành chính nhà nước chỉ là 
một bộ phận của quản lý nhà nước, 


Ta án nhân dân lỗi cao 
: Toàn tập, Nxb Tiền bộ, 
tr. 241 


* Thầm phán 
(1), (2) .V.E. Lệ -nìn 
Máti-vcơ-va, (977, t. 46, 


BẦU 


/ 


Theo quy định của pháp luật nước ta 
thì chủ thề quản lý hành chính nhà 
nước cao nhất là lội đồng bộ trưởng 
(Điều 1 Luật tỏ chức Hội đồng bộ 
trưởng), còn chủ thê quản lý nhà 
nước cao nhất là Quốc hội mà trực 
tiếp là Hội dong nhà nước. Tỏa án 
nhân đân tối cao, Viện kiềm sát nhàn 
dân tối cao và Hội đồng bộ trưởng là 
ba cơ quan nhà nước do Quốc hội bầu 
ra đề thực hiện chức: năng quản lý 
nhà nước theo từng lĩnh vực dưới sự 
quản lý của Quốc hội. Trong thời gian 
Quốc hội không họp thì Hội đồng nhà 
nước thay mặt Quốc hội quan lý ba 
cơ quan trên. 


Tòa án nhân đân có chức năng quản 
lý nhà nước về hoạt động xét xử. Àlỗi 
cấp tòa án có nhiệm vụ quản lý hoạt 
động xét xử cửa tỏa án mình và chịu 
sự quản lý của tòa án cấp trên. Vấn 
đề này được thê hiện rõ ở nhiệm Vụ; 
quyền hạn của Chánh án tòa án các 
cấp trong việc diều hành công việc 
Ở tòa án mình và trong quan hệ với 
tÒa án cấp trên, quy định trong luật 
tỒ chức tỏa án nhân dân (các diều 35 
và 36). 

Quan hệ pháp luật tổ tụng không 
thẻ điều chỉnh các hành ví thuộc lĩnh 
vực quản lý mà chỉ có thể điều 
chỉnh các hành ví thuộc lĩnh vực xét 
xử, Quin lý xét xứ và hoạt động xét 
xử là hai lĩnh vực khác nhau, không 
thể lấy- cái này thay cái kia được, 


Đề thực hiện chức năng quản lý, 
bộ máy tòa án được tỏ chức thành hệ 
thông mà người đứng đâu là Chánh 
án Tòa án nhân dân tối cao. Chánh 
án Tỏa áăn nhân dân tối cao là chủ 
thể quản lý nhà nước cao nhất về 
hoạt động xét xử trong hệ thống tỏ 
chức bọ máy tòa án. Chánh án Tòa án 
nhàn đân tối cao phải bảo cáo trước 
Quốc hội về công tác tỏa án và phai 
tra lởi các chất vấn của dại biểu Quốc 
hội về tất cả các vụ án đã xét xử 
trong phạm ví cả nước, chứ không 
niềng các vụ án do Tòa án nhàn dân 


Ú))) 


1œ®Š_ 


tối cao xét xử. Chánh án Tòa án nhân 
dân (tối cao phải chịu trách nhiệm về 
chất lượng hoạt động xét xử của tất 
cả các cấp Tòa án, chứ không riêng 
của Tỏa án nhân dân tối cao. Các 
chánh ân tòa án các cấp cũng là chủ 
thê quản lý tùy theo nhiệm vụ, quyền 
hạn của minh mà Luật tồ chức đã 
quy dịnh. 


Hoạt dòng xét xử là một hoạt động 
mang tính chất đặc thù, nên người 
đứng dầu (chánh án) vừa là cán bộ 
xét xứ, vừa là cán bộ quản lý. Do 
đó, trong bộ, máy tò chức tòa án 
các cấp, không chỉ có các thầm 
phán và chuyên viên hoặc thư ký 
mà còn có các chức danh quản lý 


. như: chánh án và phó chánh án, 


chánh tỏa và phó chánh tòa, vụ 
trưởng và phó vụ trưởng, trưởng 
phòng và phó trưởng phòng, v.v. 
Quản lý nhà nước về hoạt động xét 
xử khỏng bằng mệnh lệnh mà bằng 
hướng dân, chỉ dạo, kiềm tra. Tuy 
nhiên, trong nội -bộ một cấp tòa án 
cũng có một vài lĩnh vực vẫn phải 
dùng mệnh lệnh như: thầm phản 
phải chịu sự phân công của chánh án. 
Dó là mệnh lệnh mà người thầm phản 
phải chấp hành. 


Hiện nay, do nhận thức không 
thống nhất về mối quan hệ, biện 
chứng giữa chủ thể quản lý và dối 
tượng quản lý, nên có xu hướng muốn 
tách một phần hoặc toàn bộ những 
quan hệ xã hội thuộc đối tượng quản 
lý của tòa án sang cho chủ thề khác 
khong có liên quan gì đến dối tượng 
quản lý, nhằm loại trừ chức năng quản 
lý của tòa án và tạo ra một evùũng cấm » 
những quan hệ xã hội không cần phải 
quản lý. Không thể hình dung nồi, 
trong điều kiện nhà nước còn tồn tại, 


lại có một lĩnh vực hoạt động quan 


trọng của nhà nước không căn quản 
lý. Hoạt động xét xử là một trong 
những lĩnh vực rất quan trọng trong 
việc tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nưhĩa, cũng có và hoàn thiện nhà 


mước chuyên chính vò sản. Nó là 
công cụ sắc bên của nhà nước chuyên 
chính vô sản. Lê-nin đánh giá rất cao 
vị trí vai trò của tòa án. Người viết: 
«‹ Đến khi nhiệm vụ cơ bản của chính 
quyền không còn là nhiệm vụ trấn áp 
bằng quân sự nữa, mà là nhiệm vụ 
quản lý. thì lúc bấy giờ tòa án, chứ 
không phải là hình phạt xử bắn tại 
chỗ, sẽ trở thành biều hiện điền hình 
của sự trấn áp và cường bức » @). 
Lẽ nào một công cụ quan trọng, biều 
hiện điền hình của sự trấn áp và 
. cưỡng bức như Lẻ-nin nói, lại không 
-phải là một hệ thống cớ sự quản lý 
chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng 
còng sản. Phủ nhận sự quản lý đối 


với hoạt động xét xử sẽ dẫn tới phủ - 


nhận sự lãnh dạo của Đảng cộng sản 
đối với tòa án của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, đồng thời 
sẽ dẫn tới không thừa nhận nguyên 
tác tập trung dân chủ trong việc (ö 
' chức bộ máy nhà nước mà tỏa án là 
một hệ thống cơ quan xét xử. 

Quản lý tòa án là diều khiên hoạt 
động của hệ thống tô chức tòa án 
(hoạt động xé! xử) theo những yên 
cầu nhất định, nhằm làm cho các tòa 
ân (kề cả tòa án quản sự) từ trung 
ương đến địa phương thực hiện tốt 
_chức năng, nhiệm vụ của mình. - 

Quần lý tòa án,điều khiền hoạt động 
của tỏa án, thực chất là quản lý con 
người, vì tỏa án cũng là một cơ quan 
nhà nước dọ con người tạo nên. Tòa 
án, cán bộ tòa án và hoạt động xét xử 
là những phạm trù khác nhau, nhưng 
liên quan mật thiết với nhau trong 
một thê thống nhát. Muốn tòa án 
thực hiện được chức năng, nhiệm 
vụ của mình thì không những phải 
có một cơ`'cấu tÖ chức hợp lý và 
những con người có khả năng thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà đồng 
thời còn phải quản lý sao đề những 
con người đó có thê hoàn thành 
nhiệm vụ Do vậy, quản lý tỏa án 
cũnƒ như quản lý các lĩnh vực khác, 
đòi hỏi chủ thề quản lý phải hiều cân 


bộ, phải đánh giá được năng lực, 
phầm chất của từng cán bộ, đề sắp 
xếp họ vào đúng vị trí thích hợp. 
Xăng lực, phầm chất của cán bộ tòa 
án phải dược thề hiện ở kết quả thực 
hiện nhiệm vụ được giao. Nếu là 
thầm phán thì năng lực, phầm chất 
của họ phải được thê hiện ở những 
quyết định của các bản án. Không 
thề đánh giá cán bộ tòa án một. cách 
chính xác¿ nếu không hiều được công 
việc họ làm. Thông qua hoạt động 
xét zử là cách tốt nhất đề đánh giá 
cản bộ tòa án. Quản lý cán bộ mà 
không quản lý công việc họ làm thì sẽ 
dẫn đến việc bố trí cán bộ không 
đúng, và đó cũng là nguyên nhân 
của mọi nguyên nhân” làm cho tòa 
án địa phương chậm đồi mới. Nhận 


thức được sự bất hợp lý này. Tội 
møhi làn thứ năn BCHTU Đảng (khóa 


VI) đã chỉ rõ: *Quản lý cán bộ gắn 
với quản lý thực hiện nhiệm vụ chính 
trị, quản lý công việc gắn với quản, 
lý con người ». Đáng tiếc là sho đến 
nay, việc quản lý các tòa án địa 
phương vẫn chưa được đổi mới theo 


"tỉnh thần nêu trên. Do đó, Hội nghị 


lần thứ sáu BCHTU Đảng (khóa VỊ) 
lại một lần nữa nêu rõ trong nghị 
quyết: “Làm rõ và đỏi mới một số ˆ 
vấn đỀ về chức năng, nhiệm vụ và tô 
chức của hệ thống tự pháp. tòa án... ® 

Hiện nay, vấn đề quản lý các tòa 
án địa phương về mặt tô chức, vẫn do 
bộ trưởng Bộ tư pháp đảm nhiệm. Bộ 
tư pháp là cơ quan trực thuộc HHội 
đồng bộ trưởng, nắm trong hệ thống 
các cơ quan chấp hành, không có chức 
năng quản lý nhà nước về hoạt động 
xét xử. Do đó, không tránh khỏi gặp 
khó khăn trong việc đánh giá cán bộ. 
Mặt khác, do nhận thức không đầy 
đủ những nguyên tắc tô chức và hoạt 
động của tòa án, nên trong quả trình 
quản lý tòa án địa phương về mặt tô 


(Xem liếp trang 32) 
(3) V.L Lê-nim, Toàn tập, Nxb Tiến bộ. 


Mảt-xcươ-va, 177, (t. 36, tr, 241 ` 
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Ý kiến và kính nghiệm _ 


Đảng với trí thức 


X 


tÊ TRUNG NGUYỆT * 


Ó thề khẳng định rằng, thiếu 
đội ngù trí thức cách mạng 
thì không thể có Đăng cộng 
sản. Bởi vì, Đăng là 
phầm của sự kết hợp giữa lý luận 
cách mạng với phong trào công nhân 
(ở nước ta, với cá phong trào yêu 
nước); mà. lý luận cách mạng lại do 
những người trí thức chân chính, 
cách mạng, tiến bộ sáng tạo ra Và 


truyền bá vào phong trào công nhân, 


chứ giai cấp công nhàn, tự nó không 
sáng tạo ra lý luận cách mạng được. 
Nhất là ở nước ta, đội ngũ công nhân 
vốn iLỎi về số lượng và thấp kém về 
trình độ văn hóa, thì càng không thê 
nói tới việc sáng tạo ra lý luận, 


liiện nay, trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, việc trí thức 
khoa học hóa Đăng. nhất là đội ngũ cân 
bộ lãnh đạo các cấp của Đảng, và việc 
xây dựng mỗi quan hệ hữu cơ giữa 
Đảng với tầng lớp trí thức, đã trở thành 
một đỏi hỏi khách quan, cấp bách. Chủ 
nghĩa xã hội thiểu trí thức sẽ bị biến 
dạng, còn Đang thiếu trí thức khoa học 
tất sẽ không giữ được vai trò lãnh đạo 
của mình. Phải chăng như thế là quá 
đề cao trí thức và phủ nhàn sứ mệnh 
lịch sử toàn thế giới của giai cấp 
còng nhàn? Không phải như vậy. 
Trong lý luận của chú nghĩa Mác — 
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sản 


»~ 


[ê-nin, giai cáp công nhân:có sứ 
mệnh lịch sử vĩ đại là giai cấp công 
nhân công nghiệp Lựp trung ở các đô 
thị lớn. Thử hỏi, giai cấp công nhân 
ấy hiện nav là ai, nếu không phải là 
giai cấp còng nhàn đã và đang trí 
thức hóa theo yêu cầu của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật phát: triền 
như vũ bão, theo đòi hỏi tất yếu của 
Lhế giới đã bước vào ngưỡng cửa của 
nên văn minh thứ ba? Trong điều 
kiện hiện nay, thiếu trí Thức, khoa 
học, thì không thể nói đến tiến bộ xã 
hội được. : " 


ứ¿ 
Đề xây dựng mối liên hệ hữu 
cơ giữa Đăng và trí thức, theo 


tôi, cần chú ý tới một số vấn đề cơ 
bản sau: | 


1— Cân có một quan niệm khoa 
học và dúng đán về trí thức. 

Phải nhanh chóng thanh toán quan 
niệm giản đơn, thô thiên, chủ quan, 
phản khoa học: coi trí thức chỉ là 
một tâng lớp bấp bênh đứng giữa, 
nga nghiêng, không vững vàng về 
tư tướng. 

Theo quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, sự xuất hiện giới trí 
thức là do sự phản còng lao động xã 
họi thành lao động chân tay và lao 


'® Phó tiến sĩ triết học 


động trí óc. Lê-nin đã,chỉ rõ, trí thức 
bao hàm khoòng chỉ các nhà trước tác 
mà còn bao hàm tát ca mọi người có 
học thức, các dại biều của những 
nưười làm nghề tự đo nói chung, của 
những người lao dòng trí óc. Lê-nin 
còn chỉ rõ, trí thức không hợp thành 
một giai cấp dọc lập vẻ kinh tế, mà 
là một tang lớp. xã hội: gôm những 
người xuất thàn từ nhiều giai cấp. 
Thành. phần xuất thâu: của giới trí 
thức cũng bộc lộ rõ rệt như thành 
phần của cái xã hội sản xuất ra những 
giá trị vật chát. Bản chất giai cấp 
của trí thức là điều không thề phủ 
nhận được. Thế nhưng, trỉ thức lại 
luôn luôn bị cơi là lớp người trung 
gian. bắp bèẻnh, mâu thuần. Dĩ nhiên, 
quan điềm này có nguồn góc lịch sử 
cửa nó, vì trong xã họi tư bản một 
phần thì giới trí thức gần với giai 
cíp tư sản xét về những mối liên hệ 
của họ, và phần khác thì họ gần với 
những người lao động làm thuê. 


Khi xem xét ở một tầng bản chất 
sâu hơn, địa vị của giới trí thức rõ 
ràng là «địa vị của các giai cấp đã đẻ 
ra giới đó và đã truyền sức mạnh cho 
họ * (1). Bản thân người trí thức bao 

giờ cùng gắn với giai cấp mà họ xuất 
_ thản. "Thế nhưng, ở một tảng bản 
chất khác, yếu tố tri thức trong giới 
trí thức lại mang tính quyẻt định. 
L¿-nin viết: SSở dĩ giới trí thức 
được gọi là trí thức chính vì nó 
phản ánh và thê hiện sự phát triển 
của các lợi ích gini cấp và của các 
nhóm phái chính trị trong toàn bộ 
xã hội một cách có ý thức hơn cả, 
kiên quyết hơn cả, và chính xác hơn 
cả » (2). 


Sở dĩ trí thức thề hiện được sự 
phát triên của toàn bộ xã hội (toàn 
nhàn loại) một cách có ý thức, kiên 
quyết và chính xác hơn cá, chính là 
vì tri thức, học vấn đã làm cho 
người trí thức thấu rõ quy luật vận 
động và phát triền của xã hội. Iri 
thức làm cho người trí thức trở nên 


tự de và tích cực, có năng lực củi lạo 
thể giới và có năng lực sử dụng 
những lực lượng của thiên nhiên đề 
mưu cầu hạnh phúc cho toàn nhàn 
loại. 


Chỉnh yếu tố giai cấp và yếu tố trỉ 
thức đan xeu vào nhau đã tạo nên bản 
chất của người trí thức. Do đó, theo- 
tôi, khi xem xét bạn chất của tầng lớp 
trí thức phái nhìn nhận Kỹ trên.cáa 
hai phương diện: tính chất giai cấp 
và tính chất lao động của họ. | 


2- Xây dựng mối quan hệ 
đúng dắn giữa chính trị và khoa 
học. 

Chính trị có quan hệ chặt chẽ với 
khoa học, nhưng khỏng thẻ đông nhất 
chính trị với khoa học. Đề thông qua 
những quyết định chính trị đúng 
đẫn, cùng với sự tính toán chính xác, 
lò gích, hợp lý, cỏn phải có sự nhạy 
bén chính trị, sự linh cảm và trực giác. 

Tiếp nữa, có những vấn đẻ, chẳng 
hạn như, việc thực hiện nguyên tác 
tập trung đàn chủ, chỉ có thê áp dụng 
được trong sinh hoạt đẳng, chứ không 
thề sử -dụng trong sinh hoạt khoa 
học. Không thê dùng ý kiến đa số đề 
bác bỏ ý kiến cá nhân của nhà khoa 
học về một vấn đề nào đó. Sự phát triền 
của khoa học, một mặt, nắm trong 
sự tác đọng qua lại với chính trị; 
mặt khác, di theo những quy luật 
riêng của nó. Khoa học chăn chính, 
đích thực, chỉ khuất phục trước chân 
lý, chứ khỏng khuất phục trước 
cường quyền và bạo lực. Khoa học 
không tương dung với chỉ huy và 
mệnh lệnh hành chính. 

Do dó, cả nhà khoa học lăn nhà 
chính trị phải luôn luôn binh tĩnh, 
thận trọng, tự kiêm chế, đề tránh mắc 
bệnh «euöng SỈ trở thành vĩ đại”, 
muốn «đứng lên trên nhau ®, một căn 


(1) V. I. Lê-nin Teẻn tệp. Nxðổ lên bạ, 
Mát-xeơ-va, 1978, 1, 1, tr, 534 

(2) ILê-nin : Te¿n tệp, Nib Tiên 
xcơ-va, 1979, t, 7, tr. 416 


bộ, Mạái- 
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bệnh đã và còn đang gày nhiều tai 
hại không lường hết được. 


Khoa học không thề là *tôi đồi » 
của chính trị, như trong thời trung 
. eŠ, triết học là *tôi đòi * của thần 
học. Nhưng, khoa học chàn chính 
không đứng ngoài chủ nghĩa nhàn 
đạo, và lịch sử đã chứng tỏ mọi cuộc 
phục hưng về văn hóa đều đòi hỏi 
một chủ nghĩa nhân văn. Khea học 
dích thực phải là trì thức có dịnh 
hướng nhân đạo rẻ ràng, là phương 
tiện phản ánh và cái tạo thế giới vì 
lợi ích của người lao động. Chính trị 
quyết định số phận của con người, 
cho nên chính trị có vai trò định 
hướng nhân đạo cho trị thức. Các chất 
hóa học có thê dùng đề trừ sâu, diệt 
chuột, làm thuốc chữa bệnh, nhưng 
cũng có thề bị đem dùng đề chế tạo 
ra vũ khí giết người. Ở nước ta hiện 
nay, cũng có không :íL những trí thức 
có trinh độ và kinh nghiệm quản lý 
kinh tế. Nhưng. việc họ sử dụng tri 
thức Ấy đề tháo gỡ khó khăn cho kinh 
tế quốc doanh hay đề phát triền kinh 
tế tư nhàn, thì điều Ó một mặt, do cơ 
chế chung chỉ phối, mặt khác, trong 
nhiều trường hợp, do định hướng 
chính trị quyết định. 


Khoa học đòi hỏi các nhà chính trị 
phải tự đồi mới hoạt động lãnh đạo 
chính trị. Còn ngược lại, chính trị 
cũng đòi hỏi các nhà khoa học nâng 
cao tầm trí tuệ và xứng đáng với chức 
năng khoa học của mình. Nhưng hiềm 
một nói, các nhà khoa học (không nói 
là tất cả) chưa đủ tầm trí tuệ đề đáp 
ứng như cầu của Đẳng và của dân 
Lọc, chưa đủ bản lĩnh đề tự khẳng 
định mình là nhà khoa học, chưa đủ 
đức độ và trí tuệ đề công nhận nhau 


trên điện đàn khoa học mà thường - 


còn đồ ky và hẹp hỏi kiểu tiều nông 
trong cách đánh giá các công trình 
khoa học của nhan... Thứ hỏi, còn ai 
ngoài giới triết học có thê đánh giá 
được chính xác công trình triết học 
này hay cóng trình triết học khác, nếu 
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chính bản thân các nhà triết học 
không biết tôn trọng sự sáng tạo của 
nhau ? Với các khoa học khác cũng 


“tương tự như vạv. Đáng đặt niềm tỉn 


vào các nhà khea học, trước hết, bởi 
kết quả của những công trình mà họ 
cống hiến: và sau nữa, bởi sự tự tôn 
của chính giới khơa học.. Nếu chính 
các nhà khoa học không tự tìm kiếm 
và xây dựng cho mình các giáo sư dâu 
ngành và những trường phái trong 
nghiên cứu khoa học, thì làm sao họ 
có được sức mạnh? Cho dù giỏi, một 
nhà khoa học hẳn cũng sẽ thấy đơn 
độc nếu không có dòng nghiệp tương 
giao, và điều đó không thê không ảnh 
hưởng tới khả nắng súng tạo khoa 
học. Đây rõ ràng không phải là lỗi 
của các nhà chính trị và không 


thề nói rằng chính trị không chú ý 


đến khoa học, không tôn trọng khoa 
học... 

Nhìn lại quá khử, ở ta cũng có hiện 
tượng chính trị bắt khoa học làm 
«tòi đòi »s Nhưng điểm lại các công 
trình nghiên cứu khoa học đã công 
bố trên sách, bảo, tạp chỉ khoa học, 
thì thấy nồi lên một vấn đề kh#«œ nữa 
là giá trị khoa học của những « chân 
lý tương đối ? Không nhiều. Phản lớn 
còn giáo điều, sức sáng tạo khỏòng cao, 
có trường hợp cởn chạv theo nình 
họa, tán tụng ý kiến của một người 
lãnh đạo nào đó một cách ló bịch 
Xậy, do đâu có tình trạng đó? 
Có nhiều nguyên nhân. Theo tôi, cái 
chính là do thiếu trí tuệ, thiếu sự lao 
động khoa học thật sự công phu, độc 
lậạp và nghiêm túc. }Xlặt khác, không 
thê không tính đến đề nhận dạng: 
một thứ chủ nghĩa cơ hội chính trị 
qgió chiều nào che chiều ấyv ». Rhoa 
học không chấp nhận mọi thứ 
cơ hội — nghĩ một đằng, nói và 
viết một nẻo. Khoa học luôn, luôn 
đòi hỏi sự sáng suốt, đũng cảm, 
trung thực, không vụ lợi, dám nói 
lên chính kiến của mình và biết tự 
phê phán. | 


, 


-— tó chính sách dũng dồi 
trí thức. 

Đề có chính sách đúng đối xới trí 
thức nhắm phát huy mọi tiềm năng 
sàng tạo của họ, theo tôi, trước hết 
cần có sự phân định thật rã về trí thức. 
Nêu coi trí thức là những người lao 
động trí óc thì ở nước tì hiện nay, 
có thẻ chia trí thức làm ba nhóm: 


với 


Nhóm 1: gôm những người thường 
gọi là nhàn viên (hay còn gọi là viên 
chức, không phải cán bộ chuyên môn). 
Đỏ là những người lao động trí óc Ít 
chuyên mòn, không đòi hỏi phải có 
trỉnh độ dại học,*®thậm chí trung học 
(như nhân viên kế toán, thủ quỹ, 
đánh máy...). Những nhân viên như 
thế thường làm những công việc 
tương đối đơn giản, rõ ràng, do đó, 
chỉ cần mọt trình độ học vấn dại loại 
như còng nhàn lành nưhề. 


Nhóm 2: gôm những người là cán bộ . 


chuyên mòn. những nưười có trình độ 


trung học chuyên nghiệp hay đại học 


và trên đại học (như cản bộ nghiên 
cứu khoa học, kỹ sư, cán bọ kỹ 
thuật, giáo viên, bác sĩ, nhà văn, nhà 
báo...) Đây là một tập đoàn xã hội 
lớn, gôm những người lao dòng 
chuyên làm lao động trí óe, có trình 
độ học vấn cao. 

Trong nhóm trí thức chuyên môn 
lại được chia ra: trí thức khoa học kỹW 
thuật; trí thức khoa học eơ bản; trí 
thức khoa học xã hội. 

Nhóm 3: göm những cán bộ quản lý 
là những người vừa có trinh độ chuyên 
mòn cao, vừa có trình độ quản lý, 
Trong nhóm trí thức quản lý, có thể 
chía thành hai nhóm nhỏ: quản lỷ 
nghiệp vụ đối với sản xuất (trí thức 
- Kỹ sư làm việc trong lĩnh vực này): 
quản lý nghiệp vụ đối với các tô chức 
và các cơ quan nhà nước và xã hội 
(trí thức khoa bọc cơ bản và trí thức 
khoa học xã họi làm VING tUỐNG lĩnh 
vực này). 


khi khái quát cơ cấu giai cấp xã 
hội và khi nói đến sự phản còng lao 


, 


động.xã hội, lâu nay chúng ta thường 


- độp chúng các nhóm lao động trí óc 
đại thành một tầng lớp gọi là «tàng 


lớp trí thức *". Nhưng, để kích thích 
lao động sáng tạo của họ, cần thấy 
những khác biệt căn bản vềtính chất 
lio động. giữa các nhóm lao động trí 
óc. Ứới vì, những khác biệt đỏ giúp 
ta có thể phần tich chính xác quá 
Irinh phản hỏa trong phản công lao 
động xã hội. Chỉ có phân tích chính 
xác quá trình này, chúng tà mới có 
the: | 

— thực hiện tốt nguyên tắc công 
bằng xã hòi trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa ; - 

— khuyến khích tĩnh thần làm việc 
thật sự, phát huy những tiềm nàng 
(r1 te; 

~ giảm bớt số «trí thức viên chức » 
và những ưu tiên đối với «nghẻ bàn 
giấy» (củng là trí thức, nhưng thủ 
lao giữa trí thức viên chức và trí 
thức sáng tạo phải khác nhau). 

— giảm tối da các khoản ngắn sách 
nhà nước đã tiêu tốn đề vỗ béo một 
bộ máy hình chính công kềnh tôn tại 
dưới cái Lcn gọi rất mập mờ : « trí thức 
viên chức 3. 

_Ở nước ta, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, lâu này văn tồn tại những 
thiền kiến cho răng trí thức không 
phải là những người trực tiếp sản xuất 
ra của cai vật chải cho xã hội, là tầng 
lớp không cơ Đán, ngài lao động chân 
tay. lệ qua là tầng lớp này chưa được 
xã hội đối xư dúng với vị trí. vai trò 
và chức năng của nó trong xã hội. 
Các ngành giáo dục, y tế và một số 
cơ quan nghiên cứu khoa học (dặc 
biệt là khoa học xã hội và khoa học 
cơ bàn) thường bị xếp vào khu vĩre 
hành chính sự nghiệp, và chí nhận 
được nguồn đâu từ ít ði của «phần 
còn lại, Thí dụ, dầu tư cho giáo dịc 
ở nước ta chỉ chiếm 3,5 ngàn sách. 
Chính vị thể, giáo dục càng xuống" 
cấp nghiệm trọng, nhất là ở các vùng 
nóng thòn, miền núi xa xòi. Tliiện nay 
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cả nước có 8,5 triệu người mù chữ. 
Tỷ lệ hoàn thành cấp I từ năm 1976 
đến nắm 1988 chỉ xấp xỉ 60X; đặc 
hiệt, ở đồng bằng sông. Cửu long tỷ 
lệ này chỉ đạt 39%. 

lao động phức tạp, vốn là bội số 
của lao động giản đơn, nhiều khi bị 
trả còng thấp hơn nhiều lần so với 
lao động giản đơn. Kết quá điều tra 
x hội học cho thấy, đại đa số trí 
thức khoa học kỹ thuật đang sống và 
làm việc trong những điều kiện hết 
sức khó khan. Thi dụ: 

— Điều kiện làm việc quá thiếu: 
&7,1A. _ 

— Đơn vị công tác không tạo điều 
kiện đủ đề phát huy sức sáng tạo: 
75%. 

— Chính sách cán bộ (sử dụng, đào 
tạo, đề bạt, xếp lương) không thỏa 
đáng : 79,8%. ' 

— Thu nhập vật chất quá thiếu 
thốn: 752. 


— lãnh đạo cơ quan không hiều. 


rõ nội dung và công việc người cần 
bộ đang làm : 612... 

— Không hài lòng với phương 
hướng còng tác của cơ quan: 5),&%. 

— hhỏng hài lòng với quan hệ nội 
bộ và mức độ đoàn kết trong tập thề 
cơ quan: 525i. 

Tất nhiên, nếu bàn đến chất lượng 
của đội ngũ trí thức nước ta hiện 
nay, thì còn nhiều vấn đề. Không ít 
"người mạng danh là trí thức, giữ 
chức này chức kia, có học hàm, học 
vị này học hàm, học vị kia, nhưng 
hiệu qua lao động của họ, xét trong 
điều kiện chung hiện nay, thật không 
xứng đăng với các chức dụnh ấy, 

Tỏi xin nêu thêm một số vấn đề 
nửa có liên quan đến cbính sách với trí 
thức: 

— Khóa học chỉ có thề phát triển 
trong báu Không khí tự do đạn chủ. 
Tình biện chứng của sự phát triền 
cho thày, một khoa học nào mà không 
có những quan điềm đối lập và đấu 
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tranh với nhau thì tức là nó đang 
đi đến chó tự chón vùi mình. Vì thế 
đã đến lúc cần bàn một cách nghiêm 
Lúc “quyền của thiểu số » đề các nhà 
khoa học có điều kiện (chứ không bị 
kỷ thị. cấm đoán) phát triển. bảo vệ 
tư tưởng của mình. Bởi vV nhiều khi 
trong khoa học, chân lv không thuộc 
về đa số, mà lại thuộc về một ñgười, 
chẳng hạn như trường hợp €ö-béc- 
ních hoặc như Anh-xtanh. Ở đảâv, ý 
kiến của lẻ¿-nin về việc xuất bản 
«(huyện san tranh luận » trong hội 
nghị của Hộ chính trị Dãng cộng 
sản (b} Nữựa ngày 26-10-1920 về vấn đề 
«Tình hình.tư tưởng trong Đăng %, 
vẫn giữ nguyên Ýý nghĩa thời sự. 


— Từ những chức năng đặc biệt đã 
nêu ở trên của trí thức, cần xem dảu 
tư cho các ngành nghiên cứu khoa 
học, Y tế, giáo dục là đầu tư cơ bản, 
bởi vì đó cũng là những ngành sản 
xuất cơ bản của xã hội, thậm chỉ còn 
giữ vị Lrí quan trọng nhất, vì chúng 
góp phần trực tiếp tái sản sinh ra con 
người và súng tạo ra các lý thuyết 
khoa học. 


— Xúc định đúng mức tỷ lệ đầu tư 
giữa các ngành khoa học xã hòi. khoa 
học lự nhiên và khoa học kỹ thuật. 
Cần đấu tranh xóa bỏ quan niệm coi 
nhẹ khoa học xã hội, nhất là các hộ 
mỏn lý luận. Trong tình hình quốc 
tế hiện nay, cần đặc biệt chú ý vào 
việc phát triền lý luận. Bởi vi, nếu 
Đăng không giữ được vị trí tiên phong 
về lý luận, thì sẽ không giành được 
thắng lợi trong công cuộc đôi mới vì 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Lịch sử đã 
xác nhận rằng, mọi công cước phụẻ 
hưng dân tộc đều cần có một chủ 
thuyết triểt học, một đường lối chính 
trị VÀ nội lực lượng lãnh đạo tiên 
phong. 


—= Căn cứ vào khả năng.của đất 
nước, vào tính chất và hiệu quả lao 
động của từng loại trí, thức đề định 


(Xem liếp trang 72) 


Vấn đề giải quyết việc làm 


ở thành phố Hã Chí Minh 


: HẢNH phố Hồ Chỉ Miih là 
) \ một trong những thành phố 

có số đân và mật đỏ dàn số 

lớn nhất ở nước ta. lliện nay 
số đân thành phố là 5921000 người, 
chưa kề số người không có hộ khầu 
sống lang thang nơi còng cộng khoảng 
8500, số học sinh lưu trú trong các 
trường đại học và cao đẳng cộng số 
cản bộ, công nhân, viên chức nhà 
nước thuộc các cơ quan trung trơng 
đóng trên địa bàn thành phố khoảng 
gần 26000 và số người trong lực 
lượng vũ trang. Tử dầu ñăãm n:+y. sức 
ép về việc làm ở thành phố càng 
mạnh. Trong số 2320000 người chưa 
có việc làm, 8Ú đến 902 thuộc lứa 
tuổi thanh nièn. làng năm, số lao 
“động mới bồ sung thêm khoảng 
20.000 người. Đày là vấn đề xã hội 
gay gát từ nhiều năm nay-của thành 
phố. . 


Những năm qua, thành phố Hồ Chí 
Minh đã cố gắng tạo công ăn việc làm 
cho người thất nghiệp bằng nhiều 
hình thức: phát triền sản xuất tiền 


CHU THÁI THÀNH 


thủ công nghiệp và địch vụ; tuyền 
thanh niên xung phong, điều lao động 
đi xày dựng vùng kinh tế mới: hợp 
tác lao động với nước ngoài... Nhờ 
đó, hằng năm đã bố trí được công ăn 
việc làm cho khoảng trên 100 000 
người. _ 


Xóa bỏ hình thức tuyển lao động 
theo chỉ tiều từ trên đội xuống, nhiều 
quản huyện của thành phố Hồ Chí 
Minh đã thành lập Văn phòng giới 
thiệu việc làm. (2ác văn phòng này 
không chạy theo kiều cung ứng lao 
động để bảo đảm chỉ tiêu đơn thuần 
như trước, mà chú trọng chất lượng 
nưhệ nghiệp của người lao dòng. Vừa 
giới thiệu việc làm cho người đến 
tìm việc, văn phòng vừa tô chức đảo 
tao họ thành thạo một nghề. Nhờ đó 
mà khi được nhận vẽ làm ở một 
xí nghiệp nào đó, họ có thê phát huy 
ngav được-tác đụng: nang cao chất 
lượng sản phầm, cài tiên mặt hàng, 
bạ giá thành, làm giàu cho bản thân 
và xí nghiệp. Những người lao động 
đă được đào tạo nghề, khi bö trí nghề 
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aghiệp thì ôn định hơn. Trung tâm 
dịch vụ và cung ứng lao động cũng là 
MỘC TÔ hình mới, có nhiệm vụ: nắm 
nguồn việc làm theo ngành nghề, 
trình độ chuyên môn và thành phần 
kinh tế; nắm các đối tượng cần giải 
quvết việc làu: theo từng loại cụ thê; 
` giới thiệu và đào tạo nghề cho người 
Chưa có việc làm phù hợp với các cơ 


“ -~ + 
Sở Sản xuất có nhu cầu tuyển dụng. 


Hai năm quá, mô hình này đã khẳng 
dịnh được vị trí của mình: giới thiệu 
trên 20 000 lượt người đến xin việc 
làm và học nghề ; tô chức đào tạo hơn 
s 4Ú0 bộ đội xuất nưũữ, 11300 lao động 
nữ với các ngàm nghề cơ khí, hóa 
chất, đệt, may mặc và địch vụ du lịch. 

Trước những khó khăn trong sẵn 
xuất kiu:h doanh, các cơ sở quốc 
doanh có xu hướng giản bớt lao động. 
Vì vậy, giải quyết việc làm đang là 
- một bài toán khó. Tuy nhiên, không 
phải không có lời giải cho bài toán này, 


Thực tế cho thấy việc cho tư 
nhân mở rộng sản xuất kính doanh: 
có thề thu hút hàng vạn lao 


động. Hơn 200 xí nghiệp. công Ly 
tr nhàn vừa được thành phố cấp 
giấy phép hoạt động, đã tạo việc làm 
cho 34000 người. 


Iiinh thức liên kết liên doanh giữa 
các đơn vị sản xuất trong thành phố 
và giữa thành phố với nước ngoài 
cũng có thể góp phần không nhỏ giải 
quyết việc làm cho người lao động. 
90 cơ sơ liên doanh có vốn đầu tư 
của nước ngoài đã tuyên hơn 10000 
người vào làm việc. Tùy theo công 


việc, các xí nghiệp có thẻ nhận hợp. 


đồng dài hạn, ngắn hạn hay mùa vụ. 
Với cách làm này, Công ty kỳ nghệ 
súc sản Việt nam thu hút 2800 ]ao 
động, XỈ nghiệp Legamex 2900, Xí 
nghiệp thuốc lá Hoa cúc 250, Xí nghiệp 
mỹ phầm Như ngọc lã0 lao động. 
Ngoài ra, Tô hợp sán*xuất Minh 
phụng, NỈ nghiệp dông lạnh Hùng 
xương... qua việc hợp tác lao động 
tại chó với nước ngoài, đã nhàn hàng 
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ngàn người vào làm việc. Mức thư 
nhập ở các công ty, xí nghiệp này 
khá cao, bình quân môi người 150 000-- 
200 000 đồng/tháng. Nhờ có thu nhập 
cao, chế độ khuyến khích lợi ích vật 
chất thích đáng, các cơ sở sản xuất 


“nói trên đã thu hút dược một đội ngũ 


lao dòng có trình dò ký thuật cao, 
tay nghề vững. 

Việc từng bước dò thị hóa các 
huyện ngoại thành, mỡ rộng các điềm 
phục vụ thương nghiệp, phát triền 
các ngành nehề tiều, thủ công nghiệp 
trong nóng thòn, cũng tạo không í 
công ăn việc làm cho người lao động. 
Bằng việc khai thác tiềm năng và thế 
mạnh vẻ thương nghiệp, dịch vụ du 
lịch, chế biến hàng xuất khầu v v. 
nhiều quận "nội thành đã giải quyết 
tốt vấn đề việc làm cho nhân dàn- 
trong quận. Nhiều quận trong hai 
năm 1988, 195% đã giải quyết công 
việc làm cho từ 6 000 đến gần 10 000 
người. 

Thông qua việc giúp đờ phát triển 
kinh tế gia đình như chăn nuôi bò sữa, 
lợn, gà, làm hàng mỹ nghệ xuất khăảu. 
mây, tre, mộc, tham... nhiều phường 
xă đã tạo thêm công ăn việc làm cho 
không ÍL gia đình có người thuộc đổi 
tượng giảm biên chế, già yếu, tàn tật... 
Lẻ giải quyết việc làm cho người tản 
tật, thành phố còn tỏ chức xỉ nghiệp 
cho người tàn tật. Xi nghiệp người 
tàn tật của thành phố hiện có 60 lao 
động tfhị 75 là người tàn tật. Năm 1989, 
xí nghiệp này đã đóng góp cho xã hội 
19 640 mét chiếu, 6 800 000 chiếc mãng 
mủ cao su, 1l bộ bàn ghế mộc và 
mây xuất khảu. Hiện nay xí nghiệp 
đã tr nuôi sống được mình và đang 
tiếp tục nhận thêm người vào làm. 

Đưa dân đi xây dựng các vùng kinh tế 
mới ở Duyên hải, Địc nòng, Sông bẻ, 
và Tây nguyên, cũng là mọt hướng 
quan trọng đề giải quyết việc làm 
cho nhân dân thành phố. Năm 1989 
SỐ hộ sống trên hè dường dược đưa 
đi xảy dựng vùng kinh tế mới là 
i09 hộ, 1414 nhàn khầu, dạt 123% kế 


hoạch. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 
3/3 số đân sống trên hè đưởng chưa 
được tö chức dưa di. Đề tiếp tục đưa 
thanh niên và người đân chưa có việc 
làm đến vùng kinh tế mới, thành phố 
đang đầu tư xây dựng thêm các công 
trình công cộng, nhà ở, nhà trẻ, mẫu 
giáo, đường giao thông và cấp một 
phản kinh phí phục vụ khai hoang. 
Hình thức này vừa giải quyết được 
việc làm cho người lao động, vừa dưa 
được đàn từ nội thành ra ngoại thành, 
làm cho mặt độ dàn số phủ hợp với 
từng vùng, gắn lao dòng với đất đai, 
tạo ra sản phầm ngày càng nhiều cho 
xã hội. Tuy nhiên, thành phố phải 
đầu tư khá lớn (năm 1988: 82 triệu 
đồng ; năm 1989: 186 triệu đồng). Đề 
một hộ định cư, bám trụ được ở vùng 
kinh tế mới cân khoảng 3,6 triệu đồng. 
Giải quyết việc này quả không dễ 
trong điều kiện ngán sách nhà nước 
hết sức eo hẹp như hiện nay. 


Chất lượng nghề nghiệp của lực 
lượng lao động thành phố dang giảm 
sút nghiêm trọng. 955 lao động là 
thanh niên chưa có nghẻ nghiệp 
chuyên mỏn: Đảy là con số báo động, 
là gánh nặng và nỏi trăn trở của 
thành phố. Rinh nghiệm thực tế cho 
thấy muốn giải quyết tối vấn đề việc 
làm cho người lae động thì công tác 
đảo tạo, dạy nghề phải đi trước một" 
bước. Thành phố đang chỉ dạo các 
quận buyện củng cố cơ sở vạt chất 
và đội ngũ giáo viên ở các trung tâm 
đạy nghề, xây dựng nội dung giáo án 
gắn liền với thực tế, đào tạo theo 
phương châm : thời gian ngắn, chỉ phí 
giảm, bồ sung ngay vào dây chuyền sản 
xuất. Cũng có trung tìm vừa cho học 
nghề vừa kết hợp với sản xuất đề 
nhanh chóng nàng cao tav nghề Và 
có thêm điều kiện vạt chất cho người 
học. Các trung tâm dạy nghề dang 
được giao quyền chủ dộng như một 
đơn xị sản xuất kinh doanh dọc lập 
và hạch toán riêng, Các trường lớp 
dạy nghề của tư nhàn, của các hội và 


- 


dâu lạc bộ đang được xóa bọ dần, 
thay vào đó xây dựng thềm các trường 
do địa phương và trung ương quaản 
lý. Đó là con đường tránh các hiện 
tượng tiêu crc, tránh đào tạo trùng 
lắp, chồng chéo nhau Đồng thời, 
hướng được các trường vào việc đào 


tạo những ngành nghề mà thành phố 


đang có nhủ cau: chế biến nônz, hải 
sản ; may mặc : dày đa ; dịch vụ; ngoại 
ngữ ; tín học ; đóng và sửa chữa tàu... 
Bên cạnh việc đào tạo theo yêu cầu 
của thực tiễn san xuất và đời sống, 
các trung tâm đạy nghề của thành 
phố đang tích cực hướng nghiệp và 
dạy nghề cho những người trước 
tuôi lao động. Đây là việc làm hết 
sức quan trọng, chuần bị cho một 
đội ngũ lao động mới xã hội chủ 
nghĩa, nắm vững khoa học kỹ thuật 
và làm chủ phương tiện sản xuất, 
đưa đất nước đi vào quỹ đạo của 
thế giới văn mỉnh. 


Năm nay thành phố Hồ Chí Alinh 
phấn đấu sắp xếp việc làm cho 91 000 
người lao động, trong đó 62 000 người 
có việc làm ồn định. Mục tiêu đạt tới 
thật không đễ dàng. Trước hết, 
thành phố dang tập trung giải quyết 
việc làm che các đối tượng ưu tiên: 
bộ đội xuất ngựñ ; thanh niên và học 
sinh phỏ thông thôi học ; số lao động 
hợp tác từ nước ngoii trở về; số 
người dôi ra từ khu vực nhà nước. 
Có thề nêu một vài con số. Hiện nay 
thành phố có 62,4 nghìn bộ đội xuất 
ngũ thì 17 nghìn chưa có việc lìm ôn 
định ; 65 nghìn học sinh phô thông 
thôi học; 17 nghìn công nhân viên Ô 
chức thôi việc ; 26,5 nghìn người đạp 
xích lô ; 1ö nghìn người chữa xe đạp; 
hàng nghìn người bán về số, xôi, chè... 
Đa số lực lượng lao động này còn trẻ, 
Tuồi dưới 3:72, dưới 35: 85%. Đặc 
biệt, có hơn 10 nghìn trẻ em từ H3 — 
1Í tuôi đăng ký xin việc làm. 


Trong khó khăn phức tạp, nhiều 
quận huyện đã có biện pháp tốt về tồ 
chức, giảt quyết việc làm. Đáng chú 
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ý là quận 10 đã huy động được nhiều 
nguồn vốn đề tạo thêm công ăn việc 
làm như: đóng góp của nhân đản, 
trích ngắn sách địt phương, tranh thủ 
sự chỉ viện của các đơn vị, phường 
xã và bản than người được đào tạo. 
Quân đã chủ động liên kết với trung 
tâm đạyv nghề và các cơ sở sản xuất 
đề đào tạo xong là có thề đưa vào làm 
việc ngay, Kết quả là chỉ trong mấy 
tháng đau năm nay, đã đào tạo được 
95 thợ may, 100 thợ da giày bố trí 
vào làm việc nưay tại các xí nghiệp 
do quận quản lý. Tàm lý chung của 
các đối tượng ưu tiền là muốn làm 
việc ở những nơi có thu nhập cao, 
nhưng nhu cầu ở những nơi ấyv lại 
có hạn, trình độ văn hóa và nghề 
nghiệp của một số người lại không 
đáp ứng được. Đề giải quvết máu 
thuần này, quận chú trọng công tác 
giáo dục, xác định Ý thức chọn ngành 
nghệ. Nhờ vàyv mà một số người lúc 
đầu cho là chưa bố trí phù hợp với 
yêu cầu, nguyện vọng của mình, sau 
đó đã thật sự yên tâm và làm việc tốt. 


Từ bài học và kinh nghiệm của 
quận 10, các. quận huyện khác trong 
thành phố cũng dang giải quyết có 
kết qui việc làm cho các đối tượng 
ưu tiền. Trung tâm củng ứng và dịch 
vụ lao động, ngoài nhiệm vụ đạy nghề 
miễn phí cho hơn 500 bộ đội xuất 
ngũ, đã bố trí được việc làm cho hơn 


LẦU 


1000 người và hỗ, trợ trên 20 triệu 
đóng cho các quận huyện và trung 
tâm dạy nghề. Khó khăn và thử thách 
còn nhiều, nhưng bước đầu của năm 
1990 này, củng với 300 triệu đồng 
quyên góp của các quận huyện, thịnh 
phố đã chỉ 600 triệu đồng đề 'tăng 
thêm cơ sở vất chất cho các trung 
tâm dạy nghề, đào tạo và giải quyết 
việc làm tốt hơn cho các dõi tượng 
ưu tiên. | 

Hiện nay, các quận huyện trong 
thành phố đang 1ö chức điều tra, nắm 
lại số lượng, cơ cấu, tuổi đời, trình 
độ văn hóa, nghề nghiệp của bộ đội, 
thanh niên xung phong xuất ngũ. Từ 
đó phàn tích, đánh giá, xàv dựng kẻ 
hoạch đào tạo, bố trí việc làm cho 
họ ngay trên địa phương mình. 

Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đà 
rất cố gảng trong việc giải quyết văn 
đẻ việc làm cho nhân dàn thành phỏ, 
nhưng đây vẫnlà một vấn đề xã hội gav 
gắt, chỉ có thê giải quyết hoàn toàn-khi 
tinhhinh kinh tế — xã hội chung của đất 
nước €ó sự cài thiện căn bản. Trước 
mát, với sự nó lực của các cấp ủy 
đảng và chính quyền thành phố. với 
sự quan tàm chung của toàn xã hội, 
việc giải quyết việc làm cho nhân dân 
thành phố có thể có những chuyền 
biến mới, đáp ứng tốt hơn nguyện 
vọng của người dàn lao dòng thành 

"phố Hồ Chí Minh. 


Sinh hoạt và tư tưởng 


CẤP ỦY DI ĐÂU ?! 


_ẤP ủy đi đâu? 
Một câu hỏi có thề là sự 
bắt đầu chơ một cuộc tranh 
luận. Nhưng theo tòi, vẫn cứ phải 
đặt ra, phải hồi, hỏi cho ra nhếẽ, 
chứ không thề ngoảnh mặt làm ngơ 
hoặc phúi á áo khoanh tay. Bởi đó đày đã 
từng xảy ra những chuyện thật, khần 
thiết kêu gọi sự có mặt của cấp ủy (và 
đĩ nhiên, của tắt cả những ai quan tâm), 
song rất đảng buön và đáng trách, 
trong một số trưởng hợp như thế, cấp 
ủy lại cố tỉnh..: vắng mặt. 
` Tấm thẻ đảng viên của mội... 
«‹ người ngoài đẳng » 


— 


Chuyện bắt đầu từ tháng 3-1989. Có 
một đăng viên ở chỉ bộ 8, phường 
Nguyên Trung Trực, quận Ba dình, 
Hà nội, đi kiện. 

Anh đã kiện bảy tám trầm ngày, 
khắp từ thành xuống quận và gö cửa 
cầu cứu cả -những tờ báo—theo anh — 
là có: “tầm cỡ » và * có thầm quyền ®, 
qđảng tin cày». Người đăng viên di 
kiện ấy đã bị khai trừ ra khỏi đăng 
và trở thành một « người ngoài đảng » 
kê từ ngày 14-11-1989, ngày công bố 


quyết định kỷ luật do đồng chí ỦủyS 


viên thường vụ, chủ nhiệm ủv ban 
kiểm tra quận ủy Ba đình, ký @1), 
Người đăng viên nêu trên kiện 
đúng hay sai, và quyết định khai trừ 
anh ra khỏi đẳng Tà sai hay đúng, 
tôi không có. ý: định bàn tới trong bài 
viết này, ở đây chỉ muốn lưu ý-bạn 


NHỊ LÊ 


đọc một chuyện rất thật mà cứ như 
đùa trong . tác xảy dựng dàng. 
Ngày 2l1-3-1990, tôi lại tiếp (sau 
nhiều lần gặp) người đẳng viên từng 
đi kiện ấy tri tòa soạn. Chưa kịp nói 
càu thầm hỏi, anh vào chuyện ngay : 


— Anh đi công tác xa lâu, chắc cưa 
biết tỏi vừa bị khai trừ ra khỏi đáng, 
ngày Í{-1Í-1989 vừa qua. 

— Dạ, tôi biết đã hơn hai tuần nay. 


— Nhưng, anh có tín không?— 
chẳng đợi tôi nói câu thứ hai, anh 
xin lỗi xen ngang. — Thế mà tôi vẫn 
giữ tắm ® Thẻ đăng viên » dây! Đây, 
xin mời anh xem l 

Tòi sửng sốt: 

—— Sao lại thể hở anh? Làm gì có 
chuyên kỷ cục vậy !? 

Anh ấy thắn nhiên: 


— Phiên họp chối cùng của tôi 
trong dàng là nghe quyết định khai 
trừ Lôi ra khỏi đăng. Thú thật, lúc 
bấy giờ tôi suýt bạt khóc và... uất lắm. 
Nhưng thôi, nhắc lại làm gì. Sau đó ít 
hỏm, tỏi lên quận ủy, xin gặp đồng 
chỉ bí thư, trao trả thể đẳng cho đồng 
chí ấy. Nhưng, anh biết không, đồng 
chí ấy nói: «€ Thôi anh cứ giữ lấy, 
chúng tôi sẽ xem Xét lại®. Thế là tôi 
tiếp tục giữ. Đơn giản vậy. Đã trở 
thành một « người ngoài đăng » nhưng 
lạizvan được giữ the đẳng viên: Tôi 
rất buôn và thấy rất lạ. Buồn nhất là 
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cho đến nay tôi vẫn chưa biết vì sao 
mình bị khai trừ ra khỏi đăng. 

Ngừng giây lát như đề lấy lại sự 
trấn tĩnh, anh trâm xuống : 


— Tôi cũng đã đến gặp đồng chí bí 
thư thành ủy tới hai lần. Đồng chỉ ấy 
hứa : * Tôi sẽ quan tâm việc này của 
đồng chí ®*. Tôi yên lòng trở về và chờ 
đợi ở lời hứa ấy, 

Bằng đi, gần bảy tháng sau, ngày 
12-9-1990 mới dày, tôi đến thăm anh. 
Vừa rót nước mời tôi, anh vửa cười 
lớn: 


— Không rỖ các đồng chí bí thư 
thành ủy và bí thư quận ủy có nhớ 
lời hứa của mình không. Hơn hai 
trăm ngày vẫn im lìm. Báo Pháp luật 
đã gửi tới Quận ủy Ba đỉnh công văn 
số 60/P[L. ngày 24-0-1989, đề nghị 
đồng chí bí thư quận trả lời trước 
bạn đục. Song thật im lìm. À mà lần 
trước tôi quên nói với anh, báo 
Quân đội nhân dân, SỐ ra ngày 22-l- 
1990, cũng đã đăng bài nói về việc của 
tôi, với đầu đề * Dùng tô chức đề trù 
đập cán bộ, đảng viên®. Người ta 
cũng im lìm nốt. 

Tôi hoi : 

— Thế anh vẫn giữ tấm thẻ dáng 
viên chứ 2 

— Ti nào có ai đến thu đâu mà tòi 
chả giữ. Anh chờ tôi một phút. 

Đoạn anh bẻ ra cả một hộp nhỏ 
đầy ấp giấy tờ, và rút ra tấm thẻ 
đáng viên: 

— Anh xem giúp thử xem có đúng 
không 2 Chắc không phải là của rởm 
đâu! 

Tôi đón hai tay và mở tấm thẻ: 

— Vàng! Đúng! Rất đúng ! Số thẻ: 
1402691 — tôi nhằm đọc từng con số 
cho chắc nhớ. — Chà, chữ nghĩa còn 
rõ lam. Tôi bao quát một lượt: Họ 
và tên: ĐÓ Gia Cường: sinh ngày 
16-4-1944; quê quán: Phương hưng, 
Tứ lộc. Hải hưng; vào Đảng ngày 
12-2-1108 ; chính thức ngày 30-1-1969; 
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cấp lại : Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
nội, ngày 2-9-1981. — 

Và một ng ởi ngoài đảng... điều 
khiên cuộc họp đăng yêu 

Chuyện xảy ra ở một miền quê, 
cách thủ đô ta không xa lắm, chưa 
đầy 50 km. Hai thôn Bằng giã và Tân 
hưng (thuộc xã Tân việt, huyện Cầm 
bình, Hải hưng), chỉ vì bất đồng 
trong điều chỉnh, chia chác đất đai, 
mà xảy ra xô xát lớn, đài báo đưa tin 
từ nhiều ngày nay, vẫn chứa dứt. 
Dân tỉnh hai thôn thiệt hại không nhỏ, 
xem ra chẳng sót một phương diện 
nào : hao người, tỏn của, sứt mẻ nghĩa 
tình truyên thống, chưa biết đến bao 
giờ mới bù đắp, hàn gắn nỗi ! Tòn thất 
càng không nhỏ, nếu xét về phương 
điện đảng: chung quanh vụ xô xát, 
38 trong số 92 đăng viên của chỉ bộ 
thôn Tâu hưng bị khai trừ. Vì sao? 
Đúng chăng ?Và đã thật hết chưa ? Về 
những điều này, xin khoan chưa bàn 
tới ở dày. 

Những tưởng rằng, kỷ luật như trên 
dã chuần, là xong. 38 đảng viên ra 
khỏi đảng. Nghĩa là, chỉ bộ thôn Tân 
lưng kia chỉ còn 54 đẳng viên thôi... 


Nhưng ai dè, chẳng biết cải quyết 
định ký luật kia của huyện ủy Cầm 
bình có hiệu lực tới niức nào, chỉ thả$: 
ba ngày sau đó, 38 dáng viên dã bị 
khai trừ vẫn cùng với 54 đảng viên 
còn lại họp... chỉ bộ, rất bình thường 
và điềm nhiên Và càng không dẻ, 
mặc dù đã khỏng còn là đảng viên, 
người vừa bị khai trừ nguyên là bí 
thư chỉ bộ, lại được chỉ bộ bầu lại 
làm bí thư trong chính phiên họp ấy 
và tiếp tục điều khiền cuộc họp của 
chi bộ, như RNOHE có chuyện gì xảy 
ra cả1(C*), : 


(Ÿ) Khi tôi viềt đến đây thì hav tin, ở Tần 
hưng, vấn đề này đã được xử lý. Nhưng dù 
sáo tỏi van thấy cử cần nèu ra, với hy vọng 
đừng bao giờ đề tái diễn những chuyện kiểu 
này nữa. 


TỪ KIÊN CHANC 
THẤY (Ì QUA NỘT 
VỊ ẤN BUÊN LẬU 


Í _—_ LÊ TỊNH 


ỌI cho đúng tên là vụ án buôn 

lậu hàng ngoại qua biên giới do 

Huỳnh Bình Phước (còn gọi là 
Bình HọL) và Nguyễn Việt Quang cäi¡n 
đầu. Thực ra đây là hai vụ buôn lậu 
gộp làm một đề xét xử, vì chúng có 
liên quan chặt chẽ với nhau về tiên, 
vàng, vé tính chất và con người. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, 
Huỳnh Bình Phước, một tư thương 
cỡ bự, có nhiều mánh lới gian manh, 
và Nguyễn Việt Quang, một cán bộ 
nguyên thường vụ huyện ủy, bồ ra 
khoảng 4 triệu đò la, 515 lượng vàng 
và 8 ki lò gam vàng, đã vượt biên 
mua lậu về 3,51 triệu bao thuốc lá 
ngoại 12 267 thùng bia lon ngoại, 
{919 đầu mày viđeô, 5858 cát xét, 
1301 má y thu hình, 27 000 băng viđêô... 
Qua «phi vụ » này, Bỉnh Họt và Việt 
Quang cùng đỏng bọn đã thu về cho cá 
nhân hàng tỷ đồng gây hậu quả nghiêm 
trọng cho xã hội. Tội của. chúng 
đã bị tòa án tỉnh Kiên giang trừng 
trị dích đáng, đúng người, đúng tội, 

Không chỉ ở phía' nam mà dư luận 
cả nước quan tâm theo đõi vụ án. 


Thư gửi Bẹ biên tập 


. một năm sau, 


Sa mm==m`Ì 


¬ 
Đó là vì việc này được coi là đột 
phá khầu đầu tiên mở màn cho chiến 
dịch đấu tranh chống buôn lận trong 
cả nước. Tỉnh Kiên giang đã cố gáng 
và ghần trương tiến hành chuần bị 


và đưa vụ án ra xét xử công khai. 
..x? ` , ‹Ẳ ° “ `. 
Điều này đáp ứng chỉ thị cua Hòi 


đồng bộ trưởng và lòng mon+e dợi 


của nhìn dân cá nước. 


Vụ buôn lậu nói tiên mặc đủ là vụ 
án lớn nhất được: đem ra xéL xử 
công khai, song dó chỉ là một trong 
hàng nghìn vụ buôn lậu hàng ngoài 
trong vài năm qua. Hầu hết những vụ 
này đều không bị phát hiện và xử lý. 
Chúng ta đeu biết Kiên giang có 
hàng trăm kilômét biên giới trên bộ 
và trên biền với nước láng gicng. 
Hoạt động buôn lậu trên bộ đà khó 
kiềm soát, trên mặt biên trải đài hai 
trăm dặm lại càng khó kiếm soát gặp 
bội! Đó cũng là điều kiện tự nhiên 
khiến vùng này trở thành nơi buòn 
lậu hàng ngoại nhộn nhịp, quy mô lớn, 

Tư nhân buôn lậu đã phức tạp rắc 
rối. Cơ quan đoàn thề buôn lậu càng 
phức tạp hơn, vi người tì có dủ giấy 
tờ, ô dù làm bùa hộ mệnh. Nay tại 
kỷ họp Quốc hội tháng 6 năm: 1981, 
đã có một bản báo cáo về thực trạng 
buôn lậu của các cơ quan, đoàn the, 
bao gồm quản, đân, chính, đáng. Như 
;ây, chúng ta đã sớm phát hiện buôn 
lậu hàng ngoại là một hiểm họa, là 
quốc nạn Cơ quan quyẻn lực cao 
nhất đã chính thức lên án. Vậy mà 
tại ky họp Quốc hội 
tháng 6 năm 1990, các đại biểu lại 
phải đau lòng xác nhận sự gia lăng 
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dữ dòỏi của việc buôn lậu trong các 


cơ quan đoàn thê. Hiêng tại thành 


phố Hồ Chí Minh, số hàng ngoại nhạp 
lậu 6 tháng đầu năm 1990 đã tăng 
gấp 9 lần so với 6 tháng cuối năm 
19891 Thạm chỉ sau khi có lệnh cảm 
nhập thuốc lá ngoại, bọn buôn lậu Ở 
Tây nìỉnh còn trắng trợn màng theo 
ca vũ khí. Ngay những văn kiện 
chính thức được trình bày tại phiên 


tòa Kiên giang cũng cho thấy, tư nhàn. 


núp bóng cơ quan đoàn thẻ hoặc cơ 
quan đoàn thê buôn lạu, là hiện 
tượng phỏ biến và nghiêm trọng. 
Nhưng tỏa án Kiên giang đã. không xử 
lý nghiêm túc tắt ca những người và 
tö chức có liên quan đến vuán. Điều 
này khiến dư luận không đông tình. 


Hy vọng sau phiên tòa sẽ có những 


biện pháp kiên quyết. 


Buôn lậu hàng ngoại bao giờ cũng 
phái đùng đồ là và vàng. Đó là những 
phương tiện quan trọng đề bảo vệ 
và phát triển kinh tế. Nước nào đũng 
vậy cá, Trong lúc nước ta còa đang 
rất thiểu vàng và ngoại lệ mạnh, thì 
riêng Kiên giang môi ngày đã đề 
chủy máu vàng hàng trầm lượng! 
Vụ án Bình Họt nói trên là một bằng 
chứng. Thứ hỏi vàng và đô la (dò là 
cũng chuyên đỏi thành vàng) ấy từ 
đàu ra? Có thẻ nói chắc cbẵắn rằng 
phần lớn số vàng và đô là buôn lậu 
ở những nơi như Kiên giang, là eó 
liên quan tỚi một số vụ việc từ 
nhiều năm trước. Chúng ta không 
nhác lại cái gọi là « phương án lÍs, 
Nhưng không thê phú nhận một sự 
thật: việc đùng vàng và đỏ la đề 
buôn lậu tùm Tum vừa qua là đo hậu 
qua của việc quản lý vàng một cách 
quá lỏng léo, vô trách nhiệm và đầy 
rây sơ hở thiểu sót của các cấp trong 
thời gian trước đây, Cái nguy hại của 
“nạn buôn lậu hàng ngoại hiện nay 
hàn có liên quan tới những người 
đã chiếm dụng bất hợp pháp những 
số lượng lớn vàng trước đây ! Không 
đáng truy cứu trách nhiệm bay sao ? 


VỀ 


Buôn lậu thường kèm theo tham 
nhũng. Chỉ có hối lộ, tham nhũng 
mới qua mắt được mọi khâu chức 
năng, mới trốn thuế lậu thuế. Nhở 
buôn lậu, một số người giàu sụ, thưa 
thai tiên vàng, lùng đoạn quyền lực. 
Bất công xã hội bắt nguồn từ đó. Một 
SỐ Ít người có thẻ ăn nhậu một lần 
cả triệu động, qua biếu cả chục triệu 
đồng, đề ngoài số sách cả trăm triệu 
đồng. Trong khi đa số người lao 
dòng chất chỉu từng đồng, ăn bất 
chảo trắng 109) động, mua vài nhánh 
hành 50 dòng! Nhiều cán bộ ở Kiên 
giang đã đi vào con đường sa nựã. 
Vừa qua, 12 tính ủy viên và một loạt 
huyện ủv viên bị xứ lý kỷ luật. 
Đày ÍÃ kết qui bước đầu của cuộc 
đấu tranh nội bộ. Tuy nhiên, sự 
mất mát về cán bọ trong thời gian 
qua là sự trả giá lớn nhất của địa 
phương từ trước tới nay. Ngay thời 
chống Mỹ ác liệt nhất cùng không 
đến nói mất mát như thế. Mất cán 
bộ và mất lòng tín trong nhân dân. 
Đây là bài học lớn nhất của Kiên 
giang. Phải chăng đó cũng không chỉ 
ở Kiên giang 2? 


Vụ án Bình Họt, Việt Quang đã 
dược xét xử. Cái nhọt bọc đã được 
mồ xẻ. Chúng tà đã đám đưa con dao 
mồ vào nơi nguy hiểm chết người: 
Nhưng phẫu thuật xong chưa phai là 
hết, việc. Xa đây chỉ mới là bắt đầu. 
những công việc cần thiết hơn. Đó là ˆ 
làm gì dày đề chặn đứng hoạt động 
buôn lậu, tronz khi buôn. lậu vẫn là 
miếng môi cuốn hút nhiều, người 2 
Buôn lậu vẫn để kiếm tiền hơn là sản 
xuất! Cả nước đều biết Kiên giang là 
tính có nhiều thế mạnh : lúa, biến, 
rừng. khoảng sản, cây công nghiệp, 
du lịch... Hiểm có nơi nào lại nhiều 
thế mình như thể, Nhiều đồng chí có 
trách nhiệm của tỉnh nói: tỉnh có 
xác định cơ cấu sản xuất, nếu quyết 
làm đầu tư, đúng hướng, khai thác 
được thế mạnh của tỉnh, thì tìah hình 
không thê bị đát như hiện nay. 


N 


Một lần nữa, dây cũng không chỉ 
là vấn đề của Kiên giang. Đành rằng 
một số địa phương rat thiểu vốn, 
ngàn sách thâm hụt, đời sống cán bộ, 
còng nhàn, giáo viên rất khó khăn, 
Lử đó lấy buôn lậu làm cứu cánh † 
Nhưng buôn lậu để xây dựng ngân 
sách thi khác nào uống thuốc dọc đề 
trị bệnh! Cũng có trường hợp, nhờ 
buôn lậu mà nơi nào đó, người nào 
đó giàu lên. Nhưng nền sản xuất cả 
nước thị điêu đứng! Không đầu bằng 
ở đây, lợi ích cục bộ, địa phương 
đang xung đột gayv gắt với lợi ích 
cả nước. 

Chứng nào không chặn đứng được 
hàng ngoại nhập lạu thì hàng trăm 
xí nghiệp, hàng nghìn tô sản xuất, 
hàng vạn người lao động không có 
việc làm, ngàn sách nhà nước vẫn 
thăm hụt, kinh tế đất nước văn không 


thoát khối khủng hoàng. Quan trọng 
hơn, buôn lậu không còn chỉ mang 
tính chất kinh tế đơn thuần. Buòn lậu 
đang làm tha hóa đội nưũ cán bộ từ 
thập cbi cao, vô hiệu hóa ngay cả bệ 
thống cơ quan cản bọ chồng buôn 
lậu ! Buôn lậu đang tạo kẽ hở nghiêm 
trọng trên mặt trận :(n nỉnh quốc 
phòng. Buôn lậu đang gây nhiễu phức 
tạp cho hoạt dòng bình thường của 
kinh tế đối ngoại. Đã đến lúc cần 
kết hợp đồng bộ các biện pháp hành 
chính, pháp luật, tö chức, kinh tế, 
chính trị quân sự từ trung tương 
đến địa phương. Quan trọng là làm 
sao có sự chuyền biến căn bản 
trong cúc cơ quan dáng và chính 
quvền nhà nước các cấp, nhất là 
các tỉnh biến giới đường bộ và 
ven biền ở phía bác cùng như ở 
phía nam. 


ĐẢNG VỚI TRÍ THỨC... 
° (Tiễp theo trang 66) 


lại quy chế, chế độ, chính sách đổi 
với trí thức vẻ tất ca các mặt: tiên 
lương, nhà ở, nhuận bút, cung cấp 
thông tín, bảo đìm các diều kiện làm 
việc, xuất bản còng trình, sinh hoạt 
và trao đôi khoa học ở trong nước 
và quốc tế... đề họ yên tâm làm việc 
và phát huy hết tài năng của mình. Ở 
đày cần tránh bà khuynh hướng sau ? 
Thứ nhất, tư tường bình quan, cào 
bàng giữa lao dòng trí óc và lao động 
chân tay, không thấy được chức nàng 
đặc biệt của trí thức. Thứ hai, lư 
tưởng bình quần hóa ngày trong đội 
ngũ trí thức, kKkhòng thấy được sự 
khác nhau vẻ tính chất lao động giữa 
các nhóm trí thức. Thòng thường 
trong cách đánh giá về chính sách 
đãi ngộ, trí thức sáng tạo văn bị đồng 
nhất với trí thức yiên chức nên không 
kích thích được tiềm năng sáng tạo Ở 
họ. Thứ ba, tư tưởng đẳng cấp phong 
kiến trong hoạt đọng và sinh hoạt 
khoa học. Không Ít hội nghị khoa học 
văn được tò chức theo kiều ®*triều 


đình *; các vị “chức sắc "được phát 
biểu trước, nếu còn thời gian thì mới 
đến lượt «dân chúng ®. Khi cử người 
đi trao đôi, hỏi thảo ở nước ngoài, 
nhiều trường hợp chỉicăn cứ vào chức 
vị chứ khong dựa vào nội dung khoa~ 
học của đẻ tài để xem ai xứng đáng, 


— Này dựng một cơ chế tự dào 
thải, tự đổi mới đội nựn trí thực. 
“Khoản 10 chính là cơ chế tuyền 
lựa người làm nghề nòng giỏi. Qua 
thực hiện Khoản 10, mới biết rõ, có 
nhiều người tuy mang danh là nòng 
dàn nhưng không biết làm ruộng. 
Theo tôi, càn xàv dựng mọt ® cơ chế 
khoản? tương tự đòi với trí thức, 
nhằm thực hiện trên thực tế nguyến 
tác ®Slàm theo năng lực, hưởng theo 
lào động»- Căn định rõ tiêu chuần 


. nghiên cứu khua học đổi với các chứe 


đanh khoa học (thí dụ như tiêu chuần 
về số lượng và chất lượng các công 
trình nghiền cứu của các giáo sư và 
phó giáo sư hằng năm). 


, 
Ệ 


THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


Chủ nghĩa xã hội dân chủ 
trước tấm gương lịch sử 


^ 


HỦ nghĩa xã hội đânchủ (demo- 
cratie socialism), hay còn gọi 
là chế độ dân chủ xã hội (soecial 

- đemocracy), đang được dư luận 
quốc tế chú ý, coi như một mốt mới 
(rên truởờng chính trị. Thậm chí có 
người còn tô vẽ, gán cho nó bao điều tốt 
đẹp: nào là °Scon đường thứ ba đề 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng của thế 
giới hiện đại ®*, nào là « niềm hy vọng 
thực sự của chủ nghĩa xã hội *, nào 
là đang có “sự hội tụ? giữa chủ 
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội 
dàn chủ, v.v. và v.v. 

Đề góp phần làm sáng tỏ thực chất 
của chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện 
đại, chúng ta cân xem nét nó trong 
thực tiễn của lịch sử, với thái độ 
khách quan và khoa học. 


lL — Chủ nghĩa xã hội dân chủ, một 
trào lưu tư tưởng. 
rộng lớn. 

Chủ nghĩa xã hội dàn chủ ra đời 
tử nửa cuối thế kỷ 19, giữa lúc phong 
trào công nhân ở các nước châu Âu 
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một phong trào ˆ` 


XUÂN ANH * 


phát triền mạnh mẽ chống sự thống 
trị hà khắc của chủ nghĩa tư bản. ˆ 
Nhiều đảng xã hội chủ nghĩa và dàn 
chủ xã hội lần lượt được thành lập, 
trong đó đảng dàn chủ xã hội Đúc 
đóng vai trò lớn. l.át-xan, Bec-xtanh, 
Cau-xky là những lãnh tụ chỉnh của 
phong trảo này. 

Lúc đầu, phong trào này Ít nhiều 
chịu ảnh hướng tích cực của chủ 
nghĩa Mác, song dần đần chủ nghĩa 
củi lương, thỏa hiệp đã chiếm vui 
trò thống trị trong phong trào này 
cũng như trong Quốc tế thứ hai sau 
khi Ăng-ghen mất. Lê-nin là người 
đóng vai trò quan trọng nhất trong 
cuộc đấu tranh phê phán tính chất 
cải lương của chủ nghĩa xã hội dàn 
chủ. Dặc biệt, Người đã lên án những 
người dàn chủ xã hội tán thành chỉnh 
sách của các thế lực đế quốc gây ra 
cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, 
dẫn đến sự tan rã của Quốc tế thứ 


(#) Vụ Ban đói 


ương Đang 


trưởng, ngoại Trung 


nai. Cánh tả trong các đẳng xã hội 
chủ nghĩa và dân chủ xã hội đã tách 


ra thành lập các đẳng cộng sản, sau -, 


này tập hợp trong Quốc tế thứ ba do 
Lê-nin lãnh đạo. Trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, trước hiềm họa chủ 
nghĩa phát xít, nhiều người dân chủ 
. xã hội đã hợp tác với những người 
cộng sản trong mặt trận chống phát 
xít, số ít còn lại thỏa hiệp với thế 
lực phát xít. SA 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
phong trào dân chủ xã hội khôi phục 
và phát triền thành một lực lượng 
lớn. Năm 1951, Quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, tỒ chức quốc tế của các đảng 
xã hội chủ nghĩa và đân chủ xã hội, 
được thành lập, tuyên bố phấn đẫu 
cho chủ nghĩa xã hội, song trên thực 
tế, trong thời gian dài của thập kỷ 
50 và 60, họ phụ họa với chính sách 
chiến tranh lạnh của chủ nghĩa đế 
quốc, chống chủ nghĩa cộng sản và 
hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Từ thập kỷ 70, trước những thay 
đồi lớn trên thế giới (sự phát triền 
của cuộc cách mạng khoa học, kỹ 
thuật ; sự hình thành thế cân bằng 
mới về lực lượng-giữa hai hệ thống 


xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ. 


nghĩa; sự lớn mạnh của phong trào 
giải phóng dân tộc, phong trào vì hòa 
bình, dân chủ; sự, xuất hiện những 
vấn đề nóng bỏng toàn cầu ; sự khủng 
hoảng của các thê chế chính trị...), 
-Quốc tế xã hội chủ nghĩa có bước 
chuyền mới, đánh dấu bằng “chinh 
sách phương Đông» do Uy-li Bren, 
chủ tịch Quốc tế xã hội chủ nghĩa, 
đề xướng. 


Hiện nay, Quốc tế xã hội chủ nghĩa 
gòm 77 đảng thành viên, có khoảng 
16 triệu đẳng viên, thu hút khoảng 200 
triệu cử tri, nắm nhiều công đoàn và 
các tô chức quần chúng khác ở nhiều 
nước tư bản phát triền. Nhiều đẳng 
xã hội chủ nghĩa và đân chủ xã hội 
tham gia chính quyền, đóng vai trò 


quan trọng trong đời sống chính trị 
ở một số vùng như Bác Âu, Tây Âu.. 


2—Chủ nghĩa xã hội dân chủ hiện 
đại và bàn chất cải lương của nó. 


Chủ nghĩa xã hội dân chủ theo 
đq« thuyết đa nguyên chính trị, 
«thuyết đề ngỏ», nên không thuàn 
nhất và nhất quán. Nó rất đa dạng 
và phức tạp, pha trộn nhiều xu hướng 


từ tả sang hữu, có nhóm đại điện 


cho lợi ích của các tầng lớp lao động 
và trung gian, lại có nhóm đại diện 
cho giai cấp tư sản. Tính chất cơ hội. 
cải lương, là đặc trưng xưa nay của 
trào lưu này. Dầu cho chủ nghĩa xã 


-hội đân chủ hiện đại có những điều 


chỉnh tích cực phù hợp với xu thế 
của thời đại mới, tính chất cải lương 
của nó vẫn thê hiện rất rõ: không 
xóa bỏ Chủ nghĩa tư bản mà chỉ cải 
lương chủ nghĩa tư bản, làm cho chú 
nghĩa tư bản có bợ mặt dân chủ và 
nhân đạo hơn, bằng những cải cách 
hòa bình, thỏa hiệp giai cấp, từ bỏ 
đấu tranh giai cấp, đấu tranh cách 
mạng nhằm thiết lập chủ nghĩa xã 
hội. Dó cũng là chỗ khác nhau cơ 
bản giữa chủ nghĩa xã hội đân chủ 
và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Do 
đó, không thề có «sự hội tụ? giữa 
hai chủ nghĩa đó. Tuy rằng, trong 
hoàn cảnh quốc tế hiện nay, giữa 
những người cộng sản và những 
người dân chủ xã hội có nhiều điềm 
gàn gũi, có thê phối hợp với nhau 
trong cuộc đấu tranh vì hỏa bình, 
độc lập dân tộc, dàn chủ và tiến bộ 
xã hội. 


- Theo những người đân chủ xã hội, 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
thế giới chia làm hai hệ thống: chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. 
Hai hệ thống đó đấu tranh gav gắt, 
gày nên tình hình căng thẳng. Và cả 
hai hệ thống đều gặp khủng hoàng 
nghiêm trọng, khòng giải quyết nồi 
những vấn đề màu thuẫu của thời 
đại. Chủ nghĩa tư bản, với kinh tế 
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thị trường, tỔ ra rất năng động, 
nhưng vàn không sao thoát khỏi 
khủng hoàng chu kỷ, không sao khắc 
nhục nồi tình trạng thất nghiệp, bất 
công trong xã hội, Còn chủ nghĩa 
cộng san, dựa trên nên kinh tế Kế 
hoạch, tập trung quan liệu, cũng Vấp 
phái Khủng hoàng kinh tế, và mát 
đàn chú về chính trị. Theo họ, chủ 
nghĩa xã họi đàn chủ là eeon đường 
thứ ba ®, piài pháp dúyv nhất đề thoát 
khỏi khủng hoàng, Tuyên ngôn của 
Quốc tẾ xã hội chủ nghĩa nam 1955 
viết: «Trong thời đại biến động của 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa còng 
sản, hệ tư tarởng đản chủ xã hội là 
hệ tư tương duv nhất có thể mang 
lại niềm hv vọng cho các đàn tộc 
trong thế giới thứ ba và các nước 
công nghiệp hóa 3, 


Những người dàn chủ xã hội hiện 
đại chủ trương xây dựng một thế giới 
hòa bình, một xã hội còng bằng, tự 
do, tôn trọng nhàn quyền của mọi 
người trên cơ sở kết hợp điềm trội 
của chủ nghĩa tư bản với chế độ xã 
hội chủ nghĩa, kết hợp « chủ nghĩa tư 
bản có nên kinh tế mạnh » với e phong 
(rào công đoàn minh s», như một chính 
khách dân chủ xã họi Thụy điển 
lừng nói. 

((húng ta eó thề hình dung trên 
Rnhĩững nét lớn mô hình chủ nghĩa xã 
hòi dân chủ mà Quốc tế xã hội chủ 
nghĩa nêu lên, như sau: 

Về đổi ngoại, thực hiện chính sách 
hỏa bình, hợp tác giữa các nước; 
(ứng bước giải trừ quản bị; giải 
quvết các tranh chấp quốc tế bằng 
biện pháp chính: trị: chòng sự thông 
trị của các Siêu cường; quan tàm đến 
nguyện vọng đọc lặp dàn tộc của thế 
giới thứ ba; cái thiện quan hệ kính 
tế Bác — Nam; bảo vệ môi trường 
sống... | 

Về đối nội, duy trì nén kính tế thị 
(trường tư bản chủ nghĩa với nhiều 
thành phần hồn hợp, trong đó thành 
phân kinh tế tư bàn chủ nghĩa đóng 
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vai trò chính ; thi hành sự điều tiết 
lớn của nhà nước ở tầm vĩ mô, như 
chính sách đầu tư, xuất nhập khầu, 
tiền tệ, thuế, đào tạo, nghiên cứu...: 
thiết lập chế độ phúc lợi xã hỏi phô 
cập: nhà nước đóng vai rò trung 
gian hòa giải trong traihh chấp Tao 
động và từ bản nhằm ôn định trật tự 
xả họi. 


Tùy theo tình hình cụ thề ở môi 
nước, môi đảng, mà chủ nghĩa xã hội 
đản chủ có những màu sac riêng. 


3 — Chủ nghĩa xã hội dân chủ. không 
phải là lãi thoát. 


Chúng ta không phủ nhận những 
đóng góp tích cực của một số lãnh 
tụ nỏi tiếng của Quốc tế xã họi chủ 
nghĩa như Uy-li Bren, Ô-lốp Pan-mơ ; 
chủng ta cũng không phủ nhận những 
đóng góp tích cực của những người xã 
hỏi chủ nghĩa và dân chủ xã hội ở 
nhiều nước trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, an nình, hợp tác quốc tế 
cũng như trong sự nghiệp xây dựng 
kinh tế và quản lý xã hội ở một số 
nước mà họ có ảnh hưởng lớn. Chủ 
nghĩa xã hội dàn chủ hiện đại không 
chỉ đừng ở mặt lý luận mà còn in 
đấu ấn sâu sắc trong xã hội ở không 
í nơi, Không phải ngắu nhiên, hiện 
nav chúng ta thường nghe nói tới mÔ 
hình chủ nghĩa xã hội dân chủ Thụy 
điền, Phần lan, Áo, Tây Đức, Pháp... 
Ai cũng .biết đấy là những nước có 
nền kinh tế phát triền cao, có chế độ 
phúc lợi xã hội tương đối phô cập. 
có khá nhiều quyền dàn chủ mà quản 
chúng lao động được hướng, có chính 
sách đối ngoại tích cực... Nhưng có 
điều cần lưu ý là những thành tựu 
đó không chỉ là công lao riêng của 
những người xã hội chủ nghĩa và 


“đân chủ xã hội. Đó là công lao chung 


của cä phong trào đấu tranh kiên trì, 
rộng lớn của giai cấp còng nhàn và 
nhân dân lao động các nƯỚC ấYV; 
chưa kê tác động khách quan rất lớn 
của thời đai. 


Hơn nữa, không nên quên mặt hạn 
chế của chủ nghĩa xã hội dân chủ. 
Với bản chất cải lương, không dòng 
cham đến những cơ sở chủ yếu trong 
cơ chế kinh tế và chính trị của chủ 
nưzhĩa tư bản, chủ nghĩa xã họi dàn 
chú không thể giải quyết những màu 
thuận đối Kháng của chủ nghĩa tư 
bán, Thực tế cho thấy, ở Các nước 
đo những người xã hội chủ nghĩa và 
,đân chủ xã hội cầm quyền, giai cấp 
tự sản Không hé suy yếu đi mà còn 
mạnh và giàu thêin, trong khí đó 
giai cấp công nhân và nhàn dân lào 
độág tiếp tục bị bóc lột và chịu thiệt 
Thời về nhiều mặt, không có tiếng nói 
quyết định trong những vấn đề quốc 
kế dân sinh. Ơ Thụy điền, sau nửa 
thế kỷ cầm quyền hầu như liên tục 
của những người dân chủ xã hội. 
1Ã gia đình giàu chiếm 16ÃX của cải 
cả nước. Œ Pháp, sau 8 năm cầm 
quyên của đảng xã hội chủ nưhĩa, 
tong thống Mit-tơ-răng thú nhận: 
khoảng cách giữa' người giàu và 
người nghèo càng rộng thêm; trên 
2 triệu người thất nghiệp, hàng chục 
triệu người sống đưới mức tối thiều. 

Chỉnh sách của các chính phủ 
thuộc các đảng xã hội chủ nghĩa và 
đân chủ xã hội luôn luôn chịu hai 
sức ép: một của giai cấp tư sản dòi 
bao đâm lợi nhuận tối đa; một của 
nhàn đàn lao động đòi bảo đảm các 
quyền đân sinh đàn chủ, đòi bảo đảm 
công bảng xã hội. Trong hoàn cảnh 
như vậy, đề duy trì ảnh hướng của 
mình, các chính phủ đó khó có thê 
thí hành biện pháp nào khác ngoài 
biện pháp thỏa hiệp. cố gảng dụng 
hờa đòi hỏi của hai bên. Nhưng làm 
sao có thề dung hòa được. Kết quả 
là. như thực tế cho thấy, các chính 
phủ đó thường khuất phục trước sức 
ép của giai cấp tư sắn, hv sinh lợi 
{ch của quản chúng lao động. Lâu 
nay. mò hình Thụy diện được xem như 
một thành còng của chủ nghĩa xã hội 
đân chủ. Thế nhưng, hiện nay nó 


đang đứng trước thử thách lớn. 
Chính phủ của những người dàn chủ 
xã hội Thụy điền đang phải đối phó 
với những vấn đề rất nan giải! năng 
suất lao động giảm sút, tý lệ tăng 
trưởng kính tế thấp, ngân sách và 
cán cần thương mại tiếp tục thâm 
hụt... Trước sức éD của bọ phạn có 
hệ lực nhất trong giai cấp tư sản, 
chính phú Thụv diền hiện nav đã 
phải thí hành chính sách thất lưng 
buộc bụng, cải cách chế độ thuế cố 
lợi hơn cho giới chủ, giảm bớt phúc 
lợi xã hội, kiêm chế bãi công và tăng 
lương... Chính sách đó đang gày bàit 
bình lớn trong công đoàn và nhàn 
đân lao động, vốn là cơ sở của Đáng 
đân chủ xã hội Thụy điền. Nhận xét 
về tình hình này, báo Pháp Lếch- 
xprét (L'Êxpress) ngày 23-3-1990 có 
đăng bài với nhan đề « AÀo tưởng dàn 
chủ xã hội * viết: e€Cuộc khủng hoảng 
Thụy diễn đang đec.dọoa ngắm ngầm 
toàn châu Âu, cho dù chính phủ 
mang màu sắc chính trị gì đi nữa... 
Những người xã hội chủ nghĩa cầm 
quyền ở từng nước, ở nhiều nước và 
ở tất cả các nước, đã không thay đổi 
được gì?®. Œ đó, chủ nghĩa tư bản 
văn tön tại, sự bất công xã hội không 
hề mất di. 


Cũng như lý luận, thực tiễn lịch 
sử chứng tÓ rằng chú nghĩa xã hội 
đản chủ ngày nay dầu có nang màu 
sắc mới của chủ nghĩa cải lương, cùng 
không thể là thứ thuốc đặc trị đỗi 
với mọi thảm bọa của chủ nghĩa tư 
bàn, và càng không thể là thứ thuốc 
đặc trị đối với cuộc khủng hoàng 
hiện nav ở một số nước xã hội chủ 
nghĩa. Nói là con đường thứ ba dẻ 
thoát khỏi cuộc khủng hoảng của thế 
giới hiện dại *, chủ nghĩa xã hội dân 
chủ thật ra trước sau vẫn luân quần 
trong quỹ dạo chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Muốn vượt khói quỳ đạo đó, 
không có con đường nào khác: tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đưới ánh sáng chủ nghĩa Mác —l.ê-nin 
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¬- BÀ _ Qua sách báo 


9) nước ngoài 


(UỆC BẤU TRANH GIẢI PHÚNG (ỈA (ÁC 
BÂN Tật TRÊN THÍ (II LÀ (HIỂU HƯỚNG 
(@ BẢN (ỦA THỪI BẠI HIỆN NAY 


Lời BBT: Dại hội bất thường ĐCS Bồ-đào-nha họp từ 18 đến 2Ô 
tháng 5-1992 ở Lu-rơ. ngoại thành Li-xboa, uới chương trình thảo 


luận gồm 3 điềm: 


{ — Tình hình Liên xô 0à các nước zã hột chủ nghĩa khác. 
2— Tình hình chính trị uà các triền oọng dân chủ ở Bồ-đào-nha. 
3— Lủ lưởn1 cộng sin 0uà sự thống nhãt của ĐCS Bồ-đào-nha. 


Chúng Tôt trích một số đoạn trong bài phát biều khai mạc của 
đồng chỉ An-va-rô Cu-nham, Tồng bí thư ĐG5 Bồ-đào-nha. đăng 
trên bảo Ăng-gô-la, cơ quan của MPLA — Đảng lao động Áng-gô- 


la, số ra ngày 1-7-1990. 


Chủ nghĩa xã hội trong một 
thể kỷ biến đôi cách mạng 


Trước sự rung chuyên lớn lao và 
thất bại nghiêm trọng của thế giới xã 
hội chủ nghĩa. không chỉ các đảng 
viên súa Đẳng ta, mà cả những người 
lao động, nhân đán, các lực lượng 


tiến lộ cũng tr đặt cho mình một cầu 


hỏi cơ bần: triền vọng của sự phát 
triển tỉnh hình thể nào, thế giới đi 
đến đau? : 

Từ câu hỏi ấy này ra nhiều câu 
hỏi khác. Các sự kiện đó phải chắng, 
như một số người tuyên bố, có nghĩa 
là sự sụp đồ hoàn toàn và vĩnh viễn 
của công cuộc xây dựng xã hội xã 
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hội chủ nghĩa 2 Có nghĩa là chủ nghĩa 
tư bản đã nỏi lên như một hệ thống 
cao hơn, và một lần nữa, lại thiết lập 
quyền bá chủ trên quả đất ? Có nghĩa 


- là chủ nghĩa công sản cáo chung ®? 


Và, như vậy thì phải chăng cũng chẳng 
cần xem lại toàn bộ lịch sử của thế 
kỷ này, chẳng cần «suy nghĩ lại thê 
kỷ này ", chẳng cần kiềm tra lại bằng 
hình thức mới các sự kiện và kết luận 
rằng việc xây đựng chủ nghĩa xã hội 
vừa gua là không tưởng và sai lầm 2 
Rằng như vậy thì cũng là không 
tưởng và sai lầm cả những cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc đã thắng lợi ? 
cả những cuộc cách mạng đân chủ 
thoo định hướng xã hội chủ nghĩa ? 


Và thậm chí —như một số người đã 
có Ý kiến — cả cuộc Cách mạng THẬN 
Tư của nước ta nữa ? 


Trải với các quan niệm và mong 
muốn của một số đảng viên và của 
chiến dịch đang phát triền chống lại 
Đảng, Đảng ta bác bỏ những câu hỏi 
như vậy. 


Đảng ta bác bỏ và lên án những 
tình huống, phương hướng và thực 
tiễn tiêu cực đã đưa các nước xã hội 
chủ nghĩa đến khủng hoảng và thất 
bại. Chúng ta hiều là phải đồ đi nước 
bàn của những sự lạm quyền, bất hợp 
pháp, bất công. Nhưng trái với điều 
mà ở một số nước, các đảng khác đã 
làm, ĐCS Bồ-đào-nha (như trong một 
số địp đã nói), nghĩ rằng đồ thùng 
'nước đã tắm mà đồ luôn cả đứa trẻ 
trong đó là sai lâm. b 


Chúng ta không quên và các dân 
tọc không được chút nào quên răng, 
với Cách mạng Tháng Mười và các 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
khác, lần đầu tiên sau hàng nghìn 
năm sống trong xã hội người bóc lột 
“người, các dàn tộc tiến lên xây dựng 
một xã hội trong đó loại trừ phản biệt 
đối xử và bất công xã hội. (...) 

(...) Chứng ta không quên và các 
dân tộc không được chút nào quên 
cống hiến quyết định của Liên xô, và 
sau đó của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác (bằng tấm gương, các thành tựu, 
cuộc đấu tranh, sự giúp đỡ, đoàn kết 
của họ) đối với bước tiến của phong 
trào công nhân và các phong trào tiến 
bộ trên thế giới, đối với việc đánh 
bại phát xit dã man trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, đối với tháng lợi 
lịch sử của phong trào giải phóng dân 
tộc, đối với thất bại của chủ nghĩa 
thực dân và việc giành độc lập của 
các dân tộc và quốc gia trên phần 
lớn thế giới. (...) 


(...) Và nếu như chúng ta không 
quên và các dân tộc cũng không thề 


chút nào quên chủ nghĩa xã hội ở thế. 


kỷ XX và trong lịch sử nhân loại là 


® 


øgÌ, cũng như chúng ta không quên và 
các dàn tộc cũng không được quên 
chủ nghĩa tư bản là gì, và ngày nay 
hệ thống thế giới là gì. 

Trong thảo luận chuần bị cho Đại 
hội, đa số các đông chí quan tàm tới 
việc phân tích không đày đủ các luận 
đề về chủ nghĩa tư bản, về bản chất 
bóc lột và áp bức của nó, về các ung 
nhọt và cùng khốn xã hội của nó, về 
trách nhiệm của nó đối với những tai 
họa to lớn gây cho nhàn loại, về sự - 
bóc lột đối với thế giới thứ ba, và cả 
về bản chất xâm lược của nó là mối 
đe dọa chính đối vớj an ninh của các 
dân tộc và đối với hòa bình thế giới 


Và chác chắp là sự tiến hóa của thế 
giới làm cho các quan hệ hợp tác quốc 
tế mới giữa tất cả các nước không 
phân biệt chế độ xã hội trở nén cần 
thiết, thậm chí bắt buộc, xét về mặt 


,khách quan. Vi ba lý do căn bản: sự 


mở rộng của phân công lao động quốc 
(tế và của các quá trình hòa nhập như 
là hệ quả của sự phát triền; việc bảo 
vệ hòa bình như là nhiệm vụ trung 
tâm của toàn nhân loại; và những 
cái gọi là vấn đề toàn cầu như bảo vệ 
môi trường và tài nguyên thiên nhiên, 
nạn đói, bệnh tật, tình trạng kém 
phát triền. 

Nhưng từ những thực tế mới đó, 
không thề kết luận (như một số người 
nghĩ) rằng thế giới tất yếu sẽ đi tới chỗ 
hỏa nhập thành một hệ thống duy 
nhất (không nhầm với trật tự kinh 
Lế thế giới mới), ở đó cái gì hay của 
từng hệ thống cũ sẽ hòa nhập vào; 
và đi tới một phương pháp mới và 
toàn càu (đứng trên các nước và giai 


' cấp) đề hiều được sự cần thiết phải 


cùng nhau giải quyết hòa bình KIộI 
vấn đề. 


Có thể không có một chính sách đối 
đầu giữa các nhà nước tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa trong các 
quan hệ quốc tế. Nhưng về khách 
quan, sự đối đầu vẫn tồn tại, biều 
hiện ở các hình thức mới. Cũng như 
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vẫn tồn tại các mâu tbuẫn và xung 
đột về lợi ích. Cũng như vẫn tồn lại 
bóc lột, áp bức, đấu tranh giai cấp. 

Cuộc đấu tranh giải phóng của những 
người lao động và của các dân tộc trên 
thế giới vẫn tiếp tục. Không đều, phức 
lạp và chậm chạp so với dự kiến của 
những người đi trước, nhưng cuộc 


đầu tranh đó tạo nên chiều hướng cơ. 


bản của thời đại hiện nay 


«Pê-rê-xtơ-rôi-ka » và sự biển 
triền ở các nước khác 


(...) Từ khi ®pê-rê-xtơ-rỏi-ka*® bát 
đầu, chúng ta giữ mọt. thái độ đoàn 
kết với ĐCS liên xô và nhàn dân xô 
viết. Không phải vì cái mà bọn tuyên 
. truyền của chủ nghĩa để quỏc và phản 
động hoạn hô, hoặc những cái mà 
chúng coi là thất bại của Liên xó và 
của sự nghiệp-xâảv dựng chủ nghĩa 
xã hội, và khòng bởi sự trình bày 
toàn bộ quá khứ chủ nghĩa xã hội 
như một lịch sử của sai lầm và tội ác. 

Mã bởi chúng ta cöi các mục tiêu 
được tuyên bộ là có tâm quan trọng 
cách mạng. Mục tiêu sửa chữa, khác 
phục sai làm; lạc hậu, nưừng trẻ, lên 
án lạm quyền, các phương pháp chỉ 
"huy quan liêu, sự ví phạm luật pháp, 
các đặc quyền. hỏi lò, suy thoái đạo 
đức. Mục tiêu lặp lại việc thực hành 
có hiệu qua quyền lực chính trị của 
«nhàn đân, đặc biệt là chính đốn lại 
chính quyền xô viết Mục tiểu thiết 
lặp có hiệu quá dân chủ của nhịt nước, 
trong đang và trong xã hội. Mục tiêu 
phát triền kinh tế — xã hội trên cơ 
sở áp dụng kŸ thuật tiên tiễn do cách 
mạng khoa học ký thuật đem lại. Và 
mục tiêu thỏa mãn như cầu tăng thêm 
của nhàn đàn phù hợp với các tiêm 
tực của hệ thống xã họi chủ nghĩa 

Và như một số người nói, trong việc 
đănh giá “ pẻ-re-xtơ-roi-Ka 3®, chúng ta 
nghiệm khác loại trừ ra khỏi epê-rè- 
Xiớ röi-ka ® một số hiện tượng mới Iuà 
những người khác hoạn nghênh, và 
chúng ta đáng loại trừ các lực lượng 


lo 
\ 


chống chủ nghĩu xả hội núp dưới 
bóng nó đề nảy nở. Đúng vậy, bọ 
nói có lý về những cái mà chúng fa 
loại trừ. Bởi vì chúng ta là cộng sản, 
chúng ta đoàn kết với « pê-rẻ-xLơ-rôi- 
ka *là do nó nhằm đồi mới và xả y dựng 
chủ nghĩa xã hội. Và chắc chắn chúng 
ta sẽ không đoàn kết với nó nếu 
nó khòng nhằm xây dựng. mà phá 
chủ nghĩa xã hội. 

Thắng lợi của «pê-rê-xtơ-rôi-ka Ð 
là lợi ích không chỉ của các đân tộc 
xô viết, mà của cä tất cả các dân Lộc 
trên thế giới. Bởi vì nó sẽ tạo ra một 
bước tiến mới và lực mới cho lý 
tưởng cộng sản và cho cuộc đấu 
tranh của những người cộng sản và 
của tất cả các lực lượng /iến bộ trên 
thế giới Bởi vì một thất bại có thê 
xảy ra của * pê-rê-xtơ-rôi-ka » và một 
tiến trình chính trị có thê xảy ra Ở 
Liên xỏ giống như đã xảy ra ở các 
nước Đồng 4u, với việc các lực lượng 
chống chủ nghĩa xã hội lên nắm 
chính quyền, sẽ có nghĩa là có nguy 
cơ chủ nghĩa đế quốc lại trở thành 
bá chủ thế giới, sẽ có nghĩa là, ngoài 
những nguy hiềm mới cho hòa bình 
thể giới, có những trở ngại mới, rất 
lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng 
của những người lao động và các 
đần lộc. 

Thái độ của Đại hội chúng ta là 
đoàn kết anh em với ĐCS Liên xô và 
nhân dân xô viết vì tháng lợi của « pê- 
rê-xtơ-rôi-ka” : 

Các cuộc khủng hoảng Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác bùng nö với 
các hình thức khác. Các đăng cầm 
quyền, như ĐCS Liên xô, chịu trách 
nhiệm lớn trong việc tạo ra một tình 
hình xa rời lý tưởng cộng sản, làm 
cho đăng ngày càng xa cách nhàn dàn 

Nhưng,trong lúc ĐCS Liên xó nhận 
thấy khủng hoảng tới gần, đà phản 
ứng chống lại những nguy hiềm của 
tỉnh hình, tiền hành những biện pháp 
sửa chữa sai lầm và đề ra cái tồ, thì 
ở các nước khác, các đảng cầm quyền 


lại không chịu kim tra những sai 
lầm của mình, cố áp đặt một sự duy 
trị t†nh hình không thể chịu dựng nồi. 
Họ đã đầy nhân đàn chống lại mình, 
họ đã bị các sự kiện vượt qua và đẫn 
đến thất bại. Thất bại của các đẳng 
Thất bại của chủ nghĩa xã hội. 

Khi chúng ta nói khủng hoảng và 
các thay đồi diễn ra chứng tỏ thất 
bại nghiêm trọng của chủ nghĩa xã 
hội và một sự quay ngược của tiến 
trình lịch sử cải tạo xã hội, thì điều 
đó không có nghĩa Đẳng ta bênh vực 
việc trở lại tỉnh hình trước mà Đẳng 
ta đã lên án một cách đúng đắn. Tình 
bình là không hay, cần khần cấp sửa 


ngay Căn tỉm những con đường mới - 


đề cải tồ và dồi mới xã hội. Đó sẽ 


là tiến lên trong cái tạo xã hội. Thực . 


ra, sau đó sự việc diễn ra không phải 
như vậy. Điều điễn ra sau đó là các 
lực lượng chống chủ nghĩa xã hòi 
nắm chính quyền, và đưa các nước 
theo con đường tư bản chủ nghĩa (..) 

Chúng ta đã nói « các nước xã hội 
chủ nghĩa *. Bảy gÌỜ nhiều khi chúng 
ta nói các nước Đông Âu». Bởi vì 
lúc này khó mà xếp loại hệ thống kinh 
tế — xã hội hiện có ở các nước này. 
Tình hình không còn ôn định, và trên 
một số mặt không rÖ ràng. Nhân dân 
các nước này không làu nữa sẽ đánh 
gia cái mà chủ nghĩa xã hội đưa lạt 
cho họ tốt hơn. Tình hình có thê còn 
đưa lại ngạc nhiên. Việc vứt bỏ các 
thực tế khách quan của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa và thay thế bằng các 
quan hệ tư bản chủ nghĩa sẽ không 


phải là một quá trình đề dàng. Cuộc - 


sống đã chỉ ra rằng quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản sang chủ nghĩa xã hội không 
đễ đàng. Chúng ta tín rằng cuộc sống 
sẽ chứng minh điêu ngược lại cũng 
đúng. Còn hơn nữa, bởi vì nó trái với 
chiều hướng lịch sử. 

Những hậu quả sâu sắc và mâu 
thuần 

Hậu quả của * pê-rè-xtơ-ròi-ka » Ở 
Liên xò và các sự kiện, điển biến và 


thay đồi ở các nước xã hội chủ nghĩa 
châu Âu khác là làm biến dạng sâu 
sắc tình hình thế giới, các quan hệ 
quốc tế, cuộc đấu tranh của những 
người lao động và các dân Lộc, và 
rất rõ ràng, phong trào cộng sản. (...) 

(...) Những hậu quả và biến đạng 
ấy không cùng chiều. Chúng màu 


- thuần nhau. Và vì mầu thuận nên 


` « _ +®s ~ _—- 
gày ra những cảu hỏi, những điều 
nghỉ ngờ và lưỡng lự. 

Những hậu quả và biến dạng ấy 


biều hiện trong so sánh lực lượng 


thế giới như thế nào 2? Ảnh hưởng 
của chúng đối với bảo vệ hòa bình, 
an ninh và hợp tác quốc tế ra sao ? 

So sánh lực lượng giữa chủ nghĩa đế 
quốc với các lực lượng tiến bộ xã hội 
và độc lập dân tộc (tất nhiên bao gồm 
cà các lực lượng của chủ nghĩa xã 
hội) là một cơ sở khách quan, trên nức 
độ rộng lớn quyết định các quan hệ 
quốc tế và Sự trến triền của tình hình - 
thế giới- 

Và chắc chắn rằng những bước 
quan trọng dạt được trong những 
năm vừa qua trong giảm căng thẳng, 
trên con đường đối thoại, thương 
lượng và thỏa thuận, tronE giảm vũ 
khí, trong an ninh và hợp tác, trong 
giải quyết bằng chính trị các xung 
đột khu vực — những bước đí ấv 
phân quyết định là do yếu tố chủ 
quan, bạo gom chính sách, các đề 
nghị và các sảng kiến hòa bình của 
Liên xô đưới sự thúc đầy của «pÈ-rẻ- 
xtơ-roi-ku ». Nhưng điều kiện cơ bản 
có tính chất khách quan là sự cần 
bằng quân sư chiến lược giữa chủ 
nghĩa để quốc và các nước xã hội 
chủ nghĩa, điều đó cũng đòi hỏi 
không có sự mất cần bằng chiến lược 
trong các tài nguyên. trong phát triền 
kinh tế, trong công nghệ, trong 
nghiên cứu khoa học, cũng như trong 
ôn định chỉnh trị. 

Không nghi ngờ là« pê-rê-xtơ-rỏi-ka? 
làm nồi bật trên thế giới uy tín, cảm 
tình. ảnh hưởng, khả năng thương 
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lượng của Liên xô. Nhưng đồng thời, 
các cuộc khẳng hoảng kinh tế, xã hội, 
chính trị và dân tộc ở Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, sự 
suy yếu và đồ vỡ các mối quan hệ 
hợp tác và liên minh giữa các nước 
này, việc các lực lượng chống chủ 
nghĩa xã hội lên cầm quyền ở một 
SỐ nước và một sự xích lại gần các 
nước tư bản. như vậy (ví dụ việc 
chấp nhận nước Đức thống nhất có 
thề gia nhập khối NATO) — những 
điều đó biều hiện một sư suy yếu 
đảng kế của các lực lượng chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới, một tháng lợi 
đáng kề của chủ nghĩa đế quốc. 

Một sự suy sụp đột xuất của cân 
bằng lực lượng có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc có thề đầy nó tới các biện 
pháp mới, nấc thang mới, nhúng lay 
can thiệp và xâm lược, gây nên những 
yếu tố mới của can thiệp quốc tế, đụng 
đầu và nguy cơ cho hòa bình thế giới. 


Chiẻu hướng các quan hệ quốc tế 
hiện nay không phải như thế. Chiều 
hướng hiện nay là nhằm mở rộng hợp 
tác giữa tất cả các nhà nước, bất kề 
hệ thống xã hội và chế độ chính trị. 

Nhưng tình hình không ồn định và 
đang vận động, các vêu sách xét lại 
các đường biên giới sau chiến tranh 
thế giới thứ hai, và quan niệm đã 
. đến giờ chấm dứt chủ nghĩa cộng sản, 
một mặt chỉ ra tầm quan trọng của 
việc bao vệ chủ nghĩa xã hội, củng cố 
và đỏöi mới chủ nghĩa xã hội sao cho 
đáp ứng được tình hình mới, những 


vấn đề mới và thực tế mới, và đề đảm- 


bảo một tương quan lực lượng không 
khuyến khích chủ nghĩa để quốc đi tới 
những phiêu lưu mới và tư tưởng thập 
tự ch¡ình mới. 


Mặt khác cũng chỉ ra sự cần thiết. 


phúi mở rộng cuộc đấu tranh vì hòa 
bình và đấu tranh đè phát triền các 
mối quan hệ hợp tắc giữa tất cả cÁc 
nhà nước và tất cả các dân tộc. 

Mọt vấn đề khác là phải xem các 
hậu quả của tình hình và những thay 


⁄ 
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đồi ở Liên xô và Đông Âu đối với cuộc 
đấu tranh giải phóng của những người 
lao động và của các dân tộc: 
Các hậu quả cũng rất màu thuẫn. 
Tức thời, những sai lầm nghim 
trọng và tỉnh hình nói trên, thất bại 
nặng nề của các đảng, các chính phủ 
và các chế độ, con đường mà mội 
loạt nước đang chọn, những vấn đề 
cực kỷ nghiêm trọng hiện nay ở Liên 
xô còn chưa được giải quyết, sự rơi 
töm của tỉnh đoàn kết quốc tế, tất cả 
đang làm rung chuyền các lực lượng 
tiến bộ, kích thích chủ nghĩa cơ hội 
xuất hiện một cách phô biến, kích 
thích chủ nghĩa tư bản tiễn công vào 
quyền của những người lao động, 
gày nhiều khó khăn mới cho công 
cuộc xây dựng xã hội tiến bộ ở các 
nước đã thoát khỏi chủ nghĩa thực 
đân, và tạo thuận lợi cho những hình 
thức can thiệp và xâm lược mới của. 
chủ nghĩa để quốc. 
Nhin triền vọng rộng hơn, một khi 
khắc phục được những khó khăn và 
trở ngại hiện nay và đạt được những 
mục tiêu cách mạng của mình, « pê-rê- 
xtơ-rôi-ka» sẽ tạo ra trên toàn thế 
giới một nhân tố hấp dẫn của các tư 
tưởng xã hội chủ nghia và cộng sản 
chủ nghĩa. 
Vị vậy, chúng ta đoàn kết với cuộc 
đấu tranh của ĐCS Liên xô nhằm 
thực hiện epê-rê-xtơ-rôi-ka *. Chúng 
ta đoàn kết với những người cộng 
sản và các lực lượng tiến bộ khác 
trong hoàn cảnh đặc biệt phức tạp ở 
các nước Đông Âu, đang đấu tranh 
đề đưa các nước nói trên theo con 
đường của chủ nghĩa xã hội đồi mới. 
Và trái với những ai coi chủ nghĩa 
quốc tế của những người cộng sản đã 
chết, chúng ta, những người cộng sản 
Bồ-đào-nha, khẳng định rằng những 
người lao động và các dân tộc trên tHỂ 
giới, hiện nay hơn bao giờ hết, vô cùng 


"cần thiết phải thát chặt các sợi dây 


hữu ái, hợp tắc và đoàn kết. 
Người dịch: HỒ VĂN KHUÊ 


Qua sách báo nước ngoài 
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" CHỈ SỰ THẬT MỚI CÓ LỢI 
CHO LÊ-NIN* 


NA-TA.LI.A MÔ.RÔ.DÔ.VA 


HẺ tởm! Thâm họa! Tôi 
không biết từ đàn đẻ ra cái 
tai biến ấy, cơn bão táp ấy: 
từ kháp các phía, nào đá, nào 
đạn, nào tên tầm thuốc độc nào bom 
tới tấp bay vẻ phía... Lê-nin. Các bạn 
sẽ hỏi ? còn bạn, điều đó liên quan gì 
đến bạn ? Bởi tôi yêu Lê-nin mà! Tòi 
cảm thấy thân xác mình như một 
trong những chiếc bia cho đủ loại 
hỏa lực nói trên. Những mũi tên bắn 
vào Người cũng xuyên thủng cả trái 
tìm tôi, mà nó lại đang đau, đang sắp 
vỡ ra... 


Điều gì đang diễn ra vậy ? Sự kinh 
hoàng chăng ? Thành thật mà nói, 
_ đúng. Khỏi phải nói, chúng tôi yêu 


l.ê-nin, chúng tòi cảm thấy mình hạnh - 


phúc hơn trước kia, hồi người ta — 
trừ khi không nói gì — chỉ có thê nói 


tốt vẻ Người. Nhừ đối với những. 


người đã chết. Và điều đó đã diễn 
ra, mặc dù có những tấm biên luôn 
luôn nhắc nhớ: * Lê-nin ngày nay còn 
sống hơn mọi người đang sống!» Và 
chăng, người ta từ làu đã quen không 
mấy tìm hiệu những khâu hiệu, nhất 
là những khaảu hiệu đã được thi vị 
hóa : các nhà thơ ấyv luôn luôn phóng 
đại mà. Chúng ta đã sống như thế 
này : chúng ta ca nượi Lê-nin, chúng 
ta treo ảnh Người khắp nơi, chúng 
ta tỏ điềm các báo cáo bằng eách trích 


dẫn Người. Thực ra, một số lớn 
trong chúng ta thờ ơ với Lê-nin và 


_ di sản lý luận của Người. Nhưng họ 


lại lớn tiếng chỉ có Người mới xứng 
đang với những từ cao quý nhất, 
những từ rập khuôn khòng thay dồi : 
“bậc thiên tài®, engười hướng dẫn 
giai cấp vô sản», người có tính 
người nhất ”.. 

Và đọt nhiên, con đê bị vỡ, làn 
sóng công "khai dön dập tràn vào 
những vùng xưa nay vẫn khép kín 
đối với sự phê bình, tới tận vùng đất 
thánh, tới lê-nin của chúng ta. Và nó 
đã bắt đâu phá hủy Chỉ trong nháy 
mắt, trong đầu óc nhiều đồng bào 
chúng ta, Ì.ê-nin từ *bạc thiên tài s 
đã trở thành một kẻ tầm thường, từ 
«người hướng dẫn giai cấp vô sản 
thế giới? đã trở thành thủ lĩnh của 
một nhúm kẻ mưu phản, tử «người - 
có tỉnh người nhất » đã trở thành nhà 
tư tướng của chủ nghĩa khủng bố... 

Con người quen với mọi thứ. Tòi 
cũng đã từng quen với việc người ta 
công kích mạnh mê Lê-nin. Quen, 
nhưng tuyệt nhiên không cam chịu. 
Trong ba năm gân đày, tôi không 
những đã làm dịu đau trái tím tòi 


W Xem cuốn Bảng cách tham khảo Lê®-nin 
ra nhàn ký niệm lần thứ 120 ngày sinh lè< 
nn, Nxb APN, Maát-xcơ-va, 1990 


bằng nhữug thứ thuốc an thân, mà 
còn chuần bị cho mình những lý lẽ 
chống lại. Mav mắn thay, trong thời 
kỳ trì trệ: tôi đã có thời gian đẻ tiêm 
phòng tốt cho mình: Lôi đã dọc toàn 
bộ tác phầm gồm 55 tập của Lê-nin. 
Ngav từ hồi đó, việc đọc này đã là 
chỏ dựa tốt cho tôi trên đầm lầy. xã 
hội. Hơn nữa, việc hiệu rõ con người 
thật Lê-nin đã cứu tôi thoát khỏi sự 
thất vọng, đã khiến tôi lín vào sự 
phục hưng tính thần của xã hội, bởi 
vì tôi thấy nó đã được xây dựng trên 

một nền móng rất vững chắc. 

Sự gtiiêm phòng» ấy còn cho tôi 
sức mạnh đề chống lại sức ép của 
những cuộc tấn công hiện nàv đã làm 
chao đảo những Rẻ từng ca nượi lê- 
nín do bị bắt buộc hoặc đo thói quen. 
Bởi vì họ chỉ biết Lê-nin qua những 
bức chân đungữ, những tác phầm diệu 
khác và độ chục câu trích đân đúng 
với mọi trường hợp cần minh họa. 
Và thế là có người thông báo cho họ 
rằng Lê-nin hình như từng là một Kẻ 


độc đoán, một tên khủng. bố, một 
người không tướng, v.v. Alọt khi 
không hiền biết. niột khí sự kính 


trọng chỉ dựa vào lòng tìn rwù quảng, ˆ 


những dấu cộng phút chốc có thê trở 
thành những đấu trừ, thì con người 
thiêu hủy dẻ dàng dến kỷ lạ những 
gì hòm qua họ còn tọn thờ, 

Hiền nhiên, có những làn sóng chỉ 
frích từ phương Tàyv tới Cũng căn 
phải nói là 'ở phương Tây người ta 
thực đã viết nhiều điều ác Ý về 
[.ê-nin. Nhưng ở đẩy người ta cũng 
đã cho xuất bản hơn ca ở đáy những 
eông trình nghiên cứu nghiệm túc về 
Hch sử cuộc Cách mạng Tháng Mười 
của chúng ta Œ), về tiêu sứ chính trị 
của các nhà cách mạng nội tiếng nhất 
của chúng ta Œ), Thế nhưng, chủng ta 
lại không được phép biết và nói đến 
những công trình ấy. Và kết quả là 
mọt.trong những diều ngược dời hiện 
nay: giờ đây có thề nói tất cả, 
nhưng một số người lại chẳng có gÌ 


4ö ` 


đề nói cát Trong đầu chỉ rặt những 
mầu trích dẫn cũ rich và dánh giá 
không chắc chắn. 


Nhưng làm sao im lặng Nước khi 
mọi người chung quanh đẻu nói! Thế 
là người thị buộc tội Xta-lin, người 
lại bảo vệ ông: ; người này coi Xta-lin 
là phần tử chỏng Lè-nin, người kia 
lại xem ông là người thừa kế trực 
tiếp của Lê-nin. Một cuộc tranh luận 
khoa học nghiềm túc đang diễn ra 
đầu đấy, trong các cuốn sách và tạp 
chí khoa học chuyên sàu, Nhưng thòng 


-thường nhất, sự tranh cãi diễn ra mà 


thực tế chẳng có lý lẽ gì cả trong các 
cuộc thảo luận và các cuộc mít tỉnh: 
trên đài truyền hình và trên bảo chỉ. 
Cũng khỏi phải ngạc nhiên, bởi vì 
trong những năm đài hay nói cbinh 
Irị, nhiều người đã quên — đơn 
giản thế thỏi — thể nào là lập luận 
một Ý, 

Chúng ta hãy nhớ lại, chẳng hạn, 
trong thời kỷ trì trệ, người ta đã 
“thuyết phục ® chúng ta từ những 
điển đàn các đại hội rằng «chu nghĩa 
xã hội phát triển» của chúng ta đã 
đi lên với những bước không Tô. 
Phần khởi và khòng chút ngượng 
nghủ, người ta đã nói với chúng ta. 
vẻ những thành tích chưa từng có 
mà chẳng bản tàm đưa ra những dân 
chứng. Đối với những người hoài 
nghĩ, người ta tuyên bổ: chúng tì 
theo con đường duy nhất đúng, con 
đường của Lê-nin. Mà đã là con đường 
của l,ê-nin rồi thì khỏi phải bàn cãi 
gì nữa, người hoài nghỉ chỉ còn việc 
xua đuôi mọi điều còn nghỉ. ngờ ra 
khỏi đầu óc. 


Như thế là người ta đã làm cho 
mọi người quên đi những điều đã học 
là phải đi vào bản chất sự việc, phải 
nghỉ ngờ, phải tìm những chứng cớ... 
Như thế là người ta đã dạy họ điều 
ngược lại; phải chấp nhận tất cả, 
không cân bằng chứng øiì cả... Và giờ 
đây mọi người tiếp tục tin tất cả. 
Một số hố « Đả đảo !» ngay cả đối với 


Lê-nin, người mà mới hôm qua họ 
còn không nzớt ® Hoan hôi ». 

Các nhà sử học còn dang phải nghiên 
cứu một cách nghiệm túc xem vào lúc 
nào và bằng cách nào nưười ta đã 
đánh tráo l.ê-nin sống động băng một 
khuôn đúc quảng cáo, và đã đánh tráo 
đi sản sáng tạo sông động của Lê-nin 
bằng một lò khầu hiệu và câu hoa mỹ. 
Nhưng mgayv cái việc đánh tráo ấy 
cũng không làm tòi hoài nghỉ. Tôi đã 


đọc Toàn tập Lê-nin, tòi đã thấy con 7 


người thật l.ê-nm. Và thế là tôi lao 
ngatv vào khi thì trong các trận đấu 
tren tạp chí, khi thì trong các cuộc 
tranh luận bằng miệng, khí thì ngựa y 
trong các cuộc mít tỉnh, bằng cách 
kêu lên : “Các người đàu phái chống 
con người thạt ILê-nin., các người đang 
chống cái khuôn đúc ông do những 
kẻ mị đản nặn ra đấy!?®, Người Ea 
thường buộc tội tôi là yêu Lê-nïn một 
cách cuồng nhiệt, người ta gán cho 
tôi đủ mọi thứ tên bởi vì tôi Không 
thừa nhận ai có quyền phê phán Lê- 
nin. Nhưng tuyệt nhiên khòng phải 
như vậy !Cứ việc phê phán ông. nếu 
như các bạn muốn. Những trước hét, 
hãv nghiên cứu ông đã, 

Và ớ điểm này, xín các bạn hiểu 
đúng tòi. Pòi xin nhấc lại:tòi không 
eøi Lẻ-nin nh một ong thánh, Gũng 
như mọi người địng sông, Ông cùng 
Hầm lân, phạm những sai lầm. Đúng, 
có thể tranh luận với Lẻ-nin. Đúng, 
có thể phê phán lc-nin. Nhưng với 
một điều kiện. Phí biết ông đã 
Người tà sẽ văn tôi: lấy đâu thời giìn, 
bởi vì chỉ riệng đọc một lần 5ã tập đã 
phải mất hai hoặc ba năm. Đúng là 
khó, tôi đồng ý. Những rối cuộc phải 
hiểu : không có cách nào khác đề biết 
chủ nghĩa lLê-nin. Mà liệu người ta 
có thê phán xét những điều nưười ta 
không biết không 2 

Và lại, khi tòi nói tới việc ephán 
xét? thì vẻ phản tòi, đó là một sự 
phỉnh phở hiển nhiên đối với những 
-kẻ giêm pha. Bởi vì những tỉnh cảm 


tiêu cực đối với lLê-nin (xin nói rõ là 
những tình cảm †) không nảy sinh một 
mình, mà được kích thích bởi những 
xuất bản phầm chống [.ê-n'n. Xưa kỉa, 
ảnh hưởng của những xuất bản phầm 
này giới hạn trong phạm ví hẹp những 
người có thê Kiếm được * sách tự xuất 
bản ®. Ngày nay, những rào chắn đã 
bị đỡ bỏ, những ranh giới đã bị quét 
đi, * sách tự xuất bản ® tràn ngập trong 
quần chúng. Ngoài ra, mội số xuất bản 
phầm của chúng ta lại đua nhau thu 
Vhập hồ sơ có thẻ làm hại thanh danh 
Lê-nin nhiên nhất, Vày nên mùa xuân 
năm nay, báo Hỏa hợp của Lít-va đã: 
thích thú đãng lại bài * Lê-nï-ni-át bề 
nhỏ của tòi Ð, một bài văn đã kích kinh 
tởm của Vê-ne-dích Ê-rô-phê-ép đăng 
trên tạp chí Pháp Lục địa (Continent). 
Tác giá đã thú thập một lô trích dẫn 
chủ vếu lấy từ thư từ riêng của Lê- 
nin. Ông ta đặc biệt tuyên chọn những 
càu eó những từ ®Sbản bỏ », “bố từ ®, 
ông ta giả mạo những trích đân đề 
tác bạn có được chân dụng của một 
tên khúng bố trọn vẹn. 


Tòi đã nhận thấy cứ sau mỗi xuất 
bán phầm như vậy là lại có một lan 
sóng thủ địch, thạm chí cám thù ELê- 
nìn, đănữ lên ở Mát-xeơ-va. Tôi 
thường đến quảng trường Pu-skin, 
nơi thường xuvyen có mít tính. t đáy 
thực sự cạm thấy mạch đập của công 
luan. Không phi công luận được tạo 
ti FFÊNH CỢ SỞ HỘI Sự nghiền cứu sâu 
sác vấn để ; mà là công luàn được hình 
thành rong một giờ và không phải 
khòng có sự giúp dỡ của những xuất 
bản phẩm như trên. 


Tạp chí Thế giới mới đã bắt đầu 
đáng trong số 8-19S9 cuốn sách của 
Nôn-giê-nÍt-xưn ; Quân đảo Gu-lác. Tôi 
thirc sự sửng sốt khi thấv không có 
một lời bình nào trên tạp chỉ! Thế 
nhưng từ làu người ta đã biết cuốn 
sách sắp được xuất bản. Và đã không 
có một ai, kế c1 các chuyên gìn ở 
Viện Mác—Lê-nin, nghĩ tới việc chuẩn 
bị một lời bình khoa học. Cá nhân tôi 
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đã đọc toàn bộ cuốn sách của Xòn-; lẻ- 
ní-xưn xuất bản bằng tiếng Phấp, 
và tôi không thề không nhận thấy 
những trích dẫn Lê-nin trong đó đêẻu 
sai Một vài ngày sau khi ra tạp chí, 
tôi đã tới quảng trường Pu-skin. Điều 
tôi nghethấy ở đấy vượi quả những 
gì tôi e sợ nhất. “Thảo luận mà làm 
ỡÌ, — các điễn giả trịnh trọng nói, — 
Lê-nin cũng vậy, ông la cùng có tội 
đối với tất cả những gì dã diễn ra Ở 
nước ta dưới thời Xta-lin. Bởi vì bản 
thản ông ta cũng tàn bạo, ông ta đã 
không ngừng tìm cách đưa người ta ra 
bắn ». : 

Trời. tất cả những điều nói đó che 
giấu mới vụng về làm sao!Cá những 
đoạn dài của các diễn gi đều rút từ 
tác phầm của Xôn-giê-nit-xưn đăng 
trên tạp chí Thế giới mới. Đối với tôi, 
bác bỏ các điễn giả này chẳng có gì 
là khó cả, nếu như họ chịu nghe một 
lý lẽ nào đó. Nhưng người ta đã không 
nghe tôi nói. Thế mà chỉ cần đem 
những trích dân ra kiềm tra chúng 
một cách bình tĩnh, đối chiếu chúng 
VỚI Các nguön... 

Vài nắm nữaá có thái độ như vậy 
đối với các nhà kinh điện chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thôi, tôi sợ rằng, xã 
hội sẽ quên hẳn Mác, ẳng-ghen, Lê- 


nin là ai... Học thuyết của các ông thế. 


nào, các ông kêu gọi gì, các ông dạy 
gì... Và có thê là trong ba mươi hoặc 
bón mươi năm nữa, chúng ta sẽ phát 
hiện ra Lê-nin của chúng ta Œ) khi 
đọc cuốn Tiều sử chính trị của V.I. Lê- 
nin đo Xtê-phen Cô-hen viết cho chúng 
ta, cầu Trời đề ông khoe và sống 
lâu † 

Có thê lịch sử chẳng dạy chúng ta 
điều gì chăng? Trước kia, chúng ta 
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hát những bải ca ngợi Lê-nin. Hiện 
nay, người ta ném đá vào Lê-nin. 
Chúng ta là dân tộc gỉ mà kỳ quái thế : 
hoặc là “Hoan hô!® hoặc là «eĐaã 
đảo !*. Đã tới lúc chúng ta tất cả phải 
đi vào nghiên cứu di sản lỷ luận của 
các nhà kinh điền chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin. Đã tới lúc phải lấy toàn bộ 
tác phầm gồm 5ã tập của Lê-nin từ 
trên giá sách xuống, röi cá nhân tự 
tìm hiều lấy, không nhờ bất cứ ai giải 
thích. ° 

Tôi muốn nói thêm: tôi yêu Lê-nin, 
nhưng tòi không kêu gọi ai trong các 
bạn hãy yêu Người ngay tức thì. Tôi 
coi chủ nghĩa Lê-nin là cơ sở tư tưởng 
của công cuộc cải tô, nhưng tôi không 
kẻu gọi ai hãy tin lời tôi và ca ngợi 
Lẻ-nin.. "¬ 

Song tôi kêu gọi mỗi người, kẻ cá 
những người tán thành lắn những 
người chống đối Lê-nin, hãy đọc Lê- 
nin, hãy nghiên cứu di sản lý luận của 
Người. Không có một sự hiều biết sâu 
sắc thì cũng không thê có những lý 
lẽ tán thành hay phản đối có sức 
thuyết ` phục. 

Hết mực chân thành, tôi xin thủ 
thực: dù sao từ đáy lòng, tôi cũng hy 
vọng rằng người ta càng đọc Lê-nin 
nghiêm túc thì Người càng có những 
người thật sự tin theo mình. Bởi vì 
những ai tìm cách bòi nhọ Lê-nin thỉ 
không thề làm điều đó mà không 
xuyên tạc, bóp méo những sự kiện 
lịch sử, giả mạo những trích dẫn Lê- 
nin. Và đó không phái là một sự ngẫu 
nhiên. Trái lại, những người bảo vệ 
Lê-nin, ÍtLra là hiện nay, đang tìm 
hiều sự thật. Chỉ sự thật mới có lợi 


` {ho Lê-nin, đó là điều rõ ràng. 


Người dịch: NGỌC KHANH 


TAITTTH IttOHTIHAH Na 10-i990 : 


HOHIT /IblH( WVAHb — HekoTopbie aTy01BHb6 IDOỐJEMbI B DAÏiOHAX 
H£1HOHAđ/1bHbIX M€HbHIIHCTB HAtt©el cTrpann. HANH jJHHb XOAH.— 
OỐØHOD4ðTb HO.IITHKV CQOILHđ.TBHOTO OỐCCIEU©HHfØ1, CO/I€lHCTBYS CTAỐH.IH- 
3a1tint oốn(@crpa. HP IEEH bờ tIOHHTI” — /leMoKpaTndeCKHñ ILeHTDA.1H3M. 
MCC./IEIOBAHHfñ H OBAIEH ÀIHLPHMHAAXH ##⁄š TXÀHI HƯHHIb — 
CVIIGCTBVGT .IH HHCTAØ /I€MOKDATH1W Ố€Ẵ3 IIDH1aFrAT€ZbHbiX K Heñ ? bÀAÀI 
BAH HLHEII_—- BaxHbie BOHIDOCbL BbeTIAMCKOH 2KOHOMHKH B /I€CS- 
TH1eTHH 90 — xro¿op. HUYEH TXAHB BANHI' — PaaMbIIIe€HH3S OỐ 
OỐIIOB.ICHIHH 1I12HHDOBAHHS B, Haiinefl crpaue. B XbEH — PhnouHbi 
MGXAHH3M I1 TDCBO2KHbI€ IDH3HaKn. O[TbÍ[T PABOThbl x JIA TXAHTƑ — 
lÏYTb, B@/LVIHIHỈÏ BI@DTI HADpO/HOCTH, IpO2KHBAIOLMH€ B JÏaHTUIOH€. 
TbEH XAITI _ tÍ1en tiapTnw B 1e/le oốHoB1eHnn.-/TAHIL HNbÍK NAM — 
HoBhiii to/ixo¿t R BonpoCV To 3aptraare. HI'⁄/EH BẠN JIOK — [lencu — 
OH€DbBI — 3.1O0ỐØO/IHeBHaØ ColluaabHad npoố1eMa. ậHHBb BẠN KO2 — 
OØHOB1W4Tb ODTAHH3AHIHO H paỐOTy Me€CTHHX CyOB. JÏl HÿŸYHỊ' 
HPFYET — IapTHä H HHTHAñereHuns. OBCJIE/IOBAHHfR. TIO TXAH 
TXAHB = PeimeHHe pBonpoca 3anHgTocTH B XoIiHMHHE. Ä#H3HBb HH 
H7IEOZIOTHfZ1 x HH JIE—I ` ne naprkow ? [IIHCbAtA B PEHIAKHHIO xr 
JJFE:ỄỀ THHb —- To npocJeHBAeTC1 B KOHTDAỐAHRHOM /€/€ B IIDOB. 
KbeHzeanr? B AIHPE: IIPOBUJIEXMB H COBDITHf zz CWý AH AIIb— 
JÏJ@MOKDäTHU€CKHÏ COIHA1H3M 1€De7 3epa1OM HCTODHH. [IO CTPAH- 
MI(AM 3APYBE3KHBX H3HIAHHH w  OcpoốonHTelpHam 6ØopbÕa 
HADO,1OB MIDA — OCHOBHaAfWẢ T€H/©HIHW COBDĐM€HHOCTH. To/IbKO IIDAB,1A 
IIDHHOCHT HIO.Ib3ÿ JI©HHHV, 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
Vơ quan lý luận và chính tị tủa 
Trung ương Bảng cộng sản Việt nam 


KỶ NIỆM CÁCH MANG THÁNG MƯỜI 
NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX 


Đừng quên và không bạo 
giờ quên 


Thập niên cuối cùng sẽ kết thúc thế 
ký XXN. 

Thế kỷ XX chưa thê chứng mình 
được đầy đủ lý tưởng của Xác, nhưng 
đã là một cuộc kiêm nghiệm sảu sắc 
thế nào là sự phát triên của chủ nghĩa 
tư bản, và chủ nghĩa xã hội khoa học 
phải thế nào theo những nhận định 
thiên tài của Mác, Ăng-ghen, Ï.ê-uin. 
(Chủ nghĩa tư bản đã tạo nên một lực 
lượng sản xuất không lồ bằng của cái 


bao nhiêu thế kỷ trước nó cộng lại, - 


đóng thời cũng chính chủ nghĩa tư 
bản đã gày ra hai cuộc chiến tranh 
thÈ giới mà sự bàn khốc của chúng đã 
vượt rất xa tất ca các cuộc chiến 
tranh dưới thời đại phong kiến và 
phá hoại môi sinh một cách ghê gớm. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


Có ấp bức thị phải có đấu tranh ; kể 
gieo. gió thị tất yến phải gật bão. Sau 
đêm tối là buôồi bình minh. Cuộc chiến 


-tranh thế giới thứ nhất kết thúc đồng 


thời với sự bùng nỗ của cuộc Cách 
mạng Tháng Mười Nga báo hiệu mở 
đầu kỷ nguyên mới của xã hội loài 
người. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 


“hai kết thức thi hệ thống xã hội chủ 


nghĩa ra đời. Sự hv sinh của nhân 
loại cùng sự hy sinh của nhân dân 
xô viết, của ĐCS Liên xô, của giải 


- cấp công nhân và các đẳng cộng sản 


trên thế giới cho hòa bình và tiến bà 
là vô cùng to lớn. 

Việt nam và các dân lộc bị áp bức 
đã và sẽ như thế nào nếu không có 
Cách mạng Tháng Mười, nếu không: 
có chiến thắng của Liên xô đối với 
chủ nghĩa phát xít. Lúc Cách mạng 


“Tháng Mười bùng nồ, Việt nam còn 


trong đêm tối dày đặc của chủ nghĩ: 


thực dàn và phong kiến. Đọc lập và 
quyền sống con người còn là ảo tưởng. 
Những trí thức yêu nước và tiến bộ 
của nước ta lúc bảy giờ không thấy 
ccn đường nào khác ngoài chủ nghĩa 
"“đìn tộc hoặc chủ nghĩa cái lượng, và 
dì thất bại. Nguyễn Ái Quốc sống giữa 
thủ đô nước Phập, một trung tìm văn 
mình chói lọi của châu Âu mà vẫn 
phần vàn tìm đường, cho đến khi gặp 
[.¿-nintrong Sơ thảo lân thư nhất những 
luận cương về vấn đe đân tọc và vấn 
đề thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo 
(1920). Hồ Chí Minh nhớ lại: *Pín 
luận cương đó làm cho tôi cam động, 
phần khởi, sáng tỏ, tín tường biết 
bao†! Tỏi xúc động đến phật khóc lên. 
Ngồi một mình trong buông nà tòi 
nói to lên như đang nói trước quần 
chúng đỏng đảo: *Hỡi động bào hị 
đọa dày đan khổ, đây là cái căn thiết 
cho chúng ta, đây là con đường giải 
phòng chúng tì s. Thời cơ cho Cách 
mạng Tháng Tám năm 1913 thành 
công là do quản đội xô viết đánh bại 
chủ nghĩa phát xít Đức và Nhật tạo 
nén: tài tỉnh của Đăng ta là kịp thời 
nám lấy thời cơ đó. Cách mạng Tháng 
Mười, sự tồn tại của liên xô và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa đã là một yếu 
tô quyết định sự chiến thắng của 
việt nam đói với để quốc Mỹ — mội 
sự kiện lịch sử vang đội của thể 
ký XX, đánh đấu một bước ngoặt 
trong phong trao đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực đân mới trên thể giới. 
Ngày này. bao nhiều sự phần tích 
chứng minh tỉnh trạng thiếu hiệu quả 
rong viện trợ kinh tế của Liên xô 
cho Việt nam cũng không thề làm lu 
mờ dược hàng trăm công trình lớn 
nhỏ do Liên xô giáp Việt nam đang 
là cơ sở và làm thay đói bỏ mặt kinh 
LỄ của nước tì, 


Những ai đó. đừng vì những sự 
kiện trước mất nà quên mát nguồn 
góc của chiến thắng và sự nghiệp lâu 
đài của ĐCS Việt nam và đân tộc Việt 
nan. Những ai đó, đừng vì những xáo 


trọn. những khó khan của Liên xô 
hiện náyv mà quên sự cổng hiến vĩ đại 
của Cách mạng Tháng Mười xà Liên 
xỏ trên 20 năm qua đói với sự nghiệp 
hòa bình và nàn đạo thế giới. Cải 
LỒ, dòi mới là vêu cầu của sự phát 
triển, và chính vì những mục tiêu cao 
œi của chủ nghĩa xã hội mà phải kiên 
quyết bío vệ sự thật của lịch sử và 
những thành tựu đã đạt được máy 
thập ký qua của cách mạng xã hội 


_ chủ nghĩa. Chủ nghĩa hư vỏ và chủ 


nghĩa vò chính phú là anh em sinh 
đôi bao giờ cũng chỉ tạo nên sự 
hỗn loạn và thăm họa. 


Do nhiều nguyên nhân chủ quan và 
khách quan, trước khi bước vào thập 
miền €uối của thế kỷ, nhiều nước xã 
hỏi chủ nghĩa lâm vào tỉnh trạng 
khủng hoàng toàn điện, dáng cộng 
sản mất quyền lãnh đạo, các lực 
lượng chong công sống lại. hoạt động 
điện cuồng nắm chính quyền bằng 
các thủ đoạn. Liên bang cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô viết, con để của 
(ách mạng Tháng Mười. đã từng là 
thành trì của cách mạng thể giới, chỗ 
dựa của các dân Lộc bị áp bức ngày 
càng đi sâu vào khủng hoảng, nhiều 
mặt chính trị — xã hội bị rồi loạn Cả 
một hệ thống xã hội chủ nghĩa bỗng 
chốc bị tan rã, những người cộng sản 
chan chính từ Đông sang Tàyv sững 
sở trước những biến cố quá bất ngờ, 
những người ở ngay trong các nước 
đó hôm qua phản nộ xuống đường 
biêu tỉnh chống đăng cộng sản, chống 
nhà nước xã hội chủ nghĩa, hôm nay 
thấy thực tế phũ phàng, Tương quan 
lực lượng kinh tế, chính trị, quản sự 
thế giới đang nghiêng về chủ nghĩa 
tư bán, chủ nghĩa xã hội đang bị mát 
đi sức hấp dẫn ban đầu. Chủ nghĩa tư 
bản lợi dụng sự suy thoái của 
nhiêu nước xã hội chủ nghĩa, tiến 
cóng liên tục bằng các thủ đoạu 
đọc ác nhất, gian giao nhất, hỷ 
hứng ngày xóa bỏ chủ nghĩa xã hỏi 
sáp đến. _ 


Phải chăng chủ nghĩa xã hội là 
cđứa con dị dạng của lịch sử *2? Phải 
chăng con đường tiến lèn của xã hội 
chỉ có một là chủ nghĩa tư bản ?l.ịch 
sử đã chứng 
Những điễn biến của cuộc sống hiện 
lại cùng đủ đề trả lời: không phải. 


Trước hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa đang tan rä, chủ nghĩa tư bản 
có một thởi cơ quá sức mong ước của 
mình đề tuvén truyền cho «sức sống 
bất tận » của chúng, song vẫn không 
tạo được sức háp dẫn thay thế chủ 
nghĩa xã hội. Bản chất bóc lột và áp 
bức (áp bức giai cấp và áp bức dàn 
lọc) của các nước tư bản chủ nghĩa đã 
từng thống trị hay đang thống trị thế 
giới dù được che đặạy khỏn khéo dưới 
nhãn hiệu nhàn đạo *®, Sdân chủ » 
«nhân quyền »® vẫn bộc lộ trắng trợn. 
Gần đây, những hành dòng xâm lược 
của Mỹ ở Grẻ-na-da, Pa-na-ma, chống 
và đe dọa Cu-ba, tăng cường quản sự 
ở vùng Vịnh Đéc-xích, bao che cho tòi 
ác của I-xra-en, tiếp tực cô lặp và 
thủ địch với Việt nam, việc XÍÿ€ wủ 
nhiều nước đồng mính của MỸ công 
khai ủng hộ và giúp đỡ những thế lực 
chòng chủ nghĩa xã hội ở các nước 
Trung, Đòng Âu và nøơav cả ở Liên 
“XxÓ... đà biều thị điển hình nhật của 
chủ nghĩa đế quốc thời đại 
HAY. ., 


DMHÀY 


loài người văn tiền lên theo quv 
luật của nó. Phép biện chứng duy vật 
lich sử văn tác động khách quan. Xâu 
chủ nghĩa trẻ bản phải là chủ nghĩa 
xà hội, Giai cáp tư sản và những thể 
lực phin động chứi rủa chủ nghĩa xã 
hội, nhưng không thể phú nhận lý 
Lướng của một xã hội công bằng, nhân 
đ;ịo, Cách nàng từ sản đã dưa lại Tự 
do cho ca nhàn nhưng không giải 
phóng được con người khoi áp bức, 
bóc lột, cuối cùng đề tự do cá nhàn 
phụ thuộc vào dòng tiên. Chủ nghĩa 
tư bạn xóa bó chế độ chuyên chế, độc 
.ài phong kiến, nhưng chỉ thực hiện 
đìn chủ cho giai cấp từ sản trên sự 


mỉnh là không phải. , 


chiếm đoạt quyền dân chủ của công 
nhân và nhân dàn lao đọng Chủ 
nghĩa tư bản xác lập đàn tộc và quốc 
gia, nhưng chính nó lại ¿p bức dân 
tộc và nô dịch quốc gia. Chính vì 
những. lẽ đó, mục tiêu của loài 
người hướng tới phái là một chế cộ 
được giải phỏng khỏi ấp bức, bóc lột, 
thực hiện công bằng, dân chủ cho mọi 
người. một thể giới trong dó các đản 
tộc sống độc lập, bình dẳng và hũu 
nghị. Chí:h trong cuộc đấu tranh cEFo 
mục tiêu đó mà chủ nghĩa xã hội 
ra đời. - 
Chủ nghĩa xã hội đã Lắt đầu 
không theo như dự kiến của Mác, 
do sự thôi thúc của lực lượng sản 


xuất đói với quan hệ sản xuẻt, 
Chủ nghĩa xã hội ra đời từ một 


nước lạc hậu về kinh tế, bị áp bức 
về xã hộ:; do đó cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tự nó phái tạo ra những 
tiên đề cần thiết cho xã hội mới mà 
không qua sự phát triền của chủ 
nghĩa tư bán. Trong điều kiện lịch sử 
cụ thề như vậy. phát huy bản chất 
tủ việt của mình, từ sau Cách mạng 
Tháng Mười ene đến thập ký 60 và 
70, chủ nghĩa xi hội dã đạt được 
những thành tựu vĩ đại. So với thời 
gian hàng thế kỶ của chủ nghĩa tư 
hán, trong một thời gian ngắn nhất, 
lại bị bao vày, Liên xô đã đạt được 
những thành tựu vĩ đại: cứu loài 
"người khỏi thim họa phát xít, và tiêp 
đó sự hình thành hệ thống cúc nước 
xũ hội chủ nghĩa đã làm thay đỏi cín 
cần lực lượng thể giới, có lợi cho cáo 
khuynh hướng dọc lặp, đàn chủ và 
chủ nghĩa xã bội. Những thành tựu 
đó đã bát buốc các nước tư bán 
phải có những thayv đổi trong chiến 
lược đối với giai cấp còng nhàn và 
nhàn đìn lao động Ở nước họ, dõi 
với cúc nước đã hoặc đang đầu tranh. 
thoát khỏi ách thống trị của họ. le 
dòng to lớn của trào lưu xã hội chủ 
nghĩa, của phong trào đâu traith của 
giai cấp công nhân và các đăng còng 


sản, của phong trào độc lập đàn tọc 
trong những biến đổi ở cáu nước tư 
bản hiện đại (đề phân biệt với clrủ 
nghĩa tư bản cồ điền) theo chiều 
hướng dèn chủ, nhàn đạo là hiền 
nhiên. Nói một cách khác, những biến 
đồi đó giành được do đấu tranh của 
nhàn đân lao động, chứ không phải 
từ bản chất của chủ nghĩa tư bản. - 


-ÙLe-nin tìm một mô hình 
xã hội chủ nghiá cho nước 
Nga | k 


Trong cuộc tranh luận về Cương 
lĩnh của DCS (h) Nga tháng 3-1918, L.ê- 
nin nói: ®. .chủ nghĩa xã hội sẽ như 
thế nào khi nó đạt tới những hình 
thức hoàn chỉnh của nó, điều đó 
chúng ta không biết, không thê nói 
lên được... Những viên gạch dùng đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội còn chưa 
làm xong. Chúng ta không thề nới gì 
hơn và chúng ta cần phải hết sức 
thận trọng và chính xác » (1). Lê-nin 
rất quan tâm đến sự thận trọng và 
tính chính xác trong cúc bước đi đề 
đạt tới mục tiêu. Trong khi phê phán 
quan điềm của éc-xtanh « phong 
trào là tất cá, mục tiên cuối cùng 
không là cái gì ®, Lê-nin yêu cầu mục 
đích phải rõ ràng, con đường dẫn 
đến mục dích đó phải được quan niệm 
đúng đán, phải có sự hình dung 
chính xác về tỉnh hình thực tế trong 
một thời kỷ nhất định và về những 
nhiệm vụ trước mắt của thời kỳ ấy (2). 


Đề tìm ra một mô hình cho chủ 
nghĩa xã hội ở nước Ngà. Lê-nin đã 
vận động sáng tạo tư duy của mình 
trong quá trình tiếp cận và nhận thức 
thực tế rất phức tạp của nước Nga 
hồi dó. Nghiên cứu sự phát triền củ 
chủ nghĩa Lê-nin, chúng ta thấy từ 
tháng 4-1917 đến tháng 11-192, Lê- 
nìn vẫn chưa thoát khỏi định đề của 
Mác « phá vỡ chủ nghĩa tư bản ® «chờ 
cách mạng thế giới". Xgày 3-4-1917, 
Lê-nin đưa ra khầu hiệu * Cách mạng 


thế giới muôn năm ». Tháng 11-190, 
Lê-nin còn nhận định *... Chúng la 
bắt đầu sự nghiệp của mình một cách 
đặc biệt có tỉnh đến cách mạng thế 
giới ®. Nhưng trước những khó khăn 
do “chủ nghĩa cộng sản thời chiến"? 
gây nên, tại Đại hội H toàn Nga các 
ban giáo dục chính trị, Lê-nin tuyên 
bố đứt khoảt: «Vi trình độ văn hóa 
của chúng ta thấp kém, chúng ta 
không thề tiêu điệt chủ nghĩa tư bản 
bằng một cuộc tấn còng chính điện 
được " (3). Khác với quan đdiễm của 
Mác vẽ phi hàng hóa, phi tiền tệ trong 
xã hội mới, Lê-nin chủ trương: làm 
sống lại thương nghiệp, kinh doanh 


nhỏ, chủ nghĩa tư bản... bắt chúng 


chịu sự điều tiết của nhà nước trong 
một chừng mực mà chúng vẫn hoạt 
động có hiệu quả 4). 


Vấn đề đặt ra trước Lê-nin là 
*® nước Nga chưa đạt tới trình độ phát 
triỀền những lực lượng sản xuất cần 
thiết đề xây đựng chủ nghĩa xã hội ®, 
Như vậy danh hiệu ® nhà nước xã hội 
chủ nghĩa ® có thích hợp không ? Lê- 
nin trả lời: “Có lề cũng không có 
người cộng sản nào lại phủ nhận điều 
sau đây : đánh từ « nước cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô viết» có nghĩa là 
chính quyên xô viết quyết tÂm thực 
hiện bước chuyŸn lên chủ nghĩa xã hội, 
chữ hoàn toàn không có nghĩa là đã 
thửa nhận chế độ kinh tế hiện này là 
chế độ xã hội chủ nghĩa. 


& Vậy thì đanh tử quá độ có ngÌìa 
là gì?. Vận đụng vào kinh tế, có 
phải nó có nghĩa là trong chế dộ hiện 
nay có những thành phần, những bộ: 
phận, những mảnh của chủ nghĩa từ 
bản và chủ nghĩa 38 hội không ? Bái 
cứ ai cũng đều thừa nhận là c› * @). 
.. | 
“(1 VI Lê-nin: Toàn tập, Nrb Tiên bé, 
Mát-xcơ-va, 1977, t 36, LP §2—®3 

(2) Xem V.I, Lẻ-nin : Toàn tập, NAxb Tiên 
bộ, Mảt-xcơ-va, 1978, (.6, tr. tai 


(3) Sách đã dảa, t. 344, tứ. 219 
(4á) Xeia Sách đã dẫn, I1. 4đ, tr 194-212 


(5) Sách đã đẳn. t. 43, từ 248 


Yà cuối cùng trong cuộc đời (1-1823) 
của mịnh, !l.ê-nin thoái khỏi từ dụy 
cũ về chủ nghĩa xã hội. Người khung 
dịnh: «Ngày nạy... chúng ta buộc 
phải thừa nhận là toàn bộ quan điềm 
của chúng tạ về chủ nghĩa xu hội đã 
thay đồi về căn bản. Sự thay đôi căn 
bạn đó là ở chỗ : trước đày chúng ta 
đả dát và không thề không đặi trọng 
tảm công tác của chúng ta vào đấu 
- tranh chính trị, vào cách mạng, vào 
việc giành lấy chính quyền, v.v... 
Ngày nạy‹ lrọng tâm ấy đã chuyền 
sang công tác hòa bình 1ð chức *vặn 
hóa ».. Cuộc cách mạng văn hóa äy, 
đối vớ: chúng tạ, có những khó khặn 
khòng thề tưởng lượng được, về mặt 
thuần túy vặn hóa (chúng ta bị mù 
chữ), cũng nhự về mặt vật chất (bởi 
vì maốn trở thành những người có vặn 
hóa thì tư liệu vật chất để sản xuất phải 
phát triền tới một mức độ nào dó, 
chúng tạ phải có một cơ sở vật chất 
nhất định nạo đó) ; (6). 


Trong bối cảnh lịch sử đầu những 
năm 20, đề thực hiện chính sách kinh 
tế mới * khôi phục chủ nghĩạ tư bản 
trên mội mức độ lớn. Khôi phục 
đến mức độ nào chúng ta chựa thề 
biết được? (7), Lê-nin đặt vấn đề 
“ai thắng ai ?®: 


* loàn bộ vấn đề là ở chỗ ai sẽ 
vượt ai? Hoặc là bọn tư bản sẽ tồ 
chức nhau được trước, chúng sẽ 
đuôi những người cộng sẵn: đi, và 
như thế thì còn nói gì được nữa. Cần 
nhìn những cái đó một cách tỉnh láo : 
ai sẽ thắng ai? Liệu chính quyền nhà 
nước vô sẵn, đựa vào nông dân, có sẽ 
tỏ ra có khả năng khống chế được 
các ngài từ bản một cách thích đáng; 
đề hướng chủ nghĩa tư bản đi theo 
đúng phương hướng mà nhà nước đã 
vạch ra và tạo ra một thứ chủ nghĩa 
lư bản phục tùng nhà nước và phục 
vụ nhà nước không? Cần đặt vấn đề 
nàxv một cách tỉnh táo. Về phương 
điện này, mọi hệ tư tưởng, mọi nghị 


luập yê các quyền lự dọ chìmh trị 
đều 1\ phỹng pghị luận mà tạ có- thể 
“thay rat nhiều... Tất cá những cái dó 
chỉ là ba hoa rỗng tuếch. Cần biết 
vứt bỏ những lời ba hoa rồng tuếch 
đó đi » (8). l¿-nin đặc biệt quan Làm 
đến vấn đề quản lý: “Cứ việc hội 
họp thảo luận, nhưng quản lý thì 
không 'hề được mảy may dao động, 
hãy quản lý một cách kiên quyết hơn 
bọn tư bản trước kia ® (9). _ 


“Hãy nhớ rằng câu hỏi mà hiện 
nay cần phải giải đáp dứt khoát là: 
chúng la có biết cách làm việc cho 
chính chúng ta được không? Nếu 
không — tôi xin nhắc lại — nước cộng 
hòa của ta sẽ bị diệt vong... 


“Tất cả các đồng chí đều phải làm 
kinh tế. Bên cạnh các đồng chị sẽ có 
các nhà tự bản, cũng sẽ có các nhà 
tư bản nước ngoài, những người được 
tô nhượng và những nhà trưng thầu; 
họ sẽ quơ của các đồng chí những 
món lợi nhuận lên tới hàng trăm 
phần trăm; họ sẽ làm giàu bên cạnh 
các đồng chí. Cứ đề cho họ làm giàu, 
cỏn các đông chí thì sẽ học được ở 
bọn họ cách quận lý kính tế, chỉ có 
nhự thế, các đồng chí mới xây dựng 
được nước cộng hòa cộng sản chủ 
nghĩa » (10). Và đề chiến thắng, lê- 
nin nêu ba kể thủ chính : 


« Kẻ thù thứ nhất—tinh kiêu ngạo 
cộng sản chủ nghĩa » _ 
«Ñ thù thứ hại—-nạn mù chữ 
“Rẻ thủ thứ ba—nan hối lộ ® (11). 
Đề chiến thẳng, Lê-nin chủ (trương 
ced một loạt bước quá độ có thể có, 


Còn có thề làm cho « sợi đây » chủng 
hưn, không làm đứt nó, Sthả chùng » 


(0) Sách đã dẫn, †. 45, tr 
(7) Sách đã dân, t, 44, tr. 
(®) Sách đã dẫn, t. 44, tr. 
(9) Sách đã đặn. (. 44, tr. 20A 

(10) Sạch đã dân, t. 43, tr. 208—209 
(11) Sách đã đân, t. 44, tr. 217—218 
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cho ®dđễ hơn? (12). Nhưng chính vì 
«cần có sự mềm dẻo tối đa ® mà bộ 
máy nhà nước phải cứng rắn®. Dáng 
phải. thống nhát và kỷ luật, “tầng 
cường sự đoàn kết (và kỷ luật) trong 
mội bộ đăng ® (I3). 


Chính sách kinh tế mới là những 
bước đi thích hợp rút kinh nghiệm 
từ ©€chủ nghĩa cộng sản thời êhiến °, 
I.èẻ-nin đã tự phê bình coi là sai lâm 
khi tuyên bố chiến tranh với quan 
hệ hàng hóa, đồng nhất quan hệ hàng 
hóa với chủ nghĩa tư bản, chống tự 
do buôn bán v.v. _ 


Theo đõi nghiêm túc tư duy của 
Lê-nin trong thời điểm 1917 — 1921 
thì thầy những mẫu thuẫn đã bọc lộ 
ngay trong Tự duv của Lê-nin từ 
năm 1918. Trong khi Lê-nin cỗ giữ 
mô hình cô điền xã hội chủ nghĩa do 
Mác đề ra một cách chúng chung thì 
Lê-nin bắt đầu đã có suy nghĩ khác: 
Trong tác phẩm ceXNhiệm vụ trước 
mắt của chính quyền xô viết® (1218), 
chúng ta thấy những bước đi quá 
độ mà Lẻ-nin tìm tòi không loại trừ 
sử dụng tất cả những kiến thức và 
văn hóa tư bản chủ nghĩa, và đặc 
biệt nhấn mạnh chủ nghĩa tư bản 
„hà nước đề xảtv dựng chủ nghĩa xã 
hỏi. Lê-nin không sợ mình màu 
thuẫn với mình, không sợ từ bỏ quan 
điềm cũ lỗi thời. Những trăn trở, 
những mẫu thuần trong trduy 
của l.ê-nin và những người bòn sẻ 
vích về một mô hình cho chủ nghĩa 
xã hỏi ở nước Nga có thẻ xem nh 
là điều tất yếu, vì trước dó, văn đẻ 
chủ vếu đặt ra là gianh chính quyền, 
gian niệm Về một xã hòi mới (không 
phái là tư bầu chủ nghĩa) còn là trừu 
trrờưng, Nắm vững mục tiêu, nhưng 
thực tiền, chỉ có thực Hiên mới tứng 
bước giúp cho họ những quan niềm 
đứng đắn về quá trinh xây dựng mọt 
xã lròỏi mới. 

¿ Ai thắng ai không, phải là eoi 
mọi thành tưu của chủ nghĩa từ bản 
là kẻ thủ, đối lập với chúng, thủ tiêu 


` 


chúng, * phá vỡ chúng ”® mà trái EU, 
phái và biết sử dụng chúng đề phục 
xu cho mục tiêu của mình. « Ái thàng 
ai» thực chất là nắm, chắc =hính 
quyền vô sản, biết sử dụng mọi kiến 
thức của chủ nghĩa tư bản. mọi của: 
cải do nó tạo ra với sự phát huy 
quyền làm chủ của nhàn dân lao 
động, mau chóng nám lấy những kiến 
thức, những thành tựu đó, luôn luôn 
sảng tạo, mạnh đạn đồi mới, kiến 
quyết từ bỏ những quan niệm lỗi 
thời, tạo tiền đề kinh tế— xã hội cho 
chủ nghĩa xã hội. tạo sự vững chắc 
cho chính quyền vô sản. 

Sau khi Lê-nin mất, chính sách 
kinh tế mới chấm đứt vào năm 1921, 
và chủ nghĩa xã hội tiếp tục được 
xây dựng ở Liên xô theo khuynh 
hướng tập trung toàn bộ vào qu:i 
lý của nhà nước, ngày nay "người 
ta gọi đó là * chủ nghĩa xà lội 
nhà nước ?. Ở ngay Liên xỏ. không Ít 
người, ke cả một số nhà khoa học, 
khi phê phản những sai lâm trong 
quá khứ, đặc biệt là những sai làm 
của Xta-lin. đã phủ nhận hoàn toàn 
chủ nghĩa xã hội ở Liên xô, thâm chỉ 
coi echủ nghĩa xã hỏi nhà nước °® là 
« chủ nghĩa xã hội trại lính ®, là một 
thứ dị dạng của lịch sử. Phải nói 
ngav rằng, quan điềm hư vô chủ 
nghĩa, phi lịch sử đó đà đóng góp 
vào sự chống đối chủ nghĩa xã hội, 
chống xô viết, chống đảng cộng sản. 
bòi nhọ l.ẻ-nin ở Liên xô (và không 
chỉ ở Liên xỏ). Những nhà khoa học 
chân chính, những người cộng sên 
chân chính, những cổng dân xò viết, 
nhất là những người thuộc thế hệ đã 
làm nên Cách mạng Tráng Mười và 
đã hy sinh lớn lao bảo vệ đất nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên, đã chống 
lại quan điềm phi lịch sử và phi mắc 
xít đó. Ộ 

lịch sử đã chứng mình Liên xô đà 
bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 


(12) Sách đã dân, t. 


12. tr. 419 
(113) Sách đã dẫn, t1. 42 


, tr, 344 


xa những thành tựu của nó hơn nửa. 


thế kỷ qua là không thê phủ nhận, 
chúng gán bó không chỉ với cuộc 
cống của người dàn xô viết, mà 
còa với phong trào cách mạng thế 
giới, với văn mình nhân loại, biều 
thị tính hơn hẳn của chủ nghĩa xã 
bội so với chủ nghĩa tư bản. LÝ 
trởng xã hội chủ nghĩa có từ thời 
cô đại, nhưng chủ nghĩa xã hội khoa 
học chỉ xuất hiện từ khi có chủ nghĩa 
Mác, Nó trở nên hiện thực từ sau 
Cách mạng Tháng Mười với l.ẻ-nin 
và ĐCS Liên xò. Sai lầm, xuyên tạc 
không thể làm miất bản chất của chủ 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội được 
gọi là “chủ nghĩa xã hội nhà nước ® 
phái được đôi mới, nhưng xét trên 
lịch sử cụ thê, không phải là một mô 
hình hoàn toàn khô cứng. Nó đã tạo 
“được những bước nhảy vỌt và góp 
phần quan trọng làm thay đồi bộ mặt 
thế giới, trong cuộc cạnh tranh với 
chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế 
giới. TẤt nhiên, ngày nay nhìn lại, 


chúng ta thấy những thành tựu lớn, 


lao của mô hình đó, đồng thời cũng 
thấy nó đã gây nên tôn thất lớn cho 
những lĩnh vực quan trọng khác của 
nền kinh tế trước hết là nông nghiệp. 
«Chủ nghĩa xã hội nhà nước » đã lợi 
dìng quá mức sự hăng hái của quần 
chúng lao đọng, và việc áp dụng chế 
độ bát buộc, phương pháp mệnh lệnh 
phi kinh tế, làm mất tính chủ động 
và sức sáng tạo của người lao động, 
gày cần trở chó sự phát triền khoa 
học và kỹ thuật. khuyến khích phát 
triền kinh tế bê rộng hơn là chiều 
sâu, v.v. nguyên nhân của sự trì trệ 
và lạc hậu mà ngày nay các nước xã 
hỏi chủ nghĩa đã phải trả giá quá đất. 

«(Chủ nghĩa xã hội nhà nước ® đã 
vấp phải những màu thuần không 
thề tráắnh khỏi, nó đã đây chế độ xã 
hội chủ nghĩa vào cơn khủng hoàng 
Lừ cục Fộ đến toàn điện. Đồi mới chủ 
nghĩa xã hội trở nên tất vếu,Nhưững đồi 
mới chủ nghĩa xã hội không có nghĩa 
là thay đỏi chủ nghĩa xã hội bằng chủ 


nghĩa tư bản hay bằng một eon dương 
thứ ba. Đôi mới chú nghĩa xã hội là 
trả lại cho nó tính khoa học và cách 
mạng, trả lại cho Ró bộ mặt đàn chủ 
và nhân đạo. Đó là sự tạo rên một 
mô hình xã hội chủ nghĩa mới phủ 
hợp với tiến hóa của lịch sử. Đó là 
cả một quá trình, phải từng ước 
kiên quyết, nhưng thận trọng và chúo 
chắn. Tử một mô hình có nhiều 
khuyết tật, mà muốn chuyên sang 
một mô hình mới, phải có nhiều thờ: 
gian, Khủng hoàng kéo đài đã dán 
tới mất chủ nghĩa xã hội, hay dân tới 
hỗn loạn triền miên*®ớ một sỐ nưe 
xã hội chủ nghĩa, bát nguồn từ sự 
nóng vội, thiếu những bước đi thận 
trọng và chắc chắn. thiểu kiên định 
những tiêu chuẩn và mục tiêu của 
chủ nghĩa xã hội. Thực chất, đó còn 
là mệt cuộc đấu tranh « ai thẳng ai ??. 
Và trong cuộc đấu tranh đó, không 
phải lấy chủ nghĩa xã hội đối dau 
với chủ nghĩa tư bản (11), không phúi 
là tạo nẻn một xã hội thuần khiẻt 
không bao giờ có, mà là khai thác và 
biết khai thác những thành tựu của 
chủ nghĩa tư bản phục vụ cho chủ 
nghĩa xã hội. Chính sách kinh tế mới 
của Lê-nin Không phải là một mô hình, 
mà là một chiến lược đề tạo ra một 
mô hình. Tinh thần đó của Lê-nin. 
tư duy đó của l.ê-nin phải được sốug 


“hủ, Nói như một số người xô viết hiện 


nay, phải đề cho chủ nghĩa xã hồi 
sống «một cuộc đời thứ bay của 
Lêẻ-nin (15). Những yếu tổ quyết dịnh 


(14) Trong lúc những kẻ cảm uyên ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa luôn luên địủi 
đầu và tim mọi cách tiêu diệt chủ nghĩa xà 
sản. đo là 


hói, tiêu diệt những người công 
hành động di ngược lại quv luật phát triên 
lịch sử, chứng to sự hung hàn thuờ+ bản 


chất của gini cấp tư sản. cuộc dấu tranh ứi.i 
cáp còn quyết liệt trong thời đại ngày nàv, 
C1) Cuộc đời thử nhất: khi Lê-nin eón 
sống , euộc đời thứ hai : sìu khí Lê-n'n mít, 
sự dưng lại lịch sử của Người 
cách, cuộc đời thí ha : lư tường, 
cácb, phương pháp Lô-nin phải được 
lại 2hân thật trong cuộc ,cải tồ hiện nat, 


bàng nai 


phoòng 
sốn) 
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cho cuộc sống đó là: sự giác ngọ xã 


hội chủ nghĩa của nhậu dân. sự vững 


vàng của nhà nước vô.sẵn, và quyền 
lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản. 


Chủ nghĩa xã hội không 
chỉ có một mô hình 


Chỉ có một chủ nghĩa xã hội mà 


theo Mác, đặc trưng nồi bật nhất là 
trên cơ sở lực lượng sản xuất phát 
triền cao, sản xuất được xã hội hóa 
bằng sự thay thế sở hữu tư nhân bởi 
sở hữu xã hội với mục đích thủ tiêu 


bóc lột, và những quan hệ kinh tế — - 


xã hội được nhân dạo hóa với sự phát 
triền của vai trò cá nhân theo phương 
châm «tr do cá nhân là điều kiện 
của tự do toàn xã hội * — mục đích 
cuối củng của sự phát triền nền sẵn 

xuất đã được xã hội hóa Những đặc 
_ trưng đó được thê hiện trong vai trò 
làm chủ xã hội của nhân dân lao động 
và sự phân phối của cải vật chất 
thặng dư theo lao dòng. Đó là ranh 
giới giữa chủ nghĩa tư bản với chủ 
nghĩa xã hội, đó là sự gần gũi dồng 
thời là sự khác biệt giữa chủ nghĩa 
xã hội với chủ nghĩa xã hội dân chủ 
hav dàn chủ xã hội Ở các nước theo 
chế độ dân chủ xã hội, những phúc 
lợi xä hội do đấu tranh của nhân đản 
- lao động mà có, cùng chính là những 
mục tiêu xã hội mà nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa chưa đạt tới, có thề 
nói là những yếu tố xã hội chủ nghĩa 
trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa. 
Ở những nước này, có nhiều điều 
chúng ta cận nghiên cứu học tập, 
những các nước đó văn là các nước 
tư bản chủ nghĩa, không phải là con 
đường tiến tới của nước ta. Vị ở 
những nước này, tư liệu sản xuất 
chủ chốt yăn nằm trong tay tư bản, 
tử dó giai cấp tư sản nắm những vết 
hãau của nên Kinh tế quốc điển, chỉ 
phối đường hướng chinh trị của đất 
HƯỚC, giai cấp công nhàn và nhàn 
dàn lao động vẫn ở dịa vị người làm 
thuê, mâu thuận giữa tư bản và lao 


độig không hề giảm bớt. Không „ 
thể vì khủng hoảng của chế độ 
xã hội chủ nghĩa mà trở lại với chủ 
nghĩa tư bản hay chế độ lân chủ xã 
hội, mà ngược lại phải vượt lên khỏi 
chế độ dàn chủ xã hội, xây dựng cho 
được chủ nghĩa. xã hội. Đó là con 
đường mà lịch sử thắng lợi của phong 
trào mác xÍt đã chứng minh. Liên 
mỉnh với những người dân chủ xã 
hội, với các tô chức phái ta khác là 
cần thiết, nhưng không thề đồng nhất 
cách mạng với cải lương. Một xã hội 
xã hội chủ nghĩa phải đại tới các mục 
tiêu: — kinh tế, văn hóa phát triền 
cao; mọi người đều có cuộc sống ấm 
no, hạnh phúc, công bằng xã hội và 
dân chủ được luật pháp đảm bảo; 

các dân tộc trong nước sống trong 
quan hệ anh em, binh đẳng, và hữu 
nghị với các đân tộc khác trên: thế 
giới. 


Chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ có 
một, nhưng có nhiều con đường đến 
với nó, có nhiều mô hình thề hiện nó. 
^ự khác biệt giữa các con đường tiếp 
cận với chủ nghĩa xã hội, sự đa dạng 
về mô hình cũng như sự khác nhạu 
về các bước đi là do đặc điềm - lịch 
sử và xã hội của mỗi nước, mỗi dàn 
tộc quyết. định: Sự rập khuôn, máy 
móc tÌịeo một mô hình nhất định, dù 
mô hình đó đã đạt tới sự phát triền 
cao, đều đưa đến những tôn thất 
nặng nề. 


Có ý kiến cho rằng không nên quy 
thành mô hình này, mô hình kia. Ỷ 
kiến này không phải không có cơ sở. 
Trải qua hơn nửa thế kỷ, chưa có 
một mò hình xây dựng chủ nghĩa nào 
là không có sai lầm. không phát sinh 
những màu thuẫn tử bản thân các 
mò hình đó. So với các chế độ trước. 
chế độ xã hội chủ nghĩa là mới mẻ. 
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, một 
chế độ mới thay được .chế độ cũ 
không phải là công cuộc vài ba mươi 
năm, mà là một quá trình trải dài 
hàng thế ký. Tuy hơn 70 năm, kề từ 


ngày Cách mạng Tháng Mười thành 
công, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng 
đang ở thời kỷ đầu. Vừa xây dựng, 
vừa tìm tòi, phát hiện những cái mới, 
vừa rút kinh nghiệm, sửa chữa, điều 
chỉnh. hoàn thiện. 


Vấn đề chỉnh là nắm vững tiêu 


chuần và mục tiêu đề ra cho từng 
giai đoạn; trên những tiêu chuâần và 
mục tiêu đó, phác ra cương lĩnh, 
chiến lược và kế hoạch cụ thẻ. Cuộc 
sống sẽ chững minh sự. đúng đắn hay 
sai lâm của đường lõi, chỉnh sách và 
phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của 
chúng ta. Điều quan trọng là phải 
làm cho đúng, quyết tâm thực hiện 
cái đúng, sớm phát hiện cải sai, kiên 
quyết và mau chóng sửa chữa, không 
đề cho cải mụn nhỏ trở thành cái 
ung lớn. 


Vai trò của cương lĩnh và chiến 
lược là đánh giá đúng thực trạng của 
xù hội và tìm ra được những định 
hướng phảt triền phù hợp với trình 
dộ, diều kiện đất nước, có tính đến 
những yếu tố tích địrc và tiêu cực 
của thời đại tác dộng đến con đường 
phảt triền của nước ta. Màu thuản cơ 
"bắn của nước ta là màu thuẫn giữa 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội 
với trạng thái xã hội kém phát triền 
và những lực lượng cản trở con 
đường đó. Với tỉnh thần chủ dộng, 
Đăng ta đang tích cực chuần bị 
Cương lĩnh thứ hai của Đảng: 
« Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩ xã 
hội trong thời kỳ quá độ *, nhằm giải 


kì 


quyết mâu thuẫn cơ bản đó, dưa nước 
ta tiến lên sảnh với các nước tiên 
tiến trên thế giới. 

Năm 90 chuyển bước vào thập niên 
90. Với cảch mạng rhới của khoa học — 
kỹ thuật đang như bão tố, mười năm 
sắp tới là mười năm sôi động, lay 
chuyên đữ dội, thay đổi lớn lao bộ 
mặt thế giới Nhưng con người là 
quyết định. Chủ nghĩa xã. hội lày 
phục vụ con người làm mục đích cao 
cả. Đăng ta lãnh đạo nhàn dân tà 
kiên định con đường xă hội chủ 
nghĩa, nắm chắc chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Vinh, biết 
tiếp thu mọi trí tuệ của nhân loại, 
biết tập hợp mọi lực lượng có thẻ 
tập hợp, nhận biết sai lầm và kiên: 
quyết sửa chữa sai lầm. Dã quyết đi, 
tắt phải đến. Nói như lLẻ-nin trong 
địp kỷ niệm lần thứ tư Cách mạng 
Tháng Mười: «... không sợ phải làm 


"lại nhiều lần những cái chúng ta đã 


bắt đầu, không sợ phải sửa chữa sai 
lầm ; chính là nhờ hiều sàu ý nghĩa 
của những sai lầm đó, — mà chúng ta 
sẽ lên những lớp cao hơn » (16). 


Chủ nghĩa xã hội là tương lai của 
loài người. Chủ nghĩa xã hội sàn sàng 
đón nhận thử thách mới của thời đại 
với tỉnh thần, ý chí và trí tuệ của 
những người: làm nền Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại. 


11-1990 


(16) Sách đã đẫn t, 4â ; tr. 191 


Về vị trí và chức năng lịch sử 


r tủa chủ nghĩa xã hội 


RONG .phong trào cộng sản 
và công nhàn quốc tế đã này 
sinh những quan niệm rat 
khác nhau về chủ nghĩa xã 
hội. Đã có những xu hướng muốn tư 
bỏ chủ nghĩa xã hội đề theo con 
đường xã hội dân chủ, từ bỏ phong 
trào cộng sản dễ gia nhập Quốc tế xã 
hòi chủ nghĩ: 


JÀ 


Tình hình đó có nhiều nguyên nhân. 
Bèn cạnh những nguyên nhân sàu Xa 
thuộc lĩnh vực quan điểm lịch sử, 
quan địm Triệt học, lợi ích giai cấp. 
còn CÓ nguyện nhàn trực tiếp bái 
nguồn từ sự Khác nhau trong việc 
đánh giá chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
chủ nghĩa tư bản hiện đại và nhiều 
vấn đẻ lớn khác của thời đại 
nưàyv này, Nhưng nếu Xét riêng lĩnh 
vực nhận thức thi cuộc tranh luận 
đang điện ra xoay quanh một thực 
tiền lịch sứ Hiến quan trực tiếp dến 
sự ra đời, vị trí và chức nàng lịch sử 
ca chủ nghĩa xà hội, 

Chủ nghĩa xã hội đã ra đời vào 
- một thời điểm: mà trình độ phát triển 
sưre si xuất của xã hội loài người 
còn thấp. Và đến này đã gần một thế 
ký. sức sản xuất vận chưa Vượt được 
trinh độ của chủ nghĩa tư bản. 
ra đời của chủ 
chỉ là thời điề¡n 
uảm giữa bai cuộc cách mạng trong 
eảng nghiền, Cuộc cách mạng Khoa 


\ 


Năm Í9l7 — năm 


nghĩa Xã hội, mới 


¿1 


+ 


MAI. HIỀN * 


học kỹ thuật hiện đại đế: nay mới 
bắt đâu. Chắc chín là cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật này sẽ tạo 
nên một bước nhảy vọt mới của sức 
sản Xuất, Ninh nghiệm lịch sử cho 
thấy ràng, mỗi bước nhắv vọt của 
sức sản Xuất đều tất yếu kéo theo nó 
những.-biến đôi ở tâm cỡ cách Trạng 
trên các lĩnh vực xã hội và chỉith trị. 
Tuy vậy, lúc này cũng chưa đủ dữ 
kiện đề dự đoán đến bao giờ thì sức 
sạn xuất sẽ đạt đến trình độ cần thiết 
cho sự ra đời xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, một xã hội cao hơn hẳn xã hỏi 
tư bản chủ nghĩa về mọi mặt ; như 
Mác đã nêu rịt. 


Trong khí đang phát tìm tòi về 
mặt lý luận, chủ nghĩa xà hội lại vấp 
phải những khó Khăn không nhỏ 
Ironø thực tiễn xây dựng, Đồi mới; 
cải tồ chủ nghĩa xã hội được đặt ra, 
những khó khăn và vấp vấp mới lại 
*àng làm cho lĩnh vực lý luận thém 
phức tạp. thậm chí hỗn loạn. Từ dó, 
ngay trong đội ngũ cộng sản, ở nhiều 
người đà xuất hiện quan điểm từ bỏ 
chủ nghĩa xã hội. Họ coi việc IL.ê-nin 
lựa chọn chủ nghĩa xã hội là một sai 
lãm lịch sử. coi chủ nghĩa xã hội là 
một nhánh cụt, cần phải quay trở về 
với đòng chính của lịch sử là chủ 
nghĩa tư bản. le cho rằng không có 
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con đườrg đôi mới chủ nghĩa xã 
hội, mà chỉ có con đường từ bỏ chủ 
nơl.ia xã hội. Lập luận của họ là : khi 
ˆ chưa có cơ sở khách quan (sức sản 
xuất xã hội) đề xây đựng một xã hội 
4o hơn hạn xã hội tư bản chủ nghĩa, 
thì không thể tồn tại một xã hội nào 
klác ngoài xã hội tư bản chủ nghĩa. 


Tỉnh hình đó đòi hỏi chúng ta phải - 


đặt chủ nghĩa xã hội vào bối cảnh 
tòn tại khách quan của nó (trình độ 
° phát triển của sức sản xuất hiện nay), 
xác định một cách rõ ràng vị trí và 
chức năng lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội. Viện làm đó không chỉ nhằm bảo 
vệ chủ nghĩa xà họi trên lĩnh vực 
"nhận thức, mà còn có ý nghĩa quyết 
định đối với công cuóc xảy dựng chủ 
. nghĩa xã hội trong thực tiễn. Một chế 
độ xã hội chỉ có thề tồn tại nếu trên 
thực tế nó có chức năng lịch sử của 
nó, nếu sự tôn tại của nó cần thiết 
cho nhàn loại. 


* 


Chủ nghĩa xã hội hiện lại có thề 
được coi là phương án tò chức xã hội 
của giai cấp công nhân thực hiện chức 
năng lịch sử giai phóng người lao động 
tron+x điều kiện con đường phát triền của 
®ức sản xuất cón dài, trước khi đạt đến 
trình độ làm cho sự tiêu vong của chủ 
nghĩa tư bản và việc thay thế chủ nghĩa 
tư bản bằng một hình thái kinh tế xã 
hội cao hơn trở thành một tết yếu 
kinh tế. 

Con người là chủ thể sáng tạo lịch 
sử. Lịch sử nhàn loại là lịch sử của 
quả trình con người vừa đấu tranh 
với thiên nhiên, vừa tiên lành đấu 
tranh xã hội đề tự giải phóng mình. 
Những thành tựu vạt chát và tỉnh 
thần mà loài người dà đạt được, là 
phương tiện con người lạo ra với qui 
mỡ ngày càng lớn dề tự giải phóng 
mìnẵ. _ 


Quá trình rối Liếp nhau của các 
hình thái kinh tế xã hội như chiếm 
hữu rô lệ, pho-g kiến, tư bản chủ 
nghĩa, là quá trịì:ịh từng bước n:ở 
đường cho sức sìn xuất phát tricn, 
đồng thời cũng là quá trình c5 
r gườ ¡ từng Llước cược gi¿i phóng. Các 
chế độ nô lệ, phong kiến, tư bản chủ 
nghĩa đều là những xã Lội do giai 
ấp bóc lột thong trị. Póc lột lo giờ 
cũng là chiếm đoẹt sức lao động của 
người khác, nhưng các giai cấp lóc 
lột khác nhau Chì có những cách bóa 
lột khác nhau. Đề có thê chiếm đoạt 
sức lao dòng của người trỏ lệ, giai 
cấp chủ nỏ đã chiếm đoạt cả thê xác 
người nô lệ ; đề. ua bán sức lao động, 
người ta đã mua tản cả con người, 
bán thân con người đã trở thành hàng 
hóa. Trong chế độ phong kiến, giai 
cấp chúa đặt chỉ cần chiếm đoạt ruộng 
đất và buộc chặt người nòng dân vào 
lĩnh địa của mìỉnh. Trong chủ nghĩa 
tư bản, nén sản xuất hàng hóa phát 
triền cao đã tạo cho giai cấp tư sản 
khả năng: chỉ căn nắm tư bản là dủ 
đề chiếm đoạt, sử dụng toàn bộ sức 
lao động xã hội. Trên thị trường sức 
lao dọng, người lao động trở thành 
người tự do lán sức lao động của 
mình. 


Từ số phận người nỏò lệ đến số 
phán người vô sản tự do bản sức lao 
động trên thị trưởng đã là một bước 
tiền lớn trong quá trình giải phóng 
con người. Ïuv vậy› người lao đdcng 
văn là người làm thuê. Trong khuôn 
khö của chủ nghĩa tư bản, sự nghiệp 
giải phóng con tgườởi khêng thê nào 
di xa hơn thể được. . 

Việc giai cấp VvỎ sản xuất hiện như 
là một lực lượng xã hội đọc lập, có 
học thuyết xã hội của mình, có đội 
tiên phong của mình, là một bước 
phát triền về chất của quá trình giải 
phóng con người. Dưới chế độ tư bản 
chủ nghĩa, những thành tựu giải phóng 
con người là những kết quả phụ, mang 
(inh phương tiện qhục vụ nhu cũu 
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phát triền sức sản xuất và lợi ích của 
điaái cấp bóc lôt. Nhưng cũng tại đó 
di: xuất hiện giai cấp vô sản; giai 
cập này ngày càng lớn mạnh, nhận 
thức được minh và tô chức ra đội 
tiền phong đề tự giải phóng. Sự nghiệp 
đó được thực hiện một cách tự giác. 
Theo ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng 
Mười Nga là một bước ngoặt lịch sử, 
mở ra thời đại giải phóng con người, 
giải phóng xã hội, thời đại người lao 
động làm chủ xã hội. 

Những sự kiện trên không phải là 
ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của 
một quá trình phát triền lịch sử cụ 
thẻ. Giai cấp vô sản, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin chỉ có thề ra đời trên cơ sở 
một trình độ phát triền nhất định 
của sức sản xuất xã hội. Việc chủ 
nghĩa xã hội ra đời và đảm nhiệm sứ 
mạng giải phóng của minh từ những 
cơ sở kinh tế xã hội lạc hậu cũng là 
kết quả tự nhiên của quá trình phá 
vỡ hệ thống thống trị của chủ nghĩa 
tư bản từ những mắt xích vếu nhất 
của nó.  ˆ 
—— Thắng lợi của giai cấp vô sản đã 
điển ra không như Mác dự tính. Thắng 
lợi đó đã điễn ra không phải tử một 
xñ hỏi tư bản chủ nghĩa phát triền đã 
đến dộ chín muồi, không phải từ sự 
phá vỡ quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa không còn chứa. đựng nỏi:lực 
lượng sản xuất phát triển quá lớn 
minh. Giai cấp vô sản đã giành quyền 
-làm chủ quá trình phát triền xã hội 
theo một kiêu khác. 

Vào cuối thê KỶ 18 đâu thể kỷ 19, 
sức sản xuất đã có một bước nhảy vọi 
vẻ chất. Đước nhảy VỌI này tạo Ta 
hai hệ quá xà hội — chính trị quan 
trọng : 

Một là, giải vấp tư sản, nhờ sức 
san xuất mới, đã đánh bại hoàn toàn 
„hế độ phong kiến, và một thế kÝ sau, 
đà thống nhất thế giới đưới quyền 
thong trị của nó. 

Hai là, giải Cập vô sàn đại công 
nghiệp đã ra đời. Suốt thế ký 19, gial 
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cấp đó đã trưởng thành và trở-đhành 
mọt lực lượng xã hội độc lập. có học 
thuyết xã hội của mình, có tỏ chức 
chính trị của mìỉnh. Cùng một thể ký 
sau, ở nước Nga, giai cấp dỏ đã nắm 
quyền lãnh đạo và dã lãnh dạo thành 
công cuộc cách mạng lật đỗ chế dệ 
phong kiến Xa hoàng, trở thành giai 
cấp cầm quyền, làm chủ quá trình 
phát triền xã hội và đã tìm ra mội 
phương án mới đề tồ chức xã hội của_ 
minh. Chủ nghĩa xã hội đã ra dời, 
một xã hội của người lao động. khong 
có chế độ người bóc lột người. dà 
được xày dựng. 


Chủ nghĩa xã hội dã ra đời và phải 
triên trên 70 nàm. Từ một quốc gia 
đơn độc, chủ nghĩa xà hội đã rộng 
lớn ra, trở thành một lực lượng hùng 
mạnh, đóng vai trò quyết định trong 
việc giải phóng nhân loại khỏi những 
tai họa mà chủ nghĩa tư bản đã trúi 
lên đầu các dân tộc: chủ nghĩa phát 
xit, chú nghĩa thirẻ dân. 


Cũng như sau Cách mạng Tháng 
Mười giai cấp vô sắn Nga phải tìm 
cho mình một phương án tổ chức xã 
hội, ngàv nayv các đàn tộc sau khi 


. thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa 


đế quốc cũng phải tìm cho mình một 
phương án tồ chức xã hội phù hợp. 


Ngọn cờ giải phóng của giải cấp vô 
sản đã đưa nhiều dân tộc, nhiều lãnh 
tụ của phong trào giai phóng dân tộc 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, dến 
với chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã 
hội đã mở rộng địa bàn sang các nước 
thuộc địa cũ, nơi mà trình độ phải 
triền sức sản xuất, phát triền xã hội - 
còn lạc hậu hơn nhiều so VỚI HTƯỚC 


Nữa năm 1917. 


Lịch sử cụ thê là như vậy. Không 
chờ điều kiện khách quan, lực lượng 
sản xuất phát triền đến độ làm cho 
sự tiêu vong của chủ nghĩa tư bàn 
và sự thav thế nó bằng một hình 
thái kinh tế xã hội cao hơn trở thành 
một tất vếu kinh tế. - 


Trình độ phát triền còn thấp của 
lực lượng sản xuất không hề phủ định 
khả năng lựa chọn một phương ân tô 
chức xã hội khác với phương án tự 
bản chủ nghĩa. Nhưng muốn làm được 
việc đó, chúng ta phải xuất phát tử 
bối cình khách quan, nhìn nhận một 
cách rõ ràng chức năng lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội, từ đó đánh giá chủ 
nghĩa xã hội trên thực tế, xác định 
nội đụng bên trong của chủ nghĩa xã 
họi, đồi mới nhận thức lâu nay về 
chủ nghĩa, xã hội. 


Từ hoàn cảnh ra đời hhư vậy, chủ 


nghĩa xã hội tất yếu đòi hỏi một 


phương án tồ chức xã hội thế nào đề 
có thề mật mặt, cho phép theo kịp và 
vượt chủ nghĩa tư bản về phát triền 
sức sản xuất, và mặt khác, cho phép 
thực hiện giải phóng người lao đòng. 
Việc giải phóng người lao động, biến 
người lao động thành người chủ của 
xã hội, là sự khác biệt cơ bản giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Với 
tư cách là phương án sản xuất hàng 
hóa của giai cấp tư sản, nền sản xuất 
tư bản chủ nghĩa văn cho phép sức 
sìn xuất phát triên mạnh mẽ trong 
lòng nó. Nhờ đó. mức sống vật chất 
của người kìo động vẫn được nâng 
cao. Cơ chế bóc lột sức lao dòng của 
chủ nghĩa tư bản cho phép giai cấp 
tư sản thiết lập nhà nước pháp quyền 
RKhuon khô pháp quyền tr sìn vẫn có 
thề dành cho người lao động những 
quyền tự do nhất định. Chỉ có điều 
là giai cấp tư sản đã làm việc đó trên 
cơ sở đặt người lao động vào vị trí 
người làm thuê. Số phận của họ trước 
sau vẫn là: chỉ có thê sống nếu bán 
được sức lao động, và chỉ có thê bán 
được sức lao động nếu sức lao động 
đó dem lại lợi nhuận cho giải cấp 
tư sản. 


Lợi nhuận của giai cấp tư sảu là 
mục tiêu của nền sẵn xuất tư bản 
chủ nghĩa, là động lực phát triền của 
xã hội tư bắn chủ nghĩa. Và cũng 
chính từ động lực đó đã đẻ ra những 


` 


dai họa mà nhàn loại phải chịu đựng 
suốt mấy thế kỷ nay :áp bức dân lỏc 
và chiến tranh xâm lược. 

Chủ nghĩa xã hội cũng phải phát 
triền sức sản xuất, nhưng khác với 
chủ nghĩa tưr bản, chủ nghĩa xã hội 
làm việc đó trên cơ sở xác lập vị trí 
người lao động làm chủ nền kinh lẽ, 
làm chủ xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội, tuy chưa thê là 
một xã hội phí hàng hóa, phi giai cấp 
và phi chính trị, chưa phải là một 
bước nưoặt đưa nhàn loại từ * vươi.g 


- quốc của tất yếu sang vương quốc của 


tự do », nhưng.,chủ nghĩa xã hội đà là 
một xã hội do người lao động lập ra, 
một xã hội của người lao động và vì 
người lao dòng, Đó là lý do tại sao 
người lao động lựa chọn chủ nghĩa xã 
hội chứ không lựa chọn chủ nghĩa tư 
bản, và cũng chỉ có người lao động 
mới lựa chọn chủ nghĩa xã hội. Và 
cũng chính vì thể, chủ nghĩa xã hội chỉ 
có thể tồn tại. chỉ có thể đứng vững 
trước mọi sóng gió, nếu người lao 
động thực sự là người chủ của xã hội. 
Người lao động làm chủ là động lực 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, là đặc 
trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội. 

Như vậy, đứng vẻ chức năng giải 
phóng con người, chủ nghĩa xã hội là 
mớt xã hội cao hơn chủ nghĩa từ bíìn. 
Còn về chức năng phát triền lực 
lượng sản xuất, thì việc lựa chọn chủ 
nghĩa xã hội là một sự bác bỏ phương 
án sản xuất tư bản chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa xã hội đang làm vào 
khủng hoảng. Lõi thoát khỏi cuộc 
khủng hoảng này là sự đỏi mới chủ 
nghĩa xã hội cả trong nhận thức và 
trong thực tế. Chủ nghĩa xã hội được 
đôi mới sẽ có đầy đủ khả năng đề 
vừa thực hiện chức năng giải phóng 
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ngươi lao động vừa phát triên mạnh 
mẽ sức sàn xuất, đem lại cho người 
lao động một cuộc sống tốt dẹp trên 
lĩnh vực vật chất cũng như tỉnh 
thàn. 


Khi khẳng dịnh chủ nghĩa xã hội 
với một nội đung lịch sử cụ thể như 


vậy, chúng ta không hề đối lập với. 


khái niệm của Mác về hình thái kinh 
tế xã hội. Chúng ta chỉ xử lý một 
hiện tượng lịch sử cụ thể xuất hiện 
trong một thời kỳ lịch sử cụ thê. Ở 
đây, chúng ta xem chủ nghia xã hôi 
là nột biều hiện lịch sử cụ thể của 
khái niệm mác xiLt—lê nín nít về phép 
biện chứng giữa cải chủ quan và cái 
khách quan của quá trinh lịch sử. 
Chúng ta hiểu rằng, tính tất yếu lịch 
sử khách quan không hề loại trừ việc 
hra chọn mang tính lịch sử, Mỗi giai 
cấp, mỗi lực lượng xã bội dêu tìm 


cách thực hiện cái tất vếu khách 
gcan theo cách của mình; vì lợi ích 


của mình. Do đó, tính tất yếu lịch sử 


khách quan được thực hiện một cách 
khác nhau: nó mang hình thức cụ thê 
nào đó là tùy thuộc vào cuộc đấu 
tranh giữa các giai cấp, vào thắng 
lợi của một giai cấp nào đó. 

Quá trình phát triền của lịch sử 
phụ thuộc vào những quy luật khách 
quan độc lập với ý thức và ý chí của 
con người. Nhưng quá trình đó lại do 

chỉnh bản thân con người sáng tạo ra, 
Sự phát triền của xã hội sẽ khong the 
có được nếu thiếu sự kết hợp giữa 
hoạt động tự giác của con người VỚẺ 
quá trình xã hội tự phát. Không xư lý 
một cách thích đáng mối quan hệ biện 
chứng giữa cái chủ quan và cái 
khách quan, đứng trước những hiện 
tượng lịch sử mới xuất hiện, người ta 
đễ rơi vào tình trạng dao dộng trong 
nhận thức, tử cực này sang Cực khác, 
từ chủ quan đuy ý chí đến khách quan 
định mệnh, từ lập trường giai cấp 
cực đoan đến cường điệu giá trị nhân 
loại phi giai cấp, hoặc ngược lại. 


ĐỀ BẢO ĐẢM... 
(Tiếp theo trang 19) 


hiện tượng liều cực trong dàng và 
trong xă hội. Lẻ-nin đã từng nói, tính 
công khái trong đầu tranh phe bình 
là thanh báo kiểm dễ chữa lành các 
vết thương. ` 

Trogø quả trính đâu tranh thực 
hiện địn chủ. cũng cần Kịp thời phê 
phán, uốn nàn những biều hiện cực 
đoan, lệch lạc, những hoạt động cơ 
hỏi, mị đàn, những hành ví ve vuốt 
lầy lòng quản chúng, làm ra vẻ ta dày 
là người dần chủ. Đèng thời sớm 
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chấm dứt những việc làm mang tỉnh 
dân chủ bình thức, kiêu như ; cấp ủy 
hoặc người s$ó thầm quyền đã quyết 
định dẻ bạt căn bộ rồi mới hỏi ý kiến 
của quún chúng và cấp dưới, cấp ủy 
cấp trên øiớt thiệu cấp ủy viên của 
mình về các địa phương và cơ sở ưng 
cư đẻ dại hội dàng ở đó bầu làm đại 
biểu đi dự đại hội cấp trên... Thời 
buoi bảy giờ mã còn giữ cách làm 
kiểu-äy thì quần chúng TH thể 
clấp nhàn được. 


Đề bảo đảm 


dân chủ trong đóng 


\ 

HỰC hiện đản chủ là yêu cầu 
nội tại trong sự phát triền 
của đng cộng sản, là nguyện 
vọng chính đáng của động 
đảo cán bọ, đẳng viên, và là sự phản 
ánh ,xu thế phát triển của thời đại. 
Nội bộ đáng không dân chủ thì mọi 
sáng kiến và trí tuệ trong đảng không 
được phát huy, tö chức đảng không 
có sinh khí và không thề cường 
tráng. Trong tình hình hiện nàv, mỜ 
rộng dân chủ trong đăng còn là mội 
nội dung cơ bản đề đôi mới đang và 
thúc đầy công cuộc đàn chủ hóa toàn 
xà hội. 

Nhưng làm thế nào để trong đẳng 
thật sự có dàn chủ? Đấyv là vấn để 
rat đáng suy nghĩ, rất cần tông kết, 


“The tế nhiều nấm qua đã cho thấy, 


=khòng phải eứ hỗ khâu hiệu dàn chủ, 


nói nhiêu vẻ dìn chủ là tự nhiên có 
đàn: chủ. Điều quyết định, eái bảo 
đảm cho đàn chủ dược thực hiện là 
phải giải quyết tốt ba loại vấn dẻ chủ 
yếu sau đày 

1 — Ei3n đúng và có nhận thức 
t?ẩ»zg nhất văn đề đàn chủ trong 
đán, 

Trên vấn để này lầu này có rất 
nhiều cet°h hiểu khác nhau. Gần 
PIE, Ở HIỘU SỐ nƯỚC cũng có người 
muốn đặt hài vấn để hoặc bỏ sung 
những nội dung mới về đạân chủ trong 
đnø. 


NGUYÊN PHÚ TRỌNG 


Có người hiểu dàn chủ là đẳng 
viên miiốn nói øì thì nói, muốn làn 
gì thì làm: đăng viên €ó hề không 
chấp hành cá nữhị quvết của dịng, 
có thể tuyên truyền công khai quan 
điềm riêng của mình ở mọi nơi, kề 
œn trên cá+ phương tiện thông tin 
đại chúng; đanơ viên được tr do 
Hẻn kết lặp ra nhóm nàyv, nhóm khác 
ronø đang hoặc hoạt động trải với 
quan điểm đường lôi chúng của đăng; 
tÒ chức đàng cấp dưới không cần 
phc tùng quvết định của tô chức 
đang cấp trên, Thậm chí có người 
còn muốn đẳng chỉ nên là mọt tô chức 
øiöngđ như cầu lạc bọ, thì hỗ bán cất, 
tranh luận; muốn trong đẳng có 
những phe nhóm đổi lặp đề kiếm chế 
lần nhau. Và người ta coi đấy ïì tiêu 
chí quan trọng để đánh giá trình độ 
đản chủ của một đìn2, cũng giòng 
nhưứ trong một nước phải có nhiều 
đăng lãnh đào hoặc nhiều tô chức đối 
lập mới là có dàn chủ. 


Lại có Khuvnh hướng hiểu đìn chủ 
trong đăng một cách cứng nhắc, cũ 
kỹ. Đàn chủ dường như phái thẻo 
một khuôn khỏ nhất định, đân c!ủ 
như là phương tiện đề đạt đến sự 
Lập trung: không muốn đang viên và 
tỏ chức đẳng cấp dưới dò- lập s“V 
nghĩ, tìm tòi sảng tạo: động nhỉ! 
khoa học với chính trị, đồng nhất Ý 
kiến nghiên cứu với quan đim 
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đường lối của đẳng. Vì thế, ai nói 
khác ý kiến lãnh đạo liền bị thành 
kiến hoặc bị quy chụp là chống lãnh 
đạo, chống đảng. 

Z Một số người đối lập dân chủ với 
tập trung, tách rời việc phát huy sáng 
kiến, sáng tạo của đẳng viên với 


việc thực hiện kỷ luật, giữ gin sự - 


đoàn kết thống nhất của đẳng. Họ vin 
_Vào những sai lầm quan liêu, độc 
đoán, mất dân chủ của một số người 
lãnh đạo nào đỏ đề phủ nhận nguyên 
tắc tập trung dân chủ, cho rằng thực 
hiện tập trung dân chủ là nguyên 
nhân gâv ra sự độc đoán, độc tài 
trong đảng. Mọi sự phê bình, xử lý 
dẳng viên đều bị họ quy cho là vi 
phạm đân chủ trong đảng, độc đoán 
độc tài, phong kiến quân phiệt... 

Những cách hiều trên đây là phiến 
điện, cực đoan, do đó có hại cho việc 
phát huy dân chủ trong đăng. Cả lý 
luận và thực tiễn đều chứng mình 
rằng, tính chát và mức độ dân chủ 
của một đảng không phải biều hiện ở 
chỗ trong đảng có ít hay nhiều phe 
phái đối lập, có Ít hay nhiều quan 
điểm khác nhau, cũng không phải ở 
chỗ nội bộ có sự đấu đá, chống đối, 
bắt bẻ hay răm rắp phục tùng... Mấu 
chốt quyết định tỉnh chất và.mức độ 
dân chủ của một đẳng là ở chỗ đẳng 
đõ phải huỷ đến mức nào trí tuệ và 
quyền bình đẳng của các đảng viên, 
cũng giống như tính chất và mức độ 
dân chủ của một xã hội được quyết 
định bằng việc thực biện đến mức 
nào lợi ích và ý chí của nhàn đân lao 
động. 

Dàn chủ trong đẳng thể hiện cụ 
thể trên các mặt cơ bản sau đây: 


— Bảo đảm thật sự tự do tư 
tướng trong sinh hoạt đẳng, khuyến 
khích và tòn trọng sự suy nghĩ độc 
lập, sáng tạo, thảo luận, tranh luận 
thắng thần, nhằm phát huy trÍ tuệ 
sủa toàn đẳng, của từng cán bộ, đẳng 
viên trong việc chuần bị các qu$ết 
định, ra quyết định và thực hiện 
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quyết định. Trong các hội nghị đẳng, 


mọi đảng viên đều có quyền bàn bạc 
và tham gia quyết định các công việc 
của đảng, phê binH, chất vấn các cán 
bộ, đẳng viên khác, được trình bày 
hết ý kiến của mình, và khi cần có 
thê được bảo lưu ý kiến hoặc đề đạt 
ý kiễn lên các cơ quan cấp trên cho 
đến đại hội đại biều toàn quốc của 
đảng. Các quyết định của tồ chức 
đảng được tháo luận tập thể và biều 
quyết theo đa số. 

— Cơ quan lãnh đạo của đẳng ở tất 
cả các cấp phải được bầu cử một cách 
dàn chủ theo nguyên tắc bỏ phiếu 
kín, không gò ép, áp đặt. Trong quá 
trình chuần bị bầu cử cấp ủy và trong 
công tác cán bộ, tồ chức đảng tôn 
trọng và lắng nghe ý kiến của đẳng 
viên và quần chúng, kết hợp sự giới 
thiệu chuần bị của cơ quan có thầm 
quyền với sự đề cử, ững cữ của đẳng 
viên. Mọi đẳng viên đều có quyền đề 
cử, ứng cử và bầu cử. Khuyến khích 
đẳng viên ứng cữ. 

Sự lãnh đạo của đẳng theo 
nguyên tắc tập thề kết hợp với phân 
công trách nhiệm cá nhân. Cấp Ủy và 
người đứng đầu cấp ủy phải béo cáo 
công việc và chịu trách nhiệm trước 
tập thể bầu ra mình. Tập thề và quần 
chúng giám sát, kiềm tra các hoạt 
động của cơ quan lãnh đạo. 

— Trong đẳng thường xuyên tự phê 
bình và phê bình, bảo đảm kỷ luật 
tự giác và đoàn kết thống nhất. 

— Việc đề bạt, khen thưởng và thi 
hành kỷ luật đảng viên là do tập thể 
bàn bạc, đảng viên được trình bày 
hết ý kiến khí tô chức đẳng quyết 
định kỷ luật đối với mình. Mọi đảng 
viên đều bình đẳng trước kỷ luật của 
đảng. 

— Phong cách lãnh đạo và lề lối 
làm việc sâu sát cơ Sở, sâu sát quần 
chúng. Cân bộ lãnh đạo gần gũi và 
thưởng xuyên đối thoại với NỘNE viên 
và quần chúng... 

Rõ rằng, nếu thực hiện tốt những 
nội đung trên đảy sẽ phát huy dược 


dần chủ troag đẳng, khai thác được 
trí tuệ và sức mạnh của toàn đảng. 

Từ Đại hội VI của Đăng đến nay› 
Đăng tá đã có bước tiễn mới về thực 
biện đàn chủ trong sinh hoạt đẳng, 
trong việc chuần bị các quyết định 
của đẳng, trong việc bầu cử cấn ủy 
và đảnh giá, đề bạt cán bộ, trong 
quan Hệ và lề lối làm việc giữa cấp 
trên và cấp đưới, giữa cấp ủy đẳng 
với chính quyền và các đoàn thề nhận 
dàn. Đợt tự phê bình và phê bình, 
đầu tranh thẳng thắn, chân tình của 
Bọ chính trị, Ban bí thư và BCH TƯ 
trong các dịp Hội, nghị trung trơng 8 
và Hội nghị trung ương 9 vừa qua là 
một ví dụ về sự chuyền biến lrong 
phong cách làm việc của các cơ quan 
lãnh đạo đẳng. Nhưng phải thửa nhận 
rằng những tiến bộ đó còn rất hạn 
chế, trình độ đân 
cÒn xa mới đạt vêu cầu. Những 
hiện tượng mất đân chủ. dân chủ 
hình thức, củng những tư trởng ngôi 
thứ, gia trưởng trong đẳng. độc đoán, 
thành kiến.... còn khá nặng nẻ. Không 
ÍL cán bộ lãnh đạo ở các cấp. các 
ngành gàn như đã thành «vua con, 
sông tướng?, gbà tướng ®, sống rất 
quan cách, lòng quyền, xa dân. Không 
H những người dần và đảng viên 
thường phải chịu oan te, đau khò. 
Đồng thời cũng xuất hiện những hiện 
tượng dân chủ quá trớn, dân chủ Cực 
đoan. dẫn đến tự do vô tô chức, cục 
bộ bản vị, mất đoàn kết, vi phạm kỷ 
luật thống nhất của đảng. 

Tình hình đó có những nguyên 
nhân khách quan, nhưng cái chính là 
đo trong đảng chưa có Sự nhận thức 
đảy đủ và thống nhất về văn đề dân 
chủ. và quan trọng hơn là chưa có 
một cơ chế hợp lý bảo đấm thực hiện 
dân chủ trong đảng. 


2 —-Có quy chế, quy định cụ 
thề về dân chủ trong dàng, 

Thực tế cũng cho thấy, muốn thực 
hiện được đân chủ trong đăng, nhất 
thiết phải eó cơ chg đúng, có những 


chủ: trong đẳng. 


qHuY định cụ thè, tức là nội dung tự 
lướng dàn chủ phải được «thề chế 
húa Ð, * pháp luật hóa » buộc các đẳng 
viên và lỗ chức đẳng phải thí hành, 


Điều lệ Đẳng ta dã quy định nhiền 
điều cụ thề gề thực hiện nguyen lác 
tập trung dân chủ, phát huy đân chủ 
(rong đảng. Nhiều chỉ thị, nghị quyết, 
quy chế công lác cũng đã nói rõ 
những điềm cần thiết. Nhưng đến nay, 
trước bước phát triền mới, lrước yêu 
Cầu của sự nghiệp đồi mới, rõ ràng 
còn phải bồ sung, phát triền và cụ 
thề hóa rất nhiều. 

Xin nêu một SỐ VÍ dụ : trong điều 
kiện cách mạng khoa học và công 
nghệ phát triền ào ạt như hiện nay, 
thế giới biến chuyền rất nhanh, 
lượng thông tin rãi phong phú và đa 
dạng, đề phát huy sáng kiến và sự 
suy nghĩ độc lập của cán bộ, đảng 
viên. cần có quy chế về cung cấp 
thông tin thường xuyên cho cán hộ 
và đẳng viên. Cấp ủy đẳng phải bảo 
đảm quyền được thông tin của đẳng 
viên. : 

(ác cấp ủy đẳng. trước hết là 
BGH TƯ Đảng, cần tĩng cường hơn 
nữa vai trò và trách nhiệm tron 
việc chuần bị các đề án công tác của 
dẳng. Trên mỗi lĩnh vực, khi cìn, có 
thề thành lập liều ban chuyên đệ 
gỒm một số cấp ủy viên dà trực tiếp 
nghiên cứu chuần bị đề án. Các dự 
thào đề án tùy theo tính chất yà 
phạm vi đều phải được tô chức dảng 
cấp đưới và đẳng 'viên tham gia ý 
kiến. Đối với những vấn đề mới và 
khó hoặc còn nhiều Ý kiến khác nhau, 
phải chuần bị vài ba phương án qê 
cân nhắc hoặc thực hiện chế độ làm 
thử trước khi kết luận và đi đến 
nghị quyết. | 

Quy định thành chế độ Hộ chính 
trị báo cáo công việc và hoạt động 
của mình trước mỗi kỳ họp BCH TU; 
Đan thường vụ báo cáo công việc và 
hoạt động của mình trước mỗi kỷ họp 
cấp ủy: cấp ủv báo cáo trước tồ chức 
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tỉ..nø hoặc cœ quan bầu ra mình. Quy 
định thời gian tiến hành tự phê bình 
_và phê bình, tô chức đề quần chúng 
phè bình và bỏ phiếu tín nhiệm cán 
bò, dòng viên, từ cơ quan cao nhấn 
đến tỏ chức eơ sở. Chẳng hạn, mỏi 
năm một lần, từng ủy viên Bộ chính 
rị tự phê bình; Bọ chính trị báo 


củo tự kiểm điểm về hoạt động 
cửa Hình trước hội nohị DCI TỪ; 
bạn chấp hành các cấp tự phê 


bình, làx 
“hủnug và 
lì Chư và các 
tr phê bình trước bạn chấp hành; 
v viên bạn chấp hành tự phê bình ở 
chỉ bộ nơi công tác. Xử lý nghiệm 
khaic những nưười có thái độ trấn 
áp, trù đập người phê bình hoặc lợi 
đụng phê bình đề đã kích, vụ cáo 
người khác, gáy cha rẻ, mát doàn 
ket. 

Quy định thời hạn xem xét ý kiến 
báo Iiru của đẳng viên. Tiết thời hạn, 
cấp ủy phải có kết luận rõ về những 
ý kiến báo lưu đỏ. Trường hợp can 
KhHiết có thể tổ chức nghiên cứu, tháo 
luận hoặc cho thứ nghiệm. Những ý 
kien được thực tẻ chứng mình là 
đúng thị phải tiếp thú để bộ sung và 
hoàn chỉnh nghị quyết của dáng. 


cấp dưới; bí thư, phó 
(GC ỦY viên thường vụ 


Đề tăng cường vai trô kiểm tra, 
giảm sát của tÒ chức dàng đối với 
hoạt động của cấp Ủv, kịp thời bồ 
sung, điều chỉnh chủ trương chính 
sách, kịp thời thịv thế những cán bộ 
không đám đường được nhiệm vụ, 
kiện toàn cáp úủv, cần quv định dứt 
khoát: giữa hai kỷ dai hội, lộ chức 
hỏi nghị đại biểu đạt g ở các cấp. Nhi 
cẩn thiết hoặc có 273 số tÓ chức đăng 
Irire thuộc vế cảu thị Triệu Tạp dại 
họi bất thường, Nghị qua cE cúc hội 
nghị dại biều không củn phải do cấp 
úv triệu tạp thông qua, 

Trong công tác“ cần bọ, c in QqQUIV 
định enu thề tiểu chuïu cho Làng chứa 
lanh cán bọ, cờ e1 hà GÒ [lo] Ở 
môi cấp ủy, BỊ thư cáp ủy Lừ cấp 
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Ý kiến phê bình của quần. 


trên trực tiếp cơ sở đến tổng bí thư 
không làm liên tục quá hai nhiệm kỷ 
(10 năm). Việc giới thiệu người đề 
bầu vào cấp ủy phải tiến hành từ cơ 
sở; cấp ủv triệu tập đại hội khòng 
được bác bỏ tư cách đại biêu do cấp 
đưới bầu lên. Việc bỏ nhiệm cán bộ 
phải hỏi ý kiến của cơ sở và phải 
lấy phiếu tín nhiệm từ cơ sở; aj 
không được đa số phiếu tín-nhiệm 
thì không đề bạt. Thực hiện rộng rãi 
chế dộ sát hạch, thí tuyển cán hộ 
quản lý, cán lò chuyên mòn nghiệp 
vụ, nhân viên nhà nước. Giữa nìiệm 
kỷ công tác cần đánh giá lại cán bọ, 
ai không đủ tiêu chuần thì Riên quv(t 
thay, không chờ hết nhiệm Kẻ. Việc 
đánh giá cán bộ nhất thiết phải hỏi 
ý kiến cấp quản lý cán bộ, hỏi ý kiến 
quần chúng và cặp dưới, cùng những 
người có quan hệ, có hiểu biết về cán 
bọ đó. trực tiếp đối thoại với cầẦn lọ 
đó. Có chế cò khen thưởng thích dáng 
nhímng người phát hiện, tiên cứ 
n":ffngø củn bọ EPh L sự có đức có tài; 
xứ lý nghiêm mình những người có 
thái dò gia trưởng, đọc đoán, bè phái. 
cố tình vi phạm nguyễn tắc dân chủ 
tạp thề trong công tác cán bộ. 


Kỷ luật đối với đẳng viên phải được 
xem xét tử chỉ bộ, Kỷ luật khai trừ 
đẳng viên ra khói dảng phải được 
hỏi nghị chỉ bộ biểu quyết với ít nhất 
2/3 số đang viên đồng ý. Sau khi hìrh 
thức kỷ luật đã được quyết định 
hoặc chuần v, nếu dàng viên hoặc tô 
chức đẳng bị thí hành KỶ luật không 
đồng Ý thì trong vòng ] tháng có quyền 
yêu cầu xem Xét lại và được kliêu 
nại lên cấp trên. Khi nhận được th 
Khiêu nại, cấp ủVv và úv bàn kiềm 
trà cấp trên phải báo cho người gửi 
Vhnr biết, chậm nhất trong vòng L tháng 
phải tô chức điều tra, trong vòng 6 
thăng phải xem Xếét giới quYết và tra 
lời cho người khiếu nại. 


Trường hợp bị khai trừ ra khôi 
đàng nên đương sự Không đồng ý thị 
có thề khiếu nại :ên các cơ quan có 


thầm quyền ở cấp trên cho đến tận. 


BCH TƯ. Các quyết định của cấp trên 
thi hành kỷ luật cán bộ 'và cấp ủỦy 
viên thuộc diện cấp trên quản lý phải 
thông báo đến chỉ bộ nơi đẳng viên 
đó sinh hoạt. Trường hợp đẳng viên 
bị bắt, bị xử lý sai, tö chức đẳng phải 
minh oan và khôi phục mọi quyền lợi 
chính đáng của đảng viên đó, đồng 
thời yêu cầu các cơ quan có trách 
nhiệm phải kiêm tra và xử lý nghiêm 
khác cá nhân hoặc tập thể nào xử 
lý sai. : 

Quy định thành chế độ cán bọ lãnh 
đạo các cấp đi làm việc trực tiếp ở cơ 
sở, tiếp xúc với dân, đối thoại với 
quần chúng và cấp đưới, giải quyết 
kịp thời và đứt khoát những công việc 
cấp bách. 

V.v. 


_8—Có cơ chế giám sát, kiềm 
tra, đấu tranh bảo đảm thực hiện 
dân chủ trong đảng. 


Không phải cứ có quy clế, quy định 
là mọi việc về dân chủ được thực 
hiện. Thực tế đã có không ¡t những 
điều khoản ghi trong điều lệ đẳng mà 
không được đảng viên và tô chức 
đăng thực hiện nghiêm túc, thậm chí 
còn vi phạm nghiêm trọng. Muốn thực 
hiện được quy chế, điều lệ, trước hết 
cân bộ cấp trên, cán bộ lãnh đạo phải 
gương máu. Điều. đó là hiền nhiên. 
Nhưng vấn đề cực kỳ quan trọng là 
phải có sự giám sát kiềm tra chặt chế 
của các cơ quan có thầm quyền, kết 
hợp với sự giám sát thường xuyên 
của quần chúng. có sự đầu tranh mạnh 
mẽ của công luận. `: 


Ủy ban kiềm tra của đẳng ở các 
cấp phải được tăng thêm quyền hạn 
và trách nhiệm, nhất là trong việc 
kiềm tra thực hiện các nguyên tắc tô 
chức và sinh hoạtđúing, quy chế làm 
- việc của ban chấp hành, kiêm tra từ 
cách đẳng viên và cấp ủy viên, xem 
xét và xử lý kỷ luật đẳng viên và tô 
chức đảng cấp dưới. Y¡ vậy, theo tôi, 
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nên quy định đề đại hội (chứ không 
phải cấp ủy) bầu ủy ban kiêm tra. 
Trường hợp vẫn đề cấp ủy bầu thì 
cần quy định rõ quyền hạn và chức 
năng của ủy ban kiêm tra 
Thi hành kỷ luật nghiêm mình 
những cán bộ, đẳng viên ví phạm kỷ 
luật của đẳng và pháp luật của nhà 
nước. Xử lý thích dáng những người 
tham nhũng, độc đoán chuyên quyên, 
trù đập, ức hiếp quần chúng. - 
Phát động quần chúng đấu tranh 
mạnh mẽ chống tiêu cực: Trong điều 
kiện đẳng cảm quyền, đấu tranh vời 
những hiện tượng tiêu cực của những 
đãng viên có chức có quyền mà không 
sử dụng vũ khí công luận, không. 
phát động được quần chúng thì không 
thề có hiệu quả. . _ " 
Nói đến công luận là nói đến tính 
công kbai. Tính công khai là biện pháp 
rất có hiệu nghiệm bảo đảm thực hiện 
dân chủ trong đẳng. Tùy từng vấn đề 
và ở những mức độ, phạm vi thích. 
hợp, phải thực hiện công khai các hoạt 
động của đẳng, của cấp ủy đẳng. của 
những người lãnh đạo các cấp. Đác 
biệt chú trọng công khai tài chính, 
công khai chế độ đãi ngộ, công khai 
các ý kiến khác nhau, công khai xử lý 
kỷ luật...:chấm dứt tình trạng « giữ 
bí mật » những vấn đề không cần bí 
mẠt, ®xử lý nội bộ» những trường 
hợp mười mươi đã rõ là phạm pháp. 
Trong vấn đề này, báo chỉ và các 
phương tiện truyền thông đại clúng 
khác giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 
Không nên thành kiến với một số việc 
làm sai lệch của nhà báo nìo đó hay 
tờ báo nào đó, dẫn đến nghỉ. ngờ hoặc 
phủ nhàn cả sức mạnh dìx hiệu lực 
của công luận. Cũng đừng sợ báo chỉ, 
nếu lòng mình thật sự trong sảng, 
kiách quan. Kinh nghiệm đã chỉ rõ, 
chỉ có mở rộng tính công khai, sử 
đụng đúng công luận mới phát huy 
được đân chủ, phát hiện, ngắn chặn 
và đấu tranh có hiệu quả chống các 
(Xem tiếp trang 10) 
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Quản lý và sử 
nguồn vốn ngoại tệ 


IỆN nay, một trong những 
vấn đồ quan trọng nhất cỏ 
liên quan đến chiến lược phát 
triền kinh tế—xã hội của đất 
nước, là vấn đề vốn. Không giải 
quyết đúng vấn đề vốn, không thê có 
một chiến lược kinh tế hiện thực. Vậy 
vốn là gi ? Làm thế nào đề tạo ra vốn 
và sư dụng vốn một cách có lợi nhất 
cho nền kinh tế quốc dân? 


M 


Trong nên sản xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa, vốn cũng được biều 
hiện dưới hình thái tiên. Nhưng bản 
thần tiên không phải là vốn, và không 
phải bất kỷ một khối lượng tiên nào 
cũng trở thành vốn. Tiền trở thành 
vốn khi nó đạt đến một mức độ nhất 
định đủ đề bỏ vào mục đích sản xuất 
và kinh doanh đề lấy lợi nhuận. 


Vốn có thẻ chuyên hóa thành tư 
liệu sản xuất và sức lao động, và xét 
về góc độ sử dụng (hay quay vòng), 
người ta chia vốn thành vốn cế định 
và vốn lưu động. 


Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, nhà 
tr bản dùng tư bản của mình mua tư 
Hiệu sản xuất và sức lao động đê tiền 
hành các hoạt động sản xuất và kinh 
doanh nhằm săn đuồi lợi nhuận. Sau 
khi mua, nhà tư bản có quyền làm 
chủ cả hai yếu tố tr liệu sản xuất và 
sức lao động, bởi vì vốn mua thuộc 
sở hữu của họ. 
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S 


cai 


dụng hợp lý 


NGUYÊN THẾ UẤN * 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hai 
yếu tố nói trên của vốn tách rời nhau: 
yếu tố tư liệu sản xuất thuộc phạm 
trù sơ hữu cổng cộng; còn yếu tố sức 
lao động thuộc phạm trù «làm chủ 
Lập thể xã hội chủ nghĩa »(?). Do khái 
niệm không rõ ràng, cho nên quá 
trình hình thành và sử dụng vốn này 
sinh không íL mâu thuẫn, rất khỏ 
điều hòa. 

Tình trạng vốn kính tế quốc dân ở 
nước ta trong những năm qua như 
thế nào ? 


Afột là, thu nhập quốc dân sản xuất 
không đủ tiêu dùng. Theo số liệu của 
Tông cục thống kẻ, trong thời gian 
1976—1986, thu nip quốc dàn sản 
xuất trong nhiều năm bị thâm hụt so 
với quỹ tiêu dùng. Vị dụ: năm 1976 
bị thâm hụt 13 tỷ đồng : năm 1980 bị 
thầm hụt 1,3 tỷ... Những năm 1985— 
1986, tình hình cũng không khá hơn 
bao nhiêu. 

Điều này nói lên một thực tế đáng 
lo ngại là nguồn tích lũy tự thân của 
nên kính tế quốc dân rất yếu. Vốn do 
sản xuất tạo ra ở trong nước không 
đáng kẻ. 


Hai là, hiệu quả vốn quá thấp, làm 
cho tình hình kinh tế vốn đã khó ` 
khăn càng khó khăn thêm. Cũng theo 


# Phó tiến sĩ kính tế học 


Số (tiệu của Tổng cục thống kê, năm 
1986 và 1987 hao phí vật tư trên một 
đồng« (hu nhập -quốc đàn quá lớn. 
Tính bình quân, hao phí đó năm 1986 
là 0,92, và năm 1987 là 0,94. Riêng đối 
với công nghiệp là 1,89 và 1,08; đối 
với nông nghiệp là 0,45 và 0,44; đối 
với xây dựng là 2,42 và 2,43; dõi với 
vận tải bưu điện là 1,19 và 1,20; dõi 
với thương nghiệp và cung ứng vật 
tư là 0,11 và 0,40; đối với các ngành 
địch vụ khác là 0,14 và 0,/4. 

Theo tính toán của Tầng cục thống 
kê, đề sản xuất một đồng thu nhập 
quốc dân, nếu năm 1976 phải chỉ 0,741 
đồng vật tư thì năm 1987 phải chỉ đến 
0,0{ đồng (theo giá năm 1982). Chỉ 
căn tiết kiệm 1 xu vật tư trên 1 đồng 
thu nhập quốc đân là thu nhập quốc 
dân trong nắm sẽ có thêm tử 1,5 đến 
1,7 tỷ đồng (theơ giá năm 1982) ; ngược 
lại, nếu phi chỉ thêm Í xu vật tư trên 
1 dòng thu nhập quốc dân, thì thu 

nhập quốc dân trong năm cũng sẽ 
_ mất đi số tiền tương ứng. 

Hiệu quả vốn quá thấp, cho nên 
đối với nhiều ngành, vốn cảng quav 
càng thâm thủng. Đó là hiện tượng 
đáng lo ngại. | : 


8a là, trong nhiều năm qua, mặc 
dù nhập siêu bằng vay nợ ngày càng 
lớn, nhưng giá trị nội địa tương ứng 
của nó trong thu nhập quốc dân ngày 
càng giảm sút. Theo Tông cục thông 


kê, một đơn vị ngoại tệ nhập nợ năm. 


1976 tạo ra được 35,56 đồng thu nhập 
quốc đản từ nguồn ngoài nước thị 
năm 1980 chỉ còn tạo ra được : 30,94 
đồng, năm 1985 : 141,53 đồng, năm 1986 : 
11,13 đồng (theo giá năm 1982); nếu 
lấy mức 35,56 đồng năm 1976 làm 
chuẩn, thì tông thất thu của các khoản 
nhập siêu do giá trị nội địa tương 
ứng giảm sút tropg 2 năm f†985 và 
1986, lên đến 51,21 ty đồng (theo giá 
năm 1982). 

Sở di có tỉnh trạng trên là do 
chính sách giá và tỷ giá của nhà 
nước đối với hàng xuất nhập khầu 


_ — 


không hợp lý, làm che phần tích lũy 
bằng vốn vay nước ngoài của nhà 
nước không được bảo đảm. 


Bốn là, do đầu tư xảv dựng cơ bản 
trong nhiều năm qua có nhiều sai làm 
khuyết điềm, một khối lượng vốn 
không nhỏ trong nên kinh tế quốc 
dân (trong đó hầu hết H vốn vay 
nước ngoài) đã bị sa lầy, không những 
không sinh lợi mà còn đòi hỏi nhà 
nước phải đồ thêm của đề cứu nguy 
(theo kiều đã phóng lao phải theo lao). 


Thêm vào đó, do nhiều tác động 
chủ quan và khách - quan. thị trường 
trong nước ngày càng ế ầm, sản phầm 
làm ra không tiêu thụ được hoặc tiêu 
thụ chậm, làm cho vốn không quav 
được. Vốn trong sản xuất và kinh 
doanh thiếu nghiêm trọng. Trong khi 
đó, vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản 
lại chậm được giải phóng. 

liiện nay, nguồn vốn vay từ nước 
ngoài có nhiều khó khăn. Nợ nước 
ngoài đến hạn ngày càng lớn, nhưng 
khả năng trả nợ rất hạn chế. Nợ phải 
trả thì nhiều, nhưng vay thêm lại 
không được mấy. Vốn vay nước 
ngoài ít đi, nhập khầu có nguy cơ 
giảm mạnh: Điều đó không những 
lâm cho sản xuất đình đốn, đời sống 
khó kbăn, mà cøn làm giảm nguồn 
trợ lực quan trọng cho vốn tron#ứ 
nước. 


# 


Căn cứ vào những diều trình bày 
trên đây, có thề khẳng định nền kinh 
tế nước ta đang đứng trước tình 
trạng thiếu vốn nghiên: trọng và 
chưa có cách khắc phục hữu hiệu. 
Đặc biệt trong những năm tới, do 
vốn ngoại tệ khó khăn, không có đủ 
đề nhập một khối lượng hàng có giá 
trị tương đương 600 — 2000 triệu 
rúp và 400 — 500 triệu USD như trong 


những năm 1985 —. 1989, chắc chấn 
tà nền kinh tế nước ta sẽ gặp nhiều 
khó khăn. 


Nền kinh tế nước ta còn phụ thuộc 
bên ngoài rất nhiều, không những về 
máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, 
mà cả về một-số nguyên, vật liệu cần 
thiết khác như: bông xơ, phản bón, 
sắt, thép, hóa chất, v.v Không báo 
đám nhập khâu đủ nhu cầu, thì cũng 
không thẻ bảo đảm công suất của các 
cơ sở sản xuất hiện có ở mức khiêm 
tốn như hiện nay. 


Dề tạo bước đi lên của sản xuất 
lớn xũ hội chủ nghĩa, phải có tích 
lũy ban đầu. Trong điều kiện sản 
xuất nhỏ, vốn tự có trong nước nghèo 
nàn, xuất khaảu còn nhiều hạn chế, 
chúng ta không có con đường nào khác 
là phải nhập khầu tư bản: 
tư 
bị 
cơ 


Vay vốn nước ngoài và gọi đầu 
trực tiếp từ nước ngoài đề trang 
lại nên kinh tế quốc dân, cái tiến 


cấu sẵn xuất theo hướng hiện đại hóa,. 


là vấn đề có tính chất chiến lược. 


Là một nước lạc hậu muốn tiếp 


cận nhanh với trình độ phát triền của - 


thế giới, cần nhập khầu không chỉ kỹ 
thuật mà cả công nghệ. Với sự bùng 
nồ của cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện nay, không chủ động nhập khầu 
các phát minh sáng chế tiên tiến của 
thể giới, chúng ta sẽ có nguy cơ bị 
đào thải. 

Nói tóm lại, khả nàng xuất khău 
thì it, nhu cầu nhập khiu thì nhiều. 
Thời gian không cho phép chúng ta bị 
động, ngồi chờ tăng xuất khău (ròi 
mới nhập khầu), mà phải mạnh dạn 
vay vốn và gọi đầu tư từ bẻn ngoài. 
Nếu không làm tốt được khâu này thì 
bước đi của nền kinh tế nước ta 
trong nhiêu năm tới sẽ trì trệ. 

Tuy nhiên, vay vốn và gọi đầu tư 
từ bên ngoài chỉ mới là khàu mở đầu. 
Khâu quyết định là sử dụng vốn đó 
như thế nào có lợi cho nên kinh tế 
quốc dân. | 
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Chúng ta không sợ vay nợ nước 
ngoài, mà chỉ sợ vốn vay sử dụng 
không sinh lơi, và không có tiền dẻ 
trả nợ. : 

Trong nhiều năm qua, với việc mớ 
rộng hoạt động ngoại thương cho các 
ngành và các địa phương, chúng tà đã 
dàn mỏng vốn ngoại tệ trên một 
bình diện quá Tớn. Nhà nước không 
đủ sức kiềm tra, kiêm soát và phối 
hợp hoạt động ngoại thương của các 
ngành và các địa phương trong một 
kế hoạch thống nhất của cả nước. 


Theo con số tông kết ngoại thương 
năm 1989 của Bộ kinh tế đối ngoại cũ 
(nay là Bộ thương nghiệp) thì toàn 
bộ số nhập siêu từ các nước xã hội 
chủ nghĩa nhà nước phải đứng ra 
thanh toán, nhưng toàn bộ hàng hóa 
xuất khầu sang cúc nước này nhà 
nước lại không năm và không chế 
được. Trong tông kim ngạch xuất 
nhập khầu của cá nước đối với khu 
vực tư bản chủ nghĩa, kim ngạch xuất 
nhập khầu của địa phương chiếm tỶ 
trọng ngày càng lớn. (Xem bằng đưới). 


Tụ trọng Tủ trọng 

xuất khầu nhập khâu 
198) 37,6% 31,4% 
1986 86,8 X 95,3% 
1987 89,7% 65,8% 
1988 91,33 51,4% 


Diễu đáng lo ngại là trong lúc 
trung ương chịu nhập siều cả đối với 
khu vực xã hội chủ nghĩa lẫn đối với 
khu vực tư bản chủ nghĩa, thi các địa 
phương lại cân đối thoải mái, thậm 
chí nhiều năm liên tiếp xuất siêu. 

Rõ ràng, vốn ngoại tệ của đất nước 
đã khó khăn, lại bị chia năm sẽ bảy 
nên càng khó khăn hơn. Hiện tượng 
nhập khầu bừa bãi của nhiều địa 
phương và cơ sở ngày càng tăng. 
Không ít cơ sở và địa phương đã sử 
dụng tùy tiện vốn vay bằng ngoại tệ 
đề nhập hàng tiêu dnng không vì 
mục địch phát triền sản xuất mà chỉ 
vì lợi ¡ch cục bộ, chạy theo chênh lệch 
giả. 


. Vốn vay.dài bạn của nhà nước đề 
đầu tư cho các công trình xây dựng 
_€@ơ bìn không hiệu quả. Vì vậy nhiều 
tỷ rúp và USD vay nước ngoài bị 
chôn chân không thề sinh lợi. Đây là 
một láng phí ghê gớu. 


Đề có thề loại trừ những thiếu sót 
khách quan và chủ quan nói trên, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ tạo vốn tử 
lên ngoài phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng đất nước trong giai đoạn hiện 
nay, n! à nước không thề không quản 
lý tậptrung toàn bộ các nguồn vốn 
ngoại tệ của đất nước. Muốn vậy : 


1— Nhà nước cần có chế độ, chính. 


sách và cơ chế quản lý toàn bộ các 
nguồn thu chỉ ngoại tệ đề có thề sử 
dụng vốn này một cách tập trung cho 
những mục tiêu kinh tế — xã hội chủ 
yếu (có chọn lựa kỹ), bảo đảm mội 
cần cản thanh toán đối ngoại ồn định 
có thu có chỉ, có vay có trả, thống 
nhất trong cả nước. Chăm dứt tỉnh 
trạng chia nắm sẻ bảy trong việc 
quản lý và sử dụng nguồn VỐP ngoại 
tệ như hiện nay. 


-2— Nhà nước cần xác định rõ các 
mục tiêu sử dụng ngoại tệ theo thứ 
lự tưu tiên (trước hết đối với các 
ngành sản xuất có hiệu quả và quyết 
định cơ cấu) đề có thể bố trí nguồn 
vốn hợp với khả năng thực tế. 


Quản lý ngoại tệ thực chất li thôna 
qua đồng tiền mà điều tiết các hoạt 
động xuất nhập khâu. Cần có chế độ 
hối đoái hợp lý. Nếu nhà nước quản 
lý được ngoại tệ thì các hoạt động 
xuất nhập khầu đù có mở rộng cũng 
không thề gây rối loạn nhiều. Tuy 
nhiên, đề có thể quản lý được ngoại 
tệ một cách chủ động và lính hoạt, 
nhà nước phải dùng một hệ thống 
đồng bộ những biện pháp kính tê và 
hành chính. Trong đó, chú ý dúng- 
mức cíc biện pháp đòn bầy quan 
trọng của nền kinh tế hàng hóa như : 
tiền tệ, giá cả, tỷ gia, tín dụng, lài 
suấ1, thuế khóa, v.y. 


3— Nhà nước cần coj trọng cắc 
hoạt động nghiệp vụ của ngàn hàng 
nhằm dáp ứng yêu cầu của cơ chế mới. 
Cần làm cho bộ máy ngân hàng gọn 


_ nhẹ, có nghiệp wạ ngân hàng giỏi. 


Lâu nay, chúng ta rất coi thường 
các mặt kỹ thuật của ngân hàng cho 
nên đã phạm không ít những sai làm 
nghiêm trọng trong khâu ra quvét 
định vi dụ: vấn đề đồi tiên. vấn đề 
tín dụng, vấn đề fỷ giá, vấn đề thế 
chấp, vấn đề lãi suất, v.v). 

Ngân hàng nhà nước có mạnh thì 
nhà nước mới thống nhất quản lý 
được mọi thư chỉ ngoại tệ trong cả 
nước thc¿ nguyên tíc mọi thu chỉ 
ngoại tệ đều phải qua ngàn hàng; 
lực hiện mưa bán nưoại tệ qua ngàn 
hàng theo tỷ giá thống nhất và người 
có bản ngoại tệ được tru tiên mua 
(khi có mục tiêu nhập khầu xác 
định); câm mua bán ngoại tệ ngcài 
ngàn hàng, áp dụng chế độ hối đoái 
đề kiểm soát việc sử dụng ngoại tệ 
nhập khầu. 

4á — ^hà nước cần xâv dựng quỹ 
dự trữ ngoại tệ của quốc gia trên cơ 
sở các nguồn ngoại tệ thu được từ 
xuất khầu hàng hóa và dịch vụ, các 
khoản tô nhượng thu được từ hợp tác 
khai khoáng với nước ngoài, v.v. 

Có quỹ dự trữ đó, nhà nước mới 
có điều kiện vật chất để điền hca các 
quá trình lưu thông tiên tệ nói chung 
(kề cả cũng và cầu về ngoại Lệ) trong 
cả nước. Trong quỹ dự trữ ngoại tệ, 
vàng và đông SÌ có vị trí dặc biệt. 
Sẵn vàng và đồng USD, lúc siá cao có 
thề bán ra, lúc giá thấp lại mua vào, 
như vậy sẽ làn: chủ được thị trường 
Lrn tệ trong nước. lliiện nay, thị 
trường tiền LỆ trong nước không ồn 
dịnh một phần Khỏrg# nhỏ là đo nhà 
nước không nắm được vàng và dòng 
USD Lrên thị trường tự do, Rhoôngữ 
không chế dược vàng và dòng LUSI), 
chún,; tà sẽ kiông làm chủ được thị 
Lrường tiền tệ trong cả nước. 


. * 


bội - 
«® 


Đề làm được những việc trên, cần 
. xử lý một loạt các vấn đề cụ thề 
SaU : 


l— Thực hiện nghiêm túc chế độ 
chuyên gia tropø lĩnh vực pgản bàng. 
Hà soát lại và kiện toàn bộ máy ngân 
hàng trên cơ sở trọng tay nghề. Có 
thể sử dụng lại những cán bộ ngàn 
hàng giỏi đã về hưu, các chuyên gia 
ngàn hàng của chế độ cũ, thuê chuyên 
gia nước ngoài, đưa đi dào tạo 
gấp, v.v- Kiên quyết loại bỏ những 
nhàn viên không đủ trình độ nghiệp 
vụ (và đạo đức) làm ngân bàng. Thay 
đổi kịp thời những cán bộ lãnh đạo 
không có khủ năng; đó là con đường 
tốt nhất đề chọn cán bộ giỏi. Vấn dề 
nghiệp vụ rất quan trọng. Nếu khong 
chú ý đúng mức đến việc nâng cao 
trình đỏ nghiệp vụ chuyên môn thì 
không thể có một đội ngũ cán bộ 
ngân hàng năng động và có kỷ cương. 


2 — Thực biện một quy chế làm 
việc nghiêm túc. Những ai làm sai 


quy chế cần được xử lý ngay, bởi vì. 


ngân hàng là cơ quan quản lý trực 
tiếp những vấn đề về tiền, nếu kỷ 
luật không nghiêm, đễ nảy sinh và 
lây lan nạn tham ô, móc ngoặc, hối 
lộ... Cần chấm dứt tình trạng ngân 
hàng kinh doanh tiên bằng bất kỳ 
giá nào, lấy chênh lệch lãi suất cho 
vay làm mục tiêu hoạt động, coi 
thường nhiệm vụ chủ vếu là phục 
vụ sản xuất. 

Ngàn hàng kinh doanh không có 
nghĩa là ngân hàng trợ thành những 
công 1y buôn tiên thuần túy đề lấy 
chênh lệch lãi suất. Kinh doanh tiên 
theo cách đó thì tiên sẽ đuổi theo 
tiền, không qua sản xuất, và sẽ gây 
hậu quả nghiêm trọng vẻ kính tế — 
xã hội, 


;—= Cân kết hợp chặt chế hoạt 
động của ngân hàng trung ương với 
hoạt động của các ngản hàng chuyên 
doanh và các tổ chức tín dụng. Ngân 
hang trung ương phải đóng vai trỏ 
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điều tiết chung; các ngàn hàng 


chuyên doanh và các tÐÖ chức tín ˆ 


dụng phải có tài khoản dự trữ ở ngân 
hàng trung ương. 

Phải cũng cố vị trí chủ đạo của 
đòng tiền của ta (VNĐ) trong nước. 
Vàng và đồng USD dù có quan trọng 
đến mấy cũng chỉ là nguồn hỗ trợ cho 
đồng VNĐ trong nước. Tuyệt đối 
không đề cùng một lúc có nhiều 
phương tiện thanh toán tự do trên 
thị trường trong nước. Muốn vậy, 
nhà nước phải áp dụng luật pgoại tệ 
nghiêm ngặt và thống nhất trong 
cả nước. 

Các ngân hàng chuyên doanh cũng 
như các tö chức tín dụng cần được 
tö chức chặt chẽ và hoạt động trong 
phạm vỉ cho phép, phù hợp với vốn 
pháp định của minh. Nhà nước phải 
có chính sách lãi suất thống nhất. 
Các ngân hàng chuyên doanh cũng 
như các tồ chức tín dụng không được 
tùy tiện dùng lãi suất cao đề thu hút 
vốn rồi ăn quyt vốn. 

Cần áp dụng một chế độ kiềm tra, 
kiềm soát chặt chẽ, thường xuyên và 
gọn nhẹ. ChỈ có trên cơ sở thực hiện 
triệt đề chế độ kế toán thống kê 
thống nhất mới có thề thực hiện 
được sự kiềm tra, kiềm soát của nhà 
nước. Lâu nay, thường khi có vụ 
việc rồi mới kiềm tra theo cách đối 
chất giữa người kiềm tra và bị kiềm 
tra, như vậy rất tốn thời gian mà 
không kết quả, bởi vì không có đủ 
chứng từ kế toán thống kẻ chính xác 
và thống nhất. 


4_- Cần có biện pháp điều tiết 
cung, cầu về ngoại tệ một cách 
nghiêm ngặt. Gấp rút đưa việc mua 
bản nưoại tệ vào một kênh duv nhất 
đề nhà nước có thề điều hòa cung, 
cầu về ngoại tệ trong cả nước. Thông 
qua trung tâm đó, có thề sử dụng 
nguồn vốn ngoại tệ tự có đo xuất 
khầu đưa lại một cách hợp lý nhất. 
Nguồn ngoại tệ đó phải trở lại phục 
vụ sản xuất một cách trực tiếp đề có 


thẻ, thòng qua sản xuất, nhãn hiệu 
quả lên nhiều lần (tất nhiên, cần chú 
Ý các ngành sản xuất có sinh lợi và 
tạo được ngoại tệ). Đồng thời, nghiên 
cứu áp dụng phương thức đấu giá 
ngoại tệ (theo kiêu Hà-lan) đề có thê 
đáp ứng ngoại tệ cho những nhu cầu 
ngoại tệ có khả năng sinh lợi nhiều 
nhất (bởi vì khi đấu giá, các nhà sản 
xuất và kinh doanh ắt phải tính kỹ 
. mức sinh lợi của các mục tiêu dâu 
tư ngoại tệ). Qua đấu giá ngoại tệ, 
có thề tạo được tỷ giá phản ánh được 
tương quan cung cầu. Đề tập trung 
thị trường đấu giá ngoại tệ vào một 
mối, cần giao hẳn trách nhiệm tồ 
chức hoạt động cho ngân hàng ngoại 
thương. Nhà nước không can thiệp sâu 
vào dự trữ của ngân hàng đó. Tất 
nhiên, nhà nước phải nắm được dự trữ 
quốc gia về ngoại tệ. Quản lý ngoại tệ 
đề sắp xếp việc trả nợ nước ngoài. 
Đông thời, tập trung các khoản tài trợ 
tử bên ngoài cho chương trình phát 
triền kinh tế có trọng điềm. Cần có 
biện pháp kiềm soát ngoại tệ một 
oách nghiêm ngặt và hữu hiệu. Biện 


pháp quan trọng là định mức và giám 

sát trực tiếp mức tín dụng của ngân 

hàng chuyên đoanh, kết hợp với giảm. 
sát gián tiếp qua ngân hàng nhà nước. 

Vốn n#ân hàng nhà nước cho ngân 

hàng chuyên doanh vay, phải khớp 

với vốn ngân hàng chuyên doanh 

vav. 


Quản lý nghiêm ngặt vốn ngoại tệ 
trên hai mặt vay—-trả và sử dụng là 
yêu cău cấp bách. Ớ đây. vay — trả. 
là quan trọng, nhưng quyết định vẫn là 
sử dụng vốn vay như thế nào. Hiện nay. 
chỉ cần khắc phục được tình trạng 
sử dụng vốn vay một cách phân tán, 


tùy tiện, là chúng ta đã có thề lam 


cho số vốn ngoại tệ hiện có không 
những không mất đi mà còn tăng thêm. 


Chiến lược kinh tế đến nam 200) 
rõ ràng đang đứng trước một thứ 
thách ghê gớm. Đó là vấn đề vốn. 
Trong đó, vốn ngoại tệ đóng vai trò 
quan trọng. Nhà nước không nắm - 
được vốn này thi chiến lược kinh tế 
dù có đề ra đúng, cũng không thực 


hiện được. 


_GIỚI TRÍ THỨC... 
(Tiếp theo trang 36) 


chúng đem lại trong thực tiễn. Mạnh 
đạn cô vũ, động viên những hoạt động 
nghiêm túc, có hiệu quả, đồng thời 


kiên quyết dẹp bỏ những hoạt động. 


mang nặng tính chất phỏò trương, hình 
thức chủ nghĩa. 

— Tập hợp, lỏi cuốn thật rộng rãi 
các nhà khoa học, lý luận vào việc 
hoạch định đường lối, chính sách, 
chiến. lược và chiến thuật xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Thực sự coi khoa 


bọc, lý luận là cơ sở, là điểm Lựa của' 


mọi: đường lỗi, chính sách. 


— Khắc phục những định kiến sai 
lầm và những quan niệm không đúng 
đối với giới trí thức và hoạt động 
khoa học, lý luận. Xây đựng một quan | 
niệm mới đúng đắn đối với tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Đừng quên 
rằng trong bất cứ thời đại nào, tầng 
lớp trí thức cũng là bộ phận ưu tú 
của xã hội, là trí tuệ, đầu não của 
đẳng và nhà nước, có vai trò hết sức 
quan trọng đối với sự phát triền của 
xã hội. 
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Nghiên cứu = Trao đồi 


LÝ TƯỞNG VÀ LỢI ÍCH ĐỜI THƯỜNG 


Ó một sức mạnh tỉnh thần 
vì đại đóng vai trỏ động lực, 
người chỉ đường trong cuộc 
sống của mỗi con người, mỗi 
tập đoàn xã hội, một xã hội, một sức 
mạnh mà nhờ nó con người có thề 
vượt qua mọi chông gai, trở ngại, 
thậm chí hiến đàng cả cuộc sống của 
mình, sức mạnh đó là lý tưởng. 


Con người sống không thề không 
có lý tưởng mặc dù lý tưởng ấy tiến 
bộ hay phản động, phù hợp hay không 
phù hợp với quy luật tiến hóa của 
lịch sử, tự giác hay tự phát, cao quý 
_ “hay thấp hẻn, vị tha hay vị kỷ... Lịch 
sử không vô danh. Cho đến nay lịch 
sử là sự đấu tranh giữa những con 
người. giữa những tập doàn xã hội có 
lý tưởng khác nhau. Lịch sử đã chứng 
kiến những hành động chiến đấu «€tử 
vi đạo “của những con người mà niềm 
hạnh phúc của họ được gửi ở bên 
kia thế giới, nơi thiên đang! Nhà tư 
bin chừng nào còn là nhà tư bản thì 
tội treo cô<tlõi với họ không đáng sợ 
bằng sự tước đoạt quyền chiếm đoạt 
tợi nhuận tối đa của bọ. VÌ lý tưởng 
khoa học, con người có thể thanh 
thân bước lên giản thiêu, Vì lý tướng 
xóa bỏ áp bức bất công xã bội, vi 
lợi Ích của nhân đản, của Tô quốc, 
không ít người sản sàng bước vào nhà 
tủ, đưa dủu vào mắãy chém, 
những đicu ấy nói lên 
một tư tưởng nào đó 


Tất cả 
rằng khi 
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KHÔNG DOÃN HỢI-* 


đã được lý trí gắn chặt với lương 
tàm con người thành lý tưởng, thì con 
người khòng dễ gì vứt bỏ nó. C. Mác 
đã chỉ rõ: * Còn tư tưởng chiêm lĩnh 
ý nghĩ của chúng ta, bát lòng tỉn 
tưởng của chúng ta phải phục tùng 
và được lý trí cột chặt lương tâm cửa 
chúng ta vào chúng — đó là những 
sợi dây ràng buộc mà người ta không 
thê bứt ra được, nếu không xé nát 
trái tìm của mình ® (1). 


Cái gì đã tạo nên sức mạnh ấy? 
Đó chính là lợi ích của.con người bao 
gòm lợi ích vật chất, lợi ích tỉnh 
thần, lợi ích xã bội mà lý tưởng chỉ 
là sự phản ánh những lợi ích sâu xa 
nhất đó vào trong đầu óc con người. 
l,ý tưởng là lợi ích trong quan niệm. 
Lợi ích được thổa mãn, là lý tưởng 
trở thành hiện thực. 


Lợi ích, trước hết là lợi ích vật 
chất, quan hệ trực tiếp, thường xuyên: 
hìng ngày với mọi pgười trong xã 
hội, và là vấn đề sống động, nhạy cẩm 
nhất, với một chân lý rất giản đơn: 
trước kết, con người cần phải ăn, - 
uống, ở, mặc:.. trước khi có thê đấu 
tranh đề giành chính quyền, trước 
khi có thề hoạt động chính trị. tòn 
giáo, triết học v.v. 


_* Chuyên viên.cấp cao, Viện Mác = lè- 
nin 

(1) C. Mác — Ph. Ăng-phen : Toàn tập. 
Nxb Sự thật, Hà Nội, 1x75, t. 1, tr. 161 


'Tựi fech—chinh là động lực trực tiếp, 
mạnh mẽ thúc đầy cuộc sống của 
từng người, từng tập thê, từng giai 
cấp, từng dân tộc. C. Mác từng nói : 
* Tắt cả những gì mà con người đấu 
tranh đề giành lấy đều dính liền với 
lợi ích của họ» (2). Còn nhà nước 
chẳng qua cũng chỉ là phương tiện 
mà các cá nhân thuộc giai cấp thống 
trị dùng đề thực hiện lợi ích chung 
của mình mà thôi. Chính vì lẽ ấy, lợi 


ích là cái gắn bó những con người. 


cùng giai cấp lại với nhau. Khi dự 
kiến vẻ xã hội tương lai, C. Mác chỉ 
ra: « Nhân loại tử nay liên hiệp lại 
không phải bằng cưỡng bức tức là 
không phải bằng những thủ đoạn chính 
trị mà bằng những lợi ích, tức bằng 
những thú doạn xã hội » @), 

Thông qua các lợi ích mà con người 
nhận thức các quy luật chỉ phối lịch 
sử. Chúng là khảu nối giữa các quy 
luật phát triền xã hội và hoạt dộng 
của con người. Qua các lợi ích, những 
quy luật khách quan được nhận thức 
và biến thành quan điềm, xu hướng, 
mục đích, lý tưởng của mỗi người, 
của mỗi giai cấp và của cả dàn tộc, 
Cũng thông qua các nấc thang thực 
hiện lợi ích mà xem xét nấc thang giải 
phóng con người. Theo lời C. Mác, bất 


kỳ sự giải phóng nào cũng bao hàm ' 


việc trả thế giởi con người, những 
quan hệ của con người về với bản 
thản con người (4). Chủ nghĩa tư bản 
chỉ đánh dấu một nấc thang giải phóng 
`eon người, hơn nữa chưa phải là nấc 
thang cuối cùng, bởi vì ở đây sự 
giải phóng con người mới chỉ là và 
chỉ có thể là sự giải phóng chính 
trị (5). Chủ nghĩa xã hội đã giải phóng 
con người bằng cách trả lại quyền 
sở hữu lợi ích kinh tế về cho chính 
bản thân những người sản xuất trực 
tiếp. nghĩa là chủ nghĩa xã hội là chế độ 
xã hội đã giải phóng con người về kinh 


tế —= «hình thức cuối cùng của sự giải” 


phóng con người nói chung» (6). . 
Chỉ.khí nào người lao động được 
giải phóng vẻ kinh tế thì khí ấy mới 


bắt đầu kỷ nguyên tự do, sự phát 
triềmn của lực lượng con người coi 
như mục đích tự nó, mới bắt đầu 
lĩnh vực chân chính của tự do, sự 
giải phóng con người mới được hoàn 
thiện (7). ¬. : 

Đề đi tới cái lý tưởng có tính quy 
luật ấy, trước hết người lao động 
phải, mật mặt, chiếm hữu trực tiếp 
những sản phầm được coi là những 
tư liệu đề duy tri và phát triền sản 
xuất, mặt khác, chiếm hữu trực tiếp 
những sản phầm dđượa coi là những 
tư liệu đề sinh hoạt và hưởng thụ. 
“Lao động cho mình » đề thỏa mãn 
không ngừng mọi như cầu của minh — 
đó là lý tưởng của người lao dòng 
mà chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội 
sẽ làm cho lý tưởng ấy trở thành 
hiện thực. Cũng chính vì vậy mà làm 
cho người lao dộng phát huy tính tháo 
vát, tỉnh thần thi dua, óc sáng tạo, 
làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành 
một địa bàn rất rộng rãi đề con ngiười 
lao dộng có thê thi thố tài năng vươn 
lên, đứng thẳng người lên, và tự cảm 
thấy minh là con người. | 


Như vậy, lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa không phải là cái gì xa lạ mà 
chỉ là sự phản ánh vào: trong dầu óc 
con người dưới dạng những mong 
muốn, ước vọng được sống ngày một 
tốt hơn, hạnh phúc hơn. Và tất cả 
khó khăn và sức mạnh của chủ nghĩa 
Mác là ở chỗ hiều được và thực hiện 
được chân lý ấy. 


ki 


Một lý tưởng dù cao đẹp đến mấy, 
nếu không dựa trên điều kiện vật 


_ (3) €j Mác — Ph. Ăng-ghen : Toàn tập, Nxb. 
Sự thật, Hà nội, 1978, (. l¿ tc. 7A 

(3) Sách đã dẫn, tr. 793 | 

(4) Xem Sách da dàn, tr. 532 

(3) Xem: Sách đã dân tạ 519: --, 

(0) Sách dã dân, tứ, 9515, | 

(Œ9 Xem €C, Mác : Tư bản, Nxb 1ự thạặt, 
Hà nội, quyền ba, t. 3, tr. 2&4—285 


chất, xã hội chín muồi, thì chỉ là 
không tưởng. Chính điều này giải 
thích vì sao những mơ ước của Tò- 
mát Mo-rơ, Cam-pa-nen-la về một xã 
hội lý tưởng, trong đó sẽ ngự trị 
chỉnh nghĩa, tự do, bình đẳng, bác ái, 
chỉ là mộng tưởng. „ 

Một lý tưởng cao đẹp được coi là 
khách quan, cũng sẽ bị xuyên tạc, 
thậm chí" mất đi tính nhân đạo, cao 
cả của nó, và trở thành một loại 
không tưởng, nếu những người thực 
hiện nó không suy tỉnh thiết thực. 
Thực hiện lý tưởng như thế nào, đó 
cũng là một vấn đề cần được xem xét. 


Những người vô chinÌ: phủ đã từng 


mơ ước về sự tự đo tuyệt đối, về việc 


thủ tiêu mọi bạo lực, mọi bộ máy nhà . 


nước. Nhưng họ đã thực hiện điều đó 
bằng khủng bố, bằng bom và lựu đạn 
(eđhành động trực tiếp»). Do đó họ 
đã làm nồ tung không chỉ kế thù mà 
cả ước mơ của mình. 


Những người theo ý chí luận của 
tất củ các thởi đại cùng đã làm cho 
những lý tướng của họ trở thành 
không tưởng. Cách đảy một phần 
ba thế kỷ, có những ngưởi đã tung 
ra luận điềm nói rằng thế hệ ngày 


nav sẽ sống trong chủ nghĩa cộng „ 


sản! Vậy mà giở đây, cuộc sống vẫn 
còn đầy rấy khó khăn, khiến cho thế 
hệ ngày nay khi nghe đến cái luận 
điền tốt đẹp ấy không khỏi mỉm 
cười và hoài nøhi. 


Cũng cần chú ý một điều: những 
người theo ý chí luận không thiếu 
nghị lực và quyết tâm. Nhưng sự tích 
cực quá đáng ấv phần lớn lại nhằm 
đề cường bức mọi người. llọ đã hành 
động chủ yếu bằng chỉ thị, mệnh lệnh. 
Họ ít quan tÂm tới ý kiến, lợi ích 
thiết thân và như cầu của quần chúng ; 
trên mức độ lớn họ đã cắt rời lý 
tưởng khói cơ sở của nó là nhu cầu. 
Niêm khát khao cháy bỏng muốn 
nhanh chóng đưa nhân dân tiến lên 
một cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà 
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không tỉnh đây đủ đến điểm xuất 
phát của sự thực hiện lý tưởng, đa 
không được thực tiễn khẳng định. Hậu: 
quả là đã xảy ra bỉ kịch ở một số: 
nơi; khả nhiều người ,qlao động đã 
bỏ phiếu cho chủ nghĩa tư bản « bằng 
đôi chăn». Cuộc sống, chất lượng 
cuộc sống, trong thực tế không phủ 
hợp với lý tưởng cao đẹp, với tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội. Lý tưởng 
xã hội chủ nghĩa chẳng những đã bị 
xuyên tạc, mà còn đang đứng trước 
một nguy cơ. Đã xuất hiện những dấu 
hiệu của sự giao động về tư tưởng, 
sự hoang mang bối rối, tâm trạng thất 
bại chủ nghĩa và đầu hàng, sự căng 
thẳng xã hội và lo âu, những yếu tố 
của sự thờ ơ và thất vọng. 


Suy đến cùng, việc một bộ phận 
những người lao động quav lưng lại 
với lý tưởng xã hội chủ nghĩa có 
nguyên nhân là ở chỗ chủ nghĩa xã hội 
hiện thực chưa phát triền được một 
nền kinh tế có thể bảo đảm sự tiến - 
bộ hơn nữa về chính trị — xã hội và 
tính thần của nhân dân, có thề thỏa 
mãn những nhu cầu của nhân dân 
phù hợp với trình độ văn minh của 
xã hội, trong lúc về mặt ấy chính chủ 
nghĩa tư bản - lại là người đi trước. 
Điều này nói lên rằng tính chất ahân 
đạo, tiến bộ, cao đẹp của lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa cũng có thề bị xuyên 
tạc nghiêm trọng, thậm chí bị mất đi, 
nếu như lý tưởng ấy tách rời khỏi 
các nhu cầu bức xúc của những con 
người đang sống thực tế. ŸÝ.1. Lâ-nin 
đã khẳng định : ®*Những lý tưởng cao 
cả nhất cũng không đáng giá một. 
xu nhỏ, chừng nào mà người ta không 
biết kết hợp chặt chẽ những lý tưởng 
đó với lợi ích của chính ngay những 
người đang tham gia cuộc đấu tranh: 
kinh tế (8). 


lí 


Quatecforarrtgcsaqœxec 
(8) V. I. Ứê-min : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, t. 1, tr. 510~—511 


Lý tưởng của chúng ta là dân giàu, 
có cuộc sống ấm no hạnh phúc, là 
mỗi người dân đều có cơm ắn, áo 
mặc, được học hành, trong một nước 
Việt nam hòa bình, độc lặp. 

Nhưng đề đạt tới lý tưởng ấy, 
cần phải thấy rõ rằng chủ nghĩa xã 
bội ở nước ta là sản phầm của sự 
tan rã của chủ nghĩa tư bản ở vùng 
ngoại vi lạc hậu nhất của nó. Nó lấy 
đà xuất phát lịch sử không phải ở 
một trung tâm còng nghiệp, mà ở 
khu vực vẫn chưa có quá trình tích 
lũy ng yên thủy, chưa có cuộc cách 
mạng công nghiệp, thị trường trong 
nước chưa phát triển.Do vậy sẽ là 
điều không tưởng, nếu chờ đợi chủ 
nghĩa xã hội ở nước {ta trong thời gian 


ngắn ngủi sẽ có được một năng suất : 


lao động và mức tiêu dùng cá nhàn 
cao nhĩr phương Tây hiện nay. 

Điềm xuất phát ấy quy định nhiệm 
vụ căn bắn của nhân dân ta và đó 
cũng Jà lý tưởng trước mắt của chúng 
ta. Trong môn kỉnh tế chỉnh trị 
của chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện 
khái niệm «cây mục tiêu». Trên 
tỉnh thần đó cũng có thể nói đến 
các “nấc thang lý tưởng”, nghĩa là 
,tmỘt lý tưởng khi được thực hiện 
hoàn chỉnh phải trải qua những nắc 
thang quá độ, trung gian. 

Trong bất cứ tỉnh hinh nào, một 
khi giành được chính quyền nhà nước, 
giai cấp vô sản có một lợi ích căn 
bản nhất, sống còn nhất, là phải tăng 
số lượng sản phầm, phải nàng cao 
sức sản xuất của xã hội theo những 
quy mô rộng lớn. Điều này càng cấp 
bách dối với nước ta, vì chúng ta 
xày dựng chủ nghĩa xã hội từ những 
quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa. lo vậy 
phải phát triển mạnh mẽ lực lượng 
sản xuất, sao cho lực lượng sản xuất 
đạt trình độ xã hội hóa cao. Ìrên thực 
tế có nghĩa là dựa trên một tô chức 
lao động mà tính chất của nó về cơ 
bản là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
kề cả trong nông nghiệp. Không có 
con đường nào khác là phải buy động, 


khai thác đến mức tối đa những tiêm 
năng bèn trong của đất nước. Nhằm 
mục đích ấy, việc sử dụng phát huy 
mọi hình thức quan hệ sản xuất, tức - 
các thành phần kinh tế, là một nhiệm 
vụ chiến lược lâu dài. Chỉ có như vậy 
mới thực hiện được lợi ích căn bản 
nhất, sống còn nhất của giai cấp vô 
sản, cũng có nghĩa là thực hiện được 
lý tưởng của giai cấp vô sản, của toàn 
thê nhân dân lao động. Theo nghĩa 
đó, việc thực hiện lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa không chỉ do bàn tay của 
người cộng sản, mà còn do những bàn 
lay không phải cộng sản thực hiện. 
Nghệ thuật ở đáy là làm sao lôi kéo, 
thu hút được nhiều cánh tay. Nghệ 
thuật ấy ở đâu ? Ở trong quá trình 
dân chủ hóa mọi mặt của đời sống 
xã bội mà lĩnh vực kỉnh tế là cơ sơ. 
không nên quan niệm dân chủ hóa 
chỉ là yêu cầu của các giai cấp, tập 
đoàn xã hội gắn liền với các thành 
phần kinh tế phi công hữu, mà phải 
coi đó là yêu cầu thiết thân trước hết 
của chính giai cấp công nhân khi lãnh 
đạo công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã 
hội L.ê-nin đã chỉ rõ : * giai cấp vô sản 
không thê hoàn thành được cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa nếu họ không 
được chuần bị cho cuộc cách mạng đó 
thông qua cuộc dấu tranh cho chế độ 
dân chủ ® @). 


Không có một bầu không khí dân 
chủ thì khòng thê nào phát huy được 


'nhân tố sáng tạo của con người, của 


các tập doàn, tầng lớp xã hội. Nhưng 
có được bầu không khí ấy hay không, 
suy đến cùng là do dân chủ hóa về 
kinh tế quyết định, thực chất của nó 
ià khuyến khích làm tất cả những gì 
không bị cấm, và mọi thu nhập đều 
chỉnh đáng nếu bất nguồn từ những. 
việc làm có ích cho xã hội. Thec đuôi 
một lý tưởng nào đó, là đề thực hiện 
lợi ích của minh. Trong khi thực hiện 
jÝ tưởng nào đỏ, từng con người. lừng 


(9) V.I, Lácnin : Toàn tập, Nxb Ticn bọ, 
Mát-xcơ-va, l981 t. 30, tr. 167 
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giai cấp, từng tập đoàn xã hội phải 


cảm nhận được lợi ích thiết thân của: 


minh. Do vậy, trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa chỉ được thực 
'hiện tửng bước bằng việc thỏa mãn 
khòng chỉ lợi ích của giai cấp công 
nhàn và những người lao động trong 
khu vực cỏng hữu, mà cả lợi ích của 
những thành viên trong khu vực phi 
công hữu là lợi ích mà về cơ bản, lâu 
đài, là đối lập với lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa. Phép biện chứng của lịch sử 
là như vậy. Lý tưởng của chủ nghĩa 
xã hội là phản phối theo lao động. 
Nhưng điều kiện lịch sử cụ thể lại 
đòi hỏi cả sự phân phối theo tư bản. 
Lam khác đi thị rất có.thê khủng 
hoảng kinh tế — xã hội sẽ xảy ra. Và 
thực tế đã và đang diễn ra. 

Từ những quan điềm ấy, điều mà 
lâu nay ta thường nói đến là * ba lợi 
ích », không phần ánh đúng thực trạng 
kinh tế —xã hội ở nước ta. Khi thời kỷ 
quá độ chưa kết thúc, thì chưa thề có 
hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thuần 
khiết. Nền kinh tế mới chỉ là một 
tập hợp những kiêu quan hệ sản xuất 
khác nhau, mà mỗi kiều quan hệ ấy 
Tại có lợi ích của bản thân nó. VÌ vậy, 
việc thỏa mãn lợi ích phải là thỏa mãn 
đợi ích của toàn bộ các tập hợp ấy (ens- 
embIe), bao göm các hệ thống lợi ích 
khác nhau, Trong nền kinh tế nhiều 
thành phần, chí ít có 4 hệ thống lợiich: 

Hệ thống ba lợi ích gồm lợi ích của 
cá nhân người lao động, của tập thề, 
của xã hội mà nhà nước là đại biều. 
Hệ thống này phản ánh quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa dưới hai hình 
thức toàn đàn và tập thề và là hệ 
thống lợi ích cơ bản nhất trong thời 
kỳ quá độ. 

Hệ thống bai lợi ích gồm lợi ích 
của nông dân, thợ thú công cá thể 
và của nhà nước. 

Hệ thống bốn lợi ích gồm lợi ích của 
công nhân, nhà tư sẵn, tập thề xí nghiệp 
và nhà nước. lệ thống này tồn tại 
trong loại hình kinh tế tư bản nhà nước. 
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Hệ thống bốn lợi ích gồm lợi ích 
của công nhân, nhà tư sản, tập thề 
xí nghiệp và nhà nước. Hệ thống này 
thuộc loại hình kinh tế tư bản tư nhân. 

Còn có thê dẫn ra những mối quan 
hệ lợi ích khác nữa, chẳng hạn hệ 
thống lợi ích trong các hợp tác xã 
của những tư nhân, v.v. Song điều 
muốn nói ở đây là: lợi ích xã hội ở 
thời kỷ quá độ là sự tồng hòa các hệ 
thống lợi ích đa dạng ấy. Chúng 
không tồn tại biệt lập mà nằm trong 
sự phân công xã hội, tác động qua lại” 
với nhau. Nhưng mỗi hệ thống lại 
có một cấu trúc riêng, có những đặc 
thù trong cơ chế tác động và vận 
dụng quy luật. Mặt phức tạp nhất, 
khó khăn nhất trong công tác quản lý 
nền kinh tế quá độ chính là ở chỗ nắm 
bắt được tính đặc thù, cơ chế tác động 
của mỗi hệ thống, những mâu thuẫn 
giữa các hệ thống, trên cơ sở đó 
mà kết hợp hài hòa được các lợi ícÌ, 
tạo ra lực hợp thành với tính cách 
là động lực phát triền xã hội. 


Lợi Ích xã hội của đất nước ta đòi 
hỏi phải nhận thức và giải quyết các 
vấn đề kinh tế, xi hội theo quan điềm 
như vậy. Nhưng lợi ích của xã hội 
không tách rời lợi ích của mỗi người. 
Nó không chỉ tồn tại trong ý niệm 
như ccái toàn thề?, mà còn tồn tại 
trong hiện thực như lợi ích của từng 
cá nhàn. 


Xuất phát tử quan niệm ấy mà 
nhận biết những mong muốn cháy 
bỏng, những lợi ích trong quan niệm 
của cá nhàn những người lao động. 
Lợi ích chung của xã hội với tính 
cách là «cái toàn thê là lợi ích phồ 
biến của những người lao động. « Cái 
toàn the» ấy hiện nay là gì (¿ Đó là 
việc làm, đời sống và công bằng xã hội, 


những cái đang là trở ngại lớn trên 


con đường thực hiện mục tiêu lý 
tưởng, nhưng đồng thời cũng là mục 
tiêu lý tưởng có tính chất giai đoạn 
phải vượt qua, mới mong tiến lên một 
« nấc thang » lý tướng cao hơn. - 


Nghiên cứu — Trao đổi. 


Giới trí thức và vấn đề 


nhận thức trong chủ nghĩa xã hội 


(Trao đồi với tác giá bài «Dát tay nhau đi 
dưới những tấm biền chỉ đường của trí tuệ») 


) 


—_ Ö một tài liệu được lưu hành 
Vˆ tương đối rộng, nhiều người 
đã nghe hoặc đã đọc, đó là bài 
'€ DẮt tay nhau đi dưới những 
tấm biền chỉ đường -của trí tuệ * của 
Hà Sĩ Phu. Trong bài viết trên, tác giả 
đã đề cập đến nhiều vấn đề lý luận 
của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta; Ở dây, tôi chỉ xin tập 
trung trình bày nhận thức của mình 
về một vấn đề mà theo tôi, Hà Sĩ Phu, 
cũng như nhiều người trong chúng ta, 
hết sức quan tâm. Đó là vấn đề nhận 
thức và vận dụng các quy luật của thế 
giới khách quan, cũng là vấn đề vị 
trí, vai trò và hoạt động của giới trí 
thức trong cônz cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 
Trước hết, trong bài “SDắt tay nhau 


đỉ..», tác giá nêu lên 3 căn cứ, 3 
nhân tố chi phối thái độ và hành 


động của con người: Í— lấy tri thức: 


làm căn cứ : chú nghĩa duy lý ; 2 — lấy 
lòng tin làm căn cứ :chủ nghĩa duy 
tín: 3 — lấy lợi ích làm căn cứ: chủ 


VŨ NHẬT KHẢI * 


nghĩa duy lợi. Tác giả phê phán chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin đã tuyệt đối hóa 
lợi ích, lấy sự khác nhau về lợi ích 
làm nhân tố duy nhất đề phân chia 
con người ra thành nhữnggiai cấp khác 
nhau ; đã coi sự phân chia con người 
vẽ mặt lợi ích là sự phân chia bao 
trùm được hết mọi xã hội và là sự phân 
chia duy nhất có ý nghĩa. Với quan 


- điềm như thế, theo tác giả, chủ nghĩa 


Mắc — Lê-nin đã * rơi vào thuyết giai 
cấp cực doan.® và không tránh khỏi 
gặp lúng túng khi giai quyết vấn đề 
(rí thức và nhiều vấn đề khác. : 
Có thể nói ngav : những điều mà lác 
giả nói là của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và đưa ra phẻ phán, lại không phải là 


- của chủ nghĩa Xác — Lê-nin. Thật vày, 


trong khi khẳng định lợi ích đóng vai 
trò to lớn trong các hoạt động của con 
người, trong đó có hoạt động nhận 
thức, chủ nghĩa Mác = Lê-nin khòng 
hé tuyệt đòi hóa lợi ích, không coi 


W Phó tiến sĩ triết họe 


Jl 


lợi ích như một nhân tố duy nhất 
quyết định toàn bộ kết quả của hoại 
động nhân thức. 

Chúng ta đều biết, sự phân chia xã 
hội thành giai cấp và cuộc đấu tranh 
giữa các giai cấp có lợi ích đối lập 


nhau là một hiện tượng khách quan.. 


Nó là kết quả tất yếu của sự phát 
triền lực lượng sẵn xuất, của chế độ 
tư hữu. Trong mọt xã hội phân chia 
thành giai cấp thì con người không 
thề đứng ngoài hoặc đứng trên các giai 
cấp, không thể không bị chỉ phối bởi 
lợi ích và địa vị của một giai cấp nào 
đấy. Lợi ích luôn luôn đóng vai trò 
vừa như một động lực, vừa như cái 
bánh lái thúc đầy và định hướng suy 
nghĩ và hành động của con. người, 
“trong đó có hoạt động nhận thức. 
Trong lĩnh vực xả hội, chúng ta 
thường thấy, trước một. hiện tượng, 
trước một vấn đề, người ta có những 
cách tiếp cận khác nhau và đưa ra 
những cách giải quyết khác nhau. Có 
_ nhiều nguyên nhân dẫn đến tình hình 
đó, nhưng một. nguyên nhân hết sức 
quan trọng là do trong quá trình nhận 
thức, người ta không thê không xuất 


phát từ địa vị, lợi ích giai cấp củaminh. ' 


. Cũng có trưởng hợp một số nhà tr 
tưởng. ÌÝ luận tuy xuất thàn từ các 
giải cấp bóc lột, nhưng nhận thức ra 
bản chất phản động của giai cấp mình, 
đã kiên quyết rời bỏ địa vị giai cấp 
của mình, đũng cảm đấu tranh cho 
lợi ích của các giai cấp tiễn bộ, cách 
mạng. Tuy nhiên, cá trong trường 
hợp này, hoạt động nhận thức cùng 
khong xa rời lợi ích. Tóm lại, tuy là 
một sự phản chia có ý nghĩa nền tảng, 
sự phân chia xã hội thành những giai 
cắp với những lợi ích khác nhau không 
phải là sự phần chia duy nhất, bao 
trủm tất cá, 

Trong bài eDát tay nhau đi.. ®, 
mặc dù tác giả nói rằng ba nhân tố 
lợi, lý và tín đan xen vào nhau. 
chuyền hóa lẫn nhau trong mối quan 
hệ vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn, 
mà «việc phân chia chúng trong một 


con người, trong một việc. lìm không 
phải là điều để dàng", nhưng trong 
quá trình phân tích, tác giả lại tách 
rời, thạm chí đối lập những yếu tố 
ấy. Chẳng hạn tác giả đã không đúng 


. Khi cho rằng engười mang tính giai 


cấp rõ rệt là người duy lợi... chỉ biết 
lấy lợi ích của minh làm căn cứ, còn 
những øì trái với lợi ích của minh 
hay của những người chung lợi ích 
với minh thì không chấp nhận s. Cần 
chú ý rằng sự chỉ phối của lọi ích giai 
cấp đối với hoạt động nhận thức, bản 
tbân nó không hẳn là một điều xấu và 
một nguyên nhân tất yếu làm cho 
con người không tiếp cận được chân 
lý khách quan. Vẫn đề còn tùy thuộc 
ở chủ thê nhận thức, nhà tư tưởng 
đứng trên lập trường của giai cấp 
nảo, xuất phát từ lợi ích và bảo vệ 
lợi Ích của giai cấp nào. Không phải hễ 
cử xuất phát từ lợi ích của bản thân và 
của những người chung lợi ¡ích với 
mình, thì chủ thể nhậu thức hoàn toàn 
mất đi khả năng thấu hiều chân lý 
khách quan. Vấn đề không phải ở chỗ 
chủ thề nhận thức có bị chỉ phối bởi 
lợi ích hay không, mà là ở chỗ bị chỉ 
phối bởi lợi ích nào ?Mỗi giai cấp 
(kề cả giai cấp bóc lột), cũne như mọi 
con người, khi còn đóng vai trò tiến 
bộ trong lịch sử, khi lợi ích còn phủ 
hợp với yêu cầu của sự phát triền 
xã hội, thì vẫn có khả năng, ở những 
mức độ khác nhau, nhận thức, phản 
anh được tính quy luật của thế giới, 
tiếp cận được chân lý khách quan. 
Những phần tử ưu tú của các giai 
cấp chủ nô, phong kiến, những đại 
biêeu xuất sắc của giai cấp tư sản đã 
từng đóng được vai trò như thế trong 


quá trình nhận thức của loài người. 


Nhưng khi lợi ích giai cấp của họ 
không còn phù hợp với đà tiến hóa 
của lịch sử, khi họ đã trở thành vật 
cản của sự tiến bộ xã hội, thì họ cũng 
mất đi luôn khả năng phát hiện và 
bảo vệ sự thật, lẽ phải; họ xa rời, 
thậm chí che giấu, xuyên tạc chân lý 
khách quan, 


ỦDọn tà giáo La mã thời Trung cồ 
đã đàn áp đã man các'nhà thiên vấn 
học Ga-li-lê và Cò-péc-nich, đã tìm 
mọi cách che giãu, xuyên tạc những 
phát kiên vĩ đại của họ về trái đất 
quay quanh nó và quay chúng quanh 
mặt trời... là bởi vì những phát kiến 
đó đã hoàn toàn bác bỏ thế giới quan 
của giai cấp phong kiến quý tộc cho 
rằng : trong vĩ trụ mặt trời luôn xoay 
quanh trái đất, cũng như trong xã 
hội mọi thần dân phải phục tùng và 
tôn thờ dức vua. Nói cách khác: 
những phát kiến đó bác bỏ cái quan 
niệm về địa vị và lợi ích tuyệt đối, 
vĩnh cửu của giai cấp phong kiến quý: 
tộc. Ở dây, cũng không loại trừ 
trường hợp một số người từng có lúc 
đứng trong hàng ngũ chiến sĩ cách 
mạng, nhưng sau một thời gian ở 
cương vị lãnh đạo, quản lý, bị thoái 
hóa, biến chất và trở thành những 
phần tử quan liêu, những sông quan 
cách mạng ». Lúc này, lợi ích cá nhân 
ích kỷ đã “bịt mắt», * bưng tai » họ, 
làm cho họ hoặc vô tình hoặc cố Ỷ 
chối bỏ chân lý, che giấu sự thật, đề 
giữ cho được cái chức, cái quyền. 
Ahận thức về chủ nghĩa xã hội, trong 
một thời gian quá dài, sa vào tình 
trạng lạc hậu. Nhiều sai lầm hiền 
nhiên, đem lại những hậu quả tiêu 
:c, những tồn thất nặng nề cho công 
"CUỘC XÂY dựng chủ nghĩa xã hội: 
nhưng việc phát hiện và khắc phục 
chúng lại rất khó khăn, chậm chạp. 
Ở đây, bên cạnh những nguyên nhân 
về nhận thức (sự mới mẻ của con 
đường di lên chủ nghĩa xã hội, tính 
phức tạp và quy mỡ hết sức rộng lớn 
của công cuộc cải tạo và xây dựng 
toàn bộ chế độ xã hội mới), còn có 
nguyên nhân về xã hội. Đó là do 
những sai lầm, thiếu sót cần phải 


khắc phục lại là những cái lâu nay đã. 


trở thành nếp nghĩ, cách làm quen 
thuộc của cả xã hội. Đó là do tư duy 
mới về chủ nghĩa xã hội tuy là cần 
thiết và đúng đấn, nhưng lại dụng 
ham, thậm chí de dọa lợi ích của 


nhiều người, nhất là những người 
trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý : : 

Tóm lại, nhìn chung và xét từ bản 
chất, giai cấp công nhàn có lợi ích cơ 
bản phủ hợp với lợi ích của các tầng 
lợp người. lao động và sự phát triền 
của lịch sử. Nó và đảng tiên phong 
của nó có khả năng nhận thức dược 
tính quy luật của sự phát triền của 
thế giới khách quan. Việc một nhà 
lãnh đạo, một chính đẳng, một nhà 
nước của giai cấp công nhân chưa có 
được những hiều biết đầy đủ và đúng 
đắn, chưa tiếp cận được chân lý 
khách quan, có thề do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, nhưng không phải 
do trong quá trình nhận thức, họ đã 
không thoát ra khỏi những lợi ích 
của giai cấp họ. Nói như vậy không 
loại trừ trường hợp một chủ thê nhận 
thức nào dó, do những điều kiện, 
hoàn cảnh và khả năng riêng biệt, có 
thề rời bỏ lập trường phản động và 
lợi ích ích kỷ của giai cấp mình đề 
đi tới chân lý khách quan. 


Cũng cần nói thêm : do không quán 
triệt quan điềm giai cấp, tác giả bài 
« Dất tay nhau đi... đã mát đi khả 
năng xem xét theo quan điềm lịch sử 
eụ thề những nhân tố phân chia xã 
hội thành các tập đoàn khác nhau. 
Trong bài viết, các phạm trù duy lý, 
duy tín và duy lợi mà tác giả sử dụng 
như những «hòn đá tẳng », làm nền 
móng cho toàn bộ lập luận của mình, 
đã mang một nội dung thiếu chặt chẽ 
và không xác định. 

Chẳng hạn, về phạm trù duy tín. 
Nếu hiều theo nghĩa rộng, đã là một 
con người bình thưởng vẻ tâm lý thì 
ai cùng có một niềm tin của minh. 
Đúng. Nhưng cái khác nhau căn bản, 
có ý nghĩa quyết dịnh ở mỗi con 
người lại không phải ở chỏ: * duy 
tín » hay ® không duy tín » ; mà ở chỗ : 
niềm tin lắm nền tảng cho tư tưởng 
và hành động của mỗi người là như 
thế nào, đó là niềm tin khea học hay 
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ià niềm tỉn mũ quáng ? Nhà thiên văn. 


học vĩ dại ngồi trên giàn lửa vẫn 
khẳng định trước mọi người niềm 
tin sắt đá của mình bằng câu nói nöi 
tiếng « Dù sao thì quả dãit cũng vẫn 
quay », và những chức sắc trong giáo 
hội La mã ra quyết định thiêu sống 
ông, đều là những người duy tín. 
Những nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học suốt đời dấu tranh đề xây 
dựng một cuộc sống hạnh phúc cho 
con người ngay trên trái dát này, 
và những chức sắc trong Phật giáo 
và Thiên chúa giáo khuyên mọi 
người hãy cúi dầu chấp nhạn cuộc 
sống trước mắt đầy khô đau, bất công, 
để trông đợi vào cuộc sống sau này 
trên thiên đường boặc cõi nát bàn, 
cùng deu: là những người duy tín. 


Đến phạm trù đuy lý thì cùng vậy. 
Đã là một con người, nhất lại là một 
người trí thức, một nhà khoa học, thì 
đều có những hiệu biết và đều suy 
nghĩ bằng đầu óc của minh. Tuy nhiên, 
do nhiều nguyên ñhân, những trí thức 
mà môi người trí thức, mỗi nhà khoa 
học thu nhận được trong quá trình 
nhận thức lại không như nhau, thậm 
chí còn trái ngược, đối lập nhau. 


Tách rời, đối lập cái duy lý, duy 
tín và duy lợi, hoặc dòng nhất hoàn 
toàn những nhân tố đó với nhau, dêu 
không đúng. Không phải cái duy ?ý 
nảơ cũng đúng, cũng tốt: cùng như 
không phải cái duy tin, cái duy lợi 
nào cũng sai, cũng xáu. Những giai 
cấp tiến bộ, cách mạng, có lợi ích phù 
hợp với lợi ích của quản chúng nhân 
dân và xu thể phát triền của xã hội, 
có hệ tư tưởng đúng dắn hình thành 
trên cơ sở tiếp thu, kế thừa và phát 
triền toàn bộ kết quả nhận thức của 
loài người, theo kịp với những bước 
tiến, những thành tựu mới nhất của 
khoa học kỹ thuật thì cùng thường có 
một niềm tin sàu sắc và mãnh liệt vào 
lý tưởng và con đường đi tới. Xét cho 
cùng, chỉ có nhũng lợi ích hợp lý, 
những tri thức dung đán và nh rnø 
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niềm tỉn khoa học, mới có thê kết hợp 
một cách hữu cơ, chặt chẽ và bền 
vững trong một con người, một giai 
cấp, một dân tộc, và do dó mà trở 
thành một sức mạnh, một động lực to 
lớn của sự tiến bộ xã hội. Giai cấp 


công nhân, đo những đặc điềm bản 


chất của nó, có thê trở thành một 
giai cấp như thế, mặc đầu phải thửa 
nhàn rằng chính. đảng của né trong 


nhiều nước, khi nắm quyền lãnh đự——~ 


xã hội, chưa tạo ra được một sự 
thống nhất hữu cơ giữa ba nhân tố 
duy lợi, duy lý và duy tín, do đỏ, 
cũng chưa tạo ra được một động lực 
thật sự mạnh mẽ trong sự nghiệp 
xảy dựng xã hội mới. Tôi cảm thấy 
tìc giả bài c Đát tay nhau đi...» bị 
bối rối trước thực trạng khó khăn. 
đây máu thuần của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nhiêu nước 
hiện nay. do đó đã đi đến những kết 
luận bi quan về khả nắng giai cấp 
công nhân cùng chỉnh đảng của nó 
vận dụng tri thức, tập hợp và phát 
huy đội ngũ trí thức trong sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới. Quả là trong 
thực tiền những người công sản chưa 
thực hiện được việc làm giàu trí tuệ 
của mình bằng toàn bộ khe tàng trì 
thức mà nhân loại đã tích lũy được 
như Lê-nin đã khuyên; chưa thu 
nhận được kịp thời những hiều biết 
mới mẻ về những quá trình kinh tế, 
xã hội hết sức phong phú và phức tạp 
đã và đang diễn ra trong cuộc sống, 
lọ còn mò mẫm, thậm chí tùy tiện, 
ngâu hứng trong việc xác định mục 
tiêu, chiến lược, sách lược, trong việc 
thiết kế những chương trinh, kế hoạch 
eụ thẻ; còn mắc nhiều sai lầm thiếu 
sót, đặc biệt là bệnh chủ quan, duy 
Ý chí trong việc lãnh đạo, quản lý 
kinh tế, xã hội, do đó đã gặp nhiều 


khó khăn, chịu nhiều tön thất to lớn, 


Irong thực tiễn xây dưng chủ nghĩa 
xã hội. | 


Nhận thức, với tính cách là một 
hoạt động. một quá trình sản xuất ra 
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những giá trị tỉnh thần, tư tưởng, 
cũng như sự vận dụng trí thức về các 
quy luật phát triền của thế giới xung 
quanh, đòi hỏi ở môi chủ thê nhận 
thức những yếu tô cơ bản sau dây: 

— Lợi ích hợp lý và địa vị lịch Sử 
tiến bộ của chủ thể nhận thức trong 
quá trình phát triền xã hội. 

— Vốn liếng trì thức và phương 
pháp nhận thức cùng với những điều 


kiện tối thiều đề tiến hành công việc. 


nghiên cứu, tìm tòi, phát hiện chân lý 
và tiếp cận những hệ thống trí thức 
mới. 

— Những thiên tư, năng khiếu về 


® , * ẻ 
hoạt động trí tuệ, sự nhạy bén và sắc, 


sảo trong hoạt động nhận thức, những 


phầm chát cần thiết cho công việc 


học tập, nghiên cứu, mà trước hết là 
bảnĩnh khám phá và bảo vệ chân lý. 
Quả là, trong lịch sử nền văn mỉnh 


œ¡a nhân loại, ta thấy có nhiều nhà, 


tư tưởng, nhà bác học xuất chúng, 
khởi xướng những tư tưởng mới, sáng 
. tạo những hệ thống lý luận mới, xuất 
thân từ các giai cấp hữu sản, mà Ít 
có người xuất thân tử những giai cấp 
cần lao. V.I.Lê-nin cho rằng, giai cấp 
võ sản trong xã hội tư bản, đo những 


điều kiện sinh hoạt và làm việc tôi. 


tệ, không thê tự hệ thöng hóa những 
quan điềm phản ánh lợi ích của bản 
thân họ và quần chúng lao động thành 
hệ tư tưởng. Công việc này phải do 
một số trí thức tiến bộ, xuất thân tử 
những giai cấp khác, nhưng tự 


nguyện đứng trên lập trường và lợi. 


Ích của giai cấp vỏ sản tiến hành.. 

Như vậy, trong các xã hội cũ, đo 
có áp bức, bóc lột, có đối kháng 
giai cấp, nên đã có sự khác biệt rõ 
rệt, sự chênh lệch khá xa giữa giai 
cấp công nhàn, nhàn dân lao động 
với các giai cấp hữu sản về những 
điều kiện đề tiến hành hoạt dòng 
nhàn thức và về vốn liếng kiến thức. 
Tuy nhiên, không thê từ đó mà di 
đến kết luận như tác gia cho rằng: 
®giai cấp bị trị trong xã hội cũ không 


»® 


thể trở thành giai cấp lãnh đạo trong 
xã hội mới, vì bản thân họ không 
thẻ tiêu biêu cho trình độ tiên tiến 
nhất của trí thức con người thời 
ấy». Không thề kết luận như trên, 
bởi lẽ : 


Thứ nhất, khôag phải tất cả mọi 
thành viên của giai cấp nắm quyền 
lãnh đạo xã hội đều là những trí 
thức lớn, ngay từ đầu đã thâu tóm 
được toàn bộ kho tàng trí thức mà 
loài người đã tích lũy được. Trong 
bất cứ cuộc cách mạng xã hội nào, 
những giai cấp mới bước lên địa vị 
thống trị đều phải tập hợp, sử dụng 
trí thức xuất thân từ nhiều giai tầng - 
khác nhau, sử dụng họ như những 
chuyên gia, những cố vấn trong quá 
trình xảy dựng chế độ xã hội mới. 


Thứ hai, trước khi trở thàah giai 
cấp thống trị, giành được quyền lãnh 
đạo và quản lý xã hội, bản thân giai 
cấp hữu sản cùng với tầng lớp trí 
thức của nó và của các giai cấp khác 
đều dã trải qua thân phận những 
người bị thống trị mặc dù họ đã 
chiếm một vị trí quan trọng trong đời 
sống kinh tế xã hội. _ | 


Thứ ba, giai cấp công nhân và quần 
chúng lao động trong quá trinh lãnh - 
đạo và quản lý xã hội, có khả năng 
Lập hợp lôi cuốn những trí thức xuất 
thân từ các tầng lớp khác nhau trong 
xã hội tham gia vào sự nghiệp xảy 
đựng xã hội mới, đong thời học tập 
được những tri thức cần thiết cho 
việc lãnh đạo và quản lý xã hội mới. 
Trinh độ thấp kém của giai cấp công 
nhân và những nhà lãnh đạo họ về 
học vấn, về những hiều biết cần thiết 
đề lãnh dạo và quản lý xã hội, là do 
những điều kiện lịch sử của xã hội 
cũ, chứ không phái là niột hiện tượng 
bìm sinh, mang tính định mệnh, 
không thê khắc phục được. Trong các 
nước tư bản chủ nghĩa và dàn tộc 
chủ nghĩa, có nhiều nhà trí thức có 
tên tuổi trên tất cả các lĩnh vực 
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khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và văn hóa nghệ thuật, là đẳng viên 
cộng sản; họ tích cực tham gia sự 
nghiệp đấu tranh cách mạng của giai 
cấp vô sản dưới nhiều hình thức và 
mức độ khác nhau. Ơ nước ta, hầu 
hết những nhân vật nồi tiếng của nền 
văn hóa Việt nam: trước và ngay sau 
Cách mạng Tháng Tám 1945, đã tự 
nguyện chiến đấu dưới lá cờ của 
đẳng cộng sản; và hiện nay trên đất 
nước ta đà hình thành một tầng lớp 
trí thức xã họi chủ nghĩa có vốn hiều 
biết và trình độ nghiên cứu khá cao. 
thiết tha yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
bội, tích cực đóng góp trí tuệ và sức 
lực vào sự nghiệp xây dựng xã hội 
mới. ` _ 

Mặt khác, cũng phải thừa nhận rằng, 
đội nơi trí thức ở các nước xã bội 
chủ nghĩa hiện nay chưa phát huy 
được đầy đủ tiềm lực to lớn của mình 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Tình hình này có nhiều nguyên 
nhân, nhưng chủ yếu là do trong quá 


trình xảy dựng chủ nghĩa xã hội,, 


các chính đăng vô sản chưa có str quan 
tâm đầy đủ đối với giới trí thức, do 
đó, chưa định ra được một chính sách 
thật hợp lý, thu hút và động viên 
được mọi hoạt động của đội ngũ trí 
thức. Thực tế cho thấy, đề phát huy 
đầy đủ tiềm lực của giới trí thức 
trong quá trình xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội, cần chú ý những điềm sau ° 


— Tạo ra một địa bàn rộng rãi, 
một bàu không khí cời mở cho mỗi 
người được suy nghĩ độc lập, tự do 
phát biều ý kiến, tự do trao đồi, tranh 
luận. 


— Tìm hiều với một thái độ bình 
tĩnh, nhân nại và trân trọng mọi 
quan điểm riêng biệt của các nhà khoa 
học, kề cá những tư tướng, những 
suy nghĩ emới lạ?*, không chỉ khác 
mà thậm chí còn trái ngược với những 
®lẽ phải thông thường ®, những quan 
niệm quen thuộc, * chính thống *, lâu 
nay vẫn được công luận khẳng dịnh 
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như những * chân lý tuyệt đối và vĩnh 
cửu ?®. Các Mác từng nói: Chản lý, 
lúc ban đầu thường xuất hiện” như 
những nghịch lý, nếu chúng ta nhìn 
nhận nó dưới cái vẻ bên ngoài của 
kinh nghiệm thông thường. Cuộc hành 
trình dề đi đến chân lý khách quan 
là một quá trình lâu đài, gian khồ, 
chứ không phải đễ đàng, chóng vánh, 
một lần là xong. Con đường nhận 
thức không bằng phẳng, thẳng tấp 
mà quanh co, khúc khuỷu, không ít 
những lối rẽ bất ngờ, những đoạn 
phải vượt qua thác ghềnh, đi vào 
rừng rậm, có lúc tưởng như không 
có lối ra. Đi trên con đường đó, 
không thê hoàn toàn tránh khỏi những 
sai lầm, vấp váp. Cần phải có một thái 
độ khoan đụng. độ lượng đối với những 
sai Hìm, vấp váp, cần eó một sự cồ 
vũ, khuyến khích đối với những tìm 
tòi, thề pghiệm, khám phá của những 
người làm công tác nghiên cứu lý 
luận. Phải chấp nhận một-tỉnh hình 
là trong cuộc hành trinh nhận thức 
của cả xã hội, có thề có nhiều người 
bị lạc lối, nhiều cuộc thề nghiệm bị 
thất bại, nhiều giả thuyết không được 
chứng mỉnh. Đó là cái «khoản học 
phí? phải trả đề đi đến, đề thấu hiều 
chân lý. | 

— Định ra một chính sách hợp lý, 
bảo đảm những điều kiện vật chất cần 
thiết cho hoạt động khoa học, lý luận. 
của đội ngũ trí thức xã hội chủ 
nghĩa. Trong hoàn canh có nhiều khó 
khăn của sự nghiệp cách mạng hiện 
nay, chưa thẻ có một sự ưu tiền, ưu 
đãi gì lớn đối với tầng lớp trí thức 
và các ngành hoạt động khoa học, 
nghệ thuật, nhưng cũng không vì thế 
mà có thể xử lý theo kiều * cào bằng », 
«xem nhẹ» các hoạt động vốn rất 
phức tạp, đòi hồi một sự căng thăng 
của trí tuệ và tiêu hao nhiều năng 
lượng thần kinh. Phải có-cách đánh 
giá và đãi ngộ thích đảng đối với 
những hoạt động khoa học, nghệ 
thuật, trên cơ sở những hiệu quả mà 

(Xem tiếp trang 25) 


Nghiên cứu — Trao đổi 


CÁC «KIỀU» QUÁ ĐỘ 
"LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


4 Ử một hình thái kinh tế xã 
À hội này chuyền sang một hình 
“` thái kinh tế xã hội khác là 
một giai đoạn lịch sử đặc biệt 

với độ dài ngắn khác nhau, trải qua 
các ® khâu trung gian » với những kết 
cấu và hình thức biều hiện khác nhau. 


Phạm trủ *khàu trung gi:n ® được 
các nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác— 
Lẻ-nin sử dụng gắn với thuật ngữ 
q« quả độa đề vừa chỉ «thời gian 
chuyền tiếp», vừa chỉ “kết cấu 
chuyền tiếp ® của sự vật, hiện tượng, 
địc biệt khi nghiên cứu về sự phát 
triển của các bình thái kinh tế — 
xã hội. : 


Khi nói về khâu trung gian — quá độ, 
phiều người thường chỉ hiều đó là 
® thời gian chuyền tiếp", chứ ít hiều 
đó còn là «kết cấu chuyên tiếp ®. 
một kết cấu riêng gồm những vếu tố 
cấu thành hệ thống. Đã là một kết 
cấu riêng thì tất yếu sẽ có một hệ 
thống những quy luật đặc thù. Khái 
niệm «thời kỷ quá độ » do đó dược 
hiều như thời gian chuyền tiếp từ 
một thời đại lịch sử này sang một 
thời dại lịch sử khác, 


Cộng đồng thế giới hôm nay bao 
øgôm nhiều quốc gia, dân tộc. Những 


NGUYÊN TĨNH GIA * 


nước tư bản chủ nghĩa phát triền cao 
như Mỹ, Anh, Pháp, Cộng hòa liên 
bang Đức... sẽ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội như thế nào? Những siêu 
cường về kinh tế như Nhật bản sẽ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội như thế - 
nào ? Các nước Bắc Âu như Phần lan, 
Thụy điền, đã quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội chưa và nếu rồi thì quá độ 
như thể nào ? Còn các nước kinh tế 
lạc hận, chưa trải qua chủ nghĩa tư 
bàn hoặc chưa trải qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, thì quá 
độ lén chủ nghĩa xã hội như thế 
nào? v.v. Một loạt vấn đề đặt ra 
mang ý nghĩa thời đại và thời sự. 
Thực tế lịch sử cho thấy, các nước 
trong hệ thống tư bản chủ nghĩa thế 
giới có lịch sử phát triên khòng đều”: 
nhau: có nước phát triền tới ba trăn 
nầm (Anh, Pháp); có nước hai trăn 
năm (Mỹ): Nhạt-bản chỉ một trăm 
năm từ thời Minh trị Thiên hoàng; 
còn Nam Triều-tiên mới trên bai 
mươi năm nay. Đấy là sự phát triền 
của lịch sử được rút ngắn. Như vậy, 
vấn đề đặt ra cho chúng ta hiện nay 
là phải tìm cho được quy luật phát 
triền rút ngắn của chủ nghĩa tư bản, 


W® Phó tiến sĩ triết học 


đồng thời nghiên cứu xem các nước 
tư bản chú nghĩa đã đi những * bước » 
nl:ư thế nào và vói những “hình thức ® 
như thế nào đẻ rút ngàn 2 

Tìm hiều quy lật phát triển «rút 
ngắn * trước bết phải nhận thức dúng 
về phạm trù này. 

Trước đây, khái niệm “rút ngàn » 
lịch sử được người ta đồng nhất với 
sự «cát bỏ lịch sử, bất chấp quy 
luật khách quan. 

Lịch sử phát triền có thề rút ngắn 
nhưng phải trên cơ sở những tiêu chí 
sau đây: 


—= Tuàn theo quy luật khách quan; 


— Sáng tạo trong sự vận dụng các 
quy luật lịch sử sao cho thời gian 
tác dòng của chúng thu ngắn lại; 


— Thích ứng với thời đại và phù 
hợp với dân tộc. 

Trong thời đại ngày nav, những 
thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật 
mà nhàn loại đạt được. đã ở trình độ 
rất cao. Các dân tộc phát triền sau, 
không nhất thiết phải đi những bước 
tuần tự, chậm chạp «kiều cô sinh 
vật”, mà có thẻ đi nhanh hơn, có 
hiệu quả hơn ®kiểu bào thai xã hội %®, 
Văn để có ý nghĩa then chốt ở đây 
là: œlựa chọn hình thức, xác định 
bước đi». 


Đối với những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triêền cao, quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội có thẻ diễn ra dưới 
những hình thức: 


Một là, có một *biến cách chính 
Irị”Đ diễn ra và sau đó là quá trình 
cai cách kinh tế theo hướng xã hội 
chủ nghĩa, Quá trình này không chỉ 
gai quyết những vấn để thuộc 
quan hệ sản xuất nà giải quyết cả 
shữnge văn để thuộc lực lượng sản 
xuat, Tát nhiên, những thành tựu đạt 
dược của Từ? lượng sản xuất Ở đìy 
sẽ Lao điều kiện thuận lợi cho quá 
trinh củi cách kính tế được nhanh 
hơn và có hiệu quả hơn, 


Hai là, không qua ® biến cách chính 
trị? mà bằng một quá trình cải cách 
kinh tế theo hướng xã hộ? hủ nghĩa. 
Hình thức này chỉ được thực hiện 
trong điều kiện tương quan chính trị 
quốc tế vừa có lợi cho chủ nghĩa xã 
hội, vừa trở thành xu thế thời đại, 
với trình dò văn mình, tiến bộ. 
và nhàn đạo của loài người ngày 
càng Cao, 

^ếu dùng tư duy triết học, khái 
quát tư tướng về các «kiêu * quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội của các nhà kinh 
điển mác xít, chúng ta có thê nêu ra 
hai kiểu : cquá độ trực tiếp » và quá 
độ giản tiếp, 

Quá độ trực tiếp là kiều quá độ đối 
với những nước mà ở đó những điều 
kiện kinh tế, chính trị, xã hội đã phát 
triền cao, tạo tiền đề cho những biến 
đội cách mạng theo hướng xã hội chủ 
nghĩa. Nói cách khác, đó là kiều quả 
độ ởnhững nước mà chủ nghĩa tư bản 
đã phát triển cao cả về lực lượng sản 
xuất và quan lệ sản xuất, những nước 
mà phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa dã trở thành phương thức sản 
xuất thống trị với đây đủ những thuộc 
tính cơ bản vốn có của nó, trong đồ 
màu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và 
lực lượng sản xuất rất gay cắt, 

Thời gian chuyển tiếp của hình thức 
quá độ này có thể rgắn hơn kiều quá 
độ gián tiếp, vì vấn đề chủ yếu còn 
lại ở đây chỉ là tạo ra «thế chế xã 
lhọi ”P mới, làm cơ sở xã hội cho quả 
trình thay đồi theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, mà nội dung cq bản 
của nó là làm cho tính chất xã hội 
chủ nghĩa của quan hệ sân xuất được 
xác lặp, 

Quá đò gián tiếp biêu hiện dưới hai 
hình thức: quá độ từ ®đầu ® tư bản 
chủ nghĩa và quá độ từ «tiền ® tư bản 
chủ nghĩa. | 

Quá độ từ edầu P® từ bản chủ nghĩa 
là kiểu quá độ đòi với những nước 
mà Ở đỏ đã xuất hiện nhũng yếu tế 
kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa, nÌ:rngữ 


` 


chủ nghĩ: tư bàn chưa giảnh được 
Yvị trí thống trị. Những yếu tõ này 
đan xen, phụ thuộc vào chế độ kinh tế 
đang giữ vị trí thống tị. 


Quá độ « tiền s từ bản chủ nghĩa là 
kiêu quá độ đối với những nướởv mà 
ở đó các yếu tố kinh tế tư bản chủ 
nghĩa chưa xuất hiện. lết cấu hinh tế 
ở đày là kết cầu kinh tế đan xen của 
nhiều loại hình xã hội khác nhau 
trước chủ n¿h¡a từ bản, | 


Nét về thời gian, kiều quá độ gián 
tiếp với hai loại hình quá độ cđầu? 
và “tiền? tư bản chủ nghĩa, dài. hơa 
kiều quá độ trực tiếp. Vì ở đầy, cách 
nang phải giải quyết cùng một lúc 
lai nhiệm vụ rất cơ bản: phát triển 


lực lượng sản xuất và cái tạo quan, 


hệ sản xuất, Song, do điều kiện quốc 
tế mới (thời đại hiện nay là thời dại 
quốc tế hóa rất cao lực lượng sản 
xuất, thời đại bùng nồ thỏòng tin và 
mở rộng giao lưu quốc tế...), nên độ 
đài trên lại có thề rút ngắn. Như: vậy 
ta thấy các nước quá độ từ «đâu ® 
hoặc từ “tiền» tư bán chủ nghĩa lên 
chủ nghĩa xã hội cùng mọt lúc chịu 
sự tác động ngược chiều của hai yếu 
tö: vừa phải kéo đài lại vừa có thê 
rút ngàn; vừa phải đi những bước 


tuan tự, lại vừa có thể thực hiện: 


những bước nhãy vọt. Đấv là mọt 
«inelhitch lý ®, một mâu thuận: mà chúng 
1l cần phân tích, để tìm ra những 
phang thức Kết hợp, những 
hình và bước di phú họp. 


loại 


chỉ giải quyết các văn để kinh tế 
Vron,¿ những bước quá độ, 
những hình thức kinh tế quá 
Không thê Khòng thấy: vị là quá độ, 
những bình thức kinh tế đó không 
thể dã boàn chỉnh, bền vững; trong 
chúng còn có màu thuận giữa các Yếu 
lÖ của cái cù và các vếu tÕ của cái 
tới ; các vếu tổ của cái mới đan xen, 
kể tha và đấu tranh với các yếu tÔ 
của cái cũ trong cự vận đóng và phát 
triển. Do đó, đề phát huy tác dụng 
lích cực và hạn chế mặt tiêu cực của 


HỆHH 
đò, 


những bình thức kinh tế đó. cần dũng 
phương pháp eduv trì — Lái sinh — 
lọc bó». Đuy trì không chỉ là giữ 
nguyên củi cũ, mà còn là khơi dạy từ 
trong cải cũ những vếu tế tích cực 
đề kế thủa. Tái sinh là quá trình làn 
sống lại các hình thức cù trong diều 
Kiện mới nhĩm tạo “®nấc tháng kích 
thích? sự phát triển mới của lựô 
lượng sản xuat, Như vậy, duy trì phải 
trên cơ sở lọc bo, còn tái sinh phải tạo 
tiễn đề cho lọc bô. Những nguyên tác 
‹đó ao giờ cũng là cơ sở xuất phát 
để nghiên cứu cái cụ the. Thiểều những 
nguvén tác đó mất phương 
hưởng, không phần tích dúng các sự 
vật, hiện tượng và quá trinh. 


"ẻ 


Hãẩ( cứ nước nào muôn địa ra Tmiột 
đường lỗi kính tế xà hội «dúng» 
Đăng và Nhà nước đó phái xác định 
“trúng? điểm xuất phát lịch sử đề 
từ đó quá độ lén chủ nghìn xã hột, 
Nói cách khác là phái xác định nước 
đó đang “đứng »s ở chỗ nào của n¡ột 
hình thái kinh tế xã hội đẻ xem ở đó 
quá độ theo kiểu g2 Pó qua chủ nghĩa 
tư bản hay bỏ qua giải doạn phát 
triển tư bán chủ nghĩa 2 Đấv là hai 
cách đặt vấn dẻ khác nhau, Nếu khỏig 
nhận thức đúng, sẽ ảnh hưởng dến 
quá trình hoạch định đường lối cũng 
như lựa chọn hình thức, xác định 
bước đi. 

Trong thời đại ngà Ha, củng với 
sự quá độ từ chủ nghĩa tư bàn lén 
chủ nghĩa xã hội, còn có sự quá dộ 
tử trước chủ nghĩa tư bàn lén chủ 
mgiĩa xã hội. Sự quá độ này dược 
thực hiện thông qua hai trưởng hợp 
'e@đầu? và “€tiên® tư bàn chủ nghĩa, 
như đã nên ở trên, : 

Gó Ý kiến đã liệt hai trường hợp 
nàv vào kiên quá độ lén chủ nghĩa xã 
hội theo con đường phi tư bản chủ 
nghĩa. Như vậy đã mở quá rộng khải 
niệm «con đường phi tư bản chủ 
nghĩa », xóa nhòa ranh giới các quá 
trinh xã hội giữa một bén là những 


(Xem tiếp trang 43) 
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Nghiên cứu — Treo đối 


Về năng lực trí tuệ 


của người lãnh đạo 


O.\T động của người lãnh 
đạo chủ vếu -là quá trình 
hoạt động trí tuệ mang tính 
sáng tạo. Nhưng quá trình 
này ở người 
những người nghiên cứu khoa học 
ở mấy điềm: thứ nhất, người lãnh 
đạo thưởng không đủ thời gian đề 
thu thập được đầy đủ thông tin cần 
thiết và xử lý chúng một cách «từ 
từ thong thả »; thứ hai, người lãnh 
đạo phải giải quyết nhiều việc khác 
nhau, do đó, họ không thề tập trung 
chú ý vào một vấn đẻ dược làu dài 
như nhà khoa học; thứ ba, quyết 
định quản lý có tính chất bắt buộc 
mọi người dưới quyền phải thực 
hiện. nó sẽ đưa tới những kết quả 
nhất định về kinh tế hay chính 
trị v.v. cho nên người lãnh đạo phải 
chịu trách nhiệm về quyết định đó. 
Những điều trên đã quy định đác 
điềm hoạt động trí tuệ của người 
lãnh đạo là một hoạt động có cường 
độ lớn, tốc độ nhanh, tínbồ cơ động cao; 
là một hoạt động làm hao tồn nhiều 
năng lượng thân kinh. Không có năng 
lực trí tuệ phát triền cao thì người 
lãnh đạo khó có thề ra được các 
quyết định quản lý đúng đán và kịp 
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lãnh đạo khác với - 


NGUYỄN HẢI KHOÁT * 


thời. Không có năng lực trí tuệ thì 
không thề làm nồi trách nhiệm người 
lãnh đạo. Đặc biệt trong điều kiện 
« bùng nồ thông tin » và đồi mới toàn 
điện, sảu sắc mọi lĩnh vực xã hội như 
hiện nay, người lãnh đạo thiếu năng 
lực trí tuệ thì khó có thề đáp ứng 
nhiệm vụ được giao. 


Hoạt động trí tuệ của người lãnh 
đạo mang những đặc điềm chung của 
mọi hoạt động trí tuệ, nhưng cũng có 
những đặc điềm riêng: 


Trước hết, đó là tốc độ tiếp nhận 
thông tín và tốc độ suy nghĩ mau Ìẹ. 
Thực tế quản lý thường đòi hồi 
người lãnh đạo phải ra quyết định 
một cách nhanh chóng. Tính tối ưu 
của các quyết định này phụ thuộc 
vào tốc độ huy động các kiến thức 
và kinh nghiệm cần thiết, vào trình 
độ phân tích và khái quát các tài liệu 
nhận được. Người lãnh đạo phải kịp 
thời nhận ra được các mối liên hệ 
cản thiết, đồng thời phải bỏ qua 
được các liên hệ không cần thiết vốn 
có liên quan với một vấn đề quản 
lý nào đó. Đây là phầm chất quan 


* Phó tiến sĩ tảm lý học 


trọng bậc nhất của trí tuệ người lãnh 
đạo. Song tốc độ mau lẹ, sự nhận ra 
kịp thời không có nghĩa là ra quyết 
định một cách vội vàng, hấp tấp. 


Bè rộng và độ sâu la một phầm 
chất rất quan trọng trong trí tuệ của 
người lãnh đạo. Bề rộng của trí tuệ 
cho phép người lãnh đạo nắm bắt được 
một phạm -vỉ rộng lớn các vấn đề 
quản lý, nhìn thấy được và hiệu được 
những mối liên hệ và sự tác dòng qua 
lại giữa các vấn đề, các mật của một 
vấn đề, và sự dWW-dịinh lắnnhau giữa 
chúng, hề rộng này còn cho phép 
người lãnh đạo eo thề sử dụng được 
- -các kiến thức và kinh nghiệm của 
nhiêu lĩnh vực khác nhau theo mọt 
hướng nhất định đề giải quyết sáng 
tạo các vấn đề quan lý của mình. 
Đối lập với bê rộng của trí tuệ là óc 
thiền cận và tính hạn chế của tư duy. 
Người lãnh đạo nào có nhược điểm 
này sẽ bị bó hẹp trong thế giới nhỏ 
bé của mình, treng phạm vi hoạt 
động chuyên mòn hẹp và ngành khoa 
học hẹp của mình; sẽ xem xét các 
vấn đề quản lý một cách hẹp hòi, 
phiến điện, tách rời các hoạt dòng 
khác, các khoa học khác, kẻ cả các 
hoạt động tương tự và gân gũi, 


Độ sâu của trì tuệ cho phép người 
lãnh đạo suy nghĩ sàu vào thực chất 
của vấn đề, phát hiện được các mối 
liên hệ nhân quả đang sinh ra hiện 
tượng dó, và dự báo được khuynh 
hướng phát triển của nó. Độ sảu nàv 
còn giúp người lãnh đạo nhìn nhận 
được các nhân tố chỉ quan và khách 
quan, các điều kiện thuận lợi và 
không thuận lợi khi đề xuất mệt giai 
pháp quân lý, từ đó có thể dưa ra 
được các thòng tin cần thiết dê luận 
chứng có cơ sở khoa học và thực tế 
cho một quyết định của mình. Đối 
lập với độ sâu của trí tuệ là sự hời 
hợt. Người lãnh đạo nào có nhược 
điềm này sẽ không thề phân biệt 
được các hiện tượng riêng lễ với các 
.sự kiện bản chất, không thề hiều và 


tìm được nguyên nhìn của chúng. 
Không có bề rộng và độ sâu trí tuê 
cản thiết thì các quyết định của 
người lãnh đạo sẽ phiến diện. nông 
cạn. 


Tính linh hoạt cũng là một phầm 
chất không thê thiếu dược trong tri 
tuệ của người lãnh đạo- Tỉnh linh 
hoạt đòi hói người lãnh đạo phải biết 
thay đöi kịp thời các quyết định của 
mình khi thấy nó không còn phủ hợp 
với những diều kiện mới. Điều này 
đặc biệt khó đối với những người 
lãnh đạo đã làm việc làu năm và quen 
suy nghĩ theo một cách nào đó, theo 
những yêu cầu và chuần mực nhất 
định, tức là đã có một định hình tư 
duy, mà nay khòng còn phù họp 
nữa. Tình hình và điều kiện mới của 
chúng ta lúc này, những yêu cầu đồi 
mới toàn điện và triệt đề do Đăng ta 
đề ra từ Đại hội VỊ tới nay đang 
đòi hỏi mọi người. trước hết là các 
căn bộ lãnh đạo, quản lý, phải có tư 
duy mới, tức là có nội dung tư duy 
-và phương pháp tư duy mới, hiện 
đại, theo kịp thời đại hiện nay. Không 
có tính lính hoạt trong tư đuy thì 
Ihó mà từ bỏ được nếp suy nghĩ cũ, 
lạc hậu, để hình thành, phát triển 
được kieu tư đuy quản lý hiện đại— 
€ơ SỞ của mọi suy nghĩ và bành động 
sáng tạo, đòi mới của người lãnh 
đạo. Chính đầu óc xơ cứng và tỉnh ÿ 
là những vật cần lớn làm cho người 
lãnh đạo không thay đồi dược nếp 
tư duy cũ -của mình, không kịp thời 
bãi bỏ các quyết định quản lý lôi 
thời và dưa ra dược những quyết 
định mới có hiệu quả hơn. 


Người lãnh đạo có tư duy quản lý 
hiện đại sẽ thề hiện rõ ở tính phê 
phán về mặt trí tuệ. Thái dộ phê phán 
khoa học và cách mạng cho phép 
người lãnh dạo dánh giá đúng các sự 
kiện, hiện tượng tích cực và tiêu cực, 
đề từ đó đề ra được quyết định hợp 
lý nhất. Tính phê phán giúp cho 
người lãnh đạo tiếp thu có chọn lọc 


ái 


lý luận và kinh nghiệm mới, không 
sao chép nguyên văn và ứPE dụng 
máy móc chúng vào thực tế hoạt dòng 
quản lý ở đơn vị mình 


Cùng với tính phê phân, người lãnh 
đạo còn phải có tính độc lập trong suy 
nghĩ .Phầm chất này thê hiện ở khả 
nắng nhận thức. và đặt ra được những 
vấn đề mới méề, biết xây đựng cơ SỞ 
khoa học cho vấn đề và sau đó sẽ giải 
quyết nó bằng sức lực của ban thần 
mình là chính. Đó còn là nấng lực ban 
hành quyết định kịp thẻi và thực thi 
nó theo quan điểm và lập trường riêng 
của mình, không chịu sự chỉ phối của 
những người khác Người lĩnh đạo có 
tính độc lập thường là người am hiểu 
công việc của mình, có ý chí vững 
vàng, có mục đích rõ ràng, cỏ trách 
nhiệm cao truớe tập thẻ và cấp trên. 
Họ đám mạnh đạn nêu ra những từ 
tưởng, quan điềm mới đủ rằng bị da 
số phản đối. Người lãnh đạo không 
có tính độc lập trong suy nghĩ thường 
dễ dàng chịu ảnh hướng của những 
người khác, đặc biệt là của cấp trên; 
họ thay đồi quan điềm hay các quyết 
định của “mình nhưng không hiểu rõ 
được cơ sở lý luận và thực tế của 
điều đó. Sự “báo cấp tự duy strong 
cơ chế quản lý cũ, sự “bảo trợ ® của 
cấp trên bằng “ô đù » quxen lực và 
quyền lợi về thực tế đã can TỞ SỰ 
hình thành tính đọc Tập và tính phê 
phần trong Không íE cần bộ lành đạo, 
quản lý vốn có *SđduXén HỢ làu đài? 
với eơ chế cũ: Tính phê phán và tính 
đọc lập là hai phầm chất không thể 
thiếu được đòi với những ai 
thực sự tiến hành đôi mới có Kết qua, 


ID ƯOI 


Mfột pháámm chất nữa trong nàn, lực 
trí tuệ của người lãnh dạo là tính đồ 
gíc trong suy nghĩ, Đó là sự nhất quản 
trong diễn đạt tự tưởng, Ý Kiến VÀ sự 
tập trung trí lực Vào các đòi tượng 
và biện tượng xác dịnh. Người linh 
đạo không có tính lô gíc trong suy 
nghĩ thường « lan lòng» các sIr kiện, 
hiện tượng với nhau; kiến thức Tình 


ta 


vực này sử dụng + nhầm P sang lĩnh 
vực khác;suy nghĩ “nhảv cóc » từ 
bước này sang bước kia, tử vấn đẻ 
này sang vấn đề khác mà không rõ sự 
hợp lý. sự Hiên tục của chúng. Do suy 
nghĩ không lô gio mà họ sẽ, có những 
kết luận và hành động thiếu l2 gíc, 
dưa tới những hậu quả dáng tiếc. 
Huấn luyện cho người Hinh đạo biết 
suy nữhĩ một cách lò gfc là một trong 
các yêu cầu đào tạo, bói dưỡng cán bó 
lúc này. 

Trên đây là một số phầm chất quan. 
trọng trong năng lực trí tuệ của người 
lãnh đạo hiện nay — những người 
đang có trọng trách trong quá trinh 
tiên hành công cuộc đổi mới toàn 
điện và triệt đề theo tỉnh thần nghị 
quyết Đại hội VI của Đẳng. Đương 
nhiên; không được xem xét những 
phầm chất trí tuệ của người Hãnh đạo 
tách rời các phầm chất chính trị, đạo 
đức cùng những năng lực khác đã 
được nói đến trong các văn kiện của 
Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, 
điều cần chú ý là, tùy theo cương vị 
công tác cụ thề của từng người lãnh 
đạo, quản lý mà mức độ yêu cầu đổi 
với các phầm chất trí tuệ đã nói ở 
lrên sẽ có thề khác nhau. Rõ ràng là. 
bề rộng, độ sâu, tỉnh độc lặp, v.V 
trong trí tuệ của một người lành đạo 
ở cấp cao sẽ có mức độ khác với những 
người lãnh đạo ở cẤp cơ SỞ ; của người 
lanh đạo viện khoa học sẽ khác với 
người quân lý một đơn VỊ san xuất, 
kinh đoanh, v.v. Chính vì thế mà dõi 
với mọt số người lành: dạo nào đó 
còn có thê phái đề cập thêm vài phầm 
chất trí tuệ khác nữa. Chẳng bạn, 
người lãnh dạo cấp chiến lược còn 
cản phái có tâm xa của trí tuc. bởi 
vị, những quyết định quản lý Ở CẬP 
chiên lược sẽ mạng lại hiệu quả 
khong chỉ trong vài bà năm trước 
mi mà còn cho mười, hai mươi nắàm 
sau; không chỉ tác động trong mọt 
lĩnh vực mà là ở nhiều lĩnh vực 
thuộc một ngành, một tính hay 
cả nước Ở một số người lãnh 


- 


đạo nào đó, phầm chất nhạy cảm 
với cái mới cũng rất- quan trọng, 
chàng hạn như ở những cán bộ lãnh 
đạo các cơ quan tham mưu hay 
nghiên cứu lý luận. Hồ rảng là nếu 
không bát nhạy được với những \ rấn 
dẻ mới trong thực tiền quản lý, lĩnh 
đạo tị sẽ không thể kịp thời đề xuất 
dược các giải pháp cần thiết; nếu 
không đưa ra được những văn đề lý 
luận mới đề kịp thời lý giải nhằm 
giữ dược vai trò tiên phòng của lý 
luận thì không sao tiến hành được 
mọi sự đổi mới trong lúc này, trước 
hết là đỏi mới tư duy lý luận. Đương 
nhiên các phầm chất tầm xa trí tuệ 
và sự nhạy cảm với cái mới đều cân 
thiết cho mọi cán bộ quản lý, lãnh 


đạo ở các lĩnh vực khác nữa. Và còn 
có một số phầm chất trí tuệ khác mà 


trong bài này chưa đề cấp, cần được 


chúng ta tiếp tục nghiên cứu. 

Năng lực trí tuệ là một năng lực 
cơ bản và cần thiết cho mọi người, 
song tiếc rằng nó còn được nghiên 
cứu quá ít, nhất là năng lực trí tuệ 
của người lãnh đạo trong các lĩnh 
vực sản xuất, kinh doanh. lly vọng 
rằng, cùng với việc thừa nhận vai 
trò to lớn của cân bộ quản lý, lãnh 
đạo trong việc đưa một đơn vị, mọt 
ngành hay ca nước tiến lên mạnh mẽ, 
thì những vấn đề thuộc về năng lực 
trí tuệ của người lãnh đạo cũng sẽ 
được nghiên cứu ngày ĐH, đầy đủ 
và sân sắc hơn. 


CÁC 4KIỀU›» QUÁ ĐỘ... 
(Tiếp theo trang 39) - 


nước đã có chủ nghĩa tư bản nhưng 
còn yếu với một bên là những nước 
nòng nghiệp lạc hậu vốn là thuộc địa 
hoặc nửa thuộc địa, hầu như chưa có 
chủ nghĩa tư bàn. 


“Về mặt kết cấu kinh tế xã hội, hai 
loại nước nói trên đều có nén kinh tế 
nhiều thành phản. Nhưng ở trường 
hợp thứ nhất, các quan hệ tư bản chủ 
nghĩa đã có vai trò đáng kê; tuy nhiên 
chúng chưa phát triền đây đủ cho 
nên chưa cải tạo được toàn bộ nẻn 
kinh tế theo chủ nghĩa tư bản. Ở đây, 
những quan hệ tiền tư bàn được duy 
trì với tr cách là những thành phần 
kinh tế xen ghép trong Tran thức 
sản xuất tư bản chủ nghĩa. Sự tranh 
chấp giữa các thành phần kính tế tư 
bản chủ nghĩa và tiền tư bản chủ 
nghĩa ở đày điển ra gay pat, 


Còn ở trường hợp thứ hai, Ở những 
nước lạc hạu về kinh tế như nước ta, 
thì các quan hệ tư bàn chủ nghĩa còn 
mà nhạt; phỗ biến xân là các 


quan hệ tiền tư bản. Do đó, ở đây 
việc kế thừa, khai thác, lọi dụng 
những yếu tố kinh tế của chủ nghĩa 
tư bản trong quá trình phát triền 
kinh tế theo định hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội, là rất cần thiết. 

Như vậy, cần nhàn thức đầv đủ 
rằng: trong điều kiện quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chú nghĩa xã hội, 
khi chúng ta nói các nước lạc hậu về 
kinh tế đứng trướe khả năng hỗ qua 
giai đoạn tư bản chủ nghĩa với tính 
cách là một giai đoạn lịch sử, một 
phương thức sản xuất thông trị, thị 
như vậy không cÓó nghĩa là các nước 
đó không cần tạo ra một số yếu tö 
cần thiết tương tự như chủ nghĩa tư 
bàn đã có, nhất là về lực lượng sản 
xuất, đề đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Điều quan trọng là xác định được 
những cái gì cần bỏ qua, cái gì không 
thể bỏ qua, đề từ thực trạng cơ sở 
xuất phát của mình, mà định hướng 
và định hình dúng các hình thức và 
bước di. 
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BE NHA ESAS”, Nhu n , ỐC 


cm N em ` _ -.-.x — ư Ms, 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


Sức khỏe thế hệ trẻ nước ta 
— Thực trạng và giải pháp 


HEO quan điềm mới của y 
tế thế giới thì sức khỏe 
không chỉ là không cỏ bệnh 
tật, mà còn là một trạng thái 
thoải mái về thê chất, tàm thần và xã 
hội. Sức khỏe là vốn quý nhất của 


con người, là tài sản quý nhất của 


mỗi quốc gia, là mục tiêu và nhân 
tố quan trọng trong sự nghiệp phát 
triền kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo 
vệ Tö quốc. 


Ngày nay, y học hiện đại có thê 
ngăn chặn hoặc chữa được rất nhiều 
căn bệnh đã từng gáy kinh hoàng cho 
loài người hàng thiên niên kỷ nay. 
Thê mà tại các nước đang phát triền, 
hằng ngày vẫn eó khoảng 10 000 trẻ em 
dưới 5 tuôi chết chủ yếu đo thiếu sự 
chăm sóc sức khỏe trị giá khoảng 
hơn 1 đô la cho mỗi em, thiếu sự 
cũng cấp thường xuyên thức ăn dinh 
đường, nước sạch và điều kiện vệ 
sinh. Mỗi ngày có 8000 em chết do 
bệnh sởi, ho gà, uốn ván mà lẽ ra có 
thề ngăn chặn được qua những đợt 
tiêm chủng không mấy đát đỏ, có 
7000 em chết do bệnh ïa chây. và có 
hon 6000 em chết do viêm phổi. Theo 
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_ PHẠM SONG * 


tỷ lệ cứ một trẻ em chết thì có nhiều 
trẻ em khác sống lay lắt do suy dinh 
đường, sứa khỏe yếu, không phát 
triển được mọi tiềm năng về- trí tuệ 
và cơ thê. Người Ìa ước tỉnh cuối 
thập kỷ này chỉ phí bồ sung hằng 
năm cho những chương trình nhằm 
cứu sống 50 triệu trẻ em trong những 
năm 1990 sẽ lên đến 25 tỷ đô la. 
2,5 tỷ đô la là một số tiền đáng kề, 
nhưng nó khả nhỏ so với những chỉ 
phi khác vô ích mà nhiều người cho. 
là đương nhiên. Trong một năm các 
còỏng ty Mỹ chỉ tới 2,5 tỷ đô la đề 
quảng cáo thuốc lá; cứ mỗi tháng 
người dân Liên xô xài một khoản tiền 
tương tự cho rượu vốt-ca; và mỗi 
ngày thế giới đồ 2,5 tỷ đô la vào 
chỉ phí quân sự. 


Ở nước ta, những nắm gần đây. 
tình trạng sức khỏe của thai nhỉ, trẻ 
sơ sinh, thiếu niên và thanh niên thật 
đảng lo ngại. Trẻ sơ sinh dưới 
250) gam (phải xem là suy dinh dưỡng 
tử trong bụng mẹ) chiếm 21,7 (tỷ lệ 


Thầy thuốc nhân dân, Bộ trưởng Bộ 


y tế 


cho phép trên thế giới là 9X). Trễ em 
tử 0 đến ỗ tuôi bị suy dinh đưỡng là 
512% (Thái lan năm (1985: 30%, năm 
1988: 20X).50X số trẻ em mù lòa là 


Tông số trẻ em dưới 6 tuồi khám 
sức khỏe | 
Tỷ lệ trể em dưới 
dinh dưỡng 

¬ Suy dinh dưỡng độ I 
— Suy dinh dưỡng độ 2 
— Suy dinh dưỡng độ 3 


6 tuổi suy 


do thiếu sinh tố A. Có thề xem tình 
trạng dinh đưỡng trể em dưới 6 tuồi 
ở nước ta qua kết quả khám chọn 
mẫu sau : 


Bảng 1 

Đ "mã Chia theo miền 
ơn Vị Hồng số 

tính Bắc Nam 

người 3846 2118 1728 

*% 35,96 36,04 35,13 

5% 20,44 23,75 16,38 

X% 11,85 10,39 13,19 

*% 3,8: 2,50 5,56 


Tồng số trẻ em từ 6 - 14 tuồi 
khám sức khỏe 
Chỉa ra: : 
— Sức khỏe tốt 
— Sức khỏe trung bình 
— Sức khỏe yếu 


Trí tuệ là tiềm năng vô cùng to 
lớn của Việt nam đang được kháp 
thế giới thừa nhận, nhưng tiềm năng 
- trí tuệ này đang bị đe dọa nghiêm 
trọng, nhất là ở thiếu niên. Chậm 
phát triền tâm thần dưới 15 tuồi có 
tỷ lệ 0,4X đến 2,183 dân số. Điều 
tra trên những mẫu 3000 — 15000 trẻ 
em thì 70X là do di chứng viêm não 
và bệnh tật của người mẹ lúc có thai. 
Thể lực tuôi trẻ của nước ta quá thấp, 
qua tuyền sinh và tuyền quân thấy 
nhiều tân binh chỉ như thiếu niên, 


Kết vị Tông số 

tính Bắc Nam 
vì 100 100 100 
⁄ 13,43 26,60 36,97 
5 )3,71 61,40 96,66 
MÀ 8,&3 12,00 6,35 


học sinh phồ thông trung học tưởng 


. như học sinh phô thông cơ sở. Khám 


tuyền đi lao động hợp tác nước ngoài, 
thanh niên ta vào loại nhỏ nhất. Chọn 
thanh niên vào không quản mỗi năm. 
chỉ được từ 5 đến 10 người, eó năm 
không được người nào. Chiều cao và 
cân nặng của thanh thiếu niên trung 
bình cứ sau mỗi thập kỷ đều tăng 
(chiều cao tăng Í cm, cản nặng tăng Í 
kg; tất nhiên không phải tăng như vậy 
mãi). Ơ Nhật bản sau 67 năm, thiếu 
niên con nhà nghèo cao hơn lficr;, 


445. 


` 


nặng thêm 9,8 kg. Còp ở Việt nam sau 
4n m (1913 7— 1985), thê lực tuôồi trẻ 
không tăng mà có nơi giản Tiêu 
chuần vẻ chiều cao của thanh niên 
quốc lễế hiện nay là: nam Im7, nữ 
1m3. Nhật bản đã đạt tiêu chuần này. 
Sinh viên các trường đại học Việt nam 
là lớp thanh niên phát triền về chiều 
Cao : 
và đảo tạo thị năm 1930: nam cao 
1m62, nữ Imä7: tới năm 1988: chiều 
cao €œä hai giới đều giảm Tem. 


Tỷ lệ mắc bệnh tặt của thánh thiểu 
niên nước ta quá lớn, chỉ xin đẫn ra 
một số bệnh tật chính: nhiễm khuần 
đường ruột .7U —&524 ở miền Đắc, 
Ụ — 087 ở miền Nam; sầu răng viêm 
lợi ở thiếu niên là nội 53/222, thành 
phố lHHỗồ Chí Minh š5,1X ; 80000 trẻ 
cán từ 0đến ỗ tuổi bị Khô mát đo thiểu 
vitanin .X; 10 — 7027 mắc bệnh tại 
mũi họng; S5 học sinh thành phố và 
21X⁄ học sinh nòrg thón mặc bệnh đa 
liễu ; 7S người bị bệnh hoa liệu là 
ở lứa tuôi thành thiên niên, 40% là 
bộ đói và cần bộ công nhàn Viên; 
trong 8 triệu đàn mặc bệnh bướu cÖ 
thì tuổi trc chiếm đã SỐ. TỶ lệ đàn 
độn do bướu có ở thánh thiểu niên khá 

cao, Phí đục trong 9Ñ người từ T6 tuôi 


trở lên bị dân dọn đo bướu cô, thị 6a 
người đã đi học niưrng kKhóng biết 


làm lính. “2 người học lưu 


đọc và 
bạn tới 7 năm, S5 người lao động 


kém, 35 người nghênh ngàng và nói 
nưọng, 20 người càm điếc, 8Ä người 


bại Hiệt. 17 học sinh phô thông eơ 
sơ và {9,322 học sinh phố thòng trung 
bị cong Vvẹo cột sông: 7 ~ 92 trẻ 
Điệu đáng Tưu Ý là 
pháp nưày 


học 
em mắc dị tát, 
thanh thiểu niên phạm 
càng nhiều. 


núi phía bạc. Tàv nguyên 
vũng sàu đồng bang sòng 
bàng loạt trẻ em, phụ nữ 
mở thai mác bệnh sốt rét, dịch hạch 
và Kiết lị. Qua Khảo sát của ngành v 
Lế những năm gân đạyv, chế dộ chăm 
sóc sức khỏe thanh thiểu niên ở các 


(ƒ thiên 
và những 
Cứu long, 


` 


lũ 


à thể lực khá, theo bộ giáo dục: 


dân tộc thiêu số chỉ đạt 1 — 13%. Thị 
dụ, 5 dàn tộc ở Tây nguyên: đi chân 
đất, uống nước lã 1002 (kề cả học 
sinh); từ 6 tuổi đã có thói quen uống 
rượu cân pha nước là; 60Ã cởi trần; 
213: đóng khố (người Mơ nông). Tử 
20 đến 102 tông số thanh thiếu niên 


nghiền thuốc lá. Con trai, con gái ở độ. 


tuôi {5 đến 16 có khoảng 30 đến 10X bị 
cưa răng, hơn 902 lập gia đỉnh trước 
tuôi quy định. TỷỶ lệ trẻ em chết 
trước 5 tuổi lên tới 15,3%. Hơn 905% 
bà mẹ khi để đều nhờ mụ vtrờn. và 
tắt rốn Đằng liềm, dạo, nứa, Vì vậy, 
cứ 100 trẻ chết thì 31 do bị bệnh uốn 
văn, 20 do bị sốt rét, S8 do bị Ía 
cuủáy... Ở thành phố và các khu cêng 
nghiệp do mặt độ dân số cao, nhủ 
"ìu mở rộng sản xuất, giải qUXẾI việc 
làm, xảy dựng nhà ở lớn, việc xử 
lý không thích đáng nước thải, phản, 
rác, bụi, khí đọc, hơi nóng, tiếng ön 
đã đàn đến các vụ dịch, các bệnh 
nghề nghiệp và xã hội ngày càng 
Lăng. Qua điều tra mỘt SỐ eơ sở €Ó 
thẻ thấy sức khỏe công nhân đang 
giảm sút, ngày công thấp và độ tuôi 
lao động bị rút ngắn. Tỷ lệ mã bệnh 
buúi phỏi ở công nhàn đưới #0 tuôi là 
10,5%. _ 

lo đâu mà có tỉnh hình báo dòng 
trên đày? Do chiến tranh liên lục 
kéo dài, do bùng nộ dân số, do nhà 
nước chạm đổi mới cơ chế chính 
sách. Đời sóng kinh tếT—xà hội là yếu 
tö cơ bản dẻ phát triển con người 
toàn điện, nhưng Ở ta mặt này còn 
nhiều khó khan. Thí dụ: tiêu chuần 
khâu phần tính ra nàng lượng cho 
người châu Á của ĐÀIS là 2550 calo: 
ngày (với tý lệ đạm 12%, béo 1&%, 
bọt đường 70%), ở ta tiêu chuần đó 
hiện nay chỉ dạt 1910 calo'ngàyv (với 


tỷ lệ đạm 113, béo 63%, bột đường 
83%). Ở những vùng gặp thiên tai, 


quanh năm thiểu đói, còn bị đát hơn: 
214 số đần sống dưới mức 1800 calo: 
ngày, ÚÄ% dưới mức 00 calo/nuay 


-Sinh viên là tảng lớp trí thức tương 


lai của xã họi, để bảo đảm học tập 


và lao dòng bình thường cản có 
223 calo/nuay, nhưng năm 1965 cũng 
chỉ 1600 — 1800 calo/ngàyv. Giáo dục 
xuông cấp thanh chóug. S022 SỐ 
Irườn: học Không đạt yêu cầu vệ sinh 
Lỏi thiếu, Nhà cửa, điện nước, bàn 
chế cho học sinh thiểu nghi`m trọng, 
cơ sở vật chất cho nhà trẻ cũng hết 
sức tỏi làn. Việc tăng đăn sò quá 
nhanh đã làm cho nhàn dân ta phái 
gánh chịu những hậu qua tại bại, 
Giáo đục và v tế khỏng đắp ứng nòi 
như cầu học tập và chữa bệnh của 
thẻ hệ tre. 


Tỉnh trạng Ô nhiềm môi trường 
_ nạng nề, Trong thời ký chiến tranh 
vừa qua, chỉ tính từ năm 1961 đến 
năm 1971 để quốc MỸ dã ném xuống 
nước ta lở triệu tấn bom đạn và hàng 
trăm triệu lít chất dọc hóa học, làm 
tòn thất nặng nề môi trường sinh 
thái, gàyv ảnh hướng nghiệm trọng 
đến sức khỏe nhiên thể hệ người 


Việt nam. Tỉnh trạng ô nhiền nước: 


và khí quyên tại một số khu công 
nghiệp và thành phố dà tác hại lớn 
đến đời sống nhàn dàn. Ngayv ở Hà 
nội: 3ÑZZ số nhà không có bọ Xi, 
8024 là hố xi công cộng mất vệ sỉnh 
vì thiệu nước, nhiều chợ bán phản 
người vận còn thịnh hành. © HÓN 
thỏn việc sử dụnø, mứa bán thuốc 
trừ sàu một cách bừa bãi đã gảyv ô 
nhiêm, ngộ độc cho người và dòng 
VẬI ở nhiễu nơi... Đó là thực tế Không 
bình thưởng đang điển ra hàng ngàyv 
và ảnh hưởng xửu dến sức khóc 
thanh thiểu niên nước ta, 


Đề nhanh chóng khác phục tình” 


trang nói trên, báo VỆ Và Hàng cao 
gức khóe cho thế hệ trẻ, chúng ta 
cần tập trung giải quyết những văn 
đề chủ yếu sau dày : 


l — Vạch chương trình hành dong: 
cụ thẻ, nhằm thực hiện có kết quả 
Tuyên ngôn thê giới (nsày 9 thắng 3 
nắm Í8ỢU) VỀ giáo dục cho mọi người 
và Công ước củi Liên hợp quốc 
(nieay 30 tháng TÍ năm [9§59. vẻ quyền 
trẻ em, 


2 — Nã hội l:ióa cao heạt động bảo 


vệ sức khóc và luật pháp hóa hoạt 
động đó qua luật bìo vệ sức Khóc 
nhân đàn. Coi trọng vệ sinh trường 
học, nhà trẻ, kế hoạch hóa gia đình 
và bào vệ bà mẹ trẻ em. Nghiêm cắm 
mọi hành vi đầu độc thể hệ trẻ từ 
phim ảnh, sách báo, ví để Ô, rượu, 
thuốc lá. Tăng cường phát triển các 
hoạt động thẻ đục thể thao, cám trại, 
văn héa nghệ thoạt, khoa học và 
công nghệ nhằm làm phát triền toàn 
điện thể chát và trí tuệ của t': ế hệ đrể. 

—= Nhà nước ban hành một số 
chỉnh sách vẽ thiên clức của bà mẹ 
tron# PUôi dạy ccn., Coi việc nuôi 
địv con cũng như việc tham gia các, 
hoạt động kính tế — xã bội ở một 
giai đoạn nào đố trong đòi sòönø người 
phụ nữ. Dành một tỷ lệ thích đáng: 
các chương trình của ND, của các 
LÒ chức nhận dân quốỏa tế cho công 
lúc cham sóc sức khỏe thanh thiếu 
niền. Đau tr thêm Kính phí cho ngành 
v tế để thúc đầy mạnh mẽ các hoạt 
động báo vệ bà mẹ trẻ em và kế 
hoạch hóa gia đình. : 

{ — Củng cố v tế học dường. Dưa 
giáo dục sức khỏe vào chính khóa 
của Độ giáo dục và đào tạo, (Hiên 
nay ngành giáo dục quản lý hàng 
vạn trường lớp với trên là triệu học 
sinh những chưa có một tô chức y 
tế họa đường để phục vụ việc giảng 
đạy và học tập €no giáo viên và học 
sinh), 


— Này dựng và cúng cö 


lưới V 


màng 
tẺ cơ sở dủ sức hằng ngày 
chăm sóc sức khỏe nhàn đàn ngay Ở 
nơi họ sinh sòng và lao động. Đây 
là văn đề vừa cấp bách, vừa cơ bản 


(Xem liễp trang 77) 
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Ý tiến và kinh nghiệm 


BÀN THÊM VỀ ĐỒI MỚI ĐỘI NGŨ 


CÁN BỘ LÃNH 


Ị 


HỰC tế tiến hành đồi mới 
trong bốn năm qua cho thấy 
rất rõ rằng những hạn chế của 
công cuộc đỏi :nới gắn liên 


® 


với những yếu kém về phầm chất và. 


năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp. Đội ngũ này sỉnh ra 
từ hoàn cảnh và điều kiện lịch sử cụ 
thề. Vi thế, đòi hỏi đôi mới cán bộ 
một cách đồng loạt, ngay tức khắc, 
là ảo tưởng. Nhưng không thấy tính 
chất cấp; bách, khần trương của việc 
đào tạo lực lượng cán bộ thay thế, 
cũng rất nguy hiểm. 

Nhin lại lịch sử, chúsg ta rút ra 
được bài học gì về vấn đề này 3 

Từ cuối năm 1954, sau khi miền 
Bắc được giải phóng, hầu hết cán hộ 
lãnh dạo, quản lý các cấp, các ngành 
đều do cán bộ chính trị và quản sự 
chuyển sang đảm nhiệm. Dáng đã 
nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ này về văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ, 
đề họ có thê đáp ứng được yêu cầu 
của thời kỷ cách mạng mới. Một số 
cán bộ đã vươn lên rất nhanh. Song, 
do đào tạo, bồi dưỡng cấp tốc. kiến 
thức không toàn diện, thiếu hệ thống, 
cho nên hiếm có những cán bộ lãnh 
đạo và quản lý giỏi, nhất là về quản lý 

^ 
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ĐẠO, QUẢN: LÝ 


LÊ VĂN LÝ * 


kinh tế, quản lý nhà nước Trong khi 
đó, rất nhiều cán bộ khoa học, kỹ 
thuật, chuyên môn nghiệp vụ được 
đào tạo có hệ thống ở trong và ngoài 
nứớc, có trình độ cao. chưa được 
kịp thời bồ sung vào đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý các cấp. 

Hàng chục năm trước đây, việc lựa 
chọn người vào các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý thường dựa theo tiêu chuần 
chung chung, không cụ thê, vì thế đã 
bỏ rơi không ít những cán bộ có năng 
lực thực tế. Một thời gian đài chúng 
ta chỉ nặng về xem xét lý lịch, thành 
phân xuất thân, quá trình hoạt động 
cách mạng, những chức vụ đã kinh 
qua của người cán bộ, mà xem nhẹ 
chất lượng và hiệu quả công việc do 
họ đảm nhiệm. Cách bầu cử lại thưởng 
thiếu đân chủ. Tình trạng «sống lâu 
lên lão làng », đẳng cấp, tôn tỉ, tuần 
tự theo kiều phong kiến, đã kìm hãm 
sức vươn lên của một số cán bộ trẻ. 
Có đồng chí khi trúng cử vào cäp ủy 
thì nghiễm nhiên trở thành người 
có chức, có quyền trong bộ máy nhà 
nước. Những năm 60 có tình trạng 
người trúng cử vào tỉnh ủy, đủ văn 


#* Trưởng khoa xây dựng đảng, Học viện 


Nguyễn Ái Quốc 


hóa lớp 5, lớp 6, cũng có thề làm 
(trưởng ty giáo dục. 


Đấy chính là một trong những 
nguyên nhân quan trọng làm cho đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý bị hằng, 
thiếu, và không đáp ứng được những 
đôi hỏi của nhiệm vụ kinh tế — xã 
hội ở giai đoạn mới. 


Cuối những năm 70, Đảng ta đã 
phát hiện tỉnh trạng bất hợp lý ấy. 
Khi đó, đảng đã đưa một số đồng chí 
_ {€ó trinh độ khoa học, kỹ thuật cao, 
được dào tạo có hệ thống sang lãnh 
đạo, quản lý các ngành, các địa 
phương. Nhưng vì các đồng chí này 
mấy chục năm chủ yếu ngồi trên ghế 
nhà trường, trong phòng thí nghiệm, 
Irong viện nghiên cứu, chưa được 
tập dượt ở các cương vị lãnh đạo, 
quản lý, nên khi trở thành người lãnh 
đạo, quản lý, thường gặp nhiều khó 
khăn, lúng túng. 


Từ đầu những năm 80, đảng cũng 
lựa chọn những đồng chí có trình độ 
khoa học, kỹ thuật, chuyên môn cao, 
nhựng phải được thử thách, tập dượt 
tử cơ sở và địa phương. Những đồng 
chí này khi bồ sung vào đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý phần lớn phát 
huy tác dụng tốt. Song, những đòng 
chí như vậy rất hiếm, vì mãy chục 
mắm trước dâv, những sinh viên tốt 
nghiệp loại ưu, những dòng chí bảo 
vệ luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ xuất 
sắc ở nước ngoài, thường được giữ 
lại ở các trường đại học, viện nghiên 
cứu, chứ không đưa về địa phương và 
cơ sở. Nay cần những cán bộ vừa có 
trí thức, kinh nghiệm, lại vừa đươc 
rèên luyện, thử thách sàng lọc Irong 
thực liễn, đương nhiên tìm rất khó. 
Vì thế, đội ngũ cán bộ lành đạo, quản 
lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp 
chiến lược, không bảo đảm được 
tính liên tục, tính kế thừa và phát 
triền. Hiện nay có 169 đồng chí trong 
Trung ương Đảng thì 11! đồng chí 
dã trên 60 tuồi. 


Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
không thề hình thành một cách tự 
phát mà phải bằng con đường tự 
giác, tức là Đảng và Nhà nước phải có 
những quan điềm, chủ trương, kế 
hoạch, biện pháp và cơ chế, chính 
sách tác động một cách tích cực và 
có chủ đích. 


Trước hết, cần xác định nguồn và 
chủ động tạo nguồn bồ sung cho đội ngũ - 
cân bộ lãnh đạo, Quản lý. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
của đảng đang bị thiếu, bị hãng 
nghiêm trọng. Nhiều cương vị càn 
thay thế nhưng chưa tìm được người. 
Nhìn nhận nguyên nhân của tình 
trạng đó có hai loại ý kiến khác nhau. 
Một số người cho rằng vì đội ngũ cán 
bộ của chúng ta thiếu tiềm năng. Ý 
kiến này không có cơ sở vững chắc 
nên chỉ có Í người tán thành. Da số 
cho rằng đo công tác tö chức, cán bộ 
của đảng có nhiều sai lầm khuyết 
điềm, Hàng chục năm chưa hình thành 
một hệ thống quan điềm chủ trương 
nhất quán về xây dựng đội ngũ cán 
bộ; khòng có quy hoạch, kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng tgười thav thế, 
Quy chế, chính sách cán bộ không 
phù hợp. Những cán bộ tố!, có tài ' 
năng không có điều kiện phát huy... 

Có thề khẳng đỉnh, nguồn bồ sung 
cho đội ngũ cán bộ í¡nh dạo, quan lý 
rất phong pbú. Đọi ngũ cán bộ của 
chúng ta chưa bao giờ phong phú, 
đông đảo, đa dạng và được đào tạo 
có hệ thống như hiện nay. 

Nguồn bồ sung lâu đài, rộng lớn 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quan lý 
là từ các nhà trường. Người lãnh 
đạo, quản lý, ngoài phầm chất, năng ~ 
lực như lầu nay đã nêu, cái quan 
trọng là phải có năng khiếu vẻ chính 
trị và hoạt động thực tiễn. Có năng 
khiếu đó mới có triền vọng rèn luyện 
mình thành người có tầm nhìn xa, 
trông rộng, có thê dự báo được chính 
xác những vấn đề sẽ xây ra, đề ra 


được chủ trương, đường lỗi và chính 
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sách đúng đắn. Lãnh đạo và quản lý 
là một nghề rất khỏ. đòi hỏi phải 
có năng khiếu nhất định. Người có 


năng khiếu học tập; rên luyện vài: 


° 


nam có thể trưởng thành hơn Inngtrỏl 
không có năng khiếu học tập rẻn 
luyện hàng chục nàm: Đo đó, ngay 
từ các nhà trưởng, phải phát hiện 
kịp thời các em có nèng khiếu và có 
định hướng bõ trí cong tác 1&hỉ học 
sinh vào đời. Qua thực tiện công tác 
sẽ tiếp tục rên luyện; bồi dưỡng th 
thách và sàng lọc: | 

Nguồn bò sung trực tiếp cho đội 
ngù cán bộ lĩnh đạo, quản lý là 
những người có trí thúc, dược ren 
“Tuyện trong thục tiền, có nàng lực 
và phầm chất tết. Nội dung ‹ ủa phầm 
chất và năng lực đó rất phòng phú 
nhưng nồi lên hai điểm quan trehễ§ 
hàng đầu là : | 

— Trung thành, lận Vy VỚI SỰ 
nghiệp cách mạng, luôn luôn vì đân, 
vì nước, Không sa vào chủ „ghĩa cá 
nhàn, không lồng tư tưởng: lình cm 
cá nhân vào việc hoạch dịch củi g 
nhứ việc thực hiện chí TFƯƠNG; 
dường lối, chính sách: Tu tưởng và 
bành dòng cá nhận chủ nghĩa chỉ 
phối chủ trương, chmh sách thị tác 
hại không thê lường hết dược: 

— Có nắng lực lãnh đạo, quán ly. 
Đặc biệt phải nhạy cảm về chỉnh tt; 
có tàm nhìn xa trông tông, CÓ khá 
ning dự báo chính xác và khá nĩng 
thuyết phục quản chúng thực hiện 
dường lỗi của đăng 

Như vậy, nguồn bộ sung cho đội 
ngũ cân bọ lãnh đạo và quản lý từ 
nay vẽ sau phải là những HgHỜI CÓ 
năng khiếu vẻ chính trị, được đào tạo 
có hệ thống, dược tuyến chọn, rên 
luyện, thử thách; sàng lọc và trưởng 
thành trong hoạt động thực tiên 
thông qua dân chủ. còng khai: | 

Cùng với việc xác định nguön và 
chủ động tạo nguồn bồ sung cho đội 
ngì cán bộ lãnh đạo, quản lý, còn 
phái đồi mới kịp thời công tác cán 


HỘI) 


bộ. Nội dung đồi mới công tác cán 
bộ, theo tôi, được thề hiện ở những 
điềm chính sau đâầy!:. 


Một là, xác định đúng tiêu chuần 
cán bộ. Không thê đừng lại ở phầm 
chất, năng lực chung chung mài phải 
en thể hóa tiêu chuẩân của từng chức 
lanh lãnh dạo và quản lý: Einh 
nghiệm cho thấy, nếu chỉ dừng ở việc 
xác định tiêu chuần một cách chung 
chung thì việc đánh giá, lựa chọn; 


bố trí căn bộ cũng chứng chung. . 


Không phải đã làm được bộ trưởng, 
trưởng bàn, ở lĩnh vực công tác này 
thì tát cùng làm được bộ trường, 
trưởng bạn ở lĩnh vực còng tác kia. 
Có tiêu chuần hóa mới hạn chế được 
các yêu LÓ chủ guan duy ý chỉ, giải 
thích, vận dạng tủy tiện tiêu chuần 


cìn bộ, 
Lj 


Tiêu chuần hóa từng chức danh 
cắn bộ là vấn đề mới và khó nhưng 
nhất thiết phải làm. bởi vk chỉ cÓ 
như vậy mới tạo ra được một bước 
chuyen biến cơ bản trong công tác 
củn bộ. 


Hại là, đánh giá đúng cán bộ. Đình 


giá đúng cần bộ hiện nay rất khó. khi 
cơ chế cũ đang bị phá bỏ, eơ chế mới 
chư xây đựng xong, thì rất khó phản 
biệt người cần bộ năng động, sáng tạo 
với người cán bộ vi phạm pháp 
luật, vỏ Tô chức, VỎ kỷ luật. Cùng 
một hiện tượnổ, cùng niột việc làm 
giống nhau, nhưng bản chất vấn đề 
lại khác nhau. L2ÂY “kết quả hoàn 
thành nhiệm vụ được giao» làm 
thước đo đề đănh giá phầm chất, năng 
lực của cán bộ, là một vấn đề khoa 
học. Nhưng trong điều kiện đòi mới, 
nêu khỏng xét mục dích, động cơ 
“hoàn thành nhiệm vụ, nếu không xem 
hoàn thành nhiệm vụ tron điệu 
kiện nào, thuận lợi hay Khó “hàn, 
nhất thời hay Hiện tục; V‹Ÿ: thị văn có 
thẻ đánh giá cán bộ sai lệch. _. 

Trong quá trình đôi mới, nhưng 
căn bọ có tầm huyết, năng đọng, sáng 


.. 


tạo, mày mô thể nghiệm, kho tránh 
khỏi những sai lâm, khuyết điềm. Nếu 
không cho phép những cán bộ đó có 
thề có sai lắm trong quá trình thê 
nghiệm thì như vậy sẽ bỏ tay những 
cán bộ tối, và khuyến khích những 
cán bộ trẻng bình chủ nghĩa «vể 
thương, vỏ phạt®, những cán bộ 
4 trỏn tríỉnh ® hoặc những phần tử cơ 
hội. Cân phân biệt rõ những cản bộ 
mắc sai làm khuyết điềm do dòng 
cơ cá nhàn, do bệnh phường hội, 
với nÏững cán bộ có động cơ đúng 
nhựưag chắng mayv phạm sai hìm. 
Cần phân biệt những căn bộ vận 
dụ:ø sắng tạo chỉ thị, nghị quyết 


củi đáng, Với những cán bọ 
cho hành røh] quyết một cách, 
mãi mộc hoặc những cán bọ nhăn 


mat. h đặc thủ, đặc điềm riêng của 
ngành mình, địa phương mình đề 
phú nhận nẹh? quyết của đăng, Phần 
biệt những cần lò thật sự tấn thành 
đói mới, có Hàm? lực thực hiện sự 
nghiệp đòi acl, với những cần bộ 
mic tự nói đôi mi phư¿ø trong hành 
động khêng đói mới, hoặc nhàn danh 
đổi mới để chồng hại dỏi tới, Đánh 
giả cần bộ trong điển kiện đìn chủ và 
công khai cũng đạt ré nhiêu vấn đẻ 


mới. Đan chú và công khai với 
quý chế nào, Với phương pháp 
nào để khônz hình thức, khâng 


phò {rương và cũng khong phái đề 
đòi phó với dư luận, là văn để cân 
được cụ thể hóa. Tronø điều kiện dân 
chủ và công khai như thời zin qua, 
văn cƒó một số cán bộ phầm chất và 
nàng lực Rém, thích nưhỉ và luôn lọt 
được. hàm chí, e6 một số phần tử 
cơ hội. xu nịnh, vẫn được tín nhiện, 
văn được phiểu cao trong các cuộc 
bầu cứ. Những cán bộ đó hoặc đã 
khống chế được tö chức, hoặc «mi 
dàn» giỏi. Không Ít cán bộ có tín 
nhiệm. có phầm chất và năng lực, vẫn 
chưa phát huy dược tác dụng. Một số 
cán bộ, có túc được dư luận đánh giá 
eao, chỉ vì có công phá cái ràng buộc 
>ñ chứ chưa phái đã đủ sức giải quyết 


vấn đề theo cơ chế mới 
khoa học. 

Đánh giá cán bộ cần kết hựp việc 
nhận xét, đánh giá của tô chức đăng, 
của thủ trưởng với việc lấyv ý kiến 
cửa quản chúng 


.¬5°» 


một cách 


Ba là, tuyên chọn, bô trí và đề bạt 
đúng cáp bộ. Đỏi mới quy bế tuyên 
chọn cán bọ. bao đam tựa chọn địng 
những cán bộ Lực sự có tài năng và 
phầm chất tốt. Bỏ trí, dễ bạt cán bộ 
phải đúng người. đúng việc, dũng chỗ 
và đúng lúc. Đặc biệt, để bạt cần bộ 
đúng luc hiện nay rất quan trọng. Đề 
bạt cán bộ đàng lúc là khi cán bộ 
đang đi lên thị để bạt, Như vậy, pÌIụú 
nam chấc cán bộ. am hiểu cần bộ mới 
biết luc nào cán bộ đi lên, lúc nào đi 
ngàng vũ lúc nào đi xuống. Lầu này, 
không ÍL trường hợi: cần Lộ đingatg 
mớ: đề bạt, thậm chí bát đầu đi 
xuống mới dể bịt, Ehi cần bộ mon 
làm việc, cần šàm việc và đang sung 
sức thì khòng đẻ bạt, lúc không muốn 
lim hoặc chống có sức làn mời đề 
bại, Để bại cán bò quá sớm hoặc quá 
muộn đếu tai hại, Đã trẻ nóa đội nịũ 
cần bộ cũng cần đề bựẹt cần bộ đúng 
lúc, thậm chỉ có thể để bạt Vượt cap 
nhữnơ cần bộ đã được thứ thách, ren 
luyện và trường thành trong thực 
tiền, được quản chúng tín nhiều, 

Đón ia, trẻ hóa đột nơu cán bộ, DO 
đảm mi cấp thường xusên có ba độ 
tuổi: báo đam tính Hến tục, tính Lẻ 
thừa Trong cơ quan lãnh dạo mỗi Giúp, 
Trẻ ?:óa dọi bưu cán bọ lãnh dco, 
quan ý, là việc làm hợp quv tuật, đà 
tat yếu khách quan. Song cần tránh 
trẻ hóa nmìột cách hình thức như chỉ 
cũn eứ vào độ tuôi và học vị. Muön 
vậy, pÌlai chong thái độ thiểu tín vào 
củn bộ trẻ, Không: tích cực đảo co 
và bói đưỡng họ; chống thỏi xấu 
“níu áo” nhau. Thav the Eịp 
thời những cán bộ khong eòn phà 
hợp với nhiệm vụ được gihìo. Thực 
hiện đúng chế độ về hưu. Đối với 


(Xem tiếp trang 70) 


Ý tiến và kinh nghiệm 


"Lãnh đạo và quản lý các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản 


ẤY nạn dịch « vi đê ô đen ®, 
“nhạc đồi trụy». «tranh 
ảnh và lịch ngoại... vừa 
tạm lắng, thì lại xuất hiện 
ö ạt, đặc biệt là từ cuối năm 1989 
và sáu tháng đầu năm nay, nhiều ấn 
phầm có nội dung xấu và độc hại. 


Một trong những nguyên nhân cơ 
bản của tình trạng này là sự yếu kém 
và buông lỏng trong công tác lãnh đạo 
và quản lý các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, báo chí, xuất bản. 

Chỉ thị «Về một số vấn đề trong 
công tác quan lý văn hóa — nghệ 
thuật hiện nay * và Chỉ thị « Về tăng 
cường sự lĩnh đạo của Đẳng đối 
với công tác báo chí xuất bản?® gần 
đây của Ban bí thư Trung ương Đang 
ta, một lần nữa, lại nhắc nhớ trách 
nhiệm và hiệu quả cần đạt tới trong 
cêng tác lãnh đạo và quản lý lĩnh 
vực này, chỉ rõ phương hướng. nhiệm 
vụ và biện pháp cụ thề nhằm cải 
thiện tình hình nói trên. 


Về mặt nhận thức, các chỉ thị này 
đã đặc biệt lưu ý phải làm cho cán 
bệ, đẳng viên, người phụ trách ở các 
cấp, các ngành, các đoàn thẻ, anh chị 
em trong giới sáng tạo và hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản 
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TRẦN ANH 


thấy rð văn hóa, văn học, nghệ thuật, 
báo chí, xuất bản có tác dụng to lớn 
trong việc góp phần thực hiện các 
nhiệm vụ cách mạng, giữ vai trò cực 
kỷ quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, 
có chức năng bồi dưỡng đạo đức, tình 
cảm, trí thức và năng lực thầm mỹ 
của con người, thỏa mãn những nhu 
cầu văn hóa ngày càng tăng của nhân 
dân. 

Do không quán triệt nhận thức đó 
nên trong thời gian vửa qua, e Một số 
báo, tạp chí, nhà xuất bản đã cho ra 
những ăn phầm có nội dung xấu, 
chống lại đường lối, quan điềm của 
Đẳng, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 
thành tựu cách mạng, khuếch đại 
những sai lầm, kích động dư luận 
chống đối sự lĩnh đạo của Đăng và 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Có trường 
hợp nhàn danh “phán ánh ý kiến 
nhân đân?® đề truyền bá những quan 
diềm sai trái ® (1). 

Trong sự buông lỏng và yếu kém 
của công tác lãnh đạo và quản lý các 
hoạt động này, có nguyên nhân đáng 


(1) Chỉ thị « Vẽ tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác báo chỉ, xuất bản ® 
(sô 63—CT/TW, ra ngày 25-7-1990) 


kề do nhận thức chưa đúng và đầy 
đủ về đặc điềm lãnh đạo và quản lý 
trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. 
Phải chăng không nên và không thê 
lĩnh đạo, quản lý lĩnh vực đặc thủ 
này, một lĩnh vực ksáng tạo siêu cá 
nhàn »® như có người nói ? Phải chăng 
lãnh đạo và quản lý ở đây thì chỉ tạo 
thêm sự gò bó, mất tự do, mất dân 
chủ, hạn chế sự sáng tạo của cá nhân 
và vì vậy, «hãy đẻ cho công chúng 
tư chọn món ăn tỉnh thần ®? 


Đúng là trong thực tế đã xảy ra 
những sai sót, khuyết điềm trong 
công tác lãnh đạo quản lý lĩnh vực 
này: điều đó đã ảnh hưởng xấu dến 
sự phát triền'năng lực, đến tự do, 
đàn chủ của văn nghệ sĩ trong sáng tạo 
và hoạt động văn hóa, văn nghệ. 
Nhưng những sai sót, khuyết điềm đó 
bắt nguồn từ sự hạn chế về nhận 
thức, về trình độ, vẻ phương thức 
lãnh đạo, quản lý (Không loại trừ 
thái độ quan liêu, độc đoán) của một 
số người lãnh đạo và quản lý, chứ 
không phải bắt nguồn từ bẫn chất, 
nội dung sự lãnh đạo và quan lý của 
Đăng và Nhà nước ở lĩnh vực này. 


Từ khi Đăng ta ra đời và lĩnh đạo 
cách mạng Việt nam, văn hóa, văn 
nghệ, báo chí, xuất bản đã trở thành 
một bộ phận kbhăng khít của cách 
mạng, đã đóng góp tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Là một bộ phận trong toàn bộ sự 
nghiệp cách m.ng do Đăng lãnh đạo 
nén văn hóa, vàn nghệ ehju sự lãnh 
đạo của Dẳng, phân đầu vì đường lối, 
mục đích của Đẳng, là điều tát vếu, 
Đảng dã lãnh đạo toàn đàn tộc giành 
đọc lập tự do, đem lại quyền tự do 
sáng tác chân chính cho văn nghệ sĩ, 


vì vậy bản chất quyền tự do sáng tác, 


của văn nghệ sĩ nằm trong sự nghiệp 
cách mạng do Đẳng lãnh đạo và được 
quy định bởi trách nhiệm và nghĩa vụ 
của mỗi người đối với Tô quốc và 
chủ nghĩa xã hội. Nếu người sáng tác 
mắm vững cái tất yếu, tự giải phóng 


mình khỏi những mặc cảm, ràng buộc 
và định kiến sai lầm; có vốn sống, 
tài năng, bản lĩnh, có sự kiên định về 
quan điềm sáng tạo, có phầm chất, ý 
thức trách nhiệm cao đối với nhàn tàn 
và cách mạng, thì sẽ tạo nên những 
giá trị văn học, nghệ thuật xứng đáng 
Đăng ta coi việc khai thác mạnh mẽ 
tiềm năng sáng tạo là tư tưởng chỉ 
đạo bao trùm đề phát triền văn hóa, 
văn nghệ hiện nay. Dàng ta đã lừng 
phê phán mạnh mẽ lối lãnh đạo báng 
mệnh lệnh hành chính, rập ik:huön, 
gò ép, san bàng văn nghệ với các lĩnh 
vực khác; và chủ trương trong sáng: 
tác văn học nghệ thuật, cần phải 
qdành chỗ rộng rãi cho sáng kiến cá 
nhận, cho cá tính, chọ sự suy nghĩ 
và trí tưởng tượng,cho hình thức và 
nội dung ». Việc luôn luôn trang bị cho 
mình những quan điềm, nhận thức có 
tính khoa học về sự nghiệp cách mạng, 
về đường lối, quan điểm của Đăng, về 
hiện thực cuộc sống; việc luôn luôn 
phát huy trách nhiệm công dân và 
bản lĩnh sáng tạo, hun đúc lòng ưu 
ái với nhân dân, với dất nước, với 
cuộc sống, nguồn cầm hứng dạt dào— 
đấy là những điều kiện thiết yếu 
nhất giúp cho người sáng tắc, người 
lĩnh đạo và quản lý, hoạt động có 
hiệu Hô cao. k 
Quin lý các hoạt động văn liếm, 
văn nghệ, báo chí, xuất bản không 
chi là làm nhiệm vụ trông coi, giữ gìn, 
thanh tra, kiểm soát, bảo vệ: mà chủ 
yếu là làm nhiệu vụ tö chức, hướng 
một cách có ý thức các hoạt động này 
theo những yêu cầu nhất định. CÓ 
quản lý chặt chẽ các hoạt động này 
mới làn cho chúng không ởi chệch 
hướng, tránh được những lộn xộn, vi 
phạm nguyên tắc, thê chế, pháp luật 
của Nhà nước đã ban hành. lo vày, 
sự quản lý chặt chẽ các hoạt động 
này chỉ gò bó những cách làm mang 
tính chất tự do vô chính phủ, gò bó 
kHuynh hướng chạy theo lợi nhuận, 
cốt kiếm chác được nhiều tiền, bất 
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chấp hiệu quả xã hội và quyền làm 
chú thực sự của nhàn đàn về văn hóa, 
chú không hẻ gò bó các hoạt động 
qang tạo chân chính. Vị chạy theo lợi 
nhuận đơn thuận, một số nhà xuất 
báo ở các tỉnh CTiên giíng, Dong an...) 
đã xa rời chức năng. nhiệm vụ và đối 
tượng của nhà xuất bản, tái bầu ồ at 
những sách xuất bản dưới chế độ 
cũ mà bất chấp việc phải thầm dịnh 
nội dung. lrong các hoạt động xuất 
bạn chệch hướng và phá ràc, có hiện 
tượng nghiềm trọng là một số nhà 
xuất bạn đã liên kết với bọn đầu nậu, 
đẻ chúng lấy danh nghĩa nhà xuất bản 
ra xách bừa bãi. Trên lĩnh vực báo chí 
cũng xuất hiện tình rrạng loạn đặc san, 
phụ trương; có những ấn phầm như 
đặc san « Tư pháp Quảng nam — Đà 
nắng ®, tạp chí e Sông Hương ®, “Cửa 
Việt®,.. phạm những sai lắm nghiêm 
trọng. 


Từ đâyv cũng đặt ra mọt văn đề 
ràti quan trọng trong quan lý văn 


hóa: khần trương pháp luật hóa, 
(hể chế hóa các hoạt động vàn hói., 
Đấy chính là cơ sở đề các hoạt *ông 
nàv thường xuyên duv trì, giữ vững 
kỷ cương, nén nếp. phát triển đúng 
hướng, có chất lượng. Trước mít, 
ehúng ta cần xem lại những văn hân 
pháp guy, sửa đổi và bố sung những 
điểm cần thiết, phù bợp với tính thần 
đồi mới: cân tuyên truyền, phò biến 
sâu rộng các luật đã có (nh: luật bảo 
chỉ)! và tiếp tục bạn hành các Tuặt 
mới (như luật xuất bán). 


Thường xuyêu quan tâm đến cáo 
hoạt động văn ván nghệ, bảo 
e1 xuất bán, Đang và Nhà nước ta 
dã ra nhiều nghị quvết, =hï thị, chủ 
trương. chỉnh sách cụ te, liội đồng 
bộ trưởng đã bạau hàng chế độ tài 
trợ cïo các hoạt dòng văn Hỏi, (phe 
thuật, chế độ tuôingune của điển viện, 
chế đỏ nhuận bút mới, Ở các eil thị 
mày, Hgau bí thự Trung trơng Đng 
cũng thấu manh những biện pháp 
qiìn rong ?rong công tac quan lý 
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nhằm féo thuận lợi sho việc sắng tác 
va còng bò tíc phầm tốt, tầng đầu 
từ, kính phí thích đáng cho những 
cong trình và tac phẩm có Ý nghĩa 
ijech sứ. xá hội quan trọng, tăng các 
giai thường vàn học, nghệ thuật, cai 
tiền chế đệ phuận bút và phụ cấp 
nghề nghiệp đề các văn nghệ sĩ chuyên 
nghiệp có thể song và ven tàm hoạt 
động sáng 00, báo đâm lợi ích chính 
đàng của anh chị em sáng tác, đạo 
diền và diễn viên, Đối với những tác 
phảm được đánh giá là có những 
sáng, tạo. tìm: tòi, nhưng vì lý đo nào 
đó thâyv cần hoäu công bố hoặc còng 
bố hạn chế. thì cần trao đỏi ý kiến. 
thuyết phục tác giả và mua lại bản 
thắc thec chế độ nhuận bút hiện hành, 
nhằm bảo đảm quyền lợi tỉnh thân 
và vạt chảt của tác gia. 


Tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước đối với các hoạt dòng văn hóa, 
dan nghệ, báo chí, xuất bản, đòi hỏi 
sự nỏ lực hú động của chủ thê quần 
lử với việc sử dụng phương pháp 
khoa học và nghệ thuật, bởi quan lý 
cũng là một hoạt động khoa học và 
nơøbé thuật. Mặt khác, đề giúp cho sự 
quan lý só hiệu quá, chúng ta phải 
chú ý đến đối tượng quản lý khách 
thể quản lý. 


Vị không chú ý đầy dủ tính đặc thủ 
của đổi tượng quản lý để có biện pháp 
xứ lý thích hợp, nên hoạt động vấn 
hóa, Văn nghệ, báo chỉ, xuất bắn hàn 
luôn vấp phải những khó khăn rất khó 
khác phục. lều sai lệch về chống 
bao cấp, nhiều cơ quan chủ quản ở 
địa phương đã bất một số đơn vị 
văn hóa. nghệ thuật và nhà xuất bán 
phái càn bảng thú chí, nộp lãi như 
một đơn vị kinh đoanh kinh tế. Kết 


quat là tác phàm nghệ thuật và 
sảe1+ báo đã bị biến thành những 


“tang béa P dơn thuần, Đề khỏi ế và 
có lãi, tác phầm nghệ thuật và sách 
bảo đã chạy theo thị hiếu thấp hèn 
của một số công chúng, chạy theo cái 
øu, “cái mốt hiện đại» của không ít 


l| 


khán giả, độc giả, nghĩa là phải có 
thật nhiều pha tỉnh tứ hấp dẫn với 
những xung dột, éo le, bí hiềm, oái 
oăm, phải có thật nhiều cảnh mô tả, 
biểu thị bản năng thú tỉnh của con 
người. Đề sách báo bán chạy, nhiều 
trang bia đã được trình bày theo 
kiều khêu gợi sư tò mờ, “hấp dẫn °, 
với những lời quảng cáo và tranh 
ảnh kỷ quặc, xa lạ với nội dung ấn 
phẩm. 


Chúng ta đều biết, sản phầm chỉ trở 
thành bàng hóa khi ' nó được sản 
xuất với mục đích trao đồi trên thị 
trường và đáp ứng được nhu cảu nào 
đó của người tiêu thụ. Tuy nhiên. 
con người đến với sản phầm nghệ 
thuật và sach báo là đề thỏa mãn 
không phải nhu cầu vật chất. nhu 
cầu bản năng sinh vật, mà chủ yếu 
là nhu cầu trí tuệ, nhu cầu tỉnh thần, 
tỉnh cảm. Giá trị của tác phầm nghệ 
thuật biều hiện ở chiều sản của văn 
đề, của dõi tượng phần ánh. Mục đích 
cao quý của sản phầm văn hóa, văn 
nghệ chân chính là cung cấp những 
giá trị tỉnh thần và thầm mỹ cao đẹp, 
vượt trên mọi dịnh lượng bảng đồng 
tiền. Tác phầm nghệ thuật và sách 
báo °ó khả năng lớn tạo cho con 
người một cái nền tỉnh cảm thuận 
lợi cho sự gàn gũi với cách mạng, 
cho sự tiếp thu chân lý mới, khát 
khao hành động theo quy luật của 
cái đẹp, cái cao thượng. Chính eái 
nền đỏ tạo nên giá trị đích thực của 
con người. 


Do vậy, không được xem tác phầm 


văn hóa, nghệ thuật và sách báo chỉ 
-là những «hàng hóa» đơn thuần; 
không được xem mọi hoạt động văn 
hóa nghệ thuật đều là kinh doanh, 
nhất thiết thu phải bù chỉ, có lãi. 
Cũng do vậy, Nhà nước không những 
qkhông chủ trương tất cả các hoạt 
động văn hóa nghệ thuật đều phải 
kinh doanh đề tự trang trải mọi chỉ 
phí?, mà còn khẳng định ®sẽ tăng: 
thêm mức đầu tư của ngân sách nhà 


nước cho các hoạt động này ở trung 
ương và ở các địa phương ® (2).. 


Chỉ thị «Vẽ tăng cường sự lãnh 
đạo của Đang đối với công tác báo 
chí, xuất bản ? của Ban bí thư Trung 
ương Đảng cũng nêu rất rõ: «Sách, 
bảo là công cụ rất quan trọng trên 
mặt trận tư tưởng, góp pÌlLần đây 
mạnh cộng cuộc dõi mới, xày đựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
Trong lúc bọn đế quốc và các lực 
lượng thù địch ra sức sử dụng sách, 
báo, văn hóa phầm đề truyền bá lối 


- sống đồi trụy, kích động gây rối về 


chính trị và tư tưởng, chúng ta cần 
phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng và quản lý của Nhà nước đối 
với công tác báo chí, xuất bản. Cần 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
báo chí, xuất bản đáp ứng được nhu 
cầu ngày càng tăng của nhân dàn về 
sách, báo tốt, giáo dục, tuyên truyền 
đường lối, chính sách của Đáng và 
Nhà nước, góp phần xây dựng tình 
cảm, đạo đức, lối sống lành mạnh, _ 
mở mang đân trí về mọi mặt, bồi 
dưỡng ý thức cách mạng, nâng cao ý 
thức canh giác chống lại những luận 
điệu xuyên tạc của dịch; đồng thời 
phải kiên quyết ngăn chặn việc xuất 
bản, lưu hành những ấn phầm xâu, 
phản động, đòi trụy”.. 


Đề hoạt động xuất bản đạt chất 
lượng và hiệu quả cao, dương nhiên 
cần có sự tăng cường quản lý về mặt 
tò chức. - 


Thực trạng hoạt động" xuất bản 
hiện nay và yêu cầu bức thiết bảo 
đảm cho hoạt động đó có chất lượng 
và hiệu quả, đòi hói trước tiên phải 
nhanh chóng chấn chỉnh, củng cố 
mạng lưới xuất bản, từ trung ương 
đến địa phương; phải xem xét lại hệ 
thống các nhà xuất bản, chức năng, 
nhiệm vụ, chất lượng và hiệu qua 


(2) Chỉ thị của Chủ tịch Hội 
trưởng vẻ một số vấn đề cặp 
ngành vàn hóa, rí ngày 17-11-1983 


đồng bộ 
bách của 


e 


hoạt động của từng loại nhà xuât bản 
và từng nhà xuất bàn Cân quy định 
rõ thêm chức trách của nhà xuât bản; 
chăn chính. củng cõ bộ máy lãnh dạo 
và đội ngũ biên tập của một số nhà 
xuất bản : tiêu chuän hóa cần bộ quản 
lý nhà xuất bản. kịp thời thay thể 
các gim đốc mà trình độ chỉnh trị, 
văn hóa và năng lực nghiệp vụ thấp 
kém; đầy mạnh việc đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ biên tập, đặc biệt ỡ 
các nhà xuất bản địi phương. Thực 
tế cũng cho thấy trình độ chính trị 
và văn hóa, phầm chất của cán bộ 
phụ trách nhà xuất bản là nguyên 
nhàn chủ vếu của những thành quả, 
ưu điểm và khuvết điểm, sai lầm 
trong hoạt động xuất bản của mỗi 
đơn vị. 


Xâv dựng và hoàn thiện cơ chế 
quản lý, phần cấp quán lý dúng dắn 
và thích hợp là một vẻu cần thiết 
yếu của còng tác quan lý, lÀ mục 
tiêu phấn đầu trước mát và lầu đài 
của ngành xuất bản và của bộ chủ 
quản, ?ó 2ó tác dụng giúp cho hoạt 
động xuất bản đi vào thế ồn dịnh, 
giữ dược trật tự, KỶ cương, nhanh 
chóng hãm dứt sự lòn xón và sự 
chồng chéo chức trách của các nhà 
xuất bạn, châm đứt tình trạng nhiều 
nhà xuất bản tái bản sách của chế độ 
cũ và ra nhiên sách dịch không có 
Hên quan đến nhiệm vụ của nhà Xuât 
bạn mình. 


(ơ quan đào có quyền và trách 
nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiếm tra 
phương hướng và nội dụng Rẻ hoạch 
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của nhà xuất bản trực thuộc, là cơ 
quan chủ quản của nhà Xuất bản đó. 
Hoạt động của nhà xuất bản có những 
ưu điềm hay khuyết điềm, việc xuất 
bán, ín và phát hành các tác phầm 
tốt hay xấu, là thước đo trách nhiêm 
của cơ quan chủ quản này. Vì vậy, 
vêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng 
quv định thống nhất cơ quan chủ 
quản của các báo chí và nhà xuất 
bản ở trung ương và địa phương; 
phát huy một cách có hiệu quả còng 
tác thực thụ của đơn vị chủ ' quản, 
nhanh chóng khác phục tình trạng 
khoán trắng hoặc ít chú ý đến việc 
quản lý nhà xuất bản. 


Tăng cường hiệu lực hoạt động 
của các tô chức thanh tra, kiềm tra 
và xử lý nghiêm minh, kịp thời các 
hiện tượng tiêu cực trong hoạt dòng 
báo chí, xuất bản, là yêu cầu thường 
xu vên cấp thiết, không thề chân chữ, 
trì hoàn được. 


Hiện nay sách: báo thường được 
lập trung ở thành phố, có lúc rất 
thửa thấi, song lại vắng bóng ở nòng 
thôn, miền núi và các vùng xa đỏ thị. 
Văn đẻ đặt ra là phải ra sức Xây 


đựng. củng có tô chức của ba khâu 


xuất bạn, ín và phát hành một cách 
đồng bộ và ăn khớp đề các loại sách, 
báo cần thiết đến được với các loại 
đối tượng thích hợp; chú ý đáp ứng 
nhủ cảu của bạn đọc ở mọi nơi, góp 
phần nàng cao đời sống vấn hóa. tỉnh 
thần cho nhàn đản và thực hiện tốt 
quan điểm đem ánh sáng văn hóa đến 
miền núi và nơi xa xôi, hẻo lánh 
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Mấy kinh nghiệm thực tế 
từ lâm trường Mã đà 


ÂẢM trường Mã đà (Đồng nai) 
được thành lặp nắm 1977 với 
tông diện tích 75 000 ha. Đầu 
năm 1982, do việc tách và lập 
các làm trường mới, Mã đà chỉ còn 
quản lý 30 000 héc tà. Cho tới lúc này, 
nhiệm vụ của Lâm trường Mã đà là 
khai thác gỗ khu vực lòng hồ Trị an, 
quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng 
trên đất đồi trọc. Từ nàm 1956, nhờ 
vận dụng sáng tạo quan điềm đỏi 
mới, đặc biệt là chủ trương tỏ chức 
sản Xuất nghề rừng theo 3 mục tiêu : 
ön định rừng, öòn định sản xuất và ồn 
định đời sống, lâm trường đã thu được 
kết qua bước dầu đáng chú ý về một 
số chỉ tiêu kinh tế. Về nộp ngân sách 
và thu nhập của xí nghiệp, năm 1987 
mới đạt 158 triệu và 25 triệu thì năm 
1958 đã đạt 635 triệu và 526 triệu ; 
rieng 6 thàng đầu nắm 1989 đạt 402 
triệu và 175 triệu. Vòng quay vốn lưu 
động cũng tăng: năm 1987: 7 vòng; 
1258: l1 vòng: 6 tháng đầu năm 1959; 
10.5 vòng. 


Từ thực tế ở Mã- dà, có thề rút ra 
một số kinh nghiệm bước đầu về tồ 
chức sản xuất nưhe rừng. 
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PHẠM THẮNG 


sản xuất 


I—- Tồ chức kinh 
doanh trên cơ sở một phương án 
điều chế rừng khoa học và hợp lý 


Những năm trước, do cơ chế hành. 
chính bao cấp cùng với quan niệm 
sai lâm cho rằng tài nguyên rừng là 
vỏ tận, con người cử việc tha hỗ mà 
khai thác, làm trường ít chủ ý tính 
toán hiệu qua kính tế — xã hội và 
mối quan hệ giữa khai thác và nuòi 
trồng... Điều đó đã dân tới khai thác 
rừng mội cách bửa bãi. anh hướng 
đến môi trưởng sinh thái. đến sàn 
xuất và đời sông của người lao dòng. 
Những năm trước, làm trường chỉ 
hoàn thành kế hoạch trên danh nghĩa, 
còn thực ra chưa hao giờ thoát Khôi 
tỉnh trạng *lãi giả,416 thật». Nguyên 
nhân bao trủm là sẵn xuất còn manh 
mún, chưa có phương hướng chiến 
lược lâu đài: Kế hoạch sản xuất nặng: 
về khai thác. tính toán lợi ích trước 
mắt, chứ không tính đến hiệu quả 
lâu đài về kinh tế—xã hội. 

Nhận rõ khuyết điềm của mình. tử ` 
năm 19X5 [âm trưởng Mã đà đã tiến 
hành kiêm kẻ, đánh giá lại quỹ đàt, 
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quỹ rừng và năng Tực sẵẳn xuất đề 


- xây dựng một phương án điều chế 
rừng khoa học, hợp lý (thực chất là 


phương án tô chức lại sản xuất nghề 
rừng). Nội dung kinh tế cơ bản của 


.phương án này là xác định các mục 


liêu (dài hạn và ngắn hạn); các 
nhiệm vụ sản xuất (từ khai thác, trông 


rừng... đén phát triền nông, lâm, công - 


nghiệp); các càn đối tài chính, các 
nhu cầu về lao động... cho từng thời 
kỷ. Trẻn cơ sở phương án này, Mã 
đà đã có các giải pháp vẻ kinh tế, kỹ 
thuật de tfö chức thực hiện và từng 
bước chuyền từ bao cấp sang hạch 
toán kinh đoanh. 

Đề bảo đảm triền khai có kết quả 
phương án trên, phải có vốn. Lâm 
trường đã giải quyết vốn cho sản 
xuất kinh doanh bằng hai cách: mội, 


mạnh dạn giao đất, giao rừng cho hộ. 


công nhàn đề tận dụng nguồn vốn sẵn 
có của cán bộ, công nhàn lâm trường ; 
hai, mỡ ròng liên kết liên 
củng đầu tư chia lãi với các đơn vị 
bạn de tăng nhanh nguồn vốn. 


Nắm vững đặc điềm của lâm nghiệp | 


là chu kỷ sản xuất kéo dài năm, bảy 
chục năm, thậm chỉ hàng trăm năm, 
Lâm trường ÄXlñ đà đã thực hiện tốt 
phương thức nòng, làm kết hợp, clấy 
ngắn nuôi đài », phát triển mạnh các 
cây ngàn ngày, mớ rộng điện tích 
trồng xen dưới tán rừng. và kinh 


đoanh tông hợp các ngành rohề như:., 


gạch ngói, bột giãẫy, chế biển thức ăn 
gia súc, chế biến gò, nhằm tăng 
nhanh tốc độ chu chuyên đồng vốn. 


Từ năm 1989 đến nay, nguồn vốn 
mà lâm trường huy động tương đối 
ồn định, chẳng những bảo đảm đủ 
vốn đầu tư cho việc xảy dựng vốn 
rừng mà còn đáp ứng các vêu cầu 
trước mát về mở rộng sản xuất và 
nâng €ao mức sống cho cán bộ công 
nhân và nhàn dàn làm lâm nghiệp. 
Trong thời gian †9š7— 1989, bình quản 
mỗi năm xí nghiệp thu nhập 290 triệu 
đồng, trong dó thu nhập từ làm 
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doanh, - 


nghiệp ; 378 triệu, tử nòng nghiệp: 7 
triệu, và từ dịch vụ:5ð triệu. 


II— Giao đất giao rừng cho các 
thành phần đân cư theo quy 
hoạch kinh tế xã hội thống nhất 


Nhiều năm trước đây, do khong 
quan tâm tới việc ôn định xã hội 
nghề rừng, ön định đời sống. cho 
những người làm rừng, nên sản xuất 
không ôn định. Mau thuần giữa làm 
trường với đân cư trong vùng kéo đài, 
không giải quyết được. Ngày cán bộ, 
công nhân làm trường dược nhà 
nước bao cấp nhưng vàn mang tâm 
lý tạm bợ, không quan tâm tới công 


_ việc của lâm trường. Vấn đề đặt ra 


là muốn tạo ra một xã hội nghề rừng 
ôn định thì phải giải quyết tốt các 
chính sách kinh tế, xã hội cho các 
tầng lớp dân cư trong khu vire làm 
trường. 

Ở Mã đà có hai thành phần dân cư 
chính: công nhân trong biện chế với 
người ăn thêo, và dân cư từ các nơi 
tới khai phá lòng hồ đã định cư.. 


. Trong những năm qua, lâm trường đã 


úp dụng chính sách giao đất giao 
rừng cụ thẻ cho các đối tượng này, 


— Với dân cư ngoài biên chế. Đây 
là lực lượng cần phải tô chức định. 
cư theo quy hoạch của lâm trưởng. 
Môi hò được giao òn định kheẳng 
1000" để làm đất ở và vườn nhà. 
Tùy theo khả năng của các hộ mà lâm 
trường giao đất đề trồng rừng, trồng 
cày công nghiệp theo quy hoạch và 
kế hoạch của lâm trường (không hạn 
chẻ diện tích) Lâm trường đầu tư 
vốn, giống, kỹ thuật! chịu trách 
nhiệm tiêu thụ sẵn phầm và trao đồi 
hàng hóa. Giữa các hộ gia dình và 
làm trường tiến hành hợp đồng kinh 
tế trên nguyên tắc tự nguyện, hai bên 
cùng có lợi. Thực tế ở Mã đà cho 
thấy chính sách này đã mang lại kết 
quá thiết thực. Sản xuất của mỗi gia 
đình ön định, có thu nhập cao, người ` 


lao động vên tâm, gắn Bó với lâm 
trường và tuân theo sự chỉ đạo của 
lâm trường. Mối quan hệ giữa công 
nhần lâm trường và nhàn dân ngoài 
lâm trường được cải thiện ; có sự quan 
tâm giúp đỡ nhau hơn trong kinh tế 
và đời sông xã hội. Mặt khác, hìm 
trường thu hút được nguöôn làm, 
nõng sản cho nhụ cầu chế biến, tạo 
-điều kiện mở rộng và phát triền công 
nghiệp. Về làu dài, điều nàv có ý 
“nghĩa chiến lược là hình thành mô 
hình sìn xuất còng — nông — làm nghiệp 
khép kín:trồng — thu hoạch — chế 
biến — tiêu thụ trong khu vực lầm 
-trường ;:và ở đây, vai trò chủ đạo của 
“kinh tế .quốc doanh -được các thành 
phần kính tế khác chấp nhận và tự 
nguyện di theo. 


— Với công nhân lâm trường. Để 
khắc phục tàm lý tạm bợ, nhất thời, 
trước hết phải làm cho mọi người 
'®ạn cứ, lạc nghiệp ®, bằng các chính 
sách và biện pháp thiết thực gin bó 
bản thân và gia đình người lao động 
“với làm trưởng. Muốn VẬY, phải kiên 
quyết chuyển các hộ tập thề, sóng rất 
tạm bợ, thành các hộ gia đình (kê cả 
hộ độc thân) an cứ, lạc nghiệp trong 
một cộng đồng xã hội ồn định. bố trí 
các cụm đân Cư Xe" Với cụm cày 
trồng để công nhân có thẻ vừa làm 
kinh tế vườn, làm rừng, vừa trực tiếp 
tham gia quản lý, bảo vệ rừng và các 
tài sản khác. Sự thành công của Lâm 
trường Mã. đà là ở chỗ: sớm nhận 
thức được vai trò của kinh tế hộ gia 
đỉnh công nhân, mạnh đạn giao đất, 
giao rừng cho các họ, và eó chính sách 
khuyến khích (hỏ trợ về giỏng, vốn, 
kỹ thuật và tiêu thụ sản phầm) đề 
các hô vên tâm phát triền sản xuất, 


Thực tế cho thấy, với cách làm 
trên, cuộc sòng người lao động đã 
ỏn định và cải thiện. Theo số liệu 
bước đâu (chưa dây dúủ), thủ nhập 
bình quân một năm hiện nav của cúc 
hộ nhận đất trồng rừng có các sản 
qphầm xen canh là,2 - 3 triệu đồng: 


nếu có thêm nghề phụ nữa thì có thề 
đạt 6 — 7 triệu đồng. Các hộ nóng dân 
và các hộ công nhân làm trường thực 
tế đã trở thành các đơn vị sản xuất 
tự chủ hoạt động theo kế hoạch và quy 
hoạch của lâm trường. Các đơn vị này 
đã trở thành những vệ tính của các 
trung tâm dịch vụ của lâm trưởng 


-IH — Đồi mới cơ chế và bộ máy 


_ quản lý theo hướng chuyền sang 


làm dịch vụ vả tạo ra các trung 
tâm phát triền ở lâm trưởng 


Bộ máy cũ bành chính quan liêu 
với biên chế cồng kềnh là một trở 


“ngại lớn khi chuyên sang hạch toán 


kinh đoanh. Muốn làm ăn cỏ hiệu quả, 


- phải sắp xếp lại bộ máy quản lý theo 


hướng gọn nhẹ, tập trung đầu mối, 
bö bớt khâu trung gian và đổi mới 
sr hoạt động của bộ máy dó. 

Từ năm 1986, Làm trường Mã đà 
đã mạnh dạn xóa bố các phòng ban, 
thành lập 9 khối kinh doanh và 10 
phân trưởng. Các đơn vị dược hạch 
toán nội bộ, thực hiện các chức nàng, 
nhiệm vụ của mình dưới sự giám sát 
của giám đóc. Điều đó buộc các đơn 
vị phải vươn lên chủ động trong sản 
xuất kinh doanh, phát huv sáng tạo, 
không Ÿ lại vào cấp trên. Bộ máy quần 
lý của Mã dà phát huy được hiệu quả 
rörệtVới 3 chuyên viên (kế toán tài 
chính, kế hoạch kỹ thuật và tô chức 
nhân sự) giúp việc, giảm dóc là người 
quyết định và điều hành toàn bộ 
cống việc. Các phó giám đốc chuyên 
sang trực tiếp phụ trách các khối chủ 
chốt của lâm trưởng đẻ boạt động 
dịch vụ. Số người dõi ra được tô chức 
làm ngành nghề, dịch vụ, chế biến, 
hoặc nhận khoán trông rừng, chăm 
sóc rừng... Các phần trưởng và các, 
khối kinh doanh của làm trường 
trên thực tế đã trở thành các trung 
Làm dịch vụ với các vệ Tỉnh là các hộ 
gia đỉnh làm nông nghiệp, làm nghiệp 
và các ngành nghe khác 
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Mối quan hệ giữa lâm trường và 
công hàn cũng có sự thay đôi về nội 
dung. Trong thời bao cấp, công nhân 
lân trường là cán bộ viên chức làm 
cng ñn lương nhà nước, Thu 
nhập cña họ về cơ bản không gắn với 
kết quả sâu xuat và không phát huy 
được tính nang động sắng tạo. XayV 
công nhàn nhận Khoản, hương thụ 
theo khả nàng lao dòng và Kết qua 
lio dọng cúa mình, DĐởi vậy, quyền 
lợi cña công nhận gần liên với quyền 
lợi cúa tạp thẻ, của làm Trường. lọ 
hãng sav lao động, chủ động, sáng 
lạo trong sản xuất kinh doanh. năng 
suät lao động Cao hơi trước. Với chế 
độ khoán hộ, môi công nhàn chủ hộ 
là frụ cÓọt, là lao động chỉnh, là công 
chủ nhỏ »; họ phải tình toán sản xuất 
kinh đoan": sao cho c0 biếu qua nhất 
Irong điều Kiện thực tế của mình và 
tuan theo quy hoạch của làn: Lrường. 
Hỗ ràng. Mà đà đang đi theo hướng 
lâm trường khòng có công nhàn, bởi 
vì bộ máy hành chính bao cấp Trước 
đây đã trở thành các đơn vị dịch vụ, 
còn công nhàn sau khi nhận đất, nhận 
rừng đã trở thành các đơn vị sản 
xuất kinh doanh. -Với bộ máy quan lý 
hoạt động theo hưởng dịch vụ sàn 
xuất đến tàn gia đình, làm trường 
đã phát huy dược tốt nhất khá năng 
san có để phát triển kinh tế, vàn hóa, 
xà hoi. Các tô chức dịch vụ đã thụ 
hút, lỏi cuốn các họ nòng đản và các 
hò cong nhàn đi theo quý đạo của 
lầm trương, [ơn nữa, các tó chtc này 
_eÒn có v nghĩa lớn trong việc củng eö 
khỏi liên mình công nong ngày trong 
phạm vị lhìm trường, 


* 


Đến nay, Mà đà đã thụ được một sò 
kết qua bước đâu trong sản Xuất và 
đi: vào thể ỏn định, Tuy nhiên, thực 
tế ở lâm trường Mã đà dang đặt ra 
một số vấo để ván tiếp tục nghiên 


Cửti. 
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1. Lâm trưởng là một đơn vị sản 
xuất kinh doanh có phạm vi địa lý 
nhỏ. khong thề là môt đơn vị kinh tế 
hoàn chỉnh theo quán điềm sinh thái 
thị trường. Lâm trường hỉ có thê 
xác định đúng mục liêu kinh doanh, 
quUY€ mÔ sin XUẤI, CƠ Cấu Cây CON, 
hướng tiệêu thụ... khí được đặt trong 
một hệ thống ông 7n hơn. Do vày, 
vn sớm có ruột quy hoạch tổng thé 
trên phạm vì tính, vùng sinh thái 
thống nhất, đề có thể đưa ra những 
chính sách về sử đụng tài nguyên, về 
khuyến lâm và giải pháp làm sinh 
cho từng loai rừng trong vùng. 


2, Các đơn vị kinh tế cơ sở đã bước 
đầu có quyền chủ dòng trong sản 
xuất kinh doanh, song quyền chủ 
động đó trên thực tế vẫn còn bị rằng 
buộc bởi nhiều quy chế, chính sách 
cũ chưa được sửa đồi, nhất là ở cấp 
tỉnh, huyện. Ví dụ: quyền tuyển dụng 
và cho thôi việc côn bị ràng buộc bởi 
những thủ tục phức tạp về nhân sự. 
hộ khầu, chính sách xã hội: các quy 
định về hạch toán kỉnh tế còn nhiêu 
t]htủ tục phiền hà, nặng về hình thức... 
Bởi vậy, nhà nước cần kịp thời sữa 
đồi các chính sách. quv định cũ đã lôi 
thời, hồ sung các chính sách, quy 
định mới, sao cho vừa báo đâm 
được quyền chú đông sáng Tạo của 
cơ sở, vừa bảo đản: được sư kiềm 
lra, giám sát có hiệu lực của nhà 
THƯỚC, 


% Nự nưhiệp trông rừng là sự 
nghiệp của toàn đân, do đó, ngoài 
sự nỗ lực của bản thân lâm trường 
quốc đoanh, còn phái có sự giúp đỡ 
của các ngành các cấp nói riêng và 
của nhà nước nói chung. Đấv là hai 
mặt cúa( một văn đề, chúng có quan 
hệ chặt chè với nhau và cản được 
giải quvết thỏa đáng. Thực tế Lâm 
trường Mã đà cho thấy : muốn làm 
LỐt công tác trong rửng, nhà nước 
phải đâu tư vỏn, hỗ trợ kỹ thuật... 
cho các đơn vị kinh LỄ CƠ SỞ 


Ý kiến và kính nghiệm 


————————————___—_Ố ỒỒ ,_ÐQ_ 


Thực chất vỡ nợ của các tồ chức 


tin dụng ngoài quốc doanh 


ẤN đây ở Hà nội cũng như ở 
một số thành phố khác đã xảy 
ra tỉnh trạng có những đoàn 
hàng trăm người kéo đến trụ 
sở của các tö chức tín dụng ngoài 
qtiốc doanh, thậm chí đến-trụ sở BND 
thành phố, đề đói lại tiền gửi, khi 
được biết các tô chức tín dụng này 
không có khá năng trả nợ, Vì sao lại 
có hiện tượng trên 2 Thực chất vỡ nợ 
của các tô chức tín dụng này là do 
đâu ? 


Tháng 10-1958, Ngắn hàng nhà nước 
ban hành quy chè tạm thời về tô 
chức và hoạt động của các tò chức 
tín dụng ngoài quốc doanh với mục 
đích hạn chế quy mô và giói hạn hoạt 
động của các tô chức đó trên phạm 
vi địa bàn nhất định. Theo số liệu của 
ngành ngân hàng. đến cuối tháng 3- 
. T990, cÃ nước có khoảng 300 tô chức 
tín dụng đỏ thị. trong đó có 130 đơn 
vị hợp lệ, đủ điều kiện, 165 đơn vị 
không hợp lẻ hoặc hợp lệ nhưng không 
đủ điều kiện cần thiết hoạt động (trong 
SỐ này có 93 đơn vị do các cấp Ủy, 
cũip chính quyền, ngành quyết định 
thành lập). Tông số vốn hoạt động 
của các tổ chức này là S62 tỷ đồng. 
trong đó vốn tự có là S0 tỷ đồng, vốn 


\ 
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huy động tiền gửi của dân là 782 lỷ 
đồng. Các tô chức tín dụng này đã 
cho các đơn vị kinh tế quốc doanh 
vaw 349 tỷ đồng, kinh tế tập thề vay 
130 tỷ đồng, kinh tế tư nhàn và eá 
thề vay 311 tỷ đồng. 

Chỉ mới ra đời và hoạt động trong 
một thời gian ngắn mà các tô chức 
tín dụng ngoài quốc doanh đã huy 
động được và cho vay một khối lượng 
lớn tiên mặt, góp phần thúc đầy quá 
trình lưu thông tiền tệ, phục vụ tốt 
hơn nhu cầu tiền mặt của hoạt động 
sìn xuất kinh doanh. Các tô chức tín 
dụng ngoài quốc doanh đã tạo ra Hội 
thị trường vốn ở một số khu vực, hạn 
chế bớt sự độc quyền về tín dụng của 
hệ thống ngân hàng quốc đoanh, góp 
phần cái tiến kỹ thuật, nghiệp vụ và 
phong cách giao dịch ở các ngàn hàng 
chuvên doanh. 

Tuy vậy, sự hình thành và hoại 
động của các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh trong thời gian qua còn 


@ó nhiều khuyết điểm, nhiều tiêu cực 


cần được chăn chính kịp thời. 

Phần lớn các tô chức tín đụng 
ngoài quốc doanh ra đời và phát triền 
còn mang tính tự phát, không có quy 
hoạch, không bảo đảm những điều 
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-chức tín dụng 
-suất đề tranh chấp quy vốn và lấy 


kiện cần thiết đề kinh doanh, nên đã 
phát sinh nhiều tiêu cực (như chạy 


“theo lợi nhuận đơn thuần, buôn bán- 


lòng vòng khòng xuất phát từ mục tiều 
phục vụ sản xuất, phục vụ lưu thông 
và góp phần ön định thị trường vốn). 
Do sản xuất kinh đoanh bị thua lỗ, 
không ít xí nghiệp quốc doanh, cũng 
như tư nhân, cá thể, không có khả năng 
thanh toán nợ. Các tô chức tín dụng 
không thu hỏi dược vốn, nên thiếu 


-khả năng chỉ trả người gửi. 


Trước nguy cơ phá sản, một số tồ 
lại tự động nàng lãi 


đó làm nguồn chỉ trả tiền gửi đến hạn, 
nên càng bị lỗ hơn và tất vếu dẫn 
đến vỡ nợ. Điều dáng chú ý là miột 
số tỏ chức-tín đụng ngoài quốc đoanh 
cỏ những cán bộ và nhàn viên có 
nhiều hành ví tiêu cực như: móc 
ngoặc với con bụi, với những công 
lý lưa, dùng tiền của nhân dân 
cho vay đề chơi hụi hoặc góp vốn cö 
p'ần vào những công ty trên đề 
hưởng lãi suất cao, Đặc biệt, sự đồ 
vỡ của xưởng nước hoa Thanh Hương, 
của trung tâm tín dụng Sacogiva, Đại 
Thành, Anh Đào ở thành phố Hồ Chí 
Alinh, cũng như nguy cơ vỡ nợ của các 
quỹ tín dụng Nguyễn Trãi, Trúc Bạch 
Đồng Xuân ở là nội, đã làm xói mòn 
niềm tín của nhân dân đối với Đăng 
và Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến 
tỉnh hình kinh tế xã hội trong nước, 
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Thực chất vỡ nợ của các tô chức 
tín dụng ngoài quốc doanh lả do dâu ? 


Nguyên nhân bao trùm là nẻn kính 
zế nước ta còn mất cần đối nghiêm 
trọng. Các đơn Vvị sản xuất và kinh 
doanh thiếu vốn và tiên mặt, phải vav 
vốn của các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh với lãi suất cao, do đó giá 
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thành sản phầm cao, hàng sản xuất ra 
không thê cạnh tranh với hàng ngoại 
nhập... Hàng hóa không tiêu thụ được. 
bị thua lỗ, các đơn, vị sản xuất và 
kinh doanh không có tiền đề trả các 
khoản đã vay. 

“Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự 
vỡ nợ của các tôchức tín dụng nzoài 
quốc doanh là những thiếu sót trong 
công tác quản lý và điều hành, không 
tôn trọng kỷ cương, pháp luật. Cụ 
thê là : 


1. Các cơ quan nhà nước có thầm 
quyền thiếu sự kiêm soát chặt chẽ, đề 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
và cơ quan ngành tùy tiện cho phép 
thành lập các tô chức tín dụng ngoài 
quốc doanh không đúng với thủ tục 
quy định. Có trên 50% tồ chức tin 
dụng ngoài quốc doanh ra đời không 
hợp lệ và ngay khi ra đời đã có ý 
định lửa đảo chiếm dụng vốn của 
nhàn đân. Một số tô chức tín dụng 
ngoài quốc doanh hoạt động nằm 
ngoài sự quản lý của Ngân hàng nhà 
nước. : 


Như chúng ta đã biết, chuyền sang 
cơ chế mới, nhiều tô chức sẵn xuất 
kinh đoanh mọc lên nhanh chóng ở các 
cấp, các ngành, các thành phần kinh 
tế đưới nhiều đạng (quốc doanh, công 
ty hợp doanh, hợp tác xã, tô hợp, 
công ty tư nhân). Nhưng các tồ chức 
này hầu hết lại thiếu vốn tự có đề 
tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong 
điều kiện đó, các tồ chức tín dụng: 
ngoài quốc doanh ra đời nhằm phục 
vụ cho yêu cầu giải quyết nguồn vốn. ` 
Với cơ chế lãi suất thị trường, các tỗ 
chức tín dụng này đã nhanh chóng 
thu hút được mọt lượng vốn và tiên 
mặt khá lớn, có the, tiến hành hoạt 
động cho vay không chỉ trong mà còn 
vượt ra ngoài giới hạn địa bàn quy 
định nhằm thu lãi chênh lệch. Nhiều 
eơ sở sản xuât kinh đoanh do làm ăn 
thua 1ô, không có khả năng thanh toán, 
dã hạn chế khả năng chỉ trả của các 
quỹ tín dụng. Ơ một số quỹ tín dụng, 
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các tư nhân, cá thê lại chiếm dụng 
phần lớn nguồn vốn. Như ở Hà nội, 
tư nhân, cá thề vay trên 802 tông số 
vốn của các quỹ tín dụng nhưng lại 
trây ì, chậm trả. Ngoài ra, một số người, 
lợi dụng sơ hở trong công tác quản 
lý, đã lấy danh nghĩa lập quỹ tín 
đụng đề lửa đảo, chiếm dụng vốn của 
nÏ:ân dân, mưu lợi riêng. Ơ Hà nội, 
cá? lô công tác đã phát biện 53 cán 
bộ chủ chốt của các quỹ tín dụng đã 
chiếm dụng gần Í tỷ đồng, trong đó 
nhiều người đã vay tiền đẻ quay vòng 
kiếm lãi như trường hợp Kiều Thanh 
Sơn (quỹ Đồng xuân) vay 360 triệu 
đồng. Thậm chí, có người cuỗm một số 
tiền lớn rồi bỏ trốn. Điều đáng chú ý là 
cấp ủy và chính quyền địa phương 
không nắm được nguyên tác về luật thế 
chấp tài sản, luật phá sản, luật kinh 
doanh,luật huy động vốn. Cho nên, các 
tồ chức tin dụng ngoài quốc doanh lâm 
vào tình trạng đồ vỡ hàng loạt như 
hiện nay. Nhìn chung, bộ máy chính 
quyền cấp quận, phường công kênh 
và không đủ mạnh dê kịp thời ngăn 
ngừa và trừng trị những hành động 
làm trái luật pháp. 


`2 — Cơ chế luật pháp chưa đủ bảo 


đàm an toàn cho hoạt động kinh đoanh - 


tiền tệ, Chuyển sang nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần, nhưng chúng ta 
còn thiểu nhiều luật đề tạo điều kiện 
tà môi trường cho các tö chức tin 
dạng ngoài quốc doanh hoạt động 
như: (uật ngàn hàng, luật thế chấp 
tài sản, luật phá sản, luật kinh doanh, 
luật huy động vốn... Mặt khác, Ngàn 
hàng nhà nước trùng ương chậm trình 
Hội đồng nhà nước ban hành Luật 
ngân hàng và trình Hội đồng bộ 
trưởng ban hành Điều lệ ngân hàng. 
Chỉnh do những sơ hở tronø khâu 
"quản lý nhà nước bằng pháp luật mà 
các vụ tiêu cực đã phát sinh. Hiện 
nay, nợ quá hạn chiếm iới ö61X⁄ tông 
số vốn vav. Phần lớn những đơn vị 
kinh doanh là con nợ ; có đơn vị do 
hoạt động kinh đoanh thua lỗ nên 


không trã nợ đúng bạn. nhưng cũrg 
có đơn vị chưa tích cực tìm cách trả 
nợ hoặc thiếu ý thức trách nhiệm trả. 
nợ đúng hạn. Ngoài ra, còn phải kề 
mót số dơn vị và cá nhịn núp dưới 
danh nghĩa vay vén đề sản xuất kinh 
doanh nhưng thực ra đem chơi hụi 
hoặc cho vav nặng lãi hiện dã bị vỡ 
nợ và: không có khả năng trả nợ. 


3— Ngân hàng các cấp thiếu sự theo: 


"đãi kiêm tra, giám sát và hướng dẫn 


giúp đỡ về nghiệp vụ đối với tô chức 


- tín dụng ngoài quốc doarh, nhất là 


chưa thực hiện dày dủ chức năng, 
quyền hạn quán lý nhà nước của 
mình. Sự buông lỏng vai trỏ quản lý 
nhà nước của ngàn hàng các cấp thê 
hiện trước hết ở chỗ : các ngàn hàng 
chưa định ra được các thê chế phù 
hợp và chưa giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện các thê chè đã có, vì vậy đã 
đề cho các tÖ chức tín dụng ngoài 


“quốc doanh dược thành lập một cách 


tràn lan và hoạt động hoàn toàn theo 
cơ chế thị trường tự phát về lãi suất 
cho vay. Ngàn hàng nhà nước trung 
ương chậm đề ra chính sách tiên tệ — 
tín dụng và những quy định thống 
nhất về nghiệp vụ buộc eác tô chức 
và cá nhàn phải chấp hành, nhất là 
cơ chế điêu hành quan lý vĩ mô. Do 
đó, nhiều quỹ tín dụng ngoài quốc 
doanh đã hoạt động không phải với 
mục đích là trợ thủ và cùng tín dụng 
ngàn hàng, góp phân thúc đầy sẵn 
xuất kinh doanh, làm lành mạnh hóa 
nên kinh tế, mà chỉ hoạt dộng với mục 
đích cốt sao thu nhiều lợi nhuận. 
Nhiều hành vi tiêu cực và những thủ 
đoạn mờ ám của những kẻ vụ lợi dã 
không được phát hiện, ngău chặn kịp 
thời. Những yếu kém về nghiệp vụ như: 
nghiệp vụ về hạch toán kinh doanh 
tiền tệ và hach toán kế toán eua nhiều 
cơ sở đã khòng được khác phục sớm. 
Hâu hết các quỹ tín dụng ngoài quốc 
đoanh đã nhập lãi của khách hàng 
vào vến, tạo ra lãi giả đề có tiền 
lương, Liên thưởng và thu nhập cao, 
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kết quả là ăn thâm vào ốn,dẫn đến 
-'Ỡ nỢ. ` 

Nét về nguyên tác, các tö chức tìn 
dụng ngoài quốc đơanh phái chịu sự 
quản lý nhà nước của ngân hàng. 
Nhưng trong thời gian qua, Ngân 
hàng nhì nước trung ương thiểu biện 
pháp kịp thời chấn chỉnh hoạt động 
tín dụng, eó nhiều sơ hớ trong việc 
giao cho úv ban nhàn dàn các quận 
ký giấv phép cho các tỏ chức 
dụng nưoài quốc doanh boạt động 
(uy có sự ràng buộc là phải được sự 
đồng Ý của ngàn hàng). Trong Khi các 
tö chức tín dụng ngoài quốc doanh ở 
đô thị được hình thành và hoạt động 
pần như các ngân hàng nhỏ, theo quy 
chế của các công tv cồ phần, thì việc 
quần lý các tô chức đó lại vẫn theo 
quy chế quản lý áp dụng cho Xác hợp 
lác xã tín đụng ở nông thòn. Khi 
quản chúng phát hiện những hiện 
tượng tiêu cực ở một số quỹ tín dụng, 
Phi một số cơ quan ngàn hàng nhà 
nước, cấp ủv và chính quyên địa 
phương lại (Ó ra thiếu kiến quyết 
trong việc thực hiện nghiêm túc những 
quv định về quản lý nhà nước đòi 
VỚI Các quỹ này. 


Đề khắc phục tình trạng vỡ nợ của 
các tô chức tín dụng ngoài quốc doanh 
hiện này, cần thực hiện Kịp thời, đồng 
bộ các biện pháp sau: 

+ Định chỉ ngay hoại động dịch vụ 
lưu thông tiền tệ Của các tò chức tín 
dụng ngoài quỏc doanh đang thua lỗ 
Và €0 nguy cơ vờ nợ, 

Phong tổa, kiêm kẻ tài sản, vốn 
liêng, chứng từ, hóa đơn của các tô 
chức tín đụng này Không chỉ chú ý 
theo đối, giảm sát hội đồng quân trị 
và các thành viên trong hội đồng chịu 
trách nhiệm chính về sự thua lỗ và 
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nguy cơ vỡ nợ của một tö chức tín đụng 
nà2 đó, mà còn chú ý theo đõi, giám 
sát củ những cơ sở kinh tế tư nhân, 
cá thẻ, tô hợp. hợp tác xã... Vav nợ 
của tö chức tín dụng dó. Nhiệm vụ 
cấp bách hiện nay là chỉnh quyền địa` 
phương và ngàú hàng các cấp phối 
hợp kiểm tra, phân tích hoạt động và 
phản loại các tỒ chức tín dụng ngoài 
quốc doanh trên từng địa bàn để xử 
lý thích đáng từng trường hợp cụ thê. 
Tô chức tín dụng nào hợp lệ (đủ 
điều kiện), làm ăn có hiệu quả, thì 
chính thức cấp lại giấy kinh doanh, 
cho tiếp tục hoạt động. Tồ chức tin 
đụng nào không hợp lệ (không đủ 
điều kiện), thì cho giải thề. Ai đã ra 
quyết định thành lập thì nay ra quyết: 
định giải thê. _ 


+ Giải quyết dứt điềm việc thu nợ và 
trả nợ của các tö chức tín dụng ngoài 
quốc doanh. 


Phản lớn các quỷ tín dụng vỡ nợ 
đang muốn eđầv bóng? sang nhà 
nước gánh nợ cho họ. Có nơi, họ đã 
kích động một số người thiếu bình 
tĩnh, thậm chí ca người đi vay, tham 
gia “đấu tranh? dề đòi nợ. Đương 
nhiền nhà nước không nên gánh nợ 
cho các tồề chức tín dụng vỡ nợ. CÓ 
điều là các cấp chính quyên cần kết 
hợp chặt chè với các eơ quan chuyêu 
môn, bằng các biện pháp hành chính 
và kinh tế, buộc các con nợ phải hoàn 
lại vốn cho các quỹ tín dụng đề thanh 
toán sông phẳng với dân. Ở Hà nội 
hiện đã thành lặp các ban chỉ đạo và 
các fö công tác ở các quận, huyện 
gồm đại điện ủy ban nhân dàn, viện 
kiềm sát nhàn dân, cônø an nhân dàn 
và quỹ tín dụng, `đề kiềm tra việc thư 
nợ. Các tỒÖ còng tác đã triền khai 
việc sao kê các chứng từ tiền gửi, 
tiền vay ở từng quỹ, và đã giúp eắc 
quỹ tô chức việc chỉ trả tiền lãi. tiền 


gửi của đàn. Trường hợp khách nợ 


quá hạn cố tỉnh trây ì, chậm trả, thi 
xử lý bằng cách cho hóa giá tài sẵn. 
thế chấp đề lày tiền trả lại cho người 


` 


gửi. Đối với xi nghiệp quốc doanh 
nào vay vốn của các quỹ tín dụng 
mà nay bị thua lỗ phải giải thê, thì 
có thê dùng biện pháp đảo nợ, nghĩa 
là nhà nước có thê cho xí nghiệp này 
vay tiền đề trả nợ, với điều kiện xí 
nghiệp phải có vật tư, hàng hóa bảo 
điìm. Đồi với các xí nghiệp quốc doanh 
chưa được nhà nước cấp đủ vốn và 
cắp bù lỗ, thì nhà nước kịp thời cấp 
đủ mức, đề xí nghiệp eó thề sản xuất, 
kinh doanh có hiệu quả. Đối với 
những xí nghiệp quốc doanh vốn làm 
ăn tốt, nhưng do chưa kịp thích ứng 
với quá trình chuyên sang cơ chẽ 
mới, trước mắt có nhiều khó khăn 
trong việc thanh toán các khoản nợ 
quá hạn, thì nhà nước có thề cho Vay 
bồ sung hoặc gia hạn cho vay. Cơ 
quan đoàn thê nào có đơn vị trực 
thuộc là con nợ của quỹ tín dụng thì 
phải có trách nhiệm trong việc thanh 
toán nợ cho quỹ tín dụng, nếu cần 
nhà nước có thê sử dụng cả biện pháp 
phát mại tài sản thể chấp hoặc bảo 
lãnh. Những người điều hành và 
nhân viên các tồ chức tín d II ngoài 
quốc doanh cố tỉnh làm sai pháp 
luật. gây thất thoát tài sản của dân 
thì phải được xử lý ca về mặt kinh 
tế, hành chính và hình sự. Quỹ nào vỡ 
nợ thi cắn bộ quản trị, điều hành quỹ 
đó, phải tự bỏ tiền ra mà chỉ trả, 
Cùng với việc thu nợ, các tô chức 
tín dụng ngoài quốc doanh phải tiến 
hành việc trả nợ mội cách công bằng 
và khách quan. 


T Sắp xếp lại các tò chức tín dụng 
ngoài quốc doanh theo Pháp lệnh ngân 
hảng mới ban hành. 


Cụ thể là : Giải thề các tồ chức tín 
dụng khòng đủ điều kiện hoạt động. 
hoặc hoạt động không có hiệu quá. 
Giúp các tô chức tín dụng này về mặt 
nghiệp vụ và phương pháp quan lý 
đề.họ tự nguyện chuyển thành ngàn 
hàng cô phần. Để kiêm tra, theo đòi 
các tô chức tín dụng ngoài quốc doanh, 
nhà nước nên tham gia cồ phần và 
cử người vào ban-quản trị cùng điều 
hành công việc, - ì 


* 


Việc vỡ nợ của các tò chức tín dụng 
ngoài quốc doanh là bài học lớn cho 
ngành ngàn hàng: khỏng thể buông 
lỏng vai trò quản lý nhà nước trong 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần. Đày cũng là bài học bồ ích cho 
các tö chức tín dụng ngoài quốc 
doanh : phải nghiệm chỉnh thực hiện 
các nguyên tắc quản lý tiền tệ tín 
dụng, các quy định vẻ thế chấp tài 
sạn (3023 tông giá trị tài sản), đặc 
biệt đối với những dối tượng vay tiền 
mặt với số lượng lớn (10 triệu döng 
trở lên). Điều cần chú ý là phải giám 
sát chật chế các đối tượng vav, thời 
hạn vay và cách thức sử dụng tiền 
vay. Đối với những đối tượng làm ăn . 
thua lỗ hoặc có biểu hiện lừa dão, 
thế chấp tài sản ở nhiều quỹ, thì phải 
kịp thời đình chỉ: việc cho vay, buộc 
họ hoàn trả vốn đúng hạn định. 
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`Ý kiến và kinh nghiệm 


~ 


THÁI BÌNH CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN 
CÁC TỜ CHỨC CƠ SỞ ĐẲNG 


IỆN nay, Thái bình có trên 
88700 đẳng viên sinh hoạt 
trong 66 tổ chínc đơ sở đăng, 
Có thêkhẩng định răng,những 
năm qua, đại bộ phận các cơ sở này 
đã cố gàng vươn lên, đáp ứng được 
yêu cầu cua công cuộc đói mới. Sự 
đáp ứng đó thê hiện chủ yếu ở những 
mặt tích cực sau đây : 


Hệ thống tÔ chức đăng trong các 
đang bộ cơ sở đã được điều chính, bố 
trí lại cho phủ hợp với cơ chế quản 
lý mới. Bên cạnh loại hình các cơ sở 


đang Irong khu vực kính tế quốc 
đoanh, trường học, cơ quan hành 
chính, ở nông thôn đã tiến hành 


chuyển đồi các chỉ bọ đội sản xuất 
thành chỉ bộ xóm hành chính (quy mô 
phô biển trên dưới 20 đẳng viên). 
Đến này, 802 số xã trong tỉnh đã tô 
chức chí bộ theo mô hình này. 1002 
số xã ở huyện Hưng hà đã tô chức chỉ 
bộ theo dơn vị xóm. ÀXÍò hình chỉ bộ 
xóm phù hợp với đặc diễm tình hình 
kinh tế xã hội mới ở nòng thòn nên 
nó được các cơ sở chấp nhận nhanh 
chóng, Chức' năng, nhiệm vụ và nội 
đụng lãnh đạo của chỉ bộ xóm đã đìn 
đần được nghiên cứu và xác định cụ 
thề. Từ đó chức năng và nhiệm vụ, 
nội dung lãnh dạo của đảng ủy xã 
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cũng nhanh chóng được điều chỉnh 
phù hợp với sự chuyên đòi hìnP 
thức tò chức của các chỉ bộ. 


Nhiều cơ sở đăng đã nắm vững và 
vận dụng khá sáng tạo đường lối đồi 
mới do Đại hội VIcủa Đăng đề ra. Do 
đó đã tạo nên được những chuyền 
biến đáng kẻ về các mặt kinh tế xả 
hội, đời sống người lao động, an ninh 
trật tự và xây dựng cơ sở vật chất 
cho địa phương và đơn vị. Bất cứ 
huyện nào, ngành nào trong tỉnh 
cũng xuất hiện miột bộ phận cơ sở 
đảng vươn lên mạnh mẽ. Mạnh mẽ 
nhất, đòng đảo nhất là các đang họ 
xã đã vận dụng và tö chức thực hiện 
nghiêm chỉnh, sáng tạo cơ chế quản 
lý mới trong nông nghiệp. Hiện nay 
Thái bình có 90Ã số xã đạt nắng suất 
lúa cao hơn trước. Huyện Hưng hà 
năm 1989 không còn xã nào có năng 
suất lúa dưới 8tấn/1 ha. Rhu vực 
kinh tế quốc doanh có khoảng trên 
30 cơ sở đảng bảo đảm tốt sự lãnh 
đạo của đang đối với đơn vị. Nhiều 
cấp ủy cơ sở như đảng ủy Liên hiệp 
Xí nghiệp đâu — tằm tơ, Liên hiệp xỉ 
nghiệp được, Xí nghiệp thuộc da, Liên 
hiệp xí nghiệp hải sản, Công ty cói. 


“đã chủ động cùng thủ trưởng bàn 


bạc, xác định các chủ trương, biện 


pháp sắt đúng, ồn định sẵn xuất, bảo 
đẩm việc làm và đời sống cho người 
lao động, thực hiện tốt các chỉ tiêu 
nộp ngân sách cho nhà nước. 


Nhiều kề: sở đảng đã có nền nếp 
trong việc thực hiện các chế độ về 
công tác đẳng. Qua kiềm tra 19 cơ sở 
đảng thuộc đủ các loại hình ở huyện 
Vũ thư, có trên 90ÃX số cơ sở đáng đã 
thực hiện đều kỳ sinh hoạt chỉ bộ và 
đảng ủy. Huyện Đông hưng, Hưng hà, 
Tiền hải, Quỳnh phụ đã quy định ngày 
sinh hoạt chỉ bộ, đảng ủy thống nhất 
trong toàn huyện. Hầu hết các cơ sở 
đẳng thuộc đảng bộ công an đã thực 
hiện sinh hoạt đều kỷ. Việc phản 
công đ¿ag viên, quản lý đảng viên Ở 
một số nơi đã phù hợp với tình hình 
mới. Trên §0X% số cơ sở đẳng đã thực 
hiện chế độ phân công đảng viên, 
trong đó khoảng 30% phân công thực 
sự có chất lượng. Công tắc phát triền 
đang được tiến hành thường xuyến 
và bảo đảm cơ bản yêu cầu về chất 
'tượng. 


Qua hai kỳ đại hội, đội ngũ cán bộ 
lãnh đao chủ chốt ở cơ sở đã dược 
kiện toàn và đồi mới một bước. 
chung, ở các đảng bộ cơ sở xã mỗi 
kỳ đại hội đã thay đỏi, điều chuyên 
công tác trên 40 số cán bộ chủ chốt; 
ở các dàng bộ cơ sở thuộc các loại 
hình khác, khoảng trên 30%. Số cán bộ 


mới bồ sung nói chung trẻ, khỏe, được. 


đào tạo cơ bản về chính trị, văn hóa, 
chuyên môn nghiệp vụ. Qua thực tế 
công tác, nhiền đồng chỉ phát huy tốt 
trách nhiệm trong cương vị phụ trách 
và tỏ ra- có năng lực 1ö chức thực 
tiễn. Số đông nhận thức chính trị 
vững vàng, có ý thức tô chức kỶ 
luật, có tỉnh thần rên luyện giữ gìn 
phầm chất đạo đức cách mạng. 


Nhiều cơ sở đẳng đã cố gảng cụ 
thề hóa nội dung, yêu cầu phấn đấu 
xây dựng đảng bộ trong sạch 
vững mạnh. Qua phân loại, cả tính 
có trên 30% số cơ sử đảng đạt tiêu 


Tính . 


chuin trong TT vững mạnh, trẻn 
30% đạt loại khá. Trong số những cơ 
sở khá và trong sạch vững mạnh có 
trên 505 giữ vững và ồn dịnh tỉnh 
hinh, 30% có chuyền biết, đi lên. Số 
cơ SỞ yếu kém triền miên đã thu hẹp 
dân. Tỉnh riêng ở các đảng bộ khối 
trực thuộc tỉnh ủy ba năm qua đã 
giải quyết được tình trạng yếu kém 
kéo dài nhiều năm ở 19 cơ sở. Ở 8 
huyện, thị cũng giải quvết được 
tỉnh trạng đó ở trên 30 cơ sở. 


Những ưu điềm và tiến bộ trên 
đây chưa toàn điện, chưa đồng đều, 
song ở mỗi cơ sớ đều có những mặt 
mạnh, mặt tốt chứa đựng những nhân 
tố và khả năng mới cần được tòng 
kết, nhân rộng ra. Mặt khác, những 
mặt tốt nêu trên cũng phản ảnh và 
chứa dựng tiêm năng đòi dào của các 
tò chức cơ sở đảng, nếu được giữ : 


- vững và nhàn lên sẽ là yếu tố quan 


trọng bảo đâm vững chắc cho sự lãnh 
dạo của Đảng dõi với xã hội và đối - 
với sự nghiệp xâv dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, 


Tuy nhiên, hiện nay các tô chức cơ 
sở dáng ở Thái bình cũng còn bộc lộ 
nhiều mặt hạn chế : 


Trước sự chuyên đòi của cơ chế 
quản lý kinh tế mới, nhiều cơ sở 
đẳng tô ra lúng túng trong việc thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ và phương 
thức lãnh đạo của mình. Trong các 
tồ chưc cơ sở dáng hiện nay còn 
biề€u hiện cả hai khuynh hướng : bao 
biện làm thay công việc của chính 
quyền và các tô chức kinh tế xã hội ; 
buông lỏng sự lãnh đạo. kiêm tra, 
đứng ngoài cuộc đối với các hoạt 
dộng kinh tế xã hội của đơn vị. 
Khuvnh huớng thứ nhất có tính phô 
biển ở nhiều đẳng bộ xã, phường thị 
trấn. Khuynh hương thứ hai có tính 
phỏ biến ở các cơ sở dùng thực hiện 
chế độ thủ trưởng trong khu vực 
nhà nước. 
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Năng lực lãnh đạo của nhiều tỏ 
chức cơ sở đẳng chưa đáp ứng dược 
yêu cầu của công cuộc đồi mới dặt 
ra. Sự hiểu biết về mọi mặt của nhiều 
cơ sở dẳng còn han chế, eho nén khi 
xử lý những vấn đề đặt ra ở địa 
phương, đơn vị rất lũng túng, vụng 


vẻ; có việc vì phạm quyền làm chứ 


của quần chúng. Tình trạng cục bộ địa 
phương. đòi chia hợp tác xã, tranh 
giành ruộng đất đã tạo ra những màu 
thiền trong nội bộ hợp tác xã và 
trong nội bộ đẳng. có nơi khá gay 
gàt. Điều đáng chú ý là trước điển 
biên của tỉnh hình, nhiều tô chức cơ 
sở dẳng đã bó tay, bất lực không tự 
giải quyết được. Khá nhiều vụ việc 
cán bộ đẳng viên lại đứng sau chỉ 
đạo, tô chức quần chúng gây lộn xón: 
làm cho tỉnh hình đã phức tạp càng 
thêm phức tạp, có nơi Réo dài dẫn 
đến phân hóa trong đăng làm mát lác 
dụng lãnh đạo của đẳng dõi với quản 
chúng. 


Nhiều cơ sở đẳng, cần bộ đẳng viên 
cối nhẹ và buông lòng công tác lãnh 
đạo và vận động quản chúng. Các tô 
chức cơ s® lãnh đạo quản chúng còn 


nặng theo kiều hành chính.qguan Hiệu; 


ñt chủ ý láng nghe tim hiểu tâm tư 
nguyện vọng của quận chúng, nên 
chưa phát động được quản chúng. 
chưa nẫm được quản chung. Tình 
trạng mất dân chủ, ví phạm quyền làm 
chủ của quần chúng, dọc doán gia 
trưởng còn điển ra ở nhiều nơi, 


Chất lượng /Zlọi ngũ đẳng viên Ở 
mọt số cơ sở đẳng rất thấp. Số dẳng 
vien &trung bình » trong đang còn 
nhiều. Đáng chú Ý là một bộ phản 
đáng viên, trong đó có cai cân bộ lần ñ 
đạo cơ SỞ, còn thiếu gương mẫu 
trong việc rên luyện phẩm chất và 
lối sống, côn tham ỏ. đặc quyền đặc 
lợi, lo vun vén cho lợi ích riêng. 
Số này tuy không nhiều, nhưng làm 
cho quần chúng thiến phấn khởi, 
không tin vào sự lãnh đạo của đẳng. 
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Trên bước đường củng cố, kiện 
loàn các tô chức cơ sở đẳng, tỉnh ủy 
Thái binh rút ra được một số kinh. 
nghiệm: 


Việc củng cố kiện toàn các tò chức cơ 
sở đảng, vực đậy các cơ sở yếu kém 
phải tiến hành thường xuyên bảng nhiều 
biện pháp đồng bộ. Trước hết, bản 
thân mỗi cơ sở đăng phải thực hiện 
đổi mới toàn điện theo tỉnh thần Nghị 
quyết Đại hội VỊ của Dáng. Trong đó 
vấn đề hết sức quan trọng là kiên 
quyết xóa bỏ cơ chế quan liêu bao 
cấp, thực hiên cơ chế quản lý kính 
tè mới. Đông thời với củng cố đang, 
phải cũng cố chính quyền, các đoàn 
thẻ, các tô chức kinh tế —xã hội khác 
ở địa phương, đơn vị. Thực tế nhiều 
năm qua cho thấy không thẻ củng cô 
nâng cao sức chiến đấu của tồ chực 
cơ sở đẳng, vực các cơ sở yếu kém 
đậy chỉ bằng các biện pháp công tác 
đăng đơn thuần. Trước đây Thái bình 
đã tiến hành nhiều đợt sinh hoạt 
chinh trị chống tệ cửa quyền, phân 
phối nội bộ, tuôn hàng ra ngoài... 
trong ngành thương nghiệp, chống tệ 
rong công phóng điềm trong các hợp 
tác xã nông nghiệp, nhưng hầu như 
không đạt kết qua. Từ khi thực hiện 
cơ chế quản lý kinh lế mới những 
khuyết tật đó đã giảm dần. Rõ ràng 
là con người và tô chức dịnh ra cơ 
chế, nhưng cơ chế lại quy định và 
ràng buộc hoạt động của lô chức và 
con người. VÌ vậy, phải đặt còng tác 
cũng có, kiện toàn cơ SỞ đảng trong 
môi quan hệ biện chứng với các nhiệm 
vụ Khác. 


Phải thường xuyên chăm Ìo cũng có 
kiện toàn tốt đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt ỡ cơ sở. Sức chiến đấu và 
năng lực lãnh đạo của tô chức cơ sở 
đảng phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo chủ chối ở cơ sở. 
Nhiễn cơ sở đăng, nhiêu cơ quan đơn 
vị yếu kém kéo dài, nhưng khi thay 
đồi được đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
chủ chối, bố trí đúng cán bộ, là tỉnh 


hình có chuyên biến tốt, các huyện 
Hưng hà, Quýnh phụ, Đông hưng... 
"đã có nhiều kính nghiệm trong việc 
kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
ở cơ sở. Tủyv hoàn cảnh, điều kiện 
của từng nơi mà chọn phương án bố 
trí cán bộ cho sát hợp. Trước hết, 
phải chọn những cán bộ có tỉnh thần 
trách nhiệm, năng động, nhạy bén 
trong xử lý các văn đề do tình hình 
thực tế địa phương đặt ra, có tín 
nhiệm với quần chúng, có khả năng 
quy tụ xây dựng sự đoàn kết ở địa 
-~ phương. Có nơi chỉ cần thay một 
— trong ba cân bộ chủ chốt là bí thư, 
chủ tịch, hoặc chủ nhiệm hợp tác Xã ; 
eó nơi phải thay đồng bộ, đưa cá một 
ê kíp mới lên. Dù thực hiện phương 
án nào cũng phái tiến bành thực sự 
đản chủ. Phải dựa vào cán bộ đẳng 
viên và quần chúng để chọn lựa cần 
bộ, Đánh giá căn bộ phải công bảng, 
sòng phẳng. Trường hợp người cán 
bộ có nãnơ lực, nhưng có khuvết 
điểm thì cũng phải chỉ rõ, có hình 
thức kÝỶ luật nếu cần. nhưng vẫn phải 
phát huy mặt mạnh của họ ở cương 
vị công tác thích hợp. Nếu chi bìo vệ 
cán bộ một chiều thị chỉ làm hư căn 
bộ. Rhi cán bộ đã ồn dịnh., cần Xây 
đựng quy hoạch cán bộ để bảo đam 
tính kế tục lau đài của đội nưù cán 
bọc Aluốôn bố trí, khai thác và phát 
huy tốt năng lực cán bộ, phải có 
chính sách cần bộ đúng đau, phù hợp 
_ với tình hình, hoàn canh, điều kiện 
thực tế từng nơi. Bảo đâm đãi nuô 
hợp lý với khả nãng đóng góp của 
căn bộ, chú trọng cai cán bộ đương 
chức và cần bộ đã nghỉ hưu. 


Đề giải quyết những cơ sở yếu kém, 
cơ sở có khó khăn phái tiến hành 
nghiên cứu, khảo sát, xác định đúng 
nguyên nhân đề chọn biện pháp cho sát 
đúng. liiện nay tình hình vếu kém và 
biêu hiện vếu kém của các cơ sở đẳng 
đã khúc trước. Tình trạng phỏ biến 
hiện nay là mất đoàn kết, cục bộ, bè 
cánh, máu thuận nội bộ. Mãu thuần 


nồi lên thưởng tà màu thuận giữa một 
số đẳng viên với cấp ủy, giữa quần 
chúng với cân bệ lãnh dạo chủ chốt, 
giữa thôn nàyv với thôn Kia... Không 
có cách gu quyết đừng đắn màu 
thuận đó sẽ làin cho tỉnh hình phức 
tạp thêm. Theo số liện thông kẻ, toàn 
tỉnh hiện có 19 đảng bộ xã, trên 20 
dạng bọ, chỉ bộ cơ quan xí nghiệp.-. 
nội bộ mâu thuận, mất đoàn kết nặng 
nề. Muôn giai quyết tốt tình hình trên, 
phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt 
chế của các cơ quan hữu quan cấp 
trên, nhưng phải có người chủ trí, 
chịu trách nhiệm chính, tránh tình 
trạng cơ quan nào cùng nghiên cứu, 
kiềm tra rồi kết luận tùv tiên theo 
góc độ, quan điểm chủ quan của mình. 
Cán bộ nào có sai lầm khuyết điềm, 
nhất là sai phạm về kinh tế, phải 
được kết luận rõ ràng, sòng phẳng. 
Đối với những tranh chấp trong nội 
bò nhận dân, phi hết sức bình tính 
tronø việc xử lý, dùng thuyết phục 
giáo địc là chủ vếu, hết sức trình 
biện pháp thỏ bạo. Có những trường 
hợp phai kicn trí chờ đợi, Không 


được để các phần từ tiêu cực Ti 


đụng kích đóng quần chúng. Trường 
hợp đã ró là ví phạnm pháp luật, thị 
phi xử lý kịp thời và kiến quyết, 


Sự nỗ lực chủ quan là yếu tô quan 
Lrọng quyết định chất lượng và nàng 
lực lãnh đạo của mỗi cơ sở đăng, 
Song sự giúp đỡ, hướng đẫn của cấptrên 
là hết sức cần thiết, nhất là dấi với 
các cơ sở vếu kém, có khó khán về 
các mặt, Mấy năm qua các đăng ủy 
khối, các huyện, thị ủy đã có nhiều 
chủ trương biện pháp củng cố cơ sở 
đâug, vực các cơ sở vếu kém dậy. 
Nhiều đồng chí bí thư, phó bí thư các 
huyện, thị ủy, đảng ủy đã trực tiếp 
nghe và giúp đỡ cơ sở. Nhiều vấn đề 
nếu không có sự giúp đỡ của cấp trên 
thì cơ sở không thê tự giải quyết 
được. Rinh nghiệm cho thấy, sự giúp 
đỡ của cấp trên không phải là bao 
biên làm thay cho cơ sở, mà chủ yếu 
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là định hướng, tạo điều kiện cho cơ 
sở, nhất là giúp cơ sở kết tuận rõ 
đúng sai khi có vấn đề phát sinh ở 
cờ Sở, giúp cơ sở tông kết những bài 
học kinh nghiệm trong xây dựng 
kính tế, trong công tác xảy dựng 
đẳng, xây dựng tô chức... Đặc biệt, cần 
chú ý lựa chọn, bố trí đội ngũ cốt 
cản vững vàng cho cơ Sở, 


Kiện toàn, củng cố cơ sở đẳng là 
nhiệm vụ thường xuyên của tất cả 
các cấp ủy đảng. Đang bộ Thái bình 
đã cõ gắng vươn lên hoàn thành 
nhiệm vụ này, tuy vậy vẫn còn nhiều 


hạn chế. llạn chế trước hết là do 
trình độ lĩnh đạo của cơ sở chưa đáp 
ứng yêu cầu của tỉnh hình và nhiệm 
vụ mới. Nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong công tác đẳng ở các cơ sở chưa 
được quán triệt đầy đủ. Mặt khác, 
hạn chế còn do cấp trên chưa thật 
quan tâm đến cơ sở. Trước nhiều chủ 
trương mới của đẳng, cấp trên thiêu 
hướng dẫn kịp thời, do đó các tồ chức 


- e sở khòng tránh khỏi tình trạng 


lũng túng, bị động, nhận thức và vận 
dụng mỗi nơi mỏi khác. 


: _ BÀN THÊM... 
(Tiểp theo trang 12 


LÀ 


những đồng chí còn sức khỏe, có 
năng lực và phầm chất, có thề sử 
dụng với những hình thức và việc 
lạm thích hợp. : 


Nam là, xúc tiến việc xây dựng quy 
hoạch cán bộ. âu nay, đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý của chúng ta bị 
hãng, Khôi bao đảm được tính liên 
tục. tính kế thừa ; các cấp lãnh dạo 
khong bảo đâm bà độ tuôi. Có tỉnh 
trạnø đó vì không làm quy hoạch cán 
bọ hoặc chỉ quy hoạch một cách hình 
thi. 

Trong thời điểm chuyên tiếp giữa 
các thê hệ cán bộ lánh đạo hiện nay, 
việc quý hoạch cán bộ càng quan 
trọng, Quy hoạch cán bộ nên theo 
hướng trẻ hóa, trí thức hóa, chú 
trọng phẩm chất chính trị, năng lực 
trí tuệ và năng lực tö chức thực tiên 
của cán bộ. 

la năm qua, việc tiến hành xây 
đựng quy hoạch cán bộ còn hình thức, 
lựa chọn cán bộ dự bị còn giản đơn. 
Có khi bí thư tỉnh ủy chọn hết các 
phó bí thư vào danh sách dự bị thay 
thế mình, các phó bí thư chọn hết 
các ủy viên thường vụ vào danh 
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sách dự bị thay minh, còn các ủyv 
viên thường vụ lại chọn gần hết các 
tỉnh ủy viên vào danh sách dự bị 
thay mình... Làm như vậy cho nên 
hâu hết cán bộ lãnh đạo đều nằm 
trong danh sách dự bị, đèu chờ đợi 
quyết định đề bạt, hoặc lên làm ở 
cấp cao hơn. Do đó, có tỉnh trạng 
nhiều cán bộ chỉ nhấp nhồm, mong 
ngóng, tròng chờ làm việc ở cấp cao 
hơn, chứ khòng yên. tâm, tập trung 
làm tốt công tác hiện tại. 

Sáu là, xây dựng cơ chế quản lý cán 
bộ một cách khoa học và có chính sách 
đãi ngộ đúng đán đối với cán bộ, Trước 
đày quản lý việc và quản lý người 
còn tách rời nhau, nay cần gắn quản 
lý người với quan lý việc làm mội. 
Cơ quan quản lý công việc của cán 
bộ thì cũng quản lý con người, có 
quyền quyết định về cán bộ. Chính 
sách đãi ngộ cán bộ trước đây nặng 
về khuyến khích chạy theo chức vụ 
hành chính, nay coi trọng đãi ngộ 
thỏa đáng đối với những cán bộ có 
tài nàng. có cống hiến thực sự, 
khuyến khích những người có phái 
mình, sáng chè. 


Sinh hoạt và tư tưởn 


Tội tham nhũng phải 


nghiêm trị thế nào? 


^ 
NG VŨ DINH là vị quan án 
thời Tự Đức, nồi tiếng chính 
trực, công bằng. Một. hôm cải ` 
trang đi thị sát kho, ông chợt 


thấy người coi kho lấy trộm mấy 
đồng tiền giấu vào túi áo röi lén ra 
quán định uống rượu. Ông Đỉnh gọi 
anh ta lại, hồi : eAnh lấy Liền kho ra 
quân đề làm gì??®. Người coi kho 
khỏng biết ông là quan án nên dáp 
tỉnh bơ : “làm gỉ thì mặc tui. Có một 
đồng cóc gặăm chứ trăm ngàn chỉ mà 
làm ra bộ ® | 
Ông Dinh cho lính bất giữ anh ta 

lại, rồi về công sở lập bản án rằng: 
` .“ Nhất nhật nhất tiền 

Thiên nhật thiên tiền 

Thằng cứ mộc đoạn 

Thủy trích thạch xuyên. 


Một ngày một dông. Ngàn ngày 
ngàn đồng... Dày cưa thì gỗ đứt. Nước 
chảy thị đá mòn. Tội biện thủ nếu 
không trị nặng lúc mới phát sinh, 
một ngày kia kho tàng nhà nước sẽ 
thành trống rỗng. Cho nên phải 
chém Ì ®. 

Ông dàng bản án lên vua, Nhà vua 
xem liên cho «y án ». 


BÙI TIẾN SINH 


Thời kháng chiến chống thực đân 
Pháp, Trần Dụ Châu, cục trưởng cục 
quân nhu, cũng bớt xén các tiêu chuần 
nhà nước cấp cho bộ đội và lấy công 
quỹ ăn chơi xa xỉ. Được tin này, Chú 
tịch Hồ Chí Minh rất giận. Người đi 
yêu cầu tòa án quân sự kết án tủ hình 
dề giữ nghiêm phép quàn, phép nước. 
Tòa án bình của ta bấy giờ đã nghiêm 
chỉnh thực biện ý kiên của Người. 

Hai án tử hình về tội tham nhũng 
kê trên thi hành trong hai hoàn cánh 
và thời điềm rất khác nhau, nhưng 
đều giống nhau ở sự nghiêm khic, 
không khoan nhượng. Nhờ nghiêm 
khác và công mình trong xét xử, sau 
vụ Trần Dụ Châu, một thời gian đài 
tệ tham những khòng xảy ra nghiền 
trọng trong quân đội và các cơ quan 
nhà nước, mặc đầu bấy giờ trình độ. 
quản lý của ta cũng chưa giỏi giang 
gì lắm. 

Những mấy năm gần đày tệ nạn 
này phát triền như một bệnh địch, 
ngày càng nghiêm trọng, vì sao? Vì 
la còn thiếu luật? Vì luật hình quả 
nhẹ? Hay vì xét xử không nghiệm ? 
Theo tôi, có thể Bộ luật hình sự của 
(a. dù mới được Quốc hội bồ sung, 


Hì 


vẫn chưa bao quÁI hết các trường 
hợp phạm tội, nhất là khi chuyên 
sang cơ chế mới, phát triên nền kinh 


(G nhiều thành phần. Nhưng chủ yếu* 


là đo hình phạt của ta còn nhẹ, và hơn 
nữa việc xét xử còn “quá nhẹ tay, còn 
hữu khuynh Đ®, như dòng chí N.V L, 
đã: nhận xét trong bài «Những việc 
c€nin làm ngay ®, đăng bảo RÑhân dân 
ngày 28-9-1990.- 

làm thất thoát hàng chục tÝ đồng 
trong ngành ngân hàng, đục khoét và 
rửa dào trong việc sử dụng quỹ dự 
trữ thóc quốc gia cho vào túi ricng, 
biển kho thật của nhà nước thành 
kho ma, kho giá... là những hành 
động hết sức nguy hiểm đối với an 
ninh quốc gia và an toàn xã hội. Đó 
là những trọng tội với Tö quốc và 
nhân đàn. So với hai án từ hình trong 
lịch sứ đã nêu trên đây thì mức độ 
tham những hiện nav nặng gấp nhiều 
lần, nhưng chưa một ai vì tham 
nhùững mà phải lĩnh hình phạt cao 
nhất. 

HBiều hiện xét xử còn quá nhẹ tay, 
còn hữu khuynh. là xét xử chậm, không 
vận dụng thích đáng những bình phạt 
nặng (kề cá phạt tù và phạt tiền), và 
cèn đề xử lý nội bộ Quá nhiêu trường 
hợp. Cho nên hiệu qua răn đe và phòng 
ngửa của pháp luật đỏi với tòi tham 
những rất thấp. Những kẻ máu mề 
bơi đồng hệ có địp là bòn rút, xà XxẻO 
của công không thương tiếc. Chúng 
coi thường phép nước, ngôi xỏm trên 
dt luận xã hội. tìm cách liên hệ, móc 
nỗi, lập cánh với nhau để ngày càng 
ăn cắp hoặc nhận hối lò được nhiều 
hơn. * 

Quất mạnh ngọn roi công TỶ vào 
bọn ăn cắp của còng và bọn ö dù bao 
che chúng, kịp thời bái chúng phải 
chịu những hình phạt mạnh mề hơn 
và xứng đáng hơn, là một đòi hôi 
khách quan, thuận với lòng mong 
mỏi của tuyệt đại đa số nhân đàn cá 
nIirỚc 

Không nên nghĩ vận dụng những 
hình phạt cao nhất là thiểu nhàn 
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đạo, thiếu tình người. Bác Hồ nói 
căn cáp, tham ô, là giặc ở bên trong ®. 
De cho giặc ở bên trong hoành hành 
dữ quá. thì cũng nguy hiểm, có khi 
mắt nước, chẳng kém gì giặc ở bèn 
ngoài. Tháng tav trừng trị bọn tham 
những là ôn định xã hội, thực hiện 
còng bằng xã họi, là nhân đạo với số 
đông, những người lao dòng chân 
chính và trung thực. 


Nhưng cũng không nên nghĩ những 
hình phạt nặng như án tử hình, tủ 
cảm cô là những cái đủ làm chúng 
sợ. Với bọn tham lam, tối mẮt tôi 
mũi vì đồng tiền, chúng có thê đánh 
đồi việc đi tù hai năm, năm năm, đề 
cả gia đỉnh sung túc vật chất suốt 
đời; chúng cé thẻ nhận án chủng 
thân đề cá nhà chúng giàu có mấy 
đời. Nếu gặp eơ hội có thể đục khoét 
hàng tỷ dòng thÝ có đứa còn dám tử 
“tien”, chấp nhận ca giả 
trco cô. 


Cái làm chúng sợ nhất lá bình phạt 
nặng về kinh tế, sợ khuynh gia, bại 
sản, phái sống khồ suốt đời. Xeu tham, 
Ô một đồng mà phải đền 3 đồng, biến 
thủ 5 — 1Ú triệu mà phải bồi hoàn 
d0 — 50 triệu, phải bị bạo vậy, tịch 
biên và bán đấu giá tài sản đề nộp 
phạt, và nẻu không đủ. khi mãn hạn 
tủ còn phải lao động đề bồi hoàn tiếp... 
thì không những kế tham những phải 
sơ, mà cha mẹ, vợ chồng, con cái. - 
những người thản thích của chúng 
cùng phải sợ mà cảnh giác can ngăn. 


Đăng tiếc, các vụ tham những lớn 
đã xét xử ở nước ta chưa vụ nào có 
hình phạt kính tế thật thích đáng, 
đú sức răn đe wà đánh động dư luận 
xã hội. Nhiều vụ thu lại không đủ số 
tài sản nhà nước bị chúng biền thủ 
hoặc làm thất thoát; chưa nói đến 
phần tiền đáng lẽ phải phạt thêm rất 
nhiều lần, vì hành động tham nhũng 
đã phá hoại nền kinh tế — tài chính 
và an toàn xã hội, Nét xử nhẹ tay như 
vậy làm sao dạy dược bọn mọt 


L 


đàn biết sợ phép nước ? Làm sao xóa 
được mối ngờ vực trong dư luận xã 
hội ? Làm sao tạo được chỗ dựa vững 
chắc cho những người liêm khiết 
thắng thắn đấu tranh 2 _ 

Muốn chống tham nhũng có kết 
quả, — nàng cao trình độ quản lý tài 
chính, vật tư, tö chức kiêm tra phát 
hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, 
rà soát đề sửa đồi hoặc hủy bỏ những 
quv định cũ không còn thích hợp, 
đưa ra những quy định mới đề bít 
chặt kẽ hở... là những việc phải làm 
khăn trương, đồng bộ. Nhưng xét xử 
nhanh và vận dụng hình phạt nặng, 


đác biệt phạt nặng về kinh tế, mới là 
biện pháp hữu hiệu nhất. có tác dụng 
ngăn chặn nhanh nhất 'tỉnh trạng 
phạm lội. 

Với kế đam mè đồng tiền bất chỉnh, 
coi việc ăn cắp của công và nhận hối 
lộ như một tài năng, số đỏ, thì việc 
thẳng thừng tước đoại lại túi tiền của 
chúng sung vào công quỹ, dành cho 
chúng và những người thân của chúng 
sự khốn khó về vật chất... sẽ có tác 
dụng thức tỉnh chúng điều chỉnh hành 
vi hơn gấp vạn lần những lời kêu 
gọi về sự tự giác, về nhân cách và đạo 
đức. Có phải thế chăng ? 


Câu chuyện dân gian 


Nam,nghe được càu chuyện sau; 

Cơ quan nọ ngày thường người 

* ` ° 

ra vào nhộn nhịp, cán bộ, từ thủ 


I ÔI vào công tác ở các tỉnh miền 


trưởng đến nhàn viên, ai cũng vui. 


vẻ. Bỗng nhiều mày hóm này không 
khí đội hẳn, Thủ trưởng và các nhân 
viên gần gũi lo lắng, buôn ra mặt, 
làun cho eơ quan trở nên nặng nẻ, 
(hắc có chuyện gì raất mát lớn mới 
xiy ra đầy, lót ra mới biết : cơ quan 
sắp cử Ban chống tham nhũng: 


HỒNG TÂM 


Ít ngày sau, người ta đến cơ quan 
lại thấy một khòng khi khác. Mọi 
người trở lại vui tươi, có khi hơn 
trước. Thủ trưởng, phó thủ trưởng, 
nhân viên cười cười, nói nói, vui lạ 
thường, như có tin vui lớn. Hỏi ra 
mới biết: cơ quan mới nhận được 
chỉ thị ở trên là trưởng Ban chống 
tham nhũng phải là thủ trưởng hoặc 
phó thủ trưởng. 

Ra đến Hà nội, tôi lại nghe cầu 
chuyện đúng như thế. Vậy hóa ra 
đây là chuyện dân gian cả nước. 
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MẤY BŸU (ẦN LƯU Ý Kiii 

XÂY DƯNG CHIẾN LƯỢC 

KINH TẾ — XÃ HỘI  tÁt 
BỊA PHƯƠNG - 


‡ 


ý ` 


TRẦN VINH * 


ÂY dựng chiến lược kinh tế — 
I xã hội cho đất nước là vấn 

đề mới mẻ, phức tạp, đòi hỏi 
nhiều trí tuệ và công sức. 
Việc xảy dựng chiến lược của các 
ngành và các địa phương chính là 
tiếp tục eụ thê hóa chiến lược phát 
triền chung của cả nước, bồ sung và 
hoàn chỉnh dự thảe chiến lược chung 
và làm căn cứ đề định hướng cho kế 
hoạch 5 năm 19911995. Sau khi 
triên khai -việc xây dựng chiến lược 
kinh Tế — xã hội, các tỉnh và thành 
phố vẫn còn những băn khoăn vẻ mối 
quan bệ giữa cương lĩnh, chiến lược 
kinh tế xã hội và kế hoạch 5 năm; 
vẫn còn lúng túng trong việc XÁCc 
định các yêu câu cần có của chiến 
lược phát triền một địa phương; vẫn 
còn x1 hướng «nghe ngóng ®, chờ đợi 
ở sự phân công của trung ương đối 
với địa phương mình.. 


Thư gửi Bộ biên tập 


- 


Từ những băn khoăn lủng túng đó, 
qua bài viết này, tôi muốn trao đồi 
một số kinh nghiệm đã đúc kết dược 
trong quá trình tham gia soạn thảo 
chiến lược: 

Trước hết, có thề hiều cương lĩnh 
là văn kiện trong đó xác định mục 
tiêu chung và những quan điềm cơ 
bản, những định hướng có ý nghĩa 
xuyên suốt cho cả một thời kỷ cách 


mạng lâu dài mà kết thúc thời kỷ đó 


sẽ làm thay đôi căn bản toàn bộ hệ 
thống chính trị. kinh tế, văn hóa. xã 
hội của mộ t quốc gia. Cương lĩnh thê 
hiện tư tưởng chính trị chủ đạo của 
một chính đảng về thời đại, về mục 
tiêu và các phương thức chủ yếu tiến 
hành cách mạng- 

Chiến lược là sự cụ thê héa mục 
tiêu chung và các quan điểm cơ bản 
của cương lĩnh cho một giai đoạn 
phát triền nhất định. Chiến lược kinh 
tế —xã hội luôn luôn là sự lựa chọn 
có căn cứ khoa học các mục tiên cần 
ưu tiên cho một thời kỷ, thưởng từ 
10 đến 20 năm, là việc xác định hệ 
quan điềm phát triền gắn với thời kỷ 
đó và đề ra được hệ thống các giải 
pháp lớn phù hợp với quan điềm phát 
triền nhằm thực hiện tốt các mục 
tiêu. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội dung 
của chiến lược là bảo đảm đào tạo, 
bòi dưỡng, su dụng cen người, đáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về 
vật chất và tỉnh thần của họ trên cơ 
sở một tố đô tăng trưởng nhanh về 
kinh tế, làm cho con người thật sự 


W Phó tiến sĩ kinh (tế học 


vừa là mục tiêu, vừa là động lực 
thực hiện chiến lược. Chiến lược phải 
thê hiện dược sự kết hợp hài hòa 
trong việc khai thác tối đa các lợi thế 
bên trong cùng với việc thu hút cao 
nhất các nguồn lực lên ngoài, phát: 
huy dược sức mạnh tồng hợp của dân 
tộc kẻt hợp với sức mạnh của thời 
đi, với sự chú ý đầy dủ các xu hướng 
phát triền của thế giới. Chiến lược 
đứng trên quan điểm toàn cục đề xem 
xét và giải quyết các vấn đề bức xúc 
như tạo việc làm, tạo nzuòn vốn và 
sử dụng vốn, xây dựng thị trưởng 
trong nước và xâm nhập thị trường 
nước ngoài, trong đó có chí ý đến. 
các cản đối lớn: cân đối tông cung 
và tông cầu, cân đối thu chỉ ngân sách, 
tích lũy tiêu dùng, cân đối cán cân 
thanh toàn, nhưng không sa vào các 
cân đối liên ngành cụ thẻ như 4rong 
các kế hoạch dài hạn. 


Kế hoạch kinh tế quốc dân được coi 
là cương lĩnh thứ 2 của Đảng. Điều đó 
thê hiện ý nghĩa và sự liên quan giữa 
cương lĩnh với kế hoạch. Rế hoạch 
được lập thưởng xuyên và là sự cụ 
thể hóa của chiến lược kinh tế —xã 
hội, vì mỗi giai đoạn chiến lược 
thường bao hàm một số kỷ kế hoạch 
9 năm cùng với nhiều kế hoạch hằng 
năm. Trong kế hoạch, người ta tiến 
hành tính toán có căn cứ khoa học 
các mục tiêu cụ thê, xây dựng các dự 
án. đề ra những biện pháp nhằm từng 
bước thực hiện có hiệu quả các nhiệm 
_ vụ chiến lược. Kế hoạch được xây 
dựng với sự cản đối theo từng vếu 
tố của nguồn lực phát triền, khai thác 
các khả năng thực tế, tồ chức thực 
hiện có trọng điềm các nhiệm vụ 
trong từng thời gian. 

Như vậy, việc xày dựng cương 
lĩnh, chiến lược và kế hoạch là những 
công việc rải cần thiết, đó vừa là 
những nấc thang trong quá trình nhận 
thức, vừa là các bước đi của quá 
trình tồ chức và chỉ đạo hoạt động 
thưc tiễn theo yêu cầu vận động của 


quy luật khách quan. Quá trình này 


dĩ nhiên cần có sự theo dõi, bồ sung 
và điều chỉnh thưởng xuyên, liên tục, 

Ở nước ta, sau Cương lĩnh cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân năm 
1930 của Dàng, mỗi kỷ đại hội đầng — 
từ Dại hội IỊI (1960) đến Dại hội VI, 
(1986)—đêu đề cập đến những vấn đề 
có tính cương lĩnh về đường lỗi xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những văn đẻ 
này sẽ được đúc kết thành Cương lĩnh 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. 


Việc xây đựng chiến lược phát triền 
kinh tế-xã hội lần, này là mới mẻ, 
mặc dù chúng ta đã có kinh nghiệm 
xây dựng và chỉ tạo thành công cáo 
chiến lược nhằm đánh thắng các thế 
lực để quốc và phân động xảm lược 
nước ta. Việc xảy dựng chiến lược 
phát triên kính tế—xã hội của dất 
nước đã tiến hành từ nhiều năm và 
bản dự thảo của nó sắp được đưa ra 
cho nhàn đàn thảo luận, góp Ý. 

Xuất phát từ chiến lược chung của 
toàn quốc, cần xàv dựng chiến lược 
phát triền kinh tế — xã hội cho từng 
địa phương. Tuy nhiên, không thê coi 
kinh tế mỗi địa phương như một cơ 
thể hoàn chỉnh, như một đơn vị đọc 
lập, mà phải coi đó như một bộ phận 
hợp thành của nền kinh tế quốc dàn, 
đo đó, chiến lược phát triển kinh tế— 
xã hội của địa phương phải được đặt 
trong mối liên hệ chung với chiến 
lược phát triển kinh tế —xã hội của 
toàn quỏc. Quan điểm xây dựng hệ 
thông kình tế mở cho thấy không thê 
tách kinh tế địa phương ra khỏi nên 
kinh tế quốc đản. cũng như không thê 
tách nền kinh tế nước ta ra khỏi kinh 
tế thế giới. 

Những nội dung của chiến lược 
toàn quốc (như: các mục tiêu tông 
quát, các quan điềm phát triền, định 
hướng chung về cơ cấu ngành, cơ cấu 
thành phần kinh tế, các chính sách 
lớn v.v.) có ý nghĩa chỉ đạo và- 
đóng vai trò quan trọng tạo nên 
khung cảnh chung cân thiết đề các 
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địa phương phát huy năng lực chủ 
động sáng t+o. Song chiến lược của 
địa phương không thề chỉ là sư thu 
nhỏ phạm vi, càng không phải là sự 
nhắc lại nội dung của chiến lược 
toàn quốc. Đề việc xây dựng chiến 
lược cho địa phượng đạt kết quả tốt, 
cần chú ý các yêu cầu sau đây : 


1— Mỗi địa phương cần thu thập 
tài liệu, điều tra chính xác, đánh giá 
đúng thực trạng kinh tế —xãä hội, 
trình độ phát triền của địa phương 
mình, xác định đúng các nguồn lực 
cớ thề sử dụng được, tim ra các lợi 
thế so sánh của địa phương mình 
trong mối liên hệ với các địa phương 
khác. Việc xác định các nguồn lực 
bao göm không chỉ tài nguyên thiên 
nhiên, sức lao động, cơ sở vật chất— 
kỹ thuật mà cả vị trí địa lý tạo nên 
các mối giao lưu kinh tế với các vùng 


khác và với nước ngoài. Đánh giá - 


tài nguyên không phải theo lối liệt 
kê mà trên quan điềm công nghệ 
hiện có và sẽ có, hiệu quả kinh 
tế mang lại khi khai thác và chế 
biến. Đánh giá lợi thế so sánh không 
được rập theo khuôn sáo chung, với 
cái nhìn bất biến, dựa chủ yếu vào 
điều kiện tự nhiên, mà phải gắn liền 
với những diều kiện kinh tế—xã hội 
nhất định, đặt trong bối cảnh hiện có 
của thị trường trong nước và quốc tế, 
tìm ra khả năng phát triền và nhu 
cầu thanh toán cho từng loại sản 
phầm và ngành hàng quan trọng. 


2 —Căn cứ vào đặc điềm, trình độ 


và lợi thế so sánh của địa phương _„ 


mà vận dụng chiến lược chung của 
toàn quốc đề xác định các mục tiêu 
cụ thê, tÌm ra những hướng ưu tiên, 
các giải pháp sát hợi với điều kiện 
của địa phương. 

Mỗi tỉnh thường tập trung vào xác 
định ngành và sản phầm mũi nhọn 
của mình. Tuy nhiền, do chưa hiều 
biết đầy dủ về ngành mũi nhọn, có 
tỉnh đã đề ra đến 3~— 4 ngành mùi 
nhọn. Như vậy là không thực tế. Khi 
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xác định ngành mũi nhọn, phải chú 
ý trước hết đến tương lai phát triền 
trong hàng chục năm tới của ngành, 
cả về kỹ thuật và kinh tế, trong đó 
việc dự báo nhụ cầu của thị trưởng 
có ý nghĩa quyết dịnh. Ngành mũi 
nhọn không chỉ là ngành có tỷ trọng 
lớn, có khói lượng sản phầm nhiều. 
Nó phải có nhịp độ phát triển nhanh, 
có khả nàng thúc đầy và lỏi kéo nhiều 
ngành khác phát triền, có thê chiếm 
lĩnh thị trường trong nước và ngoài 
nước, có đóng góp đáng kẻ cho tích lũy, 
do đó, nó phải có trình độ kỹ thuạt 
và vốn đầu tư tương ứng. Hinh thành 
ngành mũi nhọn là cá một quá trình, 
không thể chủ quan nóng vội, cần có 
sự hội tụ các điều kiện cần thiết ở 
mức độ nhất định. Quá trình này căn 
có sự bồ sung, điều chỉnh và được 
kiềm nghiệm qua thực tiền. 

Vấn đề huy động vốn, tạo việc làm 
cho người lao dòng và tạo điền kiện 
thuận tiện cho giao lưu hàng hóa Ở 
từng địa phương cũng đòi hỏi những 
giải pháp cụ thề. Phải nghiên cửu 
tâm lý, tập quán và nhu cầu đặc thủ 
của nhân dàn địa phương đề có 
những biện pháp thích hợp làm cho 
mọi người an tàm, tín tường. tử đó 
cỏ thê huy động vốn đầu tư làu dài, 
kết hợp với các nguồn đầu tư khác, 
tạo môi trưởng thuận lợi cho hoạt 
động kinh tế. Cụ thể, có nơi phải 
nghiên cứu kinh tế biển, có nơi cần 
chú ý kinh tế rừng, có nơi lai 
quan tâm các cây công nghiệp, v.v, 


3 — Những vấn đề xã hội chiếm 
một vị trí trọng yếu trong chiến lược 
kinh tế — xã hội, nhưng muốn thành 
công, chính sách xã hội phải được kết 
hợp nhuần nhuyễn với chính sách 
kinh tế. Các đặc điềm dân tộc, truyền 
thống địa phương, trình độ văn hóa, 
y tế, giáo dục, nguyện vọng của nhàn 
dàn. v.v. cản được quan tầm nghiên 


“cứu và có giải pháp cụ thề phù hợp 


với từng địa phương, bủo đảm sự 
phát triền bình đẳng giữa các dàn 


tộc, đáp ứng được các nhu cầu hợp 
lý và động vien được sự ủng hộ 


của đồng bào các dân tộc ở địa 
phương. 
4 — Từng bước hình thành °* môi 


trưởng sản xuất kinh doanh thuận 
lợi đưa nền kinh tế — xã hội đi 
vào kênh hát triền mới bằng lực 
nội sinh của minh, thoát khỏi thế bị 
động, lúng túng, trì trệ. Điều này 
vừa liên quan đến toàn quốc, vừa 
mang sắc thái của từng vùng. Mỗi 
địa phương nghiên cứu đề tạo lập các 
điều kiện cần thiết cho mòi trường 
phát triền kinh tế hàng hóa (các yếu 
tố kết cấu hạ tàng, sự phân công lao 
động xã hội, tạo điều kiện cho các 
yếu tố của thị trường phát triền). Tùy 
theo ngành trọng điềm của mình, mỗi 
địa phương nghiên cứu xây dựng các 
mô hình tồ chức sản xuất và quản 
lý thích hớp, trong đó chú ý giải 


quyết các mối quan hệ giữa ngành 
và lĩnh thồ, giữa trung ương và địa 
phương, v.v. 

Sức mạnh của một vùng lãnh thô 
là ở khả năng thu hút cũng như sức 
lan tỏa của nó đối với các vùng xung 
quanh. Bởi vậy, chiến lược của mỗi 
địa phương cần giải đáp vấn đề 
tăng cường khả năng giao lưu kinh 
tế của địa phương với các địa phương 
khác và với nước ngoài, từng bước -: 
nâng cao khả năng tham gia phân 
công lao động trong nước và trên 
trường quốc tế. 

Quá trình nghiên cứu xây dựng 
chiến lược của từng địa phương cần 
được kết hợp chặt chẽ với việc xây 
dựng chiến lược từng ngành và chung 
của cả nước, đồng thời hết sức coi 
trọng việc tỒ chức thực hiện và 
thường xuyên điều chỉnh chiếc lược 
do các yêu cầu thực tiễn đòi hỏi. 


SỨC KHỎE... 
(Tiếp theo trang 4?) 


và lâu dài. Trước hết phải có đủ y 
sĩ, nữ hộ sinh, cán bộ y học dân tộc 
và dược tại trạm, có mạng lưới chân 
rết gồm các y tá ở các điềm dân cư, 
các đội sản xuất. Hướng hoạt động 
y tế cơ sở vào việc thực hiện giáo 
dục sức khỏe, đự phòng và chữa bệnh 
kịp thời theo chương trình GOBIF 
(theo đõi cân nặng trẻ em tử 0 đến 3 
luôi uống ôrêdôn khi la chảy. 
khuyến khích bú sữa mẹ sớm và lâu, 
liêm chủng mở rộng 6 loại vác xin, 
và kế hoạch hóa gia đình). 

6 — Nàng cao hơn nữa sự lãnh đạo 
của đẳng, chỉnh quyền, phát huy trách 
"nhiệm của các ngành, các đoàn thê ; 

tăng cường sự hoạt động của Ủy ban 
hiểu niên và nhỉ đồng đối với công 
tác chăm sóc sức khỏe thanh thiếu 
niền. Đây là khâu hết sức quan 
trọng. v I!Ế cần làm tham mưu và 
nòng cốt trong việc xây dựng kế 
hoạch, quy chế, chế độ, kiềm tra, 
tông kết, khen. thưởng, phô biến 


những kinh nghiệm tiên tiến và uốn 
nắn kịp thời những lệch lạc trong 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe thanh 
thiếu niên. 

Những nắm vừa qua chúng ta đã 
động viên toàn dàn thực hiện có hiệu 
quả nhiều chương trình như : tiêm 
chủng mở rộng. chống mù lòa do 
thiếu vi ta min A, chong đần độn trẻ 
em đo thiếu ¡ ốt chống Ïa chảy, chống 
nhiễm trùng đường hô hấp trên, 
chống suy dinh dưỡng... nên tỷ lệ 
trẻ em chết dưới 1 tuồi là 46%s. Đây 
là chỉ số thấp và vượt xa các nước 
có thu nhập bình quân đầu người 
dưới 300 USD/năm. Phát huy những 
kết quả bước đầu đã đạt được, cùng 
với sự nỗ lực chung của các ngành, 
các cắp và toàp xã hội, nhất định 
chúng ta sẽ khắc phục được tình 
trạng báo động về sức khỏe của 
thanh thiếu niên biện nay; tạo tiền 
đề vững chắc cho việc thực hiện 
chiến lược con người của Đăng ta. 
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THẾ GIỚI: VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN 


BA THẾ HỆ CHỦ NGHĨA THỰC DÂN 


HÁI niệm chủ nghĩa đế quốc 
đã xuất hiện từ cuối thể kÝ 
18, đầu thế KỶ 19. Năm 19902, 
Hốp-xơn (Anh) cho xuất bản 
một quyền sách mà theo đánh giá của 
Lê-nin, tuy đứng trên lập trường sai 
trái, nhưng “văn mò tì 'được rất hay 
và tỉ mi những tính chất chính trị và 
kinh tế của chủ nghĩa đế quốc ». Nam 
1910, lại thêm một nhà nghiên cứu 
nữa tên là Hin-phée-dinh (Áo) cho ra 


mắt bạn đọc một cuốn sách cũng viết. 


về đề tài trên, và ván theo đánh giá 
của lLê-nin, tuy *có khuynh, hướng 
nào đó muốn điều hòa chủ nghĩa Alác 
với chủ nghĩ cơ hội? nhưng «dó 
vẫn là một bản phần tích lý luận hết 
ức quÝ giá về giai đoạn mới nhất 
trong sự phát triền của chủ nghĩa 
tư bản s, | 

Tuy nhiên, chỉ từ sau khi ra đời 
tác phầm nồi tiếng của Lê-nin «Chủ 
nghĩa để quốc — giai doạn tọt cùng 
cửa chủ nghĩa tư -bản» thì lần đâu 
tiên, chủ nghĩa để quốc mới được 
nhận đạng một cách thật đầy đủ. toàn 
diện, khoa học. 

Ở nước ta, với cách nói hình tượng, 
Chủ tịch IHIlö Chỉ Minh từng vạch rõ 
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chủ nghĩa đế quốc là con đỉa hai đầu. 
Trên Tạp chí Công sản có tác giả đã. 
bàn về «đầu thứ nhất», trong phạm 
ví bài viết này, chúng tôi xin được 
khoanh lại, tập trung bàn về cái *đầu 


- thứ hai® — chỉnh sách thực dân, sự 


bóc lột cúa chủ nghĩa để quốc đối với 
các quốc gia trên thế giới. 

Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa 
để quốc trước sau vẫn nhằm một cái 
đích bất biển: bóc lột giá trị thặng dư 
của lao động chính quốc và tước đoạt 
thành quả lào động của nhân dân các 
quốc gia khác. Song, do bối cảnh lịch 
sử mỗi giai đoạn một khác, cho nên 
chủ nghĩa đế quốc không thê không 
thiên biến vạn hóa. Tỉnh đến nay, đã 
có 3 thế hệ chủ nghĩa thực dân có thê 
coi như là ba bẹ mặt của chủ nghĩa 
để quốc lần lượt ra đời. _ 

Chủ nghĩa thực dân thê hệ l 

Đáy là chủ nghĩa thực dân cũ, có 
tuôi tho kéo đài trong suốt thế kỷ 19 
cho đến giữa thế ký 20. 

Đặc trưng chủ yếu của nó là thực 
hiện thống trị trực tiếp. 

(öhủ nghĩa thực đàn cũ rải dễ nhận 
*‹a Với bộ máy cai trị bao gồm các. 


quan lại chính quốc được bỗ trợ bởi 
bộ máy bù nhìn bản xứ, chủ nghĩa 


thực dân cũ triệt đề khai thác, bòn : 


rút tài nguyên của các thuộc địa, 
thẳng tay tước đoạt thành quá lao 
đông của nhân dđân Làn xử, biến các 
thuộc địa thành thị trường tiêu thụ 
hàng hóa * mẫu quốc » 


Chủ nghĩa đế quốc xâm chiếm thuộc 
đỉa bằng nhiều cor Tường khác nhau. 
Hoặc bằng trực tiếp xâm lược vũ 
trang, hoặc bằng mua bán trao tay 
hay chiến tranh giành giật giữa các. 
đế quốc 

Đến đầu thế kỷ này, hệ thống thuộc 
địa của một số nước đế quốc như sau: 


Diện tích đất thuộc địa 


Số dân thuộc địa 


NHÚC (triệu km2) (triệu người) 
Anh J3 5 393,5 
Nga (Na hoàng) 17,4. 33,9 
Hi 11,5 36 Í ,2 
Pháp 10,8 HH) 
Đức 2,9 -. 12,3 
Mỹ (),3 9.7 
Nhật 9,3 19,2 


Nhìn tổng quát, nếu nắm 1500 có 
345% dãi dai thể giới thuộc quyền 
kiểm soài của một số nước dê quếc 
thì năm 1878 con số đỏ là 67Ã và năm 
1911 là 8455. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
cao trào cách mạng giải phóng dàn 
tộc sôi sục ở nhiều lục địa. Góp phần 
vào cao trào đỏ, cuộc kháng chiến 3 
nghìn ngày của nhàn dân ta với chiến 
thắng Điện biên phú là một sự kiện 
quan trọng “đã đóng một cày thập 
tự ® lên năm mô chú nghĩa thực đàn 
- Pháp như lời thủ nhận của Xanh-tơ- 
nạ mớ ra thời kỷ tan rã từng màng 
lớn của hệ thống thuộc địa của các 
nước đế quốc. 

[.à nước đế quốc sinh sau dẻ muộn, 
rút kinh nghiệm thất bại của những 
kẻ đi trước, Mỹ đã nhanh chóng 
chuyền sang một dạng chủ nghĩa thực 
dân khác 


Chủ nghĩa thực dân thể hệ 2 

Đặc trưng của loại hình này là 
thực hiện thống trị gián tiếp, thông 
qua bộ máy ngụy quyền tay sai bản 


_ xứ, đưới sự chỉ đạo và giám sát trực 


tiếp của các tòa đại sứ chính quốc. 


Dề có chỗ dựa xã hội, ngoài bộ máy 
uưụy quân ngụy quyền, chủ nghĩa 
thực đàn mới chủ động tạo ra một 
giai cấp tư sản mại bản eó quyền lợi 
gắn chặt với quyền lợi của chủ nghĩa 
đế quốc. Đề kiêm soát chặt chẽ thuộc 
địa, biên pháp mà chủ nghĩa thực dân 
mới ưa chuộng là quản phiệt hóa bộ 
máy ngụy quyền. Ơ Việt nam ta, 
những tên cảm dầu bộ máy ngụy 
quyền trước đây phản lớn là quân 
nhân được Mỹ cất nhắc. sử dụng. 

Với chủ nghĩa thực dân mới, với 
lá cờ độc lập giả hiệu trương lên ở 
các thuộc địa, các thế lực đế quốc 
tưởng có thể xoa dìu, làm chẹch 
hướng cuộc đấu tranh của các dân tọc, 
thực hiện trót lọt cái đích theo đuồi 
lợi nhuận tối đa. Trên thực tế, Ở 
những nơi mà chủ nghĩa để quốc mới 
bát đâu quá trình bỏ vốn đầu tư và 
đang phải đỏi phỏ với cuộc kháng 
chiến của nhân dân bản xứ. chẳng 
hạn như ở miền Nam nước 1a (rước 
đây, thì mục tiêu của chủ nghĩa dế 
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quốc nhằm tước đoạt thành quả lao 
dộng của nhân dàn bản xứ, có thề 
chưa triền khai được. Mặt khác, đối 
với nước eó chiến lược toàn cầu như 
Mỹ, thì việc săn đuồi lợi nhuận phải 
được xem xét trong tông thề. Ở các 
thuộc địa kiều mới có vị trí chiến 
lược quan trọng thì việc biến các 
thuộc địa đó thành căn cử quản sự, 
thành cái chốt ngšn chặn làn sóng 
cách mạng đang trực tiếp đc dọa toàn 
hệ thống thuộc địa của chúng trong 
khu vực, có thẻ được các thế lực đế 
quốc đát lên hàng đầu. 


Chủ nghĩa thực dân thể hệ 3 


Chủ nghĩa thực dân thế hệ 3 ra đời 
trong bối cảnh mà chủ nghĩa thực 
dàn nói chung đã lâm vào cảnh hoang 
tàn, đồ nát. 


Đặc trưng chủ yếu của loại hình 
này, theo cách nói của một số 
tờ báo nước ngoài, là «không hình 
bóng s. Nó không thống trị trực tiếp, 
cũng không thống trị gián tiếp, không 
xuất đầu lộ diện, thạm chỉ có thề 
không có quan hệ ngoại giao với các 
nước là đối tượng, song vẫn tìm cách 
đạt được cái đích kinh tế cuối cùng, 
bằng một loạt con đường ngoắt ngoéo 
không dế nhận thấy ngay. 

Nó cho các nước đang phát triền 
vay nợ với lãi suất «bắt chẹt» (có 
khi còn đi kèm những yêu sách về 
chính trị). Biết vậy, nhưng túng thi 
phải tính, nhiều nước vẫn phải chấp 
_ nhận, và như thế là mnột bộ phận rất 
quan trọng thu nhập quốc dân của 
các nước con nợ đã chui tọt vào hầu 
bao các nước để quốc. Trên thế giới 
hiện nay, không ít nước con nợ sau 
khi trả lãi, thu nhập về xuất khầu chỉ 
còn lại chút ít. Số tiền mà các nước 
nợ đã lên tới 1300 tỷ đô lá, trong đó, 
có nước đã phải thú nhận là không 
có khả năng trả nợ. 

Theo một tài liệu nước ngoài, chỉ 
riêng ở các nước châu Mỹ la tỉnh và 
cũng chỉ mới bằng con đường che 
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vay nợ lãi, các công ty siêu quốc gia. 
phương Tây hằng năm đã tước đoạt 
được hơn 30 tỷ đô la Mỹ. 


Chưa hết, chủ nghĩa thực đân 
«q không hình bóng» còn giở lá bài 
ép mua ép bán bất bình đẳng với các 
nước đang phát triền, nhất là các 
nước chậm phát triền gồm khoảng 42 
quốc gia. 


Sự chiếm đoạt của chủ nghĩa thực 
đàn thế hệ 3 đã nặng nề tới mức làm 
dấy lên phong trào đấu tranh quyết 
liệt đòi lập lại trật tự kinh tế mới 
trong quan hệ Bắc —Nam, ở các 
nước đản tộc. 


Trên đây, là thủ đoạn «đế quốc 
kinh tế 2. 


Trên các lĩnh vực khác, hoạt động 
của chủ nghĩa thực dân không hình 
bóng » cũng không kém phần ráo riết. 


Ngày nay, các thế lực đế quốc, tuy 
ngồi từ xa, rất xa, vẫn có thề dùng 
bộ máy thông tin đại chúng không lồ 
có ưu thế áp đảo, tác động hằng ngày, 


. hằng giờ đến đời sống chính trị, kinh 


tế, xã hội, tư tưởng, văn hóa của các 
nước thuộc thế giới thứ ba. Bọn đế 
quốc tính rằng, chỉ cho hoạt động 
này một đô la nhiều lúc còn mang" 
lại cho chúng hiệu quả tốt hơn là chỉ 
100 đô la mua sắm vũ khí chống 
phong trào cách mạng ở các nước. 
Cựu tồng thống Nich-xơn đã từng đòi 
quốc hội Mỹ thông qua quyết định 
tăng gấp mười lần chỉ phí cho hoạt 
động «thông tin đại chúng », và đúng 
là Nhà trắng đang làm như thế. Chỉ 
tính riêng khoản chỉ cho e Mác-ty TY » 
chòỏng Cu-ba, Mỹ đã sử dụng một 
ngân quỹ tới hơn 700 triệu đô la. Xin 
chớ xem thường hoạt động này của 
phương Tây. Những biến động ở 
Đông Âu, những khó khăn hiện có ở 
Liên xỏ, củng làn sóng thuyền 
nhân » bổ Tô quốc ra đi ở Việt nam. 
đều có phần bắt nguồn từ «tác động 
được điều khiền từ xa » của bộ máy 
thòng tin đại chúng phương Tây 1 


Trên đây là thủ đoạn đế quộc 
văn hóa ». 

Thế giới ngày nay đang ở giữa 
dòng xoáy của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật. Đối với các nước đang 
phát triền, đây vừa là thời cơ đề bứt 


lên thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, vừa. 


-là nguy cơ có thê tụt hậu xa hơn nữa. 

Đề tiến lên, các nước này có nhu 
cầu tiếp nhận đầu tư của nước ngoài, 
Nhất là về kỹ thuật, đây chuyên còng 
nghệ mới, v.v. Kề tử những năm cuối 
thập kỷ 70 trở đi, cơ cấu mậu dịch thế 
giới có sự thay đồi rất đáng chủ ý: 
mậu dịch kỹ thuật có tốc độ tăng 
trưởng gấp đôi so với mậu dịch hàng 
hóa nói chung. một số nước 
phương Tây, thu nhập bằng mậu dịch 
kỹ thuật đạt gần bằng thu nhập của 
mậu dịch hàng hóa. 

Công bằng mà nói, nhờ dựa vào kỹ 
thuật, công nghệ mới, vốn đầu tư của 
phương Tây, một số nước đang phát 
triền, trong đó có những nước cách 
dây vài chục năm ở cùng một vạch 
xuất phát với nước ta, nay đã đạt 
được những thành quả kinh tế đáng 
kề. Xin nêu lên dưới đây tốc độ tăng 
về tông thu nhập quốc dân binh quân 
hăng năm của một số nước đó trong 
quãng thời gian từ 1980 đến 1987 
(theo số liệu của Trung tâm thông 
tin — Ủy ban kế hoạch nhà nước Việt 
nan): 


Nam Triều- tiên 8,6% 
Hồng-kông 5,82 
Xin-ga-po 5,42% 
Thái-lan 5,6% 
-Ma-lai-xi-a 4,5% 


Trung quốc, một khách hàng rất 
đáng kê của phương Tây trong việc 
nhận chuyên nhượng kỹ thuật, còng 
nghệ mới, cũng đạt tốc độ tăng thu 
nhập quốc dân tới 10,40%. 

Thế nhưng, mới đây trong một 
công trình nghiên cứu (do Nhà xuất 
bản quân sự Trung quốc phát hành), 
tác giả Quách Châu Viên đưa ra một 
lời khuyến cáo rằng «các nước đang 
phát triền phải đặc biệt quan tàm 


vấn đề thế giới phương Tây dùng kỹ 
thuật khống chế mình». Điều làm 
nhiều người phải suy nghĩ, đó là 
cái giá đắt mà « các con rồng kinh tế » 
đã phải trả. Ngoài việc phải chịu đề 
ho các nước chuyền nhượng kỹ thuật 
tước đoạt quá đáng, biến mình thành 
nơi tiếp nhận những tệ nạn xã hội 
của thế giới phương Tây, có. nước 
khách hàng còn trở thành «con tin 
nguyên tử» đề các thế lực để quốc 
đặt căn cứ quân sự, căn cứ hạt nhàn 
trên lãnh thô nước mình. 

Trên đây, là thủ đoạn « để quốc kỹ 
thuật ». 

Việt nam ta đã có chính sách mở 
cửa, cùng đang cần tiếp nhận vỏn 
đầu tư. kỹ thuật, còng nghệ mới 
của phương Tây và cũng không thê 
không trả giá coi như một khoản học 
phí, bởi lẽ đã nói giao lưu kinh tế, 
thì không thề có chuyện cho không - 
nhau. Thế nhưng, đó phải là cái giá 
thỏa đáng, có thê chấp nhận: độc lập 
dân tộc của nước nhận kỹ thuật và 
vốn đầu tư phải toàn vẹn và khỏòng 
chỉ một bên mà hai bên đều có lợi. 


* 


Điềm lại sự biến hóa của các thế 
hệ chủ nghĩa thực dàn, không chỉ đề 
tự trang bị cho mình những nhận 
thức đúng đấn về bản chất chủ nghĩa 
đế quốc cho dù nó thay hình đồi dạng 
khôn khéo như thế nào, mà qua đó, 
còn hoàn thiện thêm những hiều biết 
của chúng ta về nó. 

Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn 
tột cùng của chủ nghĩa tư bản — luận. 
điềm này được Lê-nin đúc kết cách 
đây 7Í năm, nay vẫn giữ. nguyên giá 
trị. Tuy nhiên, tuyệt đối khòng thê 
dánh giá thấp khả năng tự điều 
chỉnh, khả năng thích nghỉ khả nhanh 
nhạy của chủ nghĩa đế quốc với « mòi 
trường». Do đó, cũng không thê 
hiều một cách quá đơn giản, thô 
thiền về sự cgiãy chết» của- chủ 
nghĩa tư bản trong bói cảnh đầy 
phức tạp của thế giới hiện đại. 
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Thế ciới : vấn đề, sự kiện 


Cải cách ở Trung quốc 
_= THÀNH (ÔN VÀ NHỮNG VẤN BỶỈ PHỨC TẠP ° 


VÕ THỦ 


UỘC cải cách ở Trung quốc 
-được bất dđáu từ mùa thủ 
năm Í978. Theo đánh giá của” 
nhiều chuyến gia kính tẻ, 
về thực chảt, đàyv là một cuộc cách 
mang lớn lão và sâu sac: 


Cải cách được tiến hành thận 
trong, từ nóng thên đến thành thị, 
thí điềm trên điện hẹp, Kiểm nghiệm 
ở quy tỏ nhỏ rồi mới nhàn rộng ra 
œd HƯỚC. ; 

Cải cách ớ Trung quốc có thê chỉa 
ra làm ba giải doạn: 


Giai đoạn E (từ mùa thu năm 1975 
đến thăng 10-1961): nội dụng của giai 
đoạn này là cải cách cơ cấu tô chức 
ở nòng thôn mà thực chất là từ bỏ 
§“eòng xã nhàn đần® — một hình thức 
hợp tác * màng tính cường bức đã 


căn trở sự phát triền của sản xuất,' 


khôi phục các cơ quan quyền lực ở 
nông thôn, thực hiện các biện pháp 
kích thích lợi ích cá nhân đề tạo động 
lực phát triển sản xuất, đồng thời kết 
hợp chặt chẽ lợi ích cả nhàn với lợi 
ích tập thê, duy trì sở hữu tập thề về 
ruộng đất. Có thề coi đây là sự vận 


PHƯƠNG ~ TRỊNH TẤT ĐẠT 


đụng những quan điềm của Lê-nin 
trong *€Chính sách kinh tế mới ® vào 
tỉnh hình tbực tế của Trung quốc. 


Ở nòng thôn, cải cách được đánh 
đấu trước hết bàng việc thực hiện 
chế độ khoản hộ gia đình, thay thẻ 
cho chế độ công xã. Nhờ biện pháp 
này mà nông dịn Trung quốc đã thực 
sự “trở về» với ruộng đất của minh, 
Lính tích cực của họ được thức tính. 
Biện pháp này được thưc hiện rộng 
rãi, đã làm thay đổi tận gốc bò mặt 
nông thôn. Nó là cơ số đề triển khai 
các biện pháp cai cách khác, 

— Trong việc đôi mới quan hệ giữa 
nhà nước và nông đân, một mặt nhà 
nước vẫn giữ vai trỏ điều tiết, mát 
khác nhà nước coi trọng quy luật giả 
trị. thực hiện cái cách giá thu mua 
nông sản. Trong hai nầm 1979 — 980 


W* Tải liệu sử dụng đề oiết bài ý một số văn 
kiện chính thức của ĐCS Trung quốc, và môi 
gố bài về Trung quốc đăng trên các tan chì °* 
Các khoa học kính rế (Liên xò), sò 2-1990 : 
Ahững ấn đề kinh sẽ thế giới. số 4-1990; - 


“Thông tỉn lý luận số 7-1990... 


- 


đã hai lần tĩng giá thu mua nông 
sản (với mức tăng 20,1 và 8,13), do 
vậŸt thủ nhập của nông đàn đã tăng 
48 tý đông nhân dân tệ. Lợi ích của 


nông dân được tôn trọng, thuế nông: 


nghiệp từ thu băng hiện vật chuyên 
sang thu bằng tiền. Việc kinh doanh 
nhiều ngành, nghê bát đầu được 
khuyến khích. Nhà nước đã cấp một 
số tín dụng và tiền hỗ trợ các *hộ 
chuyên ø và các xi nghiệp nông thôn: 

Trong giai đoạn Í này, ở thành thị, 
hàng loạt cuộc thử nghiệm được tiến 
hành nhằm phục hồi các xi nghiệp 
công nghiệp. Mở đầu là suộc thí điềm 
cải cách ở 5 xí nghiệp của tỉnh Tứ 
xuyên thco hướng giam hót sự tập 
trung quyền lực của các cơ quan nhà 
nước, mở rộng quyền của các giám 
đốc xí nghiệp. }ầu năm 1979, điện thú 
nghiệm đã được mở rộng bao gỏm 100 
xí nghiệp, và đến cuối năm 1980 đã 
có 6600 xí nghiệp được tiến hành cãi 
cách. . 

Cũng trong giai đoạn này, một số 
cải cách riêng lẻ khác gã được đồng 
thời thực hiện, chẳng hạn những cải 
cách vẻ kế hoạch hỏa, về dầu tư, về 
chính sách tài chính, xâv đựng giá... 


Giai đoạn 2 (từ tháng 10-1954 đến 
tháng 9-1985). Trong giai đoạn này, 
tình toàn điện của cuộc cải cách ở 
thành thị được chú trọng đặc biệt, 
Mục tiêu là tiếp tục tăng cường sức 
sống của các xí nghiệp công nghiệp 
trên cơ sở. cải cách hệ thống giá 
cä, nhận thức lại và phân dịnh chức 


năng quản lý của các cơ quan chính, 


phủ... 

ở nông thôn thì tiếp tục tiến hành 
cải cách theo chiều sâu, tạo điều kiện 
cho sự phát triền kinh tế hàng hóa. 

Cần nhắc lại rằng, trong giai 
đoạn 1, khi mới hình thành thị trường 
tư liệu sản xuất, được nhà nước cho 
phép cạnh tranh, các xí nghiệp bắt 
đầu phát triền sỏi động. Song qua hái 
năm thử nghiệm, đến cuối năm 1980, 
tinh trạng nỗn loạn đã xuất hiện, 


hiện tượng tranh giành thị trường 
và bao vây nhau giữa các xí nghiệp 
trở nên phô biến. Thêm vào đó ngân 
sách nhà nước trong những Ênăm 
1979 — 1983 thâm hụt 39,6 tỶ nhân 
dàn tệ. Tình hình đó đòi hỏi phải cá 
sự chấn chỉnh và rút ra những bài 
học kinh nghiệm. Hội nghị thứ 3 
PBCHTUƯ (khóa XI ĐCS Trung quốc 
(10-1984) đã thông qua văn kiện 
“Quyết định của BCHTƯ ĐCS Trung 


quốc về cải cách thể chế kinh 
lế ». Văn kiện khẳng định * nền 


kinh tế của Trueg quếc là nền kinh 
t¿ hàng hỏa có kế hoạch, dựa trên 
chế độ còng hữu về trr liệu sản xuất®, 
Đày là một văn kiện quan trọng, 
đdảnh đấu bước chuyền biến cơ bản 
trong quá trình cải cách. Nội -lung 
chủ vếu của nó là chiến lược cải cách 
ở thành thị, trong đó bac gồm cả cải 
tách ở tầm vĩ mô và những hả, cầu 
quản lý vi mô. 


Sau 30 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội theo «kiều cñũ2», nền kinh tế 
Trung quốc đã trở nên dị dạng và 
cứng nhắc. Sự chuyền hướng sang 
nền kinh tế hàng hóa thực sự là một 
cuộc cách mạng lớn mà khâu đầu 
tiên là phải khác phục ý thức và 
quan niệm cũ về “kinh tế xã hội chủ 
nghĩa *. Irong một thời gian dài, các 
cơ quan thông tin - truyền thông đã 
hướng vào mục tiêu: phân tích và: 
giải thích cho nhân đân hiền về kinh 
tế hàng hóa và cơ chế thị trường v.v. 


Đề có một nền kinh tế hàng hóa, 
trước hết phải tạo ra một cơ chế thị 
trường. Thị trường hàng tiêu dùng ở 
Trung quốc đã được hình thành và 
ngày càng hoàn thiện: Đến năm 1987, 
đã có hơn 2200 trung tâm buôn bán 
và hơn 60 000 chợ, hơn T11 triệu điềm 
buôn bán, trong đó có 9 triệu 88 nghìn 
điềm buôn bán tư nhàn (đã đăng kỷ). 
Thị trường nguyên liệu cũng được 
hình thành từng bước trong giat 
đoan này :ở hơn 150 thành phố đã 
có thị trường xi măng, gỏ, than, thiết 
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bị điện v.v. Khoảng 75X sản lượng 
xi măng, 60X sản lượng gỗ và 50 
sản lượng than được lưu thông trên 
thị trường này. Thị trường kỹ thuật 
cũng hình thành và phát triền, riêng 
năm 1987 khối lượng buôn bán kỹ 
thuật tronø cả nước là 3,4 tỷ đồng. 
Thị trường lao động, thông qua các 
sở giao địch lao động, hoạt động náo 
nhiệt : cuối năm 19S7 đã có 7 triệu 26 
vạn lao động được thuẻ theo nguy¿n 
tác hợp đöng. Thị trường chứng 
khoản và bất dộng sản cũng từng bước 
hình thành và đi vào hoạt động. Một 
số thành phế như Thầm quyến, 
Thượng hải đã thí nghiệm mở thị 
trường đất đai, bước đầu thực hiện 
chính sách bán nhà cho nhân dân 
thành phố. Ở nông thôn, ruộng đất 
khoán có thề đem nhượng lại. 


Song sóng với việc tạo ra thị 
trường, bàng và Chính phủ Trung 
- quốc đã đề ra những chính sách nhằm 
- kích thích và điều tiết hoạt động thị 
trường. Lõi điền khiền nền kinh tế 
từ một trung tâm theo kiều trước đây, 
từng bộc lộ nhiều hạn chế, đã được 
khác phục. Phạm vi kế hoạch pháp 
lệnh thu hẹp lại. Từ năm 1985 số loại 
san phầm thuộc kế hoạch pháp lệnh 
giam từ 123 xuống còn 60. Số mặt hàng 
xuất khầu theo chỉ tiêu pháp lệnh 
giảm từ 70 xuống còn 36. Phần pháp 
lệnh trong tông giá trị sản phầm công 
nghiệp giam từ 1025 xuống còn 20%. 
Năm 198A các xí nghiện đã tự mua 
2/3 số nguyên vật liệu. 


Hai công cụ quan trọng đề thực 
hiện các mục tiêu kính tế trong mội 
nén kinh tế hàng hóa là chính sách 
tài chỉnh, thuế khóa và chính sách 
tiên tệ, đã được Trung quốc vận dụng 
tích cực. 

Việc trích nộp lợi nhuận của xí 
nghiệp cho nhà nước nÌ:ư trước đây, 
đã được thay bằng các khoản thuế. 
[lệ thống thuế phức hợp được hình 
thành. Đề ngàn ngửa sự giảm sút thu 
nhập của nhà nước trung ương, từ 
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năm 1988 đã áp dụng hệ thống khoán 
tài chính đối với các thành phố? tỉnh 
trực thuộc trung ương, và các khu tự 
trị. Cơ quan quản lý thuế được cải 
tạo thành cơ quan trực thuộc Hội đồng 
nhà nước. Vai trò của các cơ quan 
thuế được nâng cao. 


Trong khi cải cách tiền tệ, chức năng 
giảm đốc vĩ mô và điều tiết của ngân 
hàng được tăng cường, hệ thống lưu 
thông tiền tệ được đồi mới. Đã xác 
lập chế độ bảo đảm đối với giá trị 
thực tế của tiền gửi ngân hàng trong 
thời hạn 3 năm và lâu hơn. Thị trường 
kinh doanh tiền tệ, thị trường tín 
dụng ngắn hạn được tô chức. Ở một 
vài thành phố lớn đã thi điềm tồ chức 
thị trường hối phiếu. 


Ngoài ra, các chỉnh sách quan trọng 
khác như chính sách giả cả và tiền 
lương, chính sách kinh tế đối ngoại 
cũng được quan tâm đặc biệt. 


Giai đoạn 3 (từ tháng 9-1988 đến 
nay). Cùng với cải cách kinh tế theo 
chiều sâu và cả chiều rộng, cuộc cải 
cách chính trị đã được tiến hãnh một 
cách có kế hoạch và thận trọng. Công 
cuộc cải cách cũng đồng thời được 
triền khai ở các lĩnh vực khác như 
khoa học, giáo dục v.v. 


Qua hơn 10 năm cải cách, Trung 
quốc đã thu được những thành tích 
to lớn, đặc biệt là trên lĩnh vực nông 
nghiệp. Đất canh tác của Trung quốc 
chỉ chiếm 7. đất canh tác của toàn 
thế giới, vậy mà Trung quốc đã giải 
quyết về căn bản vấn đề ăn, mặc cho 
hơn 1 tỷ dân, tức là cho 20% số đâm 
thế giới. Trong những năm gần đây, 
nhịp độ tăng trưởng trong nông 
nghiệp vẫn giữ mức gần 6% hãng 
năm, tức là gấp hai lần chỉ số bình 
quân của 28 năm trước cải cách. 


So sánh năm 1988 với năm 1978 thì 
tồng sản phầm xã hội tăng 3,5 lần 
với mức tăng hằng năm là 9,5%, thu 
nhập quốc dân tăng 3,4 lần với mức 
tăng hằng năm 9,12, thu nhập của 


nhắn dân thành thị và nông thôn 
tăng bình quản 4,5 lần. Như vậy có 
thể khẳng định rằng công cuộc cải 
cách ở Trung quốc đã đúng hướng, 
tạo đà cho giai đoạn phát triền 
tiếp sau. | 

Tuy nhiên, trong hai ba năm gần 
đây, tốc độ phát triển kinh tế của 
Trung quốc có chiều hướng đi xuống. 
Giá cá tăng nhanh, cung và cầu mất 
cần đối, kết cấu kinh tế bộc lộ nhiều 
mặt không hợp lý, trật tự kinh 
tế có phần hỗn loạn. Số nợ nước 
ngoài lén tới 10 tỷ đô la Mỹ. Khả 
_ nắng khống chế vi mô của nhà nước 
giảm sút mạnh... Các biện pháp 
kinh tế có tác dụng trước đày, đến 
nay đã tỏ ra kém hiệu lực. Có thê 
nói công cuộc cải cách ở Trung quốc 
đang gặp những khó khăn và những 
vấn đề rất phức tạp. 

Nói đến nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch, trong đó nhà nước điều tiết thị 
trường, thị. 
nghiệp, tức là nói đến sự tự điều tiết 
của thị trường và vai trò kinh tế của 
chính phủ. Tuy nhiên, chính phủ 
thông qua thuế má, chỉ tiêu và luật lệ đề 
tác động đến thị trường như thế nào, 
nối quan hệ và sự kết hợp giữa kế 
hoạch và thị trường ra sao, đó vẫn 
còn là những ăn số đối với các nhà 
lãnh đạo cài cách. 

Vấn đề mãấu chốt được đặt ra 
trong cuộc cải cách kinh tế ở Trung 
quốc là? cải cách giá hay cải cách 
hình thức sở hữu ? Điều này còn đang 
tranh luận. Nếu mấu chốt của cải 
cách là củi cách hình thức sở hữu, 
tức là tư nhân hóa sở hữu, thì cái cốt 
löi của lý thuyết về chủ nghĩa xã 
hội — vấn đề sở hữu công cộng, — sẽ 
giải quyết như thế nào? Đây là câu 


trường hướng dẫn xí. 


hỏi hóc búa đối với các nhà nghiên 
cứu lý luận Trung quốc. 


Cái cách kinh tế ở T:iung quốc đã 
được tiến hành hơn 10 năm nay, 
trong khi cải cách chính trị chỉ mới 
được bắt đầu một cách thận trọng từ 
giai đoạn 3 (tức tử năm 1988). Rõ ràng 


_ là nếu chỉ tiến hành cải cách kinh tế 


một cách đơn thuần, thì đến một lúc 
nào đồ cơ cấu chính trị hiện hành sẽ là 
trở lực của công cuộc cải cách. Tuy 
nhiên, cải cách chính trị như thế nào 
đề vẫn giữ vững được chủ nghĩa xã 
hội ở Trung quốc, đồng thời vẫn đầy 
được cỏng cuộc cải cách tiến lên phía 
trước, đó cũng là một vấn đề không dễ. 


Một mâu thuẫn nữa của cải cách 
cũng cần được xem xét, đó là mâu 
thuẫn giữa những nguyên tắc đạo 
đức xã hội chủ nghĩa với mục tiêu 
hiệu quả kinh tế trong nền kinh tế 
hàng hóa. 


Trong nền kinh tế hàng hóa, phải 
chấp nhận cạnh tranh, phải chấp 
nhận sự thua lỗ và đào thải yếu kém... 
Như vậy nó đụng chạm đến những 
nguyên tắc đạo đức của chủ nghĩa xã 
hội, nguyên tắc an toàn và đoàn kết 
(theo các nguyên tắc này, người yếu 
kém không bị đào thải mà được nâng 
đỡ đề vươn lên, mọi người đều yên 
tâm trỏng cậy vào sự giúp đỡ của xã 
hội đề có việc làm, không bị thất 
nghiệp). Mâu thuẫn này sẽ được giải 
quyết ra sao ? 


Công cưộc cải cách của Trung quốc 
vẫn đang tiếp diễn. Kết quả của nó 
phụ thuộc rất nhiều vào việc Trung 
quốc có giải quyết được những khó 
khăn và những vấn đề phức tạp đã 
và đang xuất hiện trong quá trình 
cải cách hay không. 


S 


Thước ngoài 


Qua sách báo 


+ 


(HỦ NGHĨA TƯ BẢN LÀ CHỦ NGHĨA ĐỆ QUỐC 
VỀ KÍNH TẾ VÀ (CHÍNH TRỊ | 


_ 


(Lược trích chương I dự thảo của UBTU ĐCS Pháp tề 
nghị quuyết sẽ trình Đại hột thứ 27 của Đảng sắp tới. Đầu đề là 
của chúng tôi. Tài liệu do TTXVN cấp — BBT) „ 


Nhữ›g sự kiện xảy ra ở Đồng Âu 
rôi Cận lông đì đề ra những cầu 

hồi mới về sự tiến triên của thế giới: 
| phải chăng khái niệm vẽ đấu tranh 
giai cấp da lỗi thời 2 Sự đối đầu bDác— 
Nam đã thay thể cao đối dầu Đöng— 
Tày 2 


1c trưng lớn nhịt của thế giới 
ngày nạy là sự tương phán giữa khả 
v ` * ki `.e ° , 
náng ký diệu của thời đại chúng: ta 
làm thỏa màn những nhủ cầu của còn 
người với sự lãng phí kinh khủng 
những tài nguyên thiên nhiền, trí 


tiệ, năng lực và cuộc song con người... 


Trong khi nhân loại có thể tiến lên 
một trình độ ván mình cao hơn thì 
nó lại váp phải những vấn đẻ và 
những bi kịch rất lớn. 


Từ đó đề ra những yêu cầu mà từ 
nay mang tính phỏ biến: yêu cầu về 
sự cóong bằng, mà hiện nay những 
bất bình đẳng xã hội đang đào sâu 
trong những nước giàu có và có biết 
bao nhiều nước ở thế giới thứ ba 


đang lún sảu vào canh bản cùng. Yêu 


cầu tự do cho cá thề, cho các đân lọc 
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và các quốc gia. Yêu cầu thực hiện 
quyền bình đẳng cho phụ nữ. Yêu 
cảu hòa bình và giải trừ vũ trang, 
trong khi gia tăng vũ khí có tính hủy 
diệt hàng loạt. Yêu cầu ứng dụng các 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật, công 
nghệ phục vụ con người, gìn giữ và 
phát huy giá trị của thiền nhiên. 
Và cốt lõi của mọi vấn đề là yêu cầu 
thực thi dàn chú đề nhân loại có thể 
tháng tiền. Do vậy sản sinh một quan 
niềm phong phú hơn, đầy đủ hơn về 
các quyền của con người : quyền của 
nam giới và nữ giới được sống tự do, 
bình đẳng; quyền của các dân lộc 
được sống trong đọc lập, công bằng 
và tự do; quyền của nhân loại được 
sống trong một thể giới đoàn kết, 
giải trừ vũ trang, làm chủ các tiến 
bò khoa học và kỹ th:rật, công nghệ, 
lôn trọng các càn bằng sinh thái. 
Gần phải có một xã hội mới thực sự 


"nhân đạo và một trật tự kinh tế thế 


giới mới thì mới có thê,thúc đầy 
thirc hiện các quyền nói trên, mà Xã 
họi tư bản cũng như trật tự để quốc 
đếu Không thể làm được. 


Những nước giàu có nhất là những 
nước tư bản. Họ đã tiến một bước 
quan trọng. về kỹ thuật, công nghệ 
và nắm trong tay một sức mạnh công 
nghiệp và thương nghiệp cao siêu, 
một vị trí ưu đãi trong hệ thống tiền 
tệ và ngăn hàng. Nhưng ở những 
nước này, trong khi chỉ có một nhóm 
- ÍC người sống trong cảnh thừa thất, 
thì đa số nhân dân sống trong cảnh 
bất bình đẳng gia tăng, trong sự thiếu 
thốn, thất nghiệp thường xuyên, hàng 
loạt, trong sự phân biệt chủng tộc 
và bất an... Ở nước Mỹ, «chiếc đèn 
pha» của chủ nghĩa tư bản, sự giàu 
có ngạo đời nhất và cảnh nghèo khô 
kinh khủng đứng cạnh nhau. 


Chủ nghĩa tư bản, cũng có nghĩa là 
các nước thế giới thứ ba bị bóp 
nghẹt bởi các ngân hàng và những 
thề chế tài chính quốc tế. Chủ 
nghĩa tư bản, chính là chủ nghĩa 
đế quốc về kinh tế và chính trị, 
là sự nhúng tay thường xuyên vào 
công của Cầc nước bị thống 
trị, là những cuộc can thiệp quản sự, 
là những món lợi nhuàn kếch sủ 
thú dược quai việc chế tạo và buôn 
bản vũ Khí, là hàng trăm tỷ đò la 
q11a lưu thông mac Lúy, 


việc 


Chủ nghĩa tư bản không thê đáp 
ứng dược một cách tích cực yêu cầu 
to lớn cửa thời đại chúng ta là: đành 
uu tiên cho con người. Hới vì lý do 
tòn tại của chủ nghĩa tư bản là Kiểm 
lợi nhuận, tích lũy 
đoạn thực hiện là sự bóc lột và áp 
bức của eon người VỚới Con người, 
nó là trơ ngại lớn trên con đường 
tiến bộ của nhân loại. Đòn bầy chủ 
yếu đẻ nhân loại có thê tự giải phóng 
và tiến lên nên văn minh eao hơn, 
đó là sức mạnh của nhân đần các 
Rước. 


.&«ác cuộc đấu tranh vì hòa bình 
của các dàn tộc — được phối hợp chặt 
chẽ theo sáng kiến của Liên xô, cúc 
nước xã hội chủ nghĩa và những 
nước khác - đã buộc Mỹ phải đi 


tr bạn, và thủ - 


những bước đầu trên con đường giải 


trừ vũ trang. Nguy cơ của một suộc 


chiến tranh giữa Liên xô và Mỹ - tử 
đó phát sinh xung đột thế giới — dã 
giảm đi đáng kẻ. Đặc trưng của 
tình hình hiện nay là: Liên xô tiếp. 
tục có những hành động đơn phương 
trong khi Mỹ vẫn tăng 202 ngân sách ˆ 
cho kế hoạch «chiến tranh các vì 
sao» và văn giữ ưu thế của khối 
NATO ở châu Âu. Trong khi Liên xô 
rút quân ra khỏi Áp-ga-ni-xtan và 
bắt đầu rút quấn ở Trung Âu, thì 
chủ nghĩa để quốc lại không tử bỏ 
mục đích thống trị ở bất cứ một vùng 
nào trên thế giới. Ở châu Alÿ la tính, 
sự thống trị của đế quốc thề hiện ở 
Cuộc xâm lược Pa-na-ma, trong sức 
ép q"ân sự và chính: trị của Mỹ ở 
Ni-ca-ra-goa, trong sự đe dọa dang đè 
nặng đạn tóc Cu-ba. Ở các khu vực 
xung đột, người ta đều thấy bàn tav 
của dế quốc, như ở Li-bê-ri-a, Áp-ga- 
ni-xtan, ©Cam-pu-chia, Pa-le-xtin, miền 
nam chàu Phi, và giờ đày là ở vùng 
vịnh Pée-xích. Ơ khắp nơi, chủ nghĩa 
để quốc đếều tỉm mọi cách làm cho 
các giải pháp phù hợp với lợi ích của 
họ thang thể, Vi vậy, đối với các dàn 
tọc tronø vũng có liền quan. Không 
có giải pháp nào khác là phải đứng 
lên hành động. Chính là do đứng lên 
hành động và nhờ tỉnh đoàn kết quốc 
tế mà đã giành được thắng lợi ở 
Na-mi-bi-a chống chủ nghĩa thực dân 
Prê-tô-ri-a, giải phóng Nen-xơn ÀÍan- 
đẻ-la và những bước tiến của nhân 
đàn Nam Phi chống phản biệt chúng 
tộc. 


Dường như chủ nghĩa đế quốc cho 
rằng tỉnh hình hiện nay cho phép họ 
chiếm lĩnh được những vị trí mới, 
đặc biết là ở châu Âu và ở Cận Đông. 
Ở châu Âu, các nước Tây Âu xúc tiến 
việc hòa nhập về kính tế, tiền tệ. 
chính trị và quản sự. Dưới sự đản 
dắt của Mỹ, CHLB Đức, các nước tư 
bán chủ nghĩa đã đóng một vai trò 
trực tiếp đối với các cuộc khủng hoàng 


“ ” 


ở các nước rung Âu, hỗ trợ về mặt 
chính trị, tài chính, tư tưởng cho các 
lực lượng khôi phục.chế độ tư bản. 
Ngàv nay, họ đang tiến hành ở khu 
vực này một chính sách thực đân 
thực sự. Sự sụp đồ của các chế độ ở 
- @ác nước đó và sự thắng cử của phải 
hữu trong phần lớn các nước đó là 
thê hiện tỉnh hình thực tế của tương 
quan lịrc lượng.. Những khó khăn 
trăm trọng về kinh tế, xã hội khiến 
cho những nước này đầy nhanh chính 
sach mở cửa kinh tế với nền kinh tế 
thế giới, kèu gọi sự hợp tác và viện 
trợ của nước ngoài. Đương nhiên, các 
lực lượng tư bản sẽ không đứng trung 
lạp trong những văn đề này. Chúng 
tăng sức ép kinh tế và tài chính đối 
với Lên xô và can thiệp trong chừng 
mực có thể làm được vào cuốc đấu 
tranh giữa các lực lượng xã hội chủ 
nghĩa và công cuộc hiện đại của họ 
vơi những lực lượng muốn quav trở 
lại chủ nghĩa tư bản. 

Ơ Cận Đông, Mỹ và đồng minh đã 
viện cớ Il-rắc sáp nhập Cô-oét đề 


chiếm đóng quân sự bán đảo Á rập và 
vịnh Péc-xích. Ngoài những nguy cơ 
đè nặng len sự nghiệp hòa hình ` sự 
hiện điệu về chính trị và quân sự của 
các cường quốc phương Tây đã gàv 
ra sự thua thiệt nặng ne cho sác đàn 
tộc đang dấu tranh ở vùng này như 
các đản tộc Pa-le-xtin và Li-bàng., và 
mở ra con đường đề *eho Mỹ kiềm 
soát một phần lớn sản lượng dầu lửa - 
của thế giới. Tỉnh trạng thực tế của 
tương quan lực lượng còn biều hiện 
ở chỗ : hành động phiêu lưu bằng sức 
mạnh của [-rắc, lợi thể mới và sự xâm 
chiếm có tính quyết định của để quốc 
ở khu vực này, đứng vào lập trường 
thân MỸ của một nước như Xvy-ri, 
hiệp định ký kết giữa Liên xò và Mỹ. 
Hồi đi đến khẳng đỉnh một ý muốn tô 
=hức một &tfrạt tự thế giới ®,frong đó 
mỘt vài nước mạo xưng là «cong 
đồng quốctê®,tự gắn cho mình cải 
quyền được cai quan thể giới, rút ©ục 
là đề cho trật tự đế quốc được ngự 
trị có bại đến quyền phát triền và 
chủ quyền của các đân lộc. ' 


CỦNG BẠN ĐỌC 


Được sự đồng Ú của Ban bí thư Trung ương Dảng,- 
thề theo uêu cầu của bạn đọc, Tạp chí Cộng sản bắt đầu 
từ số tháng 1-1991 sẽ ii£p tục đồi mới pề nội dung, đồng 


thời sẽ đồi khồ rộng hơn, 
tính, bìa ¡in õp+xét bốn màu. 


tếp chữ bằng mdúu 0i 


Giá bán mỗi số là 1.000đ. 


Đề giảm bớt sự bù lỗ của ngàn sách đẳng, Tạp chí 
Cộng sản sẽ nhận đăng quảng cáo nhằm khuuến khích 
các ngành sản xuất uà kinh doanh. 
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. XÃ CYAH HUBIOHIT' — [lpaazHonanne OkT#ØpbcKoñ peBoioOlHn b QŨP. 
XX Beka MAH XbEH —~ OỐØ ncTopHueCKHX (yHKUHHWHX H MCCTC 
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XOH — WÏneanul H ñnHTepech B OỐbi1eHHOH KH3HH. +BWŸ HZI1T KXAH — 
HHT€I1HT€HUH3 H THOC€OJOTHu€CKaR HDOỐjI€MA HDH COLIHA.IH3MG. 
HIYEH THHb. 3A —‹ Tnhh» nepexonaa K COHHaln3My. HỮýEH 
XÀI KXOAT ~- O6-vyMCTBeHHIHX CHIOCOỐHOCTfX DYKOBO/HT€4. 
ODBXMIEH MHEHHMH WH OIIHTONAI #& bAAL LIOHT — 3ïnoponbpe 
_ MO1O/IOFO HIOKO/I€HHW HAtIICfÏ CTDAIBI: D€0IbHO€ COCTOWHHG I1 CTO 
yvniyumrteHHe. /IE BẢN JIHH — Chona OỐ OỐHOBI€HHH YVNIDaBI€HU€CKHX HH 
DYKOBOnäiix Kanpos, HAII AHB — PvyKOBORHTb H YIDABISTb /€8T©G- 
JIbHOCTbIO B OỐ/1ACTØX KVY.TBTYDDI, J1HT©DATVDBbI ïW HCKVCCTBA, I©H-TH H 
H3/18T€/IbCKOTO 16211. bÀMI TXAHT'—TTIparTHdecKHH OnbIT DaỐOTbi B 1eC- 
xoae Mana. 3OAH XIKOð2--Cy1T ỐØaHKDOTCTBđ H€TOCY/1ADpCTB€IHDIX KpC- 
7ậHTHbhX opraHH3attni. XOHI` Q$OHI`"— Txañ BHHb €OBEDHICHCTBV€T CBOII 
IÚH3OBhe nñapTHHHbie opranHaanun. H3Hb H HIEO2ZIOFTHR #: BH 
TbBEH LHIHHBb — KaK KapaTb 3a koppynunlo 2 XOHI TẠM — PonopaT 
B Hapoze. [IICbAtAB DE7IAKITHIO #r HAH BHHbD—— Hà To clenyeT 
OỐD4a1IIATb BHHIMAHH€ IDH pA3pA6ðO07?K©€ COILHA.IbBO — 9KOHOMHu€CKOH CTDäAT€- 
run Ha MêCTax 2? B AIHIPE : [IPOB.1EAIHH COBbliTHïxzœ@AH/IAHIF'—-- 
TpH noKo1eHHn1 Ko1onHa.nada. BO TXX @bÌOHI`—HĐWHb TAT HAT— 
Pe@opMhi B KHTrae: yCnexI H C102I11p® 1poØ21eMb. [IO CTPAHHUHIAM 
3APYBE2KHHX H3/IAHHH + l(anHTa1H3M — HMI€DHA/H3M B 9KOHO- 
MHU€CKOM H IIO.IHTHU€CKOM OTHOHICIHRX. 
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TẠP CHI CỘNG SÀN 
Úơ quan lý luận và chính trị của 
rung ương Đảng cộng sản Việt nam 
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TẠP CHÍ CỘNG SẲN: - 
bước vào năm thứ 3Ó 


TT NG khí thành lập Đảng, Bác Hồ ouà các đồng chỉ lãnh đạo khác của Đảng 
) À đã đặt lú luận oà giáo dực chính trị là một công tác hàng đầu, coi tạp 
chí là công cụ sắc bén tuuên truyền oà giáo dục chỉnh trị. Nếu 
không kề hai lờ lạp chỉ Thanh niên (7925) của « Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chỉ hội” oà lạp chí Người cộng sản (1929) của « Đông dương 
cộng sản đảng ”— hai tồ chức tiền thân của Đảng — thì từ khi Đảng fa thành lập 
(3-2-1930) đến khi tạp chí Học tập, lức Tạp chí Cộng sản hiện nau ra đời (1955), 
Trung ương Đảng đã xuất bản năm lờ tạp chỉ lý luận oà chính trị. Đó là Tạp 
chí đỏ, Sinh hoạt nội bộ, fgp chí Cộng sản (danh hiệu « Cộng sản? đã được đạt 
lên cho ba tờ tạp chỉ 0ào những năm 1931, 1943, 1950). Tạp chí đỏ số 3 giới thiệu 
« Tư sun dân quuền cách mạng *, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta do đồng chỉ 
Trần Phú soạn thdo. 


Nhìn chung, cho đến khi tạp chí Học tập ra đời, do gặp nhiêu khó khăn, 
các tạp chí của Đảng đều bị gián đoạn, thường mỗi tạp chỉ. chỉ ra được mẫu 
số rồi phải định bản. Nhưng điều nồi bật là tất cả các tạp chỉ đó đều do Tồng 
bí thư trực Hiếp phụ trách. Sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối oớt tạp chí, đối 
tởi công Tác l luận, còn được biều thị ở sự chỉ dẫn đều đặn của Đan bí thư 
Trung ương Đảng đốt 0uới tạp chí trong mỗi chuuên biến của tình hình, ở các bài 
Điế! của Bác.Hồ oà các đồng chỉ lãnh đạo khác dành riêng cho tạp chỉ. 


Ngoát đồng chỉ Trường Chính là người trực tiếp phụ trách lâu năm Tạp 
chí Cệng sản, các đồng chỉ Lê Duần, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Nguuễn 


Lương Bằng,... 0à trong dịp nàu, đồng chí Nguụễn Văn Linh, đã đšn thờm nè 
nói chuuện thân mật, đặn đò cán bộ, nhân uiên làm oiệc tại Tạp chí. 

Tạp chí Bạc tập, cơ quan lú luận 0u chỉnh trị của Trung ương Đảng, được 
cuấi bản theo Nghị quuếti của Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng (khóa 1l) họp 
lại Hà nội tháng 3-1955. Nghị quuết nêu rõ nhiệm 0uụ của tạp chí « lấu học 
thuuết Mác — Lê-nin làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ lụ luận Mác — Lê-nin uởi thực 
tiền cách mạng nước ta, đề luuên truuền, giáo dục đường lỗi, phương châm, 
chỉnh sách của Đảng một cách sáu sắc Ð. Tiếp đó Bộ chỉnh trị quuếi định Ban 
biên lập của Tạp chỉ gồm đồng chỉ Trường Chinh, trưởng ban. 0à các đồng chỉ 
Võ Nguyên Giáp, Hà Huụ Giáp, Trần Quang Huy làm ủụ oiên. Ngàu 15 tháng 12 
năm 1952 số 1 tạp chỉ Học tập ra mắt bạn đọc ; đến tháng 1 năm 1977, theo 
nghị quuết của Độ chính trị, tạp chí đồi tên là Tạp chí Cộng sản đề phù- hợp 
Uởt 0iệc Đại hội IV của Đảng đồi tên Đảng thành ĐCS Việt nam. Tháng 19-1985 
Tạp chí Cộng sản tròn 30 luồi, được Hội đồng nhà nước tặng tưởng Huân 
chương lồ Chí Aflinh. Tháng 12 nàm naụ, Tạp chí Cộng sản ihêm 5 luồi, những 
năm tuôi của thời kỳ dồi mới theo Nghị quuẽt Đại hội VÌ của Đảng. 

Trong 35 năm, lạp chỉ ra đều đặn hàng tháng. tồng cộng 420'số, mỗi số từ 
80 đến 90 trang theo khồ 17X91, nhiều số dạc biệt trên 100t†rang, có số đặc biệt 
¡n tớt 184 trang. Số lượng phái hành trung bình từ 50000 đến 60000 cuốn mỗi số, có 
những số phát hành đột xuất trên ¡00 000 cuốn, có số lên đến 200000 cuốn. Tuụ 
còn lẻ tẻ, có lúc Tạp chỉ đã có mặt ở 95 nuớc ; hiện naụ bạn đọc nhiềnt: nước bản 
tiếp tục đạt mua Tạp chí Công sản, Đa mươi năm của Tạp chí đã được Đảng 0à 
Nhà nước đánh giú cao 0ề sự đóng góp Tuổi sóc trên lĩnh nực lụ luận, lư tưởng 
0à [ruuềrn bá đường lối, chính sách của Dang oà Nhà nước, được bạn đọc rong 0à 
ngoài nước, công tác 0uiên khen ngợi oề chất lượng tư tưởng, tỉ::h chiến đấu 0à sự 
nghiêm lúc, od chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục. Tạp chí Cộng sản đổ tồng 
kẽt 30 năm công lúc, phấn khởi chuần bị bước do thời kù đồi mới, thực hiện 
Nghị quuẽšt của Đạt hội VI. 

Ngòu 29-3-19§§, Ban bí thư Trung ưỡng Đảng ra chỉ: thị Uề công tác của 
Tạp chí Cộng sản : 

« Với tư cách là cơ quan lủ luận uà chỉnh trị của Trung ương, trong tình 
hình mới, Tạp chí Cộng sản phải soi sáng những luận điềm, hết luận của Đại 
hội VĨ trên tếi cả các lĩnh uực : kinh tế, chính trị, uăn hóe, lư tưởng, an nình, 
quốc phòng, đối ngoại uà xâu dựng Đảng; giải thích sáu sắc những bài học quú 
báu của cách: mạng nước †a mà Đại hội VI đã tồng kết, lú sidi những oấn đề 
mới do thực tiền cách mạng nước ta đề ra. Tạp chỉ phải tích cực góp phần 
chuằần bị. Đạt hội lần thứ VII của Đảng 0ề mặt l luận... Tạp chí Cộng sản phổi 
liên phong đấu tranh cho sự đồi mới tư duụ theo tinh thần của Đạt hột VI, kiên 
quuếi chống mọi sự bảo thủ, trì trệ, mọi biều hiện của khuôn sáo, đồng thời đầu 
tranh chống chủ nghĩa duụ ú chí, chống mọi biều hiện của nóng 0uội, chủ quan”, 

Tneo tính thần của Đại hội Vĩ oà thÌ hành chỉ Lhị của Ban bí thư, Bộ biên 
lệp chúng tôi đã nghiêm lúc xem xét lại những ưu điềm oà khuuếét điềm của 
Tạp chí, từng. cán bộ biên tập tự nhìn lại quá trình lao động của mình rút ra 
những bài h;c, mạnh dạn đồi mới. 

Văm năm qua, đặc biệt là ba năm naụ, Tạp chí đã có một bước chuyền 
mình thái sự, một mặt kiên quušt giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của Tạp 
chỉ như nảm chắc đường lỗi nà các chính sách của Đảng ð°à Nhà nước, kiên 
quyết bảo p¿ cá+ quan điềm của Đảng, đấu tranh chống những quan điềm soi . 
trái, nâng cao Ðøi Irò lý luận của Tạp chỉ, luôn luôn bám sát thực tZ của đất 
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qtrrợc ba chế giới, Mat( khác ca¿ng lô: cô 0ượt ra cgoải các khuôn sáo cũ b} cá 
nội dung 0â hình thức, tạo nên một không khi cởi mở, tự do tư tưởng, dán cÍủ 
thảo luận trên Tạp chỉ, dám nhìn thẳng áo sự Thái, mạnh dạn phân tích. góp 
phần tích cực nhất uào 0iệc làm sáng tỏ 0à thêm phong phủ cho đường lối 0à 
các quan điềm của Đăng. Với số trang ỉt ỏi dành cho phần quốc lẽ, chúng lôi cố 
gắng cung cấp có chọn loc cho bạn đọc những thông [in mới nhãit 0uẻ những 
quan điềm, những nhận thức khác nhau của các đảng anh em trên những tân 
đề lớn của chủ nghĩa rä hội, nhằm khuuên khích tính đa dạng 0à sáng tạo 
trong tư duu. Chúng tôi còn cố gắng làm cho Tạp chỉ là một trung lâm tư tưởng 
tạp hợp những trí thức lớn ngoài Đảng đóng góp Ú kiến râu dựng đường lỗi 
0ả chính sách của Đảng, tự nguuện chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng. 


Với những mục liêu đề ra, nhìn lại 5 năm qua, từng số tạp chỉ, chúng tôi 
thàu đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng không ít những điều chưa lảm 
đượ.‹ hoặc làm nửa chừng, 0uà cũng có 0iệc làm sai sót. Trên lĩnh 0ực ndo cũng 
có bài lay, có giá trị, tr tủ lẻ còn íE so oới tồng số lượng bài. Điều đảng mừng 
1à loại bài «uô thưởng 0ô phạt * ngàu cảng ít, những bài thiếu cứ liệu chính xúc 
hầu như không đáng kề. Tạp chí đi đúng đường lỗi của Đảng. có những đóng 
góp tích cực ảo sự nghiệp đồi mới do Đảng đề xướng, trên lĩnh oực lụ luận, 
tư tưởng cũng như trong các hoạt động thực tiễn. Tạp chí quan tâm đến phương 
pháp tiếp cận những 0uãn đề mới nủu sinh trong cuộc sống. Alột loại các hội 
thao khoa học bề nhân tố con người, oề 0ăn nghệ đòi mới trong sự nghiệp đòi 
mới của Đảng, 0ề lạm phái oà chồng lạm phái, oê điều kiện 0à môi trường đản 
bảo quuên lự chủ kinh doanh của các +Í nghiệp quốc doanh, uẻ thực trạng tư 
du ðd đồi mới tư du, 0ẻ đân chủ 0d cơ hề thực hiện dán chủ 0.0. đã lảin cho 
Tạp chỉ sinh động, hàp đán, có tác dụng thúc đầu sự đồt mới tư du, im ra 
những giải pháp thiết thực cho nhiều 0àn đề cấp bách đạt ra. Về tư du, Tạp 
chí không chỉ coi trong tư du Rinh lế, mà rất coi trọng tư duụ triết học của 
chủ nghĩa \fác — Lê-nin., coi ẩn đề thể giới quan 0à phương pháp luận là cơ sở 
của mọi tư duu. Chúng tôi cho rằng, trong một thời qian đài, chủ nghĩa giáo điều 
Đủ linh rập khuôn trong tư duu không những làm khó cứng triết học Xác — 
Lê-nin, mà còn bỏ qua không khai thác những kho tàng quý báu của triết học 
Mfác — Lẻ-nin: Rhuyyẽt điềm đó cùng 0ỚL Điệc tự giam. rỶình trong «tháp ngà ® 
không chịu tìm hiều, tiềp cận 0ởi các Rhuunh hưởng tư duy khác của thế giới, 
là một nguyên nhân chính làm cho một số nhà TỦ luận, một số nhà khoa học 
xã hội mác xịt ở †a 0à trên thế giới dao động, thậm chỉ: tự phú định mình, 
trước sự tấn còng của các tư tưởng đối lập hoặc thù địch. 


Trên lĩnh ực tư tưởng, lãnh đạo có hiệu qua đòi hỏi sự thận trọng tả dân 
chủ; nhưng.Lhận trọng, dân chủ không có nghĩa là bỏ qua những quan điềm sai 
trái chống lại đường lỗi của Đăng, buông lòng trận địa tư tưởng- Tạp chí Cộng 
sản (rong suốt 3ã năm đã là một trong những trụ cột bảo 0ệ đường lôi tả quan 
điềm của Đăng. Từ sau Dại hội VỊ, nhiêu ấn đề mới đặt ra, do đó những cuộc 
thảo luận, tranh luận là piệc lảm cần thiết. Nồi lên trong mãu năm qua là 
những cuộc tranh luận 0ề săn nghệ—lĩnh 0uực nhạu bén nhất của thức xã hội 
Tạp chỉ một mặt khuuẽn khích tự do tư tường, lự do sáng tạo, mặt Rhdc đã 
kịp thời lên tiếng chống lại những khuụnh hưởng phủ định oăn nghệ cách 
mạng, nhản danh lự do sáng tác mà đối lập 0ăn nghệ oởi sự lãnh đạo của 
Đảng. chòng khuụnh hướng «thương mại hóa ” các hoạt động săn học, nghệ 
thuật ð.u. Chung quanh những cản dề đồi mới nhận thức øuề chủ nghĩa xã hội, 
Tạp chỉ đầu năm 1989 mở chuuen mục « Chủ nghĩa xã hội: nhìn lại oà dồi mới , 


mục nàu được bạn đọc hoan nghênh. Cùng mục mới nàu, chúng tôi oản duy trì 
mục Nghiên cứu — Trao đồi ? đề tạo điều kiện cho các nhà lý luận, các nhà 
khoa học 0à quản lú, các bạn đọc có thề thẳng thắn trao đồi oới nhau uề những 
Uấn đề khác nhau- 


Tuụ ouậu, nhiều uốn đề được đề cập trên Tạp chỉ uẫn chưa đáp ứng được 
uêu cầu của bạn đọc. Nhiều uấn đề cơ bản, nhiều ấn đề nóng hồi của tình hình 
kinh lẽ — xã hội chưa được giải đáp. Chúng ta đang đứng trước một tình hụnh 
khủng hoảng 0uề lý luận bắt nguồn từ sự phức tạp của thực tiền, sự lách rời 
giữa lú luận 0uà thực tiền, hơn nữa lừ cuộc khủng hoảng chung của thế giới rã 
hội chủ nghĩa, không dễ gì một thời gian ngắn có thề khắc phục được. Nhưng 
mặt khác chúng tôi tự thấu rằng sự chuần bị của Tạp chí 0ề mặt này có thiếu 
sói, tình trạng « bốt cập 9 uề lụ luận trong đội ngũ biên lập uiên của chúng lôi là 
phồ biến. Về mặt tồ chức, mặc dầu cố gắng nhiều, Tạp chỉ nẫn bị động trong 
khâu tồ chức các cộng tác 0iên, nhất là đối uới nhữ ng cản bộ khoa học trẻ, 0à 
chưa tập hợp được trí tuệ của toàn đảng, của giới trí thức các ngành hoại động lủ 
luận cũng như thực tiễn. Về mặt kinh nghiệm công tác, Tạp chí cũng chưa lảm 
cho các đồng chí lãnh đạo các địa phương 0à các ngành tích cực 0iết bài cho 
"Tạp chỉ. Mảng phản ánh tình hình oà kinh nghiệm công tác của các tỉnh phía 
nam uẫn là mảng uếu nhất của Tạp chỉ. 


Bước sang năm 1991, Tạp chí Cộng sản, đã chuần bị một kế hoạch 
liếp tục đồi mới cả 0ề nội dung uà hình thức. trước hết là nâng cao chải 
lượng 0à sức hấp dẫn của nội dung. Ngàu 28-9-1990, Ban bí thư Trung 
ương Đảng đã cho Ú kiến chỉ đạo: «Trong quá trình đồi mới phải nắm 0ững 
chức năng của Tạp chỉ là cơ quan lủ luận oà chỉnh trị của Đảng. Nhiệm 
uụ chủ uẽu của Tạp chí là tuyên truuền những quan điềm đường lối của Đảng : 
nâng ao tính lú luận, lính chiến đấu, liên hệ chặt chẽ oới thực tiễn, đi sát yêu 
cầu cuộc sống. Tạp chí có phần đăng những bài nghiên cứu, trao đồi: Việc Irao 
đồi, thảo luận trên Tạp chí là cần thiết, nhưng có mức độ, nhằm làm sáng tỏ 
quan điềm, đường lối của Đảng, khuuẽn khích tìm tòi sáng tạo, góp phần heàn 
thiện ok phát triền các quan điềm của Đảng. Trong quá trình thảo luận, nều có 
Ủ kiến trát uới quan điềm của Đảng thì Ban biên tập cần cân nhắc kỹ. Trong 
trường hợp thấu cần đăng những loại Ú kiến - như thế, Ban biên tập phải có bài 
phân tích có tính thuuết phục những j kiến không đúng đó, bảo ouệ quan điềm 
của Đảng ®. : 


Trong dịp nàu, Bộ biên tập chúng tôi oô cùng phần khởi được đón đông 
chỉ Tồng bí thư Nguyễn Văn Linh đến thăm ðà ân cần đặn dò, động oiên anh 
chị em chúng tôi. Bài phát biều sâu sắc của đồng chí* không những có tác dụng 
chỉ đạo rất lớn đốt uới Tạp chí Cộng sản, mở còn chỉ ra phương hướng 0à nội 
đung công tác lú luận của toàn Đảng ta trong quá trình chuần bị Đại hội thứ V II 
của Đảng, uà cả thời gian dài tiếp sau đó. 


Tạp chí Cộng sản quuết tâm làm theo chỉ dẫn của Ban bí thư uà đồng chỉ 
Tồng bí thư, xứng đáng với sự tin cậu của Đảng, sự tin yêu của bạn đọc. 
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Phát huy hơn nữa q»yền làm chủ 


(ủa nhân đân 


giải quyết những vấn đề cấp 


đầ gúp 
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0ách 


về kính tế —xã hội 
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UYÊN làm cl.ủ của nhân dân 
được nhận thức và tồ chức 
thực hiện ngày cài g cao theo 
sự phát triền của cách mạng 
và trình độ của nhân dân lao động. 
Xây dựng, bảo đẳm và nâng cao quyền 
làm chủ cho nhân đàn là vấn đề lâu 
đài và cơ bản trong đường lối lãnh 
đao cách mạng của Đẳng. Trong hoàn 
cảnh hiện nay, phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân đề góp phần giải 
quyết nhanh chóng những khó khăn 
trước mắt, chúng ta cần tập trung 
vào những vấn đề cụ thề, trước mắ 
sau đày : : 


1 ~T Nhà nước chủ động đồi mới 
chính sách kinh tố xã hội, đồi mới 
phong cách quản lý đề bảo đảm cho cơ 
chế đân chủ được thị hành có hiệu quả, 


Đường lối đồi mới toàn diện của. 


Đảng là hoàn toàn đúng đắn. Trên cơ 
sở những ngưyên tắc mà đường lối Ấy 
chỉ ra, Nhà nước cần chủ động đồi 
mới chính sách quản lý và phong 
cách quất, lý đề Lão đắm cho cơ chế 
. đân chủ được thực hiện có hiệu quả. 


VŨ OANH 
Bi thư Trung ương Đảng 


Chính sách đúng, phù hợp với thực 
tiến, phù hợp với lợi ích của người 
lao động thì tất yếu sẽ khơi được 
nguồn sức mạnh của nhân dân. Quản 
lý tốt, giữ vững được kỷ cương, tăng 
cường sự thống nhất, bảo đảm cuộc 
sống cho nhân dân: thì tất yếu lòng 
người sẽ tập trung một mối, sức mạnh 
được quy tụ và nhân lên gấp bội. 
Trong quá trình đồi mới, cái cũ lỗi 
thời đang bị loại bỏ, thay thế bằng 
cái mới hoàn thiện hơn, đáp ứng sự 
phát triền mới của thực tế. Có cái mới 
đem lại hiệu quả lớn, hiệu quả tức 
khắc, nhưng cùng có cái mới vừa xuất 
hiện, hoặc một thời gian sau khi xuất 
biện, đã thấy không phù hợp, kim 
hăm sự phát triền. Vì vậy, Nhà nước 
phải chủ động điều hành sao cho chính 
sách quản lý của mình luôn luôn phù 
hợp. thúc đầy thực tiễn phát t:iiền. 
M ốn có chính sách đúng cần quán 
triệt quan điềm chính trị toàn điện, 
lưu tâm tới tính kịp thời, thống nhất, 
và trên hết, khần trương tồng kết 
thực tiễn quá trình thực hiện các 
chính sách ấy. 


Trên ba năm đồi mới, dưới góc độ 
quyền làm chủ của nhân dân, chúng 
ta thấy nồi rõ nhiều vấn đề cần xem 
xét, hoàn thiện và chấp hành tốt hơn : 


— Muốn đầy mạnh phát triền sản 
xuất, muốn nhanh chóng có nên kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phản theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn kế 
hoạch với thị trường trong và ngoài 
nước, muốn chuyên mạnh sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
phải tạo quyền chủ động, tự chủ cho 
cơ sở. Quyết định số 217 — HĐBT của 
Hội đồng bộ trưởng ban hành các 
chính sách đôi mới kế hoạch hóa và 
hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
đối với xỉ nghiệp quốc doanh, đã mở 
ra nhiều đôi thav trong sản xuất công 
nghiệp. Nhưng từ những đồi thay ấy, 
trong quá trình thực hiện lại thấy 
xuất hiện nhiêu vướng mắc vẻ quyền 
sử -dụng tài sản, sử dụng vốn, mối 
quan hệ giữa quyền quản lý của giám 
đốc và sự lãnh dạo của đáng ủy, 
quvền tham gia của còng đoàn và 
còng nhàn, vai trỏ kiểm tra của công 
nhân và sự gánh chịu trách nhiệm của 
giám đốc... Chỉ thị 100 của Ban bí thư 
về khoán sẵn phẩm cuỏi cùng trong 
nòng nghiệp, và sau đó là Nghị quyết 
10 của Bộ chính trị về đòi mới cơ 
chế quản lý nòng nghiệp, đã mở ra 
những bước đi cơ bản trong sản xuất 
nòng nghiệp. Chính phong trào khoán 
họ, củng với nhiều cơ chè chính sách 
cởi mở khác đã huy động được tiềm 
nàng về vốn, sức lao động của nòng 
dân đầu tư cho sản xuất kianh doanh, 
đạt hiệu quả cao hơn và góp phán tạo 
ra năng lực sản xuất mới ở nòng thôn. 
Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được 
áp dụng vào sản xuât trên điện rộng, 
-tó hiệu qua @iống mới, KỸ thuật canh 
tác, phản vùng chuyên canh, các thiết 
bị và cong nghệ hiện đại trong chế 
biển. nuôi trông...). Bước đầu phát 
huv năng lực của nhiều thành phần 
kinh tế trong phát triền nòng nghiệp. 
Đã xuất hiện và phát triển sự hợp tác 


- 


đa đạng, đan xen, với hình thức và 
quy mỏ phong phú trên nhiều lĩnh 
vực. Nhưng cũng từ trong việc thực 
hiện Nghị; quvêt 10, nhiều vấn đề 
đang dược đặt ra đòi hỏi chúng ta 
phải suy nghĩ và có hướng giải quyết 
thỏa đáng như vấn đề giá cả, tiêu thụ 
sản phầm, bảo hiềm nòng nghiệp. bộ 
máv quản lý... Quyền làm chủ trong 
sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. 
thương nghiệp... cho tới nay, ai cũng 
thấy phải trả lại cho cơ sở; nhưng. 
vấn đề đặt ra là phải làm gì để cơ SỞ 
đủ sức thực hiện quyền làm chủ đó. 
Nhà nước còn chưa đủ các chính sách 
cụ thể đề khuyến khích tính tự chủ, 
sảng tạo của cơ sở. Nhiều khi chính 
sách đã có nhưng thi hành chậm và 
tùy tiện. Các chính sách phát triển 
kinh tế — xã hội lúc này nên tập trung 
chú ý tháo gỡ che cơ sở các vấn đề: 
giao quyền quản lý và sử dụng tài 
sản xã hội chủ nghĩa cho các tập thê 
lao động như thế nào ? Có xí nghiệp 
cô phần, công ty cô phần hay không ? 
Giám đốc có trách nhiệm ra sao?... 
Vấn đề tăng nguồn vốn cho sản xuất. 
cho đâu tr kỹ nghệ, mở rộng ngành 
nghề sản xuất, đào tạo công nhân, 
văn đề xuất và nhập hàng hóa, tiêu 
thụ sắn phẩm, vấn đề quyền lợi và 
nghĩa vụ của cơ sở với các cơ quan 
chủ quản trên nó, thuế vẻ thu nhập. 
tiên vay, tiền gửi... Ngoài ra còn phải 
chú ý việc hướng dẫn mở mang các 
mối quan hệ sản xuất trong công 
nghiệp và nòng nghiệp. Mơ rộng các 
hính thức hợp tác từ thấp đến cao 
theo nguyên tác tự nguyện dàn chủ. 


Có định hướng phát triền cụ thê cho 


kinh tế tư nhàn, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đề họ vên tảm đầu tư tiên 
vốn, kỹ thuật vào sản xuất. Nhà nước 
sản eó kẻ hoạch tập trung huy động 
mọi lực lượng, mọi tiềm năng vào 
công cuộc phát triền kinh tế, tạo ra 
những vùng kinh tế điền hình, những 
ngành kinh tế mũi nhọn... Chẳng hạn 
như mở mang các đặc khu kinh tế ở 
vùng ven biền đề thu hút vốn đầu tư 


của nước ngoài, giải quyết việc làm, 
tạo ra hàng hóa có giá trị cao. liếp 
tục triên khai nhiều hình thức xuất 
khầu lao động sang các nước có nhu 


cảu, Tạo ra những thay đôi căn bản, 


về cơ sở hạ tảng cho sản xuất nông 
nghiệp và đời sống của người dân ở 
nông thỏn, mở rộng phản công lao 
động ở khu vực này. Dồi mới việc 
khai hoang xây dựng kinh tế mới ở 
miền núi và vùng sâu. Có thê thành 
lập các bình đoàn quân đội e1 nam, 
nữ đi làm kinh tế xây dựng cơ bản 
các vùng đãi mới đề hình thành sác 
điềm dân cư mới dủ điều kiện đề 
con người sống tốt và phát triền sản 
xuất tốt ở những nơi đó. Có chính 
sách ưu đãi cho các vùng kinh 
tế đó. 


— Các chính sách xã hội gắn liền 
với các chủ trương, chính sách kinh tê, 
bao giờ cùng là động lực: của quyền 
làm chủ Các chính sách xã hỏi một 
khi khòng di liền, không theo kịp các 
cải cách kinh tế, thì nó sẽ kìm hãm sự 
phát triền kinh tế, hạn chế rất nhiều 
sự sáng tạo, tự chủ của quàn chúng 
lao động. Phai thừa nhận thời gian 
qua, việc định ra các chính sách xã 
hội và quản lý xã hội của ta còn non 
kém. Thực tiễn sản xuất đang đặt ra 
rất nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết, 
Yêu cầu dàn sinh, đân trí, dân chủ 
cho tửng người dàn, từng bộ phận dân 
cư, đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh 
lại các chính sách văn hóa, giáo dục, 
y tế, thê thao, tiền lương, nhà ở, bảo 
hộ lao động, bảo hiềm xã hội, chăm 
lo các gia đình có công với cách mạng, 
gia đình thương bình, liệt sĩ, những 
người về hưu, người già yếu không 
nơi nương tựa, người tàn tật, các 
chính sách tôn giáo, dàn tộc, v.v. Yêu 
câu cơ bản trong điều chỉnh là phải 
báo đảm công bằng xã hội, cải thiện 
đời sống vật chất, tỉnh thần cho đông 
đảo người lao động, khuyến khích 
mọi công đân làm việc có năng suất, 
có chất lượng và hiệu quả. 


- 


— Sự non kém trong quản lý xã 
hội, làm cho quá trình đồi mới kinh 
(tế vấp phải những ngáng trở ghê 
gớm. Nó bó chặt quyền làm chủ của 
người dàn. nhưng mặt khác nó lại bị 
bọn cơ hội, xău xa lợi dụng đề làm 
bày. Văn đề đặt ra hòm nay là Nhà 
nước cần phát huy đây đủ quyền làm 
chủ của nhàn dân trong khuôn khô 
pháp luật. Và, trong việc quản lý đất 
nước, Nhà nước cần tỏ rõ quyền lực 
của mình, kiên quyết trấn án bọn 
phan cách mạng, bọn gày röi,phá hoại, 
giữ vững an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội đề người dân được 
sống trong thanh bình. yên tâm sản 
xuất. Các tệ nạn xã hội phải được khắc 
phục bằng các phương pháp giáo đục, 
thuyết phục và bảng cả pháp luật. 
Phải tạo ra một nền pháp chế thống 
nhất trong ea nước. Luật pháp và các 
chính sách của Đảng và Nhà nước phải 
có hiệu lực trong toàn quốc; ai chống 
lại, ai làm sai phái được ngăn chặn 
hoặc nghiêm trị kịp thời. Không thê 
có những khu vực riêng, khoảnh trời - 
riêng cho những phân tử phá hoại, 
đục Kkhoẻt làm giàu. Các chủ trương 
chống buôn lậu, chống tham những 
của Nhà nước rất phủ hợp với lòng 
đàn, được nhân dân hường ứng, vì 
vậy căn triển khai nhanh và khi đã 
phát hiện đúng thì phái xử lý ngay, 


xử lý nghiêm minh... 


2-Các đoàn thề chính trị và các 
tề chức xã hội khác của quần chúng 
lúc nào cũng có vai trò lớn lao trong 
việc phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân. 

Các tô chức này vừa là người đại 
diện quyền lợi, vừa là người vàn 
động tỏ chức quần chúng tham gia 
thực hiện và bào vệ quyền làm chủ 
của mình. Hiện nay các doàn thê 
chính trị và các tồ chức xã hội khác 
của quần chúng dang ra sức đồi mới, 
hướng mọi hoạt động của mình xuống 
cơ sở, lập trung giải quyết những 
vấn đề thiết thực do quần chúng 


tro:.ø tò chức mình đề xướng. Phương 
hướng đồi mới đó đã thực sự khơi 
nguồn sức mạnh của nhân dân. 


'Tồng liên đoàn lao động đã đi sâu 
vào vận động công nhân viên chức 
thực hiện cơ chế sản xuất mới, ghé 
vai cùng nhà nước gánh vác, tháo gỡ 
khó khăn trong các xí nghiệp quốc 
doanh. Hội nông dàn đi sâu vận động 
nông dân làm kinh tế gia đình. lội 


phụ nữ chú trọng giải quyết các vấn, 


đề giáo dục giới tính, bảo vệ quyền 
lợi người phụ nữ và trẻ em, tiếp tục 
đầy mạnh các cuộc vận động như 
giúp nhau làm kinh tế gia đình; 
chống nạn trẻ em suy dinh dưỡng, 
học sinh bỏ học ; sinh đẻ có kế hoạch ; 
cải tiến cơ cấu bữa ăn, v.v. Đoàn 
thanh niên đi sàảu vào tập hợp giáo 
dục thanh niên xung kích trên mặt 
trận sản xuất, khoa học, bảo vệ an 
ninh tồ quốc. Mặt trận Tô quốc nêu 
cao ngọn cờ đoàn kết mọi tầng lớp, 
mọi LÒ chức, mọi dân tộc tích crrc 
công hiến cho sự nghiệp cách mạng 
của đất nước. nhất là tham gia xâv 
đựng, củng cố chính quyền của dân, 
do dàn, vì dân, xây dựng pháp luật, 
vrv. Các tồ chức xã hội khác thu hút 
quần chúng vào các hoạt động nâng 
cao nghề nghiệp, mở mang dân trí, 
tham gia với Nhà nước trong xây 
dựng các chính sách, cơ chế phát 
triển kinh tế xã hội, phát triền khoa 
học kỹ thuật có liên quan, động viên 
nhân đân phát huy tỉnh thần tương 
thân, tương ái, phát triền các hoạt 
động nhân đạo, từ thiện... 


Các hoạt động đó. với những đặc 
điểm, nội dung khác nhau nhưng 
cùng chung một mục đích là khơi dậy 
mọi tiêm năng, tập hợp mọi trí tuệ, 
gắn mọi công dàn với các hoạt động 
xã hội hữu ích. Đề các hoạt động 
ayv nhịp nhàng và có hiệu quả 
cao, các đoàn thê và các tồ chức 
'xã hội .cần chủ động phối hợp chặt 
chẽ với nhau, phản công nhau đề 
tránh chồng chéo, tránh bao phí thời 


§ 


gian và đóng góp của nhân dân. Muốn 
giải quyết các khó khăn về vật chất, 
chúng ta coi trọng phương châm 
nhà nước và nhân dân cùng làm, 
nhưng nếu chỉ đi sâu vận động sự 
đóng góp của dân mà không lưu tảm 
phối hợp đáp ứng quyền lợi của nhân 
dân thì sẽ không bồi dưỡng và khơi 
đậy được sức dân. Các đoàn thề chính 
trị và các tồ chức xã hội khác cần chủ 
động phát hiện và đề xuất với nhà 
nước những chủ trương chính sách 
khuyến khích phát triền sản xuất, bồi 
dưỡng sức dân; mặt khác cần tích cực 
tuyên truyền phô biến các chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước đến 
nhân đàn. lơn nữa, phải cùng nhân 
đân kiềm tra việc tồ chức thực hiện 
các chính sách, phát hiện xem ở đâu, 
ở khâu nào chính sách còn vướng 


_ mắc, còn chưa được thực hiện nghiêm 


chỉnh, chính sách nào, chủ trương 
nào côn xa rời thực tiễn, còn có 
nhiều kẽ hở vi phạm quyền lợi chung, 
quyền lợi thống nhất của đất nước, - 
của dân tộc, vi phạm đời sống của 
người lao động. 

3 — Sự lãnh đạo của Đảng và quản 
lý của Nhà nước trên phạm vỉ cả nước 
có hiệu quả hay không phạ thuộc phần 
nhiều ở vai trò lãnh đạo của các cấp 
ủy ở từng địa phương, từng cơ sở. 


Trước yêu cầu phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, động viên 
nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng, hăng hái sản xuất, tiết 
kiệm, tháo gỡ khó khăn, cấp ủy từng 
địa phương, từng cơ sở cần chuyền 
động mạnh hoạt động của mình theo 
các hướng: 


— Thấu suốt šbñg lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước và 
vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ 
thề của địa phương minh. Vận dụng 
sáng tạo các chính sách, nhưng phải 
tôn trọng tính thống nhất của pháp 
chế, không vì lợi ích trước mắt, lợi 
ích cục bộ, mà không tích cực vận 


động nhàn dân thực hiện nghĩa vụ 
công dân, nêu cao trách nhiệm chung 
đối với đất nước, chấp lành tốt pháp 
luật. Muốn vận dụng sáng tạo thì 
phải nắm chắc đường lối, quan điễm 
đồi mới của Đảng, phải điều tra, khảo 
sát thực tiễn, phải lắng nghe ý kiến 
của nhân dân. 


— Tăng cường công tác lãnh đạo có 
kiềm tra của Đảng. Kiềm tra đề động 
viên, nhưng cùng là đề ngăn chặn kịp 
thời những quyết định sai, hành động 
sai, tránh những hao phí tiền của, vật 
tư, sức lao động của nhà nước và 
nhân dân, Cấp ủy cần lãnh đạo các 
đoàn thề chính trị làm tốt công tác 
này. 


— Làm việc có tông kết phải trở 
thành phong cách làm việc mới của 
tất cả các cấp ủy. Trong tỏng kết 
chú. trọng tính khoa học, thiết 
thực, tránh lối làm hình thức, tránh 
tông kết một chiều, chỉ dựa vào kinh 
nghiệm của những nơi làm ăn khá, 


_. œoi nhẹ những ý kiến của những nơi 


yếu kém. Tồng kết đề phát hiện và 
đề xuất kịp thời, tồng kết đề phát 
triền mặt tốt, ngăn ngửa mặt xấu, vì 
lẽ ấy phải đề cao sự trung thực, bỏ 
ngay kiều trọng thành tích và khoe 


khoang. Có tông kết, cấp ủy mới thấy. 


hết sáng kiến của nhân đân, mới tim 
ra thiếu sót trong lãnh đạo của minh, 


vì vậy mới có thề Liếp tục lĩnh 
đạo nhân đân phát huy hết vai trò 
làm chủ đất nước. 


— Tö chức cơ sở đảng và đảng yiên 
bao giờ cũng là những vấn đẻ trọng 
tâm trong công tác xây dựng đẳng. 
Đẳng viên không gương ¡uẫu, không 
nắm chúc đường lối, chính sách của 
Đăng, pháp luật của Xhà nước, thì 
không thê tập hợp, hướng dẫn nhàn 
dân được. Đẳng viên không chấp hành 
pháp luật, coi thưởng nhàn dàn, trần 
áp nhân dân, thì không thê bảo vệ 
quyền làm chủ của nhàn dân được. 
Vị lẽ đó, việc củng cố đăng, làm trong 
sạch đảng, nàng cao năng lực lãnh 


. đạo và sức chiến đấu của các tô chức 


cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đẳng 
viên, có quan hệ mật thiết với phong 
trào cách mạng của quần chúng, với 
quyền làm chủ của nhân dàn lao động. 


Em Cần giữ vững nguyên tắc lập 
trung đân chủ trong sinh hoạt dẳng 
và đặc biệt trong sinh hoạt cấp ủv. 
Cấp ủy phải chủ động trong lãnh đạo, 
vững vàng trong mọi hoàn cảnh, là 
niềm tin và chỗ dựa cho các đẳng 
viên và quản chúng tích cực. Phải 
nghiêm túc thi hành chế độ định kử 
quản chúng tham gia xây dựng đẳng. 
Thông qua phong trào quản chúng 
mà lựa chọn bố trí cán bộ, chọn lọc 
người ưu tủ kết nạp vào đảng. * 


Xây dựng Đảng vững mạnh 


HÀ HUY GIÁP 


Lời BBT - Đồng chí Hà Huy Giáp là cán bộ cách mạng lão thành đã 
nghỉ hưu. Tuụ đã trên 80 tuồi, sức ẽu, đồng chỉ 0ản rất quan 
tam đến công tác râu dựng Đảng. Đồng chí Hà Huy Giáp lả 
ủụ uiên Ban biên tập đầu tiên của Tạp chí Công sản. Nhân dịp kỦ 
niệm làn thứ 35 Tạp chí Cộng sản ra số đầu, đồng chỉ gửi cho 
chúng tòi bài báo tự tau`đôồng chí đảnh mádụ, 0ới nhiệt huụết của 
người cộng sản đóng góp 0uào sự nghiệp xâu dựng Đảng. Xin trần. 


trọng giới thiệu 0ởi bạn đọc. 


ÁC HỒ đã từng nói: Chỉ có 
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
“đông sản mới giải phóng 
dược các dân tộc bị áp bức 
và những người lao động trên thể 
giới khỏi ách nô lệ. 


Đây là mọt chân lý của thời dại. 
Chàn lÝ này đã giải quyết được sự 
bể tác về dường lỗi „mang Ở 
Hước ta, 


cch 


Phất cao nưọn cờ đọc lặp dàn tộc 
và đàn chủ hướng tới chủ nghĩa xi 
hội, Đáng ta đã dưa cách mạng Việt 
nam đi từ thắng lợi này đến thắng 
lợi khác. Chính nhờ đường lỗi này 
mà Đăng ta đã tập hợp được ca dân 
lộc xung quanh mình, lãnh đạo họ 


tiền hành Cách mạng Tháng Tám 
thành công, rồi tiên hành kháng 


chiên chống Pháp thắng lợi, tiến lên 
đương đâu với để quốc ÀlŸ trong 
cuộc chiến tranh 2E năm thắng lợi 
vang đội khắp năm châu, đem lại 
đẹe lập thống nhất cho cả nước và 
đưa dạt nước tiến lên xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. 
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Nhưng xã hội xã hội chủ nghĩa 
không phải tự phát mà có được. NÓ 
phái là kết qua của sự phát ˆ triền 
Khoa học, kỹ thuật cao kết hợp với 
Sự giác ngộ chính trị cao của con 
người, của toàn đàn. 

Cho nên Bác Hồ đã nói: «Muốn 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội trước hết 
cña có những con người xã hội chú 


"nghĩa ® Con người xã hội chú nghĩa 


là đon người có ý thức làm chủ nhà 
nước, có tỉnh thần tập thê xã hội chủ 
nghĩa, có tư tường mình vì mọi 
16WỜI, HỘI HƯƯỜi VỈ mình, €©Il việc 
nước nÌưữ việc nhà. 

(húng ta bát đầu xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa với những 'con 
người còn mang nhiều dấu vẽt của 
xã hội cù. Vết tích xấu xa nhất của 
xã hội cũ đề lại cho chúng ta là chủ 
nghĩa cá nhàn. Chủ nghĩa cá nhân 
khác với quyên lợi, nhu cầu cá nhân. 
Mọi người đều có quyền bảo vệ, và 
xã hội có trách nhiệm bảo vệ quyền 
lợi cho cá nhân, đó là điều chính 
đáng. Còn chủ nghĩa cá nhân là cái 


øì cũng muôn mọi người vì mình, 
chứ không muốn mình vì mọi người. 
Ngay những hành động khoe khoang 
mình vì mọi người, như ban ơn, 
làm phúc... thật ra cùng đều có tính 
toán cá nhân, muốn thâu tóm lợi ích 
gì đó cho bản thàn mình. 


Chủ nghĩa cá nhàn dưới nhiều hình 
đạng, đều là kẻ địch nguy hiềm nhất 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Những biến cố gần dây dòn dập 
xảy ra trong nhiều nước Đông Âu, 
càng chứng minh sự sáng suốt của 
Bác Hò. 

- Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 
thành công, Bác và Đăng ta đã ra 
thông trị và phái một phái đoàn 
đi các tỉnh, cấm chỉ cán bộ hồng 
hách với dân, và thi hành kỷ luật 
nghiệm đối với những người lên mặt 
làm quan với dân. 

Về sau, Bác lại khẳng định Đẳng 
lãnh đạo là làm đầy tớ trung thành 
của nhân đàn. Nhân dân là người chủ 
xã hội, người chủ đất nước. Đảng tụ 
tập những người con ưu tú nhất trong 
nhân dân đề phục vụ lợi ích của 
nhân dân, dân tộc và loài người đau 
_ khô. 

Đảng và các đoàn thể quần chúng 
do Đảng lãnh đạo đâm sâu rễ 
trong các tầng lớp nhân đân, các dàn 
tộc, bộ Lộc, «ác địa phương; thấu 
hiều những nguyện vọng, những thắc 
mắc của họ. Nếu là việc thường thi 
cùng với nhân dân bàn bạc mà giải 
- quyết. Nếu là những việc có tính 
chất phồ biến thì cũng hồi ý kiến 
của dân rồi về báo cáo với cấp ủy, 
phân tích một cách toàn điện, điều 
nào là chính đáng và hiện thực thi 
sau khi cấp ủy vạch hướng giải 
quyết. đem trở lại báo cáo với nhân 
dân, cho mọi người thông suốt và 
thực hiện. Như thế là tử dân mà ra, 


"qua sự phân tích khách quan, khoa: 


học của Đảng, rồi lại đưa về nhân 
dân, và cán bộ đảng viên cùng với 
dân thực hiện. Bác nhắc nhở cán bộ, 


đẳng viên phải gương mẫu chấp hánh 
đường lối của Đẳng «lội nước thì 
phải đi trước, ăn cỗ thì đi sau ®. 
Đăng ta lãnh đạo ïà như thế, làm đầy 
tớ thật trung thành của nhân dân 
cũng là như thế. 

Lợi ích của Đảng là đồng nhất với 
lợi ích trước mắt và lâu đài của 
nhân đàn. Đẳng không có lợi ích nào 
khác. 

Đảng phải đứng vững trên lạp 
trường của giai cấp công nhân mới 
đại diện chân chính cho quyền lợi 
dân tộc. Ngoài đáng của giai cấp 
công nhân ra, không có và không thê 
có đảng nào khác đại điện quyền lợi 
thiết thực và chân chính của dân 
tộc được. Cho nén, Đẳng phải dùng 
đủ mọi biện pháp không ngừng chăm 
lo nàng cao trình độ vàn hóa, nghiệp 
vụ, phầm chất đạo đức cách mạng 
của đảng viên và nhân dân, nhất là 
trong điều kiện thế giới ngày này 
đang trải qua một cuộc cách mạng 
khoa hoc và kỹ thuật hiện dại. Dăng 
viên ta có đạo đức chí công võ tư, 
cần, kiệm, liêm. chính, nhàn. nghĩa, 
trí, đũng, có trình dộ vận dụng một 
cách sáng tạo khoa học và kỹ thuật 
hiện đại của thể giới, thì nhất định 
chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội trên đải nước ta. 

Có nâng cao trình dộ văn hóa của 
toàn Đẳng, toàn đản, thì mới phát 
huy được dân chủ sâu rộng. Có phát 
huy dân chủ sâu rộng trong Đẳng và 
trong nhân dân thì mới thực hiện 
được tốt chế độ tập trung dân chủ. 

Như bây giờ, vừa thiếu dân chủ, 
vừa không tập trung; nếu có, chỉ là 
tập trung quan liêu, đồng thời vẫn 
xảy ra tình hình vỏ chính phủ. 

Đã nói Đảng tập hợp những người 
con ưu tú nhất trong công nhâu, 
nhân dân lao động và dân tộc, thì 
như đồng chí Tồng bí thư Nguyễn 
Văn Linh nói, trong Đảng không thê 
có những dảng viên trung bình hay 
la kém.  - | 


lì 


hà ÍL mà tỉnh con hơn lị uòng mà 
phức tạp. Chính bây giờ nhàn dân 
đang chờ đợi thanh lọc những đẳng 
viên kém đi. «Con sàu làm rầu nỗi 
canh», Đáng mất uy tín trong đàn 
là vi những con sảu này. Mà con sàu 
này lại nhan nhan trong nói canh, 
Một hai con thì người ta đã ngàn rồi, 
không mưốn đụng đến nồi canh nữa, 
huông chỉ múc thỉa nào cũng có í{ ra 
một vài con thi người tà muốn đạp 
đồ ngay nòi canh. 


Đáng ta — Đăng của Bác Tô — đã 
hy sinh vô bờ bến, đà dem lại vinh 
quang cho dân lọc, được ca thể giới 
ca nượi. Nhưng từ khi Đăng ta nắm 
chính quyền trên ca nước, nhiều 
đảng viên dà biến chất. Những người 
cương Ilrực, trung thực đóng góp 
những ý kiến tốt cho Đăng thi lại bị 


những người xấu trù đập, thậm chí: 


bị chụp mù cho là phán dọộng. Hiện 
tượng đó không còn là cá biệt Thế 
là, bà con thân thích hay những 
người nịnh bợ ke xâu thì được giới 
thiệu vào Đáng. Trên, bọ có dù che 
chờ ; dưới, họ tha hồ hồng hách, 


Họ đốt, không có trình đò, Ỷ minh 
thuộc thành phản cơ bản, cho nên đi 
đàu cũng vỗ ngực tự xưng mình «lập 
trường nhất»; nếu thủ trưởng có 
trình độ văn hóa mà trái với ý họ, 
thì họ nện cho là Không có lập trường 
giai cấp. _ 

Trong quyền * Dưrờng cach mệnh ®, 
Lóm tắt những bài Bác đạy ở Quảng 
châu cách mạng, hỏi 1955 — 1927, ở 
trang bia đầu, Bác neu lên câu của 
[.¿-nin: ® Không có lý luận cách mạng 
thì Không có cách mạng vận dọng... 
Chỉ có (theo lý luận cách mạng tiền 
phong, Đảng cách mạng mới làm nói 
trách nhiệm cách mạng tiền phong ›. 
Trang sau, Dác nẻu lên tư cách, thái 
đỏ người cách mạng đối với mình, 
với người, với công việc. Có đường 
lôi dũng mà khong có tư cách, thái độ 
thích ứng của cán bộ, đảng viên, thì 
không thể thực hiện được đường lối 
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_ 


duiuø ao. bác nhắc nhiều đến đạo đức 
cách mạng, cần, kiệm, liêm chỉnh, chỉ 
còng vô tư. Bác cho đạo đức là gõc, 
là nguồn, cùng như cây có gốc mới 
sống được, như sông có nguồn mới có 
nước. Người cách mạng có đạo đức 
cách mạng mới ăn sâu bám rễ vào 
trong quân chúng nhân dân. Dân lá 


_ØÓc, là nguồn, là chủ cách mạng. 


Người cách mạng có sâu rễ trong 
nhân dân thì gốc mới bền, cách mạng: 
mới vững. 

Thời kỳ Đảng hoạt động bí mật, 
thời kháng chiến chống ngoại xâm, 
cán bộ, đảng viên bám vào dân, được 
dàn che chở, mới lãnh đạo được 
nhân dân làm cách mạng, làm kháng 
chiến. 

Năm 1949, tôi ra Việt bắc, thấy 
rừng và thung lũng liên tiếp cả miền 
Trung du Bắc bộ, tôi thưa với Bác: 
«Œ ngoài này lập căn cứ trong rừng 
rất dễ». Bác nói: « Chú nói đúng, 
nhưng chỉ đúng một nửa thôi, rừng 
cìy che ta, nhưng nó cũng che địch. 
Các chú trong Nam bộ, các chú hoạt 
động trong rừng người, trong lòng 
người. Rừng người chẳng những biết 
che chở cho ta mà còn giúp ta phát 
hiện địch đề giúp ta tránh địch và 
đánh địch. Xây dựng căn cứ trong 
rững người, trong lòng người là tốt 
nhất. Nhân đân Nam bộ và miền Nam 
nói chung lại có tính thần yêu nước 
cao, là thành đồng của Tô quốc ». 


Có một lần, ngành văn hóa xin 
phép dựng tượng Bác, Bác không «ho. 
Bác nói : ®“ Nhân dân ta, từ cụ già đến 
em bé, gái trai rất anh hùng dũng 
cảm, chiến đấu oanh liệt với giặc, 
thể mà các chú không dựng tượng. 
Một mình mình thì làm được cái gì?» 
Sau khi Bác mất, đề nhớ ơn, dựng 
tượng Bác, thiết lập bảo tàng về Bác 
là cân thiết, nhưng phải cân nhắc, 
vừa phải. Làm như hiện nay là không 
nên, ö đâu cũng dựng tượng Bác là 
trải với ý Bác, nhất là khi dân cèn 
nghèo 


Dùng như Bắc nói, ta thắng địch 


là nhờ có đân. 


Cho nèn địch tìm cách gom dân vào 


. những ấp riêng biệt đẻ cách ly với 


cách mạng. Chúng cho đó là một chiến 
lược, gọi là áp chiến lược. Nhưng 
chúng không thành công, vì dàn ta 
biết đâu là chỉnh nghĩa, đâu là phỉ 


.nøhia. 


Nhưng, đến lúc ta thắng giặc ngoại 
xâm đem lại độc lập thống nhất, hòa 
bình cho đất nước, thì cân bộ ta lại 
xa đàn, đứng trên đầu dán, hồng hách 
với ùn. ¬ 

Hòa mình với đàn giúp ta gân chân 
lý, tiếp cận được với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Xa dàn, chỉ dùng mệnh lệnh 
hành chính, làm cho Đang, các đoàn 
thể quần chúng và chính quyền cũng 
đồng loạt quan liêu, không thể gần 
chăn lý, không thể tiếp cận được với 
chủ nghĩa Xiác — Lê-nin, cán bộ, 
đang viên và các loại đoàn viên sẽ 
biến chất. 

Thế thì bày giờ đồi mới Đảng 
phải như thế nào 2 

— Là trở về với Bác lò. Trở về 
với Đác Hỗ là phải coi dân là gốc, 
là người chủ cách mạng. Kinh nghiệm 
đã cho thấy, dầu tranh phê bình trong 
nội bộ các chỉ bọ nhiều khi không đi 
đến nơi, không đạt được sự nhất trí, 
nhưng đưa ra cho nhàn dân tham gia 
phê bình t†hì đem lại kết qui tích cực, 
vì nhàn dân hiểu rất rõ ảnh hưởng 
các hoạt động của cản bộ và đẳng 
viên, làm cho cán bộ, đầu g viên có 
ngoan cố mày thì cùng phải chấp nhận 
những lý lẽ rành mạch của nhàn dân, 
nhờ đó mà chỉ bộ lành mạnh hơn, 
thầm chí có chỉ bộ phái khai trừ cá 


bị thư. Những nhàn đân cũng rất 
khoan hồng. Có lúc bị thư Dị khai 


trữ, một thời gian, nhàn dân thấy bí 
thư này chịn khó sửa chữa khuyết 
điểm của mình, thì nhân đàn lại yêu 
cau Đăng khỏi phục đăng tịch, thậm 
chí còn đẻ nghị Đăng khôi phục cả 
chức bí thư trước đây. 


Chỉ có phát huy dân chủ sâu rộng 
trong Đăng và trong dàn, thì chúng 
ta mới lành mạnh hóa Đảng được, 
lành mạnh hóa cả trên lăn dưới. 


Phải thương yêu, tín tưởng, kính 
trọng nhân dàn, đó hà điều chú chốt 
nhất đề coi đàn là gốc, là người chủ 
cách mạng. Đồng thời Đăng phải giáo 
đục cho dàn tỉnh thản, ý thức làm 
chủ, đặt trách nhiệm tối đa cho họ 
và tạo điều kiện cbo đân có khả năng 
làm chủ. Bây giờ trong nhiều việc 
làm ta 'chẳng những khòng tin dân 
mà không tin ngay cả cán bộ, đảng 
viền trung thực và sợ người nỏi sự 
thực. Nhiêu cán bộ ưa người xu 
nịnh. Do đó những người tốt không 
được vào Đảng, mà bản thân họ 
cũng không thiết tha vào cái đảng 
như thế. 


Bác Hồ ri: Sở dï Đăng ta được 
toàn đân tín nhiệm mà cả thế giới ca 
ngợi là vì cân bộ, đảng viên của 
Đảng ta rất hy sinh vì sự nghiệp của 
Đảng, của cách mạng, hy sinh đến cá 


tỉnh mạng của mình nữa. Nhưng Đảng 


không phải luôn luôn được sự tin 
nhiệm đó, nếu có nhiều cân bộ tự tư 
tự lợi, thóái hóa biến chãảt. Hồi 
trước — thời Đẳng hoạt động bí mật — 
vào Đảng là chờ máy chém không £ 
biết khi nào chặt vào cô mình, ít ra. 
cũng ngòi chờ từ rục xương, Nhưng 
bày giờ, D¿ng năm chính quyền cả 
nước rồi, đáng lý phải pghĩ rằng 
minh vào Đảng là dề cúc cung tận 
tụy phục vụ nhàn dân, thì nhiều 
người lại không nghĩ như thế, họ cho 
Đảng là công cụ vinh thân phì gia, là 
một cái thang đề leo lên làm ông này, 
bà nọ. Thật là làm ö nhục cho cái 
đanh hiệu cao quý là người cộng sẵn— 
người đầy tớ trung thành của dân. 


Khi giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động đã giành được chính 
quyền. Đăng phải đứng vững trên 
lập trường giai. cấp của mình — lập 
trường khoa học chứ không phải lập 
trường công nhân chủ nghĩa, thành 


phần chủ nghĩa — đề trở thành Đăng 
của dàn tọc, bênh vực quyền lợi 
chỉnh đáng của cá dân tộc kết hợp 
với chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, bài trừ mọi biều hiện của cliú 
nghĩa sô vanh nước lớn (hay nước 
nhỏ) đối với các đân tộc các nước Và 
các bộ tộc và dán lọc trong nước; 
đồng thời bài trừ sự tự tỉ đân 
tộc. Đảng phải tự hào nhưng Rhiêm 
tốn. 

Toàn Đẳng, toàn đâu phải am hiều, 
nhạv bén với những chuyên biến tích 
cực cũng như ti*u cực trên thể giới. 
Đồng thời, cũng phải am hiệu tình 
hình trong nước. Cân phái tăng cường 
hệ thố-g thông tín liên lạc bàng mọi 
phương tiện. 

Một nhiệm vụ hàng đầu của Đăng 
“là nhanh chóng nàng cao tríỉnh độ 
văn hóa và nghiệp vụ của toàn Đẳng, 
toàn đân, nhất là đối với thanh niên, 
theo đúng lời dạy của Bác Hồ. Đặc 
biệt đói với dân tộc ÍL ngưởi, cần chú 
ý giúp cho họ mau nàng cao trình đó 
quản lý. 

Đối với các em nhỏ, phải kết hợp 
học tập với lao dộng sản xuất đề 
giúp các em chẳng những nâng cao 
trình dò học vấn mà Còn biết cần, 
kiệm, Hiểm, chính. Việc giáo dục (trong 
nhà trường phải kết hợp các mặt: 
trí, đức, l¿+o, thê, mỹ. 

Muốn đöổi mới tư duy, đôi mới con 
nưười, mà không đôi mới nền giáo 
dục phổ thông và đại học, thì không 
đồi mới được gì cả. Đỏi mới tư duy 
thi trước tiên phải đôi mới tư duy 
đối với ngành giáo đục. Coi trọng 
con người, phát huy khả năng tự do 
phát triển của con người là mục địch. 
cứu cảnh, cũng là phương tiện đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì phải 
coi trọng hàng đầu ngành giáo dục. 
Có diệt được giặc đốt mới điệt được 
tiếc đói và giặc ngoại xàm, giai 
phóng hoàn toàn con người. 

« Đẳng ta là văn minh, là đạo đức », 
đòi hỏi đảng viên, cán bộ vừa phải 
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có trí tuệ, vửa phải co phầm chất 
đạo đức cách mạng cao quý. 


Đảng muốn luôn luôn ngang tầm với 
nhiệm vụ, thi phải thưởng xuyên đồi 
mới, đổi mới tư duy, đồi mới con 
người. Có vậy mới xứng với lý tưởng 
chủ nghĩa cóng sản là thanh xuân 
của thế giới. 

Phải luôn chủ ý trẻ hóa đội ngũ 
của Đảng. Một mặt, phải thường 
xuyên tiến hành tự phê bình và phê 
bình, coi đó là quy luật phát triền của 
Đảng và của xã hội ta. Dù việc to 
hav việc nhỏ, nói cho nhau biết ngay, 
như thế đề giúp nhau đỡ sai lầm, đỡ 
sa đọa mà khỏng đụng đến tự ái của 
nhau. khi nào anh em cố chấp, không 
chịu sửa, thỉ mới đưa ra chỉ bộ, chứ 
lâu lầu mới đưa ra chỉ bộ tự phê 
bình và phê bình, thi dễ quan trọng 
hóa vấn đề, dễ phát sinh xung dọt. 


Mặt khác, thường xuyên nàn cao 
trình độ hiều biết cho rhau. Môi cuộc 
họp có tác dụng giáo dục như thể 
cũng là một cách trẻ hóa tư duy căn 
bộ, đảng viên. ⁄ 


Cần lựa chọn trong thanh niên 
những người tốt, có nắng lực, có 
phầm chát, có sức khóc, giới thiệu 
vào Đẳng. 

Chẳng những trong nội bộ Đảng 
phải tiến hành thường xuyên tự phê 
bình và phê bình, mà Đảng cũng phải 
thường xuyên đẻ nhàn dân nhận xét 
Đăng, cán bộ và đẳng viên, bằng 
cách định kỷ tiếp đìn hay đi xuống 


"e sở đề nghe dân góp Ý kiến với 


Đẳng, với các bộ dàng viên. 


Thực hiện được như thế và phải 
thực hiện cho được như thể thì mới 
biến Đảng là Đảng duy nhất và độc 
nhất lãnh đạo. Vị độc nhất lãnh đạo, 
nên phải thật sự dàn chủ. Trên cơ sở 
phát huy đân chủ sàu rộng, phải phát 
huy tự do tư tưởng, bàn luận với 
nhau, củng nhau đối thoại đi đến 
nhất trí với nhau, hoặc giả có vấn đề 
sau khi bàn luận mà chưa đi đến nhát 


trí, thì thiêu số phải phục tùng đa số. 
Một chủ trương nào cũng ảnh hưởng 
đến quyền lợi của nhân dân và do 
nhàn đàn thực hiện, nếu không phục 
tùng đa số mà mạnh ai nấy làm theo 
ý mình, thì hại cho người khác và 
người ta cũng không cho mình làm. 


Có người viện cớ rằng trong lịch 
sử thiếu gì trường hợp chân lý lúc 
đầu bị bác bỏ, cấm đoán, nhưng về 
sau lại được thực tiễn chứng minh là 
- đúng, cho nên nếu có xảy ra bất đồng 
ý kiến trong Đảng hay là trong nhân 
dân, thì cứ mặc kệ đề họ làm theo 
ý họ. 

Bác Hồ hồi 3/2/1930, lúc hợp nhất 
ba nhóm cộng sản lại, thành lập 
Đảng cộng sản Việt nam, trong Chính 
cương tóm tắt và Điều lệ tóm tắt, Đắc 
cũng nẻu lên nhiệm vụ cách mạng là 
phản đế và phản phong, nhưng Bác 
tập trung mũi nhọn vào nhiệm vụ 
chống để quốc và chống đại địa chủ. 
Về sách lược, Bác phàn hóa cao độ 
giai cấp địa chủ, chia ra ba loại: đại, 
trung, tiều địa chủ, cố gàng lôi cuốn 
tiều, trung địa chủ và những đẳng phái 
chưa ra mặt phản động tập hợp lại 
chung quanh còng nông. Chủ trương 
đó của Bác bị Trung ương phê bình 
là rơi vào chủ nghĩa dàn tộc cơ hội 
hữu khuvnh Nhưng Bác phải chờ 
đợi, chứ một mình Bác thì Không làm 
được. Mãi đến khóa họp Trung ương 
lần thứ 6 tháng 11/1939. dưới sự chủ 
trì của các đồng chí Nguyễn Văn Cử, 
Phan Đăng Lưu, Lê Duan, Võ Văn Tần, 
Đẳng ta mới trở lại đường lối mà Bác 
đã nêu ra từ lúc đầu. Khóa họp Trung 
ương lần thứ 7 tháng 11/1910, dưới sự 
chủ trì của đồng chí Trường Chỉnh, 
cũng khẳng định đường lối này. Cho 
nên, khi Bác về Pác bó, tại Hội nghị 
Trung tương lần thứ 8, 19/5/1941, Bác 
lại khẳng dịnh một lần nữa và phát 
huy đường lời của mình lên một bước 
cao hơn- Bác nói, bày giờ mà không 
gìai quyết được vấn dẻ đàn tộc giải 
phóng thị vạn năm cũng không tranh 


được quyền lợi cho bộ phận, giai cấp. 
Bác đề nghị hội nghị lập ra Việt nain 
độc lập dồng minh gọi tát là Việt mình 
đề tập hợp toàn thê dân tộc xung 
quang Đảng, xung quanh Việt mỉnh. 


Văn đề dân tộc là vấn đề tế nhị. 
Chúng ta không phải là dân tộc lớn 
nhưng cũng phải là dân tộc nhỏ. Một 
khi cách mạng thành công, chúng ta 
sẽ thàih lập một nước Cộng hòa dân 
chủ Việt nam; còn các bạn Lào, và 
Khơ-me thi tùy ý bạn. 


Đường lối của Bác đến lúc đó mới 
thắng lợi hoàn toàn. Đường lối đó đã 
phát huy được lòng vẻu nước của 
nhân đàn ba nước Đông dương, đem 
lại thành công rực rỡ cho Cách mạng 


- Tháng Tảm và kháng chiến thắng lợi 


Sau đó, Bác nói: Đang ta là dẳng 
Việt nam nghĩa là đăng của cả đàn Lộc. 


Công việc gøÌ đụng chạm đến quyền 
lợi người thứ hai thì cũng dòi hỏi sự 
nhất trí giữa hai người. mới thực 
hiện được, huống hỗ công việc dụng . 
chạm đến quyền lợi của cả đản tộc, 
thì càng đòi hỏi ít nhất phải có 
sự nhất trí của đa số trong Đẳng, da 
SỐ trong các giai cấp cơ bản. Cách 
mạng không phải chỉ làm bởi những 
người đăng viên mà còn phải làm bởi 
đại đw số quần chúng. Chỉ mình đăng 
viên làm, không có sự hưởng ứng của. 
giai cấp và của dàn tộc, thì Đảng bị 
cỏ lập: 

Các cuộc cách mạng đân chủ tư sản 
Âu Mỹ nói là nêu cao tự do, bình 
đẳng chung cho mọi người nhưng thật 
ra đó chỉ là tự đo, bình dẳng cho bọn 
nhà giàu mà thôi, Ngay cả trong bọn 
nhà giàu với nhau, trong bọn chủ tư 
bạn, cũng thường xay ra “hiện tượng 
cá lớn nuốt cá bé, chứ không có tự 
đo bình đẳng thực sự. Không thề nào 
có tự do, bình đẳng giữa chỉ và tớ, 
giữa tư bản và vô sẵn. 


Chỉ nói ngày nay thôi, tại sao Alÿ 
ngang nhiên đưa quân đội ào ạt vào 
Ứa-na-ma mượn cớ là bất tướng 
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Nô-ri-ê-ga buôn lậu ma tủy. Cho dủ 
tướng Nô-ri-ê-ga có buôn lậu ma túy 
chăng nữa, thì Mỹ cũng không có 
quyền gì đưa quân đội xâm chiếm 
nước người ta. Vậy mà đến bây giờ 
quản Mỹ vẫn ở lại Pa-na-ma, viện cớ 
là đề lục soát, tước súng ống mà dân 
Pa-na-ma đùng đề tự vệ chống sự xâm 
lược của Mỹ. Sự thật ai cũng biết là 
nhân dân Pa-na-ma không muốn đẻ 
đất nước mình bị Mỹ chiếm dóng 
làu dài và làm thuộc địa của Mỹ. 
Nhưng Mỹ khóng tha thứ ý muốn 
độc lập của họ. 


Dối với Ni-ca-ra-uoa, cũng vậy. 
Nhân dân Ni-ca-ra-goa dưới sự lãnh 
dạo của đẳng của Oóc-tẻ-ga đã giành 
- được chính quyền về tay mình. Thế 
mà trên 10 năm nay, Mỹ đã can thiệp 
bằng đủ cách: giúp súng ống cho bọn 
phán động và bọn chư hầu đánh lại 
nhân dân Ni-ca-ra-goa và phong tỏa 
kính tế làm cho nhân dân Ni-ca-ra- 
goa điêu đứng. Khi hai bên đã thỏa 
thuận mở cuộc tông tuyền cử thì Mỹ 
lại tung tiền ra mua phiếu và háăm 
dọa nhân dân, làm cho nhàn dàn lo 
sợ chiến tranh kéo dài. Thế là Mỹ đã 
gạt được Oóc:tê-ga #a khỏi chính 
quyền. 


Tự do, bình đẳng gì mà Mỹ cứ 
chiếm đóng Gu-an-ta-na-mô của Cu-ba 
và khiêu khích Cu-ba, hòng đặt Cu-ba 
vảo vòng lệ thuộc mình. 


Mỹ can thiệp vào khắp nơi, nhất 
là các nơi yếu kém, và tìm mọi cách 
lấn át đối với các cường quốc tư bản 
thế giới như Nhật bản và Cộng hòa 
liên bang Đức... 


Đối với Việt nam, Mỹ dã làm cuộc 
chiếr, tranh 21 năm trời; cuộc chiến 
tranh hủy diệt định đưa nước ta về 
thời kỳ đồ đá đã vấp phải một thất 
bại ê chề. Chiến tranh đã kết thúc Iñ 
năm rồi mà Mỹ vẫn phong tổa kinh 
tế đối với ta, và bàt các nước tư bản 
khác không được quan hệ buôn bán 
với ta. Mỹ nuôi ảo vọng biến nước 
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Việt nam thành thuộc địa kiều mới 
của Mỹ. ' 

Các nước tư bản cho chế độ của 
chúng là tự do dân chủ nhất, có đa 
nguyên, đa đẳng. Nhưng đói với Đẳng 
cộng sản thì chúng tìm mọi cách chèn 
ép; thậm chỉ ở một số nước chúng 
cảm hoạt động ; chúng còn vu khống 
những người cộng sản là gián điệp 
của nước ngoài và bị buộc tội phản 
quốc. 

San khi Liên xô đánh bại phát xiít 
Đức, Ý và quân phiệt Nhật, cứu hân 
loại khỏi ;chế độ nô lệ đã man của 
bọn phát xit, chúng buộc phải cho các 
đẳng cộng sản và những người cộng 
sản hoạt động. bởi lẽ những người 
cộng sản tham gia chiến đấu chông 
phát xít hăng hái nhất và góp 
phần cho sự tháng lợi, nhưng những 
người cộng sản luôn luôn bị làm khó 
dễ, chỉ được làm những chức vụ thứ 
vếu nào đó. hoặc là bị đuôi khỏi xí 
nghiệp. 

Hiến phá p các nước tư bín còn kiêm 
chế sỏ đại biều của các nơi đông dàn 
nghèo, nhất là nơi có đòng công nhàn. 
Thành thứ ở các nước đó, số đại biều 
cộng sản trong quốc hội bao giờ cũng 
¡ft hơn nhiều so với số đại biều tư bản... 

Trong các cuộc tuyền cử ở các nước 
tư bản, thưởng các tập đoàn tư bản 
bỏ ra hàng triệu đỏ la đề mua phiếu 
cho ứng cử viên của mình. 

Như cuộc tuyên cử ở Ni-ca-ra-goa 
vừa qua, Mỹ vừa chỉ 17 triệu rưỡi đô 
la cho các ứng cử viên được Mỹ ũng 
hộ, vừa đc dọa khủng bố sẽ tiếp tục 
chiến tranh và phong tỏa kinh tế, nếu 
Đa-ni-en Oóc-tê-ga thẳng. Khi ứng cử 
viên của Mỹ tháng, tồng thống Bu-sơ 
liên ra lệnh cho quân Côn-tơ-ra rút 
vẻ, và lập tức hứa hẹn viện trợ ào 
ạt cho Ni-ca-ra-goa. Ông Bu-sơ la lớn: 
® Dân chủ đã thăng  . 

Chung quy các cuộc tuyền cử ở các 
nước tư bản chỉ là những cuộc tranh 
giành quyên lợi giữa các tập đoàn tư 


_ bản này với các tập đoan tư bản khác 


mà tốn kém hàng chục, hàng trăm 
triệu đô la. 


Dưới bề ngoài là tự đo, bình đẳng 
chung cho mọi người. kỳ thực bọn tư 
bản kếch sù nắm độc quyền tất cả các 
phương tiện tuyên truyền, thông tin 
đại chúng. 
~ Những đảng đại biều quyền lợi cho 
đần nghèo như các đảng phái tả có 
tiên đâu mà thuê các phương tiện đó, 
huống chỉ còn bị quyền thống trị của 
bọn tư bản làm khó dễ. ^ 


Tự do dân chú tư sẵn, chế độ đa 
nguyên đa: đảng, theo quan niệm của 
bọn tư bản, là như vậy đó !? 

Ta phải trở lại với những ngùyên 
lý của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh đề mà hoàn thiện 
chuyên chính vô sản, nghĩa là xây 


dựng một chính quyền của dân, do 


đàn, vì dàn, 


Có người chấp nhận một đẳng lãnh 
đạo, nhưng lại đòi đa nguyên. Người 
la lầm tưởng đa nguyên là tự do tư 
tưởng. Chủ nghĩa đa nguyên chính trị 
chủ trương có nhiều khuynh hướng 
chính trị cùng tồn tại. Chúng đòi hỏi 
các nướ? xã hội chủ nghĩa phải cho 
"phép các đảng chống cộng, chống chủ 
nghĩa xã hội được tồn tại và phát 
triền. Điều đó là tuyệt đối không thề 
được, vì nó rất nguy hiềm cho cách 
mạng và có hại cho lợi ích của nhân 

dân. Còn tự do tư tưởng thì khác: đối 
_ với một vấn đề gì dù to dù nhỏ, có 
liên quan dến quyền lợi của nhản 
đàn, nhiều người có ý kiến khác nhau, 
thì phải đề cho tự do tranh luận, nếu 
đi đến nhất trí thì tốt, nếu không nhất 
trí với nhau thì phải biều quyết, khi 
đó, thiều số phục tùng da số. Không 
như vậy thì sẽ hỗn (oạn. Cần phát huy 
dân chủ, nhưng cần phải chú ý đàn 
chủ có kỷ cương. 


Bác Hồ luôn nhắc chúng ta phải 
đoàn kết. Nói đoàn kết ngụ ý có sự 
bất đồng ý kiến, nhưng phải nhất trí 
chung quanh một nhiệm vụ lớn bao 


trùm, như thời kháng chiến, thị đòi 
hỏi mọi người phải nhất tri chống 
ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc 
và dân chủ cho nhân dân. 

Khi đã giành độc lập cho đất nước, 
cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa 
xã hội —khát vọng lâu đời của cả loài 
người khỏ đau — thì mọi người phải 
thông suốt mục tiêu này; còn về 
phương pháp, biện pháp, thì chúng ta 
phải bàn luận nhiều lần, phải có nhiều 
hình thức cho sát hợp với mỗi nơi, 
mỗi lúc, mỗi tầng lớp, mỗi bộ tộc, 
mỗi đân tộc..., phải có sách lược mềm 
dẻo đề lôi cuốn mọi người trong cả 
nước vào sự nghiệp cách mạng 
chung. 


Như trên đã nói, xã hội xã hội chủ 
nghĩa không phải tự phát mà có ; nó 
đòi hỏi phải có trình độ khoa học kỹ 
thuật cao, đồng thời đòi hỏi mọi 
người phải thấm nhuần đạo đức cần, 
kiệm, liêm, chính, chỉ công vô tư. Do 
đó, phải có những biện pháp sát đúng 
đề giáo dục cho mọi người vửa có 
trình độ văn hóa cao, vừa có đạo đức 
cách mạng vững; lại phải có đường 
lối và chiến lược phát triền kinh tế - 
xã bội đúng, như Đảng ta bây giờ chủ 
trương một nền kinh tế hàng hóa ˆ 


nhiều thành phần, theo định hướng 


xã bội chủ nghĩa. 

Càng phải đi yòng vèo (chấn lý là 
như vậy, không có con đường thẳng 
tắp dẫn tới xã hội chủ nghĩa), càng 
không được chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa. Cho nên, Đảng lãnh đạo phải 
phát huy cao độ tỉnh thần dân chủ và 
ký luật, tập hợp cho được những 
phần tử ưu tú của giai cấp và của 
đàn tộc. Qua những giai đoạn đấu 
tranh, Đăng phải thanh lọc những 
hạng người bảo thủ hay bất lực, và 
thường xuyên bồ sung bằng những 
lực lượng mới tiến bộ, làm cho Địng 
luòn luôn trẻ trung, thanh xuân. 


TP Hồ Chí Minh 
tháng 10-1990 
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Dân chủ hóa từ nền kinh tế 


_ hàng hóa trong chủ nghĩa xã hội 


HỎNG công cuộc đổi mới 
ở nước fa, dàn chủ hóa mỌi 
mặt đời sống xã hội với dịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa là 
một nội dung cơ bản, đồng thời là 
một quá trình răt phức tạp. Chế độ 
xã hội chủ nghĩa nang bán chất dân 
chủ bao hàm trong nó một nên kinh 
tế đản chủ. Thực tiên tìm tòi, thê 
nghiệr đã cho thấy nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần theo con đường 
xã hội chủ nưhĩa là nền kinh tế mang 
Lính chất đàn chủ, tiến bộ, phù hợp 
với điều kiện lịch sử cụ thề của nước 
ta hiện na\v. 


Nự phát triển nên kinh tế ấy và 
những thành tựu bước đầu của nó đã 
và đụng tác động rõ rệt đến toàn bộ 
nền đản chủ xã hội và góp phần trực 
tiếp vào việc xác lập nhàn thức mới 
về chế độ xã hội xã hỏi chủ nghĩa và 
quá trỉnh xây dựng chế độ ấy: 


Nên kinh tế mới — bước khởi 
đầu, tạo đà thúc đây quá trình 
đân chủ hóa xã hội 


Sau cuộc chiến tranh giải phóng, 
đất nước ta chuyền sang thỏi kỳ lịch 
sử mới, nhiệm vụ xây dựng được đặt 
lên hàng dâu. Trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội nước ta 
không tránh khỏi tỉnh trạng rập 
khuoỏn mô hình chủ nghĩa xã hội hành 
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ĐÀO XUÂN SÂM * 


chính nhà nước (thịnh hành ở các 
nước xã hội chủ nghĩa nhiều thập 
kỷ qua). Về kinh tế, tiếp tục áp 
dụng chính sách công cộng hóa, hiện 
vạt hóa, với cơ chế quản lý rất tập 
(rung và bao cáp (cộng thêm tính 
mệnh lệnh như trong thời chiến) 
Chuyền sang diều kiện hòa bình, 
chính sách và cơ chê quản lý kinh 
tế đó trở nên mất dân chủ, kim hãm 
sản xuất, ách tắc lưu thông, đưa đến 
hậu qua nghiệm trọng: xã hội trì trẻ, 
rỗi loạn, không được lòng dàn. Chính 
Lừ thực tế đó, cuộc đòi niới có tính 
cach mạng đã được Đăng và Nhà 
nước ta đề ra. Công cuộc đồi mới đó 
chính là sự dứt bỏ mô hình cũ, tìm 
(ÒI, sáng tạo, nhàn thức lại và từng 
bước xây dựng chủ nghĩa xã hội với 
ý nghĩa là một chế độ kinh tế xã hội 
mang bản chất dàn chủ. 

Sự ra đời, phát triền nền kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phần đi lên chủ 
nghĩa xã hội đã diễn ra như là miột 
tắt vếu lịch sử, một đòi hỏi bức xúc 
vẻ tự do. về quyền đản chủ của đông 
đảo nhân dân lao động. Đó là bước 
khới đầu của quả trình dân chủ hóa. 

Đảng ta từ Nghị quyết liội nghị lần 
thứ 6 Ban chấp hành trung ương khớa 
1V (1979) đến Nghị quyết Hội Nghị lần 
thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa 


W Giáo sư kinh tế học 


\I (989), trải qua 10 năm mò mẫm, 
trăn trở, đề đi đến khẳng định một 
đường lối đúng đán. Đó là đường lối 
phát triền nền kinh tế hàng hóa có kế 
hoạch gồm nhiều thành DĐNP đi lên chủ 
nghìa xã hội. 


Nên kinh tế hàng hóa của ta khác 
về chất so với nền kinh tế hàng hóa 
phát triền theo con đường từ bản chủ 
nghĩa. Nó ra đời trong điều kiện có 
nhà nước cách mạng do đảng cộng 
sán lãnh đạo trên cơ sở đã xóa bỏ các 
giai cấp địa chủ và tư sản. Trong nền 
kinh tế mới tuy vẫn còn người giàu, 
người nghèo, nhưng khêng có và 
không thè có liền đề đề phục hồi các 
giai cấp thống trị, bóc lột, càng không 
thề phần cực xã họi thành gi. cấp 
tư sản và vô sàn, Trong điều kiện 
còng hữu là nhân tố chú đạo. các 
thành phần và hình thức kinh tế tư 
hữu không có đất đề phát triển thành 
đại tư bàn, mà hoàn toàn có kha năng 
theo eon đường của chế độ hợp tác xã 
hội chủ nghĩa (nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa được hiều như chế dò kinh tế 
hợp tác theo tư tưởng l.ẻ-nin). Di 
nhiên, trong nền kinh tế ấy, sự binh 
đẳng vẫn chưa vượt ra ngoài khuôn 
khô của nguyên tắc pháp quyền tư 
sản. Nhưng dẫu sao, nó có triền vọng 
phát triền, đang từng bước tạo ra 
những nhân tố mới, xóa dân sự bất 
công và bất bình đẳng. 


Quá trình chuyền sang nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phân mang 
tính quần chúng sảu rộng và đã tác 
động tích cực đến việc giải phóng 
tiềm năng lao động sáng tạo, phát 
triền sản xuất, mở rộng lưu thông, 
xác lập một bước quyẻên và trách 
nhiệm của cả người sản xuất, người 
tiêu dùng trong xã hội. Không khí cởi 
mỏ dân chủ từ kinh tế đã lan tỏa, trở 
lại thúc đầy mạnh mẽ các mặt đồi 
mới khác, đặc biệt tạo tiền đẻ hình 
thành con người mới, con người công 
dân có khả năng làm. chủ trong nà, 
xã hội công dân. 


Hình thành con người cong 
dân mới trong xã hộ: công dân — 
một yếu tố quan trọng của nền 
dân chủ 


Từ khi nước ta chuyền sang phát 
triền nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành. phần, xuất hiện ba hiện tượng 
kinh tế đáng lưu ý: 

— Chẽ độ hợp đồng, chế độ giao 
khoán đã thay dần chế độ lao động 
biên chế (trong khu vực quốc doanh) 
và chế độ thống nhất quản lý ăn chia 
phân phối (trong hợp tác xã) 

— Xu hướng hữu sản hóa một bộ 
phận quan trọng những người lao 
động trong kinh tế quốc đoanh và 
kinh tê tập thê (do khuyến khích 
phát triển kính tế gia đình và các hình 
thức giao thầu, giao khoán, hùn vốn 
kinh doanh...) ¬ 

— Nu hướng phát triền quan hệ hợp 
tác, liên doanh, liên kết các thành 
phần theo nguyên tắc dân chủ. tự 
nguyện, củng có lợi (với công hữu là 
chủ đạo), hoạt động theo luật kinh 
doanh thống nhất. 

Những hiện tượng mang tính tất 
yếu và tiến bộ về kinh tế đó đã tác 
động tịch cực đến sự ra đời của con 
người mới — con người lao động công 
đàn tự đo trong xã hội công dân kiêu 
mới. lHlình thức lao động hợp đồng 
và giao khoán,găn liền với việc hữu 
sản hóa mọi bộ phận quan trọng 
những người lao động trong kinh tẻ 
quốc doanh và tập thê, chính là sự 
xác lập quvền tự chủ của cá nhân về 
lao động và vốn sản xuất kinh doanh. 
Hình thức đó đã đầy lùi những xu 
hướng không lành mạnh phô biến 
trong khu vực kinh tế nhà nước và 
kinh tế tập thê: một lớp người lao 
động không hề chú ý đến tiết kiệm, 
đến tích lũy; một lớp người cố tình 
lần trốn lao động và nghĩa vụ xã hài 
nhưng rất nhanh nhạy, kbôn khéo 
trong giành suất ăn chia, hưởng chênh 
lệch giá: một lớp người chuyên tìm 
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ô dù, lo ló-đề giành vị trí an nhàn. 
đặc quyền. đặc lợi. Nó còn đầy lùi 
một đạng bất công giữa một bên là 
người có chức có quyền trong bộ máy 
quần lý ngày càng đông đúc với một 
bên là những người lao động dưới 
quyền bị nghèo đi, làm việc bị động, 
chỉ biết thừa hành m;ệnh lệnh, không 
có bản lĩnh, không biết tự chủ, không 
chịu trách nhiệm, không cản sáng tạo, 
miễn sao được lòng cấp trên. Nay 
trong điều kiện thực hiện chỉnh sách 
và cơ chế quản lý kinh tế mới, trong 
đó có sự phân công lao động và phản 
chia quyền hạn hợp lý, mỗi người 
được làm chủ về lao động và vốn sản 
xuất kinh doanh của mình, tạo khả 
náng đề họ tự lựa chọn, tự quyết định 
phương án kinh tế, tự chịu trách 
nhiệm vật chất với kết quá sản xuất 
kinh doanh trong khuôn khö những 
khế ước, hợp đồng và luật pháp. Hình 
thức kinh tế như vậy thường xuyên 
tác động, hình thành dân phảm chất 
cơ bản của người lao động kiều mới : 
vì lợi ích thiết thân mà đua tranh 
lao động, hăng say với hiệu quả cao, 
chăm lo tích lũy vốn và nàng cao trình 
độ; cũng vì lợi ích thiết thân mà 
quan tầm, có ý thức trách nhiệm với 
lợi ích người khác, lợi ích tập thê và 
toàn xã hội. Nói cách khác, lẽ sống 
#“ nhất nghệ tỉnh nhất thàn vinh » và 


triết lý «cùng có lợi trong lao động ˆ 


hợp tác? đã có cơ sở kinh tế dè bảo 
đảm. Đó thực sự là bước tiến quan 
trọng trong tiến trình dân chủ. 


Trong không khí đồi mới, với sự 
đua tranh của nhiều thành phần kinh 
tế, hoạt động thị trường xã hội cũng 
trở nên sôi dộng, rhộn nhịp. Người 
tiêu dùng ngày nay quả có phần phấn 
khởi và tự tín hơn trước. Người lao 
động (dông thời cũng là người tiêu 
dùng) đã có thê được tự do lựa chọn 
không phải ehï vài mặt hàng thiết 
yếu, mà đã quan tâm đến tất ca những 
gì cầncho cuộc sống, phủ hợp với nhu 
cầu, thị hiếu và tíi tiền củn mình 

L 


<0 


(điều mà trước đâ y không ai dám nghĩ 


đến) Người tiêu dùng bướ:. đầu đã 
được tôn trọng. Các nhà sản xuất kinh 
doanh ngà y càng phải chú ý lắng nghe, 
tìm hiều, cân nhắc, thận trọng và 
nâng cao đần ý thức phục vụ người tiêu 
dùng. Cái thời mất dân chủ, người 
sin xuất thì cứ việc sản xuất vò tòi vạ 
hàng loạt sản phầm kém chất lượng, 
người kinh doanh tha hỏ gam hàng, 
định giá tủy tiện, cửa quyền, hạch 
sách nưười tiêu dùng, đã đâần đần qua 
đi. Trong nên kinh tế mới, rồi đày nhà 
nước sẽ còn pháp luật hóa các quyền 
và lợi ích của người tiêu dùng. 


Như vày là với nền kinh tế mới, cả 
xã hội đang có không khí mới trong 
mối quan hệ dạn chủ, cùng hợp 
lác, cùng có lợi và tôn trọng lẫn 
nhau. Í 

Một điều đáng quan tâm hơn nữa là, 
trong điều Kiện nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần ở nước ta, cùng dà 
xuất hiện cơ cấu và quan hệ giai cấp 
mới. Không thề đơn giản như cách 
nghĩ trước đây rằng xã hội ta. ngoài 
giai cấp công nhân, nòng đản tập thề, 
tầng lớp trí thức, còn có thêm thành 
phần kinh tế tư nhân và cá thê (coi 
nó như một cái gi đó tất yếu có mặt 
trong thời kỷ quá độ và nằm ngoài 
chủ nghĩa xã hội). Ngày nay, qua thực 
Lế, chúng ta đang dần dân có một ỷ 
niệm mới về giai cấp và cơ cấu giai 
cấp trong xã hội có nền kinh tế hàng 
hóa. Đại thể có hai đặc trưng đáng 
chủ ý: . 


— Trong điều kiện của chế độ kinh 


_tế với tư cách là một hệ thống mới 


uề chốt (công hữu là chủ đạo, định 
hướng lên chủ nghĩa xã hội) mọi phần 
tử thuộc các thành phần kinh tế khác 
nhau trong hệ thống, Í( nhiều đều 
mang tính chất của hệ thống và ngày 
càng gán bó, đan kết trong hệ thống 
(vừa có đua tranh, cạnh tranh, vừa có 
Hiến kết hợp tác, và điều quan trọng 
là không đề nảy sinh mâu .thuần đói 
kháng). | 


` 


— lrong nội bộ nhân đân eó một 
liên minh chiến lược đã thay đồi cơ 
cầu nhưng luôn hợp tác chặt chẽ với 
nhau từ lĩnh vực kinh tế đến lĩnh vực 
chính trị. Lực lượng này làm nòng 
cốt đây xã hội đi lên. 

— Khối đại đoàn kết toàn dân trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đã bước đầu được đặt trên.eơ sở nền 
kinh tế mới, có sự chuyền dần cơ cấu 
xã hội, cơ cấu giai cấp, phù hợp với 
quy luật phát triền, tiến bộ. Các đoàn 
thề quần chúng: cũng phải tự đồi tên: 
Tông công đoàn nay dồi thành Tồng 
liên đoàn lao động Việt nam ; Hội 
nông dân tập thề nay thành Hội nông 
đân Việt nam... Đây là một thành quả 
(rong sự nghiệp dân chủ hóá xã hội, 

Tiếp tục khắc phục khó khăn 

đề phát huy dân chủ 


Từ năm 1989, với đặc điềm cơ hẳn 
nhất là bước ngoặt sang nền kinh tế 
. hàng hóa trên thực tế, nước ta đã có 
những chuyền biến quan trọng: sản 


xuất từng bước phát triền, hàng hóa ` 


đồi dào hơn: mở rộng xuất nhập khầu 
gắn liền với việc đầy lùi siêu lạm 
phát, tạo khả năng ồn định giá cả và 
giá trị đồng tiền. 

Tuy vậy, chúng ta vẫn còn những 
khó khăn phải vượt qua: | 

— Bên cạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đời sống xã hội có sự 
bừng nở công khai, mạnÌ: mẽ, lại có 


sự phát triền mang tính chất lòn xộn,. 


phân tán nhỏ lẻ (trong sẵn xuất kinh 
doanh) và sự hoạt động của nền kinh 
tế ngầm rất lớn, của việc làm ăn phi 
pháp bất lương nghiêm trọng. 

— Hiệu lực quản lý và hiệu quả sẵn 
xuất kinh doanh của hệ thống quản lý 
kinh tế xã hội và quản lý sản xuất 
kinh doanh thuộc khu vực nhà nước 


vốn đã thấp kém, nay càng bộc lộ sự - 


vếu kém, ngỡ ngàng, lúng túng trước 


bước ngoặt sang nền kinh tế thị trường.- 
Hơn nữa, hệ thống ấy còn là nơi trú. 


ngụ chính của hai tệ nạn: buôn lâu và 
tham nhũng. 


Từ thực trạng đó có thề rút ra kết 
luận gi ? 

Trước hết, bước tiến kinh tế từ 1989 
thể biện bước ngoặt mới từ chính 
sách và cơ chế cũ sang chính sách và 
cơ chế mới; đồng thời, thề hiện sự 
chỉ đạo đứt. khoát ở cấp vĩ mô (cá 
trên quan điềm cũng như trên một 
loạt biện pháp điều hành) nhằm mở 


. thông thị trường trong nước và xuất 


nhập khầu. chấp nhận giá cả và tỷ giả 
thị trường, xử lý lãi suất... Nhờ chính 
sách mới và sự chỉ dạo chiến lược 
nhất quán đã tạo ra bộ mặt mới của 
xã hội và tạo ra thế chiến lược, nưay 
trong khi bộ máy quản lý kinh tế và 
khu vừực kinh tế nhà nước còn rất ` 
yếu kém và nhiều tiêu cực. Điều đó 
càng nói lên rằng, chính sách kinh tế 
mới là một tất yếu và vai trò chỉ dạo 
của tầm vĩ mô là vô cùng quan trọng. 

Thứ hai, tình trạng vô chính phủ ởmột 
số mơi trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh và trong đời sống xã hội, sự yếu 
kém và những tệ nạn quan tiêu, tham 
nhũng trong bộ máy quản lý và trong 
khu vực kinh tế nhà nước ty có nhiều 


. nguyên nhân, nhưng xét cho cùng, là 


di hại của chính sách và cơ chế quản 
lý kiều cũ. Nay đôi mới chính sách 
và cơ chế quản lý kinh tế với quan 
điểm phát triền nền kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần -mang tỉnh thần đàn 
chủ, đặt nó ở vị trí chiến lược lâu 
dài, có thề làm cho người lao động, 
người sản xuất kinh doanh thuộc mọi ˆ 
thành phần, vì lợi icñ thiết thân mà 
từ bỏ cách làm ăn dối phó lần trốn 
chính sách và cơ chế chính thông hợp 
pháp trước đày, tự nguyện đi vào xu 
hướng làm ăn công khai, lương thiện 
hợp pháp trong sự thống nhất giữa 
lợi ích cá nhân, lợi ích tập thề và 
lợi ích toản xã hội. 

Giải quyết những khó khăn, lũng 
túng hiện nay chỉ có thề bằng cách 

(Xem tiếp trang 37) 
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Nghiên cứu = Trao đồi 


Phải chăng chúng ta trở lại 
với nền kinh tế liều nông ? 


RONG thập kỷ còn lại, chúng 
ta đang sơ kết những gì đã 
làm được vẻ mặt nòng 
nghiệp đề bàn giao cho thế 


+ 


kỷ 21 một bệ thống nông nghiệp tiêu 


biều cho vùng nhiệt đới, và đi liền 
với nó, là một quan hệ sản xuất phủ 


hợp với những chính sách phù hợp. 


Bước ngoặt lớn trong nông thôn: 
nước ta được thực hiện từ tháng: 4. 


năm I98§ khi có Nghị quyết 10 của 
Bộ chính trị về đồi mới quản lý, 
khẳng định mỗi gia đình là một đơn 
vị kinh tế tự chủ. Quy mô bình quản 
một nông hộ trên phạm vị cả nước 
là 0,59 ha. Ở vùng châu thổ sông 
Hồng, mỗi hộ tiều nông chỉ có dưới 
0, ha, so với các nước trong khu 
vực châu Á — Thái bình dương (Ấn 
độ 2 ha, Phi-lip-pin 3 ha) thì quy mô 
đó quá nhỏ, chúng tôi tạm gọi đó là 
micro tiều nông (Ì). 


Kinh tế tiêu nông có ưu điểm lớn 
được thể biện trên mảnh đất 5% mà 
trước dày hợp tác xã đã từng giao 
cho xã viên đề làm kinh tế gia đình. 
Có người gọi đó là “mảnh đất thân 
kỷ» vì trên điện tích nhỏ nhoi đó, 
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người xã. viên đã tập (trung hết sức: 
mình nhằm tạo ra quá nửa số thư: 
nhập, và hiệu quả đạt được trước: 
hết nhờ vào đầu tư lao động của mọi 
thành viên trong gia đình. Nhưng 
người tiều nòng không chỉ tận dụng 
lao động mà cỏn tìm cách tàng hiệu 
suất lao động. Tuy vậy, thu nhập của 
họ vẫn thấp và đề cực đại hóa thu nhập 
bằng con đường kinh doanh tồng hợp, 
ngoài trồng trọ( còn có chăn nuôi,. 
làm thêm nghề thủ còng, hoặc cày 
thuê cuốc mướn... Bên cạnh những 
ưu điềm kề trên, kinh tế tiều nông 
cũng có những mặt hạn chế như thiếu 
vốn, làm markcling kém v.v. Khi 
tham gia hợp tác xã, những mặt 
mạnh và mặt yếu của nó bệ biến đạng : 
ưu thế sử dụng lao động và đất đai 
của người tiều nông bị hạn chế 
(như ngày làm việc ít, hình thức 


“trồng xen, trồng gối, luân canh hầu 


như biến mất...) do cách quản lý của 
hợp tác xã có những mặt gò bó, thậm 
chí cấm đoán ; còn những nhược điềm 
thì bị che lấp do xã viên ý lại vào 
hợp tác xã, mọi việc đều do ban quan 


(1) Tiều nỏng cực nhỏ 


trị hoặc đội sản xuất định đoạt, việc 
đưa cuộc cách mạng xanh vào đồng 
ruộng tuy Ít nhiều có tiến bệ nhưng 
mức độ, quy mô và điều kiện đều có 
những hạn chế nhất định. 


Lấy gia đình làm đơn vị kinh tế 
tự chủ, điều đó phải chăng có nghĩa 
là chúng ta đề người nông dân trở 
lại nền kinh tế tiều nông truyền 
thống xưa kia với cái cảnh «chồng 
cảy, vợ cấy, con trâu đi bừa ? trong 
ao tủ tự cấp tự túc chật hẹp ? 

Không, không thề như thế được. 
Sau 30 năm đi (heo con dường hợp 
tác hóa, nông thôn tuy ít nhiều có 
đồi mới, nhưng nhìn tồng quát, đó 
vẫn là cây đa bến cũ». Phải dồi 
mới nông nghiệp. đồi mới nông thôn, 
đồi mới người nông dân; muốn vậy, 
phải có con đò khác đưa®. Con đò 
gì vậy ? Trước tiên, phải có những 
điều kiện kinh tế — xã hội. 

Nồi lên hàng đầu là vấn đè ruộng 
đất. Đề có sản xuất hàng hóa, một 
mặt cần phát huy năng lực sản xuất 
trên điện tích đã có, nhưng mặt khác, 
không thề không có thêm quỹ đất 
mới. Song từ nay đến năm 2000, khả 
năng khai hoang chưa thề tiến hành 
với nhịp dộ nhanh, giỏi lắm đất mới 
khai phá chỉ bù đắp được số điện 
tích mất di trong binh quản ruộng 
đất của mỗi hộ 

- Hướng thứ hai: chủ trương ai giỏi 
nghề gì làm nghề ấy, tập (rung ruộng 
dất vào những bộ có Rhả năng làm 
giàu, số còn lại chuyển sang làm nghề 
khác. Thoạt nhìn, chủ trương này có 
nhiều khả năng thực thi, nhưng khi 
bàn đến các biện pháp thực hiện thi 


thấy văn đề không giản đơn. Sau khi: 


có Nghị quyết 10, ở tặt cả H„HỌI nơi, 
nông dàn yêu cầu được Cấp ruộng 
đất, kề cả số cán bộ về hưu và thợ 
thủ công. Tình trạng những người 
không có khả năng làm nông nghiệp 


xin trả lại ruộng đất rất í4 XÂY TẠO 


Thật ra, với bình quân ruộng -đấit 
thấp, nông thôn không đủ việc làm. 


Muốn điều chỉnh sự phân công lao _ 
động theo hướng trên, phải có hàng 
loạt chính sách kèm theo, như phát 
triền ngành nghề, xây dựng công 
nghiệp ngay trong lòng nông thôn, 
đền bù cho những ai tự nguyện trả 
lại ruộng đất đề chuyền nghề. Ở 
đồng bằng sông Hồng, có điền hình 
Ngô Văn Kích (ngoại thành Hải phòng) 
nhận khoán của hợp tác xã 4,8 ha 
ruộng đất, trong nhà có 5 lao động, 
với sự hỗ trợ của cơ giới hóa, đã 
thực hiện vượt mức kế hoạch sản 
xuất. Giả định mò hình này phô biến 
cho toàn vùng thì chỉ cần 716 000 lao 
động, như vậy sẽ có 3 triệu lao động 
thất. nghiệp. không tài nào bố trí 


được việc làm cho họ. 


Hướng thứ ba là mua bán ruộng 
đất của nhau, điều này có thề trở 
thành hiện thực. Theo luật đất đai 
hiện hành, ruộng đất thuộc sở hữu 
toàn dàn, nông dân chỉ có quyền sử 
dụng. Hồi đây, nếu luật đó được bồ 
sung thêm điều khoản công nhận các 
quyền chuyền nhượng, có bồi hoàn, 
thừa kế, thế chấp... trong vòng 20 — 
90 nănn, thì điều đó sẽ có tác dụng 
hợp pháp hóa một sự việc đang diễn 
ra tử mấy năm nay, và đầy mạnh 
thêm một bước việc chuyên nhượng 
ruộng đất, nhất là ở những vùng có 
cơ sở hàng hóa phát triền như đồng 
bằng sông Cửu long. Còn ở những 
vùng mới ngày nào đang 1gưng đọng 
ở tỉnh trạng tự cấp tự túc như đồng 
bằng sông lHlông, thì khả năng mở 
rộng quy mô ruộng đất của các nông 
hộ không nhiều. Việc mua bản ruộng 
đất ở những vùng ngày xưa có Lý lệ 
ruộng còng khá lớn, ít nhiều không 
phu hợp với tâm lý của nòng dân, Ở 
dày, còn phải kề đến tác động không 
nhỏ của ý thức hệ xã hội chủ nghĩa : 
với quan niệm cũ kỹ về chủ nghĩa xã 
hội lấy việc công hữu hóa làm mục 
tiêu chính yếu, thì vượt qua trở ngại 
đó đâu có dễ đàng. 

Sau ruộng đất là vấn đề vốn. Từ khi 
có Nghị quyết 10, trong nông thôn đã 
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'có sự chuyên hướng vẻ dỏi tượng 
cho vay. Đề huy động tiền nhàn rồi 
trong nhàn dân và cho vay phát 
triền sản xuất, cản chú ý điều chỉnh 
lãĩ suất tiền gửi và tiền cho vay mội 
cách hợp lý ; điều quan trọng nữa là 
mởớ rộng mạng lưới ngân hàng nòng 
thôn. Đối với các hộ tiều nông, diều 
đáng chủ ý không phải là tàng cường 
eác khoản trợ cấp của chính phủ, mà 
là cấp vốn tín dụng kịp thời, nhanh 
“chóng và thuận tiện, đồng thời giảm 
nhẹ những yêu cäu về thế chấp tài 
sản. Về phía nhàn dân, cũng phải tăng 
cường tích tụ, tập trung vốn. Trong 
thu nhập của một hộ thường có ba 
phần : một là từ sản xuất trên mánh 
đãi của từng nông hộ: hai là đi làm 
thêm ; ba là tiền từ nơi khác gửi về 
(chẳng hạn tiền lương của con em 
làm công nhân viên chức hoặc đi lao 
động nước ngoài gửi về). Hai phần 
nau, nhất là phần thu nhập không 
phải từ nông nghiệp, nếu biết huy 
động có thề góp phần đầy mạnh sản 
xuất nòng nghiệp. Lại còn phải chú ý 
thu hút vốn của các thành phần kinh 
tế khác. Kinh nghiệm của huyện Hoài 
đức ngoại thành lià nội cho thấy, do 
biết huy động tư nhàn đi mua và vận 
chuyên sắn từ các tỉnh trung du và 
miền núi về xuỏi, mở rộng mạng lưới 
chế biến thủ công và nửa cơ khí trong 
thôn xóm, đã tạo một khối lượng 
“không nhỏ về bọt, miến, bánh kẹo 
` eũng cấp cho các vùng nòng thôn. 


Tiếp sau vốn là vấn đề chuyền giao 
kỹ thuật. Phải dùng những hình thức 
thích hợp đề tiến bộ kỹ thuật có thể 
len lỗi đến từng nông họ. Nếu không 
thay đổi quy mô và trình độ cũng như 
hình thức cơ động tuyên truyền thi 
kết quả sẽ hạn chế. Vì vậy, đi đôi với 
xây đựng những điền hình thăm canh 
tàng nàng suất, phát hiện những hộ 
biết 'cách làm ăn, phải lấy người thật, 
việc thật để thuyết, phục nông dân 
bằng các phương tiện thông tin đại 
chúng như vò tuyên truyền hình. 
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“hợp một 


về kết 


Viđêò, truyền thanh, bươm bướm, mở 
các hội ®ghị thao điển kỹ thuật, tập 
lúc hàng trăm nỏng hộ. 
Khòng nên có ý nghĩ cho rằng lấy hộ 
làm đơn vị kinh tế tự chủ thị ruộng 
đất sẽ càng manh múun, làm cho việc 


. tiếp thu tiến bộ kỹ. thuật kém hơn 


lúc còn hợp tác xã (kiều cũ). 

Điền hình là việc cung cấp công cụ 
và tiến hành cơ giới hóa nông nghiệp. 
Đóõi tượng chính hiện nay không phái 
là mấy vạn hợp tác xã mà là 8,3 triệu 
nông hộ. Sau 2 năm hoạt động từ khi 
có Nghị quyết 10, qua điều tra sơ bộ 
quả đạt được, tôi nhận 
thấy nông dân có yêu cầu cao hơn về 
công cụ và cơ giới hóa so với lúc còn 
hợp tác xã. Có thề phân loại như sau: 


Một, 60—70Ã nông hộ còn bản tự 
cấp tự túc, chỉ cần công cụ cÖ truyền 
như cày, bừa, cào cỏ v. v. 


Bai, 25—30Ã nông hộ trở thành khá 
giả, vêu cầu được bồ sung công cụ 
cải tiến như xe đạp thô, xe vận chuyên 
cải tiến, guồng tuốt lúa, bình bơm 
thuốc trừ sâu đeo vai, bộ máy nghiên 
thái các loại củ. 


Ba, số nòng dân giàu (khoang - 
5—10X nông hộ), với diện tích binh 
quân mỗi hộ một vài héc ta trở lên 
(đồng bằng sông llồng) hoặc cao hơn - 
(đồng bằng sông Cửu long và Tày 
nguyên), có khả năng sắm một máy kéo 
nhỏ loại 12 sức ngựa (có khi kèm theo 
rơmoóe), một máy bơm nước, một máy 
nghiền, một máy xay xát. liiện nay, 
trên cả hai miền, có khoảng 5 000 máy 
kéo lớn, 20000 máy kéo nhỏ và 200 000 
động cơ xăng đã tư nhàn hóa, do các 
trạm máy kéo và các hợp tác xã nông 
nghiệp bán cho nông dàn. Vì thay 
đồi sở hữu nên máy móc được chăm 
sóc bảo đưỡng tốt, quản lý có hiệu 
quả hơn so với lúc thuộc sở hữu nhà 
nước và sở hữu tập thê. Một thực thể 
đang lớn lên, thúc đầy quá trình cơ 
khí hóa ngay cả ở những vùng như 
đỏng bằng sông Hồng, trước đây 
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trởng lầm nông đân khó tiếp thu máy 
"móc. Có những nông dân khá giả mua 
máy MTZ cũ đem về tân trang và đi 
cày thuê cho nông dân trong vùng 
rát được ưa thích vì công làm đất 
bằng máy rẻ hơn công làm bằng trâu, 
khòỏng những bảo đảm thời vụ mà 
cách thanh toán cũng không phiền hà 
khách hàng. 


Đề có nhiều sản phầm hàng hóa, 
kinh tế gia đình, đặc biệt kinh tế tiều 
nóng, phải gắn với chế độ hợp tác xã, 
nhưng không phái theo kiều cũ như 
những năm trước đây, dựa trên cơ sở 
ngày công lao động đã từng là nguồn 
gốc của sự trì trệ sản xuất, kéo theo 
tệ tham Ô lãng phí. Giờ đây là những 
hình thức tương trợ hợp tác kiều mới, 
phong phú và đa dạng về tỉnh chất, 
trinh độ và quy mô, tập hợp dăm ba 
hộ, có khi vài chục hộ, dựa trên nguyên 
tác thực sự tự nguyện và cùng có lợi, 
cung cấp dầu vào và giải quyết đầu 
ra cho nông dân, chẳng hạn bán tư 
liệu sẵn xuất và tiêu thụ sản phầm, 
xảy dựng kết cấu hạ tầng trong thôn 
xóm. Những loại hình hợp tác kiều 
mới đó hình thành trong lòng hoặc 
bên cạnh các hợp tác xã cũ trên cơ sở 
góp lao động và vốn dưới hình thức 
công ty cô phân : phân phối vừa theo 
lao động, vừa theo cồ phần. Trong 
các nông lâm trưởng quốc doanh 
cũng có một tình hình mới xuất hiện 
với các hình thức kinh tế hỗn hợp 
giữa các hộ công nhân, nông dân với 
kinh tế quốc doanh;đơn vị nhận 
khoán không phải là đơn vị làm gia 
công như trước, mà tự chủ kinh 
doanh ;các loại hình kinh tế trên 
có sự gắn bó mật thiết với kinh tế 
guốc doanh, thông qua vai trò dịch vụ 
và kết cấu kinh tế — xã hội của kinh tế 
quốc doanh. Ở đây, lợi ích của người 
lao động được quan tâm đầ v đủ, trong 
khi kinh tế quốc doanh văn thuộc sở 
hữu nhà nước; kinh tế gia đình, kinh 
lế hợp tác xã đạn xen vào kinh tế 

quốc doanh, có sự kết hợp hài hòa 


"khu vực 


giữa các thành phản kinh tế dựa trên 
cơ sở đồi mới sở hữu, hiến kinh tế gia 
đình dân dân trở thành trang trại, 
trong khi kinh tế quốc doanh làm 
nhiệm vụ cung cấp dầu vào, giải quyết 
đầu ra và xảy dựng kết cấu hạ lầng 
phục vụ kinh tế gia định. Con đường 
của nông thôn nước ta đã bát đầu 
sáng tỏ. Đó là con đường kinh tế trang 
trại nhỏ như các nước trong khu vực 
châu Á— Thái binh dương; con đường 
đó lâu dài, gav go và phức tạp, với 
nhịp độ phát triền từng vùng có khác 
nhau : chẳng hạn, các vùng như đồng 
bằng sông Cửu long (bình quân hiện 
nay 0,94 ha một hộ), như Tây nguyên 


-_ (0,88 ha một hộ), có thẻ nhanh hơn se 


với đồng bằng sông liồng (0,3 ha một 
hộ). Con đường kinh tế trang trại nhỏ 
không tách khỏi làng xã với những 
lùm tre xanh và ngôi đình truyền 
thống chứa dựng nội dung mới của 
nhà văn hóa nông thôn, kết tỉnh những 
thuần phong mỹ tục, truyền bả nền 
văn hóa mới, xây dựng con người 
mới, tồ chức những cuộc giải trí vui 
chơi lành mạnh. 


Lấy gia đỉnh làm đơn vị kinh tế 
tự chủ, điều đó có nghĩa là nÌhà nước 
khỏng bỏ mặc nông thôn cho thị trường 
mà phải can thiệp đề khuyến khích 
hoặc đồi hướng sự phát triền của nông 
thôn. Muốn vậy, ngoài những chính 
sách nêu trên, trong các chương trình 
và dự án, tư tưởng chủ đạo phải nhằm “. 
kích thích mọi tầng lớp xã hội đề đủ 
lợi ích riêng tư có khác nhau. họ vẫn 
hướng vào những mục tiêu chủ yếu, 
bảo đảm lợi ích xã hội. Điều đó đòi hồi 
phải điều chỉnh phương pháp luận và 
thực tiên kế hoạch hóa phát triền 
nông nghiệp, vừa chú ý lợi ích của 
kinh tế tiều nông, vừa quan tâm đến 
trang trại ngày càng được 
mở rộng. Trong việc bố trí ebÏ tiêu, 
phải vừa chú ý chỉ Jiêu tồng sản lượng 
đề bảo vệ quyền lợi của tiều nông, 
vừa chú ý chỉ tiêu mức độ gia tăng, 

(Xem tiếp trang 42) 
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“Nghiên cứu — Trao đổi 


NGÔ HA DU U Ô UU GOÔ HE 


Kích thích tính tích cực của 
người lao động thông qua 


` lợi ích cá nhân 


TC UỐT một thời gian dài, với 


` kinh nghiệm của những năm 
= kháng chiến, chúng ta thường 

nghĩ rằng chỉ cần kích thích 
tính tích cực của người lao động bằng 
sự dộng viên tỉnh thần, bằng lời kêu 
gọi về lòng yêu nước, yêu chủ n¿hĩa 
xã hội, là đủ. Mặt khác, đo quan niệm 
ấu trĩ về chủ nghĩa xã hội, do hiểu 
sai và vận dụng sai quy luật về sự 
phù hợp của quan hệ sẵn xuât: với 
tính chất và trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất, chúaøg ta cho 
ràng chỉ cần tiến hành cải tạo quan 
hệ sản xuất cũ, nhanh chóng thiết lặp 
sở hữu công cộng đối với tư liệu sẵn 
xuất, là lập tức sẽ thu được những 
kết qua tích cực trong sản xuất. Trong 
bối cảnh ấy, mọi sự quan tâm tới lợi 
ích, nhất là lợi ích cá nhàn và lợi 
ích kinh tế, đều bị coi là sa vào vũng 
bàn của chủ nghĩa tư bản, là cá nhân 
chủ nghĩa, là nhỏ nhẹn, tầm thường. 
Hậu quả của những quan điềm sai 
lầm này là, khi cách mạng đã chuyền 


giai đoạn, khi nhiệm vụ xày dựng xã 
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LÊ HỮU TẦNG *_ : 


hội xã hội chủ nghĩa đã nồi lên hàng 
dầu, nhiều người trong chúng ta vẫn 
chậm nhận ra vai trò của lợi ích với 
Linh eách là động lực trong giai đoạn 
mới của cách mạng. Thực tiễn xây, 
dựng chủ nghĩa xã hội ở ta cũng như 
Ở tt số nước anh em cho thấy : dù 
có xây dựng được một nền công 
nghiệp nặng ở mức độ nhất định. dù 
có đưa dược các phương tiện kỹ 
thuật mới, thậm chí hiện đại, vào sản 
xuất, điều đó vẫn chưa nâng cao được 
hiệu quả sản xuất. Điều quan trọng, 
thàm chí có ý nghĩa quyết dịnh đối 
với sự phát triền của xã hội, là thái 
dò của người lao động đối với công 
việc của minh. Có thề nói rằng, khi 
người lao động không còn thiết tha 
với lao động nữa. thì đấy là dấu hiệu 
của khủng hoảng. 

Dấu hiệu khủng hoảng này đã xuất 
hiện ở nước ta từ những năm 70 và 
bộc lộ ngày càng rõ. Điều dỏ buộc 
chúng ta phải suy nghĩ một cách 


* Phó viện trưởng Viện Khoa học rã hội 
Việt nam : 


nghieimn túc, đỏi hồi chủng ta phải có 
cái nhìn khách quan về vai trò của 
lợi ích trong sự phát triền của xã hội 


Từ đầu những năm 80 chúng ta 
buộc phải chống lại thiên kiến cũ, 
công khai thừa nhận tầm quan trọng 
của lợi ích. Tuy nhiên, cần phải nhận 
rằng trong những năm qua chúng ta 
vẫn chưa thấy hết tầm quan trọng của 
lợi ích, bởi lẽ lợi ích vẫn còn bị xem 
xét một cách biệt lập, không trong 
hệ thống các động lực của sự phát 
triền xã hội. Có thề nói rằng, dưới áp 
lực của những sự thật diễn ra trong 
cuộc sống, những sự thật ngoan cö, 
bướng bỉnh, chúng ta đã tự phát 


Trong chuỗi quy định nhân quả 
khách quan nói trên, lợi ích là một 
trong những khâu trung gian, nhưng 
đó là khâu trung gian trực tiếp nhất 
treng việc chuyền hóa những đòi hỏi 
khách quan của heàn cảnh bên ngoài 
thành động cơ tư tưởng bên trong trực 
tiếp thúc đầy con người đi đến hành 
động. Vì lẽ đó, không phải ngẫu nhiên 
khi ta thấy lợi ích là khâu nhạy cảm 
nhất trong toàn bộ chuỗi quy định 
nhân quả gày nên hoạt động của con 
người, là huyệt mà sự tác động vào 
sẽ gây ra phản ứng nhanh nhạy nhất 
của cơ thê xã hội. Chính vì chưa thắyv 
hết vị trí đặc biệt trên đây của lợi 
{ch nên có thề nói, trong những năm 
qua, chúng ta vẫn chưa thấy hết tầm 
quan trọng mà nó vốn có một cách 
khách quan, không gì có thẻ thay thế 
trong việc kích thích tính tích cực 
của người lao động. Điều này thê 
. hiện khá rõ trong việc xử lý mối 
quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi 
{ch tập thề và lợi ích toàn xã hôi. 


Trước đây, chúng ta hiều chủ 
nghĩa xã hội như một khối đồng nhất, 
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nhận ra tầm quan trọng của lợi ích 
Nhưng vì sao lợi ích lại có tầm quan 
trọng ấy ? Ngoài lợi ích ra, có những 
hiện tượi g xã hội nào nữa có thể 
đóng vai trò động lực của sự phát 
triền xã hội ? Liệu có thề sử dụng các 
động lực khác thay cho lợi ích đề kích 
thích tỉnh tích cực của người lao động 
không? v.v. Tất cả những vấn đề 
này sẽ nỏi rõ khi chúng ta xem xét 
lợi ích không phải một cách biệt lập. 
mà trong hệ thống các động lực của 
sự phát triền xã hội, đặc biệt trong 
chuỗi quy định nhân quả khách quan 
gây nên các biến cố xã bội với các 
khảu chủ chốt liên tiếp như sau: 


một chế độ mà trong đó mọi tư liệu 
sản xuất trở thành tài sản chung. Tài 
sản chung này liên kết mọi người lại, 
gắn bó họ với nhau như những thành 
viên có chung lợi ích, và khi lợi 
ích chung này được thực hiện thì 
lợi ích cá nhân cũng được thực hiện. 
Cũng vì vậy, trước đây chúng ta 
nghĩ, nguyên tắc sống trong chủ 
nghĩa xú hội là: lợi ích chung phải 
được đặt trên lợi Ích riêng. Như vậy 
ở đay lợi ích riêng đã bị đặt xuống 
hàng thứ yếu, bị xem thường, và cuối 
cùng, khi nguyên tắc sống này bị 
tuyệt đối hóa, thì lợi ích riêng, trên 
thực tế, khòng còn được thừa nhận 
nữa. Mọi sự quan tâm đến lợi ích 
riêng, lợi ích cá nhân, đều bị coi là 
một quan niệm sống xa lạ với chủ 
nghĩa xã hội. Kết quả là lợi ích riêng, - 
với tính cách là một động lực mạnh 
mẽ của sự phát triền xã hội, đã bị 
phủ định, và điều này đã dẫn đến thái 
độ thờ ơ của bản thân người lao động 
đối với lao động. | 


Nhận ra sai lâm đó, từ cuồi những 
năm ;0, chúng ta đã tính đến vai trò 
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của lợi ích cá nhân trong các biện 
pháp nhằm kích thích tính tích 
cực của người lao động. Nhưng từ 
chỗ đồng nhất hoàn toàn lợi ích toàn 
xã hội với lợi ích tập thề và lợi ích 
-_ eá nhân, chúng ta. từ đầu những năm 
80, lại rơi vào một thái cực khác: 
tách biệt hoàn toàn ba loại lợi ích đó 
với nhau, coi chúng là những cái hoàn 
toàn biệt lập, khòng gắn bó gì với 
nhau. Chính đó là * cơ sở lý luận ? cho 
chủ trương thực hiện “ba lợi ích ®, 
thực hiện các kế hoạch A, B, € ỡ các 
đơn vị kinh tế, trong đỏ kế hoạch A 
bảo đảm lợi ích của toàn xã hội, kế 
hoạch B bảo đám lợi ích của tập thê, 
còn kế hoạch € bão đảm lợi ích của 
cá nhàn người lao động. 


Sai lâm của các quan niệm trên 
đây là ở chỗ không thấy mối quan hệ 
biện chứng vừa thống nhất, vừa khác 
biệt, vừa mang tính độc lập tương 
đối của lợi ích cá nhân với lợi ích tập 
thề và lợi ích của toàn xã hội. 


Vấn đề là ở chỗ xã hộ: là một hệ 
thống được tạo nên từ những con 
người cụ thề. Những con người cụ thề 
này không thề tồn tại một cách hoàn 
toàn biệt lập với nhau. Trong cuộc 
đấu tranh vì sự sống còn của chính 
bản thân mình, họ có nhu cầu phải 
liên kết nhau lại. Sưr liên kết đó làm 
nảy sinh ở họ những nhu cầu chung. 
Chỉnh những nhu cầu chung ấy là eơ 
sở làm nảy sinh những lợi ích chung 
"giữa họ. Song ngoài những lợi ích 
chung này, ở mỗi con người cụ thề 
tùy hoàn cảnh cụ thê còn có vô vân 
nhu cầu, và do đó, còn có những lợi 
ích riêng khác, Những lợi ích riêng 
ấy có thề phù hợp. cùng có thề không 
phủ hợp, thậm chí có thề đi ngược 
lại với lợi ích chung. Điều đó không 
chỉ xảy ra trong mối quan hệ giữa 
các lợi ích chung và lợi ích riêng 
khác loại, mà còn xảy ra ngay trong 
mối quan hệ giữa các lợi ích chung 
và lợi ích riêng cùng loại. Do VẬY, 
trong hoạt động thực tiễn, sẽ là sai 
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lầm nếu chỉ thấy sự thống nhất mà 
không thấy sự khác biệt, hoặc ngược 
lại, chỉ thấy sự khác biệt mà không 
thấy sự thống nhất giữa các loại lợi 
ích đang xem xét, 
đ 

Trong các loại lợi ích trên đây, lợi 
ích nào có tác động trực tiếp hơn cả 
trong việc thúc đầy con người đi vào 
hành động? Đề trả lời câu hồi này, 
trước hết cần lưu ý rằng, lợi ích tự 
bản thản chưa có được tác động 
ấy. Tác động ấy chỉ xuất hiện khi lợi 
ích đã được nhận thức, và qua đó, đã 
biến thành mục đích, thành động cơ tư 
tưởng bên trong trực tiếp thúc đảy 
con người hành động, như đã trình 
bày ở trên. Nói cách khác, giữa « lợi 
ích ® và “mục đích » côn có một khâu 
trung gian nữa, đó là «nhận thức lợi 
ích»; và chuỗi quy định nhân quả 
qLợi ích — nhận thức lợi ích -- mục 
đích — hành động thực hiện lợi ích» 
khiến cho vai trò động lực của các 
loại. lợi ích khác nhau không còn như 
nhau nữa. Trong các loại lợi ích. lợi 
ích cá nhàn của từng người cụ thê dễ 
được nhận biết hơn cá, vì nó đáp 
ứng ngay các như cầu cả nhân của hản 
thân người ấy. Lợi ích tập thề khó 
nhận biết hơn. Lợi Ích toàn xã hội lại 
càng khó nhận biết hơn, nhiều khi 
đòi hỏi phải có một quá trình nhận 
thức lâu dài. Điều đó giải thích vì sao 
hành động của mỗi con người cụ thề 
thường bao giờ cũng diễn ra trước hết 
nhằm thực hiện lợi ích của bản thân 
mình. Dù muốn hay không chúng ta 
vẫn buộc phải thừa nhận sự thật ấy, 
mà thừa nhận nó có nghĩa là thừa 
nhận rằng lợi ích cá nhân bao giờ 
cũng là động lực trực tiếp và mạnh 
mẽ nhất kích thích tính tích cực 
của con người Còn lợi ích tập 
thể và lợi ích toàn xã hội thủ 
chỉ có thề «thực hiện » được vai trò 
động lực của mình thông qua lợi ích 
cú nhân. Trong thực tế, cùng có những 
trường hợp lợi ích tập thề và lợi ích 
toàn xã hội có tác động mạnh mẽ hơn 


lợi ích cá nhàn, nhưng điều đó 
thường chỉ diễn ra nhất thời, còn về 
lâu đài, trong đa số trường hợp, các 
lợi ích ấy chỉ có thề phát huy tác 
động của mình thông qua lăng kính 
của lợi ích cá nhân. Đó là bài học mà 
mãi gần đây chúng ta mới nhận ra và 

đã dược ghỉ vào Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ sáu BCH TƯ KEHGP VŨ của 
Đảng. 

Nếu lợi ích cá nhàn bao giờ cùng 
là động lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất 
kích thích tính tích cực của con 
người thị trong quan hệ hợp tác giữa 
ˆ người này với người khác, hay mở 
rộng ra, giữa cộng đồng người này 
với cộng đông người khác, giữa dàn 
tộc này, quốc gia này với dân tộc khác, 
quốc gia khác, nguyên lắc cùng có lợi 
bao giờ cũng là nguyên tác chỉ phối 
quan hệ hợp tác ấy. Nến trong quá 
trình nương tựa nhau đề tön tại và 
phát triền, một trong các bên tham 
gia hợp tác chỉ muốn mình được cả 
mà không chịu thua thiệt gì, thì quan 
hệ hợp tác ấy hoặc sẽ không thực hiện 
được, hoặc nếu thực hiện được thì 
cũng không thề lâu bền. Có lẽ đó 
cũng là bài học phải rút ra nếu chúng 
ta muốn tìm được những điều kiện 
đề đi lên trong bối cảnh hết sức 
phức tạp và đầy biến động, hơn nữa, 
biến động vô cùng nhanh KHöNE: như 
hiện nay trên thế giới. 

Trong số các lợi ích cả Nữ, lợi 
ích nào đóng vai trò quan trọng nhất ? 
Đó là các lợi ích kinh tế, vì chúng 
trực tiếp đáp ứng các nhu cầu bức 
thiết sống còn của bản thân con người. 
Vì vậy, coi trọng lợi ích kinh tế, sử 
dụng lợi ích kinh tế đề khơi dậy và 
phát huy tính tích cực của người lao 
động là một chủ trương hoàn toàn đúng. 
Tuy nhiên, không nén vì thẻ mà coi 
nhẹ các lợi ích khác thuộc các lĩnh 
vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, v.v. 
liếc rằng các lợi ích này chưa 
được chúng ta coi trọng một cách 
thỏa đáng- Nếu như trước đây lợi ích 
kinh tế không những không dược chú 


_phi kinh tt, 


ý mà còn bị coi là cái gì xấu xa, lạc 
lõng đối với chủ nghĩa xã hội, đối: 
với phầm chất của người cách mạng, 
kết quả đã dẫn đến cách làm ăn rất 
thì trong thời gian vừa 
qua, trong quá trình sửa chữa sai 
lầm, chúng ta lại rơi vào một thái 
cực khác, chỉ nhấn mạnh lợi ích kinh, 
tế, tuyệt đối hóa nó, mà không thấy 
rằng ở nơi này, nơi kia, vào lúc này, 
lúc khác, đối với một cá nhân hay 
một tập thể nhất định, nhiều khí nồi 
lên hàng đầu lại không phải là lợi ích 
kinh tế, mà chính là lợi ích chỉnh 
trị, tư tưởng, văn hóa... Thậm chí 
có nơi, có lúc, vì những lợi ích 
này mà phai hy sinh lợi ích kỉnh 
tế. Chẳng hạn, đề đảm bảo sự phát 
triền lành mạnh của lĩnh vực văn hóa 
văn nghệ, không thề nào chỉ nhấn 
mạnh đến hạch toán kinh doanh: đến 
việc tính toán lời lãi đơn thuần, như 
đã xảy ra trong thời gian vừa rồi. 

Cái được ở đây về kinh tế, không bủ 
đắp nồi cái hại do xu hướng thương 
mại hóa các hoạt động trong lĩnh vực 
này gây ra. Hoặc như trong tình hình 
hiện nay, khát vọng dân chủ, tự do— 
một trong những lợi ích chính trị — 

tỉnh thần của con người — đang nồi 
lên không kém phản bức xúc so với 
lợi ích kinh tế. Có thể nói ở nơi này, 
nơi kia, vào lúc này, lúc khác, việc 
thỏa mãn khát vọng ấy cũng tạo nên 
sự kích thích mạnh mẽ đối với quá 
trình phát triền kinh tế —- xã hội,. 
khòng những không kém, mà có khi 
còn hơn cá việc đáp ứng. các lợi ích 
kinh tế, 


VÌ Vậy, quan tâm dây đủ đến mọi 
loại lợi ích cá nhân, trước hết là lợi 
ích kinh tế, nhưng đồng thời cũng không 
quên các lợi ích khác, tìm ra cơ chế 
xứ lý chúng một cách thỏa đáng, đó là. 
một trong những biện pháp cực kỷ 
quan trọng đề kích thích tính tích cực 
của người lao dòng. 


Tuy nhiên, nhãn mạnh việc coi 
trọng lợi ích cá nhân, xem lợi ích cá. 
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nhân là động lực trực tiếp và quan 
trọng nhất mà việc thực hiện nó tạo 
cơ sở cho việc đáp ứng các lợi ích 
khác, hông có nghĩa là khuyến thích 
thực hiện lợi ích cá nhân bằng mọi 
cách. Vi sao vậy? Vị lợi ích của con 
người rất đa dạng, trong đó lợi ích 
của người này chưa hắn đã là lợi ích 
của người khác, thậm chí còn có thê 
làm tòn bại đến lợi ich của người 
khác, đặc biệt là tồn hại đến lợi ích 
của tập thê và của toàn xã hội. Chúng 
ta đều quen.thuộc với nhận xét của 
IF..J. Đôn-ninh dược C. Mác dẫn lại 
trong bộ Tư bản: “ Với một lợi nhuận 
thích đáng thì tư bản trở nên can 
đảm. Được bảo đảm 10 phần trăm lợi 
nhuận thì người ta có thê dùng tư 
bản vào đâu cũng được; dược 30 
phần trăm thì nó boạt bát hắn lên; 
được 50 phần trăm thì nó thật sự táO 
bạo; được 100 phần trăm thì nó chà 
đạp lên mọi luật lệ của loài người; 
được 300 phần trăm thì không còn 


- tội ác nào là nó không dám phạm, dù ' 


có nguy cơ bị treo cô? (1). Dương 
nhiên, nhận xét trên đày rất đúng 
khi nói tới động cơ hành động của 
nhà tư bản. Nhưng theo tôi nghĩ, 
nhận xét ấy, ở mật mức độ nào đó, 
cũng có thề áp dụng khi nói tới 
động cơ hành dòng của con người nói 
chung, bởi vì mọi người, như đã nhận 
xét ở trên, bao giờ cũng hành dộng 
trước hết theo tiếng gọi lợi ¡ch của bản 
thân mình. Lợi ích càng lớn thì sức kích 
thích càng mạnh. Đôi khi, đề đạt cho 
được lợi ích lớn, con người có thê 
lao vào hành động bất chấp mọi 
hiềm nguy, mọi hậu quả tiêu cực cho 
người khác, thậm chí cho bản thân 
mình. Sự kích thích mạnh mẽ của 
lợi ích có- thề làm nảy sinh ở con 
người nhiều sáng kiến hay, độc đáo. 
táo bạo, nhưng dồng thời cũng có thê 
làm nảy sinh cá những mưu mô, thủ 
đoạn xảo trá. thâm hiểm, thậm chỉ 
tàn ác, bắt chấp mọi luật lệ, mọi đạo 
lý, cốt sao lợi ích của bản thân hay 
phe nhóm mình được thực hiện Vi 
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vậy, chúng ta cầu đặc biệt chủ ý phản 
biệt lợi ích chính đáng với lợi ích 
khỏng chính đáng, lợi Ích được thịrc 
hiện bằng những hành vỉ chính đánh 
với lợi ích được thực hiện bằng 
những hành vi không chính đáng. 
Với lợi ích được thực hiện bảng 
những hành vị không chính đáng như 
trộm cắp, lửa dảo, tham ô, hói lộ, 
sách nhiễu, cố ý làm sai chế đọ chỉnh. 
sách đề mưu lợi riêng... — những 
hiện tượng mà rat đăng tiếc hiện nay 
đang diễn ra ngày càng phô biến, 
với quy mô ngàv càng lớn, với mức 
độ ngày càng nghiêm trọng, làm thất 
thoát tài sản của nhân dân hàng trăm 
tỷ đồng, làm băng hoại ca đạo đức, 
nhân phẩm... — chúng ta dĩ nhiên 


| R ệ : s ng F 
không những khòng thê khuyến khích, 


mà còn phải tìm mọi cách xóa bỏ. 


Còn VỚI lợi ích chính đáng thì sao ? 
Về nguyên tắc, đày chính là loại lợi 
ích mà chúng ta cần ra sức khuyên 
khích. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, lời 
giai đáp cũng không đơn giản. 


Cái khó là ở chỗ ranh giới giữa lợi 
ích chính đáng và lợiích khỏòng chính 
đáng không phải khi nào cũng rạch 
ròi, đứt khoát. Có những lợi ích hỏm 
nay là chính đáng nhưng ngày mai 
chưa hẳn đã là chính đáng, hoặc có 
thê là chính đáng về phương diện 
này, (rong phạm vị này, nhưng chưa 
hẳn đã là chính đáng về phương 
điện khác, trong phạm vi khác. Chẳng - 
hạn, việc theo duồi mục tiêu làm 
giàu, cho dù làm giàu bằng kinh 
đoanh hợp pháp, mới chỉ vài năm 


- trước đây bị coi là không chính đăng, 


nay lại là việc làm chúng ta khuyến 
khích. Hoặc việc thuê mướn nhàn 
công trước đây là hành vi trải với 
phầm chất. dạo đức của người cách 
mạng, hôm nay lại là cái chúng ta 
chấp nhận, v.v. Vi vậy, cũng dẻ hiều 


(1) C. Mác: Tư bản, Nvb Tiên bộ, Miltssea- 
va và Nrib Sự thải Hà Nội, L9AI, cập th 
nhất, quyền Ï. phần TÌII, \c., +15 


-~- 


vỉ sao hiện nav ở nước ta, không ít 
kẻ đã có thề lợi dụng những kẽ hở 
trong cơ chế mới dang hình thành, 
núp dưới chiều bài “đồi mới», elảm 
ăn nàng dòng?, để mưu lợi riêng, 
gày nên những tồn thất rất lớn: mà 
tất cả chúng ta phải ganh chịu. 


Mặt khác. điều nói trên cũng buộc 
những người hiện đang làm nhiệm vụ 
quản lý các quá trình xã hòi ở mọi 
ngành, mọi cấp, phải rất tỉnh táo 
khi xử lý những tình huông cụ thề. 
Nếu không thì môt lợi ích vốn là 
chính đáng, nhưng do được khuyến 


khích thái quá, có thể trở thành lợi. 


ích không chính đáng, và việc thực 
hiện nó có thê dẫn đèn những hậu 
quả tiêu cực khó lường. Có lẽ đây 
cũng là điều. theo tôi, khỏ hơn cả và 
cản dược chú ý hón cái trong sự 
nghiệp dỏi mới hiện nav, khỉ sử 
dụng cac biện pháp kích thích lợi ích 
cá nhân của người lao động nhằm 
khơi dày, nuôi dưỡng và phát huy 
tính tích cực của họ. | 
Vấn đề ở đây không chỉ giản đơn 
là phải tìm mọi cách đề kích thích 
lợi ích, nhất là lợi ích cá nhân của 
người l:ó dòng. Diều quan trọng hơn 
là+ phải biết kích thích lợi ích cá 
nhân một cách hợp lý, sao cho việc 
thực hiện lợi ích cá nhân không làm 
tồn hại đèn lựi ích của người khác, 
nhất là không làm tôn bại đến lợi 
ích của tập thể và của toàn xã hội. 
Làm thẻ nào thực hiện được điều 
ấy ? làm thẾ nào. một mại, Vừa ra 
sức khuyến khích thực hiện lợi ích 
. ©€& nhàn của người lao đòng và bằng 


cách đó kịch thịch tính tích cực hoạt 


đọng của họ ; mặt khác, vừa kết hợp 


được một cách hợp lý lợi ích ấy với 
lơi ích của tập thê và của toàn xã 
hội ? Ở đày, do sự vô tận và đa dạng 
của các lợi ích và các phương án kết 
hợp chúng, chắc khó có một quy trình - 
nào mà người xử lý mối quan hệ 
giữa các lợi ích chỉ cần tuân thủ một 
cách thật nghiêm ngặt, là sẽ giải 
quyết được một cách tối ưu vấn đề 
được đặt ra cho từng trường hợp cụ 


- thể. Ngược lại: chính do sự đa dạng 


của các lợi ích và các phương án kết 
hợp chúng mà việc xử lý đúng đán 
mòi quan hệ giữa các lợi ích trong 
từng hoàn cảnh lịch sử, không gian 
và thời gian nhất định, đòi hỏi một 


sự sáng tạo rất lớn, trước hết ở những 


người làm nhiệm vụ quản lý các 
quá trình xã hội. Có thể nói, sự sáng 
tạo ấy vừa là trách nhiệm, vừa là 
phầm chất cần có ở người quản lý. 
Thiếu nó thì người quản lý sẽ không 
còn thực sự là người quản lý nữa, mà 
chỉ còn là người thừa hành nhiệm 
vụ mội cách thụ động. VI vậy, theo 
tòi nghĩ, cùng với việc €Ó cơ chế thích 
hợp, đúng đắn, chặt chẽ, rõ ràng, có 
pháp luật bảo đảm, thì việc chọn cho 
được những người quản lý giỏi, những 
người thực sự có năng lực đưa ra 
được những phương án giải quvết 
tối ưu cho từng trường hợp cụ thề 
vốn rất phong phú và phức tạp trong 
đời sống thực tế, là một trong những 
khâu quan trọng trong toàn bộ quá 
trình chọn lựa các biện pháp nhằm 
xử lý đúng đấn mối quan hệ giữa 
các lợi ích. 


kÃi 


Nghiên cứu — Treo đối 


Những yếu tố có tính động lực 


của xã hội hiện nay - 


Á hội loài người, trải qua 
\ CC hàng triệu năm phát triển 
cho đến nay, dù được tô chức 
theo kiều nào, đều có động 
lực riêng. Xã hội phát triền nhanh 
hay chậm đều do động lực. Thật khó 
mà vươn lên được, nếu xã hội không 
xác định và tạo ra dược động lực 
của mình. 


Ngày nay, trước những bước tiến 


‹ 


Z ấ 


như rồng bay ở một số nước mà cách" 


đây 10, l5 năm còn là những xã hội 
lạc hậu, và nhất là trước những thay 


đồi không thề ngờ tới ở các nước 


Đông Âu mà chỉ mới đày tưởng 
chừng như văn tiến bước bình 
thường, người ta càng muốn xem xét 
lại vấn đề động lực của xã hội. 

Vậy thế nào là động lực của xã hội? 
Đó là nguồn khởi dòng, thúc dầy 
những quá trình tiềm tàng, kích thích, 
tiếp thêm năng lượng cho những quá 
trình dang diễn ra, tạo lập điều kiện 
cho những quá trình mới nảy sinh, 
đề đem lại cho xã hội những biến đồi 
thực tế. Động lực của xã hội là cái 
lạo nên sự vàn động, phát triền của 
xã hội. Vi thế, nó phát triền theo quy 
luật của xã hội. Nó gồm nhiều yếu tố : 
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vật chất và tỉnh thần, khách quan và 
chú quan. xã hội và con người. Động 
lực của xã hội biến dỏi, khi điều. 
kiện khách “quan và chủ quan cho sự 
tồn tại của nó không còn. Song, thay 
đôi và tạo ra động lực của xã hội là 
điều không dễ dàng4 nó đòi hỏi phải 
giải quyết hàng loạt màu thuẫn trong 
xã hội. 

Có ý kiến cho rằng: giải quyết 
những vấn đẻ cấp bách trong xã hội 
hiện nay chính là giải quyết vấn 
đề động lực của xã hội. Không 
phải thế. 

Không nên nhầm lẫn những công 
việc cấp bách trong xã hội với những 
động lực của xã hội. Đành rằng khi 
giai quyết được một số việc cấp bách 
thì cũng có nghĩa giải quyết được 
một số mâu thuẫn gay gắt. do đó, 
tạo điều kiện phát huy các động lực. 
Song động lực là nguồn sức mạnh 
thúc đầy việc giải quyết cÔng việc, 
chứ không phải là bản thân công 
việc. Nếu không có nguồn động lực 
thường xuyên, thì chẳng những công 
việc cấp bách. mà cả công việc 
bình thường cũng không được giải 
quyết. 


Cung khòng nên nghĩ đơn gián 
rằng : cứ giải quyết cho được những 
vấn đề cấp bách, là sẽ tạo ra được 
đông lực. Bởi vì, đề trở thành một 
động lực của xã hội, thì cần có sự 
kết hợp hài hòa trong một thề thống 
nhất các yếu tố vật chất và tỉnh thần, 
khách quan và chủ quan, xã hội và 
con người. 

Vậy cái gi là động lực của xã hội ? 
Nếu xét xã hội như một thê thống 
nhất liên tục, thị lao động sản xuất 
chính là động lực của xã hội; nguồn 
gốc khách quan của lao động sản xuất 
là quan hệ vừa thống nhất, vừa mâu 
thuận, giữa sự tồn tại của con người 
với tự nhiên. Chính trên cơ sở và 
bằng lao động sản xuảät, con người đã 
thúc đầy sự tiến bộ của xã hội. 


Nhưng xã hội lại không đồng nhất, 
cả trong không gian và thời gian. 
Điều này trước hết do trình độ lực 
lượng sản xuất mà các thế hệ con 
người đã tích lũy được. Song, đây 
là điều quan trọng: nó liên quan 
đến mối quan hệ giữa người và 
người. Sự ràng buộc và hạn chế của 
người này đối với người kia, sự tô 
chức và quản lý lao động không hợp 
lý. là nguyên nhân của sự trì trệ. Nói 
một cách khác: sự phát triền nhanh 
hav chậm tùy thuộc kiều quan hệ 
giữu người và' người, kiều quan hệ 
sản xuất trên cơ sở lực lượng sản 
xuất nhất định. Sự hình thành các 
quan hệ sản xuất lại không phải bao 
giờ cũng diễn ra một cách khách quan, 
phù hợp với những yêu cầu của lực 
lượng sản xuất. Vị là quan hệ giữa 
người và người, các quan hệ sản xuất 
liên quan chặt chẽ với sự thay đöỏi 


vị trí, vai trò của những con người - 


cụ thề. với những lợi Ích vật chất cụ 
thẻ của họ mà trên bình diện toàn xĩ 
hội, có được hệ thống pháp luật nhà 
nước bảo đâm hay không. 


Vậy dựa vào những tiêu chuẩn nào 
đề nói quan hệ sản xuất phù hợp hay 
không phù hợp với yêu cầu của lực 


lượng sắn xuât ?Có thê đựa vào bai 


"tiêu chuần sau: Mật là, xét về mặt 


hiệu quả vật chất đối với xà bội, các 
quan hệ sẵn xuất có thúc đầy lực 
lượng sản xuất phúi triền, làm lăng 


- rõ rệt những nguồn của cài xã hội 


hay không. Hai là, các quan kệ đó có 
đáp ứng được những như cầu vẻ vật 
chất và về tỉnh thần — nhân cách của 
con người, của tất cả mọi thành viên 
trong xã hội (tất nhiên, khỏng thề 
như nhau) hay khỏòng. Tại sao lại 
nói những nhu cầu về tỉnh thần — 
nhân cách ? Bởi vì đây không chỉ là 
những nhu cầu liên quan lỚi sự 
hưởng thụ về mặt tỉnh thăn, mà còn 
là những nhu câu liên quan tới những 
khía cạnh của một nhân cách có giá 
trị trong mỗi xã hội cụ thê (xã hội 
càng phát triền thì điều nàv càng trở 
nên quan trọng đối với mỗi con 
người). Chúng ta đều biết, con người. 
luôn luòn tồn tại trong hai mỗi quan 
hệ cơ bản. Là kẻ đối mặt với tự nhiên, 
con người ngày càng thòng nhất hơn 
và do dó, có sức mạnh hơn. Nhưng 
là một cá thê trong cộng đóng, con 
người lại ngày càng khác biệt, phản 
hóa hơn. Y thức của họ vẽ cá nhân 
mình ngày càng mạnh hơn. mang nội 
dung hoàn chỉnh hơn, bao hàm: cá 
khát vọng vươn lén so với người 
khác trong hưởng thụ về vàt chất, và 
đặc biệt, vẻ mặt tỉnh thần. Mỗi người 
khòng chỉ là một cá thề xã hội tiêu 
thụ vật chất ngày một nhiều hơn và 
có chất lượng cao hơn đo ít phụ thuộc 
vào thiên nhiên hơn, mà còn là một 
cá thề sáng tạo ra những giả trị vật 
chất và-tỉnh thân ngày càng tỉnh vĩ, 
hoàn thiện hơn; có giá trị thầm mỹ 
hơn, mang đấu ấn của mình hơn. Tóm 
lại, mỗi ngưởi mang tính tự do cá 
nhân hơn, tất nhiên trong khuôn 
khồ những quat: niệm mang tính 
lịch sử về giá trị son người. 
Quan niệm về danh dự, phẩm giá, 
lòng kiêu hãnh, quyền lực, lợi 
ích.. cũng nảy nở theo khuynh 
hướng đó. 


Đa đạng hỏa cá nhân, hướng tới: 


tự do toàn điện của cá nhàn, là 
khuynh hướng xuyên suối lịch sử và 
ngày càng cao. Điêu quan trọng là 
mỗi xã hội phải nắm bắt được 
khuynh hướng đó với nội dung cụ 
-_ thê của nó và thề hiện được điều đó 
trong các quan hệ xã hội, trước hết 
là trong các quan hệ sản xuất. Những 
.nhu cầu, khát vọng thỏa mãn về vật 
chất và tỉnh thần nảy sinh trong khuôn 
khô trình độ lực lượng sản xuất hiện 
tại, một khi được nhận thức thì chuyên 
hóa thành những quan niệm về lợi ích 
cá nhàn. Song khòng phải ai trong 
các tầng lớp xã hội cũng nhận thức 
được điều đó, Nhin chung, phát hiện 
và phát ngôn về những lợi ích đó 
thưởng là các nhà tư tưởng, các nhà 
trí thức. Nhiều khi, họ thực sự 
là những người khơi mào cho cuộc 
đấu tranh tư tưởng và đấu tranh 
chính trị đề giải quyết những đòi hỏi 
đó Khi lợi ích của người tham gia 
quá trinh sản xuất — tức đòi hỏi của 
cá nhân trong sản xuất — được thực 
hiện, thì khi đó có yếu tố cơ bản bảo 
đảm sự phù hợp của quan hệ sản xuất 
với những yêu cầu của lực lượng sản 
xuất. Sự phù hợp ấy cũng tạo nên 
những điều kiện đề kích thích các cá 
nhân phát huy bản chất sáng tạo và 
tích cực vốn thuộc con người nói 
chung. Khi lợi ích đã này sinh và 
được nhận thức mà không được thực 
hiện, thì khi đó xuất hiện mâu thuần, 
trước tiên là màu thuẫn giữa người 
lao động với bản thân sự lao động và 
những tư liệu sản xuất, và sau dó, 
là mâu thuẫn giữa người lao động với 
những người nắm giữ tư liệu lao 
động muốn duy trì những quan hệ 
cũ. Về diều này, Mác đã phan tích khi 
bàn vẻ sự tha hóa của lao động trong 
chủ nghĩa tư bản. Sự tha hóa đó là 
kết quả của sự chuyển hóa trong mối 
quan hệ giữa một bên là lao động và 
tư liệu sản xuất với một bên là người 
sản xuất: lúc đầu quan hệ này là 
thống nhất, là phương thức đề người 
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sản xuất thực hiện những khát vọng, 
những lợi ích cá nhân của mình; 
nhưng sau trở thành mâu thuản 
(người lao động bị chính lao động 
và tư liệu lao động thống trị), trở 
thành phương thức đề kế chiếm hữu 
tư liệu sản xuất bóc lột người lao 
động. Thế là xuất hiện mâu thuần đối 
kháng giữa công nhân và nhà tư bản. 
Đề thỏa mãn lợi ích kính tế, lợi ích 
vật chất, những nhu câu về tỉnh thần - 
nhân cách của mình, giai cấp vô sản 


không có cách nào khác: đâu tranh 


chinh trị, lật đồ giai cấp tư san. 


Lịch sử loài người đã cho thà» - 
môi thời đại đều có những giải -caU, 
những bộ phận tiên tiến đóng vai 
trò động lực chính của sự phát triên 
xã hội. Trước hết, dó là bộ phận đi 
đầu trong việc nhận thức những mâu 
thuẫn nảy sinh từ trong sản xuất và 
những quan hệ chính trị — xã hội 
đang ngăn trở việc giải quyết những 
mâu thuẫn đó. liọ phải là những 
người có tri thức mới nhất về tô 
chức sản xuất, tỒ chức các quan hệ 
chính trị — xä hội. Và điều quan 


trọng nhất là họ có lợi ích căn bản 


phù hợp với việc xóa bổ tình trạng 
duy trì và điều hòa những mâu thuẫn 
đang cần trở xã hội tiến lén. Nói cách 
khác? lợi ích của họ gắn với và cơ 
bản phù hợp với lợi Ích của toàn thê 
những người lao động khác. Cùng vì 
vậyv, họ có được hậu thuẫn xã hội, 
liên minh được với các giai cấp và 
các tầng lớp khác trong cuộc đáo 
tranh kinh tế và chính trị. Giai cải 
phong kiến thắng và thav thể giai 
cấp chủ nò chính vi nó làm cho người 
móng dân tự do hơn, thỏa màn được 
nhủ cầu cá nhân của mình hơn so 
với người nỏ lệ. Do đó. phương thức 
sản xuất phong kiến có sức sống hơn 
so vơi phương thức sản xuất chiếm 
hữu nò lệ. Giai cấp tư sản thẳng và 
thay thể giai cấp phong kiến cũng 
chính vì nó làm cho người công nhân 
có phần tự do hơn, thỏa mãn hơn so 


với người nông dân. Do đó, phương 
thức sản xuất tư hẳn chủ nghĩa cũng 
phát triên nhanh hơn nhiều so với 
phương thức sản xuất phong kiến. 


Một thời đại mới đang nảy sinh 
trên toàn thế giới, trong đó có xã hội 
ta. Hiện nay, về tiền đề vật chất, 
xã hội mới chưa đạt tới trình độ 
khác về chất so với xã hội cũ. 
Xã hội cũ này, trước đây, khi vừa 
thoát thai tử xã hội cũ trước nó, 
cũng vậy. Thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội cho thấy một điều rất 
khác trước. Chúng ta đều biết, cuộc 
cách mạng lật đồ tư bản là nhằm 
khắc phục mâu thuẫn về chính trị, 
giành lấy quyền chỉ phối về nhà nước 
và pháp luật rồi dùng quyền đó đề 
giải quyết mâu thuần về kinh tế, tức 
mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất, mâu thuẫn mà 
giai cấp tư sản giỏi lắm cũng chỉ có 


thể điều hòa phần nào, chứ không thê: 


điái quyết triệt đề. Nhưng vi nền sản 
xuất ở các nước sau cách mạng vẫn 
như cũ (nghĩa là nhìn chung văn thấp 
hơn so với nền sản xuất Ở các nước 
tư bản hiện đại), vì quan hệ kinh tế 
tư bản chủ nghĩa vẫn bao trùm trên 
toàn thế giới và là khuynh hướng 
phát triển tất vếu của những nền sản 
xuảt tiền tư bản, cho nên việc làm 
cho quan hệ sản xuất phù hợp với lực 
lượng sản xuất ở các nước này không 
thê tùy tiện. Nó phải đặt trong khuôn 
khöỏ của trình độ lực lượng sản xuất 
cho phép. Chỉ khi nào- lực lượng sản 
xuất đã đạt đến trình độ phát triền 
rất cao, phương thức san xuất và 
trao đồi đã khác trước về nguyên tắc, 
thì khí đó mới có thể xác lập quan 
hệ sản xuất mới về chất, thực hiện 
phản phối kết quả lao động theo như 
sầu cá nhân, làm cho người lao động 


được tự do hoàn toàn, thoát khỏi sự 
lệ thuộc vào khả năng lao động. 


Tính kế thừa đối với quan hệ sẵn 
xuất, nhất là đối với lực lượng sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, là ở chỗ: xã 
hội đang trong thời kỳ quá độ phải 
thật sự dựa trên những gì mà xã hội ` 
trước nó đã có, tiếp tục thích ứng, cải 
lạo và xây dựng những cái đã có 
trong điều kiện mới, đề dần dần có 
một xã hội mới về chất, cao hơn xã 
hội tư bản chủ nghĩa. Ở những nước 
còn chưa qua chủ nghĩa tư bản, thì 
ngay từ đầu, xã hội quá độ đó phải 
xây dựng những yếu tố cần thiết, cả 
về quan hệ sản xuất và lực lượng sản 
xuất tựa như của chủ nghĩa tư bản, 
đề có điều kiện tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Tuyệt đối không vì tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội mà đối lập hoàn 
toàn với những cái đã có của xã hội 
cũ. Trên cơ sở kế thừa và xây dựng 
mới, xã hội quá độ cần giải quyết 
từng bước những vấn đề vì quyền 
lợi của người lao động và phát triền 
không ngừng lực lượng sản xuất. 
Không thấy và không đáp ứng yêu 
cầu tất yếu đó sẽ dẫn đến chỗ: quan 
hệ sản xuất không những không phủ 
hợp thêm mà còn mâu thuẫn thêm. với 
lực lượng sản xuất. | : 


Chủ nhân của thời đại NA độ là 
ai? Hay nói cách khác: Ai là động 
lực chính của xã hội trong thời đại 
này ? Đó là giai cấp công nhân, nông 
dân, trí thức. Song đề thật sự trở 
thành chủ nhân và đọng lực chính 
của xã hội, một mặt, họ phải dại diện 
cho một tri thức mới vẻ khoa học tự 
nhiên và xã hội, về ngay những vân 
đề của sản xuất, và mặt khác, họ phải 
giải quyết được những màu thuận 
của xã hội, của sản xuất. 


Tạo nên lực lượng sìn xuất hùng 
hậu và từ đó làm nay sinh mâu thuẫn 
ựay gắt giữa công nhàn và bản thân 
mình, giai cấp tư sản đă‹dùng nhà 
nước và các công cụ pháp luật, cình 
sát... đề duy trì lợi ích ích kỷ của 
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minh, ngăn cần việc giải quyết mâu 


thuẫn đó. Do đó, nó không thê là chủ. 


nhân của thời đại quá độ. không thê 
là người đơn phương giải quyết màu 
thuẫn đó. Nhưng do có tri thức quản 
lý, do cóakhả năng thích ứng với 
những quan hệ kinh tế tư bản chủ 
nghĩa còn đang phồ biến, và do lợi 
Ích bản thân còn gắn với quá trình 
làm tăng lực lượng sản xuất, nên giai 
cấp tr sẵn vẫn còn có thê tham gia 
quả trình phát triền tiến bộ của xã 
hội. Cũng vì vậy, nó còn cần được 
xem như một bộ phận của động lực 
xã hội. Chỉ có điều là nó không 
thề là người nắm nhà nước, nắm 
hệ thông chính tĩị và pháp luật 
nữa. ` 

Với tư cách là những người lao 
động trực tiếp tạo ra của cải xã hội, 
công nhân, nông dân và trí thức là 
động lực chỉnh của xã hội. Nhưng họ 
không thê đứng riêng rẽ. Giai cấp công 
nhàn trong xã hội quá độ chưa đại 
điện cho một phương thức sản xuất 
mới về nguyên tắc; trong công nhân 
còn có sự khác nhau về khả năng lao 
động, nên còn có sự phân biệt giữa 
lao dòng chân tay và lao động trí óc, 
giữa công nhân và trí thức. Vi thế, 
công nhân cũng chưa phải là người 
đơn phương tồ chức lao động. sáng 
tạo và áp dụng những thành quả 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
Điều mà công nhân trực tiếp cần là, 
trên nền táng trình độ kinh tế hiện 
có, khắc phục một phần đáng kề sự lệ 
thuộc vào khả năng lao dộng, giải 
quyết những lợi ích kinh tế bằng một 
chế độ phân phối hợp lý hơn. Sử dụng 
những hình thức trung gian trong 
quản lý, hạn chế sự độc đoán của tư 
bản — đó là hình thức thích hợp cho 
như cầu đó. Tuy nhiên; nếu không có 
đấu tranh của công nhân, không có 
hệ thống chính trị trong đó công nhàn 
là nền tẳng, là bộ phận chủ yếu của 
quyền lực, thì không thể có thời kỳ 
quá độ. 


Trị thức khoa học kỹ thuật có vai 
trò ngày càng quan trọng, nhưng nó 
không tự thân phát triền mà do yêu 
cầu của cơ chế kinh tế. Sự cạnh tranh 
đòi hỏi, và có khả năng hấp thụ khoa 
học kỹ thuật. Đó chính là động lực 
của khoa học kỹ thuật (Ảng-ghen 
từng nói: sản xuất thúc đầy khoa 
học gấp mười trường đại học). Khoa 
học kỹ thuật phát triền trên quỹ đạo 
như thế, sẽ trở thành một động lực 
của xã hội. 


Phân tích lợi ích và khả năng của 
các giai cập và tầng lớp trong thời 
kỳ quá đọ, sẽ giúp đánh giá đúng vai 
trò thực tế của họ và xác lập đúng 
mối quan hệ giữa họ. Đánh giá không 
đúng mỗi quan hệ giữa họ sẽ dẫn đến 
xác lập không dúng kết cấu và vai trò 
của thượng tầng chính trị, dẫn đến 
mâu thuẫn giá tạo giữa chính trị và 
kinh tế, Cơ chế quản lý kinh tế tập 
trung quan liêu ; nẽên kinh tế thoát ra 
khỏi các quan hệ hàng hóa, thị trường; 
sự áp đặt miột cách chủ quan các hình 
thức quan hệ sản xuất đối với các lực 
lượng sản xuất — đó là những thí dụ. 
VÌ vậy, xóa bỏ màu thuần giữa chính 
trị, pháp luật và kinh tế, cũng là một 
điều kiện, một động lực cho việc giải 
phóng lực lượng sản xuất, giải phóng 
các quan hệ kinh tế theo nhụ cầu tất 
yếu của nó. 


Suy cho cùng, cải làm cho con người 
hoạt động tích cực là những dòng lực 
bên trong, những khát vọng cá nhân 
của họ, được thực hiện, Với tư cách 
cả nhân, họ phải được tự do hơn, 
được thỏa mãn những nhu cầu chính 
đáng của mình hơn. Tất nhiên, những 
nhu cầu về vật chất và những khát 
vọng về tỉnh thân — nhân cách của 
họ được xác lập theo quan điềm lịch 
sử cụ thề, phụ thuộc vào mỗi thời 
đại, mỗi trình độ lực lượng sẵn xuất. 
Điều đó Hiên quan tới cơ chế quan hệ 
xã hội, tới thước đo mà xã hội tạo ra 
đề dánh giá các giá trị cá nhân. Cơ 


chế đó phải bao hàm sự phân biệt› 
sự khác nhau, sự riêng tư của mỗi 
người Một xã hội đồng nhất mọi con 
người, thì không còn cá nhân, không 
còn ý niệm về giá trị cá nhân; điều 
đó trái với con người. Do đó, đề phát 
huy động lực của cá nhân con người 
và biến nó thành động lực của xã hội, 
phải xác lập cho được những điều 
kiện, những quan hệ xã hội trong đó 
mỗi cá nhân, ngoài nguồn động lực 
riêng vì lợi ích cá nhân chính đáng, 
còn quan tâm tới lợi ích chung của 
toàn xã hội. Sự công bằng, lòng nhân 
đạo, niềm tự hào, sự khen thưởng, 
hình phạt... tồn tại phô biến trong xã 
Fội, có tác dụng bảo- vệ những giá trị 
cá nhàn, nhân cách con người, góp 


phần tạo nên nguồn đọng lực của 
xã hội. 

Trong xã hội ta hiện nay, việc giải 
quyết thỏa đáng những vấn đề như 
vậy, sẽ khơi đậy tính tích cực của mỗi 
người. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh 
tế, phải bảo đảm thước do những 
đóng góp cá nhân vào quá trình tạo 
ra những lực lượng vật chất mới cho 
xã hội : những giá trị (dưới hình thức 
vẬt chất khác nhau) thu về phải 
tương xứng với lượng giá trị có ích 
về mặt xã hội, với sức lao động cá 


"nhàn bỏ ra. Nếu chủ nghĩa tư bản và 


giai cấp tư sản không làm được, thì 
xã hội mới phải và có thề làm được 
điều đó. Đó là một điều kiện quan 
trọng về mặt xã hội đề tạo nên động 
lực của xã hội mới. 


DÂN CHỦ HÓA... 


(Tiễp theo trang 21) 


tiếp tục chuyền mạnh, chuyên đến 
cùng sang nền kinh tế hàng hóa với 
quan điềm, một thị trường xã hội 


thống nhất, thông suốt cả nước, gắn 


với thị trường thế giới : chạp nhận giá 
cả, tỷ giá xà lãi suất thị trường, đong 
thời học cách làm chủ và điều tiết 
thị trường chủ yếu bằng thực lực và 
công cụ tiền tệ, tài chính. Khong làm 
được điều đó, rất dễ mắc kẹt và có 
nguy cơ quay lại lối quản lý cũ với 
nhược điềm tệ hại của nó. 

Như vậy, chính sách kinh tế mới 
mang tỉnh thần dân chủ, phù hợp 


Ỷ 


lợi ích đông đảo quần chúng, tạo khả 
năng vượt qua những khó khăn hiện 
uay. Duy trì và nhất quán đôi mới 
chính sách kinh tế xã hội, thực chất là 
từng bước xây dựng xã họi xã hội chủ 
nghĩa từ nền tảng các quan hệ kinh 
tế, quan hệ xã hội. Trên nền tảng ấy, 
mới có điều kiện đề đồi mới hệ thống 
chính trị, đặc biệt là để xâv dựng 
một nhà nước kiêu Yaới có thực lực 
về kinh tế, có sự liên minh chặt chẽ 
giữa các giai cấp, các tầng lớp khác 
nhau trên tỉnh thân tự nguyện, cùng 
làm chủ xã hội. 


Nghiên cứu ~— Trae đổi 


hoanexrsnm=op 
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đến 


J 


HAI tới một giai đoạn lịch sử 
phát triền nhất định, người 
ta mới nhận thức được và 
thừa nhận vai trò của quần 
chúng nhân dàn, và vai trò đó 
ngày càng được nàng cao theo đà 
tiến hóa của nhàn loại. Một trong 
những tư tưởng lớn về vai trò của 
quần chúng nhàn đàn, nảy sinh từ 
thời Kỷ phong kiến, là tư tưởng: 
nước lấy đân làm gốc» hay «dan 
là gò» của nước ». «e Gốc » thường được 
hiều như là nên tảng, là cội rẻ, là 
chỗ dựa, là lực lượng vật chất, tỉnh 
thần hết sức (o lớn, œ@ Nước » là hiện 
thần của cộng đồng, của qiiốc gỉa, 
đân tóc, Tuy vậy, khái niện cdàn ®, 
€ HƯỚC ®, & gốc » có nội dung mỗi thời 
một Khác. Nó biến thiên, phát triền 


và mang đậm màu sắc giai cấp 
khac nhàu., 


Sách loài Nam tử, Chương chủ 
thuật huấn (thời phong kiến hậu kỷ 
Trung quốc) có ghi: «.Vn là gốc của 
đàn, đàn là góc của nước ». Dắẫu « trọng 
đàn », muốn «an đán», xếp dân là 
gốc », song các thế lực phong kiến 
Trung quốc thời đó vẫn không giải 
quyết nồi mâu thuẫn giai cấp đang tồn 


jÐ 


- 


Từ * dân là góc” 


“Kđân là chủ? 


DƯƠNG TÙNG 


tại trong lòng xã hội. Tư tưởng « dân 
là góc » vẫn nằm trong khuôn khô khắc 
nghiệt: eQuân tử chuyên làm điều 
lễ, tiều nhân làm hết sức mình »(): 
nghĩa là xã hội chia ra hai hạng 
người: qhạng thượng lưu» có đặc 
quyền cai trị thiên hạ; hạng thứ 
dàn» là tôi tớ, phục tùng «hạng 
thượng lưu a. 


Do hoàn cảnh lịch sử cụ thê của đải 
nước ta, tư tưởng s dân là góc » chúa 
đựng nhiều ý nghĩa khác. Trên cơ sở 
thực tế của đất nước: dựng nước 


` luôn đi đôi với giữ nước, và VÌ SI 


chăn hưng nền văn hóa Việt nam, múi 
triều dại phong kiến nước ta mang 
lại cho tư tưởng « dân là gốc » những 
giả trị tỉnh thần cao quý, vừa có tính 
kế thửa, vừa có nét sáng tạo, đúc 
đáo. Có thê nói, tư tưởng đó bao hàm 
mãy nội dung chủ yếu sau: 


Một, coi dân là một lực lượng to 
lớn, có sức mạnh tiềm tàng. Sức mạnh 
ấy biều hiện trong công cuộc dựng 
nước và giữ nước. Nó có thê đánh 
tan các đội quân xâm lược lớin 


(1) Tả chuyện, Thành sêng păm 13 


hơn mình nhiều lần. Sức mạnh 
vạt chát, tỉnh "thân của đàn một 
khí được phát động, có thê làm 


nên nhiều chuyện long trời lỡ đất. 
Triều định, vua chúa không có sức 
mạnh này thì không làm nên chuyện 
gi, và có khi eon bị lật đồ. cGõc » ở 
dày có nghĩa là biết dựa vào sức 
mạnh của dân để làm nên sự nghiệp. 
Nguyên Trãi đã ví sức dàn như nước 
tr.eu lên, có khả anáng lật thuyền, 
phá hủy cá một thê chế. Phan Bội 
Châu ca lên rằng: 

Người: đản ta. của: dân ta 

Đàn là đân nước, nước là nước 

đàn... 


Mai, gân dân, coi trọng ý nguyện 
của dân; chăm lo bồi dưỡng sức dân. 
Trần Quốc Tuấn coi « “lân như bức 
tường thành». Ông chủ trương 
« Rhoan thư sức đàn làm kế sàu rễ bên 
gốc »s. Lý Thường Kiệt quan niệm 
«lao làm chủ đàn cốt ở nuôi đàn ». 
Nguyễn Huê nói: «Sinh dàn phải 
nuời dàn làm trước ®$ Trần Thái Tông 
muốöp ra khỏi cung điện, đến các 
miền dân đã đề nghe dàn, xem xét 
lòng dân... - 


Ba, lòng yêu nước thương dân ; niềm 
Xót xa, đồng cảm với nhân dân. Tỏö 
quốc luôn bị ngoại bang xàm lược. 
“lai cấp thống trị nhìn thấy cái phần 
chung giữa mình với nhân dân — thển 
phạc của kẻ mất nước. Đàn lúc này 
gán với cái gì rất đôi thiêng liêng, hệ 
trọng: với chủ quyền: với giang sơn 
bờ cõi;-với bình lứa, xích xiêng., 
xý Thường Kiệt nói: «Ta nav rà 
quân cốt để cứu muốn đàn khói nơi 
chìm đắm», Nguyễn Huệ coi nghĩa 
lơn của mình là cứu vớt dân trong 
vòng nước lửa». Niềm thương cảm 
nhan đán rất sâu sắc như trong SỞ 
đảng vua của Nguyễn “rãi: Ngày 
nay, định ra lễ nhạc, chính là phải 
thời lắm. Song không có gốc thì không 
đứng vững... Dam mong bệ hạ rủ 
lòng thương yên và chăm miòi muòn 
đán, khiến cho trong thôn cùng xóm 


"không có chí 


vắng khòng có một tiếng hờn giận 
oán. sầu ». \ 

Trên nền kinh tế tiều nòng, một 
qxã hội lý tưởng », vua—quan-dân 
trên dưới đồng lòng, bước đầu được 
xác lập, phản ánh trình độ phát !riêm 
mới của trật tự phong kiến, phản ánh 
ý nguyện chính đáng của nhân dân 
muốn có cuộc sống thanh binh, yên 
ấm. Sau này, các nhà nho duy tân đặt 
chủ quyền «quốc gia — đân tộc » lca 
vai người dàn đã đánh dấu bước tiến 
dài trong lịch sử phát triền tư tưởng 
dàn là gốc s. | 


bương nhiên, tư tưởng dàn là 
gốc» còn có mặt hạn chế của nó. 
Vào buöi vận nước đang lên, vương 
triều đang thịnh, vua, quan, dân có 
kết cùng chống giặc ngoại xảm, xảy 
nền độc lập, củng cỏ vương triều, tư 
tướng «dàn là góc» được phát huy 
mạnh mẽ tính tích cực. Đến giai đoạn 
chính thê suy tàn, vua pất lực, quan 
quấy nhiều, tham những, lòng đần 'y 
tán, tư tưởng «dàn là gốc» đảu có 
được trương lên, nhắc tới, nhưng chỉ 
cỏn là khầu hiệu tượng trưng, một 
giáo lý trống rỗng. 


Ngay trong thời kỷ Duy tân, các 
chí sĩ yêu nước nhấn mạnh đến tính 
đồng chủng, con Lạc cháu Hồng, 
nhưng con người «q':ốe đàn — đồng 
bào»y hình mẫu thời đại lúc đó, zán 
quần quanh trong nếp nghĩ cũ: lãy 
gia đình suy ra xã hội; lấy cuộc sống 
họ hàng, đồng bang thần tộz đề giải 
quyết mới quan hệ đất nước, quốc 
gia. VÀ xét cho củng, chủ thê bào 
trùm lên toàn bộ chộc sống hàng trăm 
năm trong xã hội vận là hình bóng 
vị hoàng để. Đến như Nguyễn ïiuệ, 
tự xưng người áo vải, ở Tày sơn, 
không có một thước “đất, vốn 
làm vua», khi lạp 
chiếu lên ngôi, cũng sang sảng nói 
với dân rằng: «Đăng thánh nhàn 
vâng theo đạo trời đề làm chú tế 
trong nước, làm cha mẹ dàn ». Vậy là 
người dâp vẫn ở phận «thần dàn %, 
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ceơn đỏ®, là đối tượng được ủy trị, 
cần chăn dắt, dạy đỗ. Bức tranh xã 
. hội được phác ra rõ nét: Bên trên là 
- Đức vua - đại diện cho nước, cho 
quyền lực tối thượng. Bên đưới, thán 
đân — được mệnh danh là «gốc », 
nhưng chỉ như một phương tiện thụ 
động, phục tùng, yếm thế, một lực 
lượng luôn chịu ơn bê trên. 


Từ trong hạn chế của lịch sử, trong 
vòng cương tỏa của thẻ chế vương 
quyền, tư tưởng «dân là göc » dù tiến 
bộ đến đâu cũng chỉ dừng lại ở đó: 
không có và không thê có bước phát 
triền cao hơn, kề cả khi các chỉ sĩ 
của thời Duy Tàn mong muốn một xã 
hội «dân là chủ». Lòng ước ao, kỳ 
vọng của các nhà nho yêu nƯỚc -' 
những con người tiên tiến nhất thời 
đại lúc đó, tầm nhin đã bị che lấp 
bởi ràng buộc giai cấp, bởi giáo lý 
quen thuộc. Các vị đâu hình dung ra 
được ở chân trời va xöi, cách mạng 
tư sẵn đã lật đồ ách thống trị của nẻn 
quân chủ chuyên chế, lập rẻn nhà 
nước tư sản, một nền dân chủ mới, 
xác lập quyền con người với tư cách 
cá nhân và cong dân. Các vị cùng 
không biết được có một nhà tư tưởng. 
người thày của cách mạng vô sản — 
Các Mác — lần đầu tiên đã phát hiện 
và khẳng định vai trò quyết định 
của quần chúng nhàn dân, người sáng 
tạo chân chính ra lịch sử. Nhân dân 
tham gia vào mọi hoạt động sản xuất, 
tạo ra của cái vật chất và lính thần 
của xã hội, bảo đảm điều kiện cho sự 
tồn tại xã hội. Nhân dân là lực lượng 
hùng hậu của cách mạng, là động lực 
thúc dầy tiến bộ xã hội. Mác đã phần 
tích đúng đắn mối quan hệ giữa cá 
nhân và quần chúng trong tiên trìr:h 
lịch sử nhân loại. Và chính ông, đã 
mang lại cho khái niệm dàn chúếŠ? 
một nội dung khoa học. 


đ, 


Sau khi giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động nước ta đưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sẵn Việt nam 
làm cách mạng thắng lợi, giành được 
chính quyền từ tay giai cấp thống trị, 
nhân dân ta đã chuyền từ địa vị 
người nô lệ lên địa vị người chủ xã 
hội. Trong tư thế mới, cả ngọn và 
gốc, nhàn dàn là người có quyên 
lực cao nhất, thành lập và xây dựng 
nhà nước của. mình, đo mình và. 
vỉ minh. 


Những ngày đầu xây dựng chỉnh 
quyền, đân lời người xưa « Nước lấy 
đân làm gốc °, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nói rõ vai trỏ to lớn của nhàn 
dân, đồng thời vạch ra ngay 12 điều 
răn cụ thể, giáo dục bộ đội, cán hộ 
khi eliếp xúc và chung sống với nhân 
dàn?” cần tuàn theo. Cuối cùng, 
Người kết luận: 

Góc có vững cây mới bền 

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân 
đàn (2). 

Đảng ta tiếp thu tư tưởng «Nước 
lấy dân làm gốc * không chỉ trên tỉnh 
thần kế thừa tỉnh hoa truyền thống 
của cha ông. không ohï khẳng định 
một chân lý giản đơn: nhân đân là 
lực lượng hùng mạnh, cách mạng là 
sự nghiệp của quần chúng. Mà điều 
cốt tử là từ bài học kinh nghiệm lịch 
sử vô giá đó, Đẳng ta đã khẳng định : 
cần thát chặt hơn nữa quan hệ máư 
thịt giữa mình với nhân đân, chính 
Đẳng cũng từ nhân dân, là bộ phận 
tiên tiến của nhân đân, tạo điều kiện 
đề nhàn dân thật sự là người chủ, 
trực tiếp tham gia vào công việc quản 
lý đất nước, quản lỷ xã hội trong giai 
đoạn mới. 

“Nhân đân ® với ý nghĩa là một phạm 
trù lịch sử, bao gồm nhiều bộ phận, 
tăng lớp, giai cấp khác nhau, có địa vị 
xã hội khách quan khác nhau, có khả 
năng tham gia việc xây đựng và phát 


(2) Hồ Chí Minh : Và qvan điềm quần chứng. 
Nxb Sư thật, Hà nội, 1374, tr. 41 


triền đất nước trong một thời kỷ nhất 
định. Là phạm trủ xã hội học, cnhân 
đân ® phẫn ánh sự thay đồi kết cấu 
xã hội của xã hội. Đất nước trải qua 
biến động của các cuộc cải cách, các 
cuộc cách mạng, đặc biệt cách mạng 
vô sản, khiến đời sống con người bị 
fay động đến tàn gốc rễ. Các thành 
phần xã hội, tầng lớp tạo nên nhân 
đân, không thề không thay đồi. 


Ở nước ta ngày nay, công cuộc đồi 
mới đất nước với nền kinh tế đa 
đạng, nhiều thành phần, các giai cấp, 
các tầng lớp trong nhân dân với tư 
cách là các công dân, đều có quyền 
bình đẳng về pháp lý, và được đối 
xử công bằng trên thực tế. Tiêu 
chuẩn quan trọng đề thừa nhận nhóm 
dân cư nào đó cỏ là bộ phận của 
nhân dàn hay không, phải chăng là 


ở chỗ: họ có cùng chí hướng và thật: 


sự tham gia xây dựng nước ta thành 
mỘt nước giàu mạnh có cuộc sống 
.Ấm no, hạnh phúc hay không?. 


Giờ đày, dàn clà gốc ?P phải đồng 
thời «là chủ ®-và bắt đầu “làm chủ 2. 
«GỐc ?*, biều tượng cho sự năng động 
sáng tạo, cho trí tuệ và tài năng đã 
dược giải phóng, tự do, *có thề làm 
được những kỷ công» @). Vì thế, 
« gốc ® cần được luôn chăm nom, vun 
xới, bồi đắp. Nhưnữ khác xưra («gốc ® 
chịu ơn bề trên, lép vẽ và bị động), 
ngày nay «gốc » có khả năng Llự xày 
gốc cho mình bền chặt hơn, vững chắc 
hơn. Trên đất nước ta, nhàn dân tự 
củng cố và xảy dựng lực lượng bằng 
các tò chức chính trị và xã hội rộng 
lớn của mình. 

« Dân là gốc ». @đàn là chủ ®, trong 
tư tướng và hành đọng ngày nay 
phải coi là sự thống nhất và gán bó 
hữu cơ. Tuy nhiên, bước vào cuộc 
Sống mới, «người chủ » chưa thê làm 
chủ ngay trên tất cả các mất hoạt 
động xã hội. «Người chủ? cần có 
người đại điện mình, thav mặt mình 
đề làm chủ.Còn bản thân *người 
.‹chủ® phải được học làm chủ, tập làm 


(3) V.I. Le-nin : 


chủ trên một số mặt, đề tiến tới có 
thề tự làm chủ trên mọi mặt của đời 
sống xã hội. Đây là một quá trình lâu 
đài. Cho nên, đề phát huy vai trò 
“dân là gốc", ®dân là chủ», trong 
điều kiện hiện nay của nước ta, cần 
giải quyết mấy vấn đề cơ bản: 


1 — Thật sự bảo đảm các quyền 
củas° người chủ?" được thực hiện 
trong thực tế cuộc sống, chứ không 
phải chỉ trên văn bản pháp lý hoặc 
trên lời nói. Đảy cũng là điều khác 
căn bản với tư tưởng «dân là gốc}? 
trước kia, và khác về chất với nền 
dân chủ tư sản. 


Quyền * người chủ ® trước hết thề 
hiện trong quyền được lao động đề 
sống và có cuộc sống phù hợp với 
khả năng của nền kinh tế xã hội, với 
lẽ sống nhân đạo và công bằng; 
quyền được đối xử bình đẳng theo 
pháp luật, không bị phân biệt đối xử 
trong xã hội công dân; quyền tự do 
cá nhân, v.v. Tóm lại, là làm sao cho 
người dân «biết hưởng quyền dân 
chủ, biết dùng quyền dân chủ của 


mình, đám nói, đám làm ? (j4). 


2 —= Người đại điện, cơ quan đại 
diện cho sự làm chủ của người dân 
phải được tuyền chọn một cách 
nghiêm ngặ!. Phải xây dựng một cơ 
cấu tô chức, một cơ chế vận bành sao 
cho việc trao quyền, ủy quyền của 
dân, không đẫn đến chỗ người dân bị 
mắt quyền, người đại điên cho đân 
trở thành kể đàn áp dàn. Muốn làm 
được điều này, trước hết người đại 
điện phải “có ý thức phục vụ đân?, 
“làm dày tớ đàn », đừng coi mình là 
€vy¡ cứu tính * của dân. Phải đặt lợi 
ích nhàn dàn lên trên hết; liên hệ 
chặt chẽ với đân; bàn bạc với đân; 
có khuyết diễm thật thà tự phê bình 
và hoan nghênh dàn phẻ bình mình; 


Toàn tạp. Nxb Tiên bệ, 
Mảt-xeơ-va, 1979, t, 11, tr, 13I 

(4) liồ Chí Minh ?: Và quan điền quần 
chúng, Nxb Sự thật, Hà nọi, 1971, tr, 98 
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sẵn sàng học hỏi dân, tự mình gương 
mẫu cần kiệm liêm chính. Đó chính 
là những bàj học mà Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, đăng 
viên từ làu. Khi những người được 
đân ủy nhiệm không còn xứng đảng 
nữa, thì đàn có quyền "bãi miễn họ. 
Đây là hình thức dân chủ « trực tiếp, 
triệt đề, tức khắc» G), nhằm làm 
ho bộ máy đại điện của dàn giữ 
được trong sạch, Không bị xơ cứng, 
quan liêu và tham nhũng. Tiếc thay, 
hì›øh thức này lầu nay tà rất ít hìm. 


j — lạo ra nhiều hình tiức thiết 
thực để, dân học, đân tậu duyE làm 
chủ, nàng cao ý Luức, Làng lục làm 
chủ, kiềm tra giảm sWL đuọc Các cơ 
quan đại điện cho mình, Chúng la cán 
tạo ra một «mát bang học ván pao 
tiong» trong nhàn dàn, giảo cục và 
tập luyện cho phần đân có một thói 
quen tôn trọng Kỹ cuong và pháp 
quật của nhà nước. _ 

Một xã hội lấy luật pháp làm chuän 
mực giá trị, sẽ do được mọi hành vi 
của người dàn thườig cho đến người 
CÓódịa Vị cao tro»°ø xã hội, sẽ tạo ra 


ˆ 


.- chăn được bọn .mị đân luôn 


bầu không khi công bằng, nhàn đạo. 
Chỉ có một xã hội như vậy, mới ngăn 
mồm 
tụng niệm: “dân là,gốc®, edan la 
chủ », « trước hết phải vì dân ®, nhưng 


"hành động thì lại xấu xa, thê hiện 


rất rõ : * mình là góc », e mình là chủ *®, 
«trước hết phải vỉ minh ®. 


% 


Từ # đân là sếc Ð đến e đân là cPủ ». 
gắn « đàn là cốc» với «đân là chủ và 
làm chủ ®, đó là một đặc frưng nói 
bật của nền đân chủ xã hội chủ n_hĩa 
mÀ chúng ta đang xây dựng. Nhân 
thức rõ nội dung quan trọng đó của 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là diều 
rất cần thiết, nhưng điều cần thiết 
hơn là làm sao biến nó thành hiện 
thực trong cuộc sống của đất nước ta, 


(5) V.I, lêẻ-nin : Toàn tập, AXxb liến bệ, 
Mát-xcơ-va, 1978 t, 35 tr ¡32, 


PHẢI CHĂNG CHÚNG TA... 
(Tiếp theo trang 25) 


nghĩa là phản sản lượng tăng thêm 
trong kỳ kế hoạch, đề khuyến khích 
kinh tế trang trại phát triển. Cần tôn 
trọng tính ngang giá Và sự tự điều 
chỉnh hiện nav được coi là hai nguyên 
lý cơ bản của kế.hoạch trên thế giới, 
loai bỏ những luận điểm cũ kỹ như kế 
hoạch kết hợp với thị trưởng, kế hoạch 
hiện vật kết hợp vơi kể hoạch giá trị. 


Nam trong khu vực châu AT— Thái 


bình dương và trên mánh đất kinh 
tế tiêu nòng từ nghìn xưa. nước ta 
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không tránh khói những sai lầm của 
các nước trong khu vực, như tập 
trung làm công nghiệp- nặng và coi 
nhẹ nòng nghiệp, vội và tiến lén sảu 
xuât lớn và rơi vào tư tưởng chủ quan, 
đuy ÿ chí trong việc hoạch định chiến 
lược, Đảng ta đã nhận ra những sai 
lãm đó. chỉ tiếc chậm hơr. các nướẻ 
trên 10 năm. Nhưng nhớ có kinh 
nghiệm của người di trước, chúng ta 
tin tưởng có thê theo kịp các nước 
trong khu vực trong một tương lai 
khòng xa. 


Nghiên cứu ~— Trao đổi 


`. 


Một số ý kiến về cơ cấu xuất khầu - 
"của nước ta từ nay đến năm 2000 


ĂNG cường xuất khầu là một 
Ironø những nhiệm vụ có tính 
chất chiến lược của nướe ta 
hiện nay. Đề thực hiện thành 
-công nhiệm vụ đó, trước hết phải xát 
định đúng cơ cấu xuất kkầu đài hạn 
-đến hết năm 2000. Nếu không có cơ 
cấu xuất khầu dài hạn rõ ràng thì 
không thề có mục tiêu đề tập trung 
đầu tr và một số biện pháp chính 


1Ñ 


sách khác nhằm đầy nhanh quá trình - 


phát triền sản xuất hàng xuất khâu. 


Theo nghĩa hẹp, xuất khầu là đưa 
các sản phầm sản xuất ở trong nước 
ra nước ngoài tiêu thụ đề thu ngoại 
Lệ. Xét về, góc độ này, xuất khầu 
thuộc hành vi hàng tiền. Hàng xuải 
khầu được coi là điều kiện vật chất 
hay phương tiện cụ thê, còn doanh 
thu ngoại tệ là mục tiêu. Muốn có 
đoanh thu ngoại tệ, rõ ràng phải có 
hàng xuất khầu, Lức các dõi tượng 
trao đồi với bên ngoài. 


Hàng xuất khầu phải có khả năng 
cạnh tranh với hàng nước ngoài. Điều 
này tùy thuộc điều kiện sẵn xuất ở 
trong nước và khả năng thích ứng 
nhanh với biến động của cung cầu 
trên thị trường thế giới. Chúng ta 
đều biết định hướng cho sản xuất 


` 


TRIỆU LẬP ” 


E*.,ø xuat khâu thường là thị trường 
ngoài nước. Nhung có sản xuat được 
hàng xuất khău theo định hướng hay 
khòng, lại là do khả năng và điều 
kiện cụ thẻ của nền kinh tế quốc dàn. 
VÌ Vậy, Sản xuất troaig nước luòn 
luôn là vếu (ố quyết định, Đối với cậu 
nước kinh tế qém phát triền như nước 
La, xuất khẩu nói chung dựa vào góp 
nhặt. có gì xuất nấy, nên rất bị động, 


Không phải thứ gì cũng có thề dưa 
ra thị trường thế giới. Thực tế cho 
thấy, cạnh tranh trên thị trường thể 
giới diễn ra ngày càng gay go và phức 
tạp. Hàng không có khả năng cạnh 
tranh thì không thê chen chân vào 
thị trường thẻ giới, nói gì đến loại bỏ 
đõi thủ cạnh tranh. Trong nhiều năm 
qua. có tỉnh trạng ngoại thương của 
ta có hàng mà không xuất dược dù 
bán với giá thấp hơn giá quốc tế rãi 
nhiều. Tắt nhiên, cũng phải chú Ý 
một điều là thị trường quốc tế không 
mang tính chất thương mi thuận tủy, 
mà còn chịu sự chỉ phối ác liệt của 
rất nhiều yếu tố chính trị, xã hội và 
ngoại giao giữa các nước khách hàng 
với nhau 


W Phó tiến sĩ khoa học kính tế 
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LÍ 


Đối với nước ta cũng vậy, cơ cấu 
xuất khầu không thề định hình một 
cách chủ quan tùy tiện, mà phải xuất 
phát từ các điều kiện và cơ cấu sản 
xuất của nền kinh tế quốc dân và mỗi 
quan hệ nhiêu mặt có đi có lại - giữa 

nước ta với các nước khác. 


Song, trong bất kỳ tình huống nào. 
khả năng cạnh tranh của bản thân 
hàng hóa xuất khẩu, luôn đóng vai 
trò quyết định. 

Trên thị trưởng thế giới đã hình 
thành hai nhóm hàng hóa cơ bản rất 
khác nhau : hàng máy móc thiết bị và 
hàng phi máy móc thiết bị. Nói chung, 
nhóm thứ nhất xuất khầu bao giờ 
cũng có ưu thế hơn nhóm thứ hai. 
Điều đó có những nguyên nhân khách 
quan. Máy móc, thiết bị (kề cả quy 
trình công nghệ) là những yếu tố tạo 
năng suất. Nhu: cầu về máy móc thiết 
bị không ngừng tăng, do đó, tiêu thụ 
thuận lợi và giá cả có xu hướng tăng 
liên tục và tăng nhanh. Ngược lại, 
nguyên liệu và nông sản chỉ là những 
yếu tố sản xuất và tiêu thụ, nhu cầu 
lại tăng giẫm thất thường do chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của các yếu tố chu kỳ, 
vì vậy tiêu thụ khó khăn, -giá cả nhiều 
Tủi ro. 

Trong buôn bán quốc tế đã hình 
thành cánh kéo giá giữa hai nhóm 
hàng trên có lợi cho xuất khầu máy 
móc thiết bị và bất lợi 
khầu nông sản và nguyên liệu. Tỉnh 
hình đó khiến cho trong buôn bán với 
các nước tư bản phát triền, các nước 
đang phát triền luôn ở thế bất lợi. 

Câu hỏi đặt ra làY liệu có thể thay 
đồi cơ cấu xuất khầu đài hạn của 
nước ta đến năm 2000 đề tránh được 
thế bất lợi trên không? Chắc chắn 
không thề được, bởi vì cơ cấu xuát 
khầu của một nước trước hèẻt phải 
xuât phát từ cơ cấu sản xuất của nước 
đó. Đội với nước ta, trong thập kỷ 
90 eơ cấu sản xuất của nền kinh tế 
quốc đân vẫn dựa vào nông nghiệp là 
chính. 
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cho xuất- 


a) Sản lượng nông nghiệp trước sau 
vẫn chiếm một tỷ trọng áp đảo trong 
tồng thu nhập quốc dân được sẳn xuất 
ra, đạt khoảng 115 thu nhập quốc dân 
cả nước. 


b) Lao động nông nghiệp chiếm 
khoảng 72—73®X tông lao động trong 
cả nước. Số dân dựa vào nông nghiệp 
chiếm 81%. Như vậy, nông dân là 
người sản xuất và tiêu thụ chính của 
đất nước. 


c) Sản xuất nông nghiệp là khu vực 
kinh tế thu hút được nhiều vốn đầu 
tư của nhân đân. Đầu tư của nhà nước 
vào nông nghiệp nói chung không lớn 
so với các ngành khác. Ví dụ, năm 
1986 chỉ đầu tư vào nông nghiệp 
khoảng 19,8% tồng vốn đầu tư của 


.nhà nước, trong lúc đầu tư cho công 


nghiệp 35,7% 
d) Trong sản xuất nông nghiệp, 


"hiệu quả đồng vốn cao. Hao phí vật 


tư trên 1 đồng thu nhập quốc dân 
được sản xuất ra ở đây nói chung 
thấp hơn nhiều so với trong công 
nghiệp: năm 1987, hao phí đó chỉ 
khoảng 0,44 đồng, so với 1,88 - đồng 
trong công nghiệp. 


e) Kinh nghiệm lâu đời của nhân 
đân ta trong sản xuất nông nghiệp 
(kề cả trồng trọt và chăn nuôi) cũng 
là một ưu thế so với sản xuất công 
nghiệp. Đồng thời, sản xuất nông 
nghiệp eũng là nơi có điều kiện vật 
chất và kỹ thuật tương đối đồng bộ 
đề có thề ứng dụng các thành tựu của 
khoa học nông nghiệp hiện đại. 

Ngoài nông sản ra, các ngành gia 
công xuất khầu và khai khoáng (đặc 
biệt là đầu mỏ) cũng có nhiều hứa hẹn 
phát triền nhanh trong thập kỷ này, 
bởi vì có khả năng gọi vốn đầu tư 
từ bên ngoài. 


Xét về thị trường ngoài nước và 
trình độ ngoại thương hiện nay của ta, 
tiêu thụ nông.sản, nguyên liệu và sản 
phầm gia công nói chung thuận lợi 


hơn so với tiêu thụ máy móc, thiết bị 
và nhiều hàng công nghiệp tiêu dùng 
khác Trong nước, khả năng tiêu thụ 
nông sản, nguyên liệu và sản phầm 
gia công cũng khá lớn, do đó có khả 
năng kết hợp nội tiêu với ngoại tiều 


Qua những số liệu trên, chúng ta 
thấy trong cơ cấu xuất khầu, nhóm 
hàng nông sản nói chung chiếm trên 
dưởi 50%. Năm 1989 tỷ trọng đó lèn 
53,3%. Nếu không tính cào bằng giá 
trị đồng rúp và đồng USĐ thì tỷ trọng 
nhóm hàng nông sản trong cơ cầu 
xuất khầu còn lớn hơn nhiều. 


Hiện nay nền kinh tế nước ta đang 
trong tình trạng có nhiều khó 
khăn lớn. 


-- Thử nhất, khó khăn về uốn. Do 
không đủ khả năng trả lãi suất cũng 
như nợ đến hạn và quá hạn, nẻi, 
.. không chỉ việc vay thêm vốn ngoại tệ 

của nước ngoài gặp khó khăn, mà 
ngay cả việc gọi vốn đầu tư của nước 
ngoài cũng bị ảnh hướng. Vốn ngoại 
tệ do xuất khầu đưa lại thì hiệu quả 
sử dụng không cao do quản lý lỏng 
lẻo. Năm 1989 kiềm tra 1136 đơn vị 
kinh doanh đã phát hiện: 100 tỷ đồng 
và 354 triệu USD thuộc diện ngàn 
sách nhưng đã không được đưa vào 
ngân sách (báo Nhân đân số ra ngày 
27-4-1290). Chạy theo chênh lệch giá, 
không it ngành và địa phương đã 


đề có một thị trường tiêu thụ an 


toàn hơn. 

Có thể thấy phần nào thực trạng 
nói trên của nén kinh tế nước ta qua 
những số liệu sau đây về cơ cñu xuất 
khäu của nước ta: 


1976 | 1980 | 1985 | 1986 | Bình quân | Bình quân 
786 —80 8l —85 | 
— Tổng xuất khầu ¡00 |100 {100 {100 bội 100 
— Công nghiệp khai khoáng| 16 10,09, 9,4| 7,8 10,0 
— Công nghiệp nhẹ, tiều 
thủ công nghiệp 3ờ,//| 1724| 33/7| 27,7 
— Nông sản —nông sản chế 
biến, lâm sẵn và hãi sản | 45,3 | 41,7| 56,9 44,5 40,5 
Nguồn: Số liệu của Tồng cục thốngkê về tình hình kinh tế 197ố— 1980, Hà 
nội 8-1987. 


dùng ngoại tệ không phải đề nhập các 
hàng phục vụ trực tiếp cho sản xuát 
mà đề nhập rải nhiều hàng tiêu dùng 
xa XỈ. | 
Vốn ngoại tệ càng khó khăn thì 
nhập khầu càng bị hạn chế. Nếu nhập 
khảu không đủ các mặt hàng thiết 
yếu thì sản xuất và đời sống trong 
nước sẽ gay øo. Trong điều kiện nền 
kinh tế nước ta hiện nay, việc nhập 
siêu bằng vay nợ nước ngoài giảm 
đi nhanh chóng là một hiện tượng 
đáng lo. Hiện nay không chỉ vốn 
ngoại tệ gặp khó khăn, mà cả vốn 
trong nước cũng khan hiểm do sản 
xuất đình trệ, nguön thu chủ yếu bị 
cạn kiệt. Không đủ vốn đầu tư cho 
sản xuất, sản xuất ắt cảng gặp khó 
khăn hơn. ' 
Thứ hai khó khăn về thị 
trường. Ve thị trường ngoài nước, 
lâu nay khu vực Liên xô và Đông 
Âu được coi là thị trường chủ chốt 
của nước ta. Nhưng "hiện nay, do 
những biến động rất lớn từ cơ chế 
kế hoạch hóa tập trung chuyền sang 
cơ chế thị trường, do tỉnh hình kinh 
tế — xã hội của các nước trong khu 
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vực lrên có nhiều xáo trộn, chắc 
chân việc buòn bán sắp tới giữa nước 
la với các nước nàyv sẽ có nhiều khó 
khăn và trở ngại. Những mát hàng 
như hàng tiểu thủ công nghiệp, mỹ 
nghệ, hàng nmìav mặc, ø: công xuất 
khảu, v. v, có thê sẽ khó tiêu thụ. 
Trong lúc đó. quan hệ của nước ta 
với thị trường tư bàn chủ nghĩa tuy 
Có mở rộng hơn trước, song vận chưa 
thoát khói tỉnh trạng buôn bán nhỏ, 
thường xuyên lũng Tlúng và bị động 
Quan hệ với thị trường xã hội chủ 
nehĩa trước đâv bị thu hẹp, trong 
lúc quan hệ với thị trường tư bản 
chủ nghĩa như vậy, dương nhiên 
xuất khâu sẽ gặp không ít khó khăn. 

Về thị trưởng trong nước, đo sản 
xuất đỉnh đốn, thu nhập quốc đân 
tphần giá trị mới) sản xuất ra giảm 
dĩ tương đòi, phần lớn lại được tái 
phần phối thông qua một thị trường 
"rất bất lợi cho người sản xuất, nên 
sức mua của xÃ hội rõ ràng là 
giam đi. B: 

Thêm vào đó, do không có chính 
sách bao họ dùng mức thị trưởng 
trong nước, đề cho hàng ngoại xâm 
nhập đánh bạt hàng nội, gàyv trì trệ 
cho sản xuất, nền thị trường THÓI 
chung không tránh khỏi bị bế tắc 


— Thứ ba, khỏ khăn vẻ cơ chế. Hệ 
thôöng quản lý kính tế T—xã hội của nhà 
nước tt hiện nay nói chúng không 
những không thúc đầy được sản Xuất 
và điều hòa được phần phối lưu 
thông và tiêu đùngs mà còn làm cho 
các quả trình đó rối loạn thêm. Tiêu 
cựữ( xã hội gia tàng, nạn tham những 
trong bộ máy nhà nước đến mức bảo 
động. Vòn nhà nước bị tầu tán và 
mất mát ngày càng nhiều, Ngân sách 
nhà nước bội chỉ nghiệm trọng và 
kéo đài, Tiên tệ —tín dụng khủng 
hoane. Khó khăn về cơ chế dã thực 
sự ảnh hướng trực tiếp đến sản xuất 
và đời sống, 

Trong hoàn cảnh nên kinh tế có 
nhiều khó khăn như đã nói ở trên, 
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việc xác định một cơ cấu xuất khầu 
hiện thực, khá tí: của thập kỷ 90, là 
rất cần thiết. Muốn vậy, cần chú ý 
mãy điềm sau: ` 

— Tập trung cao độ đầy mạnh sản 
xuất nông sản xuất khâu kề cả sản 
phẩm trồng trọt và chăn nuôi, làm 
sản và hải sản. Đầy mạnh công 
nghiệp chế biến nông sản và công 
nghiệp hàng tiêu dùng đề có thê 
xuất khầu và thay thế nhập khầu. 
Nếu giải quyết được tốt văn đề chất 
lượng sản phầm và vấn đề thị trường 
thì việc xuất khầu các mặt hàng 
nông sản và tiều thủ công nghiệp có 
thề chiếm một tỷ trọng lớn trong 
cơ cấu xuất khầu của thập kỷ 90. 


— Tranh thủ đến mức tối đa sự 
hợp tác với nước ngoài đề đầy 
nhanh nhịp độ khai thác các nguồn 
khoáng sản trong nước, trước hết là 
dầu khí, đề có thề tăng nhanh xuất 
khầu nhóm hàng này. Đồng thời, 
phát triên nhanh các loại dịch vụ 
xuất khâu thu ngoại tệ, như vận tải 
đối ngoại, bưu điện viễn thông, du 
lịch quốc tế, và các hoạt động kinh 
doanh về tài chính và tiền tệ v.v. 

Đề cụ thề hóa cơ cấu xuất khâu 
dài hạn của thập kỷ 90, có thề sắp 
xếp như sau: 


II Về nông sản — nông sản chế 
biến (kê cả lâm sản và hải sản). Cần 
tập trung vào cả ba mũi nhọn: 

— Tăng sản phầm trồng trọt: nông 
sản nhiệt đới, lương thực và phi 
lương thực; 


— Tăng sản phầm chăn 


trâu bò, lợn; 
— Tăng khai thác, nuôi trồng hải 
sản. Chú ý trang bị kỹ thuật hiện 


nuôi 


. đại cho khâu đánh bát, đề có thê sử 


dụng đến mức tối đa các cơ sở chế 
biến và đông lạnh hiện cỗ 


2— Về sản phầm công nghip nhẹ 
(kề cả tiều thủ công nghiệp). Cần 
chú trọng mấy điềm - 


~= Cải tiến kỹ thuật, lăng cường 
chất lượng. đáp ứng được thị hiếu 
của thị trường, đề có thể đầy mạnh 
xuất khảu. Chủ ý vấn để marketing, 
vì đổi với nhóm sản phầm này việc 
tiêu thụ trong thập kỷ Hộ, có thể còn 
nhiều khó khăn. 

— Tiếp tục mở rộng các hình thức 
gia công xuất khâầu.. Hình thức này 
rất phù hợp với nước ta hiện nay, 
vi nó giúp ta: một là, có thê tranh 
thủ được vốn, nguyên liệu từ bên 
ngoài; hai là, tạo được công việc 
làm cho người lao dộng; ba ld, chủ 
động được thị trường tiêu thụ. Ở 
đây ta lại có lợi thế: lao động rẻ; 
đào tạo tay nghề nhanh; dã có kinh 
nghiệm khá trong quan hệ giao dịch 
với bên ngoài. 

— Tiếp tục duy trì và phát triển 
các mặt hàng truyền thống với chất 
lượng ngàv càng cao như: gốm sứ, 
sơn mài, chạm khảm, thêu 
được đân tộc, v. v. 


3 — Về sản phầm khai khoảng. Cần 
chú # các mặt hàng có khả năng hiện 
thực sau đày : 

— Đầu khí và 
phầm dâu khi. | 

— Thnn anthracit và các 
khoảng sản khác như apatit, 
ôxÍt tỉ tan, đá 
Irfi,/Và Và 


sau đó, các sản 


loại 
crỏmÍl, 
xav dựng, đả trang 


Nhóm mặt hàng này, đặc biệt là 
đâu khí, có khả năng tăng nhanh xuất 
khâu, song tốc độ khai thác tủy thuộc 
vào vốn đầu tư bèn ngoài. Trước 
mắt, tập trung vào thăm đỏ và khai 
thác dâu khí.: 


4 — Về các loại lao pụ tà dịch nụ 
Tuất Kkhảu. Tiềm nàng vẻ các loại 
lao vụ và địch vụ xuất khâu lớn, 
những chưa được khai thác nhiều, 
vỉ chính sách, chế độ, biện pháp và 


ren, y 


cơ chế hiện hành chưa dủ kích 
thích. Căn chú ý dúng mức các loại 
hình sau: 

— Xuất khâu lao động trực tiếp. 

— Xuất khâu lao dòng gián tiếp 
qua nhận thâu xảy dựng quốc tế. 


— Hoạt động vậu tải, giao nhận, 
bưu điện đối ngoại thu ngoại tệ. 

— Dịch vụ ở các cảng, sân bay 
quốc tế và các ga biên giới. v. v. 

— Du lịch và xuất khâu 

Cơ cấu xuất khâu nêu trên có 
nhiều khả năng hiện thực, bởi vì nó 
thích ứng với điều kiện, phát triền 
của nền kinh tế quốc dân nước ta 
trong thập ký 90 

Xuất phát từ cơ cấu xuất khầu đã 
hình thành trong nhiều năm qua, 
đặc biệt là năm 1989 (năm dâu mô và 
gạo đã trở thành những mặt hàng 
xuất khầu lớn), phải chàng có thể 
xác định cơ cấu vuãi khâu của nước 


tại chỗ. 


†a từ naụu tới năm 2000 như sau: 555 
là nông sản, nòng sản chế biến, làm 


sản và hai sản; 25% là các sản phầm 
công nghiệp nhẹ và tiêu thủ công 
nghiệp; khoảng 20X là khoảng sản. 
Ngoài ra. khai thác tiềm năng các 
dịch vụ xuất khầu de hỗ trợ cho 
tăng cường Kim ngạch xuất khâu. 

Cần có chính sách đúng, dàw tư 
Hập trung dễ thúc đây sản xuất theo 
cơ cầu trên nhằm tao nhanh cơ sở 
vật chất đề thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ xuất khiu của thập kỷ 90. 


Tuy nhiên, xuất khảu mới chỉ là 
bước tạo nguồn thủ ngoái tệ cho đái 
nước. Sứ dụng ngoài tế đó như thể nào 
đề có lợi nhất cho nên kinh tế quốc 
đản, phải thông qua nhập khu. Ơ 
đày, cơ cầu nhập khău có ý nghĩa 
quyết định. Và đàyv cũng là một bộ 
phản quan trọng của chiến lược kinh 
tẺÈ đài hạn của đất nước, ˆ 
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Ý kiến và kinh nghiệm 


MỘT SỐ SUY NGHĨ -VỀ 
CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG NƯỚC TA 


O tâm quan trọng đặc biệt 
của nhiệm vụ báo vệ độc lập, 
chủ quyền quôc gia, nhiều 
nước, với biện pháp khác 
nhau, đều có nỗ lực lớn lao phát 
triền nền công nghiệp quốc phòng 
độc lập, theo những mục tiêu nhất 
định, phù hợp với tình hình cụ thề 
về chỉnh trị, quốc phòng, kinh tế và 
khoa học kỹ thuật của mỗi nước. 
Nước nào cũng có chính sách bảo 
dăm cho công nghiệp quốc phòng tồn 
tại và phát triền thuận lợi, theo ý đồ 
chiến lược quốc phòng ; khi cần nhà 
nước huy động mọi tiềm lực quốc 
gia đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
phát triền công nghiệp quốc phòng. 

Thực tế cho thấy, việc phát triền 
công nghiệp quốc phòng ngoài kết 
quả vô giá cho đất nước chủ động có 
vũ khi, trang 'bị thực hiện mục tiêu 
-_ quốc phòng, còn đáp ứng lợi ích kinh 
tế lớn lao. Dó là việc tạo ra việc làm, 
thúc đầy tiến bộ khoa học kỹ thuật 
_ và công nghệ sản xuat. Một số nước 
còn coi công nghiệp quốc phòng là 
một ngành kinh tế có giá trị xuất 
khầu cao. Công nghiệp quốc phòng 
có ưu thế về con người, về thiết bị và 
công nghệ tiên tiến, (¬ong thời bình 
_có thề huy động phần lớn năng lực 
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PHAN THU '* 


sản xuất các mặt hàng kinh tế. Nhiều 
phát minh vẻ khoa học kỳ thuật nảy 
sinh do yêu cầu quân sự, được ứng 
dụng trước trong công nghiệp quốc 
phòng, sau đó cũng có thề được- ứng 
dụng cho kỉnh tế. : 


Hiện nay đất nước ta đã có hòa 
binh, đang tập trung. vào công cuộc 
xây dựng kinh tế, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, nhưng vẫn còn những âm mưu 
thù địch rhằm xóa bộ chủ nghĩa vã 
hội, chống lại độc lập chủ quyền của 
Tô quốc ta. Tình hình trong khu vực 
vẫn chưa yên, còn nhiều diễn biến 
phức tạp. Xây dựng đất nước và bảo 
vệ Tô quốc luôn luôn là hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, được kết hợp với 
nhau một cách chặt chẽ. Trong thập 
kỷ tới, xây dựng kinh tế xã hội phải 
là nhiệm vu trọng tâm, đề nhanh 
chóng vượt qua được ngưỡng nước 
nghèo. Đó là yêu cầu bức thiết nhất 
của đời sống nhân dân. Đi đôi với 
việ xây dựng đất nước giàu về 
kinh tế, chúng ta phải xây dựng một 
nền quốc phòng toàn dân đủ mạnh, 
trorø đó có sức mạnh của nền công 
nghiệp quốc phòng đất nước 

` 


Giao sư. trung tướng 


Do tính chất ác liệt của chiến 
tranh bảo vệ Tồ quốc, nhu cầu chuần 
bị vũ khi, trang bị quân sự là rất lớn, 
đa dạitg và phức tạp. Đảng ta coói 
việc xâv dựng và phát triền nền công 
nghiệp quốc phòng từng bước đủ sức 
cung cấp vũ khí, trang bị cần thiết 
cho các lực lượng vũ trang của ta, 
là vấn đề chiến lược hết sức quan 
trọng. 

Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ 
lịch sử này trong tỉnh hinh đất nước 
còn nghẻo, có nhiều khó khăn về kinh 
tế, nẻn công nghiệp, nhãt là công 
nghiệp nặng chưa phát triền; các cơ 
sở công nghiệp quốc phòng liiện có, 
tuy là vốn rất quý. nhưng được xây 
dựng trong chiến tranh giải phóng, 
bị khiểm khuyết nhiều mặt (như phản 
bố khu vực, trình đệ kỹ thuật và 
công nghệ, cơ cấu ngành nghề, nguồn 
vật tư nguyên liệu đám bảo...), nay 
lại khỏ khăn về việc làm, về đôi mới 
kỹ thuật, vẻ khả năng tiêu thụ sản 
phầm quốc phò;g và hàng kinh tế. 
Hơn nữa, việc đầu tư cho phát triền 
công nghiệp quốc phòng lại thường 
rãit tốn kém. 


Tình hình đó đặt ra một số vấn đề 
phải nghiên cứu, giải quyết thật 
nghiêm túc với tính thần khoa học và 
thực tế: công nghiệp quốc phòng nước 
ta cần được xâv dựng và phát triền 
như thể nào đề vừa chủ động đáp 
ứng mọi vêu cầu quốc phong theo 
tình hình, nhiệm vụ trước mắt, đồng 
thời chuần bị tiền đề hướng tới mục 
tiêu lầu đài; vừa tìn dụng, kế thửa 
được Ở mrc cao nhi cơ sở công 
nghiệp quốc phòng hiện có, lại tranh 
thủ đầu tư phát triền sao cho phủ 
hợp với khả năng thực tế nền kinh 
tế. đất nước, và đáp ứng yêu cầu 
phát triên của kỹ thuật quản sự và 
nghệ thuật quản sự. 


Dù hoàn cảnh thế nào, công nghiệp 
quốc phòng nước ta cũng phải hướng 
tới mục tiêu chuần bị cho các lực 
lượng vũ trang nhàn dàn ta có đủ vũ 


kht, trang bị tối cần thiêt với chất 
lượng ngày càng được nâng cao đề 
chủ động trong mọi tình huống thực 
hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ 
quốc. Trước mát bảo đảm duy trì 
được khả năng sẵn sàng chiến đấu 
của số vũ khí, trang bị quân sự hiện 
có, nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu 
quả chiến đấu của một số loại vũ khí. 
cho phù hợp với con người, địa hình 
và nghệ thuật quản sự Việt nam ; từng 
bước sản xuất hoàn thiện một số vũ 
khí với khối lượng phù hợp, đáp ứng 
vêu cầu huấn luyện frong thời binh - 
và dự trữ cần thiết cho vêu cầu của 
chiến đấu. 


Đề thực hiện được mục tiêu đỏ 
trong tình hình thực tế của đất nước 
hiện nay, chúng tôi thấy cần trao đồi 
một số vấn đề quan trọng sau dày: 


— Cần xem xét nền công nghiệp quốc 
phòng trong tồng thề nền công nghiệp 
đất nước, coi nó là một bộ phận quan 
trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhiều 
nước trên thế giới, nhất là ở những 
nước kinh tế phát triền, người ta đặt 
công nghiệp quốc phòng trực thuộc - 
nhà nước và được quản lý như các 
ngành kinh tế khác, nhưng cũng có 
những nước, nhất là ở một số nước 
đang phát triền, vừa mới ra khỏi 
chiến tranh giải phóng, chưa công 
nghiệp hóa nén kinh tế, lại giao cho 
bộ quốc phòng quản lý. 

Thực tế hiện nay và những năm 
trước mắt, nền công nghiệp quốc 
phòng nước ta cần được xây dựng 
như một hệ thống gồm hai bộ phận. 
Bộ phản các xí nghiệp công nghiệp 
quốc phòng do bộ quốc phòng quản 
lý; và bộ phận các xí nghiệp công 
nghiệp do các ngành kinh tế quản lý, 
có thề tham gia sản xuất và sửa chữa 
vũ khí, trang bị quân sự. Bộ phận thứ 
hai này được gọi là các xÍ nghiệp 
công nghiệp động viên. Bộ phận công 
nghiệp quốc phòng gồm các xí nghiệp 
sản xuất vũ khí, trang bị quản sự, các: 
xí nghiệp sửa chữa lớn, có thề sản 


» 
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xuất được phụ tùng thay thế, là bộ 
phận nòng cốt trong nền kinh tế quốc 
phòng quốc gia có nhiệm vụ sản 
xuất và sửa chữa những sản phầm 
eó tính năng không thẻ thay thể dược 
vả những công nghệ đặc biệt quan 


trọng trong hệ thông sẵn xuất, sửa. 


chữa vũ khí, trang bị. quản sự. Đối 
với những sản phầm quản sự cần huy 
động công nghiệp nhà nước sản xuất, 
thì ngành công nghiệp quốc phòng có 
nhiệm vụ chuyền giao tài liệu kỹ 
thuật, định mức vật tư kỳ thuật và 
nghiệm thu để lấp ráp và đồng bộ 
hóa hoàn chính thành sản phầm quân 
SỰ CUỐI CỦN- 


Tuy nhiên, đề các xí nghiệp công 
nghiệp quốc phòng hiện có, vốn được 
xây dựng trong chiến tranh, bị hạn 
chế nhiều mặt, có tÌ:€ đóng được vai 
trò nòng cốt. trong nén công nghiệp 
quốc phòng quốc gia, thì ngoài các cố 
gắng chủ quan của ngành công nghiệp 
quốc phòng, cân có sự quan tàm đặc 
biệt của nhà nước và các cấp, Các 
ngành có liên quan. Sẽ là không đúng 
nếu đánh giá không đúng khả năng và 
vai trò của các cơ sở công nghiệp 
quốc phỏng hiện có, tử đó không guan 
tâm giữ gìn và tạo điều kiện cho các 
cơ sở này khắc phục khó khăn vi 
nhược điềm, phát huy thế mạnh sản 
có đề tồn tại và phát triền, vươn lên 
ngang“tâm vều cầu nhiệm vụ. 


“Vị vậy cần quan tảm đầu tr, đặc 
biệt là đầu Lư chiều sầu, cho cúc cơ SỞ 
công nghiệp quốc phòng hiện có. nhàn 
nàng cao chất lượng sản phầm và 
đồng bộ hóa một số dày chuyên hoặc 
công đoạn sản xuất, sửa chữa vũ khi, 
khí tài quan trọng. Tiếng thời, tùng 
bước xây đựng thêm mọt số cƠ sở mới 
nhằm bồ sung nàng lực sẵn xuất, đáp 
ng yêu cầu bức thiết vẻ một số sản 
phẩm quản sự cho các lực lượng vũ 
trang. Mặt khác, cũng can đâu tự và 
tạo điều kiện đề trong thời bình. các 
cơ sở công nghiệp quốc phòng có thê, 
trên cơ sở bảo đảm hoàn thành tốt 
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nhiệm vụ phục vuquốc phòng, bảo đâu 
tốt các thiết bị, vật tư chuyen dùng 
cho sản xuất vũ khí, trang bị quân sự 
có thề sản xuất đạt hiệu quả cac mặt 
hàng kinh tế có yêu cầu kỹ thuật, vật 
tư và công nghệ dòng dạng với sản 
phầm quốc phòng Đây là mọt biện 
pháp rất cơ bản đề giữ gin nàng lực 
sản xuất, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật, công nhân lành nghề, đồng thời 
có điều kiện tái đầu tư, đồi mới thiết 
bị, công nghệ sản xuất cho công nghiệp 
quốc phòng và thiết thực góp phần 
thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của 
đất nước. Vừa qua, các xí nghiệp công 
nghiệp quốc phòng đã tích cực hưởng 
ứng ba chương trình kinh tế lớn, sẵn 
xuất dược một số tư liệu sìn xuất và 
hàng tiêu dùng có giá trị, trong số đó 
có một số mặt hàng được cấp dấu 
chất lượng, được tặng thưởng huy 
chương ở các hội chợ triền lăm kinh 
tế kỳ thuật. 


Như thế, công nghiệp quốc phòng 
phá: được xem xét như một bộ phận 
không thề tách rời của nền công nghiệp 
quốc gia, phải được xây dựng theo 
một ý đồ chiến lược vừa đảm bảo làm 
nòng cốt vững chắc cho việc sản xuất, 
sửa chữa vũ khí trang bị quân sự, vừa 
là một nguồn năng lực sẵn xuất tư 
liệu sin xuất và hàng tiêu dùng đại 
chất lượng cac cho tiêu dùng trong 
nước và xuất khầu. Việc này không 
những phải được xem xét và giải 
quyết không chỉ theo quy hoạch và kế 
hoạch tông thể phát triền ngành công 
nghiệp quốc phòng, mà còn phải được 
cụ thẻ hóa bằng các giái pháp thiết 
thực và khoa học cho từng xÍ nghiệp 
công nghiệp quốc phòng theo khu vực 


' và theo vùng. 


— Tiềm lực kinh tế xã hội là eơ sởcho 
tiềm lực quốc phỏng. Công nghiệp đất 
nước là nền tảng của công nghiệp 


"quốc phòng, trong đó có bộ phận các 


xỉ nghiệp công nghiệp quốc phòng 
động viện. Chỉ có dựa vào nên công 
nghiệp dất nước và phối hơp mạt 


thiết với bộ phận công nghiệp động 
viên, ngành công nghiệp quốc phòng 
mới có khả năng đáp ứng nhu cầu 
bảo đm 2vũ khí, trang bị quản sự 
trong chiến tranh báo vẻ Tô quốc. 
Tuy nhiên, từ tiềm lực kinh tế; tiềm 
sực công nghiệp chuyên thành tiêm 
lưce và năng lực thực tế của công 
nghiệp quốc phòng, quá trình đó đrễn 
ra không giản đơn, mà bị chỉ phối 
bơi nhiều điều kiện hoạt động thực 
tiền của từng xí nghiệp. Khả năng đáp 
Ứng töt yêu cầu động viên phục Vụ 
quốc phòng, không hình thành ngàu 
nhiên từ năng lực sản xuất có sẵn 
trong các ngành còng nghiệp, mà căn 
được xảy dựng theo các quy hoạch 
và Êẽế hoạch kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế do nhà 
nước quản lý, theo một cơ chế thống 
nhất và quy định đặc biệt. Cần có sự 
chuần bị rất chu ⁄láo trong thời bình, 
kề cá việc xảy dựng các thê chế có 
tính pháp lý trong việc chuân bị động 
viên đong nghiệp trong thời bình và 
tiên hành động viên công nghiệp trong 
thời chiến. Nưoài ra, cần có mội 
khoan ngàn sách riêng trong kế hoạch 
nhà nước để thực hiện. 


Vừa qua, chúng ta chưa coi trọng 
đúng mức và triền khai tốt eòng táo 
động viên công nghiệp. Do đó, chưa 
phát huy được tiểm lực cộng nghiệp 
đất nước trong việc bảo đảm vũ khí, 
trang bị cho eắc lực lượng vũ trang. 
(Có thể nói, với nang lực hiện có, nêu 
kết hợp tốt kinh tế với quốc phòng 
chúng tí có thể làm được tốt hơn cá 
cho kinh tế và cho quốc phòng. 


Dã đến lúc phải gắn 
phát triển các ngành 
nhất là cơ khí, hóa chất cơ bản, luyện 
kim, điện tứ... với quy hoạch phái 
triển cóng nghiệp quốc phòng. Văn 
để này phát được đặt ra thật rõ ràng 
trong chiến lược phát triền kinh tế 
xã hội của đảt nước và được eụ thê 
_ hóa trong các kế hoạch, chương trình 
đâu từ phát triền kinh tế xã hội. Trong 


quy hoạch 
công nghiệp, 


chiến lược phát triền các ngành công 
nghiệp quan trọng, cần tính đến một 
cơ cấu năng lực như thế nào đó đề có 
thẻ trực tiếp hoặc nhanh chóng chuyên 
hóa thành năng lực công nghiệp 
quốc phòng. Điều ấy được biêu hiện 
ở cơ cầu thiết bị, khả năng công nghệ 
vÃ các giải pháp bảo đảm vật tư, 
nguyên liệu (đặc biệt là loại vật tư 
chuyên dùng cho công nghiệp quốc 
phòng). Việc này không chỉ cần được 
xem xét theo tông thề cả nước, mà còn 
cản được xác định cho từng khu công 


_ nghiệp, cho từng vùng lãnh thồ, nhất 


là những vùng chiến lược kỉnh tế và 
quốc phòng. Cần có quy định về mặt 
pháp lý khi xem xét luận chứng kinh 
tế kỹ thuật các công trình công nghiệp, 
bảo dam cho các công trình đó có 
những yếu tố cần thiết sẵn sàng đáp 
ứng véêu cầu phục vụ công nghiệp 
quốc phòng. 


— Kết hợp kinh tế với quốc phòng 
trong việc chuần bị đội ngũ cân bệ khoa 
học kỹ thuật và công nhân lành nghề đề 
đắp ứng nhu cầu sản xuất và sửa chữa 
vũ khí, trang bị quân sự, là điều có ý 
nghĩa lớn. Do tính chất phức tạp và đa 
đạng của kỹ thuật công nghiệp quốc 
phòng và sự phát triền rất nhanh của 
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, 
nên hàm lượng chất xâm tăng nhanh 
trên một đơn vị sản phầm quần sự 
theo hướng hiện đại. Từ đó có nhụ 
cau lơn vẻ chuyvên øïa có trình độ eo 
và công nhàn lành nghề phục vụ công 
nghiệp quốc phòng. Bởi vậy, cùng với 
việt lập kế boạch và quy hoạch động 
viên công nghiệp. có phương án động 
viên cán bộ khoa học kỹ thuật và 
công nhàn có tay nghề cao phục vụ 


công nghiệp quốc phòng khi có nhụ 
cầu. Cìn và có thê giao cho các 


trường đại học và các viện” nghiên 
cứu phối hợp với các tô chức có liên 


quan trong quản đội, triền khai, 
nghiên cứu một số đề tài phục vụ 


nhủ €u sản xuất và sửa chữa vũ khí, 
trang bị quân sự, nhằm tận dụng tiềm 
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năng chất xám của đất nước phục vụ 
công nghiệp quốc pÏh:òng ngay trong 
thời bình, và tập dượt đáp ứng nhu 
cầu lớn hơn trong thời chiến. Việc cải 
tiến những vũ khí hiện có theo hướng 


hiện đại, thiết kế chế tạo những loại 


vũ khí mới, là một yêu cầu của sự 
phát triền công nghiệp quốc phòng 
nước ta Nó đòi hỏi sự đóng góp 
quan trọng của công tác nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật và thiết kế thử 
nghiệm. Cần và có thề đưa vào giìng 
dạy trong các trưởng công nhàn kỹ 
thuật một số kiến thức và ngành nghề 
cơ bản liên quan tới việc chế tạo và 
bảo đảm-kỹ thuật một số loại vũ khí 
và trang bị quản sự thông thường. 
Điều này có lợi là tạo ra đội ngũ dự 
bị về kỹ thuật và công nghệ cho công 
nghiệp quốc phòng. 


— Công nghiệp quốc phỏng phải được 
định hướng theo Quan điềm chiến tranh 
nhân dân và quốc phòng toàn dân, thê 
hiện trên khia cạnh sản xuất vũ khí 
trang bị quản sự. Phải trả lời được 
những sâu hỏi đặt ra như: Sản xuất 
cho ai sử dụng? Với cách đánh như 
thế ào đề có hiệu quả cao ? Đánh ở 
đâu ?:.. Do đó việc sản xuất vũ khí 
trang bị quân sự phải đáp ứng vêu 
cầu tác chiến của khu vực phòng thủ, 


thích hợp với chiến tranh tại chỗ, tại „ 


các địa phương, giải quyết các vấn đề 
mà chiến lược quân sự Việt nam 
trong chiến tranh bảo vệ Tô quốc đặt 
ra cho ngành còng nghiệp quốc phòng. 
Chúng ta cần có những vũ khi phủ 
hợp với một chiến trường có địa hình 
đa dạng, nhiều rừng núi, bờ biền... 
với một đất nước có khí hậu nhiệt 
đới ầm. Công nghiệp quốc phòng 
nước ta cũng được xây dựng, phát 
triỀn trong nền kinh tế mở cửa. Do đó, 
việc mở rộng hợp tác quốc tế đề tiếp 
thu những thành quả cách mạng khoa 
học - công nghệ mới của loài người, 
là điều rất cần thiết. 


— Cần có cơ chế quản lý hợp lý đối 
với các hoạt động sản xuất quốc phòng. 
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Trong cơ chế mới, các xí nghiệp quốc 
phòng dù sản xuất sản phầm quản sự 
hay sản phầm kinh tế, thì cũng phái 
thực hiện hạch toán kinh tế. Nhưng 
đồng thời phải thấy rằng sản phầm 
quân sự, trong điều kiện nào cũng vẫn 
là một loại hàng hóa đặc biệt. Ngay 
ở các nước tư bản chủ ngnĩa, các xí 
nghiệp sản xuất vũ khí, trang bị quân 
sự, do các công ty tư nhân hoặc do 
các công ty nhà nước quản rý, cũng 
không phát triền theo cơ chế thị trường 
tự do ; chúng được hoạch định và quan 
lý theo một chiến lược xác định. Mọi dự 
án nghiên cứu, đầu tư chế thử và triên 
khai sản xuất loạt lớn và tiêu thụ sản 
phẩm, nhất là những loại vũ khi, trang 
bị quân sự quan trọng, đều phái qua 
sự kiềm tra, giảm sát của bộ quốc 
phòng hoặc cơ quan an ninh nhà nước. 
Đối với nước ta, công nghiệp quốc 
phòng được hình thành và phát triền 
trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, nay 
lại được tô chức quản lý theo cơ chế 
mới. Sự chuyển biến ấy đòi hỏi 
sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và 
một cơ chế quản lý thích hợp, đề còng 
nghiệp quốc phòng di lên được 


Bên cạnh cơ chế quản lý hợp lý, 
cần có những chính sách riênp-nham 
gin giữ, phát huy đội ngũ cán bọ, 
công nhân kỹ thuật, và bảo đảm chất 
lượng (không có loại 2) của sản phả:n 
quân sự. 

Kết hợp sửa chữa lớn, sửa chữa 
hồi phục và sẵn xuất vũ khí, trang lị 
quân sự. là biện pháp thích hợp dẻ 
khai thác tối ưu hệ thống các xỉ nghiệp 
quốc phòng (sửa chữa và sản xuat) 
hiện có. Giảm bớt sự phụ thuộc vào” 
nhập khầu phụ tùng sửa chữa. cũng 
là một yêu cầu cấp bách hiện nav. 
Chúng ta có nhiều xí nghiệp sửa chữa 
lớn có khả năng sản xuất phụ tùng, 
cũng như có nhiều xi nghiệp sản xuất 
có khả năng sửa chữa hồi phục vũ khí 
đạn được. Tạo nên sự cách biệt.hoặc 
bố trí không hợp lý về mặt tô chức 


(Xem tiếp trung 7?) 


— Ý kiến và kinh nghiệm - 


————_————— —Ƒ—_-r-=-=—=== 


ĐỒI MỚI NHẬN THỨC 
VỀ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA 


UÁ trình chuyền từ kế hoạch 
hóa trực tiếp trong nền kinh 
tế hiện vật sang kế hoạch 
hóa gián tiếp trong nền kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần đi lên 
chủ nghĩa xã hội, tất yếu dẫn đến 


những thay đồi cơ bản trong nhận. 


thức đối với thị trường và cơ chế thị 
trường ở nước ta. 

Dưới đây trình bày những luận 
điểm chủ yếu làm cơ sở cho quá trình 
đòi mới nhận thức về những vấn đề 
nói trên. 


TI — Thị trường treng nền kinh 
tê hiện vật 

Trong nền kinh tế hiện vật, thị 
trường nói chung không có tác dụng 
gì dáng kề trong việc kích thích các 
hoạt động kinh tế. Vì vậy, chức năng 
thông tin của thị trường nhiều khi lại 
góp phần làm méo mó, sai lệch các 
càn đối hiện vật. Ơ đây chỉ có thị 
trường độc quyền của người bán và 
bao gồm vén vẹn thị trường hàng 
tiêu dùng luôn luôn ở trong tình trạng 
thiếu hụt. | 


Đối với các tư liệu sản xuất, do: 


khòng được coi là hàng hóa, nên chì 
được phân phối theo các kênh lưu 
thông độc quyền của nhà nước và 
theo các địa chỉ xác định trong các 
kế hoạch 5 năm và hằng năm. Do 
phải qua nhiều cửa ải quyền lực của 
bộ máy quản lý tập trung quan liêu 
bao cấp, việc phản phối hiện vật 


NGUYÊN THÀNH BANG ” 


trong thực tế thưởng khác xa so với 
phân phối theo kế hoạch trên giấy - 

Ngay đối với thị trường hàng tiêu 
dùng thiết yếu ở nước la cũng có 
vấn đề: người được mua theo giá 
cung cấp (thấp xa so với giá thị 
trường) thường bị đặt vào thế buộc 
phải mua, còn người bán thì ở thế 
cửa quyền, cho nên thực tế người 
tiêu dùng không được tự do chọn. 
lựa mặt hàng mà mình ưa thích trên 
thị trường. 

Cơ chế áp đặt giá đối với mọi sản 
phầm trên thị trường cũng như trong 
phân phối, đã loại trừ khả năng cạnh 
tranh và triệt tiêu mọi động lực phát 
triền, biến các đơn vị kinh tế thành 
vật phụ thuộc vào sự ban ơn của cấp 
trên, còn người tiêu dùng thị: bị tước 
mất quyền được lựa chọn. 

Như vậy, thông tỉn về thị trường 
trong nền kinh tế hiện vật không có 
tác động kích thích các hoạt dộng 
kinh tế, không làm được chức nắng 
phản phối lại tài nguyên, các nguồn 
vốn và thu nhập, không khuyến khích 
áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ 
và phát triền kinh tế theo chiều sâu. 

Ngoài ra, quan hệ giá cà sai SẼ kéo 
theo những quyết dịnh sai trong lựa 
chọn các giải pháp kỹ thuật, các 
phương án tô chức và quản lý sản 
xuất, các tiêu chuần đánh giá hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, và cuối 


* Tiên sĩ kinh tế học 
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cùng, sẽ dẫn đến sai lệch trong phân 
phỏi thu nhập giữa các đơn vị kinh 
tế. Đấy là những yếu tố kim băm sự 
phát triên kinh tế. 

Mặt khác, nếu giá bán một số sản 
phầm lại cao hoặc thấp hơn nhiều lần 
So với giá quốc tế thì như vậy sẽ tạo 
ra chênh lệch giá, và đây chính là cội 
nguồn của hoạt động *kinh tế ngầm? 
bất hợp pháp trong nền kinh tế hiện 
vật, mà mọi biện pháp ngăn chặn theo 
kiêu hành chính quan liêu đều không 
có hiệu quả do tác động của quy luàt 
cũng cầu, quy luật giá trị và traơ đôi 
ngang giá. 


IÌ — Thị trưởng tronz nên kinh 
tế hàng hóa nhiều thành phần 

Trong nên kinh tế hàng hoa nhiều 
thành phần, dề thực biện Kế hoạch 
hóa gián tiếp một cách có hiệu sứaá 
đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế, ngoài 
việc tách dự toán tài chính của xí 
nghiệp ra khỏi ngắn sách nhà Lước, 
cần xây dựng một thị trường dân 
tộc thống nhất, thòng suốt trong cả 
nước trên vơ sở phản công lại lao 
động xã hội theo hướng chuyên môn 
hóa, tạo các tiền đề cần thiết đề chủ 
động tham gia vào phân công lao 
động quốc tế dựa trên lợi thế so sánh 
của nước ta. 

Thị trường đó phải bao göm đầy 
đủ cá. yếu tô của quá trình tái sản 
xuải xã hội. Cơ chế thị trưởng phải 
tương dối hoàn chính để buộc các 
đơn vị kinh tế chủ động tiến hành 
sản xuất, tiêu thụ sản phim và tự 
điều chỉnh hoạt động kinh doanh của 
mình. Dòng thời, kết cầu hạ Lng của 
thị trường phải được khăn trương xày 
dựng và không ngừng hiện đại hóa, 


E — Đề sớm hình thành thị trưởng 


đản Lộc thống nhất, thông suốt trong, 


ca HƯỚC. cán xóa bó mọi sự chia cát 
theo dịa giới hành chính, tạo cơ hội 
cạnh tranh cho các đơn vị kính tế 
trên các vùng lành thỏ thông quá việc 
sắp xếp lại khu vực quốc doanh, xóa 
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bỏ mọi hình thức cát cứ địa phương. 
*ớm ban hảnh luật kính doanh, luạt 
thuế, luật ngàn hàng, các tiêu chuin 
và các đơn vị đo lường, các tiều 
chuần và quy chế kiềm tra đối với 
chất lượng sản phầm, nhất là đói 
với các hàng hóa có ảnh hướng trực 
tiếp đến sinh mệnh của người tiêu 
dùng như thuốc men, thức ăn, thức 
uống... 


2 — Thị trường là dieu hiện và môi 
trưởng, hay nói cách khác, là vếu tố 
quyết định cho sự tồn tại và phát 
Lriển của nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, Muốn cho- sếẻn kinh tế 
hàng hóa nhiều thành poần phát triền 
lành mạch và có hiện qua, cần chấp 
nhận khôme, chỉ Lhị Lướng hàng Tiêu 
Guna, biàc cả Thị trường từ liệu vn 
xuất và thị trường các vếu tế sản 
xuất (bao øöm thị trường vốn, thi 
trường bất động sản, thị trường kỹ 
thuật, thòng tín và dịch vụ, thị 
trường lao động). 

Ngoài thị trường hàng tiêu đùng đã 
trở thành thực thể treng xã hội ta: 
cần sớm hình thành thị trường tư liệu 


sản xuất, và khần trương tăng cường, 


củng cõ thị trường vốn nhiều thành 
phần dễ huy động mọi nguồn vốn 
nhàn rỗi trong xã hội nhằm đáp ứng 
kịp thời nhu cầu ngày càng tăng vẻ 
vốn. Trước hết, cần xây dựng cơ cảu 
giao lưu vốn giữa các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh trong các thành 
phần kinh tế sao cho phần lớn vốn 
đầu tư phải thông qua thị trường vốn 
đề phân phối. 

Đề có thê sớm chấm dứt tỉnh trạng 
hỗn độn trong thị trường vốn hiện 
nay, cần gấp rút cải tô hệ thông nruản 
hàng, bạn hành ngay luật ngàn hàng, 
tăng cường chức năng (bao góm cả 
quyền hạn và trách nhiệm) của ngàn 
hàng nhà nước trong vẰWệc quan lý lưu 
thông tiên tệ và kiếm soát thị trường 
vốn nhiều thành phần. Cân sớm xây 
dựng các quy chế về phát hành trái 
phiếu, về lãi suất chiết khấu mua bán 


.trái phiếu đề xóa bỏ ấn tượng có sự 
ép buộc từ phía nhà nước là ấn tượng 
dã làm giảm tác dụng điều tiết mà 
việc phát hành trái phiếu tạo ra, trên 
cơ sở đó, từng bưrớc mở ròng và phát 
triền thị trường trái phiếu và cô phiếu, 
tiến tới tô chức thị trường chứng 
khoán 

Thị trưởng bất động sản, trước hết 
là thị trường nhà đất, là một yếu tò 
cực kỷ quan trọng trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Xóa bỏ tình 
trạng bao cấp, đặc quyên, đặc.lợi 
trong thị trường này càng sớm càng 
tốt, vì ở đây có thể tạo ra sự Dăng 
động trong chu chuyền võn, biến 
những đồng oốn chết trong nền kinh 
tế hiện vật thành những đồng uốn 
sinh lời. 

Ngoài ra, thị trường kỹ thuật, 
thông tín và dịch vụ cũng là yếu tố 
không thề thiếu trong nên kinh tế 
hàng hóa nhiều thành phân. Nếu có 
chính sách đúng, nơi đây sẽ diễn ra 
"quá trình chuyền giao các bí quyết 
cóng nghệ — nguồn động lực chủ yếu 
thúc đầy nền kinh tế phát triền theo 
chiều sâu 

Cuối cùng, mặc cho chúng ta có 
thửa nhận hay không thừa nhận và 
bất chấp chúng ta bàn cãi ra sao, thị 


trường lao động cũng đã tôn tại và, 


đang trở thành một thực thể trong 
xã hội chúng ta. Nếu chúng ta tiếp 
tục phủ nhận vai trò khách quan của 
nó trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần, thì cuối cùng chúng ta 
vẫn không thề xóa bỏ được nó, mà 
chỉ làm nó biến dạng đổi, gày trở ngại 
không nhỏ cho quá trình phân công 
lại lao động xã hội, thực hiện chuyên 
môn hóa và phát triền ngành nghề, 
nhất là ở nông thôn. Điều đó sẽ căn 
trở quá trình phát triền sức sản xuất 
và hạn chế đáng kề tác động kích 
thịch của cơ chế thị trường đối với 
các hoạt động kính tế, 


Kết luận duy nhất có thể rút ra ở 
đảy là: hãy công khai châp nhân thị 


trường lae động như đứa con để của 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, 
tạo điều kiện và môi trường pháp lý 
cân thiết đề nó có thề phát triền lành 
mạnh và dùng sức mạnh quyền lực của 
bộ máy quản lý nhà nước hướng dẫn 
no theo quỹ đạo đúng đắn nhằm bảo 
đảm công bằng xã hội và lợi ích chính 
đáng của người lao động. 


3~— Điều kiện quan trcng hàng dầu 
đề có thê thật sự chuyên sang nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 
là sự hình thành và chấp nhận cơ chế 
giá thị trường đối với mọi hàng hóa . 
và địch vụ, tức chấp nhận hệ thống 
giá hình thành dựa vào quan hệ cung 
cầu trên thị trường, theo quv luật giá 
trị và trao đòi ngang giá. 

Muốn vậy, cần xóa tận góc quan 
niệm quá lỗi thời coi giá chỉ la công 
cụ đề hạch toán. và xác lập quan 
niệm mới coi giá là đòn bầy quan 
trọng đề phân phối tài nguyên và các 
nguồn vốn, phân phối thu nhập, là 
công cụ quan trọng đề kích thích và 
điều tiết các hoạt động kinh tế. Cần 
phá bỏ quan niệm truyền thống coi 
ồn định giá là cố định giá và không 
thay đôi vật giá; xác lập quan niệm 
mới kết hợp ön định về cơ bản mặt 
bằng giá với điều chỉnh lính hoạt 
mức giá tương đối giữa các loại hàng 
hóa. Ngoài ra, cần phá bỏ quan niệm 
cũ cho rằng chỉ có nhà nước mới 
được quyền định và điều chính giá ; 
xây dựng quan niệm mới kết hợp 
điều chỉnh có hướng dích đối với mộI 
số vật giá xuất phát từ những yêu 
cầu chính trị, xã hội với việc mở rộng 
phạm vi giá thị trường đề tiến tới 
trao đồi thương mại dựa trên cơ sở 
giá quốc tế. 

Điền kiện không thề thiếu đề thực 
hiên cơ chế giá trên đây là chấp 
nhận tỷ giá hối đoái theo cơ chế thị 
trường, ön định sức mua của dòng 
tiền Việt nam, thống nhất quản lý 
ngoại tê và tạo ra dự trữ ngoại tệ và 
hàng hóa. đẫm bảo khả nàng chuyền 
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đồng tiền Việt nam ra ngoại tệ, tạo 
điều kiện thực hiện cơ chế mua bán 
ngoại tệ thuận tiên cho các đơn vị 
kinh tế, cho sự hoạt động bình thường 
của các tö chức tài chính, ngân hàng 
của các nước hoạt động ở nước ta, 
cũng như của nước ta hoạt động ở 
nước ngoài 


Cùng với cơ chế thị trường, tất yếu 
phải chấp nhận cơ chế cạnh tranh 
trong nền kinh tế hàng hóa nhiều 
thành phần đề phát huy cao độ tính 
năng động, sáng tạo của mọi người, 
đầy nhanh tốc độ phát triền sức sản 
xuất, góp phần nâng cao hiệu quả 
và điều tiết các hoạt động kinh tế. 
Cạnh tranh tất yếu sẽ kèm theo 
những hậu quả tiêu cực không thề 
nào tránh khỏi, song mặt lợi lại nhiều 
hơn. Thử hỏi có sự tiến bộ nào trong 
lịch sử mà không kèm theo mặt trái 
của nó và có thành quả nào mà không 
phải trả giá ? Dẳng các quy phạm và 
luật pháp trong hoạt động kinh doanh, 
nhà nước xã hội chủ nghĩa có đầy đủ 
các điều kiện đề hạn chế mặt xấu của 
cạnh tranh, làm cho nó phát triền 
lành mạnh hơn trong nền kinh tế hàng 
hóa nhiều thành phần đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 


4—=Di đôi với các giải pháp đồng 
bộ trên đây đối với cơ chế thị trường, 
cần khần trương, xây dựng theo 
hướng hiện đại hóa kết cấu hạ 
tầng của thị trưởng. Ngoài việc tng 
cường luật pháp kinh tế có liên quan 
đến hoạt động của thị trườ:ø, cần sớm 
tồ chức lại hệ thống thông tin quốc 
gia về thị trường ;chấn chỉnh hệ thống 
thống kê và phân tích kinh tế, thiết 
lập hệ thống kế toán thống nhất trong 
phạm vi cả nước; hình thành các 
trung tâm bán buôn, mạng lưới các 
hợp tác xã và đại lý bán lẻ đến tận 
các phường xã; xây dựng hệ thống 
kiêm tra, kiêm soát kinh tế độc lập. 


Ở nước ta hiện nay, người làm 
thống kê kinh tế vừa Ít, va lệ thuộc 


18 


vào chính quyền các cấp, thiếu cáe 
phương tiện tối thiều cần thiết, 
phương pháp lạc hậu, thông tin liên 
ngành, liên khu vực kém phát triền; 
vì vậy, các quyết định về quản lý vả 
điều chỉnh các hoạt động kinh tế đều 
tiến hành trong tình trạng thiếu thông 
tin hoặc thông tin không chính xác, 
bị sai lệch, méo mó hoặc không kịp 
thời, cho nên thường khó đi vào cuộc 
sống, và nhà nước luôn luôn phải 
đứng trước những vấn đề nóng bỏng, 
phải đối phó thường xuyên với những 
vấn đề cấp bách trước mắt và sa lầy 
trong việc khắc phục hậu quả của 
những quyết định thiếu căn cứ. 


Những sự kiện vi phạm kỷ luật 
kinh tế, những hiện tượng tiêu cực, 
rối ren triền miên trong các ngành tài 
chính, ngân hàng, thương nghiệp, v.v. 
cho thấy rằng các ngành, các địa 
phương, và thậm chí các đơn vị kinh 
tế, thường hav vì lợi ích cục bộ mà 
xâm phạm hoặc làm thiệt hại nghiêm 
trọng lợi ích quếc gia. Cho nên, việc 
tăng cưởng vai trò và trách nhiệm 
của bộ máy quản lý nhà nước trong 
chức năng giám sát, kiêm soát và điều 
tiết các hoạt động kinh tế là cực kỷ 
quan trọng. Chỉ có dựa trên cơ sở đó, 
nền kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần mới có thề phát triền một cách 
lành mạnh theo đúng quỹ đạo mong 
muốn, và cơ chế thị trường cùng như 
cơ chế cạnh tranh mới có thề phái 
huy đây đủ tác động -tích cực của 
mình. 


Như vậy, thị trường — dưới sự giám 
sát, kiềm soát và điều tiết của nhà nước 
tronz những điều kiện đã nói trên đây 
của nèn kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần đi lên chủ nghĩa xã hội — sẽ tạo 
ra môi trường lành mạnh nuôi dưỡng 
các nhân tài kinh doanh, thúc đầy áp 
dụng các tiến bộ khoa học và công 
nghệ, kích thích các hoạt động kimh 
tế, và do đó, sẽ góp phần đầy nhanh sự 
nghiệp công ghiệp héa và hiện đại hóa 
đất nước. 


®Ỷ kiến và kinh nghiệm 


Lại bàn thêm về 


quyền sở hữu ruộng đất 


RÊN ce sở quan điềm duy vật 
lịch sử, tôi cho rằng, ngay 
trong những buồi ban mai của 
xã hội loài người, người 
nông dân, giai cấp nông dân đã là chủ 
giang sơn, đất nước, đồng ruộng. 
Ngay từ thời nguyên thủy, quyền sở 
hữu về ruộng đất thuộc người nông 
dân, đùà rằng ở thời đó, con người 
chưa có một chút khái niệm nào về 
« giai cấp », về ecquyền sở hữu » trong 
xã hội loài người và giữa con người 


với nhau. Tuy nhiên, trong quá trình: 


vận động và phát triền, bang hành 
động thực tiễn, con người đã tỏ rõ 
cái quyền sở hữu đó về vùng rừng, 
vùng đãit, vùng trời, vùng nước mà 
họ khai phá, canh cái, xảy dựng và 
bão tồn, nhằm chống đói, chống khát, 
chống rét, chống hiểm nghèo ngoại 
nhập (bạnh tật và thu đữ). Nói chang 
lại, họ sản xuất, tô chức sản xuất và 
quản lý sản xuất;tô chức tiêu dùng 
và quản lý tiêu dùng; tö chức chống 
bệnh tật và trị bệnh tật; tỏ chức việc 
tự vệ, phòng vệ, và quản lý công việc 
này. Tắt cả những công việc nói trên, 
họ làm dựa vào cộng đồng, [rên cơ SỞ 
eu cộng đồng. Đương nhiên, trong thòi 
kÿ đài dàng đặc đó, chưa có sự tách ròi 


ĐÀN ĐÌNH HOÈ * 


giữa thủ công nghiệp và nông nghiệp 
(thủ công nghiệp chỉ tách khỏi nông 
nghiệp một cách rõ nét từ chế độ nô 
lệ). VÌ vậy, lúc đó, chỉ có một cộng 
đồng là cộng đồng nông dân; chỉ có một 
nền kỉnh tế là kinh tế nông nghiệp (tự 
nhiên); chỉ có một quyền sở hữu, đó 
là quyền sở hữu cộng đồng (trong đó 
có sở hữu về ruộng đất). Điều đó cũng 
có nghĩa là quyền sở hữu về ruộng 
đất thuộc giai cấp nông đàn, trong 
thời đại cộng đồng nguyên thủy, cộng 
sản nguyên thủy 


Chế độ nô lệ, chế độ phong kiến, 
chế độ tư bản tiếp theo nhau. leo lên 
những nấc thang lịch sử ngày càng 
cao. Ruộng đất là một loại hình tư 
liệu sản xuất cơ bản và quyết định 
nhất đối với đời sống sinh học của các 


W Chuyên viên kinh tế 
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loai hình sinh vật mà trước hết la con 
người, xã hội loài người. Cho nên, 
như Uy-li-am Pét-ti, nhà kinh tế học 
cô điền Anh. đã nói : Lao động là cha. 
đất đai là mẹ của xã hội loài người 
Nhưng nhân khầu của cộng đồng cứ 
tăng lên, trong khi tốc độ vả khỏi 
lượng sản phầm mà đất đai cho ra đời 
lại chậm chạp và ít ỏi, không đáp ứng 
được nhu cầu của các thành viên cộng 
đồng. Nhân khầu tăng, nhu cầu tăng, 
cũng có nghĩa sức sản xuất và nhu câu 
sản xuất tăng, nhưng tăng không đông 
đều. Sự phá vỡ quan hệ sản xuất cộng 
đồng, phá vỡ quyền sở hữu cộng 
đồng về ruộng đảãi ngày càng lò rỠ. 
Ruộng đất ngày càngtập trung vào tay 
những người hoặc những tập đoàn có 
thế lực về kinh tế và có sức mạnh về 
quân sự, vềconngười (nô lệ)... Nói cách 
khác : ruộng đất ngày càng tập trung 
vào tay tư nhàn. Quyền sở hữu tư 
nhân về ruộng đất bắt đầu xuất hiện. 


Xã hội loài người bước dân qua 
các nấc thang lịch sử: nô lệ, phong 
kiến, tư bản... thì quyên SỞ hữu tư 
nhân về ruộng đất cũng lần lượt trải 
qua các loại hình. nô lệ (ruộng đất 
tập trung trong giai cấp chủ nô), 
pheng kiến (ruộng đất tập trung trong 
tay giai cấp quý tọe và địa chủ phong 
kiến), tư bản chủ nghìa (ruộng đất tập 
trung trong tay giai cấp tư sản).. 


Hiện nay, ở nhiều nước trên thê 
giới (thường là các nước thuộc thế 
giới thứ ba), ruộng đất tập trung trong 
tay các chủ tư bản, địa chủ phung 
kiến và quý tộc., một số nước xã 
hội chủ nghĩa, ruộng đất (ở một số 
khu vực) được tập thê hóa hoặc hợp 
tác hóa, tập trung trong tay nông dân 
tập thê (kề cả vô sản nông nghiệp), 
hoặc được phản phối lại cho những 
hộ nông dàn riếng lẻ tự quản. tự 
canh. Thế là xuất hiện thém một số 
loại hình nữa về quyều sở hữu ruộng 


đắt : sở hữu tập thề, sở hữu tư nhân. 
bộ riêng lẻ phi tư bản chủ nghĩa 


Như mọi ngươi dêu biết. trải qua 
các thời đại, xã hội loài người trên 
hành tỉnh đã bị chia thành nhiều xã 
hội của nhiều dân tộc, nhiều nước. 
Lịch sử chung của xã hội loài người 
trên hành tính cũng bị chia thành 
nhiều lịch sử riêng biệt của nhiều dàn 
Lộc, nhiều nước. Trong các nước đó, 
có những nước bị các nước đế quốc 
xâm lược thống trị và bóc lột. Đề 
thực hiện sự thống trị và bóc lột ở 
các nước này, chủ nghĩa đế quốc 
thường dựa vào giai cấp tư sản mại 
bản, bọn quan lại và địa chủ phong 
kiến sở tại. Nhân dân các nước này 
nồi lên làm cách mạng. Và cuộc cách 
mạng này, như ở Việt nam chẳng 
bạn, do tất cả các thành phần lao 
động và yêu nược trong đàn tọc (nông 
dàn, công nhân, trì thức khoa học kỹ 
thuật, văn nghệ sĩ. bình lính, một bộ 
phận tư sản dàn tộc, địa chủ kháng 
chiến) thực hiện dưới sự lãnh đạo của 
Đảng cộng sâu (đảng của giai cấp vô 
sản và của dàn tộc), đã lật đỏ được 
ách thống trị của bọn để quốc xảm 
lược cùng bè lũ tay sai, giành lại đọc 
lập và chủ quyền trong cả nước. Điều 
đó có nghĩa là quyền sở hữu của 
những kẻ thống trị, bóc lột và áp bức 
trước kỉa, đã hoàn toàn bị xóa bỏ. 
Toàn bộ đất đai, lòng đất, vung trời, 
vùng biền, thềm lục địa và hải đảo xa 
xôi của Tô quốc đều thuộc sẽ hữa 
toàn dân, nghĩa là không thuộc quyền 
sở hữu của riêng một giai cấp hoặc 
một tầng lớp nào, mà thuộc quyền 
chung của mọi người dân trong nưỏc 
Ruộng đất không chỉ của giai cấp nớng 
đân ; nhà may. xí nghiệp hầm mỏ 


khòng chỉ của giai cấp công nhân; 
các công trình khoa học kỹ thuật và 
văn hóa nghệ thuật không chỉ thuộc 
giới khoa học kỹ sthuật và văn hóa 
nghệ thuật... Như vậy, quyền sở hữu 
công cộng thời nguyên thủy trước kỉa 
bị tan vỡ và chuyên hóa thành quyền. 
sở hữu tư nhân (cá thề, tập thề rồi 
toàn giai cấp) thì nay quay trở lại 
thành quyền sở hữu công cộng thời 
hiện đại—sở hữu toàn dân. Lịch sử 


dân tộc Việt nam và đất nước Việt: 


nam, qua các thời kỷ cô đại, trung 
cỏ, cận đại và hiện đại, bị xâm lược 
röi tự giải phóng, lại bị xâm lược rồi 
lại tự giải phóng v.v.cho đến cuối 
thập niên 70 của thế kỷ này, đã điển 
ra như vậy 


« Người cày có ruộng?, «eRuộng 
đất về tay dân cày !®... Đó là chủ 
trương của Đảng cộng sản Việt nam, 
đăng của giai cấp vò sản và đản tộc 
Việt nam. Cách mạng thành công, 
Đảng và giai cấp vô sản Việt nam đã 
hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm 
_ vụ cần tộc. Giờ đây, nước ta đã có 3 
tiên dẻ có ý nghĩa quyết định cho sự 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là 
« luận cương chính trị” năm 1950 của 
Dáng cộng sản Việt nam: là kinh 
nhiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và cả nước ; là sự lãnh đạo 
của Đáng cộng sản Việt nam trong 
công cuộc đồi mới đất nước. Ý nưhĩa 
sâu sắc và hiện thực của các tiền dễ 
này là ở chó: giải phóng dân tòc và 
giai phóng giai cấp gắn bó hữu cơ 
với nhau. XNhin toàn cục về giải phóng 
dân tặc, có giải phóng được nòng dàn 
(chiếm trên 90Ãý số dân nước ta) mới 
thức là giải phóng đàn tộc. Còn về 
giải phóng giai cấp, CÓ giai phỏng 


được vô sản nông nghiệp mới giải 
phóng được vô sản công nghiệp, vô 
sản binh lính, vô sản trí thức khoa 
học kỹ thuật. vô sản văn hóa nghệ 
thuật. Tất cả chỉ vì trước mắt chúng 
ta, giai cấp cdân cày, “người cày 9® 
vừa là dân tộc, lại vừa là giai cấp. 
« Tất ca ruộng đất phải về tay dân 
cày †®. Điều đó có nghĩa là: nếu giai 
cấp nông dân nguyên thủy là chủ 
nhân nguyên thủy của toàn bộ ruộng 
đất, thì ngày nay, khi đã chuyền hóa 
thành giai cấp nông dân ( người cày) 
hiện đại, họ phải trở thành chủ nhân 
hiện đại của toàn bộ ruộng đất trên 
giang sơn, Tô quốc mình. Đương 
nhiên, toàn bộ ruộng đát này. tuy 
thuộc quyền sở hều của giai cấp * dân 
càv », vẫn nằm trong phạm trủ và 
khuôn khô sở hữu toàn dân. Xét về 
mọi mặt, giai cấp “dân cày? phải là 
chủ sở hữu đối với toàn bô ruộng đất 
trên thực tế chứ không phải chỉ trên' 
nguyên tắc. Điều lô gích nhất. theo 
quan niệm duy vật lịch sử, là chia 
rưộng đất cho các hộ « dân cày » trong 
cả nước với sự cân bằng về lợi ích 
giữa các hộ đó với nhau, và giữa các 


"hộ đó với nhà nước xã hội chủ nghĩa 


(người đại diện chân chính, duy nhất, 
hợp pháp của toàn dân đề quản lý, 
chăm lo bảo tồn và phát triền quyền 
sở hữu toàn dân). Ruộng đất thuộc 
quyền sở hữu cục bộ của môi hộ gia 
đình, do mỗi hộ tự quản, tự tồ chức 
sẵn xuất và kinh doanh (kề cả tự đầu 
tư). Đương nhiên, nhà nước cần chú 
ý giúp đỡ sao cho sở hữu cục bộ này 
dù phát triền cũng khòng dối lập với 
sở hữu toàn dân (trước hết là sở hữu 
của toàn bộ giai cấp dân cày). Chúng 
ta cần khẳng định một điều: phần 
ruộng đất đã chia lại cho hộ «người 
cày » từ nhàn, là thuộc quyền sở hữu 
riêng của họ. Họ có tơàn quyền tự do 
canh tác trên phần ruộng đất đó và 
sử dụng số sản phầm thu hoạch được. 
Họ có thể trao quyền thừa kế phản 
ruộng đất đó cho bất cứ ai (kề cả 
người không phải con cháu họ) miễn 
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là người đó là ®S đân cày * Tuy nhiên, 
họ không có quyền bán. hoặc cho thuê 
phần ruộng đất đó đề thu tô. Họ có 
nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước. 
Họ hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong khuôn khồ luật pháp nhà nước 
với tư cách là một đơn vị kinh tế hộ 
gia đinh «dân cày ›» tư nhân. Họ giàu 
có lên thì nhu cầu phát triền sản 
xuất cũng sẽ tăng. Đề tăng năng suất 
lao động, cây trồng và vật nuôi, có 
hai nhu cầu thực tế : nhu cầu về cải 
tiến kỹ thuật và nhu cầu về hợp tác 
lao động. Nói gọn lại, đó là nhu cầu 
hợp tác. 


Hệ kinh tế gia đình “dân cày ? tư 
nhân, nói đúng ra, là một tồ hợp sản 
xuất nông nghiệp phi tư bản chủ nghĩa. 
Vì vậy, sự phân công lao động, sự 
phân phối thu nhập và chỉ thu trong 
tồ hợp đó, phải có lý, có tình; nếu 
không, sẽ đẻ ra « sự cố ® Đề phát triền 
sản xuất, tất yếu náy ra nhu cầu hợp 


tác, một nhủ cầu tự thân. Thật vậy, 


trong điều kiện người “®dân cày ? đã 
giàu lại muốn giàu mãi, thì họ không 
có con đ:irờng nào khác là đi vào hợp 
tác, đầy taạnh hợp tác hóa» Vì như 
vậy, hai bên hoặc nhiều bên đều có 
lợi; quy luật cân bằng về lợi ích 
(đương nhiên theo một tỷ lệ nào đó) 
giữa hai bẻn hoặc nhiều bên sẽ được 
bảo đẫm. Tuy nhiên, cũng cần nhấn 
mạnh : không được coi « hợp tác hóa ? 
(hay tập thề hóa») là một pháp 
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quyền, vì như vậy sẽ triệt tiêu ngay 
cái chất «hợp tác» (hay tập thê ®) 
trong lòng nó. Cũng đừng nghĩ rằng: 
xu thế * hợp tác hóa * (hay * tập thể 
hóa ®) sản xuất nông nghiệp có thề đi 
vào quỹ đạo xã hội chủ nghĩa mà 
không cần sự lãnh đạo của đẳng cộng 
sẵn. 


Ngày nay, chúng ta đang trên con 
đường hoàn tất phương thức sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Đối với 
hợp tác xã «dàn cày ® (1) làm tốt, đối 
với các hộ gia đình được giao ruộng 
đất ồn định mà làm tốt, nhà nước sản 
giúp đỡ và khuyến khích đề họ làm 
tốt hơn, có thu nhập cao hơn. Vấn đề 
đặt ra là: hoàn tất việc trao lại 
ruộng đất cho «dân cày *, bảo đảm 
sự cân bằng về lợi ích và đi vào thế 
ồn định. Đối với các vấn đề nói trên, 
tuyệt đối không được dùng biện pháp 
áp đặt, tuyệt đối không được đặt thêm 
các thứ thuế hoặc phụ thu theo kiều 
các tồng lý, kỳ hào ngày xưa. Đặc 
biệt, không được tự tiện bán hoặc thuê 
ruộng đất cho người nước ngoài (2). 
Điều đó thuộc thầm quyền toàn dân. 
Được như thế, chỉ có đi lên ! 


(1) « Dân cày » ở đây hiều theo nghĩa : 
người nông dân cày ruộng. người nông dân 
làm nghề muối, làm nghề rùng. làm nghề 
sÔnHg RƯỚC : 

(2) Người nước ngoài ở đây hiều thee 
nghỉa : người gốc nước ngoài hoặc gốc Việt 
có quếc tịch awước ngoài 


Ý kiến và kinh nghiệm 


me =..—. ae ÔÔÔÔÔÔÔÔỒ 


BÉ NÂNG (A0 VAI TRỀ LÃNH BẠ0 CỦA TỔ CHỨC (Œ $Ử 
BANG TRÔNG (ÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DUÁNH 


lá ẤY năm qua, chúng tôi đã 
Ñ tiến hành nghiên cứu khảo 

ụ- sát hoạt động của tò chức 

cơ sở đảng troug nhiều xí 
nghiệp quốc doanh (cả trong công 
nghiệp và trong nông nghiệp thuộc 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương). 

Do chức năng của mình, chúng tôi 
chỉ đi sâu nghiên cứu sự lãnh đạo của 
đảng bộ, mối quan kệ giữa bí thư đẳng 
ủy và giám đốc xí nghiệp, sự hoạt động 
của các tô chức quần chúng, các tập 
thề lao động. Nói cách khác, chúng tôi 
coi xí nghiệp như một cơ th8 hoàn 
chỉnh, bao gồm một hệ thống tồ chức 
được vận hành với tư cách là chủ 
thề quản lý mà đối twxợẹng quản lý là 
con người, là những Rgười lao động 


trong xí nghiệp, đề tìm hiều xem sựZ< 


tác động qua lại giữa chủ thề quản 
lý và đối tượng quản lý phải như 
thế nào mới có thê đạt hiệu quả cao 
tron ' sản xuất kinh doanh với ba 
yêu cần. nộp lãi cho nhà nước ; đòi 
mới được công nghệ, tăng vốn tự có, 
tích lũy và mở rộng sản xuất; bảo 
đảm được việc làm và đời sống của 
người lao động. 

Thực tiễn các xí nghiệp vẫn đứng 
vững và làm ăn phát đạt trong mãy 
năm qua chứng tỏ, muốn việc đòi 
mới cơ chế quản lý xí nghiệp đạt 


TRẦN ĐÌNH HUỲNH * 


kết quả, càng cần tăng cường sự lãnh 
đạo của đảng. Sự lãnh đạo của dảng 
luôn luôn là nhân tố quyết định trong 
các loại hình xí nghiệp quốc doanh. 
Và cũng chính vì thế, các tô chức cơ 
sở đảng ở các xí nghiệp quốc doanh 
phải phấn đấu vươn lên, thực hiện 
cho được những yêu cầu sau: 

[ —Nội bộ đẳng thật trong sạch, 
vững mạnh. Phải kiên quyết, có kế 
hoạch và quy định thời hạn đưa 
những người không đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi đang. Việc này khó, 
nhưng quyết tâm thì làm được. Không 
cần chờ đợi «sự chuyên biến ở cấp 
vĩ mô », như một sỐ người vẫn nói. 
Trong xí nghiệp, xây dựng cho được 
các tiêu chuần chức danh công tác, 
công khai thảo luận ở cả trong đẳng 
và trong các tồ chức quần chúng. Khi 
xây dựng tiêu chuần chức danh, cấp 
ủy đồng thời cụ thề hóa luôn tiẻu 
chuần đẳng viên theo quy định của 
Điều lệ Đẳng. Sau khi xây dựng, tiêu 
chuẩn chức danh sẽ là mực thước đề 
xét: Ai còn xứng đáng đứng trong 
hàng ngũ đảng? Ai chưa đủ tiêu 
chuần thì còn phải phấn đấu bao lâu 
nữa ? Ai xứng đáng được tuyên truyền 
kết nạp vào đẳng ? Từ đó, đảng bộ 


xí nghiệp có thể làm tốt việc đưa ra 


W Phó viện trưởng Viện xây dựng đảng 
thuộc viên Máe—=LA-nin 
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cũng như việc kết nạp vào đàng, làm 
cho đảng bộ đồi mới dươc cả về tư 
tưởng và tô chức, đảm bảo đươc cả 
hai yêu cầu trong sạch và vững mạnh. 


2 — Còng khai, dân chủ và công 
bảng trong công tác cán bộ, trước 
hết là ở khaảu bầu cử cấp ủy. Tiêu 
chuần người bí thư đẳng ủy và các 
ủy viên ban chấp hành, cần thật cụ 
thề Từ khảu chọn lựa, ứng cử và 
giới thiệu cho đến quá trình đại hội 
bàu cử, cần công khai lấy ý kiến 
quần chúng. Đảng bộ tồn tại là do xí 
nghiệp cần có sự lãnh đạo của đảng, 
cho nên cũng nên coi việc mọi người 
trong xí nghiệp tham gia lựa chọn 
bầu cấp ủy là bình thường Việc 
thưởng xuyên tö chức đề cán bô và 
công nhân ngoài dàng góp ý kiến với 
đáng bộ về nội dung, chủ trương 
công tác của đảng bọ, kề cả vấn đề 
nhan sự, là cần thiết. Cần loại bỏ sự 
« phản vai » trước trong nội bộ đẳng. 
Người bí thư và các đẳng ủy viên 
phải là những người thực sự ở trong 
guồng máy sản xuất kinh doanh. 


ở — Các đảng viên cần phản đầu 
nâng cao trình độ mình về mọi mặt : 
phải giỏi vẻ chuyên môn nghiệp vụ, 
có hiều biết cần thiết về quản lý kinh 
tế — kỹ thuật, có dạo đức tốt, sống 
gắn bó với quìn chúng. Chỉ với điều 
kiện như thế, những đảng viên xứng 
đáng nhất trong họ mới có thề, cùng 
với những người ngoài đáng ưu tú 
nhất, được øiao các chức vụ then chốt. 

Nếu tö chức đẳng ở xí nghiệp thực sự 
trong sạch và vững mạnh, nếu đảng 
viên ở đáy thật sự là những người 
ưu tú nhất, họ sẽ dược quản chúng 
tín nhiệm và yêu mến, 

Thực tiên ở các xi nghiệp tiên tiến 
như Xí nghiệp liên hợp thực phầm 
19-5. Công tv xảy lắp công nghiệp Hà 
nam ninh, Nhà máy sợi Hà nội, Nhà 
máy chế tạo thiết bị lương thực T, 
Nhà máy chè Kim anh. Nhà máy kẹo 
Hải hà, Nhà máy đệt lụa Nam 
định, v.v. cho thấy: dáng viên ở đày 
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nắm hầu hết các chức vụ then chối: 
nhưng không hề có vấn đề mất dân 
chủ, vấn đề « đảng trị», đảng tiếm 
quyền, đoạt lợi Ơ đâyv, đảng 
viên luôn thê hiện rõ nhân cách 
và bản lĩnh trước quần chúng: họ 
vừa có phầm chất đạo đức tốt vừa 
gioi chuyên môn nên được tập thê lao 
động tín vêu và traocho nắm những 
chức vụ then chốt. 

Trái lại, ở các xí nghiệp yếu kém, 
việc khảo sát cho thấy, đảng viên 
không phải như vậy. Cùng vì thế, ở 
đày thường có hai tỉnh trạng : Một là, 
tö chức đảng ở đây cố nắm quyền 
lực, cố áp đát» và cphân vai, 
nhưng do uy tín và năng lực đẳng 
viên không tương xứng với chức 
quyền, quần chúng không tín nhiệm, 
nên tŠ chức đảng đã trở thành lực 
cản của phong trào. Nai là, đẳng viên 
bị loại khỏi các chức vụ, do đó dàng 
trở thành “thừa *, mất quyền lãnh 
đạo, từ “đội tiền phong *® tụt xuống 
thành cđội hậu vệế? 


4 — Phát huy sức mạnh tông hợp 
của tất cả các tô chức trong xí nghiệp 
hợp thành chủ thê quản lý. Mỗi tò 
chức trong xí nghiệp tác động đến 
đối tượng theo một phương thức 
riêng, song phải góp phần tạo ra môi 
tông hợp lực của toàn xỉ nghiệp. 
Muôn vậy, từng xí nghiệp phải xảy 
dựng cho mình một quy chế làm việc 
thật khoa học. Điều đó càng càn thiết 
trong tình hình hiện nay, khi chỉ thị, 
nghị quyết, thông tư, quyết định 
của cấp trên có rất nhiều nhưng lại 
không đồng bộ và đây đủ. 

Quy chế của xí nghiệp là sự cụ thề 
hóa ở cắp xỉ nghiệp các chỉ thị, nghị 
quyvết của dàng và luật pháp, chính 
sách của nhà nước. Nó được xảy 
dựng trên cơ sở nghiên cứu, thảo 
luận, bồ sung, hoàn thiện các văn 
bản pháp quy đã có. Nó là *luật 
riêng» của từng xí nghiệp mà mọi 
người trong xí nghiệp phải tuản theo 
Mọi người có thể làm tất cả những gì 


mình thấy cần thiết, miễn là PHng 
vi phạm quy chế. 


khi Quyết định 217 của Hội đồng 
bọ trưởng ra đời, giao quyền tự chủ 
cho xí nghiệp, xác định, dề cao vai 
trò của giám dốc, thì ở không ít xí 
nghiệp đã hiêu và làm sai, dẫn đến 
làm lu mờ vai trò lãnh đạo của tô 
chức cơ sở đảng và quyền làm chủ 
của công nhản viên chức ; biến người 
giảm đốc thành ông chủ duy nhất của 
xí nghiệp. Nếu hiều và làm dúng 
quyết định đó như ở Công ty xảy lắp 
công nghệ là nam ninh, thì tỉnh hình 
sẽ khác. Ở đấy, vai trò và uy tín của 
giảm đỏc rất cao, nhưng không vì thế 
mà vai trò lĩnh đạo của tô chức đảng 
bị lu mờ. Chính đẳng ủy ở dây đã 
chủ động đặt vấn đẻ: “mệnh lệnh 
của giám đốc phải được thực hiện 
thông suốt từ đầu đến cuối như một 
dòng chảy. không có bất cứ vật 
can nào làm ách tác ®, Mặt khác, nhờ 
có quy chế rõ ràng, giám đốc không 
thê chuyên quyền, độc doán, tách 
rời quần chúng. 

Việc xảy dựng và thực hiện quy 
chế ở các xí nghiệp làm cho nguyên 
tắc tập trung dàn chủ ở dây trở nên 
sinh động và hoàn toàn có thê thực 
hiện; các yếu tố tập trung và dàn 
chủ không hề đối lập hoặc triệt tiêu 
nhau. 


— Bố trí đúng hai chức vụ chủ 
chốt của xí nghiệp là bí thư đẳng ủv 
và giám đóc. Nói ebố trí * không có 
nghĩa là tỒ chức sắp sẵn trước rồi lắp 
ráp vào như làu nay ta văn thường 
làm. Nói «bố trí? là nói việc Lạo 
nguồn, dào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
đưa họ vào công việc thực tiên đề họ 
bộc lộ năng lực, đua tài cùng mọi 
người. * Bố trí ® là xác định được tiêu 
chuần cụ thề cho từng chức đanh. 
Chúng tòi đã từng nghe một số nhà 
tô chức và cả các nhà hoạt dòng thực 
tiễn ở cơ sở thảo luận nên bố trí bí 
thư kiểm giám đốc, bí thư kiểm 
phó giám đóc, hay bí thư chuyên 


trach ? Môi « phương an? đều co ` 
lý lẽ riêng, nhưng theo chúng tôi, ' 
các phương án ấv dđêu chưa xuất phát 
từ tiêu chuần, còn ít nhiều *phân 
vai e°va rơi rớt của tác phong hành 
chính. 

Từ những điền hình tiên tiến, qua 
Lòng kết và suy nghĩ, chúng tôi rút 
ra một công thức tỒng quát trong 
việc chon lựa bí thư đẳng ủy và giám 
đốc xí nghiệp như sau: ! 

A +(2Ðbb) + (+c) 

À là tiêu chuần chung, bất buộc 
người giám đốc và bí thư dáng ủy 
phải có; nó là cái cần thiết đối với 
từng xí nghiệp cụ thẻ; nó là «cái dọ ® 
phải đạt tới, nếu thiếu thì không thê 
giao nhiệm vụ. Đày cũng là yếu tố 
đề giám đốc và bí thư đẳng ủy *cùng 
hiều nhau, “cùng ngang tâm, và 
có thề bồ sung cho nhau trong 
cong việc. | 

b là những hiều biết cần thiết về 
công tác đảng, là những cái tạo thành 
phong cách riêng của người cán bô 
đảng. là khí chất, tính tình... của 
người can bộ đảng như mềm dẻo, dễ 
cảm hóa, thuyết phục người khác, 
gần gũi quân chúng, sâu sát và nêu 
gương. 

c là những hiều biết cần thiết 
tạo thành khả năng nghề nghiệp của 
giám đốc, là náng khiếu đòi hỏi sự 
năng động, nhanh nhạy, kiền quyết 
trong chỉ huy điều hành.. 

A là điều kiện cần, b hoặc c là điều 
kiện đủ đề người này có thề làm bí 
thư, người kia làm giám đốc. hoặc 
người khác có thê kiêm nhiệm. 

Từ công thức trên, tùy từng xi 
nghiệp và con người cụ thể. ta có 
những kết quả khác nhau: 

A +b—c =bí thư 

A—b+c=giảm đốc 

A +b+e€c=giám đốc kiêm bí thư. 

Tất nhiên, còng thức trên chỉ mang 
Ý nghĩa tỏng quát, no cho ta những 
ơi ý càn thiết và giúp tá tránh 
được sự áp đặt có hại. 
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Ý kiến và Linh nghiệm 


Thông tìn tuyên truyền trong 
công tác tư tưởng hiện nay 


Ừ sau Đại hội lần thứ VI của 
Đảng đến nay, thông tin 
tuyên truyền đã và đang đồi 
mới theo hướng tiến bộ, tích 
cực, bước đầu đáp ứng từng phần đòi 
hồi của công tác tư tưởng. Chúng ta 
đã và đang bảo đảm quyền của người 
dân trong thu nhận thông tin. Thông 
tin công khai và mở rộng tới mọi 
tầng lớp nhân đân. Chúng ta đã định 
hướng và tồ chức thông tin phục vụ 
tốt công tác lãnh đạo, quản lý của 
Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt sản 
xuất và đòi sống tỉnh thần của nhân 
dân. Thông tin tuyên truyền đã bớt 
nỏi một chiều và đX nói cả ưu điềm 
lẫn khuyết điểm, nói từ trên xuống 
dưới và từ dưới lên trên, nói trong 
nước và cả ngoài nước. Thông tin 
nhanh, kịp thời, và đã cố gắng bảo 
đám tính chân thật, chuần xác. Thông 
tin tuyên truyền đã đi đầu trong cuộc 
đấu tranh chống tieu cực trong đảng, 
tr.nø bộ máy nhà nước và ngoài xã 
hội. Mặt khác, kịp thời tuyên truyền, 
biều dương những điện binh tiên tiến 
và cö vũ tích cực cho nội dung xây 
dựng cuộc cống mới và con !:gười 
mới. Lực lượng làm công tác thông 
tin tuyến truyền đã lớn mịịnh, được 
tập hợp chát chẽ. Các phương tiện kỹ 


hồ 
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VŨ PHÒNG 


thuật, kỹ xảo ngày càng được tăng 
cường. Nhà nước đã ban hành luật 
báo chí và có nhiều chủ trương biện 
pháp tích cực trong viéệc quản lý 
thông tin, bảo đảm quyền được thông 
tỉn của nhân dân. 


Những tiến bộ đó rất đáng ghỉ 
nhận, nhưng vẫn chưa tương xứng 
với đòi hỏi của công cuộc đêi mới 
nói chung và đòi hỏi của công tác tư 
tưởng hiện nay. Thông tin tuyên 


_truyền, cũng như các thông tin khác, 


gồm có: nguôn tin. truyền tin và tiếp 
nhận tin. Chúng ta chưa quản lý tối 
quá trình đó. Chúng ta chưa khai thác 
hết nguồn tin, có lúc lẫn lộn nguồn 
tin, chưa phân biệt chính xác đâu là 
tin đúng, tin có thê sử dụng, đâu là 
tin của địch và các phần tử phá hoại 
bất mãn tung ra đề đánh lạc mục tiêu. 
Thậm chí có lúc vô tỉnh đã tuyên 
truyền không công cho địch. Mất-cảnh 
giác đề lộ - guồn tỉn cũng là một sai 
lầm cần phải tránh trong quản lý 
nguồn tin. Nhiều tín mới chỉ là dự 
báo trong các cơ quan tham mưu, cơ 
quan khoa học, cơ quan lãnh đạo, đã 
vội vàng chuyên tải ra ngoài. Việc 
xử lý nguồn tin và truyền tin thiếu 
tồ chức, thiếu phân công, phối bợp. 


vì vậy có tình trạng một hiện tượng 
nhỏ, bình thường, nhưng đề càu 
khách. tất cả đều rầm rộ đưa tin. Tin 
không chính xác, không khách quan, 
đã vậy binh luận và kết luận lại vội 
vã. Việc truyền tỉn chưa kịp thời, 
chưa nhanh nhạy, và không đến đủ 
mọi miền, mọi người. Ơ các thành 
phố thì quá nhiều tin, còn ở các vùng 
xa xôi, hẻo lánh thi lại đói tin. Có 
xã miền núi không có một tờ báo, 
mệt chiếc dài. Cỏ khi có đài mà 
không bắt nồi sóng của đài trung 
ương và địa phương, đành phải rghe 
đài nước ngoài bằng tiếng Việt. Hiệu 
quả của công tác thông tin tuyên 
(truyền phụ thuộc vào tính chân thật, 
tính kịp thời, nhưng cũng phụ thuộc 
cả vào thái độ sẵn sàng tiếp nhận 
thông tỉn của nhân dân. Chúng ta đã 
thiếu chuần bị nhận thức mới cho 
nhân dân về sức mạnh và những đặc 
điềm của thông tin trong việc thực 
hiện dàn chủ hóa, về công khai hóa 
thông tin trong giai đoạn mới, vì vậy 
một bộ phận quần chúng nihìn đân 
choáng ngợp thông tin, tiếp nhận thụ 
động và có tỉnh trạng sa vào cạm 
bẫy chiến tranh tâm lý của kẻ thù. 


Lợi dụng thành tựa khoa học kỹ. 


thuật thông tín, lợi dụng những non 
kém của ta trong qvá trình đôi mới 
thông tin tuyên truyền, dịch đã và 


đang tiến hành chiến tranh phá hoại - 


tư tưởng khá mạnh mẽ với nội dung 
thông tin mập mờ, thông tin sai 
lệch, bịa đặt, vu cáo và kích động, 
với thủ đoạn, hinh thức hấp dẫn thị 
hiếu, tận dụng mọi sơ hở của ta. 
Chúng ta phát hiện, phần kích không 
kịp thời, yếu ớt. Lực lượng phản 
kích của ta khá đông, khả mạnh, có 
trinh độ, nhưng thiểu chuần bị và 
chậm tậo hợp. Trong khi đó chúng ta 
lại buông lỏng quản lý về mặt nhà 
nước đối với công tác phát hành láo 
chí, ấn phầm, dối với truyền tin, 
truyền hình. Một bộ phận nhân đân 
xuất hiện tư tưởng không dúng, có 


tâm trạng xñ hội nặng nề, đáng lý 
chúng ta phải kịp thời dẫn giải, định 
hướng, thì lại bổ qua. Nhiều nơi 
nhiều lúc, còn rất coi nhẹ sinh hoạt 
tuyên truyền, đấu tranh trong nội bộ... 


Những yếu kém lệch lạc đó làm 
cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
khó nhận ra dâu là cái cơ bản 
trong biền cả thông tin, đâu là 
những lời bình luận, định hướng, 
đâu chỉ là sự thòng báo liệt kê. 
Giai đoạn qua, nhiều vấn đề quan 
trọng bậc nhất của quốc gia, có 
lúc lại hóa ra là những vấn đề 
khó nhận thấy được trên thực tiễn. 
Nguyên nhân của những yếu kém 
trên phải chăng do chúng ta nhận 
thức chưa đầy đủ về vị trí và đặc 
điểm của thông tin tuyên truyền 
trong giai đoạn mới, dẫn đến thiếu 
một chiến lược về lãnh đạo và quản 
lý thông tin, chưa đỉnh ra được một 
chỉnh sách thông tin tuyên truyền cụ 
thề và có hiệu lực, và chưa xây dựng 
được một đội ngũ đông đảo cán bộ 
thông tin tuyên truyền giỏi và kiên 
định lập trường. Khi điều hành, lại 
thiếu chủ động, hệ thống, kiên quyết 
và nhạy bén. 


Thông tin trong công tác tư tưởng 
hiện nay diễnra trong hoàn cảnh đặc 
biệt. Quá trình đôi mới toàn diện, 
trước lết là đồi mới về kinh tế ở 
nước ta đang tác động mạnh đến ý 
thức xã hội, ý thức từng người dân, 
vì vậy diễn biến tư tưởng trong xã 
hội khá phức tạp. Do trình độ giác 
ngộ của mỗi người khác nhau, bên 


cạnh những tư tưởng tích cực, không 


trãảnh khỏi những tư tưởng không 
đúng và tiêu cực. Tình hình thế giới 
đang có nhiều biến đồi, sự tác động 
của công cuộc cải tô, đôi mới ở các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như sự 
tác động của thế giới tư bản chủ 
nghĩa vào nước ta với đủ mọi loại 
thông tin, ngày càng mạnh. Nếu 
trong công tác tư tưởng, thông tin chỉ 
đóng vai trò bị động, chỉ cung cấp 


'$hông tin tư liệu, thì thật là sai lầm. 
Phải biết thu nhận, biết xử lý, đề röi 
piữ vai trò hướng dân mội cách có Ý 
thức, có hệ thống, có định hướng cho 
đối tượng. tức cho toàn dân, với trình 
đỏ không ngừng được nàng cao. lioàn 
canh đó, trách nhiệm đỏ, buộc công 
tác thông tin tuyên truyền phải bám 
chặt vào nhiệm vụ cơ bản của công 
tác tư tưởng do Đại hội VI của Đẳng 
xác đỉnh là: «đòi mới tư duy trong 
mọi lĩnh vực hoạt động của Đăng và 
Nhà nước, trước hết là đồi mới tư 
duy kinh tế, nâng cao phầm chải 
cach mạng của cán bộ, đăng viên, bồi 
đường tình thần yêu nước. vêu chủ 
nghĩa xã hội, tỉnh thần quốc tế vô sản, 

khơi đậy v chí cách mạng của quản 
_ chúng ». Tử đó, theo tòi, thông tin 
tuyên truyền cần tập trung vào những 
nội dung lớn, chủ đề lớn sau: 


— Động viên nhàn dân thưc hiện 
tốt ba chương trình kinh tê. Cụ thê 
la: tuyến truyền để nhân dân nhân 
thức đúng vẻ các thành phiìn 
kinh tế, vẽ các chính sách khusến 
khích và quản lý của nhà nước đối 
vơi các thành phần kinh tế, Phát huy 
quyền làm chủ của các đơn vị kinh 
Lễ cơ sở, tạo điều kiện đề kinh tế quốc 
doanh từng bước vươn lên giữ vai 
trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc 
dàn. Phát triển nền kinh tê nòng 
nghiệp sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa Nàng cao ý thưc trách nhiệm 
của mọi cóng dân, tích cực lao động 
sản xuất và thực hành tiết kiệm 

— (iáo dục nhân đạn nhàn thức 
đúng dán về mở rộng đàn chủ và 
tạng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa. Nêu cao cảnh giác cách mạng. 
nhận rõ bần chất của kẻ thủ, giữ vững 
an nình chính trị và trật từ an toàn 
xã hội 

— Hỏi dưỡng phẩm chất, đạo đức 
mới, tích cực đầu tranh chống mọi 
hiện Lượng tiêu cực : 

Thong tin tuyên trưyền, muốn đạt 
niệu q1á cao, phải tích cực đồi mới. 
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Phương hướng đồi mới của thông tin 
tuyên truyền là: dân chủ, công khai, 
chản thật, nhưng phải thê hiện rõ 
tính chiến đấu, tính định hướng theo 
đường lôi lãnh đạo của Dảng. Bản 
thân thông tin tuyên truyền cần đi sâu 
giải quyết tốt các vấn đề như: 


— Nội dung và chủ đề tuyên truyền 
phải bám sát những vấn đề của cuộc 
sống, những vấn đẻ mà toàn đân quan 
tâm 

— Thông tin tuyên truyền phải 
khách quan, toàn diện và tôn trọng 
sự thật, tòn trọng đặc điềm và phong 
tục tải quán của các dân tộc. Tuyên 
truyền mặt tích cực và tiến bộ, phê 
binh mặt tiêu cực và lạc hậu. Phê bình 
lãnh đạo, phẻ bình nhân dân, phẻ bình 
cấp trên và cáp dưới. Tuyên truyền 
phô biển những vếu tố tiến bộ của 
thể giới và ngăn ngửa nọc độc bén 
ngoài xảm nhập vào ta 

~ Thòng tin tuyên truyền phải giúp 
mọi người phan tích, đánh giá đúng 
các Vân đẻ trong nước và quốc tế 
Muốn vậy, phải có một đội ngũ cán 
bộ am hiểu và chuyên sâu làm công 
tác tuyên truyền. Nên bồi dưỡng đề 
có nhiều nhả báo, nhà tuyên truyền 
chuyên sâu, nắm chắc từng loại văn 
đề. Những người làm thỏng tín tuyên 
truyền không chỉ nghe tiếng nói của 
lãnh đạo mà còn phải biết nghe tiếng 
nói của chuyên gia. Hơn lúc nào hết, 
giờ đày người làm thông tín tuyên 


truyền phải có tầm hón trong sáng và 


nghiệp vụ sắc sảo Tăng cường các 
cuộc họp báo, và đồi mới các cuộc 
họp bao quốc tế và trong nước. Nên 
truyền hình tại chỗ các cuộc họp báo 
đề các nhà bảo bớt đi vai trò quan 
sut im lặng mà tầng thêm trách nhiệm 
đưa tin. trách nhiệm bình luận mang 
Lính tích cực của mình. Đôi mới nhiều 
hơn nữa các hình thức đưa tin, đưa 
hình, các hình thức in ấn báo chỉ, các 
buôi nói chuyện, đối thoại, tọa đàm. 
làm sao hấp dân và thu hút được sự 
chủ ý của mọi người, 


Đề lãnh đạo và quản lý có hiệu quả 
công tác thông tỉn tuyên truyền, Đảng 
va Nhà nước nên khần trương chủ 
động giải quyết tốt những vấn đề 
trước mát sau đây °* 


— Coi trọng và dỏi mới hơn nữa 
sinh hoạt tư tưởng nội bộ, bảo 
đảm thông tin nhanh, đầy đủ, chính 
xác và eó hướng dẫn, tạo ra sự thống 
nhất trong Đảng. làm cho mọi đảng 
viên phấn khởi. tin tưởng. từ đó 
thuyết phục, giác ngộ quản chúng có 
hiệu quả hơn. Các cơ sở đảng cân có 
đủ và sử dụng có hiệu quả báo vả 
tạp chỉ của Đảng. Thông tin tuyên 
truyền ở từng cơ sở đảng, ở từng 
cụm đân cư, phải làm sao đề mỗi cấp 
ủy, mỗi đẳng viên đi đầu trong việc 
đập lại những luận điệu tuyên truyền 
của địch, hướng dẫn và tập hợp nhân 
dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh 
Đảng. tín tướng vào sự lãnh đạo của 
Đà ng. 

— Có chính sách eụ thê xây đựng mội 
đội ngũ đông đảo cán bộ làm còng 
tác thòng tín tuyên truyền kiên định 
lập trường, thành thạo nghiệp vụ. 
Đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ quản lý có tỉnh thần chủ 
động và trách nhiệm cao. 


— Có chỉnh sách thông tín ưu tiên 
cho những người làm còng tác thông 
tín tuyên truyền, trước hết là các nhà 
báo, Các cấp lãnh đạo thường xuyên 
tiệp xúc với người làm cỏng tác thông 
tin tuyên truyền, nhất là với các nhà 
báo. không chỉ: với các tông biên tập 
mà ea với các phóng viên bình thường. 
Coi trọng các Ý kiến của họ, trực tiếp 
đối thoại, tranh luận đề tìm ra chân 
lý và giải pháp đúng cho các tình 
huống và ở kiến khác nhau. Có chính 
sá h đúng và ón định đối với đội ngũ 
những người làm công tác báo chí, 
trước hết là chính sách về tiền lương, 
về nhà ở, vẻ đào tạo, nghiên cứu, đề 
có thê lập quỹ báo chí (trích tý lệ 
phần trăm từ quỹ nhuận bút của các 
báo, đài, tạp chí...) sử dụng vào việc 


xây dựng nhà ở và các công trinh 
phúc lợi khác như nhà nghỉ, trung 
tảm bồi dưỡng và đào tạo. liliện nay 
chúng ta có gản một vạn người làm 
công tác báo chỉ, tuyền truyền, thể 
mà chưa có một nhà nghỉ, một trung 
tâm bồi dưỡng thường xuyên cho bọ. 


~ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với Hội nhà báo Việt nam, tăng 
cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các 
cấp quản lý nhà nước với Hội, tạo mọi 
điều kiện đề Hội hoạt động nhằ¡n động 
viên hội viên tích cực rèn luyện, hoạt 
động, góp phần đắc lực vào công cuộc 
đồi mới đất nước, đôi mới báo chi... 


— Tăng cường sự quản lý của Nhà 
nước đối với công lác xuất bản báo 
chí, ấn phầm, băng nhạc, băng hinh 
và các chương trình phát sóng. Chính 
quyền các cấp phải tuân thủ tỉnh thống 
nhất của pháp chế xuất bản, và phải 
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước 
pháp luật về mỏi quyết định của mình 
Hiên quan đến công tác xuất bản ở địa 
phương. Các cơ quan pháp luật cần 
tăng cường kiềm tra việc nhập khầu 
văn hóa phầm và xử lý nghiêm mỉnh 
các ví phạm về xuất bản và kinh doanh 
văn hóa phầm. Cần có các cuộc kiêm 
kê và đăng ký lạt trong phạm: vỉ toàn 
quốc các phương tiện in sao các ấn 
phầm, các phương tiện phát sóng và 
tần số phát sóng phát hình. Cân có 
các quy chế cụ thể trong công tác 
quan lý các công việc này, kiên quyết 
lập lại trật tự, ký cương xuất bản và 
phát sóng. phát hình. 

— Xúc định chính sách tài chính 
trong hoạt động thông tin tuyên 
truyền, tạo điều kiện cho thông tín 
tuyên truyền thoát khỏi tình trạng 
quan liêu bao cấp mà không sa vào 
khuynh hướng thương mại hóa. Công 
tác tư tường nói chúng và thông tín 
tuyền truyền nói riêng, khong thẻ coi 
là ngành kinh doanh hốt bạc. Chống 
bao cấp kiều cũ là đúng và cần thiết, 
nhưng thả nội đề thông tín tuyên 
truyền đi vào con đường kinh doanh 
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kiếm lời thi hậu quả rất tai hại. Nhà 
Rước củn có chính sách đầu tư vốn 
thích đáng đề cúng cố và tăng cường 
các phương tiện, thiết bị cho báo chỉ, 
thông tấn xã, phát thanh, truyền hìnE, 
đề các cơ quan đó có thê duy trì hoạt 
động và phát triền, đáp ửng nhu cầu 
thông tin của xã hội. | 

— Có một chính sách quốc gia toàn 
điện lâu dài về thông tin, đặc biệt là 
thâng tín tuyên truyền. Chính sách 
này nên vạch rõ định hướng và cơ chế 
đồi mới thông tin các ngành nhĩ: 
thông tia khea học, thông tin kinh tế, 


thông tin quân sự, thông tin tuyên 
truyền. Vạch rõ hệ thống quản lý, 
chỉnh sách tập hợp, phân công phối 
hợp giữa các ngành thông tịn chuyên ˆ 
ngành, giữa các lực lượng làm còng ' 
tác thông tin, giữa các cơ quan nghiên 
cứu và quản lý thông tin. Từ đó, có 
quy hoạch xây dựng và hiện đại hóa 
cơ sở vật chất kỹ thuật cho thông tín, 
trước hết là thông tỉn tuyên truyền. 
Từ đó, có quy hcạch dào tạo bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ và các chính 
sách có liên quan đến mọi hoạt động 
của thông tỉn tuyên truyền. 
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Ý tiến và kinh nghiệm 


Suy nghĩ về giá trị của 
một công trình khoa học 


RONG thời gian qua, đề động 
viên công tác nghiên cứu, 
chúng ta đã tồ chức khen 
thưởng công trình khoa học. 
Nhưng trong các hội dòng xét khen 
thưởng, không chỉ những ủy viên 
không chuyên ngành mà ngay ca 
những ủy viên chuyên ngành cũng đều 
thấy rất khó đánh giá chất lượng một 
công trình khoa học. Bài viết này bàn 
về giá trị một thành tựu khoa học và 
thử tìm xem có cách nào đánh giá 
thích hợp không. 


ti 


Công trình nào cũng có hai loại giá 
trị: giá trị tức khắc (hay giá trị trước 
mắt) và giá trị hy vọng (hay giá 
trị ảo). 


Giá trị tức khắc 


Trong hoạt động văn hóa, định 
lượng giả trị của một số hình thức 
kiông khó khăn : kỷ lục của các kiện 
tướng thê thao, số bản thắng của các 
đội bóng, số lượng công trình khoa 
học thông báo... 

Nhưng chất lượng của một công 
trình khoa học không thê đánh giá 
bằng con số ngay tức khác. Không 
thề nêu số công sức dành cho công 


ĐÀO VĂN TIẾN * 


trình đề định giá : công trình này đã 
cần tới 1000 thí nghiệm. công trình 
kia íL hơu.. vi, hàng ngàn quan sát 
tỉnh tú có khi không quan trọng bằng 
một lần phát hiện ra hành tỉnh lạ. 


Cũng không thề ước lượng giá trị 
của công trinh — ngay cả giá trị 
tương đối, bằng cách so sánh với các 
công trình khác loại. Ai dám nói: 
quy luật cảm ứng có giá trị hơn quy 
luật bảo toàn năng lượng hav kém 
phát minh ra kính hiền ví ! Cả ba thành 
tựu đều rất quan trọng vì đã mở 
đường piát triển cho nhiều khoa học 
và trngữ dụng khoa học khác nhau. 


Một khó khăn nữa là công trình 
khoa học lớn hay nhổ cũng có tính 
chất tập tÌê, giá trị của cá nhân chỉ 
là giá trị tham gia. Khoa học không 
là tập hợp kết quả mà mỗi kết quả có 
giá trị riêng biệt, giá trị của công 
trình là của cộng đồng khoa học, cũng 
như chất lượng của một công trinh xây 
dựng là chung cho kiến trúc sư, thợ 
xây, thợ mộc, v.V. 


* Giáo sư khea học 
vật học) 


(chuyên ngành động 


09 


Thêm nữa, thành tựu khoa học, 
ngoại lệ một số bằng súng chế 
phát minh, chưa phải là giá trị thương 
mại, nên ước lượng tâm quan trọng 
của cỏng trình rất tế nhị. Ta đành 
phải chấp nhận :dụng cụ nào càng 
đáp ứng đủ chức năng thi càng lót; 
phương pháp nào cho phép đạt kết 
quả càng nhanh, càng sâu thì cảng hay ; 
và nhà bác học nào làm tốt công 
việc của mỉnh thì càng có giá tri. 
- Kính viễn vọng càng tập trung nhiều 
ánh sáng, nhìn càng xa trong không 
gian thi càng có chât lượng. Galva 
kế càng nhạy và chính xác đối với 
dòng điện cực nhỏ thì càng có giá 
t1. 


Người ta đã thử tìm tính khái quát 
của phát minh đề xác định giá trị của 
nó. Định luật ƒ của Ke-ple (Kepler): 
« Quỹ đạo của liỏa tỉnh là mọt clip 
mà mặt trời là một tiêu điềm ®. Nhưng 
định luật của Niu-tơn (Newton) lại 
nêu: * Tùy theo tốc độ bạn đầu, quỹ 
đạo của một hành tỉnh chịu sức hút 
của mặt trời có thê là ellip, parabol, 
hyperbol?®  XNhư vậy, định luật Niu- 
tơn không những bao trùm định luật 
Ke-ple mà cá định luật vân động của 
Sao chối. Hồ ràng có thề khẳng định 
định luật Niu-tơn có giá trị hơn định 
luật Ke-ple. Nhưng muốn định giá tức 
khắc định luật Niu-tơn, đã phải có 
sẵn định luật Ke-ple đề so sánh 


Tựu trung, đánh giá tức khác chất 
lượng một thành tựu khoa học riêng 
rẽ không phải dễ dàng. Phải xem vị 
trí của nó trong lâu đài kiến thức 
chung, phải so sánh nó với thành tựu 
trong cùng bạc thang giá trị. Có thê 
nói không quá là mỗi bác học muốn 


dược đánh giá dúng phải cần tới đồng 


nghiệp có công trình nghiên cửu cùng 
kiều. Do nguyên nhân này mà các 
bác học tên tuổi thời trước như Pa- 
xIơ, Pi-ce Cu-ri Không được bầu vào 
Viện hàn làm khoa học Pháp (thành 
viên viện này lúc bấv giờ không có ai 
là nhà hóa học và vật lý học) 


Giá trị hý vọng 


Ngoài giá trị tức khaảc mà việc ước 
lượng còn gặp khó khăn, mỗi công 
trình nghiên cứu đều có một giá trị 
hy vọng (hay giá trị ảo) Vì có giá 
trị này nên trước mỗi công trình 
khoa học, không một ai dám khẳng 
định là công trình đó không bao giờ 
quan trọng. 

Trong nhạc hay họa, một tác phầm 
kém chất lượng có thê đánh giá được 
ngay, nhưng trong khoa học, một tác 
phầm biện nay có thê là tầm thường 
nhưng lại rất quan trọng sau nàyv de 
chỗ : một thành tựu khoa học có thê 
ngày nào đó được *thụ tỉnh» bởi 
một công trình khác; giá trị của một 
công trình không chỉ do bản thân nó 
mà còn do nó tham gia thế nào vào 
lâu đài kiến thức chung. 

Hậu quả của phát minh thường 
không thê nhìn thấy trước. Rhi Ru- 
dơ-pho (Rutherford) làm thí nghiệm 
về sự khuếch tán của tỉa an pha 
lên các lả kim loại nóng, ông không 
thề ngờ ảnh hướng lớn của thí nghiệm 
này tới sự phát triền của khoa vật 
lý :rằng 40 năm sau, nhiều nước đã 
bỏ ra hàng triệu đô la đề thực hiện 
ở quy mô lớn hiện tượng bắn phá 
hạt nhân mà ông là người báo hiệu. 

Khi mới phát minh ra tồng hợp 


khí axetylen, không ai nghĩ tới tầm 
quan trọng thực tiễn của khí này: 


_ nhiều lĩnh vực công nghiệp sẽ dùng tới 


hàng nghìn mét khối đề chiếu sảng. 


Khi mới phát minh ra khí hiếm của 
không khi, cũng không ai ngờ tới giá 
trị thực tiến của nó. Ngày nay 
bàng cách ehưng cất không khí lỏng, 
người ta sản xuất khí trơ đề chế 
bóng đèn huỳnh quang, và dùng trong 
nhà máy nguyên tử. 

Nhà hóa học Hac-đi (Hardy), trong 
mở đầu cuốn sách của öỏng về học 
thuyết số, đã tự cho mình là đã hoàn 
thành một tác phầm ekhòng giúp ích 
được gì về sau này ®*, Nhưng ông đã 


nhằm, khi tác phầm được tái bản, 
khoa học đã sử dụng tư liệu trong 
đó đề giải đáp vài bài toàn về cơ 
học tĩnh Hiến quan tới các phản ứng 
hạt nhân. 

Pa-xtơ đã diễn giải giá trị hy vọng 
của công trình khoa học trong bài 
nói với môn đồ : «Các anh không nên 
tán thành ý kiến hẹp hòi coi thường 
mọi -cái trong khoa học không có ứng 
dụng ngay tức khắc. Hãy nhớ câu 
nói lý thú của Phran-klin (Franklin). 
Ông đi dự buồi biều diễn đầu tiên về 
một phát minh về điện. Có người hỏi 
ông : « Phát mình này dùng làm gì ??. 
Phran-klin trả lời : ® Trẻ sơ sinh dùng 
làm gì? Vàng, thưa các ngài, trẻ sơ 
sinh dùng làm gì ? Thế mà, đúng ở 
tuỏi này của thời thơ ấu, các ngài 
đã có sẵn những màầm mỏng tài năng 
của từng người. Cũng như thế, một 
phát mình lý thuyết chỉ có giá trị 
hiện sinh. Nó gợi niềm hy vọng và 
thế thôi. Nhưng hãy vun trồng nó, 
đề nó lớn lên, các ngài sẽ thấy nó 
trở thành cái gì !®, 

Nhưng thành kiến con người khá 
vững chác. Đại chung: và các cấp quản 
lý vẫn chưa thông lám về giá trị tiềm 
tàng của kết quả khoa học. Nhớ lại 
cách đây khoảng 30 năm, khi bát đầu 
nghiên cứu phân loại chuột, tác giá 
bài viết này được nhiều gợi ý: «e Anh 
hãy nghiên cứu cách giết chuột, v 
nghĩa đề tài thực tiễn hơn ®. Họ không 
ngở rằng hơn 10 năm sau, nghiên 
cứu Ô dịch thiên nhiên ở nhiều khu 
dàn cư mở ròng, bảng phản loại đã 
giúp xác định loài chuột, một thành 
phần quan trọng của Ôô dịch, mà thiêu 
1Ó không thẻ xây dựng được biện 
pháp phòng ngửa dịch tế có hiệu quả. 


* 


Điềm qua hai loại giá trị của thành 
tựu khoa học, ta thấy đánh giá ngay 
một công trình nghiên cứu thật khó. 
Ngay các chuyẻn gia trong ngành 
cũng khó ước lượng chính xác giá trị 
công trình trong lĩnh vực của họ, 
huống chỉ người ngoài ngành. 

Tại sao Ủy ban giải thưởng Nô- 
bên cña Thụy-điền vẫn tô chức đánh 
giá được công trình khoa học đều 
đặn hằng năm ? Bấy là nhờ tö chức 
đánh giá đã loại bỏ được nhiều phiền 
hà can thiệp vào tính khách quan và 
tính thông tin rộng rãi của khoa học. 
Hằng năm, ủy ban có gửi giấy trưng 
cầu ý kiến khoảng 12 nhà bác học 
lớn trên thế giới về từng lĩnh vực 
(ý, hóa, sinh...) cho biết công trình 
khoa học trội nhất trong thời gian 
qua về mặt phát triền. ngành và ứng 
dụng rộng rãi trong thực tiễn. Các 
phiếu được tập trung lại cho Ủy ban 
giải thưởng gồm các nhà bác học 
Thụy-điền trong từng lĩnh vực. Da 
số công trình đề xuất không phải là 
thành tựu khoa học gần đây trong 
năm, mà là những thành tựu cách 
đây ít nhất 5 năm và xa nhất là 50 
năm. Chúng có đủ thời gian đề phát 
buy hiệu quả đầy đủ, bốc lộ rö ràng 
giá trị tiềm tàng. 

Trong hoàn cảnh nước ta còn thiếu 
chuyên gia đầu ngành trong không 
í(L lĩnh vực, thông tín khoa học trong, 
ngoài nước có nhiều trở ngại, chưa 
nên đặt chuyện khen thưởng công 
trình khoa học mà nên cung cấp học 
bỏng nghiên cứu hằng năm đề hoàn 
thành một đề tài khoa học nào đó. 
sau một năm nẻu có hứa hẹn sẽ cấp 
tiếp theo. Ơ một số nước ngoài, chế 
độ học bồng như thế đã dộng viên 
không íL tài năng trẻ đi vào con 
đường khoa học và trở thành bác học. 


Vì sao thuế công thương nghiệp 


còn thất thu lớn? 


ẹ Hà nội cũng như nhiều địa 
phương, từ khi nhà nước có 
chính sách cho tự do lưu 
thông hàng hóa, khuyến 

khích các thành phần kinh tế phát 

triền sản xuất kinh doanh, thì tình 
trạng trốn, lậu thuế càng trở nên 
nghiêm trọng hơn. 


Theo số liệu của Cục thuế Hà nội, 
tính đến hết tháng 6 năm 1990, tông 
số hộ kinh đoanh ở Hà nội là 58 vạn 
hộ (so với năm 1989, tăng 6000 hộ). 
Ngoài ra, các xí nghiệp của tư nhân 
cũng phát triền, đến nay có hơn 60 
xí nghiệp. Đáng chú ý là sự mở rộng 
của thương nghiệp không chuyên: 
126 cơ quan trung ương mở [65 quầy 
hàng ; 53 cơ quan thành phố mỡ 88 
điềm bán hàng; 39 cơ quan của 4 
quận nội thành mở 44 điềm bán hàng; 
30 trường đại học, viện nghiên cứu, 
các đơn vị lực lượng vũ trang cũng 
có quầy hàng ; ngoài ra còn phải kề 
50 trạm giao địch mua bán của các 
tỉnh trên địa bàn Hà nội. 


72 


DOÃN ĐÌNH 


Mặc đù công nghiệp thành phố gặp 
rất nhiều khó khăn trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phầm, nhưng 9 tháng 
đầu năm 1990 giá trị tông sản lượng 
công nghiệp thành phố so với cùng 
kỳ năm 1989 vẫn tăng 4,9Ã, một số 
sìản phầm chất lượng khá, tiêu thụ 
được cả ở trong và ngoài nước, như 
giầy da, may mặc quạt điện, xe đạp, 
một số mặt hàng dệt và sẵn phầm 
cơ khí (+). 

Điều nghịch lý là với nhịp độ sản 
xuất ôn định, kinh doanh phát triền, 
đăng lẽ tông số tiền thuế công thương 
nghiệp thu được phải tăng lên; nhưng 
thực tế 6 tháng đầu năm 1990 ngành 
thuế ở Hà nội chỉ thu được 17 tỷ đồng, 
bắng 37 kế hoạch cả năm (quý 3 năm 
1990, số thuế thu được có khá hơn). Vì 
sao thuế công thương nghiệp ở Hà 
uội còn thất thu lớn? Làm thế 


(+) Một sô kết luận của Hội nghị Ban 
thường vụ Thành ủy về một số vấn đề k.nh 
tế — xãä hội cấp bách, họp ngày 3 — 
4/10/1929 


nào đề tĩng nguồn thu cho ngàn 
sách ? 


` 


Tình trạng thất thu thuế ở Hà nội 
có thề do nhiều nguyên nhân, nhưng 
theo tôi, có mấy nguyên nhân chính 
sau đây : 


1— Điều tra ở Hà nội cho thấy, 
không chỉ các cơ sởsắn xuất kinh đoanh 
của tư .nhân, cá thể, mà cả các đơn 
vị sản xuất kinh doanh của nhà nước 
xà tập thề cũng trốn thuế. Nhiều cán 
bộ tài chính phàn nàn với chúng tôi 
rằng: “Các đơn vị sản xuất kinh 
doanh của nhà nước và các cơ quan 


hành chính, đoàn thề bung ra kinh. 


doanh, trốn thuế không kém so với 
các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề, 
tư nhàn? Không ít đơn vị cơ quan, 
doàn thể mở dịch vụ tử khi khai 
trương đến nay chưa đóng mót đồng 
thuế nào. Nhiều cửa hàng dịch vụ của 
Các cơ quan, xí nghiệp hoạt động với 
“mức đích cải thiện đời sống (ahư 
Của hàng vàng bạc và điện máy số 
17 Định Lễ (Hà nội), Xí nghiệp dịch 
vụ dời sống số 127 Lò đúc (Hà nội), 
Ni nghiệp vật tư kỹ thuật công nghiệp 
nằm trên địa bàn quận Đông đa...) 
đã trốn thuế. Nhiều đơn vị thương 
nghiệp quốc doanh mượn danh nghĩa 
sử dụng tay nghề tư thương đề giảm 
mức thuế và mức thu quốc doanh 
Ngoài ra, không ít cơ quan đã cho 
tư thương núp bóng mình đề kinh 
doanh và trốn thuế, miễn là mỏi 
tháng họ nộp cho mình một khoản 
tiền nhất định. | 

. Nhiều quận, huyện và phường đã 
tự ý tạo ra nguồn thu không hợp lý 
như cho các tư thương mở các điềm 
buôn bán (kề cả vỉa hè), với danh 
nghĩa là bán chỗ mỗi mét vuông từ 
200 nghìn đến 400 nghìn đồng. Tình 


hình này chẳng những gay, rối thị 
trường mà còn làm mất tràt tự, an 
ninh đường phố. 


+ ~— Trong khi chuyền sang cơ chế 
mới, bộ máy thu thuế chưa được đồi 
mới về chất, nên việc thư thuế còn 
rất khó khăn. Vấn đề đặt ra là phải 
sp xếp lại bộ mây thu thuế trên các 
địa bàn sao cho có hiệu quả; và phải 
bố trí cán bộ thuế có nghiệp vụ 
chuyên môn giỏi ở các địa bàn trọng 
điềm. 

Trong còng tác thu thuế cũng chưa 
có sư phối hợp chặt chẽ giữa ngành 
thuế với cáe cơ quan chức năng như 
công an, quan lý thị trưởng, với 
chính quyền địa phương... Trong tình 
hình kinh tế —= xã hội nhiều tiêu cực› 
đề chống thất thu thuế, ngành thuế 
không thề hoạt động một cách ®đơn 
thương độc mã ®. Thực tiền cho thấy 
rằng, nếu có sự phối hợp: chặt chẽ 
giữa các cơ quan trên, thì công tác 
thu thuế sẽ thu được kết quả tốt đẹp. 
Chỉ tính riêng trạm: thuế ỏ ga là nội, 
phố Trần Quý Cáp (Hà nội), nhờ có 
sự phối hợp của Cục cảnh sát kinh tế 
(Bộ nội vụ), trạm đã đưa số thuế thu 
được từ 3 đến 5 triệu đồng bình quân 
một tháng (quý Í1, quý 23 năm 1990) 
lèên 80 triệu đồng bình quần một 
thang (quý 3 nấm 1990), | 

— Bất cứ chính sách kinh tế nào, dù 
đúng, nhưng nếu người thực hiện vô 
trách nhiệm, thị tác dụng cũng rất 
hạn chế. Trong ngành thuế hiện nay, 
có không ít cán bộ thuế tha hóa, 
thông động với các cơ sở sin xuất 
kinh doanh, tư thương, cá thê đề 
thỏa thuận số thuế phải nộp. Ngoài 
ra, nhiều hộ kinh doanh giấu doanh 
số, cán bộ thuế không nắm được đề 
tính đúng mức thuế, đo đó đã đề thất 
thu rất lớn cho ngàn sách; Qua kiêm 
tra, mức chênh lệch giữa doanh số tự 
khai với doanh số thật rất lớn. Có hộ 
doanh số tự khai là 7 triệu đồng, 
nhưng doanh số thật là 29 triệu đòng 
(gấp hơn 4 lần doanh số tự khai). 
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Về xử lý những vụ buôn chuyến, 
phát hiện đường dây buôn lậu, nớành 
thuế cũng còn nhiều sơ hở. làng 
những thú đoạn trao tiền » và trao 
“tỉnh ®, có nơi bọn buôn lậu đã mua 
chuộc được cả cán bộ thuế áp tải 
hàng cho chúng. 

Cùng với yếu kém về phầm chất, 
cán bộ thuế ở Hà nội còn yếu cả về 
nghiệp vụ chuyên môn. Phần lớn sỐ 
cán bộ nhân viên làm còng tác thuế 
ở Hà nội hiện nay đều là ° tay ngang›, 
chưa qua đào tạo về nghiệp vụ một 
cách có hệ thống; số cán bộ thuế tốt 


nghiệp dại học tài chính chiếm tỷ lệ 


thấp. 


* 


* Đề khắc phục tỉnh trạng thất thu 
thuế, công thương nghiệp, cần tập 
trung vào mấy điềm sau đây: 


1 — Cải tiến cách tính thuế sao cho 
dễ tính, để hiều, 

Trong một hội nghị thế giới về 
công tác thuế, các chuyên gia thuế đã 
rútra một kết luận: “các loại thuế 
phải dễ tính, dễ hiều ». Lâu nay, cách 
tính thuế ở ta còn mang nặng tính 
chất hình thức, áp đặt. Việc tính thuế 
chưa xuất phát từ doanh thu của 
từng cơ sở kinh doanh mà chủ yếu 
dựa vào sự thỏa thuận giữa hộ kinh 
doanh và cán bộ thuế. Người kinh 
doanh thường giấu doanh sö bán và 
đoanh số thu, nên cán bộ thuế khó 

- xác định được mức thuế cho hợp lý. 
Kiểm tra cho thấy : nhiều cơ sở kinh 
doanh hông có số sách mua vào bán 
ra, doanh số tự khai thấp rất nhiều 


so với doanh số thật. Ví dụ, theo tờ, 
khai của 1S5 hộ buôn bán ở phường: 


Hàng Đào thí doanh số của họ trong 
tháng 2-1990 là 524 triệu 325 nghìn 
đồng, nhưng qua điều tra, doanh số 
thật của họ là 1 tỷ 260 triệu đồng. Như 
vậy, nhà nước thất thu thuế rất lớn. 
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Vấn đề đặt ra hiện nay là nhà nước 
cần xem lại thuế suất các loại cho 
phù hợi với mặt bằng lãi có hạn hiện 
nay trên thị trường. 

Đồng thời, có biện pháp hữu hiệu 
buộc tất cả các eơ sở sản xuất kinh 
doanh của tư nhân, cá thề, tập thê 
phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ 
giữ sồ sách kế toán, lập chứng từ 
hóa đơn. Cùng với việc tăng cường 
công tác kiêm tra kế toán, cần xử 
phạt nghiêm minh các trường hợnp 
vi phạm chế độ kế toán của nhà nước. 
Đối với cơ sở kinh doanh nào khỏng 
thực hiện nghiêm túc các quy dịnh 
nói trên, cần kiên quyết đình chỉ 
hoạt động. Thông qua việc đăng ký 
lại kinh đoanh của các thành phần 
kinh tế và sắp xếp lại hệ thống 
thương nghiệp, dùng chính sách thuế 
đề điều tiết các hoạt động buôn bán. 


2 — Củng cố và tăng cường công tác 
tồ chức thu thuế. _ 


Chuyền sang cơ chế mới, còng tác 
tồ chức thu thuế cần ,được sắp xếp 
lại theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc 
thành lập Cục thuế hoạt dòng đưới 
sự chỉ đạo chung của Tổng cục thuế 
trực thuộc Bộ tài chính, là nhằm thực 
hiện có hiệu quả Luật thuế mới ban 
hành. Vấn đề đặt ra "là cần, Si Xếp 
lại cán bộ thuế vụ ở những tụ điềm 
dầu mối giao thông quan trọng như 
øa Hà nội, sân bay Nôi bài, cầu 
Chương dương, các bến xe khách... 
cần tng cường cán bộ thuế cỏ trình 
dộ chuyên môn giỏi cho những nơi 
ấy. Ngành thuế cần phối hợp vói các 
cơ quan chức năng như côns an, hải 
quan, quán lý thị trườaø, với chính 
quyền địa phương, đề xử lý những 
vụ tröỏn lậu thuế, kiềm tra việc 
thu thuẻ. | 

Nên tách hai nhiệm vụ tính thuế 
và thu thuế thành hai bộ phận dộc 
lập trong cơ quan quản lý thuẻ, đề 
bảo đảm tính khách quan và nghiêm 


(Xem tiếp trang 8ã) 
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Sinh hoạt và tư tưởng 


ĐÃ ĐẾN LÚC «TƯỞNG» PHẢI XUẤT 


IN dừng lẫn với việc xuất 
tướng của người chơi cờ khi 


_—— nói đến người làm « tướng » 


với tư cách là người chủ trì — chỉ 
huy — lãnh dạo các mặt còng tác, các 
địa phương, trên Ý nghĩa: cán bộ 
quyết định hết tháy. 


Tình hình kinh tế — xã hội nước 


ta đang có những chuyên biến đán, 


khích lệ, tuy chưa thật to lớn và cơ 
bản. Song điều đáng buôn là đang 
còn điền ra, phô biến và phức tạp, 
nhiều vụ việc nhức nhối, có việc 
thất nhân tâm, mà báo chỉ đã đưa 
tin khiến những người lương thiện, 
chính trực phải có những lo lắng và 
phản nộ chính đáng. Từ các vụ «tiêu 
cực » ngàn hàng, «vỡ nợ» tín dụng, 
qthụt» thóc dự trữ quốc gia, xuất 
lậu gạo, đóng và các mặt hàng quý 
hiếm khác ra nước ngoài, nhập lậu 
hàng ngoại xa xỉ, đến các vụ sách 
đen, viđêo eđen», lễ hội lu bù, v.v. 
Việc khai thác tài nguyên bừa bãi, 
cướp phá tài sản công cộng, trốn 
thuế, cấp «cô tao trải quy định... 
Còn phải kề đến vấn đề đản chủ ở 
nòng thôn, vấn đề an nình trật tự xã 
họi. v.v. 
khiến cho Kẻ thủ vui mừng, nhân dàn 


đau lòng, Dẳng xót xa lo lắng. Vì về ˆ 


khách quan, kết quả của các hiện 


bị chiếu bí. Ở đầy, tòi muốn: 


Những hiện tượng trên đã. 


HOÀNG ĐIỀN * , 


tượng trên là làm cạn kiệt tài nguyên, 
tài sản vạt chất của nhàn dân, làm 
thâm thủng công quỹ, xói mòn lý tưởng 
cách mạng, nếp sống tỉnh thần và đạo 
đức xã hội, làm suy yếu lực lượng 
cách mạng, giam uy lực và sức đề 
kháng. của đất nước. Công luận đã 
nhiều lần phê phán, dư luận bất 
bình, lên án. Việc đó cũng có tác 
dụng to lớn trong việc áp dão, đầy 
lùi từng bước tà khí Liêu cực. Điều 
đớ rất cần thiết và cấp bách, còn cần 
làm nhiều, làm mạnh hơn nữa. Song 
dù sao, chỉ nói suông, kêu gọi suông, 


phê bình tự phê bình suông là chưa 


đủ, là không thê phá vỡ dinh lũy tiêu 
cực được. 


Mấy năm trở lại đây, hưởng ứng 
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và 
Nhà nước, chúng ta đã có rất nhiều 
hoạt động, tốn biết bao công sức, tốn 
biết bao giấy mực, mà chuyên động 
ở từng ngành, từng địa 8 phương HảO 
đà được mấy. e 


Tại sao vậy? Có thề kê rất nhiều 
nguyên nhân. Song, rõ ràng khâu cán 
bộ hành động thực hiện là nguyên 
nhân quan trọng nhất. Đây là nguyên 
nhân của mọi nguyên nhân. Đảng ta 
tử lâu đã xác định: sau khi có chủ. 


# cán bộ về hưu - 


Am. 
- 
~. 


trương đúng, vấn đề quyết định là 
cán bộ. Nhưng cũng không thể nói 
cán bộ chúng chungŠ được. Vi trong 
hệ thống tô chức hành dộng, phải có 
cán bộ chủ trì — chỉ huy — lành đạo, 
có căn bộ “chuyên môn giúp việc và 
cán bọ thừa kbành, nghĩa là phái có 
cấp trên, cấp dưới. Mọi việc quyết 
định là ở cán bộ cấp trên, tức là cấp 
người làm « tướng», người chủ tri— 
chỉ huy — lãnh đạo. Bác Hồ đã từng 
kêu gọi: đang viên đi trước, làng 
nước theo sau. Suy rộng ra, câu đó 
cũng có thẻ là; cấp trên làm trước, 
- eấp dưới làm theo. Thông báo Hội 
nghị lần thứ chín của Trung ương 
Đảng mới đây cũng đã nhấn mạnh 
tới ý thức trách nhiệm và vai trò 


quan trọng của tất cả các đồng chí. 


ủy: viên trung ương ở các cấp, các 
ngành và của Hội đồng bộ trưởng 
trong việc chỉ đạo điều hành: Từ ý 
nghĩ ấy, tôi cho rằng nay đã đến lúc 
-_ qtướởng » phải xuất, nghĩa là «tướng 
phải ra tay. 


Kinh nghiệm ở các nước tiên tiến , 


đều cho thấy người đứng đầu một 
địa phương hoặc mọt ngành có trách 
nhiệm rất cụ thê, điều hành công 
việc theo một. tuyến. Không có hiện 
tượng kiều bốn lắm» (lắm thầy 
thối ma —lắm cha con khó lấy chồng — 
lắm mối tối nằm không — lắm sãi 
không ai đóng cửa chùa) như không 
ít nơi ở ta. Thành công có thưởng 
(kèm vật chất). Hồng việc hoặc thất 
bại là cách chức hoặc truy tö. Địa 
phương bê bối, cấp dưới làm sai, 
người đứng đầu cũng phải chịu trách 
nhiệm liên đới. nước nọ, đề lọt 
một máy bay thề thao nước ngoài 
vào nước minh, nguyên soái không 
quân bị cách chức: tàu thủy đâm 
nhau, bộ trưởng giao thông cùng bị 
mắt chức và bị truy tÕ; v.v Ở nước 
ta nhiều việc xảy ra với tính chất 
tương tự, chẳng ai việc gì cả. Trước 
những đòi hồi của công luận, họ 
thường có thái độ hoặc là eim lặng 
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đáng sợ», hoặc chuyền vị, chuyền 
ngành đề đỡ búa riu theo kiêu «đánh 
bùn sang ao». Công ty ngoại thương 
huyện nọ vỡ nợ, huyện ủy viên phụ 
trách công ty được dưa đi công tác 
khác với cương vị cao hơn. lương cao 
hơn, hoặc về hưu với nguyên lương, 
nguyên tài sản cuôm theo. Có tỉnh 
ủy viên phụ trách công tác thương 


.bỉnh xã hội, bị lộ vì ăn chặn tiền 


lương, chỉ bị thỏi tỉnh ủy viên. Tiền 
lương giáo viên bị chặn lại, chẳng 
ai việc gì. Tỉnh nọ, có nhiều cán bộ 
và cơ quan của tỉnh đi buôn lậu, 
xuất lậu hàng quý hiếm qua biên 
giới tỉnh minh mà bí thư, chủ tịch 
tỉnh vẫn ăn ngon ngủ yên. Đề mát 


- tài sản, mất lương thực dự trữ, mất 


tài nguyên. hóng môi trường sinh 
thái, có vị # tướng ? đầu ngành. dịu 
tỉnh vẫn yên tri, vi mình là cấp trên 
chỉ ra chủ trương, còn thực hiện là 
cấp dưới và quần chúng cơ SỞ, v.v. 
và v.v. Cách mạng là sự nghiệp quần 
chúng, lẽ nào «tướng?» lại chỉ biết 
“tọa hưởng kỳ thành ?*. Có công 
các vị hưởng, có thưởng các vị 
lĩnh, có tiệc các vị đi ăn, diễn đàn 
thị thao thao bất tuyệt... Sao khong 
« xắn tay áo» lạo vào làm, chí ít là 
trưc tiếp chỉ đạo, tồ chức và huy 
động lực lượng thực hiện, cho đến 
khi xong việc ? 


Đã là tướng », thì bất kề cấp nào, 


đều phải CHÍ CÔNG VÔ TƯ; phải 
biết chắt chiu khi tiêu từng hạt gạo 
của DÂN và phải ăn không ngon, ngủ 
không yên khi còn một người đói rét, 
vô gia cư, bị ức hiếp, bị oan ức, 
thất học... 


Bản thân người «tướng » phải giữ 
nghiêm kỷ luật, làm gương cho cắp 
dưới. Phép tắc không nghiêm là do 
người trên phạm trước. Tưởng có 
nhân thì dưới không làm ác, có nghĩa 
thì dưới không dối trá, có liêm thị 
dưới khong cướp bóc, có trí thì biết 
dùng người tài, xa lánh kể cơ hỏi, 
xiêm ninh, có dũng thì mới đám chịư 


tr+eh nhiệm dến củng, làm những 
việc thiết thực, tránh lời sao rỗng, 
phù phiếm.: Cho nên, «tướng» phải 
có tỉnh thần tự giác cách mạng rất 
cao, luôn luôn chủ động vì lợi ích 


cách mạng mà tự đấu tranh tu thân, - 


rèn đức. Thấy sai thì sửa ngay, kiên 
quyết, triệt đề, không đợi đến khi 
cái sai bị vạch mặt chỉ tên mới sửa. 

Thải đề cao và tăng cường kỷ luật 
của Đẳng và pháp luật của Nhà nươc. 
Giao dục không thê chỉ là thuyết giáo 
suông, mà phải đi đôi với kỹ luật: 
Rhong thể đề tỉnh trạng đến mức 
nghỉ hưu cũng là một hình thức kỷ 
luật cán bộ. Không thề đồ cho «tại 
cơ chế » mà ăn cắp, tham ôö. Có cơ chế 
nào (dừ đưới bất cứ xã hội nào) cho 
anh ăn cắp, tham ô? Củng một khuyết 
điềm, ai ở cương vị càng cao, kỷ 
quật càng phải nặng. 

Đã có ban công tác đặc biệt chống 
buôn làu, cũng cần có ban công tác đặc 


MỘT SỐ SUY NGHĨ.., 


nhiệm chống tham nhũng. Hiện nay, 
tham những và bnHôn lậu có liên quan 
nhàng nhịt với nhau rất chặt chẽ. 
Trong khi chống buôn lậu, xin chư 
«tướng » hãy xuất tay chống tham 
nhũng. triệt bỏ bọn sâu mọt hại dân 
hại nược dang đục khoét ngôi nhà xã 
hội chúng ta, góp phần lâp lại kỷ 
cương và công bằng xã hội, khôi phục 
và cũng cố lỏng tin của dân đối với 
Đảng và chế đô mới. 


Gần đây, trong hội nghị truyền 
đạt chỉ thị I9 của Thành ủy Hà nội 
cho cán bộ chủ chốt của thành phố, 
đồng chí Bí thư thành ủy đã nhấn 
mạnh: «phải làm từ Tỏi, từ thanh 
ủy trở xuống. Đã IA đảng viên, đều 
phải thực hiện cuộc vận động này ». 
Đúng ! Xin «tướng » «xuất » chol 


Tôi tin tưởng và mong rằng, đã là. 
® tướng ® thi các vị hãy tin và dựa vào 
quần chúng đũng mãnh ra quân. - 


(Tiếp theo trang 53) 


` 


giữa hai loại xí nghiệp này sẽ ảnh 
hưởng đến sự phát huy đúng sức mạnh 
và khả năng của các xí nghiệp quốc 
phòng. Mặt khác, từ sửa chữa, cải 
tiến đi đến sản xuất, cũng là một mô 
hình đi lên của nền công nghiệp quốc 
phòng nước ta. 


* 


Công nghiệp quốc phòng là một bộ 
phận của nền còng nghiệp đất nước. 
Sư phát triền của nó lệ thuộc vào kết 


quả của công cuộc công nghiệp hóa 
đất nước. Mặt khác, công nghiệp quốc 
phòng còn phải đáp ứng yêu cầu cao 
của nhiệm vụ bảo vệ TÔ quốc, của 
chiến lược quản sự. Chúng ta thực 
hiện nhiệm vụ này tronø tình hỉnh 
đất nước ta có nhiều, khó khăn gay 
gái về kinh tế, xã hội. Vì vậy, công 
cuộc xây dựng và phát triển công 
ngniệp quốc phòng đòi hỏi chúng ta 
phải có những suy nghĩ, quan điềm 
dũng, có bước đi thích hợp, thu hẹp 
màu thuẫn lớn giữa khả năng và yêu 
cầu. 
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MỘT VỤ ẤN— PHIỀN TồA 
'§W THÂM BÃ KÍT Tuút 
NHƯNG BI ÂM (ỒN NHIÊU 


(Thư từ TP. Hồ Chí Minh) 


THANH THỦY 


Ó là vụ án Thanh Hương, vụ lừa 

đảo lớn nhất nước cho đến nay 

(và mong sẽ không dễ xảy ra 
một vụ tương tự”. 

Kết quả phiên tòa †1 ngà y có nhiều 

đánh giá khác nhau, nhưng có thề 

khẳng định một điều là tòa án đã 


được tiến hành đúng luật, bảo đảm - 


tất cả những điều cần thiết cho các 
bên tham dự phiên tòa (kề cả bị cáo 
và người bào chữa) thực hiện đầy đủ 
quyền và trách nhiệm của mình. 

Kết án Nguyễn Văn Mười Hai và 
đóng bọn là việc làm công bằng, thỏa 
đáng. Thế nhưng, không thể đánh dõi 
mọt Mười Hai và dòng phạm bằng 
nỗi khö của trên trăm ngàn người bị 
lừa đảo, trong đó có cá các cụ hưu 
trí với đồng lương đành dụm cá đời, 
các cụ già cô đơn mong có dòng tiền 
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Thự gửi Bộ biên tập 


đề sống đỡ qua ngày, oác chiến sĩ mới 
nhập ngũ, các sinh viên xa nhà với 
học bồng ÍL ỏi, thậm chỉ cả các châu 
bé có ít tiên lì xì trong dịp tết... 


Công lý là thế, nhưng những 
người bị nạn đang nghĩ gì vẻ vụ án 
Thanh Hương ? lọ mượn câu thơ của 
Nguyễn Du đề mói lên tâm trạng của 
mình : : 


« Rằng hay thì thật là hay, 


Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thể 
nào». ~ « 

Thật là cay đăng ! Sau vụ án, kẻ đi 
lửa đảo, hối lộ, bị kết án, nhưns 
người bị nạn thì không sao thu lại đủ 
số tiền đã bị lừa đão. Toàn bó tài sản 
tịch thu của vưởng nước hoa Thanh 
Hương sau khi vỡ nợ chỉ klhroảng 31,5 
tỷ đồng, trong khi số vốn Trà 1hanh 
Hương huy động của 120000 người 
gửi là 154,7 tỷ đồng. Theo quyết định 
của tòa án, phần còn thiếu hụt, 


Nguyễn Văn Mười [lai và đồng bọn - 


có trách nhiệm bồi heàn cho người 
gửi. Bất kề khả năng hoàn trả của 
đương sự dến dầu, công lý không 
những làm hả dạ người bị bại. mà 
còn làm cho xã hội thấy được cải 
giá phải trả cho một sự thiếu cảnh 
giác. 

BÃI bình và cay đẳng của người bị 
hại còn là ở chỗ Nguyễn Văn, lười 
Hai và đồng bọn đã đem số tiền chải 
bóp dành dụm của họ đề chỉ tiêu bùa 
bãi, thực hiện những việc làu mờ ảm 
phi pháp. Chúng bỏ 3 tỷ G69 triệu 
đồng cho các khoản chỉ tạm ứng, mua 
sắm đồ dùng tiếp đãi ngoại giao. 


\ 


(Chúng tồ chức thường xuyên các cuộc 
du lịch, nghỉ mát, ăn nhậu, chơi bời, 
mỗi lần chỉ tử 3 đến 7 triệu đồng. 
Chúng bỏ ra 1899 lượng vàng và 900 
triệu đồng tiều mặt đề mua 2Í ô tỏ 
các loại và l8 ngòi 
Riêng Nguyên Văn Mười Hai dùng 
một Ôô tô kiều mới trị giá 400 triệu 
đồng. vợ y (tức Nguyễn Thị Nhu) 
cũng có một ô tô riêng, trị giá 80 
lượng vàng. 


Thật là cay đẳng, vì trong vụ án 
Thanh liương, cùng với việc tuyên 
xử bọn lừa dảo, hối lộ, tòa án đồng 
thời cùng tuyen xử {17 cán bọ, dàng 
vien, nhàn viền nhà nước ăn hỏi lộ 
của Nguyễn Văn Mười Hai de làm 
việc bao che, dung túng. làm kẻ trung 
gian móc nối, trực tiep yến: trợ cho 
y thực hiện Lọi phậm. Nhưng dư luận 
cho rằng Nguyen Văn: Mười Hai 
không chỉ có quan hệ với 17 cán bộ 
đã bị truy tố. Công luận vẫn còn tiếp 
tục đưa ra ảnh sáng những diệu chưa 
dư,€ Sáng Ló. Ngay cáo trạng bạn đầu 
của Viện kiểm sát nhàn đản thình phố 
cũng đá thừa nhận: «qua công tác 
điều tra vụ án, đã phát hiện nhiều 
việc làm phi pháp của Nguyễn Văn 
Mười Hai và đồng bọn ở xưởng nước 
hoa Thanh Hương„ nhưng Viện kiềm 
sát nhân dân thành phố chưa có diều 
kiện cụ thê đề kết luận ». Những ngày 
gần đây, báo chí thành phố đã đề cập 
đến những việc làm phi pháp của 


- Nguyễn Văn Mười lai liên quan đến 


. một số người : với Lê Công Thanh, phó 


giám đốc Sở tài chính, chỉ cục trưởng 
Chỉ cục thuế thành phố Hö Chí Minh 
(rongâm mưu trôn thuế; với Trần Sanh 
Thoại, giảm đốc Sài gòn công thương 
ngân hàng trong âm mưu phân tán, 
cất giấu, đâu cơ vàng, với Tran thị 
Hoàng Thanh (vợ Phan Công Trinh) 
trong việc vay 120 triệu của xưởng 
nước hoa Thanh Hương. Ngoài ra, báo 
chỉ thành phố còn yêu cầu các cơ quan 
còng lý làm rõ một loạt vụ việc khác : 
việc Nguyễn Hữu Đỏ cht sau 3 tháng 


nhà lớn nhỏ. 


“ 


thi hành án phạt giam 5 năm vẻ lội 
bắt giam giữ người trái phép đã được 
tại ngoại (Ai quyết định rút mức án 
cho Đò ?); việc hợp thức hóa 2 chiếc 
xe nhập lậu của Nguyên Văn Mười 
Hai và Nguyễn Thị Nhu (Ai cho dáng 
ký và kiềm tra việc đăng ký ? Chỉ phí 
33 cây vàng cho việc hợp thức hóa 
chiếc xe của Nguyễn thị Nhu đã vào 
túi ai?); việc Nguyễn Văn Mười Hai 
cấp số khống cho khoảng hơn 10 
người (Đó lừ ai?); việc 170/0 phiếu 
gửi ở Thanh Hương đến nay văn 
không có người nhận, nhất là 2000 
phiểu có giá trị trên 20 triệu đồng (Ai 
là chủ những phiếu đó?)... (Sải gòn 
giải phóng, ả-11-1990). 


Vụ án nước hoa Thanh Hương là 
vụ Án lửa đảo có tô chức, có nhiều 
người tham gia với nhiều thủ đoan 
tính vi, xảo quyệt trắng trợn, gàv 
thiệt hại về mặt vật chất vỏ cùng to 
lớn. Vụ án Thanh Hương không phái 
là vụ án cá biệt, vì tại thành phố 
Hồ Chí Minh còn có các vụ án lớn 
tương tự chưa được xét xử, như vụ 
A^ACOGIVA Phạm Công Tước, vụ hợp 
tác xã tín dụng ANĐACO, hợp tác xã 
tín dụng Đại Thành, đã gieo bao khôn 
khồ che người bị bại, gây tác động 
xấu trên nhiều mặẶt của đời sống xã 
hội, làm mất lòng tin của quần chúng 
đối với các cơ quan nhà nước. 


Phiên tòa sơ thầm đã kết thúc, nhưng 
vụ án Thanh Hương còn đề lại nhiều 
nghi vấn chung quanh miột số cán bộ 
có chức có quyền khác. Bẻ vi phạm 
pháp luật sẽ tiếp tục bị trừng trị. Cái 
giá đã trả và tiếp tục trả là một số 
cán bộ đã đánh mất cá một quá khứ 
vinh quang bởi sự Câm dỗ của thể lực 
đöng tiên. Chúng ta dẻu biết, thỏi 
quen của kế lửa đáo muốn làm ăn 
nhanh chóng, trót lọt, là «lót tay b 
cho những người có thẻ lực, có khả 


năng hỗ trợ, hoặc có quyền chỉ phỏi ˆ 


hoạt động kinh doanh của họ. Chính 
Nguyễn Văn Alười Hai đã di theo con 
đường đó, bỏ ra tới 291 triệu đồng ( 
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và 22 lượng vàng dễ lời kéo một số 
cán bộ, nhân viên nhà nước lắm chỗ 
đựa cho hoạt động bất chính của 
mình, Ro ràng, vai trò của mỘt số 
cán bộ đângviên thoái hóa là đã «góp 
phần ? tạo ra thanh thế đề Nguyễn Văn 
Mười Hai thực hiện hành vi lừa đảo 
với quy mô to lớn, làm thiệt hại đến 
tài sản của nhàn dân. Việc xưởng nước 
_ hoa Thanh Hương huy động vốn lớn 
như vậy, đè sản xuất hay với mục 
đích gì khác, Nguyễn Quang Lộc đã 
từng làm giảm đốc Xí nghiệp bột giặt 
miền Nam. có trình dò trong hoạt 
động kinh đoanh, không thê không 
biết. Bởi vì Nguyễn Quang Lộc và 
đồng bọn đều biết rất rõ doanh số 
sản xuất hằng tháng của xưởng nước 
hoa Thanh Hương hâu như không 
đáng kê. ¬ 

Một thói quen nữa của kẻ lừa đảo 
muốn khuếch trương thanh thế, là 
dùng con đưởng quảng cáo qua các 
cơ quan thòng tin đại chúng. Nói 


một cách công bằng, trên báo chí. 


không có nhiều bài viết «ca ngợi? 
trực tiếp hoat động kinh đoanh của 
"Thanh Hương; nhưng việc quảng cáo 
cho Thanh Hương thì không phải ít. 


Qua vụ án Thanh Hương, cũng 
bộc lộ nhiều sở hở trong các biện 
pháp quản lý nhằm ngăn chìn những 
ý đỏ lợi dụng chính sách đề lừa đảo 
và trực lợi. Cũng vì thế, ngay trong 
phiên tòa xử vụ án Thanh Hương, 


lời buộc tòi của công tố viên và lời - 


bào chữa của các luật sự có cự ly ` 
quá xa nhau. Điều đó chứng tỏ chính 
sách cụ thẻ và hệ thống luật pháp 
của chúng ta chưa hoàn chỉnh, chưa 
phù hợp với tỉnh hình thực tế của 
đất nước. Bản án mà tòa án dành 
cho từng bị can (dù có thể chưa vừa 
lòng một số bà con bị hại muốn xử 
phạt nặng hơn nữa) cũng nh lời bào 
chữa của các luật sư (dù muốn cho 
các bị can là vô tội) đều khòng thê 
tắng giảm tội theo ý muốn chủ quan, 
vượt qua các khung thỉnh phạt hiện 
hành. 

Trong lúc Đăng và Nhà nước ta 
đang tập trung giải quyết tình trạng 
tham những, hối lộ và tiêu cực khác 
trong xã hội, việc xét xử vụ án Thanh 
Hương một cách công mình là thước 
đo sự quyết tâm của cơ quan pháp 
luật trong việc làm lành mạnh hóa 
xã hội... 

Từ bài học vụ án Thanh Hương và 
các vụ án khác tương tự, ai cũng đều 
nhận thấy bọn tội phạm chỉ gico 
khốn khồ cho người bị nạn mà còn 
giúp cho mọi người thấy được cái giá 
phải trả-eho một sự thiếu cảnh giác, 
cho sự sa sút về đạo dức phầm chát 
của người cán bộ đảng viên trước sụ 
cám dỗ của vật chất và đồng tiền, 
thấy được sự cấp bách phải nâng cao 
tỉnh thần trách nhiệm trước dàn của 
các cơ quan quản lý nhà nước. 


5~f1-1990 


THẾ GIỚI: 


VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN. 


Về mối quan hệ 


giữa những người cộng sản và 


những người dân chủ—xã hội 


LỆ ỊCH sử phát triền của nhàn 
R2 loại là một quá trình trong 
1 đó con người luôn trăn trở, 

tìm tòi những con đường, 
những phương pháp đề không ngừng 
cải thiện các điều kiện kinh tế, xã 
hội ngày càng tốt hơn. Lịch sử phong 
trào công nhân quốc tế là lịch sử 


_của cuộc đấu tranh của những người. 
lao động chống lại những nhóm - 


người có đặc quyền chiếm hữu về 
Ilư liệu san .xuất, chống lại những 
hành vi bóc lột tàn bạo, tỉnh vi cùng 


với những tha hóa về đạo đức do 


chính sự đặc quyền đó gây ra. Việc 
xuất hiện sy đa đạng về tư tưởng và 
quan điểm trong một phong trào 
chính trị xã hội rộng lớn như vậy 
là một điều dễ hiệu. Những người 
công sản và những người dàn chủ— 
xã hội là hai trào lưu chính trong sự 
đa dạng đó. 


NGUYÊN XUÂN SƠN * 


Cuộc đấu tranh về tư tưởng và 
quan điềm đã có rất sớm, ngay từ 
buồi khởi đầu của phong trào công „ 
nhân. Các phương pháp đấu tranh 
chống giai cấp tư sản càng phong 
phú; tính chất rộng rãi của phang 
trào, sự tham gia của các tầng lớp 
khác nhau trong hàng ngũ công nhân, 
là cơ sở nảy sinh những khuynh 
hướng tư tướng khác nhau trên hàng 
loạt văn đề lớn như mục tiêu, con 
đường, phương pháp, hình thức và 
lực lượng lãnh đạo của phong trào. 


Cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt 
giữa khuynh hướng cách mạng và 
khuynh hướng cải lương đã diễn ra 
trong Quốc tế H, và kết quả là phân 
thành hai trào lưu vào đầu năm 1919: 


* Phỏ chủ nhiệm khoa « Phong trào cộng 
sản và cỏng nhân quốc tế ®, Học viện Nguyễn 


Ái Quòc 
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trào lưu cộng sản và trào lưu dân 
chủ—xã hội. Giữa những người cộng 
sản và những người dàn chủT—xã hội 
có sự đối lặp nhau trên hàu hết 


những vấn dẻ cơ bản. Hai định nghĩa - 


“cách mạng» và *cài lương » hoàn 
toàn phần ánh 
tướng của họ. 

(hủ nghĩa tư bản lúc bấy giờ đã 
phát triền sang giai đoạn đế quốc 
chủ nghĩa. Hàng loạt nước tư bản 
lớn bước vào sàn khâu chính trị 
quốc tế. Chúng xâu xẻ nhau đề phản 
chia lại thuộc địa, nhưng chúng lại 
liên kết chặt chẽ với nhau dễ giữ 
vững vị trí thống trị. Chúng thống 
nhất về tư lưng với nhau trong 
việc bóc lột và đàn áp phong trào 
còng nhàn. Các công đoàn vàng, các 
tìng lớp công nhàn quý lộc, sự 
khuyến khích đấu tranh nghị trường 
và bãi công Kinh tế, là những sáng 
kiến của giai cấp tư sản nhằm tránh 
một cuộc đụng độ một mất một còn 
Với giai cấp VỎ sản, 


Trong điều kiện như vậy, những 
luận điểm của chủ nghĩa Béc-xtanh ở 
Đức hay của phải Min-lơ-răng ở Pháp, 
của Hội pha biếng ở Anh hay của 
phái kinh tế ở Nơa, rõ ràng không 
thề chấp nhận được. Các phái đó 
thực sự là những người biện hộ cho 
tải cạp tư sản. 

Ngược lại là quan điềm của Ẳng- 
ghen, Rò-da Lúc-xăm-bua, Các Liíp- 
néch, Le-nin... muốn tiến hành một 
cuộc cách mạng cứng rắn đề lật đồ 
giải cấp từ sắn. Và cũng chỉ bằng 


cuộc cách mạng đó, mới có thê giành 


lấy đàn chủ và quyền lợi kinh -tế 
cho số động là những người vỏ sản. 


Thăng lợi của Cách mạng Tháng 
Mười Nga là một kiềm chứng lịch sử 
sho tư tưởng cách mạng của những 
người công sàn, Cả thế giới đã hưởng 


vẻ chủ nghĩa Lê-nin và Cách mạng ` 


Tháng Mười, Sự phản hóa trong nội 
bộ các đăng dân chủ xã hội ở châu 
Au chuyên sang một giai đoạn quyết 
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đúng bản chất tư- 


liệt hơn. Việc thành lập Quốc tế II, 
Quốc tế cộng sản, vào tháng 2-1919 
đánh dấu sự đoạn tuyệt hoàn toàn 
giữa những người cộng sản và những 
người dân chủ—xã hội truyền thống 
cä về mặt tư tưởng và tồ chức. 


Sau Cách mạng Tháng Mười cho 
đến đầu những năm 50, ảnh hưởng 
và uy tín của những người dân chủ—_. 
xã hội yếu hơn nhiều so với . những 
người cộng sản. Quốc tế cộng sản đã 
quy tụ hầu hết những người thuộc 
phi tả trong các đẳng dân chủ—xã' 
hội ở châu Âu. Với tỉnh thần Cách 
mạng Tháng Mười, Quốc tế cộng sản 
được coi như Bộ tham mưu phối hợp 
các lực lượng thuộc đội tiền phong . 
cách mạng của giai cấp vô sản đề 
giành thắng lợi cho cuộc «cách máng 
vô sản toàn thế giới ® 

Trong điều kiện đó, Lê-nin một 
mặt đấu tranh không khoan nhượng 
chống những biểu hiện của lập trường 
cải lương của những người dàn chủ—. 
xã hội, mặt khác luôn tìm tòi những 
giải pháp thỏa đáng đề cùng với 
những người đâu chủ—xã hội Lồ chức 
cuộc đấu .tranh chung chống chủ 
nghĩa tr bản. Người bác bỗ mọi hành 
vi, lời nói làm gay gát thêm sự đối 
lập với những người dân chủ — xã 
hội. Tư tưởng của Người là phải đảm 
nhiệm việc *“tồ chức một cuộc đấu 
tranh chính trị toàn điện dưới sự 
lãnh dạo của Đảng » đề chống giai 
cấp tư sản, nhưng phải làm thế nào 
đề tất cả mọi tầng lớp trong phe 
đối lập đều có thề giúp sức và thực sự 
giúp sức theo khả năng của họ » cho 
cuộc đấu tranh của giai cấp vỏ sản (1). 


Dưới sự lãnh đạo của Lê-nin, Quốc 
tế cộng sản đã đưa ra khầu hiệu 
nhằm lập các chính phủ công nông 
dựa trên sự hợp tác giữa những 
người cộng sản và những người dân 
chủ-—xã hội, coi đó là một đối sách 

(1) Xem V.I. Lê“nin: Xz:Ù Tiên 
bộ, Alát-xcơ-va, 1976, t. 6, 


Toàn tạp, 
tr. 109 


công giai cấp tư sản. Quốc tế cộng 
sẵn cũng đã có một kế hoạch nhằm 
xâv dựng một chính sách mặt 
trân công nhân thống nhất. trong đó 
tăng cường phối hợp hành động 
giữa những người cộng sản và những 
người dàn chủ— xã hội. 


Đáng tiếc là tư tưởng đó của Lê- 
nn đã không được kế tục và phát 
triên, mà ngược lại, đã bị lãng quên 
- sau khi Người qua đời. Một thời kỷ 
đài, lẽ ra những người cộng sản và 
những người dân. chủ — xã hội phải 
phối hợp chặt chẽ với nhau hơn đề 
chống nguy cơ chủ nghĩa phát xÍt 
thì ngược lại, sự đổi đầu giữa họ lại 
tăng lên. Coi những người dân chủ — 
xã hội là “chủ nghĩa phát xit xã 
hội 2, là «tay sai của giai cấp tư 
sản®, là *kẻ thủ nguy hại hơn cả 
chủ nghĩa phát xít», chủ nghĩa Xta- 


lin đã khoét sâu hố ngăn cách và thù - 


địch giữa các đảng cộng sản và các 
đảng dàn chú xã hội. 

Đến Đại hội VII của Quốc tế cộng 
sản, khi mọi người thấy rõ tính cấp 
bách của sự phối hợip hành động giữa 
các đảng cộng sản và các đẳng dân 
chủ —xã hội đề chống chủ nghĩa phát 
xít, thi chủ nghĩa phát xít đã bành 
trướng gản khắp châu Âu. 

Sự phối hợp muộn màng và yếu ớt 
đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc 
đầu tranh của giai cấp vô sản quốc 
tế chống chủ' nghĩa phát xít. Trong 
những năm 1923 ~ 1910, các đẳng dân 
chủ— xã hội tập hợp trong một tö 
chức quốc tế lỏng léo mà ngày nay 
nhiều người nghiên cứu vẫn gọi là 
Quốc tế cải lương. 

Khi kết cục cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai đã rõ, trước l:hã năng ra 
đời của một hệ thống t:ế giới mới 
gồm một loạt nước đìtheo con dường 
chủ nghĩa cộng sản, 13 đăng đàn chủ — 
xã hội đã họp bàn với nhau nhằm 
thiết lập một ủy ban trủ bị đề tiến 
tới thành lập lại một tồ chức quốc tế 
của.các đảng dân chủ — xã hội. Hoạt 


e 


động của các đảng dân chủ—xã hội từ 
tháng 3-1945 bắt đầu thể hiện một 
quan hệ đối đầu gay gắt với trào lưu 
cộng san. 


Hiện nay có một số ý kiến cho rằng 
lập trường của các đáng dân chủ — 
xã hội trong khoảng thời gian từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu 
những năm 70. là sự tiếp Lục thú nghĩa 
cải lương của Béc-xtanh, Cau-xki trong 
Quốc tế II. Sự đánh giá như vậy là hời 
hợt. Thịrc ra chủ nghĩa cải lương của 
3ée-xtanh, Cau-xk y là mỏ thứ chủ nghĩa 


_€©ơ hội, một khuynh hướng mà theo 


Lê-nin, là “nập mở và íL dứt khoát®, 
nếu xem xét không thận trọng, có thẻ 
cho là * cách mạng ®. Còn lập trường 
của các đảng dân chủ — xã hội trong 
giai đoạn 1945 — 1970, là chuyền hắn 
sang chủ nghĩa chống cộng một cách 
công khai. _ 


Cương lĩnh được thông qua tại Đại 
hội thành lập Quốc tế xã hội chủ 


_nghĩa, đã tuyên bố đoạn tuyệt hẳn với 


truyền thống mắc xíL trong phong 
trào dân chủ — xã hội, tuyên bố sự 
trung lập về thế giới quan, và thay 


-thể lý luận mắc xi bằng một hệ thống 


gợi là những giá trị đạo đức với mục 
tiêu hướng dẫn cải cách xã hội hiện 
tại. LẬp trường của các đẳng dân chủ — 
xã hội đã thê hiện sự công khai bệnh 
vực cho chính sách chồng cộng của 
các cường quốc để quốc và khối 
NATO,. Họ coi hòa bình là mục tiêu 
hàng đầu, nhưng lại ủng họ đế quốc 
Mỹ xàm lược Triều tiên. Trước sự. 
lớn mạnh cla chủ nghĩa xã hội, êủa 
phong trào đấu tranh cho hòa bình 
và phong tro giới phóng đản Đọc, 
Quốc tế xĩ hội chủ nghĩa đã bắt buộc 
phải có những bồ sung mới cho các 
nghị quyết của mình. Tuy nhiên, họ 
văn giữ lập trường chống Liên xỏ, ` 
chống chủ nghĩa xã hội, văn giữ thái 
độ bất hợp tác và thường xuyên công 
kích các đảng còng sán cảm quyền. 


Từ Đại hội VIII, nội bộ Quốc tế xã 
hội chủ nghĩa không phải lúc nào cũng 
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__ có được quau điềm thống nhất của 
các đảng thành viên về các văn đẻ quốc 
tế. Ở diễn đàn đai hội này, các đại 
biều của Đẳng xã hội Nhật bản đã 
“Chống lại xu hướng bài xô và xu 
hướng chống cộng. : 

Ở Dại hội X, Đảng dân chủ —xã hội 


Đức đã đề nghị tiến hành trao dỏi. 


kinh nghiệm giữa các đăng đàn chú— 
xã họi và những người công sản 


` ° ° 
Ơ Đại hội XI, các đại biều của Đảng ˆ 


xã hội Nhật bản, Đang đàn chủT—xã 
hỏi Phan lan đã phản đối các nghị 
quvết có tính chất chỗng cộng. Có 
thề nói tử những °năm 70, trong các 
đúng thành viên của Quốc tế xã hội 
chủ nghĩa đã phát triển những lực 
lượng quan tàm tới các vấn đề hạn 
chế chạy đua vũ trang, lên án chế 
đò phần biệt chúng tóc. Tại các Đại 
hội XII và XIIH của Quốc tế xã hội 
chủ nghĩa, những vấn đề như « trật tự 
kinh tế thế giới mới». cuộc chiến 
tranh do Mỹ gây ra tại Việt nam, nợ 
nước ngoài của các nước đang phát 
triển.. đã được thảo luận sôi nội. 

Đầu những năm 80, xu hướng chống 
cộng, bài xô của các đăng đân chủ — 
xã hội đã giảm đi. Họ bắt đầu quan 
tàm tới nhiều vấn đề thiết thực trong 
đời sống chính trị thế giới mà chính 
những người còng sìn cùng đang quan 
tâm Ở một số nước châu Âu, nơi các 
đàng đân chủ — xã hội nắm chính 
quyền, họ đã giải quyết có kết quả 
một số vấn đề chính trị xã hội của 
đất nước họ. Vị thế, việc mong muốn 
phát triền theo mô hình chủ nghĩa xã 
hội dàn chủ đang là một khuynh 
hướng có thực trong đời sống chính 
trị thế giới." 


—— Trong giai đoạn hiện nay, khi trước 
nhân loại đang đặt ra hàng loạt vàn 
đề chúng cần giải quyết, thì việc tăng 
cường trao đổi kinh nghiệm và hợp 
tác giữa những- người cộng sản và 
những người dàn chủ — xã hội, là 
rất cần thiết. Lặp lại những khuvnh 
hướng biệt phái, đỏi đâu, chủ quan 
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trong chiến lược phát triền của tửng 
trào lưu, sẽ gây trở ngại cho cuộc đấu 
tranh đề giải quyết những vấn đề 
chung.. + 

Những lợi ích của giai càp công 
nhân và toàn nhàn loại đang là yếu 
lố tác động cơ bản tới đời sống 
chính trị quốc tế và tác động trực 
liếp tới quan hệ giữa hai trào lưu. 
Từ Đại hội VIII của Quốc tế xã hội 
chủ nghĩa đã có sự than gia của 


. (ác đại biều của các đẳng cộng sản. 


Trong dịp kỷ niệm lần thứ thử 60 và 
70 Cách mạng Tháng Mười, Liên xô-đã 
mới nhiều đoàn đại biêu các đẳng dàn 
chủ - xã hội. Sự hợp tác của các đảng 
cộng sẵn với các đảng dân chủ—xã 
họi, đặc biệt là với lực lượng thiên 
tả trong các đẳng này, ngày cảng phát 
triển. 


Hàng loạt quan điềm của Quốc tế 
xã họi chủ nghĩa đã có những nội 
dung mới. So với cương lĩnh được 
thông qua tại Đại hội Lđầu năm 1951. 
cương lĩnh mới được còng nhận tại 
Đại hội XVIHI ở Xtốc-khôm năm 1989 
đã có sự phát triền trên nhiều văn đề 


quốc tế quan trọng. Được thông qua 


trong tlời giau chiến tranh lạnh ?, 
cương lĩnh 1951 mang tính chất đối 
đầu căng thẳng. Còn cương lĩnh mới 
1989, bát dầu thể hiện tỉnh thân xây 
dựng, quan tàm tới việc làm lành 
mạnh hóa những quan hệ quốc tế, tới 
những văn đề như ;. bảo đảm hòa bình, 
an ninh quốc tế, giải trừ quản bị, 
Lăng cường đối thoại Đông Tày, bảo 
vệ sinh thái, nhàn-quyền, giúp đỡ các 
nước chậm phát triền.. 

Trong tỉnh hình hiện nay, các nước 
xã hội chủ nghĩa, ở những mức đỏ 
khác nhau, đang tiến hành công cuộc 
cäi tỏ, đồi mới toàn diện. Đó chính là 
một quá trình nghiêm túc xem xét 
diều chỉnh con đường và phương pháp 
đi đến mục tiêu chiến lược của chủ 
nghĩa xã hội. Trong quả trình đó, việc 
mở rộng giao lưu và đấu tranh về tư 
tưởng và lý luận cùng với những sự 


mm. mm - 


kiện chính trị xây ra mau lẹ ở hàng 
loạt nước đã cho thấy rð một vấn đề : 
Trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và thực tế phát triền của thế giới 
mà đôi mới cách nhìn nhận chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội dàn chủ, 
chủ nghĩa tư bản. 


Cuộc sống đang đòi hỏi một sự hợp 
tác, thống nhất hành động có hiệu quả. 
Vì lợi ích của giai cấp công nhàn và 
của mỗi dân tộc. Nhưng hợp tác không 
có nghĩa là xóa bỏ đấu tranh, xóa 
nhòa ranh giới giữa cách mạng và cải 


lương. Trong khi hợp tác và phối hợp 
hành động với những người dân 
chủ — xã hội, những người cộng sản 
một mặt tránh định kiến, mặt khác 
phải đứng vững trên lập trường, quan 
điềm của mình. Cần phê phán mội cách 
nghiêm túc những quan điềm và 
khuynh hướng cái lương cố hữu 
trong trào lưu dản chủ — xã hội 
Cần vạch trần những thủ doạn mị dân 
của một số người dân chủ--xã hội 
mưu toan bảo vệ quyền lợi của giai 
cặp tư sản, quay lưng lại với giai cấp 
công nhân, chống lại chủ nghĩa xã hội. 


M 


VÌ SAO... 


(Tiếp theo trang 74) 


minh trong công tác thu thuế, lề 


tránh các hiện tượng tiêu cực trong 
việc thu thuế, có thê đề cho các cơ sở 
kinh doanh của tư nhàn, cá thê... nộp 
thuế tại ngân hàng, cán bộ thuế chỉ 
là người đốc thu. 

Cũng cần tăng cường bộ sản thanh 
tra thuế vụ với một đội ngũ có nghiệp 
vụ cao, có kinh nghiệm, đề làm công 
tác thanh tra trước và sau khi thu 
thuế, kiềm tra hoạt động của các cơ 
sở sản xuất kinh doanh và kiêm tra 
ngay cá đội ngủ cán bộ ngành thuế. 
Những cán bộ thuế nào thoái hóa biến 
chất, vi phạm những điều quy định, 
tham ô, nhận hối lộ... cần dược xử 
lý công khai và đưa ra khỏi ngành 
thuế: 

Cùng với các biện pháp trên, căn 
làm tốt công tác quy hoạch dào tạo 


bòi¿ dưỡng đội ngũ cán bộ thuế có 
nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trước mát và lầu đài. Trên 
cơ sở tiêu chuần hóa cán bộ thuế theo 
chức.đanh mà tuyển chọn nghiêm 
ngặt người vào làm trong bộ máy. 
Không đề cán bộ không ngàng tâm 
nhiệm vụ làm lãnh đạo suốt đời trong ˆ 
ngành thuế, dễ tạo nên những «êkíp 
cánh hầu ® ngăn cần công cuộc đồi 
mới hiện nay. Mặt khác, cũng thường 
xuyên thanh lọc đội ngũ cán bộ thuế 
đề bảo đảm yêu cầu về phầm chất và 
nghiệp vụ chuyên môn. Về chính sách 
đối với cán bộ thuế, cần coi trọng: 
chẽ độ khen thưởngŠ-về vật chất 
cũng như về tỉnh thân, chế đọ thâm 
niên công tác, chế độ dào tạo và 
bói đưỡng nghiệp vụ cho cán bộ 
ngành thuế, 


nước ngoài 


, 


Qua sách báo 


F 


IÔI BÃ NHẠY (ÂN VI TÁC PHÁM 


KBÂN CHỦ» (ỦA Œ. MÁC-$E ˆ 


ÔI thường thức giấc vào nửa 
đêm đề ghị nhớ một câu thơ, 
một lời nói, một mơ ước, 
› Nhưng những đêm trăng, giấc 
ngủ không đến. Tôi nhìn trời xem 
mà y đuồi nhau. Không khí trong xanh. 
Ngôi sao mà người xưa gọi là nữ thìn 
Ác-tẻ-mÍt, đường như đám chìm trong 
nước của những mặt 08ương. Còn mặt 
trăng thì tựa như một con thuy ên hay 
một chiếc xe dang chớ linh hồn người 
chết đới những vùng ma quý. Những 
tháng qua, nhìn trăng dưới gió tiếp 
tục con đường vĩnh cứu của mình, một 
cầu thơ của \-ra-dông cứ ảm ảnh tòi 
hoài: * Các bạn tôi ơi, mọi cái đã mất 
cả sao? ». : 


VÌ sao tòi không nói điều đó ? Phải 


- 


chíấng chúng ta không có nhiều người - 


tự vấn nỗi lòng thầm kín? Và có 
người Chiến sĩ nào lại không tự cảm 
thày có lúc nào đấy bị dao động do 
nghĩ ngờ, do cảm giác thất bại? Và 
không chỉ những chiến sĩ, mà ngay 
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GIĂNG RI.XFTA ** 


cả những người cộng sản hay không 
cộng sản có một lý tưởng và muốn cô 
một xã hội công bằng và hữu ái hơn? 
Những người dặt đời mình vào một 
Liên đồ trong đó từ thế hệ này qua 
thể hệ khác, những hy sinh của hiện 
tại nói lên niềm hy vọng vảo một 
tương lai tốt đẹp hơn. Người ta không 
chiến dấu cho riêng mình mà cho cả 
những người khác nữa. Người ta nhìn 
LỊCH SƯ như đường chàn trời ngày 
một xa. Người ta sẽ hhằăm mắt mà 
không nhìn thấy lá cờ mơ trớc đã trở s 
thành hiện thực tùng bav. Người. 
cách mạng biết rằng cuộc chiến đấu 
là không cùng. Có một sự nöi tiếp. 
Những người khác sẽ hát tiếp bài ca 
bị ngắt quảng. Dân hợp xướng là 
toàn bộ những khúc diệu mà mỗi 
người. phải góp phân gaình vào, 


w Xem bảo Fuy-ma-ni-tẻ, cơ quan trung 
ương của ĐCS Pháp, số ra ngày 7-7-1930: 
tt. 6 ( . 

*w Nhà thơ 


f Chúng ta không phải những người 
duy nhất trên thế giới hát ® và “hãy 
biết răng bao giờ bản hợp xướng sàu 
sắc cũng trở lại khúc điệu bị ngảt 
quãng? Các bạn sẽ' cho tôi là trích 
.dẫn A-ra-gông nhiều quá. Quả như 
vàyv. Dưới con mắt tôi, phân kết Lập 
“Các nhà thơ là một di chúc chính 
trị, triết học của ông. Nó được viết 
vào những năm 60. Ai đã đọc nó, tàn 


thành nó? Tôi nói về những người - 


lúc này đày, dang trách cứ chúng ta 
là mủ quáng. Ôi. các nhà đạo đức 
trung thực! 

Nó đã khiến chúng ta luôn gắn 
mình với một sự đảo lòn ghê gớm của 
LỊCH SỬ. Mọi cái đường như chao 
đảo cá. Nhưng hãy chú ý, đừng lắn 
lộn cách mạng với trở lại trạng thái 
trước. Câu nói sau đây của Xác-l0ơerơ 
khiển tôi phải suy nơhĩï những ngày 
này: «Tôi thường nhận thấy: một 


luận cứ ®*chống Mác ® chỉ là sự trẻ 


hóa bẻ ngoài mọt tư tưởng «trước 
- Mác ». 


Lầu nay tỏi vẫn im lặng... Tôi cảm , 


- thấy đau đớn chứng kiến việc dưa 
mình tới chó chết: tôi phải sống vào 
giây phút kết thúc, thất bại của những 
gì vì nó mà tôi sống. Đừng nhắc Hai 
với tôi một cách huệnh hoang: Chúng 
la đang sống vào giờ phút kết thúc của 
chủ nghĩa cộng sản. Vậy thì hôm nay, 
ở Pháp, là người cộng sản có nghĩa là 
thế nào? Chúng ta đã tự lừa đối mình 
ư? Và phải chắng chúng ta, cũng 
như cái con hgười mà Dê:các 
(eseartes) nói tới ấy, đã mưu phản 
những mơ ước của mình ? Tòi. dã 
tự nói với minh nhữ vậy. “Các bạn 
tôi ơi, mọi cái đã mất cả sao? ». 


Tôi đã nhạy cảm với tác phim 
Dân chủ " không chỉ bởi vì cuến 
sách đó là tác phầm của Tồng bí thư 

° ^® ` ` ss. , "”„ ˆ 
đang tòi, mà còn bợi vỉ nó là của một 


người không muốn nắm lấy * ở khắp, 


nơi * việc trả lời mọi cầu hỏi của tôi. 
Gioóc-giơ Mlác-se dang dấn thân. Tôi 
thích sự trung thực và dũng cảm của 


` 


ông. Ông cho mọi người thấy rõ, 
những ưu tư của mình; ông không 


che giấu những đối đầu ghê gớm mà 


thế giới đang trải qua. Theo tôi -nghi, 
vấn đề cơ bản mà ông đề cập là vấn 
dề tên đảng của chúng ta. Nên hay 
không nên tiếp tục gọi nó bằng tên : 
Đảng cộng sản Pháp ? 


Ai thay đồi tên gọi sẽ mất đi bản 
sắc của mình đề kiếm lấy một bản 
sắc khác. Nếu tôi nói minh không còn 
là cộng sản nữa, tôi sẽ từ bỏ lý tưởng 
của tòi! Tôi sẽ phủ nhận lịch sử của 
tôi, phủ nhận lịch sử của tất cả những 
ai muốn thay đồi cuộc sống bằng cách 
biến đồi thế giới. Tôi sẽ thửa nhận. 
là mình đã bị lạc hướng. Giống như 
chiếc chong chóng, tôi sẽ quay theo 
chiều gió. Đó quá khỏng phải là cải 
mà tỏi gọi là tính tới thực tế, mà 
dúng hơn là một thứ chủ nghĩa cơ 
hội. lán lộn phương thức với cách. 
mạng. Và nếu tôi giữ lý tưởng của 
Lôi và chấp nhận việc thay hình đồi 
dạng, tôi sẽ lừa dối chính mình và 
lừa dối những người khác. Một thứ 
sùng bái tên gọi chăng ? ` 


Vi sao chúng ta là người cộng sản, 
hay nói dủng hơn, vì sao chúng ta 
trở thành người cộng sản? Đối với 
tôi hòm nay, là đảng viên ĐCS Pháp 
có nghĩa là thế nào? Có rất nhiều 
ngườf thay đảng như thay áo sơ mi. 
Từ Liên minh vì nền cộng hòa mới - 
(UNR) tới Tập hợp vì nền cộng hòa 
(RPH), từ Đảng bộ Pháp của Quốc tế 
công nhân (SIF'ÌO) tới Đảng xã hội chủ 
nga (PS), từ các phái trung tâm tới 
Liên minh dân chủ Pháp (UÙDE), tôi 
còn: hiết điều gì nữa, người ta đang 
tìm cách che đậy cái gì? Sự ®*kết 
hợp” trong việc sắp xếp lại và thay 
đồi những chữ cái đầu trong tên gọi 
tắt các đảng phái kề trên, tóm 
lại, những thủ đoạn chính trị 
nhằm mục đích kiếm phiếu bầu bất 
chấp nhu cầu của mọi người, mới. 
tỉnh ví làm saot Giờ đây, vấn đề cơ 
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bản cần trở lại tức thì, cho dù đề trả 
lời trước hết cho mình, là văn đề: 
Tôi nói gì, khi tôi tự xưng là cộng 
sản 2 Hãy đọc lại bản « Tuyên ngòn?® 
và mở to mắt ra. llãy trở lại với cái 
bản kháng nghị đó của con người 
đang đòi phầm giá của mình. Chắc 
chắn tôi cũng như nhiều trí thức đã 


đề cho mối bận tâm về lý luận vên- 


ngủ. Tôi đã có những điều tin chắc 
gần röi mà. Tôi là nạn nhân của sự 
lười biếng của tôi. Tỏi không đánh 
giá thấp những sat lầm có khi là tội 
ác đã phạm. Tôi nhìn thẳng vào chủ 
nghĩa Xta-lin. cChúng ta đã phạm 
những điều kinh khủng%®. Nhưng tôi 
hướng vẻ tương lai. Tòi mang trong 
mình nói đau về điều đà làm. Tôi 
không bỏ hoạt động. Tôi không xấu 
hồ về đẳng tôi. Tôi tự hào về đảng 
tôi. Năm 1990, thật dễ mà nói, như 
A-ra-gông, điều ông đã buộc phải iàm 
và phải suy nghĩ trong thời kỷ tệ 
hại nhất của chiến tranh lạnh và chủ 


nghĩa Xta-lin. Chúng ta hãy ghỉ nhớ - 


quá khứ. Tỏi là con của' các bà và 
các ông đã hy sinh đời mình đề thể 
giới được công bằng, tự do và tôt đẹp 
hơn. Là con của các bà và các ông đã 


đấu tranh đề giải -phóng các dân tộc 
thuộc địa, và hòm nay đang chiến 
đấu, chẳng hạn, cho thế giới thứ ba. 
Người ta sẽ không bao giờ biết đủ 
rằng ba phần tư số dân trên hành 
tính đang chết đói. Nhưng nói thế 
thì cũng chẳng đem lại bánh mi! 
Hãy xem sự thêm muốn ngạo nghề 
đối với đồng mác Đức. Bức tường 
Béc-lin vừa bị phá, lập tức mọc lên 
ngay bức tường (tiền! Và “con vật 
nhơ bần » của chủ nghĩa chủng tộc, 
của chủ nghĩa bài Do thái, lại ngóc 
đầu dậy ở nước ta. Và cũng đừng 
nói tới những cuồng tín tôn giáo! 
Tôi tự nhủ là trên quy mô thế giới 
cũng như trong phạm vỉ nước ta, hơn 
bao giờ hết đang cần có những người 
cộng sản. Cuộc cách mạng chưa bao 
giờ kết thúc, ở Liên xô cũng như ở 
nơ! khác. Có lúc mặt trời của một 
thắng lợi mỏng manh làm chúng ta 


-lóa mắt. S không có nghỉ ngơi đối 


với chúng ta. 


Không, dứt khoát, tôi sẽ không, bỏ 
lá cờ của tôi vào túi. 


>~ 


>> 


Người dịch: HỒNG LÊ 
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#wwy TAẠIITH KOHI'LIAH pcTynaer B cpBoñ 36-ñ ron. BšŸ OAHIb — 
[lo.iHee OCYyULIeCTB/1Tb IDABO 1I2ÐO13 — XO39HHA, HTOỐb CO/IElCTBOBATb 
IPII€HHIO 8KTV8.TbHbIX COILH3/1bHO— 9KOHOMHU€CKHX IpOỐ2€M. XÃ XIOH 
ởlTXII — CTpOBTb CH.1bHYI1O tffapTmio. /TẠO CWÝ ANH LHHIAM — /leMoKpaTH- 
33ILH8 TOBADHOTO IDOM3BO/\CTBa ID COuUuHa.in3Me. LICCJTIE/IOBAHH/1x*X - 
tTIAH®#TDbIK — Paane BO3BpaHIiACMCI Mbi K  MG/IKOKDECTbB4H CRKOMYV 
xoasfiicTBy ? Jl[! XbIƒ'. TAHHE — ¿ÏnuHIMH HHTeDECAMH CTHRMY.THDOBATb 
AKTHBHOCTb TDYä1#iinxcs, TXHEH HH — XOAHT.KOHT — z]HnaMH- 
He (âKTODpDE COBDeMeHHOFrO OỐốtiiecrpa 3blOHI TYHI' - Or 
« HADO/A K8AK OCHODBhi OCHOB » /O + HADO/1a KaK XOäwHHa>. tblzWV /LÀIT — 
H[ewOTOpbe C€OOỐPAX€HH1 O CTDVITVDE 3RFCHODTA B HAlli€i CTDAIC 
oriniueẻú no 2000r,. OBMIEIIE MIIELHHIAIHT H OIIbliTOA #⁄ @GAH 
TNW—Oố OoốopOHHOH HĐOMBIUI.ICHHOCTH Haiici crpanw. FÍl⁄I:H 
TXaAHB BAHT` —O0HoB./18TbB HOHIIMAHI© DbiHKA B Hãiiielii c€Tpane. ,[OAH 
/IHHb XO2 - CHoBa o0 IIpane COỐCTB€HHOCTH Ha 3Ẵ©M.TIO. HAI /THITIb 
NIOHILIb —[OBbiliiaTb DYKOBO/LNUILVIO DO.1bB H€DBHUTHTX HAJPTODTAHH3AIHii 
lA TOCYAADCTB€HHBX f1IpeAnpnarHax. PUXCC.H,OB.AHII21 š 32211 
/|EfH) —- B uềM HÚDHHHHB ỐO/1bHIOTO HG/1OỐODA TODFOBO — IDOMHIHIZICH- 
HòuXx Ha1orop? jKH3Hb HB HIEO.IOFTHØN y3: XOAHI /IbEH — 
[lopa, « reHepa.aM › noñTw B ốoñ. [IHCbMA BPE/IAKLIHIO # TXAHb 
TXX HÍ— 3agoHueH ipoiiecc ID€/1B8DIITGZIBHOTO CJI©6/ICTBIR, HO CJVXOB Ô 
HÈM He €ra/1oO MeHbine. B ÀAIHPE : [IBOB.IEAI1bl H COBBbiTHƒI #r LÍ IH 
CW⁄.\H IHOH —-Oố oTHouUleiiax M€2KIV KOMMYHRCTAMH H COILH31 — 
/0MOKDATaMH. 


REYVIEW OF COMMUNISM Ne 12-1990: 


yxryywv — Review of Communism enters its 30th year. VŨ OANH 
Further promotion of people's masferv so as to contribute to solving urgent | 
e onomic and social probléms. HÀ HUY GIÁP — Bu:lding a strong Party. ĐÀO 
NUÂN SÂM ~ IDemocratizaHon of a socialist market ecornomy. Research — 
Exchanges of Yiews W  TRẦN ĐỨC — Are we returning to an eeonomy of 
small-scale agriculture? LÊ HIỮU TẦNG — Stimulating workers" product:vity 
by encouraging individual interests THIỆN NHÂN -HOÀNG CÔNG ~ 
Dvnamie elements of the present soeietv. DƯƠNG TÙNG — From «people, 
the roots » to c€people, the masters ». TRIỆU LẬP —Suggesti: ns on how to strue- 
ture exports from now untìlthe car 2000. 0pinions and Experiences 
PHAN THỦ * Ôn our military indus ries. NGUY ÈN THÀNH BANG — Renewal 
Gf our conceptualization oŸ the home market, ĐOÀN ĐÌNH HOI — Diseussicns 
on the ripht of land ownership. TRẦN ĐÌNH HUỲNH —-Upholding the 
leadership of Party units in siate-rnn cnterprises. lnvestigations +% 
DOÄN ĐÌNH — Why haye we lost a laree sum ïn collecting commereial and 
'trade taxcs?+ Life and Ideology ằŸ% HO ÀANG ĐỊN — IUs hịph tỉme 
the «general» appeared. Letters to the Editorial Board 7# THANH 
THỦY — A trial-the lower court has passed jadgment but the fallout 
continues. The World: Problems and Events # NGUYÊN XUÂN SƠN — 
Ôn the relations betWween the communists and the  social + democrats 
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BEVUE DỠ COMMXUNISME No 12-1990 | 
7y — La revue du Communisme entre dans sa 30e année. VŨ OANH~— 
Mettre davantage e› valeur ie droit de maïtre du peuple pour rẻsoudre les 
problẻmes économiques eL sociaux urgents HÀ HUY GIÁP — Edifier un 
Parti puissant. ĐÀO NXUÂN SÂM — Démocratisation à partir da léconomie 
marchanđe soeialiste. Etudes — Echanses #⁄ TRẬN ĐỨC — Se peut - il que 
nows revenions à une économie de petite production agricole 2 LÊ IIỮU 
TẦNG — Encourager le travailleur par đes intéressements matériels. THIIN 
NHÂN — HOÀNG CỎNG — Les facteurs ayant un rôle motenr dans la sociétẻ 
à ! heure actuelle. DƯƠNG TÙNG — De l° expression «tout émane du 
peuple » à celle ele penple est maitre ». TRIỆU LẬP - Que'ques opinions sur la 
strueture des produiis exportés đe notre p+ys đìici à P an 2.000. Ôpinions e! 
Expériences 7#? PHAN TỊU — Quelques réf/evions sur l` industrie au 
service de la défense na!ion¬le de notre pavs. NGUYÊN TIIẢNH _BANG — 
-Renouveau đans !e peint đe vuce du mịrché đans notre pays. ĐOÀN ĐÌNH 
HOE — Encore đes délihérations sur /e droit đe propriété des terres. TR ÀN 
ĐỈNH HUYNH — Pour élever le' rôle diriseant des organisations de 
bass du Parli dins les entrefYrises d) Etat. Enquêies zZ DOẠN ĐÌNH — 
Pourquoi y-n -t-il de grande: pertes đans la rentrée des impôts ST 
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soclales,. 


90 


Tạp chỉ Cộng sản 12-1200 


NĂM THỨ XXXVI (420) 


7 Y W Tạp chí Cộng sản bước vào năm thứ 36 1 
VŨ OANH — Phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân đề góp 

phần giải quyết những vấn đề cấp bách về kinh tế — xã hội hồ 
HÀ HUY GIÁP — Xây dựng Đảng vững mạnh 10 
ĐÀO XUÂN SÂM — Dân chủ hóa từ nền kinh tế hàng hóa trong chủ 

nghĩa xã hội 18 


Nghiên cứu — Trao đồi 
TRẦN ĐỨC ~ Phải chăng chúng ta trở lại với nền kinh tế tiều 


nông ? 22 
LÊ HỮU TẦNG - Kích thích tính tích cực của người lao động 
thông qua lợi ích cá nhân 26 
THIỆN NHÌN - HOÀNG CÔNG - Những yếu tố có tính động 
lực của xã hội hiện nay 32 
DƯƠ G TÙNG — Từ «dàn là gốc » đến « dàn là chủ » 48 
THIỆU LẬP — Một số ý kiến về cơ cấu xuất khầu của nước ta 
từ nay đến năm 2000 4a 


Ý kiến và kinh nghiệm 
PHAN THỦ - Một số suy nghĩ về công nghiệp quốc phòng 


nước ta 48 
NGUYÊN THÀNH BANG — Đồi mới nhận thức về thị trường 
ở nước ta h3 


ĐOÀN ĐÌNH HOÈ — Lại bàn thêm vẻ quyền sở hữu ru¿ng đất 57 
TRẤN bÌNH HUỲNH — Đề nâng cao vai trò lãnh đạo của tồ 


chức cơ sở đảng trong các xí nghiệp quốc doanh 01 

VŨ PHÒNG — Thông tin tuyên truyền trong công tác tư tưởng 

hiện nay 64 

ï ẢO VĂN TIẾN — Suy nghĩ về giá trị của một công trình khoa 

học 69 
Điều tra 


DOÃN ĐÌNH - VI sao thuế công thương nghiệp còn thất thu lớn ? 73 
Sinh hoạt và tư tưởng 
HOÀNG ĐIỀN — Đã đến lúc «tướng » phải xuất 75 
Thư gửi Bộ biên tập 
THANH THỦY — Một vụ án — phiên tòa sơ thầm đã kết thúc 
nhưng dư âm còn nhiều 78 
Thể giới: vấn đề, sự kiện 
NGUYÊN XUÂN SƠN - Về mối quan hệ giữa những người 
cộng sản và những người dân chủ — xã hội 81 
Qua sách báo nước ngoài 
GIĂNG RI-XTA — Tôi đã nhạy cảm với tác phầm «Dân chủ » 
của G. Mác-se §ö 
 ——=—===-=-===-=---==-=—=-——........---................—.............. 
Trụ sở Bọ biên tập: 
1. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dày nói: 52061 — Ù2082 
Trụ sở cơ quan thường trú ở miền Nam: 
19. Phạm Ngọc Tbhạch—~Q. 3 T.P. Hồ Chí Minh. Dây nói: 25768—22040 


¬"mrỈ——— ƒ— —- —- — — — ẨẴẴẮẰ- m=x "vn x 


=“ 
;“. 
- 
, ^ ^ 
ø 
4. 
- `. 
^A. 
< 
, ` 
“ 
Sư š 
 —' xộ 
~ 
+ 


_- "- vì ra ..cx buổi SG Dã , == An 


In tại Nhà in NHÂN DÂN HÀ NỘI II 


Chỉ số ; 12651-ISSN 0866 - 7276 Giá : ®00đ 


MỤC LỤC . 
TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
7 NĂM I990 


H 


TÊN BÀI TÁC GIẢ 


1— Kinh tế 


— Những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh tế =xã hội 


năm 19°0 | Liệt vất: 
— Có nên giải thề hợp tác xã không?. —— Trần Đức 
{TT Lắp lại kỷ cương, từng bước ồn định, tiến tới cân bằng 
: ngàn sách nhà nước Lê Như Bách 
— Vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh phải thề hiện _ 
bằng hiệu quả kinh tế — xã hội Huỳnh Tư 
¬ Mở rộng phạm vi kế hoạch hướng dẫn _ Trần Kiên 
— Ba mươi năm thực hiện Tết trồng cây theo lời dạy của 
Bác Hồ | .Phan Xuân Đợt 
~ Về cạnh tranh kinh tế và thi đua xã hội chủ nghĩa Đan Tâm 
— Tư tưởng của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và 
việc vận dụng ở nước ta hiện nay ` Nguyễn Vàn Kỷ 
~ Rế hoạch hỏa và mở rộng quan hệ thị trưởng Phạm Tất Thắng 
— Rừng tài nguyên và môi trường — suy nghỉ và kiến nghị |Nguyễn Văn Trương 
— Trung quốc : chính sách kinh tế mở cửa Nguyễn Quỳnh Uyền 
~ Thuế giá trị tăng (TVA) và việc vận dụng nó trong cuộc 
cải cách chế độ thuế của nước ta l Nguyễn Sâm 
— Một số quan điềm mới về kinh tế đối ngoại — Lưu Văn Đạt 


— Sự bung ra của các quỹ tín dụng — điều mừng và nỗi lo|[ Huy Minh 

— Về bao bì, nhãn hiệu hàng tiêu dùng và xuất khầu ở 

nước ta 

Làm trưởng Duôn Gia Vàm quản lý kinh doanh tốt 

vốn rừng | Nguyễn Thành Văn 

— Đón chào một thời đại mới của kinh tế thế giới __—_ Lê Tịnh 

~ Hướng đi đúng của một liên hiệp công nghiệp địa phương |Xguyễn Ngọc Khiêm 

~ Tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng sản phầm nông : _ 
nghiệp ở nước ta : : Hoàng Mạnh Tuấn 

— Lãi suất tín dụng ngàn hàng — bài toán khó ` Lê Văn Tư 

~ €NEP và sự vận dụng quan hệ hàng hóa — tiền tệ Cao Duy Hạ ˆ 


Phạm Phú UỦynh 
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— Hướng giải quyết việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh 

— Sức khoe thế hệ trẻ nước ta — thực trạng và giải qháp 

— Lãnh đạo và quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
báo chí, xuất bản 

— Kích thích tính tích cực của người lao động thông qua 
lợi ích cá nhân | 

— Suy nghĩ về giá trị của một công trình khoa học 


IV — Chủ nghĩa xã hội (lý luận) 


~ Tính tất yếu lịch sử và bản chất ưu việt của chủ- nghĩa 
xã hội 

-- Sở hữu toàn dân và quyền sở hữu cá nhân — Lợi ích và 
quyền làm chủ của người lao động 

- Vận dụng dúng đán tư tưởng của Lê-nin về mô hình chủ 
nghĩa xã hội 

— Xây dựng nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa từ đâu? - 

— Về bước đi của quá trình xây dựng nền đản chủ xã hội 
chủ nghĩa ở nước ta 

— Lê-nin với vấn đề mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lén 
chủ nghĩa xã hội 

— Vai trò của các *khàu trung gian ® Irong bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa và tự quản của nhân dân 

— Tư tưởng Lê-nin về chế độ hợp tác và sự ra đời nền kinh 

- tế mới ở nước ta 

— Về sự tha hóa của lao động dưới chủ nghĩa xã hội 

¬ Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười năm 90 của thế kỷ XX 


VY — Văn kiện — Tư liệu 


— Một bài báo có giá trị lớn của Nguyễn Ái Quốc 

— Hội nghị lần thứ tám BCHTU Đảng cộng sản Việt nam 
(khóa VÌ) 

— Đồi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng với nhàn dân (Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ tám BCH TƯ Đăng) 

— lội nghị lần thứ chín BCHTU Đảng cộng sản 
Việt nam l 

— Nghị quyết về dự thảo Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trong thời kỷ quá độ và dự thảo Chiên lược phát triền 
kinh tế — xã hội đến nìm 2000 

¬ Tìm lại bản chính Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đọc ngày 2-9-1945 
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